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LỜI NÓI ĐÀU

Hơn một thế kỷ qua kể từ các công trình đầu tiên cùa các nhà địa chất Pháp cho đến các 
công trình cùa các nhà địa chất Việt Nam hiện nay, hơn 8000 công trình nghiên cứu về địa chất 
Việt Nam đã được công bố trong các ấn phẩm trong và ngoài nước. Ngoài ra còn nhiều công 
trình nghiên cứu, đo vẽ địa chất được cất giữ trong các cơ quan lưu trữ của Cục Địa chất & 
Khoáng sản Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Viện nghiên cửu địa cliất và các Trường 
Đại học. Trong số đó nghiên cửu về địa tầng đã đạt những thành quả rất quan trọng, tạo cơ sỏ' 
cho các công trinh nghiên cứu khác-vồ địa chất khu vực.

Chỉ trong thế kỷ 20 hơn 500 phân vị địa tầng đã được xác lập và công bố, nhiều phân vị đã 
trớ thành quen biếl trong văn liệu địa chất Việt Nam và trong giới naliiên cửu địa chất nói 
chung. Trước những năm 50 cùa thế kv 20 công tác nghiên cửu địa tầng Việt Nam do các nhà 
dịa chất Pliáp và các nhà địa chất nước ngoài khác tiến hành theo quy cách của giới địa chất 
nước họ, do đó các phân vị địa tầng được mô tả theo những quan điểm khác nhau. Tử sau khi 
tiến hành lập bản đồ địa chất Miền Bắc Việt Nam tv lệ 1: 500 000 (1960-1965) công lác nghiên 
cứu địa tầng được đẩy mạnh, số  lượng tên các phân vị địa tầng tăng [ôn nhanh chóng kể từ khi 
công lác điều tra và đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200 000 và 1: 50 000 được triển khai rộng rãi 
trên phạm vi toàn quốc. Trong đó cách thức phân chia địa tầng, xác lập phân vị địa tầng của 
Liên Xô được thống nhất áp dụng và hàng trăm phân vị “điệp” , “hệ lầng” , “tầns” ra đời theo 
trường phái Nga v.v.. .  Nội hàm của những phân vị này gần như là một kiểu tliời địa tầng địa 
phương, thành phần đá của phân vị klìông dược coi là tiêu chuẩn hàng đầu của viộc xác lập phân 
vị. Cách thức phân chia địa tầng này chỉ được áp dụng ỏ' các nước thuộc Liên Xô trước đâv mà 
không được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Nhằm phản ảnh sát thực tế thành phần các thể địa tầng, phản ảnli lịcli sử phát triển địa chất, 
và hội nhập với thế giới rộng rãi, “Ọuy phạm  Địa lang Việt N am ” đã được thông qua và công bố 
(1994), các phân vị thạch địa tầng được coi là loại phân vị CO' bản (rong phân chia và mô tà địa 
tầng. Tuy vậy, đến nay chưa có sự nhận thức nhất quán về tính chất chù đạo của thành phần 
thạch học trong các phân vị tliạcli địa tầng. Nhiều nhà địa òlìất có XII hướng coi đặc điểm thạch 
học như là một tiêu cluiẩn cứng nhắc, máy móc và ưa thích mô tả những phân vị mới dù rail”, 
thực tế đó chỉ là một biến đổi ít nhiều về thành phần đá và trật lự sap xếp các lớp cùa một phân 
vị đã được xác lập từ trước. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, các phân vị địa tầng được 
phân định và mô tả mà không tính đến quá trinh tiến hóa của môi trường địa chất nội bồn gắn 
liền với lịcli sử phát triển chung của địa chất khu vực. Hậu quả là số tên các phân vị tăng nhanh 
khó kiểm soát nhất là khi cơ quan quản lý nhà nước về địa chất chưa coi trọng việc hình thành 
một tổ chức chuyên gia để xét duyệt các phân vị được xác lập mới. Điều này gây phức tạp cho 
công tác thông till địa chất và cho sự nhận thức đúng về lịch sử phát triển địa chất của đất nước.

Chuyên khảo “Các phân vị địa tầng Việt Nam” giới thiệu với bạn dọc kết quà nghiên cứu của 
một tập thể nhiều nhà địa ehất, địa tầng Việt Nam. Trên CO' sỏ' những thành tựu mới của khoa học
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Địa chất và Địa tầng và dựa vào "Quy phạm  Địa tầng Việt Nơm" (1994), toàn bộ các phân vị địa 
tầng hiện biết trong các ấn phẩm và trong các lài liệu lưu trữ đã được rà soát lại đổ giới thiệu các 
phân vị hợp thức trong Địa tầng Việt Nam.

Tất cà các phân vị địa tầng từ Tiền Cambri đến hết Neogen phân bố trcn lục địa, trên các đáo và 
cả những phân vị nằm dưói sâu trên lục địa và thềm lục địa được phát hiện nhờ công tác khoan thăm 
dò dầu khí, dều được giói thiệu trong chuyên khảo. Trần tích Đệ tứ có những đặc thù ricnii và ở ta 
nguyên tắc phân chia địa tầng Đệ tử cũng có nhiều diều chưa thốns nhất, số lượng các phân vị (lịa 
tầng Dệ tử dã được inô tà ờ  Việt Nam lại rất lớn. Do đó trong chuyên khào này chì đề cập clến yếu tố 
địa tầng Đệ tứ khi các phân vị có tuồi Neogen - Đệ tứ. Phần chủ yếu cùa nlnìng phân vị địa tầng Đệ 
(ử nên dề cập đến trong một chuyên khảo khác, do các nhà địa chất Độ tử tiến hành trên cơ sở thống 
nhất quan điểm phân loại địa tầng và hòa nhập vói thế giói rộng rãi về địa tầng và địa chất Đệ tử.

“Quy phạm Địa tầng Việt Nam” (1994) không coi các thể đá phun trào kliôns; xen trầm tích 
là phân vị địa tầng. Trong cluiycn khảo này có những thể đá phun trào tuy không xen trầm tích 
nhưng có tính phân lớp cíiim (lược mô tà là phân vị dịa tầng. Đây cũng là diều cần điều chình 
trong "Quy phạm B ịa  tầng Việỉ Nam" đề hội nhập với quan niệm phổ biến (rên thế giới.

Lãnh thố Việt Nam bao gồm phần lục địa và phần lãnh hài rộng lớn, thuộc các tlơn vị cấu 
trúc clịa chất khác nhau. Tuy vậy, mỗi giai doạn trong lịcli sử phát triển địa chất klni vực các 
cto'11 vị cấu trúc địa chất có thay đổi, ít khi có những klui vực có lịch sử phát triển địa chất klìông 
thay đổi xuyên suốt chiều dài lịch sử địa chai hàng chục, hàng trăm Iriệu năm. Do dó trong 
chuyên kliào “Các phân vị địa tầng Việt Nam ” không trình bà)' các phân vị địa tầng theo mỗi 
khu vực xiiycn suối từ Tien Cambri đến Neogcn nlnr thường thấy trong các ấn phẩm (lịa chất 
klui vực trước dây của Việt Nam. Mỗi giai doạn lớn trong lịch sử địa chất khu vực sè có sư dồ 
địa tầng ricng. Đẻ làm cơ sở cho việc xác lập các sơ đồ phân cilia dịa tầng theo các klui vực cĩia 
tửng giai đoạn lịch sử phát trien địa chất, chuyên khảo giới thiệu những kết quà bước ciẳu của 
việc phân tích và xác định di chì các bồn trầm tích cổ (Chương 1).

Thông thường ờ đầu mỗi chương mục về các khoảng địa tầng có lời mờ đầu cho các 
khoảng địa tầng do người bicn tập viết. Việc mô tả các hệ tầng bắt dầu bàng bảng đồng danh và 
đồng nghĩa. Trong đó I1CII lên những tên gọi phân vị khác nhau do các tác già khác dã mô tíi, 
nhưng toàn bộ phân vị hoặc một phần phân vị dó (ký hiệu: part.) dược coi là đồng nghĩa với 
phân vị hợp tliírc được trình bày Irong chuyên Kto£o, hoặc tên gọi trùng vói tên phân vị hợp thức 
nhưng không thuộc nội đmm phân vị hợp tlúrc này.

Theo thông lệ quốc tế, ký hiệu phân vị dịa tầiii» viết theo các con chữ latin, không dùng 
con chữ chi cỏ trong clnr Việt; ví dụ hệ tầng Dá Đinh ký hiệu là (NP d d )  1 hay vì (NP dd).

Trong mức độ nghiên cứu hiện nay vẫn còn có những van đề chưa dạt được sự nhất trí 
của các nhà địa chất. Khi xuất hiện trường hợp clnra có sự nhất trí như vậy, trên cơ sờ "Ọ uy  
phạm  Địa tầng Việt N am "  và những thành tựu mới cùa Địa tầng học, chú bicn dưa ra cáclì giải 
quyết phù hợp với tài liệu mới và sự nhất quán khoa học trong chuyên khảo. Trong một số 
trirờni» họp dã tiến hành khảo sát tlụrc địa để kiểm tra làm sáng tò vấn dồ tnrớc khi đưa ra giãi 
pháp thích hợp. DÌ1 vậy vẫn còn nhiều vấn đề dòi hỏi những nghiên cứu chi tiết bồ SUI1 Í> trong 
tương lai, ví dụ như về hệ tầng Tạ Khoa, về sự đồng nghĩa (?) của các liệ tầng Thicn Nliẫn và 
Ngọc Lâm, plúrc hệ Nậm Cưòi và về nhiều hệ tầng đá trầm tích - phun trào v.v...
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Tác giả cùa chuyên khảo là những nhà địa chất thuộc nhiều cơ quan khác nhau, cụ thể như 
sau. Các bồn trầm tícli cổ do Trần Văn Trị (TVT), Tống Duy Thanh (TDT) và Vũ Khúc (VK) 
thực hiện; Địa tầng Tiền Cambri -  Trần Tất Thắng (TTT), Trịnh Văn Long (TVL); Dịa tầng 
Paieozoi hạ -  Phạm Kim Ngân (PKN), Trần Hữu Dần (THD), Tạ Hoà Phương (THF), Tống Duy 
Thanh (TDT), Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Huy Thông; Địa tầng Devon -  Tống Duy Thanh (TDT), 
Nguyễn Hữu Hùng (NHH), Tạ Hòa Phương (THP), Phạm Huy Thông (PUT), Trần Văn Trị 
(TVT); Địa tầng Paleozoi thirợng -  Đoàn Nhật Trưởng (ĐNT), Tống Duy Thanh (TDT); Địa tầng 
Mesozoi - Vũ K 1Ú1C (VK), Đặng Trần Huyên (ĐTH); Địa tầng Kainozoi -  Đỗ Bạt (ĐB) mô tà các 
hệ tầng Đệ tam của võng Sông nồ n g  (bắc bồn Sông Hồng) và thềm lục địa. Phần địa tầng Đệ tam 
trên lục địa và đảo Bạch Long Vĩ do Vũ Khúc (VK), Tống Duy Thanh (TDT) và Nguyễn Địch Dỹ 
(NĐD) viết, được cập nhật kết quả nghiên cứu của Trịnh Dánh, Trần Đình Nhân, Nguyễn Địch 
Dỹ, Phạm Quang Trung, Nguyễn Xuân Huyên v .v... đã công bố hoặc lưu giữ tại các CO' quan lưu 
trữ của Bộ Khoa học & Côníỉ nghệ, Cục Địa chất và Khoáng sản, các Viện và cơ quan nghiên 
cửu về Địa chất, về Dầu khí, các Trường Đại học. Trong Mục lục, sau tên phân vị địa tầng là tên 
tác giả ghi trong ngoặc đơn và dược viết tắt như vừa nêu trên đây..

Công tác biên tập do Tống Duy Thanh và Vũ Khúc thực hiện; Vũ Khúc biên tập các phân vị 
địa tầng Mesozoi và Kainozoi; rống Duy Thanh biên tập địa tầng Tien Cainbri, Paleozoi và chịu 
trách nhiệm chung vồ toàn hộ chuyên khảo.

Chuyên khảo “C ácphân vị địa tầng Việt Nam” kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học 
công nghệ cấp nhà nước KT 01 05 (1995) “Hoàn thiện thang địa tầng Việt Nam” (Lưu trữ Viện 
Thông tin khoa học. Bộ Khoa học & Công nghệ). Tư liệu của chuyên khảo bao gồm kết quả nghiên 
cứu trong nhiều năm của các lác giả, kết quã nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố, lài liệu lưu 
trữ có thể tìm được trong các cơ quan lưu trữ của Cục Địa chất & Khoáng sàn Việt Nam, Bộ Khoa 
học & Công nghệ và các cơ quan khác. Việc hoàn thiện bản thảo chuyên kliào được tiến hành trong 
thời gian tlụrc hiện đề tài 721101 (Đánh giả tính hiệu lực các phân vị địa lang Việt Nam ) với sự tài 
trợ cùa Chương trình nghiên cứu klioa học cơ bản (Bộ Khoa liọc & Công nghệ).

Trong quá trình thực liiện đề tài và hoàn thiện bàn thảo của chuyên kliầo, các tác già nhận 
được sự ìing hộ của Hội đồng Klioa học Tự nhiên, Hội đồng Các Khoa học Trái Đất, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa chất và GS Trần Nghi (Đại học Ọuốc gia, Hà Nội), Cục 
Địa chất & Khoáng sản Việt Nam và Trung tâm Thông tin - Liru trữ địa chất cùa Cục.

Giáo sư A. Boucot (Đại Học Oregon, Hoa Kỳ), Tiến sĩ Pli. Janvier (Bảo tàng Thiên nhicn 
Paris, Pháp) và GS Phan Cự Tiến đã eóp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bản tháo. TS 
Nguyễn Văn Vượng (Khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) thực hiện kỹ tluiật đồ 
họa trên máy tính các bảirdồ và bàng minh họa cùa cluiyên khảo.

Các (ác giả chân thành cảm 011 sự giúp đõ' quý báu của các cơ quan và cá nhân các nhà 
khoa học đã nêu trên.

Tliay mặt tập thể tác già 

T ố n g  Duy T h a n h
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Chương 1

CÁC BÒN TRẦM TÍCH 
TRONG TIÉN HÓA ĐỊA CHẤT Ở VIỆT NAM

Các bồn trầm tích ở Việt Nam và các khu vực kế cận được hình thành từ Tiền Cambri đến 
suốt cả Phanerozoi theo các chu trình tách 1Ĩ1Ở - khép đóng Prototethys, Paleotethys, 
Mesotethys, Cenotethys và Thái Bình Dương CO (Hutchison c . s .  1994; Barber A..I. 2002) cũng 
như các miền thềm lục địa tiếp giáp. Các bồn trầm tích này là những thành phần cùa các địa khu 
liên hợp (composit terrane) Đông Dương, Shall - Thái (Sibumasu), Hoa Nam tách trôi từ 
Gondwanaland và giáp nối với nhau tạo thành lục địa Đông Nam Á trong Paleozoi và Mesozoi 
(Stauffer P.H. 1985; Metcalfe I. 1996, 2002).

Bàn đồ các bồn trầm tích đưọc thế hiện dưó'i đây dựa trên cơ sỏ' pliân bố thực tể cĩia các đá 
trầm tích và núi lửa để vạch ra ranh giới hiện tại của các bồn. Ranli giói các bồn dược khoanh 
nối theo đá trầm tích và núi lửa cùng tuồi lộ ra trên mặt, cũng như bị các trầm tích trẻ hon che 
phù mà không phải là đường bờ cồ. Nguyên tắc này được áp dụng ỏ' nhiều no'i, đặc biệt là 
Australia (Rankin L.R. và nnk. 1993). Đồng thời phương pháp phân tích bồn theo quan điểm 
kiến tạo mảng (Dickinson W.R. 1976; Mial A.D. 1990; Busby C.J. & Ingersoll R .v .  1995) cũng 
được bước đầu sử dụng để luận giải các bối cảnli kiến tạo.

Lịch sử hình thành và phát triển các bồn trầm tích ỏ' Việt Nam gắn liền với 5 vĩ kỳ tiến hóa 
địa chất Arkei, Proterozoi, Neoproterozoi muộn - Paleozoi giữa, Paleozoi muộn - Mesozoi, 
Mesozoi muộn - Kainozoi tiến hóa theo các chu kỳ Wilson. Mỗi vĩ kỳ, đặc biệt là trong 
Phanerozoi chia ra các giai đoạn dựa vào các gián đoạn, bất chỉnh hợp khu vục cũng như địa 

tầng dãy1. Cỏn các vĩ kỳ Tiền Cambri do tài liệu còn hạn chế nên chỉ thế hiện trên bản đồ diện 
lộ hiện tại của các thành tạo Arkei và Proterozoi mà chưa khoanh định các bồn cùa cliúng.

1. V ĩ KỲ A R K E I (AR: 3,4 - 2,5 tỷ năm)

Các thành tạo biến chất kết tinh tướng granulit, ampliibolit trong các vi lục địa Tiền 
Cambri lộ ra trên các khối Hoàng Liên Sơn, Indosinia (H . l )  còn chưa được nghiên cứu 
nhiều và clura có hệ thống. Do đó ở đây chỉ nê» những khái niệm về địa chất Arkei trên cơ 
sở các tài liệu hiện có đặc biệt là các số liệu về tuổi đồng vị, thạch hóa v .v .. .  để luận giải 
tiến hóa vỏ kiểu kiến tạo hạt nhân2 ỏ' Việt Nam. Thành phần nguyên thủy của các đá nêu 
trên có nguồn gốc từ  các trầm tích lục nguyên, núi lửa basalt trải qua nhiều giai đoạn biến 

chất chồng lên nhau (Phan T rường Thị 1975, 1986).

1 sequence stratigraphy 
nuclei tectonics



Các đá gneis amphibol, plagiogneis bị granit hóa, migmatit hóa mạnh mẽ thuộc hệ tầng 
Suối Chiềng lộ ra ỏ' một số nơi thuộc hữu ngạn sông Hồng bị các thể gabbro - amphibolit cùa 
phức hệ Bào Hà và trondjemit - tonalit - granodiorit gneis của phức hệ Ca Vịnh xuyên cắt khá 
cliỉnli hợp theo mặt lớp. Các đá gneis của phức hệ Ca Vịnh có tuổi mô hình (model ages) Nd 
trong khoảng 3,4 - 3,1 tỷ năm và tuổi chặn trcn (upper intercept) của U-Pb zircon là 2834 + 27 - 
2535 ± 28 ti-.il., có thể liên hệ với phức hệ Kanding thuộc rìa Tây Nam Dương Tử  tạo ra hạt 
nhân vỏ Arkei muộn (Lan C.Y. và nnk. 2000; 2001) đặc biệt là tuổi SHRIMP U-Pb cúa zircon là 
2936 ± 12; 2362 ± 32; 1964 ± 23 tr.11. (Trần Ngọc Nam 2001) là những chừng cử về các đá cô 
nhất ỏ' Đông Nam Á và Nam Trung Ọuốc.

Loạt Sông Hồng gồm plagiogneis biotit - silimanit, granat xen kẽ amphibolit, đá hoa biến 
chất đến tướng granulit được xếp giả định vào Arkei (Hoàng Thái Sơn 2000; Trần rất Thắng và 
nnk. 2001) nằm kẹp giữa hai đới đứt gãy Sông Hồng và Sông Chảy. Tuv vậy, các đá gneis ỏ- đây 
có tuổi chặn trên của U-Pb trong zircon là 838 ± 45 tr.n. ứng với Neoproterozoi (Lan C.Y. và 
nnk. 2001) và khác biệt rõ vói loạt Xuân Đài ở  hữu ngạn sông Hồng.

Trên khối nhô Kon Turn, loạt Kan Nack được xếp vào Arkei (Nguyễn Xuân Bao. Trần Tất 
Thắng 1979) gồm các đá granulit mafic, granulit pyroxen thoi, khondalit, granullit vôi được 
hình thành khi gradicn nhiệt độ cao, cộng với magma từ manti lên biến chất đến tướng granulit 
(Trịnh Long 2000). Nhưng số liệu tuổi đồng vị SHRIMP U-Pb của zircon trong gneis ó' Kan 
Nack chi có 1400 tr.11. và zircon di sót trong gneis hornblcnd-biotit thuộc phức hệ Sông Re là 
2 5 4 1 ± 55 tr.n. (Trần Ngọc Nam và rwk. 2001; 2004). Đồng thời, tuổi mô hình Nd của loạt Kan 
Nack hiện có là 1,5 - 2 tỷ năm cũng clura xác nhận vó Arkci ở' đây (Lan và nnk. 2000). Loạt Kan 
Nack ở khối Kon Turn được xem như một mảnh ngoại lai Tiền Cambri dược tách ra từ 
Gondwanaland (Katz M.B. 1993) đang còn nhiều vấn đề cliưa được giãi quyết.

Ngoài những vùng nêu trên, các đá Arkei còn có thể nằm dưới sâu ở Bắc Bộ, trong đó cỏ 
gneis migmatit ỏ' vòm Sông Chảy cliứa các hạt zircon bào mòn được lôi cuốn từ vỏ lục dịa cổ có 
tuổi theo Pb207/ Pb206 là 2652 tr.n. (Nguyễn Xuân Tùng in Trần Văn Trị và nnk. 1977) thuộc 
nhân của địa khu Việt - Trưng chưa lộ ra.

2. V ĩ KỲ  P A L E O P R O T E R O Z O I  - N E O P R O T E R O Z O I  S Ớ M  (PP - NP,: 2500 - 900 tr.n.)

Đặc trưng cho vĩ kỳ này là vỏ lục địa Proterozoi mỏ' rộiiíĩ dần ra quanh các nhân Arkei 
Intlosinia, Shall - Thái, Việt - Trung, Dương Tử - Hoàng Liên Son và Cathaysia tlieo cơ chế rìa 
lục địa kiểu Cordiller.

Các đá gneis migmatit, gneis biotit, amphibolit xen kẽ những lớp mỏng hoặc thấu kính đá 
hoa lộ ra thành nlũrng dải hẹp dọc hai bên sông Hong (H. 1) có nguồn gốc từ trầm tích và phun 
trào mafic. Những tổ hợp thạch kiến tạo này được hình thành dọc rìa cung lục địa có chứa các 
vật chất sẫm màu với hàm lượng silic thấp (S 1O2 «  47%), sắt cao ( 1 1  - 15%) calci cao (« 10 %) 
thuộc tính tholeitic (Na/K > 2) nằm ỏ' phẩn thấp và chuyển tiếp trên là plagiogneis migmatit 
xuất hiện lớp granit - biến chất của vỏ trung gian (Nguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị và nnk. 
1992). Tổ liợp này chill ảnh hưởng nhiệt - kiến tạo xảy ra vào Paleoproterozoi với sự xuất hiện 
của granit Xóm Giấu có tuổi 2264 ± 8 tr.n. và 1964 ± 23 tr.n. bằng phương pliáp SHRIMP u  -
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Pb trong zircon (Trần Ngọc Nam và nnk. 2001). Tiếp theo là sự liìnli thành lớp granit - biến chất 
thực thụ với các xâm nhập granit giàu felspat kali thuộc phức hệ Bản Ngậm với tuồi đồng vị U- 
lJb cùa zircon là 1386 tr.n. (Lê Đinh Hữu in Phan Cự Tiến và nnk. 1977).

Trong khi đó ở  khối nhô Kon Tum có loạt Sông Re gồm các loại gneis migmatit,
amphibolit, đá phiến kết tinh tướng ampliibolit thuộc Paleoproterozoi - Mesoproterozoi với số 
liệu tuổi đồng vị 2300 tr.n. (Nguvễn Xuân Rao, Trần Tất Thắng 1979). Tố hợp đá nàv cũng
tươnụ ứng với thành pliần cung đảo vó lục địa kiểu chuyến tiếp trên móng sẫm màu.

Các bồn trầm tích liếp tục mở rộng dần về phia bắc và phía tây hiện tại của khối nhô Kon 
Tum (H. 2), đồng thời xuất hiện những vòm nâng cục bộ ở các Ill'll vực sông Re, sông Tranh, Tà 
Ma có các tồ hợp gneis migmatit có dộ silic cao bão hòa nhôm, kali trội lion natri chi thị cho 
việc hình thành vỏ lục địa mới.

Ngoài ra một số khối nhô dạng vòm nhỏ cũng lộ ra plagiogneis, amphibolit, đá phiến kết 
tinh ở Nậm Sư Lư có tuổi đồng vị của amphibol là 1300 tr.n., sầm  Tó' tuổi llieo zircon và 
monazit là 1510 - 1600 tr.n. (Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992) và Phu Hoạt thể hiện rõ biến 
chất pliân đới từ silimanit ờ phần nhân, disten - staurolit, anmandin, biotit ở các vành ngoài 
(Phan Trường Thị 1975). Các khối nhô dạng vòm này tuy mức độ trồi lộ còn ít hơn nhiều so vói 
các khối Hoàng Liên Sơn, Kon Tum nhưng cũng biểu hiện những dấu ấn cùa vỏ lục địa 
Mesoproterozoi muộn. Sự hình thành các vỏ lục địa nêu trên là kết quả cùa hoạt động tạo núi 
Grenville gắn kết các khối nền (craton) Cathaysia, Dương Tử - Hoàng Liên Son, Nậm Sư Lư 
Phu Hoạt - Sầm Tớ Indosinia, Shan - Thái v.v... dẫn đến sự họp nhất (hành siêu lục địa Rodinia 
vào RÌỮa Mesoproterozoi - đầu Neoproterozoi trong khoảng 1300-900 tr.n. và sau đó lại xuất 
hiện quá trình rift hóa từ 970 đến 825 tr.11. (Li Z.X. và nnk. 2001).

3. V ĩ KỲ N E O P R O T E R O Z O I  - P A L E O Z O I G IŨ A  (NP - PZ2: 900 - 350 tr.n.)

Sự pliân rã của siêu lục địa Rodinia diễn ra trong khoảng 800 - 600 tr.11. và tiếp đến là sự hợp 
nhất Gondwanaland - 600 - 500 tr.n. là hậu quà của quá trinh tạo níii Pan-Africa (Toàn Phi) đã xảy 
ra những biến cố toàn cầu (Condie K.c. 2001) trong đó các dịa khu liên hợp ở Đông Nam Ả, Nam 
Trung Ọuốc hiện tại đến tận Paleozoi trung vẫn còn gắn vói Gondwana (Burrett c .  1990; Metcalíe 
I. 1999). Sự tiến hóa địa chất của vĩ kỳ này được chia thành 4 giai đoạn: Neoprotero/oi - Cambri 
sớm, Cainbri giữa - Ordovic sớm, Ordovic giữa - Silur và Devon - Carbon sớm.

3.1. C ác  bồn N c o p ro te ro z o i  - C a m b r i  só'm (N P-£i: 900 - 520 tr.n.)

Vảo Neoproterozoi các khối nền' Indosinia, Slian - Thái, Cathaysia, Dương Tử biểu hiện 
mớ rift, đồng thời giũa chúng cũng phát sinh Prototethys và Protoasia trong chu kỳ biển tiến. 
Nhìn chung các trầm tích Neoproterozoi - Cambri hạ ở  Việt Nam và các khu vực kế cận chù 
vếu là lục nguyên ở phần thấp và carbonat ở phần cao (H.2; H.3), được hình thành trên bồn 
nội nền2. Trong đó đặc trưng của các hệ tầng Đá Đinh (NP) là dolomit và Cam Đường (£ |)  Ici 
lục nguyên - carbonat - phosphat tạo thành bể apatit Lào Cai nằm biển tiến kéo dài hàng trăm

1 cralon. 
intracratonic basin
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km (Kalmykov A.F. 1969) thuộc miền thềm hờ trên khối Hoàng Liên Sơn ngoại lai dịch 
chuyển ngang lớn (Trần Văn Trị vồ nnk. 1977) trượt bằng trái theo đới cắt trưọt (shear zone) 
Sông Hồng (Tapponier p. 1982, 1990). Thực vậy, sự giống nhau và tương ừng giữa các hệ 
tầng Đá Đinh ở Tây Bắc Bộ và Dengying (Đăng Ảnh) ở  Nam Trung Quốc tuổi Sini muộn, 
Cam Đường ở Tây Bắc Bộ và M eihucun ở Vân Nam, Trung Quốc đều có tuổi Cambri sớm và 
chứa phosphorit cũng là những chứng cứ cùa sự phiêu di đó trên hàng trăm kilomet. v ề  địa 
niên biểu, ranh giới giữa Cambri hạ của hệ tầng Meihucun và Sini của hệ tầng Dengying theo 
tuổi đồng vị là 600 tr.il. (I,uo Huilin và nnk. 1984) nhung theo biểu lliời địa tầng quốc tế là 
540 tr.n. (Remanc J. và nnk. 2000). Quặng apatit Lào Cai trong liệ tầng Cam Đường gồm 4 
loại có hàm lượng p2( ) 5 trung bìnli của loại ỉ: 34-36%, loại II: 23-24%, loại III: 15-17%, loại 
IV: 1 1-12% với tổng tài nguyên đến 2,5 tỷ tấn (Trần Văn Trị vờ nnk. 2000).

Dọc rìa Tây Bắc Bộ, hệ tầng Nậm Cô ngoài thành phần lục nguyên - carbonat còn có 
những lớp amphibolit (Dovjikov và nnk. 1965), đá phiến lục hình thành Irong bối cảnh cung đảo 
trên đói hút chìm (subduction zone) Sông Mã (Trần Văn Trị và nnk. 1977).

v ề  phía nam đới khâu Sông Mã, các tổ hợp gneis, đá phiến mica m igmatit thuộc hệ 

tầng Bù Khạng và gneis, am phibolit của hệ tầng Nậm Sư Lư được xem như những vi lục địa 

trong N eoproterozoi - Paleozoi giữa. Xa hơn về phía nam, ngoài các trầm tích thềm kiểu 

bồn cận lục địa (epicontinental basin) như loạt Pô Cô còn phổ biến basalt tholeit, núi lửa vôi

- kiềm, flysh trong các loạt Núi Vú, Sông Tranh thuộc hệ cung  đảo (Nguyễn Xuân Bao và 

nnk. 2000) và tổ hợp ophiolìt Hiệp Đức có tuổi đồng vị là 530 tr.il. (Huỳnli Trung, Nguyễn 

Xuân Bao 1980) là di chỉ vỏ đại dương của Prolotethys trôi chờm  (obduction) còn sót lại ở 

khối nhô Kon-Turn hiện nay.

Hoạt động magma, biến chất nhiệt - kiến tạo còn biếu hiện ở vòm Sông Chảy vói tuối 
dồng vị U-Pb trong khoảng 1000 tr.n. và 625 ± 20 tr.n. (Nguyễn Khắc Vinh 1978). Các xâm 
nhập granodiorit, granit orthogneis Pò Sen ỏ' Hoàng Liên Sơn có tuổi T IM S U-Pb zircon là 
760 ± 25 tr.n. (W ang P.L. và nnk. 1999) và SHRIM P U-Pb zircon là 751 ± 70 tr.n. (Trần 
Ngọc Nam  2003) thuộc granit kiểu I nội mảng, cũng nliư các xâm nhập granit kiềm dạng 
gneis của plúrc hệ M ường Hum (Izokh E.p. in Dovjikov và nnk. 1965) gabroam phibolit  có 
tuổi theo Sm-Nd là 678 tr.n. ỏ' địa khối Kon Turn (Osanai Y. và nnk. 2003) dược xếp vào 
Neoproterozoi (Lê Đình Hữu in Phan Cự Tiến và nnk. 1977) đánh dấu sự khởi đầu cìia rift õ' 
giai đoạn sớm, chia tách Rodinia dẫn đến hợp nhất thành G ondw ana, trong đó có Đông 
Dương, N am  Trung Quốc v.v...

Ở rìa bắc khối nhô Kon Tum, phức hệ Chu Lai - Ba Tơ gồm các đá granodiorit, granit dạng 
gneis, migmatit phân phiến chỉnh hợp với đá kết tinh vây quanh (Huỳnh Trung 1996) dạng 
batolit có tuổi đồng vị Rb-Sr là 530 tr.11. (Hurley P.M., Faibrain H .w . 1972) dược hình thành 
vào giai đoạn đồng va chạm.

3.2. C ác  bồn  C a m b r i  g iữ a  - O rd o v ic  sớm  (£ 2  - Oi : 530 - 465 tr.n.)

Quá trình tạo núi Baicali diễn ra ỏ' nhiều nơi với các biểu hiện xâm nhập granit kiểu s  với 
gián đoạn địa tầng vào cuối Cambri sóm và tiếp den là các loạt trầm tích Cambri giữa - Ordovic
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sớm phát triển rộng răi ở  Việt Nam và các khu vực kế cận tuy mang tính kế thừa nhưng hoạt 
động núi lửa mạnh hơn trước.

Các khối Dưong Tử - Hoàng Liên Sơn, Indosinia, Phu Hoạt - Nậm Sư Lư, Shan - Thái là 
những miền thềm lục địa có các lớp phủ lục nguyên carbonat chiếm ưu thế và giữa chúng van 
tiếp tục phát triền Prototethys (H.2; H.3).

Các trầm tích lục nguyên - silic - carbonat và basalt tholeit có bề dày 1600 - 2000m thuộc 

các hệ tầng Hà Giang, Sông Mã có nhiều thể dunit-harzbugit đi cùng tạo thành tổ hợp ophiolit 

di chì vỏ đại dương của đới lu'it chim cổ (Trần Văn Trị và nnk. 1975, 1977) thành tạo dọc hệ 

bồn cung núi lửa Sông Mã - Bắc Quang, Bản Rịn (Nguyễn Xuân Tùng vồ nnk. 1992; Findlay 

P. M. 1997) mà trên bình đồ hiện tại bị xê dịch do đới cắt trượt Sông Hồng về sau gây nên. 

Các đá plìiến lục, metabasalt chứa tổ hợp cộng sinh khoáng vật gồm plagioclas - liornblend - 

diopsit - epidot - magnetit hoặc actinoiit - albit - epidot - chlorit - thạch anh - calcit có thành 

phần hóa trung bình theo phần trăm của S i0 2 = 48,83, T i 0 2 «  1,67; Al2 o  «  13,57; Fe2Ũ3 = 
4,36; FeO = 8,03; M gO = 6,67; N a20  = 2,42; K 2O = 0,3 gần gũi với basalt đảo đại dương

(Nguyễn Ngọc Liên in Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992). Đồng thời có hàm lượng các

nguyên tố đất hiếm (REE) theo các biểu đồ Chondrite và Manti nguyên thủy cũng giống vó'i 

basalt sống núi giữa đại dương tuy có cao hơn (Ngô Thị Phượng và rrnk. 1999). Tổ hợp vỏ đại 

dương này thuộc lăng trụ bồi kết’ còn sót lại dọc đới khâu Sông Mã. Tuổi đồng vị cùa 

metabasalt có nhiều số liệu khác nhau cần được nghiên cứu tiếp như 455 tr.11. theo K/Ar 

(Nguyễn Ngọc Liên 1980), 541 ± 75 tr.n. theo Rb/Sr (Nguyễn Đức Thắng và Yink. 1999).

Dải Son La - Lai Châu - Thanh Hóa và đông bắc Lào Cai - I-Ià Giang (Tây Bắc Bộ) có đá 

dolomit cấu tạo trừng cá xen kẽ với đá phiến sét - vôi chuyển tiếp lên ià cát kết vôi chửa phong 

phú Bọ ba thùy, Tay cuộn v.v... tuổi Cambri giữa - muộn đến Ordovic sớm thuộc cùng một

phức hệ cổ địa lv sinh vật (Phạm Kim Ngân và nnk. 1995) trên thềm lục địa yên tĩnh. Chu kỳ

trầm tích này có đợt biển tiến cực đại vào giữa Cambri muộn và biển lùi vào Ordovic sớm.

Trong khi đó trầm tích lục nguycn dạng nhịp ở  Thái Nguyên, Cao Bằng (Đông Bắc Bộ) lại 

chửa bọ ba tlùiy thuộc họ Agnotidae của hệ tầng Thần Sa (Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1970; 

Phạm Đình Long 1971) trong môi truồng biển khá sâu ở thềm và sườn lục địa trong miền mát 

lạnh hơn nối liền với các bồn Jiangnan - Zhujian (Giang Nam - Châu Giang) ở  Đông Nam 

Tmng Quốc và Đông Bắc Australia (Shegold J. 1995) hoàn toàn khác vói thành phần trầm tícli 

và hoá thạch cùng tuổi ỏ' Hà Giang, Lào Cai và Tây Bắc Bộ. Các trầm tích lục nguyên dạng 
flysh tluiộc hệ tầng Bến Kliế (£ - 0 |  bk) thành tạo ỏ’ biển rìa trên lưu vực sông Đà hiện nay.

v ề  phía nam dọc tây bắc, khối nhô Kon Tum loạt lục nguyên - núi lửa thuộc hệ tầng A 

Vương (Nguyễn Văn Trang và nnk. 1981) thuộc dãy cung đảo trên đới hút chìm Tam Kỳ - 

Phước Sơn của Prototethys (Trần Văn Trị và nnk. 1979) mà hiện nay còn lại một số tấm trườn 

(klippe) phủ trên móng kết tinh Tiền Cambri. Xa hơn nữa về phía đông bắc Campuchia, ờ 

Stungtreng bồn tliềm lục địa còn gặp cát kết, bột kết vôi chứa bọ ba thìiy (Saurin E. 1935).

1 accrctionary prism
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3.3. C ác bồn O rdovic giữa - S ilur ( 0 2 - S: 465 - 410 tr.n.)

Bối cảnh địa chất trong giai đoạn này phân dị mạnh mẽ, thể hiện sự phân đới ni»ang rõ rệt
trong các bồn trầm tích và các miền nâng lạo núi (H.2; H.3). Trầm tích lục nguvên dạng Hysli
chứa Bút đá của các hệ tầng Phủ Ngữ (Phạm Đình Long 1970), Tấn Mài, Long Đại, Sông Cả 
(Dovjikov và nnk. 1965) và đặc biệt là flysli tuf turbidit cỉia hệ tầng Cô Tô (Trần Văn Trị và 
nnk. 1972) được thành tạo trong các bồn trước cung dọc sườn và chân lục địa Paleotcthys.

Hệ tầng Long Đại có những tập đá phiến silic pliân lớp sọc dải, andesit (Dovjikov và 
rmk. 1965; Neuvễn Văn Hoành và nnk. 1994) và cát kết cliửa những mảnh đá núi lửa acid, 
mafic, đá phiến kết tinh, granit mà theo biểu đồ phân biệl kiến lạo (tectonic discriminant 
diagram) chúng thuộc trường rìa lục địa tích cực có nguồn gốc từ cung núi lửa (Yoshida K. 
và nnk. 2002). Bối cành cung đào núi lửa ở rìa lục địa tích cực còn biểu hiện qua các xâm 
nhập granit kiểu I ở Trà Bồng với tuổi đồng vị 445 tr.n. (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 2000) ỏ' 
Diên Bình với tuổi đồng vị 398 ± tr.11. (Lasserre M. và nnk. 1974), 418 ± 12 tr.n. (Trần Văn 
Trị và nnk. 1980) và 444 Ir.n. theo U-Pb zircon (Carrter A. và nnk. 2001). Bồn trầm tích 
Ordovic - Silur Việt - Lào phân bố từ ria bắc khối nhô Kon Tum kéo lên Bắc Trung Bộ. 
dông bắc Lào và rìa tây nam của Tây Bắc Bộ, đồng thời phân nhánh thành bồn Se Konu, kéo 
xuống rìa I'ây K.OI1 Turn qua Hạ Lào và Campucliia đều là những nhánh của Paleotcthys.

Ớ Tâv Bắc Bộ trầm tích trên miền thềm nông gồm cuội kết vụn thô chuyển lên lục nguvên
- carbonat chứa san hô của hộ tầng Sinh Vĩnh (0.1 - S) nằm không chỉnh hợp góc rõ rệt trên các 
thành tạo cố (Dovjikov và nnk. 1965), còn ở Thái Nguyên là cát kết, bột kết vôi chứa nhiều bọ 
ba thủy, tay cuộn (O2.3) thành tạo trên thềm của một vi lục địa Đông Việt Bắc.

Vào cuối Silur biển thoái dần có các (rầm tích lục nguyên - carbonat chửa phức hệ hoá 
thạch Tay cuộn, San hô, Chân rìu trong các hệ lang Kiến Л 11, Bó Hiềng, Đại Giang gần gũi với 
các miền Hoa Nam, Đông Australia (Tống Duy Thanh và nnk. 2001). Đồng thời một số nhánh 
Paleotetliys dược khép lại và diễn ra quá trinh tạo núi Caledoni kèm tlieo xâm nhập granit kiểu 
s  đồng va chạm ờ vòm Sông Chày có tuổi dồng vị U-Pb zircon là 424 ± 6 tr.11., ở Đại Lộc là 
407 ± 11 tr.11., 418 1  tr.n. (Carter Л. và nnk. 2001) với các di chi' đường khâu có ophiolit ờ Bắc 
Quang, Bản Rịn, Sông Mã, Tam Kỳ - Phước Sơn, Pô Cô. Quá trình uốn nếp, tạo núi này còn tạo 
ra những thành hệ molas Devon sớm ở  Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

3.4. C ác bồn D evon - đầu C arbon sóm  (D  - с 1: 410 - 350 tr.n.)

Các bồn trầm tích Devon nói chung ở Việt Nam đều có mặt cắt biển tiến, trong dó Вас Bộ - 
Nam Trung Quốc, Trung Trung Bộ chuyến dần sana chế độ kiến tạo khá bình ốn, còn ơ bồn 
Việt - Lào vẫn kế thừa chế độ của đới động thuộc Paleotethys (H.4; 11.5).

I ram tích Devon được bắt đai! bằng cuội kết, cát kết (Di) màu dỏ - nâu đặc trưng cho thành 

hộ molas tướng ven bò’ phủ không chỉnh hợp trên các thành tạo Cambri - Ordovic lộ ra nhiều 

nơi ỡ Việt Bắc (Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977; Phạm Đình Long 1973; Hoàng Xuân Tình 

1976), trên trầm tích Silur ờ Bình Trị Thiên (Nguyễn Văn Trang và nnk. Ĩ996), và trên cả granit 

ở rìa tây K011 Tum (Thân Dức Duyện 2003). Tiếp lên trên, các mặt cắt Devon giữa - thượng ( IX 3) 

chuyển sang trầm tícli tướng thềm carbonat, silic.
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Trầm (ích lục nguyên mịn dạng riysh phát triển liên tục từ Silur thượng lên Devon hạ có 
bút dá, Tentaculitoid cluiyển lên carbonat, silic (D2.3) ở  lưu vực sông Cả (Dovjikov vờ nnk.
1965, Nguyễn Văn 1 ioànli và nnk. 1984) kéo dài lên rìa Tây Bắc Bộ trong môi trường biển sâu ở 
sườn và chân lục địa dọc eo biển Paleotethys (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988; Gatinski
I.G., Hutchison c . s  1986). Đồng thời các trầm tích lục nguyên, carbonat, silic có xen đá phiến 
lục (actinolit, chlorit) ở  Tạ Khoa (Nguyễn Xuân Bao 1978) cũng như đá phiến sét đen chiếm ưu 
thế tluiộc hệ tầng Sông Mua (D ^  có bề dày đến 2300m thuộc kiểu eusinic trong bồn sau cung 
biền sót có dòng nhiệt cao (Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992).

Ở rìa Tây Nam Bộ, cát kết, bột kết xen kẽ đá phiến sét iộ ra rải rác ở' Hòn Heo, Hòn Chông 
v.v... cũng dược xếp vào Devon (Fontaine H. 1969; Nguyễn Ngọc Hoa. 1996, Nguyễn Hữu Hùng 
và nnk. 1998) thành tạo trên thềm thụ động tiếp giáp với Paleotetliys Campucliia, Thái Lan ở 
phía bắc và bán đảo Malaysia ở phía nam (Hutchison và nnk. 1994).

Biến tiến cực đại trong kỷ Devon ở Việl Nam diễn ra vào kỳ Givet với sự phân bố rộng rãi 
tướng thềm carbonat, silic chứa phong phú rạn sinh vật (bioherm), san hô ám tiêu, v.v... (Tống 
Duy Thanh và nnk. 1986; Tống Duv Thanh, Nguyễn Đình Hoè 1988). Đặc biệt nhiều dạng địa 
phương của phức hệ Euryspirựer tonkinem is  Devon sớm chỉ có ở khu vực Bắc Bộ - Nam Trung 
Quốc (Dương Xuân Hảo 1975; Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988). Trong Devon giữa với 
môi trường biền nông, vai trò của các dạng địa phương giảm và phổ biến các dạng da khu vực. 
Đen cuối Devon biển thoái trên quy mô toàn cầu, nhưng ờ Việt Nam vẫn còn trầm tích ờ trũng 
nước sâu chửa nhiều sinh vật biển khơi và cả thềm nước nông có sinh vật bám đáy mà nhiều nơi 
ớ Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ cluiyến tiếp lên trầm tích l'urne Carbon sớm (Tạ Hoà Phương và 
nnk. 1988; Dòan Nhật Trưởng vò nnk. 2003).

Đáng chú ý là sự có mặt của chuỗi lurbidit silic mangan chứa Trùng tia, Răng nón tuổi Devon 
muộn tluiộc hệ tầng Thiên Nhan cũng như nhiều thể siêu mafic ở  Thạch Khê, Yên Thành chứng tỏ 
sự có mặt vỏ đại dương của Paleotethys của bồn Việt - Lào (I Iada s. và nnk, 2004; Trần Văn Trị 
và nnk. 2000). Trong khi đó ỏ' Việt - Bắc trầm tícli Devon thượng có đặc trưng là đá vôi sọc dải 
xen đá phiến silic chứa các vỉa mangan phân bố rộng rãi ở Cao Bằng, chũ yếu là pyroluzit, 
psilomelan, braunit, rodocrosit, rodonit với quặng nguyên sinh Mn = 13-17% và quặng thứ sinh 
Mil = 30-35% với tổng tài nguyên khoảng 10 triệu tấn (Trần Văn Trị và nnk. 2000).

Hoạt động núi lứa trong kỷ Devon ở Việt Nam đang là vấn đề tồn tại lớn, tuy rằng có những 
biểu hiện cíia phun trào mafic ở  Tạ Khoa (Dovjikov và nnk. 1965), đá núi lửa, á núi lửa acid ờ 
Tùng Bá (Tạ Hoàng Tinh 1972) cững như một số nơi ở trung lưu sông Gâm, sông Lô và orthophyr 
ở Bích Nhôi, Hải Dương. Trong khi đó, núi lửa xuất hiện nhiều đợt trong suốt kỷ Devon ò' Quảng 
Tây, Nam Trung Quốc (Zhong K và nnk. 1992).

Vào cuối Devon - đầu Carbon sớm Paleoletliys bồn Việt - Lào khép lại dần cắm chìm về 
phía nam dưới khối Indosinia, dồng thời Paleopacific cũng bị tiêu biến hút chìm VC tây dưới 
khối Shan - Thái và tiếp đến là quá trình va chạm, đồng thời tạo núi xuất hiện granit kiểu s  phức 
hệ Trường Sơn có tuổi đồng vị K/Ar trong biotit 297, 377 tr.n. (Gatinski Iu.G. 1986; Nguyễn 
Xuân Tùng và nnk. 1986), cũng như phức hệ Mường Lát có tuổi đồng vị 330 tr.n (Trần Văn Trị 
rà  rmk. 1977, 1995) dọc rìa bắc đới khâu Sông Mã vào Carbon sớm. Hiện tượng phân bố thưa 
thớt trầm tích Devon trung-thượng và gián đoạn địa tầng vào Turnais quan sát dược ở Thái Lan,
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Malaysia cũng là những cliứng cứ của hoạt động tạo núi vào Devon muộn - Carbon sớm ở khối 
Shan-Thái (Fontaine H. và nnk. 2002; Boucot A.J. 2002).

4. V ĩ  KỲ P A L E O Z O I  M U Ộ N  - M E S O Z O I (C| - J2 : 350 - 150 tr.n.)

Sự kiện đặc trưng nhất trong vĩ kỳ này là sự gắn kết giữa các khối tạo ra lục địa liên hoàn 

Sundaland với Châu Á, đồng thời quá trình rift hoá diễn ra sôi động liên quan với tạo núi 

Indosini. Vĩ kỳ này có thể chia ra các giai đoạn Carbon - Permi giữa, Permi muộn - Trias muộn, 

Trias muộn - Jura giữa.

4.1. C ác bồn C arbon  - P erm i giữa (C| - P->: 350 - 255 tr.n.)

Vào Paleozoi muộn, chế độ kiến tạo nói chung khá bình ổ» thể hiện ở sự phân bố rộng rãi 

các bồn trầm tích carbonal giàu vi cổ sinh đồng nhất ỏ' Việt Nam và các khu vực kế cận (H.4;

II.5), mặt khác rìa lục địa tích cực phát triển ờ rìa Indosinia, rift nội lục Sông Đà được hình 

thành tiếp giáp với phần TN của khối nền (craton) Dương Tử. Các miền nâng ở Tây Việt Bắc, 

Hoàng Liên Sơn, Kon Tum mở rộng dần nhưng không biểu hiện rõ sự phân cắt địa hình.

Đá vôi phân lớp dày, doloinit, đá vôi trứng cá hoặc lớp mỏng, thấu kính silic chửa Tay cuộn, 

San hô, Trùng lỗ, từ giữa Carbon sớm đến đầu Pcrmi muộn sau dới Neoshwargerina - Werbeekina 

phát triển chủ yếu trong các bồn nội mảng rộng lớn ỡ Đông Dương (H.4; H.5) và Nam Trung 

Quốc. Đặc biệt, bồn Việt - Lào còn có trầm tích lục nguyên chửa than tuổi Carbon (Hoffet 1933; 

Dovjikov và nnk. 1965) ở  phần thấp của mặt cắt, phản ảnh tướng á lục địa liên quan với giai đoạn 

tạo núi Hercyni (H. 4, 5) va cliạm gắn kết với khối Việt-Trung dọc đới khâu Sông Mã.

Loạt núi lửa andesit kiềm - vôi xen kẽ đá phiến silic, đá vôi chứa Trùng lỗ, Trùng tia ờ 

Mường Tè (Dovjikov và nnk. 1965), Luang Prabang, lưu vực Srepok (Saurin E. 1956, Nguyễn 

Kinh Quốc 1990) miền Tây Nam Bộ (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 2001) được hình thành trên bồn 

cung núi lửa thuộc rìa lục dịa tích cực kiểu Cordiller trên đới hút chìm của Paleoteíliys cắm xuống 

dưới Indosinia (Gatinski lu.G. 1986; Metcalfe I. 2002; Barber A.J. 2002). Sự hiện diện của 

turbidit tướng biền khoĩ với đặc trưng là đá phiến silic xen kẽ với đá phiến sét phân lớp sọc dải 

thành cấu tạo nhịp chứa Trùng tia Paleozoi muộn lộ ra ỏ' Lai Châu, Sơn La, Ọuảng Ninh v.v... có 

thể là di tích của các nhánh hoặc eo biển của Paleotethys xuyên thông qua Bắc Việt Nam - Nam 

Trung Ọuốc trong hệ đại dương quần đảo Đông A (Yin H.F. 2004 ; Trần Văn Trị 2003).

Trong khi đó ở  Tây Bắc Bộ, hệ tầng Bản Diệt gồm trầm tích lục nguyên basalt, silic tuổi 

Permi sớm - giữa lộ ra ở  I [oà Binh, Sơn La (Plian Cự Tiến 1977; 2000), Lai Châu (Tô Văn Thụ 

Vớ nnk. 1997) được xem là thành phần của rift nội lục Sông Đà (Trần Văn Trị và nnk. 1979; Đào 

Đìnli Tlụic, Phạm Huy Long 1979).

Sự có mặl của trầm tích lục nguyên ở Bắc Việt Nam, Nam  T rung  Quốc và nhiều nơi 

khác cũng phàn ảnh quá trình biển thoái có tính toàn cầu diễn ra trong khoảng Artinski và 

Kunguri (Jill Y.G., Shang Q.H. 2000) và sau đó là chuỗi trầm tích Permi muộn - Trias hình 

thành trong các bồn khác nhau.



4.2. Các bồn Pcrm i m uộn - T rias m uộn - T rư ớc N ori (P3 - T 3C: 255 - 215 tr.n)

Tiến hoá dịa chất trong giai doạn Permi muộn - Trias mang dặc tính phân dị rất cao biểu hiện 

các bối cành địa động lực va chạm, khâu nối giữa các khối Đông Dương, Shan - Thái và Việt - 

Trung, các rift nội mảng với các thành tạo trầm tích, magma đa dạng trong quá trình lạo núi, chia 

cắl vỏ lục dịa hìnli thành các cấu trúc khối tảng, khảm dạng phức tạp. Biến cố quan Irọng nhất 

trong giai đoạn này được Fromaget J. 1932 xác lập là pha kiến tạo kịch phát Indosini, diễn ra 

mạnh mẽ nhất trong Trias, chấm dứt môi trường biển trên phần lớn diện tích Đông Dương.

Mỏ' đầu giai đoạn này là quá trình phong hoá hoá học tạo ra địa hình karst đá vôi chủ yếu là 

Carbon - Permi và trên đó là trầm lích Permi muộn có thấu kính, vỉa bauxil - diaspor, đá vôi ử 

Việt Bắc (Nguyễn Văn Liêm 1966, Iacusep V. và nnk. 1978) hoặc than đá ở Tây Bắc Bộ (Phan 

Cự Tiến 1977), có Giganíopteris thuộc hệ thực vật Cathaysia (Nguyễn Chí Hưởng 1984) thành 

tạo trong môi trường cận lục địa nóng ẩm (H.6 ; H.7).

Đặc biệt, rift nội mảng Sông Đà có hoại động núi lửa basalt rầm rộ trong Permi muộn - 

Trias với hai loạt: basalt cao magnesi thấp titan, kiềm tương ứng vói komatiit và basalt cao 

titan, kiềm gồm cả picrit, basalt - andesil, trachybasalt - trachy - andesit - tracliydacit với các 

xâm nhập mafic, siêu mafic có khoáng hoá đồng, nickel (Poliakov G. và nnk. 1996; Trần 

Trọng Hoà 2002). Các tổ hợp basaltoid ở Sông Đà giống với basalt Emeishan ỏ- khối nền 

(craton) Dưong Tử được hình thành do căng giãn nội mảng trước phun trào lục địa dọc theo 

đói trượt cắt Ailao Shall - Sông Hồng (Chung S.L. và nnk. 1997). Các đá trầm tích chứa 

Rhipidopsis tuổi Permi và các đá núi lửa có tuổi SHRIMP U-Pb của zircon là 256 ± 4, 261 ± 8  

và 235 ± 4 tr.n. mới được phát hiện ở vùng Trạm Tấu, Yên Bái (Nguyễn Trường Giang vờ 

nnk. 2003) cũng là thành phần của rift Sông Đà, Tú Lệ. Tiếp tlieo là trầm tích lục nguyên - 

carbonat, xen kẽ tập basalt có bề dày chung 4000 - 5000m (Dovjikov vù nnk. 1965) chứa hệ 

sinh vật địa lý Đông Nam Á, Đông Tethys (Vũ Khúc, Đ ặng Trần Huyền 1998). Đáng chú ý là 

phần trên cùng của mặt cắt có những tập turbidil, flish chứa Daonelỉa, Protruchyceras v.v... 

tuổi Ladin - Carni trong môi trường biển sâu, kéo dài trên 400km dọc lưu vực sông Đà mà có 

nơi tạo ra nguyên liệu đá lợp có giá trị kinh tế.

Mặt khác, các bồn rifl nội màng Sông Hiến, An Châu, sầm  Nưa, Sông Bung, An Khê gồm 

các trầm tích lục nguyên, núi lửa - pluton có tuổi Trias là chủ yếu nằm chồng gối trên móng 

không đồng nhất. Vào cuối Trias, biển rút khỏi các bồn nêu trên, để lại trầm tích cận lục dịa, lục 

địa vụn thô màu đỏ tuổi Carni dày đến 1600m trên bồn An Châu, và trầm tích biển sâu ở bồn 

Sông Đà. Điều này cũng xác nhận thêm tính ngoại lai của các cấu trúc ả  Tây Bắc Bộ. v ề  phía 

nam, bồn cung núi lửa rìa lục địa tích cực Tây Nam Bộ mà phần thấp có trầm tích carbonat - lục 

nguyên Permi muộn - Trias tướng thềm lộ ra ở Tây Ninh.

Quá trình hút chìm của Paleotethys cắm dưới Đông Dương tạo nên hệ cung núi lửa - pluton 

nêu trên, tiếp theo là xô húc, khâu nối với các khối Shan - Thái và Việt - Trung tạo ra lục địa 

liên hoàn Đông Nam Á với Đông Á vào giai đoạn Indosini có sự biến đổi mãnh liệt. Quá trình 

này đã gây ra sự biến dạng, cắt trượt ngang và đứng cũng nlur biến chất cao đến tướng
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amphibolit vào đầu Trias sớm với tuổi 40Ar - 39Ar trong khoảng 245 tr.n. (Lepvrier c .  và nnk. 

1997, Maluski H. và nnk. 1999), và cả từ Permi muộn với tuổi U-Pb zircon là 258 ± 6 tr.n. 
(Carter A. và nnk. 2001) và 249 - 254 tr.n. (Osanai Y. và nnk. 2001; Nagy E.A. và nnk. 2001 

Tràn Ngọc Nam'2001) phổ biến nhiều nơi ờ  Việt Nam. Chuyển động tạo núi Inđosini làm cho 
các bồn Permi muộn - Trias khép lại, với địa hình pliân cắt mạnh tạo ra trầm tích molas vụn thô 

lục địa, á lục địa tuổi Nori - Ret nằm không chính họp góc trên các thành tạo cổ hơn.

4.3. C ác bồn T rias m uộn - Ju ra  giữa (T311 - J2: 215 - 150 tr.n.)

Hoạt động tạo núi Indosini tiếp diễn trong Trias muộn - Jura, hình thành các miền nâng và 

các trũng rnolas chửa than tuổi Nori - Ret tướng đầm hồ (limnic) dưới dạng các dịa hào và 

tướng ven bờ, biển nông (paralic) cùng với quá trình biển tlioái iùi dần về phía nam Việt Nam 
(H. 6 , 7) trong miền khí hậu nóng ẩm.

Ở Đông Bắc Bộ bồn Trias muộn (Nori - Ret) đến Jura giữa có thể chia thành 2 loại. Bồn địa 

hào Hòn Gai - Bào Đài tạo thành bể than Quảng Ninh kéo dài hình cung gần 300km từ Kế Bào 

đến Tam Đảo có từ 2 via (Khe Hùm), 15 vỉa (Uông Thượng) đến 58 vỉa (Tràng Bạch) vói tài 

nguyên trên 10 tỷ tấn (Trần Văn Trị và m k .  2000). Trong trầm tích vụn thô nguồn lục địa. vũng 

vịnh có bề dày thay đổi 1000 - 4500m chứa nhiều di tích thực vật và một ít động vật nước lợ nằm 

không chinh họp trên móng không đồng nhất. Trong khi đó chuyển tiếp sang tây bắc vùng Bắc 

Giang, Thái Nguyên là bồn trầm tích ven bờ, biển nông, bề dày mỏng chỉ có vài vỉa than vói quy 

mô bé và chứa hệ đ ộn g  vật biển ven bò' là chính. T iếp  theo là trầm tích VỊ1I1 thô lục địa phù trên 

các trầm tích chứa than cả trên hai bồn vừa nêu tuy diện tích phân bố có thu hẹp hơn nhiều.

Tương tụ' nliư ỏ' Hòn Gai, bể than Nông Sơn cũng có dạng địa hào tuy chi có từ vài vía than 

đến 10 vỉa trong trầni tích vụn thô lục địa nhưng cũng chứa một phức hộ thực vật Hòn Gai rất 

phong phú, nổi tiếng thế giới gồm các nhóm Hạt trần, Dương xỉ, Thân đốt v.v... (Zeiller R. 

1903; Nguyễn Chí Hưởng 1983) và trên cùng lại là trầm tích biển nông Jura sớm - giữa chửa 

phong phú Cúc đá, Chân rìu (Bourret R. 1922, Vũ Khúc vồ nnk. 1980, 1986). Bồn Jura biển này 

CÒI1 kéo dài lên miền Việt Lào mà ngày nay di tích cùa nó còn sót lại một vài nơi ở  tây bắc 

Quảng Bình (Phạm Huy Thông 2000) và Trung Lào (Trần Văn Bạn và nnk. 2000).

Biển Jura sớm - giữa lại phát triển rộng rãi tạo thành bồn Đà Lạt có tướng ven bờ ở dài 
Buôn Ma Thuộl - Phú Yên ở phía bắc và dải Đông Nam Bộ ở phía tây nam mà giữa chúng là 
trầm tích lục nguyên hạt mịn và đá phiến sét tướng thềm chửa Cúc đá, Chân rìu (Vũ Khúc 1986,
2001) và còn nối liền sang Borneo, Indonesia (Sato T. 1975) nhưng tại đây là bồn sau cung núi 
lửa Natuna (Katili 1986) nối liền với Paleopacific và Mesotethys.

Ọuá trình khép lại ở bồn rift Sông Đà và cả bồn rift Tú Lệ vẫn tiếp diễn, các trầm tích 
lục nguyên - carbonat chứa than paralic có lioá thạch biến và tiếp trên là trầm tích lục địa 
vụn thô Jura sớm - giữa (Dovjikov và nnk. 1965; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990). I irong lự 
như rift Sông Đà, bồn riềm ngoài M ường Tè - Điện Biên cũng có trầm tích chứa than 
paraiic Nori - Ret và chuyển dần lên trầm tích lục địa vụn thô Jura, chứng tỏ chúng đã thông 

thương vói nhau trong giai đoạn này.
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Ngoài ra, một số bồn trũng giữa núi chứa trầm tích lục địa vụn thô hoặc núi lửa acid 

Jura sớm - giữa còn lại lác đác nhũng diện nhỏ ở miền nâng Việt Bắc, Pliu Hoạt và Kon 

Tum. Hoạt động magma trong giai đoạn này xuất hiện chủ yếu vào giáp trước Nori như một 

số xâm nhập gabroid hoặc granitoid xuất hiện rải rác nhiều nơi liên quan vói tạo núi Indosini 

và đến Jura còn có tổ hợp núi lửa, á núi lửa basalt - felzit á kiềm phân bố ở rìa tâv Hoàng 

Liên Sơn (Izokh E. P., Dovjikov A. E. 1981, Đào Đình Thục, Huỳnh Trung 1995) trong giai 
đoạn tạo rift ở  Tú Lệ.

5. Vĩ KỲ M E S O Z O I M U Ộ N  - K A IN O Z O I (J3 - N2: 150 - 1,75 tr.n.)

Việt N̂ ITI là pliần kéo dài của ria lục địa tích cực Đông Á vói các tổ hợp núi lửa - pluton, 

các bồn lục địa giữa núi, sau cung có biểu hiện evaporit. Tiếp đến là quá trình va chạm giũa Án 

Độ và châu Á tạo ra các cấu tạo nội mảng trong đó có các bể than, dầu khí, đồng thời hình thành 

Biển Đông rồi sau đấy là sự xuất hiện rộng rãi các loạt basalt lũ. Vĩ kỳ này có thể chia ra 2 giai 
đoạn Jura muộn - Kreta và Dệ tam.

5.1. Các bồn Jura m uộn - K reta (J3 - K: 150 - 65 tr.n.)

Sự đa dạng địa chất trong giai đoạn này thể hiện qua các bối cảnh rìa lục địa tích cục phân 

bố rộng rãi ở miền Nam Việt Nam liên quan với đới hút chìm của Paleopacific vào Đông Ả, rift 

nội mảne núi lửa pillion ở Tú Lệ, đồng thời lục địa Sundaland mở rộng ra Đông Nam Ả, trên đó

hình thành các trũng 2 Íữa núi, sông hồ và biển sót chứa các thành tạo evaporit trong điều kiện
khí hậu khô nóng.

Rìa lục địa tích CỊI'C mà đại diện là bồn Đà Lạt dưọ'c hình thành theo CO' clie căng dãn 
(extension) C lin g  n úi lửa -  p luton loạt k iề m  v ô i xen kẽ trong trầm  tích  lục đ ịa  vụn thô phân bố 

rộng rãi ờ Nam Trung Bộ - Nam Bộ và cả phần thềm lục địa đông nam Việt Nam (H.6 ; H.7). 
I.oạt magma kiềm-vôi gồm liai tổ hợp đá phân dị từ mafic yếu, trung tính đến felsic. v ề  địa hoá 
đồng vị cùa chúng đều có tỷ số X7Sr/86Sr (i) thấp: 0,703 - 0,706, |,,:,Ncl < l4,,Nd (i), dao động ít: 
0.5 ]23 - 0 ,5126; U7Sm/ ,44Nd < 0,1400, End dao động - 3,1481 đến + 3,5512 chửng tỏ xuất sinh 
từ miền lò Manti có bị hỗn nhiễm và trộn lẫn của miền vỏ và có tuổi đồng vị của đá núi lửa Đèo 
Bào Lộc, Nha Trang là 100 + 3 - 128 tr.n. và đá xâm nhập (Định Quán - Đèo Cà): 96,8 + 2,4 - 
! 18 ± 4 tr.n. (VĨI N hư Hùng và nnk. 2003).

Cung trầm tích núi lửa - pluton Đà Lạt chi là đoạn kéo dài của cung Đông Á bị đới trượt cắl 
Sông Hồng làm di chuyển xuống mà phần nối tiếp còn gặp ở ria đông của Đông Bắc Bộ (Trần 
Văn Trị 2003) và đặc biệl là ỏ' đông nam Trung Quốc với đặc trưng là tổ hợp núi lửa - pluton 
tương phản có cả basalt kiềm cũng bị hỗn nhiễm Manti - vỏ được hình thành trên đới hút chìm 
thoải (< 30°) vói tốc độ nhanh (> ]0cm/năm) biến đổi từ nén ép và căng giãn xảy ra trong 
khoáng 100 -9 0  tr.n. (Slni L. s . và nnk. 2002).

Các trầm tích lục địa vụn thô màu đỏ mà một số nơi có khoáng lioá muối mỏ, thạch cao 

hình thành trên các trũng giữa núi dạng địa hào hẹp dọc rift Sông Đà hoặc đẳng thước phủ thoái 

trên trầm tích Jura cũng như các thành tạo cổ hơn như ỏ' Đông Bắc Bộ, rìa tây Trung Bộ, sang
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Lào và trũng Khorat rộng lớn ờ Thái Lan (Vũ Khúc, Lê Thị Nghinh 1996) là hệ các bồn sau 

cung trên hai nhánh hút chìm Neotethys ờ tây và Kula - Pacific dông Đông Nam Á. Những đặc 

tính chi thị về evaporit tróng trầm tích lục địa màu đỏ Kreta nêu trên chửng tỏ rằng chúng được 
thành tạo trong miền có khí hậu địa lý khô nóng và cận xích đạo.

Trong khi đó rift nội mảng Tú Lệ ở Tây Bắc Bộ có bối cảnh bồn căng dãn là hậu quả cùa 

quá trình va chạm lục địa - lục địa khép nối bể Sông Đà, tạo ra tổ hợp núi lửa - pluton tương 

phản từ mafic - felsic đến kiềm nằm chồng gối trong một trũng chậu kéo dài trên 1 2 0 km 

(Dovjikov và nnk. 1965, Nguyễn Vĩnh và nnk. 1978). Một phần cùa tổ hợp này được Izokh E. (in 

Dovjikov và nnk. 1965) xếp chung vào loạt Fansipan rất phức tạp, đặc trung là granit kiểu A 

gồm orthophyr thạch anh, granosyenit, syenit v.v... giàu khoáng lioá đất hiếm kéo dài từ vùng 
Tú Lệ dọc lên tây bắc qua biên giới Việt - Trung có tuổi đồng vị phổ biến trong khoảng 80-60 
tr.il. ứng với Kreta muộn.

Vào cuối ịCreta - Paleogen, quá trinh hút cliìm vẫn tiếp diễn ỏ' rìa Sundaland và va chạm Ẩn 

Độ - Á phát sinh tạo núi Hvmalaya tác dộng vào Đông Dương theo CO’ chế truyền ép (transpression), 

cắt trượt, truyền dãn (transtension) liìnli thành các bon Kainozoi.

5.2. C ác bồn Đ ệ tam  (E - N: 65 - 1,8 tr.n)

Nhân Sundaland Mesozoi chiếm plìần lớn Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp của quá 

trình khép lại của Neotethys, Án Độ va chạm vào Á cách đây khoảng 50 - 45 tr.n. phát sinh 

kiến tạo thúc trồi (extension); các đói cắt trượt bằng trái Sôn-g Hồng ỏ' phía bắc, Mae Ping và 

Ba Chùa (Three Pagodas) ỏ' phía nam và căng (extension) hình thành các bồn trầm tích Đệ 

tam (Tapponnier p. R. và nnk. 1990; Leloup p. H. và nnk. 2001). Sự tái lập các ranh giới 

mảng Kainozoi vào klioảng 25 tr.n. liên quan với sự di chuyển của mảng Thái Bình Dương về 

phía tây và Australia về phía bắc dẫn đến chuyển động xoay và bồi kết của các mãnh vi lục 

địa ỏ' Đông Nam Á, tiếp theo là sự tliay của các ranli giói và chuyển động của các mãng vào 

khoảng cách nay 5 tr.n. vói sự va chạm Cling - lục địa như ỏ' Philippin, Đài Loan (Hall R.

2002). Trong bối cảnh nêu trên, các bồn Đệ tam ở  Việt Nam được hình thành dưới dạng địa 

hào, rift lục địa trên đất lien cfing như ngoài biển và rìa thụ động đặc biệt là sự xuất liiện 

basalt lu vào Neogen - Đệ tứ không chỉnh hợp trên các móng đa nguồn.

Một vài lớp phủ gồm tàng, cuội kết núi lửa, phun trào, aglom erat, tu f  màu tím đỏ dày 

khoảng 300 - 400m thuộc nhóm trachyt, á núi lửa với các mạch thể tường nhỏ syenit, minet 

được xếp chung vào phức hệ Pu Sam Cap có tuổi đồng vị 40,29 tr.11., phức hệ Ye Yen Sun 

thuộc loạt Fansipan granit biotit có tuổi đồng vị 41,52 tr.n. Ở đông bắc Lai Châu (Izokh E. 

in Dovjikov và nnk. 1965), cũng như hệ đai mạch granit-granosyenit porphyr cùa phức hệ 

Phan Rang và gabro-diabas, diabas của phức hệ Cù M ông đều có tuổi Paleogen (Huỳnh 

Trung 1981) được xem như những biểu hiện cùa tiền rift. Ngoài ra một số nơi thuộc tây bắc 

tinh Điện Biên giáp Lào còn gặp các trầm tích lực địa vụn thô màu đỏ phủ trên trầm tích 

Kreta (Trần Đăng Tuyết 1994).
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Các bồn Đệ tam ỏ' phần đất liền Việt Nam, chủ yếu có tướng sông, đầm hồ, châu thổ chửa 

than thường phân bố trong các trũng giữa núi, địa hào trượl tách (pull-apart) theo các hệ đứt gãy 

lớn-có hướng tây bắc - đông nam như Cao Bằng - Lạng Sơn, Sông Lô, Vĩnh Ninh, Sông Chảy, 

Sông Hồng, Sông Mã, Sông Cả, Sông Ba, Sông Hậu v.v..., hoặc trầm tích chứa đá dầu nhơ ỏ' 

Hoành Bồ (Quảng Ninh), Sài Lương (Sơn La) v.v... (H.8).

Đặc biệt, các bồn Đệ tam lớn có tướng châu thổ và ven bò' biển nông kéo dài tù' dất liền 

ra biển tạo thành các bồn Cửu Long, Sông Hồng chứa dầu khí quan trọng mà nhiều nơi đang 

được thăm dò khai thác (Petro Việt Nam 1994, 2004). Ở phía bắc, bồn Bắc Vịnh Bắc Bộ có 

dạng bán địa hào kéo dài từ vùng đảo Bạch Long V ĩ lên bán đảo Lôi Châu. Trầm tích Đệ 

tam ở võng rift Hà Nội phần đất liền là phụ bồn Sông Hồng có bề dàv > 6km mà phần thấp 

là tram tích tướng sườn tích, sông hồ Ihuộc hệ tầng Phù Tiên có tuổi Eocen (Lê Văn Cự 

1982) và có thể cả C reta-Paleosen  (Nguyễn Địch Dỹ và nnk. 1985, Phạm Q uang Trung 

1998). Còn phần giữa, qua mạng lưới khoan thăm dò dầu khí dã phát hiện được 1 15 vỉa than 

lignit, á bitum (sub-bituminous), có vía dày tới 21 m như ỏ' Khoái Châu, có tồng tài nguyên 

đến 252 tỳ tấn (Trần Văn Trị và nnk. 2000). Sau chuyển động tạo núi vào cuối Miocen 

muộn, cách nay khoảng 5, 5 tr. n. (Rangin c .  và nnk. 1995) trầm tích Pliocen phù không 

chình hợp và lan rộng nối liền các bồn Đệ lam ngoài biển, vào sâu cả trên các đồng bằng 

Bắc Bộ và một số nơi của Miền Trung, v ồ  phía nam bồn rift Sông Hồng kéo dài từ võng Hà 

Nội ra vịnh Bắc Bộ qua biển Quảng Ngãi hình thành theo cư chế trượt tách dọc hệ đứt gãy 

Sông Mồng (Rangin c .  và nnk. 1995), mà trầm tích ỏ' vùng trung tâm dàv đến I7km. riếp 

xuống là bể Phú Khánh có dạne  địa hào không đối xứng. Vùng châu thố sông Mê Kông kéo 

dài ra biển có bồn Cửu Long, bồn Nam Côn Sơn cũng đựoc hình thành trong bối cảnli rift và 

tiếp giáp với các nhóm bồn T ư  Chính - Vũng Mây, Hoàng Sa, T rường Sa (Pelro Việt Nam 

1995) trên vỏ thoái hóa chuyển tiếp với rìa thụ động giáp với vỏ đại dương Biển Đông. 

Vùng vịnh Thái Lan có bồn Mã Lai - Thổ Chu dạng ri lì không đối xứng chịu ảnh hưởng của 

CO' chế trượt tách. Các chuỗi lớn của trầm tích Đệ tam ờ Biển Đông Việt Nam hình thành 

theo các thời kỳ tiền rift -  cuối Creta-Paleocen, đồng rift -  Rocen-Oligocen (đôi nơi đến 

Miocen sóin); nghịch đào sau rift -  Miocen sớm-giữa mở rộng các bồn với nhiều đá vôi tiền 

(platform carbonate) đến Miocen inuộn các bồn thu hẹp dần, có tướng đầm hồ châu thổ 

thuộc hệ trầm tích lấn biển (progradation depositional system).

Sự hình thành Biển Đôtig thuộc biển rìa sau cung được tách giãn tạo vỏ đại dương 

trong Oligocen - Miocen và sự va chạm dọc rìa hội tụ giữa quần đảo Trường Sa - Reed 

Bank với bắc Palawan - Borneo vào Miocem sớm (Taylor B., Hayes D. 1983, Briais A. 

1993; Hutclion p. và nnk. 1998).

Đặc biệt khu vực miền Trung Đông Dương nhiều lớp phủ basalt lũ rộng lớn chủ yếu là 

basalt tholeit và basalt olivin xuất hiện từ Miocen và phổ biến vào Plioccn - Đệ tứ (Nguyễn 

Xuân Bao 1978) có tuổi đồng vị trong các thời đoạn 1 6 - 9  tr.n., sau 8 tr.n. trong bối cảnh địa 

động lực căng giãn với nguồn nhiệt manti (Flower M.J. và nnk. 1993, Lee T. Y và nnk. 1998).
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Chưong 2

ĐỊA TẦNG TIÈN CAMBRI

Trầm tích Tiền Cambri bao gồm các đá biến chất ở  mức độ khác nhau, diện lộ của chúng 
thuộc ba khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên địa phận Bắc Bộ trầm tích Tiền Cambri trước hết lộ trên phạm vi cấu trúc Sông Hồng, 
về phía đông chúng phân bố ở rìa khối granit Sông Chảy và ờ Yên Bái, về phía tây đứt gãy Sông 
Hồng trầm tích Tiền Cambri !ộ trong phạm vi cấu trúc Fansipan, bờ phải Sông Hồng từ Lào Cai 
đến Hoà Bình, tjên địa phận Điện Biên chúng lộ ở huyện Điện Biên Đông. Các phân vị địa tầng 
Tiền Cambri ỏ' Bắc Bộ từ thấp lên cao được nghiên cứu và phân định gồm:

- Loạt Sông I lồng với hai hệ tầng Núi Con Voi (AR ? nv), Ngòi Chi (AR? nc)
- l.oạt Xuân Dài với hai hệ tầng Suối Chiềnc (PP sc), Sin Quyền (PP sq ),
- 1 lệ tầng Nậm Sư Lư (MP nì)
- Loạt Sa Pa với hai hệ tầng Cha Pả (NP cp) và Đá Đinh (NP dd)
- Loạt Sông Chảy với hai hệ tầng Tliác Bà (NP th) và An Phil (NP- £ I np)
- I lộ tầng Nậm Cô (NP nc)

Ở Bắc Trung Bộ trầm tích Tiền Cambri phân bố ờ tây Nghệ An và được mô tả trong khối 
lượng cùa hệ tầng BĨI Khạng.

Ờ Trung Trung Bộ (dịa khối Kon Turn) trầm tích Tiền Cambri gồm các phân vị sau đây:

- Loạt Kan Nack gồm các hệ tầng Kon Cot (NA - pp kc), Xa Lam Cô (NA - pp xc), Đắk Lô

(NA - pp dl) và Kim Sơn (NA - pp ks).

- Loạt Sông Re với hai hệ tầng Sơn Kỳ (PP sk) và Ba Điền (PP bd)

- I lệ tầng Dắk Mi (MP dm)

- Loạt Sông Tranh gồm các hệ tầng Trà Dơn (NP- £ | tđ), Trà Tập (NP- £ | tt), Nước Lah

(NP- £,  nl).

- Loạt Pô Cô gồm hai hệ tầng Đắk Long (NP dl) và Chư Sê (NP- £1 cs)

- Loạt Núi Vú gồm hai hệ tầng Sơn Thành (NP- £| sl), Nước Lay (NP- £ | nl)

Nhìn chung địa tầng các trầm tích Tiền Cambri còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục 
nghiên cửu, những khó khăn lớn trong việc nghiên cứu khoảng địa tầng này trước hết là cơ 
sở định tuổi còn nghèo. Phương pháp sinh địa tầng hầu như không áp dụng được do thiếu tư 
liệu lioá thạch, trừ một vài trường hợp hiếm hoi của các địa tầng Neoproterozoi thượng -  
Cambri hạ. Do trầm tích Tiền Cambri có cấu trúc địa chất rất phức tạp, đã bị nhiều pha biến 
chất và biến dạng chồng lên nhau trong suốt quá trình lịch sử địa chất lâu dài làm cho các dấu 
hiệu về cấu tạo nguyên tliuỷ bị xoá nhoà, nhiều vùng lại bị uốn nếp, đứt gãy nghịch đảo, rất khó 
khôi phục lại thứ tự địa tầng một cách chính xác. Tư liệu về tuổi đồng vị cũng chỉ có đối với
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một số phân vị nhưng nhiều khi những số liệu lại không thống nhất do sử dụng các phương 
pháp khác nhau hoặc do sai số trong quá trình phân tích. Vì thế tuy trong những năm gần 
đây việc nghiên cứu thạch luận các đá biến chất Tiền Cambri đã đạt nhiều kết quả nhưng địa 
tầng Tiền Cambri vẫn chưa được giãi quyết thỏa đáng. Mối quan hệ của nhiều hệ tầng trong 
các loạt và giữa các loạt với nhau cũng như tuổi của chúng vẫn là vấn đề đòi hòi nhiều công 
sức nghiên cứu tiếp tục. Điều này the hiện rõ nét Irong địa tầng các trầm tích Tiền Cambri ờ 
khu vực Trung Trung Bộ (địa khối Kon Tum). Tuy vậy, nội dung mô tà địa tầng các trầm 
lích Tiền Cambri trong chuyên kháo này cũng phản ảnh những thành quả mới nhất trong 
nghiên cứu địa chất các đá biển chất Tiền Cambri.

KHU v ự c  IỈÁC B ộ

LOẠT SÔNG HỔNG

Loạt Sông Hồng gồm tập hợp các đá biến chất sâu của hai hệ tầng Núi Con Voi và 
Ngòi Chi. Các đá cìia loạt phân bố trong đới Sông n ồ n g  như là lĩiột cấu trúc địa luỹ, kẹp 
giữa hai đới đứt gãy Sông Hồng và Sông Chảy kéo dài từ biên giói V iệt-Trung đen dồng 
bằng Bắc Bộ. Các đá lộ tốt ờ địa phận Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Từ Phú Thọ về phía 
đông nam đá thường bị phong lioá mạnh mẽ. Phạm Đình Long (1969) đã xác lập ba hệ tầng 
Lục Liêu, Tây Cốc và Thái Ninh tuổi Tiền Cambri, nhưng hiện nay các đá cùa hệ tầng Thái 
Ninh đã được xếp vào loạt Sông Chảy.

Kết quá nghiên cứu nguồn gốc ban đầu cho thấy hai hệ tầng có chung tiến hoá cùa một bồn 
trầm tích thống nhất hát đầu từ trầm tích lục nguyên giàu felspat, kaolinit có thế xen với các lớp 
mong đá inìi lửa thành phần mafic và tu f cùa chúng, đá vôi và sét. Chuyển dần lên trên là trầm 
tích có thành phần đơn điệu hơn gồm đá phiến sét, cát kết thạch anh xen thấu kính đá vôi, sct 
vôi, thường xuyên chứa vật chất hữu cơ.

Hai hệ tầng Núi Con Voi và Ngòi Chi có mức độ biến chất khu vực như nhau -  siêu biến 
chấl và biến chất chồng muộn hơn. Các đá của loạt bị biến chất sâu, đặc trưng bằng các tồ hợp 
cộng sinh khoáng vật tương ứng với mức độ biến chất khu vực của pliần cao Urớng 
amphibolit. Tại một số khu vực như tây bắc Trúc Lâu còn sót lại các tổ hợp cợn« sinh khoáng 
vật tương ứng tướng granulit. Nhiệt độ, áp suất tạo đá xác định theo thành phần hoá học của 
các cặp khoáng vật biotit - granat, cordierit - granat cho các giá trị 790° - 810° c  và 5,4 - 6,2 
kbar tương ứng với điều kiện cùa tướng granulit loạt áp suai trung bìnli - thấp. (Trần Tất 
Thắng, Trần Tuấn Anh 2000). Hoạt động siêu biến chất xảy ra mạnh mẽ, trong các hệ tầng 
phát triển các thể migmatit đa dạng về hình thái, đôi nơi tạo nên các vòm granit - gneis. các 
thân pcgmatoid, pegmatit giàu felspat. Các hoạt dộng biến chất cliồng xáy ra mạnh mẽ dọc 
theo các dới đứt gãy, đặc biệt dọc đới đứt gãy Sông Chày, tại đó, các dá phiến kết tinh và 
gneis bị biến đổi thành đá phiến muscovit, muscovit - clorit.

Cho đến nay chưa có tài liệu tin cậy đổ xác định tuổi cùa loạt Sông Hồng. Các đá cùa loạt 
có quan hệ kiến tạo với các đá Tiền Cambri ỏ' cấu trúc Fansipan và các đá tuổi Paleozoi. lại 
Thanh Ba (Phú Thọ) đã quan sát được dải đá phiến và đá vôi tuổi Trias không bị biến chất nằm 
trên tầng đá phiến kết tinh. Phân tích tuổi đồng vị các dá và khoáng vật bằng các phương pháp
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khác nhau tlurờng cho các giá trị tương ứng Paleozoi đến Kainozoi; các giá trị tuổi này có lẽ chi 
phản ánh các hoạt động biến chất chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu. Việc xếp loạt 
Sông Hồng vào tuổi Arkei mang tính chất giả định theo mức độ biển chất tướng granulit và theo 
Fromaget J. (1937), Dovjikov A. E. và nnk. (1965). Loạt Sông Hồng có the so sánh vói phần 
trên của loạt Kan Nack phân bố ở khối nâng Kon Tum.

Liên quan với các đá biển chất của loạt Sông Hồng !à các thân pegmatoid làm ‘ìmiycn liệu 
sứ gốm, kaolin hình thành từ các thân pegmatoid bị phong lioá, là các tliân pegmatoict chửa rubi. 
các đá phiến silimanit cao nhôm, các mỏ graph it. Do vậy, cần đầu tư nghiên cửu chi tiết thành 
phần, cấu trúc địa chất cùa các hệ tầng và các hoạt độns siêu biến chất làm cơ sỏ' cho việc tìm 
kiếm phát hiện các loại khoáng sản. Dưới đây trình bày tài liệu về các hệ tầng thành viên cùa 
loạt Sông Hồng —Núi Con Voi và Ngòi Chi.

Hệ tầng  Núi Con Voi (AR ? nv )

- Hệ tiw<ỉ S ù i fo i  (Protcrozoi): Nguyền Vĩnh. Phan Trường Thị 1973. Trần Xuyên VÀ link. 1987
- l ieux cristallin du Fleuve Kotige (Arkci) (part.): Fromagct J. 1937.
- Phức lìệ Sôntị Hồng (Arkei) : Dovjikov và rrnk. 1965
- Hệ tần% Lục Liêu (Tiền Cambri): Phạm Đình Long và nnk. 1969.

M ặt cắt ch u ẩn  (I lolostratotyp): Dọc Ngòi Mười, Yên Bái (x = 21° 50 ',  y = 104° 45 ’). 
Nguyễn Vĩnli, Phan Trường Thị ( ] 973).

Mặt cắt tham khảo : Dọc đường lâm nghiệp từ Trúc Lâu lên dãy núi Con Voi. Đường quốc 
lộ tử Bào Yên di Bào I là. Tại hai mặt cắt này thành phần cùa hệ tầng cũng lộ khá tốt và đầy đủ.

Tại Ngòi Mười theo mô tá cùa Nguyễn Vĩnh, Phan Trường Thị (1973), hệ tầng íiồm 
paragneis giàu plagioclas, biotit, silimanit, almandin chửa phong phú thấu kính amphibolit. Dọc 
Ngòi Tiến ờ cạnh đó có xen lớp đá hoa dày 2 - 3 m. Bề dày lớn hơn 450 111.

Tại vùng Lục Liêu, trên mặt cắt Tây Vực - núi Lịch Phạm Đình Long (1969) đã mô tà hệ 
tầng gồm hai phần: Phần dưới là gneiss, plagiogneis liạt không đều bị granit hoá; Phần trên 
gồm đá phiến kết tinh xen vài lớp mỏng quart/it, thấu kính đá hoa có olivin, amphibolit. Bc dày 
của hệ tầng ở  đây hơn 1300m.

Các đá của hệ tầng bị biến chất khu vực ờ tướng granulit, amphibolit, có thành phần thạch 
học phức tạp. Chúng bị uốn nếp mạnh tạo nên các nếp uốn kéo dài, đôi nơi ngắn, có nơi bị vi uốn 
nếp, uốn nếp đảo quy mô nhỏ, bị phân cắt bôi các đứt gãy quy mô khác nhau theo phương tây bắc
- đông nam. Cấu trúc chung của các nếp uốn và đút gãy cũng có phương tây hắc - dông nam.

Hệ tầng Núi Con Voi lộ theo nhân cùa các nếp lồi như núi Con Voi hoặc các nếp lồi kéo 
dài theo phương tây bắc - đông nam; CÙIIÍỈ với hệ tầng Ngòi Chi nó phân bố khu biệt trong cấu 
trúc địa luỹ kẹp giữa hai đới đứt gãy Sông n ồ n g  và Sông Chày kéo dài từ tây nam Trùn« Quốc 
tới Biển Đông. Từ Sơn rây về phía đông nam hệ tầng bị các trầm tích Neogen - Đệ tử phu và 
chi lộ ờ dạng các chỏm nhò như Son Tây, Núi Gôi (Nam Định).

Việc phân chia và theo dõi các đá của hệ tầng gặp nhiều khó khăn do các tập đáiih dấu 
thường không ổn định theo đường phương và bị phân cắt bởi các đứt gãy quy mô khác nhau. 
Dựa theo các lớp có thành phần thạch học đặc trưng như đá hoa. calciphyr, amphibolit có the 
phân chia hệ tầng thành hai phần có bề dày dáng kể.
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Phần dưới. Plagiogncis, gneis xen kẽ với đá phiến biotit - granat - silimanit, dôi nơi chứa 
cordierit, các lớp amphibolit cấu tạo dải. Trên cùng là các thấu kính đá calcipliyr, đá hoa chửa 
volastonit. Be dày hơn 2000m.

Phần trên : Đá phiến xen kẽ với các lớp mòng, thấu kính gneis biotit - granat, biotit - granat
- silimanit, lớp mòng quartzit. Trên cùng là các lớp mỏng, các thấu kính đá hoa, đá diopsit, 
calciphyr chứa graphit xâm tán và các thấu kính amphibolit. Bề dày hơn 1000 m.

Trong các mặt cắt thường gặp các thấu kính amphibolit, amphibolit granat có thành phần 
dồng nhất, có cấu tạo khối hoặc định lurớng. Có klìả năng chúng là sán phẩm biến chất khu vực 
cùa các thể diabas xuyên lên các tầng trầm tích ban đầu.

I lệ tầng Níii Con Voi chinh hợp với hệ tầng Ngòi Chi nầm trên và có quan hệ kiến tạo với 
các trầm tích khác. Tập đánh dấu gồm đá hoa, calciphyr, đá diopsit - plagioclas là nóc cùa hệ 
tằng và là cơ sỏ' để phân biệt với hệ tầng Ngòi Chi nằm trôn nó. v ề  tuổi địa chất của các đá này 
còn có nhiều ý kiến khác nhau, hoặc là Proterozoi, hoặc là Arkei. Các đá cùa hệ tầng có mức độ 
biến chất cao hơn hẳn so với các đá biến chất của cấu trúc Fansipan, có thành phần thạch học 
giống phần cao của loạt Kan Nack tại khối nâna Kon Turn. Do vậy, việc xếp già định hệ tầng 
này vào luổi Arkei như Fromaget J. và Dovjikov A .rì. là hợp lý hơn cà. Tuổi dồng vị thường 
cho các giá trị tương ứng với Paleozoi và Kainozoi; chúng chỉ phàn ánh các hoạt động địa chất 

chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu.

Nhận xét. Các trầm tích ban đầu cùa hệ tầng clnì yếu gồm trầm tích lục nguyên (cát kết. 
bột kết, sét kết) xen ít đá núi lửa thành phần mafic và tu f cùa chúng, các lớp, thau kính đá sét 
vôi có cấu tạo phân lớp không đều. Thành phần sét trong trầm tích ban dầu chù yếu là kaolin - 
montmorilonit. Các trầm tích bị biến chất khu vực ờ mức cao tạo nên các tổ hợp cộng sinh 
khoáng vật tương ứng với pliần cao cùa tướng amphibolit. Tại một sổ kim vực còn sót lại các tổ 
hợp cộng sinh khoáng vật tương ứng với tướng granulit. Nhiệt độ, áp suất tạo đá xác định theo 
(hành phần hoá học của các cặp khoáng vật biotit - íỉranat, cordierit - granat cho các giá trị 790°- 
810°c và 5,4 - 6,2 kbar, tương ứng với điều kiện của tướng gramilit loạt áp suất trung bình 
thấp (Trần Tất Thắng, Trần Tuấn Anh 2000). Dọc các đới đút gãy đá bị biến chất chồng, milonit 

hỏa mạnh mẽ tạo nên các đá phiến sericit - clorit.

Theo thành phần thạch liọc đặc trưng cùa các tập đá thì hệ tầng Núi Con Voi vừa mỏ tà trên 
đây phân biệt rõ nét với hệ tầng Ngòi Chi nằm trên nó, do đó việc phân chia hai hệ tầng này là 
có cơ sờ, dễ nhận biết và thuận lợi cho đo vẽ địa chất.

Hệ tầng  Ngòi Chi ( AR? nc)

- Hệ tầng Ngồi Chi (Proterozoi ): Trần Xuyên và nnk 1988.
- I 'ieu.x cristallin du Fleuve Rouge ( Arkei ) (part ): I’romaget J. 1937.
- Phức hệ Sông Hồnẹ (Arkei ): Dovjikov vò rrnk. 1965
■ lh; tầng Tây Cốc (Proterozoi) (part.): 1’liạm Dinh Long rà  nnk. 1969. Nguyền Vĩnh. Phan Trường Thị. 1973.
- Hệ láng Lục Liêu (part.): Phạm Dinh Long và nnk. 1969.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Dọc Ngòi Chi, huyện Bào Yên, tinh Lào Cai (x = 22° 15’; 

y = 104 ° 15) theo đường ô tô từ Bảo Yên đi Bào Hà.
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Hệ tầng Ngòi Chi chủ yếu gồm các trầm tích lục nguyên bị biến chất sâu ờ tướng 
amphibolit và granulit thành đá phiến kết tinh có thành phần khác nhau. Hệ tầng có mối 
quan hệ chặt chẽ với hệ tầng Núi Con Voi tạo nên các liếp uốn kéo dài theo phương tây bắc
- đông nam và bị phân cắt phírc tạp bởi các đứt gãy quy mô khác nhau. Đáy của hệ tầng nằm 
trực tiếp trên tập đá hoa calciphyr trên cùng của hệ tầng Núi Con Voi. Trong  phần thấp cúa 
hệ tầng, thành phần đặc trưng là các lớp quartzit graph it xen trong đá phiến kết tinh, bề dày 
khác nhau, những lớp dày nhất có thể tới 10 mét.

Mặt cat chuẩn Ngòi Chi của hệ tầng được Trần Xuyên và nnk. (1988) mô tả như dưới đây: 
ì. Đá phiến kết tinh chửa granat, silimanit, biotit, graphit xen với các lớp quart7.it 
2. Dá phiến kết tinh giàu biotit, chứa graphit xen thấu kính amphibolit, trên cùng là đá hoa.

calciphyr. Be dày hơn 500m.
Tổng hợp theo tài liệu hiện có, có thể phân chia hệ tầng thành hai phần:

Phần dưới'. Xen kẽ luân phiên giữa các lớp đá phiến biotit - granat - silimanit, đá phiến 
biotit - granat và các lớp quartzit graphit. Các lớp quart7.it có bê dày thay đôi từ 2 cm đên 10 m, 
chiếm 10 đến 15% mặt cắt. Tại phần trên cùng thường có mặt lớp đá với thành phần đặc trung 
là quartzit plagioclas - granat. Be dày lớn hơn 950 lĩ).

Phần trên'. Dá phiến biotit, biotit - granat, biotit - granat - silimanit xen với các thau kính 
nhỏ amphibolit và đá hoa. Trong các lớp đá phiến luôn luôn có graphit, dôi nơi đạt hàm lượng 
công nghiệp. Bề dày lớn hơn 500 m.

Trong các vùng bị phong hoá như nam Phú Thọ, Sơn Tây rất khó phân chia hệ tầng thành 
các phần, thường phải sử dụng các diện lộ calciphyr ít bị phong hoá, các lớp quartzit và xâm tán 
graphít để nliận biết chúng.

N hận xét. Các đá biến chất cùa hệ tầng được tạo thành từ đá trầm tích lục nguyên có mức 
độ phân dị tốt chù yếu gồm đá phiến sét xen cát kết thạch anh. Trong đá luôn luôn có mặt một 
lượng vật chất hữu cơ đáng kể mà sau này biến chất thành graphit. Dặc điểm này là nét đặc 
trung của hệ tầng và cũng giống với các đá tuổi Arkei ờ  Nga và Ẩn Độ.

Mức độ và đặc điểm bien chất khu vực của hệ tầng Ngòi Chi như sự migmatit lioá, granit 
hoá hoàn toàn tương tự như hệ tầng Núi Con Voi. Do vậy, xếp hệ tầng này vào Arkei là hợp lý 
hơn cả. Tuy nhiên, để xác định dược tuổi tin cậy của các thành tạo này cần tiếp tục nghiên cứu. 
Tlieo thành phần thạch học có thể xếp một số phần của các hệ tầng Tây Cốc, Lục Liêu (Phạm 
Dinh Long 1969) vào hệ tầng này. Riêng hệ tầng Thái Ninh (Phạm Đình Long 1969) nay không 
thuộc loạt Sông Hồng mà xếp vào hệ tầng An Phú tuổi Neoproterozoi-Cambri sớm. Tuồi đồng 
vị thường cho các giá trị tương ứng với Paleozoi và Kainozoi nhưng có lẽ chúng chì phán ánh 
các hoạt động địa chất chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu. Trong diện phân bố cùa hệ 
tầng đã phát hiện được một số mỏ, diểm quặng graphit và felspat.

LOẠT XUÂN ĐÀI

Loạt Xuân Đài gồm hai hệ tầng - hệ tầng Suối Chiềng và hệ tầng Sin Quyền. Các đá biến 
chất của loạt Xuân Đài chỉ phân bố trong cấu trúc Fansipan, kéo dài từ Lào Cai đến Hoà Bình.
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Các mặt cắt điển hình của loạt phân bố ở vùng suối Chiềng, suối Làng (Hoà Bình ) và ờ  vùng 
Sin Ọuyền - Bát Xát (Lào Cai).

Hai hệ tầng Suối Chiềng và Sin Quyền có quan hệ chỉnh hợp, có chung tiến lioá cùa một 
bồn trầm tích bắt đầu từ trầm tích lục nguyên và đá núi lửa chuyển dần lên trầm tích lục nguyên, 
lục nguyên giàu sét chửa ít vật chất hữu cơ, carbonat và trầm tích chíra sắt. Theo đường phương 
có sự phân dị về thành phần trầm tích nhất là trong hệ tầng Sin Ọuyền

Các đá cùa loạt Xuân Đài bị biến chất khu vực đồng đều ở tướng epidot - amphibolit, thuộc 
loạt áp suất trung bình và cao, bị migmatit yếu, bị 11011 nếp phức tạp và bị các khối xâm nhập 
tuổi Paleozoi và trẻ hơn xuyên cắt.

Trong cà hai hệ tầng đều chưa phát hiện được hoá thạch dịnh tuổi, cũng clura có các tuổi 
(lồng vị tiĩi cậy. Một số tuổi đồng vị phân tích cho các đá hoặc klioáng vật trong granit - gneis 
cùa khối Ca Vịnh (khối mà hiện nay một số nhà nghiên cứu cho là sàn phẩm siêu biến chất cùa 
loạt Xuân Đài) đã cho các số liệu khác nhau từ rất trẻ đến 2030, 2300, 2750 triệu năm bàng các 
phương pháp khác nhau.

So sánh với các đá biến chất cùa tây nam Trung Quốc, cùa khối nâng Kon Tum và loạt 
Sông Hồng có thể xếp các hệ tầng này vào Paleoproterozoi.

Hệ tầng  Suối Chiềng ( pp sc  )

- Ilệ lầng Suối Chiểu í; (Tiền Sini). Nguyền Xuân Bao và nnk. 1969.
- Orthogneiss du f  'ansipan. Fromage! .1. 1930
- Hệ lầììg Chiêm Itoá  (part.) (Protcrozoi). Dovjikov VÀ nnk. 1965
- Hệ tcmẹ I.MHỊ Pô (Protero/.oi). lỉùi Phú Mỹ và nnk. 1973.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Trung lưu suối Chiềng tluiộc huyện Thanh Sơn, linh Phú 

Thọ (x = 21°05 , y = 104°55 ) (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1965).

Ngoài mặt cắt chuẩn kể trên, các mặt cắt tốt của hệ tầng cũng có thể quan sát được dọc các 

suối Tích Lan Hồ, Nậm Gia Hô và Ngòi Phát thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, tại 

các mặt cắt này phần thấp nliất của hệ tầng đều bị khối granit Po Sen xuyên cat.

Đá biến chất của hệ tầng Suối Chiềng chi phân bố trên cấu trúc Fansipan, rài rác từ L.ào Cai 

đến tình Hoà Bình, có mối liên hệ chặt chẽ với hệ tầng Sin Quyền nằm trên, tạo nên móng kết 

tinh ciia đói và phủ trên chúng là các trầm tích lục nguyên, carbonat tuổi từ Cambri đen 

Kaino/.oi. Các đá cùa hệ tầng bị uốn nếp pliírc tạp, thường có các cánh thoải bị phân cắt phức 

tạp bởi các đút gãy và các khối xâm nhập. Do vậy, việc phân chĩa địa tầng gặp nhiều khó khăn. 

Tại mặt cắt clniẩn ở suối Chiềng, hệ tầng gồm hai tập:

/. Gneis xen các lớp mỏng quart/it, quart/it biotit, đá phiến thạch anh - biotit - granat. Dày 700 m. 

2. Amphibolit, gtieis amphibol - biotit, xen với đá phiến biotit, quartzit biotit. Dày 1500 m.

Các mặt cẳt Nậm Gia Hô, Ngòi Phát, Tích Lan n ồ  đều có hai tập đá từ dưới lên:

I. Đá phiến biotit - epidot - sphen sẫm màu, hạt vảy trung bình xen với các lớp đá phiến hai

mica, liai mica - granat, đôi nơi xen với đá phiến thạcli anil - felspat - biotit hạt nhỏ sáng

màu từ vài cm đến vài mét. Be dày trên 500 m.
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2. Các lớp xen kẽ cùa amphibolit epidot, đá phiến amphibol - epidot, đá phiến amphibol
biotit - epidot, biotit - epidot. Bề dày hơn 1500 m.

Hệ tầng chinh hợp dưới hệ tầng Sin Quyền và có quan hệ kiến tạo với các phân vị địa chất 
khác, bị các khối xâm nhập thuộc phức hệ Po Sen xuyên cắt.

Tại vùng Làng Mỵ, Hưng Khánh các đá cùa hệ tầng bị granito - gneis của phức hệ Ca 
Vịnh xuyên, cắt, gây granit h o á \  Tuồi đồng vị xác dịnlì bằng các phương pháp khác nhau lừ 
amphibol lấy trong amphibolit, zircon trong granit - gncis cho các giá trị thay đổi từ 2030 
đến 2700 triệu năm.

N hận xct. Trong thành phần của hệ tầng có mặt các lớp, tập dá amphibolit epidol với bề 
dày tương đối lớn và ôn định theo đường phương. Do vậy, có thể nhận định rằng hệ tầng có 
nguồn gốc ban đầu là từ đá lục nguyên xcn các đá núi lira mafic và tu f  cùa chúng. Dá của hệ 
tầng bị biển chất khu vực dồng đều ở tướng amphibolit epidot, ít bị migmatit hoá. mức độ biến 
chất thấp hơn hẳn so vói đá cùa loạt Sông nồng, do đó, hợp lý hơn cả là coi hộ tầng Suối 
Chiềng có tuổi Paleoproterozoi.

Hệ tầng Sin Q uyền (PP sq  )

- Hệ lồng Sin Quyền (Protero/oi): Tạ Việt Dũng 1962.
- Hệ tầng Suoi Làtìíi (Tiền Sini): Nguyền Xuân Bao vỏ nnk. 1969.
- Dá phiền kết linh Proterozoi : Osika 1961.
- Các hộ lầnẹ Chiêm Hoú, .Xà lln n ẹ  (I’roteiw oi): A.E. Dovjikov rà  nnk. 1965.
- ì i ị  lầng SiỊÒi HÚI (Proterozoi): Phan Trường 'I'hị 1978

M ặt cắt ch u ấn  (Holostratotyp): Dọc Ngòi Phát tù' mò đồng Sin Ọuyền di về phía tây nam, 
thuộc địa phận xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (x = 22° 37, y = 103° 48).

Các mặt cắt tốt của hệ tầng có thể quan sát được cũng ở Iniyện Bát Xát như ờ Tích Lan Hồ. 
Nậm Gia Hô. Ngoài ra còn có các mặt cat khác lộ tốt ỏ' đoạn đường cầu Làng Lecli đi Tân All 
(Lào Cai), hạ Ill’ll và trung lưu Ngòi Hút (Yên Bái) và Suối Làng (Thanh Sơn, Phú Thọ).

Đặc trưng cùa hệ tầng là gồm các trầm tích lục nmiyên xen ít carbonat, đá núi lửa thành 
phần mafic có sự biển đổi thành phần thạch học theo đường phương, hị biến chất khu vực đồng 
đều đến tướng cpidot - amphibolit, bị uốn nếp pliírc tạp, bị phân cất do các đứt gãy phương tây 
bắc - đông nam hoặc bị các khối xâm nhập xuyên cắt.

Các đá cùa hệ tầng chi pliân bố trong cấu trúc Fansipan, tạo nên móng kết tinh, pliân bố rái 
rác trong các diện lộ từ Bát Xát dọc bờ phải sông Hồng đến vùng bắc Hoà Bình. Mặt cắt clniẩn 
Ngòi Phát gom liai tập:

/. Dá phiến hai mica, đá phiến liai mica cliíra graphit, xen kẹp các lớp đá phiến thạch anh
graphit, đá phiến thạch anil - felspat - biotit liạt vảy nhỏ, trung binh. Be dày 800m.

2. Đá phiến thạch anh - felspat - liai mica hạt vảy nhỏ, chứa graphit xen với các lớp đá phiến,
amphibolit, lớp mỏng đá hoa, đá phiến tremolit. Be dày hơn 700 111.

1 Gần đây có nhìrng số liệu về tuối dồng vị Iheo U-Pb cùa zircon irong gneis Ca Vịnh là 2834 ± 12 tr.1 1 . (I.an C.Y. vù 
nnk. 2001 ). và 2,9 tý IIlìm (Trần Ngọc Nam và link. 2004).

28



Trong dải lộ từ Châu Quế - Phong Dụ Hạ đến Xuân Tầm - Tân Hợp, Ngòi Hút, Phan 
Trường Thị 1978, Nguyễn Văn Thế (1999) đã mô tả mặt cắt gồm ba tập:

1. Đá phiến thạch anil liai mica - granat xen với các lớp mỏng quartzit, quartzit magnctit. Be
dày hơn 500m.

2. Amphibolit epidot, đá phiến amphibol xen đá phiến thạch anh - hai mica - granat, trên cùng
là thấu kính, lớp mỏng đá hoa, đá calcit - epidot - plagioclas. Be dày 550 m.

3. Đá phiến hai mica - disten xen với đá phiến hai mica - granat. Bề dày 500 ni.

Tại vùng suối Làng hệ tầng có thành phần tương dối đơn điệu gồm đá phiến liai mica, 
thạch anh - felspat - liai mica, xen quartzit, quartzit magnetit, tương ứng với tập I cũa mặt cắt 
vùng Ngòi Hút (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969). Như vậy, theo đường phương các mặt cắt có 
thành phần thay đổi. Các lớp quartzit và đá phiến disten có mặt từ Thanh Sơn (Phú Thọ) đến 
Ngòi Lecfi (Lào Cai). Trong dải từ Cam Đường đến Lũng Pô các đá cùa hệ tầng chưa dược mô 
tà. Tại một số nơi như Làng Lecli (Lào Cai), Xóm Giường (Phú Thọ) trong mặt cắt cùa hệ tầng 
có một số tập quartzit magnctit có thể sử dụng như quặng sắt nghèo. Các tập amphibolit và đá 
hoa, calcit - epidot - tremolit là môi trường thuận lợi đổ lích tụ khoáng lioá đồng.

Hệ tầng Sin Quyền chinh hợp trên hệ tầng Suối Chiềng và có quan hệ kiến tạo với các phân 
vị địa tầng khác, bị các khối xâm nhập Po Sen, Ca Vịnh xuyên cắt. M ột,s4pliân  tích tuổi đồng 
vị từ các dá, khoáng vật trong các khối Po Sen, Ca Vịnh cho các giá trị tuổi vào khoảng 650 - 
2300 triệu năm, cá biệt đến 2700 triệu năm.

Đối sánh với các hệ tầng có thành phần và mức độ biến chất khu vực tương tự ở nam Việt 
Nam và tây nam Trung Ọuốc, định tuổi Paleoproterozoi cho hộ tầng Sin Quyền !à hợp lý.

Nhận xét. Đá cùa hệ tầng Sin Quyền có nguồn gồc chủ yếu từ trầm tích lục nguyên xen các 
lớp mỏng đá vôi, đá núi lừa thành phần mafic. Trong một số lớp trầm tích lục nguyên có mặt 
của vật chất than bị biến chất thành graphit. Các đá bị biến chất khu vực dồng dều ở mức tướng 
epidot - amphibolit giống nlur các đá cùa hệ tầng Suối Chiềng. Trong các đá metapelit cũa hệ 
tầng phổ biến khá rộng rãi các tố hợp cộng sinh khoáng vật chứa disten chửng tò chúng bị biến 
chất trong điều kiện áp suất trung bình - cao, khác hẳn với điều kiện biến chất của các đá cùa 
loạt Sông Hồng tluiộc loạt áp suất trung bình - thấp.

Mặc dù ranli giới giữa hệ tầng Suối Chiềng và Sin Quyền còn clura thực sự rỏ ràng do 
thiếu lớp đánh dấu nhưng các phân vị này dễ nhận biết và dễ đo vỗ ngoài tlụrc tế.

Hệ tầng  Nậm Sư  L ư  (MP nsl)

- Hệ tầng Nậm Sư  Lư  (Proterozoi) : Nguyễn Văn Truật VÀ nnk. ( 1999)
- Schistes lustrés (Calédonien) (Fromaget J. 1937)
- Hệ tầng Chiêm Hoá (Proterozoi) : Dovjikov A.E. và nnk. /965
- Prolero-oì không phân chia : Phan Sơn vò nnk 1978.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Từ Pá Vạt đến ngã ba suối Nậm Sư Lư - Nậm Ma, huyện 

Diện Biên Đông, tinh Diện Biên (x = 21° 15, y =103° 15).

Các mặt cắt tương đối đầy đù của hệ tầng Nậm Sư Lư lộ dọc Nậm Sư Lu, từ Sư Lir đến bàn 

Plui Sia thuộc huyện Điện Biên Đông, tinh Diện Biên.
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Hệ tầng Nậm Sư Lư gồm các đá trầm tích lục nguyên - núi lửa mafic bị biến chất thành 
các loại đá phiến và amphibolit epidot. Các đá của liệ tầng phân bố trong cấu trúc nâng có 
diện lộ đẳng thước khoảng 170 km2 ờ hạ lưu Nậm Sư Lư, là nếp lồi không hoàn chỉnh, với 
các cánh thoải, v ề  phía đông và đông bắc các trầm tích biến chất bị xuyên cát bời khối 
granit pliírc hệ Sông Mã. Phần còn lại ờ phía tây và tây nam bị các trầm tích lục nguyên cùa 
hệ tầng Suối Bàng phủ lên trên.

Mặt cất từ dưới lên cùa hệ tầng gồm ba phần:
1. Dá phiến hai mica xen đá phiến thạch anh - felspat - liai mica, đá phiến liai mica - fibrolit -

granat, gneis liai mica phân lớp không đều, thô. Bề dày hơn 500 111.
2. Amphibolit epidot, đá phiến amphibol, đá phiến plagioclas - amphibol - epidot phân lớp,

phân dải xen quartzit, đá hoa, đá phiến thạch anh - liai mica. Bề dày 300 - 400 m.
3. Đá phiến hai mica, hai mica - granat - fibrolit xen với đá phiến thạch anh - felspat - mica 

hạt vảy nhỏ. Bề dày hơn 600 m.

Trên toàn diện lộ, dá có mức độ biến chất đồng nhất đặc trưng bảng các tổ hợp cộng sinh 
khoáng vật điển hình cho tướng biến chất khu vực epidot - amphibolit. Diều kiện áp suất, nhiệt 
dộ cùa quá trình biến chất xác địnli theo các cặp khoáng vật aranat - biotit, granat - amphibol đạt 
3,7 - 5,5 kbar và 530 - 630° c .

Trong diện lộ cùa hộ tầng chưa phát hiện được hoá thạch và clnra có các kết quà phân tích 
tuôi đồng vị. So sánh về thànli phần thạch học, hệ tầng này khác han với các hệ tầng đá biến 
chất cổ trong khu vực do sự có mặt cùa amphibolit cpidot phân dải xen với quart7.it và thấu kính 
mỏng đá hoa. Chúng thành tạo trong bồn trầm tích lục nguyên có hoạt động núi lửa thành phần 
mafic. Hệ tầng này có mức độ biến chất cao hơn so với hệ tầng Nậm Cô, do vậy việc xác lập hệ 
tầng Nậm Sư Lư là hợp lý và có cơ sở. Có thể xếp hệ tầng này vào tuổi Mesoproterozoi, có vị 
trí cổ hơn hệ tầng Nậm Cô và trẻ hơn hệ tầng Sin Quyền. Tuy nhiên, trong tương lai cần tiếp tục 
nghiên cửu các trầm tích biến chất này và đối sánh chúng với các trầm tích lộ ở  vùng Mường 
Lál và trên lãnh thổ Lào để có cơ sỏ' định tuổi chính xác hơn.

LOẠT SA PA

Loạt Sa Pa gồm các hệ tầng Cha Pả và Đá Đinh, các mặt cắt điển hình lộ ở đoạn km 2 đến 
km 7 dường Sa Pa - Lào Cai và theo dường dân sinh từ Tả Phình qua cầu km 32 về phía nam. 
Loạt phân bố rải rác ở  các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hoà Bình, trong cấu trúc 
Fansipan. Thành phần trầm tích ban đầu tương đối đơn giản và 011 định theo đường phương, 
gồm trầm tích lục nguyên phân dị tốt, giàu cát kết thạch anh ở phần dưới và carbonat ờ  phần 
trên. Be dày cùa loạt khoảng 1000 m.

Đá có thế nằm thoải, bị các dứt gãy phân cắt và các khối xâm nhập xuyên cắt, có mức độ 
biến chất tương ứng với tướng đá phiến lục, thấp hơn hẳn so với mức độ biến chất cùa các đá hệ 
tầng Suối Chiềng và Sin Quyền.

Quan hệ trực tiếp với các phân vị địa tầng cổ hơn chưa quan sát được, nhung theo đặc điểm 
uốn nếp và biển chất có thể cho rằng loạt Sa Pa có quan hệ bất chỉnh hợp với các đá cổ hơn và 
bị hệ tầng Cam Đường phủ trên. Có thể so sánh loạt Sa Pa với đá hoa Dengying (Đăng Ảnh) 
tuổi Sini ở Vân Nam (Trung Ọuốc), do đó định tuổi Neoproterozoi cho loạt Sa Pa là hợp lý.
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Hệ tầng  C ha  Pả (NP cp )

- Hệ tầng Cha Pa\ Nguyền Văn Hoành và nnk. 2000 
-Série de Sa Pa (Algonkien): Jacob Ch. 1921
-Série de Coc Xan (Algonkien supérieur) (part.): Fromagel J.. 1937.
- Hệ lắng Sa Pa (Proterozoi thượng): Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971. Trần Văn Trị VÀ nnk., 1977.
- Hệ tảng Chiêm Hoá (Proterozoi) (part.): Dovjikov A. và nnk. 1965

Mặt cắt chuẩn (Holostratotyp): Dọc đường dân sinh từ bản Tà Phình đến cầu km 32 (Lào Cai - 
Sa Pa ) qua bản Cha Pả đi về phía núi đá hoa dolomit (x = 22° 22, y = 103°52), huyện Sa Pa, Lào 
Cai. 1 lệ tầng Cha Pả ứng với phần thấp cùa hệ tầng Sa Pa trước đây, mật cắt của hệ tầng gồm:

1. Đá phiến thạch anh - felspat - muscovit xen các lớp đá phiến muscovit, đá phiến thạch anh
- muscovit - sericit, quart7.it màu xám. Be dày lớn hơn 300 m.

2. Đá phiến muscovit xen với đá phiến tremolit, talc - tremolit, đá phiến calcit - muscovit, đá 
hoa dolotnit phân lớp mỏng. Be dày khoảng 200 m.

Đá cúa hệ tầng chi phân bố trên cấu trúc Fansipan tạo thành các diện lộ không lớn rài rác ờ 
Lào Cai, Yên Bái đến bắc Hoà Binh, có mối liên quan chặt chẽ về không gian với đá hoa 
dolomit hộ tầng Dá Đinh.

Chưa thu thập được hoá thạch có khả nâng định tuổi cho hệ tầng. Hệ tầng Cha Pả có quan 

hệ chỉnh hợp trên đá hoa dolomit thuộc hệ tầng Đá Đinh và có quan hệ kiến tạo với các hệ tầng 
cổ hơn. Đá bị biến cliất khu vực ở  tướng đá phiến lục, có mức độ biến chất thấp hon so với các 
đá cùa hệ tầng Sin Quyền. Tuy chưa mô tả trực tiếp quan hệ với các hệ tầng cổ hơn, nhưng chắc 
chúng có tuổi thành tạo trẻ hơn hệ tầng Sin Quyền.

Nhận xét. Các dá của hệ tầng Cha Pả có mối liên hệ chặt chẽ, chinh hợp với hệ tầng Đá 

Dinh, có thành phần dễ nhận biết, hình thành trong môi trường biển nông, có chế độ kiến tạo ổn 

định. Việc xác lập hệ tầng là hợp lý, thuận lợi cho đo vẽ, lập các bản đồ địa chất ti lệ trung bình 

và lớn. Trong một số vết lộ cụ thể cần lưu ý đến khả năng nhầm lẫn khi sắp xếp các lóp đá phiến 

bị biến chất tiếp xúc của các trầm tích Đevon vào hệ tầng Cha Pả.

Hệ tầng Đá Đinh (N P dd)

- Diệp Dá Dinh (Proterozoi thượng): A. F. Kalmưcov, Trần Văn Trị 1965 
-Série de Sa Pa (Algonkien): Jacob Ch. 1921
- Série de Coc Xan  (Algonkien supérieur) (part.): Fromaget J., 1937.
- Hệ tầng Sa Pa (part) (Proterozoi thượng): Bùi Phú Mỹ và nnlc., 1971. Trần Văn Trị và nnk., 1977.
- Hệ tầng Chiêm Hoấ (part) (Proterozoi): Dovjikov A. và nnk. 1965

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Núi Đá Đinh cách Lào Cai khoảng 25 km về phía tây nam 

(x = 22° 23, y=103° 52). Những mặt cắt khác tuơng đối đầy đủ lộ ở  tây nam bản Sa Pa hạ. Đá 

cùa hệ tầng phân bố trên cấu trúc Fansipan, tạo thành các dải, các khối núi đá vôi kích thước 

không lớn phân bố rải rác từ Lào Cai đến Yên Bái. Hệ tầng có thành phần đơn điệu chù yếu 

gồm đá lioa dolomit hạt nhỏ dạng đường, mặt cắt ở núi Đá Đinh từ dưới lên gồm:

I. Đá hoa hạt nhỏ đến vừa, dạng đường, có tremolit, phân lớp trung bình, chuyển lên là đá hoa 

dolomit hạt nhỏ đến lớn và dolomit màu trẳng phân lóp vừa đến dạng khối. Be dày 250 IT1.
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2. Đá hoa dolomit màu trắng hạt vừa, dạng khối, phân lớp dày xen các lớp mỏng đá hoa phân 
dài có tremolit, mutscovit, scapolit. Be dày 350 in.

Tổng bề dày của hệ tầng khoảng 600 m, hệ tầng chinh họp với hệ tầng Cha Pả và không chinh 
hợp dưói cuội sạn kết của hệ tầng Cam Đường tuổi Cambri sớm (Bùi Phú Mỹ vừ nnk. 1978).

Cho đến nay clura thu thập được hoá thạch có khả năng định tuổi. So sánh về vị trí địa tầng 
và thành phần thạch học với đá hoa của hệ tầng Dengying (Đăng Ảnh) ở Vân Nam có thể xếp
hệ tầng Đá Đinh vào Neoproterozoi tương ứng với Sini cùa Trung Quốc.

N hận xct. Phân vị dịa tầng này có thành phần thạch học đặc trưng, dễ nhận biết, có khối 
lượng dễ thể hiện trên các hàn đồ tỉ lệ trung binh. Đá hoa dolomit dạng đường màu trẳng là 
nguồn đá khối để xây dựng có tính thẩm mỹ cao và độ bền vững lớn hoặc để sử dụng như 
dolomit trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hệ tầng  Nậm Cô (NP nc)

- l l ị  lồng &ậnìt Có (Proterozoi): Dovịikov A.F.. và nnk. 1965: Nguyễn Xuân Bao vù nnk. 1969 (Sini): Trần 
Dăng Tuyết rà  nnk 1977 (Proterozoi thượng - Camhri hạ): Trần nứ c l.ương. Nguyền Xuân Rao và nnk 19X8 
(Proterozoi thượng - Cambri hạ);

-Schistes lustrés (Calédonien): J. Fromagct 1937.
- Hệ lang ,v<ím Lệ (Sini - Cambri hạ): Nguyền Xuân Bao vò nnk. 1969.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Dọc suối Nậm Mức từ cầu Nậm Mức trên đường Tuần 
Giáo - Lai Châu đến Mường Mươn trên đường Lai Châu - Điện Biên (x = 21° 47 , y = 103° 15). 
Các mặt cắt tương đối dầy dù còn lộ dọc đoạn đường Mai Sơn - Chiềng Khương ờ Sơn La và ờ 
vùng Mường Lát, Thanh Hoá.

Hệ tầng Nậm Cô phân bố trong các nếp lồi tương đối lớn tạo thành các diện lộ khá dẳng
thước ờ vùng Mường Lay, Tuần Giáo tỉnh Lai Châu, Mường Lát, tinh Thanh Hoá và thành dải
kéo dài tạo nên nhân nếp lồi Sông Mã ở địa phận tỉnh Sơn La.

Thành phần đá của hệ tầng Nậm Cô tương đối đồng nhất, chủ yếu gồm đá phiến mica, đá phiến
sericit và quartzit xen kẽ luân phiên với tỉ lệ khác nhau, có cấu tạo lớp thô đến mỏng, đều. Dá thường 
bị uốn liếp, có thế nằm thoải, bị phân cắt bời các đứt gãy và xuycn cắt bò'i các khối đá xám nhập 
Paleozoi và trẻ hơn. Mặt cắt chuẩn dọc Nậm Mức do Trần Đăng Tuyết ( 1977) mô tả gồm:

1. Đá phiến liai mica có granat, dày 300 - 350 m.
2. Đá phiến thạch anh - mica xen đá phiến thạch anh - sericit - clorit và đá phiến thạch anil - 

sericit màu xám, dày 150 - 250 m.
3. Đá phiến thạch anh felspat - liai mica và đá phiến felspat - thạch anh - liai mica xcn đá 

phiến mica, dày 200 - 300 111.
4. Đá phiến muscovit - sericit phân lớp và phân phiến mòng, dày 100 m.
5. Đá phiến sericit xen kẽ với đá phiến thạch anil - sericit, các lớp mỏng quart/.it, dày 400 m.
6. Quartzit, quartzit có sericit, felspat hạt vảy nhỏ, phân phiến mỏng, phân lớp dày, không 

đều; dày 500 m.
7. Đá phiến thạch anh - sericit xen với quartzit cấu tạo phân lớp mỏng, dày 500 - 600 111.
8. Đá phiến sericit màu xám den, láng bóng, đày 400 - 500 m.

Bề dày chung cùa hộ tầng khoảng 2500 m.
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Phan Sơn (1974) đã mô tả mặt cắt Mai Sơn - Chiềng Khương (Sơn La) cùa hệ tầng Nậm 

Cô tại nhân nếp lồi sông Mã gồm:

1. Qiiartzil série it xen các lớp mỏng pliylit, dàv hon 150 m.
2. Chù yếu là pliylit màu xám xen các lớp mỏng quartzit sericit, dày 200 m.

Quartzil seriell xen đá phiến thạch anh - sericit, dày ] 50 m.
4. Quartzit sericit xen đá phiến biotit - sericit - granat, dày 250 m.

5. Đá phiến thạch anh - sericit xen các thấu kính mỏng quartzit, chuyển lên các lớp phylit dơn 

điệu, dày 800 m.
6. Đá phiến thạch anh - mica - granat hạt vẩy nhỏ, dày 350 m.
7. Đá phiến thạch anh - sericit - cio rit, dày 250 m.

Theo A. E. Dovjikov (1965) và Trần Đăng Tuyết (1977) thi trong hệ tầng Nậm Cô có mặt
các lớp đá phiến actinolit và đá phiến horblen - granat nhưng các kết quả lập bàn đồ địa chất ti
lệ 1: 50 000 gần đây (Nguyễn Văn Truật 1999; Phạm Đình Trưởng 2000) chi gặp các đá mạch 
diabas bị biến chất hoặc các tảng lãn scarn amphibol - íỉranat. Từ những tài liệu trình bày trên 
đây có thổ chia hệ tầns, Nậm Cô thành ba phần từ dưới lên:

- Phần dưới chủ yếu gồm đá phiến liai mica, đá phiến liai mica - granat xen với đá phiến 
thạch anh - felspat pliân lớp trung bình đến thô. Be dày hơn 1500 m.

- Phần íỊÍừa gồm đá phiến hai mica - seiricit, đá phiến liai mica - granat xen đá phiến thạch 
anh - felspat, thạch anh - felspat - clorit phân lớp và phàn phiến mỏng. Be dày hơn 1000m.

- Phần trên chù yếu gồm quart/.it xen với đá phiến thạch anh - felspat - liai mica, sericit hạt 

vảy nhỏ, pliân lớp mỏng, trung bình. Be dày hơn 500 m.

Đến nay chưa quan sát được quan hệ cùa hệ tầng với các đá cổ hơn. Tại vùng Bản 

Chanh, cánh đông bắc nếp lồi Sông Mã đã quan sát được cuội kết cơ sở của liệ tầng Sông 
Mã thuộc Cambri trung phù bất chỉnh hợp lên đá phiến và quartzit hệ tầng Nậm Cô (Phan 
Sơn 1974). Trên cơ sờ đó nhiều nhà nghiên cứu trước đây đã xểp hệ tầng Nậm Cô vào tuổi 

Neoproterozoi - Cambri sớm.

Trần Đăng Tuyết đã phát hiện bào tử cổ ở phần trên cùng của hệ tầng Nậm Cô: 
Zonosphaeridiim  sp., Trachyoỉi^otrileỉum  sp., Archaechystracho sphaeridium  sp.. Lciminariles 
sp. tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm. Việc xác định các bào tử nêu trên và tuồi cùa chúng cần 

dược tiếp lục kiếm tra thêm.

Khác với các loạt Sa Pa, Sông Chảy ở Bắc Bộ và hệ tầng Bù Khạng, loạt Pô Cô ở Bắc và 
Trung Trung Bộ; các mặt cắt của hệ tầng Nậm Cô đều vẳng mặt tập đá carbonat ờ phần trên, 

xếp hệ tầng Nậm Cô vào tuổi Neoproterozoi là hợp lý hơn cả.

Nhận xét. Hệ tầng Nậm Cô hình thành trong bồn trầm tích khá rộng cùa điều kiện kiến tạo 
ồn định. Các trầm tích lục nguyên có thành phần ban đầu dơn điệu, có mức độ phân dị tốt, chủ 

yểu gồm cát kết thạch anil, sét kết, bột kết có cấu tạo phân lớp từ thô đến rất mỏng. Các đá bị 
biến chất khu vực không đề», tương ứng với phần thấp tướng đá phiến lục. Tại các nơi gần các 

khối xâm nhập như M ường Lát, một số nơi ờ vùng Tuần Giáo các đá bị biến chất mạnh hơn, 

trong chúng có mặt granat, silimanit.
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LOẠT SÔNG CHẢY

Loạt Sông Chảy bao gồm hai hệ tầng Thác Bà và All Phú trước đây được mô tả chung 
trong hệ tầng Sông Chảy (Trần Vãn Trị 1977) hoặc hệ tầng Chiêm  Hoá (Dovjikov A.E. Vứ 
nnk. 1965) bao gồm các tập đá phiến hai mica, đá phiến muscovit, đá hoa, đá hoa tremolit 
phân bố xung quanh khối granit Sông Chảy, các vùng Chiêm Hoá, Lục Yên kéo dài qua 
'Phác Bà dến Vĩnh Phúc.

Hai hệ tầng Thác Bà và All Phú có quan hệ chỉnh hợp với nhau, có thành phần thạch học 
011 định theo đường phương có nguồn gốc ban đầu từ trầm tích lục nguyên và đá vôi sạch cùng 
bồn trầm tích chung. Thành phần thạch học và mức độ biến chất cùa các trầm tích loạt Sông 
Chảy cao hơn hẳn so với các trầm tích có hoá thạch tuổi Cambri ờ  Dông Bắc Bộ như đá cùa hệ 
tầng Hà Giang, Thần Sa. Thành phần đá và đặc điểm biến chất cùa liai hệ tầng Thác Bà và An 
Phú có nhiều nét tương đồng với các hệ tầng thuộc loạt Sa Pa ờ Tây Bắc Bộ. Điểm khác biệt là 
ờ thành phần carbonat, phía Tây Bắc Bộ là đá hoa dolomit, phía Đông Bắc Bộ là đá hoa calcit.

Hiện nay clura phát hiện được hoá thạch định tuổi, chưa mô tả được quan hệ trực tiếp với 
các tầng đá cổ ’hơn và với hệ tầng Hà Giang chứa hoá thạch Cambri. Dựa theo đặc điểm phân 
bố, theo thành phần thạch học và mức độ biến chất, có thể coi đá cùa loạt Sông Chảy cổ hơn hệ 
tầng Hà Giang tuổi Cambri. Do vậy, các đá của loạt được xếp vào tuổi Neoprotcrozoi, tuy vậy 
cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu để xác định chính xác tuổi cùa chúng.

Hệ tầng  T hác  Bà (NP th)

- Ilệ tầng Thác Bà (Neoproterozoi- Cambri hạ): Hoàng Thái Sơn vù nnk 1999.
- Hệ tầng Nà Hang (Proterozoi) (part): Dovjikov A .E. và nnk. 1965
- Hệ tầng Sông Chay (Protcrozoi thượng - Cambri hạ) (part.): Trail Văn Trị và nnk. 1977, Trần Xuyên và nnk. 1987.

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Molostratotyp): Vùng đập Thác Bà, tình Yên Bái (x = 21° 45', y = 105° 
02). Các mặt cắt tương tự lộ trên đường từ Tân Ọuang đi I loàng Su Phì, tày hắc i.ục Yên.

Thành phần ban đầu cùa hệ tầng chù yếu là các trầm tích lục nguyên - cát kết hạt thô, sét 
kết phân lớp thô, xen kẽ ít lớp mòng đá sét vôi. Các đá bị biến chất không đồng đều trong phạm 
vi tướng đá phiến lục và phần thấp tướng amphibolit epidot, tạo nên các tập đá phiến muscovit, 
hai mica xen quartzit, đá phiến thạch anh felspat - mica và đá phiến thạch anil - calcit - cpidot.

Các đá của hệ tầng phân bố trong phức nếp lồi Lô Gâm tại rìa ngoài khối granit Sông Chày 
như Thanh Tliuỷ, Tân Ọuang (tỉnh Hà Giang), nếp lồi Lục Yên (tinh Yên Bái) trong dài kẹp 
giữa dứt gãy Sông Chảy và đứt gãy Sông Lô kéo dài về phía Đông Nam đến Hà Nội nlurng bị 
các trần tích Đệ tứ của bồn trũng Sông Hồng phủ trên. Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng gồm:

/. Dá phiến thạch anil - liai mica xen đá phiến inica, thấu kính mỏng đá hoa, quartzit và đá
thạch anh - epidot - calcit. Bề dày hơn 1100 m.

2. Qiiartzit, quartzit mica xen đá phiến thạch anh - mica. Be dày khoảng 330 m.

Nlur trên đã nêu, thành phần nguyên tluiỷ cùa hệ tầng là trầm tích lục nguyên tướng biển
nông, ven bờ phân lớp thô, trung bình, hình thành trong bối cành kiến tạo tương dối ổn định.
Các đá bị biến chất khu vực trong phạm vi tướng đá phiến lục, phần thấp tướng epidot - 
amphibolit. Tại các diện tích phát triển các khối magma, bị biến chất phân đới với phần nhân
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đạt tướng amphibolit epidot như rìa đông nam khối granit Sông Chày, tây bắc Lục Yên, Chiêm 
Hoá v.v... đặc trưng bằng các tổ hợp khoáng vật: / )  Thạch anh + biotit + muscovit I- granat + 
silimanit; 2) Thạch anh + biotit + mutscovit + granat + staurolit.

Nhận xét. Trong đá của hệ tầng Thác Bà chưa phát hiện được hoá thạch và chưa có tuổi 
dồng vị tin cậy. Hệ tầng chinh hợp với hệ tầng An Phú nằm trên và có quan hệ kiến tạo với các 
hệ tầng khác, bị khối granit Sông Chảy tuổi trước Devon xuyên cắt.

Hệ tầng  An Phú  (NP - £ |?  np  )

- Hệ lang An Phú (Neoproterozoi- Cambri hạ): Hoàng Thái Sơn và nnk. 1999.
- Hệ lang Nà Hang (Proterozoi) (part): Dovjikov A.E. vổ nnk. 1965
- Hệ lần^  Thái Ninh (Tiền Cambri): Phạm Đình Long và nnk. 1969.
- Hệ tầng Sồng Chàv (Neoproterozoi - Cambri hạ) (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1977: Trần Xuyên và rrnk. 1987.

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Gần làng An Phú, huyện Lục Yên, tinh Yên Bái (x = 21° 
47, y = 105° 00). Hệ tầng An Phú ứng với phần trên cùa hệ tầng Sông Chảy do Trần Văn Trị và 
nnk. (1977) mô tả, thành phần ban đầu cluì yếu là đá vôi pliân lóp thô, xen kẽ ít lớp mỏng sét kết. Dá 
bị biến chất đồng đều trong phạm vi tướng đá phiến lục và phần thấp tướng epidot - amphibolit, tạo 
nên đá hoa sạch, đá hoa chứa phlogopit, đá phiến muscovit - clorit và đá phiến tremolit - epidot.

Các đá cùa hệ tầng Ail Phú phân bố trong phức nếp lồi Lô Gâm tại rìa ngoài khối granit 
Sông Cháy như Thanh Tliuỳ, Bắc Ọuang cũ (tỉnh Hà Giang), nếp lồi Lục Yên (tỉnh Yên Bái) 
trong dái kẹp giữa đứt gãy Sông Chảy và đút gãy Sông Lô kéo dài về phía đông nam đến Hà 
Nội và bị chìm dưới trầm tích Đệ tứ của bồn trũng Sông Hồng.

Mặt cắt của hệ tầng tương đối đồng nhất gồm đá hoa sạch màu trắng đôi nơi loang lổ, dạng 
khối, phân lớp thô. Tại phần dưới cùa mặt cắt có xen ít thấu kính đá phiến thạch anh - biotit. 
Trong đá hoa đôi nơi có graphit và phlogopit.

Clura phát hiện hoá thạch và chưa có tuổi đồng vị tin cậy. Hệ tầng có quan hệ chỉnh hợp 
với trầm tích lục nguyên bị biến chất cùa hộ tầng Thác Bà và có quan hệ kiến tạo với các hệ tầng 
tuổi Paleozoi, bị xâm nhập Sông Chảy có tuổi trước Devon xuyên cắt. Hệ tầng Thác Bà và hệ 
tầng An Phú được hình thành trong bồn trầm tích lục nguyên - carbonat có thành phần tương 
đồng với loạt Sa Pa ở  Tây Bắc Bộ Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc. Ọuan hệ giữa hệ tầng An 
Pluì và hệ tầng Hà Giang tuổi Cambri trung nằm trên nó được coi là giả chinh hợp. Do đó, có lẽ 
định tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm cho hệ tầng An Phú là hợp lý.

Trong hệ tầng An Phú có mặt các lớp, thấu kính đá hoa calcit trắng, sạch được sử dụng làm 
bột carbonat calci. Tại một số nơi, do các hoạt động biến chất trao đổi muộn hơn đã tạo nên rubi 
có giá trị thương phẩm.

KHU v ự c  BẮC TRUNG Bộ 

Hệ tầng Bù Khạng (NP bk)

- Hệ tằng Bù Khạng (Proterozoi thượng - Cambri hạ): Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk, 1988
- Matériels Archéens el Huronieny. J. Fromaget. 1937.
- Hệ tầng Nà Hang  (Proterozoi ): A.E.Dovjikov và nnk , 1965
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- Seri liù Khçng (Proterozoi ) gồm điệp Ran Khạng. Đèo Sen: Lê Duy Bách. Phan Trường Thị và nnk. 1971

M ặt Cắt chuấn  (Holostratotyp): Sườn tây nam núi Bù Khạng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An 
(X = 19° 15, y = 105° 5 ). Tên cùa hệ tầng gọi theo núi Bù Khạng, nơi có mặt cắt chuẩn.

Hệ tầng Bù Khạng phân bố thành dải kéo dài gần 80 kill theo phương đông bắc - tây nam từ 
biên giới Việt - Lào đến Bù Khạng với chiều rộng thay đổi từ 12 dến 20 km. Tại Bù Khạng các dá 
biến chất tạo thành nếp lồi dạng vòm hơi kéo dài theo hướng tây bắc, bị các khối xâm nhập tuổi 
Paleozoi và trẻ hơn xuyên cat. Hệ tầng gồm các đá tương đối đơn điệu bị biến chất không đồng 
nhất từ trầm tích lục nguyên. Mặt cắt chuẩn ờ sườn tây nam núi Bù Khạng từ dưới lên gồm:

1. Plagiogneis biotit xen với các lớp mỏng đá phiến liai mica, dày 2000 m.
2. Dá phiến biotit xen đá phiến hai mica-granat, vài thấu kính calciphyr, đá hoa mỏng ; dày 1500 in.
3. Đá phiến liai mica xen các lớp dá phiến thạch anh - mica và quartzit; dày khoáng 600 m.
4. Dá phiến liai mica xen với các lớp mỏng amphibolit, dày khoảng 200 m.
5. Đá phiến mica xen quartzit, dày khoảng 200 m.

Be dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này khoảng 4500 m.

Tại Bù Khạng có khả năng phân chia như trên nhưng tại các diên lô gần biên giới Viêt-Lào 
thành phần mặt cắt khá đồng nhất, khó có thể phân chia tỷ mỷ.

Cho đến nay clura phát hiện dược hóa thạch, clura mô tả dược quan hệ dịa tầng với các (tá 
cố liơn và trê hơn. Một số kết quà phân tích tuổi đồng vị của các đá xâm nhập xuyên qua đá hiến 
chất cho các giá trị 55 - 380 triệu năm.

Hệ tầng Bù Khạng có thành phần trầm tích khác hẳn so với hệ tầng Sông Cả tuổi Ordovic- 
Silur nằm trên nỏ. Các đá của hệ tầng bị biến chất không đồng đều, có XII hướng tăng mức độ 
biến  chất từ v e n  rìa v à o  trung tâm  c ù a  VÒI11 đạt đến  đ ớ i  s i l im a n it  và  staurolit  tư ơ n g  ứ n g  với 

tướng biến chất amphibolit epidot và amphibolit. Tại phần nhân cùa vòm phát triển các hiện 
tượng migmatit hoá, granit lioá, các mạch pegmatit và thạch anh.

Nhận xét. Có tliể đối sánh hệ tầng Bù Khạng với hệ tầng Nậm Cô, loạt Sa Pa ở Tây Iỉắc 
Bộ, loạt Fô Cô ờ khối nâng Kon Turn. Quá trình thành tạo đó ứng với clui kỳ tích tụ trầm tích 
lục nguyên, lục nguyên - carbonat trong Neoproterozoi trên diện tương đối rộng, trong chế độ 
kiến tạo tương đối ổn định.

KFIU v ự c  TRUNG TRUNG B ộ

LOẠT KAN NACK

Loạt Kan Nack do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thang thành lập năm 1979 với tên 
gọi “ Phức hộ Kail N aek” , phần bố ờ khu vực Kail Nack dọc sông Ba. Trần Quốc Hải và 
Trần Tất Thắng (1985, 1986, 1987) đã mờ rộng diện phân bố của phức hệ ra khu vực Sông 
Côn, An Lão, Kim Sơn. N guyễn Văn Trang, Phan Trường Thị (1985) mô tả thêm diện phân 
bố cùa phức hệ ra tận phía nam đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực. Năm 1995 Nguyễn Xuân Bao, 
Trịnh Văn Long và đồng nghiệp đã phân chia phức hệ Kan N ack ra thành 4 hệ tầng -  Kon 
Cot, Xa Lam Cô, Đấk Lô và Kim Sơn.
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Thuật ngữ phức hệ với bốn hệ tầng như vậy không phù hợp với Qui phạm địa tầng Việt 
Nam (1994), do đó cần xem 4 hệ tầng Kon Cot, Xa Lam Cô, Đắk Lô và Kim Sơn là thành viên 
của loạt Kail Nack. Tuy vậy, cần nêu lên ràng Loạt Kail Nack có cấu trúc địa chất rất phức tạp, 
đà bị nhiều pha biến chất và biển dạng chồng lên nhau trong suốt quá trình lịch SỪ lâu dài làm 
cho các dấu hiệu về cấu tạo nguyên tlniỷ bị xoá nhoà, nhiều vùng lại bị 11011 nếp, đứt gãy nghịch 
dao, rấl khó khôi phục lại tliír tự địa tầng một cách chính xác. Việc xác iập tliír tự địa tầng hiện 
nav chỉ mang tính tạm thời, trong khi chưa có tài liệu đo vẽ chi tiết tại vùng Kan Nack -  vùng 
có mặt cắt dặc trưni» nhất cho loạt Kan Nack.

Các dá cùa loạt Kail Nack bị biến chất khu vực sâu, nhiều nơi bị biến chất chồng và siêu 
biến chất mạnh mẽ, tuy nhiên tại chính khu vực Kan Nack hiện tượng biến chất chồng và siêu 
biến chất lại rất yếu ớt. Ọuá trình hiến dạng ỏ' đây cũng không mạnh mẽ hằng các nơi khác. Các 
đá cùa loạt bị biến chất ở tướng granulit, nhưng khu vực Kail Nack đá bị hiến chất ờ miền nhiệt 
độ cao cùa tướng granulit. Các vùng khác như Kim Sơn, Bồng Sơn, Sông Côn, An Lão, tây nam 
Ba Tơ v.v... đá bị biến chất chồng ở tướng amphibolỉt, dá phiến hai mica (epidot - amphibolit) 
và đá phiến lục. Riêng vùng Hoài Ân - Phù Mỹ các đá tướng granulit bị biến chất chồng ờ tướng 
áp suất cao - nhiệt độ thấp với sự có mặt cùa đá phiến talc - chloritoid - granat.

Tuổi của loạt Kan Nack dura được xác định chính xác, tuv đã có một số phân tich tuổi đồng vị 
bầna các phương pháp Ar - Ar, Rb - Sr, Nd - Sill, u  - Pb trên các đối tượng khác nhau cùa loạt, rất 
ca số phân tích này đều cho tuồi tù Mesoproterozoi tới Trias ngoại trừ một mẫu tuối nguồn theo mô 
hình manli nghèo cho giá trị 2,7 tỉ năm đối với granulit mafic ở sông Ba. Các phân tích trên chưa 
dược tiến hành một cách có hệ thống, clnra gán chặt với công tác nghiên cứu địa tầng và magma 
(rong tồ hợp cộng sinh chặt chẽ với đá biến chất cao, chưa nằm trong một nghiên cứu tổng thể của 
toán bộ địa khối Kon Turn, do đó các giá trị thu dược mang tính phiến diện liay chi đại diện cho một 
giai doạn phát triển nào đó trong tiến trình tạo vỏ cùa dịa khối. Vì thế tuổi cùa loạt Kail Nack dựa 
chú yếu vào sự dối sánh với các thành tạo tương tự gặp ờ Đông Nam Cực và vùng Đông Gliaths (cả 
liai đều thuộc về lục địa Gondwana nhir địa khối Kon Tum) có sự tham khảo nghiêm túc các tài liệu 
đồng vị của các nhà địa chất Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu địa khối Kon Tum.

Hộ tầng  Kon C ot (NA - pp kc)

■ Hệ lầniỉ Kon Col : Nguyền Xuân Bao. Trịnh Văn ỉ,ong và nnk 1995 (Arkei).
- 1’liửc hệ Kan Nack (part.): Nẹuvồn Xuân Bao. Trần Tất Tháng 1979 (Arkei); Trần l ính và nnk 1994 (Arkei).
- Hệ táng Kon Ro (part.): Trần Tất Tháng 1987 (Arkei)

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt dọc sông Ba đoạn chày qua làng Kon Cot (x = 14° 
15', y = 108° 32'). Tên hệ tầng lấy theo địa danh K.OI1 Cot nằm ờ phía tây bắc Kan Nack và bên 
bờ phái sông Ba, thuộc huyện K’Bang, tinh Gia Lai. Hiện nay mới chỉ thấy đá cùa hệ tầng Kon 
Cot phân bố ở thung lũng sông Ba.

Các thành tạo cùa hệ tầng tương ứng với phần thấp nhất của “hệ tầng Kan Nack" do Tran 
Tính mô tả năm 1994, hoặc phần thấp nhất của hệ tầng Kon Ro do Trần Tất Thắng xác lập năm 
1987. Thành phần đá của mặt cắt chuẩn từ dưới lên trên gồm:

Phần dưới'. Lộ ra cluì yếu granulit mafic liai pyroxen phân lớp dày, xen các lớp mỏng gneis 
biotit - hypersthen.
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Phần giữa: Granulit mafic phân lớp mỏng tổ hợp với gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit.

Phần trên: Granulit phân lớp dày xen với gneis biotit - silimanit - granat - cordierit, gneis 
biotit - silimanit - spinel - hypersthen.

Be dày toàn mặt cẳt khoảng 1.100 m.

Granulit mafic hai pyroxen bị các thể enderbit và charnokit xuyên cắt, có ranh giới không 
rõ ràng. N hư vậy đặc trưng cho mặt cắt này là granulit mafic hai pyroxen. Các đá có kiến trúc 
hạt, vảy biến tinh, cấu tạo gneis rố, với phương phân phiến chủ yếu là đông bắc - tây nam, góc 
đồ tương đối thoải, từ 20 đến 30°. Hệ tầng Kon Cot hình thành một cấu trúc nếp lồi mà nhân là 
thế đá enderbit - charnokit (granulit pyroxen thoi) thuộc phức hệ Sông Ba.

Thành phần thạch học cũng như các tài liệu về thạch hóa cho thấy hệ tầng Kon Cot bao 
gồm thành phần nguyên thủy là các đá basalt xen với các đá trầm tích giàu nhôm bị lôi kéo 
vào hoạt động biển chất khu vực nhiệt độ cao - áp suất trung bình, trờ thành đá biển chất cao 
thuộc tướng granulit. Điều này được khẳng định bằng các tổ hợp cộng sinh khoáng vật sau 
plagioclas giàu Ca - diopsid - hypersthen - hornblend; plagioclas - feldspat kali - thạch anh - 
biotit - silimanrt - granat - cordierit; plagioclas - feldspat kali - thạch anil - biotit - granat - 
hypersthen - spinel; plagioclas - feldspat kali - thạch anh - biotit - silimanit - saphirin (Phạm 
Bình 1997). Sự có mặt cùa spinel và saphirin trong các tổ hợp khoáng vật nói trên khẳng định 
chúng được hình thành ờ miền nhiệt độ cao (thậm chí siêu cao) của tướng granulit. Tuy nhiên 
trong granulit mafic vẫn gặp amphibol - một khoáng vật chứa H20  - và biotit là những khoáng 
vật được thành tạo trong điều kiện áp suất thấp hơn chứng tỏ granulit của hệ tang K.OI1 Cot 
thuộc kiểu trung gian về áp suất nhưng khá cao về nhiệt độ, thường gặp trong miền gneis biến 
chất cao tuồi tiền Cambri (Miyashiro 1994).

Nhiệt độ và áp suất tính theo phương pháp nhiệt áp địa chất của cặp khoáng vật biotit - 
granat trong đá gneis biotit - sỉlimanit - granat - cordierit xen kẹp trong granulit mafic cho giá trị 
biến thicn trong khoảng 750 - 800°c và 8 - 9 kbar.

Các đá của hệ tầng bị biến chất chồng và siêu biến chất yếu, đây đó trong gneis biotit - 
silimanit - cordierit - granat có hiện tượng muscovit hóa yếu cùa biotit (sản phẩm của tướng đá 
phiến hai mica chồng lên) và đôi nơi gặp các thể migmatit nhỏ phát triển trên các đá metapelit.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Kon Cot có quan hệ chinh hợp với hệ tầng Xa Lam Cô 
nầm trên. Hiện nay chưa có tuổi đồng vị đáng till cậy cho các đá cùa hệ tầng, tuy vậy tuổi nguồn 
theo mô hình manti nghèo cùa granulit mafic 2 pyroxen lấy tại sông Ba ở làng Kon Cot theo 
đồng vị Nd - Sm cho giá trị 2,7 ti năm (Ching Ying Lan, Sun Lin Chung, Trịnh Văn Long và 

Hnk. 2003). Điều này có nghĩa là hạt nhân đầu tiên cùa quá trình tiến hóa vỏ địa khối Kon Tum 
bẳt đầu xuất hiện từ Neoarkei. Tuổi của hệ tầng được già định là Neoarkei-Paleoproterozoi trên 
cơ sờ so sánh thành phần thạch học của hệ tầng với các đá tương tự ờ Đông Nam Cực và vùng 
Đông Ghats thuộc Án Độ, tuy nhiên không loại trừ khả năng hệ tầng có tuổi trẻ hơn nhiều.

N hận  xét: Hệ tầng Kon Cot chỉ gặp ở thung lũng sông Ba với thành phần thạch học đặc 
trưng bằng granulit mafic hai pyroxen. Các đá này được hình thành trong chế độ nhiệt động 
đặc biệt với nhiệt độ cao (thậm chí siêu cao) và áp suất trung bình tương ứng với độ sâu 
thành tạo khoảng 25 - 30 km. Hệ tầng chưa được đo vẽ ở tỉ lệ 1/50.000, do vậy cần dược
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đầu tư nghiên cứu chi tiết hon. Tuổi cùa hệ tầng chưa có tài liệu đáng tin cậy, cần phải dược
xác định bằng các phương pháp hiện đại như SHRIM P trên zircon của các đá trầm tích biến
chất với số lượng mẫu đủ lớn.

Hệ tầng  Xa Lam  Cô (NA - pp xlc)

- Hệ tầng Xa Lam Cô: Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long VÀ nnk. 1995 (Arkei).
- Phức hệ Kan Nack (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Arkci).
- Hệ lẩntỊ Kon Ro (parl.): Trần 'rất Tháng 1987 (Arkei)
- Hệ lảntỊ Kan Nack (part.): Trail Tính và nnk. 1994 (Arkei).

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp): Đoạn sông Ba chảy qua vùng Xa Lam Cô, xã Dắk Rong 
(tên cũ là bâu  Chù), huyện K ’Bang, tỉnh Gia Lai ( X = 14° 19', y = 108°27’), tên cùa hệ tầng đặt 
theo vùng mặt cắt chuẩn.

Mặt cắt tham kháo: Suối Nước Dơi, vùng Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Sơn, tinh Binh Định.

Nằm chỉnh hợp trên các đá của hệ tầng Kon Cot, hệ tầng Xa Lam Cô có thành phần (hạch 
học từ dưới lên gồm đá phiến plagioclas - biotit - hypersten xen lớp inỏiig dá gneis biotit - 
silimanit - granat - cordierit, plagiogneis biotit - granat xen lớp mỏng granulit mafic 2 pyroxen, 
đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat - cordierit, gneis biotit - granat - saphirin. Ở hạ 
lưu sông Ba, đoạn chảy qua làng Kon Ro hệ tầng cũng lộ ra như trên, ngoài ra còn có một thể 
enderbit - charnokit khá lớn (Phức hệ Sông Ba).

Đặc trưng cùa mặt cắt vừa mô tả là hệ tầng chù yếu gồm các đá sáng màu (metapelit) còn 
các đá granulit 2 pyroxen chi xuất hiện với khối lượng thứ yếu, hiện tượng migmatit hóa không 
mạnh mẽ. Be dày của mặt cắt khoảng 900 m.

ờ  các vùng khác như Sông Côn, Bình Nghi, dọc sông An Lão, tluiộc các huyện Vĩnh Son, 
Hoài Ân, An Lão, tình Bình Định mặt cat lộ ra không đầy đù và gồm đá phiến kết tinh có 
silimanit, cordierit, gneis hiotit - aranat và thấu kính nhỏ amphibolit.

Tại vùng Vĩnli Kim, hộ tầng Xa l.am Cô gồm dá gneis biotit, gneis biotit - granat, gncis biotit
- granat - cordierit xen lớp mỏng plagiogneis liai mica, dôi chỗ xen thêm lớp mỏng granulit 2 

pyroxen và amphibolil ờ  phần dưới. Chiếm ưu thế ở  phần giữa là đá phiến thạch anh - felspat - 
biotit - silimanit xen thấu kính đá gabropyroxenit bị amphibol hoá chưa hoàn toàn. Trên đó là lớp 
đá phiến thạch anh 2 mica, đá phiến thạch anh biotit - silimanit - granat xen lớp mỏng plagiogncis 
biotit - granat - cordierit. Trên cùng lại xuất hiện đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat xen 
amphibolit dạng lớp mỏng. Nhìn chung các đá metapelit chiếm thành phần chủ yếu. Các đá có thế 
nằm phân phiến đơn nghiêng theo phương tây bắc - đông nam, đổ về tây nam, dốc 40 - 50°. Mặt 
cắt có bề dày khoảng 1600 111. Các đá có kiến trúc hạt, vảy biến tinh, cấu tạo phân phiến mạnh, 
theo phương chung đông bắc - tây nam, đổ khá thoải từ 30 đến 40°.

Phía nam đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực, trong mặt cắt Sông Liên, huyện Ba Tơ, tinh Quảng 
Ngãi, thành phần của hệ tầng cũng lộ ra tương tự, gồm các đá gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit, đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat, gneis biotit, đá phiến thạch anh mica là 
chủ yếu, có xen một ít ampliibolit chứa tàn dư pyroxen. Mặt cắt này có bề dày khoảng 500 m, 

có lẽ chi' là một phần cùa hệ tầng Xa Lam Cô.
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Đặc điếm biến chất. Đặc trưng cùa hệ tầng Xa Lam Cô là gồm các tổ hợp cộng sinh khoáng 
vật: thạch anh - biotit - plagioclas - orthoclas - cordieril - silimanit; plagioclas - thạch anh - biotit- 
granat - hypersten - spinel; plagioclas - orthoclas - thạch anh - biotit - hypersten - saphirin (Phạm 
Bình 1997); plaeioclas - thạch anh - orthoclas - biotit - granat - cordierit - silimanit và plagioclas - 
biotit - diopsid - hypersthen. Chúng hoàn toàn tiêu biểu cho tirớng biến chất granulit. Nhiệt - áp kế 
địa chất theo cặp khoáng vật biotit - granat trong gneis biotit - silimanit - granat - cordierit cho các 
giá trị dao động trong khoảng p = 8,5 - 9 kbar, T = 760 - 850°c.

Tại các vùng sông An Lão, Bình Nghi, thượng nguồn sông Kim Sơn, sông Côn và tây nam 
Ba Tơ dá của hệ tầng bị migmatit hóa mạnh mẽ và bị biển chất chồng nhiều giai đoạn. Biến chất 
chồng mạnh nhất là tướng amphibolit rồi đến tướng đá phiến hai mica, sau đó là tướng đá phiến 
lục (chủ yếu dọc các đứt gãy).

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Xa Lam Cô nằm chinh hợp trên hệ tầng Kon Cot và 
nằm dưới hộ tầng Dắk Lô tại sông Ba và có tiếp xúc kiến tạo với hệ tầng Kim Sơn tại khu vực 
dông bấc Vĩnh Kim. Hiện có những tư liệu khác nhau về tuổi cùa hệ tầng Xa Lam Cô. Trần 
Ngọc Nam và nnk. (2001) phân tích các hạt zircon trong dá gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit của hệ tầng tại sông Ba bằng phương pháp SHRIMP cho kết quả 1403 ± 34 triệu năm 
trong phần trung tâm một hạt zircon và rất nhiều tuổi biến thiên xung quanh 245 - 250 triệu năm 
ờ rìa các hạt zircon. Tuy nhiên, dựa trên quan hệ dịa chất và thành phần thạch học, so sánh với 
các vùng Đông Nam Cực, Đông Ghats ở Ẩn Độ thì hệ tầng Xa Lam Cô có thể cổ hơn nhiều vả 
tuôi dồng vị nêu trên (dặc biệt là các tuổi trẻ) chi phản ánh các giai đoạn biến chất chồng muộn 
về sail. Trên cơ sở phân tích đó, tuổi của hệ tầng dirợc giả định là Neoarkei - Palcoproterozoi.

Nhận xét. Dá của hệ tầng Xa Lam Cô chủ yếu là các thành tạo trầm tích giàu sét có xen ít 
basalt bị biến chất ở  tướng granulit và bị biến chất chồng ở tướng amphibolit, đá phiến 2 mica và 
đá phiến lục. Tại nhiều nơi ngoài Kan Nack đá bị siêu biến chất mạnh mẽ tạo các thể granulit 
nhiều kiểu khác nhau. Tuổi của hệ tầng chưa được xác định rõ, tạm thời để là Neorkei - 
Palcoproterozoi, nhưng không loại trừ khả năng là Mesoproterozoi ứng với tuổi 1400 triệu năm. 
I lệ tầng cần được nghiên cứu kỹ hơn về thành phần vật chất và tuổi đồng vị tại khu vực sông Ba.

Hệ tầng  Đ ắk  Lô (NA - pp dl)

- Hệ tầng Dak Lò'. Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long và nnk. 1995 (Arkei).
- Phức hệ Kan Mack (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Arkei); Trần Tính vò nnk. 1994 (Arkei).
- Hệ tầng Kon Ro (part.): Trần Tất Tháng 1987 (Arkei)

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt sông Ba gặp suối nhánh Đắk Lô (x = 14° 1 7 \  y = 
108° 29’). Mặt cát tham kháo  -  Suối Nước Trang, tây nam thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh 
Bình Dịnh và suối Nước Tươi thuộc An Lão, Bình Định.

Hệ tầng được đặt tên tlieo coil suối Đắk Lô đổ vào sông Ba ở phía bắc làng Kon Ro.

Hệ tầng Đắk Lô phân bố ờ khu vực thượng nguồn sông Ba, thượng nguồn sông An Lão, 
thượng nguồn sông Côn, khu vực sông Biên, khu vực Ba Le và tây nam Ba Tơ.

Tại mặt cắt sông Ba ờ Đắk Lô, thành phần thạch học từ dưới lên bao gồm đá phiến thạch 
anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit - granat - cordierit, quarzit silimanit chứa graphit, 
quarzit granat - cordicrit xen các lớp mỏng hoặc thấu kính đá hoa calciphyr có wolastonit, ít lớp

40



kẹp amphibolit: đá phiến của hệ tầng bị migmatit hóa yếu. Phương phân phiến chung cùa đá là 
dông bắc - tây nam, góc đổ khá thoải từ 20 đến 30°. Mặt cắt có bề dày khoảng 850 - 900 m.

ờ  các vùng khác như thượng nguồn sông An Lão, các suối Nước Tươi, Đăk Re, Đắk I.iên 
thuộc Iniyện An Lão, Bình Định quang cảnh địa chất cũng giống với mặt cắt Đắk Lô.

Mặt cắt ớ  suối Nước Trang ở  phía tây - nam thị trấn An Lão có thành phần gồm các đá 
plagiogneis biotit - granat, plagiogneis biotit - granat - silimanit - cordierit xen đá hoa 
wolastonit - olivin - granat, quarzit biotit, phiến thạch anil - felspat - biotit - silimanit - granat. 
đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến thạch anh - 2 mica - silimanit, gneis 2 mica - silỉmanit, 
gneis 2 mica giàu granat, đá phiến thạch anil - bitotit - granat, đá phiến thạch anh - felspat - 
biotit - graphit . Các đá bị migmatit hóa mạnh mẽ tạo các ổ, bướu, vi nếp uốn. Nhìn tổng thể các 
đá inetapelit vẫn chiếm phần chủ yếu có xen metacarbonat, cát kết giàu thạch anh và vật chất 
hữu cơ. Phương cấu trúc tây bắc - đông nam, đổ về đông với góc dốc lớn 45°, có chỗ lại là đông 
bắc - tây nam, đổ về tây - bắc 65 - 70°. Bc dày mặt cắt này khoảng 600 m.

Tại khu vực suối Nước Tươi ở Ba Le, hệ tang bat đầu bằng tập dá gneis biotit xen những 
thể mạch (dyke) gabroamphibolit, đá phiến thạch anh - diopsid - tremolit - calcit (calciphyr), 
tiếp đến là đá phiến thạch anh 2 mica, đôi khi xen những lớp mỏng hoặc thấu kính đá granulit 2 

pyroxen. Phần giữa đặc trưng bằng đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - granat và 
calciphyr. Phần trên kết thúc bằng gneis biotit - granat và phiến thạch anh - biotit - silimanit - 
granat - cordierit. Các đá thuộc phần trên của mặl cat có xu thế giàu nhôm, biểu hiện qua sự gia 
tăng hàm lượng silimanit (có klii tới 17% silimanit) và xuất hiện cordierit. Phương phân phiến á 
kinh tuyến, đổ về phía đông, góc dốc 40 - 60°. Bề dày mặt cát khoảng 600 111.

Tại khu vực sông Côn, Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Sơn, tình Bình Định, thành phần đá cùa hệ
tầng chù yếu gồm plagiogneis biotit sáng màu xen kẽ khá nhiều vói amphybolit có pyroxen màu 
den xẫm. Hầu hết các đá bị migmatit hoá mạnh mẽ, trong đó ƯU thế là plagiogneis. Tại khu vực 
sông Biên, huyện Hoài Ân, tĩnh Bình Dịnh, thành phần thạch học của hệ tầng gồm gneis giàu 
nhôm (gneis granat - cordierit - silimanit - biotit) xen kẽ các thấu kính amphibolit có pyroxen và 
những lớp “calciphyr” (đá phiến thạch anh - plagiocla - pyroxen - tremolit - calcit).

Nhìn chung, các đá các vùng trên thường bị vò nhàu, uốn nếp mạnh và bị các dứt gãy phân 
cẳt, dịch chuyển mạnh nên rất khó phục hồi được cấu trúc nguyên tliuỷ cùa đá.

Đặc điểm biến chất. Các đá metapelit cùa hộ tầng Dắk Lô có tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu
biểu là thạch anh - plagioclas - feldspat kali - granat- cordierit ± silimanit và thạch anh - plagioclas - 
feldspat kali - granat- cordierit - biotit - silimanit, các tập hợp trên thường bị thay thế bởi tập hợp 
khoáng vật thử sinh là muscovit - clorit - epidot. Các đá metacarbonat cỏ tổ hợp cộng sinh calcit - 
diopsid - wol&stonit - thạch anh, calcit - diopsit - olivin. Tất cả các tổ hợp khoáng vật trên đều đặc 
trung cho tướng íiranulit. Tính toán chế độ nhiệt động học của các đá gneis biotit - granat - cordierit 
bằng nhiệt - áp kế biotit - granat cho kết quả : p = 9,4 kbar (sâu 28 k n i ) ; T= 879° c .

1 loạt dộng biến chất chồng xảy ra trên quy mô khu vục rất rộng rãi trên toàn bộ diện lộ cùa 
hệ tầng Đắk Lô ờ khu vực Kim Sơn, All Lão. Chồng lên các đá biến chất tướng granulit ờ khu 
vực Kim Sơn, An Lão phảt triển đá phiến và gneis biotit - silimanit và amphibolit tluiộc tướng 
amphibolit. Hoạt động biến chất chồng xảy ra cực kỳ mạnh mẽ, hầu hết dá đã bị biến đổi hầu 
như hoàn toàn, chi một số ít còn giữ được tàn dư cùa cordierit, granat.
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Dọc đứt gãy Hoài Ân - PIÙI Mỹ theo phương đông - tây, có một đai biến chất áp suất cao, 
nhiệt độ thấp rộng khoảng 2 km chồng lên các thành tạo gneis biotit - silimanit - granat - 
cordicrit. Dới này có thành phần chủ yếu là đá phiến talc - chloritoid - granat được xác định có 
các thông số nhiệt động như sau : p = 15 kbar, T  = 500° c  (Nguyễn Sơn vờ nnk. 2000).

Chồng lên muộn nhất là đá phiến hai mica và đá phiến sericit - clorit phát triển dọc theo 
các đứt gãy dịch trượt, chiều rộng có khi dạt 2 - 3 km. Đặc trưng nhất là các đá phiến tướng 
phiến lục phát triển dọc sông Côn và các dứt gãy đông bắc - tây nam ờ vùng Hoài Ân, All Lào.

Ọ u a n  hệ đ ịa  tầ n g  và tuối. Các đá cua hệ tầng Đắk Lô nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Xa 
Lam Cô và dưới hệ tầng Kim Sơn. Tại klui vực Ba Tơ hệ tầng Dắk Lô có quan hệ kiến tạo 
với các dá thuộc Loạt Sông Re tuổi Paleoprotero/.oi - M esoproterozoi qua dứt gãy Ba Tơ - 
Gia Vực. Dựa vào thành phần thạch học, đặc điểm biến chất, quan hệ địa tầng và so sánh 
với các dá vùng Dông Nam Cực và Đông Ghats, Án Độ, các đá cùa hệ tầng dưực xếp già 
định vào tuổi Neoarkei - Paleoproterozoi.

N hận xét, Hệ tầng Đak Lô gồm sự đan xen giữa đá mafic và trầm tích kiểu ackos, đá trầm 
tích carbonal, rất nghèo trầm tích sét, tất cả dền bị biến chất nhiều giai đoạn, dầu ticn là tướng 
granulit sau đó bị chồng lên cluì yếu bời tướng ampliibolit sau nữa là tướng dá phiến hai mica. 
Riêng khu vực sông Ba các đá hầu như không bị biến chất chồng. Tuổi của hệ tầng chưa dược 
nghiên cứu đầy đù, cần tiến hành các pliân tích đồng vị u  - Pb bàng phương pháp SHRIMP đề 
xác định tuổi tốt hon.

Hệ tầng  Kim Son (NA - pp ks)

- Hệ lằn? Kìm Smr. Trần Quốc I lài 1985 (Arkci). Trần Tất Tháng 1987 (Arkci). Trần Tính và nnk. 1994 (Arkei).
Nguyền Xuân lìao. Trịnh Văn Long và niìk 1995 (Arkei).

- Phức liệ Xgục Linh (part.): Nguyen Xuân Bao. Trần Tấl Thắng 1979 (I’alcoprotcrozoi).

M ặt cat ch u a n  (Holostratotyp): Thung lũng Nghĩa Điền ở gần thượng nguồn sông Kim 
Sơn, huyện Hoài All, tỉnh Bình Định (x = 14° 10’, y = 108° 57’). ' len  cùa hệ tầng đặt theo sông 
Kim Sơn. M ặt cắt tham khao: Núi Lam - Lộ Diêu ờ Bồng Sơn, huyện I loài Nhơn, tinh Bình 
Định và vùng Cà Tang, Tăng Bạt Hổ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Dịnli.

Ilệ tầng Kim Sơn lộ ra ờ  khu vục An Lão, Tăng Bạt I lổ, Bồng Sơn, Chóp Chài, sông Kim 
Sơn, Hoài Ân, Pluì Mỹ (tất cá dều thuộc tinh Bình Định).

Tại thung lũng Nghĩa Điền mặt cắt cùa hệ tầng tạo thành một cấu trúc nếp lồi bao gồm 
phần nhân (phần dưới) là các đá gneis biotit - silimanit, gncis granat - cordicrit, phần cánh nếp 
vồng là quaczit graphit xen đá phiến mica - graphit - silimanit và đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit. Silimanit tập trung thành vỉa dày cùng với graphit (xã Bok Tới, luiyộn Hoài Ân, Bình 
Định) có thể xem như điểm khoáng hoá silimanit có giá trị công nghiệp. Các đá bị vò nhàu uốn 
nếp rất mạnh. Be dày mặt cát khoảng 500 111.

Mặt cắt Núi Lam - Lộ Diêu ờ khu vực Bồng Sơn, từ dưới lên gồm đá phiến thạch anh - 
sericit. đá phiến (hạch anh - biotit, đá phiến thạch anil hai mica, dá phiến thạch anil - felspat, dá 
phiến thạch anil - biotit - silimanit, đá phiến thạch anil - fclspat - silimanit; ỏ- phần trên mặt cắt 
dá phiến thạch anh - biotit - silimanit chiếm ưu thế. Trong mặt cát này hiện tượng biến chất 
chồng rất phố biến, các đá tướng granulit bị chồng bởi tướng amphibolit, tướng này lại bị chồng
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bởi tướng epidot - amphibolit và đá phiến lục. Đá có phương cấu trúc tây bấc - đông nam, đổ về 
đông bắc với góc dốc 30". Be dày mặt cắt khoảng 1200 m.

Ờ vùng Cà Tang, Tăng Bạt Hố, huyện Hoài Ail, tỉnh Bình Định, phần dưới mặt cắt lộ ra tập 
dày ttá phiến thạch anh - biotit - silimanit. Phần trên là đá phiến thạch anh - biotit - granat - 
cordierit (leptynit) và đá phiến thạch anh - biotil - granat - silimanit - cordierit, gneis biotit , 
gneis biotit - silirnanit - granat. Phương cấu trúc không ổn định nlnrng cơ bàn là đông bắc - tây 
Iiani, có chỗ clniyển thành á kinh tuyến hay tây bắc - đông nam, đổ về đông nam, đông và đông 
bẳc với góc dốc 30°. Iìề dày mặt cắt khoảng 400 111.

ở  các vùng khác Iilur núi Sư Lam, Phú Thứ, Chóp Chài v.v... mặt cắt không lộ liên tục mà 
chi có phần duới hoặc phần trôn của hộ tầng. Tlieo thành phần thạch học, hệ tầng có thành phần 
nguyên tlw.iv là cát kết chứa vật chất hữu cơ xen một lượng ít hơn đá phiến sét.

Dặc điểm bien chắt. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng cùa hệ tầng là thạch anh - 
biotit - silimanit - graphit, thạch anh - biotit - silimanit - granat, thạch anh - biotit - granat - 
silimanil - cordierit; thuộc tướng biến chất granulit. Trong hộ tầng Kim Sơn khá phổ biến các 
hiện tượng migmatit hóa, granit hóa, đặc biệt quá trình biến chất chồng ở tướng amphibolit, dá 
phiến liai mica và đôi chỗ dọc các đửt gãy là tướng đá phiến lục đã làm thay đổi đáng kê diện 
mạo các thành tạo cùa các đá này.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Kim Sơn nằm chình hợp trên hệ tầng Dắk Lô, quan hệ 
này thấy rõ ỏ' thượng nguồn sông Kim Sơn - các đá plagiogneis biotit - granat - cordierit thuộc 
hệ tầng Đắk Lô bị hệ tầng Kim Sơn pluì chỉnh hợp.

Các đá cùa hệ tầng Kim Sơn cũng có quan liộ kiến tạo với hệ tầng Xa Lam Cô. Dựa theo 
quan liệ địa chất và so sánli với các đá tương (ự ở Đông Gliats (Án Độ), hệ tầng được xếp giả 
định vào tuổi Neoarkei - Paleoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo trầm tích biến chất giàu nhôm cùa hệ tầng Kim Sơn có thể xem 
như mội kiểu khondalit ciia dịa khối Kon Tum. Các thành tạo này bị biến chất chồng mạnh mẽ 
đến nỗi trước đây bị xếp nhầm vào các thành tạo cùa “Phức hệ Ngọc I.inh Nghiên cửu các tổ 
hợp cộng sinh khoáng vật và kiến trúc cấu tạo tàn dư, Trần Quốc Hài (1986) đã xếp lại các 
thành tạo này vào loạt Kan Nack. Tuổi cùa hệ tầng chưa được nghiên cửu kỹ, cần phái được làm 
sáng tỏ bằng các phân tích đồng vị chính xác.

LOẠT SÔNG RE

Loạt Sông Re do Thân Đức Duyên và Trịnh Văn Long xác lập (1999), gồm hai hệ tầng Sơn 
Kỳ và Ba Diền, trên cơ sở tài liệu mới và phân tích lại “phức hệ Ngọc Linh” . Phức hộ Ngọc Linh 
dirợc Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất '['hắng ( 1979) xác lập bao gồm ba hệ lầng Sông Tranh, Nước 
Mỹ và Sông Kim Sơn. Tên gợi Nirớc M ỹ 1 không đúng chính tả cùa địa danh nên về sau tcn cúa hệ 
tầng được chinh biên theo đúng địa danh là Đắk Mi (Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Rao 1980, 
Vũ Khúc, Búi Phú Mỹ và nnk. 1990). Trần Quốc Hài (1985) đã xếp hệ tầng Sông Kim Sơn vào 
phức hệ Kan Nack (nay là hệ tầng Kim Sơn thuộc loạt Kan Nack). Nguyễn Văn Trang (1985) đã 
xếp các thành tạo thuộc hệ tầng Sông Tranh ờ lưu vực Sông Tranh vào hệ tầng Khâm Dức và dổi

1 Do dựa theo tiốna các dân tộc ờ Tây Nguycn. Dắk là nước, CÒI1 chữ Mi bj đọc ehộch ra Mỹ.
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tên hệ tầng Sông Tranh ờ phía đông phức hệ Ngọc Linh (vùng sông Re) thành hệ tầng Sông Re và 
vẫn giữ nguyên tên hệ tầng Đắk Mi trong phức hệ Ngọc Linh. Nguyễn Xuân lỉao và Trịnh Văn 
Long (1995) đã đổi tên hệ tầng Đấk Mi thành hệ tầng Tắc pỏ.

Khi đo vẽ chi tiết vùng Sông Re. từ khối lượng của hệ tầng Sông Re, Thân Đức Duyện và
Trịnh Văn Long (1999) đã xác lập loạt Sông Re gồm hai hệ tầng mới là Sơn K.V và Ba Điền. 
Như vậv khái niệm phức hệ Ngọc Linh không còn phù hợp nữa vì hiện nay “phức hệ Ngọc 
Linh” gồm các thành tạo cùa loạt Sông Re và hệ tầng độc lập Đắk Mi, các dơn vị dịa tầng này 
thuộc về các kiểu bồn hoàn toàn khác nhau. Loạt Sông Re thuộc về một kiểu bồn cùa rìa lục địa 
tích cực, còn hệ tầng Đắk Mi thuộc kiểu bồn của rìa lục địa tlụi động.

Các thành tạo loạt Sông Re bao gồm hai hệ tầng -  Sơn Kỳ và Ba Điền, chù yếu là các đá 
phun trào ờ phần dưới (hệ tầng Sơn Kỳ) và các đá trầm tích lục nguyên ờ  phần trcn (hệ tầng Ba 
Dien). Các đá của loạt phân bố chủ yếu ờ khu vực Sông Re, Minh Long, Sơn Linh, Sơn Mà, Sơn 
Lập, đèo Vi Hô Lak, Kông Plông và một diện tích nhỏ ở klui vực la Ban. Các dá cùa loạt Sông 
Re bị biến chất khu vực sâu, chù yếu ờ tướng amphibolit và bị migmatit hóa rất mạnh tạo thành 
migmatit nhiều*kiểu như dạng vân mây, dạng budina, dạng dường v.v... Các thành tạo loạt 
Sông Re cũng bị biến dạng rất mạnh, chủ yếu bị uốn nếp, dịch trượt ờ  nhiều thời kỳ, đi kèm với 
chúng là các quá trình biến chất chồng nhiều giai doạn gây khó khăn rất lớn cho việc xác dịnh
trật tự địa tầng nguyên thủy và tuổi ban dầu của chúng.

Tuổi cùa loạt Sông Re được xác định chủ yếu bằng phương pháp đồng vị phóng xạ (U - Pb, 
Rb - Sr, Ar - Ar). Giá trị tuổi cố nhất rơi vào ranh giới giữa Arkei và Proterozoi, còn lại chù yếu 
rơi vào Ordovic, Silur và Permi - Trias. Trên cơ sở dó và dựa vào hối cành kiến tạo, chúng tôi 
xếp loạt Sông Re vào Paleoproterozoi.

Hệ tầng  Son Kỳ (PP sk)

- Hệ tầng Sơn Kỷ. Thân Dức Duyộn, Trịnh Văn Long 1999 (Paleoproterozoi)
- Ilệ lang Sông Tranh (part.): Nguyền Xuân Bao, Trân Tất Thăng 1979 (Palcoproterozoi).
- Hệ tang Sông Re (part ): Nguyễn Văn Trang 1985 (Paleoproterozoi).
- Hệ tang la Han: Nguyền Xuân Rao. Trịnh Văn Long 1995 (Paleoproterozoi).

M ặt cat ch u a n  (Holostratotyp): Dọc sông Re tại xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà, tinh Ọuảng 
Ngãi) (x = 14°53' 30", y = 108° 31' 00"). Mặt cắt tham kháo : Dọc Sông Re đoạn từ tây Làng 
Giáp đến Tà Ma. Theo thành phần thạch học, mặt cắt chuẩn được chia thành 2 phần như sau.

Phan dưới-. Nam dưới cùng cùa mặt cắt là amphibolit màu xám đen, xám lục, phân phiến 
mạnh, kiến trúc hạt, vảy nhò, sắp xếp song song, thành phần khá đồng nhất. Xen với nó là 
những lớp gneis amphibol màu xám, xám sáng, cấu tạo phân phiến, giữa chúng có sự chuyển 
tiếp lừ từ về thành phần, rất khó phân biệt rạch ròi bang mắt thường. Nằm trên cùng cùa hệ lớp 
này là amphibolit phân lớp mỏng, có thành phần thạch học giống nlur liệ lớp dưới cùng. Đá đồ 
dơn nghiêng về đông nam với thế nằm 135°z 30°.

Các đá có thành phần trung tính đến felsic nhiều chỗ bị migmatit hóa khá mạnh. Nhìn
chung phần dưới có thành phần thạch học từ đá mafic (ampliibolit) đến đá tương dổi felsic
tương đương dacit (granodiorit). Thành phần dá biến thiên khá rộng nhưng chủ yếu là loại đá
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trung tính (tirưng đương andesit hay diorit) và quan hệ của chúng chuyển biến rất từ từ, trừ 
những thấu kính đá amphibolit trong các đá dioritogneis.

Phần trên: Bắt đầu banc dá gneis amphibol, hạt vừa. màu xám sẫm, phân phiến rõ, rán 
chắc, thấy rõ tinh thể khoáng vật. Sau đó mặt cắt hị aluvi phù. Tiếp theo gặp lại gneis amphibol 
nhưng đá bị cataclasit hóa mạnh do đứt gãy trượt bằng phương vĩ tuyến. Tất cả các dá tronc, hệ 
lớp đều đổ đơn nghiêng với thế nằm 135" - 140°z 25°-30".

Nhìn chung phần trên có thành phần chủ yếu là đá trung tính đến felsic, đôi chỗ cũng bị 
migmatit hóa rất mạnh. Be dày mặt cat khoảng 550 - 600 m.

Một mặt cat khác cũng khá điển liình cho hệ tầng Sơn Kỳ quan sát dược dọc sông Re đoạn 
từ tây l.àng Giáp đến Tà Ma. với trật tự địa tầng như sau:

Phần dưới là đá gneis amphibol màu xám sáng, cấu tạo phân phiến, chuyển dần lên trên có 
xen kẹp những lớp gneis ampliibol hạt nhỏ, màu xám sẫm, đôi chỗ xen kẹp các thấu kính nhỏ 
amphibolit. Phơn (rên của mặt cắt là lớp amphibolit phân lớp mỏng, màu xám đen, cấu tạo phân 
phiến, dá bị vò nhàu, uốn nếp khá mạnh. Tại đây quan sát thấy nếp uốn đâo trong lớp 
amphibolit. Tiếp đến là thể đá granit migmatit trong đó chửa những thể sót amphibolit.

Nhìn chung phần trên cùa mặt cắt này dày hơn và đầy đù hơn phần trên cùa mặt cat chuẩn 
do có them phần amphibolit ở  lớp trcn cùng của mặt cat.

Các đá thuộc mặt cắt này đền đổ đơn nghiêng với thế nằm 130° - I40°Z35° - 40". Be dày 
cúa mặt cất khoảng 450 mét (không kể thể migmatit).

Sự lặp di lặp lại cùa thành phần thạch học trong mặt cắt Sông Rc và the nằm dơn nghiêng 
khá thoải có lẽ là do đứt gãy cliờin nghịch tạo nên cấu trúc dạng vảy. Trong mặt cat Sông Re 
càng dịch lcn phía bắc, đá cùa hệ tầng Sơn Kỳ càng gặp ít đi do chúng bị migmatit hóa, chỉ cùn 
lại những thấu kính amphibolit và đồng thời lại xuất hiện thêm đá của hệ tầng Ba Điền.

Tại khu vực đèo Vi Hô Lak, mặt cẩt cũng tương tự như ỏ' Sơn Kỳ, có thành phần thạch học 
khá đồng nhất, chù yếu là các đá gneis amphibol với thành phần tưong đương với andesit có xen 
kẹp những lớp mỏng, thấu kính amphibolit.

Đặc điểm biến chát. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật của hệ tầng bao gồm plagioclas - tliạcli 
anh - hornblcnd - biotit - orthoclas, plagioclas - thạch anh - hornblcnd; plagioclas - hornblend - 
biotit - diopsit - thạch anh. Tlico tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu biểu trên đây thi hệ tầng Sơn 
Kỳ biến chất ở tướng amphibolit. Các dá biến chất cùa hệ tầng tạo thành các vòm, trong trung 
tâm vòm nhiệt đá bị nóng chày từng phần tạo ra migmatit, còn ở phần ngoài đá bị biến chất ớ 
tướng amphibolit. Theo thành phần thạch học và thạch hóa các dá hệ tầng Sơn Kỳ CỈH1 yếu là 
các thành tạo phun trào từ mafic (amphibolit) qua andesit đến dacit (gneis amphibol), trong đó 

thành phần trung tính chiếm phần ưu thế.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Sơn Kỳ có quan hệ kiến tạo cả với loạt Kail Nack tuổi 
Neoarkei - Paleoproterozoi và với hệ tầng Ba Điền nằm trên nó. Hệ tầng bị các ihể xâm nhập trẻ 
hơn xuyên cắt (pliírc hệ Hài Vân tuổi Trias sớm - giữa). Các đá của hệ tầng bị migmatit hóa 
mạnh mẽ do quá trinh nóng chày từng phàn của chính chúng. Ở mức độ cao, quá trình migmMit 
hóa tạo thành thể magma được mô tả riêng biệt (phức hệ granit Tà Ma), tuy nhicn không có 
quan hệ rõ ràng giữa đá của hệ tầng với đá cùa pliírc hệ Tà Ma. Trong phức hệ Tà Ma chửa
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nhiều thổ tù amphibolit, gneis cùa hộ tầng này. Tuổi đồng vị cùa gncis amphibol ở đèo Vi Hô
l,ak bằng phương pháp u  - Pb trên zircon (SHRIMP) cho các giá trị tuổi 2541 ± 55; 860 và 436 
-i 10 triệu năm (Trần Ngọc Nam, 2003), theo đó có thể hiểu là hạt nhân đầu tiên cùa các thành 
tạo Sông Re được sinh thành vào đầu Paleoproterozoi, còn các giá trị trè hơn có lẽ phản ánh các 
giai đoạn biển chất về sau. Các số liệu phân tích tuổi dồng vị cùa chúng tôi đối với các thành tạo 
hệ tầng Sơn Kỳ bằng các phương pháp Rb - Sr và Ar - Ar cho các giá trị tuổi trẻ hơn nhiều : 238 
± 4, 398 ± 10; 277 ± 1,6 và 237 ± 1 triệu năm. Các giá trị trò này có lẽ cũng chỉ phàn ánh các 
giai doạn biến chất về sau. 1'rcn cơ sở vị trí kiến tạo cùa loạt và các cứ liệu trên chúng tôi xếp hệ 
tầng Sơn Kỳ vào tuồi Palcoprotcro/.oi.

Nhận xét. I lộ tầng Sơn Kỳ chỉ phân bố chù yếu ở  khu vực sông Re. Ngoài ra các đá ừ khu 
vực la Ban, Kông Plông cũng dược tạm xếp vào liệ tầng Sơn Kỳ, tuy nhiên do chưa được 
nghiên cứu kỹ nên các thành tạo biến chất ờ đây có thề thuộc vào một dơn vị địa tầng khác, điều 
này cần dược đầu tư nghiên cứu đe làm rõ. Các tài liệu thạch hóa của các đá trong hệ tầng phàn 
ánh tính chất cua các đá phun trào sinh ra trong bối cành rìa lục địa tích cực hay một cung dào 
cồ, phát triển ờ rìa lục địa Kon Turn.

Hệ tầng  Ba Điền (PP bíỉ)

- Hệ tầng Ba m ền: Thân Dức Duyện. Trịnh Văn Long 1999 (I’aleoproterozoi).
- Hệ tầng Sôniỉ Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Tháng 1979 (Paleopmtcrozoi).
- Hệ tầng Sông Re (part.) : Nguyễn Văn Trang 1985 (Paleoproterozoi).

M ặt cat c liuan (Holostratotyp): Theo Suối Nùng đến Ba Điền (một xã thuộc huyện tia Tơ
tình Quảng Ngãi, (x = 14° 52’ 00"; y = 108° 40' 30"). M ọt cắt tham khao: Sông Rc đoạn từ Làng
Phổ dến Làng Goong.

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Ba Điền là sự xen kẽ giữa các thành tạo metavolcanic và 
mctapclit với ưu thế thuộc về mctapclit. Chúng khá phổ biến ớ khu vực Minh Long, dọc Sông 
Re đoạn nam Son Hà, vùng nam Sơn Nham, núi Đá Vách, Ba Điền, núi Păng, Sơn Lập. hắc dứt 
gãy Ra Tơ - Gia Vực. Clúmg phân bố thành dải hẹp, nằm dan xen với hệ tầng Sơn Kỳ, kéo dài 
theo phương đông bắc - tây nam, cắm đơn nghiêng về phía đông nam (30°-40°), chinh hợp với 
hộ tầng Sơn Kỳ. Riêiiíỉ ở  vùng Ba Điền chúng phình to, vẫn có góc cắm về phía đông nam 
nhưng thoải hơn (20°-30°). Ở phía bắc, cũng giống như hệ tầng Sơn Kỳ, chúng bị khống chế 
chặt chẽ bằng các hệ thống đứt gãy nghịch có phương trùng với phương gncis cùa hộ tầng. Hệ 
tầng còn bị các hệ thống đứt gãy phương kinh tuyến làm dập nát biến dạng mạnh, tạo các đới 
milonit hóa, cataclazit hóa, dăm kết và tạo nên các vi uốn nếp, nếp oằn phức tạp trong đá gneis, 
đá phiến cùa hệ tầng (vùng Sông Re, Suối Nùng, Sông Dinh).

Mặt cắt chi tiết được đo vẽ ở vùng Ba Điền (Suối Nùng - Ba Điền) và một số doạn cùa mặt 
cắt Sông Re, trong nlũrng mặt cát kể trên thì mặt cắt ỏ' vùng Ba Điền là đặc trưng và dầy dù 
nhất, địa danh dó dược lấy dặt tên cho hệ tầng. Mặt cắt clniẩn Suối Nìinịĩ - Ba Điển của hệ tầng 
cũng dược nghiên cửu kỹ ỏ' vùng này và có trật tự địa tầng như sau:

Phần (lưới: Phũ chinh hợp lên các đá hệ tầng Sưn Kỳ là các đá plagiogneis xen với gncis 2 
mica và thấu kính Iilió amphibolit, tiếp đến là lớp đá phiến 2 mica, đá phiến thạch anh felspat 
biotit hornblcnd và trên cùng kết thúc bằng lớp đá phiến thạch anh biotit, sau đó dá chuyển dần
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IC'11 phẩn trên, ơ  đây gặp khá nhiều thể gabroamphibolit và mạch pegmatit nằm chinh hợp với 
dá phiến kết tinh, chúng cĩing bị migmatit hóa ở những mức dộ khác nhau, nhiều chỗ migmatit 
phát triển rất mạnh và đá chuyển dần sang thế địa chất được IĨ1Ô lã trong phức hộ Tà Ma. Thế 
năm của đá vẫn khá thoải và có phương vị 135° - 140°Z30° Đá bị nhiều dứt gãy phương đông 
bẩc - tây nam chia cắt và làm dịch chuyển. Nhìn chung phần dưới của mặt cắt Suối Nùng - Ba 
Diền đặc trưng bằng metapelit xen metavolcanic với ưu thế vượt trội cùa metapelit.

Phần trên: Đá phiến thạch anh biotit phân lớp dày có xen gneis biotit, gneis 2 mica. Như 
vậy, phần này của mặt cắt cũng đặc trưng bằng các lớp metapelit. Đá bị mỉgmatit hóa không 
đồng đều, có chỗ phần neosom (thể mới) chiếm ưu thế tuyệt đối và trở thành granit migmatit 
(phức hộ Tà Ma). Trong đá cũng gặp những mạch pegmatit và granit alaskit. Đá có dường 
phương ktiông đổi so với phần dirới nlurng cắm thoải hơn, với thế nằm 135°ZI 5° - 20°.

Be dày cùa mặt cắt khoảng 1300 m.

Mặt cắt Sâm* Re đoạn từ  Là nọ, Pho đến Lànạ Goomị.

Phần dưới: Bắt đầu bằng lớp đá gneis biotit sáng màu, hạt vừa, cấu tạo phân phiến, tiếp 
đến là lớp plagiogneis hornblend, ờ phần giữa có xen ít plagioneis biotit - hornblend, gneis 2 

mica, lớp mỏng, thấu kính amphibolit. Phần trên cùng là gneis 2 mica và dá phiến thạch anh 
plagioclas. Phần này các đá cắm khá dốc, đổ về tây - bắc với thế nằm 315° - 320°Z70°. Sau đó 
thành phần đá lặp lại như cũ nhưng có thế nằm đồ ngược lại 130° - 135°Z60° phản ánh một cấu 
trúc nếp lồi. Mặt cắt cùa phần này kết thúc bằng gneis biotit và từ đây đá chuyển dần sang phần 
trên cùa mặt cắt. N hư vậy phần dưới này đặc trưng bang sự xen kẽ giữa các lớp đá metapelit với 
metavolcanic trong đó metapelit chiếm ưu thế.

Phần trên : Đá phiến thạch anh - fclspat - biotit, chuyển dần lên đá phiến thạch anh 2 mica 
xen đá phiến thạch anh 2 mica silimanit, gneis 2 mica silimanit. Đá có thế nam đơn nghiêng, 
cấm khá dốc 115° - 120°Z60° - 70°. Mặt cắt cùa hệ lớp này đôi cliỗ bị aluvi phủ nhưng sau dó 
lại lộ ra các mctapelit chinh hợp với đá trước đó. Đặc trưng của phàn trên này là thành phần 
metapclit giàu nhôm, với bề dày khoáng 1200  111.

Tại vùng suối Nước Lô (phía bấc đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực) các đá thuộc hệ tầng tía Điền 
lộ ra rất tốl tuy cũng bị các đứt gãy thuận và đứt gãy chớm nghịch khống chế. Mặt cất đặc trưng 
chù yếu là các đá gneis biotit, đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến liai mica phân lớp dày, đây 
đỏ có xen những lớp mòng gneis amphibol và amphibolit. Be dày mặt cắt tại vùng này biến 
thiên từ 1000 dến 1500 111.

Đặc điếm biến chất. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng của hệ tầng là thạch anh - 
biotit - plagioclas, thạch anil - biotit - silimanit - granat, plagioclas - thạch anh - hornblend - 
biotit - orthoclas và plagioclas - hornblend - biotit - granat - thạch anh. Các thông số nhiệt động 
tính theo cặp khoáng vật biotit - granat là T = 600 - 650° C; p = 5 - 6,5 kb. Các dẫn liệu trên 
chứng minh các đá cùa hệ tầng bị biến chất ở tướng granulit.

Quan hệ địa tầng  và tuối. Hệ tầng Ba Điền có quan hệ chỉnh hợp với hệ tầng Sơn Kỳ nằm 
dưới, nhưng có chỗ chúng lại có quan hệ kiến tạo với hệ tầng Sơn Kỳ, bị các thành tạo của hệ 
tầng này phủ cliờm nghịch. Các đá cùa hệ tầng lại bị các thành tạo trẻ hơn xuyên cắt như 
gabroamphibolit tuổi Mesoproterozoi của phức hệ xâm nhập PIÙI Mỹ, granitoid Mesozoi cùa
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phức hệ Hải Vân, Bà Nà. Các đá của hệ tầng Sơn Kỳ và Ba Điền đều bị migmatit hóa mạnh mẽ 
và để lại nhiều thể tù trong granit 2 mica phức hệ Tà Ma. Hiện nay chưa có tuổi đồng vị cua các 
thành tạo hệ tầng Ba Điền, các tài liệu thạch hóa cùa các đá thuộc hệ tầng cho thấy chúng thuộc 
về các Irầm tích cùa kiểu bồn rìa lục địa tích cực giống như bối cảnh kiến tạo cùa hệ tầng Sơr 
Kỳ. Với tất cả các dẫn liệu trên đây hệ tầng Ba Điền được định tuổi Paleoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo metapelit xen ít metavolcanic của hệ tầng Ba Điền luôn đi kèm 
với các thành tạo clnì yếu là metavolcanic của hệ tầng Sơn Kỳ, chúng tạo thành một thể thốns 
nhất trong một bối cảnh kiến tạo rìa lục địa tích cực. Các thành tạo của loạt Sông Re bị biến 
dạng, tái cải rất mạnh mẽ, bị khống chế bời các đút gãy thuận và nghịch, bị dịch trượt mạnli 
trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là trong Kainozoi làm phức tạp thêm bức tranh vốn đã 
phức tạp của một bồn trũng thuộc kiểu rìa lục địa tích cực tuổi Paleoproterozoi. Tuy các thành 
tạo cùa hệ tầng Ba Điền luôn luôn đi kèm với các thành tạo cùa hệ tầng Sơn Kỳ, nhưng chưa có 
tuổi đồng vị của các đá trong hệ tầng, do vậy vị trí luổi cùa hệ tầng chưa được khẳng định chắc 
chẳn, cần làm sáng tỏ bằng các phân tích đồng vị chính xác khi có điều kiện.

Hệ tầng  Đ ắk  Mi (MP dm)

- Hệ tầng Nước Mỹ: Nguyễn Xuân Rao, Trần Tất Tháng 1979 (Prolerozoi hạ).
- Ilệ tầng Dẳk Mi: Trần Đức Lương. Nguyền Xuân Bao 1980 (Protcro/.oi hạ); Vũ Khúc. Bùi 1’liú Mỹ vổ

nnk. 1990.
- Hệ lằnẹ Tắc Po: Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long 1995 (Paleoproterozoi).

M ặt Cắt ch u ẩn  (I lolostratotyp): Dọc suối Đắk Krin (hợp lưu của tlurợng nguồn sông Dắk 

Mi), xã Đấk Choong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (x = I5 ° 8 ’0 ” ; y = I0 7 °4 7 ’50” ). Mặt cắt 

tham khảo : Dọc suối nhánh kliông tên của sông Dak Psi, huyện Đắk Tô, tinh Kon Tum.

Hệ tầng Đắk Mi do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thắng (1979) xác lập và là thành 
phần cùa phức hệ Ngọc Linh, được đặt tên theo thượng nguồn sông Đắk Mi nhưng lại chuyển 
ngữ thành Nước Mỹ. Tên gọi Nước Mỹ không đúng chính tả của địa danh nên về sau tên cùa 
hệ tầng được chinh biên theo đúng địa danh là Dắk Mi (Trần Dức Lương, Nguyễn Xuân Bao 
1980, Vũ Khúc, Búi Phú Mỹ và nnk. 1990). Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long vò nnk. 
(1995) đổi tên hệ tầng Đắk Mi thành Tắc Pò, do việc đổi tên như vậy không đúng luật địa tầng 
nên chúng tôi lấy lại tên hệ tầng Đắk Mi, tuy diện lộ cùa nó thay đổi nhiều so với lúc hệ tầng 
được mô tà lần đầu tiên. Đặc trưng cùa hệ tầng Dak Mi là gồm các thành tạo metapelit phân 
lớp rất dày, có xen ít amphibolit và metacarbonat dưới dạng thấu kính hoặc lớp mỏng. Hệ tầng 
phân bố chú yếu ờ thượng nguồn sông Đắk Mi, Tu Mơ Rông, tây Kông Plông, thượng nguồn 
sông Đẳk Psi, đông Đắk Tô thuộc tinh Kon Tum và những dải nhỏ ở khu vực Phước I.ập, 
Phước Thành thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Mặt cắt chuẩn dọc suối Đắk Krin, từ dưới lên trên bao gồm đá phiến thạch anh - biotit phân 
lớp dày xen những lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit, thấu 
kính đá amphibolit và rất ít đá gneis plagioclas - diopsid (calciphyr). Phần giũa đặc trưng bằng 
tập đá phiến thạch anh - biotit phân lớp rất dày và khá đồng nhất, tiếp đến lại là sự xen kẽ giữa 
đá phiến thạch anh - biotit và đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit, đá 
phiến thạch anh - biotit - granat - silimanit - graphit. Phần trên cùng đặc trưng vẫn là đá phiến
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thạch anh - biotit nhưng có xen thêm nlũrng lớp mỏng đá phiến thạch anh 2 mica và quarzit 
mica. Như vậy, nét dặc trưng cùa hệ tầng tại mặt cắt này là các đá trầm tích lục nguyên giàu sét 
bị bien chất xen một lượng nhỏ amphibolit, metacarbonat và cát kết giàu thạch anh.

Các đá bị migmatit hóa yếu hoặc không bị migmatit hoá, phân phiến theo phương đông 
bắc - tây nam, đổ về đông nam với góc dốc khoảng 40 - 50°. Thế nằm dơn nghiêng cùa đá 
chứng tó đá được thành tạo trong một bồn trầm tích khá lớn bị biến dạng đều đặn. Trong diện 
lộ cùa hệ tầng không phát hiện cấu trúc uốn nếp đảo nên bề dày mặt cắt được xác định khá 
lớn, tới 4700 - 5000 m.

Mặt cẳt tại suối nhỏ chảy vào tlurợng nguồn Đắk Psi gồm gneis biotit hạt trung dạng dải 
sẫm màu xen kẽ lớp mòng amphibolit, gneis amphibol, quarzit mica, gneis biotit xen kẽ 
plagiognois dạng dài hạt trung, sáng màu, lớp mỏng đá phiến thạch anh 2 mica.

Phần trên của hệ tầntí, có thành pliần chính là gncis 2 mica, gneis biotit (đôi khi chứa 
granat) hạt nhỏ, plagiogneis biotit, đá phiến thạch anh - felspat - mica (đôi khi chửa granat), 
đá phiến thạch anil - felspat - 2 mica - silimanit, dá pTiiến thạch anh - biotit (đôi khi chứa 
(listen), đá phiến thạch anh - biotit (đôi khi chứa cordierit), đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit, đá phiến thạch anh - felspat - mica - graphit; lớp mỏng quarzit mica, thấu kính 
amphibolit. Bề dày của mặt cẳt biến thicn trong khoảng 1900 - 2100 111. Các đá metapelit ở 
vùng này bị migmatit hoá ờ mức độ trung bình.

Dọc theo thung lũng các suối nhánh Đắk Ta Kan (Đắk Tô, Kon Turn) hệ tầng lộ không 
liên tục, thành phần đá cluì yếu là gneis biotit hạt trung bị migmatit hóa mạnh xen kẽ lớp 
mòng amphibolit, gneis amphibol, calciphyr và plagiogneis biotit. Các đá thường bị đứt gãy, 
bị các phức hệ magma xâm nhập Hải Vân, Bà Nà dồn ép gây biến dạng, xáo trộn mạnh mẽ, 
đường phương cấu trúc dông bẳc - tây nam đến á kính tuyến. Có thể đây chi là một bộ phận 
cua hệ tầng Dắk Mi.

Trình độ biến chất cùa hệ tầng Đẳk Mi khá cao, đạt tướng amphibolit, đặc trung bằng các 
tồ hợp cộng sinh khoáng vật plagioclas - felspat kali - thạch anh - biotit, thạch anil - plagioclas - 
biotit - muscovit, thạch anh - biotit - silimanit - graphit, plagioclas - felspat kali - thạch anh - 
biotil - silimanit - granat, plagioclas - horblend - biotit - thạch anh, plagioclas - felspat kali - 
thạch anh - biotit - diopsid. Điều kiện nhiệt động học của hệ tầng Đắk Mi dặc trirng bằng các 
thông số T = 400 - 750°c và p = 4 - 6 kbar.

Quan hệ địa tầng  và tuổi: Chưa gặp quan hệ trực tiếp cùa hệ tầng Đắk Mi với các đá biến 
chất có tuổi gần gũi (loạt Sông Tranh) mà mới chỉ quan sát được quan hệ kiến tạo giữa chúng. 
Hệ tầng nằm chinh hợp trên gabro amphibolit phức hệ Phù Mỹ tuổi Mesoproterozoi và granit 
dạng gncis phírc hệ Tu Mơ Rông cũng có tuổi giả định là Mesoproterozoi và được hiểu là gabro 
cùa pliírc hệ Phù Mỹ cũng như granit của phức hệ Tu Mơ Rông xuyên vào các thành tạo cùa hệ 
tầne Đắk Mi, sail đó tất cả đều bị biến chất và biến dạng, tạo nên kiến trúc uốn nếp, phân phiến 
khớp đều chinh hợp như hiện thấy. Mesoproterozoi kéo dài tới 600 triệu năm nên có thể các quá 
trình vừa nêu đều diễn ra trong phạm vi nguyên đại này, do đó hệ tầng được xếp già dịnh vào 
tuồi Mesoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo metapelit của hệ tầng Đắk Mi bị biến chất ở tướng amphibolit 
nhưng hầu như không bị migmatit hoá (ở vùng Đấk Mi) hoặc migmatit hoá mức độ trung bình
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(ờ vùng Tu M ơ Rông). Bề dày mặt cất ở  Đắk Krin quá lớn, liệu có phải là bề dày thật hay 
không, vấn đề còn bỏ ngỏ, sau này cần tiếp tục nghiên cứu dể iàm sáng tỏ. Tuổi của hệ tầng 
cũng chưa có số liệu tin cậy, cần phải được xác định bằng các phương pháp đồng vị. Như đà 
trình bày trên đây, do đá bị migmatit hóa yếu hoặc không bị migmatit hoá, có thế nằm dơn 
nghiêng chứng tỏ hệ tầng Đắk Mi được thành tạo trong một bồn trầm tích khá lớn bị biến dạng 
dều đặn thuộc rìa lục địa thụ động, khác hẳn với các thành tạo loạt Sông Re (loạt kế thừa một bộ 
phận phức hệ Ngọc Linh) là sản phẩm của rìa lục địa tích cực với hoạt động mãnh liệt của phun 
trào trung tính trong đới hút chìm. Vì thế không thể coi hệ tầng Đắk Mi Ihuộc loạt Sông Re như 
quan niệm cùa một SQ nhà địa chất khác.

L O Ạ T PÔ  CÔ

Loạt Pô Cô dược xác lập trên cơ sờ hệ tầng Pô Cô do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất '['hắng 
(Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thẳng 1979) mô tả khi đo vẽ, lập bàn đồ địa chất tì lệ 1/500.000 
Miền Nam Việt Nam. Trong hiệu đính các nhóm tờ bản đồ địa chất ti lệ 1/200.000 Nam Việt 
Nam, từ hệ tầng Pô Cô ba hệ tầng được xác lập là Chư Sê, Đắk Long và Đắk Ui (Nguyễn Xuân 
Bao - cluì biên - 1995), trong đó hệ tầng Dắk Long và Đắk Ui có thành phần tương tự nhau 
nlurng có diện phân bố khác nhau. Khi tồng kết công tác đo vẽ bán đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 
nhóm tờ Đẳk Tô, Nguyễn Quang Lộc và Trịnh Văn Long (Nguyễn Quang Lộc - chù biên - 
1998) trên cơ sờ các tài liệu mới đã khôi phục hệ tầng Pô Cô như khái niệm ban đầu của 
Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thắng tuy diện lộ có thay đổi. Quan điểm này cũng được thể 
hiện trong báo cáo “ Kiến tạo và Sinh khoáng Nam Việt N am ” và coi hệ tầng Pô Cô thuộc tổ hợp 
đá kiểu thềm lục địa hoạt động từ Neoproterozoi đến Paleozoi sớm (Nguyễn Xuân Bao - chú 
biên - 2000). Xét tính chất mặt cắt của phân vị Pô Cô gồm hai phần có thành phần đá biến chất 
thấp phân biệt nhau, phần dưới có nguồn gốc lục nguyên và phần trcn nguồn gốc carbonat, 
chúng tôi đề nghị xác lập loạt Pô Cô gồm hai hệ tầng Đắk Long và Chư Sê ứng với hai phần vừa 
nêu của mặt cắt. Hệ tầng Dắk Long nằm dưới, bao gồm quarzit sạch, quarzit scricit, đá phiến 
thạch anh - sericit, hệ tầng Chư Sê nằm trên gồm đá vôi hoa hoá, đá hoa dolomit. Đá bị biến 
chất rất thấp ờ tướng đá phiến lục.

Trước đây Trịnh Long (in Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1997) cũng đã mô tả một hộ tầng đá 
biến chất thấp, được đặt tên là hệ tầng Đẳk Long và định tuổi Cambri - Silur, có thành phần gần 
tương tự như loạt Pô Cô trong công trình này. Công trình vừa nêu do Nguyễn Xuân Bao chù 
biên (1997) chưa xuất bản, nay việc nghiên cứu địa tầng khu vực được tiến hành chi tiết và đầy 
đủ hơn, chúng tôi mô tả lại toàn bộ địa tầng Neoproterozoi - Cambri cùa vùng trong khối lượng 
cùa loạt Pô Cô mà không sử dụng khái niệm về hệ tầng Đắk Long tuổi Cambri - Silur nữa.

Trong phần cao cùa loạt (hệ tầng Chư Sê) đã sưu tập được nhiều microphyton, những dạng 
hoá thạch này thường gặp trong Neoproterozoi muộn nhưng cũng còn gặp trong FJaleozoi sớm. 
Do đó tuổi của loạt Pô Cô dược xác định là Neoproterozoi - Cambri sớm, nhưng không loại trìr 
khả năng trầm tích này còn trẻ hơn và có tuồi Paleozoi sớm.

Hệ tầng  Đ ắk  Long (NP dl)

- Hệ tầng Dắk Long : Nguvễn Xuân Bao 1998 (Cambri - Silur).

50



- Hệ tầng Pô Cô (part.): Nguyền Xuân Bao. Trẩn rất Thăng 1979 (Proterozoi thượng - Cambri hạ); Trần Tính
1994 (Proterozoi lliưựng - Camhri hạ); Nguyền Quang Lộc, Trịnh Văn Long 1998 (Palcozoi hạ).

- Hự lang Dắk Ui (p a rt.) : Nguyền Xuân li an 1998 (Cambri).

Mặt Cắt chuẩn (Holostratotype): Vùng mỏ đá vôi Chư Sê, luiyện Clur Sê, tinh Gia Lai (x = 
13°33’30” ; y = I08°I2’ 00” ). Mặt cắt tham khao : Vùng Đắk Ui, huyện Đẩk Hà, tỉnh Kon 'l um.

Mệ tầng Đẩk Long có diện lộ tương đối nhỏ, gặp ở Chư Sê, tinh Gia Lai, thượng nguồn 
Dắk llơniang, Ngok Kon Kring, tây nam Ngok Hơi thuộc huyện Ngọc Hồi, vùng Đắk Ui, huyện 
Đẩk llà, tinh Kon Tum. Mặt cắt đặc trưng nhất là ở Chư Sê. Thành phần thạch học của mặt cất 
chuẩn từ dưới lên như sau.

Phần dư ớ i: quarzit sericit hạt thô, quarzit sạch hạt nhỏ - đều, màu trắng sữa xen kẽ 
những lớp mỏng đá phiến tliạcli anh - sericit, đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến 
nuiscovit. Be dày 450m.

Phần trên: đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến thạch anh - scricit xen lớp mỏng đá 
phiến thạch anh 2 mica - andalusit. Bề dày khoảng 250m.

Tồng bề dày của mặt cất khoảng 700 m.

Tại vùng Đak Ui các đá lộ ra như sau: Phẩn dưới là dá phiến thạch anh sericit, dá phiến 
thạch anh - lelspat xen trong đó là các tập mỏng quarzit sericit, chuyển lên trên là dá phiến thạch 
anh mica có granat, đá phiến thạch anh muscovit - andaluzit. Be dày mặt cẳt khoảng 750 m.

Như Vcậy, đá cùa hệ tầng Đak Lonii có thành phần khoáng vật đơn giản bao gồm thạch anh, 
thạch anh - sericit - muscovit, thạch anh - muscovit, thạch anh - sericit - clorit, thạch anh - 
nniscovit - clorit - andalusit phàn ánh nguồn gốc lục nguyên (cát kết thạch anh đơn khoáng, sét 
kết chửa hvdromica) đặc trưng cho điều kiện biển nông của một rìa lục địa thụ động. Đá của hệ 
lầng bị biến chất thấp ở tướng đá phiến lục.

Ọuan hệ dịa tầng  và tuổi. Hệ tầng Đắk Long nằm chỉnh hợp trên các thể gabroid phức hệ 
Ngọc Hồi có tuổi Neoproterozoi - Paleozoi sớm và bị các granitoid phức liệ Diên Bình tuồi 384 
±17 triệu năm, 418 ±12 triệu năm xuyên cắt gây sừng lioá. Kliông những các đá của hệ tầng bị 
các đá của phức hộ Ngọc Hồi xuyên cắt mà sau đó còn cùng bị biến chất, biển dạng vào cuối 
Neoproterozoi. Hiện lại chua tìm thấy hoá thạch trong hệ tầng Đak Long, nhưng hệ tầng này 
nam chinh hợp dưới hệ tầng Chư Sê chứa microphyton tuổi Neoproterozoi nên có thể hệ tầng 
Đắk [.ong cũng có tuổi Neoproterozoi.

Nhận \c t .  Tuổi của hệ tầng chưa được khẳng định vì chưa có bằng chửng hoá thạch và tư 
liệu tuổi đồng vị. Các trầm tích lục nguyên trước đây được coi là của hệ tầng Đắk Long ờ ngay 
suối Đẳk I.ong, Đắk Glei, Kon Tum lại được Đỗ Văn Chi và cộng sự (1998) xếp vào hệ tầng 
Núi Vú. Diều này cần được thầm định lại.

Hệ tầng  C h ư  Sê (N P -£ ,c s )

- Hệ lang Chư Sẽ : Nguvễn Xuân Bao 1998 (Proterozoi thượng - Cambri hạ).
- Hệ tầng Pô Cô (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thảng 1979 (I’roterozoi thượng - Cambri hạ); Trần Tính

1994 (Proterozoi thượng - Cambri hạ); Nguvền Quang Lộc, Trịnh Văn Long 1998 (Palcozoi hạ).

Mặt cắt chuan  (Holostratotype): Vùng mỏ đá hoa Chư Sê, huyện Chư Sê, tinh Gia Lai (x = 
13°33’30” ; y = 108°12’00” ). Mặt cắt tham kháo : Vùng Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon '[’um.

51



Hệ tầng Chư Sê cũng có diện lộ khá hạn chế, chì gặp ờ vùng Chư Sê và Đắk Ui. Tại mặt 
cát chuẩn Chư Sê các đá lộ ra như sau:

Phần dưới nam chỉnh hợp trên hệ tầng Đắk Long gồm các lớp đá hoa dolomit phân lớp 
dày, đá hoa tremolit, có xen ít đá phiến tremolit - calcit - epidot, dày khoảng 250 - 300 ni.

Phần trên cũng là đá hoa dolomit có xen ít đá phiến thạch anh sericit, quarzit sericit, trôn 
cùng vẫn là đá hoa dolomit, dày khoảng 200 - 250 m.

Tổng bề dày mặt cắt khoảng 550 m.

Trong đá hoa dolomit đã phát hiện được hoá thạch microphyton Protobiosphaeridium  sp., 
Proíosphaeridium  sp. cho tuổi Neoproterozoi.

Tại mặt cắt Đắk Ui cũng có quang cảnh tương tự. Nằm chỉnh hợp trên đá phiến thạch anh - 
sericit của hệ tầng Đẳk Long là đá hoa dolomit dạng vỉa hoặc thấu kính, xen với đá phiến thạch 
anh mica - clorit. Tiếp đến lại gặp đá hoa dolomit xen với quarzit sericit và mặt cắt kết thúc 
bằng đá hoa dolomit. Be dày khoảng 450 m. Trong đá hoa dolomit ở  Chư Sê thu thập được các 
dạng microphyton cho tuổi Neoproterozoi - Cambri, gồm Pterosperm opsim orpha  sp., 
Protosphaeridium  sp., Origmatusphaeridium  sp., Phycomicites sp., Protoliasphaeridium  sp., 
Liaphaeridium  sp., Zom osphaeriduim  sp., Hystriphaeridium  sp., G lococapsomorphatim .

Tóm lại, đặc trưng chủ yếu của hệ tầng Chư Sê là các đá carbonat xen một ít trầm tích lục 
nguyên, bị biến chất ở  tướng đá phiến lục.

Q u an  hệ địa ch ấ t  và tuổi. Trong nội bộ loạt Pô Cô, các đá hệ tầng Chư Sê nằm chinh hợp 
trên các đá hệ tầng Đak Long và bị granit phức hệ Vân Canh tuổi Trias giữa xuyên cất gây biến 
chất. Tại vùng Chư Sê và Dắk Ui, các đá hệ tầng Chư Sê có quan hệ kiến tạo với các đá hệ tầng 
Dắk Mi tuổi Mesoproterozoi. Tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm cùa hệ tầng Chư Sê chù yếu 
dựa vào sưu tập microphyton nêu trên.

N hận xct. Các thành tạo metacarbonat xen rất ít metapelit của hệ tầng Chư Sê có diện lộ 
nhỏ là đối tượng thăm dò cùa công tác điều tra khoáng sản nhưng chưa được nghiên círu kỹ về 
mặt địa tầng. Vùng có diện lộ cùa hệ tầng Chư Sê chưa được đo vẽ bản đồ ti lệ 1/50.000 do vậy 
các tài liệu mô tả trên đây cần được nghiên cứu bổ sung chi tiết hơn.

LOẠT SÔNG TRANH

Loạt Sông Tranh gồm ba hệ tầng là Trà Dơn, Trà Tập và Nước l-ah, loạt được thành lập 
trên cơ sờ hệ tầng Sông Tranh, thành viên cùa “phức hệ Ngọc Linh” do Nguyễn Xuân Bao, Trần 
Tất Thẳng xác lập năm 1979 và định tuổi Proterozoi sớm (Paleoproterozoi) gồm ba hệ tầ n g -  
Sông Tranh, Nước Mỹ và Sông Kim Sơn. Hệ tầng Nước Mỹ được chỉnh tên là hệ tầng Đắk Mi 
như đã nói ỡ trên. Trần Quốc Hải (1985) đã xếp hệ tầng Sông Kim Sơn vào phức hệ Kan Nack 
(nay là hệ tầng Kim Sơn thuộc loạt Kan Nack). Nguyễn Văn Trang (1985) đã xếp các thành tạo 
thuộc hệ tầng Sông Tranh ờ lưu vực Sông Tranh vào hệ tầng Khâm Đức và xếp các đá cùa hệ 
tầng Sông Tranh ờ phía đông phức hệ Ngọc Linh (vùng sông Re) vào íìệ tầng Sông Re và vẫn 
giữ nguyên tên hệ tầng Đẳk Mi trong phức hệ Ngọc Linh.

Hệ tầng Sông Re (nay là Loạt Sông Re) có thành phần vật chất và bối cảnh kiến tạo hoàn 
toàn khác với các thành tạo hệ tầng Sông Tranh, do đó việc Nguyễn Văn Trang và cộng sự xác
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lập hệ tầng Sông Re cho các đá thuộc diện lộ trước đây được xếp vào hệ tầng Sông Tranh là hợp 
lý. Tuy nhiên, điều không thoả đáng là các tác giả này lại xếp các thành tạo của hệ tầng Sông 
Tranh ờ lưu vực Sông Tranh và Sông Đẳk Mi vào một hệ tầng mới (hệ tầng Khâm Đức) mà 
không lưu ý đến hệ tầng Sông Tranh tương ứng đã được xác lập từ trước. Vì lẽ đó, trong công 
trình này chúng tôi sử dụng tên Sông Tranh để mô tả các thành tạo dã từng được mô tà trong cả 
hai hệ tầng Sông Tranh và Khâm Đức.

Dược sử dụng những tài liệu khảo sát mới cùa Thái Quang và Nguyễn Văn Trang trong đo 
vẽ bàn đồ địa chất ti lệ 1/50.000 lưu vực sông Tranh và sông Đắk Mi, trong công trình này 
chúng tôi xác lập loạt Sông Tranh tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ với ba hệ tầng thành viên từ 
dưới lên trên là Trà Dơn, Trà Tập và Nước Lah.

Loạt Sông Tranh có thành phần vật chất rất pliírc tạp lại bị nhiều quá trình địa chất ở nhiều thời 
kỳ gây biến chất và biến dạng rất mạnh gây khó khăn cho việc khôi phục thành phần và cấu trúc 
nguyên tluiỷ cùa đá. Loạt có diện lộ khá rộng, chiếm phần lớn lưu vực sông Tranh và sông Đắk Mi 
(tinh Quảng Nam) và các diện lộ nhỏ ở khu vực nam sông Trà Bồng, vùng Hưng Nhượng, Bình 
Sơn, Sơn Tịnh, Đức Chánh và Mộ Đức (tinh Quảng Ngãi). Thành phần cùa loạt Sông Tranh chủ yếu 
gồm các đá metavolcanic thành phần mafic đến trung tính ở  phần dưới, metavolcanic xen metapelit 
ờ phần giữa và metapelit, metacarbonat và silic ở phần trên. Các đá cùa loạt bị biến chất khu vực 
không đều, nhiều pha, nhìn chung ở tướng nhiệt độ cao, áp suất trung bình, cơ bản là tướng 
amphibolit, nhưng có nơi đạt tới tirớng granulit, có chỗ chỉ ở  tướng đá phiến lục.

Tuổi của loạt Sông Tranh được xác định trên cơ sở quan hệ địa chất và sưu tập cồ sinh, 
trong tập đá metacarbonat nằm trên cùng cùa loạt gặp di tích vi cổ sinh cho tuổi Cambri hạ 
(Scaphomorphiđa gen. indet., M onosphaeritae  indet., microphyton Protoleiosphaeridium  sp., 
orimatosphaeridium sp., Protosphaeriđium  sp., M acroptycha  sp.. Trachysphaeridium  sp., 
leiosphaeridia sp., Verphimorphida, Ellipsoidomorphidá), vì vậy tuổi cùa loạt được cho là 
Neoproterozoi - Cambri hạ.

Hệ tầng  T rà  D on (NP- £ | td)

■ Hệ tầng Trà Dơn: Thái Quang. Nguyễn Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoproterozoi-Cambri hạ).
- Hệ tầng Sông Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Proterozoi hạ).
- Hệ tầng Khâm Đức (part.): Nguyền Văn Trang, Phan Tnrờng Thị 1985 (Proterozoi hạ-trung); Trần Đức Lương,

Nguyễn Xuân Bao, 1989 (Proterozoi thượng); Koliada 1991 (Protcrozoi thượng).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotỵpe): Dọc sông Tranh, đoạn chảy qua xã Trà Dơn, huyện Trà 
My, tinh Quảng Nam (x = 108°5’50’;’ y = 15°13’30” ), tên cùa hệ tầng được đặt theo nơi các 
mặt cắt chuẩn này. M ột cắt tham kháo : Dọc sông Đắk Mi cliạy song song với Quốc lộ 14, đoạn 
từ bắc Khâm Đức đến Làng Rô.

Đá cùa hệ tầng phân bố chù yếu thành một nếp lồi vùng Trà Dơn và làm thành những dải 
có phương tây bắc - đông nam hoặc á vĩ tuyến ở Tân Hiệp, Khâm Đức, Hiệp Đức. Mặt cắt cùa 
hệ tầng quan sát tốt ở  Sông Tranh, sông Mường Roil - khu vực xã Trà Dơn. Hệ tầng Trà Dơn có 
trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:

I. Amphibolit pyroxen, amphibolit, xen lớp mỏng plagiogneis amphibol, granulit mafic. Đá
có màu xám tối, phân phiến, phân lớp mỏng. Migmatit hóa phổ biến chủ yếu là dạng đường
<10%. Dày >300 m.
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2. Plagiogneis amphibol. plagiogneis amphibol-granat, xen lớp mỏng amphibolit pyroxen, 
gneis biotit. Đá có m.àu xám sáng, xám. Migmatit hóa kém phố biến chù yếu là dạng dường 
< 1 0 -1 5 % . Dày khoảng 350 - 400m.

5. Amphibolit pyroxen, xen ít lớp mỏng plagiogneis amphibol, gneis biotit - diopsid, granulit 
mafic. Migmatit hóa dạng dường 10- 15%. Dày khoảng 400m.

Tổng bề dày của mặt cắt chuẩn > 1100m.

Tại vùng Khâm Đức, hệ tầng Trà Dơn cũng có thành phần tương tự như đã mô tả trên đây, 
phần dưới đặc trưng bằng các đá phun trào mafic, phần giữa có xen ít đá trung tính và phần trên 
là một ít hệ lớp trầm tích lục nguyên xen với phun trào mafic, tất cà đều bị biến chất đến tướng 
ampliibolit hay epidot - amphibolit.

Đặc đ iểm  biến chất. Dá cùa hệ tầng Trà Dơn chủ yếu biến chất ở  tướng amphibolit, ricng 
khu vực Tắc pỏ đôi chỗ đá bị biến chất đến tướng granulit, có chỗ lại chi ỏ' tướng dá phiến lục. 
Các thành tạo biến chất tướng granulit làm tliànli những thể sót nhỏ nằm trong đới tướng 
amphibolit rộng lớn. Nhìn chung hoạt độns biến chất ở  khu vực này là kiểu đa tướng, nhiều giai 
đoạn chồng lên nhau, hiện nay clura có số liệu về tuổi đồng vị nên clnra thể có những nhận địnli 
cụ thổ hơn về tuổi biến chất.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  và tuổi. Hệ tầng Trà Don có quan hệ kiến tạo với các đá cùa hệ tầng 
Đắk Mi và bị hệ tầng Trà Tập phù chỉnh hợp. Các đá metavolcanic cùa hệ tầng có thế nằm 
chinh liợp với các thành tạo siêu mafic xếp vào phức hệ xâm nhập Hiệp Dức tuổi 
Neoproterozoi. Các đá cùa hệ tầng bị granit của phức hệ Chu Lai tuổi Neoproterozoi xuyên 
cắt gây migmatit lioá. Xét tổng thể, loạt Sông Tranh và hệ tầng Trà Dơn được xếp chung là 
Neoproterozoi - Cambri hạ.

N hận xét: Các thành tạo metavolcanic cùa hệ tầng chưa có tuổi đồng vị nên chưa khẳng 
định được vị trí tuồi cùa nó. c ầ n  đầu tư nghiên cứu thích hợp để làm sáng tỏ vấn dề này vì từ 
trước tới nay có rất nhiều tranh luận về vị trí địa tầng và bối cảnli kiến tạo cùa hệ tầng Khâm
Đức (tức loạt Sông Tranh mô tà trong công trình này).

Hệ tầng  T rà  T ập  (NP- £ | ti)

- Hệ tầng Trà Tập: Thái Quang. Nguyễn Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoprotcrozoi-Canibri hạ).
-H ệ  lầng Sông Tranh (part.): Nguyền Xuân Bao, Trần Tất Tháng 1979 (Proterozoi hạ); Nguyền Văn Trang 

1985 (Proterozoi hạ-trung); Iran Dức Lưưng, Nguyền Xuân Bao 1989 (Prolero/.oi thượng; Koliada 1991 
(Proterozoi thượng).

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotype): Dọc sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Tập, huyện Trà 
My, tỉnh Ọuảng Nam ( X = 108"6’40” ; y = 15°11 ’4 0 ” ). M ặt cắt tham khào : Dọc sông Đấk Mi 
tại khu vực bắc Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam, khu vực Tiên All, huyện Tiên Phước, tinh Quảng 
Nam và mặt cắt Hưng Nhượng - Núi Dầu thuộc huyện Sơn Tịnh, tinh Quảng Ngãi.

Đá của lìệ tầng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Trà Dơn, chúng phân bố chủ yếu thành một dải 
hình vành khăn bao quanh nếp lồi Trà Dơn, nam Trà Leng, Phước Công. Mặt căt cùa hệ tâng 
quan sát tốt ở Sông Tranh, khu vực xã Trà Tập. Hệ tầng còn phân bố ở nếp lồi Tiên An, huyện 
Tiên Phước, khu vực Hưng Nhượng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Dức Chánh và Mộ Đức (tinh Quáng
Ngãi). Trật tự địa tầng của mặt cắt chuẩn có thể thấy rõ hai tập nlur sau :
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1. Plagiogncis biortit, plagiogncis biotit - granat, xcn lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit, đá
phiến thạch anh - biotit - silimanit - cordierit. gncis biotit - diopsid. Đá bị migmatit hóa
dạng dường 15 - 20%. gneis biotit - granat. Dày khoáng 660 111.

2. Dá phiến thạch anh - plagioclas - biotit - silimanit - granat, đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit, dá phiến thạch anh - biotit - granat, đá phiến thạch anh - biotil - silimanit - granat
- grapliit, xen lớp mỏng plagiogneis biotit, gneis biotit - diopsid - hypersthen, gneis biotit - 
diopsid. Migmatit hóa dạng đường phát triển yếu. Dày khoảng 560 - 600 m.

Be dày chung cùa mặt cắt khoảng 1200 m.

Mặt cắt Tiên An: Các dá biến chất nằm trong một cấu trúc nếp lồi khá cân đối, có trục á vĩ 
tuyến, hai cánh bắc và nam lộ ra các đá được xếp vào 2 tập:

*
1. Clnì yếu gồm đá phiến thạch anh - íelspat - biotit, đá phiến ihạcli anh - biotit - granat, đá

phiến thạch anh - biotit - silimanit, dá phiến plagioclas - diopsid xen thấu kính nhó
amphibolit. Be dày khoảng 570 111.

2. Cluì yếu gồm đá phiến thạch anh hai mica, đá phiến thạch anh - biotit - granal - disthcn xcn 
kẽ gneis biotit, gneis biotit - granat - silimaiìit xen những lớp dá phiến thạch anh - biotit - 
graphit, đá phiến 2 mica - granal - disthen - graphit, đá phiến silic. Diều đáng lưu ý là trong 
tập này graphit tập trung khá lớn, đạt chi tiêu công nghiệp. Bề dày khoáng 500 m. Bc dàv 
toàn mặt cat 1 ] 00 111.

Mặt cắt Hưng N hượng - Núi Đầu cũng gồm hai tập:

/. Phần thấp nhất cùa mặt cat gồm đá phiến thạch anh - mica - silimanit ± granat, phiến thạch 
anh - biotit - silimanit, phiến thạch anh - mica - silimanit - graphit, gncis biotit - silimanit - 
granat, vỉa hoặc thấu kính grapliit, thấu kính mỏng quar/.it. Dày 500 m.

2. Dá phiến thạch anh - mica - silimanit ± e,ranat, thấu kính, lớp mòng quar/.it, phần trên cùng 
lại gặp dá phiến thạch anh - mica - silimanit - graphit, đá phiến thạch anh - fe!spat - hiotil. 
Toàn bộ tập đá này là metapelit giàu nhôm, đôi chỗ có chứa graphit với qui mô công nghiệp và 
những lớp móng quar/it. Dá có thế nam chung theo phương từ đông bắc đến á vĩ tuyến 
(350‘V360oZ30°-ỉ-40o). Be dày khoảng 560 -  600 IT1. Tổng bề dày cùa mặt cắt khoáng I 100 m.

Nhìn tổng quát, hệ tầng Trà Tập chù yến gồm đá trầm tích lục nguvên, lục nguyên giàu sét, 
đây đó có xen những tập đá phun trào maíìc mỏng và đá phiến silic cũng rất mỏng.

Dặc điểm biến chát:  Trầm tích lục nguyên và plum trào cùa hệ tầng Trà Tập bị biến chất 
rất khôiiíí đồng đều, tại vùng Tấc pỏ chúng bị biến chất chù yếu ở tướng amphibolit, nhưng đây 

đó cũng có những mảnh sót của tướng grainilit. Tại các vùng khác chúng cũng bị biến chất chù 
yếu ờ tướng amphibolit, nlumg ờ mặt cắt dọc Sông Dắk Mi chúng bị hiến chất thấp hơn một 
chút, ở tướng epidot - amphibolit và cao nhất cũng chỉ đến tướng ampliibolit.

Kết quả tính toán nhiệt áp kế địa chất dựa vào các cặp khoáng vật granat - biotit (Pertsuc & 
Lavrantieva 1981) cho thấy các đá biến chất cùa hệ tầng Trà Tập được thành tạo ở 2 mức nhiệt 

độ và áp suất:

Mức 1: T «  650°c tương ứng với áp suất p = 5,4 - 6,0kbar.

Mức 2: T * 745°c - 950°c tương ứng vói áp suất p =7,1 - 9,9kbar.
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Như vậy là trong các thành tạo biến chất cùa loạt Sông Tranh nói chung và hệ tầng Trà Tập 
nói riêng đã phát hiện thấy sự có mặt 2 nhóm tổ hợp cộng sinh khoáng vật:

- Nhóm khoáng vật sót đặc trưng cho biển chất khu vực tướng granulit, tương ứng với giai doạn 
biến chất tiến triển, có nhiệt độ và áp suất thành tạo là T *  745° -  950 0 ; p =7,1 - 9,9kbar.

- Nhóm khoáng vật mới dặc trưng cho quá trình biến chất chồng về sau, tương ứng với 
tướng amphibolit, có nhiệt độ và áp suất thành tạo là T w 650°C; p = 5,4 - 6,0Kbar.

Q uan  hệ địa tầng và tuổi. Trong loạt Sông Tranh hệ tầng Trà Tập phù chinh hợp trcn hệ
tầng Trà Dơn và bị hệ tầng Nước I.ah phủ chình hợp lên trên. Nhiều nơi thấy rõ hoạt động granit 
hoá, migmalit hoá do magma cùa phức hệ xâm nhập Chu Lai tuổi Ncoprotcrozoi. Tại vùng Tiên 
An các thành tạo biến chất bị các dá granit Paleozoi trẻ hơn xuyên cắt. Xét toàn cục cùa loạt Sông
Tranh, hệ tầng Trà Dơn được xếp cùng tuổi cùa loạt là Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xct. Các thành tạo metapelit cùa hệ tầng Trà Tập dược nhiều nhà địa chất trong và 
ngoài nước quan tâm. Các nghiên cứu gần đây cùa các nhà địa chất Pháp và Việt Nam cho thấy 
chúng bị tác động cực mạnh của pha tạo núi Indosini trong Permi - Trias và nhiều người thiên về 
khả năng chủng là kết quả của pha tạo núi này. Theo chúng tôi, các thành tạo trầm tích cùa hệ tầng 
Tiên All trải qua ít nhất 2 chu kv biến chất lớn, lần đầu vào Neoproterozoi (ứng với tuổi U-Pb trên 
zircon cùa granit Chu Lai là 772 triện năm) và pha thứ hai vào Permi - Trias trong hoạt động tạo 
núi Indosini (ứng với khá nhiều tuổi đồng vị U-Pb và K-Ar của granit Chu Lai từ 290 đến 240 
triệu năm). Vì vậy, hợp lý hon cả là coi hệ tầng Trà Tập có tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ.

IIỘ tầng NmVc L ah (NP- £ | nil)

- Hệ tầng Nước I.ah: Thái Quang, Nguyền Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoproterozoi - Cambri hạ).
- Hệ tầng Sông Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao. Trần Tất Thắng 1979 (Proterozoi hạ).
- Hệ tầng Khâm Dức (part.): Nguyễn Văn Trang 1985 (I’roterozoi hạ - trung); Trần Đức Lương, Nguyền Xuân 

Rao, 1989 (Proterozoi thư ợ ng); Koliada 1991 (Proterozoi thượng).

M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotype): Dọc suối Nirớc ball -  một nhánh cùa Sông Tranh (x = 
108l’6 ’40” ; у = I5°10’00” ). Mặt cắt tham khảo: Vùng bắc Khâm Đức, dọc sông Đắk Mi.

Dá cùa hệ tầng Nước Lah chuyển tiếp trên hệ tầng Trà Tập, chúng phân bố cluì yếu thành 
một dải phía nam Гас pỏ và dải phía bắc Trà Giác, Trà Giáp, Trà Dơn, Trà Leng thuộc huyện 
Trà My, vùng bắc Khâm Đức, khu vực Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, bắc Tiên An, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam và một diện lộ lớn vùng Mường Hoong, huyện Dak Glei, tỉnh Kon 
Гит. Mặt cắt của hộ tầng có the quan sát tốt ở sông Tranh khu vực nam Tắc pỏ, sông Dắk Mi. 
Dựa vào dặc điểm cùa các mặt cắt chia các thành tạo cùa hệ tầng Nước Lah thành 2 tập:

/. Plagiogneis amphibol, gneiss biotit - granat, đá phiến thạch anh - plagioclas - biotit - 
silimanit - graphit, xcn lớp mỏng plagiogneis sáng màu, amphibolit pyroxen, dolomit 
olivine, đá hoa dolomit - olivin, quarzit dạng dải, gneis biotit - diopsid. Migmatit hóa dạng 
dường, dạng ruột chiếm < 40%. :‘-

Trong đá hoa dolomit ở  phần dưới có di tích vi cổ sinh Scaphom orphiứa  gen indet., 
M onosphaeritae  indet. (thượng nguồn Nước Tà Vi); Trong dolomit ờ  Tắc pỏ có các 
microphyton Protoleiosphcieridhtm  sp., orỉmatosphaeridium  sp., Protosphaeridium  sp., 
tuổi Mesoproterozoi và các di tích Trachysphaeridiam  sp., Leiosphaeridia  sp..
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Macropíycha Sp., Verphimorphida, Ellipsoidomorphida  cho tuổi Cambri sớm (Paleosoi 
sớm). Tuy nhiên trên thế giới nhiều nơi gặp các sưu tập này trong Neoproterozoi hoặc cổ 
hơn thậm chí trong Paleoproterozoi. Bề dày 600 - 650 m.

2. Đá phiến thạch anil - biotit, gneis biotit, gneis pyroxen - amphibol, xen các lớp mòng đá 
phiến thạch anh - biotit - silimanit + cordierit, plagiogneis amphibol, plagiogneis biotit, đá 
phiến plagioclas - diopsid, granulit mafic, migmatit dạng đường ruột phát triển < 40%. Bề 
dày khoáng 500 - 550 m. Tổng bề dày cùa mặt cất khoảng 1 100 m.

Các đá biến chất cùa hệ tầng Nước Lah tồ hợp chặt chẽ với các thành tạo sicu mafic (Phức 
hệ xâm nhập Hiệp Đức) làm thành một tổ hợp khá đặc trưng cho mặt cát vỏ đại dương 
(opliiolit). Tuy nhiên, các đá bị xáo trộn mạnh rất khó khôi phục được tlúr tự cùa kiểu mặt cắt vỏ 
đại dươngỊạị vùng này.

Dặc điểm biến chất:  Trầm tích carbonat và phun trào cùa hệ tầng Nước Lall bị biến chất 
khu vực đa tướng, nhiều pha. trong đó nổi bật nhất là tướng amphibolit, đôi chỗ gặp các thể sót 
của tướng granulit (ở khu vực Tắc pỏ).

Quan hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Nước Lah nằm chỉnh hợp trên các đá cùa hệ tầng 
Trà Tập (loạt Sông Tranh), đá của hệ tầng cũng bị migmatit lioá do hoạt động cùa magma 
phức hệ Chu Lai tuổi Neoproterozoi. Các đá của hệ tầng nằm chinh hợp trong cấu trúc 11011 

nếp hiện nav với các đá metamafic và metaultramafic được xếp tương ứng vào các phức hệ 
Tà Vi và Hiệp Dức đều có tuổi Neoproterozoi. Xét toàn cục, trong khi chưa có tài liệu về 
tuổi đồng vị dáng tin cậy. hộ tầng Nước Lah được tạm xếp chung tuổi của loạt Sông Tranh 
là Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xct. Điểm đặc trung cùa hệ tầng Nước Lall là các thành tạo metacarbonat chứa 
dolomit, ờ vùng Nước Lall chúng tạo thành những lớp đạt chi tiêu công nghiệp. Tuy có một số 
tư liệu hoá thạch vi cổ sinh nhung tuổi của sưu tập vi cổ sinh nằm trong giới hạn khá dài nên 
clura thể định tuổi hộ tầng chính xác. c ầ n  có những nghiên cứu đồng vị bổ sung để chính xác 
hoá tuổi của hệ tầng Nước Lall.

L O Ạ T N Ú I  VÚ

Loạt Núi Vú gồm hai hệ tầng Son Thành và Nước Lay, do Thân Đức Duyện và Trịnh Vãn 
Long xác lập trên cơ sờ hệ tầng Núi Vú do Koliada A. A. (1991) xác lập. Trước đây các tác giả 
bán đồ dịa chất tỉ lệ 1/200.000 nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi coi các thành tạo gồm chù yểu là 
metavolcanic có xen một íl trầm tích lục nguyên và đá phiến silic của loạt Núi Vú thuộc phần 
thấp nhất của hệ tầng A Vương tuổi Cambri - Ordovic sớm. Khi tổng kết công tác đo vẽ bản dồ 
địa chất ti !ệ 1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức Koliada A. A. và nnk. (1991) đã lập hệ tầng 
Núi Vú (gọi tên theo ngọn Núi Vú, huyện Tiên Phước, tinh Quảng Nam) và định tuổi Proterozoi 
muộn - Cambri cho hộ tầng. Hệ tầng Núi Vú chủ yếu gồm dá phun trào, tương ứng vói phần 
thấp nhất cùa hệ tầng A Vương, hệ tầng nằm trên hệ tầng Khâm Đức (nay là loạt Sông Tranh) 
và dưới hệ tầng A Vương.

Khi thành lập hệ tầng Núi Vú, Koliada đã dựa vào rricặt cắt ờ  vách bờ Sông Tranh gần Hiệp 
Đức và mặt cắt thượng nguồn nhánh trái sông Thu Bồn, nhưng theo chính tác giả thì “vì mức dộ 
lộ quá kcm nên không thể theo dõi sự biến đổi thành phần vật chất theo chiều ngang” (Koliada

57



và nnk. 1991). Trong công tác lập bản đồ địa chất ti lệ 1/50.000 các nhóm tờ Hội An - Đà Nang, 
Quảng Ngãi, M ’Đrăk, Trà My - Tắc pỏ và Ba Tơ và các đề tài nghiên cứu khác từ 1994 đến 
nay, chúng tôi đã lưu tám đến vấn đề này và nhận thấy ở nhiều nơi có mật các đá tương tự như 
Ihànli phần cũa hệ tầng Núi Vú mà Koliada đã mô tá. Mặt cắt lộ ra đầy dù và rõ nhất quan sát 
được ở vùng Sơn Thành, một xã thuộc huyện Sơn Hà. tinh Quãng Ngãi và mặt cắt ở  vùng Dức 
Bố, phía tây nam thị xã Tam Kỳ, tinh Quảng Nam. Cà hai mặt cat này đã được đo vẽ chi tiết ờ ti 
lệ 1/25.000. Trong tổng kết công tác do vẽ bàn đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 nhóm tờ Quáng Ngãi, 
Thân Dức Duyện và Trịnh Văn Long (1999) đã lập loạt Núi Vú trên cơ sờ dối sánh các thành 
tạo đá biến chất ở vùng Sơn Thành, huyện Sơn ị là, tinh Ọuâng Ngãi với hệ tầng Núi Vú do 
Koliada I11Ô tả. Loạt Núi Vú bao gồm hai hệ tầng Sơn Thành và Nước l.ay. Hệ tầng Sơn Thành 
đặc trimg bang các đá metavolcanic thành pliần tù' mafic, trung tính đến felsic với ti lệ khá đều 
nhau, xen kẹp với đá phiến silic; hệ tầng Nước Lay chù yếu gồm metapelit có xen kẹp những 
khối lượng nhỏ metavolcanic.

Dá cùa loạt Núi Vú phân bổ rộng rãi ờ Quàng Nam (từ Núi Vú, Dửc Phú, Đức Bố, Hiệp 
Đức. Dắk Sa, l.àng Hồi đến Hiên, Giàng); ờ Quảng Ngãi (vùng Sơn Thành, Thanh Trà); ờ Kon 
'['lim (những djện lộ quanh gabro Ngọc nồi), từ đó hình thành một dãi kco dài qua Plei Ueli đến 
tận M 'Drak (PIÚI Yên).

Mức độ biến chất cùa loạt Núi Vú rấl không đồng đều; tại khu vực Dửc Bố, Hiệp Đức đá 
cúa loạt Núi Vú bị biến cliất ở tướng nhiệt độ thấp - áp suất thấp dến nhiệt độ thấp - áp suất 
trung bình cao với đại diện là các đá phiến lục, đá phiến trắng và đá phiến crosit. Ở các vùng 
khác nhìn cluing chúng bị biến chất ở loạt tướng phiến lục, ngoại trử vùng Sơn Thành. Thanh 
Trà chúng bị biến chất đến tướng amphibolit và epidot - amphibolit (loại tướng áp suất trung 
bình thấp, nhiệt độ trune, bình).

Tuổi cùa loạt Núi Vú vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ vì cho tới nay vẫn chưa có một tài liệu 
phân tích tuổi đồng vị nào đáng tin cậy. Xét theo bối cảnh kiến tạo màng cùa toàn địa khối 
Коп Гит ,  loạt Núi Vú được xem như sản phẩm cùa hoạt động hút chìm kéo dài suốt từ 
Neoproterozoi đến Cambri sớm, sần cùng với nó là các thành tạo bồn sau cung Sông Tranh. 
Trong bối cảnh đó, loạt Núi Vú dược coi là đồng thời với loạt Sông Tranh và có tuồi 
Neoproterozoi - Cambri sớm.

Hệ tầng Son T h àn h  (NP- £ | st)

- Hệ КПЩ Sơn Thành: Thân Đức Duyện. Trịnh v an  l-ong 1999 (Neoprotcro/.oi - Cambri hạ).
- Hệ tầng А I'ương (part.): Nguyền Xuân Bao 1982 (Cambri - Ordovic hạ); Nguyền Van Trang 1985 (Cambri -

Ordovic hạ); Koliada 1991 (Proterozoi thirợiig - Camhri hạ).

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotype): Từ xã Sơn Thành đến núi Minh, huyện Sơn I là, tình 
Quảng Ngãi, (x = 15° 5' 20"; у = 108° 32' 30”). Mặt cắt tham kháo: Bờ Sông Tranh, đoạn trên 
cửa Sông Chang 2 km.

I lệ lang Sơn Thành phân bố thành các dài hẹp (< 4 km) nằm đan xen với hệ tầng Nước 
Lay, kéo dài theo phương đông bắc - tây nam trên 20 kill, góc cắm đơn nghiêng thoải về tây bắc 
(320oZ 2 0 ‘V40,>). Ờ vùng Thanh Trà, do có một nếp lồi nhỏ có trục chạy theo phương đông bắc - 
tây nam, nhân nếp lồi là các thành tạo xâm nhập phức hệ Bình Khương, nên diện lộ cùa hệ tầng
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Sơn Thành phình to đến trên lOkm. Ở vùng Vĩnh Tuy - Hưng Nhượng, do đá cùa plúrc hệ xâm 
nhập granit Trà Bồng xuyên lên theo phương á vĩ tuyến cắt ngang phựơng phát triển cùa hệ 
lằng, nên đã phá vỡ phương cấu trúc cùa nó, tạo nên các thể đá tù lớn trong đá xâm nhập và tạo 
một dải hẹp (< 2 km) chạy tlieo phương vĩ tuyến ờ rìa bắc khối Trà Bồng khoảng 1 5 km. Ngoài 
ra đá cùa hệ tầng còn bị khống chế bởi các đứt gãy chờm nghịch chạy theo phương đông bắc - 
lây nam nằm trùng với phương của gneis, đá phiến của hệ tầng. Chúng còn bị các hệ thống đứt 
gày phương kinh tuyến, dông bắc - tây nam, á vĩ tuyến làm dập nát, biến dạng mạnh và tạo nên 
các nếp oằn, nếp uốn phức tạp. Theo thành phần thạch học có thể chia hệ tầng ở khu vực mặt cắt 
chuẩn Sơn Thành thành 2 tập:

1. Phần dưới cùng bắt đầu bang amphibolit phân lớp dày có xen lớp đá phiến silic phân dái, 
phần trên vẫn là amphibolit phân lớp dày có thành phần khá đồng nhất và dá phiến 
plagioclas - ampliibol. Đá có thế nằm đơn nghiêng song bị vò uốn mạnh mẽ với phương vị 
340V20°-í-50o. Dày khoảng 350 m.

2, Đá phiến silic phân dải, màu sắc thay đổi từ sáng màu đến sẫm màu, phần trên chứa những 
thấu kính hoặc lớp mỏng amphibolit, đá phiến plagioclas - biotit. Đá có thế nam 011 định, 
phương vị 340°Z20°. Dày khoảng 120 m.

Như vậy ờ mặt cắt chuẩn hệ tầng Sơn Thành đặc trưng bằng các lớp amphibolit xen đá 
phiến silic ở phần dưới và đá phiến silic xen amphibolit ờ phần trên. Be dày tổng cộng của hệ 
tầng khoáng 470 - 500 m.

Mặt cắt suối X ã  Điệu. Mặt cắt này cũng nằm trong khu vực Sơn Thành nhưng chỉ có một 
doạn thuộc hệ tầng Sơn Thành. So sánh với mặt cắt Son Thành thì chúng thuộc tập 2 cùa hệ 
tầng với đặc trưng thạch học như sau.

Dưới cùng là lớp đá phiến thạch anh - felspat - biotit, trên đó có xen những lớp mỏng đá 

phiến thạch anh - sericit, phiến thạch anh - biotit - amphibol, đá phiến actinolit và dá phiến silic. 
Phần trên của mặt cắt gồm đá phiến biotit - ampliibol, đá phiến thạch anh - felspat - biotit - 
amphibol xen kẹp lớp mỏng amphibolit và kết thúc bằng đá phiến thạch anh - biotit. Phần mặt 
cẳt này dày khoảng 300 m. Đá đổ dơn nghiêng với thế nằm 330°Z45°-ỉ-50o.

Mặt cắt Thanh Trà. Dá lộ rời rạc, không liên lục nhưng thành phần thạch học cũng so sánh
được với tập 2 hệ tầng Sơn Thành. Tại đây đá tạo thành một cấu trúc nếp lồi thoải, phần dưới là các 
lớp đá phiến thạch anh - plagioclas, phần trên có thấu kính, lớp mỏng amphibolit và trcn cùng gặp 

lớp đá phiến silic phân dài rất đẹp, sau đó đá bị phù bằng trầm tích K.ainozoi bở rời. Đá có phương 
đông bắc, đổ về tây bắc và đông nam với thế nằm 340°Z30° và 165°Z35°. Bc dày khoảng 140 m.

Mặt cắl Sóng Tranh, đoạn (rên cứa Sông Chang 2 km. Mặt cắt này dược Koliada lấy làm 
mặt cắt chuẩn cho hệ tầng Núi Vú (Koliada 1991), tại đây đá của hệ tầng Sơn Thành dược chia 

làm hai tập, nằm chinh hợp với nhau.

1. Đá phiến plagioclas - amphibol màu xanh sẫm xen với lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit
- plagioclas, đá phiến thạch anh - amphibol. Dày 335 - 380 m.

2. Đá phiến plagioclas - epidot, đá phiến plagioclas - thạch anh - amphibol, đá phiến actinoiit, 
dá phiến plagioclas - clorit - epidot và đá phiến silic - sericit, quarzit phân dải chứa pyrit. 
Dày khoảng 400 - 420 111. Tổng bề dày cùa mặt cắt khoảng 750 - 800 m.
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Khôi phục lại thành phần nguyên thuỷ thấy rõ mặt cắt Sơn Thành rất tương đồng với mặt cắt 
bờ Sông Tranh. Sự tương đồng thể hiện rõ ở sự ưu trội cùa các đá phun trào mafic, trung tính đến 
1'elsic ở phần dưới và sự xen kẽ giữa chúng với trầm tích lục nguyên và silic ờ  phần trôn.

Tại khu vực Đức Bố (tây nam thị xã I ain Kỳ), mặt cắt cũng lộ ra tirơng tự như liai mặt cắt 
Sơn Thành và Sông Tranh, đó là sự có mặt của các đá phiến lục nguồn gốc phun trào xen với 
metapelit và đá phiến silic. Đặc biệt tại đây gặp đá phiến crosit nguồn phun trào mafic, đá có 
trình độ biến chất áp suất trung bình cao nhưng nhiệt độ thấp, thể hiện dấu tích cùa một cung 
đảo bị bào mòn khá sâu. Dặc biệt có sự “cặp kè” giữa biến chất áp suất trung bình cao nhưng 
nhiệt độ thấp (phần thấp cùa tướng đá phiến glaucophan) với biến chất nhiệt độ trung bình cao 
nhưng áp suất thấp (tuớng amphibolit, epidot - amphibolit). Quang cành này gặp ớ Dire Bổ. 
IVTĐrăk. Cũng với trình độ biến chất như vậy còn gặp đá phiến trắng (đá phiến talc - kyanit)ờ 
Núi Vú và Hiệp Đức. Điều dáng chú ý là hệ tầng Sơn Thành hầu như không bị migmatit lioá, 
khác hẳn với các thành tạo tương tự cùa loạt Sông Tranh.

Q u an  h ê ’d ia  tầng  và tuổi. Hệ tầng Sơn Thành có quan hộ kiến tạo với các đá cùa loạt 
Sông Re, Sông Tranh và hệ tầng A Vương và bị các thể gabroit của phức hệ Ngọc Hồi, 
granitoid cùa phức hệ Diệng Bông tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, granitoid cùa phức hệ Chu 
Lai tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, phức hệ Quế Sơn tuổi Paleozoi muộn và granitoid phức 
hệ Hải Vân tuổi Trias xuyên cắt. Dựa trên những (Ịuan hộ địa chất và bối cảnh kiến tạo nêu trẽn, 
hệ tầng Sơn Thành được giả định có tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xét. Đá của hệ tầng Sơn Thành bị biến chất rất không đồng đều nhưng xét về thành 
phần nguyên tliuỷ chúng khá tương đồng nliau ớ các mặt cắt khác nhau. Các thành tạo biến cliất 
cao hơn cùa hệ tầng từng bị ngộ nhận là thuộc loạt Sông Tranh, chúng chi được phân dịnh rò 
ràng khi khôi phục lại thành phần nguyên tliuỷ và so sánh chi tiết giữa các mặt cắt. Các thành 
tạo cùa hệ tầng có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức địa chất khu vực vì chúng có đặc thù về 
biến chất, đó là sự song hành cùa biến chất áp suất trung binli cao nhưng nhiệt độ thấp với biến 
chất nhiệt độ trung bình cao nhưng áp suất thấp mà Miyashiro (1974, 1994) gọi là biến chất cặp 
đôi (paired metamorphism), rất đặc trưng cho vùng bị hào mòn của cung dào. Tuồi của hệ tầng 
Sơn Thành cần được chính xác hoá bằng các nghiên cửu đồng vị.

Hệ tầng  Nưóc Lay (NP- £ | nỉ)

- Hệ tang Nước Lay. Thân Dức Duyện, Trịnh Văn Long 1999 (Neoproterozoi - Cambri hạ).
- Hệ tầng A 1'irơng (part.): Nguyền Xuân Bao 1982 (Cambri - Ordovic hạ); Nguyễn V.ÌII Trang 1985 (Cambri -

Ordovic hạ).
- Hệ tầng Núi l u  (part.): Koliada 1991 (l’rotcrozoi thượng - Cambri hạ).

M ặt cắt chuẩn  (Holostratotypc): Khu vực Nước Lay, thuộc huyện Sơn Mà, tỉnh Ọuảng 
Ngãi (x = 15° 3’ 20"; y = 108° 31 ' 20". Mặt cắt tham khào : Thượng nguồn, nhánh trái sông Thu 
Bồn tlniộc tỉnh Quàng Nam.

Tại klui vực Nước Lay, đá của hệ tầng cùng tên phân bố thành các dải rộna không quá 
4km, kéo dài không quá 35 km theo phương dông bắc - tây nam nằm đan xen với các dải của hệ 
tầng Sơn Thành, cắm dơn nghiêng về phía tây bắc (30°-4011). Cũng như hệ tầng Sơn Thành, 
chúng bị khống chế bởi các đứt gãy đông bắc - tây nam có phương nằm trùng với phương phân
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phiến của đá trong hộ tầng và các đứt gãy phương kinh tuyến làm cho đá bị dập vỡ, biến vị 
mạnh, tạo các vi nếp oằn, nếp uốn phức tạp. Ngoài ra các đá của hệ tầng Nước Lay luôn đi kèm 
với các đá cùa hệ tầng Sơn Thành ở các khu vực cỏ mặt loạt Núi Vú. Theo thành phần thạch học 
mặt cắt chuân có trật tự địa tầng như sau:

1. Bắt đầu là đá gneis biotit xen ít gneis 2 mica và đá phiến thạch anh 2 mica, gneis biotit - 
amphibol (có thành phần tương đương tonalit). Lên phía trên thành phần đá phiến thạch 
anh - biotit chiếm ưu thế và có xen kẹp những lớp đá phiến silic phân dải. Đá đổ đơn 
nghiêng với thế nằm khá ổn định: 330°Z30°-ỉ-45o. Dày khoảng 300 m.

2. Dá phiến thạch anh 2 mica, gneis 2 mica, tiếp tục đổ đơn nghiêng với thế nằm 330°Z30°. 
Dày khoảng 150 m.

Tổng bề dày cùa mặt cắt khoảng 450 - 500 IT1. Tóm lại mặt cắt Nước Lay được đặc trưng 
bằng thành phần metapelit là chủ yếu, có xen kẹp ít metavolcanic thành phần trung tính đến felsic.

Mặt cắt thượng nguồn sông Thu Bồn. Mặt cắt bat đầu bàng đá phiến plagioclas - thạch anh
- biotit, dã phiến thạch anh - biotit phân lớp khá dày xen lớp mòng đá phiến silic phân dải. Phần 
trên là đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến thạch anh - sericit. Sự lặp lại nhiều lần cấu trúc xen 
kẽ giữa đá phiến plagioclas - thạch anh - biotit với đá phiến thạch anh - biotit làm cho chúng có 
dạng như cấu trúc Aisli. Dày 400 - 450 m.

Cũng giống như hệ tầng Sơn Thành, các đá của hệ tầng Nước Lay bị biến chất rất không 
đồng đều, ờ khu vực Nước Lay, IVTĐrăk, Ngọc Hồi, Plei Ueh chúng bị biến chất đến tướng 
amphibolit, cpidot - amphibolit, còn ở khu vực thượng nguồn sông Thu Bồn và nhiều nơi khác 
như Đírc Bố, Núi Vú, Hiệp Đức, sông Bung chúng chi bị biến chất ờ  tướng đá phiến lục.

Quan hệ địa tầng  và  tuổi. Hệ tầng Nước Lay có quan hệ kiến tạo với hệ tầng Sơn 
Thành, chúng đan xen nhau giữa các đứt gãy phương đông bắc - tây nam tại vùng Sơn Thành, 
Nước Lay nhưng cỏ quan hệ chinh hợp với nhau tại mặt cẳt thượng nguồn sông Thu Bồn. 
Cluìng cũng có quan hệ kiến tạo với loạt Sông Re, Sông Tranh và hệ tầng A Vương và cũng bị 
dá gabro của phức hệ Ngọc Hồi, granitoid của phức hệ Điệng Bông tuổi Neoproterozoi - 
Cambri sớm, granitoid của phức hộ Chu Lai tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, phức hệ Ọuế 
Sơn tuổi Paleozoi muộn và granitoid phức hệ Hải Vân tuồi Trias xuyên cắt. Dựa trên những 
quan hệ địa chất và bối cảnh kiến tạo nêu trên, hệ tầng Nước Lay được già định có tuồi 
Neoproterozoi - Cambri sớm.

Nhận xét. Tlụrc chất các thành tạo cùa hệ tầng Nước Lay là bộ phận không tách rời với hệ 
tầng Sơn Thành trong loạt Núi Vú và chúng cùng chung chế độ kiến tạo. Tuổi Neoproterozoi - 
Cambri sớm của hệ tầng Nước Lay chưa được khẳng định bằng tài liệu phân tích đồng vị.
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Chuong 3

ĐỊA TẦNG PALEOZOI HẠ

Trầm tích Paleozoi từ Cambri đến Permi phân bố rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam, đặc 
biệt là ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy vậy tính chất mặt cắt và sự phân bố của chúng khác 
nhau tùy từng khu vực, có thể nhận thấy sự phân dị rõ nét cùa trầm tích Paleozoi ở các khu 
vực Bắc Bộ, Bac Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Ở lĩắc Bộ trầm tích Paleozoi phân 
bố rất rộng rãi và có mặt các phân vị địa tầng từ Cambri hạ đến Permi thượng, trong chúng 
thành phần trầm tích carbonat chiếm tỷ lệ lớn ỏ' nhiều phân vị, nhất là ớ  mức Devon, Carbon 
và Permi. Trong khi đó ở Bắc Trung Bộ, từ nam cấu trúc Sông Mã, thành phần lục nguyên có 
phần ưu trội trong trầm tích Paleozoi, nhất là trong Paleozoi hạ và Devon. Hơn nữa, trong 
thành phần mặt cắt Paleozoi ở  nam cấu trúc Sông Mã vang mặt trầm tích có tuổi được khẳng 
định là Cambri. Ở  Trung Trung Bộ và Nam Bộ chi có mặt từng bộ phận cùa trầm tích 
Paleozoi, các mặt cắt Paleozoi thường phân bố rải rác, không liên tục.

Trong phạm vi Bắc Bộ trầm tích Paleozoi thể hiện rõ tính chất tương đồng giữa Đông 
Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Trước hết, trầm tích Paleozoi hạ đã thể hiện tính cliất tương đồng khá 
rõ, ví dụ cặp hệ tầng trầm tích carbonat Chang Pung ờ Đông Bắc Bộ (Hà Giang, Tuvên 
Ọuang) và hệ tầng Hàm Rồng ở Tây Bắc Bộ (Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La) gần như là 
những thể tương đồng. Tiếp đến, các cặp hộ tầng Bó n iền g  và Kiến An tuổi Silur, Mia Lé và 
Bàn Nguồn tuổi Devon sớm cũng là những thể tương đồng. Các hệ tầng Bản Páp tuổi Devon 
sớm - Devon muộn, Đá Mài tuổi Carbon sớm - Permi v .v... đều chù yếu có thành phần 
carbonat, phân bố rộng khấp cả ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Tính chất tương đồng như 
vậy cùa các mặt cắt Paleozoi ờ  Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ cho phép coi chúng đã được hình 
thành trong những bồn trầm tích liên thông trong Paleozoi. Tuy cũng quan sát được sự phân dị 
cùa nlũmg kiểu mặt cất Paleozoi trong các vùng khác nhau, nhưng diều này có lê mang tính 
chất nội bồn hoặc sự phân dị không lớn giữa các bồn trầm tích kế cận liên thông nhau. Có thể 
lấy trầm tích Devon ờ Bắc Bộ làm ví dụ cho tính tương đồng khu vực và tính phân dị nội bồn 
hoặc bồn liên thông cùa các kiểu mặt cắt. Nhìn chung các mặt cát Devon ờ Bắc Bộ có nét 
tương đồng là phần dưới gồm trầm tích lục nguyên, phần giữa là trầm tích carbonat, còn phần 
trên là trầm tích carbonat xen silic. Tuy vậy, nghiên cứu chi tiết hơn chúng ta thấy có thể phân 
biệt các kiểu mặt cẳt Devon khác nhau, như ở Đông Bắc Bộ có các kiểu mặt cắt Việt Bắc, Hạ 
Lang và Quảng Ninh, còn ờ Tây Bắc Bộ ngoài kiểu mặt cắt chung ra thì mặt cất Tạ Khoa lại 
mang sắc thái riêng. Mỗi kiểu mặt cắt này mang sắc thái riêng biệt trong thành phần trầm tích 
và 'trong trình tự địa tầng cùa mặt cắt và kéo theo đó là thành phần các phức hệ hoá thạch 
cũng có những nét khác biệt tùy thuộc vào tướng đá của từng giai đoạn trầm tích. Có thể lấy 
ví dụ về sự phân dị nội bồn giữa các mặt cắt Devon cùa vùng Việt Bắc ờ Đông Bắc Bộ (Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn) và vùng hạ lưu Sông Đà ờ Tây Bắc Bộ. Nhìn chung mặt cắt Devon ờ hai
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vùng này dền mang tính cliất tương đồng cà về thành phần dá cũng thành phần hoá thạch, tuy 
vậy nếu ờ Việt Вас mặt cắt Devon bat đầu bang trầm tích tướng lục dịa nằm bất chinh hợp 
trẽn các ctá cồ hon thì ở  hạ lưu Sông Đà mặt cat Devon lại bắt đầu bằng tướng bien và dường 
như chinh hợp trên trầm tích Silur. Ngav trong các vùng cùa Đông Вас Bộ cũng có sự phân dị 
chi liết trong mật cắt Devon, nếu ở các mặt cắt của cấu trúc llạ l.ang (Cao Bằng) trầm tích 
carbonat bát đầu từ phần cao của Devon hạ thì ờ Ọuáng Ninh (Ọuãng Ninh, Hải Phòng) thành 
phần carbonat lại bắt đầu muộn hon -  từ Givet của Devon trung.

Từ những điều vừa trình bày trên đây việc mô tà các phân vị địa tầng Paleo/oi ờ Нас Bộ 
theo hai khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Пас Bộ chỉ dể người đọc de theo dõi trình tự dịa tầng 
trên một klui vực Bắc Bộ rộng lớn. Việc mô tà như vậy không nhàm phàn ảnh tính chất phân dị 
bồn trầm tích mà có chăng dôi khi chi phân ảnh sự phân dị nội bồn hoặc bồn liên thông.

Trầm tích Paleo/.oi hạ phân bố khá rộng rãi trên địa phận Вас Bộ, cá ở Đông Вас Hộ và 
Tây lỉấc Rộ, gồm các hộ tầng trầm tích tuổi Cambri, Cambri - Ordovic, Ordovic, Ordovic - Silur 
vá Silur. Trong khi đó càng về phía nam trầm tích Paleozoi hạ phân bố càng hạn chế, ở Вас 
Trung Bộ gần như váng mặt trầm tícli Cambri. Ở Trung Trung Bộ và Nam Bộ trầm tích 
Paleozoi hạ hiện nav chi mới có hộ tầng Л Vương (c2- 0 |  íív) và hệ tầng Phong I lanh (£ -  s  ? ph) 

clirợc mô tà nhưng việc (lịnh tuôi chúng còn can xem xét thêm.

7>cw? phạm  vi Bắc Bộ trầm tích Cambri bắt đầu bằng hệ lầng Cam Dường gồm trầm 
(ích lục nguvên chứa phosphorit tuổi Cambri sớm ờ Tây Bắc Bộ. Trầm tích Cambri trung 
phổ biến ở cá Đông lỉắc Bộ và Tây Bắc Bộ, ở  Đông Bắc Bộ là hệ tầng Hà Giang với nét dặc 
trưng là sự xen kẽ trầm tích lục nguyên và carbonat, còn ở Tây Bắc Bộ chi gồm trầm tícli 

lục nguvên cùa hệ tầng Sông Mã.

Cặp hệ tầng trầm tích carbonat tuổi Cambri muộn và Cambri muộn - Ordovic sớm gồm 
hệ tầng Chang Pung ở Đông Bắc Bộ (Mà Giang) và hệ tầng Hàm Rồng ở Tây Rắc I3Ộ 
(Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La). Bên cạnh đó, ờ Dông Bắc I3Ộ còn có trầm tích lục nguyên 
cùa hệ tầng Thần Sa phân bổ ở Thái Nguyên và Cao Bằng. Ớ Tây Нас Bộ, hệ tầng Ben Kliế 
cùng được clịnh tuổi Cambri muộn - Ordovic sớm gồm trầm tích lục nguyên ừng với tướng 

biên sâu chi gặp ờ hạ lưu Sônu Dà.

Trầm tích tuổi Ordovic và Silur ờ Bắc Bộ gồm các hệ tầng carbonat Lutxia (Oi Ix), các 
hệ tầng lục nguvên Nà Mọ (Oị.,1 nm), Phú Ngữ (O - s  p n ), Cô Tô (O - s  c7), Tấn Mài (O - s  tm) 
phân bố ờ Dông Bắc Bộ và hệ tầng trầm tích lục nguycn Dông Sơn (Oi c/.y), hệ tầng trầm 
tích carbonat Sinh Vinh (O - s  sv) ở Tây Bắc Bộ. Ngoài ra, còn có cặp hộ tầng lục nguyên 
xen carbonat tuổi Silur -  hộ tầng Bó Hiềng (Sị bh) ở Tây Bắc Bộ và hệ tầng Kiến An (S2 kn) 

ớ Dông Hắc Bộ.

Trong khu vực Trung Bộ trầm lích Paleozoi hạ phân bố hạn chế liơn, chi gồm trầm tích 
Ordovic và Silur được khẳng định tuổi. Ngoài ra còn có hệ tầng A Vương, tuy hiện nay 
được mô tả như là một phân vị địa tầng tuổi Cambri - O rdovic nhưng cần được nghiên cứu 
thêm để làm sáng tỏ tuổi và tính hợp thức cùa hệ tầng này. Ở  Trung Trung Bộ chi có trầm 
tích giả định tuồi Paleozoi sớm (hệ tầng Phong Hanh) phân bố hạn chế ờ phía tây Quy Nhon 

và Tuy I lòa.
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HÌNH 9. CÁC PHÂN VỊ ĐỊA TẨNG PALEOZOI VIỆT NAM



KHU v ự c  BẮC B ộ

Đ Ô N G  B Ắ C  B ộ  

CAMBRI

Hệ tàng H à G iang  (£2  hg )

- Lame de Ha Giang (part): Bourret 1922 (Devon)
- Hệ tầng Hà G iang: Trần Văn Trị vá nnk. 1977 (Cambri trung); Phạm Kim Ngân 1980, 1986. (Cambri trung); 

Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 (Cambri); Nguyễn Đình càn  và nnk. 1994 (Cambri trung); Lương Hồng 
Hược và nnk. 1994 (Cambri trung); Lê Văn Giang và nnk. 1997 (Cambri trung); Hoàng Thái Sơn và nnk. 1998 
(Cambri trung); Hoàng Quang Chi và nnk. 2000 (Cambri trung); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk.) 2000.

- Diệp tĩà  Giang: Hoảng Xuân Tình VÀ nnk. 1976 (Cambri trung)
- Série de Coc Pai: Dcprat 1915 (Cambri)
- Schistes de la Riviere Claire: Bourret 1922
- Hệ tầng Pha Long  (part): D ovjikov Vứ nnk. 1965 (Cam bri hạ)
- ỉìệ tầng Nà Hang (part): Dovjikov và nnk. 1965 (Proterozoi)
- Hệ tầng Chạm Chir. Dinh Thế Tân VÀ nnk. 1987 (Cambri trung).

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt Vị Xuyên, Hà Giang (x = 22°49', y = 104°57'. Trần 
Văn Trị (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977.

Thành phần đá cùa hệ tầng Hà Giang ở  mặt cắt chuẩn từ dưới lên gồm:
/. Đá phiến biotit - thạch anh có granat, staurolit, đá phiến sericit - clorit có vật chất than, 

thấu kính đá vôi hoa hoá, dày khoảng 600 m.

2. Đá vôi dăm kết xám, xen đá phiến sericit,Vjày 100 m.

3. Đá phiến sericit có vật chất than (shungit), pliylit, đá vôi; dày 400 m.

4. Đá vôi cấu tạo trứng cá chứa Tảo, xen phylit vôi, dày 200 m.

5. Đá phiến sét - sericit xen đá phiến bột kết, thấu kính đá vôi; dày 300 m.

6. Đá phiến sét, bột kết vôi xen đá vôi hạt mịn, đá vôi trứng cá, chứa phong phú Bọ ba thùy, 
Tay cuộn không khớp; dày 500 m.

Be dày chung cùa hệ tầng Hà Giang ở  mặt cắt chuẩn Vị Xuyên khoảng 2100 m.

Theo quan sát của Phạm Kim Ngân ờ Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Chiêm Hoá, trong hệ tầng Hà 
Giang còn có tập đá lục (đá phiến amphibol), cát kết tu f  dạng quarzit.

Tạ Hoàng Tinh Ợn Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vồ nnk. 1990) mô tả mặt cắt của hệ tầng Hà 
Giang từ Thanh Thuỷ đi Pha Hán có trật tự địa tầng như sau:

/. Giả chỉnh hợp trên đá hoa Thanh Thuỷ (thuộc hệ tầng Sông Chảy) là đá phiến sét, sét vôi, 
đá vôi; trong đá phiến có cuội và mangan màu đen. Cuội thường thưa thớt và nằm định 
hướng, tròn cạnh, thành phần cuội gồm quar7.it, đá vôi silic hoặc thạch anh, kích thước 1 X 
2 - 2 x 5  cm . Dày 210 m.

2. Đá vôi sét, vôi silic, phân lớp không đều, cấu tạo sọc dải, xen kẹp các lớp đá phiến sét vôi
bj vò nhàu, uốn lượn. Dày 100 m.

3. Đá phiến sét sericit hoá. Dày 100 m.

4. Đá vôi sét, đá vôi tái kết tinh yếu, xen đá vôi silic đen, cấu tạo trứng cá. Dày 220 m.
Nlur vậy ở  mặt cắt này bề dày của hệ tầng chỉ đạt 630 m.
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Theo mô tả cùa Nguyễn Đình c ầ n  (1994) ờ vùng Bẳc Ọuang - Vĩnh Tuy hệ tầng Hà Giang 
dày 1320 - 1750m và có thành phần từ dưới lên như sau:

/. Đá phiến actinolit - clorit - sericit - epidot - felspat màu lục, đá phiến silic chứa mangan,
cát kết dạng quarzit, đá vôi sét.

2. Cát kết dạng quarzit, đá phiến thạcli anh - sericit - clorit - biotit, đá phiến actinolit màu lục
xen đá phiến si lie chứa mangan.

3. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit, đá vôi bị hoa hoá, đá vôi sét.

4. Đá phiến thạch anh - sericit - biotit - calcit, đá phiến vôi, đá phiến sét than, thấu kính cál
kết dạng quarzit. Hoá thạch gồm Bọ ba thùy và Tay cuộn thuộc các giống Damesella.
Damesops, Lingulella, Acrothele. Obolus, Obolella và tào Oncolit.

Sự có mặt đá phiến actinolit màu lục trong hệ tầng Hà Giang ờ vùng Bắc Quang - Vĩnh 
Tuy là diều rất đáng chú ý và cần xem xét lại.

Mặt cắt Làng Lúc - Hà Giang theo mô tà của Lương I lồng Hược và nnk. (1994) gồm:

/. Dá phiếp sét vôi màu xám tro; dày 100 m.

2. Đá vôi màu xám, phân lớp dày, phân dải; dày 250 m.

3. Đá phiến sét sericit màu xám; dày 200 m.

4. Dá phiến sét vôi xám, chứa Damesella  sp., Paracoosia  sp., Lingulella  sp.; dày 150 m.

Ngoài ra trong mặt cắt cũng có mặt đá phiến thạch anh - amphibo! - felspat (Lương Hồng
Hược vờ nnk. 1994). Tổng bề dày của hệ tầng trong mặt cắt này là 700 m.

Tại vùng Bảo Yên, hệ tầng Hà Giang gồm 3 tập trầm tích lục nguyên xen ít carbonat, tập 
giữa có đá phiến lục (Hoàng Thái Sơn và nnk. 1998). Ờ Lục Yên hệ tầng dày 500m, gồm dá 
phiến thạch anil - felspat - biotit, đá phiến sét đen, cát kết dạng quarzit, đá phiến actinolit có xen 
đá vôi phân lớp mỏng (Nguyễn Văn Thế và nnk. 1999).

Trong quá trình lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 50 000 vùng Bắc Hà (Lào Cai) Hoàng Ọuang 
Chỉ và đồng nghiệp (2000) mô tả hệ tầng Hà Giang ở vùng Bắc I là dày 2100 - 2500 111 gồm hai 
phần: phần dưới - đá phiến thạch anh hai mica, đá phiến tliạch anil - felspal - mica có granat, dá 
phiến sét than màu đen, xen ít cát kết; dày 110 0  - 1300 m; phần trên  - đá phiến thạch anh mica 
xen quarzit, đá hoa, đá vôi tái kết tinh dạng sọc dài, đá phiến sét sericit; dày 1000 - 1200 m. Các 
tập đá vôi xen ờ mặt cắt Thanh Bình dày từ 40 - 90 m, ờ mặt cắt Laopuchian - Tả Gia Khâu dày 
1 0 0 -2 5 0  m.

Như vậy hệ tầng Hà Giang phân bố chủ yếu ở Việt Bắc, các vùng Vị Xuyên (Hà Giang). 
Bấc Quang, Lục Yên, Bắc Hà, Mường Khương.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Trong mô tà mặt cắt chuẩn của hệ tầng Mà Giang ở Vị Xuyên. 
Trần Văn Trị (1977) không chi rõ quan hệ dưới mà chỉ nêu quan hệ trên chinh hợp với liệ tầng 

Chang Pung (£ Ị cp).

Dựa trên sự có mặt của tập đá phiến sét ngậm cuội chứa mangan ờ chân của mặt cắt, hệ 
tầng Hà Giang đirợc coi là có thế nằm chỉnh hợp giả trên hệ tầng Sông Chày (Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ vờ nnk. 1990) - tức loạt Sông Chảy (P R ị íc )  hiện nay. Lương n ồ n g  Hược và nnk. (1996) 
cũng có nhận định tương tự khi mô tả các mặt cẳt ở vùng Vị Xuyên. Ở vùng Mường Khương, 
Bắc Hà (Lào Cai) là nơi phân bố khá rộng các hệ tầng Hà Giang, quan hệ cùa hệ tầng với các
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trầm tích cổ hơn cũng không quan sát dược nhưng tại đây quan hệ chinh hợp của hệ tầng Hà 
Giang với hệ tầng Chang Pung nam trên thể hiện khá rõ nét.

Trong tập trên cùng của hệ tầng ở mặt cắt chuẩn Vị Xuyên (Hà Giang) đã gặp hoá thạch 
Cambri trung - muộn gồm Bọ ba thùy Annam itia  sp., Paracoosia mansuyi, Dameselỉa paronai, 
Damesops biloba, Pseudagnostus ? sp. và Tay cuộn không khớp (Trần Văn Trị và nnk. 1977). 
Cũng tlniộc phần cao của hệ tầng Hà Giang là những hoá thạch Cambri trung do Phạm Kim 
Ngân và Lương nồ n g  Hược (1976) thu thập ở vùng Pha Long, Mường Khương gồm Bọ ba thùy 
Yohoaspis cf. pachycephaỉa, Ptychoparia  sp. và Tay cuộn Palaeobohis Sp., Lingiãella  sp., 
Westonia sp. Tại Tả Gia Khâu (Bắc Hà, Lào Cai) khi lập bản đồ dịa chất 1/50 000 Hoàng Ọuang 
Chi Ví) nnk. (2000) cũng tìm được hoá thạch Cambri trung Ptychoparia  sp., Palaeoboỉus sp., 
Ungulellajangshiewis.

Ngoài những hoá thạch kể trên ra còn có di tích Tảo lục trong đá vôi ở chân cẩu Hà Giang 
gồm Vermiculites tortuosns, Am biẹoỉam eỉlatus horridus, Osagia rtimia do z .  A. Zhuravleva xác 
dịnli và cho tuổi Venda (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Lương Hồng Hược và nnk. 
(1993) đã sưu tập Tào OscHỊÌa cũng tại chân cầu Hà Giang, cho tuổi Cambri trung. I ran Hữu 
Dần cũng dã xác định Acritarcha trong hệ tầng Hà Giang gồm Favososphaeridium  sp., 
Archaeohystrichosphaericlium aff. acanthaceum, Zonosphaeridium  sp., Leiosphaericỉia sp., 
Nucelìosphaeridium sp., Orygm atosphaerinm  sp. v.v...

Với các hoá thạch Bọ ba thùv điển hình như Ptychoparia sp., Solenoparia sp., Annamitia sp., 
Paracoosia sp., tuổi Cambri trung của hệ tầng Hà Giang được tlùra nhận rộng rãi. Tuy vậy, do hoá 
thạch chi mới tìm thấy ở phần cao cùa hệ tầng, nên không loại trừ khả năng phần thấp hệ tầng Hà 
Giang có tuổi cổ hơn. Do sự liến hóa chậm của Tảo, tuổi Venda của những hoá thạch do z. A. 
Zhuravleva xác định không cản trở việc định tuổi Cambri trung dựa trên hoá thạch Bọ ba thùy.

Nhận xct. Thành tạo lục nguyên lĩiịn có xen carbonat, có nơi xen đá phiến lục chứa lioá thạch 
Bợ ba tliùy, Tay cuộn không khớp và khá phong phú rảo, Acritarcha thổ hiện tướng biển nông của 
hệ tầng Hà Giang và có quan hệ chặt chẽ với tướng biển Cambri ờ Hoa Nam (Trung Ọuốc).

Hệ tầng T hần  Sa' (Cĩ ts)

■ Diệp Thần Sa: Trần Văn Trị và nnk. 1964 (Cambri trung); Phạm Dinh Long vờ nnk 1968 (Cambri muộn - 
Ordovic sớin); Trần Văn Trị và mtk. 1977 (Cambri muộn): Phạm Kim Ngân. Lương tlồng Hược và Phạm Dinh 
Long 1986 (Cambri muộn); Vũ Khúc. Bùi 1’lnì Mỹ Víi nnk. 1990 (Cambri muộn - Ordovic sớm): Vù Khúc và 
nnk. 2000 (llệ  tầng -  Canibri muộn - ? Ordovic sớm).

-Cambrien: Patle 1927
- Hệ tầng Mo Dồng-. Dovjikov vứ nnk. 1965 (Cambri muộn); Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược và Phạm Dinh 

Long 1986 (Cambri trung)
- Série de Bồng Sơn  (part.): Bourret 1922 (Devon sớm);
-Diệp Rồng Sơn : Dovjikov vờ nnk. 1965 (Devon sớm ? - Devon trung Eifel); Phạm Kim Ngân 1973 (Cambri 

muộn); Phạm Đình Long và Nguyễn Dinh Đạt 1974 (Cambri muộn)
- Diệp Bàn Cái: 1’hạm Dinh Long VÀ nnk. 1968 (Cambri trung)

1 Trong bán (hào, Phạm Kim Ngân mô tá hai hộ tầng Thần Sa và Mó Đồng ứng với phần dưới và phần trôn cùa "tầng 
Thần Sa” theo mô tá cùa Trần Vỉin Trị VÀ nnk. (1964, 1977). Nội dung mô tả hệ tầng Than Sa t r ì n h  bày ở dây do 
chú biên chinh biên trôn cơ sờ bán tháo cùa Phạm Kim Ngân và tài liệu đã công bố cùa các tác già khác. (TDT).
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M ặt cắt ch u ẩn  (Lectotratotyp): Mật cắt theo nhánh suối cạn, phía bắc Bản Chấu, vùng 
Thần Sa, Thái Nguyên (x = 2I°49', y = I05°57'). Hypostratotyp-. Mặt cắt dọc đường Bản Giốc đi 
Bằng Ca (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) (x = 22°50 '; y =106°54').

Hệ tầng Thần Sa chủ yếu gồm trầm tích lục nguyên ít nhiều có dạng nhịp, có lẫn carbonat 
và xen ít lớp cát kết hạt nhỏ, đặc trưng cho khu vực Đông Bắc Việt Nam (Bắc Thái, Cao Bằng) 
chứa Bọ ba thùy mà Phạm Kim Ngân gọi là hệ động vật Thần Sa để phân biệt với hệ động vật 
Chang Pung cùng tuổi. Phần lớn hoá thạch Bọ ba thùy cùa hệ tầng Than Sa không thuộc nhóm 
bám đáy, kích thước nhỏ cùa bộ Miomera, điều này cùng với thành phần đá lục nguycn hạt mịn 
chứng tỏ hệ tầng Thần Sa thuộc tướng biển sâu hơn so với hệ tầng Chang Phung.

Phần dưới: Cát kết, bột kết dạng quarzit xen đá phiến sét philit hoá, phân lớp mỏng, cấu tạo 
sọc dải, màu xám lục, khi phong lioá thường có màu đỏ tím. Ranh giới giữa các lớp thể hiện rất rô 
do sự thay đổi thành phần và độ hạt. Trên mặt lớp thường tập trung khá đều vảy mica, nhiều vết 
giun bò' tạo thành những đường ống ngoần ngoèo có khi dan chéo nhau. Dày hơn 350 m.

Phần trên : Dá phiến sét - sét vôi màu xám phân lớp mông song song, mặt lớp giàu vảy 
mica, dày 2Ớ0 m. Tập này chứa di tích Bọ ba thùy. Chuyển dần lên là đá vôi sét dạng pelit có 
dolomit phân lớp mỏng xen đá phiến sét vôi phân lớp sọc dải, dày 120 m. Trên nữa là đá phiến 
sét phân lớp mỏng, phiến hoá dạng tấm, có xen những lớp kẹp mòng và thấu kính sét vôi, dày 
khoảng 100 IT1. Dày 750 m.

Tổng bề dày cùa hệ tầng Thần Sa ờ mặt cắt Bản Chấu đạt 1 100 m và có thể tới 1300 m, 
như đánh giá của Trần Văn Trị (1964, 1977). Trong số Bọ ba thùy tìm được ờ gần cửa suối Bàn 
Chấu có Agnostus cf. hedini, A. Sp., Lotagnostus cf. asiaticus. Ở vùng Bàn Cải có Olenidae gen. 
et sp. indet., Hedinaspis sp., Proceratoyge (?) sp.

“ Phần dưới của tầng Thần Sa” được Phạm Đình Long (1968) mô tà thành 3 tập ừ mặt cắt 
thung lũng Thần Sa dưới tên gọi “điệp Bản Cái”, cũng ứng với hệ tầng Mỏ Dồng theo Dovjikov 
và nnk. (1965), Phạm Kim Ngân và nnk. (1986): 

ỉ. Cát kết thạch anh nhiễm silic màu xám đến xám vàng. Dày 80 111.

2. Cát kết, bột kết, đá phiến sét xen kẽ nhau khá đều dặn, thỉnh thoảng có lớp mỏng đá sét. Đá 
có màu nâu đỏ, tím đỏ dạng sọc dải rất đặc trưng, gồm các lớp dạng dải song song mỏng 
(0,5 - I mm), có khi 2 mm. Mặt phân lớp chứa nhiều vẩy mica có khi tập trung thành từng 
đám, hoặc phân bố đều trên mặt lớp và bị ép chặt vào mặt lớp. Dày khoảng 200 m.

3. Cát kết, bột kết chứa vôi màu tím đò, xám xanh lục, dạng sọc, mặt phân lớp có vẩy mica. 
Trong cát kết, bột kết có chứa vôi màu xám đến xám xanh lục, phong hoá màu xám nâu có 
chứa di tích Bọ ba thùy Olenidae2. Dày 200 m.

“Phần trên cùa tầng Thần Sa” cũng được Phạm Đình Long mô tả (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 
và nnk. 1990) thành 3 tập:

I. Đá phiến sét xen kẽ với các lớp bột kết chứa vôi màu xám, xám vàng lục, xám lục nhạt, đôi 
khi nâu đỏ, tím đỏ phân lớp thanh, dạng sọc, mặt lớp nhiều vẩy mica trắng, có dấu vết giun 
bò và chứa Bọ ba thùy Lotagnostus sp., Agnostus cf. hecỉini, Agnostus  sp. Dày 400 m.

1 Đày chính là Pìanolites đã được Trần Vãn Trị vá vnk. (1964) nhắc đến (TDT).
2  Lương Hồng Hược xác định là Prohedinia cf. attenuata dặc trung cho phần cao cùa Cambri trung; chúng tôi nghĩ ràng cằn 

khẳng định thêm việc xác định đến loài vi mẫu báo tồn không đầy dú. (Ghi chú cùa Phạm Kim Ngân)
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2. Dá phiến sét, cát kết, bột kết màu xám lục nhạt xen các lớp màu nâu đỏ tím, phân lớp thanh, 
xen kẽ đều đặn các lớp đá vôi sét và cát thạch anh hạt nhỏ chứa các vẩy nhỏ muscovit. Trong 
tập này gặp Damesella sp. (= Proceratopyge (?) sp. theo Phạm Kim Ngân). Dày 800 m. 

j. Dá phiến sét xám phân lớp mỏng xen các lớp cát kết thạch anh chíra vẩy mica. Dày 600 m. 
Pliạrn Đình Long đánh giá bề dày của hệ tầng Thần Sa tới 2280 m (phần dưới - 480 m,

phần trên - 1800 m), có thể sự đánh giá này lớn hơn thực tế, cần xem xct lại.

Hộ tầng Thần Sa phân bố ờ hai vùng, làm thành nhân của phức nếp lồi Bắc Thái - I lạ Lang. 
Tại Thái Nguyên và Bắc Cạn hệ tầng phân bố ở tây nam Na Rì qua suối Mỏ Dồng, Bản Rịa. 
Sáng Mộc, Khuổi Mèo thành một dài gần liên tục và ở thung lũng Tliần Sa, Bồ Cu (Thái
Nguyên). Tại Cao Bằng hộ tầng lộ cluì yếu ở nếp lồi Bồng Sơn, ờ Trà Lĩnh, Phục Hoà.

Tron« diện phân bố I lạ l.ang - Cao Bằng, trước đây hệ tầng Tliần Sa từng được coi là trầm 
lích Devon hạ - “Série dll Bong Son” (Bourret 1922), hoặc điệp Bồng Sơn (Vasilevskaia in 
Dovjikov và nnk. 1965). Phạm Đình Long vờ nnk. (1974) cũng mô tả “điệp Bồng Son" và dịnh 
tuổi Cambri muộn nhờ phát hiện hoá thạch Bọ ba thùy trong mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca. Xét 
về thành phần trầm tích và tính chất của mặt cắt cũng như tuổi của chúng, “điệp Bồng Sơn” 
được coi là đồng nghĩa của hệ tầng Thần Sa và mặt cắt Bản Giốc - Bang Ca đirợc chọn làm mặt 
cắt phụ chuẩn (hypos(ratotyp) cùa hệ tầng. Mặt cắt này được Phạm Đinh Long và nnk. (1974) mô 
ta gồm hai phần: Phần dưới có thành phần clnì yếu là cát kết có xen đá phiến, dày 400 - 500 m. 
Phần trên có thành phần đá phiến ưu trội hơn và có xen những lớp cát kết, dày 550 - 600 m. 
Trật tự dịa tầng cùa mặt cắt như sau: 

ỉ. Cát kết thạch anh hạt nhỏ, màu vàng lục nhạt, phân lớp dày chứa nhiều vẩy nhỏ mica trắng 
xen lớp mỏng đá phiến carbonat màu xám lục nhạt. Dày 85 - 95 m.

2. Dá phiến thạch anh carbonat xcn kẽ đá phiến carbonat bị nén ép. Dày 110 - 120 m.
3. Cát kết thạch anh hạt nhỏ màu xám, chứa vẩy mica trắng, phân lớp dày. Dày 30 - 35m.
■i. Dá phiến sét carbonat màu xám, dạng sọc dải xen lớp mỏng cát bột kết. Dày 110 - 140 111.
5. Cát kết hỗn tạp hạt nhỏ màu xám xen dá phiến sét carbonat lục nhạt. Dày 100 - 110 m.
6. Đá phiến sét vôi phong lioá màu vàng lục nhạt, phân lớp thanh xen lớp mỏng cát kết, bộl 

kết chứa Bọ ba tlùiy Lotagnostus ? sp., Charchaquia  sp. Dày 200 - 260 m.
7. Cát kết hạt nhỏ, bột kết màu xám xcn lớp mỏng đá phiến lục nhạt. Dày 65 - 80 m.
8. Đá phiến sét carbonat, phong hoá màu vàng lục nhạt, phân lớp thanh, xen kẽ ít thau kính đá 

vôi màu xám. Trong đá phiến sét carbonat tìm được các Bọ ba tliùy Charchaquia  sp„ 
Lotaạnostus sp., ỉledinctspis sp. Dày 240 - 260 m.
Bồ dày của hệ tầng Tliần Sa ở mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca là 950 -  1100 m.

Ọuan hệ địa tầng và tuổi. I lệ tầng Thần Sa là trầm tích cổ nhất trong khu vực phân bố cùa nó, 
do dó quan hệ cùa hệ tầng với các đá nằm dưới không được biết. Quan hệ với các trầm tích trỏ hơn - 
ớ mặt cắt Bản Cái phù trên hệ tầng Thần Sa là đá vôi cùa hệ tầng Đá Mài (C - P; (im), ở mặt cắt Bản 
Chấu nằm phủ trên hệ tầng Thần Sa là trầm tích Devon. Tại mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca vùng Trùng 
Khánh (Cao Bằng) có thể quan sát được các trầm tích Devon hạ pluì không chình hợp biển tiến dưới 
dạng giả chỉnh hợp lên hệ tầng Thần Sa (Phạm Đình Long, Nguyễn Đình Đạt 1974).

Ngoài những dạng hoá thạch Bọ ba thùy đã dẫn trên dây, một vài dạng khác cũng được 
phát hiện ở mặt cắt Bồng Sơn như Haniwa  sp., Paraolenus ? bongsonensis.
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Trong việc định tuổi hộ tầng Thần Sa có những ý kiến khác nhau, khi lần đầu mô tà tà 
tầng, Trần Văn Trị và nnk. (1964) định tuổi Cambri trung - muộn do trong số lioá thạch I3ọb{| 
thùy bên cạnh các dạng tuổi Cambri muộn còn có Ptychagnostus atavu.s được Chernyseva xát 
định và cho tuổi Cambri trung, sổ  khác cho ràng tập họp Bọ ba tliùy tuổi Cambri muộn được phái 
hiện ờ phần giữa cùa hệ tầng' mà trên đó còn một khối lượng trầm tích khá dày (đến 600 m), doi 
đó định tuổi Cambri muộn - Ordovic sớm cho hệ tầng Tliàn Sa (Vũ khúc, Bùi Phú Mỹ I990-J 
Tống Duy Thanh in Vũ Khúc và nnk. 2000). Phạm Kim Ngân định tuổi Cambri muộn cho hệỊ 
tầng trên cơ sờ tập hợp hoá thạch Bọ ba thùy Hedinaspis recalls - C harchaqnia norini và 
Lotagnostus asiaticus - Agnostus hedini đã dẫn trên đây, Trần Văn Trị và nnk. (1977) cũng có 
cùng kết luận tuổi Cambri muộn clio hệ tầng.

N hận xét của chủ bicn. Như đã ghi chú ờ trcn, trong bản thảo Phạm Kim Ngân mô ta hệ 
tang Than Sa ứng với “ phần trên cùa tầng Thần Sa” theo quan niệm của Trần Văn Trị và m±
(1964,1977); còn phần dưới của hệ tầng Thần Sa được mô tả là hệ tầng Mỏ Dồng.

Có hai lý do để duy trì khối lượng hệ tầng Thần Sa như quan niệm cũa tác giả phân vị 
(Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977). Thứ nhất, theo đặc tính thạch học “phần trên” và “phấn 
dưới” cùa hệ tầng Thần Sa là những thể khó phân biệt. Sự khác biệt chi thể hiện ớ thành phầ̂  
carbonat ở  “phần trên” có tăng lion “phần dưới” , sự khác biệt này không đủ để coi hai phần cua 
mặt cat thành hai hệ tầng độc lập. c ầ n  lưu ý là Trần Văn Trị và nnk. (1964) đã nêu rõ nhiều di 
tích Pỉanolites đã phát hiện trong “phần dưới” của mặt cắt Thần Sa. Đây chính là đặc điểm 
mang tính chất đánli dấu mà Patte (1927) đã nhận xét trong trầm tích Cambri ở  suối Mỏ Đồng 
và cũng là “vết giun bò” đặc trưng cho hệ tầng Mỏ Đồng (Vasilevskaia in Dovjikov vù nni, 
1965). Kháo sát lại mặt cat Than Sa do Tống Duy Thanh và Trần Văn Trị tiến hành (tháng 
5/2003) đã xác minh “phần dưói” của mặt cắt Thần Sa ứng với khối lượng của hệ tầng Mó 
Đồng do Vasilevskaia mô tả. Thứ hai, theo thể thức cùa công tác địa tầng không thể chia khổĨỊ 
lượng nguyên thuý cùa hệ tầng Thần Sa gồm hai phần thành hai hệ tầng mà tên Thần Sa lại vần| 
dược giữ cho một trong hai hệ tầng đó.

Nlur trước đây dã nhận xét (Tống Duy Thanh, Vũ Khúc 2002), hệ tầng Mỏ Đồng và hệ 
tầng Thần Sa là đồng nghĩa và dược xác lập gần như đồng thời. Tuy nhiên, mô tả cùa hệ tầng 
Thần Sa được nhanh chóng công bố trong Tạp chí Địa chất [37 (9). 1964], còn mô tả cùa hệ 
tầng Mỏ Đồng được công bố cliậm hơn một năm trong chuyên khảo của Dovjikov và nnb 
(1965). Trong bối cành đó, theo thể lệ của công tác dịa tầng tên Thần Sa được iru tiên giữ lại 
cho việc gọi tên hệ tầng - hệ tầng Thần Sa.

Mối quan hệ thứ liai về danh pháp là giữa hệ tầng Thần Sa với hộ tầng Bồng Sơn (Scrie du 
Bong - Son) do Bourret (1922) xác lập và “điệp Bồng Sơn” do Vasilevskaia (Dovjikov và imi 
1965) mô tả. Phạm Kim Ngân đã nêu “ Scrie du Bong - Son” và “điệp Bồng Sơn" được coi là 
đồng nghĩa cùa hệ tầng Thần Sa. Tuy “ Série du Bong - Son” dược ra đời từ năm 1922, nhưng hệ 
tầng Thần Sa không trờ thành đồng nghĩa cùa “ Scrie du Bong - Son’* vì trong mô tà của Bourret 
(1922) “ Série du Bong - Son” còn chứa một phần trầm tích mà hiện nay thuộc loạt Sông cầu 
(điệp Nà Ngần của Phạm Đình Long và nnk. 1974). Do hệ tầng Thần Sa được công bố sớm hơn

1 Cũng cần lưu ý là hoâ thạch duy nhất này đirực phát hiện Irong đá lăn. tuy tác già nếu nhận xét là dá chứa nó rắt 
giống với dá gốc cua "phần trêi) cua tầng Thần Sa" (Ghi chú cùa Phạm Kim Ngân).
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nên nó cũng không trở thành đồng nghĩa cùa “điệp Bồng Sơn” tuy có khối krợng hoàn toàn 
trìmg với khối lượng cùa “điệp Bồng Sơn” do Vasilevskaia mô tả.

Hệ tầng Chang Pung (£3 cp)

- Série de Chcmç Poung: Deprat J. 1915 ( Acadien - Potdamicn)
- Hệ Cambri thống thượng: Vasilevskaia (Dovịikov VÀ nnk. 1965) (Cambri muộn)
- Cambri thượng: Phạm Kim Ngân 1970, 1975. 1976; Phạm Kim Ngíin, Lương Hồng Ilược 1977
- Cambri Thống thượng'. Trần Vỉin Trị và nnk. 1977 (Cambri muộn)
- Thống Cambri thượng-. Phạm Kim Ngân. Lirơng Hồng Ilược và Phạm Đình Long 1986
- Diệp Cliang Pung: Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (Cambri muộn); Trần Xuyên và nnk. 1987 (Cambri muộn); 

Vũ Khúc, lỉui Phú Mỹ 1990 (Cambri muộn); Phạm Kim Ngân. L.irơng Hồng Hược. Phạm Oình I.ong 1986
- Hệ tằnỊỊ Cluing Pung: Phạm Kim Ngân 1980. 1986, Phạm Kim Ngân. Lương nồng  I lược 1995: Lương Hồng 

lluợc vò nnk. 1994 (Cambri muộn); Lê Văn Giang và nnk. 1997 (Cambri muộn); Nguyền Văn Thế V« nnk 
1999 (Camhri muộn); Hoàng Quang Chi vờ nnk. 2000 (Cambri muộn).

Mặt Cắt chuẩn  (I lolostratolyp): Đường mòn từ đồn Chang Pung (hiên giới Việt - Trung) đi 
sông Nho Ọuế (x = 23°17’; y =  105°25’) (Deprat 1915).

Hệ tầng Chang Pung có thành phần chù yếu là đá vôi vi hạt, đá vôi có dolomit, đá vôi trứng 
cá xen đá phiến sét, cát kết, bột kết, chứa hộ động vật Bọ ba thùy và Tay cuộn biển nông. Các 
lớp đá Ồ11 định, thế nằm khá thoải, hầu như kliông bị biến vị.

Deprat 1915 dã mô tà mặt cắt của "Série de Chang Poung" với bề dày 1762 m theo đường 
mòn từ đồn Chang Pung (biên giới Việt - Trung) đi sông Nho Que. Vasilevskaia (Dovjikov vờ 
mủ. 1965) mô tả mặt cất Chang Pung gồm 11 tập với bề dày lOOOm. Hoá thạch đã thu thập gồm 
Bọ ba tlùiy Drepaniirci trong tập 1, Bloimtia  trong tập 10, và Tay cuộn BilUngseỉla trong tập 11.

Phạm Kim Ngân (1970, 1975) mô tả mặt cắt Chang Pung gồm 7 tập và đánh giá trầm tích 
Cambri thượng ở mặt cắt này khoảng 1100 m, đồng thời đã thu thập một tập hợp phong phú hoá 
thạch Bọ ba tliùy và Tay cuộn. Trong phần thấp cùa mặt cắt có D repam ira  sp., Dameseỉla 
brevicaiulala, Pcirablackwelderia spectabilis, Cyclolorenzella tonkinensis, Paracoosia deprati, 
Pseudagnostus ílottvillei; trong phần giữa - ProchnaniỊÌa m ansuyi, ỉrvingella  sp., Pagodìa 
hagiançensis, Caulaspina convexa, B iỉlin^sella tonkiniancr, còn trong phần trên - Haniwa sp., 
Prosaukia a n tid a ta , Saukia acamus, Calvinella woleotti. Dáng chú ý là sự có mặt đới 
Cyclolorenzella - B lackwelderia - Drepanura ở gần đồn biên phòng Chang Pung và đới 
Calvinelia walcotli ờ Bản Seo Thèn FJả.

Hoàng Xuân rình và nnk. 1976 cùng mô tả diệp Chang Pung (£3 cp) với 3 plụi điệp gồm 13 
lập, dày 1630 m. Tuy nhiên, ờ đinh cùa phụ điệp giữa đã gặp Calvinelia walcolti nên Irầm tích 
Cambri thượng ở đây chi dày 790 m.

Năm 1993 thực hiện đề tài KT 01.05 Trần Hữu Dần đã mô tà lại mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng 
Chang Pung cũng theo tuyến mà Dcprat (1915) đã I11Ô tả - từ đồn biên phòng Chang Pung đi 
sông Nho Quế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này cùa Trần Hữu Dần, Phạm Kim Ngân và nnk. 
(2004) đã mô tả lại hệ tầng Chang Pung theo trật tự từ dưới lên như sau:

I. Dá vôi hạt trung đến nhò, tái kết tinh yếu, xám tro đến đen, ít lớp xám sáng, phân lớp 
mỏng, xen ít lớp mỏng đá vôi sét, vôi silic và cát kết, bột kết vôi, chứa Damesella sp.. Gần 
đồn hiên phòng Chang Pung, trong những lớp dưới cùng gồm đá phiến set và bột kết đã
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gặp Bọ ba thùy Blackwelderia  sp, Cyclolorenzella tonkinensis, Drepanura premesnili, 
Damesella hrevicaudatu, Pseuciagnostus doaviỉlei. Dàv trên 100 m.

2. Đá phiến sét vôi, sét bột kết vôi màu xám xanh, phân lớp mỏng, cát kết, bột kết xám tro, đá 
vôi hạt nhỏ xám tro - đen, phân lớp mỏng, chứa nhiều Tay cuộn kích (hước rất nhỏ và Bọ 
ba tliùy bảo tồn kém, dày 55 m.

3. Đá vôi, sét vôi, hạt trung bình đến nhỏ, xám tro - đen, dolomit hóa, phân lớp trung bình 
(3-30 cm), xen ít lớp mỏng đá vôi cát. chứa Tay cuộn bảo tồn xấu Biỉỉingsella  sp., dày 70 m.

4. Đá phiến sét, sét bột kết, ở  phần thấp có xen ít lớp mỏng cát kết hạt nhỏ; ở  phần cao lại 
thường có xen các lớp đá phiến sét vôi. Tất cả các đá đều bị sericit hoá yếu, phân lớp 
mỏng, hầu hết có màu xám tro - phới xanh, chứa Tay cuộn Billingsella tonkiniana  và 
những mảnh vỡ cùa Bọ ba thùy, dày 65 111.

5. Đá vôi, xen ít vôi sét, hạt trung đến nhỏ, xám tro đến den, phân lớp mỏng, ở  phần cao có đá
vôi dạng dăm, dày 50 m.

6. Đá phiến sét, vôi sét xen ít bột kết vôi, xám xanh, phân lớp mỏng (1 cm đến 3 - 4  cm), đá 
dễ bị bóc mòng do phong hóa, chứa nhiều Bọ ba tlùiy và Tay cuộn bảo tồn rất kém; nhưng 
về phía dông nam của rnặt cắt này, ở  bán Hiaosan đã gặp Prochuangia mansuyi. Dày 85 m.

7. Dá vôi tái kết tinh yếu, hạt nhỏ đến trung bình, xám đen, phân lớp 5 - 4 5  cm, xen ít lứp đá
vôi sét phân phiến, dày 20 m.

8. Đá phiến sét và bột kết, xám xanh và xám trờ thành xám vàng hung đỏ do phong hóa, lất cả đều
phân lớp mỏng và bị sericit hóa. Ở phần thấp gặp một số lóp đá vôi hạt mịn, trong đá phiến sét 
và bột kết phong hóa màu xám vàng ờ phần thấp này đã gặp nhiều di tích cùa Bọ ba thùy 
thuộc họ Tsinaniidae. Lên phía trên đá cluì yếu gồm đá phiến sét và bột kết màu xám vàng và
một vài lóp mòng (50 cm) đá vôi trứng cá. v ề  phía đông nam của mật cắt đã gặp một số Bọ ba
tlùiy kích thước nhỏ như ỉrvingella  sp., Pagodia sp., "Caulaspina" sp. Be dày của tập 100 m.

9. Đá vôi tái kết tinh yếu hạt nhỏ đến trung bình, màu xám Iro, xám sẫm, phân lớp mỏng (2 - 
20cm), một sổ lớp đá vôi hạt mịn chửa 75-77% calcit, 20-25% dolomit. Dày 100 111.

10. Đá phiến sét, sét bột kết, ít nhiều chứa vôi, màu xám phót xanh, bị scricit hoá, phân lớp vài
cm, chứa Prosaukia angulata  (Mans.), dày 35 m.

11. Dá vôi, xen ít lớp mỏng đá vôi sét, màu xám tro, xám sẫm, hạt trung đến nhỏ, phân lớp 5 - 
30 cm, có khi tới 50 cm ờ  phần cao, một số lớp kẹp đá vôi sét chứa D ỉctyeỉla mansuyi, 
Tsinania sp. Dày 70 m.

12. Đá phiến sét và bột kết màu xám vàng và hung đỏ do phong hóa, phân lớp mỏng (0,5- 
10 cm), ở Tòng Quả gặp một vài lớp mỏng cát kết. Thành phần cúa dá phiến sét gồm sél -  
70-75%, cloritc và sericit -  15-16%, và thạch anh -  10-12%. Trong những lớp trên cùng 
cùa tập đã gặp hoá thạch Cambri thượng gồm Bọ ba tluìy Calvinelia walcotti, Eoorthis sp. 
và Tay cuộn Billinq.sella sp. Be dày 55 m.
Do một đứt gãy nên phần tiếp theo cùa mặt cắt (13 - 16) từ Tòng Qua Chái đến Seo Thèn 
Pà lặp lại các các lớp tương ứng với các tập từ 9 đến 12 đã mô tả trên đây. Sự lặp lại này 
trong mặt cắt cũng đã từng được nhắc đến trong các công trình nghiên cứu cùa Jacob cil. 
Và Bourret R. (1920) và sau đó là của Kobayashi T. (1944), Saurin E. (1956).

13. Đá vôi và đá vôi dolomit hỏa, đá vôi hạt mịn màu xám tro chứa di tích Bọ ba tlùiy 
Saukiidae, tương ứng với tập 9 đã mô tả trên đây. Dày 110 m.
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14. Dá phiến sét, bột kết, màu xám tro, xám vàng nhạt chứa Prosaukia  (?) sp., dày 45 m, tương 
ứng với tập 10 trên đây.

15. Đá vôi tái kết tinh yếu, hạt trung đến nhỏ, màu xám tro, xám sẫm, phân lớp trung hình đến 
dày, xen một số lớp kẹp đá vôi sét, dày 70 m, tương ứng với tập 1 1 trên đây.

16. Đá phiến sét - bột kết, xen kẹp một số lớp cát kết phân lớp mỏng, màu xám phớt xanh chứa 
Calvinella walcotti lộ ra ở  Seo Thèn Pà, dày 60 m. Với sự có mặt của C aìvim lỉa  walcotti và 
sự tương đồng cùa thành phần đá tập này tương ứng với tập 13 mô tà trên đây.

Tiếp trên của mặt cat là đá vôi màu xám sẫm, phân lớp không đều và lớp kẹp dá vôi sét, 
chứa Crinoids và Pseudokainella  sp. của liệ tầng Lutxia tuổi Ordovic.

Ngoài vùng chuẩn (Đồng Văn - Nho Quế) đá cùa hệ tầng Chang Pung cũng dã dược mô tà 
ở một số nòi khác cùa Việt Bấc. Trong vùng Lô Gâni (Vị Xuyên, Thanh Tlmý, Vô Diếm, Yên 
Bình Xà), theo mô tả của Lương n ồ n g  Hược và đồng nghiệp (1994) thành phần cùa hệ tầng chu 
yếu là đá vôi màu xám, pliân lớp trung bình, phân dải không dồng đều, và đá vôi sét; nghèo hoá 
thạch. Bề dày 450 - 500 m. l ại vùng Thanh Tluiỷ gặp Paroìnansuyeỉla  sp., Proceratopyge 
(Lopnoriíes) sp., Billingselỉa  aff. f l uctuosa (Dovjikov A. E. và nnk. 1965); Damesops sp., 
Damesella sp., M ansuyia  sp., Proceratopyge cylindricơ , Billinẹsella  sp. (Phạm Kim Ngân 
1970); tại vùng Vị Xuyên gặp Hartiwa sp. (Lương Hồng Hược 1994).

Tại vùng Bẳc Quang - Vĩnh Tuy hệ tầng Chang Pung dày 500 - 600 in (mô tà cùa Nguyễn 
Đình Cần 1994); tại vùng biên giới Việt Trung ở Pha Hán - Phong Quang tới thị xã Hà Giang 
theo hướng tây bắc - đông nam với bề dày tử 1650 - 2500 m (mô tà cùa Lê Văn Giang 1997). 
Theo mô tả cùa Hoàng Ọuang Chi (2000) ở vùng Bấc Hà (Lào Cai) hệ tầng Chang Pung gồm 
hai phân hệ tầng - Phân hệ tầng dưới là đá vôi hạt nhỏ, đá vôi sét. đá vôi dolomit, đá vôi trứng 
cá xen đá phiến sericit, chứa hoá thạch Drepamira, Blackwelcleria. Cyciolurenzella. Be dày 750 
-900 111. Phân hộ tầng trên là đá vôi vi hạt, đá vôi sét, đá vôi trứng cá, ít lớp mỏng đá phiến 
thạch anh - sericit - clorit chửa Dikelocephaliíes. Kolclinia. Be dày 650 - 700 111.

Quail hệ d ịa  tầng  và tuổi: Hệ tầng Chang Pung có quan hệ chỉnh hợp với hệ tầng Hà 
Giang nằm dưới (mặt cắt Vị Xuyên) và với hệ tầng Liitxia nằm trên (mặt cắt Chang Pung và 
mặt cát Thanh Tluìy).

Phức hệ hoá thạch Bọ ba thùy và Tay cuộn phong phú cùa hộ tầng Chang Pung tạo cơ sờ till 
cậy cho việc dịnh tuổi Cambri muộn cùa hệ tầng. Từ thấp lên cao có thổ phân biệt: I) tập hợp hoá 
thạcli Drepomtra - Blackwelderia  đirợc coi là đới thấp nhất và 2) tập hợp Calvinella - Eoorthis là 
đới cao nhất cùa Cambri thượng ở Việt Nam và Hoa Nam (Trung Quốc). Tlico đó trong hệ tầng 
Chang Puiig không có inặt các yểu tổ Cambri trung mà chi có hoá thạch Cambri muộn.

Trong số các sưu tập hoá thạch trưóc hết pliài kể đến sưu tập cùa Deprat 1915; được Mansuv 
(1915, 1916) xác định và Kobayashi (1944) hiệu đính, sau đó là SUU tập cùa Phạm Kim Ngân 

(1970). Các sưu tập này cho thấy có 3 giai đoạn phát triển của hệ động vật Cambri muộn - Cìiai 
đoạn đần là sự đa dạng cùa Drepamtra prem esnili, Damesella brevicaudata. Damesop.s biloba. 
Paracoosia deprati, Cyclolorenzella tonkiniana , Pseudagnostus ciouvillei, Blackwelderia sinensis 
v.v... Giai đoạn giữa pliát triển Billingsella tonkiniana. Prochuangia mansuyi, IrvingeUa sp., 
Paguclia hagicm^ensis v.v... Giai doạn cuối phát triền Proscmkia angulata. Dictyella mansuyi, 
Proceratopvge cyỉindrica, Calvinella walcotti, Eoorthis doris v.v...
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ORDOVIC

Hệ tầng Lutxia ( 0 |  Ix)

- Série de l.outcia : Deprat 1915 (Ordovic hạ)
- Hệ tảng Lỉitxìa: Phạm Kim Ngán 1986 (Diệp -  0 |) ;  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vả nnk. 1990 (ttiệp  -  0 |) ;  Phạm 

Kim Ngàn. Lưưng nồng  Hược 1995 (Oi); rống Duy Thanh (in Vũ Khúc VÀ nnk.) 2000.
- Hệ Ordovic, thốnẹ hạ: Dovjikov và nnk. 1965; Phạm Kim Ngân 1970. 1975. 1976. 1980; Phạm Kim Nýìn, 

l.ưưng 1 lồng Hược 1977
- Hệ tầng tìcm í,òa'. Nguyền Kinh Quốc và nnk. 1974 ( 0 |)
- Diệp Seo Thèn l‘a : Hoàng Xuân Tinh VÀ nnk. 1976 (Oi)

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): từ bàn Seo Thèn Pả đến bản Bắc Bun gần sông Nho 
Quế, trên dường tiểu mạch từ dồn biên phòng Chang Pung về Đồng Văn (x = 23°16': y = 
I05°24'). Deprat J. 1915.

Tlieo mô tà của Deprat, mặt cắt chuẩn trên đây gồm: 1) Dá sét phân phiến màu vàng, dày 
45 m; 2) Đá vôi dạng dải màu xám, dày 50 m; 5) Đá sét vôi phân phiến màu đỏ và vàng, dày 
45 m; 4) Đá vôi màu nâu vàng, dày 20 m; 5) Đá phiến sét vôi và đá phiến cát, dày 25 m; 6) Dá 
vôi màu xám xanh, dày 35 m; 7) Đá sél vôi phân phiến cliíra ít cát, dcìy 60 m; #) Dăm đá vôi, bề 
dày thay dổi; 9J Dá vôi trứng cá màu xám, dày 20 m; 10) Dá set vôi phân phiến màu phớt hồng,
dày 4 m; / 1) Cát kết hạt thô, phớt hồng, dày 6 m; 12) Đá vôi dạng dài đều màu xám, dày 90 m.
Bề dày toàn bộ cùa mặt cắt là 400 ITI.

Sau Dcprat J. nhiều lìlià địa chất đã nghicn cứu và mô tả lại mặt cắt này, dưới đây dẫn ra 
một sổ tư liệu về những nghiên cửu dó.

Dovjikov A.F-. V« nnk. (1965) mô tả trầm tícli Ordovic hạ với bề dày 300 111, chửa Bọ ba 
thùy Iso td a s stenocephalus, Euloma? sp. Trong đo vẽ hàn đồ địa chất 1/200 000 tờ Bảo Lạc, 
Hoàng Xuân Tình (1976) xác lập “điệp” Seo Thèn Pả và mô tả mặt cắt từ bàn Seo Thèn Pả về 
Bac Bun gồm 4 tập. Dưới đây là mô tà cùa nhà dịa chất này.

/. Dá phiến sét màu xanh lục, xcn cát kết, bột kết màu xám, chứa nhiều Tay cuộn nhỏ thuộc 
Orthida và Bọ ba tlùiy bào tồn kém, dày 70 m.

2. Đá vôi màu xám sáng có cấu tạo trứng cá bị tái kết tinh yếu, dày 100 m.
3. Đá phiến sét chứa phong phú Tay cuộn và gai má Bọ ba thùy không xác định, dày 50 m.
4. Dá vôi vi hạt màu xám, xám đen, phân lớp dày, dàv 1 50 m.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặl cắt này là 370 m.

Pliạm Kim Ngân, Lương Hồng Hirợc (1977) mô tả trầm tích Ordovic hạ ờ đây gồm đá vôi 
màu xám, đá vôi trứng cá, xen kẽ đá phiến sét vôi, dày trên 250 m; chứa Pseudokciinella sp. (= 
Hysterolenus sp.). Thực hiện đề tài KT 01.05, Trần Hữu Dần mô tả (1993) mặt cắt theo dường 
mòn từ bản Seo Thèn Pả đi xuống sông Nho Quế với trật tự địa tầng từ tlirới lên như sau:

I Đá vôi xám, đá vôi trứng cá. đá vôi sét và đá vôi cál màu xám tro - đen, phân lớp không 
đều (từ 4 - 5 0  cm) chứa di tích Huệ biển, dày 65 m.

2. Đá phiến sét, bột kết, cát kết vôi màu xám Iro, chửa Bọ ba tliùy bảo tồn kém, dày 40 m.
3. Dá vôi hạt vừa, màu xám tro, phân lớp dày không đều, có kẹp ít lớp mỏng bột kết vôi màu 

xám chửa nhiều Orthida và Huệ biển bảo tồn kém, dày trên 100 111.
Be dày hộ tầng Lutxia ớ mật cẳt này chỉ khoảng hơn 200 m.

74



Ngoài mặt cắt vừa nêu trên, hệ tầng Lutxia cũng được mô tá ỏ' một số vùng khác như Thanh 
Thúy, Vị Xuyên (Hà Giang) và ỏ' thượng nguồn sông Gâm (Tuyên Quang). I.irơng Mồng Hược. 
Trằn Mĩm Dần (1996) mô tả mặt cắt cùa hệ tầng Lutxia ỏ' vùng Làng Pinh - Nà Sát (Thanh Thúy, Hà 
Giang), gồm dá phiến sét vôi màu xám, chửa Bọ ha tluìy BienviHia sp., Leiobienvillia sp.. 
Ily.sterolenus sp. và các di tích Orthida (Tay cuộn), xen kẽ với đá vôi bị hoa lioá yểu, phân lớp 
móng; ờ phần trên có đá vôi màu xám phân lớp dày hoặc dạng khối, dày 200 m.

Khi đo vẽ bản đồ địa chất 1/200.000 tờ Bắc Cạn, Nguyễn Kinh Quốc và đồng nghiệp 
(1974) mô tả hộ tầng Bản Lòa ờ vùng thượng nguồn sông Gâm. Với thành phần đá rất giống với 
hệ tầng Lutxia nên hệ tầng Bản Lòa chi là thể địa tầng đồng nghĩa cùa hệ tầng Lutxia. Theo mô
lá cùa Nguyễn Kinh Quốc “hệ tầng Bản Lòa” gồm:

/. Phylit màu xám, đá phiến sericit clorit, dày 30 111.
2. Đá vôi sét, sét vôi, dày 10 m.
ỉ. Đá sét vôi màu xám xanh, có dấu vết Tay cuộn, dày 1 5 m.
4. Phylit vôi xen bột k ế t , dày 20 111.
5. Dá vôi sét xen đá phiến sét vôi, chửa Bọ ba tliùy N iobelỉa  sp., Isoteloides (Megalaspides) 

sp„ Asaphidae, dày 35 m.
6. Pliylit và pliylit vôi, đá vôi dolomit lioá, dày 35 m.
7. Phylit vôi, cát kết, bột kết vôi, dày 35 m.
8. Dá vôi phân lớp mỏng xen phylií vôi, dày 70 m.

Bề dày chung cùa mặt cắt này là 250 in.

Ọua những mô tả trên đây có thể thấy trầm tích Ordovic hạ của hệ tầng Lutxia ở các vùng
Đồng Văn, Vị Xuyên hầu như không bị biến chất hoặc biến chất rất yếu, còn ờ vùng Bản l.òa
(Linh Hồ, Tuyên Quang) chúng bị pliylit lioá và dolomit hoá.

Quan hệ địa tầng  và tuổi: líệ tầng Lutxia nằm chinh hợp trên hệ tầng Chang Pung (£jc/?)
và bị lớp cuội kết cơ sờ dày 5 - 10 m cùa hệ tầng Si Ka (Di sk) phù bất chỉnh hợp lên trên. Hoá 
thạch Bọ ba thùy gặp ờ mặt cất Seo Thèn Pả gồm các dạng Ordovic sớm như ỉsutelus 
stenocephalus, ỉlvsterolenus  sp. Ngoài ra còn gặp các dạng khác nlur Leiobienvillia  sp., 
Bienvillia sp. là những Bọ ba tlùiy trước đây đã gặp trong hệ tầng Đông Sơn (Oi ds). Dáng liru ý 
là các Bọ ba tlnìy thuộc họ Asaphidae gặp ở Bản Lòa (Niobellci sp.); Lương n ồ n g  Hirợc về sau 
xác định là Niobella aurora  gần gũi với các dạng Cambri muộn.

Nhận xct: Thành phần trầm tích của hệ tầng Lutxia chủ yếu là carbonat xen ít lục nguyên 
tướng biền nông, thuộc loạt trầm tích ổn định của Paleozoi hạ ở Bac Bắc Bộ gồm các hệ tầng 
Hà Giang - Chang Pung - Lutxia. Riêng ở vùng Bản Lòa, thượng nguồn sông Gâm (Tuyên 
Quang) hệ tầng Lutxia lộ ra như một ncm kiến tạo giữa trầm tích Devon, quail hệ địa tầng trên 
dưới không rõ. Hoá thạch Niobella aurora trong mặt cắt này gần gũi với các dạng Cambri 
muộn, vì vậy cần tiếp tục xác minh lại vị trí địa tầng cùa dạng Bọ ba thùy này, cũng là xác định 
đầy đủ hơn tuổi cùa hệ tầng l.utxia.

H ệ  tầ n g  N à  M ọ  (O2-3 n m )

- IIC’ lồng ;VÓ MÔ: Phạm Dinh Long và nnk 1981 (Orđovie trung - Ordovic muộn): Phạm Kim Ngân. Lương 
llồna Hưực. Phạm Dinh Long 1986 (Ordovic trung - Ordovic muộn); Vù Khúc V(f nnk. 2000 (Ordovic trung- 
muộn); Vù Khúc. Bùi 1’híi Mỹ Ví> nnk. 1990 (Oritovic).
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-Schistes de Nam Ho à Calymène: Vlansuy 1908 (Silur). Patte 1927 (Ordovic); Saurin 1956 (Série de... 
Ordovicien, Caradoc inférieur ?)

- Hệ Oniovic: Dovjikov A.E. và nnk. 1965 (Ordovic trung - ? Ordovic muộn)
- Các Irani tích Ordovic tlnrợng: I ran Văn Trị và nnk 1977 (Ordovic muộn)

M ặt cắ t  ch u ẳn  (Ilolostratotyp): Bàn Nà Mọ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tinh Thái 
Nguyên (x = 21 °44', y = 106°03').

Hệ tầng Nà Mọ gồm trầm tích lục nguyên mịn, bị uốn nếp phức tạp, tướng biển nông, 
phong phú các dạng hoá thạch Bọ ba tlùiy và Tay cuộn. Thành phần trầm tích khá đồng nhất, 
chù yếu là bột kết có xen đá phiến bột kết và cát kết hạt nhò, chứa các vảy mica nhò. Iìề dày hệ 
tầng khoảng trên dưới 450 111.

Trầm tích Ordovic ở  vùng gần bản Nà Mọ, vùng Đình Cà (Thái Nguyên) trước đây đã đirợc 
các nhà dịa chất Pháp phát hiện và mô tả (Mansuy 1908, Patte 1927), sau đó Vasilevskaia 
(Dovjikov và nnk. ] 965) đã nghiên cứu chi tiết inặt cắt các trầm tích Ordovic ờ  Nà Mọ và mô ta 
trật tự địa tầng của hệ tầng như sau:

/. Cát kết tliạch anh hạt nhỏ, màu xám sáng, phân lớp dày (0,5 m). Dày trên 200 111.
2. Dá phiến bột phân lớp, màu tím và xanh da trời xen các lớp cát kết arkoz hạt nhỏ - trung 

bình - lớn màu xám sáng, xám hồng.
3. Dá phiến sét và bột phân lớp mỏng (cử 2 - 4  mm một) màu lục và tím.

Bề dày chung của 2 và 3 không ít hơn 200 m.
4. Bột kết màu xám ánh lục, phong hoá màu vàng nhạt và hơi đỏ, chứa Bọ ba thùy 

Synhom alonotus birm anicus, Lonchodomas aff. vohi, C eraurinus sp„ Plaisicomia  ? sp.; 
Tay cuộn thuộc họ Plectambonitidae và San hô Plasm oporella  sp. trong những ồ đá vôi 
thuộc phần cao của mặt cát. Vasilevskaia không clio biết độ dày của liệ lớp này, có thể là 
100 m theo mô tả cùa Pliạin Đình Long dưới đây.

Phạm Đình Long và nnk  (1981) mô tả mặt cắt vừa nêu thành 3 hệ lớp, trong dó hệ lớp 2 
tương ứng với hai hệ lớp 2 và 3 theo mô tà của Vasilevskaia đã dẫn trên đây. / )  Cát kết thạch 
anh màu xám sáng, phớt vàng, phân lớp dày. Dày 100 m. 2) Đá phiến sét xen bột kết phân lớp 
mỏng - trung bình, màu tím gụ và xám xanh chuyển lên trên đá phiến sét xen bột kết màu tím 
dò và xám lục. Dày ] 50 m. 3) Bột kết màu xám xanh lục, phong lioá nâu hồng trong bột kết có 
Bọ ba thùy Svnhom alonotus bỉrmanicus, Lonchodomas cf. yohi. Dày 100 m.

Tại diện phân bố chính, hệ tầng Nà Mọ chi gặp ở lân cận bản Nà Mọ, Tràng Xá (huyện Võ 
Nhai, Thái Nguyên), nằm giữa diện phân bố cùa hệ tầng Thần Sa và loạt Sông cầu .  Ngoài vùng 
phân bố chính trên đây, có thể coi những trầm tícli Ordovic dưới đây cũng thuộc hệ tầng Nà Mọ 
(Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược, Phạm Dìnli Long 1986).

- Ở thung lũng Thần Sa - cát kết, bột kết có vảy mica và những "ổ đá vôi" dạng kết hạch, 
chửa nhiều Tay cuộn, đặc biệt là Bọ ba tlùiy Remopỉeurides talicmgensis. Dày I 50 m.

- Tại Nậm Rắt gần Chợ Mới - đá phiến sét, bột kết màu xám, cliíra Bọ ba tlùiy Nile Its sp., 
Asaphus sp., Isalaitx sp. (Maximova Z.A. xác định tuổi Ordovic, có thể là Ordovic trung).

- Ở Lang Hít (thung lũng Sông c ầ u )  - Cát kết, bột kết gặp Bọ ba thùy Remopleuricies sp. 

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Nà Mọ có quan hệ kiến tạo với các trầm tích cổ hơn (hệ
tầng Thần Sa) và các trầm tích trẻ hơn có thành phần lục nguyên chứa Cá tuổi Devon sớm của
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hệ tầng Si Ka. Các dạng hoá thạch gặp trong hệ tầng Nà Mọ chù yếu là Bọ ba thìiy và Tay cuộn. 
Dáng chú ý là Bọ ba tliùy Calymene douviỉlei (Mansuy 1908), về sau Kobayashi T. (I960) xác 
định lại là Vietnamia douvìllei. Ngoài ra còn có một số dạng Bọ ba tlùiy khác như 
Synhomaỉonotns birmanicns, Lonchoứomas aff. yuh i v.v... có tuổi Ordovic trung. Hoá thạch Tay 
cuộn Plectambonitidae không cho tuổi chính xác ( 0 2-S). Các dạng hoá thạch Bọ ba thìiy thuộc 
các giống Vielnamia, Synhom alonotus và Lonchodomas mới chi gặp ờ Nà Mọ, cho đến nay 
chưa gặp ờ các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam. Những hoá thạch Bọ ba tliùy trcn đây ừng 
với tuổi Ordovic trung, nhưng ngoài chúng ra troníẶ hệ tầng còn gặp những dạng cùa Ordovic
muộn như San hô PlasmoporeUa sp. ở bàn Nà Mọ, Bọ ha tliùy Rem opỉeurides tcilian^ensis à
Thân Sa và Remopleurides sp. ỡ  Lang I [ít.

Trên,cơ sở  xem xét toàn bộ pliírc hệ hoá thạch đã dẫn trên dây có đũ cơ sờ đổ định tuổi
Ordovic trung - muộn cho hệ tầng Nà Mọ.

ORDOVIC VÀ SILUR 

Hệ tầng Phú Ngữ (O - s pri)

- Diệp Phú N gữ■ Phạm Dinh Long vử nnk. 1968. 1969. 1970 (O 2 .3 ); Phan Cự Tien và nnk. 1988 (O-S).
- Hệ tầng Phủ .Vtjùï Phạm Dinh Long và niìk. 1971, 1974 (O 1 -S 1 ); Trần Văn Trị và nnk. 1973. 1975. 1977(0-)): 

Nguyền Kinh Quốc và imk. 1973. 1974 ( 0 2 -S |); Nguyền Vãn Trang VÀ nnk. 1973, 1975 ( 0 2 -S |); Phạm Văn 
lloàn và nnk. 1974. 19X2 (Ơ 2 -S|); Phạm Kim Ngân và nnk. 1980 (I)uơng Xuân Hao và nnk.) 1982 ((K ì): 19X6 
(O3-S 1 ); Lương nồng  Ilirợc VÀ nnk. (ỉn Lê Ilùng Ví) link 1987) ( 0 2). 1993 (()2 -S ); 'long  Duy Thanh Víi nnk
1995 (0-S ,): Trần Xuyên và nnk 1988 (O - S): Vũ Khúc. Búi Phú Mỹ 1990 (O-S); Vù Khúc và nnk. 1990 (O,- 
S|); Ngưvỗn Dinh cần  và nnk. 1994 (O-S): Nguvễn Văn Hoành và nnk 1998 (O-S); I.ê Văn (iiang và >mk. 
1998.1999 (O-S,).

- Devon (part.): Patte Ë. 1927

- Trias (pari ): Bourret R. 1929
- Diệ/J ihợcìì Sông Hiến (part.): Vasilevskaia E D. 1962 (T)
- Diệp Sông Hiển (part.): Vasilevskaia F, 13. (Dovjikov AE và nnk. . 1965) (T |-;)
- Hệ tầng Nà Hong (part. ): Dovịikov A. E. V« nnk. 1965 (PR)
- Hị lầng Hà G km ẹ  (parl.): Trần Vãn Trị và link. 1973, 1977 (£ 2 ); Phan Cự Tiến vò nnk. 1988 (£).
- Loợl Tòng Bá (part.): Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1971 (D |.ị); Lê Văn Giang và nnk. 1998 (Hệ tầng, O-S); Hoàng 

Xuân Tinh và nnk. 1976 (Hệ tầ n g -  O-S); Vương Mạnh Sơn và nnk. 2001 (Hệ tầng - í) | ?).
- Hệ tầng Pia Phương  (part.): VÜ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990 (S2 -D |).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Phú Ngữ, theo dường ô tô từ Gia Tòng qua Phú 
Ngữ đến Chợ Chu tluiộc tinh Bắc Cạn (x = 2 1 °5 3 \  y = 105°46’). I lộ tầng do Phạm Đình l.ong 
và nnk. (1969) mô tả với tên gọi “điệp Phú Ngữ”, tên hệ tầng lấy theo địa danh Phú Ngữ nơi 
phân bố mặt cắt chuẩn.

Đặc trung thạch học của hệ tầng Phú Ngữ là gồm trầm tích lục nguycn, chủ yếu hạt mịn, 
cấu tạo phân nhịp, phân dải, xen kẹp đá phun trào thành phần từ mafic đến axit kiềm. Đcặc điểm 
đó không có ở hệ tầng Hà Giang (£2 hg) nằm kề và hệ tầng Bàn Thăng (Dị bt) nằm không chinh 
hợp trên. So với các hệ tầng Tấn Mài (O - s  tm) và Cô Tô (O - s  cl), hệ tầng Phú Ngữ có điểm 
khác hiệt cơ bản là có thành tạo phun trào đa thành phần mà liai hệ tầng kia không có hoặc chì 
có dạng tuf. Thêm nữa, hệ tầng Phú Ngữ gồm chú yếu các trầm tích lục nguyên hạt mịn.

Hệ tầng Phú Ngữ phân bổ thành hai dài trong hai cấu trúc tách biệt. Dài thứ nha! từ Đại Từ 
(tỉnh Thái Nguyên) tới Chợ Rã (tỉnh Bẳc Cạn) qua Bắc Mê đến Tòng Bá (tỉnh Hà Giang). Diện
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phân bố này dài liàng trăm kilômét, rộng tới 50 km, được khổng chế bằng cặp đứt gẫy dạng cung, 
cong về phía đông. Dài thứ hai từ Núi Luông, qua Ngòi Nắc, Vĩnh Tuy đến Hương Soil (tinh llà 
Giang), rộng khoảng 20 kill, dài 120 km, bị khống chế bằng các đút gẫy Sông Lô (ở phía đông), 
Cổ Văn - Tiên Yên (ờ phía tây) và Yên Bình Xã (ở phía bắc). Ngoài ra hệ tầng còn lộ trên một 
diện tích nhỏ ờ gần Nà Tuồng, phía nam huyện Na Rì (trên đường từ Na Rì về phố Bình Gia).

Với bồ dày 2.300 - 2.400 m mặt cắt chuẩn Pliíi Ngữ gồm hai phần phân biệt nhau. Phần 
dưới gồm đá phiến sél, sét silic, xen nhịp với các lớp mỏng cát bột kết. Đôi nơi có thấu kính tlá 
vôi và đá phun trào mafic. Dày 1.100 m. Phần trên gồm cát kết, bột kết xen nhịp với các lớp 
móng đá phiến sét, sét silic. Đôi nơi có thấu kính đá vôi và dá phun trào axit. Dày 1.200 m. 
Dưới đây giới thiệu chi tiết trật tự địa tầng của mặt cẳt này:

/ Dá phiến sét màu xám xanh, xen bột kết và cát kết màu xám, đôi nơi XC11 đá phiến sét silic 

và đá pluin trào mafic. Dày 200 ITI. Trong đá phiến sét có chứa Họ ba thìiy và Tay cuộn báo 
tồn xấu kliâng xác định được.

2. Đá phiến sét, sét silic màu xám den, xen cát kết, bột kết màu xám. Dày 300 111.
3. Đá phiến sét màu xám xanh, xen các lớp mòng cát kết, bột kết dạng quarzit màu xám. Dôi 

nơi có thấu kính dá vôi. Dày 600 m.
4. Cát kết, bột kết màu xám sẫm xen dá phiến sét xám xanh, ít lớp kẹp đá phiến sét silic màu 

xám đen. Dày 300 - 400 m. Chứa Bút đá Cỉimacoẹraptus sp., Glyptabrupt us sp., Monocỉimaãs 
sp. 5.Ngoài ra còn có Tay cuộn và Bọ ba thùy bảo tồn xấu.

5. Cát kết, bột kết xen đá phiến sét màu xám lục, ít lớp cát kếl fclspat, thấu kính đá vôi và lớp 
mỏng đá phun trào axit, chứa Tay cuộn và thực vật bảo tồn kém. Dày 400 111.

6. Cát kết, bột kết màu xám xen dá phiến sét than màu den và cát kết thạch anh chửa graphit. 
Dày 400 m.

Troniỉ mặt cắt Chợ Dồn - Bắc Cạn hệ tầng dàv tỏi 3.200 m, không có thành phần carbonat 
và thường bị biến chất tiếp xúc. Mặt cắt cũng gồm hai phần: Phần (lưới gồm dá phiến sét màu 
xám xanh, xen nhịp với các lớp mỏng cát kết, bột kết màu xám sẫm, cát kết thạch anh, cát kết 
tu f  màu xám nhạt. ít lớp kẹp đá phiến sét silic màu xám đen chứa Bút tlá bảo tồn kém. Dày 
2.300 m. Phần trên gồm quarzit màu xám sẫm, cát kết thạch anh, cát kết tut màu xám nhạt, xen 
nhịp với dá phiến sét màu xám xanh. Dày 900 m.

ơ  vùng Phù Thông - Chợ Rã hộ tầng cũng có mặt cắt tương lự, gồm hai phần nhưng bề dày 
chi khoảng 2 000 m. Phần dưới gồm đá phicn sét, sét silic màu xám xanh, cát kết, bột kết màu 
xám sẫm và thấu kính đá vôi. Phần trên gồm cát kết, bột kết màu xám sẫm, đá phiến sét, sét 
silic màu xám đen.

Ớ vùng Bắc Mê - Tòng Bá (i ià  Giang), với bồ dày khoâng 1800 111 hộ tầng có thể chia 
thành 3 phần, trong mặt cắt (hành phần trầm tích lục nguyên hạt mịn nhiều hơn và dá phun trào 
axit, axit kiềm phổ biến hơn.

Phần dưới gồm đá phiến thạch anh sericit, đá phiến thạch anil - felspat - mica, đá phiến 
sét sericit, màu xám lục, các lứp kẹp quarzit, thấu kính đá vôi, đá phun Irào axit và tu fc iia  
chúng. Dày 800 m.

Phần giữa  gồm quarzit. xen đá phiến thạch anh - felspat - seriell, màu xám sáng, xám lục, 
các lóp kẹp đá plnin trào axit, axit kiềm và tuf của chúng. Dày 500 m.
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Phần trên gồm đá phiến thạch anil - felspat - mica, đá phiến thạch anil - sericit, các lớp kẹp 
quar7.it, dá vôi sét, sét silic. Dày 450 m.

Ở vùng Núi Luông - Vĩnh Tuy (Hà Giang), thành phần cùa hệ tầng chủ yểu là trầm tích lục 
niỊuyên hạt mịn, không có đá phun trào và đá carbonat. Hệ tầng lộ tốt ở  các mặt cắt Ngòi Ỏc. 
Ngòi Nác và vói bề dày khoảng 1.300 m và được chia thành ba phần.

Phần dưới gồm đá phiến sericit, dá phiến thạch anil - mica, các lớp mỏng cát kết, bột kết 
dạng quarzit chứa graphit, màu xám lục* phân dải không đều. Dày 450  ITI.

Phần giữa  gồm cát kết, bột kết dạng quarzit, đá phiến sericit, màu xám, cấu tạo phân dải 
đặc trưng. Dày 300 m.

Phần trên gồm đá phiến sericit, đá phiến thạch anh - mica, các lớp mòng cát kết, bột kết 
dạng quarzit, màu xám. cấu tạo phân dải, clúra Tảo Leiosphaericỉia sp., Zonosphaeritiium  sp., 
Nuceỉlosphaericìiiim sp., Oryqmatosphaeriditim  sp. Dày 550 m.

Tại vùng Na Rì (Bắc Cạn) liệ tầng chỉ lộ trên một diện hẹp với bề dầy khoảng 250 111 ờ 
đoạn Nà Tuồng - Nà Dăm, gồm cát kết, bột kết màu xám, đá phiến sét vôi màu xám xanh, đá 
phiến sét đen phân dải thanh. Trong mặt cắt đã phát hiện Bút đá D ictyonem a  sp., Dipỉngraptus 
sp., Cỉimaco^raptus latus. Clim acoẹraptus cf. scolaris. P tilograptus sp., Glyptogrciptus sp., Bọ 
ba thủy Agnostus perrugatus, R em oplew ides  aff. saỉteri và Rêu động vật Fenestella  sp.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng Phú Ngữ với các trầm tích cổ hơn 
đều có quan hệ kiến tạo, phù không chinh hợp trên hệ tầng Phú N gữ là trầm tích carbonat thuộc 
hệ tầng Bản Thăng (Dt bt), quan hệ không chinh hợp này có thể thấy ở vùng Bắc Mê - Tòng Bá.

Iloá thạch phổ biến trong hệ tầng Phú Ngữ là Bút đá, tất cả những dạng dẫn ra trong các mặt 
cắt trên đâv đều cho tuổi Ordovic - Silur sớm. Tại mặt cắt chuẩn là các dạng Climacograptus sp., 
Glyptogniplus sp., Monoclimacis sp., tại mặt cat Nà Tuồng (Na Rì, Bắc Cạn) là Cỉimacograptus 
lalus, Cỉimacograptus cf. scoìaris, D iployaptus  sp., Ptilograptus sp., Glyptograptus sp.

Các dạng hoá thạch khác cũng cho tuổi phù hợp với tuổi dược xác định nhờ Bút đá như Bọ 
ba tlùiy Aqnostus perm gatus, Remopleurides aff. salleri ở  mặt cắt Nà Tuồng (Na Rì, Bắc Cạn), 
Nileus sp., Asaphus sp., Isaìaux  sp. (tuổi 0 2 theo Maximova) ỏ' đông bác Chợ Mới (Phạm Dinh 
Long vò nnk. 1968, 1970); Tomasina  sp. ( 0 |  theo xác định cùa Dương Xuân Hảo) ở Phù Thông 
(Nguyễn Kinh Quốc Vứ nnk. 1974).

Những hoá thạch dẫn trên đây cho tuổi Ordovic - Silur sớm, nhưng chúng dều được phát 
hiện ở vị (rí dịa tầng khá thấp trong các mặt cắt, khối lượng trầm tích nam trên mức cliíra chúng 
rất lớn và thuộc tướng trầm tích biển xa bờ. Trong bối cảnh dó việc định tuổi Ordovic - Silur 
cho hệ tầng Phú Ngữ là hợp lý.

Nhận xét. Hệ tầng Phú Ngữ có những biển dổi tùy thuộc vào vị trí cùa các mặt cắt. về  
thành phần đá, độ hạt mịn cùa trầm tích lục nguyên giảm dần theo chiều dưới lên cùa cột địa 
tầng và tăng dần về phía tây bắc và tây nam theo diện phân bố. Thành phần đá phun trào biến 
đổi tir mafic đến axit theo chiều dưới lên của cột địa tầng, về độ dày , theo diện phân bố bề dày 
cùa hệ tầng giảm dần về phía bắc tây bắc và nam dông nam.

Ilệ tầng Phú N gữ gồm trầm tích lục nguyên chù yếu là hạt mịn tướng biển xa bờ, có cấu tạo 
phân nhịp phân dài, chứa các hoá thạch thuộc sinh tướng biển khơi, có xen kẹp đá pluin trào đa
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thành phần từ mafic đến axit. Với thành phần trầm tícli lục nguyên chù yếu là hạt mịn tướng 
biển xa bờ, có cấu tạo phân nhịp phân dải, cliíra các hoá thạch thuộc sinh tướng biển khơi, có 
xen kẹp dá pluin trào da thànli phần từ mafic đến axit, do đó có thề coi hộ tầng Phú Ngữ được 
thành lạo trong điều kiện ria sau cung.

Điều cần lim ý nghiên cửu tiếp về hệ tầng Phú Ngữ (lịnh tuổi phần trên hệ tầng, việc này 
chi có thổ giãi quyết khi phát hiện được lioá thạch nhất là Bút đá ở phần này cùa các mặt cắt.

I lệ tầng Cô Tô (O-S cl)

- I l ị  tầiìíỉ Cô Tô'. Dovịikov AE. và Jamoida AI. 1961 (N); Jamoida A. I. (Dovjikov rà  nnk. /965) (N): Phạm Vàn 
g uang  1970. 1971 (S); Trần Văn Trị vò link. 1970 (O-S,), 1972, 1973,1975, 1977 (O j-S ,); Nguyền Huy Mạc và 
nnk. 1972 (O 3-S); Phạm Đình Long vò nnk. 1975 (O j-S |); Nguvền Văn Phúc 1977 (O 3 -S]); Dinh Minh Mộng 
1979 (O 3-S 1 ): Phạm Kim Ngân (in Dirơng Xuân Hào và link. 1980) (O 3-S 1 ); Nguyền Công Lượng và nnk. 1980. 
1983. 1998 (O j-S |); l.ương Hồng iluợc 1982. 1985 ( 0 3-S,), 1987, 1995 (0 ,-S ); Phan Cự Tiến và nnk. /988(0- 
S); Phạm Thanh Bình và Nguyền Công Lượng 1999 (O 3 -S 1 ); Nguyễn Xuân Khiẻn 2000 (O-S).

- Alternances de grès grossiers el de schistes ou ardoises (iles de Cu Xu -  iles Kao T ’(Sou): Patte E. 1927 (Trias)
- Hệ tant; Tốn Mài : Phạm Kim Ngân vànnk. 1986 (Oị-S| ), 1990 (O3-S); Vũ Khúc. Hùi Phú Mỹ và nnk 1990 (O-S).*

M ặt cắt ch u ấn  (Lectostratotyp). Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Cô Tô trước dây clura được chi 
định, do đó mặt cắt ở  đào Thanh Lân (x = 21°00', y = 107°48') được chọn làm mặt cắt chuấn 
chọn (Lectostratotyp) của hệ tầng.

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Cô Tô là gồm trầm tích lục nguyên, lục nguyên nguồn núi lửa 
thành phần axit, có cấu tạo phân dải và phân nhịp, hạt thô hỗn tạp chiếm ưu thế. Liên hệ ngang, 
với thành phần trầm tích vụn rất thô hỗn tạp điển hình nguồn núi lửa thành phần axit, hệ tầng Cô 
Tô phân biệt với các hệ tầng Tấn Mài và PI1Í1 Ngữ cũng có tuổi tương tự (O - S).

Hộ tầng Cô Tô phân bố trên 40 đào thuộc quần đảo Cô Tô ờ cực đông bắc vịnh Bắc Bộ, 
theo phương đông bắc - tây nam, từ đảo Lò Chúc San qua đảo Thanh Lân xuống đảo Cô Tô với 
thế nằm dốc đứng.

Mặt cắt Thanh Lân được Phạm Thanh Bình và Nguyễn Công Lượng (1999) mô tả gồm liai 
phần: <7) Phần dưới gồm trầm tích hỗn tạp tướng biển sâu và nông xen nhau, b) Phần trên là 

trầm tích hạt mịn phân dài song song, tướng biển klioĩ. Chi tiết hơn, với bề dày trcn 710 m mặt 
cắt này có trật tự địa tầng như sau:

1. Cát kết đa khoáng hạt thô, chứa mành đá phun trào axit và ít cuội sạn sỏi, màu xám đen, 
phong hoá màu nâu vàng loang lổ, phân lớp dày không đều (từ 1 in đến 10 m) xen kẽ không 
dều với các lớp mỏng sét kết, bột kết dạng sọc dải thanh. Đôi nơi có thấu kính cuội kết, sạn 
kết. Dày hơn 200 m.

2. Cuội kết, sạn kết hỗn tạp, cát kết đa khoáng hạt thô không dều thường phân lớp xiên, chứa 
mành đá phun trào axit, phân lớp rất dày, ít lớp kẹp mòng sét kết, bột kết dạng sọc dài 
thanh, nhiều thấu kính cuội sạn cát kết tuf. Trong sét kết, bột kết màu xám den phân lớp 
mỏng dạng sọc dải thanh ỡ phần thấp cùa tập này có Bút đá tuổi Si lua sớm Streptograptus 
exiguus, M onograptus priodon. Dày 250 m.
Cát kết đa khoáng hạt trung, chứa mành đá phun trào axit, phân lớp trung bình, xen nhịp 
với các lớp mỏng sét kết, bột kết, sét sericit màu xám đen, dạng sọc dải. Đôi nơi có thấu 
kính cuội sạn kết, cát kết tu f  màu xám. Dày 160 m.
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4 Sét kết màu xám lục, sét kết, bột kết màu xám sẫm, phàn dải thanh, ít lớp mỏng cát kết, bột
kết màu xám. Dày hơn 100 m.

Tại đảo Cô Tô và đảo Lò Chúc San mặt cắt cùa hệ tầng cũng có trật tự tương tự như mặt 
cắt vừa mô tả trên đây ở đảo Thanh Lân. a) Phần dưới gồm sạn kết tuf, cát kết tu f  hạt thô, phân 
lớp dày, màu xám, xen nhịp với các lớp mỏng bột kết và đá phiến sét đen, phân dải thanh, b) 
Phần trên gồm bột kết, cát kết, bột kết tuf, xen nhịp đều với các lớp đá phiến sét, sét silic màu 
đen, phân dài thanh.

Bề dày chung cùa hệ tầng Cô Tô khoảng hơn 1.000 in (Dovjikov A. E và nnk. 1965, Trần 
VănTr ịvànnk. 1977).

Ngoài hoá thạch ờ những mặt cắt vừa mô tả, Bút đá còn được phát hiện ở nhiều nơi 
khác cùa quẩn đảo Cô Tô. Tại đông nam đảo Cô Tô - Spirograptus turriculatus, ở đảo 
Thanh Lân - Spirograptus  cf. m inor, Sp irograptus  cf. turricu la tus, O ktavites  aff. planus, 
Spirograptus cf. regularis, C am pograptus com munis, D em irastites  sp., C lim acograplus sp., 
Monograpíus cx gr. pandus, S treptograptus  sp. (Trần Văn Trị và nnk. 1972, 1975, 1977). 
Trên đào Con Ngựa - P rìstiograptus cyphus, P seudoclim acograptus  sp., Pristiograptus sp. 
Trên đảo Lò Chúc San - Streptograptus exiguus, M onoclim acis linarson i (sưu tập của Hồ 
Trọng Tý, Phạm Đình Long, Phan Cự Tiến 1978). Trên đảo Núi Nhọn - D em irastrites 
Iriangularis (Nguyễn Huy Mạc, Phạm Thế Hiện 1972).

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Cô Tô là trầm tích già nhất trên quần đảo cùng tên, 
quan hệ của hệ tầng với các trầm tích cổ hơn không được biết. Phù không chinh hợp góc trên hệ 
tầng Cô Tô là trầm tích lục nguyên cùa hộ tầng Đồ Sơn (D2.3 ds), quan hệ này có thể thấy rồ ở 

đào Lò Chúc San.

Khi xác lập hệ tầng Cô Tô, Dovjikov A. E. và Jamoida A. I. (1961) chưa phát hiện hoá 
(hạch, nhưng so sánh với trầm tích Neogen trên đất liền các tác giả này định tuổi Neogen cho hệ 
tầng Cô Tô. Tuổi Ordovic - Silur sớm của hệ tầng được xác định nhờ phát hiện nhiều hoá thạch 
Bíu đá ở dảo Thanh Lân, Cô Tô và ở nhiều đảo khác (Trần Văn Trị và nnk. 1972). Những hoá 
thạch Bút đá tuồi Silur sớm vừa nêu chỉ gặp ờ khoảng giữa mặt cắt của hệ tầng, phần dưới khá 
dày nhưng chưa gặp hoá thạch. Với trầm tích tướng biển khơi thì khối Iirợng của phần dưới khá 
dày này phải ứng với thời gian thành tạo khá dài. Do đó hợp lý hơn cả là nên coi hệ tầng Cô Tô 
có tuổi Ordovic - Silur sớm.

Nhận xét. Những nghiên cứu mới đây cho thấy hệ tầng Cô Tô có cấu trúc turbidit và và 
như vậy hệ tầng có lẽ được thành tạo trong môi trường cung đảo bị chia cẳt (Phạm Thanh Bình 
và Nguyễn Công Lượng (1999). Ket quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khiển (2000) cho thấy 
thành phần hạt vụn của hệ tầng Cô Tô có nguồn gốc từ quá trình tạo núi tái sinh và được lắng 
đọng trong một bồn írầm tích trước cung.

Trong Địa chất Việt Nam -  Phần I. Địa tầng (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vỏ nnk. 1990) hai hệ 
tầng Cô Tô và Tấn Mài được mô tả gộp thành hệ tầng Tấn Mài. Cách làm này không hợp lý và 
không phù hợp với thể thức của công tác địa tầng. Trước hết, hệ tầng Cô Tô phân biệt với hệ 
tầng Tấn Mài ở  thành phần đá cấu tạo nên chúng. Thành phần lục nguyên nguồn núi lửa axit 
không gặp trong hệ tầng Tấn Mài. Thứ hai, theo Ọuy phạm địa tầng, giả sử hai hệ tầng Cô Tô và
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Tấn Mài là đồng nghĩa thì tên gọi Cô Tô được ưu tiên giữ lại vì tên gọi này đã có từ 1961, trong 
khi tên gọi Tấn Mắi chỉ xuất hiện từ 1965.

Hệ tầng  T ấn  M ài (O - s  tm)

- Hệ tầng Tấn Mài: Jamoida AI. (Dovjikov AE. và wj£. 1965) (£ 3 -0 ); Phạm Văn Quang và nnk. 1969 (S): Trằn 
Văn Tri Vứ nnk. 1970 (0 -S |) . 1973. 1975. 1977, 1979 (O 3-S); Nguyễn Công I.ượng rà  nnk. 1980 (O-S), 1983 
(O j-S |); Dinh Minh Mộng 1980 (O 3 -S 1 ); Vũ Khúc và Bùi Phú Mỹ 1990 (O-S); Lương nồng  llưực (in rống 
Duy Thanh và nnk. 1995) (O-S); Lê Hùng và nnk. 1996 (Oj-S).

- Terrains anciens de Mon Cay. Lantenois H. 1907 (E-S); Saurin E. 1956 (£-S).

- Schistes satinés de Port - Courbet: Patte E. 1927 (trước Urali).
- Hệ tầng Cô Tô (part.): Phạm Kim Ngân (in Dương Xuân Hảo và nnk. 1980 ( 0 3-S |); I.ương nồng  Hược (in Lê 

Hùng vò nnk. 1987) (O 3-S); Phạm Cự Tiến và nnk 1988 (O-S).
- Hệ tầng Tấn Mài (part.): Phạm Kim Ngân và nnk 1986 (O 3-S 1 ).

M ặt Cắt chuẩn (Holostratotyp) - mặt cắt Tấn Mài (phía bắc Mà cố i  12km) theo đường ôtô 
Móng Cái đi TỈián Phún qua làng Tấn Mài (x = 21°34', y = 107°43'). Hệ tầng do Jamoida A. I. 
(Dovjikov vờ nnk. 1965) xác lập, tên hệ tầng lấy theo tên làng Tấn Mài (ở phía bắc thị trấn I ỉà cối).

Hệ tầng Tấn Mài có tính đồng nhất và ổn định về thành phần đá, gồm trầm tích lục nguyên 
có cấu tạo phân nhịp và phân dài, đặc tính này phân biệt nó với các hệ tầng khác kề cận nó trong 
vùng. Liên hệ ngang, đặc tính thạch học vừa nêu cùa hệ tầng Tấn Mài không giống với các hệ 
tầng cùng tuổi ở Đông Bắc Bộ là hệ tầng Phú Ngữ (O - s  pn)  và hệ tầng Cô Tô (O - s  cí) cà về 
đặc điểm lẫn nguồn gốc thành tạo. Đặc trưng thạch học của hệ tầng Cô Tô là trầm tích lục 
nguyên hạt thô hỗn tạp chứa tu f  thành phần axit, còn hệ tầng Phú N gữ  là trầm tích lục nguyên 
hạt mịn và đá phun trào từ mafic đến axit.

Hệ tầng Tấn Mài phân bổ thành một dải dọc theo rìa phía đông nam đút gãy Yên Tử - Tiên 
Yên - Tấn Mài, theo phương đông bắc - tây nam, rộng tới 7km, kéo dài không liên tục hàng 
trăm kilomct. Ngoài ra hệ tầng còn lộ ờ đảo Cái Chiên và đảo Vĩnh Thực.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Tấn Mài từ dưới lên gồm hai phần:

-P hần dưới gồm cát kết mica dạng quarzit, hạt nhỏ đến trung, có cuội thạch anh dẹt, màu 
xám, xám phớt lục, các lợp kẹp đá phiến mica, bột kết mica và phylit (tăng dần về phía trên 
mặt cắt). Dày 1.000 - 1.200 m.

-P hần  trên gồm đá phiến, phylit Itiica, màu xám sẫm phớt lục, ít lớp kẹp cát kết mica. Dày 
khoáng ] .000 m.

Trật tự mặt cắt trên đây có thể trình bày chi tiết hơn theo tài liệu cùa Nguyễn Công Lượng 
và nnk. (1980) và Vũ Khúc - Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990): '

/. Cát kết kẹp sạn kết, cát kết, bột kết màu xám, xen lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 120 111.

2. Bột kết màu xám, xen các lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 240 111.

3. Đá phiến sericit màu xám, xen các lớp mỏng bột kết. Dày 250 m.

4. Cát kết dạng quarzit màu xám, xen các lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 150 m.

5. Đá phiến sericit - thạch anh màu xám, ít lớp kẹp đá phiến silic. Dày 150 m.

6. Bột kết màu xám, đá phiến sericit xen kẹp, chứa Bút đá Bohemograpíus tenuis, Neoculograptus 
inexspectatus, Pristiograptus pseudodubius, Lobograptus cf. crinitus. Dày 250 m.

82



7. Cát kết xen bột kết, màu xám, chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 150 m.
8. Bột kết xen đá phiến sericit. Dày 120 m.

Bc dày tổng cộng cùa mặt cắt 1430 m.

về phía nam diện phân bố trên, ở  vùng Đồng Đãng - Hoành Bồ hệ tầng có thành phần lục 
nguyên hạt mịn hơn và mặt cắt hệ tầng phân dị rõ hơn - phần dưới gồm chủ yểu các trầm tích 
hạt mịn, phần trên hầu hết gồm đá lục nguyên hạt thô. Đại diện là mặt cắt Khe Trc - Đồng 
Quặng được Lê Hùng và nnk. (1996) mô tả từ  dưới lên gồm:

/. Tufit bị phiến hóa xen đá phiến thạch anh sericit màu xám lục. Dày 200 m.

2. Đá phiến thạch anh sericit xen đá phiến sericit, thấu kính quarzit, màu xám đen, xám lục.
Dày 490 m.

J. Dá phiến sét sericit xám sẫm, thấu kính đá hoa đen giàu vật chất hữu cơ. Dày 80 m.

4. Cát sạn kết màu xám phân lớp dày. Dày 40 m.

5. Cát kết, bột kết màu vàng nâu, ít lớp cát kết dạng quarzit. Dày 160 m.
6. Dá phiến thạch anh sericit màu xám lục. Dày 50 m.

7. Quarzit xám nhạt phân lớp dày, xen đá phiến thạch anh sericit xám lục. Dày 250 m.

Phần tiếp theo của hệ tầng Ịộ ờ mặt cắt Nam Hả - Trường Thụ, chủ yếu gồm bột kết màu nâu 
nhạt, ít cát kết quarzit màu xám xanh và đá phiến sét màu xám lục. Dày gần 600 m. Trong bột kết 
ở mức địa tầng thấp của phần này đã phát hiện bào tử Stenozonotriletes sp., Acanthotrileles sp., 
Lophozonotriletes sp., Simozonotriletes sp., Punctatisporites sp.

Bề dày tổng cộng của mặt cắt này khoảng 1.800 m.

ờ  các đảo Vĩnh Thực và Cái Chiên chỉ lộ phần thấp của hệ tầng, gồm trầm tích hạt mịn (đá 
phiến sét sericit, đá phiến sét than) và ít cát kết dạng quar7.it. Be dày khoảng 620 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuối. Hệ tầng Tấn Mài có vị trí địa tầng thấp nhất trong vùng phân bố 
nên không quan sát được quan hệ cùa hệ tầng với trầm tích cổ hơn. Hệ tầng không chinh hợp 
dưới các thành tạo trẻ hơn tluiộc các hệ tầng Đồ Sơn (D 2 gv - D ị/2  ds), Hà c ố i ( J |.2 hc), quan hệ 
này thấy rõ ờ  các đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên. Cơ sờ định tuổi cùa hệ tầng Tấn Mài là tập hợp 
Bút đá tuổi Silur, thuộc phần cao mặt cắt Tấn Mài và tập hợp bào tử  tuổi Silur thuộc phần cao 
mặt cắt Nam Hả - Trường Thụ. Tuổi Ordovic được giả định cho khối lượng lớn địa tầng nầm 
dưới mức chứa lioá thạch Bút đá và Bào tử.

Nhận xét. Hệ tầng Tấn Mài có thành phần thạch học khá ổn định, sự biến đổi không đáng kể 
thể hiện ở thành phần lục nguyên hạt mịn giảm dần theo chiều dưới lên cùa địa tầng và tăng dần 
về phía tây nam cùa diện phân bố. Với thành phần trầm tích lục nguyên có cấu tạo phân nhịp phân 
dai, chứa Bút đá thuộc sinh tướng biển khơi và ít đá lục nguyên chứa tuf, hệ tầng Tấn Mài được 
coi là thành tạo của bồn biển sau cung kề cận với một diềm lục địa cổ. Sự phân biệt hệ tầng Tấn 
Mài và hệ tầng Cô Tô được trình bày rõ trong mô tả hệ tầng Cô Tô. Tuổi của phần thấp hệ tầng, 
nằm dưới mức chứa hoá thạch Bút đá đã nêu trên, cần tiếp tạc nghiên cứu trong thời gian tới.

SILUR 

Hệ tầng Kiến An (S2 krí)

- Diệp Kiến An: N guyễn Q uang  1 lạp 1977 (S->);
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- Hệ tầng Kiến An: Tống Duy Thanh ịin Vũ Khúc và nnk.) 2000.
- Frasni: Patte E. 1927.
- Hệ Silur thong thượng-. Jamoida A. (Dovjikov A. và nnk. 1965).
- Diệp Sông Cầu (part.): Trần Vãn Trị và nnk. 1975 (D|).
- Các trầm tích Devon hạ-. Trần Văn Trị (ìn Trần Vân Trị và nnk.) 1977.
- Trầm tích S ilu r  - D evo n : N guyễn Đình I lòe, 1977.
- C ác trầm  tích S ilu r  thượ ng - D evon hạ: D ương Xuân Mào và nnk. 1980
- Hệ tầng Xuân Sơn : Hoàng Ngọc Ký. Hồ Trọng Tý 1978 (Sr D |); Đinh Minh Mộng 1979 (S2); Vũ Khúc. Bùi 

Phú Mỹ vổ nnk. 1990 (S2 -D,).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lcctostratotyp). Mặt cắt qua các núi Phù Liễn và Xuân Sơn, gần Kiến An, 
Hải Phòng (x = 20° 49'; y = 106° 35').

Hệ tầng Kiến An phân bố ở xung quanh thị xã Kiến An, ờ các núi Đại Hoàng, Phủ Niệm, 
Núi Voi, Phù Liễn, Tiên Hội và Xuân Sơn thuộc địa phận quận Kiến An và huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng.

Hệ tầng do N guyễn Q uang Hạp (1967) xác lập với mặt cắt điển hình ở núi Tiên Hội và 
núi Phù Liễn. Tác giả của phân vị đã mô tả ờ đó mặt cắt gồm  6 tập  nhưng không có các dẫn 
liệu lioá thạch đi kèm. Sau đó, ông liệt kê một danh sách hóa thạch do các nhà nghiên cứu 
khác tìm  thấy trong  hệ tầng  vào các thời gian khác nhau gồm  F avosites  sp., Spirifer  cf. 
ziczac  (= R etziella  w eberi), Chân bụng Triangularia  (?) trong  đá phiến sét xen quarzit ờ núi 
Phù Liễn (Patte 1927); R etzia  zinakensis , R hynchonellida, R iigosa (N guyễn Q uang Hạp 
1967); R etziella  w eberi, E ospirifer  cf. lynxoides , X iphelasm a  sp. trong  đá vôi và bột kết ò 
núi Xuân Sơn (Jam oida in D ovjikov vờ nnk. 1965).

Nguyễn Đình Hòe (1977) nghiên cứu chi tiết các trầm tích Silur và Devon ờ các núi xune 
quanh quận Kiến An, lập mặt cắt sinh địa tầng ờ từng quả núi và tổng hợp thành 4 tập kế tiếp 
nhau, trong đó ờ núi Phủ Liễn có mặt các tập 1 - 2, ờ  núi Xuân Sơn - các tập 2 - 4, ở  phần đông 
Núi Voi chỉ có tập 3, ở  các núi Đại Hoàng và Phù Niệm chỉ lộ ra tập 1. Do vậy, mặt cắt chuẩn 
của hệ tầng Kiến An đã được chọn lại bao gồm hai đoạn cắt qua các núi Phủ Liễn và núi Xuân 
Sơn, với trật tự địa tầng từ  dưới lên như sau:

1. Sạn kết, cát kết phân lớp mỏng màu vàng xám hoặc tím đỏ. Gặp phổ biến các lớp vát nhọn 
dạng thấu kính và kiểu phân lớp xiên chéo. Hóa thạch gồm Retziella weberi, Howellella  cf. 
nucula, Camarotoechia  sp., Eospirifer sp., Protathyris sp. và Retzia zinakensis. Dày 200 m.

2. Cát kết, bột kết màu tím đỏ xen các lớp sét vôi, sét vôi silic màu đen, xanh xám. Hóa thạch 
gồm Rugosa, Strom atoporoidea, Huệ biển, Bọ ba thùy bảo tồn xấu và nhiều hoá thạch Tay 
cuộn Retziella weberi, Retzia  cf. z inakensis, Camaroioechia  sp., Eospirifer tingi, E. 
lynxoides, E. sp., Howellella  aff. bragensis, H. sp. Dày 40 - 60 m.

3. Cát kết dạng quarzit sáng màu, phân lớp vừa đến dày, xen bột kết màu xám vàng. Hóa 
thạch gồm nhiều Tay cuộn - Eospirifer lynxoicles, Ilow ellella  cf. bragensis, Retziella 
weberi, Eospirifer ferganensis, Rhynchonella  cf. cuneata. Dày 250 - 300 m.

4. Đá vôi, vôi sét phân lớp dày màu đcn tướng ám tiêu xen ít lớp đá phiến sét vôi màu đen, 
dày 25 - 60 m. Tập này chứa hóa thạch San hô vách đáy, Rugosa và Tay cuộn như 
M esofavosites sp., Xiphelasm a  sp., Nipponophyllum  sp., Retziella  aff. weberi, Howellella 
aff. latisinuata.

Be dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 560 - 620 m.
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Ba tập đầu gần gũi nhau cả về thành phần thạch học và hóa thạch Silur. Các loài đặc trưng 
và có số lượng cá thể phong phú gồm Retziella weberi, Eospirifer lynxoides, Howellella  aff. 
bragensis và H. cf. nucula. Sưu tập hóa thạch của tập 4 khá phong phú, cũng thể hiện khá rõ 
tính chất của hệ động vật Silur muộn với sự có mặt cùa các giống đặc trưng cho Silur như 
Retziella. Eospirifer, M esofavosites, Nipponophylỉum.

Riêng ở núi Dại H oàng chưa tìm được di tích hoá thạch, việc xếp các đá ờ núi này vào tập 
I cùa hệ tầng Kiến An m ang tính chất già định.

Theo tài liệu của Dương Xuân Hảo và nnk. (1980), ờ  vùng núi Xuân Sơn còn có Favosites 
mamilatus, X iphelasm a originale, Spongophylỉum  cf. originale. Nguyễn Đức Khoa xác định san 
hô cho rằng ờ núi Xuân Sơn không có Xiphelasm a  mà chỉ có N ipponophyllum nikolaevae phát 
triển rất pljong phú. Thêm  vào đó, Spongophyllum originale được xác định lại là Carlinastraea 
originale. Ngoài ra còn có M icroplasm a  cf. ronensis. Ở núi Tiên Hội có thêm Holmophyllum  
praestans. Tập hợp san hô vừa nêu đặc trưng cho Silur thượng, tuy một vài dạng cũng có mặt cả 
trong Silur và phần thấp của Devon hạ.

Theo Tống Duy Thanh, Boucot A. Vứ nnk. (2001) mặt cắt Xuân Sơn của hệ tầng Kiến An 
gồm 3 phần: Phần dưới gồm đá phiến sét vôi xám lục, bột kết và cát kết màu xám vàng chứa 
Nikiforovaena c f.fe rganensis  và San hô không xác định; dày 120 m. Phần giữa  là cát kết và cát 
kết dạng quarzit màu xám và những lớp kẹp bột kết màu đỏ nâu; dày 320 m. Trong bột kết 
chứa Retziella weberi, N ikiforovaena ferganensis  và Howellella  sp. Phan trên nam ở sườn phía 
bẩc cúa núi Xuân Sơn gồm đá vôi màu xám sẫm, phân lớp dày và những lớp kẹp phiến sét, 
phiến sét vôi ở phần trên cùng, phong phú hoá thạch cùa phức hệ Retziella weberi; dày 100 m. 
Tại núi Tiên Hội ờ  mức địa tầng này đã gặp hoá thạch Tay cuộn Retziella weberi, Nikiforovaena 
ferganensis, Howellella bragensis. Howellella  sp. (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Ngoài 
ra, hoá thạch San hô cũng rất phong phú gồm Favosites admirabilis, X ìphelasma  sp., 
Nipponophyllum sp., và gần đây Tống Duy Thanh xác định thêm M esofavosites  sp. Nói chung, 
phần trên cùa hệ tầng Kiến An gồm đá vôi xám sẫm, phân lớp dày với đôi lớp kẹp phiến sét và 
phiến sét vôi, dày 320 - 400 m, hoá thạch phong phú.

Tại núi Phủ Liễn, mặt cắt bị rút gọn hơn và gồm: / )  Cát kết màu xám vàng, đá phiến sét 
silic màu xám vàng, đỏ nâu, cát kết phân lớp xiên cliéo ở  phần trên, dày 200 m. Hoá thạch Tay 
cuộn bảo tồn không tốt gồm Retziella weberi, N ikiforovaena ferganensis, Eospiriferl sp., 
Howellella sp., và Camarotoechia  sp. (Rhynchonellida không xác định). 2) Cát kết màu xám 
vàng xen kẽ cùng với bột kết vôi và đá phiến sét vôi màu xám, dày 50 m, chứa hoá thạch Tay 

cuộn bảo tồn xấu gồm Retziella weberi, Eospirifer'i sp., Howellella  sp., và Rhynchonellid (Vũ 
Kliúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng Kiến An không quan sát được, ranh giới 
trên là tiếp xúc kiến tạo với hệ tầng Tràng Kênh (D2g - Dj tk) hay hệ tầng Con Voi (D-ỊÍm - C |t nv).

Tống Duy Thanh, Boucot, Rong & Fang (2001) đã công bố nghiên cứu chuyên đề về tập 
hợp hoá thạch Tay cuộn, Chân Rìu trong các hệ tầng Kiến An, Bó Hiềng, Đại G iang và chứng 
minh ý nghĩa định tuổi Silur muộn cùa các tập hợp hoá thạch này. Từ hệ tầng Kiến An hầu hết 
những dạng liệt kê trước đây đã được thu thập lại và được nghiên cứu chỉnh lý. Theo kết quả 
nghiên cứu này, tập hợp hoá thạch trong hệ tầng Kiến An gồm Tay cuộn Retziella weberi, R.
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alaica , “Howellela” cf. lynxoides, Nikiforovaena vietnamensis; Chân Rìu Actinopterria mansu)ị 
Pterinea sp. aff. dianem is , Schizodus kienanensis, Sanginolites Sp., Goniophora dianemh, 
Sphenotus antecedens.

Như vậy, từ  kết quả nghiên cứu các tập hợp hoá thạch San hô, Tay cuộn, Chân Rìu có thể 
khẳng định tuổi Silur muộn cùa hệ tầng Kiến An. Sự có mặt vài dạng hoá thạch có diện phân bó 
địa tầng rộng trong Silur thượng - Devon hạ trong cùng tập hợp hoá thạch đặc trưng Silur 
thượng cũng là diều không hiếm gặp và không phủ nhận tuổi Silur muộn cùa hệ tầng Kiến An.

T Â Y  B Ẳ C  B ộ  

CAMBRI 

Hệ tầng Cam  Đưòng (£| cd)

- Hệ tằng Cam Dưrmg : Dovjikov, Nguyễn Tường Tri (in Dovjikov A. E. và nnk.) 1965 (£ ,?); Trần Ilữu Dần (in 
Tống Duy Thanh và nnk. 1995) (£ |): Nguyễn Dinh Hợp và nnk. 1998 (£ |): Tổng Duy Thanh (in Vũ Khúc và 
nnk.) 2000; Nguyễn Văn Hoành Ví) nnk. 2001 (£ |)

- Diệp chứa phosphorit Cam Dường: Trần Văn Trị và nnk. 1967 (£ |)
- Điệp Cam Dường: Trần Văn Trị và nnk. 1973, 1975, 1977 (£2- 0 |) ;  Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược 1976 

(PR 3 - £ |); Phạm Kim Ngân 1982. 1986, 1994 (£ |); Trần Hữu Dần (in Vũ Khúc vổ nnk. 1984) (PRj - £,);• 
Lương Hồng Hược (in Lc Hùng, Tống Duy Thanh và nnk. I987)(PR3 - £ |.

- Diệp Cam Đường (part.): Hùi Phú Mỹ và nnk. 1971, 1972, 1977, 1988 (£ |): Võ Năng Lạc 1974 (Dị); Hoàng lloa 
Cương và Đỗ Hoàng Lương 1976 (Riphei); Trần Xuvcn vả nnk. 1988 (£  i); Vũ Khúc. Bùi Phú M ỹ vò rtnk. 1990 (£).

- Série de C.oc - xan (part.): Jacob Ch. 1921 (Algonkien); Saurin E. 1956 (£ -  0).
- Diệp Coc San (part.): Kalmưkov 1959, 1970 (Sini).

M ặt cắ t ch u ẩn  (Lectostratotyp) - mặt cắt Ngòi Đum, từ  làng Cốc San đến làng Ta Tùm. 
cách tinh lỵ Lào Cai khoảng 5km về phía tây nam (x = 22°25'; y = I03°50'. Trần Hữu Dần mô tà 
theo đề tài KT 01.05 (Tống Duy Thanh và nnk. 1995).

Dặc trưng nhận biết về thạch học của hệ tầng Cam Đường là các trầm tích lục nguyên hạt 
lĩiịn bị biến chất, chứa phosphorit. Chúng phân biệt rõ với các thành tạo carbonat thuộc hệ tầng 
Đá Đinh (PR.3 dd) nằm bất chỉnh hợp ở dưới và các đá lục nguyên biến chất thấp tuổi Devon 
nằm bất chinh hợp ở  phía trên.

Trong các tài liệu mô tả phân vị trước đây, mặt cắt chuẩn không được chi định rõ, 
Dovjikov A. E. và nnk. (1965) cũng chi mô tả thành phần thạch học của hệ tầng như sau: phần 
dưới là cuội sỏi kết cơ sở, cát kết thạch anh, đá phiến than, đá phiến m ica than; phần trên là các 
đá phiến chứa apatit, ở  khoảng giữa chứa các vỉa apatit. Be dày hệ tầng khoảng 400m. Các trầm 
tích kể trên nằm bất chình hợp trên hệ tầng Chiêm Hoá tuổi Proterozoi và bất chinh hợp dưới hệ 
tầng Sông Mua tuổi Devon. Tuổi Cambri sớm giả thiết trên cơ sở so sánh với các trầm tích chứa 
phosphorit ở  Côn Minh (Trung Quốc) nằm trên cùng phương cấu trúc với hệ tầng Cam Dường.

Mặt cắt Ngòi Đum của liệ tầng Cam Đường được Trail Hữu Dần mô tả chi tiết như dưới dây: 
ì. Đá phiến mica - thạch anh màu xám xanh, phần thấp chứa vật chất than và ít lớp kẹp mỏng 

cát kết dạng quarzit, dày khoảng 60 m.
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2. Đá phiến thạch anh - mica màu xám xanh nhạt, phân dải thanh đều, dày 35 m.

J. Bột kết chứa vôi màu xám, phân lớp không đều 5 - 2 0  cm, ờ  phần giữa của hệ lớp này có ít 
lớp kẹp mỏng sét vôi và đá vôi vi hạt màu xám tro, dày 90 m. Trong sét vôi đã phát hiện 
hoá thạch tảo Archaeohystrichosphaeridium  sp, Bavlinelỉa  sp, Leiomarginata simplex, 
Glottimorpha asiatica, Protosphaeridium tuberculiferum, Tetraedrixium  sp.

4. Đá phiến thạch anh - mica - carbonat - apatit, màu xám tro, phân dải thanh đều, dày 85 m.

5. Đá phiến apatit - thạch anh - mica màu xám sẫm, phân dài thanh, dày 15 m.

6. Đá phiến carbonat - thạch anh - mica - apatit, màu xám tro, phân lớp không đều (vài cm 
đến 70 cm), dày 50 m. Trong đá phiến carbonat ở phần cao tập đã phát hiện hoá thạch tảo 
Archaeohỵstrichosphaeridium  sp., Telraedrixium  sp., B avlim lla  sp., Octaedrixium  sp, 
Protosphaeridium tuberculiferum.

7. Đá phiến sericit và ít lớp kẹp mỏng bột kết, màu xám xanh nhạt, đày 85 m.

8. Đá phiến sericit, màu xám xanh nhạt, dày 70 m.

9. Đá phiến thạch anh - mica chứa mangan, lớp kẹp quarzit, đá phiến sericit chứa vật chất 
than, dày 85 m. Tập này nằm bất chinh hợp dưới tập cuội sạn kết tuổi Devon.

Be dày tổng cộng của hệ tầng khoảng 575 m.

Phần chân cùa mặt cắt vừa mô tả không lộ nên hệ tầng được mô tả bổ sung tại nam làng Dá 
Đinh (PRịí/í/) (theo đường phương cùa đá về phía nam mặt cắt) như sau: nằm trên mặt bào mòn 
của các đá carbonat tliuộc hệ tầng Đá Đinh (PR3 dd) là cuội sạn kết đa khoáng, với hạt vụn chủ 
yếu là thạch anh và silic, ít đá phiến, độ mài tròn trung bình; xi măng là đá phiến thạch anh - mica.

Hệ tầng Cam Đ irờng phân bố trên một diện rộng ở bờ phải sông H ồng từ  Lào Cai đến 
Yên Bái thành liai dải; dài thứ nhất từ  Lũng Pô Hồ qua Cam Đ ường đến Bàn Bán; dải thứ 
hai không liên tục ở  G ia Hô, Sa Pa, Tả Phình. Ở các nơi khác tuy không lộ tốt, nhưng cũng 
có thể theo dõi được trật tự  địa tầng tương tự mặt cắt N gòi Đum. Thành phần thạch học đặc 
trưng cùa hệ tầng ở những nơi đó là trầm  tích lục nguyên hạt mịn, ở  phần giữa mặt cắt có 
các lớp kẹp đá carbonat và các lớp chứa quặng apatit. Be dày của hệ tầng thay đổi không 
lớn trên diện phân bố, trung bình khoảng 500 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Cam Đường nằm bất chinh hợp trên hệ tầng Đá Đinh 
(PR}dđ); quan hệ này có thể quan sát được dọc theo tiếp xúc giữa liai hệ tầng từ làng Phời đến 
làng Đá Đinh (PR ịí/í/). Quan hệ bất chỉnh hợp của trầm tích Devon trên hệ tầng Cam Đường thể 
hiện rõ trong mặt cắt Ngòi Đum.

Tuổi Cambri sớm của hệ tầng Cam Đường được xác định dựa trên tcập hợp tảo ẩn nguồn 
thuộc phần giữa hệ tầng gồm Archaeohystrichosphaerìdium sp., Bavlinclla sp., Leiomarginata 
simplex, Glottimorpha asiatìca, Tetraedríxium sp., Octaedrixium sp., Protosphaeridhm tuberculiferum. 
Ngoài ra còn có ít Oncolit - M edularites lineolalus phát liiện trong mẫu lõi khoan thuộc phần 
chứa quặng.

Nhận xét. Trầm tích lục nguyên hạt mịn, lục nguyên carbonat, chứa phosphorit và Tảo, bề 
dày ít thay đổi của hệ tầng Cam Đường thề hiện tướng biền thềm lục địa ổn định. I lệ tầng ít thay 
đồi thành phàn theo diện phân bố và theo chiều đứng của cột địa tầng.
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Hệ tầng Sông M ã (£2 sm)

- Hệ tầng Sông Mã: Phạm Kim Ngân (in Trần Văn Trị VÀ nnk.) 1973, 1975, 1977 (£ 2 ), (in Dương Xuân IIao vá 
nnk.) 1980 (e 2); Phạm Kim Ngân và nnk. 1986. 1991, 1994, 1995. 1996, 2000 (£ 2 ); I.ương nồng  Hược (in lê 
Hùng. Tống Duy Thanh vò nnk.) 1987 (£j); Nguyễn Đình Hợp và nnk. 1997 (£->): Nguyền Văn Hoành và mtk 
1994 ( £ 2  ); Lương Mồng Hược vá nnk. 1996 (£ 2 ); Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân và nnk. 1998) (£2); Phạm 
Đình Trướng vả nnk. 1999 (£ 2 ); Nguyễn Văn Truật và nnk. 1999 (£ 2); Tống Duy Thanh (in Vù Khúc vá nnk: 
2000; Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (S2).

- Tầng Bá Thước (part.): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3 )
- Tầng Bển Khế (part.): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3 )
- Hệ lằng Đông Sơn (part.): Jamoida AI (in Dovjikov AF. vờ nnk.) 1965 (£ j-0 .
- Hệ tầng Ben Khế (part.): Dovjikov A. E. và nnk. 1965 (£ 3-0 .
- Thong Cambri trung : Phạm Kim Ngân 1972, 1975, 1976; Phạn Cự Tiến và nnk. 1997, 1978; Bùi Phú Mỹ 1977: Trần 

Đăng Tuyết và nnk. 1977; Trần Nghĩa vồ nnk. 1980; Đặng Trần Quân và nnk. 1980; Lương nồng Hược 1980.
- Hệ tằng Điền Lư  (part.): Phạm Văn Quang và nnk. 1973 (£ 2 ); Tống Duy Thanh vả nnk. 1995 (£ 2 ).
- Diệp Bó Xinh (part.): Phan Sơn và nnk. 1974, 1978 (£ 2 -0 )
- Diệp Làng Ịf.huông (part.): Dinh Minh Mộng và nnk. 1976, 1978 (£ 2 ).
- Hệ tầng lìà  Giang-. Phạm Kim Ngân 1982 (£;); Lương Hồng Hược 1986. 1987 (£ 2 ).
- Diệp Sông Mà: Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ 1990 (£); Phan Cự Tiến vò nnk. 1989 (£); Phạm Xuân Anh và nnk. 

1989 (£ 2 ); Dỗ Văn Chi vá nnk. 1992 (£■>).

M ặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp) - Bờ phải sông Lò từ Hồi Xuân di về phía làng Bai, huyện 
Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; X = 20°22'; y =105°06'. H ypostratotyp - M ặt cắt Bản Nam - Bàn 
Thạy theo đường liên bản, xã M ường Chanh, huyện Mai Sơn, Sơn La (x = 2 1015’, y = 103°50'. 
Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân và nnk. 1998, 2000).

Đặc trưng thạch học cùa hệ tầng Sông Mã là trầm tích lục nguyên hạt mịn, phân biệt rõ với 
các trầm tích nam trên và dưới nó. Hệ tầng Sông Mã có trật tự địa tầng và bề dày trầm tích ờ các 
mặt cắt khá ổn định và gần như đồng nhất trong cả dải Thanh Hoá - Sơn La - Lai Châu. Mặt cắt 
chuẩn Hồi Xuân - Làng Bai mô tả lần đầu tiên gồm phần dưới là các đá phiến sericit, xen lớp 
mỏng hoặc thấu kính đá vôi, dày 600 - 700 m; phần trên là đá vôi xen kẹp đá phiến sericit, dày 
1100 m. Nhir vậy hệ tầng Sông Mã theo mô tả ban đầu gồm hai phần rõ rệt - phần dưới là trầm 
tích lục nguyên, phần trên chủ yếu là đá carbonat. N hững nghiên cứu về sau cho thấy phần 
carbonat này ứng với thành phần đá của hệ tầng Hàm Rồng phân bố trong cùng một vùng cẩu 
trúc địa chất. Do đó, khối lượng cùa hệ tầng Sông Mã đã được điều chỉnh lại bằng việc trả phần 
carbonat vào hệ tầng Hàm Rồng và hệ tầng Sông Mã chi còn ứng với phần trầm tích lục nguyên 
bên dưới cùa mặt cắt chuẩn mô tả ban đầu. Do có sự điều chỉnh khối lượng địa tầng cùa hệ tầng 
nên một mặt cắt phụ chuẩn đã được Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân vờ nnk. 1998, 2000) đề 
nghị và mô tả tại Bản Nam - Bản Thạy (xã M ường Chanh, huyện Mai Sơn, tình Sơn La) có trật 
tự địa tầng như sau:

ì. Không chinh hợp trên đá phiến thạch anh - sericit của hệ tầng Nậm Cô (PR 3 - £| ne) là đá 
phiến sericit - thạch anh màu xám tro, xám xanh chứa cuội, màu xám nhạt đến tím nhạt khi 
bị phong hoá, phân lớp từ vài cm đến 20 cm, thành phần cuội chủ yếu là quarzit màu xám 
xanh, ít thạch anh và quarzit màu hồng, mài tròn tốt, kích thước 3 - 1 0  cm, đôi khi tới 20 cm, 
thường bị ép dẹt theo mặt lớp. Be dày 50 m.

2. Đá phiến thạch anh - sericit màu xám xanh, phong hoá xám nhạt dần đến loang lổ đỏ tím, 
phân lớp mỏng, đều, dày 40 m.
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ĩ. Dá phiến thạch anh - sericit chứa vật chất than màu đen (lớp đánh dấu, khoảng 7 m), tiếp 
lên trên là đá phiến scricit - thạch anh khi bị phong lioá có màu xám tro, xám xanh, có khi 
phớt lục, màu xám nhạt đến xám vàng, đỏ tím nhạt. Dày khoảng 160 m.

4. Đá phiến sericit xám tro, hạt mịn, phân lớp mỏng, khi bị phong hoá có màu xám nhạt, đôi 
khi loang lổ trắng đục hoặc vàng nhạt đến phớt đỏ gụ, dày 140 m.

5. Đá phiến sét - sericit, bột kết, cát kết, bột kết màu xám tro, xám xanh, phong hoá có màu từ 
vàng nhạt đến loang lổ đỏ tím; đá phân lớp không đều, từ  vài cm đến 50 cm, ở  phần cao của 
mặt cắt có nhiều lớp đá phiến bột kết phân dải màu xám xanh. Dày khoảng 130 m. Trong đá 
phiến sét màu xám nhạt có nhiều di tích Tay cuộn không khớp - Lingulella sp., Obolus sp. 
Chinh hợp trên phần trầm tích này là đá vôi sét, vôi cát thuộc hệ tầng Hàm Rồng.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng Sông Mã ờ mặt cắt này là 520 IT1.

Mặt cắt Sông Luồng (Tây Thanh Hoá) có trật tự địa tầng như sau (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 
vànnk 1990):

/. Đá phiến sét - sericit chứa cuội quarzit hạt không đều và thạch anh bị ép dẹt, phân bố thưa 
thớt, xen đá phiến thạch anh sericit. Tiếp trên là đá phiến sericit xen vài lớp móng quarzit, 
đá phiến sericit chứa cuội quarzit, thạch anh tròn cạnh. Dày 20 m.

2. Đá phiến thạch anh - sericit, đá phiến sét đen có nơi dạng dải chứa mangan. Dày 20 m. 
ỉ. Đá phiến thạch anh - sericit - biotit bị sừng hoá, màu xám tím khi phong hoá. Tiếp trên là 

đá phiến silic xen nhiều lớp vôi m ỏng màu xám sáng dạng sọc dải. Dày 140 m.
4. Đá vôi màu xám sáng, phớt hồng, phân lớp mỏng, tái kết tinh, xen vài lớp đá phiến sericit. 

Dày 40 m.
5. Quarzit phân dải, xen đá phiến sericit - biotit chứa carbonat. T iếp trên là đá phiến thạch

anh sericit, phân lớp m ỏng phong hoá có màu vàng, đá vôi xám sáng xen đá phiến sericit
clorit. Tại Tà Làng trên đường 217 đã thu thập được Cyclolorenzella  cf. parabola ,
Cyclolorenzella cf. convexa, Lorenzella  (?) cf. tonkinensis, Peronopsis sp., Pseudagnostus 
cf. douvillei, D repanura  sp. Dày 60 m.

6. Đá vôi màu xám sẫm dạng dải, phân lớp mỏng, tái kết tinh; xen trong đá vôi là đá phiến 
sericit - thạch anh phân lớp mỏng. Dày 50 m.

Bc dày của hệ tầng Sông Mã ở mặt cắt này khoảng 300 - 450 m.

Ngoài Thanh Hoá, ở  Tây Bắc Bộ hệ tầng Sông Mã còn phân bố thành hai dải theo hướng 
tây bắc - đông nam. Dải thứ  nhất - từ đèo Pha Đin (Tuần Giáo, Lai Châu) xuống Bản Mỏ, Bản 
Phạ (Thuận Châu, Sơn La), Bản Nam, Nà Viền (Mai Sơn, Sơn La), qua Lào, đến Suối Giá. Suối 
Tọi (Ọuan Hoá, Thanh Hoá). Dải thứ hai - từ tây nam Tuần G iáo (Lai Cliâu) xuống Cò Mạ 
(Thuận Châu, Sơn La), Chiềng Khương (Sông Mã, Sơn La), qua Lào, đến M ường Lát, sông 
Luồng, sông Lò (Quan Hoá, Thanh Hoá). Ngoài mặt cắt phụ chuẩn (hypostratotyp) đã mô tả 
trên đây, ba mặt cắt tiêu biểu cho ba vùng phân bố được giới thiệu dưới đây:

Mặt cắt Suối Tọi nằm trên bờ phải sông Mã, cách thị trấn Hồi Xuân (Ọuan I ỉoá, Thanh 
Hoá) 6 km về phía bắc - tây bắc. Từ dưới lên gồm:

1. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit chứa cuội, dày 30 m.
2. Đá phiến thạch anh - sericit, xen ít quarzit hạt nhỏ, dày 90 m.
ỉ. Đá phiến sericit - thạch anh, chứa vật chất than ờ những lớp dưới (hệ lóp đánh dấu), dày 70 m.
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4. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit - felspat, dày 300 m.

5. Đá phiến clorit - calcit - sericit, dày khoảng 50 m.

Be dày tổng cộng của mặt cắt này 540 m.

M ặt cắt Bản Mỏ, theo suối và đường liên bản qua Bản M ỏ, xã C hiềng Pấc, huyện Thuận
Châu, Sơn La, từ dưới lên gồm:

1. Đá phiến sericit - clorit - thạch anil chứa cuội, dày 30 m.

2. Đá phiến sericit - thạcli anh - clorit, dày 120 m.

3. Dá phiến thạch anh - sericit chứa vật chất than (lớp đánh dấu, dày 40 m) chuyển lên đá
phiến sericit - thạch anh - clorit, dày 250 m.

4. Dá phiến sericit chứa Lingulelỉa  Sp., Obolus sp., dày 100 m.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 500 m.

Mặt cắt Tuần Giáo - Pha Đin theo đường ô tô từ thị trấn Tuần Giáo lên đèo Pha Din 
(huyện Tuần Qiáo, Lai Châu) từ dưới lên gồm:

/. Đá phiến sericit - thạch anh, dày khoảng 120 m.

2. Dá phiến sericit - thạch anh, chứa vật chất than ở phần thấp nhất (lớp đánh dấu), dày 360 m.

3. Đá phiến sét - sericit, xen ít bột kết, cát bột kết, dày 90 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 570 m.

Ngoài hoá thạch đã nêu trong những mặt cắt được mô tả trên đây, còn có di tích Oncolitờ

phần cao mặt cắt, trong các thấu kính nhỏ đá vôi sét lộ ờ bờ suối cạnh Bản Phạ (xã Chiềng Pấc, 

Thuận Châu, Sơn La).

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới trên và dirới cùa hệ tầng Sông Mã đều mang tính đẳng 

thời. Quan hệ bất chỉnh họp của hệ tầng Sông Mã trên hệ tầng Nậm Cô (PRj - £ | nc) quan sát được ò 

mặt cat Suối Tọi (Thanh Hoá) và các mặt cắt Bản Nam - Bàn Thậy và Bản Mỏ quan hộ này còn| 

quan sát được ờ thượng nguồn suối Bản Pliạ (Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La) và ở  mặt cắt Nà

I lường - Nà Viền, tại đèo Sạm Cọ (Km số 18 đến 21 đường Mai Sơn đi huyện lỵ Sông Mã).

Ọuan hệ chinh hợp của hệ tầng Sông Mã với trầm tích carbonat nằm trên nó của hệ tầng 

Hàm Rồng (£3 - O i) có thể quan sát được ở nhiều nơi. Ngoài những mặt cắt đã mô tả trên đâv, 

quan hệ này còn dễ thấy ờ mặt cắt Nà Hường - Nà Viền (tại bản Nà Viền), ờ  mặt cắt suối Bàn 

Phạ (tại Bản Phạ), ờ  mặt cắt Sông Luồng (Quan Hoá, Thanh Hoá) và ờ mặt cắt Chiềng Khương 
(Sông Mã, Sơn La), mặt cắt Cò Mạ (Thuận Châu, Sơn La).

Tuồi Cambri trung cùa hệ tầng Sông Mã được xác định dựa trên tập hợp Tay cuộn - 

Lingulella  sp. Obolus sp. và Oncolit, thường gặp ờ phần trên của hộ tầng ờ mặt cắt Bàn Mò 

(Thuận Châu, Sơn La), mặt cắt Bàn Nam - Bản Thạy (M ường Chanh, Mai Sơn, Sơn La). Cũng 

ở phần trên cùa mặt cắt Sông Luồng (Tây Thanh Hoá) là C yclolorenzella  cf. parabola), 

Cyclolorenzella  cf. convexa, Lorenzella  (?) cf. tonkinensis, Peronopsis Sp., Pseudagnostus cf. 

douvillei, Drepanura  sp. Tuổi Cambri trung cùa hệ tầng Sông Mã còn dược minh chứng thêm 

do chỉnh hợp trcn hệ tầng này là đá vôi cùa hệ tầng íỉàm  Rồng (£3 - Oi hr) chứa Bọ ba thùy đặc 

trưng cho những lớp giáp ranh Canibri trung - Cambri thượng.
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CAMBRI VÀ ORDOVIC

Hệ tầng Hàm Rồng (£rO | hr)

- Calcaires du P om  d 'H am -rong: Jacob Ch. 1921 (£-0); Saurin E. 1956 (£ - O).

- Hệ tầng Hàm Rồng: Phạm Xuân Anh và nnk. 1989 (Điệp -  £,): Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 (Diệp -  E3): 
Phạm Kim Ngân 1991 (Điệp -  £ 3 ); Đỗ Văn Chi và nnk. 1992 (Điệp -  £ 3 ).Nguyền Đình Hợp và nnk. 1993 (£ 3 ); 
Nguyền Văn Hoành vờ nnk. 1994 (£ 3 ), 2001 (E3-O 1 ); Lương Hồng Hược và nnk. 1996 (£ j); Phạm Kim Ngân và 

nnk. 1994, 1995. 1996 ( £ j-0 |) ;  T ống Duy Thanh và nnk. 1995, Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc vò nnk.) 2000 (£ 3 - 

0 ,); Trần Hữu Dần (in Phạm  Kim Ngân và nnk. 1998 (E: - 0 |) ;  Phạm Dinh Trướng và nnk. 1999 (£ 3); Nguyễn Văn 

Truật và nnk. 1999 (£ 3 ); Phạm Kim Ngân vò nnk. 2000 (E->-0|); Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (£r O | ).

- Tầng Bá Thước: N guyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ j ); Phạm Văn Q uang và nnk. 1973 ( Diệp -  £ j)

- Tầng Bến Khế (part): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3-0 0 .
- Hệ lấng Dông Sơn (part.): Dovịikov A.F,. và nnk. 1965 ( 8 3  -O).
• Thống Cambri ìhượng: Phạm  Kim  N gân 1972, 1975, 1976, 1980, 1982; T rần Văn Trị và nnk. 1973, 1975, 

1977. Trần Đăng Tuyết và nnk. 1977; Dặng Trần Quân và rmk. 1980; Trần Nghĩa và nnk. 1980.
- Diệp Bỏ Xinh (part): Phan Sơn vá nnk. 1974, 1978 (E2-O).
- Điệp Điển Lư: Đinh Minh Mộng VÀ nnk. 1976 (£ 3).
- Diệp l.àng Vạc\ Đinh Minh Mộng và nnk. 1976 (£ 3).

- Diệp Chang Pung : Phạm Kim Ngân và nnk. 1986 (£ 3 ); Lưưng nồng  Hược 1986,1987 (£ 3 ); Phao Cự Tiến và 
nnk. 1989 (£ 3 -0 ,).

Mặt cắt chuẩn (Lectostratotyp): Núi Ban (đỉnh 80) đến đền Bà Triệu, huyện Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa (x = 19°54'; y = 105°49'). (Hypostratotyp): theo suối Đại Lạn, từ làng Chiêu đến bờ sông 

Mà. xã Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hoá (x = 20°20', y = 105°10'). Phạm Kim Ngân và nnk. 1998.

llệ tầng Hàm Rồng được gọi tên theo cầu cùng tên và được Ch. Jacob (1921) mô tả là “ Dá 

vôi cầu Hàm Rồng -  C alcaires du Pont d'Ham - r o n g Nét đặc trưng của hệ tầng Hàm Rồng là 

gồm các đá carbonat, phân biệt với các trầm tích lục nguyên hạt mịn thuộc hệ tầng Sông Mã 

(lism )  nằm dưới và các trầm tích lục nguyên hạt thô thuộc hệ tầng Đ ông Sơn ( 0 | ds) nằm trên. 

Trong mô tả “đá vôi cầu Hàm Rồng” , Ch. Jacob (1921) không chỉ định mặt cắt chuẩn, mặt khác 

mặt cắt “đá vôi cầu Hàm Rồng”cũng không điển hình cho hệ tầng, do đó mặt cắt Núi Ban (đỉnh 

80) đến đền Bà Triệu, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa được chọn làm lectostratotyp của hệ tầng 

với những nét đặc trưng sau đây (Phạm Kim Ngân 1998):

1. Đá vôi dolom it, đá vôi cát màu xám xanh, phân lớp mỏng. Dày khoảng 150 m. Trong phần 
thấp cùa tập có hoá thạch Bọ ba thùy Cơlvinella walcotti, Tsinania  sp., và Tay cuộn 
Biìlinạsella tonkiniana\ phần cao cùa tập cũng có Bọ ba thùy Bloim tia  sp.

2. Đá vôi xám sẫm, hạt mịn, phân dải đẹp, xen lớp m ỏng đá phiến sét - clorit, sét bột kết. Dày 
170m. Hoá thạch Tay cuộn Billingsella  sp. gặp ờ phần cao mặt cắt.

Tổng bề dày của hệ tầng Hàm Rồng ở mặt cắt này đạt khoảng 320 m.

Mặt cắt “Đá vôi cầu Hàm Rồng” ở ngay đầu cầu Hàm Rồng. Dày 250 m gồm:

1. Dá vôi hạt mịn, màu nâu nhạt xen đá vôi hạt mịn màu xám sáng, phân lớp trung bình đến 

dày. Dày khoáng 100 m.

2. Đá vôi hạt nhỏ, màu xám đen, xám sáng phân lớp dày. Dày 150 m. Chứa Huệ biển, Rêu 
động vật, Răng nón: Oneotodus sp., Drepanodus sp.
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Mặt cat đầy đủ của hệ tầng Hàm Rồng cũng có thể quan sát dọc theo suối Đại Lạn, từ phía 
đông bẳc Làng Chiên đến bờ sông Mã, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hoá, đã được Trần 
Hữu Dần mô tả chi tiết (in Phạm Kim Ngârt và nnk. 1998) và có thể coi đây là mặt cắt phụ 
chuẩn (hypostratotyp) của hệ tầng gồm:

1. Đá vôi (vôi cát, vôi sét, vôi trứng cá, vôi dolomit), màu xám đen, phân lớp không dều (vài 
cm đến 35 cm), phân dải thô, mờ; dày 150 m. Trong phần giữa tập có Bọ ba thùy bảo tồn 
xấu không xác định được, ở  phần dưới và trên của tập đều có tảo Oncolit.

2. Đá phiến sét - sericit, phong hoá màu vàng nhạt đến loang lổ dỏ tím; dày 140 m. Trong
phần thấp nhất của tập có Bọ ba tlùty Anomocarina  sp.

3. Dá vôi, vôi trứng cá, vôi dolomit, màu xám tro, phân lớp mỏng; dày 120 m.
4. Đá phiến sét - sericit, xen ít bột kết, màu xám tro, phong hóa màu xám vàng nhạt: dày 40 m.

Chứa hóa thạch Bọ ba thùy Paracoosia mamuyi, Cyelolorenzella sp., Damesella brevicaudala
5. Đá vôi, vôi cát, vôi trứng cá, vôi dolomit, vôi sét, màu xám tro đến xám sẫm hoặc xám 

sáng, phân lớp không đều (5 - 30 cm); dày 250 m. Trong đá vôi sét ở  phần cao nhất cùa 
mặt cat cỏ Proceratopyge  sp., Saukiidae.

Be dày tổng cộng của hệ tầng trom g mặt cắt này đạt 700 m.

Nhìn tổng quát có thể thấy hệ tầng Hàm Rồng phân bố ở nhân phức nếp lồi cẩm  Thuỳ - Bá 
Thước và thành hai dải hẹp theo phương tây bắc - đông nam ở  hai cánh của phức nếp lồi Sông 
Mã. Dải thứ nhất ở cánh đông bắc - từ  đèo Pha Đin (Lai Châu) xuống Bản Mỏ, Bản Phạ, Mường 
Chanh, Nà Viền (Sơn La), qua Lào, đến Suối Mướp, Suối Khó (Ọuan I lóa) và cầu Hàm Rồng. 
Dải thứ hai ờ  cánh tây nam, từ Cò Mạ đến Chiềng Khương (Sơn La), qua Lào, xuống sông 
Luồng, sông Lò (Quan Hoá).

Có thể dẫn một sổ mặt cất dưới đây để tham khảo thêm về sự  biến đổi ít nhiều cùa thành 
phần hệ tầng trên diện phân bổ.

Mặt cắt Bản Nam - Bản Thạy ở vùng Mai Sơn (Sơn La) lộ khá tốt và gồm 6 tập:

1. Đá vôi cát, vôi sét; cliứa Bọ ba tliùy Damesella  sp., Blackwelcieria sp„ dày 160 m.
2. Đá phiến sét sericit, sét vôi; dày khoảng 120 m.

3. Đá vôi cát, vôi sét, sét vôi; dày khoảng 150 m.

4. Đá bột kết vôi, vôi cát, sét vôi; dày 140 m.

5. Dá phiến sét - sericit; dày 110 m.

6. Đá vôi cát, vôi sét chứa Huệ biển; dày 30 m.
Be dày tổng cộng 710 m.

Mặt cắt đèo Pha Đin ở Lai Châu hệ tầng cũng lộ tốt và gồm 3 tập:

1. Dá vôi cát, đá vôi trứng cá; dày 130 m. Chứa Bọ ba thùy Solenoparia  sp. (= Peishania  sp.), 
Conokephalina  sp., tảo Oncolit.

2. Đá vôi hạt nhỏ; dày 80 m.

3. Đá vôi sét, sét vôi; dày 140 m.

Bề dày tổng cộng của hệ tầng trong mặt cắt này đạt 350 m.

Ngoài những hoá thạch thu thập theo các mặt cắt nêu trên, một số hoá thạch khác liệt kê 
dưới đây đã được thu thập trên những diện lộ khác cùa hệ tầng, như Billingsella  sp, Orthidae
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(Tay cuộn), PciíỊocỉia sp. (Họ ba thùy) và Eocrinoidae (Huệ biển) ỡ  phần cao mặt cắt Làng Vạc 
(Bá Thước, Thanh Hoá); Chuangieỉla  sp. (Bọ ba thùy) ở phần cao mặt cắt Suối Khó (Hồi Xuân, 
Ọtian lỉoá, Thanh I ỉoá); Drepanura prem esnili (Bọ ba tliùy) ờ phần thấp mặt cắt Sông Lò (km 
19, đường 217, Quan Hoá, Thanh Hoá); Tetragonocyclinus sp. (Huệ biển) ở phần cao mặt cắt 
Sông Luồng (Quan Hóa, Thanh Hoá); Ramuỉìcrinus sp. (Huệ biển) và Tảo Oncolit ở  phần thấp 
mặt cắl Bàn Phạ; Bọ ba thùy bào tồn xấu ở phần Ihấp mặt cắt Bản Mỏ.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới trên và dưới cùa hệ tầng Hàm Rồng đều là ranh giới 
đẳng thời. Ọuan hệ chỉnh hợp của hệ tầng Hàm Rồng trên hộ tầng Sông Mã (Z2sm) có thể thấy rõ 
ờ mặt cắt Sông Luồng (Thanh Hóa) và ở  các mặt cắt N à Hường - Nà Viền, Bản Nam - Bản Thây, 
Bán Phạ, Bản Mò, Chiềng Khương, Cò Mạ (Sơn La) và đèo Pha Đin (Lai Châu), ị lệ tầng Hàm 
Rồng và hê tầng Đông Sơn (Oi ds) nằm trên I1Ó cũng có quan hệ chinh hợp. Diều này có thể quan 
sát được ờ các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Núi Ban, Làng Vạc, Điền Lư, Sông Luồng, Sông Lò 
(Thanh Iloá), Bàn Nam - Bản Thạy, Bản Phạ, Bản Mỏ, Chiềng Klurơng, Cò Mạ (Sơn La).

Tuồi Cambri muộn - O rdovic sớm của hệ tầng Hàm Rồng được xác định trcn cơ sở sau 
đây: I) Ở phần thấp của hệ tầng có hoá thạch Bọ ba thùy Anom ocarina  sp, Conokephaliana  sp., 
Solenoparia sp. và Tảo Oncolit, ứng với tuổi cuối Cambri trung; 2) Ở phần giữa cùa hệ tầng có 
hoá thạch Bọ ba tliùy Paracoosia mansuyi, D ameseỉla brevicaudata, Cyclolorenzella 
tonkinensis, Dlackweideria sp., Drepamira premesniỉi, Chuangiella  sp., Pagodia sp., Tsinania 
sp., Proceratopvge sp. và Tay cuộn Billingselỉa  sp. ứng với tuổi Cambri muộn; 3) Trong phần 
cao cùa hệ tầng có hoá thạch Răng nón Drepanodus sp., Oneotodus sp. và Huệ biển 
Ramunicrinus sp., Tetragonocylinus sp. tuổi Ordovic sớm.

Trong diện phân bố, bề dày cùa hệ tầng Hàm Rồng biến đổi khá nhiều. Tại vùng trung tâm 
cùa diện phân bố bề dày trung bình của hệ tầng khoảng 700 IT1, nhưng về phía đông nam, ở lẳn cận 
thành phố Thanh 1 loá bề dày hệ tầng chỉ khoảng 300 m, còn về phía tây bắc, ở  đèo Pha Đin (1 .ai 
Châu) chi khoảng 250 m. Hệ tầng Hàm Rồng thuộc tướng biển nông thềm lục địa, thành phần đá 
cúa hệ tầng gồm đá vôi cát, vôi sét, đá vôi trứng cá, xen ít trầm tích lục nguyên, chứa tảo Oncolit, 
Bọ ba tliùy, Tay cuộn và Huệ biển là những dạng thường gặp ờ tướng biển nông ven bờ.

Hệ tầng Ben Khế (£ - Oị bk)

- Hệ tầng Bến Khế (pari): Dovjikov A.E và nnk. 1965 (£} - O); Nguyền Xuân Bao và nnk 1969 (Diệp: £; - Ol): 
Trần Văn Trị và nnk. 1970, 1975. 1977 (Điệp: £ 2 - 0 |) ;  Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971 (Điệp: £ 3 - O); Nguyền Văn 
Hoành và nnk. 1974 (Đ iệp: E2 - 0 | ) ;  Vù Khúc, Bùi Phú M ỹ và n nk  1990 (Đ iệp :£ - 0 | ) ;  N guyễn Dinh Ilựp VÀ 

nnk. 1989 (Đ iệp: e 2 - 0 | ) ;  Phạm  Kim N gân và nnk. 1986, 1995 ( £ 2 - 0 | ) ;  N guyễn  C ông L uợng và nnk. 1992 

(Điệp: ĩ- 1  - 0 | ) ;  N guyễn V ăn H oành và nnk. 2001 (£  - O).
- Điệp Bển Kế: Phan Cự Tiến và nnk. 1977 ( £ 2 - 0 |) ;  Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978 (£ , - 0 |) :  Nguyễn Vĩnh và 

nnk. 1978 (£j - 0 |) ;  Bùi Hữu Lạc và nnk. 1983 ( £ 2  - o ,) ;  Trần Đăng Tuyết và nnk. 1989 ( £ 2 - 0 |) .

Mặl cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp) - mặt cắt Bản Chanh - Bản Khủa (dọc theo bờ sông Đà, 
đông nam làng Bến Khế 1 km, Mộc Châu, Sơn La, X = 20°58', y = 104°55'). Hệ tầng gọi theo tên 
làng Bến Khế (ven hạ lưu sông Đà, Mộc Châu, Sơn La) nơi lộ tốt các thành tạo hệ tầng 
(Dovjikov A.E. và nnk. 1965).

Nét đặc trưng của hệ lầng Ben Khế là gồm trầm tích lục nguyên hạt trung đến nhò xen kẹp 
trầm tích lục nguycn - carbonat. Chúng khác biệt rõ với các đá hoa dolom it thuộc hệ tầng Đá
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Dinh (NP3 í/J) nằm không chỉnh hợp dưới và các đá vôi dolom it sáng màu dạng khối thuộc hệ 
tầng Sinh Vinh (O - s  sv) nằm không chỉnh hợp trên nó.

Hệ tầng Bến Khế lộ thành hai dải tách biệt nhau, dải thứ nhất ở  vùng hạ lưu sông Đà (từ Suối
Khoáng qua Bến Khế (Sơn La), xuống Hoà Bình, vòng lên pliía bắc tới Thanh Sơn (Phú Thọ). Dài 
thứ hai ở vùng thượng lưu sông Đà (từ Pa Ham lên phía bắc qua Sìn Hồ, đến Pa Tần (Lai Châu).

Hệ tầng có bề đày khoảng 1.140 m tại mặt cắt chuẩn Bản Chanh - Bản Khua, có trật tự địa 
tầng từ dưới lên như sau: 

ì. Cuội, sạn kết thạch anh và cát kết hạt thô phân lớp dày. Dày 140 m.

2. Dá phiến sét chứa vôi, phân dải, kẹp bột kết. Dày 150 m.
3. Đá vôi chíra nhiều tạp chất, xám sáng. Dày 150 m.
4. Quarzit hạt nhỏ, bột kết,và trên cùng là đá phiến sét bột kết. Dày 700 m.

Tại vùng bắc tây bắc thị xã Hoà Bình, thành phần carbonat của hệ tầng giảm và bề dày tăng 
lới 2.200 m. Tại mặt cắt Suối Săm, tuy chưa lộ hết phần thấp nhưng bề dày của hệ tầng đã tới 
1.700 m, có trật tự  địa tầng như sau:

/ Quarzit hạt nhỏ sáng màu phân dải, xen ít đá phiến sét đen. Dày 150 m.
2. Dá phiến fillit phân dải, xen ít quarzit hạt nhỏ. Dày 500 m.
3. Đá vôi xám đen. Dày 40 m.
4. Bột kết phân dải, xen ít quarzit hạt nhỏ phân dải. Dày 550 m.
5. Đá phiến sét - sericit - clorit phân dải, xen ít bột kết và quarzit hạt nhỏ. Dày 440 m.

Ở vùng Thanh Sơn (Phú Thọ), hệ tầng dày khoảng 1.100 m, thành phần carbonat giảm, chi 
còn ở dạng thấu kính hoặc lớp kẹp mỏng. Mặt cắt Xóm Trong - Xóm Xè (núi Lưỡi Hái) gồm:

1. Cuội sạn kết cơ sở. Dày 4 m.
2. Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp đá phiến calcit, quarzit hạt nhỏ, thấu kính đá vôi. Dày 520 m.
3. Quarzit hạt nhỏ xen đá phiến thạch anh - sericit. Dày 540 m.

Ở thượng lưu sông Đà thành phần đá của hệ tầng rất ít biến đổi theo cả chiều đứng lẫn
chiều ngang của diện phân bố, gồm hầu hết là đá phiến thạch anh - sericit, kẹp rất ít lớp mỏng
đá quarzit hạt nhỏ, không có thành phần carbonat. Chúng lộ tốt dọc theo bờ sông Dà, mặt cắt 
cầu Hang Tôin - cửa Nậm Mức có bề dày tới 1.150 m và có trật tự  địa tầng như sau:

/. Đá phiến sericit - thạch anh - biotit, màu xám đen. Dày 350 m.
2. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit, màu xám lục, kẹp ít lớp quarzit hạt nhỏ. Dày 800 m.

Mặt cắt Nậm Cáy - đèo Sìn Hồ cũng có trật tự địa tầng tương tự  nhưng bề dày có thố quan sát
đirợc nhỏ hơn. Phần cao mặt cắt này có một mức chứa rất nhiều di tích tảo Manchuriophycus sp.

Từ những mô tả trên, có thổ nhận xét là ờ thượng lưu sông Đà thành phần đá cùa hệ tầng 
đơn điệu và ổn định. Còn ờ mặt cắt hạ lưu sông Đà hệ tầng có sự thay đổi thành phần rõ rệt, 
trầm tích lục nguyên hạt mịn tăng dần theo hirớng đi lên cột địa tầng và theo hướng đông bấc 
cùa diện lộ. Thành phần đá carbonat tăng ờ phần giữa mặt cắt và giảm về phía đông đông bắc. 
Bc dày hệ tầng tăng dần về phía đông nam diện lộ.

Ọ uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Quan hệ dưới cùa hệ tầng Bến Khế ờ vùng thượng lưu sông Đà 
là không rõ vì nó là thành tạo cổ nhất trong vùng. Ở vùng hạ lưu sông Đà hệ tầng nằm bất chinh 
hợp trên đá hoa dolom it cùa hệ tầng Đá Đinh (NP3 dd), quan hệ này thấy được ờ mặt cất Bàn
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Chanh - Làng Chum (Nguyễn Công Lượng và nnk. 1992), quan hệ không chỉnh hợp cùa hệ tầng 
Irên đá gneisbiotit của hệ tầng Sinh Quyền (NP2 sợ) cũng quan sát được ờ núi Lưỡi Hái (Nguyễn 
Dinh Hợp Vứ nnk. 1989). Quan hệ không chỉnh hợp của hệ tầng Bến Khế dưới hệ tầng Sinh 
Vinh (0  - s  sv) quan sát được ờ nhiều nơi như Bản Cang, cửa suối Sinh Vinh, Bản Ban, Suối 
Nhạp (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969).

Hiện có rất ít dẫn liệu hoá thạch trong hệ tầng, những dạng hoá thạch đã được phát hiện 
cũng không cho tuổi chính xác của đá chứa chúng. Trần Hữu Dần (1997) đã phát hiện nhiều di 
lích tảo Manchuriophycus sp. tuổi Ordovic trong đá phiến thạch anh - sericit thuộc phần cao mặt 
cắt Nậm Cáy - đèo Sin Hồ. Trong phần thấp cùa hệ tầng có tảo ẩn nguồn Orygm atosphaeridium  
sp., Tremato sp., Haerìdìum  sp., các dạng này có diện phân bố từ  Cambri đến Ordovic (Nguyễn 
Văn Hoànb 2001).

Những dẫn liệu nghèo nàn về hoá thạch và quan hệ địa tầng nêu trên chi cho phép định tuổi 
cùa hệ tầng Bến Khế trong một khoảng rộng Cambri - Ordovic sớm. Trong những công trình 
nghiên cứu tiếp sau này cần tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác hơn về tuổi cùa ranh giới 
trên dưới cùa hệ tầng, trước hết là bằng phương pháp sinh địa tầng.

ORDOVỈC

Hệ tầng Đông Son (Oi đs)

- Grès de Dong - son: Jacob Ch. 1921 (Oi.j)
- Hệ tầng Đông Sơn (part.): Dovjikov A.E. và nnk. 1965 ( £ 3  - O)
- Hệ tầng Đông Sơn: Nguyễn Dinh Hợp và nnk. 1993 ( 0 |) ;  Phạm Kim Ngân vá nnk. 1994, 1995. 1996 (0 |) ;  Nguyễn 

Văn Hoành và nnk. 1994, 2001 (O ,); Phạm Kim Ngân (in Tống Duy Thanh và nnk.) 1995 (Oi); Lương Hồng Ilược 
vàrmk. 1996 (Oị), (in Phạm Kim Ngân và nnk.) 1998 (0 |) ; Phạm Đình Trường v à nnk. 1999 (0 |) ; Nguyễn Văn Truật 
vànnk. 1999 (0 |) ; Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk 2000) (0 |) , Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (0 |).

- Điệp Đông Sơn: Dinh Minh Mộng và nnk. 1976 (0 |) ,  Phạm Kim Ngân (in Dương Xuân Hào và nnk.) 1980, 
1982. 1986, 1991 (0 |) ;  Đặng Trần Quân và nnk. 1980 (Oị); Trần Nghĩa và nnk. 1980 ( 0 |) ;  Lương Hồng Hược 
1986. 1987 (0 |) ;  Phan Cự Tiến và nnk. 1988 (£ 3 - 0 |) ;  Phạm Xuân Anh và nnk. 1989 (Oi); Vũ Khúc. Bùi Phú 
Mỹ và nnk. 1990 (Oi).

- Zone des quarzites du Song Do Len: Jacob Ch. 1921,Saurin Б. 1956 (O).
- Cát kết dạng quarzii Đổng Sơn: Maximova Z.A. 1962 ( 0 |)
- Tầng Bến Khế (part): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£} - 0 |)
- Hệ tầng Bển Khế (part.): Dovjikov A.E. và nnk. 1965 (£ 3 - O)
- Thống Ordovic hạ: Phạm Kim Ngân 1972, 1975; Trần Văn Trị và nnk. 1973, 1975. 1977; Bùi Phú Mỹ và nnk. 

1978; Lương Hồng Ilược 1980, 1983.
- Hệ tầnẹ Làng l ạc: Phạm Vũn Quang và nnk. 1973 (0 |) .
- Diệp Bó Xinh  (part.): Phan Sơn và nnk. 1974. 1978.
- Non Dong Son Formation: Goloubev V. 1930 (= Holocen).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt từ cầu Hàm Rồng đến làng Đ ông Sơn, bắc thành 
phố Thanh Hoá ( X = 19°50 \ у = 105°46'). Ch. Jacob 1921.

Đặc trưng thạch học của hệ tầng Đông Sơn là gồm trầm tích lục nguyên, chủ yếu là hạt thô, 
phân biệt rõ nét với trầm tích carbonat của hệ tầng Hàm Rồng (£3 - о ]hr) nằm chinh hợp bên 
dưới và trầm tích lục nguyên hạt mịn tuổi Devon sớm nằm bất chinh hợp ờ bên trên. Mặt cắt 
Hàm Rồng - Đông Sơn từ dưới lên gồm:

I. Bột kết, xen ít lớp mỏng đá phiến sét hoặc cát kết hạt nhỏ màu xám vàng, xám nâu, phân 
lớp mỏng. Dày 100 m.
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2. Cát kết dạng quarzit, xám vàng, phân lớp trung bình đến dày, chứa Bọ ba thùy - 
Asciphopsis Jacobi, A. villerbruni, A. immanis, Annam itelỉa asiaíica, Isotelus sp.; Chân Rìu
- C ypricardìnia m am uyi), Tay cuộn - Orthidac và Huệ biển. Dày 150 m.

Bề dày tổng cộng của hệ tầng 250 m.

Hộ tầng Đ ông Sơn phân bố chù yếu trong địa phận tinh Thanh Hóa, ở  hai cánh cùa các 
phức nếp lồi Cấm Thuỷ - Bá Thước và Sông Mã và vùng cầu Hàm Rồng (Thanh Hoá). Có thể 
theo dõi toàn bộ sự phân bố cùa hệ tầna Dông Sơn từ nam đèo Pha Din (Lai Châu) xuống Bàn 
Mỏ, Bản Phạ, M ường Chanh (Sơn La), qua Lào, đến vùng Đông Sơn - cầu Hàm Rồng (Thanh 
Hoá). Một dài khác từ Cò Mạ (Sơn La) xuống sông Luồng, sông Lò (Tây Thanh lỉoá). Ngoài 
holostratotyp, mặt cắt Đồi 205 (Làng Vạc, cẩm  Tliuỷ, Thanh Hoá) là mặt cắt tốt và đầy đú nhất, 
có trật tự địa tầng từ dưới Ịên nlnr mô tả dưới đây:

ì . Dá phiến set vôi phân lớp mỏng (3 - 1 0  cm), màu xám xanh, trờ thành xám nhạt đến vàng nhạt 
khi bị phong hoá, chửa Asaphelỉus trinodosus (Bọ ba thùy), Orthis sp. (Tay cuộn). Dày 70 m.

2. Cát kết dạng quarzit, bột kết màu xám nhạt, trở thành xám vàng đến phớt tím khi bị phong hoá, 
xen ít lóp mỏng đá phiến sét vôi bị phong hoá, màu xám sáng; dày 150 m. Trong cát kết có Bọ 
ba thùy Asaphopsis sp., Isoteỉus sp., Annamitelỉa sp., Huệ biển và Chân Rìu bảo tồn xấu.

3. Cát kết quarzit m àu xám nâu, phân lớp trung bình (20 - 30 cm ), cát kết chứa vôi xáin 
sáng phân lớp dày (50 - 70 cm ), xen ít lớp mỏng đá phiến sét và bột kết. Phần thấp có 
Bọ ba thùy A nnam ite lla  sp., còn ờ phần cao nhất gặp nhiều Huệ biển và Bọ ba thùy 
bảo tồn xấu. Dày 240 m.

4. Đá phiến sét vôi màu xám, phong hóa màu xám sáng đến trắng, cát kết thạch anh hạt nhỏ màu 
xám sáng, xen ít lớp mòng đá phiến sét vôi xám xanh phong hoá xám vàng. Dày khoảng 10 m. 
Be dày tổng cộng cùa hệ tầng trong mặt cắt này đạt 470 m.

Một mặt cắt khác cúa hệ tầng Đông Sơn được nghiên cứu ờ Bản Nam - Bản Thạy thuộc xã 
M ường Chanh, huyện Mai Sơn, Sơn La từ dưới lên gồm:

/. Đá phiến sericit xen kẽ với bột kết, màu xám, phong hoá xám sáng đến vàng nhạt; dày 20 m.

2. Cát kết dạng quarzit, phân lớp 5 - 15 cm, màu xám, phong hoá xám sáng đến vàng nhạt, hồng 
nhạt và ít lớp kẹp mỏng bột kết, trong cát kết có di tích Bọ ba thùy Asaphidae. Dày 110 m.

3. Đá phiến sericit, phân lớp mỏng, đôi khi dày tới 20 cm, màu xám , phong hoá màu vàng tím 
nhạt, thinh thoảng có lớp kẹp mỏng đá phiến bột kết màu xám sáng hoặc đá phiến sericit 
màu xám lục nhạt. Dày 190 m.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng trong mặt cắt này đạt 320 m.

Ngoài những hoá thạch đã thu thập trong các mặt cắt mô tả trên đây, ờ  phần thấp mặt cắt 
Núi Ban (Hoang Hoá, Thanh Hoá) còn cỏ Hysterolenus sp., Bienvillia  sp., Ceratopygidae và 
Ortliidac. Trong cát kết thuộc phần giữa mặt cắt Điền Q uang (Bá Thước, Thanh Hoá) và mặt cắt 
Bán Phạ, Bản Mỏ (Thuận Châu, Sơn La) gặp di tích cùa Asaphidae và Huệ biển.

Q uan  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Ranh giới dưới của hệ tầng Đông Sơn và cũng là ranh giới trên 
cùa hệ tầng Hàm Rồng m ang tính đẳng thời. Ranh giới trên cùa hệ tầng bị bóc mòn không đều, 
ở vùng lân cận thành phố Thanh Hoá nó bị bóc mòn mạnh hơn so với các vùng tây bắc tỉnh 
Thanh Hoá và Sơn La. Ọuan hệ chỉnh hợp cùa hệ tầng Đông Sơn trên hệ tầng Hàm Rồng có thể
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quan sát rõ ở các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Núi Ban, Dồi 205, suối Đại Lạn, Sông Lò, Sông 
Luồng (Thanh Hoá); Bản Nam - Bản Tliạy, Bản Phạ, Bản Mỏ, Chiềng Khương, Cò Mạ (Sơn 
La). Quan hộ bất chỉnh hợp của trầm tích Devon phù trên hệ tầng Dông Sơn có thể quan sát rõ ờ 
các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Đồi 205 (Thanh Hoá).

Tuổi Ordovic sớm của hệ tầng Đông Sơn được xác định dựa trên tập hợp Bọ ba tliùy thuộc 
các giống Hysterolenus, Asaphelliis. Bienvillia, Asaphopsis. Annamitella. Có thể thấy rõ bốn 
mức hoá thạch trong mặt cắt, từ dưới lên: I) Asaphellus trinodosus, hoặc H ysterolenm  sp.; 2) 
Asaphopsis jacobi; 3) Annam itella asiaticcr, 4) Huệ biển. Mức thứ nhất thuộc phần thấp mặt cắt 
bao gồm chù yếu trầm tích lục nguyên hạt nhỏ. Ba mức còn lại thuộc phần giữa mặt cắl chủ yếu 
gồm trầm tích lục nguyên hạt thô. Hiện chưa tìm được hoá thạch trong lục nguyên hạt mịn thuộc 
phần cao ụhất cùa mặt cắt.

Nhận xét. Hệ tầng Đ ông Sơn thuộc tướng biển nông ven bờ, gồm đá trầm tích lục nguyên 
chủ yếu hạt thô, đa khoáng, sáng màu, chứa các hoá thạch thuộc dạng sống bám đáy, sinh tướng 
biền nông như Bọ ba tliùy, Tay cuộn, Chân Rìu, Huệ biển.

Bề dày hệ tầng thay đổi khá nhiều theo bề ngang, ờ vùng trung tâm của diện phân bố (tây 
Thanh Hoá) hệ tầng có bề dày lớn (khoảng 450 m) và giàin dần về phía đông nam, đến lân cận 
thành phố Thanh Hoá bề dày chỉ khoảng 250 in, còn ờ phía tây bấc (vùng Sơn La) - 350 m. 
Thành phần đá của hệ tầng có thay đổi ít nhiều theo chiều đứng cột địa tầng, thành phần hạt thô 
lảng dần từ phần thấp dến phần giữa và lại giảm dần về phần cao của hệ tầng.

ORDOVIC V À SIL U R  

Hệ tầng Sinh Vinh (O - s  sv)

-Hệ tầng Sinh Vinh (part): Dovjikov A.E. và nnk. 1965, 1971 (Oj - Si); Nguyễn Xuân Bao vả nnk. 1969, 1970
(í)iệp -  0 3 - S); Trần Văn Trị và nnk. 1968, 1970, 1977 (Diệp -  0 3 - S); Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1974
(Điệp -  Oj - S); Phan Cự Tiến và nnk. 1977, 1988 (Điệp -  o  - S); Bùi Hữu Lạc vò nnk. 1983 (Điệp -  Oj - S);
Trần Xuyên và nnk. 1984 ( 0 3 - S); Phạm Kim Ngân vả nnk. 1986, 1995 ( 0 3 - S); Trần Dăng Tuyết và nnk.
1989 (Điệp -  O 3 - S); Nguyền Đình Hợp và nnk. 1989 (Điệp -  O 3 - S); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990
(Điệp -  O 3 - S); N guyễn C ông  I-ượng và nnk. 1992 (D iệp -  O j - S); N guyễn V ăn H oành vò nnk. 2001 (O 3 - S).

- Puding Hang Mi eng  (part): Dussault L. 1929 (D| hoặc T).

Mặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp) - dọc bờ phải sông Đà, đoạn từ  cửa suối Sinh Vinh đến cửa 
suối Nậm Tơn (M ộc Châu, Sơn La, X = 23°21', y = 114°40'). Tên hệ tầng dặt theo suối Sinh 
Vinh, nơi bất đầu lộ mặt cắt chuẩn của hệ tầng (Dovjikov A.E. và nnk. 1965).

Đặc trưng của hệ tầng Sinh Vinh là đá vôi chiếm vai trò chủ yếu, trong đó phần ưu trội là 
đá vôi dolomit xám sáng phân lớp dày. Hệ tầng này dễ phân biệt với trầm tích lục nguyên của 

hệ tầng Bến Khế (£  - Oi bk) nằm dưới và đá phiến sét vôi sẫm màu phân lớp m ỏng của hệ tầng 

Bó Hiềng (S2 bh) nam trên. Hệ tầng lộ chù yểu ở vùng hạ lưu sông Đà, thành những dài hẹp 
không liên tục từ suối Khoáng - suối Nhạp - suối Sinh Vinh (Sơn La), qua Làng Sèo - Làng Ngụ 
-Tu Lý (Hoà Bình) đến vùng núi Lưỡi Hái (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Dọc theo sông Đà, đoạn cửa suối Sinh Vinh, với bề dày khoảng 800m, hệ tầng gồm ba 
phần rõ nét. 1). Phần dư ớ i: Cuội kết cơ sờ. Dày 40 m. 2). Phần giữa: Cát kết vôi, bột kết vôi, đá 
vôi dolomit, đá vôi cát, đá vôi sét, chứa san hô Reuschia  sp., Plasm oporella kiaeri, Favositella
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alveoỉata\ dày khoảng 400 m. 3) Phần trên : đá vôi dolomit, xám sáng, phân lớp dày, kẹp đá 
phiến sét vôi; chứa san hô Favosites sp., F. aff. forsbesi, F. ex gr. gothlandica, F. cf. hi.singer, 
F. cf. coreaniformis. M esofavosites sp., Squameofavosites sp.\ Parastriatopora  sp.; dày 350 m.

Mặt cắt suối N hạp cùa hệ tầng cũng có trật tự địa tầng tương tự  : 1) Phần dưới gồm cuội 
sạn kết cơ sở. Dày 100 m. 2) Phần giữa  gồm cát kết và cát kết, bột kết vôi. Dày 200 m. 3) Phần 
trên gồm đá vôi dolom it xám sáng, phân lớp dày. Dày 500 m.

Tại suối Bản Ngậm thành phần lục nguyên hạt thô của hệ tầng tăng hơn và bề dày hệ tầng 
cũng tăng tới 1.100 m. 1 ) Phần dướ i: Cuội sạn cát kết; dày 150 m. 2) Phần g iữ a : Đá vôi cát, đá 
vôi dolom it, đá vôi silic; dày 600 m. Phần trên'. Cát kết vôi phân lớp dày; dày 350 m.

Tại vùng suối Khoáng, trong hệ tầng thành phần cát kết vôi tăng và có bề dày tới 1.500 m. 
Trong các vùng tây bắc thì xã Hoà Bình hệ tầng có thành phần carbonat chiếm  ưu thế và bề dày 
lớn trôn 1.200 m. Chúng lộ khá đầy đù ờ mặt cắt Làng Sèo và gồm 1). Phần dư ớ i: Cuội sạn, cát 
kết thạch anh; dày 20 m, 2). Phần g iữa: Đá vôi dolomit, đá vôi cát, đá vôi silic; dày 900 m. 3). 
Phần trên: Đá vôi xám sáng phân lớp dày; dày 300 m.

Trong vùng núi Lưỡi Hái, hệ tầng có thành phần lục nguyên tăng nhưng bề dày không lớn. 
Chúng lộ tốt ở  mặt cất xóm Lèo - đỉnh 620 và gồm: Ị). Phần dư ớ i: Cuội sạn kết; dày 7 - 10 m. 
2). Phần g iữ a : Đá phiến sét bột kết, cát kết; dày 250 m. 3). Phần trên: Đá vôi dolom it phân lớp 
dày, hạt nhỏ, xám sáng; dày 200 m.

Có thể nhận rõ những nét chung cùa hệ tầng Sinh Vinh như sau: 1). T rật tự  mặt cắt của hệ 
tầng khá ổn định trên toàn diện phân bố. 2). Thành phần lục nguyên chỉ có ở  phần đáy và giảm 
nhanh lên phía trên cùa mặt cắt và về phía nam đông nam diện phân bố hệ tầng. 3). Be dày hệ 
tầng giảm về phía đông bắc diện phân bố.

Ngoài những hoá thạch đã nêu trên, trong hệ tầng còn gặp Huệ biển Bistrowicrimis 
quinquelobatiis (ở bản Nhạp Trong), San hô Reuschia  sp. (ở  Cò Sận), Favositella alveolaia  (ờ 
Bản Ban), Favosites sp., F. aff .fo rbesi var. similis. F. ex gr. gothlandicus, F. cf. hisingeri. F. cf 
coreaniformis, Squameofavosites sp.. Mesofavossites sp., Parastriatopora  sp. (ở cửa Nậm Tơn) 
và M ultisolenia  ex gr. tortuosa  (ở đông nam Làng Ngụ 4 km).

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Sinh Vinh nằm không chỉnh họp trên các thành tạo cổ 
hơn, có thể quan sát được quan hệ này ở nhiều nơi nlur ở  Cò Sận, Bản Non hệ tầng nằm trên đá 
hoa dolom it của hệ tầng Đá Đinh (NP3 dđ)\ ở  ngọn suối Nánh - trên đá gneis biotit của hệ tầng 
Sinh Quyền (N P2 sọ), ở  hạ lưu suối Nhạp, Bản Ban, cửa suối Sinh Vinh, trung lưu Nậm Tơn - 
trên đá phiến sét, bột kết của hệ tầng Bấn Khế (£ - 0 |  bk) (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969).

Quan hệ cùa hệ tầng Sinh Vinh với hệ tầng Bó Hiềng (S2 bh) nằm trên nó không được tác già 
của hệ tầng Bó Hiềng xác định rõ (Phan Cự Tiến và nnk. 1977), còn Nguyễn Vĩnh (1977) coi là 
với thế nằm  “chinh hợp”. Tuy vậy, trong mô tả lần đầu “điệp Bó Hiềng” gồm 2 tập, các tác già của 
“điệp” đã mô tả tập 1 của “điệp” theo mặt cắt Bó Hiềng là ở  phần thẩp có xen một lớp đá vôi 
sáng màu giống đả vôi của điệp Sinh Vinh nằm dưới. Những trầm tích vừa mộ tà (tức cùa tập 1 ) 
phu chinh hợp trực tiếp lên đá vôi sáng màu phân lớp dày của hệ tầng Sinh Vinh” (Phan Cự Tiến 
và nnk. 1977, trang 22). Quan sát của Tống Duy Thanh ở  mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý cũng thống 
nhất đánh giá quan hệ chỉnh hợp giữa hai hệ tầng Sinh Vinh và Bó Hiềng.
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Nhiều tác giả khác cũng xác định quan hệ Sinh Vinh /  Bó H iềng là chỉnh hợp như Nguyễn 
Đình Hợp và nnk. (1989) quan sát được ở mặt cẳt Làng Lèo - đỉnh 620, Nguyễn Công Lượng và 
nnk. (1992) quan sát được ở mặt cắt Tu Lý. Nhiều công trình tổng hợp cho quan hệ là chinh hợp 
mà không dẫn giải (Phạm Kim Ngân và nnk. 1986, 1995; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; 
Nguyễn Văn Hoành và nnk. 2001 ).

Tạ Hoà Phương và Lê Văn Mạnh (1996) đã tiến hành nghiên cứu chi tiết mặt cắt chuẩn cùa 
hệ tầng Bó Hiềng từ bản Bo Tao (bờ phải sông Đà) qua bản Bó Hiềng đến suối Sinh Vinh (khu 
vực bản Tiên Ban và N à Bai). Q ua kết quả nghiên cứu này các ông đã khẳng định quan hệ chỉnh 
hợp của hai hệ tầng Sinh Vinh và Bó Hiềng. Chi tiết về mối quan hệ này được trình bày kỹ hơn 
ớ phần mô tà hệ tầng Bó Hiềng dưới đây.

Hoá thạch san hô tuổi Ordovic muộn được phát hiện trong những ổ vôi cùa phần thấp hệ 
lang ở gần cửa suối Sinh Vinh, còn hoá thạch san hô Silur muộn thuộc phần cao hệ tầng đủ cơ 
sờ để định tuổi Ordovic - Silur cho hệ tầng Sinh Vinh.

SILUR 

Hệ tần g  Bó H iềng (S2 bh)

- Diệp Bó Hiềng: Nguvễn Vĩnh (in Phan Cự Tiến vá nnk. 1977; (S 2 -D |); Dương Xuân Hảo vò link. 1980 (Sr D 
Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1985 (S); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (Sj-D^z; Trần Đức Lưưng. Nguyền 
Xuân Bao 1988 (S2 -D2); Tạ Hoà [’hương, Lê Văn Mạnh 1996 (Hệ tầng -  S2 Wi); Tổng Duy Thanh (Hệ tầng -  in 
Vù Khúc và nnk.) 2000.

- Etage de m arnes de Ban-H om : Deprat 1914 (G othlandi); D ussault 1929 (D ); Saurin 1956 (D | em - D 2e);
- Etage de calcaires de Ban Hom : Deprat 1914 (Gothlandi); Saurin 1956 (D 2 e);
- Hệ lằng Sinh Vinh (part.): Dovjikov và nnk. 1965 Æ)r S j ;
- Diệp Sinh 1’inh: Nguyền Xuân Bao và nnk. 1969 (O3 -S 1 ); Trần Văn Trị và nnk. 1977 (Or S).
- Các trầm tích Silur trên - Devon dưới: Nguyễn Vĩnh 1977.
- Các trầm lích Silur thượng: Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 1988.

Mặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Bo Tao - Bó Hiềng - Tiên Ban (bờ Sông Đà). 
Vùng Bó Hiềng, huyện Mộc Châu, Sơn La (x= 20° 53'; y = 104° 56'). N guyễn Vĩnh 1978.

Hệ tầng Bó Hiềng phân bố ờ các vùng M ường Tò, Hòa Bình - Tu Lý, Yên Lập v .v ... thuộc 
hạ lưu sông Đà. Nguyễn Vĩnh (1978) mô tả mặt cắt chuẩn chiếm phần thấp cùa mặt cắt Bo Tao
- Phu Chuột, đoạn từ Bo Tao đến Tiên Ban và gồm:

/. Đá phiến vôi màu xanh sẫm, vàng lục xen đá vôi xám đen, có ít sét dạng dải, chứa Retziella  
weberi. Dày khoảng 100 m.

2. Đá vôi đen, đá vôi kết tinh, đá vôi cát màu xám, phân lớp mòng và trung bình, có xen 
những dải m ỏng và rất m ỏng sét vôi màu đỏ nâu, vàng và bột kết màu xám lục, chứa 
Retziella weberi, Tadschikia xuanbaoi, Howellella  sp., Scoliopora  sp., Favosites 
kunjakemis. Dày 300 m.

Các hoá thạch dẫn trên đây do Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) thu thập ở gần bản Bó 

Hiềng. Hệ tầng Bó Hiềng nằm trên đá vôi sáng màu, phân lớp dày của hệ tầng Sinh Vinh (O3 - s  sv) 

nhưng quan hệ giữa hai hệ tầng này không quan sát rõ và bị cuội kết cơ sở cùa “điệp Suối Tra” 

(tức hệ tầng Sông M ua) phủ bất chỉnh hợp lên trên (Nguyễn Vĩnh 1978).
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Đối chiếu với các tài liệu có trước, phần 100 m đá phiến sét vôi chứa Retziella weberi cùa mặt 
cắt mô tả trên đây chính là phần cao nhất cùa hệ tầng Sinh Vinh (Oj - s  sv) theo mô tả cùa Dovjikov 
và nnk. (1965), Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1970), Trần Văn Trị và nnk. (1977). Phần còn lại cúa hệ 
tầng Bó Hiềng chù yếu là đá vôi. Như vậy có thể nói, hệ tầng Bó Hiềng tương ứng trọn vẹn “Dá 
phiến vôi Bủn Hom” và “ĐỚ vôi Bản Hom” do J. Deprat (1914) mô tà ở  vùng suối Sinh Vinh. Muộn 
hơn, L. Dussault (1929) dùng lại phân vị “Đớ phiến vôi Bàn Hom” cùa J. Deprat, còn khối lượng địa 
tầng của “Đá vôi Bàn Hom” được ông ghép vào phân vị “Dá vôi Mỏ Tôm” tuổi Devon. Các công 
trinh nghiên cứu cùa Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1978), Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. (1990) đều 
thống nhất với quan niệm của Nguyễn Vĩnh khi mô tả phân vị địa tầng này.

Thực hiện đề tài KT 01.05, mặt cắt chuẩn Bo Tao - Tiên Ban, từ bản Bo Tao (bờ phải sông 
Đà) qua bản Bó Hiềng đốn suối Sinh Vinh (vùng Tiên Ban, N à Bai) đã được Tạ Hòa Phương và 
Lê Văn Mạnh (1996) nghiên cứu và mô tả chi tiết lại như dưới đây:

Ị. Dá phiến sét vôi, bột kết màu xám sẫm, khi phong hoá có màu xám vàng, lục nhạt. Dày
trên 50 m. Tập này lộ ở  nhân cùa nếp lồi nên không quan sát được ranh giới dưới. Trong 
diện lộ ờ bản Bo Tao đã phát hiện được 3 điểm hoá thạch, gồm Tay cuộn Retziella weberi, 
Orbiculoidea tonkinensis’, Chân rìu Modiomorpha brevis, M. sp., Cymatonota afT. yunnanemisị 
Dysodonta  sp., Actinopteria  sp.

2. Đá vôi, vôi sét màu xám, xám sẫm, dạng dải mỏng chứa di tích Rugosa bảo tồn xấu. Xen
giữa các dài đá vôi và vôi sét là các dải sét rất mỏng, thường dưới 1 mm, màu xám sáng
hoặc nâu nhạt. Be dày 250 m.

3. Đá vôi, vôi sét màu xám sẫm, xen đá vôi cát, bột kết vôi màu xám, xám lục. Đá phân lớp 
mỏng đến vừa, phổ biến những dải mỏng sét vôi màu nâu đò, xám vàng, dày từ inột vài 
mm tới một vài cm, đôi khi hình thành loại đá vôi sọc dải. Đây đó có xen một số lớp sél 
bột kết chứa vôi hoặc không vôi dày một vài đến hàng chục mét, chứa hoá thạch thực vật 
Taeniocrada  sp. và Ostracoda, Crustacea indet., Chân rìu Lim optera  sp. Trong đá vôi ờ 
phần giữa và phần cao có hoá thạch San hô vách đáy Favosites banhomensis, F. aff. 
muratsiensis, F. sp., Squameofavosites sp. Chính tại lân cận bản Bó Hiềng, Dương Xuân 

Hảo và nnk. (1975) đã phát hiện Retziella weberi, Tadschikia xuơnbaoi, Scoliopora  sp., 
Favosites kunjakensis, Squameofavosites ex gr. bohemicus đã nêu trên đây. Dày 350 m.

4. Đá vôi màu xám sẫm xen kẽ với vôi sét, vôi cát và sét vôi màu xám, xám lục. Ngoài ra còn 
có những lớp kẹp cuội kết nằm ờ những mức khác nhau. N hững lớp cuội nằm ờ phần thấp 
nhất có bề dày chung 10 - 20 m. Thành phần cuội là đá vôi, đôi khi còn thấy cả những táne 
với cấu tạo phân dải, kích thước thường từ 1 đến 20 cm, độ mài tròn không đều. Xi măng 
gẳn kết là sét vôi màu xám nâu, xám vàng. Bề dày 120 m.

Những lớp cuội kết vôi kể trên có thành phần đơn điệu (cuội vôi được hình thành tại chỗ 
hoặc dịch chuyển không xa). Chúng gặp được nhiều lần trên đường từ  Bó Miềng qua Bản E3Ó tới 
Nà Bai, có khi dày tới 10 - 20 m (ở Tiên Ban), có khi chỉ một vài chục ccntim et (đoạn Bản Bó - 
Nà Bai). Tại vết lộ ờ  phía tây bản Tiên Ban có thể thấy lớp cuội kết dày khoảng 20 m nằm chinh 
hợp trên bề mặt bằng phẳng cùa đá vôi phân lớp m ỏng và dạng dải của mức 3 mô tả trên đây. 

Do đó có thể coi những lớp cuội kết kể trên chỉ là cuội kết gian tầng, thuộc phần đá vôi trên 
cùng cùa hệ tầng Bó Hiềng (Tạ Hoà Phương, Lê Văn Mạnh 1996).
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Nằm chỉnh hợp trên mặt cắt vừa nêu là những lớp đá phiến sét màu đcn cùa hệ tầng Sông Mua 
(D| sm). Có thể quan sát mối quan hệ này tại bản Nà Bai, trên đường Mường Tè đi Hang Miếng. 
Trong một điểm hoá thạch ở bên bờ phải suối Sinh Vinh, thuộc phần thấp của hệ tầng Sông Mua đã 
thu thập được hoá thạch Tay cuộn Iridistrophia afT. praeumbraculum, Orbiculoidea sp.

Hệ tầng Bó Hiềng có diện phân bố địa lý không rộng, thành phần trầm tích thay đổi khá 
nhiều từ nơi này qua nơi khác. Tại mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý, đá của hệ tầng nằm đơn nghiêng, 
với sự xen lớp của đá phiến sét vôi và đá vôi xám sẫm, phân lớp mỏng, đôi khi dạng dải, dày 
khoảng 900 m. Đá phiến sét vôi chiếm tỳ lệ áp đảo, đá vôi chỉ lộ thành từng lớp với bề dày 
không quá 10 m. Đá phiến sét vôi ờ  phần giữa và phần cao của mặt cắt này chứa phong phú lioá 
thạch Tay cuộn Retziella weberi, M odiomorpha brevis, M odiolopsis sp., Orbicuỉoidea  sp., 
Strispiriferysp., Schellw ienella  sp., Linguỉa  sp., Camarotoechia  aff. nucula  (Nguyễn Vĩnh 1977). 
Hoá thạch của tập hợp Retziella weberi vừa nêu có thể gặp cả ở phía dưới cũng như phía trên đá 
vôi cùa tập 4 mô tả trên đây (gần cột km 8 đi Sông Đà). Trong tập đá phiến sét vôi dày hàng 
trảm mét ờ trên cùng của hệ tầng, cũng như trong đá phiến sét đen ở phần thấp nhất cùa hệ tầng 
Sóng Mua nằm chinh hợp bên trên đều chưa phát hiện được hoá thạch. Vì thế ranh giới 
Silur/Devon ờ mặt cẳt này vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

Tại mặt cat Núi Tàu (Yên Lập, Phú Thọ), trong đá vôi màu xám đen, phân lớp m òng đến 
trung bình, có xen những lớp mòng đá phiến sét ở  phần dưới và đá vôi bị talc hoá mạnh ở phần 
trên. Nguyễn Hữu Hùng và nnk. {1988) đã tìm được lioá thạch San hô vách đáy, Rugosa và Tay 
cuộn tuổi Silur muộn gồm Palaeofavosites aff. balticus, Favosites kernihoensis, Aphyllum  aff. 
sociale, Retziella weberi, Ferganella  aff. turkestanica. Với đặc trưng về thành phần đá và hoá 
thạch như vậy, chắc chăn những lớp đá vôi màu xám đen vừa nêu thuộc hệ tầng Bó Hiềng.

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Bó Hiềng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Sinh Vinh (O - s  
ỉv) và dưới hệ tầng Sông M ua (Dị snì). Hoá thạch của hệ tầng Bó Hiềng không phong phú, 
những dạng Tay cuộn và Chân rìu tìm được trong phần thấp của mặt cắt chuẩn đều đặc trưng 
cho tuổi Silur muộn. I loá thạch Rugosa tìm được ở đáy cùa phầrt trên có mức bảo tồn kém. Các 
dạng San hô vách đáy tìm được ở phần giữa và trên của hệ tầng do Tạ Hoà Phương xác định 
cùng cho tuổi Silur. Các mẫu thực vật bảo tồn xấu được Cai C hong - yang (Trung Ọ uốc) và 

Nguyễn Chí Hưởng coi là gần với các dạng Devon. Hoá thạch Chân rìu đã dẫn là những dạng 
thường gặp trong trầm tích Silur và Devon. Những hoá thạch do Dương Xuân Hào và nnk. 
(1975) phát hiện ở gần Bó Hiềng chủ yếu có tuổi Silur muộn. Các dạng San hô Favosites 

kunjakensis, Squameofavosites ex gr. bohemicus được dẫn ra trước đây trong công trình của 

Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) do người nước ngoài xác định nhưng Tống Duy Thanh và nnk. 
(1986) nghi ngờ sự chính xác trong xác định chúng.

Khi xác lập hệ tầng Bó Hiềng, Nguyễn Vĩnh (in Phan C ự Tiến và nnk. 1977) định tuổi Silur 
muộn - Devon sớm cho hệ tầng. Sau đó nhiều nhà địa chất cũng có cùng quan điểm này (Dương 
Xuân Hảo và nnk. 1980; Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1988; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và 
nnk. 1990). Phân tích tập hợp hoá thạch của hệ tầng, Tống Duy Thanh và nnk. (1986) xếp hệ 
tầng Bó Hiềng vào Silur thượng, cùng quan điểm này là các công trình cùa Nguyễn Hữu Hùng 
vànnk. (1988); Tạ Hoà Phương, Lê Văn Mạnh (1996). Đặc trưng cho hệ tầng Bó Hiềng là phức 
hệ hoá thạch Retziella weberi, tuổi Silur muộn của phức hệ này đã được chứng minh khá chi tiết
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trong công trình của Tống Duy Thanh, A.J. Boucot, Rong Jia - yu & Fang Zong - jie  (2001). 
Chi tiết về phức hệ hoá thạch này đã được trình bày ờ những trang trước, trong mô tả hệ tầng 
Kiến An. Do đó có thể khẳng định tuổi Silur muộn cho hệ tầng này.

KHU vực VIỆT - LÀO

B Ắ C  T R U N G  B ộ

Paleozoi hạ ở Bắc Trung Bộ cỏ nhiều nét khác biệt so với Bắc Bộ. Trước hết là trầm tích 
Cambri phân bố rất hạn chế trong khu vực, cho đến nay chỉ mới biết đến hệ tầng A Vương với 
thành phần chủ yếu là lục nguyên, trong khi ờ Bắc Bộ trầm tích carbonat khá phổ biến (các hệ 
tầng Chang Pung, Hàm Rồng), ngoài ra tuổi Cambri cùa hệ tang A Vương cũng còn là vấn đề 
cần xác minh thêm. Ctíng vậy, thành phần trầm tích Ordovic và Silur (các hệ tầng Long Đại, 
Đai Giang) cũng chù yếu là lục nguyên trong khi ở  Bắc Bộ nhiều hệ tầng cùng tuổi chứa nhiều 
thành phần carbonat (các hệ tầng Lutxia, Sinh Vinh, Kiến An, Bó Hiềng). Nét gần gũi cùa trầm 
tích Paleozoi hạ ờ Bắc Trung Bộ với trầm tích cùng tuổi của Đông Bắc Bộ là phổ biến trầm tích 
biển sâu chứa lioá thạch Bút đá.

CAMBRI VÀ ORDOVIC 

Hệ tầng A  Vưong (£2- O) av)

- Hệ tầng A Vương (part): Nguyễn Xuân Bao (Trần Dức Lương VÀ nnk. 1980 (£ - 0 |) ;  Trần Đức Lương và nnk.
1982 (£  - 0 | ) ;  N guyễn Văn Trang và nnk. 1984 (£ - 0 |) ;  Lương H ồng H ược (in Vù K húc vò nnk. 1984). 1987

(E - O ,); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1988 (£ - 0 |) ;  Phan Cự Tiến và nnk. 1988 (£ - 0 |) .
- Hệ tầng A Vương: Koliada và nnk. 1991 (£ - 0 |) ;  Vũ Mạnh Diên vá nnk. 1993, 1997 ( £ 2 - 0 |) ;  Nguyễn Vỉln Hoành

vànnk. 1994 (£2- 0 |) ;  Phạm Kìm Ngân và nnk. 1994, 1995 (£2- 0 |) ;  Phạm Huy Thông rà  nnk. 1997 (El- C)|).

M ặt cắt chuẩn  (Holostratotyp) -  mặt cắt theo suối A Rech (thượng nguồn sông A Vương, cách 
Đà Nang 50km về phía tây, X = 16°0I', y = 107°48'). Tên hệ tầng lấy theo tên sông A Vương, huyện 
Đông Giang, Quảng Nam - nơi có diện lộ tốt cùa hệ tầng (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1980).

Đặc trưng thạch học của hệ tầng là trầm tích lục nguyên, lục nguyên - carbonat, tướng biển 
rìa, bị biến chất khu vực ờ  tướng đá phiến lục. Trong vùng phân bố chúng khác biệt với trầm 
tích lục nguyên hạt mịn xen phun trào mafic biến chất khu vực ờ  phụ tướng biotit thuộc loạt Núi 
Vú (N P - £, nv) nằm không chỉnh hợp dưới và dễ phân biệt với trầm tích lục nguyên dạng nhịp 
xen phun trào trung tính đến axít thuộc hệ tầng Long Đại (O - s  id) nằm không chinh hợp trên.

Hệ tầng A Vương lộ thành ba dải chính là: ỉ )  dải Hướng Hóa - A Lưới - Bản Nâu (phương 
tây bắc - đông nam, dài khoảng 130 km, rộng 3 - 1 0  km); 2) dải Đà N ang - sông Vàng - A 
Vương (phương á vĩ tuyến, dài khoảng 80 km, rộng 4 - 1 0  km) và 3) dải Tam Kỳ - Hiệp Đức - 
sông Tranh (phương v ĩ tuyến, dài khoảng 100 km, rộng 2 - 1 0  km).

Tại mặt cắt chuẩn A Rech, hệ tầng lộ với bề dày khoảng 2900 m và có thể phân biệt thành 
ba phần của mặt cất.

Phần dưới: Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp ít lớp m ỏng đá phiến giàu vật chất than, 

quarzit, thấu kính đá hoa. Dày 7ÖÖ m.
Phần giữa: Cát kết dạng quarzit, ít đá phiến thạch anh - sericit và đá phiến giàu vật chất 

than. Dày 1500 m.
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Phần trên: Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp ít lớp m ỏng quarzit và đá phiến giàu vật chất 
than. Dày khoảng 700 m.

Trong phạm vi bản đồ địa chất 1 :50 000 nhóm tờ Huế và nhóm tờ Nam Đông (Thừa Thiên - 
lluc), hệ tầng A Vương lộ với bề dày 1900 - 2500 m và cũng có thể phân biệt ba phần của mặt cát:

Phcìn dưới: Dá phiến thạch anh - biotit, đá phiến chứa cuội, thấu kính đá hoa. Dày 700 - 1 100 m.
Phần giữa-. Cát kết dạng quarzit, đá phiến thạch anh - clorit - biotit, thấu kính cuội sạn kết. 

Dày 800 - 1000 m.
Phần trên'. Đá phiến sericit, đá phiến giàu vật chất than, thấu kính sét vôi. Dày (rên 400 m.

Tại suối Con Tôm (vùng A Lưới, Tlùra Thiên - Huế) hệ tầng A Vương có bề dày khoảng 
2350 m. Tại mặt cắt này đã quan sát được quan hệ không chinh hợp của cuội kết đáy hệ lầng 
Long Đại trên hệ tầng A Vương. Mặt cẳt cũng gồm ba phần rõ rệt:

Phần dưới: Đá phiến thạch anh - sericit, ít lớp mỏng đá phiến giàu vật chất than, thấu kính 
sạn kết thạch anh. Dày khoảng 1800 m.

Phần giữa: Cát kết, kẹp lớp mỏng đá phiến thạch anh - sericit. Dày 350 m.
Phần Irên: Đá phiến thạch anh - sericit. Dày 200 m.

Trong nhóm tờ Hướng Hóa, với bề dày khoảng 1900 m hệ tầng A Vương gồm: ỉ) Phần 
(lưới: đá phiến biotit, kẹp ít lớp mỏng quarzit - biotit. Dày 500 m. 2) Phần giữa: qu am t, đá 
phiến thạch anh - mica và thấu kính đá hoa. Dày 450 IT1. 3) Phản trên : Đá phiến thạch anh - 
mica. đá phiến thạch anh - scricit, cát kết dạng quarzit. Dày khoảng 950 m.

Từ những mô tả trên đây có thể nhận xét là: I) trật tự địa tầng cùa hệ tầng khá ổn định trên toàn 
bộ các diện phân bố của hệ tầng, 2) thành phần lục nguyên hạt thô tăng ở  phần giữa mặt cắt hệ tầng.

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Quan hệ không chinh hợp cùa hệ tầng A Vương trên loạt Núi 
Vú (NP - £ | nv) quan sát được ở mặt cất Khe Hương, 5 km về phía tây bắc huyện lỵ Hiệp Dức 

(Koliada và nnk. 1991, Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1994). Phủ không chình hợp trên hệ tầng A 
Vương là hệ tầng Long Đại (Oi - s 3 Id), quan hệ không chỉnh hợp này có thể quan sát được ở 
mặt cắt suối Con Tôm, vùng A Lưới - Tlìừa Thiên Huế (Vũ Mạnh Điển và nnk. 1993).

Hệ tầng A Vương rất nghèo hoá thạch, chi mới biết được những dạng bào tử trong đá phiến 
sét den ờ đông bắc và đông đỉnh Bà N à gồm Archaechystuesphaeridium  sp., Tasmanites sp., 
Protosphaericỉium sp. Ballesphaeridium brevispinosum. N hững bào tử này phổ biến trong 
Cambri và Ordovic ở nhiều nơi trên thế giới (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Trên cơ sở quan hệ địa tầng giữa hệ tầng A Vương với các hệ tầng lót dưới và phũ trên nó, 
và những dạng bào tử  vừa nêu, có thể định tuổi Cambri - O rdovic sớm cho hệ tầng A Vương.

Nhận xct của chủ  bicn: Trước đây có dẫn liệu về một số dạng Bút đá tuổi Ordovic sớm ở 
vùne Dại Lộc, Bà Nà - Lâm Tây - Quàng Nam (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Tuy vậy, 
thực hiện đề tài nghiên cửu địa tầng Phanerozoi Bẳc Trung Bộ do Phạm Kim Ngân chù trì 
(1994), nhóm các nhà địa chất của Viện Địa chất & Khoáng sản (Nguyễn Hữu Hùng, Dặng Trần 
Huyên, Nguyễn Chí Hưởng v .v ...)  đã phát hiện lioá thạch tuổi Carbon - Permi gồm Sinospiriịer 
sp., Eomarginifera sp., Brachythyrina  sp. và Fenesteỉla  sp., cùng với một số dạng Chân bụng, 
Huệ biển bảo tồn xấu (Dương Xuân Hảo xác định) tại chính mặt cắt Bà N à - Lâm Tây (nơi 
trước đây được thông báo đã phát hiện lioá thạch Bút đá O rdovic sớm thuộc phần trên của hệ
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tầng A Vương). N hư vậy, có sự mâu thuẫn về hoá thạch được phát hiện ờ cùng một mặt cẳt 
thuộc phần trên của hệ tầng A Vương. Địa điểm chính xác cùa điểm  hoá thạch Bút đá nay lại 
không được chỉ ra cụ thể để có thể tìm lại. Trong tình huống đó, trong công trình này chúng lôi 
không thể sử dụng lại tư liệu về Bút đá đã nêu và coi đó là một vấn đề tồn nghi.

Việc phát hiện hoá thạch tuổi Carbon - Permi trong hệ tầng A Vương đặt ra vấn đề cho các 
công trình nghiên cứu sau này là cần làm sáng tỏ mối quan hệ cả về địa tầng và địa chất nói 
chung cùa trầm tích chứa hoá thạch Carbon - Permi này với hệ tầng A Vương. Mặt khác, một 
khối lượng khá quan trọng của hệ tầng A Vương lại đã được Trịnh Long nhập vào các hệ tầng 
Sơn Thành (NP - £ | st) và N ước Lay (NP - £ | nl) của loạt Núi Vú. N hững điều vừa nêu đòi hỏi 
phải xem xét lại tính hợp thức cùa hệ tầng A Vương trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.

ORDOVIC VÀ SILUR 

H ệ tầng  Sông C ả (O 3 - s  sc)

- Série du haut Song Ca  (part.): Fromaget J. 1928 (S-D )

- Hệ tầng Sông Cá: Marcichev M.A., Trần Đức Lương (in Dovjikov A. c . và nnk. 1965) (PZ sc); Trần Văn Trị 
và nnk.\911  (S-D); Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978 (O j-S |); Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược. Phạm 
Đình Long 1986 (O j-S,); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (O-S sc): Phạm Kim Ngân và nnk. 1994 (O 3-S): 
Tống Duy Thanh, Vũ Khúc và nnk. 1995 (O 3-S), Trần Toàn và nnk. 1998 (O 3-S 1 ).

- Phức hệ Sông Cá: Tống Duy Thanh, Nguyền Đức Khoa (in Vũ Khúc vỏ nnk. 2000) (O 3-S).

M ặt cắ t ch u ẩ n  (Lectostratotyp). M areichev M .A., Trần Đức Lương (ìn  Dovjikov vờ 
nnk. \965) xác lập hệ tầng Sông Cả nhưng không chỉ định mặt cắt chuẩn. Nhiều tác giả khác 
cũng đã mô tả các mặt cắt của hệ tầng nhưng cũng không xác định mặt cắt chuẩn. Do đó trong 

số 3 mặt cắt Suối Đăm, Huổi Khô - Huổi Hàng và mặt cắt Huổi Thù do Nguyễn Văn Hoành mô 
tà (Nguyễn Vãn Hoành vò nnk. 1978) có thể lấy mặt cắt Huổi Thù (x = 19°23’, y = 104°16’) làm 
mặt cắt chuẩn chọn (Lectostratotyp) cho hệ tầng Sông Cả.

Hệ tầng Sông Cả phân bố từ M ường Xén, Tương Dương đến Quỳ Châu (Nghệ An) và dải 

phía nam Sông Cả từ biên giới Việt - Lào qua tây Nghệ An xuống đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo mô tả của M areichev M.A., Trần Đức Lương (in Dovjikov vờ nnk. 1965) hệ tầng Sông 
Cả gồm phần  dưới chủ yếu là đá phiến sét thường là philit màu xám, xám lục, lục đen, giữa 
chúng thường gặp các lớp kẹp cát kết mỏng. Tiếp sau  là đá phiến - cát kết chiếm vai trò chủ 
đạo, sau đó xuất hiện đá vôi phân lớp màu đen thường chứa sét và vật chất than, xen kẽ với các 
tầng mỏng đá phiến sét. Bề dày 4 000 - 4 500 m.

Nguyễn Văn Hoành vờ nnk. 1978 mô tả hệ tầng Sông Cả với ba phụ hệ tầng:

- Phụ hệ tầng dưới gồm đá phiến thạch anh mica, cát kết dạng quarzit cỏ xen bột kết và đá 
phiến thạch anh sericit xen cát kết. Bề dày 400 - 470 m.

- Phụ hệ tầng g iữa  gồm cát kết đa khoáng hạt nhỏ - vừa, đá phiến thạch anh sericit nằm xen 
kẽ nhau và lớp đá vôi sét màu đen ở phần cao. Be dày 820 - 850 m.

- Phụ hệ tầng trên  là lớp sạn kết rồi đến đá phiến sét màu xám đen xen cát - bột kết cấu tạo 
phân nhịp. Trong đá phiến sét đen thuộc phần cao phụ hệ tầng, ờ  ngọn Khe Thù gần đường
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phân thuỳ của núi Phu Sam Som, đã thu thập được hoá thạch Bút đá Monoclimacis 
vomerina, Pristiograptus kweichihensis cho tuổi Silur sớm. Be dày 950 - 1 000 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng Sông Cả là 2170 - 2320 m.

Trần Văn Trị và nnk.{\911)  cũng mô tả hệ tầng Sông Cả ờ vùng Sông Cả và vùng Phu 
Hoạt và cho tuổi Silur - Devon.

ở  vùng Sông Cả, liệ tầng gồm ba phần - phần dưới là đá phiến sét sericit xen dá phiến si lie, 
cát kết thạch anh, đôi nơi có đá phun trào; phần giữa  gồm cát kết, bột k ế t , liparit porphyr và tuf, 
đá phiến sọc dải phylit hoá, các lớp cuội kết xen tầng; phần trên là đá phiến sét phylit hoá xen cát 
kết và ít lớp mỏng hoặc thấu kính đá vôi xám sẫm. Bề dày của hộ tầng ở đây 2500 - 4500 m. Ở 
vùng Ọuỳ Châu (Phu Hoạt) hệ tầng gồm phần dưới - đá phiến silic xen đá phiến thạch anh sericit 
và cát kết thạch anh, phần trên  - cát kết thạch anh felspat có xen đá phiến sericit, lớp mỏng đá vôi, 
ờ vài nơi còn xuất hiện các lớp kẹp phun trào axit. Be dày 2400 - 2500 in.

Trong Dịa chất Việt Nam .1. Địa tầng (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) hệ tầng Sông 
Cá tuồi 0  - s  ứng với khối lượng của phần dưới hệ tầng Sông Cả (PZ sc) và phần dưới hệ tầng 
trầm tích Paleozoi trung không phân chia (PZ2) theo mô tả cùa M areichev M.A., Trần Đức 
l.irơng (Dovjikov và nnk. 1965) và cũng ứng với hệ tầng Suối Mai (PZ| sm) cùa Lê Duy Bách 
(1969) và phần dưới hệ tầng Sông Cà (S - D) của Trần Văn Trị và nnk, (1977).

Mặt cắt ờ Mường Xén theo đường mòn trên đường phân thuỳ từ bản số p  Nhị đến Mường Lống 
(lộ tốt nhất từ bản Vàng Phan đến bản Thẩm Hốc) đã được nhóm các nhà địa chất của Viện Địa chất 
& Khoáng sản nghicn cứu (Pliạm Kim Ngân và nnk. 1994) và mô tà theo trật tự địa tầng như sau:

1. Đá phiến sét màu xám, xám đen xen cát kết hạt nhỏ, phân lớp m ỏng đến trung bình. Ở khu 
vực làng Vàng Phan, trong đá phiến sét đcn gặp các di tích M onograptidae dạng Silur (theo 
xác định cùa Lương Hồng Hược). Bề dày trên 500 m.

2. Sạn kết dày 50 - 60 cm, chuyển lên là sự xen kẽ dạng nhịp giữa các lớp cát kết mica màu 
xám, hạt nhỏ và đá phiến sét, bột kết. Bề dày khoảng 480 m.

J. Dá vôi đen, giòn, phân lớp và phân phiến mòng, được coi là tập đánh dấu. Be dày 20 - 30 m.

4. Đá phiến sét màu xám, nâu vàng, có xen dạng nhịp bột kết và cát kết hạt nhỏ, nhiều vảy 
mica. Bề dày khoảng 170 m.

5. Cát kết mica màu xám nâu, hạt nhỏ, có xen dạng nhịp đá phiến sét màu xám, vàng đất. Bề 
dày khoảng 150 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này khoảng 1330 m.

Phía nam quốc lộ 7 các đá thuộc hệ tầng Sông Cả bị biến chất, mặt cắt ngược suối Huồi Ca 
Tang có thứ tự địa tầng từ  dưới lên như sau:

/. Dá phiến sét - clorit giàu silic - thạch anh xen cát kết, bột kết ít khoáng bị phiến hoá mạnh. 
Dày 420 -  430 m.

2. Đá phiến sericit thạch anh xen kẽ nhịp nhàng với các lớp cát kết ít khoáng, hạt nhỏ bị phiến 
hóa. Dày khoảng 450 m. 

ỉ. Đá phiến vôi xám sẫm, hạt mịn, phân lớp mỏng, cấu tạo phân phiến. Dày 20 - 25 m.

4. Đá phiến sét - sericit màu xám đen, xám tro dạng phiến ép mạnh, có xen kẽ cát kết, bột kết
màu xám tro bị phiến hoá, phân lớp mỏng. Be dày 100 m. Sau đó bị phủ.
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Phần tiếp trên cùa hệ tầng bị phủ, bề dày chung của hệ tầng Sông Cả ở mặt cắt này trên 1000 m.

Hệ tầng Sông Cả cũng được đề cập đến trong công tác lập bản đồ địa chất 1: 50 000 nhóm 
tờ Tương Dương (Trần Toàn và nnk. 1998) và nhóm tờ M ường Xén (Nguyễn Bá Minh và nnk, 
2001). Tuy vậy trong các phương án lập bản đồ địa chất 1: 50 000 này chưa có những phát hiện 
mới đặc sắc về nghiên cứu hệ tầng Sông Cả.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Sông Cả nằm chình hợp dưới hệ tầng Tây Trang (D| tl) 
(tức Huổi Nhị theo quan niệm trước đây), quan hệ với trầm tích cổ hơn chưa quan sát được. 
Những hoá thạch đã dẫn trên đây như Bút đá Monoclimacis vomerica, Pristiograptus kweichihensis 
(Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978), vi bào tử Zonosphaeridium  sp., Leiotrichoides sp. (Trần Toàn 
và nnk. 1998) đầu cho tuổi Silur và Silur sớm. Chúng dền được phát hiện ở phần cao cùa hệ 
tầng nên hệ tầng Sông Cà có thể bắt đầu từ Ordovic muộn. M ặt khác, chinh hợp trên hệ tầng 
Sông Cả là hệ tầng Tây '['rang chứa lioá thạch Devon sớm nên phần trên của hệ tầng Sông Cả có 
thể ứng với mức cao nhất của Silur. N hư vậy, hợp lý hơn cà là định tuổi Ordovic muộn - Silur 
cho hệ tầng Sông Cả.

Hệ tầng Long Đại (O - s  id)

- Hệ tầng Long Đại: Marcichev A.E (Dovji kov A.E và nnk. 1965) ( 0 3 - Si); Trần Văn Trị vá nnk. 1973, 1975, 
1977 (O 3 - Sị); Trần Đức Lương vờ nnk. 1975 (O 3 - Si); Phạm Dinh Long 1975, 1976 (O 3 - S |); Nguyễn Vản 
Phúc 1977, 1981. 1991, 1998 (O 3 - S |); Nguvễn Xuân Dương và nnk. 1977. 1984, 1996 (O 3 - S |); Lương nồng 
Ilược và nnk. 1980, 1982, 1984. 1985 (Oj - S |); Phạm.Kim Ngâ/Ỉ và rmk. 1980, 1986 (0} - S|). 1994. 1995 (0,
- Sj); Đinh Minh Mộng 1980 (O 3- S |); Nguyền Quang Trung vò nnk. 1981. 1982, 1983 (O 3 - S |); Nguyền Văn 
Hoành và nnk. 1984. 1985. 1987 (O 3 - S |), 1994 (O3 -S); Nguyền Văn Trang và nnk. 1985 (Ol - S): Vũ Khúc, 
Bùi Phú Mỹ và nnk. 1988 (O 3 - S); Vũ Mạnh Điển V« nnk. 1993, 1997 ( 0 |  - S |); Phạm Huy I hông và nnk 
1994, 1997 ( 0 - S | ) :  Đồ Văn Long V« nnk. 1997, 1999 ( 0 , - S , ) .

- Devonian spériéur (part): I'rom agct J. 1927: H offe t J.H. 1933, 1935.

M ặt cắ t chuẩn  (Holostratotyp) - mặt cắt Bản Ho - Vít Thu Lu (theo đường 10, thượng 
nguồn sông Long Đại, huyện Lệ Thuỷ, Ọuảng Bỉnh, X = 17°05’, y = 106°37). Tại mặt cắt chuẩn 
không lộ hết phần thấp nhất của hệ tầng, do đó mặt cắt theo suối Lệ Kỳ ờ phía tây nam Đồng 
Hới, tinh Ọuảng Bình (x = 17°25’, y = 106°35’) được đề nghị là phụ chuẩn (hypostratotyp) cùa 
hệ tầng. Tên hệ tầng lấy theo tên sông Long Đại (huyện Lệ Thuỷ, Q uảng Bình) nơi có diện lộ 
tốt của hệ tầng (Dovjikov A. E vò nnk. 1965).

Đặc trưng thạch học của hệ tầng Long Đại là gồm trầm tích lục nguyên có cấu tạo phân 
nhịp, phân dải, xen kẹp đá phun trào trung tính đến axit. N hững đặc điểm  đó không có ở hệ tầng 

A Vương (£2 - Oi av) nằm không chỉnh hợp dưới và hệ tầng Đại G iang (S dg) nằm không chỉnh 
hợp trên hệ tầng Long Đại. Hệ tầng Long Đại phân bố ở phần phía bắc và đông bắc cấu trúc A 
Vương - Long Đại (Lê Duy Bách 1985). Chúng lộ rộng rãi từ  phía nam đứt gãy Rào Nạy (Sông 
Gianh) đen thượng nguồn sông Vàng, dài tới 300 km.

Tại mặt cất chuẩn Bản Ho - Vit Thu Lu, phần thấp cùa hệ tầng không lộ hết nhưng đã có bề 
dày tới 1450m, trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:

i. Cát kết, bột kết , đá phiến sét, phân lớp dạng nhịp, kẹp đá phun trào andesit, chứa Bọ ba 
thùy Cyclopyge sp., M icroparia (?) sagaviaformis, o gygiocaris sp., Nileus sp., Agnostidae 
(tuổi O 3); Tay cuộn Orbiculoidea  sp.; Chân bụng và Chân rìu. Dày trên 100 m.
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2. Đá phiến sét xen bột kết, chửa hoá thạch Bút đá Diplograptus sp. Dày 400 m. 

j. Cát kết, bột k ế t , đá phiến sét, phân lớp dạng nhịp. Dày 200 in.

4. Đá phiến sét, bột kết phân dải, đá phiến sét silic. Chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 100 m.
5. Cát kết, bột kết, đá phiến sét, kẹp ít sạn kết. Chứa Huệ biển. Dày 450 m.

6. Đá phiến sét đen, đá phiến sét - clorit, xen ít cát kết, sạn kết. Chứa Bút dá Monograptus
sp., Pristỉograptus sp., Neodiversograptus nilsoni (tuổi S3), Tay cuộn, Thực vật và các di 
tích sinh vật khác. Dày 200 m.

Tại mặt cắt phụ chuẩn (Hypostratotyp) theo suối Lệ Kỳ (tây nam Đồng Hới), với bề dày 
1930 m, hệ tầng lộ khá đầy đù với trật tự địa tầng dưới đây:

/. Cuội kết cơ sở, kẹp ít lớp đá phiến thạch anh - sericit, quarzit. Dày 90 m.
2. Đá phiến thạch anh sericit - clorit. Dày 260 m.
3. Bột, sét kết, chứa Bút đá bảo rồn kém. Dày 40 m.
4. Đá phiến sét - sericit, bột kết, chứa Bút đá Demirastrites convoỉutus, Demirastrites sp., 

Monograptus halli, Oktavites sp.iralis (tuổi S |) và N autiloidae. Dày 500 m.
5. Cát kết, bột kết, kẹp sét bột k ế t . Dày 40 m.
6. Đá phiến sét - sericit - clorit, xen cát kết, bột kết . Dày 160 m.
7. Cát - sạn kết tuf. Dày 15 m.
8. Cát kết thạch anh hạt nhỏ. Dày 30 m.
9. Bột kết, cát kết, sét kết, phân lớp dạng nhịp, chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 200 m.
10. Cát kết tuf. Dày 20 m.
11. Sét bột kết, sét kết. Dày 200 m.
12. Cát kết hạt nhỏ phân dải. Dày 25 m.
/3. Sét kết, bột kết, đá phiến sét, chứa Bút đá M onograptus sp., Pristiograptus sp. Dày 95 IT1.
14.Cát kết. Dày 50 m.
15. Cát, bột kết, đá phiến sét, phân nhịp, phân dải, chứa Bút đá M onograptus sp. Dày 70 m.
16. Sét kết, bột kết chứa Bút đá Bohemograptus bohem icus, M onoclim acis sp., M onograptidae 

(tuổi S3); thực vật bảo tồn kém. Dày 60 m.
/7.Cát kết, bột kết, đá phiến sét. Dày 75 m.

Theo Vũ M ạnh Điển và nnk. (1997) trong phạm vi bản đồ địa chất tỳ lệ I: 50 000 cùa 
nhóm tờ Hương Hoá hệ tầng Long Đại dày tới 2100 m, được chia thành hai phần:

Phần dưới. Cát kết chứa lĩiica, bột kết, đá phiến thạch anh - scricit, chứa hoá thạch 
Acritarcha Lophosphaeridium  sp., M icrohystridium  sp., Leiosphaeridia  sp. Dày 800 - 1.000 m.

Phần trên. Đ á phiến sét, cát kết, bột kết phân dải, thấu kính đá vôi sét, sét vôi và đá phun 
trào ryodacit. Chứa Acritarcha Zonosphaeridium  Sp., Leiofusa  sp., Niiceỉlosphaeridium  sp., 
Leiotriỉetes sp. Dày 1.000 - 1.100 m.

Trên diện tích của nlióm tờ Quảng Trị (Đỗ Văn Long và nnk. 1999) chì lộ phần cao của hệ 
tầng, với bề dày khoảng 1500 m và gồm:

1. Cát kết hạt thô, bột kết chứa Acritarcha Leiosphaeridia  sp. Dày 240 m.

2. Cát kết ít khoáng, bột kết dạng phân dải, đá phiến sét - sericit - clorit, chứa Acritarcha: 
Leiosphaeridia  sp., M icrohystridium  sp., Archaeozonolriletes sp. Dày 590 m.
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3. Đá phiến sét - sericit - clorit, xen bột kết phân dài, chứa Bút đá Demirastrites triangulatus,
Diplograptus mơcỉestus. Penerograptus sp., Glyptograptus gracilis, G. persciẩptus. Dày 310 m.

4. Cát kết, xen bột kết và đá phiến sét - sericit - clorit. Dày 350 m.

Trong phạm vi nhóm tờ Huế (Nguyễn Văn Trang và nnk. 1984; Phạm Huy Thông và nnk. 
1997) hệ tầng lộ với bề dày tới 3.000 m, dược chia thành 2 phần:

Phần dưới. Cát kết dạng quarzit, bột kết, đá phiến thạch anh - biotit, thạch anh - sericit, kẹp 
đá phun trào axit, chứa Bút đá tuổi Ordovic sớm Expansograptus extensus, Phylỉograptus 
annae. Dày 1400 - ] 600 m.

Phần trên. Dạng phân nhịp cùa đá phiến sét - sericit, sét kết, ít cát kết và đá phiến sét than, 
chứa Bút đá Pristiograpus sp. Dày 1200 - 1400 m.

Từ những mô tả tỊÔn có thể nhận thấy thành phần lục nguyên hạt mịn tăng dần ở phần trcn 
cùa mặt cắt, bề dày của hệ tầng giảm theo hướng bắc, tây bắc của diện phân bố của hệ tầng.

Ngoài những dạng được thu thập theo các mặt cắt đã nêu trên đây, hoá thạch Bút đá 
Ordovic sớm còn được phát hiện ở mặt cắt Khc Tre (vùng Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) gồm 
Didymograptus sp., Isograptus sp. và hóa thạch Chân đầu. Tại vùng Cam Lộ, Đ ông Hà (Quàng 
Trị) có Bút đá Silur sớm Demìrastriles triangulatus, D iversograptus ram osus, Glyptograptus 
tamariscus, Pristiograptus gregarius. M onograptus gemmatus.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo quan sát cùa Nguyễn Ọuang Trung và nnk. (1983) hệ tầng 
Long Đại không chinh hợp trên hệ tầng A Vương (£2 - 0 |  av), quan hệ này thấy được ở mặt cắt 
Lệ Kỳ; Vũ Mạnh Điển và nnk. (1993) cũng quan sát được quan hệ tương tự  ở  mặt cắt suối Con 
Tôm, A Lưới, Thừa Thiên-H uế. Hệ tầng Long Đại cũng có quan hệ không chình hợp với hệ 
tầng Đại G iang (S .1 dg) nằm trên nó (Nguyễn Xuân Dương và nnk. 1977), quan hệ không chinh 
hợp này quan sát được ở mặt cắt sông Đại Giang (Lệ Thuỷ, Q uảng Bình).

Tuy hoá thạch Bút đá và Bọ ba thùy nêu trên đây định tuổi từ  O rdovic muộn đến Silur 
muộn, tuy vậy cần chú ý đến những tài liệu dưới đây.

Hoá thạch Bọ ba tliùy ờ phần thấp của mặt cát chuẩn Bản Ho - Vit Thu Lu cho tuổi 
Ordovic muộn, nhưng ở mặt cắt này không lộ đáy của hệ tầng. Cũng tương tự  như vậy, dưới 
mức địa tầng chứa hoá thạch tuổi Ordovic muộn ờ mặt cắt A Rếch cũng còn một khối lượng địa 
tầng khá dày. Dưới mức địa tầng chứa hoá thạch Bút đá tuổi Silur sớm ở mặt cắt phụ chuẩn Lệ 
Kỳ cũng còn một khối lượng địa tầng dày đến 400 m. Trong nhóm rờ Huế (Nguyễn Văn Trang 
và nnk. 1984; Phạm Huy Thông và nnk. 1997) Bút đá tuổi O rdovic sớm Expansograptus 
extensus, Phyllograptus annae được phát hiện ở phần thấp của hệ tầng.

Từ những dẫn liệu về hoá thạch và quan hệ địa tầng vừa nêu, hệ tầng Long Đại được định 
tuổi Ordovic - Silur, có thể là từ Ordovic sớm đến Silur muộn.

SILUR 

Hệ tầng Đại Giang (S2 dg)

- Hệ tầng Đại Giang: Mareichev và Trần Đức Lương (Dovjikov và nnk. 1965); Trần Đức Lương 1975: Trần Văn
Trị 1977; Nguyễn Xuân Dương và nnk 1977: Phạm Kim Ngân 1980; Nguyễn Quang Trung và nnk 1984; Tống
Duy Thanh và nnk 1995 (S 2 - D |); Lương Hồng Hược 1985; Tống Duy Thanh, Nguyễn Đức Khoa, 2000 (S2).
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- Dévonien siipérieus: H o ffc t 1933.

- Các trầm lích Silur thượng: Dương Xuân Háo, Nguyễn Thơm và Nguyễn Đức Khoa 1975.

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cất thượng nguồn sông Đại Giang, vùng Lệ Thủy, 
Ọuàng Bình (x = 17°15'; y = 106°28', (M areichev A. M., Trần Đức Lương in Dovjikov A.E. và
nnk. 1965). Mặt cắt này được Nguyễn Xuân Dương (1977) mô tả chi tiết lại như dưới dây:

1. Cát kết hạt thô chứa cuội, sạn kểt. Trong thành phần cuội có cuội cùa các đá núi lửa, cuội

dá quarzit, cuội silic. Kích thước cuội không đồng đều, chuyển dần lên là bộl kết lục nhạt

có xen cát kết thạch anh; dày 105 ni.

2. Bột kết xám tro chứa Crinoidca M ediocrinus sp.; dày 150 m.

3. Bột kết xcn kẹp các lớp cát kết hạt trung; dày 120 m.

4. Dá phiến sét xericit chuyển lên là bột kết màu xám; dày 21 5 m.

5. Cát kết xám sáng xen bột kết màu lục chứa Retziella weberi và Huệ biển; dày 75 m.

6. Bột kết chứa vôi, sét vôi màu lục, xám; dày 85 ITI.

7. Bột kết xám đen, sét vôi màu xám, thấu kính vôi; dày 140 m.

8. Bột kết xen kẹp cát kết, đá sét vôi và đá phiến sét màu xám tro; dày 1 80 m.

9. Bột kết xen ít cát kết hạt nhỏ chứa Retziella weberi; dày 50 m.

Bề dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này 1000 - 1150 m. Theo N guyễn Xuân Dương 

(1977), hệ tầng Đại G iang phù không chỉnh hợp lên hệ tầng Long Đại và không chinh hợp dưới 

hệ tầng La Khê.

Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) mô tả hệ tầng Dại G iang ở vùng Mỹ Đức như sau:

Phần dưới gồm bột kết xen cát kết, đá phiến chứa Retziella  sp., Howenella  sp. Chuyển dần 
lên trên là cát kết dạng quar7.it chứa Tay cuộn Retziella cf. weberi, Retzia bohemica, Eospirifer 
aff. fergcmensis, "Spirifer" aff. ciiỉỊitatus, Camaroloechia cf. nucla, Howellella  ex gr. crispa. Bọ ba 
thùy Praeciechenella sp. và lioá thạch Chân bụng, Huệ biển, lie dày 1500 - 1800 m.

Phần trên gồm cát kết, bột kết xen các lớp và thấu kính đá vôi, đá vôi dolomit chứa 
Encrinurus cf. sinicus', Camarotoechia  aff. borealis, A trypa  sp., Eospirifer aff. tingi, E. cf. 
ferganensis, "Spirifer" cf. suỉcatns, Retziella weberi, Retzia bohemica. Be dày 600 - 800 m.

Be dày chung của hệ tầng ờ vùng Mỹ Đức 2100 - 2400 m. Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) giả 
thiết hệ tầng nằm chinh hợp trên hộ tầng Long Đại vì chúng nằm trên các lớp chứa Huệ biển Silur 
sớm Crotalocrinites rugosus, ranh giới trên của hệ tầng không chinh hợp với đá vôi Carbon hạ.

Ngoài hai mặt cắt được mô tả trên đây, một số điểm lộ riêng biệt thuộc hệ tầng Dại Giang cũng 
đã đirợc mô tả. Cách làng Cò Bai khoảng 4 km về phía tây bắc và cách bàn Tà Poi 500 111 về phía tây 
xen trong cát kết cùa hệ tầng có các thấu kính đá vôi set, đá phiến sét than chứa San hô tuổi Silur 
muộn Muỉtisolenia cf. formosa. Tại một điểm khác nằm ở nhánh suối lớn thứ nhất, phía lây sông 
Long Đại, cách cửa suối 3km về phía thượng nguồn, trong đá vôi đã thu thập được hoá lliạch Tay 
cuộn Retzieila weberi\ Bọ ba tlùiy Praedechenella aff. vietnamica và San hô Heliolừes sp.

Tại mặt cắt Sông Đá, trong đá phiến và bột kết màu tím gụ đã thu thập được hoá thạch Tay 
cuộn Retziella cf. weberi, Eospirifer cf. lynxoiđes, Bọ ba thùy Encrimirits sp. Bề dày chung cùa 
hệ tầng Đại G iang theo quan sát cùa M areichev và Trần Đức Lương (1965) là 3500 - 4000 m. 
Ngoài các điểm hoá thạch đã nêu trên, trong đá vôi dolom it lộ ra ờ núi An Mã, Nguyễn Hữu
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Hùng (1992) đã sưu tập được San hô bốn tia Silur muộn Nipponophyllum  anm aense , San hô 
vách đáy Ordovic - Silur Hexisma  sp.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo M areichev A. M., Trần Đức Lương (1965) hệ tầng Đại 
Giang nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Long Đại và không chinh hợp dưới các trầm tích Devon và 
Carbon. Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm, Nguyễn Đức Khoa (1975) giả thiết liệ tầng Đại 
Giang nàm chỉnh hợp trên hệ tầng Long Đại vì chúng nằm trên các lớp chứa Huệ biến 
Crotalocrim tes riigosus tuổi Silur sớm. Nhưng Nguyễn Xuân Dương (1977) lại mô tả quan hệ 
không chinh hợp giữa hệ tầng Long Đại và hệ tầng Dại G iang ờ mặt cắt thượng nguồn sông Dại 
Giang. N hư vậy quan hệ giữa hệ tầng Long Đại và hệ tầng Đại G iang vẫn còn là vấn đề tồn 
Iiíỉhi. Ranh giới trcn không chinh hợp dưới trầm tích Carbon hạ.

Phần lớn hoá thạch cim hệ tầng Dại G iang ứng với tuổi Silur muộn thuộc pliức hệ Retziella 
weberi. Phức hệ này được nghiên cứu dầy đù ở gần núi All Mã (M ỹ Dức, Quảng Trị) gồm các 
dạng cùa Tay cuộn Retziella weberi, R. aỉtaica, Nikiforovaena vietnamica, “Howellela” cf. 
lynxoides', Chân riu Pterinea  sp. sff. Dianensis, Schi:odus ? myducensis, Sphenotus antecedens, 
M odiomorphaparacrypta, Gortiophora dianensis v.v... (Tong - Dzuy Thanh, Boucot A. J. và nnk. 
2001). Ờ đây cũng gặp di tích cá cổ Mychtcosleiis anmaensis, và các dạng Ihuộc Acanthtìthoraci 
gen. ct sp. indct., Acanthodii gen. et sp. indct., Osteichthyes gen. et sp. indet. (Janvier Ph. và nnk. 
1997). Ngoài ra cũng gặp San hô Nipponophylỉum cmmaense, Bọ ba tlùiy Cronus beaumonti, 
Meíacalymane sp., Praeđechenella  aff. vielnamica, Encrinurus cf. sinicus v .v ...

Những dạng hoá thạch kế trcn thường gặp ở phần cao cùa hệ tầng, mặt khác trong thành 
phần hoá thạch cùa hệ tầng Đại G iang cũng có một số dạng hoá thạch ứng với tuổi Silur sớm 
như M ultisnlenia  c f .fo rm o sa  và Ordovic - Silur như Hexisma. Do đó có lẽ nên coi hệ tầng Đại 
Giang có tuổi Silur, bat đầu từ Silur sớm. cầ n  lưu ý thêm là trong các diện lộ cùa hệ tầng Dại 
Giang, bên cạnh đá cùa hệ tầng này thuộc tướng nước nông gần bờ cũng thường gặp đá cùa hệ 
tầng Long Đại tướng nước sâu tuổi Ol - S3 . Nlur vậy có thể coi ranh giới giữa hai hệ tầng Long 
Dại và Đại G iang là ranh giới chéo (xuyên thời). Trong trường hợp như vậy giữa liai hệ tầng 
khó có thể có quan hệ bất chỉnh hợp như quan sát cùa Nguyễn Xuân Dương (1977) đã nêu trên.

KHU v ự c  TRUNG TRƯNG B ộ

CAMBRI - SILUR 

Hệ tầng Phong Hanh (£ - s  ? ph)

- Hệ tầng Phong H anh : Trần Tính và nnk. 1997 (Cambri - Silur)
- Hệ tằníỊ Pô Cô (part): Trần Đức I.ương. Nguyễn Xuân Hao 1988 (Neoproterozoi - Cambri sớm)
- Hệ tanç A l ương (part): Trần Dire Lương, Nguyễn Xuân Bao 1988 (Cambrri - Ordovic)
- í Vít1 hệ Cambri - S ilur: Tran Tính Ví) nnk 1994 (Cambri - Silur)

Hệ tầng Phong Hanh lộ không liên tục ở vùng núi Phong Hanh, được bắt đầu từ Diễn Diền, 
Ngân Sơn, qua Phong N iên đến núi Đào (mỏ sẩt Phong Hanh) thuộc tờ bản đồ Tuy Hoà (D - 49
- XXVI) và Ọuy Nhơn (D  - 48 - XX), diện tích lộ ở vùng Phong Hanh chừng 1 kin2 và bị các đá 
granitoid trẻ xuyên cắt và các đá phun trào ryolit Mesozoi và basait Kainozoi phủ không chinh 
hợp lên. Do đó mặt cắt chuẩn cho hệ tầng clnra được xác lập.

110



Trên Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 (1998), đá của hệ tầng được vê giả định 
vào hệ tầng Pô Cô hoặc A Vương. Khi hiệu đính và xuất bàn loạt tờ bản dồ địa chất tỷ lệ 1: 
200.000 phần phía Nam, Nguyễn Xuân Bao đã xếp các diện lộ trên vào hệ tầng Phong Hanh.

Theo Trần Tính (1998) hệ tầng Phong Hanh có đặc điểm cấu trúc chung theo phương Dông 
Bắc -Tây Nam, 30 - 40° và có trật tự địa tầng như sau.

- Phần dưới, argilit, đá phiến sét đen, các lớp mỏng andesitporphyritoit, porphyroit (I - 2m) 
và các lớp mỏng đá phiến silic phân dải; qua một sổ lỗ khoan CÒI1 gặp ít lớp đá hoa 

dolomit. Dày 200 - 400 m.
- Phần giữa : lộ ờ  vùng núi Chợ Đào, thành phần gồm cát kết dạng quar7.it, đá phiến argilit. 

đá phiến cỏ andalusit và các lớp đá phiến silic; trong đá phiến và quarzit có các vi mạch 
tliạcli anh - m agnetit lấp đầy khe nứt. Dày 300 - 400 m.

- Phần trên gồm các diện nhỏ ờ Diễn Điền, Hồi Tín kéo đến Phong Niên theo hướng đông bắc - 
tây nam. Thành phần gồm đá phiến thạch anh - sericit phân lớp mỏng xcn quarzit màu xám 
trắng; trong quarzit gặp những vi mạch thạch anh đi cùng magnetit dạng hạt lấp đầy khe nứt. 
Dày 500 m.

Bc dày chung cùa hệ tầng 1000 - 1300 m

Tại mỏ sắt Phong Hanh, còn có các thể nhỏ đá talc, serpentin, magnetit, phlogopit, tremalit. 
Dá có cấu tạo dải. kiến trúc hạt tha hình. Chúng là sản phẩm của một thể siêu mafic nhỏ bị biến 
chất nhiệt dịch; sự thành tạo magnetit dạng dải, dạng ổ, thấu kính liên quan với các hoạt động 
biến chất trao đồi nhiệt dịch này. Bằng chứng của chúng là sự  phân bố rộng rãi các tổ hợp cộng 
sinh khoáng vật: ỉ). Talc + m agnetit; 2). Serpentin + magnetit + phlogopit; 3). Talc + serpentin 
+ magnet it + tremolit.

ờ  khu vực Quy Nhơn hệ tầng lộ dọc đường xe lửa từ núi Bình Thạch vào thị xã, có thể 
phân 3 phần sau:

- Phần dưới: đá phiến argilit màu hồng, cấu tạo ép phiến, cắm dốc dứng, có vi mạch thạch 
anh nhiệt dịch. Dày 300 - 500 m.

- Phần giữa: gồm các đá cát kết dạng quarzit hạt vừa - thô, phân lớp dày, màu xám trắng. 
Thành phần hạt mịn gồm thạch anil, felspat, zircon, xi m ăng có sét, carbonat, sericit, 
kaolinit. Đôi nơi còn gặp một số thấu kính cuội kết, cuội có thành phần là quarzit sericit; 
kích thước hòn cuội 3 - 5cm, phân bổ theo mặt lớp. Dày 500 111.

- Phần trên: cuội kết đa khoáng, sạn kết đa khoáng, gắn kết mạch, bị quarzit hoá. Thành 
phần hạt cuội là quarzit, thạch anh. Xi măng là cát hạt thô. Dày 100 - 200 m.

Ngoài ra, CÒI1 gặp lộ một vài diện nhỏ ở khu vực Vân Canh - Triệu Dức, Mũi Cày.

Dựa vào thành phần trầm tích, độ biến chất thấp, hệ tầng được tạm định tuổi Cambri - Silur 
(?). Sau này cần tiếp tục nghiên cứu phát hiện hoá thạch để định tuổi chính xác cùa hệ tầng.
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Chuong 4 

ĐỊA TẦNG PALEOZOI TRUNG

Trong phạm vi chương 4 này mô tả các phân vị Devon nhưng cũng có những trường hợp 
khi khối lượng hệ tầng chù yếu có tuổi Devon nhưng lại kết thúc ở mức địa tầng có tuổi chớm 
sang Carbon sớm, như ở*Bắc Bộ có hệ tầng Tốc Tát (D ifr- C |t //) ở  Cao Bằng và Đồng Văn (Hà 
Giang). Trường hợp tương tự cũng gặp ở Bắc Trung Bộ, khối lượng clnì yếu cùa các hệ tầng 
Tân Lâm (D2gv - C | tỉ), Phong Sơn (D 3-C 1/W) cũng có tuổi Devon, nhưng kết thúc ờ đầu Carbon 
sớm. Việc mô tà hệ tầng Tốc Tát, Tân Lâm (D2gv - C | tỉ), Phong Sơn trong khung Paleozoi 
trung cùng với các hệ tang Devon cũng còn phản ảnh sự hình thành các hệ tầng này trong một 
giai đoạn trầm tích liên tục từ cuối Devon đến đầu Carbon.

Trầm tích Devon ờ Việt Nam phân bố từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ nhưng tính 
chất cùa các mặt cát có những nét khác biệt tùy từng khu vực. N hững mặt cắt Devon đầy đù 
nhất phân bố ờ Bắc Bộ sau đó là ờ 'B ấc Trung Bộ, còn ờ Trung Trung Bộ và Nam Bộ chỉ gặp 
những mặt cắt riêng lẻ ở  một số nơi.

Các mặt cắt Devon ờ Bắc Bộ có tính chất tương đồng thể hiện ờ cả thành phần trầm tích và 
thành phần các plúrc hộ hoá thạch cliímg tỏ chúng được hình thành trong cùng một bồn trầm 
tích thống nhất hoặc bồn liên thông trừ cấu trúc M ường Tè ở cực tây bắc Bắc Bộ. Tuy vậy, cũng 
có thổ phân biệt nlũrng kiều mặt cắt khác nhau trong trầm tích Devon Bắc Bộ. Nhìn chung các 
mặt cat Devon đều gồm hai phần rõ rệt - trầm tích lục nguyên phổ biến ở Devon hạ và trầm tích 
carbonat ở Devon trung, Devon thượng, điều này có thổ dễ dàng quan sát được trcn toàn bộ khu 
vực Bắc Bộ. Bên cạnh sự tương đồng đại thể này, về chi tiết trầm tích Devon ở Bắc Bộ cũng có 
những sự phân dị nhỏ ở những kiểu mặt cắt khác nhau, ví dụ sự phân dị như vậy có thổ thấy rõ 
trong các kiểu mặt cẳt Việt Bắc, Hạ [.ang, Quảng Ninh. Bắc Trung Bộ cùng với vùng Mường 
Tè ở cực tây bắc Bắc Bộ thuộc khu vực Việt - Lào có kiểu mặt cắt đặc trưng riêng.

Do những đặc điểm vừa nêu trên, địa tầng Devon về cơ bản sẽ được mô tả theo các khu 
vực Bắc Bộ, Việt-Lào, Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Tuy vậy, để tiện theo dõi sự phân dị cùa 
các mặt cắt, nliĩrng đoạn địa tầng có sự  khác biệt trong thành phần trầm tích và hoá thạch cũng 
sẽ dược mô tả theo tiểu mục riêng để dễ nhận biết đặc điểm phân dị nội bồn cùa chúng.

(

KHU v ự c  BÁC Bộ

DEVON HẠ

Trầm tích Devon hạ ờ Bắc Bộ thế hiện sự phân dị ả  phần đáy của các mặt cắt, nếu ờ Tây Bấc 
Bộ đáy cùa các mặt cắt bắt đầu bàng trầm tích lục nguyên tướng biển (các hệ tầng Sông Mua,
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Nậm Pìa) thi ờ Việt Bắc là tướng lục địa kiểu vcn bờ chứa hoá thạch cá cổ (các hệ tầng Si Ka, Bắc 
Bun trong loạt Sông cầu). Những hệ tầng Devon ở Bắc Bộ nằm trên các hệ tầng vừa nêu thể hiện 
tính chất tương đồng cà về thành phần trầm tích và thành phần của các phức hệ hoá thạch, nhất là 
ớ thành phần của phức hệ hoá thạch Euryspirifer ionkinensis phồ biến trên toàn bộ khu vực.

LOẠT SÔNG CẢU

■ Diệp Sông cầu: Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977 (S 2-D |): Dương Xuân'I láo và nnk. 1975. 19X0 (I),); Phạm
Dinh Lonc 1968 (l) 2 e).

- Loạt Sông Cầu: Tống Duy Thanh và Wìk. 1986. 1993, 1995: Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Bậc Eije! (part.): Vasilevskaia (in Dovjikov rà  nnk. 1965): Dương Xuân I láo và nnk. 1968.
■ Điệp Ềàn Rõm : Phạm Đình Long 1967 (D2 e).
- Trầm tích D |-D2e (part.): Dưưng Xuân Hào và nnk. 1973.
- Các trầm lích Devon hạ (part.): Dương Xuân Mào và nnk. 1975.
- Diệp Nà Ngần: Phạm Đ ình  Long 1973, 1975 (D |) ; Doàn Kỳ T liu v  và nnk. 1976 ( l) | ) .

- Diệp lĩắc Bun: Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (D |); Trần Đức Lương. Nguyền Xuân Bao 1988 (I)|): Vũ Khúc.
Búi Phủ Mỹ và nnk. 1990 (I) I).

Mặt cắt chuẩn . Mặt cẳt chuẩn của loại Sông cầ u  là tổ hợp mặt cắt chuẩn cùa hai hệ tầng 

thành vicn - hệ tầng Si Ka và hệ tầng Bắc Bun ờ Hà Giang như mô tả dưó'i đây.

Hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun chỉnh hợp với nhau và trong nhiều mặt cắt thành phần trầm 

tích cùa phần dưới hệ tầng Bắc Run cũng còn rất gần gũi với thành phần của phần trên hệ tầng 

Si Ka như ớ vùng Mạ Lang (Cao Bằng) và thung lũng Sông c ầ u  (Thái Nguyên). Các tổ hợp hoá 

thạch cùng phàn ảnh tính chất vừa nêu, nếu trong hộ tầng Si Ka không có lioá thạch động vật 

biền như Tay cuộn, San hô, còn hoá thạch cá chiếm vai trò cliìi đạo thì trong phần thấp cùa hệ 

lang Bắc Bun thành phần hoá thạch ở một số mặt cắt cũng tương tự.

Có V kiến cho rằng tất cả trầm tích chứa cá, như ở vùng Tòng Lọt - Phố Hoàng (tây Đồng 

Mỏ, Lạng Son), đều thuộc hệ tầng Si Ka. Điều này không dúng vói thực tiễn về đặc tính cùa hai 

hệ tầng Si Ka và Bắc Bun, nhất là ở mặt cắt chuẩn. Theo kết quả nghiên cứu chi tiết mặt cắt chuẩn 

cùa Tạ Hoà Phương, ngay trong đá phiến set vôi màu xám ờ dưới cùng của hệ tầng Bắc Bun đã 

gặp nhiều di tích hoá thạch thực vật, một số mảnh Crustacea (Phyllocarida) và cá cổ Yunncmolepis 

sp., tiếp lên trên là bột kết chứa Tongdzuylepis vietnamensis và Howittia wangi. Thành phần đá và 

hoá thạch của những lớp nàv thể hiện sự xen kẽ của tướng kiểu tam giác châu và hiến ven bờ. 

Tinh trạng tương tự  cũng gặp ở  mặt cất Tràng Xá và nhất là ờ thung lũng Sông cầu .

Sụ xen kẽ những trầm (ích tướng biển và tướng tam giác châu, biển ven bờ ở  nhiều mặt cắt cúa 

hộ tầng Bắc Bun nhiều khi gây khó khăn cho việc vạch dịnh ranh giới giữa hai hệ tầng Si Ka và Bắc 

Bun. Đặc biệt ở những mặt cắt mà bề dày của hai hệ tầng này không lớn như mặt cắt Hạ Lang thì lại 

càng khó vạch định ranh giới của hai hệ tầng. Có thể nhận định có cơ sở rằng hai hệ tầng Si Ka và 

Bắc Bun được liình thành trong những môi trường chuyển tiếp dần từ lục địa sang môi trường tam 

giác châu - biển ven bờ rồi biển thềm lục dịa. Trên cơ sờ đó một cách họp lý và phù họp với Quy 

phạm địa tầng Việt Nam, hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun hợp thành loạt Sông cầu .
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Hệ tầng Si K a (D| sk)

■Série de Si-ka: J. Deprat 1915 (Orđovic trung-thirợng); Ch. Jacob, R. Bourret 1920 (Fifel); E. Saurin 1956 

(Ordovic); Saurin, 1958 (Devon hạ).
- Ilệ tầng Si Ka: Tống Duy Thanh 1979, 1980 (Diệp); Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988; 1990 (Điệp); Tống Duy 

Thanh, Ph. Janvier 1987 (D|l); Paris, Ta Hoa Phuong, Đandu 1993 (D|l); Ph. Janvier, rống Duy 'ITianh, Ta lỉoa 1 

Phuong 1993 (D|l); (Janvier Ph., Ta 1 loa l’huong 1999 -  Formation); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk.) 2000.

- Diệp Sông Cầu (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1964, (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977 (S2 -D |); Dương Xuân Hảo 
vànnk. 1975, 1980 (D |); Phạm Đình Long, 1968 (D:e).

- Diệp Bàn Rôm (part.): Phạm Đình I.ong, 1967 (D 2 c).
- Bậc Eifel (part.): Vasilevskaia (in Dovjikov vá nnk. 1965); Dương Xuân Hảo và nnk. 1968.
- Trầm tích D i-D #  (part.): Dương Xuân 1 láo và nnk. 1973.
- Các trầm tích Devon hạ (part.): Dương Xuân Hảo vò nnk. 1975.
- Diệp Na Ngần (part.): Phạm Đinh Long 1973, 1975 (D |); Đoàn Kỳ Thụyvà nnk. 1976 (Di).

- Điệp Bắc Run (part.): Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (I)|); Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. 1990 (Dj).

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé (huyện Đ ồng Văn, Hà Giang), 
Deprat 1915. Mặt cát này được Tạ Hoà Phương (Ph. Janvier, Ta Hoa Phuong 1999) mô tả chi 
tiết lại trên đoạn đường Ta Kao - Si Ka, trước khi đến đèo Si Ka (x= 23° 19’; y = 105° 17').

Khi xác lập "Série de Si-ka" J. Deprat đã mô tả chi tiết mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé, trong đó 
có 10 tập thuộc về phân vị này, gồm chủ yểu là đá phiến sét vôi màu sặc sỡ (đỏ, tím gụ, xanh 
lục, vàng), một số lớp đá vôi xám, xám hồng tương tự  như đá vôi của “Série” Lũng c ổ  nằm 
dưới và một số lớp cát kết mica. Trong tập tliứ 8 (đá phiến chứa vôi màu sặc sỡ, dày 10m) ông 
phát hiện di tích cá Ostracoderm i (Asteroỉepis  sp., H omosíeus sp.), những mảnh vụn thực vật 
(Bytrolrephis antiquata) và đã đối sánh “Série” Si Ka với Ordovic trung - đáy O rdovic thượng.

E. Saurin (1956) coi “ Série de Si-Ka” có tuổi Ordovic, đồng thời so sánh “ Série” này với trầm 
tích màu đỏ nằm giữa hệ tầng Chang Pung và Devon ở mặt cắt Đồng Văn theo phát hiện của J. 
Fromaget (1934). v ề  sail E. Saurin (1958) so sánh “Série de Si-Ka” với “Cát kết màu đỏ cổ” và 
coi phân vị này thuộc Devon hạ.

Tạ Hoà Phương chia mặt cát Lũng c ố  - Mia Lé trên đường từ Ta Kao (ứng với bản Sí Mìn 
Ka hiện nay) tới M ia Lé làm 11 tập, trong đó ứng với hệ tầng Si Ka là các tập từ  2 đến 5 nằm 
trong phạm vi đoạn đường Ta Kao - Si Ka, trước khi đến đèo Si Ka (Janvier Ph., Ta Hoa 
Phiiong 1999). N hưng mới đây (2005) Tạ Hoà Phương và Nguyễn Hữu Hùng nghiên cứu lại 
mặt cắt này và xác định do có một đứt gãy nên hệ tầng Si Ka chi ứng với các tập từ  3 đến 5 của 
mặt cắt Lũng Cố - Mia Lé đã nêu, với những đặc điểm như sau:

/. Bột kết xen với đá phiến sét, đá phiến sét vôi màu xanh, xanh lục, chứa hoá thạch Chân rìu, 
Chân bụng, Ostracoda, Crustacea (Phyllocarida), Cá cổ thuộc các nhóm Yunnanolepiforme, 
Galeaspida, thực vật Taeniocrada (?) sp. Dày 250m.

2. Đá vôi xám đen, hạt mịn, phân lớp mỏng, đôi khi phân dải, xen lớp với bột kết và đá phiến 
sét màu xám, xám lục, tím gụ. Dày 175m.

3. Bột kết xen m ột số lớp đá phiến sét vôi màu xám  lục, tím  gụ. T iếp trên là đá phiến  sét, 
phiến sét vôi màu xám  chứa H ow ittia  w angi cùa hệ tầng  Bắc Bun. D ày 225m .

Như vậy hệ tầng Si Ka trong mặt cắt chuẩn này có bề dày 650 m.
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Trong đo vẽ bản đồ địa chất 1/200.000 tờ  Bảo Lạc, Tạ Thành Trung đã quan sát được tầng 
cuội kết cơ sờ của hệ tầng có nơi dày tới 5-10 m, kích thước các hạt cuội silic và cuội vôi 
thường từ 1-2 cm, đôi khi đạt tới 10-20 cm (Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976).

Dovjikov và nnk. (1965), Dương Xuân Hảo và nnk. (1968) không mô tả hệ tầng Si Ka, 
cũng như hệ tầng Bắc Bun nằm tiếp trên nó, và trong các sơ đồ địa tầng khi đó trầm tích Eifel 
được coi là phần thấp nhất cùa Devon phù trực tiếp trên Cambri hoặc Ordovic.

Trong các công trình muộn hơn, Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) đã giả định xếp các trầm 
tích ứng với “ Série” Si Ka và “ Série” Bắc Bun cùa J. Deprat (1915) ở  mặt cắt Đồng Văn - sông 
Nho Quế vào Devon hạ trên cơ sở  đối sánh với hệ tầng Liên Hoa Sơn (L ianhuashan) ở Nam 
Trung Quốc. Tống Duy Thanh (1979) khôi phục phân vị Si Ka với tên gọi “diệp Si Ka” và lặp 
“tầng Si Ka” tuổi Lochkov để hợp nhất các trầm tích thuộc phần thấp của Devon hạ ờ Dông Bắc 
Bộ với mặt cắt chuẩn là mặt cắt của hệ tầng Si Ka đã nêu ờ trên. Quan niệm này sau đó được 
khẳng định lại trong những công trình mang tính tổng hợp về hệ Devon ờ Việt Nam (Tống Duy 
Thanh vànnk. 1986; Tổng Duy Thanh 1993).

Hệ tầng Si Ka phân bố khá rộng rãi ờ Đông Bắc Bộ, trong phạm vi các tinh Hà Giang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Tại Hà Giang hệ tầng phân bố thành một dải gần biên giới 
Việt - Trung từ vùng Lũng Cú về phía bắc Đồng Văn, điều này cũng đã được J. Deprat (1915) 
nêu trong mô tả “ Série de Si-Ka” .Tuy vậy, như E. Saurin (1956) đã nêu rõ, trong bàn đồ địa 
chất Yên Minh tỷ lệ 1/100.000 do J. Deprat lập kèm theo công trình nghiên cứu địa chất miền 
"Thượng Bắc Kỳ” ( 1915) đã có sự nhầm lẫn về diện phân bố của các hệ (ầng Si Ka và Bắc Bun.

Trong địa phận tinh Cao Bằng, khó tách biệt trầm tích ứng với hệ tầng Si Ka và hệ tầng 
Bắc Bun nằm trên đó, do chúng chuyển tiếp đần dần và bề dày không lớn. Phạm Đình Long 
(1975) đã mô tả khối lượng địa tầng này dưới tên gọi “điệp N à N gần”, nhưng hợp lý hơn nên 
coi chúng thuộc loạt Sông cầu . v ề  phía đông, hệ tầng Si Ka cũng lộ ra ờ  vùng Phố Hoàng, 
Tòng Lọt (phía tây Đồng Mỏ). Xa hơn về phía nam, trong địa phận tinh Thái Nguyên hệ tầng Si 
Ka lộ tốt ở vùng Tràng Xá và đặc biệt tại vùng thung lũng Sông c ầ u  đá của hệ tầng phân bố khá 
rộng, chúng từng được mô tã dưới những tên gọi khác nhau như “điệp” Sông c ầ u  (Trần Văn Trị 
và nnk. 1964, 1977, Dương Xuân Hảo và nnk. 1975, 1980; Phạm Đình Long, 1968), “điệp” Bản 
Rỗm (Phạm Đình Long 1968), “điệp” N à Ngần (Đoàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976).

Hệ tầng Si Ka thuộc tướng trầm tích lục địa và á lục địa, thành phần và màu sắc cùa đá 
khiến nhiều nhà địa chất đã liên tưởng đến “cát kết màu đỏ cổ” của đáy Devon, phân bố rất rộng 
rãi trên thế giới. Tram tích màu đỏ tương tự  như hệ tầng Si Ka cũng phân bố rất rộng rãi ở  Hoa 
Nam (Trung Quốc) và được mô tả trong hệ tầng Lianhuashan ờ Vân Nam, Q uảng Tây. Trong hệ 
tầng màu đỏ đáy Devon hạ này ở Hoa Nam thành phần cát kết chiếm  ưu thế hẳn và bề dày 
chúng có tới hơn 1000 m (Yang s . p., Wu Y. et al 1992).

Hệ tầng  Bắc B un (D | bb)

-Série de Bac-boun: .1. Deprat 1915 (Orđovic thượng); Ch. Jacob, R. Bourrct 1920 (Eifel): Saurin 1956 (Emsi).
- Hệ tầng Bắc Bun: Tong-Dzuy Thanh và nnk. 1990 (Devon hạ); Paris. Ta Hoa Phuong. Baudu 1993: Tong-D/.uv

Thanh 1993, (in Vũ Khúc và nnk.) 2000; Tống Duy Thanh 1979 (D |l-p) (Diệp); Tống Duy Thanh và nnk. 1986.
1988. 1989 (D |) (Diệp); Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Trường, Dặng Trần Huyên. 1991 (hệ lớp) (D|).

- Diệp Bắc Bun (part.): Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976; Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D |).
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■ Diệp Sông Cầu (part.): I ran Văn Trị và nnk. 1964. 1977 (S 2 -D ,); Dương Xuân llảo và nnk. 1975. 1980 (D |); 
Phạm Dinh Long 1968 (D 2 e).

• Bậc Eifel (part.): E. D. Vasilevskaia (A. E. Dovjikov và nnk. 1965); Dương Xuân Hào và nnk. 1973.
- Diệp Bàn Rôm (part ): Phạm Đình Long 1967 (I)2e).
- Hệ tầng liơc Mê (part. ?): Tạ Hoàng Tinh 1971 (D| ?).
• Diệp Nà Ngần (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1974 (D |). Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1986. 1988 (Dị), Đoàn Kỳ 
Thuv vù nnk. 1976 (part.) ( D |).

-Các trầm lích Devon hạ (part.): Dưưng Xuân Háo và nnk. 1975.

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé, đoạn qua đèo Si Ka và bàn Bắc 
Bun (X = 23° 18', y = 105° 1T). Deprat 1915.

Ilệ tầng Bác Bun ứng với “ Série de B ac-boun” do J. Dcprat (1915) xác lập ờ vùng 
Đồng Văn, Hà G iang. T heo mô tả của Deprat, phân vị này gồm đá phiến sét, đá phiến vôi 
màu sặc sơ lộ ở đèo Si Ka, bên trên là đá phiến sét, cát kết mica, cát kết, bột kết màu đỏ, 
vàng hoặc phớt lục, chứa G oniophora  sp. và di tích của O stracoderm i. Dày khoảng 500 m, 
được Deprat định tuổi O rdovic muộn.

Trong quá trình tlụrc hiện đề tài K.T 01.05 Tạ Hoà Phương (1993) đã đo vẽ chi tiết mặt cắt 
Lũng Cố - Mia Lé và hệ tầng Bắc Bun có trình tự địa tầng từ dưới lên như sau:

1. Đá phiến sét, đá phiến sét vôi màu xám, màu nâu hồng khi phong hoá, trong đá phiến sét 
vôi có hoá thạch thực vật, một số mành Crustacea (Phyllocarida), cá cổ Yunnơnolepis sp. 
và Tay cuộn Howittia wcrngi, Chân rìu Goniophora sp. Dàv 130 m.

2. Bột kết màu xám, khi phong lioá có màu nâu vàng, chứa lioá thạch cá cổ Tortgíhuylepis
vietnamensis, hoá thạch Tay cuộn bào tồn xấu Lingulida indet., (Ph. Janvier, Ta Hoa
Phuong 1999). Dày 100 m.

3. Đá phiến sét xám lục, sặc sỡ khi phong hóa (đỏ, vàng, hồng, lục, trắng). Dày 70 m.
Bề dày của hệ tầng tại mặt cắt này là 300 m.

Tương tự như hệ tầng Si Ka nằm dưới nó, hệ tầng Bắc Bun phân bố khá rộng rãi ờ  Đông 
Bẳc Bộ, trong phạm vi các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên, v ề  phía Tây 
Bắc Bộ những trầm tích tương đồng cùa hệ tầng Bắc Bun được mô tả trong khối lượng của phần 
trên hệ tầng Sông Mua.

Trong địa phận tinh Hà G iang hệ tầng Bắc Bun cũng có diện phân bố tương tự  như hệ tầng 
Si Ka nằm dưới, thành một dải gần biên giới Việt - Trung từ  vùng Lũng Cú về phía bắc Đồng 
Văn, bờ trái sông Nho Ọuế. Có thể nói diện phân bố chung cùa hệ tầng Bắc Bun luôn luôn bám 
sát diện phân bố cùa hệ tầng Si Ka đã mô tả trên đây.

Tại Cao Bằng hệ tầng Bắc Bun nằm trong loạt Sông c ầ u  cùng với hệ tầng Si Ka. v ề  phía
đông, hệ tầng này lộ ra ở  phía tây Đồng Mỏ, vùng Tòng Lọt, Phố Hoàng (Lạng Sơn). Tại vết lộ 
trên đường Đồng Mỏ - Tu Đồn, cách Đồng Mỏ 5 km đã thu thập được một phức hệ hoá thạch cá 
cổ phong phú và bảo tồn tốt. Xa hơn về phía nam, trong địa phận tinh Thái Nguyên hệ tầng Bắc 
Bun cũng lộ tốt ở  vùng Tràng Xá và vùng thung lũng Sông c ầ u  và được Trần Văn Trị (1964, 
1977) mô tả trong “điệp Sông c ầ u ” , còn Đoàn Kỳ Thuỵ (1976) mô tả trong “điệp Nà N gần” .

Tại vùng T òng Lọt - Phố H oàng ờ phía tây Đ ồng M ỏ (L ạng Sơn), hệ tầng  Bắc Bun lộ 
khá tốt trên đường Đ ồng M ỏ - Tu Đồn. Nằm chỉnh hợp trên trầm  tích m àu đỏ của hệ tầng Si 
Ka bị phong hoá là những lớp phosphat carbonat màu xám  nhìn dạng ngoài rất giống với đá
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phiến set vôi màu xám , nhưng không sủi bọt với axit và chi biết được thành phần phosphat 
carbonat khi phân tích hoá học.

Những lớp phosphat carbonat màu xám này chứa phong phú hoá thạch cá cổ, tiếp đến là đá 
phiến và bột kết phong phú hoá thạch thuộc phức hệ Howiltia wangi (=Iỉysterolites wangi trước 
đây). Bề dày cùa hệ tầng Bắc Bun trong mặt cắt này khoảng 250 m, (từ những lớp chứa hoá thạch 
cá cổ đến sát dưới những lớp thuộc hệ tầng Mia Lé chứa phức hệ Euryspirifer tonkinemis nằm 
chinh hợp ờ phía trên). Trong đá phosphat carbonat ờ đáy của hệ tầng đã thu thập được tập hợp đa 
dạng hoá thạch cá cổ bảo tồn tốt gồm Polybranchiaspis sp., Yunnanolepis deprati, Y. bacboensis, 
Y. cf. Y. parvus, Chuchinolepis dongm oem is, Vanchienolepis langsonensis, Youngolepis cf. 
praecursor, Y. sp., Antiarcha gen. et sp. indet. (Tong-Dzuy Thanh, Ph. Janvier 1990, 1994). Trong 
dá phiến và bột kết nằm ở phía trên, hoá thạch Tay cuộn rất phong phú, ngoài Howittia w uný  còn 
có Cyriuchonetes indosinensis, Parachonetes zeili (P. Racheboeuf, Tong-Dzuy Thanh 2000).

Tại vùng Tràng Xá (Thái N guyên), xen trong trầm tích lục nguyên cùa hệ tầng có một số 
lớp đá vôi và phiến sét vôi màu xám, chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn gồm Howellella 
mercuri, Ilow ittia  wangi, và hoá thạch cá cổ Yunnanolepis cf. praecursor , Y. meemannae, Y. 
sp., Chuchinoỉepĩs cf. ciongmoensis, Zeaspis sp., Nostolepis sp., Ixm gdenia campylognathm. 
Dipnoi gen. et sp. inđet. và G aleaspida gen. et sp. indet. Trong một số lớp đá phiến sét vôi hoặc 
lớp mòng đá vôi xen kẽ còn gặp San hô cùng trong tổ hợp H owittia wangi như Favosites aff. 
intricatus, Squam eofavosites kolymaensis, Thamnopora incerta  v.v... (Tống-Duy Thanh và 
nnk. 1986; Tong-D zuy Thanh, Ph. Janvier 1994).

“Điệp N à N gần” (D | nrì) do Phạm Đình Long và nnk. (1974) xác lập ở vùng Hạ Lang (Cao 
Bằng) ứng với hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun và là đồng nghĩa với loạt Sông cầ u . Tại vùng này, 
các trầm tích Devon hạ phù bấl chinh hợp trcn hệ tầng Thần Sa (= hệ tầng Bồng Sơn trước đây) 
và chuyển liên tục lên hệ tầng Mia Lé (D | ml). Trong mật cắt dày khoáng 250 m của "điệp Nà 

Ngần", theo mô tả cùa Phạm Đình Long (1975), chỉ vài chục mét dưới cùng gồm cuội kết, cát 
kết màu đỏ có thể đối sánh với hệ tang Si Ka. Tiếp trên đó là đá phiến sét và bột kết chứa hóa 
thạch Tay cuộn thuộc phức hệ Howittia wangi quen biết thuộc hệ tầng Bắc Bun.

Trong hệ tầng Sông M ua ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý (xem hệ tầng Sông M ua) có thể thấy 
rõ từ tập 3 đến tập 5 với tổng bề dày khoảng 300 m cũng cùng mức địa tầng của hệ tầng Bắc 
Bun. Phức hệ hoá thạch H owittia wangi ở đây rất phong phú, những dạng quen biết và điển hình 
có thổ kề là H owittia wangi, Strophochonetes sp., Howellella  sp., Pitgnacina  sp., Tuỉynetes 
hoabinhensis, Strophochonetes sp., Pugnacina  aff. baoi, Pteria  (Actinopleria ) subđecussata.

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Bắc Bun nằm chình hợp trên hệ tầng Si Ka và chinh hợp 
dưới hệ tầng Mia Lé; quan hệ chỉnh hợp này có thể quan sát được ờ mặt cắt chuẩn cũng như trong 
các mặt cắt khác của diện phân bố hệ tầng. Tống Duy Thanh (1979, 1993) đã lập tầng hoặc bậc 
khu vực Bắc Bun để liên hệ hợp nhất các trầm tích chứa phức hệ Howittia wangi ở  miền Bắc Việt 
Nam. Mặt cắt chuẩn cùa tầng cũng là mặt cắt chuẩn của hệ tầng Bắc Bun đã mô tả ở trên. Phức hệ 
hoá thạch Howittia wangi được Tống Duy Thanh (1979, 1986) phân tích chi tiết và cho tuồi 
Lochkov - Praga hoặc Lochkov muộn tương ứng với bậc Nahkaoling ờ Nam Trung Quốc.

N hận xét. Hệ tầng Bắc Bun thuộc tướng biển ven bờ, tam giác châu chuyển lên tướng biển 
nông thềm lục địa. N hững hoá thạch cá cổ ở phần dưới của hệ tầng thể hiện đặc tính cùa trầm
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tích biển vcn bờ hoặc tam giác châu. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà cổ sinh về động vật 
có xương sống bậc thấp, những dạng cá cổ như đã thấy ở phần tliấp hệ tầng Bắc Bun là những 
dạng sống ở vcn bờ, hoặc ở môi trường nước lợ kiểu tam giác châu. Thực tế trong nhiều mặt cắt, 
tướng đá cùa phần thấp hệ tầng Bẳc Bun không khác nhiều so với hệ tầng Si Ka, nhiều nơi cũng 
gồm trầm tích màu đỏ nliư ờ  mặt cắt Hạ Lang (Cao Bằng) và mặt cắt vùng thung lũng Sông cầ u  
thuộc địa phận bắc Thái Nguyên. Phần trên của Bắc Bun chuyển sang tướng biển nông thềm lục 
địa rõ nét, hoá thạch cá cổ ở phần này mặt cắt ít khi gặp, trong khi đó hoá thạch của phức hệ 
Howiltia wangi rất phong phú, chù yếu bao gồm các dạng Tay cuộn và dôi nơi còn có San hô 
trône các lớp kẹp đá vôi, như ở  mặt cắt Tràng Xá.

Một số nhà địa chất sử  dụng quan niệm cùa các tác giả Bàn đồ địa chất tý lệ 1/200.000 tờ 
Bào Lạc (Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976) đã gộp khối lượng địa tầng của các phân vị Si K.a và 
Bắc Bun thành “điệp Bắc Bun” (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990). Việc làm này trước hết 
không ứng với tài liệu tlụrc tế ở  khu vực mặt cắt chuẩn của các hệ tầng Si Ka và Bắc Bun, mặt 
khác cũng không phù hợp với Quy phạm địa tầng (1994). Trong các công trình vừa nêu trên, vị 
trí mặt cắt chuẩn của “điệp Bắc Bun” dược nêu là “quan sát tlico đường mòn từ bản Si Ka di bản 
Mia Lé”. Tlụrc ra cả theo mô tả gốc của Deprat (1915) cũng như theo nghiên cứu thực địa tỉ mỉ 
của Tạ Hoà Phương như đã dẫn ở trên, trong đoạn mặt cắt đó chỉ lộ một phần trầm tích của 
“Série de Bac-boun” và hoàn toàn không có đá cùa “ Série de Si-ka".

H ệ tần g  B ản T h ăn g  (D |Ibt )

-Hệ tầng Ban Thăng: Tạ lloà  Phương, Baudu-Suirc, Lè văn Giang 1996 (Dịbty. Tạ Hoà Phương, Lê Văn Giang
1998 (D,?/>0. Vũ Khúc rà  nnk. 2000 (O,?*0-

- Hệ Orđovic (part.): Vasilevskaia (Dovjikov vờ nnk. 1965).
- Hệ Devon thống hạ (part.): Tống Duv Thanh vờ nnk. 1993.
-Diệp Dợi Thị (part.): Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (D|ífr).

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, cắt qua thung lũng Tùng 
Vài, theo hướng tây bắc - đông nam, kết thúc ờ  gần bản Luồng Khố, thuộc xã Tùng Vài, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà G iang (x = 23°04, y = 104°54).

Hệ tầng Bản Thăng m ang tên bản nhỏ cùng tên, thuộc xã Tùng V ài1, huyện Quản Bạ, tỉnh 
Hà Giang, hệ tầng do Tạ Hoà Phương, Baudu-Suire, Lê văn Giang (1996) xác lập và được mô tả 
chi tiết trong Tạ Hoà Phương, Lê Văn Giang (1998).

Hệ tầng Bản Thăng lộ ra trong phạm vi huyện Quản Bạ, tinh Hà Giang, thành các dải hẹp: 
dái Hoàng Su Pìng - Túng Lùn, Xin Kai - Làng Đán - Ku Kha, Bản Thăng - Bản Hình - Minh 
Tân v.v... Trình tự địa tầng tại mặt cắt chuẩn Tùng Vài - Luồng Khố từ  dưới lên nlur sau (Tạ 
Hoà Phương, Lê Văn G iang 1998).

1. Đá vôi sét màu đen phân phiến mạnh, phân lớp m ỏng (10-30 cm), không quan sát được
quan hệ với các đá cổ hơn, chưa tìm được di tích hoá thạch. Dày trên 30 m.

2. Đá vôi màu từ xám sáng đến xám, xen một số lớp sẫm màu, phân lớp trung bình đến dày.
Phần trên của hệ lớp này đá thường bị tái kết tinh. Dày 225 m.

1 Trong các tài liệu trước đây ghi nhầm là Tòng Vài. nay chinh biên lại theo đúng tcn gọi trên bán đồ hành chính quốc gia
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3. Đá vôi, vôi sét màu xám sẫm, phân lớp mỏng (10-30 cm). Dày trên 110 in. (Do có một đút 
gẫy cất qua nên không thấy được hết bề dày của hệ lớp).

4. Đá vôi, vôi silic, vôi dolom it hoá màu xám, xám sẫm, chứa di tích Amphipora  sp. và 
Scolecodonta: ? Staurocephalites sp., ? Anisocerasites sp. Dày 275 m.

Tổng bề dày hệ tầng tại mặt cắt chuẩn là 640 m.

Nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bản Thăng là đá vôi màu xám sẫm, hạt nhỏ, phân lớp mòng, 
xen những lớp mỏng vôi sét, sét vôi màu xám chứa hoá thạch cá cổ thuộc hộ tầng Khao Lộc. 

Trong vùng Khao Lộc - Quản Bạ, hệ tầng Bản Thăng được chia thành hai tập:

/. Đá vôi sét màu đen phân phiến mạnh, phân lớp m ỏng (10-30 cm). Trong đá vôi sét 
thuộc phần đáy của tập có chứa các di tích san hô và Tay cuộn bảo tồn kém, chưa xác định 
được. Bề dày khoảng 50 m.

Tính chất đặc trưng cùa tập có thể quan sát ở  hệ lớp 1 của mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố 
và ờ mặt cắt Thượng Lâm.

2. Đá vôi màu xám, xám sáng, xám phớt hồng, ít khi sẫm màu, phân lớp chủ yếu từ trung bình 
đến dày, ở  một số nơi có cấu tạo phân dải mờ. Trong tập có một số lớp xen đá vôi sét và vôi 
silic, phổ biến hiện tượng tái kết tinh và dolomit hoá. Be dày 600 - 800 m. Trong đá vôi ở 
phần cao của tập có chứa các di tích Lỗ tầng: Amphipora  sp. indet. và Scolecodonta: ? 
Staurocephalites sp., ? Anisocerasiles sp. Tính chất đặc trưng của tập 2 có thể quan sát ở hệ 
lớp 2-4 của các mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, cũng như tại mặt cắt Thượng Lâm, mặt cất 
Khao Lộc - Pac Xum và ở một số mặt cắt khác trong vùng nghiên cứu.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Bản Thăng dễ dàng được nhận biết trên thực địa với vị 
trí địa tầng rõ nét, nằm chỉnh hợp giả trên các đá biến chất cùa hệ tầng Phú N gữ (O rS  prì) (= hệ 
tầng Tòng Bá) và nằm chinh hợp dưới các trầm tích carbonat - lục nguyên chứa hoá thạch cá 
thuộc phần thấp của hệ tầng Khao Lộc (D |_2 kĩ).

Hệ tầng Bản Thăng tuy không chứa những hoá thạch có ý nghĩa định tầng  tốt, song do 
nằm chỉnh hợp dữới các lớp sét vôi chứa hoá thạch cá D evon sớm  thuộc đáy của hệ tầng 
Khao Lộc (D |.2 kỉ) nên được xếp giả định vào Devon hạ, bậc Lochkov. Các dạng hoá thạch 
gặp trong tập 2 của hệ tầng  đều có khoảng phân bổ địa tầng  rộng, riêng  ? Staurocephaỉites 
sp. đã từng được phát hiện trong trầm tích Devon hạ ở m ặt cắt Đ ồng Văn - sông N ho Ọuế.

Với những tài liệu thu thập ờ các vùng lân cận trong đới Lô - Gâm  và dựa trên một số 
mẫu Am phipora  kích thước nhỏ như Am phipora  cf. raris gặp trong đá vôi cùa hệ tầng tại vùng 
nghiên cứu, Nguyễn Hữu Hùng cho rằng hệ tầng này có nhiều khả năng thuộc về Silur thượng. 
Hệ tầng Bản Thăng cũng nằm chỉnh hợp giả trên hệ tầng Phú N gữ (O 3-S pn) (= hệ tầng Tòng 
Bá), do vậy, để định tuổi có cơ sờ hơn cho hệ tầng cần có những nghiên cứu bổ sung.

N hận  xét. Trầm  tích Devon trong vùng Khao Lộc - Q uản Bạ chủ yếu có thành phần 
carbonat, bao gồm  hai hệ tầng  là Bản Thăng và Khao Lộc. Hệ tầng  Bản T hăng là sản phẩm 
của giai đoạn trầm  tích đầu, phần lớn đá vôi bị dolom it hoá trong  vùng là thuộc về hệ tầng 
này. Đá cùa hệ tầng  Bản Thăng chứa ít di tích hoá thạch nên tuổi của hệ tầng  còn cần tiếp 
tục được làm sáng rõ.
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Hệ tần g  Sông M ua (D | sm )

-HệtầngSônẹ M ua: Dovjikov vờ link. 1965 (D!?-D 2 e); Dương Xuân Hào và nnk. 1968 (D |?-D 2 e); Nguyễn Vĩnh 
vànnk. 1972 (D |-D 2 e); Dương Xuân Hão 1973 (D t-D 2 e); Dương Xuân Mão vá nnk. 1972 (điệp. D |): Tống Duy 
Thanh 1967 (assise, D |); 1975 (điệp -  D]); Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988 (điệp -  D |); Vũ Khúc. Bùi 
Phú Mỷ 1990 (diệp -  Di); Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Devon hạ (part.): Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969. Dương Xuân Háo và nnk. 1975; Nguyễn Vĩnh 1977.
■ Diệp Suối Tra: Dương Xuân Háo 1975 (D|), Phan Cự Tiến và rtnk. 1977 (D,), Dương Xuân I lảo và nnk. 1980 (D|).

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp) - Thượng nguồn Sông M ua phía dưới làng N gã Hai, Sơn 
La(x = 21° 17’; y = 1 0 5  0 50’ 30” ). Hypostratotyp: mặt cắt Hoà Binh - Tu Lý theo mô tả của
Nguyễn Vĩnh (1977, tr. 87); do Tống Duy Thanh và nnk. (1986) đề nghị (x = 20° 52’ 3 0 ” ; y =
105° 16’). Hệ tầng Sông M ua do Dovjikov xác lập ở Tây Bắc Bộ (Dovjikov vờ nnk. 1965). Nét 
đặc trưng cua hệ tầng là có bề dày lớn (1500 m ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý và 2300 m ờ mặt cắt 
thượng nguồn Sông M ua), thành phần chủ yếu gồm đá phiến sét đen, phân biệt rõ nét với đá của 
các hệ tầng khác của Devon ở Bắc Bộ.

Tại mặt cất chuẩn, theo Dovjikov và nnk. (1965) hệ tầng gồm hai phần: Phần dưới - đá 
phiến sét đơn dạng, chù yếu màu đen, đôi khi màu lục, xen ít lớp kẹp cát kết màu xám lục và 
quarzit, dày 300 m. Phần trên  cũng gồm các loại đá tương tự, nhưng số lượng các lớp kẹp cát 
kểt và quarzit giảm đáng kể, dày gần 500 m. Trong mặt cắt này cũng như trong toàn bộ diện 
phân bố cùa hộ tầng, Dovjikov và nnk. (1965) không phát hiện hoá thạch, việc định tuổi dựa vào 
quan hệ của hệ tầng Sông M ua nằm chinh hợp dưới trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis.

Nguyễn Vĩnh (1977) đã mô tả chi tiết lại mặt cắt thượng nguồn Sông Mua và phân thành 5 tập:
1. Đá phiến có vôi màu đen, xám đen, phần dưới có chỗ dạng sọc, xen ít lớp cát kết mỏng, 

phần trên xen vài lớp đá phiến sét than; dày gần 900 m.
2. Đá phiến có vôi màu đen, xám đen; dày 700 m.
j. Đá phiến có vôi màu đen và xám chiếm ưu thế, phần dưới xen những lớp cát kết, phần trên

cùng có một số thấu kính đá vôi mỏng; dày 400 m. Hoá thạch đã được thu thập gồm Howittia 
wangi (= Hysterolites wangi), Chonetes sp., IPugnacina  sp., Athyris sp., Lingula  sp., 
Rhynchonellida, Spiriferida, Pteria (Actinopteria) sp., di tích Bọ ba thuỳ và cá bảo tồn kém.

4. Đá phiến sét màu đen và xám đen, cát kết dạng quarzit; dày 400 m. Tập hợp hoá thạch 
phong phú gồm: Howitlia  cf. wangi ? Pugnacina sp., Lingula  sp., Sphenotusl cf. spatulata , 
Mvtilarca ? sp., Pteria  (Actinopteria) sp.

5. Đá phiến vôi và đá vôi có cát, sét màu xám, xám đen, phân lóp dày và dạng khối; dày 170 m. 
Hoá thạch San hô bốn tia bảo tồn xấu. Bề dày chung của mặt cắt này khoảng 2300 m. Tại 
mặt cắt này không quan sát được trực tiếp quan hệ địa tầng của hệ tầng Sông M ua với các 
trầm tích cổ hơn, hệ tầng nằm chỉnh hợp dưới trầm tích chứa phức hệ hoá thạch 
Euryspirifer tonkinensis.

Tại mặt cắt phụ chuẩn quan hệ địa tầng được quan sát tốt hơn, hoá thạch phong phú hơn,
theo Nguyễn Vĩnh (1977, tr. 87) mặt cắt này gồm 5 tập:

1. Đá phiến sét màu đen hoặc xám sẫm, chứa vôi, hoá thạch bảo tồn xấu; dày 580 m.
2. Đá phiến sét vôi màu đen và xám; dày 500 m. Hoá thạch phòng phú, gồm M esodouvillina

aff. subinterstrialis, Iridistrophia  aff. praeumbraculơ, How ellella  sp., Schellw ienella  sp., 
Camarotoechia sp., Platyorthis sp., Pteriơ  sp., Sphenotus? sp., Posidonia  sp.
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3. Đá phiến sét đen hoặc xám , xen với bột kết, cát kết; dày 180 m. Hoá thạch phong phú 
gồm H ow ittia  wangi, S trophochonetes  sp., H ow ellella  sp., P ugnacina  sp., Sphenoluũ 
cf. spatulata, P teria  (A ctinopteria) sp., M ytilarca  sp., Paracyclas  ? sp., Grơvicalymem 
m aloungkaensis  v .v ...

4. Đá phiến sét đen, đá phiến dạng dải xen những lớp cát kết dạng quarzit, dày 130 m. Hoá 
thạch hiếm và bào tồn xấu - Camarotoechia  sp., Spiriferida.

5. Dá phiến xám sẫm, chứa silic, xen cát kết cũng màu xám sẫm, dày 50m. Hoá thạch rất 
phong phú, gồm Howittia wangi, Tulynets hoabinhensis, Strophochonetes sp., Pugnaàm  
aff. baoi, Pteria  (Actinopteria ) subdecusata  v .v ...

Bề dày tổng cộng của hệ tầng Sông Mua ở đây khoảng 1500 m. Nguyễn Vĩnh (1977) 
không quan sál được quan hệ trực tiếp cùa hệ tầng Sông Mua với hệ tầng Bó Hiềng (tức “đá vôi 
sọc dài cùa trầm tích SiTur trên - Devon dưới” theo mô tả cùa Nguyễn Vĩnh 1977).

Theo quan sát của Tống Duy Thanh, Tạ Hoà Phương và R acheboeuf p. thì ờ  mặt cắt Hoà 
Bình - Tu Lý hai hệ tầng Sông Mua và Bó Hiềng có quan hệ chinh hợp.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Theo quan sát cùa Tạ Hoà Phương tại bản Nà Bai, trên đường 
từ Mường Tè đi Hang M iếng (mặt cẳt ttô Tao - Phu Chuột, hạ lưu Sông Đà), đá phiến sét màu 
đen cùa hệ tầng Sông M ua nằm chinh hợp trên đá vôi, vôi sét của hệ tầng Bó Hiềng. Tại nhiều 
mặt cắt đều có thể quan sát được quan hệ chình hợp giữa hệ tầng Sông M ua và trầm tích lục 
nguyên xen carbonat của hệ tầng Bản Nguồn chứa phức hệ hoá thạch Euryspirifer tonkinemis.

Hệ tầng Sông Mua có bề dày lớn (1500 m ở mặt cắt Hoà Bình - Tu lý và 2300 m ở mặt cắt 
thượng nguồn Sông Mua). Khối lượng địa tầng lớn như vậy nhưng hoá thạch trong hệ tầng lại 
không phong phú, nhất là ở  phần thấp của hệ tầng (gần 600 m ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý; 1600 m 
ở mặt cất thượng nguồn Sông Mua) đến nay chi phát hiện được di tích hoá thạch xấu không xác 
định được.

Trong mặt cắt Hoà Binh - Tu Lý trừ 600 m ở phần đáy hệ tầng, có thể nhận biết hai mức 
hoá thạch khá rõ rệt - mức thứ nhất chứa tập hợp hoá thạch Stropheodonta subinterstrialis và 
mức thứ hai chứa tập hợp Howittia wangi.

Hóa thạch của mức thứ nhất chủ yếu là Tay cuộn M esodonvillina  aff. subinterstrialis, 
Iridistrophia  aff. praeumbracula, Howellella  sp., Schellw ienella  sp., Camarotoechia  sp.. 
Platyorthis sp., và một số ít Chân rìu Píeria sp., Sphenotusl sp., Posidonia  sp. Đây là những 
dạng ứng với mức địa tầng tướng biển thấp nhất ờ Bắc Bộ. M ức thứ  hai ờ  vị trí địa tầng cao 
hơn, hoá thạch phong phú hơn và cũng chủ yếu gồm Tay cuộn và Chân rìu. T rong  đó lioá 
thạch Tay cuộn chiếm  ưu thế - H ow ittia  wangi, H ow ellella  sp ., H ow ellella  sp ., Pugnacina  
sp., Strophochonetes  sp., Pugnacina  aff. baoi, Tuỉynets hoabinhensis. Hoá thạch Chân rìu 
gồm Spheno tus? cf. spatu la ta , M ytilarca  sp., Paracỵclas  ? sp., P teria  (A ctinopteria ) 
subdecusata  P teria  (A ctin o p teria ) sp. v.v... ngoài ra còn có Bọ ba thuỳ Gravicaỉymene 
maloungkaensis. T rong số hoá thạch cùa mức thứ hai này có nhiều dạng Tay cuộn và Chân 
rìu quen biết của phức hệ H ow ittia  wangi đặc trưng cho hệ tầng  Bắc Bun ở Đ ông Bắc Bộ.

Với hai mức hoá thạch nêu trên, hoàn toàn có thể đối sánh phần trên của hệ tầng Sông Mua 
chứa pliức hệ hoá thạch H owittia wangi với hệ tầng Bắc Bun chửa cùng pliírc hệ hoá thạch ờ 
Đông Bắc Bộ. Việc đối sánh phần thấp của hệ tầng Sông Mua với hệ tầng Si Ka ở Đông Bắc Bộ 
gặp khó khăn hơn và khó có thể đối sánh chính xác vì chúng thuộc hai tướng đá khác nhau với
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thành phần hoá thạch khác nhau; hệ tầng Sông Mua thuộc tướng biển chứa M esodouvillina  
subinterstrialis - ỉridistrophia praeumbracula, trong khi dó hệ tầng Si Ka ờ Đông Bắc Bộ tướng 
lục địa chứa di tích cá. Tuy vậy, dựa vào mối quan hệ cùa cà hai thể địa tầng này đều chỉnh hợp 
dưới trầm tích chứa Howittia wangi có thể coi chúng gần tương đồng về tuổi.

H ệ tần g  Nậm  P ìa (Di np)

■ Hệ tầng Nậm Pìa: Tống Duy Thanh 1978, 1980; Tống Duy Thanh vò nnk. 1986, 1988, (in Vũ Khúc vò link ). 
2000 (D|); Ta Hoa Phuong, M. Weyant. 1994 (D,).

- Diệp Nậm Pìa: Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk.) 1990 (Di);
- Bậc Eifel (part.): Dovjikov VÀ nnk, 1965. Dưưng Xuân Háo và nnk. 1968.
- Hệ Devon, thống dưới: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971.
- Hệ lang'Co Mi: Phạm Văn Quang, 1973 (S 2 -D |).
- Hệ tầng Trung Sơn  (part.): Phạm Văn Quang, 1973 (D 2 e).
-DiệpSuối Tra (part.): Nguyền Vĩnh. 1977 (D |).
- Diệp Bán Nguồn (part.): Nguyễn Vĩnh, 1977 (D 2e).
- Các trầm lich Devon hạ - £ị/ê/: Dương Xuân Máo (in Trần Văn Trị vò nnk. 1977).

Mặt Cắt chuẩn (I lolostratotyp). Bờ phải sông Dà, đoạn trên cửa suối Nậm Pìa (x= 22° 06'; y = 
103° 16'). Theo mô tả của Bùi Phú Mỹ và n n k ị\9 1 \)  mặt cắt có trật tự địa tầng như dưới đây:

1. Puding, cuội kết, sạn kết dày 6 - 10 m, phù không chỉnh họp trên hộ tầng Sinh Vinh (O-S iv).

2. Ọuarzit phân lớp dày, hạt thô, ở  phần trên có xen vài lớp đá phiến sét, dày 80m.

j. Đá phiến sét xám đen, xen sét vôi và quarzit, dày 120 - 130 m; chứa Squameofavosites  sp., 
Pachyfavosites sp., Favosites sp.

4. Đá phiến sét xám đen xen các lớp sét vôi, thấu kính đá vôi ở  phần trên; dày 160m. Hoá thạch 
khá phong phú, bao gồm: Favosites brusnitzini, F. siellaris, F. alpina, F. gregalis, F. suhlatus,
F. saurini, F. cf. preplacenta, Sapporipora phumyi, F. cf. apina, F. ottiliae, Squameofavosites 
sp., Emmonsia cf. yenlacem is, Gracilopora nana, Cladopora rectilineata, Caliapora sp., 
Alveolites sp., Lecom ptia  (?) ramosa, Syringopora  sp., Thecostegiles sp., Chaetelipora
muonglaensis, Grypophyllum  (?) sp., Clathrodictyon  sp., H exagonaria  sp.. Nam chỉnh hợp
trên tập này là đá vôi thuộc hệ tầng Bản Páp.

Tổng bề dày cùa hệ tầng trong mặt cắt chuẩn khoảng hơn 350m.

Hệ tầng Nậm Pìa phân bố khá rộng ờ Tây Bẳc Bộ, từ  thượng nguồn Sông Dà (Lai Châu) 
theo rìa đông cùa cấu trúc Sông Mã xuống tây và đông Thanh Hoá. Trên cao nguyên Tủa 
Chùa, hệ tầng gồm đá sét vôi và đá vôi xen đá phiến sericit và cát kết. Bùi Phú Mỹ đã phát 
hiện hoá thạch Schellw ienella  sp., Lingula  sp. Stropheodonta  aff. pa tte i, N ervostrophia  
rzonsniskajae. Thành phần trầm  tích và hoá thạch tương tự  cũng được Phan Sơn mô tả ở  Sơn 
La (Phan Sơn vò nnk. 1978).

ờ  vùng Cẩm Thuỷ, tây Thanh Hoá, khối lượng trầm  tích của hệ tầng N ậm  Pìa được Phạm 
Văn Quang mô tả dưới tên gọi hệ tầng Cò Mi (S 2-D 1 cm ) và phần đáng kể cùa hệ tầng Trung 
Sơn (D2e ts) (Phạm  Văn Q uang vổ nnk. 1973). Thành phần đá của hệ tầng  ờ đây từ  dưới lên 
gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét và đá phiến sét vôi, dày khoảng 350m . Trong đá của hệ tầng 
ờ đây cũng khá phong phú hoá thạch gồm Favosits subnitellus, Squameofavosites cechicus, Sqf. 
baolacensis, Sqf. sokolovi, Sqf. vanchieni, Sqf. brusnitzini, Paraheliolites minutus, Chaetetipora
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vietnamica, H owittia wangi, Euryspirifer tonkinensis. Iridistrophia  aff. praeumhracuia: 
Schellwienella lantenoisi, D ouvillia pattei v.v... (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988).

Xa hơn về phía đông nam Thanh Hoá ờ vùng Đông Sơn - Hàm Rồng, đá của hệ tầng Nậm 
Pìa được Ch. Jacob (1921), A.E. Dovjikov và nnk.{ 1965); Dương Xuân Iỉảo  vỏ nnk.( 1968) mô 
tả là trầm tích Eifel; Nguyễn Vĩnh (1977) mô tả thuộc “điệp” Bản Nguồn. M ặt cắt cùa hệ tầngờ 
đây gồm chủ yếu là cát kết, bột kết, đá phiến sét vôi, bề dày không quá 150 m. Theo Nguyễn 
Vĩnh (1977) hệ tầng phủ “chỉnh hợp giả” trên hệ tầng Đông Sơn (Oi d s ) và chuyển tiếp liên tục 
lên hệ tầng Bàn Páp. Hoá thạch thu thập được ở những lớp sét vôi dưới cùng cùa mặt cắt gồm 
Iridistrophia  aff. praeum bracnla , Calym enidae tương ứng với mức khá thấp của hệ tầng Sông 
Mua. Cao hơn trong mặt cắt là đá phiến sét, bột kết, cát kết dạng quarzit d u ra  các yếu tố cùa 
phức hệ Euryspirifer tonkìnensis như Eurysp.. tonkinensis và Dicoelostrophia annamitica  cùng 
các dạng không xác định được giống loài của Rêu động vật và San hô bốn tia.

Trên cơ sở phân tích các phức hệ hoá thạch và mối tương quan cùa các hệ tầng Devon hạ ờ Ị 
Bắc Bộ, Tống Duy Thanh đã đối sánh hệ tầng Nậm Pìa với mức Lochkov - Praga (Tống Duy 
Thanh 1979, 1986, 1993).

Hệ tần g  M ia Lé (D | ml)

-S é r iede Mié-lé: Deprat 1915 (Ordovicien-Gothlandien); Jacob, Bourrct 1920 (Eifelien); Saurin, 1956 (Eifelien).
-H ệ  tầng Mía Lé: Paris, Ta Hoa Phuong, Baudu 1993 (D| pg-em): Ta Hoa Phuong 1994 (Dipg); Tong-l)zuỵ 

Thanh, Ta Hoa Phuong 1994 (D |pg): Tong-Dzuy Thanh. Ph. Janvier 1987 (D |pg): Tổng Duy Thanh 1993 
(Dipg), (/'« Vũ Khúc Vứ nrtk.) 2000.

-D iệp  Mia Lé: Dương Xuân Háo 1973 (D 2 e); Dương Xuân Háo và nnk. 1975 (D 2 e), 1980 (D ,^): Phạm Dinh 
Long 1973 (D 2e); Doàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976 (D |-D 2 e); Hoàng Xuân Tình vờ nnk. 1976 (D |-D 2 e); Đặng Trần 
Huyên 1979 (D|S-em); Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D| pg); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D,); 
Tống Duy Thanh. Ph. Janvier 1990 (D| pg); Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1994 (D |).

- Eựèl: Bourret 1922 (part.); Saurin 1956; Vasilevskaia (in A. E. Dovịikov và nnk.) 1965 (bậc Eifel); Trần Văn 
Tri và nnk. 1977 (Các trằm lích Eifel).

-C ohlenci - Eifel họ-. Tổng Duy Thanh 1965, 1967; Dương X uân lláo  1975 (D|C-D 2 e).
- Schistes de Yen Lac : Bourret 1922 (Eifel); Saurin 1956 (Emsi).
- Série de Na Man: Bourrel 1922 (Eifel), Saurin 1956 (Emsi).
- Tầng Yên Lạc\ Tống Duy Thanh 1965 (D |-D ,e), 1979 (D,pg). 1967 (D |-D 2 e); Tống Duy Thanh vò nnk. 1986. 

1988 (Hệ lớp -  Dịpg).
- Bậc Eifel: Vasilevskaia (Dovjikov vá nnk. 1965)
- Tầng vị Mía Lẻ (part.): Dương Xuân Hảo 1965 (D 2 e); Dương Xuân Hào và nnk. 1968, 1973 (D 2 e).
- Diệp Bàn Rõm (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1967 (D2 e).
- Hệ tầng Mường C hà : Tạ Hoàng Tinh 1971
- Hệ tíịng Ban Ị an  (?), Hệ tầng Cao Vinh (?): Tạ Hoàng Tinh 19 7 1
- Hệ lâng Pia Phương  (?): Nguyền Kinh Quốc và nnk. 1977; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk 1990 (p a rt.) .
- Điệp Dại Thị: Phạm Đình Long VÀ nnk. 1979 (I)2 e); Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D |); Tống Duy Thanh 

(in Vũ Khúc và nnk.) (Hệ tầng) 2000.
- Điệp Sông Cầu (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1968 (D 2 e). Non Trần Văn Trị và nnk. 1964 (= Loạt Sông cầu

- Devon hạ).
- Hệ tầng Cốc Xô (?): Vasilevskaia (in Dovjikov VÀ nnk. 1965)
- Diệp l.ược K hiêu: Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1979. 1986. 1988 (D ,); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và rrnk - Hệ 

tầng) 2000 (D |)

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Lũng c ố  - Mia Lé, đoạn từ  bản Si Ka đến bản Mia 
Lé; vùng Dồng Văn, Hà G iang (x = 23° 18'; y = 105° 18'). J. Deprat 1915.
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Dcprat đã mô tà “ Serie de M ié-lé” gồm 3 phần -  ]) phần dưới gồm đá phiến và cát kết 

mica, không chứa lioá thạch, dày 250m; 2) phần giữa  là đá phiến sét màu đỏ, vàng; chứa phong 
phú hoá thạch Tay cuộn Spirifer tonkinensis (= Euryspirifer tonkìnensis), Spirifer dongvanensìs, 

Dinorthis annamitica (= D icoelostrophia annamitica); Bọ ba thuỳ Proetus indosinensis; Chân 
rìu Pterinea mieleensis và Rêu động vậl Fenestella  sp., dày 250m; 3) phần trên  gồm đá vôi sét 

xen đá phiến chứa Atrypa reticularis, Spiri/er tonkinensis, Spirifer đongvanensis, dày 30m. 

Theo J. Deprat ( Ỉ915 ) "Série de Mié-lé" nằm chỉnh hợp giữa “Série de Bac-boun” và “ Serie de 
Ma Pi Leun” và được định tuổi Ordovic muộn - Gothland! (Silur) sớm.

Nét đặc trưng của hệ tầng M ia Lé là thành phần trầm tích lục nguyên xen carbonat, hợp 

phần carbonat gia tăng ờ phần cao của mặt cắt hệ tầng. Ở một số vùng như Yên Lạc, Tràng Xá, 

Sông Cầu, Ọuảng Cố v .v ... hợp phần carbonat càng lớn hơn.

Dưới đây là mặt cắt chuẩn Lũng c ố  - Mia Lé của hệ tầng M ia Lé theo kết quả đo vẽ chi tiết 

(1993) của Tạ Hoà Phương (Đề tài KT 01.05 và Ph. Janvier, Ta Hoa Phuong 1999).

- 1. Chỉnh hợp trên đá phiến sét cùa hệ tầng Bắc Bun là bột kết màu xám lục xcn đá phiến sét và 

sét vôi chứa hoá thạch Tay cuộn Euryspirifer tonkinensis và Eurysp. aff. parasem is, dày 50 ni.

- 2. Đá phiến sét xen đá phiến sét vôi, phần trên cùng có một vài lớp đá vôi sét mỏng. Hoá 

thạch rất phong phú gồm Tay cuộn Euryspirifer tonkinensis, Elymospirifer kwangsiensis, 

Undispirifer afT. pseudoaculiatiis, Atrypa aiT. reticularis, Dicoelostrophia annamitica, Howellella 

crispa, Schellwienella cf. douvillei, s. lantenoisi, Athyrisl tiaomachiemis, Parachonetes zeili, 

Howittia sp.; San hô Hardophyllum Ibrancar, Rêu động vật Fenestella  Sp.; Bọ ba thuỳ 

Proetus sp. và Chân rìu Pterinea. Dày 450 m.

Bề dày cùa hệ tầng trong mặt cắt chuẩn khoảng 500 m. Trong vùng mặt cắt chuẩn chỉnh 

hợp trên hệ tầng M ia Lé là đá vôi, vôi sét, vôi silic cùa hệ tầng Bản Páp chứa hoá thạch 

Tentaculites và Răng nón.

Tại mặt cắt Đ ồng Văn - Sông Nho Quế, cách mặt cắt cliuẩn khoảng 10 km về phía đông 
nam, ở phần cao của hệ tầng xuất hiện một số thấu kính và lớp đá vôi màu xám, xám sẫm xen 
trong đá phiến sét vôi. Trong những lớp và thấu kính vôi này hoá thạch rất phong phú thuộc 
phức hệ Euryspirifer tonkinensis gồm San hô Favosites goldfussi, F. fedotovi, F. styriacus, F. 
pencolei, F. preplacenta, F. cf. intermedius, Squameofavosites cechicus, Sqf. giganteus, Sqf. 
sokolovi, Sqf. delicatus , Em m onsia yenlacensis, Echyropora grandiporosa, Ech. dubatolovi, 
Squameopora vukhuci, Coenites bulvankerae, Syringopora  sp., Heliolites praeporosus  v.v... Tay 
cuộn - Parachonetes zeili, Chonetes sp., Howellella cf. yukiangem is, Euryspirifer tonkinemis, 
Glyptospirifer chui, Indospirifer kwangsiensis, Atrypa  sp., Thiemella (?) communis, Megastrophia 
orienlalis. Ngoài ra cũng gặp một vài dạng Bọ ba thuỳ như Proetus indosinensis, 
Praedechenella sp., vài dạng Chân rìu Pterinea  ( Tolmaia) lineata erecta.

Trong địa phận tinh Cao Bằng, từ Hạ Lang qua Phục I ỉoà, Đông Khê hệ tầng Mia Lé chủ yếu 

gồm trầm tích lục nguyên, thành phần carbonat chỉ xuất hiện ờ dạng lớp kẹp sét vôi, lớp mỏng vôi 

ờ một sổ mặt cắt. M ặt cắt theo đường từ bản Lược Khiêu đi bản Nà Quản, vùng Bằng Ca, Trùng 

Khánh, Cao Bằng (x = 22° 48'; y = 106° 45’) có trật tự địa tầng như sau:
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5. Ị. Nằm chinh hợp trên loạt Sông c ầ u  (= hệ tầng Nà Ngần theo mô tả của Phạm Đình Long
1975) là bột kết và các lớp kẹp cát kết màu xám phớt xanh, dày 50 m. 

ố. 2. Dá phiến sét màu xám xanh, khi phong hoá có màu vàng nâu, dày 100 m.
7. 3. Đá phiến xám và xám xanh, đôi khi lẫn cát và vôi, dày 50 m.

Tổng bề dày cùa hệ tầng không quá 200 m. Ranh giói trên cùa hệ tầng được nhận biết rô 
ràng khi xuấl hiện những lớp mỏng đá vôi đầu tiên cùa hệ tầng Bản Páp (= hệ tầng Nà Quàn 
theo mô tà cùa Phạm Đình Long 1975).

Các lớp dưới cùng cùa hệ tầng nghèo hoá thạch, chứa Acrospirifer  sp., Ilowellella  sp. 
Howittia wangi. Hoá thạch trờ  nên phong phú từ phần giữa của hệ tầng và gồm những dạng điển 
hình của phức hệ Euryspirifer tonkinensis. Trong mặt cắt này V asilevskaia E. D., Dương Xuân 
Hảo, Phạm Dinh Long, Tống Duy Thanh đã thu thập Euryspirifer tonkinem is, Dicoelostrophìa 
annamitica, H owittia wangi, Parachonetes zeili, Douviỉlina pattei, Slropheodonta orientalis, 
Megastrophia ex gr. concava , Schellwienella lantenoisi, Howellella sp., Aulacella  (?) zhamoidai, 
Thiemeỉla (?) aff. communis, Fenestella  sp., Calymene ex gr. blumenbachi, Semicoscilium  ex gr. 
rackovsi, Anthinocrinus minor.

v ề  pliía gần thị trấn Hạ Lang, ở phần dưới và phần trcn cùng của hệ tầng xuất hiện những 
iớp kẹp đá phiến vôi và đá vôi mỏng. Trong quá trình đo vẽ bàn đồ địa chất 1: 50 000 nhóm tờ 
Trùng Khánh, Nguyễn Công Thuận đã thu thập được một số hoá thạch San hô vách đáy thuộc 
phức hệ Euryspirifer tonkinensis.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng M ia Lé nằm chinh hợp giữa hệ tầng Bắc Bun (D| bb) 
và hệ tầng Bản Páp (D ị.2 bp)\ quan hệ chinh hợp này dễ nhận biết ở  mọi mặt cắt Devon ở Bấc 
Bộ có chứa các phân vị địa tầng này. Trên cơ sở quan hộ địa tầng với các hệ tầng nằm chỉnh hợp 
trên và dưới (các hệ tầng Bắc Bun và Bản Páp) và tập hợp hoá thạch phong phú cùa phức hệ 
Enryspirifer tonkinem is, hệ tầng Mia Lé được định tuổi Pragian (Devon sớm).

T hảo luận. Hệ tầng Mia Lé là một phân vị địa tầng phong phú hoá thạch bậc nhất trong trầm 
tích Paleozoi ờ Việt Nam. Tống Duy Thanh đã phân định phức hệ Euryspirifer tonkinensis đặc trưng 
cho tầng (hay bậc khu vực) Mia Lé gồm hơn 300 loài hoá thạch San hô, Tay cuộn và các nhóm động 
vật không xương sống khác. Tuồi Praga (Dipg) của trầm tích chứa phức hệ Euryspirifer tonkinensis 
được xác định dựa trên cơ sở  phân tích ý nghĩa địa tầng của toàn bộ các dạng hoá thạch trong phírc 
hệ (Tống Duy Thanh 1979, 1980, 1982; Tống Duy Thanh vàrrnk. 1986, 1988).

Cùng cổ cho kết luận này là việc phát hiện Tentaculites và Răng nón trong đá vôi, vôi silic 
nằm sát trên ranh giới của hệ tầng Mia Lé tại mặt cắt Đ ồng Văn - Sông N ho Quế (Paris, Ta Hoa 
Pliuong, Baudu, 1993; Tong-D zuy Thanh, Ta Hoa Phuong 1994). Trong số Tentaculites đã gặp 
các loài thuộc các đới Nowakia acuaria, N. zlichovensis là các đới phổ biến trong bậc Praga ờ 
nhiều nơi trên thế giới. Tiếp sát trên đỏ là các đới Răng nón thuộc Fmsi - excavatm, 
nothoperbonus, inversus, serotinus, pa t ulus (Tạ Hoà Phương 2002).

Phức hệ Euryspirifer tonkinensis cũng phân bố rộng rãi ờ  Nam Trung Quốc và đặc trưng cho 
hệ tầng Yukiang và địa tầng tương đương ở Vân Nam, Quảng Tây. Các nhà địa chất Trung Quốc 
định tuổi Emsi cho trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis (Yang S.P., Pan K, Hou H.F. 1981’ 
Wu Y. vờ nnk. 1987). Cả ở  Hoa Nam và Bắc Việt Nam trong trầm tích chứa Euryspirifer
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lonkinensis không gặp Răng nón và Tentaculites nên việc định tuổi chỉ có ý nghĩa thuyết phục khi 
phát hiện những hoá thạch này ở sát trên hoặc sát dưới trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis'.

Trầm tích chứa phức hệ Euryspirifer tonkinensis ờ Đ ông Bẳc Bộ là loại điển hình thuộc 
tướng biển thềm lục địa, từng được mô tả vào những phân vị địa tầng có tên gọi khác nhau như 
"Série de Mié Lé” (J. Deprat 1915), “Série de Nà M an”(Bourret 1922); tầng vị Mia Lé (Dương 
Xuân Hảo 1965); điệp M ia Lé (Phạm Đình Long và nnk. 1973; Đoàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976; 
Tống Duy Thanh và nnk. 1986); hệ lớp Yên Lạc (Tống Dzuy Thanh vò nnk. 1986, 1988). Tuổi 
cùa các phân vị này cũng được xác định khác nhau, nhưng tương tự  như ở Trung Quốc, một thời 
gian dài ý kiến định tuổi Eifel cho phân vị được phổ biến rộng rãi (xem bảng đồng nghĩa).

Trên cơ sở thành phần thạch học và hoá thạch, những khối lượng dịa tầng dưới đây được 
đối sánh với hệ tầng M ia Lé.

Hệ tầng Đại Thị do Phạm Đinh Long và nnk. (1979) xác lập ở vùng trung lưu Lô Gâm gồm đá 
phiến thạch anh - sericit, đá phiến sericit xen kẽ nhiều lớp đá vôi tái kết tinh, cát bột kết dạng quarzit, 
đá vôi bitum bị hoa hóa. Thành phần hoá thạch gồm Gerronostroma aff. concentrica, Stromatopora 
sp., Favosites tarejaemi, F. concentricus, Favosites cf. gregalis, Squameofcivosites cf. nagorskyi, 
Squameofavosites sp., Thamnopora sp., Tryplasma cf. altaica, Aidacophyllum  sp., Euryspiri/ér 
tonkinensis v .v... Như vậy hệ tầng Đại Thị là đồng nghĩa hoàn toàn của hệ tầng Mia Lé.

Hệ tầng Pia Phương do Nguyễn Kinh Quốc và nnk. (1977) xác lập ở vùng Lô Gâm và cho 
tuổi Silur muộn - Devon sớm. Thành phần đá cùa hệ tầng theo Nguyễn Kinh Quốc chù yếu gồm 
đá phiến sét vôi và đá phiến sét sericit xen cát kết, bột kết, đá phiến sét vôi, vôi silic; đá vôi 
silic, phun trào axit. Thành phần của hệ tầng không khác với hệ tầng M ia Lé tuy đá có trình độ 
biến chất cao hơn, ngoài ra theo mô tả cùa Nguyễn Kinh Quốc còn có thành phần silic, những 
vỉa mỏng mangan và phun trào axit.

Thành phần hoá thạch cùa hệ tầng Pia Phương tương đồng với hệ tầng Mia Lé, trong đá của 
hệ tầng Nguyễn Kinh Ọuổc đã thu thập Favosites concentricus, Fav. cf. admirabilis, Fav. aff. 
festivus, Oculiopora sp., Crassialveolites sp., Konodophillidae gen. et sp. indet., Thamnopora sp., 
Tryplasma sp., Alveolites sp. Một tập hợp hoá thạch khác được thu thập gần đây gồm 
Squameofavosites aff. baolacemis, Cỉadopora rectiỉineata, Thamnopora cf. elegantula, Alveolitella 
aff. praeclara, Coenites puberulus, Stortophyllum  (?) sp., Clathrodictyella  (?) sp., Emmonsia  cf. 
yenlacemis (Tống Duy Thanh, Trần Văn Trị và nrtk. 2001).

Cũng có thành phần đá gần gũi với hệ tầng Mia Lé là phần lớn khối lượng của trầm tích 
Devon ở vùng Thắng Ọuận được Phạm Đình Long và nnk. (1968 ) mô tả trong hệ tầng Khe Lau 
chíra Fav. cf. regularissim us (TỌ 52), Squameofavosites ex gr. cechicus (TQ 99), Caliapnra  cf. 
ketneri (Tống Duy Thanh, Trần Văn Trị và nnk. 2001).

Ọua phân tích trên đây có thể coi những trầm tích được mô tả dưới tên gọi hệ tầng Đại Thị 
và phần lớn hệ tầng Khe Lau là đồng nghĩa của hệ tầng M ia Lé. Hệ tầng Pia Phương cũng có thể 
được coi là đồng nghĩa cùa hệ tầng Mia Lé. Tuy nhiên, cần lưu ý về sự có mặt cùa thành phần

1 Sau khi bài báo "New data for correlation o f Early Devonian bearing the Euryspirifer tonkinensis fauna in Viet Nam 
and South China” được công bố (Tong-Dzuy Thanh & Ta lloa Phuong 1994), trong Hội tháo cúa đề án IGCP 306 (Hà 
Nội 1995) Hou Hong-fci đưa ra ý kiến lý giài là tuồi cùa Euryspirifer tonkinensis ở  Việt Nam và Trung Ọuôc là xuyên 
thời (diachronic).
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phun trào và thành phần silic mà Nguyễn Kinh Quốc đã mô tả trong hệ tầng này. Nếu những 
thành phần này thuộc một thể ngoại lai được mô tả cùng với đá thực sự của hệ tầng thì hệ tầng 
Pia Phương sẽ chỉ là đồng nghĩa của hệ tầng Mia Lé.

Hệ tần g  B ản N guồn (D | bn)

- Diệp Ban Nguồn: Nguyền Xuân Bao vá nnk. 1969 (D 2 e); Phan Cự Tiến vò nnk. 1977 (D |), Dương Xuân Hào và 
nnk. 1980 (D 2e), Tống Duy Thanh và nnk. 1968, 1988 (D,)-

- Série de Ban Cai: Dcprat 1914 (Dinantien); Dussault 1929 (D j-Q ): Saurin 1956 (Dinanticn).
- Série de Ban Thoc: Dussault 1929 (D 3 -C 1 ), Saurin 1856 (C|t).
- Bậc Eife! (part.): Diissault 1929; Saurin 1956; Dovjikov và rrnk. 1965; Dương Xuân Háo và nnk. 1968, 1973,

(tầng Mia Lé); 1975; Nguyền Vĩnh 1977 (Các trầm tích Eifel).

M ặt cắ t chuẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt theo thượng nguồn sông M ua, đoạn phía trên Bản
Nguồn gần 2 km (x = 21014‘; y = 104°45').

Hệ tầng có nội dung và khối lượng địa tầng ứng với “điệp Bàn N guồn” do Nguyễn Xuân 
Bao và nnk. (1969) xác lập trong quá trình lập bản đồ địa chất tờ  Vạn Yên (tỳ lệ 1: 200.000). Hệ 
tầng phân bổ ở thượng nguồn Sông Mua, hạ lưu sông Đà, trong các vùng N gã Hai, Bản Nguồn, 
Bản Thọc, Hoà Bình - Tu Lý và một dải hẹp từ Mó Tôm qua Bản Ngùi ờ bờ phải sông Đà. Mặt 
cắt chuẩn cùa hệ tầng theo thượng nguồn sông M ua được Nguyễn Vĩnh (1977) mô tả lại chi tiết 
dưới tiêu mục “Cớc trầm tích E ife r ,  với trình tự  địa tầng từ  dưới lên như sau:

1. Cát kết thạch anli dạng quarzit phân lớp vừa và dày, màu xám, xen kẽ cát kết lẫn sét màu 
xám đen và những lớp đá phiến đen với những vi dải cát. Dày 120 m.

2. Đá phiến, bột kết, màu đen xen những lớp cát kết lẫn sét và cát kết dạng quarzit. Có chỗ 
các lớp cát kết tập trung dày tới 25 m. Trong đá của tập chứa Dicoelostrophia annamitica, 
Euryspirifer tonkinensis, Stropheodonta  aff. pattei, N ervostrophia rzonsnickajae, Chonetes 
magnini, Parastrophoneỉla  aff. dora, Undispirifer sp., Schellw ienella  sp., (?) Howellella 
sp., Gipydulidae, (?) Posiứonia sp., Proetus sp., Calceola  sp. Dày 160 m.

3. Cát kết dạng quarzit và cát kết chứa sét xen kẽ những lớp đá phiến đen. Trong đá phiến có 
chứa ít di tích hoá thạch Euryspirifer tonkinensis, Posidonia  sp. Dày 50 m.

4. Đá phiến, bột kết vôi có lớp lẫn cát chứa phong phú hoá thạch Calceola  sp., Euryspirifer 
tonkinensis, Stropheodonta  aff. pattei, Undispirifer sp., Strophom enida, Bọ ba thuỳ, Rêu 
động vật. Dày 50 m.
Trong mặt cát này hệ tầng có bề dày tổng cộng 380 m, có quan hệ trên dưới rõ ràng, nằm 

chỉnh hợp giữa các hệ tầng Sông M ua và Bản Páp. Thành phần hoá thạch thể hiện rõ tính chất 
cùa phức hệ Euryspirifer tonkinensis phân bố rộng rãi trong trầm tích Devon hạ ở Bắc Bộ.

Thành phần đá của hệ tầng ở mặt cắt này cũng như ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý chủ yếu gồm 
các trầm tích lục nguyên xen ít nhiều trầm tích carbonat. Trong khi đó tại các mặt cắt ờ  Suối Nho 
và bờ phải sông Đà trầm tích carbonat đã trờ thành một hợp phần đáng kể. Có thể chọn mặt cắt 
Suối Nho (đoạn giữa M ường Nho và Bản Thọc) làm hypostratotyp  (mặt cắt phụ chuẩn) cho hệ 
tầng Bản Nguồn, đại diện cho kiểu mặt cắt trong đó xen lẫn nhiều trầm tích carbonat. Tại đây, 
trầm tích Devon lộ ra khá tốt dưới dạng một nếp lồi. Dưới mục “Cóc trầm tích E ife r ,  Nguyễn 
Vĩnh (1977) đã mô tả chi tiết mặt cắt thượng lưu Suối Nho, nơi lộ các trầm tích Devon thuộc cánh 
bắc của nếp lồi kể trên. Từ nhân của nếp lồi trở lên có thể gặp trật tự địa tầng như sau:
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1. Đá phiến sét đen bị phiến hoá mạnh xen những lớp cát kết lẫn sét màu xám phân lớp dày. 
Bề dày hơn 130 m.

2. Đá vôi đen, hạt nhỏ, phân lớp dày, chứa phong phú hoá thạch gồm Favosites ex gr. 
goldfussi, F. aff. alpina, F. cf. gregalis, F. sp., Gephuropora  aff. vietnamica, 
Squameofavosites attenuatus, Sqf. aff. kolym emis, Sqf. sp., Emmonsia  aff. crassa, 
Pachyfavosites aff. bystrowwi, Pachyfavosites cf. vilvaem is, Pachyfavosites sp., Thamnopora 
sp., Yacutiopora suoinhoem is, Roemeripora sp., Parastriatopora sp., Striatopora  sp., 
Cladopora sp., C aliapora macroporosa, c . aff. crassimularis, c .  sp., Natalophyllum  sp., 
Coenites cf. vermicularis, Coenites sp., Heliolites aff. vulgaris, H. aff. barrandei, 
Chaetetepors sp., Lỗ tầng. Be dày gần 50 m.

3. Cát kết lẫn sét xám sẫm, phân lớp trung bình và dày, xen cát kết dạng quarzit sáng màu và 
đá phiến đen. Hoá thạch có Spirifer sp. indet. và Chân rìu. Be dày 130 m.

4. Đá phiến sét vôi màu đen, xen những lớp mỏng vôi sét hạt nhỏ màu đen. Dày 80 IT1. Hoá 
thạch Spiriferida, Delthyridae, San hô bốn tia và Chân rìu.

5. Cát kết thạch anh dạng quarzit màu xám, xám sáng, phân lớp trung bình đến dày, xen các 
lớp cát kết có sét sẫm màu và đá phiến đen. Bề dày 200 m.

6. Đá phiến sét vôi màu đen bị phiến hoá mạnh, xen các lớp mỏng và thấu kính vôi sét màu 
đen. Hoá thạch gồm Nervostrophicí! rzonsnickajae, Chonetidae, Paracyclasl sp., Nuculoidea, 
Cypricarrdinia (?) sp., Mytilarca sp., Dechenellidae, Pseudoznophyllum  aft', zmeinogorskiensis, 
Huệ biển. Be dày 180 III.

Bề dày của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 800 m. Ngoài các dạng vừa liệt kê, tại đây 
Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) đã thu thập Acrospirifer fonginuitoensis , Howellella  ex gr. 
crispa, Atrypa aff. auriculata, Favosites fedotovi, Squameofavosites cf. cechicus.

Tại cánh nam cùa nếp lồi Bản Cải, trong mặt cắt hạ liru Suối Nho, ngoài các dạng trên, Bùi 
Phú Mỹ (1973) đã thu thập được Alhyrisina squam osa , Chonetes aff. longispina, Desquamatia  
muongnhoemis, Palaeosolen  cf. chapm ani, Posidonia  sp.

Ọuan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Bản Nguồn nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Sông M ua (D| 
sm) và dưới hệ tầng Bản Páp (D iem -D jfr bp). Tập hợp hoá thạch đã nêu trong mô tả các mặt cắt 
trên đây thuộc phức hệ Euryspirựèr tonkinem is  phổ biến ở Bắc Bộ. Tuổi Devon sớm, Praga 
(Dipg) của phức hệ hoá thạch này đã được phân tích dầy đủ trong các ấn phẩm của Tống Duy 
Thanh (1979, 1980, 1982); Tống Duy Thanh vò nnk. (1986, 1988) và trong phần mô tả hệ tầng 
Mia Lé của công trình này.

Nhận xét. Hệ tầng Bản Nguồn về cơ bản ứng với “ loạt” Bản Thọc (série de Ban Thoc) cùa 
L. Dussault (1929). Chính mặt cắt Suối Nho kể trên, nơi L. Dussault dùng để phân định “Série” 
Bàn Thọc, cũng được Nguyễn Xuân Bao đề cập khá chi tiết trong nội dung “điệp Bàn Nguồn” . 
Xét về quyền ưu tiên tác giả, đáng ra cần dùng tên Bản Thọc cho phân vị địa tầng đang xem xét. 
Tuy nhiên, tên gọi này dường như đã bị lãng quên từ lâu, trong khi đó “điệp Bản N guồn” đã trở 
thành một phân vị địa tầng quen thuộc trong văn liệu địa chất khu vực từ năm 1969. Do vậy tên 
hệ tầng Bản Nguồn được tiếp tục sử  dụng trong danh pháp địa tầng Việt Nam.

Một phân vị địa tầng nữa được Nguyến Xuân Bao (1969) xác lập trong tờ  Vạn Yên là “điệp 
Bán C à r  (D 3 bc). Nhiều nhà nghiên cứu sau này đã hiểu nhầm, coi phân vị vừa nêu được lập
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trên cơ sở “ loạt” Bản Cải (série de Ban Cai) của J. Deprat (1914), nhưng thực ra chúng chi là 
những phân vị đồng danh dị nghĩa. Đúng như L. Dussault (1929) nhận xét, “ loạt” Bản Cải lộ ra 
ở  lòng suối Hao, giữa M ường Nho và Bản Cải, gồm các trầm tích lục nguyên xen carbonat chứa 
tập hợp hoá thạch Tay cuộn và Chân rìu, có thể đối sánh với “ loạt” Bàn Thọc do ông xác lập. 
Trong nhiều công trình nghiên cứu về sau, “điệp Bản Cải” đã được sử dụng theo khái niệm cùa 
Nguyễn Xuân Bao với nội dung hoàn toàn khác. Thậm chí có tác giả còn gộp khối lượng của hai 
phân vị địa tầng là “điệp Bản C ải” và “điệp Đa Niêng” cùa Nguyễn Xuân Bao (1969) và vẫn giừ 
tên “điệp Bàn C ải” cho phân vị hợp nhất đỏ. Việc làm này không đủng với thể thức của công tác 
địa tầng. Trước tình hình đó, để tránh nhầm lẫn, không nên tiếp tục sử  dụng tên “ Bản Cải” trong 
danh pháp địa tầng khu vực nữa.

Hệ tầng T ạ Khoa (D| tk)

- Le complexe des schistes cristallins de Ta Khoa: Dcprat 1914; Dussault 1929.
- Tang Devon hạ và các lang cổ hơn: I.ê Thạc Xinh, Hoàng Trí Nghị 1964
- Phức hệ biển chất Tạ Khoa : Nguyễn Xuân Tùng 1964
- Hệ lang ,\'ịím Sập: Dovjikov VÀ nnk. 1965 (Trias).
- Tầng Sà Piệt: Nguyễn Xuân Bao 1969.
- Trảm tích Devon họ - Eifel: Trần v an  Trị và nnk. 1977.
- Các trầm tích gia thiết tuôi Devon : Nguyền Vĩnh 1977.
- Hệ tầng Tạ Khoa'. Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

Hệ tần g T ạ  Khoa được J. Deprat (1914) mô tả lần đầu dưới tên gọi “Phức hệ đá phiến kết tinh 
Tạ Khoa” và coi là đá cổ nằm giữa các trầm tích trẻ hơn, do đó về sau diện phân bố cùa hệ tầng 

được các nhà địa chất Pháp quen dùng là “cửa sổ Tạ Khoa” . Dovjikov và nnk. (1965) mô tả hệ 
tầng Nậm Sập và định tuổi Trias, CÒ11 Nguyễn Xuân Bao (1978) mô tả hệ tầng Tạ Khoa tương ứng 
với hệ tầng Sà Piệt trong Địa chất tờ Vạn Yên (1969). Trên cơ sở hoá thạch do Lê Thạc Xinh và 
Hoàng Trí Nghị (1964) phát hiện, các nhà địa chất Nguyễn Xuân Tùng (1964), Nguyễn Xuân Bao
(1969, 1978), Nguyễn Vĩnh (1977), Phan Cự Tiến và nnk. 1977, Trần Văn Trị và nnk. (1977), Vũ
Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 định tuổi Devon sớm - Devon trung cho hệ tầng.

Mặt cắt cùa hệ tầng Tạ Khoa được Nguyễn Xuân Bao (1978) mô tả từ dưới lên gồm hai 
phần có thành phần phân biệt khá rõ:

1. Phần dưới theo suối Sà Piệt gồm cát kết và cát kết dạng quarzit màu xám sẫm, phân dải 
mỏng, xen đá phiến sét sericit, đá phiến sericit - biotit màu xám và tập đá phiến lục (clorit- 
actinolit) hoặc phun trào mafic theo Dovjikov và W7&.(1965). Dày 1000 m.

2. Phần trên theo thung lũng Nậm Sập là đá phiến clorit - sericit hóa yếu dần từ dưới lên, xen 
đá phiến gợn vết, nổi gút. Dày 750 111.

Như vậy bề dày toàn bộ của mặt cắt tới 1750 m, đá bị uốn nếp vò nhàu, cà ép. Trong mặt 
cắt còn quan sát được nhiều mạch cùa đá mafic xuyên cắt, những mạch đá này cũng bị biến chất 
thành đá phiến clorit - actinolit chứa pyroxen và epidot. Theo Nguyễn Xuân Bao (1969), hệ tầng 
Tạ Khoa chịu tác động biến chất thuộc ba đới biến chất tiếp nối nhau - đới sừng albit, đới sừng 
hornblen và đới sừng pyroxen. Nằm chỉnh hợp (?) tiếp trên là đá phiến đen và đá phiến silic rồi 
đá vôi chứa Trùng lỗ Devon thượng.
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Trong mặt cắt không gặp hoá thạch, nhưng tại Bản M ong trong đá phiến sét đen, được coi 
là thuộc phần trên cùa hệ tầng, Lê Thạc Xinh và Hoàng Trí Nghị (1964) đã phát hiện Tay cuộn 
Síropheodonta annamitica, Spirifer sp., Atrypa reticularis, Orthis sp., Laepíaena  sp. indet., 
Chonetes sp. indet. và Bọ ba thùy Phacopids.

Trong quá trình thực hiện đề tài KT 01 05 (1991-1995) Nguyễn Hữu Hùng đã nghiên cứu 
mặt cắt dọc Sông Đà, từ  bến phà Tà Khoa xuôi Sông Đà đến Bản Mong. Đoạn 7 km đầu mặt cắt 
thành phần đá gồm cát kết, cát kết dạng quarzit và đá phiến, thành phần đá phiến sét tăng dần 
lên phía trên và bị biển chất thành đá phiến muscovit, đá phiến clorit màu lục nhạt. Trong mặt 
cắt gặp nhiều mạch gabro-diabas.

Phần tiếp theo cùa mặt cắt lộ ở  bờ trái Sông Đà, gần Bản Mong, thành phần mặt cất được 
theo dõi rõ nét hơn và gồm:

1. Đá phiến pliylit màu đen, mặt lớp láng bóng. Dày 350 m.
2. Đá phiến sét đen xen những lớp mỏng bột kết chứa H owellella  cf. crispa, Levenea  cf. 

depressa, Fasculiptera  sp. Dày 70 m.
3. Đá phiến vôi, dày 80 m, chứa phong phú Tay cuộn H owellella  cf. crispơ, H owellella  sp., 

Dicoelostrophia sp., Atrypa  sp., Chân rìu M odiomorpha oblonga, M odiolopsis cf. 
wuxuanensis, B isoptera  ? sp., Bọ ba thùy Ancanthopyge cf. yim inensis, Phacopidae, Huệ 
biển Hexacrinites (?) trangxaensis, Hexacrinites sp., và Fenestella  sp.

4. Đá phiến sét đen, phân lớp m ỏng chứa Chân rìu bảo tồn xấu. Dày 110 m.

Nằm chỉnh hợp trên là đá phiến vôi silic của Devon thượng.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. N hững tài liệu hiện có không cho biết một cách xác thực quan
hệ địa tầng của hệ tầng Tạ Khoa với các phân vị giáp kề. T iếp xúc của hệ tầng Tạ Khoa với các 
trầm tích cổ hơn không quan sát được, tiếp đến quan hệ với trầm  tích nằm trên cũng được các 
nhà địa chất đánh giá khác nhau, có người cho là chỉnh hợp với đá phiến silic của Devon 
thượng, nhưng cũng có người cho đó là qnan hệ giả chình hợp. Trong nhiều công trình trước 
đây, hệ tầng Tạ Khoa thường được định tuổi Devon sớm - Devon trung, có lẽ dựa vào sự đánh 
giá quan hệ chinh hợp giữa hệ tầng Tạ Khoa và trầm tích silic, silic vôi nằm trên chứa Trùng lỗ 
Devon thượng, nhưng quan hệ chỉnh hợp này không được đa số các nhà địa chất thừa nhận.

Trong thành phần hoá thạch nêu trên có những loài cơ bản của phức hệ Euryspirifer 
tonkinensis tuổi Devon sớm như Tay cuộn Dicoeỉostrophia  sp., Atrypa  sp., Chân rill 
Modiomorpha oblonga, Huệ biển Hexacrinites (?) trangxaensis. N hưng hoá thạch này được thu 
thập ở những lớp cao nhất của hệ tầng chứng tỏ hệ tầng Tạ Khoa không trẻ hơn hệ tầng Bàn 
Nguồn ờ Tây Bắc Bộ và hệ tầng M ia Lé ở Đông Bắc Bộ. c ầ n  chủ ý rằng phần dưới mức chứa 
phức hệ hoá thạch Euryspirifer tonkinensis kể trên có bề dày rất lớn, 1500 m theo đánh giá của 
Nguyễn Hữu Hùng và có lẽ không ít hơn vài nghìn mét nếu luận theo mô tả mặt cắt dọc theo 
suối Nậm Sập của N guyễn Vĩnh (1977). N hư vậy hệ tầng Tạ Khoa có thể ứng với khoảng địa
tầng tương ứng với khối lượng của cả hai hệ tầng Sông M ua và Bản Nguồn.

Nhận xét. Hệ tầng Tạ Khoa là một thực thể địa tầng không giống với các hệ tầng Devon 
khác ở Tây Bắc Bộ, tuy trong hệ tầng có phần trầm tích chứa hoá thạch thuộc phức hệ 
Euryspirifer tonkinensis. Sự khác biệt thể hiện trước hết là do mức độ biến chất cao của hệ tầng 
so với các trầm tích Devon ở Tây Bắc Bộ. Be dày lớn cùa hệ tầng vượt hơn cả bề dày cùa hệ
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tầng Sông Mua, hơn nữa sir phổ biến thành phần cát kết, cát kết dạng quarzit lại phân biệt hệ 
tầng Tạ Khoa với hệ tầng Sông Mua. Sự uốn nếp phức tạp của thành phần trầm tích hệ tầng Tạ 
Khoa cũng phân biệt nó với các hệ tầng Devon khác, đồng thời có thể đây cũng là nguyên nhân 
dẫn đến sự ngộ nhận về bề dày lớn của hệ tầng.

DEVON HẠ - TRUNG - THƯỢNG 

Hệ tầng Khao Lộc (D|-D2 kỉ )

-D á  vôi Khao Lộc: Vasilevskaia (trong Dovjikov và nnk. 1965) (D 2 e-gv); Tong-Dzuy Thanh 1967 (D |-D 2e); 
Tống Duy Thanh 1976 (D |-D 2).

- Điệp Mường Chà (part.?: Tạ Hoàng Tinh 1971 (D |-D 2e).
- Diệp Khao Lộc\ Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (D |-D 2e);
- Hệ tằng Khao Lộc\ Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988 (D |-D 2); Ta Hoà Phương, Lê Văn Giang 1998 (D|- 

D2), Vũ Khúc (chú biên) 2000 (D |-D 2).
-K hao  Loc Formation: Tống Dzuy Thanh 1993 (D |-D 2), Tong-Dzuy Thanh và nnk. 1995 (D |-D 2); Tạ Hoà 

Phương, Baudu-Suire, Lê văn Giang 1996 (D |-D 2).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectotratotyp): Mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum, bắt đầu từ  trường tiểu học 
xã Minh Tân (Vị Xuyên, Hà Giang), tây bắc đỉnh Khao Lộc chừng 1,5 km và phía đông điểm 
cao 619 khoảng 0,75 km, theo đường mòn về hướng đông, tới thượng lưu sông Pac Xum (x = 
22°58', y = 104 54').

Hệ tầng Khao Lộc ứng với "đá vôi Khao Lộc" tuổi Eifel-Givet (D 2e-gv) do E.Đ. 
Vasilevskaia (Dovjikov và nnk. 1965) mô tả dưới mục "Các bậc Eifel và Givet". Hệ tầng mang 
tên núi Khao Lộc (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và phân bố hạn chế trong địa 
phận huyện Quản Bạ và bắc Vị Xuyên (Hà Giang).

Ngoài "đá vôi Khao Lộc", trong vùng Bản Hình - Khao Lộc còn có một khối lượng trầm 
tích carbonat - lục nguyên từng được E. Đ. Vasilevskaia (Dovjikov vồ nnk. 1965) xếp vào 
Ordovic, còn Tạ Thành Trung (1978) xếp vào Devon hạ do tìm được hoá thạch cá cổ và Tay 
cuộn. Tạ Hoà Phương và Lê Văn Giang (1998) coi tầng trầm tích vừa nêu là phần thấp nhất của 
hệ tầng Khao Lộc và đề nghị lấy mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum làm mặt cắt chuẩn chọn 
(lectostratotyp) cùa hệ tầng. Trình tự địa tầng của mặt cắt chuẩn chọn này từ  dưới lên như sau:.

1. Nằm chỉnh hợp trên đá vôi, vôi sét chứa Am phipora  cùa hệ tầng Bản Thăng là đá sét vôi, 
phiến sét màu xám sẫm , khi phong hoá có màu xám vàng, nâu gụ chứa phong phú hoá 
thạch cá cổ A canthothoraci gen. et sp. indet., Youngolepis cf. praecursor  thuộc phức hệ 
Polybranchiaspis liaojaoshanensis - Donfanggaspis qujingensis tương tự  ờ mặt cắt Tùng 
Vài - Luồng Khố. Dày 15 m.

2. Đá vôi màu xám đen xen vôi sét, chứa phong phú Am phipora  sp. indet. và 
Squameofavosites enorm is, Sqf. vanchieni. Dày 60 m.

3. Đá vôi xám đen xen sét vôi, phân lớp mỏng, sét silic màu đen. Dày 65 m.

4. Đá vôi đen phân lớp mỏng đến vừa, xen đá vôi silic, vôi sét, sét vôi. Dày 40 m.

5. Đá vôi xám, phân lớp vừa đến dày, đôi chỗ xen đá vôi silic, vôi sét. Rải rác trong suốt hệ 
lớp này gặp nhiều di tích Am phipora  sp. kích thước lớn. Dày khoảng 800 m.
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Đá vôi của tập trên cùng có quan hệ kiến tạo với đá vôi sét màu xám tro, xám sáng, hạt 
nhỏ, bị dolomit hoá của hệ tầng Bản Thăng. Mặt cắt kết thúc ở gần ngã ba sông, thuộc thượng 
nguồn sông Pac Xum. Tổng bề dày hệ tầng trong mặt cắt chuẩn là 980 m.

Trong những lớp đá vôi đen và xám đen có lẽ tương ứng với các tập 2 và 3 của mặt cắt chuẩn 
vừa nêu, Tổng Duy Thanh đã sưu tập được nhiều hoá thạch San hô thuộc phức hệ Euryspirifer 
ionkinensis (Tong-Dzuy Thanh 1967, Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988) gồm Favosites 
slellaris, Fav. vilvaemis, Fav. cf. kolim aem is, Fav. cf. nekhoroshevi, Squameofavosites enormis, 
Sqf. vanchieni, Sqf. baolacensis, Sqf. spongiosus, Thamnopora beliakovi, Cỉadopora cf. yavorskyi, 
CI. aff. eiegans, Parastriatopora champungemis, Calliapora cf. primitiva.

Trong đá vôi thuộc phần giữa cùa mặt cắt, có thể ứng với tập 4 và những lớp dưới cùng của 
lập 5 mô fả trên đây, Tống Duy Thanh và Nguyễn Thơm đã thu tập Amphipora  sp. indet., 
Striatopora sp., Thamnopora kolodaensis, Th. cf. siavis, A lveolitella  cf. polenow i, Coenites sp., 
Corolites haoi (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988).

Xét trong phạm vi toàn vùng, có thể chia hệ tầng Khao Lộc thành 2 tập sau đây:

1. Nằm chuyển tiếp trên đá vôi của hệ tầng Bản Thăng là các trầm tích carbonat xen lục 
nguyên màu xám chứa phong phú lioá thạch cá cổ (Polybranchiaspis liaojaoshanensis, 
Heteroyunnanoỉepis qujingensis, Yougolepis cf. praecursor, Acanthothơraci gen. et sp. 
indet.). Dưới cùng là một số lớp sét vôi màu xám sẫm, khi phong hoá có màu xám vàng, 
nâu, gụ. Phần trên là đá vôi, vôi sét, đôi khi xen những lớp đá phiến sét vôi chứa vật chất 
hữu cơ màu đcn. Dày 90-160 m.

Tính chất đặc trưng của tập 1 có thể quan sát ở mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, mặt cắt 
Thượng Lâm và mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum.

2. Đá vôi màu xám, phân lớp trung bình đến dày và dạng khối, ít khi phân lớp mỏng. Ở một 
số nơi có xen vôi sét, vôi silic và bị tái kết tinh, dolom it hoá ở mức độ khác nhau. Có quan 
hệ kiến tạo hoặc quan hệ không chinh hợp với các thành tạo trẻ hon. Dày trên 800 m.

Rải rác trong tập gặp nhiều đi tích Am phipora  sp., còn trong đá vôi thuộc phần thấp của tập 
chứa tập hợp San hô và Tay cuộn phong phú thuộc phức hệ Euryspirifer tonkinensis mà Tống 
Duy Thanh và nnk. (1986, 1988) đã dẫn. Ở phần giữa và cao cùa tập gặp Favosites polyforata  
tuồi Givet và nhiều di tích Am phipora  bảo tồn xấu. v ề  cơ bản tập 2 ứng với toàn bộ khối lượng 
hệ tầng Khao Lộc sensu  Tống Duy Thanh và nnk. ( 1986, 1988).

Tính chất đặc trưng của tập 2 có thể quan sát ở  mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, mặt cắt 
Thượng Lâm và mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum.

Ngoài hoá thạch của mặt cắt chuẩn, tại mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, trong những lớp sét 
vôi ờ phần đáy của hệ tầng đã tìm được di tích cá cổ Polybranchiaspis liaojaoshanensis, 
Youngolepis praecursor, Acanthothoraci gen. et sp. indet. (Tong-Dzuy Thanh và nnk. 1995). Theo 
đường phương, về phía đông bắc khoảng 500 m đã tìm được thêm các hoá thạch cá cổ Minicrania 
lissa, Laxaspis yulongssus và Heteroyunnanolepis qujingensis (Janvier, Ta Hoa Phuong 1999).

Khoảng 40 m phía trên cột địa tầng so với điểm cá cổ, trong đá phiến sét vôi lộ trên đường 
Tùng Vài đi Bản Thăng gặp di tích Tay cuộn Howittia wangi, Howellella  ex gr. crispa. Những 
lớp kẹp sét vôi ở  phần cao của tập chứa Tay cuộn H owittia wangi, (?) Tadschikia  aff. xuanbaoi.
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Nằm chuyển tiếp trên tập 1 là đá vôi chứa san hô thuộc phức hệ Euryspirifer tonkinensis.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Khao Lộc nằm chinh hợp trên hệ tầng Bản Thăng, quan 
hệ chinh hợp này có thể quan sát thấy ờ mặt cắt chuẩn, cũng như ở mặt cắt Tùng Vài - Luồng 
Khố. Hệ tầng cũng có quan hệ kiến tạo với đá vôi của hệ tầng Bản Thăng và các hệ tầng trẻ hơn.

Hoá thạch cá gặp trong tập 1 của hệ tầng tương ứng vói phức hệ cá cổ Polybranchiaspis 
liaojaoshanensis - Donfanggaspis qujingensis thuộc phần đáy của hệ tầng Xishancun - hệ tầng 
thấp nhất có tuổi Lochkov thuộc loạt Cuifengshan ờ Qujing (tỉnh Vân N am , Trung Quốc). Theo 
Ph. Janvier, tập hợp hoá thạch cá này có vẻ cổ hơn một chút so với tập hợp hoá thạch cá thường 
gặp trong phần trên của hệ tầng Si Ka và phần thấp của hệ tầng Bắc Bun ờ  Bắc Bộ (các vùng 
Đồng Mỏ, Tràng Xá, Bản Nhuần). Có thể tập 1 này đã là một hệ tầng độc lập, vấn dề này cần 
được tiếp tục nghiên cứu>

Tập hợp hoá thạch phong phú cùa hệ tầng Khao Lộc đã được giới thiệu trong các công 
trình của Tong-Dzuy Thanh (1967), Tống Duy Thanh và nnk. (1986, 1988). Phức hệ hoá thạch 
San hô và Tay cuộn thu thập được trong hệ tầng Khao Lộc được phân tích và định tuổi D |-D2gv, 
trong đó tập hợp san hô đông đảo thuộc phần thấp của hệ tầng ứng với phức hệ hoá thạch 
Eurvspirifer tonkinensis tuổi Praga (Dip), còn phần cao cùa hệ tầng chứa San hô vách đáy và Lỗ 
tầng ứng với mức địa tầng chứa phức hệ Caliapora battersbyi tuổi G ivet (D 2gv) ờ  Bắc Bộ. Do 
vậy tuổi của hệ tầng Khao Lộc được định là Devon sớm - Devon trung.

N hận xét. Nằm  tiếp trên hệ tầng Bản Thăng là hệ tầng Khao Lộc, cũng chủ yếu gồm đá vôi 
chứa phong phú hoá thạch tướng biển nông. Trong khi ở  các nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam 
trầm tích carbonat chi bắt đầu xuất hiện từ nửa sau của Devon sớm, thì hệ tầng carbonat Khao 
Lộc được hình thành suốt trong thời gian từ Devon sớm đến hết Devon giữa tạo cho hệ tầng một 
sắc thái riêng, đồng thời phản ảnh điều kiện môi trường riêng biệt thành tạo hệ tầng này. Quan 
hệ trực tiếp cùa hệ tầng Khao Lộc với các hệ tầng trẻ hơn trong khu vực chưa quan sát được, 
điều này cần được chú ý tìm kiếm để xác định trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.

Hệ tầng Dưỡng Động (D| - D2 e dd)

- Tầng Dưỡng Động: Nguyễn Quang Hạp 1967 (D 2 e)
-H ệ  tầng Dưỡng Dộng: Tống Duy Thanh 1979 (D |-D 2 e); Tổng Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D|-D->e): VQ

Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (điệp -  D |.2 >; Tống Duy Thanh và nnk. 1995 (D |.2).
- Devon không phân chia: Patte 1927; Saurin 1956.
- Trầm tích Eifei'. Jamoida (Dovjikov và nnk. 1965); Trần Văn Trị và nnk. 1975; Dương Xuân Hào vả nnk. 1975;

Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị và nnk.\911).
- Diệp Yên Phụ: Phạm Văn Quang và nnk. 1969 (D 2 e); Nguyễn Công Lượng vá nnk. 1980 (D |.2).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp) - Mặt cắt Hiệp Sơn Hạ, tây bắc thị trấn Kinh Môn 2km, 
vùng Kinh Môn, Hải Dương (x = 20°59'30", y = 106°31’40"). Hệ tầng gọi tên theo địa danh 
vùng Dưỡng Đ ộng (Tràng Kênh, Hải Phòng), nơi đá của hệ tầng phân bố rộng rãi.

Hệ tầng Dưỡng Động gồm cát, bột kết, đá phiến sét và đôi chỗ có xen thấu kích đá vôi lộ ra ở 
các vùng Kinh Môn (Hải Dương); Dưỡng Động (Tràng Kênh, Hải Phòng) và Đông Triều (Quảng 
Ninh). Trong các vùng kể trên, hệ tầng phân biệt rõ ràng về thành phần trầm tích cũng như phức hệ 
hoá thạch với trầm tích carbonat của hệ tầng Tràng Kênh (D2g-D;ifm tk) phủ trên nó. Ranh giới dưới 
của hệ tầng ờ  hầu hết các mặt cắt đều không quan sát được.
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Theo mô tả của Nguyễn Q uang Hạp (1967), trật tự địa tầng của hệ tầng ở  Hiệp Sơn Hạ 
(Hiệp Hạ) cũng như ở vùng Dưỡng Động (Tràng Kênh, Hài Phòng) như sau:

1. Cát kết dạng quarzit rắn chắc, phân lớp dày 1-1,2 m, thành phần chủ yếu gồm thạch anh. 
Đôi nơi như ờ  vùng Lê Xá có các lớp sạn kết. Be dày 20 m.

2. Bột kết màu đỏ có xen kẹp một vài lớp mỏng cát kết; trong cát kết dạng quarzit có chứa 
cuội vôi, đôi chỗ quan sát thấy phân lớp xiên chéo. Bề dày 80 - 90 m.

3. Cát kết màu trắng xám có xen kẹp các lớp đá phiến màu xám. Bề dày 30 m.

4. Đá phiến sét màu xám trắng có xen kẹp một lớp sạn kết ở  phần dưới. Bề dày 400 m.

5. Cát kết màu xám xanh, xám trang. Be dày 100 m.
6. Bột kết màu xám sáng có xen kẹp các lớp cát kết và đá phiến. Be dày 100 - 200 m.

Bề dày toàn bộ của hộ tầng Dưỡng Động 800 - 1000 m.

Hệ tầng Dưỡng Dộng phân bố thành dải hẹp, từ  Mặc Động theo hướng đông - đông nam 
đến cửa Sông Giá thì chìm xuống dưới các trầm tích trẻ. Phía bắc - đông bắc hệ tầng Dưỡng 
Dộng bị trầm tích carbonat cùa hệ tầng Tràng Kênh và trầm tích Permi phù trên; phía nam - tây 
trẩm tích Mesozoi phủ bất chinh hợp lên trên hệ tầng này (Nguyễn Q uang Hạp 1967).

Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy (1975), Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm và Nguyễn Đức 
Khoa (1975), Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị 1977) mô tả hệ tầng Dưỡng Động dưới tên gọi 
trầm tích Eifel, dày 700 - 800 m, nằm chinh hợp trên hệ tầng Đồ Sơn (lúc đó coi là thuộc “điệp 
Sông Cầu”) và chỉnh hợp dưới các trầm tích Givet. Các tác giả này cho ràng ngoài những diện 
lộ trên đất liền, hệ tầng còn gặp trên các đảo Trà Bàn và Ngọc V ừng ở vùng vịnh Hạ Long, 
những nglìiên cứu của N guyễn Hữu Hùng và nnk. (2003) cũng khẳng định diện phân bố cùa hệ 
tầng Dưỡng Động trên các đảo vừa nêu.

“Điệp Dưỡng Đ ộng” được mô tà trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) với hai mặt 
cẳl ờ Hiệp Sơn Hạ và Yên Phụ như sau:

/. Chuyển từ cát kết, bột kết của “điệp Đồ Sơn” lên là cát kết thạch anh màu trắng xám, xen 
các lớp cát kết thạch anh màu xám xanh, phân lớp dày, mặt phân lớp cliứa các vảy nhò 
sericit. Xen kẽ đều đặn trong cát kết là các lớp mỏng đá phiến sét màu xám, thấu kính đá 
vôi; ở phần dưới đôi khi gặp thấu kính hoặc các lớp m ỏng sạn kết thạch anh. Be dày 30 m.

2. Đá phiến sét, đá phiến sericit màu xám trắng, phong hoá có màu vàng nhạt xen bột kết, cát kết, 
đá phiến sét vôi, thấu kính đá vôi chứa nhiều San hô, Tay cuộn bảo tồn tốt. Be dày 200 - 270 m. 

ỉ. Cát kết thạch anh dạng quar7.it màu xám xanh, xám sáng đến trắng xám, phân lớp trung 
bình, đôi khi phân lớp xiên. Be dày 80 - 120 m.

4. Cát kết, bột kết màu xám sáng xen kẽ các lớp mỏng cát kết, đá phiến sét màu xám sẫm, 
xám đen. Dày 100 - 150 IT1 .
Bề đày trung bình của hệ tầng là 410 - 570 m, ờ trên các đảo Châu Đốp và Trà Bàn của 

vịnh Hạ Long, bề dày đạt đến 700 m.

Hoá thạch trong hệ tầng Dưỡng Động chủ yếu là Tay cuộn và đôi khi cũng có san hô trong 
các thấu kính đá vôi. N hững hoá thạch này đều được các nhà địa chất phát hiện trên diện tích 
phân bố của hệ tầng ở  những địa điểm khác nhau mà không được gắn liền vị trí địa tầng chính 
xác trong các mặt cắt. Danh sách hoá thạch được phát hiện ở vùng Kinh Môn (Hải Dương) và 
vùng lân cận gồm Stropheodonta  cf. interstrialis ở  gần Vạn Chánh và Atrypa  ex gr. desquamata
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ờ Khe Riềng (Nguyễn Quang Hạp 1967); Hoàng Ngọc Kỳ vò nnk. (1978) thu thập ờ Từ Lạc - 
Stropheodonta  cf. interstrialis, A thyris co n cen tr iez  Tạ Hoà Phương thu thập hoá thạch Tay 
cuộn (2002) trong bột kết trên đường đi Tử Lạc, cách ngã ba Hoàng Thạch - Lỗ Sơn - Tử Lạc
0,8 km, gồm Carinatina  cf. arimaspa, Desquamatia  sp., Atrypa  sp., Retichoneíes sp., 
Bacbochonetes janvieri, Perichonetes mutabilis, Leptostrophia  sp. (Nguyễn Hữu Hùng xác 
định). Ở núi Cúc Tiền - Atrypa  ex gr. reticularis, Indospirifer kwangsiensis, Aulacella 
zhamoidai và ờ nam huyện lỵ Chí Linh cũ - Syringopora  ex gr. eifeliensis (Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ và nnk. 1990). Ngoài ra còn có Euryspirifer cf. tonkinensis, Syringopora  ex gr. eifeliensis ờ 
gần Mạo Khê, Amphỉpora vatustior trong thấu kính đá vôi ở bắc bến phà Quảng Yên. Trên đảo 
Ngọc Vừng (vịnh Hạ Long) Dovjikov và nnk. (1965) sưu tập Desquam atia  ex gr. desquamata, 
Acrospirifer sp., Camarotoechia  sp. và gần đây các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Địa chất Thuỷ 
văn thu tliập Schellw ienielia  cf. lantenoisi, Bacbochonetes sp. và Pterinopecten  sp.

Q uan hệ địa tần g  và tuổi. Hiện nay chưa phát hiện được mối tiếp xúc trực tiếp cùa hệ tầng 
Dưỡng Động với các trầm tích nằm dưới nó, do đó chưa thể xác định được quan hệ địa tầng cùa 
hệ tầng với trầm tích cổ hơn. Hệ tầng từng được giả định nằm bất chinh hợp trên hệ tầng Kiến An 
(Nguyễn Quang Hạp 1967), hoặc phủ trên “điệp Sông c ầ u ” tức hệ tầng Đồ Sơn hiện nay (Trần 
Văn Trị, Nguyễn Đình Uy 1975; Dương Xuân Hảo, Nguyễn Đức Khoa 1975; Trần Văn Trị 1977; 
Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Cả hai ý kiến này đều thiếu cơ sờ thực tế, những kết quả 
nghiên cứu cùa nhiều nhà địa chất đã cho thấy hệ tầng Đồ Sơn ứng với Devon trung - thượng 
(Long J. vò nnk. 1990, Tống Duy Thanh, Janvier Ph. 1991, Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 2003); như 
vậy hệ tầng Đồ Sơn tuổi trẻ hơn không thể lại nằm dưới hệ tầng Dưỡng Động.

Nằm chinh hợp trên hệ tầng Dưỡng Động là đá vôi cùa hệ tầng Tràng Kênh (bằng hệ tầng 
Lỗ Sơn), quan hệ địa tầng này có thể quan sát được ờ nhiều nơi trong diện phân bố của hai hệ 
tầng này, như ở bắc núi Cúc Tiền, ỡ  Tử Lạc (vùng Kinh Môn - Hải Dương).

Các dạng hoá thạch đã dẫn trên đây phần lớn thuộc phức hệ E uryspirifer tonkinem is  đặc 
trưng cho trầm tích Praga (Devon hạ) ở  Việt Nam, tuy vậy cũng có vài dạng có thể ứng với 
Eifel như Syringopora  ex gr. eifeiiensis. Bằng phân tích tuổi của hoá thạch đã dẫn, kết hợp 
với quan hệ chỉnh hợp của hệ tầng Dưỡng Động với hệ tầng T ràng Kênh tuổi G ivet - Famen 
(D 2g-D 3fm tk) nằm trên nó, đã đù cơ sờ thuyết phục để định tuổi Devon sớm - Devon trung 
cho hệ tầng Dưỡng Động; chi tiết hơn, có thể ứng với khoảng địa tầng từ  Praga của Devon hạ 
đến Eifel cùa Devon trung (D | - D2 e).

Hệ tần g  Bản P áp  (D |P  - D3 fr bp)

- Diệp Bán Páp: Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969 (D 2  e-gv); Hoàng Ngọc Kỹ và nnk. 1973 (D 2  e-gv); Dương 
Xuân Hào và nnk. 1975 (D 2 e-gv); Tống Duy Thanh 1979 (Hệ tầng - D| zl - D2 gv); Tổng Duy Thanh và nnk. 
1986, 1988 (Hệ tầng - D| zl - Dị gv); Phạm Xuân Anh và nnk. 1989 (D-)); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vò nnk 1989 
(D->e-gv); Trần Đức Lương. Nguyền Xuân Bao 1994 (D2); Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ. 1989 (D2); Vũ Khúc (chú 
biên) 2000 (Loạt, Hệ tầng - D| em - I)2 gv).

-S ér ie  de Ma Pi Leutì (parỤ : Deprat 1915 (G othlandien); Dương Xuân Hảo và nnk. 1975 (đá vôi Mã Pi 
Lèn -  D 2 gv).

-Série  de Ha Lang (part.): Bourret 1922 (D 2 gv), Saurin 1956 (D 2 e-gv); Tổng Duy Thanh vá nnk. 1986, 1988 
(Hệ tầng -  Dj gv); Paris, Ta Hoa Phuong, Baudu 1993 (Formation -  D2 gv).

- Calcaires Uralo-Permiens (part.): Bourret 1922.
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- Calcaires eiféliens'. Bourret 1922; Tong Dzuy Thanh 1967.
- Calcaires à Amphipora: Fontaine 1955 (Dévonien).
- Calcaires de Mo Tom: Dusault L. 1929
- Bâc Givet: Tong Dzuy Thanh 1965, 1967 (đá VÔ! Givet): Dương Xuân Háo và nnk. 1973; Trần Văn Trị và nnk. 

1977 (Các trầm tích Givet).
- Các trầm tích bộc Eifel - Give!: Dovjikov và nnk. 1965; Tong Dzuy Thanh 1967; Nguyễn Vĩnh 1977; Nguyền 

Hữu Hùng và nnk. 1988.
- Tầng Nà Quan: Dương Xuân Háo và nnk. 1968 (D2  e); Phạm Đình Long 1973, 1974, 1975 (Điệp -  L> 2 e); 

Dưưng Xuân Hảo 1973 (Đ iệ p - D 2 e), 1975a (D 2 c-gv); Dương Xuân Hảo và nnk. 1975b (Đá vôi Nà Quán -  D2 

e-gv), 1980 (Diệp -  D 2  e-gv); Đoàn Kỳ Thụy 1976 (Điệp -  D2  e-gv); Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (Điệp -  
D2 c-gv); Tống Duy Thanh 1979, 1980 (Điệp -  D| zl-D2 c); Tống Duy Thanh và nnk. 1986- 1988 (Đ iệ p -D | zl-D2 

e); Tong l)zuy Thanh. Janvier 1990 (Formation -  D| . D2); Nguyễn Hữu Hùng VÀ nnk. 1991 (Điệp -  D | . 2);

Paris, Ta Hoa Phuong, Baudu 1993 (Formation -  D| em- D2 e); Ta Hoa Phuong, Weyant 1994 1993 (Formation
-  D) cm- D2e); Ta Hoa Phuong 1994 (D | , 2)

- Điệp Bằng Ca (part.): Phạm Dinh Long 1973, 1974, 1975 (D 2 gv); Tống Duy Thanh 1980 (D 2 gv).
- Hệ tằng Phia K h a o : Nguyễn Kinh Quốc 1977
- Diệp Mỏ Tôm: Phan Cự Tiến và nnk. 1977 (D 2  ); Dương Xuân Hào vò nnk. 1968 (đá vôi Mó Tôm -  [ ) 2 gv), 

1980 (D igv).
-Điệp Si Phai: Đặng Trần Huyên 1979 (D| zl - D2  gv); Nguyễn Hừu Hùng, Đặng Trần Huyên, Đoàn Nhật 

Trướng 1991 (D | zl - D2 gv); Tạ l loà Phương 2000 (Hệ tầng -  D|em-Djfr).
- Hệ tầng Pia Phương  (part.): Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (non: Hệ tầng Pia Phương: Nguyền Kinh 

Quốc 1977 -  D| pp).
- Hệ tầng Khe Lau: Phạm Đình Long và nnk. 1969
- Hệ tầng Bán Cóng: Vasilevskaia (Dovjikov vả nnk. 1965); Dương Xuân Háo 1965, 1968 (D 3 fr), Nguyễn Hữu 

Hùng và nnk.2003.
- Assise de Ban Cong'. Tong Dzuy Thanh 1967 (D 3 fr).
- Formation de Toc Tat (part.): Ta Hoa Phuong 1994 (D 2 g-D j) (non  Hệ tầng Tốc Tát - Phạm Đình Long vò 

nnk. 1975).
- Đá vôi Lũng Khí Cháo (part.): Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm, Nguyễn Đức Khoa, 1975.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Dọc theo thượng nguồn sông Mua, phía trên Bản Nguồn 
khoảng 3 km, huyện Phù Yên, Sơn La (x = 21°13; y = 104°44); bản đồ tỷ lệ 1: 100 000 tờ Vạn 
Yên). Hệ tầng Bản Páp m ang tên một bản cùng tên ở vùng Vạn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 
La, do Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1969) xác lập trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tờ Vạn 
Yên (tỷ lệ 1: 200 000), với tên gọi “Đ iệp” Bản Páp.

Nét đặc trưng của hệ tầng Bản Páp là gồm trầm tích carbonat, chù yếu là đá vôi xám đen, 
phân lớp mỏng và trung bình, phân bố rộng rãi ở Bắc Bộ. Ở Tây Bắc Bộ đá của hệ tầng gặp dọc 
Sông Đà, Thanh Hoá; ờ  Bắc Bắc Bộ -  Hà Giang, lưu vực Lô - Gâm; Đ ông Bắc Bộ - Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Bề dày và thành phần của hệ tầng thay đổi khá nhiều, tuỳ theo từng mặt cắt (từ 300 - 450 m 
đến 1200 m); trong một số mặt cắt bên cạnh thành phần vôi của hệ tầng còn có vôi sillic, silic 
vôi và đá phiến silic. Tại mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng Bản Páp, Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1969) 
mô tà hệ tẩng gồm 4 tập đá vôi với màu sắc và độ phân lớp khác nhau. Nguyễn Vĩnh (1977) đã 
mô tà chi tiết lại mặt cắt thượng nguồn Sông M ua này với trật tự  địa tầng như sau:

/. Chỉnh hợp trên trầm tích lục nguyên của hệ tầng Bản Nguồn là đá phiến sét vôi xám đen, 
phân lớp mỏng, xen đá vôi và đá vôi sét, chứa Favosites karpinskyi, F. goldfussi, F. cf. 
koỉimaemis, Emmonsia sp., Squameofavosites alveosquamatus, Pachyfavosites aff. cronigerus, 
Yacutipora sp., C aliapora  sp. Dày 190 m.
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2. Đá vôi xám đen xen đá vôi xám sáng, xám sẫm, hạt nhỏ, phân lớp dày chứa Amphipora  sp. 
Dày 370 m.

3. Đá vôi hạt nhỏ màu xám, phân lớp mỏng xen những lớp đá vôi kết tinh hạt vừa, phân lớp 
dày, chứa Am phipora  sp. Dày 150 m.

4. Đá vôi hạt nhỏ màu xám sẫm xen đá vôi màu xám sáng, có chỗ bị tái kết tinh, phân lớp 
trung bình chứa Am phipora  sp. Dày 80 m.

5. Đá vôi hạt nhỏ màu xám, xám sẫm phân lóp dày, đôi nơi phân lớp trung bình; những lớp tái kết 
tinh hạt thô màu xám sáng; chứa hoá thạch Amphipora ramosa, Stachyoides sp. Dày 210 m. 
Tương ứng với vị trí địa tầng của 3 - 5  trên đây nhưng ở ngoài mặt cắt chuẩn, Nguyễn 
Xuân Bao đã thu thập san hô Crassialveolites cf. crassus, Zeopora  ? sp., Stachyodes sp., 
Solipetra  cf. vietnamica, Grypophyllum  ? cariantum, M acgea  ex gr. multizonata.

6. Đá vôi xám sẫm, hạt vừa, phân lớp trung bình và dạng khối, chứa Caliapora  sp., 
Scoliopora  sp., Cyclochaetetes sp., Am phipora ramosa, Parallelopora  sp. Dày 100 m.

7. Đá vôi xám sẫm, hạt mịn, phân lớp mỏng và vừa, xen đá vôi sét hạt mịn màu xám đen, 
phân lớp mỏng, chứa Atrypa  (D esquam atia) sp., Grypophyllum  sp. Dày 100 m.

Tổng bề dày của hệ tầng Bản Páp trong mặt cắt chuẩn đạt 1200 m. Hệ tầng nằm chinh hợp 
trên trầm tích lục nguyên của hệ tầng Bản Nguồn và dưới đá phiến vôi silic của hệ tầng Tốc Tát 
(= hệ tầng Bản Cài).

Trong p h ạ m  vi Đ ông B ắc Bộ, hệ tầng Bản Páp phân bố rộng rãi ở  Hà Giang, Tuyên Ọuang 
(lưu vực Lô - Gâm ), Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Mặt cắt Nà Quàn - Bằng Ca (Hạ Lang, Cao Bằng) hệ tầng Bản Páp nằm chỉnh hợp trên 
trầm tích lục nguyên của hệ tầng M ia Lé (D| ml) và cũng chỉnh hợp dưới đá phiến silic, silic vôi 
cùa hệ tầng Bằng Ca (D 2 gv-D 3 fin bc).

I. Đá vôi tái kết tinh hạt nhỏ, màu xám, xám sẫm, phân lớp trung bình đến dày, đôi khi xen 
những lớp m ỏng sét vôi, chứa: Coenites cf. vermicuỉaris, Parastriatopora champugensis, 
Favosites regularissim us , F. goldfussi, F. stelỉaris, Pcichyfavosites aff. cronigerus, 
Am phipora  sp., Cladopora  sp. Dày 230 m.

2 Đá vôi hạt nhỏ, màu xám sẫm, phân lớp mòng (5-10 cm), xen những lớp rất m ỏng sét vôi 
màu xám đen, khi phong hóa có màu nâu đỏ. Đá của tập chứa các mảnh vỏ Tay cuộn loại 
nhỏ và Tcntaculites: Nowakia  sp., Viriatellina irregularis, V. dalejensis. Dày 15 m.

3. Đá vôi hạt nhỏ, màu xám, phân lớp không đều, đôi khi xen những lớp mỏng sét vôi, phần 
trên cùng là đá vôi silic hạt mịn. Trong đá chứa Favosites stelỉaris. Dày 75 m.

4. Đá vôi hạt nhỏ, màu xám nhạt đến xám sáng, phân lớp không đều, đôi khi xen những lớp 
mỏng sét vôi phong hóa có màu nâu đỏ. N hững lớp trên cùng của tập chứa Amphipora  sp., 
Favosites sp., Lỗ tầng và Tay cuộn kích thước nhỏ. Dày khoảng 150 m.

5. Đá vôi mịn hạt, màu xám đến xám sẫm, phân lớp m ỏng đến trung bình, xen những lớp 
m ỏng hoặc thấu kính đá phiến silic, vôi silic màu xám sẫm tới đen. Dày 250 - 280 m. Hóa 
thạch không phong phú, nhưng cũng đã gặp Stringocephalus sp., Am phipora ramosa, 
Tabulophyllum  sp., Neocolumnaria  sp.

Tổng bề dày cùa hệ tầng ờ mặt cắt này hơn 700 m. Trong các tập từ  1 đến 4 được Phạm Đình 
Long (1975) mô tả là "điệp Nà Quàn" và tập 5 được mô tả là phần dưới cùa “điệp Bằng Ca
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Danh sách đầy đủ của hóa thạch đã biết trong hệ tầng Bản Páp ở vùng Hạ Lang gồm chú yếu 
là San hô: Favosites regụlarissimus, F. goldfussi, F. robustus, F. shengi, F. aff. cronigerus, F. 
saurini, F. stelỉaris, Pachy/ơvosites polymorphus, p. vietnamicus, Emmonsia yenlacensis, 
Squameofavosites delicatus, s. alveosquamatus, Striatopora shandiensis, Thamnopora 
blodaensis, Parastriatopora champungensis, p. pacnamensis, Cladopora gracilis, c .  aff. crassa, 
c. cf. zeaporoides, Alveolites aff. insignis, Caliapora macropora, Coenites vermicularis, c . 
tenella, c. porosus, Heliolites intermedins, H. porosus, H. cambaoi, Tabulophyllum  
curtoseptatum, T. schluteri, Tryplasma aequabilis, Spongophyllum halisitoides, Cuctienophyllum  
vielnamicum. Ngoài ra cũng gặp Tentaculites , Nowakia sp., Viriateỉlina dalejensis, V. irregularis. 
Tại phần cao hơn trong mặt cắt gặp Lỗ tầng Amphipora ramosa; San hô Thamnopora polygonalis, 
Caliapora battersbyi, Tabulophyllum  sp., Neocolumnaria sp., Dendrostella trigemme, 
Pseudomicroplasma cf. fongi, p . cf. uralica và Tay cuộn Stringocephalus burtini (Tống Duy 
Thanh và nnk. 1986).

Mặt cắt Bán Lung - m ốc biên giới 43 theo nghiên cứu của N guyễn Công Thuận về cơ bản 

cùng tương tự như mặt cắt N à Quản - Bằng Ca nhưng trong mặt cắt chứa một lượng khá lớn đá 
vôi xám sáng, xám trắng như trinh bày dưới đây:

1. Chỉnh hợp trên hệ tầng  M ia Lé là đá vôi silic xen đá vôi sét m àu xám  sẫm , phân lớp 
trung bình chứa hoá thạch san hô tương tự  như ờ các tập 1 và 2 của mặt cắt N à Quản - 
Bằng Ca ; dày 210 m.

2. Đá vôi xám sáng đến xám trắng hạt mịn, phân lớp dày, đôi khi dạng khối, dày 290 m. Có 
thể phân biệt 3 hệ lớp trong tập này - dưới cùng (dày 110 m) là hệ lớp chứa hoá thạch tay 
cuộn clura xác định và Am phipora  sp.; hệ lớp giữa (dày 50 m) có màu xám sẫm và phân 
lớp mỏng hơn chứa Am phipora ram osa , A. aff. pingus , Dendrostella trigemme; trên cùng 
là hệ lớp (dày 130 m) chứa Am phipora  aff. ramosa, A. angusta, D endrostella írigemme và 
Stringocephalus sp. Bề dày tổng cộng cùa tập - 290 m.

3. Đá vôi, đá vôi sét màu xám sẫm, phân lớp trung bình đến khá dày chứa phong phú lỗ tầng, 
san hô và tay cuộn, dày 120 m. Hoá thạch đã thu thập gồm Am phipora ramosa, A. angusta, 
A. aff. pingus, A. aff. pervisiculata, Clavidictyon  aff. plaecipnum , Alveolitella elegantula, 
Dendrostella trigemme.

4. Đá vôi sét xen đá vôi silic, màu xám, xám sẫm, hạt thô, phân lớp trung bình, dày 170 m. 
Hoá thạch khá phong phú và gồm Amphipora ramosa, A. aff. pingus, A. aff. angusta, A. cf. 
rudis, A. cf. blokhini, Caliapora battersbyi, Faciphyllum  sp., Stringocephalus burtini.

Như vậy trong mặt cắt Bàn Lung - Mốc 43 với bề dày gần 800 m thành phần đá vôi màu 

xám sáng đến xám trắng chiếm  đến gần 1/3 mặt cắt (khoảng 250 m) và chứa phong phú hoá 

thạch Lỗ tầng, San hô và Tay cuộn tuổi Givet.

Mặt cắt Đ ồng Vân (Hà Giang) cùa hệ tầng Bản Páp theo nghiên cứu chi tiết của Tạ Hoà 
Phương, có trật tự  địa tầng như dưới đây:

I. Chinh hợp trên hệ tầng Mia Lé là đá vôi màu đen hạt mịn xen những lớp vôi sét, sét vôi và 
sét chứa vật liệu hữu cơ màu đen. N hững lớp m ỏng (2-8 cm ), thấu kính và ổ đá silic màu 
đen, rắn chắc, nằm xen rải rác trong tập. Dày 140 m.
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Hoá thạch dạng biển khơi gặp ngay ờ những lớp dưới cùng cùa mặt cắt và gồm Tentaculites- 
Nowakia acuaria, N. zlichovensis, N. praecursor, N. barrandei; Răng nón thuộc đới Pol. 
excavatus - Pandorinellina steinhornensis, Pol. excavatus, Pol. nothoperbonus. Đồng thời 
cũng có mặt San hô Favosites regular iss imus (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), 
Heliolites sp. và một số dạng khác không xác định được do đá bị tái kết tinh.

2. Đá vôi màu đen hạt mịn xen đá vôi sét màu đen, sét chứa vật liệu hữu cơ, silic và đá phiến 
silic màu đen và nâu xám. Các lớp đá phiến silic đôi chỗ tạo nên những hệ lớp dày tới vài 
chục mét. Trong đá vôi và vôi sét gặp các hoá thạch Tentaculites thuộc các đới N. elegans, 
N. cancellata, N. richteri và Răng nón thuộc các đới Pol. nothoperbonus, Pol. inversus và 
Pol. inversus, Pol. serotinus - Pol. nothoperbonus, Pol. serotinus, Pol. bullyncki. 
Pandorinellina steinhornem is  và Icriodus sp. v.v... Be dày 110 m.

3. Dá phiến silic màu xám, giòn, vỡ vụn, xen một số lớp đá vôi màu đen hạt mịn. Trong 
những lớp đá vôi thuộc phần thấp nhất của tập đã phát hiện các hoá thạch Rãng nón thuộc 
đới Pol. serotinus. T rong các lớp đá phiến silic và đá vôi thuộc phần cao hơn cùa tập đà 
phát hiện hoá thạch Tentaculites thuộc đới Nowakia otomari. Bề dày 60 m.

4. Đá vôi, vôi sét màu xám, xám phớt hồng, phân lớp trung bình và mỏng. Trong đá vôi và 
vôi sét chứa nhiều cá thể Tentaculitcs thuộc giống Iỉom octenus  và các hoá thạch Răng nón 
thuộc các đới Pol. varcus, Pol. cristatus, Pol. dispariỉis và Pa. transitons. Dày 40 m.

Trong vùng Lô - Gâm  hệ tầng Bản Páp gồm các loại đá vôi kết tinh đã được Vasilevskaia

E. D. (Dovjikov và nnk. 1965) mô tả dưới tiêu đề "Các bậc Eifel - G ivet" và Nguyễn Kinh Quốc 
(1977) mô tà dưới tên gọi hệ tầng Phia Khao.

Dá cùa hệ tầng lộ rõ nét ờ  vùng núi Phia Khao (Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn), Làng 

Bài (Thổ Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), và Nguyễn Kinh Quốc (1977) đã mô tả 3 phân 

hệ tầng: 1) Phân hệ tầng dưới - gặp ở vùng Phia Khao, thế nằm rất thoải (~5 - 10°)1, gồm đá vôi 

xen những lớp đá phiến sét vôi, philit vôi, đá phiến sét sericit; dày 300 m, 2) Phân hệ tầng giữa- 

phân bố thành dải hẹp ở  vùng Phia Khao, gồm đá vôi và đá vôi dolomit. Dày ~  200 m. Hoá thạch 

Crassialveolites sp. indet., Amphipora  sp. 3) Phân hệ tầng trên -  phân bố chủ yếu ở Làng Bài 

(Tuyên Quang) và Phia Khao (Bắc Cạn); thành phần đá chủ yểu là đá vôi kết tinh, đá hoa có xen 
một số ít lớp đá phiến sét sericit (chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong khối lượng của mặt cắt này).

Iloá thạch được thu thập ở đông bắc Làng Bài và Phia Khao gồm C ladopora  sp. indet., 

Crassialveoliíes sp. indet., Amphipora  sp., Favositida gen. et sp. indet., Pachypora  gen. et sp. 

indet., và ở vùng mỏ C hợ Điền - Stromatopora  sp., Am phipora  sp., Alveolitidae (?). 

Vasilevskaia E. D. (Dovjikov Vớ nnk.. 1965: tr.32-33) đã thu thập được những dạng san hô trong 

đá vôi phân lớp ờ trung lưu Sông Gâm, tại ghềnh ờ khúc uốn của sông phía tây Pia Phồn, và xa 

hơn về phía tây - Favosites sp. indet., Pachyfavosites sp., Pachyf. cf. m arkovskyi và Amphipora 

sp. Đáng chú ý là trong "hệ tầng Phia K hao" di tích Am phỉpora  đặc biệt phong phú, nhiều nơi ớ 

dạng tạo đá như quang cảnh rất quen thuộc cùa đá vôi tuổi G ivet ở  Hạ Lang (Cao Bằng), hạ lưu 

và thượng lưu Sông Đà, Lỗ Sơn và Tràng Kênh (duyên hải Đông Bắc Bắc Bộ).

1 Vì thế nằm rất thoải (~5 -10°) m à dja hình lại chia cất, đá của "phân hệ tầng dưới" do Nguyễn Kinh Quốc mô tá lại thường
nằm trên đinh cao cùa các núi ; do đó chính đây lại là phần trên cùng cùa hệ tầng ờ  vùng nàv.
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Tại trung lưu Sông Lô, mặt cắt của hệ tầng Bản Páp chủ yếu gồm các loại đá vôi phân lớp 
mỏng, màu xám sẫm, phân bố chủ yếu ở gần dọc bờ sông Lô -  vùng Thắng Quận (Yên Sơn - 
Tuyên Ọuang). Chúng từng được Vasilevskaia E. D. (Dovjikov vờ nnk. 1965) coi là có tuổi 
Proterozoi (hệ tầng Chiêm Hoá và hệ tầng N à Hang). Phạm Đình Long' trong quá trình lập bán 
đồ địa chất tỷ lệ 1: 200 000 tờ  Tuyên Quang đã mô tả những đá vôi này dưới tên gọi hộ tầng 
Khe Lau và cho tuổi Devon trung (D 2 e-gv kt). Theo mô tả của Phạm Đình Long mặt cắt gồm 
hai phần: 1) Đá vôi sét phân lớp mỏng, màu xám, đôi khi có xen những lớp m ỏng đá phiến silic 
vôi hoặc cát kết thạch anh, dày 30 m; 2) Đá vôi màu xám tro tái kết tinh hạt nhỏ, phân lớp 
mòng, càng lên phía trên phân lớp càng dày hơn, bề dày khoảng hơn 300 m. Tổng bề dày của 
“hệ tầng Khe Lau” khoảng trên 300 m. Hoá thạch gồm các loại San hô và Lỗ tầng đặc trưng 
cho Devon trung - Aulacophyllum  cf. vesiculatum, Tryplasma sp., Coenites sp., Thamnopora  
sp., Gerronostroma aff. concentricum.

Ở Tây Bắc Bộ, ngoài vùng mặt cắt chuẩn hệ tầng Bản Páp cũng phân bố khá rộng rãi và rất 
phong phú hoá thạch, chù yếu là San hô và Lỗ tầng.

Tại mặt cắt Hòa Bình - Tu Lý (đá vôi Xóm Máy -  X = 20° 50’30” ; y = 105 0 18’) hoá thạch 
đặc biệt phong phú. Trong phần thấp cùa hệ tầng đã gặp Favosites goldfussi, F. reguỉarissim us,
F. kolimaensis, F. difform is , F. aff. subnitellus, Emmonsia yenlacensis, C ladopora yavorskyi, 
Chaetetipora muonglaiensis, Am phipura acerba alaiskiensis, A. agreste vojachia. Hoá thạch Lo 
tầng trở nên rất phong phú từ  phần giữa của mặt cắt và gồm Am phipora ram osa, A. ram osa  mut. 
minor, A. ramosa mut. desquamata, A. acerba alaiskiensis, A. agreste vojachia, A. cf. lituata, A. 
liluata var. canaliculata, A telodictyon  sp., Stromatopora  ex gr. concentrica, Stachyodes cf. 
odinekensis, Trupetostroma  cf. pellucida, Syringostromella  cf. zintchekoi. Cùng với Lỗ tang 
cùng gặp Sail hô: Favosites aff. robust us, F. aff difform is, F. graffi, R iphaeolites xom ayensis, 
Caliapora cf. dubatolovi, A lveolitella  sp., Coenites sp., Scoliopora  aff. minussima, D endrostella  
sp. và Tay cuộn Stringocephalus sp. (Tống Duy Thanh và nnk. ] 986).

Tại mặt cắt Nậm Pìa, ở  thượng nguồn Sông Đà (Lai Châu) hệ tầng dày khoảng 800 - 850 m 
và gồm ba phần rõ rệt:

/. Dưới cùng là đá vôi sét, phân lớp mỏng, màu xám sẫm. Dày 200 m. Tại vị trí tương ứng với tập 
này ờ Tà Phin đã gặp San hô Favosites stelỉaris, Fav. cf. stryaciis, Emmonsia cf. yenỉacensis.

2. Đá vôi mịn, màu xám sẫm, phân lớp trung bình, chứa Favosites robustus, Squameofavosites cf.
kulkovi, Thamnopora cf. micropora, Striatopora sp., Coenites sp. Dày 300 m.

J. Phần cao nhất của mặt cắt gồm đá vôi mịn, màu xám, xám sáng, phân lớp dày đến dạng 
khối. Hoá thạch gồm Lỗ tầng -  Amphipora ramosa, A. angusta, Actinostrom a clatratum. 
Stachyoides sp. San hô -  Thamnopora polygonallis, Th. nicholsoni, Th. densa. Th. aff. 
compacta, Striatopora  aff. magnified, Trachypora dubatolovi, Crassialveolites crassiformis, 
Caliapora battersbyi, Coenites subramosus, c . quydatem is, Scolliopora denticulata, 
Grabaulites sp., Dendrostella trigemme, Grypophyllum  cf. carinatum, Aulacophyỉỉum  cf. 
cylindricum. Dày 300 - 350 m.

1 Phạm Đinh Long và nnk. 1968. “ Bán đồ địa chất tờ  Tuyên Q uang" tý lệ 1:200 000. (Lưu trữ  C ục Dịa chất và 
Khoáng sản Việt Nam).
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Trong địa phận Thanh Hoá độ dày của hệ tầng chỉ khoảng 300 - 400 m. Trong mặt cắt vùng 
cận Hàm Rồng, đá vôi của hệ tầng Bàn Páp gồm hai phần với hai mức hoá thạch: /)  Phần thấp cùa 
hệ tầng - Favosites sp., Squameofavosites sp., Pachyfavosites polymorphus, Parastriatopora 
champungensis. 2) Phần cao của hệ tầng -  Thamnopora cf. beliakovi, Crassialveollites crassiformừ, 
Phillipsastrea sp. Ở tây Thanh Hoá, trong vùng cẩm  Thuỷ hệ tầng cũng chứa hai mức với hai tập 
hợp hoá thạch. Phần thấp -  Favosites goldfusi, Squameofavosites cf. brusnitzini, Caliapora cf. 
dubatolovi, Heliolites porosus, Tryplasma aequabilis. Phan cao -  Amphipora ramosa, Thamnopora 
sp„ Trachypora cf. dubatolovi. Scoliopora sp„ Charactophyllum  aff. spongophylỉum. Ở Núi Tích 
(huyện Ngọc Lặc) -  Amphipora ramosa, Caliapora battersbyi. Scoliopora sp.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Phân tích tập hợp lióa thạch của hệ tầng Bản Páp tại các mặt 
cắt khác nhau ờ Tây Bắc, Tống Duy Thanh và nnk. (1986, 1988) đã định tuổi cho hệ tầng là từ 
Devon sớm, Z lich o v ’den Devon trung, G ivet (D | zl - D2 gv) (tương ứng D| em - D2gv). Tại 
nhiều nơi có thể quan sát ranh giới chỉnh họp của hệ tầng Bản Páp với hệ tầng Bản Nguồn (I)] bn) 
nằm dưới (như tại mặt cắt thượng nguồn sông Mua, mặt cắt Suối Nho, mặt cắt Hòa Bình - Tu 
Lý v .v ...)  và với hệ tầng Tốc Tát (D 3 Ít) nằm trên (tại mặt cắt thượng nguồn sông Mua, mặt 
cắt Bản Cải - Da N iêng).

Tại Đông Bắc Bộ, tập hợp hoá thạch cùa hệ tầng trong mặt cắt N à Quản - Bằng Ca (vùng Mạ 
Lang) khẳng định khoảng tuổi từ Emsi tới Givet (D) em - D2 gv) của đá chứa chúng, trong đó những 
dạng gặp ờ phần cao cùa mặt cắt là đại biểu của phức hệ Caliapora battersbyi tuổi Givet ở  Bắc Bộ.

Phức hệ hóa thạch biển khơi phong phú thu thập được trong mặt cắt D ồng Văn cho phép 
xác định tuổi của phân vị một cách chính xác hơn. T rong đá vôi và sét vôi xen vôi silic ở phần 
thấp nhất của hệ tầng đã thu thập được tập hợp đông đảo hóa thạch ứng với tuổi Emsi -  N. 
zlichovensis, N. barrandei N. praecursor  và Răng nón thuộc đới Pol. excavatas như 
P andorìneỉỉìna steinhornensis, Pol. excavatus, Pol. nothoperbonus. Sự có m ặt cùa N. acuaria 
trong cùng mức của tập hợp hoá thạch này không thể chứng minh cho tuổi Praga vì một mặt 
toàn bộ các dạng trong tập hợp kể trên đều là những dạng đặc trưng cùa Em si, mặt khác trong 
nhiều trường hợp các đại biểu của N owakia acnaria  tỏ ra có diện phân bố địa tầng rộng hơn 
mức Praga mà chúng thường có mặt.

v ề  tuổi của ranh giới trên, trong đá vôi và vôi silic ờ  phần cao cùa hệ tầng mặt cắt Đồng 
Văn đã tìm được các hóa thạch Răng nón thuộc đới Pa. transitans ứng với phần thấp nhất của 
bậc Frasni (D ị fr). N hư vậy hệ tầng Bản Páp ờ vùng cực bắc cùa V iệt Nam có thể ứng với 
khoảng tuổi từ  Emsi đến Frasni (D | em - D3 fr).

N hững tài liệu nêu trên cho thấy nếu ranh giới dưới cùa hệ tầng Bản Páp có thể là một ranh 
giới đẳng thời ứng với tuổi Emsi thì ranh giới trên thể hiện tính chất xuyên thời, ở  Tây Bắc Bộ 
nó ứng với tuổi G ivet còn ở  Đông Bắc Bộ nó ứng với Frasni sớm. N hư vậy hệ tầng Bản Páp có 
khoảng tuổi từ Devon sớm, Emsi đến Devon muộn, Frasni (D | em - D} fr).

N hận xét và th ảo  luận. Đá vôi Devon hạ (Emsi) - Devon trung (Givet và có thể tới Frasni) 
phân bố rất rộng rãi ở  Bắc Bộ. Trước đây phổ biến quan niệm là Đông Bấc Bộ và Tây Bắc Bộ có 
điều kiện địa chất khác nhau nên mỗi khu vực, trong cùng một khoảng địa tầng có những phân vị 
địa tầng khác nhau mặc dù chúng có thành phần đá tương tự nhau. Vì thế đá vôi Devon hạ (Emsi)
- Devon trung ở  Tây Bắc Bộ được mô tả là hệ tầng Bản Páp, trong khi đó ờ Đông Bắc Bộ chúng
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được mô tả dưới các tên điệp N à Quản, hệ tầng Khe Lau và hệ tầng Pliia Khao (Nguyễn Xuân Bao 
vàrnk. 1969; Phạm Đình Long và nnk. 1969, 1975; Nguyễn Kinh Ọuốc và nnk. 1977).

Một số nhà địa chất cho rằng với mặt cắt Bản Thang (= Nà Quản, huyện Hạ Lang, Cao 
Bằng) có đặc điểm là đá vôi kết tinh và dolomit hóa, “điệp Nà Ọuản” phân biệt với hệ tầng Bản 
Páp. Tuy nhiên, trong đá vôi cùng mức địa tầng với đá vôi Nà Quản, trên đường Nà Quản đi 
Bàn Sà, Bản Sập, nhất là ở  Bản Thuộc, Tống Duy Thanh đã thu thập được một tập hợp hoá 
thạch san hô có tuổi tương tự  như ở đá vôi Xóm Máy cùa hệ tầng Bản Páp ở  Tây Bắc Bộ (mặt 
cắt Hoà Binh - Tu Lý). N hư vậy đá vôi kết tinh và dolomit hóa ở mặt cắt Bản Thầng chỉ là hiện 
tượng cá biệt và không thể coi là đặc điểm để phân biệt “điệp Nà Quản” với hệ tầng Bản Páp.

Nét đặc trưng của hệ tầng Bản Páp là gồm trầm tích carbonat, chủ yếu là đá vôi màu từ 
xám sẫm <jến xám sáng đôi khi xám trắng, phân lớp mỏng và trung bình; phân bố rộng rãi ờ  Bắc 
Bộ. Bề dày và thành phần của hệ tầng thay đổi ít nhiều trong các mặt cắt khác nhau. Bề dày thay 
đổi từ 1200 m ở mặt cắt chuẩn giảm xuống 350 - 400 m ở những nơi khác. Thành phần đá cũng 
có những thay đổi tuỳ theo diện phân bố, nhìn chung đá vôi xám sẫm, phân lớp trung bình là nét 
điền hình của hệ tầng. Tuy nhiên, một số nơi như mặt cắt Bản Cải - Đa N iêng (vùng mặt cắt 
chuẩn, hạ lưu Sông Đà) và nhất là ờ mặt cắt Đồng Văn (Hà Giang) trong thành phần đá cùa hệ 
tầng đá vôi silic và silic chiếm vai trò đáng kể.

Trong phần lớn diện phân bố, đá của hệ tầng đặc trưng cho tướng biển nông thềm lục địa, 

chứa phong phú hoá thạch bám đáy (chù yếu là San hô và Tay cuộn), như các mặt cắt Sông Mua, 

Hoà Bình - Tu Lý, Nậm Pìa ở  Tây Bắc Bộ và Nà Quản - Bằng Ca (Hạ Lang, Cao Bằng), lưu vực 

Lô - Gâm, hay ở vùng Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Son, duyên hải Bắc Bộ. Tuy vậy, đôi nơi đá 

trờ thành tướng biển sâu thềm lục địa, chứa một ít San hô, nhưng phần quan trọng là Răng nón và 

Tentaculites, như ở mặt cắt Đồng Văn và hạ lưu Sông Đà (mặt cắt Đa N iêng - Bản Cải).

Trong vùng Lô - Gâm hệ tầng Bản Páp trước đây được biết đến với các tên gọi hệ tầng Khe 
Lau tuổi Devon trung (Phạm Dinh Long và nnk. 1969); hệ tầng Phia Khao (Silur - Devon hạ -  
Nguyễn Kinh Quốc vò nnk. 1977). Cả hai hệ tầng này đều gồm đá vôi tái kết tinh chứa hoá 
thạch san hô bảo tồn xấu. Tuy vậy, trong “hệ tầng Khe Lau” đã xác định được những dạng hoá 
thạch Aulacophyllum  cf. vesiculatum , Tryplasma sp., Coenites sp., Thamnopora  sp., and 
Gerronostroma aff. concentricum , còn trong hệ tầng Phia Khao - A m phipora  sp., Stromatopora  
sp., Favosites sp., Pachypora  sp. indet., Cladopora  sp. indet., Crassialveolites sp., Amphipora  
sp., Pachyfavosites sp. and Pachyf. cf. markovskyi. Mặc dù hoá thạch bào tồn không tốt, nhưng 
chúng cũng có thể cho chúng ta xác định được đá chứa chúng có tuổi Devon trung -  Frasni (có 
thề có cà yếu tố Devon hạ). Trên cơ sở đó Tống Duy Thanh và nnk. (2001) đã coi “ hệ tầng Phia 
Khao” là đồng nghĩa của phân vị Eifel - Givet như Vasilaevskaia đã mô tả (in  Dovjikov và nnk. 
1965), tức là hệ tầng Bản Páp theo quan niệm trong công trình này.

Trong mặt cắt Đ ồng Văn do thành phần đá chứa lượng silic khá lớn nên đã có ý kiến phân 
định đá ở mặt cắt này thành một phân vị riêng -  "điệp hay hệ tầng Si Phai'' (Đặng Trần Huyên 
1979, Tạ Hoà Phương 2000). Trong Devon hệ tầng đá vôi phong phú hoá thạch phân bố rộng rãi 
nhiều nơi ờ Bắc Bộ, chứng tỏ chúng được hình thành trong cùng một bồn trầm tích cổ; cảnh tượng 
tương tự cũng thấy ở  Nam Trung Quốc (Quảng Tây, Vân Nam). Sự có mặt đá chứa hoá thạch 
thuộc sinh tướng biển sâu cùng với một ít hoá thạch bám đáy (San hô) như ờ mặt cắt Đồng Văn và
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Da Niêng - Bản Cải chứng tỏ đây có lẽ từng là những vũng biển sâu trong thềm lục địa. Sự thay 
đổi thành phần đá này không chứng tỏ sự thay đổi cơ bản về môi trường trầm tích trong cùng một 
bồn. Do đó chỉ nên coi đó là sự thay đổi thành phần đá trong nội bộ một hệ tầng, vả chăng việc 
xác lập một phân vị địa tầng mới {hệ tầng Si Phai) để tách biệt với hệ tầng Bản Páp cũng không là 
nhu cầu để phục vụ một lợi ích thực tiễn quan trọng nào trong địa chất khu vực.

Cuối cùng, về mối liên quan giữa hệ tầng Bản Páp và hệ tầng Bản C òng do Vasilevskaia 
mô tả và định tuổi Frasni (in  Dovjikov và nnk. 1965). Hệ tầng Bản Còng theo Vasilevskaia 
(Dovjikov và W7&. 1965) gồm đá vôi phân lớp dày, màu xám sáng, xám trắng ờ  vùng Hạ Lang 
(Cao Bằng), màu sắc và tính phân lớp của hệ tầng tương tự như đá vôi Paleozoi thượng phổ biến 
rộng rãi ờ  Việt Nam. v ề  sau, do phát hiện được hoá thạch G ivet trong đá vôi của hệ tầng Bàn 
Còng nên hệ tầng này được coi là đồng nghĩa cùa hệ tầng Nà Quàn hoặc Bằng Ca (Phạm Đình 
Long và nnk. 1975; Di/ơng Xuân Hảo và nnk. 1975, 1980; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990). Tống 
Duy Thanh (1986, 1993) coi hệ tầng Bản Còng là một phần đồng nghĩa cùa hệ tầng Bản Páp.

Trong thành phần của hệ tầng Bản Páp ngoài đá vôi xám sẫm , sám sáng phân lớp trung 

bình đôi khi cũng gặp đá vôi màu xám sáng đến xám trắng, phân lớp dày, nhất là ở  phần tuồi 

Givet cùa hệ tầng. Ngoài vùng Hạ Lang (Cao Bằng), những đá vôi G ivet phân lớp dày và màu 

xám sáng, xám trắng như vậy cũng gặp ờ đới Lô Gâm (vùng Phia Khao, Bắc Cạn), Thổ Bình 

(Chiêm Hóa, Tuyên Q uang), Lai Châu (thượng lưu sông Đà gần cửa suối Nậm Giôn), Nông 

Cống (Thanh Hoá) v .v ...,  chúng đều đã được Tống Duy Thanh (1986, 1993) coi là thành phần 
cùa hệ tầng hay loạt Bản Páp.

N guyễn Hữu H ùng và nnk. (2003) khôi phục hệ tầng Bản C õng (Bản C oỏng) và nêu ý 

kiến về quan hệ chuyển tướng của hệ tầng thuộc tướng biển nông này với các hệ tầng Bằng 

Ca và Tốc Tát thuộc tướng biển sâu ờ vùng Hạ Lang. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu chi tiết 

các mặt cat Devon do N guyễn C ông Thuận thực hiện trong  công tác lập bản đồ địa chất tỷ 

lệ 1:50 000 nhóm tờ  T rùng Khánh cho thấy đá vôi phân lớp dày và màu xám  sáng, xám 

trắng có mặt trong nhiều mức địa tầng khác nhau của chính hệ tầng  Bàn Páp (phần tuổi 

G ivet và có thể có cả phần thấp cùa Frasni) và hệ tầng Tốc Tát tuổi Frasni - Fam en. Có thề 

lấy mặt cắt liên tục từ  Bản Lung đi mốc biên giới 43 mô tả trên đây làm ví dụ điển hình, 

trong mặt cắt này đá vôi phân lớp dày, màu xám sáng, xám trắng  chiếm  đến gần 1/3  bề dày 

của mặt cắt hệ tầng  Bản Páp. Loại đá vôi tương tự  chứa hoá thạch G ivet cũng gặp ờ chân 

đèo gần Bản K hòng, Lũng Khí Cháo (Hạ Lang, Cao Bằng), gần ngầm  Sác H ạ' (Trà LTnh, 

Cao Bằng) cũng như ờ chính vùng Bản C òng (Hạ Lang, Cao Bằng) v .v ...

Đá vôi phân lớp dày, màu xám sáng, xám trắng cũng gặp ở phần trên cùng cùa hệ tầng Tốc 
Tát. Đe làm ví dụ có thể dẫn ra một số nơi thấy rõ loại đá vôi này nằm ở vị trí trên cùng cùa hệ 
tầng Tốc Tát, trực tiếp dưới hệ tầng Lũng Nậm trong những mặt cắt liên tục. 1). Mặt cắt Bùng ồ  
(Trà Lĩnh, Cao Bằng) nơi có mặt cắt chuẩn của hệ tầng Tốc Tát và hệ tầng Lũng Nậm); 2) Mặt 
cắt đèo Kênh Khòng (đoạn từ đỉnh đèo đi Bản Khòng, tương ứng với tập 2 trong mô tả mặt cắt

1 Tại địa điềm cách ngầm Sac Hạ (huyện Trà Lĩnh) khoáng 0,3 km về phía đông bác do một đứi gẫy mà di tích còn 
thây rỏ ợ đới dăm kêt vôi nên tại mối tiếp xúc của đá vôi xám sáng của hệ tầng Bán Páp và đá vôi cùa hệ tầng Tốc 
Tát hệ tầng Bản Páp dường nhir phú trên hệ tầng Tốc Tát.
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này cùa Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 2003); 3) Mặt cắt Bản Sao - đinh 682 (Bằng Ca, Hạ Lang, Cao 
Bang), tương ứng với tập 3 trong mô tả mặt cắt này cùa (Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 2003).

Qua những tư liệu vừa trình bày, không nên coi đá vôi xám sáng, xám trắng ờ Hạ Lang là một 
hệ tầng khác mà chúng thuộc về các mức địa tầng khác nhau cùa hệ tầng Bản Páp (D |P - D} fr bp) và 
hệ tầng Tốc Tát (D 3fni- C |t tị). Với những tài liệu vừa nêu trật tự địa tầng và tướng đá của trầm 
tích Devon ở đới Hạ Lang cũng được làm sáng tỏ hơn. Tướng đá biển nông chứa hoá thạch bám 
đáy kiểu thềm lục địa đặc trưng cho phần dưới cùa địa tầng Devon (từ hệ tầng M ia Lé đến hết 
hộ tầng Bản Páp), trên đó trầm tích Devon trong vùng thuộc tướng biển sâu chứa hoá thạch hiển 
khơi (hệ tầng Bằng Ca và đại bộ phận hệ tầng Tốc Tát). Sau đó tướng biển nông có lẽ được xác 
lập lại để hình thành tập đá vôi xám sáng, xám trang của tập trên cùng cùa hệ tầng Tốc Tát và hệ 
tầng Lũng Nậm tuổi Carbon sớm tiếp theo.

Hệ tầng Tân Lập (D2g-D3fr? tl)

• Hệ tầng Tân Lập: N guyễn H ữu Hùng, Đoàn N hật T rường. Dặng Trần Huyên 1991. Tống Duy Thanh và 

nnk. 1995; Tống Duy Thanh, N guyền Đức Khoa 2000 (D 2gv - D 3fr); T ong-D zuy Thanh, Hou Hong-fei, Tạ Hoà 
Phương, Nguyền Hữu Hùng (Tan Lap Formation -  D2gv - D 3 fr).

- Các bậc Eifel (part.): Vasilevskaia (Dovjikov và nnk. 1965; Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị, 1977).
- Hệ tầng HÒ Tam Hoa (part.). Nguyễn Kinh Quốc, Trần Hữu Dần 1991 (D 2 .3 ).
- Hệ tầng Tam Hoa (part.). Đoàn Kỳ Thuỵ và nnk. 2001 (D2.3).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): Mặt cắt Mỏ Nhài, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn (x = 
2I°50'3Ò", y = 106o21'10").

Trong mô tả ban đầu của hệ tầng (Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 1991) mặt cắt chuẩn không 

được chỉ định mà chi mô tả 3 mặt cắt: Ị)  Nà Nâm - Lân Hân ờ vùng Tân Lập; 2) Mỏ Nhài và 5) 

Phố Hoàng ở vùng Chi Lăng. Thành phần đá của hệ tầng chủ yếu gồm cuội kết, sạn kết, cát kết 

ackoz chứa thực vật vẩy. Bề dày của hệ tầng thay đổi từ 60 - 70 m ở vùng Mô Nhài, 80 m ờ vùng 

Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và 90 111 ờ vùng Tân Lập (liuyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Trong ba mặt cắt kể trên, mặt cắt Mỏ Nhài thể hiện những đặc điểm đặc trưng nhất cho hệ tầng

- cuội kết cơ sờ của hệ tầng phủ không chỉnh hợp trên trầm tích Devon hạ của hệ tầng Bản Páp (tức 

Nà Quản trước đây), trong đá của hệ tầng đã thu thập được nhiều hoá thạcli thực vật. Do đó trong 

công trình này mặt cắt Mỏ Nhài được đề nghị chọn làm mặt cắt chuẩn chọn (lectostratotyp) của hệ 

tầng. Mặt cắt này được theo dõi từ con suối cắt ngang đường ôtô ở  đầu chợ Mỏ Nhài, theo hướng tây 

bắc - đông nam hướng lôn đỉnh núi đá vôi của hộ tầng Mỏ Nhài và có trật tự địa tầng như sau:

1. Nằm không chỉnh hợp trên các đá phiến sét - silic chứa Tcntaculites của hệ tầng Bản Páp 
(tức Nà Quản) là một tập cuội kết, sạn kết ackoz. Thành phần cuội chủ yếu là đá silic, silic 
vôi độ mài tròn kém, kích thước hạt cuội từ 1 cm - 10cm. Thành phần hạt vụn chiếm 65 - 
70% khối lượng của sạn kết, trong đó thạch anh chiếm 65 - 70%, ngoài ra là các hạt vụn 
silic và đá phiến sét. Thành phần xi măng gắn kết chủ yếu là sét, sét vôi, trong đó sét sericit 
chiếm 25 - 30%, silic thạch anh chiếm 5% và hydroxit sắt, turm alin, zircon. Be dày 5 m.

2. Cát kết ackoz màu xám vàng có xen kẹp các lớp m ỏng bột kết màu đen. Ket quả phân tích 
lát mỏng dưới kính hiển vi cho thấy hạt vụn chiếm 70 - 75% khối lượng cùa cát kết, trong 
đó thạch anh chiếm 55 - 60% , felspat 1 0 -1 5 % , vụn đá silic 5%. Xi măng gắn kết chứa 25 -
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30%, trong đó sét sericit ~ 20%, silic thạch anh 5 - 10%, ít clorit, hydroxit sắt, khoáng vật 
phụ và turmalin. Bề dày 30 m.

Trong cát kết thạch anh ở phía tây nam thị trấn Mỏ Nhài 0,5 km đã phát hiện hoá thạch 
thực vật Lepidođendropsis cf. h irn e s i , Lepidodendropsis sp. cho tuổi Givet muộn - Frasni sớm 
(xác định của Nguyễn Chí Hường).

Chinh hợp trên hệ tầng Tân Lập là đá vôi màu xám đen chứa phong phú hoá thạch Lỗ tầng 
Frasni của hệ tầng Bản Páp.

Trong vùng Mỏ Nhài, ngoài mặt cắt vừa mô tả, các trầm tích thuộc hệ tầng Tân Lập còn lộ tốt ờ 
bờ đông bắc hồ Tam Hoa, cách mặt cắt vừa mô tả 1,2 km về phía tây bắc. Hệ tầng được bắt đầu 
bang các lớp sạn kết, nằm bất chinh hợp trên đá phiến silic cùa hệ Bản Páp. Chuyển dần lên phía trên 
là cát kết hạt thô màu xám vàng và ờ những lớp trên cùng có xen kẹp các lớp mỏng đá vôi và chuyển 
dần lên là đá vôi của hệ tầng Mỏ Nhài. Bề dày hệ tầng cùa mặt cắt này chi khoảng 40 m.

Trong vùng Tân Lập, hệ tầng lộ thành dải hướng bắc-nam từ Mỏ Pe đến thung lũng Bản Mò. 
Hệ tầng được bắt đầu bằng một tập cát kết hạt nhỏ đến lớn chứa sạn với thành phần hạt chiếm 
40%, xi măng chiếm 60%. Thành phần hạt vụn chù yếu là thạch anh và một ít vảy muscovit. 
Thành phần xi măng gồm sericit sét chiếm 60% và một ít thạch anh vi hạt, hydroxit sắt, khoáng 
vật phụ, turmalin, zircon. Chuyển dần lên phía trên là cát kết hạt nhỏ có xen kẹp các lớp bột kết. 
Bề dày chung của hệ tầng trong mặt căt này 90m. Ranh giới dưới của hệ tầng phủ không chỉnh 
hợp trên đá vôi cùa hệ tầng Bản Páp và chinh hợp dưới đá vôi của hệ tầng Mỏ Nhài.

Ở vùng Chi Lăng mặt cắt đầy đù nhất cùa hệ tầng lộ ra bờ nam - tây nam hồ Phố Hoàng. 
Trật tự địa tầng cùa mặt cắt như sau.

1. Phù bất chỉnh hợp góc trên đá phiến vôi của các trầm tích được xếp giả định và Cambri là 
một tập cuội kết với thành phần cuội chủ yếu là quarzit, đá phiến sét, đá silic, bào tròn (ốt, 
đường kính từ 0,5 - 2 cm. Bề dày 50 m.

2. Cát kết chứa sạn, thành phần hạt vụn chiếm 50 - 55%, trong đó sạn chiếm 1 0 -1 5 % , hạt cát 
30 - 40%. Trong thành phần hạt vụn, thạch anh chiếm 30 - 40% , đá quarzit 50%, đá phiến 
sét 5 - ] 0% và một ít felspat và đá silic. Xi măng gắn kết chiếm 35% , gồm sét sericit (25 - 
30%), hydroxit (5 - 10%), một ít thạch anh vi hạt và khoáng vật phụ. Bề dày 30 m.

Nằm chinh hợp lên trên là đá vôi màu xám đen chứa phong phú hoá thạch Lỗ tầng Frasni 
của hệ tầng Bản Páp. Bề dày chung của hệ tầng Tân Lập ở  vùng Chi Lăng 80 m.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Tân Lập là một hệ tầng thể thấu kính, dạng nêm cùa 

thạch địa tầng nằm xen kẹp giữa hệ tầng Bản Páp, không chỉnh hợp trên các đá phiến sét vôi - 

silic chứa Tentaculites tuổi Devon hạ cùa hệ tầng Bản Páp và phủ trên hệ tầng Tân Lập là đá vôi 

chứa hoá thạch Lỗ tầng tuổi Frasni sớm - giữa cũng cùa hệ tầng Bản Páp.

Hoá thạch thực vật sưu tập được trong tập 2 của hệ tầng được Nguyễn Chí Hưởng xác định 
gồm những dạng thuộc giống Lepidodendropsis cho tuổi D2gv - C i, trong đó có dạng gần gũi 
với Lepidodendropsis hirnesi, một loài Carbon sớm ờ Đức. Theo Cai Chong-yang (Viện Địa 
chất và Cổ sinh Nam Kinh, Trung Quốc) dạng hoá thạch thực vật cùa hệ tầng Tân Lập là cùng 
dạng với Bergerỉa  hay Knorria  (Cf. Lepidodendropsis sp.) đã phát hiện trong các hệ tầng Đồ
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Sơn (Hải Phòng) và hệ tầng Đ ộng Thờ (Hói Đá, Minh Lễ, Q uảng Bình). N hư vậy tuổi của hệ 
tầng Tân Lập có thể nằm trong khoảng từ Givet đến Frasni sớm.

Hệ tầng Đồ Sơn (D2gv - ? D3 fr ds)

- Grès de Do-Son: Lantenois 1907;Saurin 1956(D), 1958 (D |).
- Bậc Eifel (part.): Jamoida (Dovịikov vỏ nnk. 1965).
- Điệp Sông Cầu (part.): Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy 1975 (D,).
- Diệp Đồ Sơn  (part.): N guyền C ông Lượng và nnk. 1978. 1980 (D |); Vũ Khúc, Bùi Phú M ỹ và nnk. 1990 (D |)
- Hệ tầng Đồ Sơn: Tổng Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (part., D,); Tống Dzuy Thanh. Janvier và nnk. 1992 

(D2gv - D3 fr); Vù Khúc (chú biên) 2000 (D3fm - C |t); Janvier và 7mk. 1998 (The Do Son enigma -  s 2? - D3).
- Formation de Si Ka: Janvier vò nnk. 1987 (D|).

Mặt cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng Đồ Sơn chưa được xác định 
trong các công trình nghiên cứu trước đây. Trong công trình này lectostratotyp cùa hệ tầng được 
chọn là mặt cắt ở bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng (x = 20°42; y = 106°47) do Tống Duy Thanh và 
Tạ Hoà Phương mô tả dưới đây.

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Đồ Sơn là có thế nằm rất thoải, gồm cát kết dạng quarzit hạt thô 
rắn chắc chiếm vai trò chủ yếu, ở một số lớp của phần dưới và phần trên cùa hệ tầng có nhiều 
thành phần sét xen kẽ cùng với bột kết và cát kết hạt mịn. Trong cát kết ở  nhiều nơi cỏ thể quan 
sát rõ dạng phân lớp xiên chéo kiểu trầm tích tam giác châu, ven bờ.

Nghiên cứu của Tống Duy Thanh, Tạ Hòa Phương trong những năm của thập kỷ 90 thế kỷ 
20 với sự tham gia của đồng nghiệp nước ngoài (Janvier, Boucot v.v...) đã đạt được những kết 
quả mới về hệ tầng Đồ Sơn. Dưới đây là trật tự  địa tầng của hệ tầng Đồ Sơn ở bán đảo cùng tên 
theo quan sát cùa các tác giả trên.

1. Đá phiến sét xen bột kết, cát kết màu xám trắng, xám lục nhạt, màu đỏ, nâu nhạt khi bị phong 
hóa. Đá phân lớp mỏng đến vừa, mặt lớp có nhiều vảy sericit. Phần này của mặt cắt lộ rõ ờ 
dọc triền núi gần N gọc Xuyên. Janvier đã phát hiện ngay tại chân núi sau làng Ngọc Xuyên 
hoá thạch Eurypterid Rhynocarcinosoma dosonensis, Hyghmilleria sp. (Brady và nnk.2002) 
và những mảnh của giáp cá cổ thuộc nhóm Yunnanolepidoid và rất giống với Zhanjilepis cùa 
hệ tầng Xishancun tuổi Lochkov ở Vân Nam (Janvier và nnk. 1998). Dày khoảng 150 m.

2. Sạn kết, cát kết thạch anh dạng quarzit, cát kết hạt thô phân lớp dày, đôi nơi có những lớp 
mỏng bột kết, có chỗ phân lớp xiên chéo. Phần này cùa mặt cắt lộ rõ nhất ờ vùng sau chợ 
Đồ Sơn và dọc theo đường ra bãi 2, nhất là ven bến Vạn Hương. Tại triền núi sau xóm giữa 
chợ Đồ Sơn và trụ sở thị trấn Đồ Sơn đã phát hiện hoá thạch Chân rìu Schizodus (?) sp., 
Ptychopteria (Actinopteria) hunanensis, Goniophora sp., và tại ven bãi biển vùng bến Vạn 
Hương đã gặp hoá thạch cá cổ Vietnamaspis trii, Briagalepis sp. (J. Long và nnk. 1990), 
Bothriolepis sp. (Cf. Bothriolepis gigantea -  Janvier và nnk. 1998), hoá thạch thực vật dạng 
cầy vẩy -  Bergeria  hay Knorria  (Cf. Lepidodendropsis sp.) (Tong-Dzuy Thanh, Cai 
Chong-yang 1995). Dày khoảng 200 m.

ỉ. Cát kết, bột kết màu nâu, nâu đò sẫm, bột kết xen đá phiến sét màu xám, xám lục, phong hóa có 
màu vàng nâu, phân lớp trung bình, thường gặp phân lớp xiên. Phần mặt cắt này lộ rõ trên 
đường ra Casino, từ gần “biệt thự Bảo Đại” đến đầu mút cực nam của bán đảo nhìn sang đảo 
Hòn Dấu. Trong đá phần trên cùng này cùa mặt cắt chưa tìm được hoá thạch. Dày trên 200 m.
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Tổng bề dày của hệ tầng Đồ Sơn trên bán đảo cùng tên khoảng 550 m, tại đây quan hệ địa
tầng của hệ tầng với trầm tích nằm trên và dưới nó không quan sát dược.

Trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và Yink. (1990), mặt cắt của hệ tầng ở bán đảo Đồ Sơn được 
mô tả như sau:

1. Sạn kết thạch anh dạng quarzit, cát kết hạt thô phân lớp dày, đôi nơi có những lớp mỏng 
bột kết, có chồ phân lớp xiên, chứa di tích Tay cuộn bào tồn xấu. Dày 150 m.

2. Cát kết màu nâu, nâu đỏ sẫm, bột kết xen đá phiến sét màu xám, xám lục, phong hóa có 

màu vàng nâu. Đá phân lớp trung bình, thường gặp phân lớp xiên, chứa dấu vết Lingula sp. 
và Huệ biển bảo tồn xấu. Dày 200 m.

3. Đá phiến sét xen bột kết, cát kết màu xám trắng, xám lục nhạt, màu đỏ, phong hóa có màu nâu 

nhạt, trắng lục nhạt, ồ á  phân lớp mỏng đến vừa, mặt lớp có nhiều vảy sericit. Dày 300 m.

Be dày chung của hệ tầng được đánh giá khoảng 650 m. N hư vậy mô tả cùa hệ tầng Đồ 

Sơn trong Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) có đôi chỗ khác với mô tả cùa Tống Duy 
Thanh và Tạ Hòa Phương . Trước hết, trầm tích sét xen bột kết ở  đáy m ặt cắt (vùng Ngọc 

Xuyên) không được kể đến và có thể đã có sự nhầm lẫn về thứ tự  của tập 1 và 2. Thứ hai, bề

dày của các tập và của toàn hệ tầng có lẽ cũng được đánh giá không chính xác.

Theo mô tả ban đầu (H. Lantenois 1907), hệ tầng Đồ Sơn chứa Rhynchonella  sp. indet., về 
sau nhiều tác giả đã nêu có hoá thạch Lingula  sp.

Ngoài bán đảo Đồ Sơn, đá của hệ tầng Đồ Sơn cũng gặp ờ một số đảo cùa vịnh Hạ Long 

như Trà Bàn và cũng có thể ờ  các đảo Phượng Hoàng, Quan Lạn, Thoi Xanh, Lò Chúc San 
v.v... (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Tại đảo Trà Bàn, cách trụ sở Ưỳ ban Nhân dân Bản Sen 2 km về phía nam - tây nam, 

Nguyễn Hữu Hùng phát hiện Asterolepis sp. Xác định hoá thạch này Janvier p. so sánh với 

Asíerolepis ornata, một dạng phổ bién trong Givet ở Latvia. Ông cũng nhận xét hoá thạch này 

rất gần gũi với hoá thạch cá ở  Đồ Sơn mà ông đã nghiên cứu. Cùng với hoá thạch dạng cá vừa 

nêu là những di tích thực vật tương đồng với những dạng Tống Duy Thanh đã thu thập ờ bán 

đảo Đồ Sơn và Cai Chong-yang xác định là Bergeria  hay Knorria  (Cf. Lepiđodendropsis sp.) đã 

gặp trong trầm tích G ivet ở Hói Đá (M inh Lễ - Quảng Bình).

Chỉnh hợp trên cát kết chứa hoá thạch cá nói trên ]à đá vôi chứa Am phipora ram osa minor 

phân bố rộng rãi trong hệ tầng Tràng Kênh.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Tại bán đảo Đồ Sơn hệ tầng lộ ra rất tốt nhưng không tiếp xúc 

với bất kỳ một loại trầm tích khác tuổi nào ngoài trầm tích Đệ tứ  liiện nay là đồng lúa. Tại đảo 

Trà Bàn (vịnh Hạ Long) hệ tầng Dồ Sơn nằm chình hợp dưới đá vôi của hệ tầng Tràng Kênh 

tuổi Givet - Famen.

Có nhiều ý kiến khác nhau về tuổi cùa hệ tầng Đồ Sơn, E. Patte (1927) cho cát kết Đồ Sơn 

có tuổi trước Carbon, có thể là Devon. Nhiều nhà địa chất Việt Nam trước những năm 90 của 

thế kỷ 20 coi hệ tầng này thuộc Devon hạ (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Hoàng Ngọc 

Kỳ và nnk. 1978; Nguyễn Công Lượng và nnk. 1980; Tống Duy Thanh vồ nnk. 1986, 1988).
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Việc phát hiện nhiều hoá thạch Chân rìu, cá và thực vật đã cung cấp cơ sở  tốt để định tuổi 
lại hệ tầng này. Phần lớn hoá thạch được sưu tập trong hệ tầng ờ bán đảo Đồ Sơn đều có dạng 
của Givet hay gần gũi với các dạng Givet.

Trước hết là hoá thạch dạng cá cổ, các dạng hoá thạch Vietnamaspis trii và Briagalepis  sp., 
Bolhriolepis sp. (Cf. Bothriolepis gigantea) là những dạng Givet - Frasni ờ nhiều nơi trên thế 
giới. Hoá thạch Chân rìu Schizodus (?) sp., Goniophora sp., Ptychopteria  (A ctinopteria) 
kunanensis; Fang Zhong-Jie (Viện Địa chất & c ổ  sinh Nam Kinh - Trung Ọuốc) so sánh đá 
chứa những dạng Chân rìu này với các trầm tích Givet ở  Hoa Nam.

Hoá thạch thực vật Bergeria hay Knorria (Cf. Lepidođendropsis sp.) do Cai Chong-yang (Viện 
Địa chất & Cổ sinh Nam Kinh, Trung Quốc) xác định là những dạng cũng đã gặp cùng với phức hệ 
phong phú Ịpào tử (do Wang Yi xác định) trong trầm tích Givet ở  Hói Đá (Minh Lễ -  Ọuảng Bình).

Trên cơ sờ những hoá thạch kể trên và xét thấy phần trên khá dày của hệ tầng chưa gặp hoá 
thạch nên phần lớn các nhà địa chất cho hệ tầng Đồ Sơn có tuổi Givet - Frasni (Long và nnk. 1990; 
Tong-Dzuy Thanh, Janvier và nnk. 1994, Tong-Dzuy Thanh, Cai Chong-yang 1995). Việc phát 
hiện hoá thạch Asterolepis sp. (Cf. Asterolepis ornalà) ở  đảo Trà Bàn cùng với quan hệ chinh họp 
của hệ tầng Đồ Sơn dưới đá vôi chứa hoá thạch Amphipora ramosa minor là dạng quen thuộc 

trong hệ tầng Tràng Kênh (D2 gv - D3 fm tk) cho thấy yếu tố tuỏi Givet cùa hệ tầng Đồ Sơn đã 
được cúng cố hơn trong khi coi hệ tầng có tuổi Devon trung, Givet - Devon muộn, Frasni.

Nhận xét. Việc Janvier phát hiện hoá thạch Giáp xác Rhynocarcinosoma dosonensis (Brady 

và nnk. 2002) cùng với những mảnh của hoá thạch cá cổ trong những thấu kính sét ở  sườn núi 

cạnh làng Ngọc Xuyên đã nêu lên một vấn đề lý thú để tiếp tục nghiên cứu về hệ tầng Đồ Sơn. 

Rhynocarcinosoma là một giống thuộc Eurypterid đã gặp trong trầm tích Silur muộn ờ  Bắc Mỹ, 

tại Ngọc Xuyên (Đồ Sơn) cùng với nó còn gặp những đi tích dạng cá thuộc nhóm 

Yunnanolepidoid rất gần gũi với Zhanjilepis, gặp trong hệ tầng Xishancun tuổi Lochkov ờ Vân 

Nam (Trung Ọuốc). Đồng thời, cũng tại Ngọc Xuyên còn có di tích cá rất giống với Myducosteus 

anmaensis tuổi Silur muộn ở Mỹ Đức (Quảng Bình), mảnh hoá thạch này cũng rất gần gũi với 

“Zhanjilepis” trong trầm tích Silur ở  Hoa Nam. Nghiên cứu những hoá thạch này và liên hệ đến 

trầm tích Silur thượng ờ Kiến An chứa Retziella weberi, Ph. Janvier đi đến đề xuất về tuổi của hệ 

tầng Đồ Sơn có thể là từ Silur muộn hoặc Devon sớm đến Devon muộn (Janvier và nnk. 1998). 

Khi mô tả các dạng Eurypterids ờ  Đồ Sơn, Brady s . J. (2002) thậm chí còn ghi rõ trong tiêu đề bài 

báo là “Eurypterid trong Silur thượng của Bắc Việt Nam” (A new Carcinosomatid Eurypterid 

from the Upper Silurian o f  Northern Vietnam). Với những tài liệu hiện có đã trình bày trong phần 

mô tả trên đây về hệ tầng Đồ Sơn, việc kết luận của Brady về tuổi Silur của những lớp chứa 

Rhynocarcinosoma ở  hệ tầng Đồ Sơn là thiếu tính thuyết phục. Tuy vậy, những đề xuất này vẫn 

cần được lưu ý để tiếp tục nghiên cứu về hoá thạch và vị trí địa tầng của hệ tầng Đồ Sơn.

Bên cạnh những hoá thạch mang yếu to Devon sớm hoặc Silur muộn ờ Ngọc Xuyên, cũng 
cần lưu ý về việc xác định hoá thạch thực vật Colpodexylon ở ven bến Vạn Hương. Colpodexylon 
là dạng của Devon hạ lại được phát hiện cùng với hoá thạch dạng cây vẩy Lepidodendropsis và 
hoá thạch cá Bothriolepid ở  vùng bến Vạn Hương, v ấ n  đề này có lẽ không phức tạp như hoá 
(hạch ờ Ngọc Xuyên vì việc xác định một hoá thạch đơn lẻ cùa cọng cây Colpodexylon không thể
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phú nhận được kết quả xác định tuổi Givet cùa trầm tích hệ tầng Đồ Sơn chứa hoá thạch Chân rìu. 
cá Bothriolepid, thực vật Lepidodendropsis do nhiều nhà nghiên cứu thực hiện.

Cuối cùng, cũng cần chú ý rằng sự có mặt những dạng hoá thạch cổ trong tập hợp phong 
phú hoá thạch trẻ hơn là hiện tượng không hiếm ờ  Việt Nam. Trường hợp điển hình đã dược 
Tống Duy Thanh (1967, 1986, 1988) phân tích trong phức hệ hoá thạch Devon hạ ờ Yên Lạc 
(Na Rì, Bắc Cạn). Tại đây, trong phức hệ Euryspirifer tonkinensis đặc trưng cho Devon hạ 
(Praga), đã gặp những dạng mà ở Tây Âu chỉ gặp trong Silur muộn như Holmophyllum holmụ 
Pholidophyllum  sp. v .v ... Trong những trường hợp như vậy chỉ có thể giải thích đó là những 
dạng di thừa (relics) cùa Silur còn tồn tại trong thời gian thành tạo hệ tầng M ia Lé (Devon sớm - 
Praga) ờ  một địa phương cách xa nơi phát hiện chúng lần đầu ờ Châu Âu.

D e v o n  t r u n g  - THƯỢNG - CARBON HẠ

LOẠT TRÙNG KHÁNH

Đá vôi Devon thượng chứa silic ở Bắc Bộ chuyển tiếp lên trầm tích Carbon hạ, thể hiện ớ 
các mặt cắt cùa cấu trúc Hạ Lang và cũng có thể quan sát được ở hạ lưu Sông Đà. Nét riêng biệt 
này trước hết thể hiện rõ nét trong mặt cắt Devon thượng - Carbon hạ ờ cấu trúc Hạ Lang (Cao 
Bằng) với ba hệ tầng kế tiếp nhau mang những nét chung trong thành phần đá - Bằng Ca (I)2 

gv?-Dj fr bc), Tốc Tát (D 3fr- C |t  tt) và Lũng Nậm (C|t-V ỉn). Trước hết, cả ba hệ tầng đều gồm 
đá vôi màu xám, đá phiến silic và đá vôi silic chứa mangan; thứ  hai - trong cả ba hệ tầng đều rất 
hiếm hoá thạch bám đáy nhưng lại phong phú hoá thạch Răng nón. N hững đặc điểm chung này 
phản ánh điều kiện môi trường của một chu kỳ trầm tích nước sâu hình thành ba hệ tầng kế tiếp 
nhau Bằng Ca, Tốc Tát và Lũng Nậm. Do đó chúng cỏ thể hình thành một phân vị cấp loạt -  
Loạt Trùng Khánh gồm ba thành phần là các hệ tầng Bằng Ca, Tốc Tát và Lũng Nậm.

Có thể coi ba hệ tầng tương ứng là Bằng Ca, Tốc Tát và Đa N iêng ở Tây Bắc Bộ (hạ lưu 
Sông Đà) cũng là ba thành phần của loạt Trùng Khánh. Tuy nhiên, điểm khác biệt của loạt 
Trùng Khánh ở Tây Bắc Bộ là vắng mặt mangan trong cả ba hệ tầng thành viên cùa loạt.

Trong phạm vi cấu trúc Q uảng Ninh tình hình có khác hơn, loạt trầm tích cùa hệ tầng 
Tràng Kênh (D2gv - D3fm tk) tương ứng với cả khối lượng địa tầng từ  G ivet (phần trên cùa hệ 
tầng Bản Páp) đến hết Famen. Tuy các thành phần đá vôi silic, đá phiến silic và thậm chí dấu 
vết mangan cũng có mặt trong hệ tầng Tràng Kênh, nhưng ở đây không có sự phân biệt rạch ròi 
các yếu tố này như ở các hệ tầng Bằng Ca và Tốc Tát. Trên đó là hai hệ tầng cùng tuổi Carbon 
sớm nhưng với thành phần đá khác nhau, hệ tầng Con Voi (D 3fm - C | cv) gồm đá vôi chứa hoá 
thạch tướng biển nông và hệ tầng Phố Hàn (D3 fm - C | ph)  chứa hoá thạch tướng biển sâu.

Dưới đây mô tả hai hệ tầng Bằng Ca và Tốc Tát cùa loạt Trùng Khánh. Thành phần thứ ba 
của loạt Trùng Khánh (hệ tầng Lũng Nậm ờ Đông Bắc Bộ và hệ tầng Đa N iêng ờ Tây Bắc Bộ) 
sẽ được mô tả trong phần địa tang Carbon và Permi.

Hệ tầng Bằng C a (D2 gv - fr bc)

• Diệp Bằng Ca: Phạm Đình Long 1973, 1974, 1975 (part., Devon giữa, Givet); Dương Xuân Hảo và nnk. 1980
(Devon m uộn. Frasni); T ống  D uy Thanh 1980 (Devon giừa, G ivet).

- Lvdienne: Bourret 1922 (D evon m u ộ n /
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■ Schistes en plaquettes: Bourret 1922 (Devon muộn).
- C.ác bậc Eifei-Givet (part.): Dovjikov và nnk. 1965.
- Bậc Givel (part.): Dương Xuân Hảo và nnk. 1968, 1973; Trần Văn Trị và nnk. 1977.
- Diệp Tốc TáI (part.): Dương Xuân Hào và nnk. 1973 (Devon muộn, Frasni); Tống Duy Thanh 1980 (Devon 

muộn, Frasni); Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988 (Devon muộn); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 
(Devon muộn); Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1994 (Devon muộn).

-Điệp Ban C ài (part.): N guyễn  X uân B ao và nnk. 1969 (D 2gv); N guyền  X uân B ao 1970 (D j); N guyễn Vĩnh 
và nnk. 1972 (D 2 gv); Dương Xuân Háo và nnk. 1975 (D 2 gv?-D 3 fr): Phan Cự Tien, Nguyễn Vĩnh 1977 (part.. 
Digv-D3), Tống Duy Thanh 1979 (part.. D3); Dương Xuân Hào và nnk. 1980 (D3- C |); Đoàn Nhật Trướng 
1980. l984 (D 3 fr-C |t) .

-Dá vôi Lũng Khí Cháo (part.): Dương Xuân Hảo và nnk. 1975 (Devon giữa, Givet).
- Tằngsilic Bằng Ca: Phạm Huy Thông, Nguyễn Thế Dân 1984 (Devon muộn, Frasni).
-H ệ tằng Bang C a: Doàn N hật Trướng, Tạ Hoà Phương 1999 (Devon m uộn); I.ê Văn G iang, Tạ Hoà Phương. 

1999 (Devon giữa - muộn); Vũ Khúc (chú biên). 2000 (Devon muộn).
- Hệ tầng Ma La: Doàn Nhật Trướng. Tạ Hoà Phương 2003.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Bằng Ca - Lũng Thoáng, xã Lý Quốc, huyện Hạ 
Lang, tinh Cao Bằng (x = 22°46', y = I06°47'), đoạn mặt cắt này ứng với "phụ điệp Bằng Ca 
trên" theo mô tả cùa Phạm Đinh Long (1973).

Nội dung và khối lượng cùa hệ tầng Bằng Ca ứng với "phụ điệp Bằng Ca trên" do Phạm 
Đình Long (1973) xác lập. Hệ tầng Bằng Ca mang tên một bản trong vùng thuộc Lý Quốc, huyện 
Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Hệ tầng Bằng Ca từng được mô tả trong thành phần của "điệp Bằng Ca" 
(Phạm Đình Long 1973) và "điệp Tốc Tát" (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988). Dương Xuân 
Hảo và nnk. (1980) đã dùng tôn "điệp Bằng Ca" để mô tả khối lượng địa tầng đang nói tới. Phạm 
Đình Long (1973) đã mô tả nhầm trầm tích Givet đáng ra thuộc hệ tầng N à Quản do ông xác lập, 
do đó trong chuyên khảo này phần tương ứng với “phụ điệp Bằng Ca dưới” cùa Phạm Đình Long 
(1973) được đưa vào khối lượng của hệ tầng Bản Páp (tức hệ tầng N à Quàn của Phạm Đình Long 
1973). Do vậy hệ tầng Bằng Ca tương ứng với khối lượng ứng với "phụ điệp Bằng Ca trên" theo 
Phạm Đình Long (1973) và cũng tương đồng với khối lượng của "điệp Bằng Ca" theo quan niệm 
của Dương Xuân Hảo và nnk. (1980).

Hệ tầng Bằng Ca phân bố chủ yểu ờ vùng Hạ Lang, phía đông thị xã Cao Bang, vùng Dồng 
Văn, Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hệ tầng cũng có mặt ờ  hạ lưu Sông Đà, trong vùng Vạn Yên, 
tình Sơn La ở Tây Bắc Bộ. Hệ tầng chủ yếu gồm đá phiến silic, phiến silic-vôi và phiến sét. Tại 
mặl cất Bình Xa Tẩu - mỏ Tốc Tát có thể nhận thấy trầm tích của hệ tầng được chia thành 2 
phần rõ ràng -  phần dưới chủ yếu là đá phiến silic màu xám, phần trên là đá phiến sét có màu 
đò gạch (màu phong hóa), xen ít lớp m ỏng sét chứa vật liệu hữu cơ, phiến silic.

Theo mô tả của Phạm Đình Long vồ nnk. (1974), trình tự địa tầng trong mặt cắt chuẩn cùa hệ 
tầng Bằng Ca (= "phụ điệp Bằng Ca trên" theo Phạm Đình Long 1973) từ  dưới lên trên như sau:

1. Chinh hợp trên đá vôi màu xám sẫm của hệ tầng Bản Páp là đá phiến silic vôi màu xám, 
xám vàng, xám tro, khi phong hóa có màu nâu nhạt, hồng, phân lờp mỏng (5-10 cm) dạng 
dài, chứa di tích Huệ biển và Tay cuộn bảo tồn xấu. Dày 60-70 m.

2. Đá phiến sét silic màu xám vàng, khi phong hóa có màu tím nhạt, phân lớp mòng. Dày 
20-30 m.

3. Đá phiến silic vôi màu xám tro, xám sẫm, phân lớp m ỏng (2-8 cm), khi phong hóa có màu 
xám vàng, xen ít lớp đá phiến sét màu vàng hoặc nâu đỏ. Dày 40 m.
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4. Đá phiến silic vôi màu xám, xám vàng, nâu, phân lớp mỏng, xen những lớp mỏng đá phiến 
silic màu xám tro. Dày 30 m. Trong đá của tập chứa hóa thạch Tay cuộn Howellelia sp., 
Camarotoechia  sp., Praewaagenoconcha  sp. và Huệ biển.

5. Đá phiến silic vôi nhiễm mangan màu xám đen, đá phiến silic vôi màu xám vàng, phân lớp 
mỏng chứa kết hạch sắt màu vàng nâu. Dày 50 m. Trong đá của tập gặp hóa thạch Tentaculites 
và Tay cuộn bảo tồn xấu. Chuyển tiếp lên trên là đá vôi sọc dải của hệ tầng Tốc Tát (DrC|í/).

Be dày toàn bộ của hệ tầng theo mặt cắt này 200-220 m.

Trong các thấu kính đá vôi xen trong "tầng silic Bằng C a" Phạm Đình Long (1973) đã tìm 
được các hóa thạch Stringocephalus burtini. Đặng Trần Huyên và Dương Xuân Hảo đã xác định 
Homoctenus aff. kikiensis (Tentaculites) và Desquamatia  cf. zonataeform is (Tay cuộn) trong đá 
phiến silic ở  mặt cắt Bằng Ca (Nguyễn Đỏa, Nguyễn Đình Hồng 1977).

Trong vùng hạ lưu Sông Đà (tỉnh Sơn La), đặc điểm của hệ tầng Bằng Ca và Devon thượng 
nói chung đã được Đoàn N hật Trưởng và Tạ Hòa Phương nghiên cứu chi tiết và nhiều lần đề 
cập đến trong các công trình của mình (Đoàn Nhật Trường, Tạ Hòa Phương 1998, 1999, 2003; 
Tạ Hòa Phương 1995, 1998). Hai tác giả này đã làm sáng tỏ sự nhầm lẫn của các tác giả khác 
trước đây trong mô tả thành phần của các hệ tầng Bản Cài (~ Tốc tát) và Đa Niêng. Đoàn Nhật 
Trưởng và Tạ Hòa Phương (2003) phân biệt rõ nét hai thể thạch địa tầng khác nhau và mô tà 
chúng thành hai hệ tầng từ  dưới lên là hệ tầng Ma La và hệ tầng Suối Nho. “Hệ tầng Ma La ” 
gồm đá phiến silic, silic và một ít vôi; hệ tầng Suối Nho chù yếu gồm đá vôi phân dải (hay sọc 
dải) có xen silic. Theo tính chất của mặt cắt, hệ tầng Ma La ứng với hệ tầng Bằng Ca, còn hệ 
tầng Suối Nho phù hợp với mặt cắt rút gọn cùa hệ tầng Tốc Tát sẽ được bàn luận đến trong mô 
tả của hệ tầng này ờ những trang sau cùa công trình. Trật tự  địa tầng cùa mặt cắt hệ tầng Bằng 
Ca được hai tác giả trên mô tả dưới tên gọi hệ tầng M a La  ờ  tây bắc Bản Cải 0.3 km, dọc đường 
ô tô Bản Cải đi Vạn Yên như sau:

ỉ. Chinh hợp trên đá vôi xám cùa hệ tầng Bản Páp là sét vôi màu xám, xám đen xen đá phiến 
silic và silic màu xám đen, phân lớp mỏng, chuyển lên trên là đá phiến sét silic. Dày 120 m.

2. Đá phiến sét silic, đá phiến silic, silic, phần trên có xen sét vôi. Đá phiến silic và silic có 
màu xám đen, phân lớp mỏng, vỡ vụn thành hình khối hộp bình hành khi bị phong hóa.
Hoá thạch đơn điệu gồm Nowakia  sp., Stylìolina  sp. Dày 140 m.

Khoảng 0,3 km phía đông nam mặt cắt này, trong những lớp tương đương với tập 1 đã gặp 
Răng nón tuổi G ivet Polygnathus xylus xylus, Pol. varcus, Pol. linguiformis, Icriodus sp.

Cũng theo hai tác giả trên, mặt cắt ở  thượng nguồn Sông M ua có bề dày kém hơn, theo 
hình 2 trong bài báo của Đoàn Nhật Trưởng và Tạ Hòa Phương (2003) chi gồm hệ xen kẽ cùa
đá phiến silic và silic, đá vôi, đá vôi silic, với bề dày 150 m.

Trong đá vôi, vôi silic gặp nhiều hoá thạch Trùng lỗ gồm E onodosaria evlanensis, 
Eogeinitziana aff. rara, Nanicella  aff. uralica, Tikhinella m ultiform is và Răng nón Palmatolepis 
gigas, Ancyrodella nodosa , Lonchodỉna  sp., Ozarcodina  sp., H indeodella subtilis. Các hóa 
thạch này cho tuổi Frasni muộn.

Trong địa phận Thanh Hóa, tại phía nam cầu Hàm Rồng, Tạ Hoà Phương, Đoàn Nhật 
Trường (1995) mô tả hệ tầng Phúc Sơn và cho tuổi Devon muộn, Frasni - Famen (D 3fr-fm ps).
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Thực ra khối lượng địa tầng này ứng với cả hai hệ tầng Bằng Ca và Tốc Tát, tức là ứng với phần 
Devon của loạt Trùng Khánh.

Quan hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng Bằng Ca nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bản Páp và chinh 
hợp dưới hệ tầng Tốc Tát, quan hệ chinh hợp có thể quan sát được ờ  mật cắt chuẩn và ở các mặt 
cắt khác có lộ mối tiếp xúc của các hệ tầng này.

Phân tích các sưu tập hoá thạch đã nêu trên có thể thấy hệ tầng Bằng Ca có tuổi từ Devon 
giữa, (Givet) đến Devon muộn (Frasni).

Yếu tố Givet của hệ tầng ở Đ ông Bắc Bộ dựa trên cơ sở hoá thạch Stringocephalus burtini 
do Phạm Đình Long (1973) thu thập. Ờ Tây Bắc Bộ tuổi Givet được minh chứng bàng tập hợp 
hoá thạch Răng nón Polygnatus xylus xylus, Poỉ. varcus, Poỉ. linguựòrmìs trong mặt cắt vùng 
Bán Cải (Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hoà Phương 2003).

Khối lượng chủ yếu của hệ tầng có tuổi Frasni được xác nhận nhờ hoá thạch Trùng lỗ 
Eonodosaria evlanensis, Eogeinitziana  aff. rara, Nanicella  aff. uralica, Tikhinella m ultiform is; 
Rảng nón thuộc các đới Palmatolepis hassi, Pa. rhenana  (Frasni).

Ngoài ra, ở  phần đáy cùa hệ tầng Tốc Tát chinh hợp trên hệ tầng Bằng Ca ờ xã Độc Lập 

huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) trong tập đá vôi, vôi sét màu xám, phân dải, Nguyễn Công 

Thuận, Tạ Iloà Phương (2002) cũng đã phát hiện tập hợp hoá thạch Răng nón thuộc đới 

Palmatolepis hassi tuổi Frasni. Điều đó chứng tỏ hệ tầng Bằng Ca kết thúc trong Frasni.

Nhận xét

1, Từ những mẫu đá vôi lưu của mặt cắt Bằng Ca - mốc 46 do Nguyễn Tiến Đạt thu thập trước 

đây, Phạm Hay Thông và Nguyễn Thế Dân (1984) đã phát hiện hóa thạch Răng nón tuổi 

Famen sớm gồm Palmatolepis cf. triangularis, Pa. delicatula, Pa. superlobata  có tuổi 

Famen sớm. Các tác giả này coi đá vôi chứa những hoá thạch này thuộc phần trên cùa "tầng 

silic Bằng Ca " (tức hệ tầng Bằng Ca). Tuy nhiên, Nguyễn Công Thuận khi đo vẽ bàn đồ địa 

chất tỷ lệ 1:50 000 nhóm tờ Trùng Khánh đă quan sát rõ trong mặt cắt Bằng Ca - mốc 46 

phần ứng với hệ tầng Bằng Ca không chứa đá vôi, mà thành phần vôi chì xuất hiện từ đáy hệ 

tầng Tốc Tát nằm sát trên đó. Như vậy các hoá thạch Răng nón tuổi Famen sớm do Phạm 

Huy Thông và Nguyễn Thế Dân (1984) đã phát hiện từ mẫu đá vôi lưu trữ không thuộc thành 

phần của hệ tầng Bằng Ca nữa mà đã thuộc phần thấp cùa hệ tầng Tốc Tát.

2. v ề  cơ bản các mặt cắt của hệ tầng Bằng Ca ờ Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ đều có những nét 

tương đồng, đó là thành phần đá phiến silic, silic và có thể có những lớp mỏng đá vôi xen kẽ. 

Sự biến thiên trong thành phần đá chỉ thể hiện ở sự vẳng mặt dấu vết mangan trong các mặt 

cắt của Tây Bắc Bộ. Ngay trong những mặt cắt gần kề nhau ờ Tây Bắc Bộ tính chất mặt cắt 

cũng có những biến thiên đáng kể; theo mô tả của Đoàn N hật Trường, Tạ Hoà Phương 

(2003) thì mặt cắt ờ  vùng Bản Cải và ờ thượng nguồn Sông M ua cũng khác nhau cả về chi 

tiết cùa thành phần đá và dề dày của địa tầng. Ở mặt cắt Bản Cải bề dày địa tầng tới gần 

300 m với hai phần khác nhau là đá vôi xen đá phiến silic ở  phần dưới và đá phiến sét silic, 

đá phiến silic, đá phiến sét vôi ở  phần trên. Trong khi đó ở  mặt cắt thượng nguồn Sông Mua 

bề dày chỉ 150 m và là hệ xen kẽ của đá phiến silic, silic và đá vôi. Sự khác nhau về chi tiết
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cùa thành phần đá như vậy không đù để coi hai thể địa tầng tương đồng nhau ở  Đông Bẳc Bộ 
và Tây Bẳc Bộ thuộc hai phân vị thạch địa tầng khác nhau và hệ tầng Ma La do Đoàn Nhật 
Trường, Tạ Hoà Phương (2003) mô tả là đồng nghĩa của hệ tầng Bằng Ca.

Hệ tầng Tốc Tát (D jfm -C |t //)

-D iệp  Tốc Tát: Phạm Đinh Long 1973. 1974, 1975 (Dj fr); Dương Xuân Háo và nnk. 1973 (part., D3 fr). 1975 
(I)jtr). 1980 (D j-C |); Đặng Trần Huyên 1976 (D 3 fr-fm); Trần Văn Trị và nnk. 1977 (part.. Dj); Tống Du\ 
Thanh 1979 (D 3 fr?-fm), 1980 (D 3 fr); Tổng Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (part.. Dj); Vũ Khúc, Bùi Phú 
vá nnk. 1990 (part. D3); Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1994 (part. D3).

- Série de Ma Pi l.eun (part.): Deprat 1915 (Gothlandien).
- Calcaires griottes: Bourret 1922 (D3).
- Famennien: Saurin 1956 (đá hoa vân đó).
- Các bậc Ei/el - Givel: Vasilcvskaia (Dovjikov và nnk. 1965).
- Diệp Bàn Cài: Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969 (D 2gv); Nguyễn Xuân Bao 1970 (D 3); N guyễn Vĩnh và nnk. 1972 

(D 2 gv); Dương Xuân Háo và nnk. 1975 (D 2gv?-D3 fr); Phan Cự Tiến, Nguyền Vĩnh 1977 (part., D2 gv-D3), rống 
Duy Thanh 1979 (part.. D3); Dương Xuân Háo và nnk. 1980(D3-C |) ; Doàn Nhật Trướng 1980. 1984 (I),fr-C|l).

- Hệ tầng  Bàn C à i: N guyền Văn L iêm  1985 (part., D 3fr- c , t ) ;  Tống D uy Thanh và nnk. 1986, 1988 (part., Djfr- 

fm); Ta Hoa Phuong. Weyant 1994 (Djfr-fm).
- Tram tích Devon muộn (part.): Lê Văn Đệ. Nguyễn Thơm 1974 (đá vôi vân đó).
- Diệp Mã Pì Lèng : Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (D3).
- Hệ Devon thống trên : Đinh Minh Mộng và nnk. 1976.
- Các trầm tích Gìvet-Đevon trên (part.): Nguyễn Vĩnh 1977.
- Các trầm tích Devon thượng (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1977.
-D á  vôi chữa quặng mangan Cao Bằng: Nguyễn Đóa. Nguyễn Đình Hồng 1977 (D 3 fm- C |t). Nguyền Đinh 

Hồng 1979 (Djfm?, Djfm C |t?, c ,t? ) , Phạm Kim Ngân 1984 (D 3 fm).
- Tằng đá vôi vân đo dạng dai: Đặng Trần Huyên 1979 (Dj).
- Tốc Tát Formation: Paris, Ta Hoa Phuong, Baudu 1993 (D3), Tổng Dzuy Thanh 1993 (part.) (Dj), Ta Hoa 

Phuong 1994 (part.) (D->gv-Djfm);
-H ệ  tầng Tốc Tát: Lê Văn Giang, Tạ Iloà Phương 1999 (D 3); Tạ H oà Phương 2000 (D 3 fm- c , t ) ;  Vũ Khúc 

và nnk. 2000 (D 3 fm- C |t)

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mật cắt Tổc Tát từ Bản Ngắn theo đường mòn đi qua mò 
mangan Tốc Tát về phía đinh cao 100, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (x = 22°49, y = 
106°23). Hệ tầng Tốc Tát có nội dung ứng với "điệp" cùng tên do Phạm Đình Long (1973) xác 
lập trên cơ sờ tầng đá vôi sọc dải (calcaires griottes) đã được nhiều nhà địa chất nhắc đến khi 
nghiên cứu địa chất Đ ông Bắc Bộ (Bourret 1922; Saurin 1956; Dovjikov và nnk. 1965).

Nét đặc trưng chung của hệ tầng Tốc Tát là gồm đá vôi dạng sọc dài, phân lớp mòng, 
nhưng ở mỗi nơi trên diện phân bố thành phần đá cũng có những nét riêng biệt.

Hệ tầng Tốc Tát phân bố chủ yếu ờ Dông Bắc Bộ (vùng Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang 
tỉnh Cao Bằng; vùng Đ ồng Văn, Yên Minh tinh Hà Giang). Ở Tây Bắc Bộ (vùng Vạn Yên, tinh 
Sơn La) trước đây hệ tầng Tốc Tát thường được biết đến dưới tên gọi hệ tầng Bản Cải. Hộ tầng 
tạo thành dải hẹp, chiếm phần cao nhất của mặt cắt Devon ở tất cả những diện phân bố của nó.

Theo mô tả cùa Phạm Đình Long (1974) trình tự địa tầng của mặt cắt chuẩn (mặt cắt Tốc 
Tát) từ dưới lên như sau:

I. Đá vôi dạng dải phân lớp rất mỏng (vài milimet tới vài centim et), xen nhiều lớp đá phiến 
sét silic vôi và đá vôi sét. Đá có màu sặc sỡ (tím đỏ, nâu đỏ, xám lục), khi phong hóa
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thường màu nâu sẫm, đôi nơi theo đường phương thấy sót lại các thấu kính đá vôi hoặc đá 
vôi sét màu xám xanh đến xám sẫm. Dày 30 - 50 m.

2. Đá vôi dạng dải phân lớp dày hơn (vài centimet) xen các lớp đá vôi sét hoặc đá sét vôi silic. 
Đá tươi màu xám pliớt xanh, khi phong hóa có màu nâu xám. Dày 80 m.

ỉ. Đá vôi màu xám nhạt hoặc xám phớt hồng, phân lớp 20-60 cm, xen ít lớp mòng đá vôi màu 
xám. Dày khoảng 80 m.

4. Vỉa quặng mangan dày 10 -170 cm (trung bình 70-80 ein) tương đối ổn định tlico đường 
phương. Tiếp lên trên là đá vôi màu xám nhạt, phớt hồng, bị tái kết tinh yếu, phân lớp 
mỏng đến trung bình, đôi khi xen các lớp đá vôi sẫm màu hơn. Dày 70 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này 260-280 m.

Nhìn tổng thể trên diện phân bố của hệ tầng Tốc Tát ở  Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hạ Lang 
(Cao Bằng) có thể phân hệ tầng thành hai tập: I) Đá vôi dạng dải mỏng màu sặc sỡ, xen các dài 
vôi silic, sét vôi. 2) Bắt đầu là vỉa quặng mangan dày từ 0,1 m đến 1,7 m, tiếp trên là đá vôi 
phân lớp mỏng và trung bình, xen những lớp mỏng đá phiến silic.

Tại vùng Đồng Văn, hệ tầng Tốc Tát cũng gồm hai tập: / )  Tập đá vôi dạng dải, chứa lioá 
thạch Răng nón tuổi Devon muộn (Frasni - Famen); 2) Tập Tu Sán gồm đá vôi xám sẫm xen đá 
silic, vôi sét, bột kết phân lớp trung bình đến dày, chứa hoá thạch Răng nón tuổi Carbon sớm, 
Tournai (Tạ Hoà Phương 2000).

ở  Tây Bắc Bộ hệ tầng Tốc Tát từng được Nguyễn Xuân Bao (1969) mô tả dưới tên “điệp 
Bản Cải” (D2gvốc). Diện phân bố không lớn, lộ thành dải hẹp từ  núi Séo Lép đến Bản Páp thuộc 
cánh tây nam cùa nếp lồi Bản Nguồn, viền quanh phía đông nếp lồi Bản Cải và một ít ở  vùng 
núi Chim, sườn nam núi Phu Chuột, trên đco Lũng Lô. Hệ tầng cũng gồm đá vôi phân lớp 
móng, sọc dải, xen đá phiến silic và vôi silic màu xám và sặc sỡ, hầu như không chứa hóa thạch 
lớn (macrofauna), không chứa vỉa quặng mangan.

Kết quả nghiên cứu của Đoàn Nhật Trưởng và Tạ Hòa Phương (2003) về Devon thượng và 
việc mô tả hai hệ tầng M a La, Suối Nho của hai tác giả vừa nêu trong vùng hạ lưu Sông Đà (tinh 
Sơn La) đã được đề cập đến trong mô tả hệ tầng Bằng Ca cùa công trình này. Trên đây cũng đã 
phân tích “hệ tầng Ma La” là đồng nghĩa của hệ tầng Bằng Ca, còn “ hệ tầng Suối N ho” chính là 
một kiều mặt cắt rút gọn của hệ tầng Tốc Tát. Theo mô tả của Đoàn Nhật Trưởng và Tạ Hòa 
Phương (2003) “ hệ tầng Suối N ho” gồm hai loại đá vôi phân dải, loại thứ nhất phân dải rõ phân 
lớp mòng gồm sự xen kẽ cùa vôi sét nâu đỏ và đá vôi phân lớp dày hơn ( 1 - 1 ,5  cm); loại tliír hai 
phân dảnìiờ  gồm đá vôi phân lớp dày. Be dày hệ tầng trong mặt cắt này đạt 260 m.

Phần dưới cùa mặt cắt chứa hoá thạch Răng nón tuổi Famen Palm atolepis triangularis. 
Pal. minuta minuta, Pal. cf. regularis, Pal. glabra glabra, Pal. g labra pectinata , Pal. glabra  
distorta, Pal. g labra lepta, Pal. quadrantinodosa inflexa, Pal. m arginifera marginifera, Pal. 
spoppeli, Spathognathodus sp., Ozarkodina immersa, Polygnathus sp. Phần trên chứa hóa thạch 
Răng nón ứng với mức cao nhất của Famen gồm Palm atolepis gracilis, Pal. sigmoidal is và 
Trùng lỗ tuổi Fam en m uộn U raỉinelỉa  cf. augusta, u . b icam erata , Sep tabrunsiỉna  rauserae, 
s. endothyroides, s. prim aera.

Bên cạnh hoá thạch thu thập được ở  mặt cắt chuẩn và mặt cắt thượng nguồn Sông M ua nói 
trên, nhiều dạng hoá thạch khác nhau đã được phát hiện ở nhiều nơi thuộc diện phân bố của hệ
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tầng. Đặng Trần Huyên (1976) tìm được hóa thạch Chân rìu Posidonia  (Karadjalia■) venusta,p 
(K. ) aff. nalivkini có khoảng tuổi Djfr-fm.

Danh sách hóa thạch đầy đủ của hệ tầng Tốc Tát ờ vùng Hạ Lang gồm Trùng lỗ - 
Quasiendtìthyra ex gr. communis, Archaesphaera ex gr. minima, A. ex gr. grandis, Parathiirammìm 
ex gr. suleimanovi, p . cf. steỉlata, Disphaera ex gr. compressa, Plectogyra sp., Earlandia sp., 
Endothyranòpsis ? sp.; Tay cuộn - Schizophoria cf. striatula, s .  aff. bistriata, Lingula aff. 
suparaỉlela, Spinulicosta spinulicosta, Productella aff. subcicubata, Praewaagenoconcha sp., 
Cyrtospirifer afï. chaoi, Donella ạff. minima, Chonetes sp., Camaratoechia sp., Athyris sp., 
Echinoconchus sp.; Chân rìu — Posidonia (Karaứịaỉici) venusta, p. (K.) aff. nalivkini; Răng nón (do 
Nguyễn Dinh I lồng, Phạm Kim Ngân và Tạ ị lòa Phương xác định vào những thời gian khác nhau)- 
Palmatolepis quadrantinodosa, Pal. mcirginifera, Pal. glabra glabra , Pal. glabra pectinata, Pal. 
perlobata perlobata , Pal. rhomboidea, Pal. gracilis. Pal. rugosa ampla , Pal. helmsi, Pal. 
tenuipunctata, Pal. glabra sigmoidalis, Pal. minuta minuta, Pal. postera , Pal. delicatuku Pal. 
subrecta, Pal. triangularis, Pal. cf. regulars, Polygnathys ex gr. procera, Pol. c f . extralobatus, Pol. 
glaber glaber, Pol. glabra glabra, Spalhognathodus ex gr. slriogosus, s. inornatus, s. stcibilis, s. 
ampins, Ozarkodina homoarcuata , o .  cf. elegems, Ligonodina monodenlata , Tridellus robitslus, 
Argulodus sp., Roundya sp., Prioniodina sp., Diplododella sp., Drepanodus sp., Hindeodella sp., 
Neoprioniodus sp., Ancyrodella nodosa, Siphonodella sinenis.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Tốc Tát nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bằng Ca ờ tất cả 
các nơi có mặt hai hệ tầng này. Tại vùng Hạ Lang, hệ tầng Tốc Tát bị hệ tầng Lũng Nậm pliìi 
chinh hợp lên trên, còn ở vùng Vạn Yên, phủ chinh hợp (?) lên trên là hệ tầng Đa Niêng.

Phức hệ hoá thạch Răng nón tại mặt cắt chuẩn bao gồm đại diện cùa các đới từ 
Palmatolepis triangularis (đáy Famen) đến Pal. postera  (phần cao Famen) và tập hợp Pal. 
sigmoidaỉis - Pal. goniocỉym eniae  (phần cao nhất của Famen ở Việt Nam). Cũng trong phầri cao 
nhất của hệ tầng tại mặt cắt này còn có hoá thạch Trùng lỗ Chernyshinella glomifomis, Ch. 
triangularis, Ch. uralica  và Răng nón Siphonodeỉỉa sinensis. Các dạng hoá thạch Trùng lỗ và 
Răng nón này thuộc phần thấp của bậc Tournai (Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hoà Phương 1999).

Tại mặt cắt Đồng Văn, phức hệ Răng Nón của tập 1 bao gồm đại diện của các đới từ Pal. 
hassi (Frasni) đến tập hợp Pal. sigmoidalis - Pal. gonyoclim eniae  (phần cao nhất của Devon). 
Còn trong tập 2 (tập Tu Sán), gặp các hoá thạch Răng nón đại diện cho các đới của Carbon hạ, 
bậc Tournai, từ Siphonodelỉa duplicta  đến Si. isostỉcha.

Tại mặt cắt thượng nguồn sông Mua sưu tập hóa thạch Răng nón cùa hệ tầng khá phong 
phú, có khoảng tuổi Famen.

Những dẫn liệu trên cho plicp khẳng định khoảng tuổi từ  Đevon muộn, kỳ Famen đến 
Carbon sớm, kỳ Tournai của hệ tầng Tốc Tát.

Nhận xét

/. Tại một số mặt cắt trong vùng Hạ Lang có thể thấy rõ, nằm chuyển tiếp trên tập đá phiến
silic của hệ tầng Băng Ca là một tập dá vôi, vôi sét màu xám, phân dải và có xen những lớp
kẹp phiến silic. Vì đặc tính phân dải đó nên xếp tập đá kể trên vào đáy của hệ tầng Tốc Tát
là hợp lý hơn cả. Trong tập đá này cỏ chứa tập hợp hoá thạch Răng nón tuổi Frasni:
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Palmatoỉepis hassi, Spathognathodus sp., Hindeodella  sp., Ancyrodeỉla  nodosa , 
Ancyrodeỉla ioides, Polygnathus sp. (Nguyễn Công Thuận, Tạ Hoà Phương 2002).

2. Hệ tầng Tốc Tát có ranh giới trên là một ranh giới chéo (xuyên thời), tại phần lớn diện 
phân bố của hệ tầng Tốc Tát (Hạ Lang, Vạn Yên), hệ tầng kết thúc trong Famen hoặc hơi 
chớm lên đáy Tournai, trong khi đó tại Đồng Văn, hệ tầng kết thúc cao hơn, ở  mức đới Si. 
isosticha cùa Tournai.

3. Via quặng mangan trong hệ tầng Tốc Tát chi gặp ở vùng Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hạ Lang
(Cao Bằng) và hiện đang được khai thác, những diện phân bố khác cùa hệ tầng không chứa 
via quặng này. Trong biện luận về hệ tầng Suối N ho , Đoàn Nhật Trường và Tạ Hòa 
Phương (2003) cho rằng hệ tầng này khác với hệ tầng Tốc Tát do không có đá vôi vân đó, 
khônẹ có quặng mangan và lại có đá vôi phân dải mờ. N hư đã phân tích trong mô tà hệ
tầng Bằng Ca, sự khác biệt này chỉ nên coi là những biến đổi chi tiết trong nội bộ một hệ
tầng mà không nên coi đó là tiêu chuẩn để phân định các thể thạch địa tầng khác nhau để 
làm phức tạp hóa sơ đồ địa tầng khu vực và cũng không phục vụ cho nhu cầu thực tiễn nào.

H ệ tầ ng  T rà n g  K ê nh  (D 2gv - D3fm  tk)

- Tầng Tràng Kênh: Nguyễn Quang Hạp 1967 (Eifel-Givet).
- Anthracolithique (part.): Patte E. 1927.
- Các bậc Eifel và Giver. Jamoida A.I. (Dovjikov A.E . và nnk. 1965).
- Bậc Giver. Tống Duy Thanh 1967: Dương Xuân Hào vá nnk. 1975, 1977.
■Diệp Lo Sơn: Phạm Văn Quang 1969 (D 2 gv-D 3 fr?): Tống Duy Thanh 1979 (D 2gv); Tống Duy Thanh và 

nnk. 1986. 1988 (D 2 gv).
- Hệ lầng Lỗ Sơn: Vừ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D2).
- Hệ lằng Tràng Kênh: Tống Duy Thanh và nnk. 1995 (D 2 -D 3 fr); Vũ Khúc và nnk. 2000 (D 2  gv).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Lỗ Sơn, vùng Kinh Môn, Hải Dương (x= 21° o r ,  
y= 1060 03'). Hệ tầng được mô tả lần đầu dưới tên gọi "tầng Tràng Kênh" (Nguyễn Quang Hạp 
1967). Tên hệ tầng xuất xứ từ  địa danh Tràng Kênh thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Đá vôi của hệ tầng Tràng Kênh phân bố rộng rãi trong vùng duyên hải Đông Bắc Bắc Bộ 
(cấu trúc Quảng N inh), thành những dải, kéo dài từ tây sang đông kẹp giữa sông G iá và sông Đá 
Bạch và cả ngoài hải đảo. Các mặt cắt tốt nhất của hệ tầng quan sát được ờ vùng Lỗ Sơn, Kinh 
Môn, Hải Dương và vùng Tràng Kênh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Hệ tầng được Nguyễn Ọ uang Hạp (1967) định tuổi Eifel muộn - G ivet sớm và phân thành
2 phụ hệ tầng.

Phụ hệ tầng dưới gồm 4 tập: /). Nằm kề với đá phiến sét chứa bột cùa tầng Dưỡng Động là 
đá vôi có kiến trúc giả trứng cá. Be dày 70-80 m. 2). Đá vôi màu đen, hạt mịn, có kiến trúc giả 
trứng cá và có chứa nhiều di tích lũru cơ. Be dày 50 m. 3). Đá phiến silic màu đen, kiến trúc ẩn 
tính chứa ít di tích thực vật. Bề dày 100-120 ni. 4). Đá vôi chứa sét, hạt mịn, chứa nhiều di tích 
hữu cơ. Bồ dày 20-40 m. Bề dày toàn bộ cùa phụ hệ tầng dưới 250-280 m.

Phụ hệ tầng trên  gồm các loại đá vôi màu xám sáng, trắng, hồng, c ấ u  tạo dạng khối, hạt 
lớn, bị tái kết tinh và chứa nhiều tinh thể calcit. Các hoá thạch sưu tập được trong hệ tầng gồm 
Thamnopora aff. polyforata, Syringopora eifeliensis, A lveolites admirabilis, Crassialveolites
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cras.sus, Caỉiapora battersbyi, Coenites aff. quydatensis, Scoliopara denticulata, Chaetetes 
yunnanensis, Amphipora  cf. ramosa.

Sau Nguyễn Ọ uang Hạp (1967) nhiều công trình nghiên cứu cùa các tác giả khác đều thừa 
nhận khối lượng cơ bản cùa hệ tầng với bề dày tổng cộng từ 500-600 m và với ba phần rõ rệt-' 

Phần dưới gồm chủ yếu đá vôi đen chứa phong phú hoá thạch San hô vách đáy, San hô bốn tia 

và Lỗ tầng tiêu biểu cho bậc Givet. Phần giữa  là đá phiến silic không chứa hoá thạch, và Phần 

trên là đá vôi đen, đá vôi xám sáng, đá vôi dolomit chứa phong phú hoá thạch San hô vách đáy,

I.ỗ tầng cho tuổi Givet-Frasni. Tuy nhiên tên gọi cùa hệ tầng có những ý kiến khác nhau. Phạm 

Văn Quang (1969) gọi là điệp Lỗ Sơn và cho tuồi Givet-Frasni. Cách gọi này cũng đã được sừ 

dụng trong nhiều công trình nghiên cứu địa chất từ 1979-1990 (Phạm  Văn Q uang 1969; Tống 

Duy Thanh 1979; Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990). 

Tuy vậy, cùng khối lượng địa tầng này Nguyễn Quang Hạp (1967) đã mô tả hệ tầng Tràng Kênh 

nên tên Tràng Kênh cùa hệ tầng cần được ưu tiên sử dụng chính thức. Nghiên cứu lại nhiều mặt 

cẳt của hệ tầng Tràng Kênh ở trong vùng đất liền cũng như ở các đảo trên vịnh Hạ Long thuộc 

các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Ọ uảng Ninh Nguyen Hữu Hùng và nnk.{2001, 2002) đã phát 

hiện thêm những yếu tố mới, như sự có mặt của các trầm tích Frasni và Famen trong các mặt cẩl 

của hệ tầng. Dưới đây là đặc điểm cùa một số mặt cắt cùa hệ tầng Tràng Kênh.

Mặt cắt chuấn Lo Sơn  được mô tả trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk.( 1990) gồm 5 tập 
với trậl tự địa tầng như sau:

1. Chinh hợp trên hệ tầng Dưỡng Động là đá phiến sét vôi chứa Am phipora ram osa , đá vôi 

kết tinh, màu xám, xám sáng, phớt hồng, dạng trứng cá, phân lớp trung bình, chứa nhiều di 
tích sinh vật. Dày 70-80 m.

2. Đá vôi xám sẫm, đen, hạt mịn, dạng trứng cá, chứa nhiều di tích sinh vật. Dày 50 m.

3. Đá phiến silic màu xám, pliân lớp mỏng, xen kẽ các lớp đá vôi. Dày 70-150 m.

4. Đá vôi sét màu xám đen, dạng trứng cá, chứa ít di tích hữu cơ, xen kẽ các lớp mỏng đá 

phiến sét màu xám. Dày 30-40 m.

5. Đá vôi hạt mịn, màu xám, xám sẫm, có khi xám sáng, đôi khi bị dolom it hóa, chứa nhiều di 

tích hữu cơ, dạng trứng cá và giả trứng cá, phân lớp dày hoặc dạng khối. Dày 200 m.

Trong các công trình nghiên cứu cùa Phạm Văn Quang (1969), Dương Xuân Hảo và 

««£.(1975, 1977), Tổng Duy Thanh (1979), Tổng Duy Thanh và n nk.(ì986, 1988) đã cho thấy 

những phức hệ hoá thạch phong phú đã được phát hiện trong mặt cắt này, trong đỏ vai trò cluì yếu 

thuộc về San hô và Lỗ tầng. Danh sách đầy đù cùa các phức hệ này gồm Lỗ tầng - Amphìpora 

ramosa, A. angusta. A. laxeperforata, Actinostroma devonica, Stac hyoïdes insiqnis, Stromatoppora 

concentrica; San hô - Thamnopora nicholsoni, Th. polygonalis, Th. polytrematiformis, Th. 

pulyforata. Cladopora Sp., Trachypora dubatolovi, Alveolites admirabilis, Crassialveollites crassus. 

c  macrotrematus, Calliapora battersbyi, Scoliopora denticulata, Coenites fasciculatus, c . simplex, 

c. quydalensis, Syringopora eifelliemis, Heliolites porosus, Chaetetes (Litophyllum ) inflatus, 

Pachytheca sp„ Stringophyllum  (Sociophyllum) Sp., Dendrosîelle trigemme; Tay cuôn - 

Stringocephalus burtini.
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Mặt cẳt Phúc Sơn  (x = 21°01', y = 106°35') ở  Kinh Môn được quan sát từ cầu ximăng, bấc 
qua con suối nhỏ chảy từ  sườn tây bắc Núi Han ra sông Kinh Thầy, men theo sườn núi về phía 
tây nam đến bò' sông. Trật tự địa tầng từ  dưới lên như sau:

1. Đá vôi sinh vật, hạt mịn, phân lớp dày, màu xám đen, cấu tạo khối, chứa phong phú hóa 
thạch Lỗ tầng Am phipora rudis, Stachyodes sp. Be dày 60 m.

2. Đá vôi dolomit, màu xám sáng, phân lớp trung bình, kiến trúc hạt nhỏ, cấu tạo khối chửa 
phong phú hóa thạch Amphipora  bảo tồn xấu. Be dày 20 m.

J. Dá vôi sinh vật màu xám nhạt, hạt mịn phân lớp trung bình. Calcit và vật chất hữu cơ 
chiếm 98-99%, quặng sắt từ 1-2% và một ít silic. Thành phần sinh vật tạo đá gồm chủ yếu 
là các quần thể Lỗ tầng Stachyodes costulata, s. fasciculata, s . aff. costulata, Am phipora  
pervesiculata. Bề dày 100 m.

4. Sét silic, đá phiến sét than màu đen, chứa di tích Tentaculites. Be dày 10 m.

5. Đá vôi sáng màu, cấu tạo đường khâu và phân lớp mỏng clúra hoá thạch Răng nón 
Palmatolepis subperlobata, p. triangularis, p. glabra glabra. Be dày 40 m.

Ọuan hệ dưới và trên của hệ tầng ờ mặt cắt này không quan sát được, 

ở  sườn tây nam Núi Han, nằm chinh hợp trên tập silic thuộc phần giữa của hệ tầng là các 
lớp đá vôi xám sáng, đá vôi dolom it chứa Am phipora  sp. và đá vôi sáng màu có dạng phân dải 
chứa Răng nón tuổi Famen sớm Palmatolepis subrecta, p. perlobata perlobata. Cũng ở  sườn 
nam Núi Han cách mặt cắt Phúc Sơn khoảng 0,5 km về phía đông bắc, chinh hợp trên các lớp đá 
vôi đen chứa Lỗ tầng Frasni muộn là đá vôi sáng màu, phân dải m ờ chứa hoá thạch Răng nón 
tuổi Famen sớm - Palm atolepis marginifera, p. glabra .

ở  vùng Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) các đá thuộc phần trên cùa hệ tầng 
phân bố ở bờ bắc sông Thái, gồm đá vôi xám sáng, pliân lớp trung bình đến dày. Tại Núi Leo, 
cách thị trấn Minh Dức 1,5 km về phía bắc đã thu thập được tập hợp hóa thạch Lỗ tầng và 
Trùng lỗ đặc trưng cho Frasni giữa - muộn với dạng đặc trưng Am phipora pinguis. Ở mức địa 
tầng cao hơn, tại núi Mỏ Vịt, bờ bắc cửa sông Thái đã phát hiện Trùng lỗ Nanicelỉa gallowayi, 
Eonodosaria evlanensis, Tikhinella multiformis, M uỉtisepỉida tikhinelliform is, Eotournayella  
jubra và Lỗ tầng Am phipora simplex.

Trong vịnh H ạ L ong và Bái Từ Long  hệ tầng thường lộ ra trên các hòn đảo nhỏ tách biệt 
với các trầm tích vây quanh. Tại đảo Chó cách đảo Ngọc V ừng 0,7 km về phía tây, đã sưu tập 
được hóa thạch Lỗ tầng tuổi Frasni Amphiporơ laxeperforata, A. mangkaensis, Stachyodes 
paralleloporoides. Trên đảo Cái Bầu chỉ lộ ra phần trên của hệ tầng, gồm nhiều khối đá vôi nhô 
trên bài biển phía đông của xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Đá có thế nằm dốc đứng, phương tây 
bấc - đông nam, nằm chinh hợp dưới đá của hệ tầng Con Voi. Tại xã  H ạ Long  có thể quan sát 
được trật tự địa tầng như sau:

1. Đá vôi đen, phân lớp trung bình, chứa hóa thạch Lỗ tầng Am phipora pervesiculata. A. 
hybridina. Bề dày 60 m.

2. Đá vôi giả trứng cá, màu xám sáng, phân lớp trung bình chứa di tích sinh vật bảo tồn xấu. 

Bề dày 40 m.
3. Đá vôi xám sáng, đá vôi tái kết tinh, phân lớp trung bình chứa Stachyodes costulata  Lee., 

Amphipora sp. Bề dày 20 m.
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4. Đá vôi phân lớp trung bình từ 2- 4 cm xen các lớp mòng silic màu đen. Bề dày 40m.
5. Đá vôi phân dải màu xám sáng, phớt hồng. Bề dày 40 m.
6. Dá vôi dolom it phân lớp dày hoặc dạng khối, màu xám trắng. Chưa phát hiện được hóa

thạch. Bề dày 60 m. Chinh hợp lên trên là đá vôi màu xám đen của hộ tầng Con Voi.

Tại mặt cắt đá vôi đường 10, sườn phía tây nam núi Xuân Sơn, trong một tập đá vôi màu
xám nhạt, đã phát hiện một via xác Lỗ tầng dày tới 10 m, gồm các đại biểu cùa Clathrocoilona
pertabulata  đặc trưng cho Frasni cùng với di tích tảo Solenoporid và di tích Rêu động vật.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Ở hầu hết các mặt cắt trên đất liền đều có thể quan sát được quan 
hệ chỉnh hợp của hệ tầng Tràng Kênh trên hệ tầng Dưỡng Dộng (như ở Cúc Tiền, Lỗ Sơn, Dưỡng 
Động v .v ...). Trong vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hệ tầng Tràng Kênh nằm chỉnh hợp trên hệ 
tầng Đồ Sơn (mặt cắt đảo Trà Bàn, đào Ngọc Vừng). Hệ tầng cũng chinh hợp với hệ tầng Núi Voi 
nằm trcn nó như ở mặt cắt sườn tây nam Núi Han (Kinh Môn, Hải Dương), mặt cắt xã Hạ Lons 
(Vân Đồn, Quảng Ninh), mặt cẳt đá vôi đường 10 và mặt cắt Núi Con Voi (Hải Phòng).

I ỉoá thạch định tuổi G ivet rất phong phú thuộc phức hệ Caỉiapora batlersbyi, có thể kể đến 
những dạng đặc trưng nhất như San hô Thamnopora nicholsoni, Th. po lygonal is. Th. polyforata, 
Trachypora dubatolovi, Crassialveollites crassus. c . macrotrematus, Calliapora baltershyi. 
Scoliopora denticulata, Coenites fasciculatus, c . simplex. Denclrostelle Irigemme; Tay cuôn- 
Stringocephalus burtini; Lo tang -  Am phipora ramosa, A. anqusta, Actinostrom a devonica. 
Stromatoppora concentrica.

Yeu to Frasni cũng thể hiện rõ nét trong những tập hợp hoá thạch thuộc phần cao cùa hệ 
tầng như Trùng lồ Nanicella gallowayi, Eonodosaria evlanensis, Tikhinella multiformis, 
Multiseptida iikhinelliformis, Eotournayeỉla ịu b ra ; Lỗ tang Am phipora laxeperforata, A. 
mangkaensis, Stachyodes costulata, s. fasciculata  s. paralleloporoides. Tuổi Frasni cùa phần 
trên hệ tầng Tràng Kênh đã được bàn luận trong nhiều công trình nghiên cứu trước đây. Trong 
những năm gần đây việc nghiên cứu hóa thạch Lỗ tầng đã đạt được những kết quả quan trọng về 
ý nghĩa địa tầng. Vai trò địa tầng của chúng được kiểm định và xác nhận nhờ sự có mặt đồng 
thòi cùa hóa thạch Lỗ tầng và hóa thạch Răng nón, Trùng lỗ ở  nhiều mặt cắt Devon.

Phần cao nhất của hộ tầng chứa hoá thạch Răng nón Famen sớm như Palmatoỉepis 
subrecta , p. perlobata  perlobata, p. triangularis, J3. subperlobata , p. glabra glabra, p. minuta, 
P. m arginifera , Nothognathella abnormis.

Từ những tài liệu nêu trôn đây, tuổi Devon trung, Givet - Devon muộn, Famen cùa hệ tầng 
Tràng Kênh dược khẳng định.

KHU vực VIỆT - LÀO

PALEOZOI HẠ - TRUNG 

P hứ c hệ N ậm  C ư òi (P Z |.2 nc)

- Hệ tầng Nậm Cười'. Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vò nnk. 1990 (PZ|.J nc); Trần Đăng Tuyết vờ nnk. 1994 (S?-D).
- Bậc eifen: Dovjikov và nnk. 1965
- Bậc ei/en-givet: Dovjikov và nnk. 1965
- Phụ giớ i Paleozoi giữa: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971
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- Hệ lang Nậm Cười: Tống Duy Thanh. Nguyễn Đức Khoa 2000 (PZị.2 )
- Hệ lang Nậm Cười'. Lê Hùng và nnk. 200I(S-D)

Mặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp) - Theo suối Nậm Cười, Lai Châu (x = 22°] 7’, y =103°08’).

Mô tả của “hệ tầng Nậm  C ười” được công bố trong Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. (] 990) 
ứng với các trầm tích được Dovjikov và n nk .(\965) mô tả trong các đề mục “ Bậc Eifel” và “Các 
bậc Eifel - Givet” ờ  đới tướng - cấu trúc M ường Tè (tỉnh Lai Châu). Trong vùng M irờng Tè “hệ 
tầng Nậm Cười” phân bố dạng tuyến, phương tây bắc - đông nam, rộng từ vài trăm mét đến 10- 
15 km, nằm giữa hai đứt gãy Mè Giàng - Hu Bum và Pac Ma.

Dưới đề mục “Bậc Eifel” Dovjikov và nnk. (1965) mô tả đá phiến sét chứa vôi màu xám 
mờ, phong hoá có màu hung đỏ hoặc màu phớt hồng xen kẹp các lớp đá phiến dạng q u a rá t màu 
xám vàng và xám lục giống với các đá Eifel ờ  các vùng khác cùa Việt Nam, dày 800 m. Trong 
đề mục Bậc Eifel - G ivet mô tả đá vôi hoa hoá dạng hạt, phân phiến, phân lớp màu xám sẫm, 
xám đen chứa hoá thạch san hô vách đáy Devon trung Crassialveolites cf. crassus, dày 600 m. 

Mặt cắt theo suối Nậm Cười dược mô tả trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) như sau:

ì. Cát kết xen đá phiến sét màu đen, xám lục bị sericit hoá, cát kết màu xám, phong hoá có 
màu xám trắng, phân lớp không đều từ vài chục centimet đến hàng mét. Bề dày hơn 300 m.

2. Đá phiến màu xám đen, phân lớp mỏng xen với đá phiến màu xám lục bị sericit hoá và một 
vài lớp cát kết màu xám, từng lớp dày 40-60 cm. Bề dày tập khoảng 400 m.

3. Cuội kết, quarzit, cát kết xen một it đá phiến, cuội gồm quarzit, cát kết mài tròn dạng bầu 
dục, nằm theo mặt lớp, xi măng là cát kết, tạm xem là cuội kết gian tầng (?). Chuyển dần 
lên trên là quarzit xen vài lớp đá phiến màu đen chứa vật chất than. Bề dày 150 m. Quan hệ 
trực tiếp giữa 2 và 3 không quan sát được.

4. Đá phiến màu xám đen, xám lục phân lớp mỏng, phong hoá có màu xám vàng, xen những 
lớp cát kết. Chuyển dần lên trên hầu hết là đá phiến. Bề dày 150 m.

5. Đá phiến carbonat, sét vôi màu xám đen, đá vôi sét và đá vôi màu xám sẫm. Trong đá vôi 
có di tích hoá thạch không xác định được. Be dày 100 m.

6. Đá phiến màu xám đen, xám lục, phân lớp mỏng xen với những lớp cát kết phân lớp không 
đều từ 2-30 cm. T rong đá phiến có Bọ ba thuỳ Proetus cf. blondeli. Đặc biệt thỉnh thoảng 
có xen vài lớp ryolit, ryolit porphyr. Bề dày 300 m.

Khi đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ  M ường Tè 
(Điện Biên - Lai Châu), Trần Đăng Tuyết vỏ nnk. (1994) mô tả “hệ tầng Nậm C ười” có thành 
phần gần như mô tả trên đây trong Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990), nhưng không có tập 
cuội kết giữa tầng cũng không có sự xen kẹp của các đá phun trào ryolit và ryolit porphyr.

Ọuan hệ dưới cùa hệ tầng chưa rõ, quan hệ trên không chinh họp dưới hệ tầng Sông Đà 
(C3-P1 sd). Ở  mặt cắt suối Nậm Khoả, trong đá vôi có lẽ thuộc phần giữa hệ tầng đã sưu tập 
được Actinostroma  cf. stellulatum , dạng Eifel - Givet và ờ mặt cắt suối Nậm  Hà trong các lớp 
sét vôi, cũng có lẽ ở  vị trí địa tầng tương tự  đã sưu tập được Tham nopora? sp., Striatopora?  sp. 
và Rêu động vật cho tuổi Devon.

“Hệ tầng Nậm C ười” được Lê Hùng và nnk. (2001) đề cập đến trong báo cáo đo vẽ bản đồ 
địa chất tỷ lệ 1: 50 000 nhóm tờ  M ường Tè qua các mặt cắt Nậm Nhọ, Nậm  Hẳn, Nậm Pông. 
Khác với các tài liệu nghiên cứu trước đây, các tác giả này cho rằng “hệ tầng Nậm Cười” chỉ
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gồm từ 3 - 4 tập, chù yếu là trầm tích lục nguyên. Chúng gồm đá phiến sét, phiến sét bột, đá 
phiến sét sericit-clorit xen cát kết đa khoáng hạt nhỏ với chiều dày đạt tới 2800-3600 m. Tuồi 
cùa hệ tầng cũng được các tác giả xếp vào Silur - Devon trên cơ sờ so sánh với các tài liệu Silur 
hạ cùa Nam Trung Quốc cũng như sử dụng lại các kết quả phân tích cổ sinh trước đây như đã đề 
cập trong các công bổ cùa Dovjikov vỏ nnk. (1965); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) và 
kết quà phân tích bào tử  cổ của Tô Thụ (1996) gồm các dạng Tholisporites (?) sp., 
Granulatisporites sp., Stenozonotriletes sp., Archaezonotriletes sp. ở  vùng Pu Dao.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. N hư trên đã nêu, quan hệ cùa “hệ tầng Nậm  C ười” với trầm tích 
cổ hơn không quan sát được, phù không chình hợp trên nỏ là hệ tầng Sông Đà (C 3 - P| sd).

Những tài liệu mô tả hệ tầng trên đây cho thấy có sự đánh giá khác nhau của các nhà địa chất 
về khối lượng, đặc điểiỊi thành phần vật chất và hoá thạch của “hệ tầng Nậm Cười” . Trước hết, 
chính Bùi Phú Mỹ cũng nghi ngờ (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) có thể các tập 1 và 2 
của mặt cắt Nậm Cười thuộc một thể địa tầng cổ hơn. Có lẽ chính vì vậy mà tuy hoá thạch Bùi 
Phú Mỹ dẫn ra ứng với Devon trung nhưng hệ tầng vẫn được định tuổi PZ |.2. riếp  đến, có hay 
không lớp cuội kết, các tập đá vôi và sét vôi và các đá phun trào trong thành phần trầm tích cùa hệ 
tầng. Trần Đăng Tuyết và rmk. (1994) không gặp cuội kết giữa tầng, không thấy các đá phun trào 
ryolit và ryolit porphyr trong hệ tầng. Lê Hùng vờ nnk. (2001) mô tả “hệ tầng Nậm Cười” chỉ gồm
3 - 4 tập trầm tích lục nguyên, không cỏ thành phần carbonat, với bề dày tới 2800-3600 m.

Như vậy phân vị địa tầng Nậm Cười được mô tả rất khác nhau về thành phần vật chất, về trật tự 
địa tầng, cũng như về bề dày và hoá thạch chứa trong hệ tầng. Phải chăng các tác giả đã mô tả các 
thể địa tầng khác nhau dưới cùng một tên gọi, hoặc đã mô tả các đoạn địa tầng khác nhau ờ các mặt 
cắt khác nhau. Hiện nay chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ lại một cách đầy đủ và chi tiết nên trong 
công trình này coi đây là một phân vị thạch địa tầng chưa chính thức -  phức hệ Nậm Cười.

DEVON HẠ - DEVON TRUNG 

H ệ tầng  A  C hóc (D | ah)

- Hệ tầng A Chóc: Tống Duy Thanh. Nguyễn Dức Khoa in Vũ Khúc và nnk. 2000 (D,).
- Hệ tầng Dại Giang (part.): Nguyền Xuân Dương và nnk. 1979 (S2  - D |); Nguyền Hữu Hùng, Đoàn Nhật -

Trưởng. Nguyễn nứ c  Khoa 1995 (S->).
- Hệ tầng Tân Lâm: Dặng Trần Huyên, Nguyễn Dinh Hồng 1980 (part.); Nguyễn Dức Khoa vò nnk. 1981; Tống

Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D |); Nguyễn Văn Hoành, Phạm lỉuy  Thông 1984: Nguyền Văn Trang VÀ nnk.
1985: Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ 1989 (D |.2 ).

- Tân Làm Formation'. Tống Duy Thanh 1993 (D|).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Mặt cắt trên đường từ  bản A Chóc đi bản Tà Pường, huyện 
Hướng Hoá, tỉnh Q uảng Trị ( X = 16°51 ', y =106°34').

Tên gọi hệ tầng A Chóc được Tống Duy Thanh, Nguyễn Đức Khoa (in Vũ Khúc và nnk. 
2000) đề nghị để thay cho tên gọi hệ tầng Tân Lâm, vì tên gọi Tân Lâm đã được Trần Thị Chí 
Thuần, Fontaine H. (1968) dùng để chi đá vôi Devon lộ ra ờ  Tân Lâm. Làng A Chóc của người 
Vân Kiều nằm sát biên giới Việt-Lào thuộc huyện Hướng Hoá, tỉnh Q uảng Trị. Tại đây lần đầu 
tiên Đặng Trần Huyên và nnk. (1980) đã phát hiện và công bố mặt cắt của các trầm tích Devon 
hạ có cuội kết cơ sờ nằm không chinh hợp trên hệ tầng Đại G iang ờ Trung Trung Bộ.
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Hệ tầng A Chóc có diện phân bố hạn chế trong một số vùng của tinh Quảng Trị. Mặt cắt tốt 
nhắt cùa hệ tầng lộ ra ở  trên đường từ bản A Chóc đi Tà Pường (huyện Hướng Hoá, Ọuảng Trị), 
ĩồm chú yếu là cát kết, bột kết xen ít lớp đá phiến sét mỏng màu đỏ đặc trưng. Be dày tổng cộng 
không quá 100 m. Trong khoảng 5 m dưới cùng cùa mặt cắt là các lóp sạn, cuội, cát kết chứa cuội. 
Hòn cuội có kích thước từ 3-5 cm, độ mài tròn vừa phải, gồm thạch anh, cát kết, bột kết, quarzit, 
silic, đá phiến sericit. Tại mặt cắt này quan sát được quan hệ không chỉnh hợp của hệ tầng A Chóc 
trên hệ tầng Đại Giang, còn quan hệ trên với các trầm tích trẻ hon không quan sát được.

ở  vùng Tân Lâm hệ tầng lộ ra trên một số ngọn đồi ờ  đoạn Km 18 và Km 28 bên trái 
đường ôtô Đông Hà đi Lao Bảo, chủ yếu gồm bột kết màu tím gụ, chứa phong phú hoá thạch 
Tay cuộn không khớp. Tại km 18, ờ  bên trái đường ôtô, đã phát hiện Lingula  aff. ỉoulanensis, L. 
cf. muongthensis (xác định của Lê Văn Đệ và Vương Văn ích 1974), L. cf. cornea, L. aff. 
hawkei, Lingula sp. (xác định của Nguyễn Đình Hồng 1980). Tập hợp Tay cuộn không khớp 
tương tự cũng được Tống Duy Thanh và Nguyễn Đức Khoa 1993 phát hiện trong bột kết màu 
lim gụ ở sườn đông khối đá vôi nam Tân Lâm. Bề dày của hệ tầng A Chóc ở vùng Tân Lâm 
không quá 100 m, với quan hệ dưới và trên với các trầm tích cổ và trẻ hơn chưa quan sát được.

Các tác giả đầu tiên mô tả về hệ tầng A Chóc dưới tên gọi hệ tầng Tân Lâm có những ý 
kiến khác nhau về khối lượng, tuổi, diện phân bố của hệ tầng này. Đặng Trần Huyên và nnk. 
(1980) mô tả hệ tầng Tân Lâm bao gồm cả khối lượng và diện phân bố của các trầm tích màu đỏ 
của hệ tầng Cổ Bi ở Thừa Thiên - Huế. Nguyễn Văn Hoành và Phạm Huy Thông (1984) cho hệ 
tầng được Nguyễn Xuân Bao và Nguyễn Văn Iỉoành (1981) xác lập theo mặt cắt chuẩn vùng 
Tân Lâm. Nguyễn Văn Trang và nnk. (1985) coi hệ tầng có tuổi Di.2, và phân bố rộng rãi trong 
loạt tờ Huế - Quảng Ngãi và có bề dày biến đổi theo đường phương, dày đến 1000 m. Trong Vũ 
Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) hệ tầng này được coi là do Đinh Minh M ộng xác lập nám 
1978 có tuổi D,.2 , phân bố rộng rãi ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, và chuyển tiếp liên tục lên 
hệ tầng Cù Bai, bề dày 700 - 800 m. Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn N hật Trưởng, Nguyễn Đức Khoa
(1995) lại cho trầm tích màu đỏ chứa Lingula  ờ Tân Lâm, thuộc thành phần cùa hệ tầng Đại 
Giang (S2 dg). Còn các trầm tích màu đỏ cặn rượu vang, lộ ra trong vùng Thừa Thiên - Huế 
thuộc hệ tầng Cổ Bi (D | ? cb).

Trong công trình này, hệ tầng A Chóc (tức Tân Lâm trước đây) được trình bày theo khái 
niệm cùa Đặng Trần Huyên và nnk. (1980), nhưng diện phân bố của chúng chi thu hẹp trong 
vùng dọc theo đường 9 và Cù Bai của tinh Quảng Trị.

Quan hệ đ ịa tần g  và  tuổi. Hệ tầng A Chóc nằm chinh hợp trên hệ tầng Đại G iang tuổi Silur, 
quan hệ trực tiếp với trầm tích trẻ hơn chưa quan sát được. Những hoá thạch Tay cuộn nêu trên 
đây là những dạng đã gặp trong trầm tích Devon hạ ờ nhiều nơi trên thế giới, các dạng tương tự 
cũng đã gặp trong Devon hạ ở Bắc Bộ, do đó có thể coi hệ tầng A Chóc cũng thuộc Devon hạ.

Nhận xét. Cát kết màu xám vàng lộ ra ở sườn đông nam khối đá vôi nam Tân Lâm và nằm 
dưới đá vôi này (hệ tầng Cù Bai) trước đây cũng được coi là thuộc hệ tầng A Chóc. Tại đây 
Tống Duy Thanh và Nguyễn Đức Khoa (1993) đã phát hiện nhiều hoá thạch Tay cuộn, còn 
Nguyễn Hữu H ùng (1995) phát hiện Bọ ba thuỳ Encrinurus sp. Theo Phạm Kim Ngân, Lương 
Hồng Hược (Viện Địa chất và Khoáng sản), Zhou Zhiyi (Viện Địa chất và c ổ  sinh Nam Kinh, 
Trung Quốc) thì Encrinurus sp. cho tuổi Silur, còn A. J. Boucot (Oregon, M ỹ) căn cứ vào hoá
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thạch Tay cuộn cho trầrn tích chứa chúng có tuổi Devon sớm và nêu rõ giống Encrinurus tuy 
phổ biến trong Silur nhưng ờ nhiều nơi trên thế giới cũng có mặt trong trầm tích Devon hạ. 
Trong tình huống này cát kết xám vàng ở sườn đông nam khối đá vôi nam Tân Lâm không được 
coi thuộc hệ tầng A Chóc. Tuổi cũng như vị trí địa tầng của chúng cần tiếp tục nghiên cứu thêm.

Hệ tần g  T ây  T ra n g  (D r  D2? tt)

- Hệ tầng Tây Chang (part.): Dovjikov và nnk. 1965 (tiếng Nga). 1971 (tiếng Việt) (P 2 - T | )
- Hệ tầng Tây Chang: Phan Sơn và nnk. 1975. 1978; Phan Cự Tiến 1973 (part.); Tống Duy Thanh và nnk. 1986.
- Phức hệ Tây Trang: Tống Duy Thanh và nnk. 1995 (Devon)
-H ệ  tầng Huôi Nhị: Nguyền Văn lloành, 1978; Nguyễn Đức Khoa, Vũ Khúc 1984; Nguyền Vãn Hoành. Phạm

Huy Thông, 1984; Tống Duy Thanh và nnk.. 1986, 1988 (Silur muộn - Devon sớm); Vũ Khúc & nùi Phú Mỹ
và nnk. 1990 (Silur muộn - Devon sớm); Tống Duy Thanh 1993 (Formation: Silur muộn - Devon sớm).

- Les complex de grès schisteux antracolilique (part.): J. Fromaget. 1927
- Trầm tich Paleozoi trung và tầng Sông Cá (part.): Dovjikov và rink. 1965 (Paleozoi giữa, Paleozoi)
- Hệ tầng Sông Cà (part.): l-ê Duy Bách 1968. Trần Văn Trị 1977 (Silur - Devon)
- ỉlệ  tầng Nậm Tầm : Nguyễn Văn Hoành, 1978
- Phức hệ Huồi Nhị-. Nguyễn Hữu Ilùng 1996 (Silur muộn - Carbon sớm)
- Hệ tầng Thâm H ốc: Nguyễn Văn Phúc 1998.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp) - Dọc đường ô tô Diện Biên đi đèo Tây Trang và theo
đường mòn cắt ngang Pu Sung từ  Bản Mạc đến Bản Béng (x = 21° 14', y = 102° 55').
Parastratotyp  - theo suối Huổi Nhị (đoạn từ bản Tà Nam đến nam bản Phác Hôm 5 km; X =
104° 18'; y = 19"30') và theo suối Nậm Tầm (đoạn từ cửa Huổi Nhun đến cửa Huổi Pha Nách), 
huyện Kỳ Sơn, N ghệ An.

Hệ tầng Tây Trang do Dovjikov vổ nnk.{\965) xác lập, tên gọi của hệ tầng được đặt theo 
đèo Tây Trang, phía tây Điện Biên, sát biên giới Việt - Lào. Tuổi hệ tầng khi đó được xác định 
là Permi - Trias sớm dựa trên hoá thạch Chân rìu phát hiện ờ thung lũng Nậm  Nưa. Kết quả lập 
bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200 000 tờ Điện Biên do Phan Sơn và nnk. (1975, 1978) tiến hành cho 
thấy trầm tích Trias chỉ chiếm một phần rất nhỏ của khối lượng hệ tầng Tây Trang do Dovjikov 
và nnk.( 1965) mô tả và thuộc hệ tầng Suối Bàng (T3n'r sb). Phần chù yếu của hệ tầng thuộc trầm
tích Paleozoi trung như mô tả dưới đây. Tên hệ tầng trước đây được viết nhầm thành Tây
Chang, theo quy chế danh pháp địa tầng tên hệ tầng cần được chinh biên theo đúng chính tả 
tiếng Việt (Tống Duy Thanh và nnk. 1995).

Theo sự giống nhau về thành phần đá và trong cùng cấu trúc địa chất dọc cấu trúc Sông Mã 
nên hệ tầng Huổi Nhị do Nguyễn Văn Hoành xác lập (1978) được coi là đồng nghĩa cùa hệ tầng 
Tây Trang. Đặc trưng thạch học của hệ tầng này là sự xen kẽ dạng flish của cát kết và đá phiến 
sét, đôi chỗ xen ít lớp đá vôi sét, đá phiến silic, có bề dày khá lớn (có thể tới vài nghìn mét).

Tại các mặt cắt ờ  vùng chuân Tây Trang, Phan Sơn và nnk. (1978) phân hệ tầng làm liai 
phần theo tỷ lệ cùa cát kết và đá phiến, phần dưới đá phiến chiếm ưu thế và phần trên cát kết 
đóng vai trò chù đạo.

Phần dưới chù yếu gồm đá phiến, cát kết chi chiếm tỳ lệ không lớn, dày khoảng 700 m và 
theo trật tự địa tầng: 1) Đá phiến sét màu xám phớt xanh, bột kết, cát kết xen kẽ, đa khoáng. 
Dày 400 m. 2) Đá phiến sét chiếm vai trò chù yếu, đá phiến silic, bột kết và những lớp mỏng cát 
kết, kẹp ờ giữa có những lớp đá phiến chứa pyrit, cùng với những lớp mỏng đá vôi sét. Dày 300 m.
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Trong đá phiến ở những lớp dưới cùng đã phát hiện hoá thạch Tay cuộn Strophom enida và 
Tentaculites bảo tồn xấu. Phía tây bắc đèo Tây Trang không xa, trên bờ phải suối Nậm Nưa 
trong bột kết đã bắt gặp hoá thạch Chân đầu Erbenoceras cf. advolvens, Anetoceras sp. và 
Nowakia cf. acuaria, Styỉiolina  sp. Cũng trong đá bột kết ở tây nam dải đá vôi đèo Tây Trang 
gặp Tay cuộn Chonetes ex gr. tenuicostata.

Phần trên - cát kết đóng vai trò chủ yếu, dày khoảng 800 m và theo trật tự địa tầng: 1) Cát 
kết dạng quarzit và cát kết đa khoáng và những lớp m ỏng xen kẽ của bột kết và đá phiến sét, 
dày 250 - 350 m; 2) Cát kết đa khoáng hạt vừa, bột kết và đá phiến sét xen kẽ kiểu nhịp, mỗi 
nhịp thay đổi từ vài decimet đến vài chục mét. Dày khoảng 450 m.

Trong vùng Diện Biên hệ tầng phân bổ thành một dài rộng dọc biên giới Việt - Lào từ tây

thị xã Đ iện^iên đến M ường Lạn.

Các mặí cắt ở  vùng tây Nghệ An. Khi đo vẽ bản đồ địa chất tỳ lệ 1: 200.000 vùng Sông Cả, 
Nguvễn Văn Hoành và nnk. (1978) đã tách khối lượng phần trên của các mặt cắt địa tầng 
Paleozoi trung (PZ2) và hệ tầng Sông Cả (PZvc) (Dovjikov và nnk. 1965) ở phía bắc và nam đứt 
gãy Sông Cả và được mở rộng về phía tây (Lào) để xác lập hệ tầng Huổi Nhị. Đá của “ hệ tầng 
Huồi Nhị”có màu đen, xám đen, xám tro đến xám sáng, phân lớp dạng nhịp, chứa khá nhiều hoá 
thạch, chù yếu là Bút dá, v ỏ  nón và ít Huệ biển, Rêu động vật, thực vật bảo tồn xấu. Đá của “hệ 
tầng Huổi Nhị” phân bố rìa xung quanh các cấu trúc nếp lõm Paleozoi thượng (hệ tầng La Khê 
và Đá Mài). Thành phần đá đơn điệu, cấu trúc địa chất phức tạp, các lớp dánh dấu không quan 
sát được, do đó khó phân chia chi tiết trật tự địa tầng. Nguyễn Văn Hoành (Vũ Khúc & Bùi Phú 

Mỹ vờ nnk. 1990), mô tả “hệ tầng 1 luổi N hị” gồm hai phần dưới và trên.

Phần dưới (theo mặt cắt Huổi Nhị, từ bản Tà Nam đến phía nam bản Phác Hom): ỉ)  cát kết xen 
vài lớp bột kết, 30 m; 2) đá phiến sét, đá phiến sericit, 150 m; 3) cát kết xen kẽ với bột kết, đá phiến 
sericit, 400 m; 4) đá phiến sét bị sericit hóa, 180 - 200 m. Tổng bề dày của phần này đạt 750 - 800 m.

Phần trên  (theo mặt cắt Nậm Tầm): ì)  cát kết xen bột kết, 100 m; 2) cát kết phân lớp dày, 
đá phiến sét xen bột kết, đá phiến sét than, dày 300 m. Bề dày tổng của phần này đạt 400 m. 
Hoá thạch v ỏ  nón N owakia holynensis, N. sp., Styliolina  sp.

Bồ dày tổng cộng cùa “hệ tầng Huổi N hị” khoảng trên 1200 m.

Cũng trong diện tích phân bố của “hệ tầng Huổi N hị”, trước đây đã phát hiện hoá thạch

thực vật Zosterophyllum  sp., Hostim ella  sp. (Dovjikov và nnk. 1965).

Trong quá trình lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200.000 và nghiên cứu chuyên đề địa tầng vùng 

Sông Cả đã phát hiện Bút đá, v ỏ  nón, Thực vật thuộc các mức địa tầng khác nhau ở các mặt cắt 
Thầm Hốc, Nậm Tầm, Huổi Nhị, Keo Miêng, Huổi Vi. Các dạng Devon sớm gồm Bút đá 
Monograptns zonoformis, M. praehercynicus (Nguyễn Văn Phúc 1998); v ỏ  nón Nowakia acuaria, 
Styliolina intermedia, Thực vật Rhynia sp., Protopteridium  sp., (Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật 

Trưởng 1994; Nguyễn Văn Hoành 1978). Bên cạnh những dạng vừa nêu, trong diện tích phân bố hệ 
lầng còn có những dạng Devon trung được dẫn ra như v ỏ  nón Nowakia hoỉynem is và Viriatellina 
cf. holardi, Distriatostỉus cf. akkưensis, Nowakia cf. nucỉeata (Dovjikov và nnk. 1965; Nguyễn Văn 
Hoành 1978, Nguyễn Hữu Hùng 1994), Homoctenus sp., Styliolina sp., và Huệ biển Anthinocrinus 
Ịloreblus, Cupressocrinites (Nguyễn Hĩm Hùng, Đoàn Nhật Trưởng 1994).
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Các mặt cắt của hệ tầng ờ vùng ngọn suối Huổi Nhị, bắc bản Thẩm Hốc và một số mặt cải 
phụ trợ (ngọn khe Thù Nghệch, Huổi Tụ, Nậm Tầm) cũng đã được Nguyễn Bá Minh và nà. 
(2000 - 2001 ) khảo sát trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200.000 nhóm tờ Mường Xcn 
và mặt cắt ngọn suối Huổi Nhị phía bấc bản Thẩm Hốc được phân thành hai phần từ dưới lên:

- Phần dưới: chỉnh hợp trên tập bột kết màu xám thuộc phần cao nhất cùa hệ tầng Sông Cả 
(O - s  sc) là các lớp cát kết phân lớp dày màu xám sáng, chuyển lên là hệ xen kẽ của cát kết, cát 
bột kết, đá phiến sét màu xám, xám tro phân lớp mỏng đến trung bình. Dày 800 m. Trong các 
lớp thấp cùa phần này Nguyễn Bá Minh đã sưu tập được Huệ biển Schyschcatorinus sp.. 
Fabalium  sp., Cycloclicus sp., Pentagonocyclicus sp., và Rêu động vật Fenestella  sp., Dặng 
Trần Huyên xác định và cho tuổi Devon. Trong các lớp đá phiến sét màu đen thuộc những lớp 
giữa của phần mặt cắt lỳiy, trên đường mòn đi Sam sốm  (cách ngã ba đường Thẩm nốc- 
M ường Lống khoảng lkm  về phía bắc): M onograptus cf. aequabilis notoaequabilis, M. sp. và 
trên đường mòn cách 3km về phía tây bắc ngã ba vừa nêu - M onograptus cf. aequabilis 
notoaequabilis, M. thomasi, M. sp. Xác định những hoá thạch này N guyễn Văn Phúc cho tuổi 
Devon sớm, bậc Praga (chù yếu là Praga muộn).

- Phần trên: cát kết ít khoáng xen bột kết, đá phiến sét màu xám, xám sẫm, phân lớp mòng 
đến trung bình, xen ít lớp đá vôi sét màu đen, phần trên cùng xen đá phiến sét silic. Dày 700 m.

Trong “hệ tầng Huổi N hị” Nguyễn Bá Minh đã thu thập ở mặt cắt suối Huổi Tụ 4 điểm hoá 
thạch gồm các dạng thuộc những mức địa tầng khác nhau như Nowakia elegans, N. cancellala 
(Emsi), Nowakia holynensis (Eifel), Viriateỉlina Sp., Styliolina  sp.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Trong vùng Điện Biên quan hệ địa tầng của hệ tầng Tây Trang 
với các hệ tầng trẻ hơn và già hơn đều không quan sát được rõ ràng. Ở tây Nghệ An hệ tầng Tây 
Trang (tức Huổi Nhị trước đây) nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Sông Cả (O - s  sc) và chỉnh hợp 
dưới hệ tầng Huổi Lôi (D |.2hl) (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Hoá thạch của hệ tầng ờ vùng Tây Trang cho phép định tuổi Devon sớm cho hệ tầng như 

Erbenoceras sp. (Cf. E. advolvens), Anetoceras sp., Nowakia  cf. acuaria, Styliolina  sp., 
Chonetes ex gr. íenuicostata. Hoá thạch cùa các mặt cắt Huổi Nhị ờ  tây N ghệ An phức tạp hơn. 
Tại đây có nhiều dạng hoá thạch điển hình cho Devon sớm như Bút đá M onograptus aequabilis 

notoaequabilis, M. hercynicus, M. praehercynicus, M. yukonensis yukonensis. M. yukonensh 
fangensis, M. yukonensis ỉangunensis (Nguyễn Văn Phúc 1998); Dacryoconarid Nowakia 
acuaria, N. cancellata, Styliolina intermedicus. Tuy vậy, như trên đã dẫn, trong diện phân bố 
cùa hệ tầng lại cũng thu thập được những dạng Devon trung như Nowakia holynemis. 
Homoctenus sp., Viriateỉlinơ  cf. holardi, Distriatostlus cf. akkaensỉs, Nowakia  cf. nucleata. Sự 
có mặt đồng thời cùa các dạng hoá thạch Devon sớm và Devon trung khá đặc trưng của Bút đá 
và Dacryoconarid trong thể địa tầng được quan sát thấy nằm chinh hợp dưới hệ tầng Huổi Lôi 

(D |.2 hỉ) từ lâu đã gây lúng túng cho các nhà địa chất bản đồ. Điều này chỉ cỏ thể giải thích hoặc 
do sự xáo trộn các lớp đá vì chuyển động kiến tạo hoặc do sự nhầm lẫn vị trí của hoá thạch 

trong mặt cắt khi thu thập chúng. Trong tình huống không bình thường này, nên định tuổi hệ 
tầng Tây Trang là Devon sớm - Devon trung (?), tuy ràng hoá thạch ờ các mặt cất của vùng 
chuẩn (Tây Trang - Điện Biên) cho phép định tuổi Devon sớm cho hệ tầng.
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- Hệ tầng Rào Chan: Trần Tinh và nnk. 1979, Nguyền Quang Trung và nnk. 1983, Nguyền Đức Khoa (Tống Duy 
Thanh 1986); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Đức Khoa (Phạm Kim Ngân 
1994); Tổng Duy Thanh, Nguyền Đức Khoa ịin  Vũ Khúc và nnk. 2000), Phạm Huy Thông và nnk. 2001 (D|).

- Trầm tích Eifei. Mareichev, Trần Đức Lương (Dovjikov A. E. và nnk. 1965).
- Các trầm lích Devon hạ: Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị và nnk. 1977).
- Hệ lang Lý Hoà (part.): Phạm Huy Thông, Tạ Hoà Phương, Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Trưởng 1999.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): M ặt cắt theo suối Rào Chan, đoạn gần cao điểm 323, vùng 
Chúc A, Hương Khê, Hà Tĩnh (x =  18° 03'; y = 105° 40'). Hệ tầng mang tên con suối cùng tên.

Nét đặc trưng của hệ tầng Rào Chan là gồm đá phiến sét đen, đá phiến sét vôi, cát kết vôi 
và thấu kính đá vôi, phân bố rộng rãi trong các vùng phía tây tình Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Mặt cất chuẩn theo suối Rào Chan được Trần Tính và nnk. (1979) mô tả chi tiết như dưới đây:
1. Đá phiến sét đen xen lớp mỏng đá vôi và các ổ đá vôi. Bề dày 124m.
2. Đá phiến sét vôi, đá phiến sét sericit chứa thấu kính đá vôi, đá vôi sét màu đen. Bề dày 123m. 
ĩ. Đá>phiến sét, đá phiến sét chứa carbonat, ép phiến mỏng. Bề dày 23Om.
4. Đá phiến sét vôi, đá phiến sét xcn các ổ vôi nhỏ chứa San hô A lveolites sp., D esm idopora  ? 

sp., Calceoỉa  sp., D ohm ophyỉlum  sp. Bề dày 130m.
5. Đá phiến sét sericit, bột kết màu đen. Bề dày 90m.
6. Đá phiến sét vôi, đá phiến sét màu đen xen kẹp lớp mỏng cát kết. Bề dày 60m.
7. Đá phiến sét màu đen, ép phiến mỏng, cliứa nhiều vảy sericit. Bề dày 175m.
8. Đá phiến sét chứa carbonat xen kẹp lớp mỏng cát kết có vảy mica. Bề dày 140m.
9. Đá phiến sét vôi màu đen chứa các ổ nhỏ đá vôi kết tinh yếu. Bề dày 125m.
70.Đá phiến sét màu đen, phân lớp m ỏng và đều. Be dày 80m.
//.Cát kết, bột kết, đá phiến sét, các ổ vôi silic chứa Huệ biển, Tay cuộn bảo tồn xấu. Bề dày 125m.
12.Đả phiến chứa carbonat màu đen, cát kết, bột kết màu loang lổ. Bề dày 155m.
13.Đá phiến sét, cát kết, bột kết xám xanh chứa nhiều di tích Tay cuộn và Huệ biển. Bề dày 128m.
14.Bột kết, đá phiến sét phân lớp mỏng. Bề dày 230m.
15.Cát kết, bột kết xen đá phiến sét màu đen, xen kẹp các lớp mỏng cát kết cỏ vảy mica. Bề

dày lOOm.
/Ố.Đá phiến sét chứa các ổ vôi, vôi - silic xen kẹp các lóp cát kết hạt nhỏ và sét vôi chứa Tay cuộn 

Desquamatio vijaica, Levenea aff. transversa, Huệ biển Lissocrinus curtns. Bề dày 155m.

Tổng bề dày mặt cắt này tới 2170m.

ở  vùng Hương Khê, H à Tĩnh hệ tầng Rào Chan phân bố theo hai cánh của nếp lồi Bàn 
Giàng, Rú Khoai, Sông Tiêm. Ở Q uảng Bình hệ tầng phân bố thành các dải rộng từ  1 - 2,5 km, 
dài từ 25 - 40 km ở  các vùng La Trọng, Khe Lớp (huyện Minh Hoá), Đại Đù - Lâm Xuân 
(huyện Tuyên Hoá). Trong các vùng này hệ tầng chủ yếu gồm đá phiến sét đen, đôi khi có xen 
kẹp các lớp sét vôi hoặc ổ đá vôi nằm dưới hệ tầng Bản Giàng.

Trong vùng M inh Hoá, mặt cắt Rào Trập được coi là mặt cắt đầy đủ nhất của hệ tầng Rào 

Chan lộ ra ở  Q uảng Bình. T rật tự  mặt cắt của hệ tầng như sau:
1. Cát kết thạch anh felspat, cát kết dạng quarzit. Bề dày 25m.
2. Đá phiến sét màu đen xen kẹp các lớp mỏng bột kết. Be dày 520m.
3. Cát kết màu đen xen các lớp đá phiến sét vôi chứa Tay cuộn bảo tồn xấu. Bề dày 160m.

Hệ tầng Rào Chan (D |rc)
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4. Đá phiến sét nhiễm vôi xen kẹp các lớp bột kết. Be dày 450m.

Bề dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này 1155m. Nằm chinh hợp lên trên là cát kết của 
hệ tầng Bản Giàng. Tập dưới cùng của mặt cắt cũng tiếp xúc với hệ tầng Bản G iàng với quan hệ 
kiến tạo, giả chình hợp.

Tại mặt cắt Khe Lớp (vùng Quy Đạt, Quảng Bình) lộ chủ yếu đá phiến sét đen chứa hoá thạch 
Tay cuộn Proreticularia sp. và Huệ biển Hexacrinites sp. Nằm chỉnh hợp bên trên là cát kết xen 
thấu kính đá vôi của hệ tầng Bản Giàng. Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này đạt 1000 m.

M ặt cat N gọn Rào trong  vùng Đại Đủ, hệ tầng  chù yếu gồm đá phiến sét seric it xen cát 
kết thạch  anh và các lớp đá vôi chứa San hô P achyfavosites  cf. d elica tu s, Coenites cf. 
sim akovi, H elio lites  cf. inso ỉens, C haetetes niae. Be dày chung cùa hệ tầng  trong  mặt cắt 
này chỉ khoảng 400m . »

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo Trần Tính và nnk. (1979) quan hệ dưới của hệ tầng với hệ 
tầng Huổi Nhị (tức hệ tầng Tây Trang) ờ  vùng Chúc A, Hà Tĩnh chưa quan sát rõ. Ở mặt cắt 
Rào Trập (Q uảng Bình) hệ tầng phủ giả chinh hợp trên hệ tầng Đại G iang (quan sát của Nguyễn 
Quang Trung và nnk. 1983), ở  các mặt cắt khác không thấy được chân của hệ tầng.

Ranh giới trên của hệ tầng chỉnh hợp dưới hệ tầng Bản Giàng. Quan hệ này quan sát được 
ờ  mặt cắt Rào Chan, đoạn chảy qua Bản Giàng. Ranh giới được vạch ờ  mái của lớp đá phiến sét 
vôi chứa Tay cuộn Desquam atia vijaica, sát dưới lớp cát kết chứa Calceoỉa sanđaỉina  thuộc đáy 
cùa hệ tầng Bản Giàng.

Tuổi cùa hệ tầng được xác định là Devon sớm trên cơ sở các phức hệ hoá thạch Tay cuộn 
D esquam atia vijaica, Levenea  aff. transversa', San hô Pachyfavosites cf. delicatus, Alveolites 
sp., C oenites  cf. simakovi, Heliolites cf. insolens, Chaetetes ninae , Desm idopora  sp. và Huệ 
biển Lissocrinus curtus. Hau hết các loài và dạng hoá thạch nêu trên đều cho tuổi Devon sớm.

H ệ tần g  B ản G iàng  (D]-D 2e bg)

- Diệp Bàn Giàng: Trần Tính vò nnk. 1979, Nguyền Đức Khoa và nnk  1981; Nguyễn Quang Trung vá nrtk. 1983;
Nguyền Văn Hoành. Phạm Huy Thông 1984; Nguyễn Đức Khoa 1984; Tổng Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D|-
D2 c); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 (D2e); Nguyền Đức Khoa, Nguyễn Hữu Mùng và nnk. 1995 (Hệ lầngị
Tống Duy Thanh, Nguyễn Dức Khoa 2000 (Hệ tầng); Phạm Huy Thông 2001 ợ  lệ tầng -  Emsi - Eifel).

- Bậc F.ifel (part): Marcichcv và Trần Dức Lương (Dovjikov và nnk. 1965).
- Hệ tầng La Trọng: Dương Xuân Háo và nnk. 1973, 1975 (D 2 c).
- Các trầm tích Eife! (part): Dương Xuân Hào (Trần Văn Trị và nnk. 1977).
- Diệp Rào Chan (part): Nguyễn Quang Trung 1983 (Dị).
- Bart G iang Formation: Tống Duy Thanh 1993 (D |.2).
- Hệ tầng Lý íỉo à  (part.): Phạm Huy Thông, Tạ Hoà Phương, Nguyễn Hữu I lùng, Doàn Nhật Trưởng 1999.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holotratotyp): Theo suối Rào Chan, đoạn chảy qua Bản Giàng, vùng Chúc 
A, Hương Khê, Hà Tĩnh (x = 18° 04'; y = 105° 42'). Tên cùa hệ tầng đặt theo một bản cùng tên.

Trật tự  địa tầng của mặt cắt chuẩn theo Trần Tính và nnk.( 1979) như trình bày dưới đây:

ỉ .  Cát kết ít khoáng xen kẹp bột kết chứa San hô C alceoìa sandaỉina, Tay cuộn
Stropheodonta  sp., H owenella  sp. Be dày 190m.

2. Cát kết thạch anh dạng quarzit chứa cuống Huệ biển. Bề dày 135m.

168



j. Cát kết ít khoáng, phân lớp m ỏng chứa di tích Tay cuộn, Chân bụng. Bề dày 240 m.

4. Cát kết dạng quarzit, phần trên xen kẹp lớp mỏng đá phiến sét vôi chứa Tay cuộn Chonetes sp.,
Atrypa sp.. Desqnam atia  cf. kurbesekiana , D. cf. lanecoides. Be dày 170 in.

Be dày chung cùa hệ tầng trong mặt cat này 735 m. Nam bất chinh hợp lên trôn là sét vôi 
chứa Stringocephaỉus cùa hệ tầng Mục Bãi.

Hệ tầng Bản G iàng phân bố chủ yếu ở hai tinh Hà Tỉnh và Quảng Bình. Trong vùng Chúc 

A (Hà Tĩnh) hộ tầng phân bố thành dải theo hướng tây bắc - đông nam, rộng 4 - 5  kin, dài 40 - 

50 km. ở  Ọuảng Bình hệ tầng lộ tốt ờ  vùng Quy Dạt, Thanh Lạng, Đại Đù nằm trong hai cánh 

của cấu trúc nếp lõm, có trục hướng tây bắc - đông nam, từ Thanh Lạng của huyện Minh Hoá 

đến Rào Tróc của huyện Bố Trạch.

Thành phần đá của hệ tầng lộ ra trong các vùng thuộc tỉnh Quảng Bình chủ yếu gồm cát kết 

xen bột kết, đá phiến sét, thấu kính đá vôi với tổng bề dày 400 - 700 m.

Hoá thạch trong hệ tầng khá phong phú, ở  phía nam Xóm La Trọng, trên đường quốc lộ 15, 

Dương Xuân Hào và nnk. (1975) đã sưu tập San hô Calceola sandalina và Tay cuộn Atrypa  

auriculata tuổi Bmsi trong các lớp bột kết màu xám. Tại mặt cắt theo suối con chảy vào Khe Đạt, 

cách Xóm Con Giàu 2 kin về phía nam, Nguyễn Hữu Hùng (in Lê Hùng 1981 ) đã thu thập San hô, 

Lỗ tầng và Huệ biển tuổi Emsi muộn gồm Echyropora congiauem is, Calceola sandalina 

sandal im , Stringophyllum  sp., Cỉathrocoilona sp., Hexacrinites ? humilicarinatus, //.?  tuberosus.

Cũng trong vùng Ọuy Đạt, dọc tlieo sông Rào Cái, các tác giả bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 500.000 

(Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988) đã sưu tập được lioá thạcli ở  nhiều địa điểm 

cho tuồi Emsi muộn - giữa gồm San hô Caỉceola sandalincr, Tay cuộn Atrypa auricukita, 

Chonetes sp.; Huệ biển Hexacrinites biconcavus, H. humiliearinatus, H. cf. tuberosus, 

Pentagonocyclicus radialis, Anthinocrinus cf. floreus, A. cf. pentamerns; Bọ ba thuỳ Dechenella  

(Basiciechenella ?) sp.; Chân bụng Straparollus sp., Delleropbon sp.

Tại mặt cắt Khe Lớp, một tập hợp hoá thạch San hô và Lỗ tầng cho tuổi Devon sớm - giữa 
được Nguyễn Hữu Hùng và nnk. (1981) phát hiện trong các lớp đá vôi màu xám đen phân lớp 
dày gồm Gephuropora vietnamica, Thctmnopora nicholsoni, Th. squameosepta, Cỉadopora  
gracilis, Parastriatopora  cf. dobretzovi, Crassialveolites cf. multiperforatus; Heliolites cf. 
pororus, Paraheliolites cf. ha mis ì, Thamnophyllum khelopense, Sociophyilum  aff. sociale , 
Beugnisastrea afĩ. parvistella (= Spongophyllum halisitoides), Pseudogrypophyllnm síenotabulatum , 
Síringophyllum sp.; Strom atopora hupschii, Amphipora  sp., Stachyodes sp.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuồi. Quan hệ chinh hợp của hệ tầng Bàn G iàng trên hộ tầng Rào 

Chan quan sát được ờ hầu hết các mặt cắt. Ranh giới chinh hợp này thường được đánh dấu bằng 

các lớp cát kết và bột kết chứa Calceola sandalina. Ranh giới trên của hệ tầng được xác định 

khi bắt đầu chuyển sang các lớp sét vôi chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn thuộc phức hệ 

Stringocephalus ở  các mặt cắt suối Mục Bãi (vùng Chúc A, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và 

Khe Đạt (vùng Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quàng Bỉnh).

Hầu hết các hoá thạch sưu tập được cho tuổi Emsi muộn ở  các lớp thấp nhất và Devon 
giữa, bậc Eifel ờ những lớp cao nhất.
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Hệ tầng Huổi Lôi (D | .2  hl)

- Điệp Huôi Lôi: Nguyễn Văn Hoành vờ nnk. 1979; Nguyễn Văn Hoành. Phạm l luy Thông 1984 (D| . 2 ); Nguyền 
Hữu Hùng 1981 (Hệ tầng); Nguyền Đức Khoa 1984 (Mộ tầng); Tống Duy Thanh 1986, 1988 (Hộ tầng); 
Khúc, Bùi Phú Mỹ vò nnk. 1990 (Hệ tầng); Nguyền Hữu Nùng 1985 (llệ  tầng -  Dị . 2 ); Tống Dzuy Thanh 199fl 
(Formation -  D| . 2 ).

- Les complex de grès schisteux anthracolitiques (part.): J. Fromaget 1927.
- Trầm lich Paleozoi trung  (part.): Marietscv A. M. và Trần Đức Lương (in Dovjikov và nnk. 1965).
- Tầng sông Cà (part.): Lê Duy Bách và nnk. 1969 (S - D).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Theo suối Huổi Lôi và theo đường ôtô chạy song song với' 
suối, đoạn từ M ường Xén đi Pha Khảo, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An (x = 19° 16'; y = 104°09').

Hệ tầng Huổi Lôi do Nguyễn Văn Hoành và nnk. (1978) xác lập trong quá trình đo vẽ bàn 
đồ địa chất tỳ lệ 1: 20Q,000 vùng Sông Cả và mô tả dưới tên gọi "điệp Huổi Lôi" và định tuồi từ 
Devon sớm đến Eifel (Devon giữa). Hệ tầng phân bố hạn hẹp trong vùng M ường Xén, huyện 
Kỳ Sơn, Nghệ An, dưới dạng nêm thót dần về phía Cửa Rào. Phần thấp nhất cùa hệ tầng không 
quan sát được và phần thấy được gồm:

1. Cát kết xám trắng, hạt nhỏ, tương đối sạch, phân lớp từ 5 - 20 cm, chuyển dần lên là bột kềl 
màu xám lục, nâu đỏ, đá phiến sét vôi xen với bột kết chứa hoá thạch San hô Calceola 
sandalina; Tay cuộn Euryspirifer sp., Howellella sp., Stropheodonta  sp., Acrospirifer sp.; 
Huệ biển H exacrinites ? humilicarinatus và Bọ ba thuỳ không xác định. Dày 200 m.

2. Đá phiến sét xen bột kết chứa vôi, phân lớp m ỏng 1 - 3 cm , m àu xám lục, xám đen, 
xám phớt vàng, đá vôi sét màu xám tro chứa San hô F avosites  sp., Trachypora  aff. 
circu lipora , Tham nopora  aff. kolodaensis, C oenites  sp ., NatalopH yllum  sp, Chaeteles 
yunnanensis. Dày 120 m.

3. Đá phiến sét, bột kết màu đen xen nhiều lớp sét vôi và đá vôi màu xám lục, lam sẫm chứa 
San hô Squam eofavosites sp., Striatopora  sp. indet., Scoliopora  sp., Cladopora sp„ 
Helioliles sp. và Lỗ tầng, San hô bốn tia khác không xác định. Dày 100 m.

4. Đá phiến sét xen bột kết màu đen, có nơi bị sericit lioá, bị vò nhàu. Dày gần 80 m.
Be dày chung cùa hệ tầng ờ mặt cắt này là 650 m. Hệ tầng chinh hợp dưới hệ tầng Nậm Can.

Dưới đây là mô tả của Nguyễn Hữu Hùng (1982, 1994) khi nghiên cứu lại các mặt cắt cùa 
hệ tầng Huổi Lôi ờ  vùng M ường Xén.

M ặt cắt theo đường ôtô, đoạn cách cầu M ường Xén 1 km theo hướng về bản Pha Khảo 
(đoạn này song song với suối IIuổi Lôi) có trật tự địa tầng như sau:

/. Cát kết xen đá phiến sét màu xám vàng chứa Calceola  ? sandalina, Hexacrinites ? 
humilicarinatus. Dày 300 m.

2. Đá vôi màu xám, phân lớp trung bình, chứa Favosites muongxenensis, Trachypora dubatokm , 
Thamnopora cf. savis, Coenites quydatensis, Egosiella cf. sa/onoviensìs, Trypanopora sp., 
Chaetetes cf. yunnanensis, Utaraíuia cf. pinghuangshaensis, Fistulipora sp. Dày 20 m.

3. Đá phiến sét đen xen cát kết chứa Huệ biển không xác định. Dày 100 m.
4. Đá phiến sét đen xen sét vôi chứa Stachyodes insignis, Chaetetes sp. Dày 80 m.
5. Cát kết xám vàng xen đá phiến sét chứa Homoctenus sp., Styliolina  sp. Dày 150 m.

Tổng bề dày cùa hệ tầng 650 m. Nằm chỉnh hợp lên trên là đá vôi đen chứa Amphipora  cf
laxeperporata  của hệ tầng Nậm cắn .
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Trật tự địa tầng cùa mật cắt theo Quốc lộ 7, đoạn từ  phía bắc cầu M ường Xén 1 km đến 
dưới chân đèo Noọng Dẹ gồm: ]) Phần dưới chú yếu là cát kết màu xám sáng, phân lớp trung 
bình, dần lên phía trên có xen các lớp mỏng bột kết và đá phiến sét màu nâu đỏ chứa hoá thạch 
Howellella sp., Stropheodonta sp., Hexacrinitesl humilicarinatus, Lissocrinus sp. Dày trên 300 m. 
2) Phần trcn chù yếu gồm cát kết xen các thấu kính đá vôi; trong cát kết đã thu thập được các 
hoá thạch Chân rìu Glossites sp., Sphenotus sp., Archaeocarciium  sp.; Lỗ tầng Strom atopora  
concentrica, Am phỉpora ram osa\ San hô Thamnopora cf. poỉygonalis, Crassialveolites crassus, 
Temnophyllum sp. Dày khoảng 200 m. Bề dày chung cùa hệ tầng ờ mặt cắt này trên 500 111.

Quan hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng Huổi Lôi chinh hợp dưới hệ tầng Nậm cắ n  và ranh giới 
giữa hai hệ tầng này có thể là ranh giới chéo; quan hệ với trầm tích cổ hơn không quan sát được. 
Phân tích ý nghĩa địa tầng của các hoá thạch sưu tập trong hệ tầng Huổi Lôi cho thấy hoá thạch 
trong tập 1 cho tuôi Emsi muộn, tập 2 cho tuôi Eifel - Givet, tập 4 và 5 cho tuôi Givet. Trong tập 5 
có vài dạng có thể ứng với Frasni sớm. Xét tính chất của các hoá thạch vừa nêu và mối quan hệ 
của hệ tầng Huổi Lôi với hệ tầng Nậm cắ n  nằm trên, có thể định tuổi hệ tầng Huổi Lôi từ Devon 
sớm, Emsi đến Devon trung, Givet. Sự có mặt vài dạng Givet - Frasni ở  phần trên cùng cùa hệ 
lầng Huổi Lôi có lẽ chỉ nhấn mạnh thêm tuối muộn nhất của Givet cho những lóp chứa chúng.

H ệ tần g  M ục Bãi (D 2gv mb)

•Série de Xom Con Giau: Fromaget 1927 (I) 2 - Dj)
■ Frasnien, Famenien {part.): Saurin 1956
•Cácbậc G ivel- Frami (part.): Mareichev, Tran Đức Lương (Dovjikov vànnk. 1965); Dương Xuân Háo 1968. 1973.
- Givet: Dương Xuân Háo 1965. 1977; Tổng Duy Thanh 1967.
- Tầng vị Thanh Lạng : Dương Xuân Háo 1965 (D2g - D3 fr).
- Hệ tầng Oui Đạt: Dương Xuân Háo và nnk. 1975; Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đình Hồng 1981 (D 2 gv); Tống 

Duy Thanh 1978; Tống Duv Thanh và nnk. 1986. 1988 (D2gv - D 3 fr): Nguyễn Dírc Khoa I9B4; Nguyễn Hữu 
Hùng vổ nnk. 1995 (D 2 gv).

-Diệp .Mục Bãi: Trần Tinh 1979; Nguyền Quang Trung 1983: Nguyễn Văn Hoành. Phạm Huy Thông 1984 (D 2gv); 
Nguyễn Hữu Hùng (Tống Duv Thanh Víì nnk  1995 -  Hệ tầng); Nguyễn Hữu Hùng 1996 (Hệ tầng); Tống Duy 
Thanh. Nguyền Đức Khoa (in Vũ Khuc và nnk. 2000 -  Hệ tầng); Phạm Huy Thông 2001 ( -  I lệ tầng l)->gv).

Mặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp): Mặt cắt dọc theo suối Mục Bãi, 6 km tây bắc Chúc A, 
huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (x = 18° 07'; y = 105° 40').

Hệ tầng Mục Bãi phân bố ờ hai tinh Hà Tĩnh và Ọuảng Bình. Trong vùng Chúc A thuộc 
huyện Hương Khê, Hà Tĩnh hệ tầng phân bố thành dải hướng tây bắc - đông nam ờ sườn phía 
đông dãy Giăng Màn, có bề rộng 2 - 5  kin, dài 50 - 60 km. Ở Ọ uảng Bình hệ tầng cũng phân bố 
thành các dải, hướng tây bắc - đông nam, lộ ra ở phía bờ nam sông Rào Nậy, từ Thanh Lạng, qua 
Ọuy Đạt, Đại Đủ, Lâm Xuân thuộc huyện Minh Hoá đến địa phận phía tây cùa huyện Bố Trạch. 

Mặt cắt chuẩn theo suối M ục Bãi được Trần Tính vò nnk. (1979) mô tả như dưới đây:
1. Đá vôi sét, sét vôi chứa hoá thạch Tay cuộn Desquam atia kansuensis, G ypidula biplicata, 

Spinatrypa aff. quydatensis, Stringocephaỉus sp. Dày 55 m.
2. Cát kết, bột kết, đá phiến sét màu đen, phân lớp mỏng. Dày 70 m. 
j. Đá vôi sét, đá phiến sét vôi kẹp các ổ đá vôi. Dày 110 m.
4. Đá phiến sét xen kẹp các lớp cát kết, bột kết. Dày 120 m.
5. Cát kết xen kẹp đá phiến sét màu đen. Dày 120 m.
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6. Đá phiến sét màu đen. Dày 10 m.

7. Dá vôi sét màu đen chứa Tay cuộn Spinatrypa asperaeformis, D esquam atia venlricosữ,
San hô Thamnopora  cf. nicholsoni, A lveolites cf. adm irabilis, Coenites sp., Scolioporad
denticuỉata, H eliolites sp. Dày 30 m.

8. Dá phiến sét đcn. Dày 22 m.

9. Cát kết hạt vừa xen kẽ đá phiến sét. Dày 50 m.

10. Đá phiến sét màu đen, phân lớp mỏng. Dày 10 m.

11. Dá vôi sét màu xám sẫm có xcn kẹp các lớp mòng đá phiến sét, hoá thạch phong phú !>ồra 
Tay cuộn Strìngocephahis aff. burtini., Bornhatina sp., Schizophoria striatula., s. bislriata,
S. striatiform is, Atrypa  cf. uralica, , A. vulgariformis, Desquam atia zonataeformis, D. 
pcirazonata\ San hồ Thamnopora nichoỉsoni, Cỉadopora  sp., A lveolites cf. admirabilis, 
Coenites cf. sim plex , Scoliopora  cf. denticulata, Heliolites sp., Chaetetes sp. Dày 15 m.

12. Dá phiến sét vôi. Dày 30 m.

13. Đá phiến sét. Dày 60 m.

14. Đá phiến sét xen kẹp các ổ đá vôi sét chứa hoá thạch Tay cuộn Emcmuella haugi, Chonetei 
sp., Schizophoria  sp. Dày 15 m.

/5. Đá phiến sét vôi màu đen. Dày 15 m.

16. Đá phiến sét, đá phiến sét vôi chứa Tay cuộn Schizophoria  sp., Spỉnatrypa vassinemh. 
Sibiratrypa  sp. và San hô Thamnopora  sp., Dày 30 m.

Bc dày tổng cộng của toàn mặt cắt đạt 790 m. Nằm chinh hợp lên trên hệ lớp 16 là cát kết 
thạch anli dạng quarzit của hệ tầng Động Thờ.

Trong vùng Chúc A, Hà Tĩnh, ngoài mặt cắt suối Mục Bãi đã được trình bày ở trên đây hệ 
tầng còn lộ theo suối Rào Chan, Khe Lò - Bồng Bụt với đặc điểm trầm tích tương tự  như ờ mặt cất 
Mục Bãi. v ề  hoá thạch, ngoài những loài và dạng đã gặp trong mặt cắt Mục Bãi, ở  mặt cắt Khe Lò
- Bồng Bụt còn gặp một tập hợp phong phú hoá thạch Givet muộn như Lỗ tầng Hermatoporella 
porosum, Flexiostroma ịỉexiosum , Stcichyodes raciiata, Clathrostroma actinostromoides', San hô 
lowaphyllum chucaense, Dendrostella trigemme, Sinospongophylhm  cf. planotablatum , s. 
conicitm, Argutastrea bongbutensìs', Rêu động vật Fistulipora banjangemis.

Trong dịa phận Ọ uảng Bình, mặt cắt dầy đù nhất cùa hệ tầng lộ ra ở  cửa một nhánh suối đồ 

vào Khe Đạt, cách xóm Con Giàu 400 m về phía nam, cắt theo đường mòn đến Xóm Nha (tên 
gọi mới là xóm  Cây Da).

1. Chinh hợp trên cát kết dạng quarzit của hệ tầng Bản Giàng là đá vôi sét xám đen chứa Tay 
cuộn C honetipustula orientalis, Unidispirifer undiferus, Gypidula calceola, G. vietnamica, 
Desquam atia magna, Spinalrypa aspera. Dày 20 m.

2. Đá vôi xám đen chửa phong phú hoá thạch Lỗ tầng A ctinostrom a bifarium, A. geminatum, 
Gerronostrom a mareitchevi, Stachyodes radiata, s. caespitosa, s. im ig n is ; San hô 
Caliapora battersbyi, Thamnopora polyforata, Rem esia ketnerĩ, Tay cuộn Stringocephalus 
burtini, Em anuella  cf. cicer. Dày 21 m.

3. Đá vôi sét chứa Thamnopora  cf. polyforata, Stachyodes sp. Dày 9 m.
4. Cát kết thạch anh hạt nhỏ, màu xám vàng. Dày 30 m.
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5. Dá vôi màu xám den, phân lớp trung bình, hoá thạch phong phú gồm Lỗ tầng Actinostrom a
salairicum, ỉdiostrom a fililam inatum , I. quydatentis, Vacnustroma m inuta , V. concenírica ;
San hô Alveolites adm irabilis, Scoliopora form osa , s. (ỉeníiculata, s. murìcata. Dày 20 m.

6. Dá sét vôi chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn Descjuamaiia desquam ata, Am bocoeỉia
umhonata, Em anueila tafovanensis, E. cf. ronensis, Schizophoria Striatula. Dày 10 m.

Be dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này là 110 m. Nằm chinh hợp lên trên là cát kết 
của hệ tầng Động Thờ.

Các mặt cắt Sông Nan (đoạn từ xóm Thơm đến xóm Tân Lý), Xóm Vôn, c ầ u  Rồng - Đồng 

Lê thuộc vùng Quy Đạt (huyện M inh Hóa, Quảng Bình) cũng có trật tự địa tầng và cliíra các 

phức hệ hoá thạch tương tự  như mặt cắt xóm Con Giàu. Riêng ở  mặt cắt Thanh Lạng, đoạn gần 

xóm Cà Trang, trong các lớp vôi tliuộc phần trên cùng cùa mặt cắt đã thu thập được một tập hợp 

Lồ Tầng và San hô vách đáy đặc trưng cho phần cao nhất cùa Givet như Amphipora ramosa  

minor, Amphipora minima, Vacuustroma thanhlangense, Thamnopora boloniensis, T. polyforata, 

Aulocystis polonicus.

ở  vùng hạ lưu sông Rào Nậy hệ tầng Mục Bãi chì bao gồm đá phiến sét vôi và đá vôi sét 

có bề dày 20 - 400 m, lộ ra tốt ở các mặt cắt khe Hói Dá, Ngọn Rào, Cao Quảng, Ngọc Lâm 

chứa hoá thạch Tay cuộn Emanueỉỉa pseudovolhynica, E. takwanensis, E. transversa, Veeversia 

sucbuma, E. ronensis.

Hệ tầng Mục Bãi có sự  thay đổi khá lớn về bề dày, ở  mặt cắt suối Mục Bãi bề dày cùa lìệ 

tầng gần 800 m. Trong khi đó, các mặt cat khác lộ ra ở  Quảng Bình, bề dày hệ tầng chi thay từ 

200 đến 400 m.

Quan hệ địa tần g  và tuổi. Trong hầu hết các mặt cắt, có thể quan sát được hệ tầng nằm 

chỉnh hợp trên các lớp cát kết của hộ tầng Bản Giàng và nằm dưới cát kết của hệ tầng Dộng Thờ.

Các phức hệ hoá thạch trong hệ tầng khá phong phú, hầu hết là những loài đặc trưng cho 

trầm tích Givet ờ  Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới thuộc các phức hệ Undispirifer 

mdiferus - Chonetipustula orienlalis (Givet sớm), Stringocephalns burtini - Caliapora battersbyi 

(Givet giữa) và Schizophoria ivanovi - haugi (Givet muộn). Trong thành phần hoá thạch của hộ 

tầng cũng đã xuất hiện một số yếu tố Givet muộn - Frasni sớm như Am phi para ramosa minor, A. 

minima. Scolipora denticulata, Thamnopora polyforala, Aulocystis polonicus và Frasni sớm 

Alveolites lemiscus, A. smithi. Như vậy tuổi Givet của hệ tầng Mục Bãi là đáng tin cậy.

Đã có nhiều ý kiến khác nhau vồ tuổi của ranh giới dưới và trcn cùa hộ tầng. Nguyễn Dìnli 
Hoè (1985) cho rằng hệ tầng M ục Bãi có ranh giới trên trượt trong phạm vi hệ lớp chứa ivanovi 
-haugi với hệ tầng Đ ộng Thờ.

Tống Duy Thanh (1993) coi hệ tầng Mục Bãi chuyển tướng ngang với phần dưới của hệ 
tầng Động Thờ. Nguyễn Đức Khoa (1994) cũng coi hệ tầng M ục Bãi có ranh giới trên xuyên 
thời với hệ tầng Động Thờ. Nguyễn Hữu Hùng (1996) cho hệ tầng Mục Bãi có ranh giới chéo 
với cả hệ tầng Bản G iàng nằm dưới và hệ tầng Động Tliờ nằm trên.

Xét về đặc điểm trầm tích cũng như phírc hệ cổ sinh, trầm tích cùa hệ tầng Mục Bãi thuộc 
tướng biển nông. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ hình thành hệ tầng M ục Bãi mực nước biển có
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nhiều lần dao động dẫn đến việc hình thành các tập trầm tích lục nguyên tướng biển nông nàn
bờ xen kẽ các tập carbonat tướng biển nông xa bờ.

D E V O N  T R U N G  - D E V O N  T H Ư Ợ N G

H ệ tần g  N ậm  C ắn  (D2 gv - D3 nc)

-D iệp  Nậm Cắn: Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978: Đặng Trần Huvên. Nguyễn Đinh Hồng 1981 (I);gv)j 
Nguyễn Hữu Hìme 1981. 1982; Nguyễn Dức Khoa 1984: Phạm Huv Thông. Nguyền Văn Hoành 1984 (Hê
tầng -  D2gv - Djfr); Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D2gv - D 5 fr).

- Hệ tằng La Khê (part.): A.M. Mareichev, Trần Đức Lương (Dovjikov và nnk. 1965); Trần Văn Trị và nnk. 1977 (C|)i
- Hệ tầng Kỳ Son: Nguyễn Hừu Hùng VÀ nnk. 1995 (D2gv - D3 fm), 1996 (D2gv - D 3 fm).
- Đá vôi Noọng Địa'. Nguyễn Đức Khoa (in Vũ Khúc 1984; Djfa).
- Điệp Cát Đằng: Nguyền Văn Hoành. Phạm Huy Thông 1984 (Djfa).
- Các trầm tich Famen : Tống Duy Thanh và nnk. 1986.1988.
- Huôi Câng Member: Tống Duy Thanh 1993 (D 3 fm).
- Huỗi Căng síripped limestones: Đoàn Nhật Trưởng, Tạ lloà Phưưng 1998 (D 3 fm).

M ặt cắ t ch u ẩn  (H olostratotyp) - Theo suối Nậm cắ n , cách cửa suối khoảng 4 km, nam

đồn biên phòng G iáp Khẩu (x = 19° 26'; у = 104° 06’), huyện Kỳ Sơn, Nghệ Л 11. Hypostratotyp- 

Mặt cắt N oọng Dịa (N ong Giả) - Huổi Căng, gần cửa suối Huổi Căng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ /\n 
(x=19"26 '30” ;y  = 104°5'30").

Hệ tầng Nậm Cắn do Nguyễn Văn Hoành và nnk. (1978) xác lập có tuổi Givet và khối 
lượng tương ứng một phần cùa thể địa tầng đá vôi ở tây Nghệ An mà A. M. M areichev, Trần 
Dức Lirơng (in  Dovjikov và nnk. 1965, 1971); Trần Văn Trị vờ nnk. (1977) mô tả trong hộ tầng 
La Khê (Ci Ik). Hộ tầng phân bố hạn chế ở phía tây bấc của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trài dài 
trên khoảng 20 km, rộng từ  400 - 1500 m. Theo hướng tây bắc có khả năng hệ tầng kéo sang địa 
phận tỉnh Xiêng K hoảng cùa Lào. Theo hướng đông nam, diện phân bố của hệ tầng thót dần và 
biến mất hoàn toàn về phía M ường Thù.

Theo mô tả cùa Nguyễn Văn Hoành và nnk. (1978), hệ tầng Nậm c ắ n  ở  mặt cắt chuẩn gồm 
có hai phần rõ rệt. Phần dưới là đá vôi phân lớp 1 -1 0  cm, chuyển lên là đá vôi phân lớp dày, đá 
vôi chứa silic, thấu kính silic hoặc các lớp mỏng silic Trachypora sp., Am phipora  sp. Dày 200 m. 
Phần trên  chù yếu là đá vôi xám đen, pliân lớp 1 0 -3 0  CIT1, có nhiều mạch calcit xuyên cắt. Dày 
khoảng 400 m. Hệ tầng Nậm c á n  nằm chinh hợp trên cát kết cùa hệ tầng Huổi Lôi và bị hệ tầng
I.a Khê phủ không chình hợp lên trên. Tổng bề dày của hệ tầng 600 m.

Các công trình nghiên cứu về sau đã phát hiện nhiều hoá thạch Lỗ tầng, Răng nón tuổi Frasni 
trong hệ tầng Nậm Cắn (Nguyễn Hữu Hùng 1981, 1982; Phạm Kim Ngân 1983; Nguyễn Đức 
Khoa 1984; Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988). Tiếp sau nữa lại phát hiện hoá thạch tuổi 
Famen trong đá vôi cùa hệ tầng nên Tống Duy Thanh (1993) coi đá vôi Famen lộ ra ờ  suối Huồi 
Căng là tập Huổi Căng (D3fm hc) cùa hệ tầng Nậm cắ n , còn Nguyễn Đức Khoa (1984) dùng tên 
gọi đá vôi Noọng Dịa để chi trầm tích Famen lộ ra trong vùng Kỳ Sơn. Tất cả những trầm tích 
Frasni và Famen vừa nêu trên đều nằm trong phạm vi hệ tầng Nậm c ắ n  được thể hiện trên bản đồ 
địa chất 1: 200 000 nhưng trước đây Nguyễn Văn Hoành và nnk. (1978) chưa phát hiện được hoá 
thạch. Vì vậy trong công trình này hệ tầng Nậm cắ n  được mô tả với nội dung đã được chỉnh biên
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nhờ các công trình nghiên cứu của các tác giả vừa nêu. Hệ tầng không chi bao gồm trầm tích chứa 
hoá thạch Givet như mô tả ban đầu mà gồm cả trầm tích Frasni và Famen đã được phát hiện.

Mặt cat Noọng Dịa - H uỏi Căng. Mặt cắt theo đường mòn, từ bản N oọng Dịa vào Huổi 
Căng, mặt cắt này phong phú hoá thạch Lỗ tầng và Răng nón cho tuổi từ G ivet muộn đến Frasni 
cùa hệ tầng, nhưng ranh giới dưới với hệ tầng Huổi Lôi không rõ.

1. Đá vôi đen, phân lớp trung  bình, phong phú hoá thạch tuổi G ivet muộn gồm  Lỗ tầng 
Actinostroma crassep ỉla tum , A. expansum , S tachyodes radia ta , s . caespitosa , s. 
verticillata, A m phipora  ram osa  minor; San hô Scoliopora  den ticu la ta , Tham nopora  
bolonensis. Bề dày 200 m.

2. Đá vôi màu xám sáng, phân lớp dày, đôi chỗ bị tái kết tinh chứa phong phú hoá thạch Lỗ 
tầng, Frasni sớm - giữa Am phipora rudis, A. fra n ca , A. recta, Stachyodes costulata, s. 
lagowiensis. Bề dày 1 50 m. .

ỉ. Đá vôi phân lớp mỏng, xen các lớp đá phiến sét chứa Răng nón Frasni muộn Paỉmatolepis 
gigas, Pal. fo lia cea , Pal. cf. triangularis, Ancyrognathus triangularis, Polygnathus xylus, 
Spathognathodus sp. Be dày 50 m.

4. Ọua một đírt gẫy kiến tạo phân cách đá vôi của hệ tầng Nậm c ắ n  với đá phiến sét đen của 
hệ tầng Tây Trang (D | - D2? tt), lại tiếp tục lộ đá vôi sáng màu, phân dải, dày khoảng 50 m 
chứa phong phú hoá thạch Răng nón tuổi Famen, gồm N othognathella  sp., Palmatolepis 
glabra glabra, Pal. perlobata  schindewolfi, Pal. Trachytera.

Nguyễn Hữu Hùng đã nghiên cứu một mặt cắt đầy đủ hơn dọc theo quốc lộ 7, trên đèo 
Bactelemi, với trật tự  địa tầng như sau:

/. Chinh hợp trên cát kết cùa hệ tầng Huổi Lôi là đá vôi xám đen, phân lớp dày, đập vỡ có 
mùi bitum chứa hoá thạch G ivet gồm Lỗ tầng Stachyodes radiata, Amphipora ramosa 
minor và San hô Thamnopora polyforata , Thamnophyllum  sp. Be dày 100 m.

2. Đá vôi sét, phong hoá có màu vàng nhạt, xốp nhẹ chứa Tay cuộn Frasni sớm Hypothyridina 
cuboides, Camarotoechiapolita, Desquamatia sp., Chonetes sp., Crinoidea indet. Be dày 80 m. 

j. Đá vôi đen, phân lớp 20 - 30 cm, chứa hoá thạch tuổi Frasni giữa gồm Lỗ tầng Stachyodes
costuỉata, s. fascicu la ta , s. insignis; v ỏ  nón (Tentaculites) H om octenus sp. Bề dày 60 m.

4. Dá phiến sét xen sét vôi màu xám tro. Bề dày 20 m.

5. Đá vôi phân lớp đều từ 1 - 2 cm, màu xám sáng. Bề dày 50 m.

Bề dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này 310 m. Trên đó là đá silic mà xám đen của 
Carbon hạ nằm cùng thế nằm.

Ngoài hai mặt cắt mô tả trên đây, trong vùng Sông Cả còn gặp thành phần không đầy đủ của 

hệ tầng Nậm Cắn ở Xiêng Luông - Pa Khảo; x ố p  Nhị - x ố p  Thấp. Ở mặt cắt Xiêng Luông - Pa 

Khảo chỉ gặp đá vôi chứa Lỗ tầng đặc trưng cho Frasni giữa - muộn như A m phipora  cf. 

iaxeperforata, A. nonaxis, Stachyodes  sp. và sét vôi chứa Stylio lina  sp. Tổng bề dày cùa mặt 

cắt này không quá 200 m. Tại mặt cắt x ố p  Nhị - x ố p  Thấp cách huyện lỵ Kỳ Sơn khoảng 7 km 

về phía đông, là đá vôi tái kết tinh, dày khoảng 140 m chứa hoá thạch đặc trưng cho Givet 

muộn như Lỗ tầng  A m phipora  rơm osa minor, H erm atoporella  sp., Stachyodes  sp ., và San hô 

Scoliopora cf. denticulata.
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Q uan hệ đ ịa tầng  và tuổi. Hệ tầng Nậm cắ n  nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Huổi Lôi, quan hệ 
này quan sát được ở mặt cắt đèo Bactelemi. Ranh giới trên thường là ranh giới kiến tạo, tuy vậy 

cũng quan sát được quan hệ chỉnh hợp với trầm tích Carbon hạ ở mặt cắt N oọng Dịa - Muồi Căng.

Tuổi của hệ tầng dược xác định là từ Givet (Devon trung) đến Famen (Devon muộn) trên 

cơ sở các phức hệ lioá thạch dã phát hiện trong hệ tầng gồm: / )  Đới Stachyodes rcidiata (Givet 

muộn); 2) Đới Stachyodes racỉiata (Givet muộn); 3) Đới Cơìvinaria cracoviensis (Frasni sớm); 

4) Đới Stachvodes costulata  (Frasni giữa); 5) Đới Am phipora laxeperforata  (Frasni giữa - 

muộn); 6) Dới Palmatolepis gigas (Frasni muộn); 7) Đớỉ' Palm atolepis trianẹiilais (Famen 

sớm); 8) Đới Paỉmatoỉepis marginựèra  (Famen giữa).

N hận xét. Tùy thuộc vào các mặt cắt khác nhau, tính chất cùa hệ tầng Nậm cấ n  có biến 

đổi ít nhiều. Ở mặt cắt chuẩn lộ  chù yếu đá vôi, trong khi đó ờ mặt cắt đèo Bactelemi và mặt cẩl 

Noọng Dịa - Huổi Căng xuất hiện các lớp sét vôi và đá phiến sét. N hững lớp đá vôi điển hình 

cho tướng thềm bị thót dần về phía đông nam. Theo dõi qua nhiều tuyến cắt ngang phương cùa 
các lớp đá cho thấy bề dày cùa hệ tầng giảm dần về phía dông nam, các lớp dá vôi cùa hệ tầng 

cũng dần dần được thay thể bằng các lớp cát kết của hộ tầng Huổi Lôi theo chiều ngang.

Tuổi Givet của phần thấp hệ tầng được xác định nhờ sự phong phú và đa dạng của San hô, 

Lỗ tầng, nhưng ở mặt cắt X iêng Luông - FJa Khảo, trong các lớp cát kết thuộc phần cao cùa hệ 

tầng Huổi Lôi chinh hợp dưới hệ tầng Nậm c á n  (cách bản X iêng Luông khoảng Ikm về phía 

đồng bắc) lại đã gặp lỉom octenus  sp., Styliulina  sp. là những dạng đã gặp trong Frasni hoặc 

Givet muộn ở Việt Nam. Điều dó chứng tỏ ranh giới dưới của hệ tầng Nậin c ắ n  ở mặt cắt này 

dã có tuổi I-rasni và như vậy là ranh giới giữa hệ tầng Huổi Lôi và hệ tầng Nậm c ắ n  là một ranh 

giới xuyên thời (ranh giới chéo).

Hệ tần g  Đ ộng Thò’ (D2 gv - D3 fr dí)

- Hệ tầng Đông Thọ: Mareichcv A. M., Trần Dức Lương (in Dovjikov vù nnk. 1965, 1971); Dương Xuân Máo và
nnk. 1968; Trần Tính và nnk. 1998 (Báo cáo 1979); Nguyễn Dức Khoa 1984: Nguyền Dinh Hòe 1985; rống
Duy Thanh V« nnk. 1986; Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Nguyền HCru Hùng V« nnk. 1995; Neuvễn
Ọuang Trung vờ nnk. 1998 (Báo cáo 1984 -  Diệp): Nguyền Văn Iloành, Phạm Huy Thông (Diệp) 1984.

- Các tràm tích C tvel (part.): Dương Xuán Hảo (in Trần Văn Trị vò nnk. 1977).
- Hệ tầng Dộnẹ Thờ: Tống Duy Thanh 1.993; Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1995.

Dặc trưng của hệ tầng Động Thờ là các loại trầm tích hạt thô, được M areichcv A. M., Trần 
Đức Lương (in  Dovjikov và nnk. 1965) mô tả, phân bố ở rìa tây nam cùa thung lũng Ngàn Sâu. 
Trong các ấn phẩm trước đây tên của hệ tầng thường được viết là Đông Thọ; Tổng Duy Thanh
( 1993) đề nghị chình biên là Động T hờ theo dúng địa danh mà nó m ang tên.

Theo mô tả ban đầu (in  Dovjikov vò nnk. 1965, 1971) hệ tầng gồm hai phần khá rõ nét; 

phần dưới chù yêu gồm đá phiến sét xám đen đôi khi có lớp m ỏng đá phiến sét vôi, xen cát kết 

(có thổ dày tới hàng chục mét); phần trên chù yếu là cát kết xám vàng, xám sáng và đôi khi có 
xen lớp mòng đá phiến sét.

Theo Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) thì phần dưới cùa hệ tầng được mô tả trong 
Dovjikov và nnk. (1965, 1971) chính là trầm tích chứa Stringocephalus burtini của hệ tầng Mục Bãi.
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Mặt cát c ầ u  Rồng - Đồng Lê cùa hệ tầng được mô tả trong Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vờ 
nnk. (1990) như dưới đây:

1. Cát kết màu xám đen phân lớp trung bình; dày 160 m.
2. Cát kết xen đá phiến màu xám; dày 90 m.
j. Cát kết thạch anh màu xám nhạt, xen ít thấu kính sét than, chứa hoá thạch thực vật; dày 175 m. 

Tuy di tích thực vật không được nêu rõ gặp trong tập nào nhưng xét theo đặc tính trầm  tích 
thi có thể ứng với tập 3 trong mặt cắt đang mô tà.

4. Đá phiến sét than, đá phiến silic màu đen; dày 75 m (xem hệ tầng Ngọc Lâm).

Bề dày tổng cộng khoảng 500m, trong đó 75 m cùa tập 4 tương ứng với thành phần dưới 
cùng của hệ tầng Ngọc Lâm do Phạm Huy Thông mô tả. N hư vậy thành phần của hệ tầng Động 
Thờ trong mặt cát Cầu Rồng - Đồng Lê chỉ tương ứng với các tập từ 1 đến 3 mô tả trên đây.

Nguyễn Q uang Trung vờ nnk. (1996) mô tả hệ tầng Động Thờ tlieo mặt cắt Làng Sung
(đường Đồng Lê đi Ọuy Đạt) như dưới đây. 

ì. Cát kết thạch anh hạt vừa, sáng màu, phân lóp mỏng kẹp ít bột kết và đá phiến sét. Bột kết 
chứa hoá thạch Tay cuộn Megachorteíes sp., Schizophoria  cf. ivanovi, Adolfia  sp. Dày 50m.

2. Cát kết thạcli anh nhiễm vật cliất than, phân lớp vừa xen bột kết nhiễm vật chất than, sét 
than. Dày 50m. Tương ứng với vị trí địa tầng này, tại suối Hói Đá gần ga Minh Lễ đã gặp 
di tích thực vật Lepidodetidropsis sp., Protoỉepidodendron  sp. và phức hệ bào tử gồm nhiều 
dạng như A picuỉatisporites sp., Favispora  cf. rotunda, G ym bosporites magnified, 
Chetinospora  cf. rarireticiilata, Costazonotriletes ìatidentatus, Archaezonotriletes 
variabiỉis, ThoỉisporUes đensus, Aneurospora goensis, H ystricosporites  sp., Ancyrospora  
involucra, A. incisa, A. tenicaulis v .v ... (Tong-Dzuy Thanh, Cai Chong-yang 1965).

3. Phần cao của hệ tầng lộ tiếp ờ  mặt cắt Đồng Văn gồm cát kết thạch anh màu trắng xám, bột 
kết, đá phiến sét nhiễm vật chất than, chứa di tích Nowakiidae.

Tiếp lên trên !à đá phiến sét silic, silic màu đen chứa mangan thuộc phần thấp của hệ tầng 
Ngọc Lâm được Phạm Huy Thông mô tả trong công trình này.

Trên diện tích của bản dồ địa chất (1: 200 000) tờ  Hà Tĩnh - Kỳ Anh, Trần Tính và nnk. 
(19%) mô tả hệ tầng Động Thờ với bề dày 560 - 600 m gồm 2 phần:

1. Phần dưới gồm bột kết chứa vôi với các dạng hoá thạch Tay cuộn Chonetipustuỉa  sp., 
Emanueìỉa tumida, Cryptoneỉỉa  aff. piriform is  và Lỗ tầng Stachyoides costulata.

2. Phần trên  gồm cát kết, đá phiến và chứa hoá thạch thực vật. Tại đèo Lý Hòa, trong cát kết 
tương ứng với phần trên này đã pliát hiện hóa thạch cá cổ (ờ  bãi tam  Đá N hảy) gồm 
Lyhoaỉepis dackhoai, V ttkhudepis Ịyhoaensis (Tống Duy Thanh, Janvier và nnk. 1994, 
Janvier, Tống Duy Thanh và nnk. 1997) và lioá thạch thực vật Taeniocrada  sp.

Phần trên  vừa nêu của hệ tầng được Phạm Huy Thông và tmk. (1999) mô tả là hệ tầng Lý 
Hoà, nhưng theo tính chất thạch học và sự có mặt của hoá thạch cá thuộc nhóm Yunnanolepid, 
nên có thể coi đây là thành phần cùa hệ tầng Rào Chan hoặc Bản Giàng.

Ở sườn tây nam núi Động Thờ đã phát hiện hoá thạch Tay cuộn Atrypa reticulata, 
Spinuiicosta spinulicosta, Síropheodonía  sp., Schizophoria  sp., Rêu động vật Fenestella  sp., 
Senicoscinium  sp. và lioá thạch Chân rìu M ytilarca  sp., Nucuỉa  sp. (Dovjikov và nnk. 1965, 1971).
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Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Động Thờ chỉnh hợp trên hệ tầng M ục Bãi (D2gv mb), 
quan hệ chình hợp này có thể quan sát được ờ  nhiều nơi như mặt cắt c ầ u  Rồng - Đồng Lê, mặt cắt 
Xóm Nha, mặt cắt theo suối Mục Bãi. Hệ tầng cũng chỉnh hợp dưới hệ tầng Ngọc Lâm (D3frn/) 
mà phần dưới của nó vốn trước đây bị nhận nhầm là thành phần trên cùng của hệ tầng Dộng 
Thờ. Mối quan hệ chỉnh hợp này có thể quan sát được ở  các vùng N gọc Lâm, Cao Quảng 
(huyện Tuyên Hoá), Cát Đằng, Yên Hợp (huyện Minh Hoá) thuộc tinh Q uảng Bình v .v...

M areichev A. M., Trần Đức Lương Ợn Dovjikov và nnk. 1965) định tuổi Devon muộn, 
Frasni cho hệ tầng Động Thờ. Ý kiến này về sau được sự đồng thuận cùa nhiều tác giả như Trần 
Tính và nnk. 1998 (Bản thảo 1979); Nguyễn Đức Khoa 1984; Nguyễn Đình Hòe 1985, Vũ Khúc 
& Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Nguyễn Hữu Hùng r à  nnk. 1995; Nguyễn Quang Trung vànnk. 
1998 (Bản thảo l984); Nguyễn Văn Hoành, Phạm Huy Thông 1984. Yểu tổ tuổi Devon muộn, 
Frasni được minh chứng bằng nhiều hoá thạch như Tay cuộn Chonetipustula  sp., Emamtella 
tumida, C ryptoneỉla  aff. piriform is, Spinuỉicosta spinuỉicosta, M egachonetes sp., Schizophoria 
cf. ivanovi, A dolfia  sp. và Lỗ tầng Stachyoides costulata

Yếu tố Givet có nhiều dẫn liệu tin cậy như các dạng hoá thạch thực vật Lepidodendropsìs 
sp., Protoỉepỉdodendron  sp. và phức hệ bào tử  đã nêu trên (kết luận của Cai Chong-yang và 
W ang Yi (V iện Đ ịa chất và c ổ  sinh Nam Kinh, Trung Quốc) (Tong-Dzuy Thanh, Cai Chong- 
yang 1965). Ngoài ra cũng cần lưu ý là các dạng Now akiidae ờ mặt cắt Đ ồng Văn; những đại 
biểu của nhóm hoá thạch này không gặp trong các trầm tích Devon thượng.

Trên cơ sờ những tư liệu vừa nêu trên về quan hệ địa tầng và các dạng hoá thạch, nên coi hệ 
tầng Động Thờ có tuổi Givet (Devon trung) - Devon muộn, và hệ tầng Động Thờ có ranh giói chéo 
với hệ tầng Mục Bãi (D2gv mb'). Điều này cũng phù hợp với nhận xét của Tổng Duy Thanh (1993, 
1995) coi hệ tầng Động Thờ và phần trên cùa hệ tầng Mục Bãi có mối quan hệ chuyển tướng.

N h ậ n  xét.

1. Khi mô tả hệ tầng Động Thờ, Mareichev A. M., Trần Đức Lương {in Dovjikov vờ nnk. 1965, 
1971) không chi định mặt cắt chuẩn, hiện nay cũng chưa có tài liệu đầy đủ để xác lập chuẩn 
chọn (lectostratotyp) cho hệ tầng. Phạm Huy Thông tách phần trầm tích lục nguyên hạt mịn, lục 
nguyên - silic, silic chứa mangan ở phần trên cùng của các mặt cắt ở  vùng Ngọc Lâm, Cao 
Quảng (huyện Tuyên Hoá), Cát Đằng, Yên Hợp (huyện Minh Hoá) thuộc tinh Quảng Bình để 
xác lập hệ tầng Ngọc Lâm (D3fr nỉ). Việc này không ảnh hường đến sự hợp thức của hệ tầng 
Động Thờ, vì phần trầm tích này không phải là thành phần của mô tả nguyên thủy hệ tầng Động 
Thờ mà chỉ là phần mà Nguyễn Ọuang Trung và nnk  ( 1996) ghép vào hệ tầng.

2. Theo khảo sát của Tống Duy Thanh và Nguyễn Đức Khoa (1994) qua núi Động Thờ, thành 
phần cát kết, cát kết hạt thô nhiều khi trờ nên rất thô. Trên bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 500 000 
(Dovjikov A. E. và nnk. 1965) và các bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200 000 (Trần Tính vờ nnk. 1996; 
Nguyễn Quang Trung và tmk. 1996) thì ngoài vùng thung lũng Ngàn Sâu, các vùng lân cận khác 
như Hói Đá - Minh Lễ, c ầ u  Rồng - Đồng Lê (Quảng Bình) đều thuộc diện lộ cùa hệ tầng Động 
Thờ. Việc coi trầm tích lục nguyên ờ Hói Đá - Minh Lễ thuộc hệ tầng Động Thờ là hợp lý. 
Trước hết, ờ  vùng Hỏi Đá - Minh Lễ thành phần đá không khác với thành phần đá của hệ tầng 
Động They ở  mặt cắt c ầ u  Rồng - Đồng Lê và cũng chứa hoá thạch thực vật tương tự  nhau, ứng 
với mức địa tầng Givet, trước hết là các dạng cùa hoá thạch thực vật Lepidodendropsis.
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j. Hệ tầng Lý Hoà (Phạm Huy Thông và nnk. (1999) hay còn gọi là “Cát kết Lý H oà” cũng có 
thành phần đá hạt thô, kém tròn cạnh và sự phân lớp xiên chéo, ứng với tính chất môi 
trường trầm tích tương tự  như hệ tầng Động Thờ. Tuy nhiên, với sự có mặt các dạng hoá 
thạch cá cổ Lyhoaìepis duckhoai, Vukhuclepis ìyhoaensis và một vài dạng khác thuộc nhóm 
Yunnanolepidoid và Y ungolepid tương tự  với hoá thạch cá Devon hạ ở  Nam  Trung Quốc 
(Tống Duy Thanh, Janvier và nnk. 1994 ; Janvier, Tống Duy Thanh và nnk. 1997), có thể coi 
“Cát kết Lý Hoà” thuộc thành phần cùa hệ tầng Rào Chan hoặc Bản Giàng.

Hệ tầng Thiên Nhẫn (D3 tn)

- Hệ tầng Thiên N hẫn : Mareitchev A., Jamoida (in Dovjikov Л.Е. và nnk.) 1965 (T |.2).
- I!ệjắng Sông Cá (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1977 (S-D).
- Ilệ tầng Đồng Trầu (part.): Trần Tính vò nnk. 1979, 1966 (Tị).
- Hệ tầng Im  Khê (part.): Vũ Khúc in Vù Khúc và nnk. 2000) (C |).

Stratotype ch u ẩn  (Lectostratotyp): V ùng núi Thiên Nhẫn, dọc theo đường từ  Yên Vực cắt 
qua núi đến Thanh Hương, huyện Hương Sơn, tinh Hà Tĩnh (x = 18°33’45” ; у = 105°32’05”).

Hệ tầng Thiên Nhẫn được Mareitchev A. và Jamoida A. mô tả (in Dovjikov A. và nnk. 1965), 
chủ yếu gồm đá phiến silic màu xám sẫm xen với đá phiến sét - silic, cát kết đa khoáng hạt nhỏ, bột 
kết và đá phiến sét, thường chứa các lớp mỏng đá phiến chứa hydroxit mangan dày hàng chục 
centimet đến hàng chục mét. Các tập đá silic thường nứt nẻ dạng tấm khá đặc trưng. Be dày chung 
của hệ tầng khoảng 800 m. Trên diện tích phân bố hệ tầng thường bị đứt gãy khổng chế.

Trong mô tả đầu tiên, mặt cắt chuẩn không được chỉ định, lectostratotyp được xác định nhờ 
những khảo sát trong những năm gần đây. Hệ tầng phân bổ thành một dài hẹp phương tây bắc - 
đông nam dài trên 150 km và rộng khoảng 3-6 km chạy qua đông bắc Hương Sơn, tây nam Thanh 
Chương, Nam Đàn (Nghệ An), Đức Thọ đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Dải phân bố này bị nhiều đứt gãy 
chia cắt, các lớp bị uốn nếp và biến dạng phức tạp. Do đó, phần thấp nhất và cao nhất của hệ tầng 
không quan sát được, nhưng theo thế nằm có thể chia hệ tầng làm 3 phần như sau:

Phần dưới-, đá phiển sét-silic, đá phiến silic, đá silic màu xám sáng, trắng đục, khi phong 
hỏa có màu tím nâu, vàng sẫm, phân lớp mỏng song song, xen kẽ với nhau dạng nhịp dày vài 
cm đến vài chục cm. Trong phần thấp, đôi nơi còn gặp các lớp mỏng (5-7 cm ) bột kết, cát kết 
hạt mịn. Bề dày chung khoảng 200 m.

Phần g iữ a : chủ yếu đá phiến silic, đá silic màu xám sẫm, xám sáng, dạng sọc dải mỏng 
song song đặc trưng, xen kẽ dạng nhịp với các lớp đá phiến sét-silic; đá silic thường bị nén ép 
vỡ thành các mảnh vụn sắc cạnh hoặc tấm mỏng nhỏ. Đặc biệt nhiều nơi còn có những lóp dăm 
kết silic, sét-silic. Bề dày chung khoảng 350 m.

Phần trên', đá phiến sét-silic màu xám, xám lục, trắng đục, khi phong hóa trờ  thành hồng nhạt, 
xám sáng phớt vàng, xen kẽ dạng nhịp với đá phiến silic, đá silic phân lớp mỏng song song, hoặc 
phân tấm. Ngoài ra, còn có lớp silic vôi màu xám sẫm, dày 30-40 cm. Be dày chung khoảng 250m.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 800 m.

Hóa thạch được phát hiện trong những năm gần đây tuy mức độ bảo tồn không được tốt, 
nhưng cũng có thể dùng làm cơ sở để định tuổi cho hệ tầng Thiên Nhẫn. Các nhà địa chất của 
Công ty CONOCO (H oa Kỳ) và Đại học Tổng hợp Kobe (N hật Bản) hợp tác với Cục Địa chất
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đã thu thập Trùng tia thuộc các họ Entactiniidae và Albaillellidae (tuổi Paleozoi giữa - muộn)do 
Stanley A. Kling (California) xác định, Răng nón Palmatolepis sp., Ozarkodina (Spathognath(xlm) 
sp. (tuổi Devon muộn) do s . Hada xác định.

Q uan hệ địa ^ẩng và tuổi. Do hệ tầng Thiên Nhẫn có quan hộ kiến tạo với các phân vị địa 
tầng giáp kề nên cliưa quan sát được ranh giới dưó'i và trên của hệ tầng. Theo Mareichev A. vả 
Jamoida A. (/>7 Dovjikov A. vờ nnk. 1965) ờ phía tây làng Vũ Liệt đá phiến sét cùa hệ tầng Qu) 
U n g  tuồi Ladin phù không chinh hợp trên hộ tầng Thiên Nhẫn. Theo hóa thạch đã nêu trên đây, 
có thể xếp hệ tầng Thiên Nhẫn vào Devon thượng, có khả năng là Frasni và đối sánh với hộ lầng 
Ngọc Lâm được mô tả dưới đây. Thành phần dá phiến silic và đá silic với mangan phân lớp mòng 
dạng sọc dải kiểu turbidit chứa hóa thạch biển khơi chứng tỏ hệ tầng Thiên Nhẫn được hình thành 
dưới dạng phức hệ lăng trụ bồi kết trong bồn Paleotethys Việt-Lào trong Devon muộn.

Hệ tần g  Ngọc Lâm  (D 3fr nl)

-D iệp  Dông Thọ (part.): Nguvền Quang Trung vứ nnk. 1984; Nguyền Văn Hoành, Phạm Huy Thông. I')M
(Devon muộn. Frasni).

- Hệ lằng Dộng 77iờ(part.): Tống Duy Thanh và nnk. 1995 (Devon muộn )
- Hệ tang Hang Ca (D jfr be): Phạm lluy Thông và nnk. 2001 (Devon muộn. Frasni).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt theo suối Đồng Hoà - Ngọc Lâm (huyện Tuycn 
Hoá, Quảng Bình, X -  17°39’00” ; y = 106l>07’00”). Hệ tầng Ngọc Lâm gồm trầm lích lục 
nguyên hạt mịn, lục nguyên - silic, silic chứa mangan, phân bố ở các vùng Ngọc Lâm, Cao 
Quảng (huyện Tuycn Hoá), Cát Đằng, Yên Hợp (huyện Minh Hoá, tinh Ọ uảng Bình), ứng với 
phần trên cùng của hệ tầng Động Thờ (Dông Thọ) theo mô tả cùa Nguyễn Q uang Trung và nnk.
(1996). Trước đây Phạm Huy Thông và rmk. (2001) mô tả thành phần của hệ tầng này với tên 
gọi hệ tầng Bằng Ca (D 3fr bc).

Với thành phần lục nguyên hạt mịn, lục nguyên-silic, silic nhiễm mangan, ngliòo hoá thạch, 
hệ tầng Ngọc Lâm khác biệt với các hệ tầng sát kề trên và dưới nó trong vùng. Hệ tầng thường 
phân bố ở phần cao các nếp lõm Paleozoi trung - thượng thuộc phức nếp lõm Quy Đạt - Minh Lễ.

Mặt cắt chuẩn Đồng Hoá, vùng Ngọc Lâm do Phạm Huy Thông và nnk. (2001) mô tả gồm:

1. Dá phiến sét - si lie, sét kết màu đen, xen ít bột kết. Dày 80 - ] 00 m.

2. Đá phiến silic, silic phân dài thô màu xám tro, xám sáng xen ít sét kết. Dày 60 - 80 m.

3. Đá phiến sét silic, bột kết silic màu xám, xám đen chứa lớp mòng (0,2 - lem ) mangan màu
nâu đen. Dày 60 - 80 m.

Bề dày tổng cộng 200 - 240 m.

Ở vùng Hoá Sơn, Cát Đằng (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) liệ tầng cũng có thành phần 
tương tự, nhưng các lớp bột kết silic chứa lớp mỏng mangan thuộc phần cao hệ tầng được quan 
sát khá rõ theo đường phương. Ở vùng Cao Quảng (huyện Tuyên Hoá, Ọ uảng Bỉnh), các lớp 
silic bị phong hoá có cấu tạo lỗ hổng, xốp (tương tự silic hoạt tính). Ở mặt cắt Cát Đằng, Phạm 
Huy Thông và nnk. (1999) đã phát hiện Tay cuộn Calvinaria  cf. megistanus, cũng ờ dây 
Nguyễn Hữu Hùng cũng đã phát hiện Tay cuộn Calvinaria cracowiensis. Ờ mặt cắt Yên Hợp, 
trong thấu kính đá vôi xen các lớp silic thuộc phần trên mặt cắt đã gặp Răng nón Palmatolepìs 
subrecta  (Nguyễn Q uang Trung và nnk. 1996).
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Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Ngọc Lâm có quan hệ chinh hợp trên cát kết cùa hệ 
tằng Động Thờ (D2 gv - D3fr dt), và dưới đá vôi sọc dải, đá vôi silic cùa hệ tầng Xóm Nha (D ixn)\ 
các quan hệ chinh hợp này có thể quan sát được ở nhiều mặt cắt cùa hệ tầng. I lệ tầng Ngọc Lâm 
rất nghèo hoá thạch, tuy vậy các dạng hoá thạch đã phát hiện như Tay cuộn C alvinaria  cf. 
megistanus. Ccilv. cracowiensis đều là những dạng cùa Frasni. Hơn nữa, tuổi Frasni (Devon 
muộn) cùa hộ tầng Ngọc Lâm có khả năng thuyết phục còn nhờ hoá thạch Răng nón
Pulmatolepis subrecta  dược phát hiện trong phần trên cùa hệ tầng.

Kết quả phân tích mẫu đá phiến sét, sét kết trong hệ tầng cho thấy hàm lượng nguyên tố dất 
hiếm cùa hệ tầng Ngọc Lâm cao hơn so với các phân vị khác như: Y: 266,3ppm  (gap a  10 lần), 
Nd: 89,44ppm (gấp 2 - 3  lần). Tương tự như vậy, hàm lượng nguyên tố đất hiếm cao cũng gặp 
trong đá vôi sọc dải xen silic cùa hệ tầng Xóm Nha nằm chinh hợp trên hệ tầng Ngọc Lâm. Sự 
giàu nhóm nguyên tố đất hiếm cùng với sir có mặt của hoá thạch Răng nón trong hệ tầng phản 
ánh môi trường nước sâu cùa quá trình trầm tích hình thành hệ tầng Ngọc Lâm, tương tự như 
điều kiện thành tạo các hệ tầng Bằng Ca (D jfr bc) và Tốc Tát (D 3 - C | II) ở  Bắc Bộ và phần trên 
cùa hệ tầng Xóm N ha (D 3 xn) trong cùng khu vực.

Nhận xét của chủ  biên

/. về thạch địa tầng, hệ tầng Ngọc Lâm là đồng nghĩa cùa hệ tầng Thiên Nhẫn vì thành phần 
đá và trật tự địa tầng của hai hệ tầng này như nhau. Tuy nhiên, tác giả mô tà hệ tầng Thiên 
Nhẫn (TVT) cho răng có khả năng hai hộ tầng Ngọc Lâm và Thiên Nhẫn được thành tạo 
trong hai bối cảnh kiến tạo khác nhau nên do dự không coi chúng là đồng nghĩa. Do đó 
việc mô tả hai hộ tầng Thiên Nhẫn và Ngọc Lâm trong công trình này chi là tạm thời.

2. Khi xác định hệ tầng Ngọc Lâm là đồng nghĩa của Thiên Nhẫn thì quan hệ địa tầng của hệ
tầng Thiên lMliẫn với các hệ tầng trên và dưới nó được sáng tỏ nhờ mặt cắt suối Đồng Hoá,
vùng Ngọc Lâm (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) do Phạm Huy Thông mô tả. Khi đó nên 
chọn mặt cát Dồng Hoá là lectostratotyp cùa hệ tầng Thiên Nhẫn thay vì mặt cắt ờ vùng núi 
Thiên Nhẫn vì mặt cắt ờ  vùng núi Thiên Nhẫn không thể hiện rõ quan hệ địa tầng.

Hệ tầng Xóm Nha (D3XM)

- Calcaires dll Dévonien moyen (part.): Fromage! 1927.
- Trầm tích Carbon'. Hoàng Thanh Cành 1964.
- Các bậc Civet - Frasni (part.): Mareichev và Trần Đức Lương (Dovjikov và nnk. 1965).
- Trầm lích Permi thượng chứa than : Lê Hùng 1975.
- Hệ Permi, thống thượng  (part.): Lê Hùne (Trần Văn Trj 1977).
- Dá vôi Frasrti - Famen (Devon thượng): Nguyền Hữu Hùng vá nnk 1980.
- Hệ tầng Xóm Xha: Nguyễn Hữu Hùng (Lê Hùng 1981). Nguyễn Đức Khoa (Vù Khúc 1984), Tống Duy Thanh 

và mik 1986, 1988. Nguyễn Hữu Hùng và nnk 1995: Nguyễn Hữu Hùng 1996, Phạm Huy Thông và nnk 1998. 
(D3). Phạm I luy Thông 2 0 0 1 (D j - C |).

- Diệp Cát Dằng: Nguyễn Quang Trung và nnk 1983; Nguyễn Văn Hoành. Phạm Huy Thông 1984 (Djfm).
-Xóm Nha Formation: Tong Duy Thanh 1993: Ta Hoa Phuong. Doan Nhat Truong 1995.

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cẳt Xóm N ha (xóm Cây Da), vùng Quy Đạt, huyện 
Minh Hóa, Quàng Bình (x = 17°48', y = 105° 37'). Hệ tầng được đặt theo tên cùa một xóm nhỏ, 
được ghi trên bản đồ địa hình 1 : ] 00.000, E.48 - 80 tờ Thanh Lạng là Xóm Nha. Hiện nay Xóm 
Nha được gọi là xóm Cây Da, cách thị trấn Quy Đạt khoảng 2,7 km về phía tây.
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Hệ tầng Xóm N ha do N guyễn Hữu Hùng (in  Lê Hùng và nnk. 1981) xác lập, đặc trưng của 
hệ tầng là gồm đá vôi xám đen, xám sáng có cấu tạo dạng đường khâu, nằm chỉnh hợp trên hệ 
tầng Động Thờ và không chỉnh hợp dưới hệ tầng La Khê, phong phú hoá thạch Lỗ tầng, San hô. 
Răng nón. Mặt cắt đầy đủ của hệ tầng lộ tại nhân nếp lõm cùa đá vôi Xóm Nha, gồm những 
thành phần như sau:

1. Đá vôi xám sáng, phân lớp trung bình, phong phú hoá thạch Lỗ tầng Stachyodes costulala, 
s. angulata, s. paralleỉoporoides, s. lagowiensis; San hô Scoliopora  aff. cienticuìatữ, 
Alveolites sp., Thamnopora polyforata, Temnophylỉum  cf. lantenoisi, T. isetem e  và Ráng 
nón Palmatolepis gigas. Be dày 70 m.

2. Dá vôi xám đen chứa Răng nón Palmatolepis triangularis, Polygnathus cf. porocerus, p. cf. 
grevilamina, Icriodus alternatus, Synprioniodina alternata, Sepagnathodus cf. stabilis, 
Hideodella brevis, H. subtilis, Diplododeỉla  sp., Lingonodina sp., Eolcodus sp. Bề dày 10 m.

ĩ .  Đá vôi xám sáng có cấu tạo dạng đường khâu chứa Răng nón Palm atolepis glabra glabra, 
P. glabra pectinata , p. glabra elongata, p. distorta, p. m inuta minuta, Polygnathus sp„ 
Hindeodella  cf. brevis, N othognathella  sp., Acordina  sp., Ozarkodina. Be dày 120 m.
Be dày tổng cộng 200 m.

Ngoài vùng Xóm N ha hệ tầng còn lộ ra ờ  các vùng Đ ồng Lê, Xóm Sung, Tăng Hoá (Cál 
Đằng Sách), Thanh Lạng Xã thuộc tinh Quảng Bình.

Trong vùng Chúc A, Hà Tĩnh chì gặp phần đáy cùa hệ tầng, gồm đá vôi xám sáng chứa 
phong phú hoá thạch Lỗ tầng Hermatoporella chucaem e, Stachyodes costulata, s . cf. verticillala. 
ở các mặt cắt phía tây ga Đồng Lê, Cát Đằng Sách (Tăng Hoá), Xóm Sung, Thanh Lạng Xà 
thường lộ đá của phần trên hệ tầng chứa Răng nón thuộc đới Palmatolepis marginifera.

Hầu hết hoá thạch trong hệ tầng Xóm Nha đều cho tuổi từ  Frasni đến Famen. Ngoài danh 
sách hoá thạch đã nêu ờ trên, ở  phía tây khối đá vôi Xóm N ha còn có San hô Hexaphyllia sp.. 
theo Nguyễn Đức Khoa các đại biểu của giống này mới chi biết trong Carbon hạ.

Tạ Hoà Phương và Nguyễn Hữu Hùng (1997) cung cấp một danh sách hoá thạch Răng nón 
phong phú của mặt cắt Xóm Nha, thuộc các đới Paỉmatolepis rhenana  hạ, R. rhenana  thượng, p 
linguiformis, P. triangularis, p. crepida  và p. marginifera. Đồng thời cũng phát hiện các đại biếu 
Tentaculita thuộc giống Homoctenus đi cùng với hoá thạch Răng nón thuộc đới p. rhenana.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Xóm N ha nằm chinh hợp trên đá silic, đá phiến sét than 
của hệ tầng N gọc L âm 1 và không chỉnh hợp dưới hệ tầng La Khê. Quan hệ chỉnh hợp trên hệ 
tầng Ngọc Lâm quan sát được ờ các mặt cắt Xóm Nha, Đồng Lê, Xuân Canh. Dựa trên cơ sờ 
các phức hệ Lỗ tầng và Răng nón, tuổi của hệ tầng được xác định trong khoảng Frasni - Famen 
muộn, từ đới phức hệ Stachyodes costulata  đến đới Palmatolepis margini/era.

DEVON TRUNG-THƯỢNG -  CARBON HẠ 

Hệ tầng Tân Lâm (D?gv - C| tỉ)

- Calcaires de Tân Lâm : Trần Thị Chí Thuần. H. Fontaine 1968 (Famen).
- Hệ tầng Tân Lâm: Tống Duy Thanh, Nguyền Đức Khoa (in Vũ Khúc vò nnk. 2000) (D2gv - D 3 fr).

1 Trước đây đá phiến sét than này được mô tà trong phần trên cùa hệ tầng Động Thờ.
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- Các bộc Givet - Frasni (part.) A.M. Mareichev, Trần Đức Lương (Dovjikov và nnk. 1965).
- Đá vôi Carbon hạ (part.): A.M. Mareichcv và Trần Đức Lương (Dovịikov vá nnk. 1965)
- Etage Frasni (part.): Tong Dzuy Thanh 1967.
- Các trầm tích G ivet: Dương Xuân Háo (Trần Văn Trị và nnk. 1977).
- Hệ Carbon, thống hạ (part.): Lê I lùng (Trần Văn Trị và nnk. 1977).
-Hệ tầng Cù Bai-. Nguyễn Xuân Dương VÀ nnk. 1978; Đặng Trần Huyên, Nguyền Đình Hồng 1981; Nguyền 

Đức Khoa 1984; Nguyền Văn Hoành, Phạm Huy Thông 1984: Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988; Vũ Khúc. 
Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Nguvễn Dức Khoa 1996 (D2gv - Djfr).

- Diệp La Khê (part ): Nguyền Xuân Dương và nnk. 1978 (C|).
- Ilệ lằng Phong Nha: Lê Hùng 1981.1984: Phạm Huy Thông và nnk. 2000. 2001 (D 3 - C |).
- Hệ lang Xê Băng Hiêng: Nguyền Hữu Hùng và nnk. 1985 (D}fm).
- Tập Yunnaneìlina: Tong Dzuy Thanh và nnk. 1986 1988 (Djfm).
- Cù Bai Formation: Tong Dzuy Thanh 1993 (D2gv - D 3 fr); Doàn Nhật Trướng 1998 (D2gv - C]).
- Limestone Beds containing Famennian fauna - Yunnanellina: Tong Dzuy Thanh 1993.
- Hệ tầng Mỹ Đức: Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Trướng, Nguyễn Đức Khoa 1995 (I)igv - Cl).
- Tasang Limestone: Nguyen Duc Khoa 1996 (Givetian - Frasnian).
- Sebanghieng Formation'. Nguyen Duc Khoa 1996 (Famen - Tournai).
- Achoc limestone: Nguyen Duc Khoa 1996 (Famen - Tournai).
- Micỉitc Limestone: Nguyen Duc Khoa 1996 (Famen - Tournai).

Mặí Cắt chuẩn  (Neostratotyp): Dá vôi nam Tân Lâm, bên trái đường Ọuốc lộ 9 đi Khe 
Sanh, cách cầu Đầu Mầu 2 km về phía tây nam (x = 16°47'; y = 106°52’).

Mặt cắt điển hình (Holostratotyp) theo mô tả cùa Nguyễn Xuân Dương (Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ và nnk. \99Q) là mặt cắt từ  làng Cù Bai đến A Chóc (Hướng Hóa, Ọ uảng Trị; X = 16°53', y = 
I06°34'). Trong thực tế mặt cắt Cil Bai - A Chóc trải dài trên 10 kin, đá vôi cùa hệ tầng lộ ra rất 
rải rác xen lẫn với diện lộ cùa hệ tầng Đại Giang, hệ tầng A Chóc, đá vôi Famen - Carbon hạ. 
Mặt cắt cùa hệ tầng Tân Lâm do Nguyễn Xuân Dương mô tả dưới tên gọi hệ tầng Cù Bai thực 
chất là tổng hợp địa tầng của hệ tầng lộ ra trong vùng Cù Bai. Một “ mặt cắt” như vậy không thể 
là mặt cát chuẩn cho một hệ tầng, do đó trong công trình này mặt cắt đá vôi nam Tân Lâm được 
đề nghị là chuẩn mới (N eostratotyp) của hệ tầng Tân Lâm.

Hệ tầng Tân Lâm từng được quen gọi là hệ tầng Cò Bai hoặc là Cù Bai (Nguyễn Xuân 

Dương 1978; Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), nhưng trước đó Trần Thị Chí Thuần và H. 
Fontaine (1968 - Việt Nam ĐCKL. Ị ì )  đã dùng tên Đá vôi Tân Lâm  (Calcaires de Tân Lâm) để 

mô tả hệ tầng này ở vùng Tân Lâm, Ọuảng Trị. Do đó tên hệ tầng cần được chinh lý theo tên do 
Trần Thị Chí Thuần, H. Fontaine (1968) đã sử dụng đầu tiên.

Mặt cắt chuẩn mới (Neostratotyp) cùa hệ tầng Tân Lâm có trật tự địa tầng như mô tả dưới đây.

1. Đá vôi xám sáng, hơi bị kết tinh, phong phú hoá thạch Lỗ tầng Tienodictỵon cf. tschiissovense, 
Amphipora ramosa minor, San hô boil tia Argutastrea lavali, Disphyllum  sp. Be dày 20 m.

2. Đá vôi xám đen, phân dài thanh. Be dày 5 m.

1 Đá vôi dolom it màu xám sáng. Be dày 20 m.

4. Đá vôi xám đen chứa Lỗ tầng Am phipora pinguis. Be dày 15 ITI.

5. Đá vôi dolom it màu xám sáng clúra di tích Tay cuộn bảo tồn xấu. Bề dày ] 5 m.

6. Đá vôi xám đen, xen các lớp đá phiến sét mỏng màu hồng nhạt, chúa Tay cuộn thuộc họ 
Cyrtospirifcridae. Be dày 5 m.

7. Đá vôi dolom it xám sáng, phân lớp trung bình. Bề dày 15 m.
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8. Đá vôi xám đen, phân lớp trung bình chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn Tenticospirifrer 
minor, Cyrtospirifer postarchiaci, Cyríiopsis graciosa, c . zuongi, Uchtospirifer nalivkiiị 
Yunnanellina triplicata, Ladogiodes sp., Lazutkinia sp., Productidae, Cyrtospiriferidae. Bề 
dày 5 m.

9. Đá vôi dolom it, màu xám sáng, phân lớp trung bình. Bề dày 50 m.

Be dày tổng cộng cùa hệ tầng Tân Lâm trong mặt cắt này 150 m. ị lệ tầng phù không chinh hợp 
trên hộ tầng Dại Giang, ranh giới của hệ tầng với các trầm tích trẻ hơn không quan sát được.

Trong vùng Cù Bai, hệ tầng Tân Lâm lộ tốt dọc theo suối Cù Bai, đoạn gần cửa suối đồ vào 
sông Xê Băng Hiêng và đoạn từ  bản Cù Bai đi bản Tàng A. Hệ tầng chủ yếu gồm đá vôi đen xen 
các lớp đá vôi dolomit; ờ  phần cao của mặt cắt xuất hiện các lóp đá vôi phân lớp m ỏng xcn đá sét 
vôi thuộc tập Xê Bãng Hiêng. Trong đá vôi thuộc tập 1 và 2 của hệ tầng Tân Lâm đã thu thập 
được phức hệ hoá thạch phong phú gồm Trùng lỗ Tikhinella sp., Paratikhinella  sp., Toiirnayeììa 
jubra, Eonodosaria sp., Lỗ tầng Tienodictyon tschussovense, Stachyodes costulata, Idiostroma cf. 
crassum, Amphipora laxeperforatci, A. pervesiculata, A. patokensis, A. patokensis minor, Atelodiclyon 
trauscholdi', San hô vách đáy Alveolitella densata, Gracilopora polonica\ San hô bốn tia 
Alaiophyỉỉum incomptum, Grypophyllum  cf. mackemiense\ Tay cuộn Cyrtospirifer sp., Uchtospirifer 
nalivkini, M ucrospirifer novosibiricus vietnamicus. Phức hệ hoá thạch này cho tuổi Frasni. Cũng 
tại mặt cắt Cù Bai, trong đá vôi thuộc phần thấp và phần giữa cùa hệ tầng đã gặp Grypophyllum 
sp., Amphipora  aff. ram osa , Dendrostella  aff. trỉgemme (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990); 
những dạng hoá thạch này có thể ứng với tuổi Givet.

Đá của hệ tầng Tân Lâm cũng lộ ra ở  khối đá vôi phía tây ga Mỹ Đức 5 km, cluì yếu là đá 
vôi dolomit, phân lớp trung bình, chứa Am phipora  sp., đá vôi đen xen với đá vôi xám sáng chứa 
phong phú Am phipora rudis. Be dày đá vôi của hệ tầng ờ đây chi khoảng 60 m. Ở sườn phía 
đông nam cùa khối (x = 17°13’10” , y =106°39’), trình tự  mặt cắt có nhiều điểm khác với mặt 
cắt vừa mô tả. Đây là mặt cắt đơn nghiêng, dài trên 1 km, hầu hết các lớp đá đều cắm về phía 
đông bắc, góc dốc thoải 20° - 30°.

1. Đá vôi xám đen, phân lớp trung bình đến dày chứa phong phú hóa thạch Lỗ tầng Amphipora 
laxeperforata, Tienodictyon tschussovense, Clathrocoilona  sp., Strom atopora  sp.; Trùng lỗ 
Tournayella  sp. Tập hợp hóa thạch này cho tuổi Frasni. Dày 50 m.

2. Đá vôi dolom it màu xám đen xen đá vôi hạt mịn chứa Am phipora  sp. Dày 50 m.
3. Đá vôi sáng màu phân lớp dày. Dày 30 m.
4. Đá vôi sáng màu, phân lớp từ 2-3 mm đều đặn. Dày 30 m.
5. Đá vôi nhiễm silic đen, phân lớp trung bình xen các lớp m ỏng sét silic. Dày 10 m.
6. Đá vôi dolom it màu hồng nhạt, phân lớp dày. Dày 50 m.
7. Đá vôi dolom it phân dải hồng nhạt xen các dải vôi màu xám xanh. Dày 20 m.

Tồng bề dày của hệ tầng Tân Lâm trong mặt cắt này 240 m.

Ranh giới dưới không chỉnh hợp trên hệ tầng Đại Giang, ranh giới trên cỏ quan hệ kiến tạo 

với hệ tầng La Khê.

Phía nam khối đá vôi M ỹ Đức chừng 5 km là khối Lèn Bạc; theo cấu trúc chung, khối đá 
vôi này cũng trùng với phương kéo dài tây bắc - đông nam của khối đá vôi Mỹ Đức, gồm đá 
vôi đen, phân lớp trung bình đến dày, ờ  phần trên mặt cat là đá vôi dolom it xen với đá vôi
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màu xám sáng. Hầu hết các lớp đều cắm về hướng đông bắc, góc dốc 5-10°, có nơi từ  50-60°. 
ớ những lớp thuộc phần thấp cùa mật cát sườn phía tây nam cùa cao điểm 52 (x = 17°12', y = 
I06°40'15") trong đá vôi màu xám đen, phân lớp trung bình gặp m ột vỉa xác Lỗ tầng gồm 
Amphipora laxeporforata., Idiosirom a roem eri, I. crassum. Cùng với Lỗ tầng cũng gặp Trùng 
lỗ tuổi Frasni Tournayella jubra . N anicella jubra , M uỉtiseptida corallina, E onodosaria  sp. 
Nằm cao hơn 50 m địa tầng, gặp tiếp một via xác Lỗ tầng, gồm nhiều quần thể có kích thước 
lừ 10-50 cm, thuộc các giống Strom atopora, Cỉaíhrocoilona, Stictostrom a. Be dày cùa tập 
chứa hoá thạch Lỗ tầng này khoảng 20 m.

ở  mặt cắt xóm Cây Sung thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, cách thị trấn Mỹ Đức 
khoảng 15 kin về phía tây, hệ tầng Tân Lâm lộ như sau.

Phủ -không chỉnh hợp trên cát kết của hệ tầng Đại G iang (S2^g), là đá vôi xám đen, kết tinh 
yếu chứa Amphipora pinguis, Scoliopora  aff. denticuỉala\ đá vôi xám tro, phân lớp trung bình 
đen dày, chứa Trùng lỗ Tournayella jubra , Eogeinitzina  cf. devonica\ Lỗ tầng Stachyodes 
costulala, s. crebrum, Am phipora laxeperforata, Tienodictyon cf. tschussovense, Actinostroma 
s p Atelodictyon sp. Nằm chỉnh hợp lên trcn là đá vôi xám sáng, phân lớp trung bình đến mòng, 
có nơi có dạng phân dải chứa San hô bốn tia Stylostrotion  sp. của tập Xê Băng Hiêng. Tổng bề 
dày của hệ tầng Tân Lâm ở  mặt cắt này 200 m.

Do những phát hiện mới về các yếu tố Famen và Tournai trong những mặt cắt được coi là 
thuộc hệ tầng Tân Lâm (= hệ tầng Cù Bai trước đây) hoặc hệ tầng La Khê nên Lê Hùng (Vũ 
Khúc và nnk. 1984.) đã xác lập “hệ tầng” Phong N ha có tuổi chuyển tiếp giữa hai bậc Famen và 
Tournai ờ mặt cắt cửa động Phong Nha; Nguyễn Hữu Hùng (1985) xác lập “hệ tầng” Xê Băng 
Hiêng, tuổi Famen ờ vùng Cù Bai. Xét về đặc điểm trầm tích thì hai “ hệ tầng” này có đôi chút 
khác với hệ tầng Tân Lâm. “ Hệ tầng” Xê Băng Hiêng gồm đá vôi phân dải có xen các lớp mỏng 
sét vôi. “Hệ tầng” Phong N ha gồm đá vôi đen phân lóp dày. Tuy nhiên, các “hệ tầng” Xê Bãng 
Hiêng và Phong N ha gắn chặt chẽ với các trầm tích thuộc hệ tầng Tân Lâm. Vì lẽ đó trong công 
trình này chúng được coi là những tập chính danh của hệ tầng Tân Lâm như mô tả dưới đây.

Tập Xê B ăng H iêng  (Djfrn - C |t xbh)

Tập mang tên sông Xê Băng Hiêng bắt nguồn từ vùng Cù Bai chảy sang Lào rồi đổ vào 
sông Mê Kông. M ặt cắt đầy đủ của tập Xê Băng Hiêng theo đường mòn từ  làng Cù Bai đi làng 
A Chóc (x =16°53', y =106°32') có trật tự địa tầng như sau:

I. Nằm chuyển tiếp trên đá vôi đen chứa Lỗ tầng Frasni là đá vôi màu xám sáng, phân lớp
dạng dải chứa hoá thạch Tay cuộn Famen Yunnanelỉina hanburyi, Y. aff. triplicata,
Nayunnella sp. Bề dày 150 m. 

ĩ. Đá vôi màu xám đen, phân lớp có xen các lớp sét mỏng chứa Trùng lỗ Uraỉinelỉa sp.,
Bisphaera sp., Septaglomospiranella  aff. rauserae. Be dày 50 m.

3. Đá vôi phân lớp dày, màu xám đen, tái kết tinh. Bề dày 100 m.

Bề dày tổng cộng của mặt cắt 300 m. Tập Xê Băng Hiêng phân bố hạn chế ờ  vùng Cù Bai 

giáp với Lào, nằm chỉnh hợp trên đá vôi đcn, phân lớp dày chứa Am phipora laxeperforata, A. 

pervesiculata, A. patokensis. Ranh giới với các trầm tích trẻ hơn không quan sát được. Tuổi 

Famen - Tournai cùa tập được xác định trên cơ sở các đới phức hệ Tay cuộn Yunnanella 

(Famen) và Trùng lỗ Septatournayella  thuộc những lớp chuyển tiếp giữa Devon - Carbon.
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T ập  Phong N ha (D 3 - C | pri)

Tập mang tên động Phong N ha, có vị trí địa tầng cao nhất của hệ tầng Tân Lâm. Theo mô 
tà ban đầu của Lê Hùng (1981) trên cơ sở mặt cắt ờ cửa động Phong Nha, tập này gồm đá vôi 
silic phân lớp mỏng, kẹp những lớp mỏng silic chứa phong phú Trùng lỗ thuộc lớp ranh giới 
Devon và Carbon, gồm Parathuram mina suỉeimcinovi, Quasiendothyra konensis minuta, Q. 
phongnhaensis, Tournayelỉa  (Eotournayella) kisella, Septatournayella  (Septaíournayellai 
pseudocamerata, s. (Eoseptatournayelỉa') rauserae, s .  (£') truongsonensis, Chernyshinella 
triangula, Brunsia irregularis. Dày 60-100 m. Theo Lê Hùng, ngoài mặt cắt động Phong Nha, 
“hệ tầng” còn lộ ra ở  suối M ai, vùng Kỳ Sơn.

Đoàn Nhật Trưởng, Nguyễn Dírc Khoa (1994) mô tả tập Phong N ha như sau
1. Từ đầu Đường 20 l^ đ á  vôi vụn sinh vật, phân lớp dày, chứa Eoendothyra communis, E. 

com munis simplex, E. markovskii, Tournayella discoiílea, Septatournayella rauserae. s. 
potense, Sep tabrum iina  (Septabrunsiina') grozdilovae, s. (S.) kingirica, Quasiendoíhyra 
kobeitusana, Q konem is  cho tuổi Famen muộn. Be dày 80 m.

Tại cửa động Phong Nha lộ các lớp dưới đây.
2. Đá vôi vụn sinh vật màu xám đen và đá vôi silic phân lớp mỏng uốn lượn xen kẽ các lớp đá 

phiến màu đỏ chứa Tay cuộn kích thước nhỏ, Trùng lỗ và San hô bốn tia Tournai Bisphaera 
malevkensis, B. grandis, Parathurammina suleimanovi, Tournayellina beata. T. primiíiva, 
Chernvshinella glomoformis, C. crassitheca, C.? ex gr. subplanispiralis, Septabrunsiina 
(Septabrum iina) kingirica. s. (S.) grozdilovae, s. (S.) rauserae, s. (S.J compressa, s. (S.) 
dairtae, s. (S.J m inuta , s. (S.J cf. krainica, Septatournayella evoluta, s. segmentata  và San hô 
bốn tia: Rotiphyllum  sp., Fedorowskia phongnhaensis Khoa, Fedorowskia  sp. Bề dày 60 m.

3. Đá vôi vụn sinh vật màu xám sẫm phân lớp mỏng xen kẽ với các lớp si lie, chứa San hô bốn 
tia Pseudouralinia  aff. tangpakonem is  và di tích Chân bụng, Tay cuộn. Bề dày 15 m.

4. Silic xám sẫm, phân lớp mỏng chứa Huệ biển và Bọ ba thuỳ Pseudophillipsia sp. Bề dày 15 m. 
Tổng bề dày của mặt cắt 170 m.

Phạm Huy Thông (2000) mô tả tập Phong Nha theo mặt cắt Khe Chày (x =I7°35’, 
y =106°15’), cách mặt cắt cửa động Phong N ha 1,8 kin về pliía tây như sau:

1. Đá vôi màu xám tro, xám đen, phân lớp trung bình đến dày chứa Trùng lồ Famen 
Eoendothyra  sp., E. communis, Septatournayella rauserae, s .  cf. prìm aeva. Be dày 300m.

2. Dá vôi sét màu đen, phân lớp mỏng đến trung bình, đôi chỗ có cấu tạo dạng dải chứa Trùng 
lỗ Tournai sớm Bisphaera malevkensis. Be dày >250 m.

Có thể thấy rằng mô tả của các tác giả trên đây về tập Phong Nha rất khác nhau cả về thành 
phần trầm tích lẫn phức hệ hoá thạch.

Trong công trình này Nguyễn Hữu Hùng lấy đoạn mặt cắt từ đầu đường 20 (x =17o3 5 '3 0 '\  
y =106° 17’) để mô tả lại tập Phong N ha như dưới đây.

/. Đá vôi sáng màu, phân lớp dày, đôi chỗ xen dải sét màu xám nhạt, chứa các di tích 
Syringopora  sp., Chaetetes sp. và Cystophrentis sp. Be dày 20 m.

2. Đá vôi xám đen, phân lớp trung bình, hoá thạch đa dạng gồm Lỗ tầng Labechia densata, L. 
kurganensis, Clavidictyon reguläre, Stylostroma ramosum, s. sinensis, s . cf. convexa, 
Pladferostroma hybridium, p. phongnhaense, Vietnamostroma vietnamense, V. kueichowense\
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Sail hô Syringopora Jistans, s. reticulata, s. serenei, s. geniculata haiphongemis, Roemeripora 
aff. terraenovae, Cystophrentis grandis C., kolaohoemis, c . runiewiczae, Cobainophyllum  
curvatum; Trùng lo Eoendothyra communis, E. sp., Quasiendothyra kobeitusana, Q. konensis, 
Septatournayella rauserae. Septcibrunsiina kingirica; Tảo Pseuclochaetes ellioti. Be dày 50 m.

J. Đá vôi sáng màu, phân lớp dày, chứa rải rác hoá thạch San hô bốn tia Cystophrenlix  sp., 
San hô vách đáy Syringopora  sp.; Lỗ tầng: Rosenella  aff. miniarensis, Trùng lỗ Endothyra  
sp. Be dày 20 m.

4. Đá vôi sét màu xám tro, phân lớp từ 3-4 cm, không chứa hoá thạch. Be dày 5 m.
j. Dá vôi màu xáin đen, phân lớp trung bình, chứa dày đặc các via xác Tay cuộn Crurithyris 

urii, c. cf. ur/i, Crurithyris sp. Be dày 10 m.
6. Dá vôi màu xám đen, phân lớp trung bình xen các lớp sét và sét vôi chứa phong phú Tay

cuộn,thân  bụng, San liô vách đáy, San hô bốn tia bảo tồn xấu. Bề dày 50 m.
Be dày tổng cộng của tập Phong Nha ờ mặt cắt này là 155m. Ranh giới dưới có quan hệ 

kiến tạo với các lớp đá vôi chứa các 0 silic thuộc Carbon hạ, ranh giới trên không quan sát được. 
Ngoài các mặt cắt ở  vùng động Phong Nha, các trầm tích của tập còn gặp trong các mặt cắt xóm
Cây Sung, khối đá vôi tây Mỹ Đức.

ở  mặt cắt sườn phía tây bắc của khối đá vôi Mỹ Đức, tập Phong Nha gồm: Nằm chinh hợp 
trên tập đá vôi màu xám đcn chứa dày đặc Amphipora rudis là đá vôi xám sẫm, phân lớp mỏng, đá 
vôi trứng cá chứa San hô bốn tia Cystophrentis sp. ; Tảo Pseudochaetetes ellìotti; Lỗ tầng 
Ámphipora moravica\ Trùng lỗ Tournayella jubra, Lobatquynella reitlingerae. Nanicella 
gallowayi. Eogeitnitzina rơra. Multisepticla tikhinelliformis. Tiếp lên trên là dá vôi màu xám đen 
xen silic, đá vôi chứa các ổ silic, chứa San hô vách đáy Svringopora  sp. Be dày cùa tập 50 m.

Tuổi cùa tập Phong N ha được xác định dựa trên 5 nhóm hoá thạch chính là Lồ tầng, San hô 
vách đáy, San hô bốn tia, Trùng lỗ và Tay cuộn như phân tích dưới đây.

Hầu hết các hoá thạch Lồ tầng trong các hệ lớp 2 và 3 đều cho tuổi Famen muộn, trong đó 
có nhiều giống và loài đã gặp trong các hệ tầng Etaocum ờ Quế Lâm, tinh Q uảng Tây và hệ tầng 
Menggongao ở Trung và Nam tinh Hồ Nam, Trung Quốc.

San hô vách đáy gồm các loài thuộc hai giống Syringopora, Roemeripora  gặp cả trong phần 

cao của bậc Famen và phần thấp cùa bậc Tournai. San hô bốn tia chủ yếu gồm các đại biểu thuộc 

giống Cysíophrentis, ờ  Trung Quốc các đại biểu của giống này chù yếu gặp trong Famen muộn.

Trùng lỗ gồm các loài thuộc giống Quasiendothyra  đặc trưng cho Famen m uộn ờ nhiều nơi 

trên thế giới và các loài thuộc các giống Bisphaera, Septatournayella, Septabrunsiina, 
Chernvshinella gặp cà trong Famen muộn và Tournai.

Tay cuộn chi có một đại biểu duy nhất thuộc giống C rurilhyris đặc trưng cho Tournai mà 

trong mặt cắt chúng có vị trí nằm trên lớp chứa Cystophrentis.

Từ những tư  liệu trên đây, tuổi chung cùa tập Phong N ha được xác định từ cuối Famen đến 
Tournai sớm. Tập Phong N ha ở  hầu hết các mặt cắt đều có quan hệ kiến tạo với hệ tầng La Khê.

Ọuan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Tân Lâm là một thể thạch địa tầng có thành phần đá 
giống nhau phân bố rộng rãi ờ các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Không kể việc chỉnh tên theo 
ưu tiên cùa tên gọi Tân Lâm (thay vì Cù Bai); trước đây do việc phân định phân vị địa tầng theo
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tuổi nên hệ tầng Tân Lâm được mô tả dưới nhiều tên phân vị khác nhau có tuổi từ Givet đến 
Carbon sớm (xem bảng đồng nghĩa).

Ranh giới dưới của hệ tầng hoặc không chỉnh hợp trên hệ tầng Đại G iang (S3 cỉg), hoặc có 
quan hệ kiến tạo với các phân vị khác, ranh giới trên kể cả với hệ tầng giáp kề trên (hệ tầng La 
Khê - C| Ik), cũng không quan sát được.

Hoá thạch của hệ tầng Tân Lâm khá phong phú như đã liệt kê trên đây, phần lớn trone 
chúng minh chứng cho các mức địa tầng cùa hệ tầng từ Devon m uộn, Frasni đến Carbon sớm, 
Tournai. Mức địa tầng này thể hiện rõ nét ở  các diện lộ Tân Lâm, Cù Bai, Xê Băng Hiêng, Mỹ 
Dức, Phong Nha. Tuy vậy, ở mức thấp của hệ tầng trong một sổ mặt cắt cũng gặp các dạng 
hoá thạch kiều Givet như vùng Cù Bai và ờ phía tây ga Mỹ Dức. Do đó tuổi của hệ tầng Tân 
Lâm được xác định là từ Devon trung, G ivet đến Carbon sớm , Tournai. T rong phần trên cùa 
hệ tầng, hai tập chính danh phân bố ở liai diện lộ khác nhau cũng được xác lập là tập Xê Băng 
Hiêng tuổi Devon muộn, Famen - Carbon sớm, Tournai (D jfm  - C |t)  phân bổ ở vùng Cù Bai. 
tây Q uảng Trị và tập Phong N ha tuổi Devon muộn - Carbon sớm , Tournai (D 3 - C | prt) phân 
bố ờ Quàng Bình và bắc Q uảng Trị.

Hệ tầng Phong Son (D3-C1 ps)

- Hệ tầng Phong Sơ n : Nguvễn Hữu Mùng 1994; Nguyễn Ilữu Hùng vứ nnk. 1995; Nguyễn Hữu Hùng 1996:
Phạm Huy Thông vù nnk. 1997, 2000 (D3fm - C |); Tống Duy Thanh. Nguyền Đức Khoa (in Vù Khúc và nnk.
2000) (Famen-Tcnirnai).

- Les calcaires de la region de Ilue : Fontaine H. 1962 (Vise).
- Dá vôi Carbon hạ (part.): Nguyễn Văn Trang 1978.
- Hệ tầng Cò Bai: Nguyễn Văn Trang vổ nnk. 1985 (D2gv - D 3 fr).
- Hệ tầng La K hê : Nguyễn Trường Giang và nnk. 1989 (C,).

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt từ mỏ nước khoáng Thanh Tân đến cánh đồng 
phía đông làng Hiền An (x = I6°29'; y = 107°22'). Hệ tầng mang tên xã Phong Sơn thuộc huyện 
Phong Điền, tinh Thừa '['hiên - Huế, nơi có mặt cắt lộ ra tương đối đầy đù của hệ tầng.

Hệ tầng Phong Sơn phân bố ở Thừa Thiên - Huế, phần lớn bị trầm tích Đệ tứ  phủ, diện lộ 
tự nhiên không nhiều, chỉ ờ dạng lỏm chỏm các khối đá vôi. Tuy nhiên, theo các tài liệu lỗ 
khoan thăm dò nước của Đoàn 708 cũng như qua kliai thác đá vôi và ở các hố bom từ thời chiến 
tranh chống Mỹ, có thể thấy hệ tầng Phong Sơn có diện phân bố khá rộng. Hệ tầng phân bố 
thành dải, rộng 3 - 5  km, kéo dài trên 30km theo hướng tây bắc đông nam, từ phía nam thành 
phố Huế qua Văn Xá, Thanh Tân đến Hoà Mỹ. Phía tây nam bị phân cách với cát kết màu đò 
của hệ tầng Cổ Bi bằng đứt gãy hướng tây bắc - đông nam, phía đông bấc bị cuội, sạn, bột kếl 
Đệ tứ phù và một phần bị phủ do cát kết màu đỏ cùa hệ tầng c ổ  Bi.

Hệ tầng được Nguyễn Hữu Hùng và nnk. (1997) mô tả với hai tập chính danh là tập Văn 
Xá và tập Hiền An, dưới đây trình bày dặc điểm của hai tập nói trên.

T ập  V ăn Xá (D jfm ). M ặt cắt đầy đù nhất của tập Văn Xá lộ ra trong một moong khai thác 
đá tại làng Văn Xá (x = 16°29’30"; y = 107°29’00"), cách nhà máy xi m ăng Kim Đinh 0,5 km về 
phía nam. Đường kính m oong khai thác khoảng 400m, ở dộ sâu 10-15m dưới lớp phủ Đệ tứ. 
Mặt cắt ở sườn đông của nioong khai thác lộ ra như sau:
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1. Đá vôi sét màu xám tro, phân lớp trung bình xen kẽ đều đận các lớp mỏng đá phiến sét đen,
hoá thạch khá phong phú. Lớp thấp nhất cùa mặt cắt chứa Tay cuộn Yunnanellina cf.
hanburyi, Yunnaneỉỉa sp., Cyrtiopsis sp., Uchtospirifer sp., Athyris concentrica , M oneiasma 
cf. deschayesir, Chân bụng Bellerophon sp., Pseuciozigopleura sp. Các lớp giữa có Yunncmelỉa 
ksikwangshaensis, Monelasma sp., Sem iproducts  sp., Anatrypa sp., Leiorhynchus sp., 
Plectorhynchella sp., Martìnothyris sp. Các lớp trên cùng có Tertticospirifer tenticuỉum , 
Protathvris sp., Reýỉexia sp., và nh iều  di tích  Huệ b iển , C hân  rìu , San hô bốn tia. íìề 
dày 200 m.

2. Đá phiến sét đen, phong hoá có màu vàng nhạt, những lớp ngậm nước có màu den chì. Đá
bị ép mạnh, giòn, dễ vỡ vụn. Be dày 50m.

j. Đá vội sét xám sáng, phân lớp 2 - 3 cm, xen kẽ gần như luân phiên các lớp mòng đá phiến sét. 
Đã phát hiện hoá thạch Tay cuộn kích thước nhò và bảo tồn nguyên vẹn Plecturhynchella 
perchaensis. Phù không chỉnh hợp lên trên là cuội, sạn, sét, bột Dệ tứ. Bồ dày 30m.

Dá của tập Văn Xá cũng quan sát được ở mỏ đá vôi Long Thọ, cách trung tâm thành phố 
Huế 5 km về phía tây nam. Ở sườn phía tây nam của m oong khai thác với độ sâu 5 - 10 m, trật 
tự địa tầng dưới lớp phù Đệ tứ nhir sau:

1. Dá vôi sét xám đen, phân lớp trung bình xen các lớp mỏng dá phiến sét đen, bị nhiều mạch 
calcit màu trắng xuyên cắt, đôi chỗ bị hoa lioá. Thế nằm của đá dốc đứng và bị xuyên cắt 
bởi một thể đá xâm nhập diabaz màu xám xanh. Be dày 180m.

2. Đá vôi sét xám tro, phân lớp 2 - 3  cm, xen kẽ gần như luân phiên với các lớp mỏng đá 
phiến sét đen. Đá bị nén ép mạnh, đôi chỗ mặt lớp láng bóng. Bc dày 30m.
Plui không chinh hợp trên là cuội, sạn, cát, sét, bột bở rời của trầm tích Đệ tứ.
Trong các tập 1 và 2 đã phát hiện di tích Tay cuộn, loại kích thước nhỏ nhưng bảo tồn rất 

xấu, nhân trong gần như bị calcit hoá hoàn toàn.

Gần làng Thanh Tân, trong hố bom bcn đường ô tô, từ  đá vôi sét màu xám tro ứng với tập 2 

của tập Văn Xá đã sưu tập đựơc hoá thạch Tay cuộn C yrtospirifer m icuỉus, c . cf. chaoi, 

Tenticospirifer tenticulum, T. cf. vil is kwahçsiensis, Theodossia anossofi, M ucrospirifer cf. 

muralis, Athyris cf. concentrica, Actinoconchus gigas, Am bocoelia  sp., Yunnancllidae; San hô 

bốn tia Pseudozaphrentoides sp. Zaphrentoides sp.

Cũng thuộc tập Văn Xá, trong một số vết lộ sét vôi ở  Hoà Mỹ, Phạm Huy Thông (1994) dã 

sưu tập được Cyrtospirifer sinensis tuổi Famen.

Tập H iền An (D j - C |). Tập mang tên làng Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Dien, 

tinh Thừa Thiên - I ỉuế, nơi có mặt cắt lộ ra đầy đủ nhất cùa tập. Mặt cắt chuẩn ở  cánh đồng phía 

tây làng Hiền An (x = 16°30’; y = 107°22’) có trình tự địa tầng như sau:

I. Dá vôi xám đen, phân lớp trung bình đến dày, phong pluì hoá thạch Trùng lỗ 
Septabrunsiina cf. m inuta , s. cf. rauserae, s. cf. prim eva, C hernyshinella l ex gr. 
Subplanispiralis; Lỗ tầng Pseudolabechia huanjangensis, Rosenella m iniarensis; San hô 
Syringopora reticulata, s. geniculata  var. haiphongem is , s. disions, Cystophrentis 
kolaohoensis, c . roniewiczae, c . grandis, c .  sp.;. Tập hợp hoá thạch trên clio tuổi Famen 
muộn. Bề dày 150 lìi.
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2. Đá vôi xám đen xen các lớp mỏng silic hoặc các ổ silic clúra San hô tuổi Tournai
Syringopora  sp., Pseudouraìinia  sp. Be dày 50 m.

3. Đá vôi xám đen, phân lớp trung bình, xen các lớp sét ; chứa Trùng lỗ Tournai Septabrumiimẩ
kazakhtanica, Septatournayeỉla cf. segmenlata, Chernyshnella sp.,. Be dày 150 m.

Cách làng Hiền An 1,5 km về phía đông bắc, trong một hố bom đường kính 10 m, lộ đá vôi 
màu xám đen chửa phong phú lioá thạch tuổi Famen muộn (ứng với phần thấp cùa tập Iliềa 
All), gồm Trùng lỗ Septabrusiina kinginica, Septatournayella  ? sp., Chernvshinella  sp.; Lỗ lằng 
Rosenelỉa m iniarensis; San hô Cystophrentis grandis, Syringopora distans, s. reticulata.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Phong Sơn có quan hệ địa tầng không rõ ràng với hệ 
tầng Cồ Bi. Tại một số nơi phía tây nam kinh thành Huế và ờ vùng sân bay Hoà Mỹ, hệ tầng 
dường như nằm dướị hệ tầng c ổ  Bi, còn ở mặt cắt Thanh Tân - Hiền An hệ tầng Phong So»i 
nằm trên hệ lang c ổ  Bi nhưng là quan hệ kiến tạo.

Hầu hết các nhóm hoá thạch trong tập Văn Xá thuộc đới phức hệ Yunnanella • 
Yunnaneỉỉina cho tuổi Famen sớm - giữa. Các hoá thạch SƯU tập được trong tập Hiền All thuộc 
đới phức hệ C ystophrentis cho tuổi Famen muộn và Seplalournayella, Septabrum iina  là thành 
phần cùa đới Tournayeìỉa - C hernyshinella  đặc trưng cho Tournai sớm. N hư vậy tuổi chung của 
hệ tầng Phong Sơn là I'am en (Devon muộn) - Tournai (Carbon sớm).

Hệ tầng  C ổ B i (D  ? cb)

- Les Formations de la rivière de Co Bi: Hofîet J.H. 1933
- Trias ?'. Bourret R. 1925.
- Dévonien non déterminé: Saurin E. 1956.
-H ệ  long Tân l.âm  (part.): Đặng Trần Huyên, Nguvễn Đình nồng  1980; Nguyền Đức Khoa và nnk 1981:

Nguyễn Đức Khoa 1984; Tống Duy Thanh và nnk. 1986 1988 (D |); Nguyễn Văn Hoành, Phạm lluy ihỏný
1984; Nguyền Văn Trang và nnk. 1985; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1989 (D |.2).

- Tân Lâm Formation: Tống Duy Thanh 1993 (Dị).
- Hệ tầng Cồ Bi: Nguyễn Hữu I lùng 1995 (D ?).

M ặt cắ t ch u ẩn  (Lectostratotyp) - mặt cắt theo sông Bồ, đoạn từ  trạm bơm Phong Sơn, xỉ 
Phong Sơn, huyện Phong Điền, tinh Thừa Thiên-I luế, theo hướng ngược lên phía tlurợng lưu 5 
kin (x = I6°29’, y =107°26'). Tên hệ tầng xuất phát từ tên gọi cũ cùa con sông Bồ (sông cổ  Bi), 
đoạn chảy qua làng c ồ  Bi thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thicn-Huế.

Trong công trình nghiên cứu “ La chaîne annamitique et le plateau du Bas Laos à l’Ouest de 
Hue" Bourret R. (1925) đã coi cát kết, bột kết màu đỏ lộ ở  phía tây thành phố Huế thuộc Trias?, 
Hoffct J. II. (1933) so sánh với cát kết màu đỏ cổ Devon ờ Anh và gọi những trầm tích này là 
các thành tạo sông c ổ  Bi (Bull. SGI, XX/2: Les form ations de la rivière de Co Bi): Saurin fi. 
1956 coi chúng thuộc các tram tích Devon không xác định. Trong các công trình nghicn cứu về 
sau, các trầm tích này được mô tả vào hệ tầng Tân Lâm (tức A Chóc trong công trình này), tuổi 
Devon sớm hoặc Devon sớm - Devon giữa với bề dày đạt trên 1000 m.

Nghiên cứu lại trầm tích Devon lộ ra ở Thừa Thiên - Huế và bắc tỉnh Q uảng Nam, Đà 
Năng, Nguyễn Hữu Hùng (Phạm Kim Ngân vờ nnk. 1996) coi các trầm tích nói trên không thuộc 
hệ tầng A Chóc (Tân Lâm trước đây) mà theo quyền ưu tiên tác giả thuộc hệ tầng c ổ  Bi. 'l ác già 
này đã lấy mặt cắt theo sông c ổ  Bi làm mặt cắt chuẩn chọn và mô tả như dưới đây:
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1. Phủ không chinh hợp trên hệ tầng Long Đại là sạn kết xen cát kết hạt thô. Bề dày 1 80 m.
2. Cát kết hạt trung màu xám, phớt lục. Bề dày 450 m.
j. Cát kết, bột kết hạt không đều, màu phớt tím. Bề dày 400 m.

Trong vùng Nam Đông, hộ tầng lộ ra trên suối Chà Ròn, đoạn gần cửa suối xuôi hạ liru 2 km. 
Phủ không chinh hợp góc trên hệ tầng Long Đại, hộ tầng c ổ  Bi ở  đây bắt đầu bằng cuội kết, sạn 
kết thạch anh hạt lớn, rắn chắc, mài tròn tốt, đường kính hạt cuội 5-10 mm. Xi m ăng là cát kết 
hạt nhỏ. Trên cuội là cát, bột kết màu tím gụ xen kẽ gần như luân phicn. Trên cùng là cát kết vôi 
sáng màu chứa di tích tào Sycidium  sp. tuổi Devon. Be dày của hệ tầng trong mặt cắt này đạt 
trcn 1000 m. Quan hệ cùa hệ tầng với các trầm tích khác là quan hệ kiến tạo.

Ngoài hai mặt cắt vừa mô tả, ở Thừa Thiên - Huế hệ tầng c ổ  Bi còn gặp ờ nhiều nơi khác, 
ớ Л Tép,»gần biên giới Việt Lào, hệ tầng bất đầu bằng tập cuội, sạn kết cơ sở (dày tới ] 20 m) 
phù không chinh hợp trên granit của phức hệ Đại Lộc. Phần trên cùa mặt cat chủ yếu là cát kết 
xen dá phiến sét và kết tliúc bằng một tập bột kết dày 250 m. Ở Khe Tre, Cao Ban, Dộng Chuồi, 
Irặt tự dịa tầng và thành phần đá cùa hộ tầng cũng giống như mặt cắt trên sông c ổ  Bi.

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Tại phần lớn các mặt cắt, hệ tầng phù không chinh hợp trên hệ 
lầng Long Dại và có quan hệ kiến tạo với đá vôi Devon thượng - Carbon hạ. Hệ tầng c ổ  Bi rất 
hiếm hoá thạch, điểm hoá thạch duy nhất được Phạm Kim Ngân và Nguyễn Minh Phương
(1994) phát hiện trong phần cao nhất của hệ tầng là Sycidium  sp. chì cho tuổi Devon nói chung.

Cần lưu ý đến ý kiến của Bourret R. (1925) là ông đã giả định tuổi Trias cho hệ tầng c ổ  Bi. 
Như đã nêu trên, hệ tầng c ổ  Bi nằm bất chinh hợp trên granit cùa phức hệ Đại Lộc tuồi Permi 

(theo tài liệu phân tích tuổi đồng vị). Trong vùng Thừa Thiên - Huế, như ờ tây nam thành phố 
Huế và gần sân bay Hoà Mỹ, cát kết của hệ tầng c ổ  Bi cũng nam phủ trcn đá vôi Carbon - 
Permi (hệ tầng Phong Sơn). Với tài liệu hiện có, chỉ có thể giả định hệ tầng c ổ  Bi có tuổi Devon 
vá có vị trí nằm dưới hộ tầng Phong Sơn với quan hệ kiến tạo.

KHU v ự c  TRUNG TRUNG Bộ  

Hệ tầng  C ư  B re i (D | cb)

M ặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Nam Cư Brei, lộ theo phương đông bắc-tây nam ờ 
ria đông nam vùng chân núi C ư Brei, xã Yaly, huyện Sa Tliầy, tỉnh Kon Tum, thuộc tờ bản đồ 
Dco Go (D-48-72-A) (x = 14°16’25” ; y = 107°39’45”).

Hệ tầng Cư Brei được Thân Đức Duyện (2003) mô tả gồm trầm  tích lục nguyên-carbonat 

và hiện nay cũng chi mới biết diện phân bố duy nhất ờ  vùng núi C ư  Brei xã Ya Ly, huyện Sa 

Tliầv, tinh Kon Turn. Tại diện phân bố trên đây hệ tầng bị các trầm tích Đệ tứ  phủ kín và chì lộ 

theo một số suối nhỏ, theo đó có thể biết hệ tầng phân bố theo một dải hẹp, dài khoảng 6 km, 

rộng khoảng 3 kin trong một cấu trúc phức nếp lõm, có trục theo phương tây bấc - đông nam 

với góc dốc hai cánh thay đổi từ 40-70°. Chúng bị 2 hệ thống đứt gãy phương tây bắc - đông 

nam và phương kinh tuyến phân chia thành 2 diện lộ Bắc Cư Brci và Nam C ư Brei. Dưới đây là 

đặc điểm cùa các mặt cắt cùa hai vùng Bắc Cư Brei và Nam Cư Brei.
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M ặt cắt Bắc C ư  B rei. Mặt cát lộ theo phương tây bắc - đông nam ờ rìa tây bắc chân núi 
Cư Brei, thuộc tờ bản đồ Dco Go (D-48-72-A) (x = 1 4 °I7 ’4 0 ” ; y = 107°39’ 15” ) theo trật tự địa 
tầng như dưới đây.

Phần dưới dày 171 m gồm trầm tích lục nguyên với trật tự địa tầng từ dưới lên như sau: 
ì. Pluì trên dá graniíoit kiểu Diên Bình là cuội kết, sạn kết, cát kết phân lớp dày. Cuội được 

mài tròn tốt và bị ép dẹt, chù yếu là thạch anh, ít đá granit aplit, granitogneis và dá phiến 
kết tinh. Xen trong những lớp cuội có lớp cát kết, bột kết xám vàng phớt trắng. Dày 11 in.

2. Cát kết màu xám vàng, có nơi xám trắng hạt vừa đến thô, phân lớp dày xen lớp mònu sạn 
kết. thình thoảng trong các lớp có cuội thạch anil mài tròn tốt. Dày 41 111.

3 . Sét kết, bột kết màu xám đen, phân lớp mỏng, bị phiến hóa mạnh, thinh thoảng XCI1 lớp cát 
kết mỏng, màu xám vàng. Dày 1 19 m.

>

Phần trên  dày 231 111, gồm các lớp trầm tích carbonat xen lục nguyên,với trật tự địa tầng 
như sau:

/. Dá phiến talc xám xanh đen, xám phớt trang, phân lớp mỏng, bị phân phiến mạnh. Dày 18 m.
2. Dá vôi dolomit xám trang sữa, cấu tạo khối xen vài lớp mỏng đá phiến sét xám đen. Dày 29 m.
3. Sét kết, bột kết xám sẫm bị phân phiến mạnh, đôi nơi gặp đá phiến sericit. Dày 5 1 111

4. Dá vôi xám đen phân lớp dày, có dấu tích của Tảo và Huệ biển. Dày 5 1 m.
5. Đá phiến sét đen, kẹp thấu kính mỏng đá sét vôi có di tích Tảo, Huệ biển và San hô. Dày 22 m. 
(5. Đá vôi dolom it màu xám, xám đen, cấu tạo phân lớp mỏng, có xen nhũng lớp mỏng đá

phiến sét vôi, phiến sét sericit dày một vài cm. Dày 23 m.
7. Đá vôi dolom it màu xám trắng phân lớp dày, xen kẹp ít lớp mỏng đá phiến sét talc màu 

xám và đá phiến sét vôi, phiến sét sericit dày một vài cm. Dày 37 m.

Be dày tổng cộng của mặt cắt Bắc Cư Brei hơn 400 111.

M ặt cắt N am  C ư  lỉrci. Mặt cắt lộ theo plurơng đông bắc - tây nam ờ rìa đông nam và cũng 
có thế phân biệt làm liai phần ở chân núi Cư Brei, thuộc tờ bàn đồ Deo Go (D-48-72-A) (x = 
I4 ° l6 '2 5 ” ;y  = 107°39'45 ).

Phần dưới dày 176m, gồm trầm tích lục nguyên với trật tự địa tầng từ  dưới lên:
Ị. Sạn kết, cát kết hạt thô màu xám vàng phân lớp dày, thỉnh thoảng có hòn cuội mài tròn tốt. 

Thành phần cuội đa khoáng, chù yếu là thạch anh, ít đá granitogneis, đá granit aplit và đá 
phiến kết tinh. Dày 26 m.

2. Cát kết hạt nhỏ tới vừa, màu xám vàng phót trắng, phân lớp dày, xen ít lớp m ỏng bột kết 
màu xám. Dày 54 m.

3. Cát kết, sạn kết màu tím vàng, phân lớp dày, chứa ít cuội thạch anh nhỏ màu trắng, mài 
tròn tốt. Dày 26 m.

4. Cát kết thạch anh hạt nhỏ, màu xám vàng, phân lớp mỏng. Dày 12 m.
5. BỘI kết, sét kết màu xám, xám vàng, phân lớp mỏng, xen ít lớp m ỏng đá phiến sét màu 

xám den. Dày 58 m.

Phần trên dày 33 IT1 gồm trầm tích lục nguyên xen carbonat với trật tự địa tầng từ  dưới lên 
như sau:

/. Đá phiến talc màu xám xanh đen, xen ít thấu kính dolomit màu xám trắng. Dày 2 m.
2. Đá vôi dolom it màu xám trắng, phân lớp mỏng. Dày 6 m.
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3. Sét vôi màu xám sẫm, phân lớp mỏng. Dày 10 m.

4. Đá vôi dolomit màu xám, pliân lớp mỏng. Dày 4 m.
5. Đá vôi xám sẫm phân lớp dày xcn lớp mỏng đá vôi màu xám nhạt. Dày 11 m.

Tổng chiều dày mặt cắt Nam Cư Brei 209 m.

Trong đá vôi xám  sẫm gặp San hô Squam eofavosites  aff. spongosus  và Lỗ tầng 
(Stromatoporoidea) Syrỉngostrom a  cf. densum , Amphyporci cf. raris, A. cf. ra rita lis , 
Simplexocỉictyon cf. artysch tence, S trom atopora  cf. boriarchinovi, ngoài ra còn nhiều di tích 
không xác định của Tảo, H uệ biển,

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuồi. Hệ tầng Cư Brei có tập cuội cơ sờ nằm bất chinh hợp trên đá 
granodiorit biotit horblen dạng gneis kiểu Diên Bình có tuổi К/Лг: 384 ±17; 398 và 418 ±12 
triệu näm’iNguyen Xuân Bao 1980; Trần Văn Trị 1980; Fauré 1969). Hóa thạch San hô và Lỗ 
tầng của hộ tầng Cư Brei có tuổi Devon sớm và hoàn toàn có thể so sánh với mức địa tầng Praga 
(Devon hạ) của các hệ tầng M ia Lé, Bản Nguồn và phần thấp cùa hệ tầng Khao Lộc ở Bắc Bộ.

Với tài liệu hiện có, hệ tầng Cư Brei được định tuổi Devon sớm (D|CỐ). Tuy vậy, do mức 
độ nghiên cứu còn hạn chế, diện lộ cùa hệ tầng cũng chỉ mới được phát hiện giới hạn ở vùng Cư 
Brei (xà Ya Ly, huyện Sa Thầy, tinh Kon Tum) nên không loại trừ khả năng hộ tầng có thể mờ 
rộng đến tuổi Devon trung.

KHU v ự c  NAM Bộ 

H ệ tầng  H òn  H eo (D? hh)

- Formation de Hon H eo: Fontaine H. 1969 (Antépermicn).
- Hệ tầng Nam Du (part.): Nguvễn Kinh Quốc rà  nnk. 1981; Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (Silur -Devon).
- Щ lang Hòn Heo: Nguyền Ngọc Hoa và nnk. 1991 (D): Trương Công Dưựng V« nnk. 1997 ( l )2 -I)}): Nguyền llừu

Hùng (Trịnh Dánh vànnk. 1998. D?); Tống Duy Thanh, Nguyền Đức Khoa (in Vù Khúc và nnk. 2000 - 1)).
- Hệ tầng Hòn Chông (part.): Nguyễn Xuân Bao Víì nnk. 1994; Nguyễn Ngọc Hoa vờ nnk. 1996 (D - C|).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp) - Mũi Hòn Trẹm - cảng Hòn Chông, vùng bờ biển Hà Tiên 
(x =IOửl Г, у = 104°31 '). Hệ tầng được đặt theo tên địa danh đảo Hòn Heo thuộc quần đảo Bà 
Lụa, vịnh Thái Lan, tinh Kiên Giang.

Khi nghiên cứu địa chất ở  các vùng Hà Tiên, Hòn Chông H. Fontaine (1969) đã mô tà 
“Formation de Hon Heo” chù yếu gồm trầm tích lục nguyên không xen các đá phun trào, tuổi 
Irước Permi. Nguyễn Kinh Quốc (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) coi Hòn Heo là thể dịa 
tầng xen trong phun trào của hệ tầng Nam Du, tuổi Silur - Devon, phân bố rộng rãi không chi ờ 
các vùng Hà Tiên, Hòn Chông mà còn ở cả các quần đảo Hài Tặc, Bà Lụa và Nam Du. Khi 
thành lập bản đồ địa clìất tỷ lệ 1: 200.000, tờ Phú Quốc - Hà Tiên, Nguyễn N gọc Hoa và nnk.
(1995). gộp các trầm lích cùa “ Formation de Hon Heo”, phần dưới của hệ tầng Nam Du và hệ 
tầng Chùa Hang có chứa phong phú hóa thạch Tay cuộn, Huệ biển và Rêu động vật thành hệ 
tằng Hòn Chông, tuổi Devon - Carbon sớm. Trong công trình này “ Formation de Hon Heo” 
được coi là một hệ tầng độc lập và mặt cắt dọc theo bờ biển đoạn từ mũi Hòn Trẹm đến cảng 
Iỉòn Chông được lấy làm mặt cắt chuẩn chọn, vùng Hòn C hông là vùng chuẩn của hệ tầng này.
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Mặt cắt Hòn Trẹm - cảng Hòn Chông. Mặt cắt được theo dõi từ  mũi Hòn Trẹm men theo 
bờ biển qua mũi Ỏng Thoa đến cảng Hòn Chông. Trừ đoạn từ khách sạn Bình An đến khách sạn 
Đồi Xanh bị cát kết Độ tử  phù, những phần còn lại cùa mặt cắt gần như hoàn toàn lộ đá tươi. 
Гну vậy, khó có thể khôi phục lại trật tự địa tầng theo lớp do sự uốn nếp phức tạp cùa đá. Nhìn 
chung mặt cắt có cấu tạo một phức nếp lồi mà hai đầu mặt cắt có thể bị chặn bởi hai đírt íỳ) 
theo hướng đông bắc - tây nam làm tách biệt chúng với dá vôi Permi cùa hệ tầng Hà Tiên.

Trong đoạn mặt cắt mũi Hòn Trẹm hầu hết các lớp dá có thể nằm dốc từ 60-75° và cam chu 
yếu về phía đông nam. Đoạn mặt cắt từ khách sạn Đồi Xanh đến cảng Hòn Chông, dá có thế 
nam thay đổi liên tục, chủ yếu cấm về hai hướng đông nam và tây bấc, phần cuối cùng của mặt 
cắt cắm về phía tây bắc với góc dốc thay dổi từ 25-75° và nhiều chỗ dốc đứng. Có thể phân hệ 
tầng làm hai phần như mô tả dưới dây.

Phần dưói cluì yểu gồm cát kết thạch anh hạt nhỏ, phân lớp 0 ,3 -lm , màu xám, hạt nhỏ 
(0,1-0,25 mm), độ mài tròn và chọn lọc kém, gắn kết rắn chắc. Thành phần hạt vụn chú yếu là 
thạch anh (75% ), một số đã bị cà nát, vỡ vụn; ít mica, dạng tấm nhỏ kéo dài hoặc dạng vảy; ít 
silic, hình dạng và kích tlnrớc tương tự như mành vụn thạch anh, phân bổ rải rác, xen kc với các 
hạt thạch anh; quar/.it ít, gồm tập hợp thạch anh hạt nhỏ, biến tinh đều. Xi m ăng chiếm  25%, có 
kiến trúc tiếp xúc ít hơn là lấp đầy và đôi khi có cả xi măng nén ép; thành phần cluì yếu là 
sericit, sét - clorit; ngoài ra còn gặp ít silic ẩn tinh và thạch anil hạt nhỏ, một ít quặng hydroxil 
sắt và các khoáng vật phụ zircon, turmalin. Xen kẹp giữa các lớp cát kết là những lớp mỏng đá 
phiến sét (dày 1-2 dm ) màu xám đen chứa nhiều vẩy mica. Trong các lớp đá phiến sét này đã 
phát hiện được nhiều di tích thực vật và bào tử.

Phần trên cùa hệ tầng gồm cát kết thạch anh hạt nhỏ - trung, phân lớp 1-2 dm và xen kẹp gần 
nlur luân phiên với các lớp bột kết thạch anh và sét kết màu đen. Thành phần hạt VỊIII của cát kếl ờ 
phần trên mặt cắt chiếm 65%, trong đó thạch anh chiếm 62%, còn lại là các mành vụn dá silic, 
quarzit, đá phiến sét, muscovit, turmalin, zircon. Xi măng chiếm 35% dạng tiếp xúc lấp đầy bị nén 
ép, trong đó sericit, clorit, silic chiếm 17%, carbonat, hydroxit sắt chiếm 15%, quặng chiếm 3,9%.

Bột kết thường có màu xám trắng, xi măng kiểu lấp đầy, cấu tạo khối. Mảnh vụn chiếm 
60%, trong đó thạch anh chiếm thành phần chù yếu, dạng mảnh nhỏ hơn 0,05-0,08 mm, mài 
tròn kém. Các mành đá khác không nhiều, chủ yếu là đá sét, sét silic, m uscovit. turmalin có 
dạng nửa mài tròn, đường kính đạt 0,1 mm. Xi măng chiếm 40% , thành phần chù yếu là sét 
dạng vi vảy xen với sericit và hydroxit sắt dạng keo tạo đám màu đen. Các lớp sét kết màu đcn 
có độ gắn kết kém xen kẹp trong các lớp cát và bột kết, chiều dày từ 1-2  dm và có chứa nhiều 
bào tử. Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này quan sát được 450 m.

Vùng Bãi Ớt vờ đáo Hòn M ột chù yếu lộ cát kết thạch anh màu xám sáng có xen các lớp bột kết 

và đá phiến sét màu xám den. Đá thường có thế nằm thoải, cắm về phía đông đến đông nam, góc 
dốc từ 5-25°. Tại các vết lộ ven bờ phía tây bắc cùa đảo, cát kết của hệ tầng Hòn Heo có quan hệ 
không rõ ràng với tu f ryolit, ryolit porphyr cùa hệ tầng Núi Cọp (T2a nc) lộ ra sát mép nước biến.

Vùng quần đào Bà Lụa, đá cùa hệ tầng Hòn Heo lộ ra trên các đảo Hòn Ré lớn, Hòn Ré 
nhỏ và nam đảo Hòn Heo. Thành phần đá gồm sạn kết, cát kết rắn chắc, đa thành phần, trong đó 
mảnh vụn chiếm 80% gồm chủ yếu là các mảnh đá bột kết, cát kết, đá phiến sét, quarzit, đá 
phiến silic và ít hạt thạch anh sắc cạnh, kích thước 0,5-3,5 mm ít vẩy m uscovit, một ít turmalin
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và zircon, các mảnh vụn phân bố xen kẽ nhau, sắp xếp lộn xộn. Xi m ăng gồm tập hợp vi vẩy sét 
• seriell - clorit, ít vi hạt carbonat và hydroxit sắt màu nâu bẩn, lấp đầy khoảng trổng hoặc tại 
ranh giới tiếp xúc của mảnh vụn.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Việc định tuổi cho hộ tầng Hòn Heo gặp khó khăn do quan hệ địa 
tẳngcủa hệ tầng này với các thể địa tầng khác không rô ràng. Mặt khác tài liệu định tuổi của hoá 
thạch được thu thập trong hệ tầng lại có nhiều mâu thuẫn, do đó việc định tuổi Devon cùa hệ tầng 
chi mang tính chất giả định, dựa trên hoá thạch thực vật Taeniocracia? sp., Psyỉophylon  sp. đo 
Nguyễn Chí Hưởng xác định. Dưới đây là những tài liệu mâu thuẫn về định tuổi cùa hộ tầng.

Gubler J. (1935) và Fontaine H. (1969) đề nghị tuổi trirớc Permi của “ Formation de Hon 
lleo" trên cơ sỡ nlũrng dấu hiệu gián tiếp về quan hệ địa tầng. Họ nhận thấy ờ kliấp mọi nơi 
trong vùng*theo diện phân bố thì các đá phun trào và các đá lục nguyên dường như nằm dưới 
các khối đá vôi của hệ tầng Hà Tiên chứa hoá thạch Trùng lỗ và San hô tuổi Permi. Nhưng 
những phát hiện mới về hoá thạch Chân đầu tuổi Trias giữa trong các trầm tích phun trào ờ Mũi 
Nai chứng tỏ lập luận này của Gubler J. (1935) và Fontaine H. (1969) là không phù hợp.

Nguyễn Ngọc Hoa r à  nnk. 1995 cho hệ tầng Hòn Heo có tuổi Devon giữa - muộn (D 2..i) do 
dựa vào các di tích Thực vật do Phạm Trịnh Phúc thu thập trong bột kết màu nâu sẫm ở Hòn 
Chỏng dược Nguyễn Chí Hưởng xác định là Taeniocradẫĩ sp., Psylophyton  sp. Các hoá thạch 
thực vật này cũng đã được thu thập lại tại mũi Hòn Trẹm và tại khu vực Hòn Chông, Bãi Ót 
cũng đã phát hiện bào tử trong các đá phiến sét gồm Leiotriletes sp., Laevigatosporites sp. 
(Trịnh Dánh và nnk. 1998).

Trong các lớp đá phiến sét ờ cách càng Mòn Chông 1 km về phía đông nam và trong một 
mooniỉ khai thác đá, bên trái đườne ô tô vào cảng Hòn Chông, đã thu thập dược bào từ 
Polypodium sp., Lycopodium  sp., và phấn hoa Poaceae gen. indet. Theo Phạm Văn Hải, Nguyễn 
Đức Tùng các bào tử và phấn hoa này thường gặp trong trầm tích Đệ tam và Đệ tứ.

Cũng ờ mặt cất Hòn Trẹm - Hòn Chông, năm 1984 Rodnikova R.D. lại dã phát hiện di tích 
lá (?) Baiera, Ginko, Araucariaceae; bào tử nấm Exesisporites, D ictyosporites và một số 
Acritarcha khác trong đá phiến sét ở  thành một giếng nước ăn ở  cảng Hòn Chông. Xác định 
những di tích này Petroxian M.A. (Viện Địa chất LB Nga) cho tuổi Jura - Creta.

Những tài liệu về hoá thạch vừa nêu trên cho những tuổi rất mâu thuẫn nhau, từ  Devon đến 
Jura - Creta và Đệ tam - Đệ tứ. Nếu cho rằng bào tử và phấn hoa Đệ tam - Đệ tứ có thể không phải 
từ đá gốc mà chỉ là từ trầm tích hiện tại rơi vào mẫu phân tích thì hoá thạch lá và bào tử do 
Petroxian M.A. xác định chứng tỏ đá chứa chúng không cổ hơn Jura. Trong trường hợp này chỉ có 
the già định là trong thành phần cùa phân vị địa tầng Hòn Heo chứa những lớp đá hị tác động biến 
dạng phức tạp, bao gồm cà đá tuổi Paleozoic (Devon) và những lớp đá trẻ (Jura - Creta) bị kẹp vào 
do quá trình uốn nếp, biến dạng phức tạp. Trong tình huống như vậy việc định tuổi Devon cho hệ 
lầng Hòn Heo hoàn toàn mang tính chất giả định và cần có những nghiên cứu mới để giải quyết. 
Mặt khác có lẽ cũng nên coi Hòn Heo là một phức hệ cùa thạch địa tầng hơn là một hệ tầng.
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Chương 5

ĐỊA TẦNG PALEOZOI THƯỢNG

Ở Việt Nam, trầm tích carbonat tuổi Carbon và Permi phân bổ rất rộng rãi, nhất là Bẳc Bộ 
và Bắc Trung Bộ, thành hệ carbonat này được hình thành từ Devon trung và tiếp tục phát triền 
sang Carbon và phần lớn các hệ tầng tuổi Permi. Quan hệ chỉnh hợp giữa trầm tích Devon và 
Carbon thể hiện rõ nét ờ  nhiều mặt cắt như ở các đới cấu trúc Hạ Lang, Q uảng Ninh v.v... Tại 
các mặt cắt như Đồng Văn (Hà Giang) và Trà Lĩnh (Cao Bằng) hệ tầng Tốc Tát (D ?fr- c ,t  ít) kết 
thúc ở tuổi Tournai cùa Carbon sớm và chinh hợp trên đó là hệ tầng Lũng Nậm. Trong khi đó ờ 
đới cấu trúc Quảng Ninh các hệ tầng Con Voi (D 3fm - Ci cv) và Phố Hàn (D jfin - C | ph) tuy có 
khối lượng chủ yếu thuộc tuổi Carbon sớm nhưng lại bắt đầu từ Famen muộn. Trường hợp thứ 
nhất, hệ tầng Tốc Tát có khối lượng chù yếu thuộc Devon nên được mô tả trong khung chung 
của trầm tích Devon. Trường hợp thứ hai, các hệ tầng Phố Hàn và Con Voi được mô tà trong 
chương mục này với cùng lý do tương tự như đã nêu trong chương mục về địa tầng Devon.

Sự phân dị thành phần trầm tích thể hiện trong trầm tích Permi; trước hết ờ Bắc Bộ trầm tích 
lục nguyên xen phun trào mafic và đá vôi của hệ tầng Bàn Diệt (P| bd) nằm chen dạng nêm vào hệ 
tầng Đá Mài (C - p2 dm ) ờ  mức thấp cùa Permi hạ. Tiếp đến là các hệ tầng Đồng Dăng (Pj dđ) và 
Yên Duyệt (P3 yd) đều nằm bất chỉnh hợp trên hệ tầng Dá Mài (C - P2 dm ), hệ tầng Đồng Dăng 
gồm via quặng bauxit, silic lục nguyên và đá vôi xen silic, còn hệ tầng Yên Duyệt gồm đá phiến 
sét, đá phiến than silic, đá vôi xen via than dạng thấu kính, lớp mỏng quặng sắt sialit, bauxit.

Trong khu vực Bắc Trung Bộ hệ tầng Cam Lộ (P3 cl) gồm trầm tích lục nguyên xen 
carbonat còn hệ tầng Đắk Lin (C3-P 1 dl) gồm đá trầm tích lục nguyên xen phun trào trung tính.

KHU v ụ c  BẮC Bộ
DEVON THƯỢNG - CARBON HẠ 

H ệ tầng  C on Voi (D 3fm-Ci cv)

- Điệp Con Voi: Nguyễn Ọuang Hạp 1967 (C))
- Calcaires noirs de la Montagne de I' Elephant: Depratl913, 1914 ( Dinanti).
- Thống Carbon hạ\ Dovjikov và nnk. 1965; Lê I lùng (in Trần Văn Trị và nnk) 1977.
- Diệp Sơn Liêu : Phạm Văn Ọuang và nnk. 1969 (C |)
- Hệ tầng Hạ Long: Nguyễn Văn Liêm 1974. 1978 (D 3 fm-C|t); Nguyễn Văn Liêm. Lê Hùng (in Dương Xuân 

Hào vò nnk. 1980) (D 3?-C |t); Đoàn Nhật Trường 1988 (part.) (D 3 fr-C |t); Lê Hùng, Trần Thị Ninh 1990 (D;- 
C |l); Doàn Nhật Trướng. Nguyền Dức Khoa 1994 (D 3 fm -C |l) ; Lê Hùng và nnk. 1995 (part.).

- Hệ tầng Cát Bà: Nguyễn Công Lượng và nnk. 1980 (C |); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1989 (C |).
- Trầm tích Devon thượng  (part.): Tống Duy Thanh và nnk. 1986.
- Hệ lằng Phổ Hàn (part ): Ngô Quang Toàn và nnk. 1994 (D 3-C 1 ).
-H ệ  tầng Núi i'oi: Đoàn N hật Trường (in Tống Duy Thanh và nnk.) 1995; Doãn Nhậl Trướng, Tạ Hoà 

Phương, 1998 (D j-C |).
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Mặt cắt chuẩn (Lectostratotyp): Mặt cắt sườn nam núi Voi, bao gồm cà khối đá vôi nhỏ 
nơi có đền thờ bà L.ê Chân (x = 20°50'; y = 106°33').

Tên cùa hộ tầng đặt theo núi Con Voi (hay Núi Voi) ở Kiến An, Hải Phòng. Hệ tầng Con 
Voi trước đây đã được nhiều tác già mô tả gồm toàn bộ khối lượng đá vôi lộ ra ờ  Núi Voi. 
Dựa trên những kết quả nghiên cứu mới, trong công trình này hệ tầng Con Voi chi bao gồm 
dá vôi dolomit, đá vôi phân lớp dày, đá vôi xen các lớp kẹp silic, chứa hoá thạch San hô, 
Trùng lỗ, Tảo, tuổi Fam en-Tournai. Phần đá vôi cliíra Am phipora  lộ ở  sườn đông bắc được 
xác định thuộc hệ tầng Tràng Kênh, còn từ tập đá vôi chứa Huệ hiển dolom it hoá trở lên là 
cua hệ tầng Đá Mài lộ ờ  đỉnh 145.

Tuy cùng phân bố trong cấu trúc Ọuảng Ninh nhưng hệ tầng Con Voi phân biệt với hộ tầng 
Phố Hàn cùng tuổi bằng kiểu tướng trầm tích, hệ tầng Con Voi có thành phần đá đặc trưng cho 
tirớne thềm carbonat với phức hệ lioá thạch sống ở đáy và bám đáy phong phú, pliírc hệ hoá thạch 
sống trôi nổi hầu như vắng mặt. Trong khi đó, nét đặc trưng cùa hệ tầng Phổ Hàn là tướng sườn 
thềm với phức hệ lioá thạch sống trôi nổi phong phú và vắng mặt phức hệ hoá thạch sinh vật dáy.

Trật tự địa tầng cùa mặt cắt chuẩn hệ tầng Con Voi từ đền thờ bà Lê Chân, theo hướng

nam-bắc tới gần đỉnh 145 như sau:

1. Đá vôi giàu dolom it, hạt nhỏ đến trung bình, màu xám, xám sẫm phân lớp vừa và dày.
Dày 10 m.

2. Đá vôi hạt mịn, màu xám, xám sẫm, phân lớp dày hoặc dạng khối, phong phú lioá thạch 
Trùng lỗ và San hô. Phần dưới chứa '[’rùng lỗ Septahrimsiina grozdilovae. Phần giữa  chứa 
Trùng lỗ Septatournayeỉỉa ranserae, s. potensa; San hô Cystophrentis kolaohoensis. c . 
grandis, c .  cf. roniewiczae, Syringopora reticulata. Tập hợp lioá thạch này cho tuổi Famen 
muộn. Phần trên  có Trùng lỗ Risphaera malevkensis, Tournayellina beata, T. septata, cho 
tuồi Tournai sớm. Dày 30 m.

j. Đá vôi màu xám phân lớp dày hoặc dạng khối có cấu tạo phân dải mờ, đôi chỗ xen những lớp 
đá vôi phân lớp mỏng. Nhũng lớp dá vôi này lộ ra ờ phần trên khối có đền thờ bà 1.C Chân và 
chân sườn nam Núi Voi. Dá vôi phân lớp mỏng cấu tạo từ những lớp vôi từ 5 đến 8 cm, bị uốn 

lượn, bề inặt phân lớp là sét, sét vôi mỏng màu nâu đỏ. Trên mặt bào mòn của đá vôi thấy rõ 
những dải vôi xám sẫm và xám sáng xen kẽ nhau, thường bị uốn lượn nên mảnh vỡ có dạng 
đậm nhạt lốm đốm. Hóa thạch gồm Trùng lỗ Bisphaera malevkensis, Septatournayella c f 

segmentata. Septabnimiìna karakubensis\ San hô Pseudouralinia cf. tangpakouensis, Syringopora 
reticulata, s. haiphongensis, s. disions, s. geniculata haiphongemis. Những hóa thạch này ứng 
với tuổi Tournai sớm - giữa. Dày 120 m.

■I. Đá vôi hạt mịn, màu xám sẫm, đá vôi vụn sinh vật (chủ yếu chứa đốt thân Huệ biển), phân 
lớp vừa, xen kẹp các lớp silic mòng, bên trên cliíra các ổ silic. Phần trên cùng là đá vôi xen 
kẹp các lớp sét vôi mỏng màu nâu đỏ chứa hoá thạch 'l ay cuộn. Hoá thạch cho tuổi Tournai 
và gồm San hô Thysanophyllum1} sp.; Tay cuộn Cyriospirifer sp., Camarotoechia cf. baitalensis 
(Ngô Quang Toàn và nnk. 1993). Dày 15 m.

5. Đá silic, phiến silic phân lớp mỏng màu xám, xám nâu với một vài lớp kẹp m ỏng sét kết, 
bột kết bị phong hoá vỡ vụn. Dày 15 m.
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6. Đá vôi vụn sinh vật màu xám sẫm, xám đen phân lớp mỏng (từ 10 cm đến 20 cm) xen kẹpcácl 
lóp silic mỏng và ổ silic, chuyển lên trên là đá vôi phân lóp dày. Hoá thạch cho tuổi Tournai 
muộn gồm Trùng lỗ Septabrunsiina sp. và phong phú San hô Rotiphyllum omalius, 
Lophophyỉlum  cf. konìnckii, Keyserlingophyllum  sp., Syringopora geniculata. Syringopm 
geniculata haiphongensis. Dày 20 m.
Be dày chung cùa hệ tầng khoảng 200 m. Nằm chình hợp lên trên là đá vôi chứa đốt thản 

Huệ biển bị dolom it hoá của hệ tầng Dá Mài.

Hệ tầng Con Voi phân bố ở  nhiều nơi thuộc cấu trúc Q uảng N inh (vùng duyên hải Đông 
Bắc Bắc Bộ) như núi Con Voi, ven đường 10 cạnh làng Xuân Sơn (Kiến An, Hải Phòng), đảo 
Cái Bầu, đảo Sứa (Quảng N inh) và Kinh Môn (Hải Dương).

Trcn đảo Cái Bầ4, hệ tầng lộ khá tốt tại mặt cắt Hòn Rồng - Hòn c ỏ . Mặt cắt bắt đầu từ 
mỏm tây bac của Hòn Rồng Trên, dọc theo đường ôtô ra cảng. Từ dưới lên gồm:

/. Đá vôi xám trắng, trắng đục, phớt hồng, phân lớp dày. Dày 60 m.

2. Đá vôi xám, phân lớp dày chuyển lên đá vôi dolomit màu xám sáng. Hoá thạch phong phú 
và cho tuổi Famen muộn, gồm Trùng lỗ Quasiendothyra kobeitusana, Eoenứothyra 
communis, Septabrum iina  sp.; San hô Roemerìpora sp., Cystophrentis sp.; Lỗ tầng Styloslrom 
ramosum, C lavidictyon luochengense. Phần trên cùng của hệ lớp này chủ yếu chứa Trùne 
lỗ tuổi Tournai sớm gồm Bithurammina sp., Disphaera malevkemis, Vicinesphaera angulata, 
Paratikhinella cannulata. Dày 20 m.

3. Đá vôi dolomit có cấu tạo phân dải, gồm những dải màu xám sẫm (đày 1-5 cm) xen kẽ với 
các dải màu xám sáng, trắng đục (dày 2 - 3  cm). Các dải này đều bị nén ép nên có dạng uốn 
lượn, mảnh vỡ có dạng loang lổ, lốm đốm như da báo. Đôi khi giữa các dải vôi là các lớp sét 
vôi m ỏng tạo nên sự phân lớp. Hoá thạch chỉ gồm Trùng lỗ tuổi Tournai như Bisphaerdị 
malevkensis, Baituganella vulgaris, Neotuberitina maljavkinii, Parathurammina spinosa. 
Bithurammina  sp. Dày 70 IT1.

4. Đá vôi xám, xám sẫm phân lớp dày. Dày 40 m.

Phần tiếp theo cùa mặt cắt không lộ, còn phần cao nhất lộ ra trên các đảo nhỏ nằm cách bờ 
không xa, bao gồm các lớp đá vôi màu xám phân lớp vừa xen kẽ các lớp si lie mỏng và chứa các 
0 silic. Nằm chinh hợp lên trên là đá vôi xám sáng phân lớp dày và dạng khối của hệ tầng Dá 
Mài. Toàn bộ mặt cắt dày khoảng 250 m.

Ở vùng Thủy Nguyên (Hải Phòng), hệ tầng Con Voi lộ ra không đầy đủ và thường dưới 
dạng những khối nhỏ ờ phía đông núi Pháp c ổ , tây làng Dương Xuân chứa Tảo Renalcis ex gr. 
nubiformis và Trùng lỗ tuổi Famen muộn gồm Septabrunsiina kazakhstanica, Eoencỉtìthvra 
communis, Uralinelỉa augusta. Tại đông bắc làng Phi Liệt lộ đá vôi vụn sinh vật, mầu xám sẫm. 
phân lớp trung bình xen kẹp các lớp silic mỏng thuộc phần trên cùng của hệ tầng Con Voi chứa 
Trùng lỗ tuổi Vise sớm M ediocris mediocris, Eoparastaffelia  sp., Eoendothyranopsis sp. Nằm 
chình hợp lên trên là đá vôi phân lớp dày và khối cùa hệ tầng Đá Mài.

Q uan  hệ địa tần g  và tuổi. Trong văn liệu địa chất cho đến nay chưa có mô tả nào chi ra ranh 
giới trên và dưới của hệ tầng Con Voi. Chúng tôi chọn ranh giới giữa tầng đá vôi Amphipora - loại 
đá vôi dễ nhận biết ngoài thực địa, và đá vôi màu xám sáng phớt hồng nằm trên làm ranh giới giữa 
hệ tầng Tràng Kênh và hệ tầng Con Voi. Như vậy hệ tầng Con Voi nằm chinh hợp trên hệ tầng
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Tràng Kênh, quail hệ chỉnh hợp này quan sát được ở Núi Con Voi và cũng có thổ thấy rõ tại mặt cắt 
sườn nam khối Hạ Long.

Chinh hợp trên hệ tầng Con Voi là hệ tầng Đá Mài, quan hệ chỉnh hợp này thấy rõ ở  mặt cắt 
sườn nam núi Con Voi. Ranh giới giữa hai hệ tầng là ranh giới giữa tập đá vôi vụn sinh vật màu 
xám sẫm, xen kẹp các lớp silic mỏng hoặc chứa ố silic với tập đá vôi Huệ biển bị dolomit hoá. Tại 
vùng đảo Cái Bầu không bất gặp tập đá vôi Huệ biển thuộc chân hệ tầng Đá Mài như ở núi Con 
Voi. Ranh giới giữa hai hệ tầng là ranh giới giữa nlũrng lớp đá vôi xám đen phân lớp mỏng - trung 
bình xen kẽ các lóp si lie mỏng và vôi xám phân lớp dày ở mỏm tây bắc hòn Tỳ Nam.

Hệ tầng Con Voi chứa phong phú hoá thạch thuộc các đới Trùng lỗ Septabnm siina - 
Uralirtella, Quasiendothyra , Dainella - Eoparastaffella, Risphaera m alevkem is - Vicinesphaera 
angulata, ■Chernyshinella - Paleospiropỉectammina; và San hô thuộc các đới Cystophrentis, 
Pseudouralinia. Với thành phần hoá thạch thuộc các đới vừa nêu có thể khẳng định tuổi Famen
- Vise sớm của hệ tầng Con Voi.

Nhận xct. Hệ tầng Con Voi đặc trưng cho tướng thềm carbonat, sự có mặt cùa lioá thạch 
Cysíophreníis chửng tỏ phần thềm này nằm viền quanh miền nâng. N ó phân biệt với các thềm 
carbonat khác bị giới hạn bởi các máng sâu trong thềm.

H ệ  tầ n g  P h ố  H à n  (D3 fm -  C ] p h )

- Hệ tầng Phố Hàn (part ): Ngô Quang Toàn và nnk. 1994 (D 3 -C 1 ).
- Hệ tầng Cát Bà: Ngô Quang Toàn Ví) nnk. 1994 (C |)

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Phố Hàn - Beil Bèo, đông nam thị trấn Cát Bà, 
huyện Cát Hải, Hải Phòng (x = 20°43 '30”; y = 107°02’48”). Hệ tầng Phố Hàn do Ngô Quang 
Toàn Vứ nnk. (1994) xác lập với mặt cắt chuẩn Phổ Hàn - Bến Bèo ở nam đảo Cát Bà và đật tên 
theo tên đầu cùa mặt cất chuẩn.

Theo Ngô Ọ uang Toàn và nnk. (1994) hệ tầng ứng với phần thấp hệ tầng Cát Bà (C | cb) do 
Nguyễn Công Lượng và nnk. (1979) mô tả và có diện phân bố trong toàn khu vực Duyên Hải 
Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, hệ tầng Cát Bà lại là đồng nghĩa của hệ tầng Con Voi do Nguyễn 
Ọuang Hạp (1967) xác lập nên plìần lớn diện phân bố của hệ tầng được dẫn ra là thuộc hệ tầng 
Con Voi, một phần khác thuộc hệ tầng Tràng Kênh. Do đó hệ tầng Phổ Hàn được mô tả trong 
công trình này chỉ bao gồm đá vôi chứa nhiều silic ở  nam đảo Cát Bà (vùng mặt cắt chuẩn), là 
trầm tích cùng tuổi nhưng khác tướng với hệ tầng Con Voi. Hệ tầng Phố Hàn có diện phân bố 
hạn chế, chi gặp ở phần phía nam đào Cát Bà.

Mặt cắt chuẩn theo hướng tây nam - đông bắc, từ bãi Cát Cò 3 cùa bán đảo phố I làn đến
Bến Bèo có trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:

/. Đá vôi, đá vôi sinh vật màu xám, phân lớp mỏng, chuyển lên trcn có xen kẽ các lớp mỏng
silic. Trong các lớp đá vôi vụn sinh vật, chủ yếu là dốt thân Huệ biển, có những lớp chứa 
dày đặc vỏ Tay cuộn. Dày 60 m. Hoá thạch trong tập này rất phong phú. Phần dưới chứa hoá 
thạch tuổi Famen muộn; trong đó Trùng lỗ gồm ưralinella bicamerata, Eoenđothyra 
communis, Quasiendothyra kobeitusana, Q. konensis, Disphaera malevkensis, Septabrunsiina 
sp.; Răng nón -  Spathognathodus disparilis, Palmatolepis gracilis gracilis, p. gracilis
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sigmoidalis', Tảo Renalcis ex gr. nubiformis, Girvanella problematica. Phần trên chứa Rănị 
nón tuổi Tournai sớm Siphonodella duplicata, s. qaadruplicata, s. cooperi, s. sp., Polygnathi 
communis communis, Polygnathus purus purus, p. inom atus inornatus. Ngoài ra còn có Sa 
hô tuổi Carbon sớm Fuchungopora  sp., Syringopora distans, Tetraporìnus sp.

Những lớp đá vôi vừa mô tả của hệ tầng Phố Hàn nằm chỉnh hợp trên đá vôi xám sáng, hạl 
thô, phân lớp dày dạng khối, bên trên cliíra ổ silic, phong hoá có dạng tai mèo đặc trưng, 
chứa hoá thạch Famen muộn (Eoendothyra simplex, Eoendothyra bella, Palmatolepií 
gracilis sigmoidalỉs. Pal. gracilis gracilis), có lê thuộc hộ tầng Tràng Kênh.

2. Đá vôi xám sẫm, hạt mịn, phân lớp vừa và dày, cấu tạo phân dải mờ. Trong phần thấp và 
giữa có cấu trúc turbidit, gồm đá vôi có cấu tạo phân dải m ờ xen những lớp kẹp vôi vụn 
sinh vật rất thô m ^ch ù  yếu là đốt thân Huệ biển. N hững lớp vụn này có thể dày tới 70 era. 
Trong đá vôi phân dải m ờ còn quan sát thấy dấu vết của hiện tượng trượt ngầm. Bên cạnh 
đó còn có những lớp kẹp silic mỏng màu xám đen. Chuyển lên trên trong các lớp vôi cỏ các 
ổ silic. Dày khoảng 200 m.

lỉoá  thạch trong tập này không phong phú, tại điểm lộ ở đinh dốc xuống bãi Cát Cò I và 2 
đã phát hiện hoá thạch Trùng lỗ tuổi Tournai giữa gồm Endoihyra parakosvensis. 
Endospiroplectam mina venusta, Septabrunsiina endoihyroìdes, Tournayelỉa  sp.

3. Đá vôi sét, sét vôi phân dải m ờ xen sét - silic, đá vôi - silic, khi bị phong hoá có màu vàng, 

đỏ sẫm. Dày 60 m.

4. Đá vôi phân lớp mỏng xen kẽ silic phân lớp mỏng, đá silic sọc dải. Dày 100 m.

5. Đá vôi xám, xám sẫm, hạt mịn, phân lóp vừa và dày, chứa ổ silic hoặc lớp kẹp silic mỏng. Iloá 
thạch hiếm, chi có San hô Kueichowpora sp., Syrmgopora  sp. tuổi Carbon sớm. Dày 50 m.

Be dày của hệ tầng khoảng gần 500 m. Nằm chinh hợp lên trên là đá vôi xám, xám sáng 

chứa Huệ biển của hệ tầng Đá Mài.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Phố Hàn nằm chỉnh hợp trên đá vôi chứa hoá lliạch 
Famen muộn (hệ tầng Tràng Kênh?). Có thể quan sát được quan hệ trực tiếp này ờ mặt cắt chuẩn 
nằm gần trùng với đường mòn đi qua yên ngựa xuống bãi tấm Cát Cò 3. Hệ tầng cũng chinh hợp 
với hệ tầng Đá Mài nằm phủ trên, ở  mặt cắt chuẩn có thể quan sát trực tiếp quan hệ này nằm giữa 
tập đá vôi xám chứa ổ silic và tập đá vôi Huệ biển màu xám sáng - chân của hệ tầng Đá Mài.

Hoá thạch trong hệ tầng Phố Hàn chù yếu trong các tập 1 và 2, trong đó Trùng lỗ gồm đới 
Quasiendothyra, dới Chernyshinelỉa - Paỉaeospiropleclammina\ Răng nón gồm tập hợp graciliỉ
- sigmoidaỉis - gonioclym eniae, đới duplicata. N hững đới và tập hợp hoá thạch này khẳng định 
tuổi Devon muộn Famen - Carbon sớm Tournai của hệ tầng Phố Hàn.

N hận xét. Hệ tầng Phố Hàn cùng tuổi với hệ tầng Con Voi nhưng phân biệt rõ ràng với hệ 
tầng Con Voi ờ  đặc điểm đá chứa nhiều silic. Thành phần silic có mặt ngay từ phần thấp cùa hệ 
tầng và chiếm ưu thế trong phần giữa hệ tầng. Ngoài ra, trong phần dưới và giữa của hệ tầng 
còn quan sát thấy cấu trúc turbidit. Phức hệ San hô vốn phong phú trong hệ tầng Con Voi hầu 
nlur vắng mặt ở  hệ tầng Phố Màn. Ngược lại, phức hệ Răng nón vốn nghèo nàn ở hệ tầng Con 
Voi lại phong phú ở hệ tầng Phố Hàn. N hững đặc điểm nêu trên chứng tỏ các trầm tích ở Phố 

Hàn thuộc tướng nước sâu hơn, có thể là tướng chân sườn lục địa.
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CARBON HẠ 

Hệ tầng Lũng Nậm (C|t-V Irí)

■ Hệ tầng Lũng Nậm-. Đoàn Nhật Trưởng (in Tống Duy Thanh và nnk. I995)(C |); Tạ Iloà Phương, Đoàn Nhật 
Trưởng 1998, 1999; Vũ Khúc và nnk. 2000 (Tournai-Vise).

-Givetien (part.): R. Bourret 1922.
■ Trầm lích Carbon hạ'. Phạm Đình Long 1973; Lê Hùng 1973, 1975. 1977.
- Ilệ tầng Bắc Sơn (part.): Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.
- Hang Ga Formation : Nguyen Duc Khoa 1996 (Tournai).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holotratotyp): M ặt cắt Tốc Tát, đoạn tiếp trên hệ tầng Tốc Tát cùa mặt cắt 
Bùng Ố - Đỉnh 100 ( X =22°50'; y =106°54’5 ” ). Tên cùa hệ tầng được đặt theo tên bản Lũng 
Nậm -  một bàn ờ phía đông bản Tốc Tát khoảng 1 km.

Hệ tầng Lũiỉa Nậm được đặc trưng bàng sự xen kẽ của các đá phiến silic và đá vôi Huệ biển nằm 
chinh hợp trên hệ tầng Tốc Tát và dưới hệ tầng Đá Mài' phân bố ở  phía đông Cao Bằng, v ề  thạch 
địa tầng, đá phiến silic và phiến silic xcn đá vôi Huệ biển của hệ tầng Lũng Nậm hoàn toàn phân 
biệt với đá vôi dạng dải của hệ tầng Tốc Tát và đá vôi phân lớp dày hoặc dạng khối cùa hệ tầng 
Đá Mài. Tại mặt cắt Tốc Tát hệ tầng Lũng Nậm có trật tự địa tầng như mô tả dưới đây.

/. Chinh hợp trên hệ tầng Tốc Tát là đá phiến silic, silic vôi màu xám tro đến xám nhạt bị 
phong hoá m ạnh, vỡ vụn thành các khối có hình khối vuông hoặc chữ nhật. Dày khoảng 
30 m. Khoảng 5 111 trên đáy tập này, trong lớp đá vôi dày khoảng 1,5 m gặp hoá thạch 
Trùng lỗ tuổi Tournai sớm gồm Parathurammina stelỉata, p. spinosa , p.cushm ani, 
Bisphaera malevkensis, Chernyshinella (Birectochernyshinelỉa) sp., Chernyshỉnelỉa crasitheca, 
Chernyshinella ? gutta, Palaeospiroplectammina sp. Ngoài ra còn có Tảo Girvanella cf. ducii, 
Stacheiodes sp. và hoá thạch Problem atica -  Radiosphaera basillica.

2. Đá vôi màu xám sẫm, hạt thô, thường bị silic hoá, phân lớp trung bình, chứa nhiều đốt thân 
Huệ biển. Dày 15 m. I loá thạch khá phong phú, gồm Trùng lỗ, San hô bốn tia và Răng nón tuổi 
Tournai giữa - muộn, gồm Trùng lỗ: Tournayeỉìa dìscoidea maxima, Eoforchia moelleri, 
Glomospira sp., Septabrunsiina (Spinobrumiina) sp., Endothyra sp., Paraendothyra c í  
portentosa, p. verkhojanica, p. sp., s'pinoenciothyra cf. spinosa, Granuliferella montyi, 
Plectoendothyranopsis sp., Palaeospiroplectammina tchernyshinemis, ỈMtiendothyranopsis 
sp.; Răng nón: Pseudopolygnathus ex gr. Triangulus, Siphonodelỉa sp.

Ngoài các hoá thạch trên, Nguyễn Đức Khoa đã tìm được San hô Dỉbunophyllum  cf. dubium, 
Keyserlingohyllum sp., Kueichouphyllum  cf. laoseme, Uralinia sp, Michelinia  sp. (Lê Hùng 1975).

Mặt cắt chuẩn mô tả  trên đây thổ hiện tốt đặc trưng thạch học nhưng chưa thể hiện được 
đầy đù khối lượng hệ tầng và quan hệ với hệ tầng nằm trên. Đe bổ sung cho mặt cắt chuẩn, có 
thề sử dụng tài liệu bổ sung từ  mặt cắt dọc đường ô tô Trùng Khánh - Hạ Lang, đoạn từ  đèo Kéo 
Ọuang đến trụ sờ xí nghiệp khai thác quặng mangan Tốc Tát. Phần thấp mặt cắt bị đá phiến silic 
phong hoá bao phù, phần tiếp theo từ dưới lên như sau:

1. Hệ xen kẽ cùa đá phiến silic (dày 2 - 4  m) và đá vôi Huệ biển (dày 1,5 m - 3 m). Dá phiến silic, 
thường phân lớp mỏng, phong hoá vỡ vụn; đá vôi phân lớp trung bình, màu xám sẫm, khi 
phong hoá thường có dạng xốp. Hoá thạch Trùng lỗ trong phần thấp có tuổi Tournai muộn gồm

1 llệ làng Dá Mài trước đây thường được mô tả lả hệ tầng Bắc Sơn (xem hệ tầng Đá Mài).
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Tournayella discoidea maxima Lipina. Septabrunsiina (Spinobrunsiina) sp., Septalournaydk 
sp., Eoforchia moelleri, Spinoendothyra sp., Planoendothyra rotai. Dày gần 20 m.

2. Đá phiến silic phong hoá vỡ vụn, phân lớp mỏng,- trong một lớp kẹp vôi ờ phần trên cùty 
gặp hoá thạch Răng nón đặc trưng cho phần thấp Vise Pseudognathodus homopmcirn 
Chuyển tiếp lên trên là đá cùa liệ tầng Đá Mài. Dày 15 in.

Tập hợp lioá thạch trong phần thấp mặt cắt đèo Kéo Q uang gần gũi với tập hợp hoáthạd 
tìm thấy trong phần trên của mặt cắt chuẩn. Sự khác biệt chỉ ờ  sự vắng mặt cùa hoá thạch 
Paraendothyra  định tuổi Tournai muộn. Hơn nữa, mặt cắt đèo Kéo Q uang gắn với hộ tầng Đá 
Mài nằm trên nên có thể coi đó là phần tiếp lên trên của mặt cắt chuẩn. Tổng bề dày đo được 
cùa mặt cat khoảng 80 m. Tuy nhiên, theo tài liệu cùa Nguyễn Biểu và nnk. (1968) độ dày CM 
tầng đá phiến silic trong vùng Hạ Lang là 100 - 200 111.

*

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Lũng Nậm có diện lộ hạn chế trong vùng Trùng Kliánk
- Hạ Lang, gắn liền với diện lộ hệ tầng Tốc Tát, nằm chinh hợp giữa hệ tầng Tốc Tát nằm dưới 
và hộ tầng Đá Mài phủ trên.

Hoá thạch trong hệ tầng Lũng Nậm phong phú và gồm Trùng lỗ, Răng nón, San hô bốn tia. 
Trong mặt cắt Tốc Tát tập hợp Trùng lỗ cùa tập 1 với sự  có mặt cùa Palaeospiroplectammm 
dược đối sánh với đới Paỉaeospiropỉectamm ina  tuổi Tournai sớm. Tập hợp Trùng lỗ trong tập2 
với Paraendothyra  được đối sánh với phụ đới Paraendothyra nalivkini tuổi Tournai muộn. Các 
đới và phụ đới Palaeospiroplectamm ina, Paraendothyra nalivkini nêu trên là những đới được 
lập cho khu vực Nam  Trung Quốc (Conil et al. 1988). Từ mẫu đá vôi silic chứa nhiều đốt lluệ 
biển do Dương Xuân Hảo thu thập, Maskova T. V. xác định Răng nón thuộc phần cao cùa Tournai 
thượng, gồm: Dollymae bouckaerti, D. hassi, Pseudopolygnathus triangularis pinatus, Pseui 
multistriatus, Gnathodus cf. commutatus. Phần trên cùng của hệ tầng (tập 2 mặt cẳt đèo Kéo 
Quang) được định tuổi Vise sớm nhờ hoá thạch Răng nón Pseudognathodus homopunctatm.

Từ những tài liệu nêu trên đây, hệ tầng Lũng Nậm được định tuổi Carbon sớm Tournai - Vise 
sớm và đối sánh với hệ tầng Đa N iêngở  vùng Vạn Yên, Tây Bắc Bộ (Đoàn Nhật Trường 1984).

N hận  xét. Hệ tầng Lũng Nậm ở Đông Bắc Bộ và hệ tầng Đa N iêng  ờ  Tây Bắc Bộ được 
thành tạo vào cuối của giai đoạn phân dị nội bồn trầm tích Devon m uộn - Carbon sớm. Từ 
cuối Devon trung, đầu Devon muộn bắt đầu diễn ra sự phân dị nội bồn trầm tích thành những 
m áng nội thềm  và thềm  carbonat, sự phân dị này kết thúc vào đầu Vise. Sau đó, bồn trầm tích 
trở  nên đồng nhất, thể hiện qua sự phân bố rộng rãi và đồng nhất cùa hệ tầng Dá Mài. Hệ tầng 
Lũng Nậm phân biệt rõ với hệ tầng Đa N iêng về thành phần thạch học, hệ tầng Lũng Nậm chù 
yếu gồm đá phiến silic xen đá vôi Huệ biển, còn hệ tầng Đ a N iêng gồm đá vôi xám sẫm xen 
các lớp kẹp m ỏng hoặc ổ silic.

Hệ tầng  Đa N iêng (C | dri)

- Diệp Da Niêng-. Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969 (D-) gv - Dj fr đn); Nguyễn Vĩnh và nnk 1972; Dưang Xuân lláo 
(in Trần Văn Trị và nnk. 1977) (D-> gv - D3 fr dn)\ Dương Xuân Háo và nnk. 1975 (D3); Đoàn Nhật Trưởng (w 
Tổng Duy Thanh vá nnk. 1995) (Hệ tầng -  C(t).

-Đ iệp  Bàn Cái (part.): Phan Cự Tiến và nnk. 1977(D2 gv - D3 bc)\ Dương Xuân Hảo và nnk. 1980 <Dj - 
c |);Đ nàn  Nhật Trướng 1980, 1984 (D 3 - Cjt).

- Các trầm tích Givet-Devon trên (part.): Nguyễn Vĩnh 1977.
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-Hệ lang Bán C ài (part.): Tống Duy Thanh 1979 (D 3 fr-fm); N guyễn Công Lượng vò nnk. 1995 (D 3 - C |t).

Mặt Cắt chuẩn (Holostratotyp) -  mặt cắt Bản Cải - Phu Đa Niêng thuộc xã Tân Lang, huyện 
Phù Yên, Sơn La (x = 21°8'30"; y = 104°45'). Hypostratoíyp -  mặt cắt thượng nguồn sông Mua 
thuộc xã Mường Bang, huyện Phù Yên, Sơn La (x = 21° 12'; y = 104° 44'). Hệ tầng được Nguyễn 
Xuân Bao (1969) xác lập và đặt tên theo núi Phu Đ aN iên g ờ tây  nam Bản Cải (Phù Yên, Sơn La).

Một thời gian dài hệ tầng Đa N iêng không được xem là một phân vị độc lập mà thường 
được mô tả như là một tập cùa hệ tầng Bản Cải, hệ tầng được khôi phục trong công trình "Địa 
tầng Việt Nam" (Tống Duy Thanh và nnk. 1995).

Mặt cất Bản Cải - Phu Đa N iêng có thế nằm đảo ngược, không lộ thành mặt cắt liên tục và 
không thể hiện tốt trình tự địa tầng. Do đó mặt cắt thượng nguồn sông M ua được đề nghị là mặt 
cắt hypostrátotyp (chuẩn bo Sling).

Phân bố trong vùng Vạn Yên (Sơn La) hệ tầng Da N iêng gồm đá vôi màu xám sẫm, phân 
lớp trung bình đến dày, xen các lớp kẹp silic mỏng hoặc chứa 0 silic nằm chinh hợp trên đá vôi 
phân dải cùa hệ tầng Bản Cải và dưới đá vôi xám sáng, phân lớp dày cùa hệ tầng Đá Mài. Trong 
công tác lập bản đồ địa chất tỳ lệ 1:200.000 tờ Yên Bái, Nguyễn Vĩnh (1978) mở rộng diện 
phân bố của hệ tầng sang vùng đèo Lũng Lô.

Theo Nguyễn Xuân Bao vờ nnk. (1969) mặt cắt chuẩn của hệ tầng (mặt cắt Bản Cải - Phu 
ĐaNiêng) gồm đá vôi phân lớp không đều, từ trung bình đến dày hoặc khối, màu đen nhưng có 
chỗ thay đổi sang màu xám sáng. Trong đá vôi có xen những thấu kính và lớp mỏng silic. Be 
dày 400-500 m. Do không phát hiện được hóa thạch nên hệ tầng được Nguyễn Xuân Bao và nnk. 
(1969) xác định tuổi G ivet - Frasni (D 2gv - Dîfr) bằng liên hệ nhầm với đá vôi chứa San hô của 
hệ tầng Bản Páp lộ ra ở  bản Suối Hang.

Tại mặt cắt thượng nguồn sông Mua (hypostratotyp), hệ tầng Đa N iêng nằm chỉnh hợp trên 
hệ tầng Bản Cải và gồm:

/. Đá phiến sét - silic, silic màu xám lục, khi phong hoá cỏ màu vàng nâu, phân lớp mòng (3-
5 cm). Dày 10 m.

ì. Đá vôi xám đen hạt mịn, phân lớp trung bình,-chứa những ổ silic-vôi, silic ẩn tinh. Nhiều
lớp vôi của hệ tầng chứa vật chất than màu đen thẫm. Dày khoảng 120 m.
Phù trên hệ tầng Đa N iêng, với quan hệ kiến tạo, là bột kết, cuội kết cùa hệ tầng Suối Bàng.

Hoá thạch Trùng lỗ và Răng nón khá phong phú. Phần thấp của tập 2 chứa hoá thạch tuổi 
Tournai sớm - giữa, gồm Trùng lỗ Parathurammina suleimanovi, Palaeospirnplectammina  
tchernyshinensis, p. cf. sinensis, Septabrunsiina kỉngirica , s. primaeva, G lomospira glomerosa. 
Chernyshinella tumulosa, Latiendothyra parakosvensis, Planoendothvra rotayi ; Răng nón 
Siphunodellci sp., Pseudolygnathus Sp., Hindeodella sp. Phần cao cùa hệ tầng chứa hóa thạch 
Tournai muộn và hoá thạch thuộc ranh giới Tournai - Vise như Trùng lỗ Spinoendothyra 
ukrainica, Tuberoendothyra sp.; Răng nón Siphonodella cooperi, s. isosticha, s. duplicata, s. 
crenulata. Scaliognathus anchoraỉis. Mestognathus bekmơni. Polygnathus purus  (Đoàn Nhật 
Trường 1984; Nguyễn Công Lượng 1995; Phạm Kim Ngân và nnk. 2001 ).

Hệ tầng Đa N iêng phân bố hạn chế tại nếp vồng Bản N guồn, nếp vồng Bản Cải, đèo Lũng 
Lô. Tại nếp lồi Bản Cài, hệ tầng lộ ra theo mặt cắt Bản Cải - Phu Da N iêng, gồm hai tập giống
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như ờ mặt cắt thượng nguồn sông Mua, trong tập 2 đã tìm được Trùng lỗ tuổi Vise sớm 
Eostajfella  sp., Eođiscus sp., Planoendothyra rotayi, Uralodiscus primaevus, Eoparastqffelia 
sp., Dainella chomatica.

Dọc theo quốc lộ 37, trên đèo Lũng Lô hệ tầng Đa N iêng lộ không đầy đù, ở đây chì lỉặp 
tập đá vôi xám chứa ồ silic với đầy đù nét đặc trưng cùa hệ tầng lộ ra với Bề dày khoảng 120 m. 
Dá cùa hệ tầng bị tái kết tinh, dolomit hoá, hoá thạch không được bảo tồn. Quan hệ với trầm 
tích trẻ hơn là quan hệ kiến tạo.

Hệ tầng Đa Niêng có dặc điểm thạch học khá ổn định trên toàn bộ diện phân bố. Ngoài diện 
phân bố ncu trcn, có thế coi dá vôi tương tự ờ Làng Vường (Phù Yên, Sơn La) cũng thuộc hộ tầng 
Đa Niêng. Tuy vậy, do không tìm được hoá thạch và quan hệ kiến tạo của đá vôi này với các thể 
trầm tích giáp kề nên việc xếp đá vôi Làng Vường vào hệ tầng Đa N iêng chỉ có tính chất giả định.

Q uan hệ địa tầng và tuổi. Ọuan hộ trực tiếp giữa hệ tầng Tốc Tát (~ Bản Cải theo Nguvễn 
Xuân Bao) và hộ tàng Đa Niêng không quan sát được vì tập silic, phiến silic lót đáy của hệ tầng Da 
Niêng bị uốn nếp, phong lìoá mạnh. Quan hộ chỉnh hợp được suy ra từ tính ổn định trong các mặt cẳl 
kháo sát và sự thay đổi từ từ trong thành phần trầm tích. Tương tự như vậy, quan hệ chinh hợp giữa 
hộ tầng Da Niêng và hộ tầng Đá Mài cũng được suy ra từ sự thay đổi từ từ về thành phần trầm lích. 
Ranh giới giữa hai hệ tầng này được vạch giữa đá vôi xám sẫm chứa ổ silic của hệ tầng Đa Niêngvà 
đá vôi xám không chứa ổ silic cùa hệ tầng Đá Mài.

Các đới và phức hệ hoá thạch sau đây đã được xác lập trong hộ tầng Đa Niêng và cho tuồi 
Carbon sớm Tournai - Vise sớm. Trùng lỗ: I) Chernyshinella - Paỉaeospiroplectammina: 2) Dainella
- Eoparastaffella. Răng nón: 1) Siphonodelỉa duplicata: 2) Siphonotìelìa isostichci; 3) Siphonodella 
crenuỉata; 4) Mestogncithodus beckmani - Siphonodella anchoralis.

Nhận xct. Như đã nhận xét trong mô tã hệ tầng Lũng Nậm, hệ tầng Đa Niêng và hệ tầng Lùng 
Nậm được thành tạo trong thời kỳ cuối của một giai đoạn phân dị bồn trầm tích Devon muộn - 
Carbon sớm. Tập đá phiến sét silic và silic, đáy cùa mặt cắt thượng nguồn Sông Mua được Nguvền 
Xuân Bao và nnk. (1969) coi là thành phần cùa hệ tầng Bản Cải tuổi Devon muộn. Tuy nhiên, ớ Việt 
Nam trầm tích Vise thường bắt đầu bằng đá phiến sét silic, silic và phân bố rộng rãi ở  Bắc Bộ và lỉắc 
Trung Bộ, do đó nên coi tập silic này thuộc hệ tầng Đa Niêng mới hợp lý hơn.

CARBON HẠ - PERMI 

Hệ tầng Đá M ài' (C - P? dm)

- Calcaires de Da May (Ouralicn): Dussault 1929.
- Diệp Đá Mài'. Nguyễn Xuân Bao 1970 (C): Nguyền Văn Liêm 1974. 1985 (C |- Í’|): I.ê Hùng, Tống Duy Thanh lù

rmk. 1987 (C); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ rà  nnk 1990 (C); Đoàn Nhật Trướng (in Tống Duy Thanh) 1995 (llệ  tầng);
Nguyền Công Lượng và nnk. 1995 (Hệ lẩng).

-Calcaires: Calcaires à Fusulines: Douvilliỉ 1906; Calcaires à Productifs: Mansuy 1908; Calcaire de Mmh
Cam à Fusulina alpina, Schwaçerrina princeps: Deprat 1915; Calcaire du col de Muong Thé'. Deprat 1915

1 Trong hán tháo Đoàn Nhặt Trưởng mô tá hai hệ lầng Bẳc Sơn và Đá Mài. Rà soát lại khối lượng địa tầng và sự 
trùng lặp tên gụi. Tốrtệ Duy Thanh hợp nhất mô tá hai hệ lầng này và quyền ưu tiên về tên gọi thuộc về hệ lầng [)á 
Mài. Trong mô tá hệ tầng Dá Mài cùa công trình này, tài liệu cúa Doàn Nhật Trướng được tôn trọng, nhưng sự sảp 
xêp nội dung được diêu chinh lại và biện luận dê nêu rồ quan niệm mới vê hệ tâng Dá Mài (Chủ biên TDT).
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(Ouralien): Calcaire moyen (part.): Bourre! 1922 (Anthacolithiquiỉ); Calcaires à Schwagerina princeps: 
Calcaires à Doliolina et à Neoschwagerina craliculifera; Calcaires à  Sum athna annae et à Seoschwagerina  
globosa: Colani 1924; Calcaires à l.epidolina multiseptata: Gubler 1935.

• Permo - Carbonifères'. I.antenois 1907.
- Couches du Col de Partisan: Bourret 1922 (P2).
-Oitralien: Deprat. 1915; Fromaget 1927.
- Ouralo - Permien: Giraud 1918; Bourret 1922; Patte 1927.
- Anthacolithique: Mansuy 1919; Fromaget 1931.
•Permien: Fromaget 1927.
- Koungotirien: Gubler, 1935.
- Kazanien: Gubler. 1935.
- Loựí Bắc Son (part.): Nguyền Văn l.iêm 1974, 1978 (C-P); Nguyền Văn Liêm. Le Hùng (in Dưcmg Xuân I láo chú 

biên) 1980 (C-P); Lê Hùng. Tống Duy Thanh và nnk. 1987 (C|-P|); Nguyền Công l.ượng VÀ nnk. 1980 (Hệ tầng); Lê 
Hùng (Ũ! Vù Khúc. Bùi Phủ Mỹ và nnk.) 1990 (Hệ tầng); Đoàn Nhật Trướng ( /> 7  Tống Duy Thanh 1995 - Hệ tầng).

- Hệ Carbon thống hạ : Dovjikov và nnk. 1965; ; Lẻ Hùng {in Trần Văn Trị và nnk) 1977.
- Hệ Carbon: Lê Hùng (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977.
- Điịp Ban Diệt fpart. -  phần mặt cát đá vôi): Phan Cự Tiến và nnk. 1977.
- Hệ Carbon, Các thống trung - thượng  vá hệ Permi: Dovjikov và nnk. 1965; l.ê I lùng 1971, 1975. 1977(in Trần 

Văn Trị và nnk. 1977): Đoàn Kỳ Thụy và nnk. 1975: Phạm Hình I.ong và nnk. 1974; Phan Cự Tiến và nnk 1977; 
Nguyền Xuân Dương và nnk. 1977; Trần Tính và nnk. 1979; Nguyễn Quang Trung VÀ nnk. 1984.

- Các thống trung - thượng cùa hệ Carbon: Dovjikov và nnk. 1965; Tạ Thành Trung 1972.
- Hệ Carbon - hệ Permi thống dưới: Trần Đăng Tuyết vá nnk. 1977; Đặng Trần Quân và nnk. 1980.
- Hệ Carbon - thống dướ i: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971.
- Hệ Carbon thong giữa, hệ Permi thong dưới: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971.
- Hệ Pernti (part.) Dovjikov và nnk. 1965.
-Hệ tầng đá vôi Carbon hạ: Mareichev, Trần Đức Lương (in Dovjikov và nnk), 1965.
■Quidat limestone: Nguyền Văn ĩ.iêm 1967 (C2).
- Tầng Yên Khánh: Nguyền Quang Hạp 1967 (C2).
- Tầng Dồn Sơn: Nguyền Quang Hạp 1967 (C 3-P|).
- Diệp Sơn Liêu'. Phạm Văn Quang 1969 (C |).
- Diệp Lưỡng Kỳ: Phạm Văn Quang 1969 (Cịo)-
- Diệp Dèn Bụt: Phạm Văn Quang 1969 (P]_2).

- Hệ tầng Hoà Bình i'part.): Nguyễn Xuân Bao và ntìk. 1972 (P).
- Hệ tằn% Sông Nan: Lê Mùng vờ nnk. 1981 (Cị).
- Hệ tầng Huôi Ren: Lê Hùng và nnk. 1981 (P|).
- Hệ tầng l.ưỡng Kỳ: Lê Hùng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 - (C - P).
- Hệ tầng Mường Long-, Nguyễn Văn Hoành. Nguyễn Đóa, Phạm Huy Thông 1985; Lê Hùng (in Vũ Khúc, Bùi

Phú Mỳ và nnk. 1990 - (C- P).
- Ilệ lang Hương c 'an'. Nguyễn Đình Hợp và nnk. ! 991.
- Hệ tầng Na 1'ang: Tô V ăn Thụ 1996

Mặt Cắt ch u ẩn  (I lolotratotyp): Mặt cắt dọc theo bờ trái sông Đà, quãng đối diện cửa suối 

Lôi, gần bản Đá Mài, bên dưới Vạn Yên khoảng 10 km (x = 2 1 °2 ’40"; y = 104°47'). Nguyễn 

Xuân Bao (1970) mô tả hệ tầng Đá Mài để chỉ đá vôi xám sáng tuổi Paleozoi muộn ờ hạ lưu 

Sông Đà trong tờ bản đồ Vạn Yên (tỷ lệ 1: 200 000), nhưng trước đó L. Dussault (1929) cũng 

đà mô tà các đá này dưới tên gọi “Calcaires de Da M ay”. Tên phân vị được đặt theo tôn bản Đá 

Mài (Dussault viết là Da May) nằm ven sông Dà, Vạn Yên (Sơn La).

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Dá Mài là gồm đá vôi màu xám, xám sáng, phân lớp vừa, dày và

dạng khối. Với đặc điểm này đá của hệ tầng phân biệt rõ với các loại đá vôi xám sẫm xen kẹp 

các lớp mỏng silic và chứa ổ silic cùa hệ tầng Đa N iêng nằm dưới và đá lục nguyên cùa hệ tầng

205



Eĩản Diệt nằm xen giữa. Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Đá Mài với Bồ dày từ  800 đcn 1000 m, 

được Nguyễn Xuân Bao (1970) mô tả như dưới đây:
1. Đá vôi màu xám, xám sáng phân lớp dày, dạng khối, nghèo hóa thạch, chi có ít Trùng lỗ thuộq 

các giống Parathurammina. Earlandia, Archaesphaera. Plectogyra, v.v... Dày 300 m.
2. Dá vôi dolom it hóa màu xám và xám sáng xen những lớp mỏng màu xám sẫm, phân lớp 

dày, chứa Trùng lỗ Paraỉhuram mina  ex gr. stellata, Parathnram m ina  sp., Forchia sp., 
Dainella ex gr. chomatica, Tournayella ex gr. discoidea, Planoarchaediscus ex gr. spimllinoiàị 
Eostaffella  sp., Parastaffella (Parastaffella) ex gr. bradyi, p . ex gr. struvei, Endothyra sp, 
Pseudoendothyra  sp. v.v... Dày 150 m.

3. Đá vôi trứng cá, cliíra silic có lớp bị dolomit hóa, chù yếu màu xám sáng phân lớp dày, hoá 
thạch Trùng lỗ gồm Endothyranopsis ex gr. crassus compressa, Asteroarchaediscus baschiricvs 
Endothyra ompfïalota, Eostaffèlla cf. tantìlla, Propermođiscus sp. v.v... Dày 150 m.

4. Đá vôi chứa nhiều 0 hoặc thấu kính, lóp mỏng silic xen giữa đá vôi, màu xám sẫm, có khi đen, 
phân lớp rất dày hoặc dạng khối. Phần giữa có hệ lớp đá vôi dạng dăm kết dày vài chục mét 
Hóa thạch gồm San hô Ccminia sp„ Bothrophyllum  sp., Zaphrentis ? parallelus, Palaeosmitia 
ex gr. tschumyshemis v.v...; Trùng lỗ Endothyranopsis ex gr. crassus, Endothyra similis, £. 
parva, E. omphalota, Archaediscus ex gr. karreri, Mediocris mediocris, Eostaffella ikemis, £ 
mosquensis, Parastaffella sp. Dày 100 m.

5. Đá vôi trứng cá chứa silic màu xám, dạng khối chứa Trùng lỗ Schubertella obscura, s. 
pauciseptata, Pseudostaffella cf. composikì var. kertmica, Prqfusulinella subovata, p. rhomboideo^ 
P. cf. pctrva, Pseudoendothyra ex gr. bradyi, Eostaffella baskirica, E. rhomboïdes, Parastaffella 
pseuciosphaeroides, Ozawainella sp., v.v... Dày 25 m.

6. Đá vôi màu xám dạng khối chứa Fusulinella  ex gr. bocki, Profusulinella ovata , p. ex gr. 
convoluta, Pseudostaffella snbquadrata, O zawainella  sp. v.v... Dày 20 m.

7. Đá vôi màu xám sáng dạng khối chứa Fusulineila ex gr. bocki, F. ex gr. colaniae, Schaberteỉỉa ex 
gr. obscura, Parastaffella ex gr. bradvi, Pseudostajfella ex gr. confura, Profusulinella sp. v.v... 
Dày 20 m.

8. Đá vôi màu xám sáng dạng khối chứa Triticites parvus, T. afĩ. chìnensỉs, T. bellus, Schnbertella 
giraudi, Parastaffella pisoìithicau, v.v... Dày 20 m.

9. Đá vôi màu xám sáng dạng khối chứa Schwagerinci moelleri, s. sphaerica, Nankinella sp., 
Pseudofusiilina pseudobreviscula, p . cf. rouxi, p . cf. vulgaris, Pseudoschwagerina  sp., p. 
magna sphaerica, Quasifusulina  ex gr. longissima, R ugosofusulinaprisca  V . V . . . Dày 30 m.

10. Đá vôi xám sáng, dạng khối chứa Schwagerina  sp., Para/usulina kattaensis, Triticites sp., 
M onodiexodina langsonensis. Dày 20 m.

Theo Nguyễn Xuân Bao (1970), tại mặt cắt Đá Mài hệ tầng liếp xúc kiến tạo với đá vôi của 
hệ tầng Bản Páp nằm dưới và đá vôi Trias nàm trên. Khi tiến hành nghiên cứu các trầm tích 
Đevon thượng - Carbon hạ ờ Tây Nam Bắc Bộ, Đoàn Nhật Trường đã tìm thấy trong đá vôi màu 
xám sáng ứng với tập 1 của mặt cắt mô tà trên đây những hóa thạch Trùng lồ, Lỗ tầng và tảo tuồi 
Đevon muộn. N hư vậy, trong mặt cắt này hệ tầng Đá Mài chỉ bao gồm từ  tập 2 đến tập 10.

Theo trình tự tuổi địa tầng thì hệ tầng Đá Mài tiếp nối trên hệ tầng Đa N iêng (C | drt) nhưng 
quan hộ trực tiếp cùa hệ tầng Đá Mài và diện phân bố chính cùa hệ tầng Đa Niêng hiện nay chưa 
quan sát được. Trên cư sở sự khác biệt không lớn về thành phần trầm tích giữa hai hệ tầng và tính
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liên tục của các phức hệ hoá thạch, đặc biệt là quan hệ giũa các tập 1 và 2 trong mặt cắt vừa mô tả 
(rên đây, có thể nhận định về quan hệ chinh hợp của hai hệ tầng trong mặt cắt Đá Mài. Hệ tầng Dá 
Mài bị hệ tầng Bản Diệt (P |) chen kẹp ở phần trên cùa hệ tầng, phần tiếp theo và là trcn cùng cùa 
hệ tầng Đá Mài là đá vôi chứa Neoschwagerina craticulifera, N. sp., Verbeekina ex gr. verbeeki, 
nằm phủ chỉnh hợp trên hộ tầng Bản Diệt. Tập đá vôi này cũng gồm đá vôi xám sáng nlnr thành 
phần chung cùa hệ tầng Đá Mài và từng được mô tả là hệ tầng Na Vang (Tô Thụ 1996).

Loạt đá vôi xám sáng tuổi Carbon - Permi phân bố rộng rãi ỏ' Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như 
Hài Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Hoà 
Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Mà Tĩnh, Ọuàng Bình. Nhìn chung thành phần đá gồm đá vôi dolomit 
hóa. đá vôi sét, đá vôi sinh vật, thường có màu xám, xám sáng, chù yếu phân lớp dày và dạng 
khối. Nhiều nơi chúng tạo nên những khối đá vôi lớn như khối Bắc Sơn - Kim I lỉ, khối Dồng Mu, 
Đồng Văn và khối Kẻ Bàng. Bề dày chung của hệ tầng đá vôi này khoảng 1000 m đến ] 500 m.

Theo Lê Hùng (in  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) hệ tầng gồm ba phần khá rõ -  phần  
iiưới là đá vôi sét, đá vôi silic tái kết tinh yếu hoặc vừa, phân lớp trung bình; phần g iữa  chủ yếu 
làdá vôi cấu tạo trứng cá, đôi nơi là đá vôi đôlômil hoá, phân lớp không rõ; phần  trên chú yếu 
là đá vôi sạch gồm đá vôi sinh vật, đá vôi trùng thoi.

Xét chung trên phạm vi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, loạt đá vôi này đồng nhất cả về thành phần 
đá, thành phần hoá thạch và mức tuổi địa tầng chứa hoá thạch. Điều khác biệt duy nhất cùa lĩiặt 
cắt chuẩn Đá Mài nêu trên đây so với tất cả các mặt cắt khác là ở  nửa trên của mặt cắt Đá Mài có 
chen hệ tầng Bản Diệt. Việc coi hệ tầng Bản Diệt là dạng phân vị xen dạng nêm trong hệ tầng Dá 
Mài phù hợp vói nguyên tắc phân chia, phân loại thạch địa tầng.

Loạt đá vôi xám sáng tuổi Carbon - Permi đang nói đến đã được các nhà địa chất mô tả dưới 
nhiều tên gọi khác nhau như các loại đá vôi Anthracolithique, Ouralo - Permien, Calcaires à 
Fusulines, Calcaires à Productus, Calcaire moyen, các thống trung - thượng, hệ Carbon và hệ 
Permi, loạt Bắc Sơn, hệ tầng Bắc Sơn, hệ tầng Mường Lổng v.v... Phổ biến hơn cả là tên gọi hệ 
tant» Bẳc Sơn do Nguyễn Công Lượng sử dụng đầu tiên (1980) trên cơ sở loạt Bắc Sơn của 
Nguyễn Văn Liêm (1974, 1978), về sau tên gọi này được sử dụng phổ biến trong công tác thành 
lập bán đồ địa chất các tỷ lệ khác nhau, trirớc hết là tỷ lộ 1: 200 000.

Trên nguyên tắc phân chia các phân vị thạch địa tầng thì các loại đá vôi nêu trôn đây thuộc 
cùng một hệ tầng vì trước hết chúng có thành phần đá giống nhau, có thành phần lioá thạch 
giống nhau, phân bố trong những cấu trúc địa chất gần gũi nhau. Điều cần chú ý là cần chi định 
tên gọi hợp thức cho hệ tầng khi hai phân vị Bắc Sơn và Đá Mài sát nhập thành một hệ tầng. 
Tên Bắc Sơn đã được M ansuy và Colani (1925) sừ dụng cho phân vị địa tầng Độ tứ (Ilolocen) 
và đã trờ thành rất quen thuộc với địa tầng khu vực và khảo cổ thế giới (Saurin 1956: Lexique 
stratigraphique international. Fasc. 6a. Indochine; Tự điển Bách khoa Việt Nam. 1995. Ọuyển
1). Do đó không thể dùng tên Bắc Sơn cho một thể địa tầng khác, có tuổi Carbon - Permi, cũng 
khá phổ biến ở Việt Nam và Dông Nam Á. Trong trường hợp này không thể áp dụng việc giữ 
tên Bắc Sơn do đã quen dùng trong ván liệu địa cliất. Mặt khác, “hệ tầng Bắc Sơn” (Nguvễn 
Văn Liêm 1978) đã được mô tả là hệ tầng Dá M ài1 từ rất sớm (D usault 1929, Nguyễn Xuân Bao

1 Dusault L. 1929 phiên âm theo kiểu Pháp thành Da Mav
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1970), do đó tcn gọi Đá Mài của hệ tầng là hợp thức vì được ưu tiên về danh pháp và tên gọi 
Bắc Sơn phải là đồng nghĩa của tên hệ tầng Đá Mài.

Trong phạm vi Đông Bắc Bộ, mặt cắt tốt nhất cùa hệ tầng Dá Mài có thể là mặt cắt dèoNa 

Phài - Dinh Cả (Thái Nguyên) đã được Lê Hùng (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) coi là 
mặt cắt điển hình của “hệ tầng Bắc Sơn”, với những nét đặc trưng sau đây. 1) Đá vôi silic. đá 

vôi sét tái kết tinh yếu, phân lớp dày có Parathurammina suleimanovi, p. stellatư, Dày 20-25 IT1.

2) Dá vôi đen tái kết tinh, phân lớp không rõ; Dày 50-100 m. 3) Đá vôi trứng cá xám sẫm, chúa 

Eostajfella mosquensis, M ediocris mediocris. Endothyranopsis sp.; Dày 40-70 m. 4) Đá vôi 

xáin xanh, giòn, hạt hơi thô, chửa M ediocris medìocris. Eostaffella paraprotvae, Pseuüoslaffella 
aniiqua ; Dày 200 111. 5) Dá vôi xám xanh, cấu tạo trứng cá, dạng khối chứa Fusulinellu bocki. 

Pseuclostajfella quacirata, Parastaffella bradyi; Dày 250-400 111. 6) Đá vôi xám xanh, hạt lớn, 

dạng khối, dày ] 00 m. 7) Đá vôi hữu cơ màu xám sáng, phân lớp vừa và dày chứa Schwagerina 

m uongthensis, Quasifusulina longissima, Q. perlonga, Pseudofusulina rouxi; Dày 70 m. 8) Dá 
vôi xám sáng , dạng khối, dày 150-200 m. 9) Đá vôi xám sáng, dạng khối, chứa nhiều Trùng 

thoi (Fusulinida) kích thước lớn như Neoschwagerina margaritae, N. cnUicuỉựera, Verbeekina 
verbeeki; Dày 50 m.

Hệ tầng Đá Mài chứa phong phú hoá thạch, theo Nguyễn Văn Liêm (1985) trong mặt cất 

Đá Mài tìr dưới lên có các thành phần sau: tầng D aineỉla  (?), tầng Endothyranopsis, tầng 

Millerelỉa, tầng Profusulinella , tầng Fusulinella, tầng Obsoletes (?) và tầng Schwagerina. Trong 

tầng Schwagerinci có thể phân biệt: a) lớp có M onodiexondina langsonensis; b) lớp cỏ 

Schwagerina m oelleri; c) lớp có Darwasites truncatus. Tương ứng với các tầng (= đới) trên là 

sự có mặt của các bậc và thống sau: Vise, Serpukhovi, Baskiri, M oscovi hạ, M oscovi thượng, 

Carbon thượng và Pcrmi hạ Asseli. Lê Hùng (in Trần Văn Trị Víìí nnk. 1977) và một sổ tác eià 

khác cho rang phần dưới hệ tầng còn có thành phần cùa Tournai. Hiện tại, khối lượng của hệ 

tầng Đá Mà không bao gồm tập 1 trong mô tả ban đầu, nhưng phần mặt cắt còn lại vẫn tương 

ứng hoàn toàn với các tầng Trùng lồ cùa Nguyễn Văn Liêm nêu ra ở  trên. Do đó, ở  Tây Bắc Bộ 

hệ tầng Đá Mài có tuổi Carbon sớm (Vise) - Permi sớm (Asseli).

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu có thể nêu các đới Trùng lỗ tìr thấp lên cao đặc trirngcho 

hệ tầng Đá Mài gồm 1) Đới D ainieỉỉa - Eoparastaffe l la ; 2) Đới ưralodiscus  - Glomodiscus\ 3) 

Đới Endothyranopsis - Pseuđoendothyra; 4) Đới Millerella - Eostaffe 1 lla\ 5) Đới Profusulinella, 

6) Đới Fusulinella - F ils ul i na; 7) Đới Obsoletes - Protriticites-, 8) Đới Triticites - Daixina\ 9) 

Đới Schwagerina\ 10) Đới Robustoschwagerincr, 11) Đới M iseỉỉina\ 12) Đới Cancellina\ 13) 
Đới Neoschwagerina; 14) Dới Lepidoỉina - Yabeina.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Ờ Tây Bẳc Bộ, trên cơ sờ mặt cắt Đá Mài có thể nhận định về 

quan hệ chỉnh hợp cùa hệ tầng Đá Mài và hệ tầng Đa N iêng nằm dưới nó. Ở  Đông Bắc Bộ, hệ 

tầng Dá Mài nằm chinh hợp trên các hệ tầng Lũng Nậm, Con Voi và Phố Hàn. Ranh giới dưới 

của hệ tầng Đá Mài là ranh giới giữa những lớp đá vôi không xen kẹp silic, ổ silic với những lớp 

đá vôi chứa các lớp kẹp silic, ổ silic nằm phía dưới. Đáy cùa hệ tầng Đá Mài ờ  vùng Duyên Hài 

Bắc Bộ còn được đánh dấu bằng tập đá vôi chứa Huệ biển, dày từ 6-7 ITI tại đảo Cát Bà, 30-40 m
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tại núi Con Voi (Kiến An, Hải Phòng). Tại mặt cắt Bản Mò (vùng Tân Lập), hệ tầng Đá Mài bắt 

đầu bằng đá vôi xám sáng, đá vôi hoa hóa chứa Trùng lỗ tuổi Carbon sớm, Serpukhov như 

Pseudoendothyra sp., Eostaffella amabilis, E. acutissima, E  (Eostaffellina) sp., M illerella  sp.; 

San hô bốn tia Axophyllum  cf. hispanicum, Arachnolasm a hunanense. Đá vôi Carbon hạ này 
nầm già chinh hợp trên đá vôi Đevon trung - tliựơng cũng màu xám sáng chứa Am phipưra  sp. 

cùa hệ tầng Bản Páp. Ở mặt cắt Khôn Nghiêng - cao điểm 516 (cách Ọuán Hàng 500 m về phía 

bẳc) phú chỉnh hợp giả lên trcn đá vôi dolomit lĩiàu xáin sáng cùa phần trên hệ tầng Bàn F’ap là 

đá vôi xám chứa hóa thạch Trùng lỗ tuổi Vise như M ediocris breviscula , Brunsia pulchru. 

Planoarchaediscus sp., Eoendothyranopsis Sp., Eostaffella  Sp., Cribrospira  sp., Eoparaslaffeüa  

sp., (Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 1991). Tại Nông cố n g  (Thanh Hoá), đá vôi Huệ biển chứa hoá 

thạch Visa cũng nằm giả chinh hợp trên đá vôi hạt mịn chứa hoá thạch Famen. Thông thường, 

chân hộ tầng Đá Mài được đánh dấu bằng tập đá vôi Huệ biển.

ở  Bắc Trung Bộ, trầm tích carbonat ở chân hệ tầng Đá Mài phủ chỉnh liợp trên trầm tích lục 
nguyên, lục nguyên - silic của hệ tầng La Khê. Như vậy, ranh giới dưới cùa hệ tầng là ranh giới chéo.

về ranh giới trên của hệ tầng Đá Mài, hệ tầng có quan hệ không chỉnh hợp với các hệ 
tầng giáp kề trên nó như c ẩ m  Thủy (P3 ct) và hệ tầng Yên Duyệt (P 3 yd )  ờ Tây Bắc Bộ, hệ 
tầng Bãi Cháy (P j bc), hệ tầng Đồng Đăng ờ Đông Bắc Bộ. Có thể quan sát rõ nét quan hệ 
không chinh hợp với hệ tầng Đồng Đăng ở mặt cắt Nhị Tảo (Lê Hùng, 1973); với hệ tầng 
Cẩm Thúy ở xung quanh thị xã Sơn La; với hệ tầng Yên Duyệt tại mặt cắt Cò Nòi - Chiềng 
Đông (Phan Cự Tiến 1977). Ở Bắc Trung Bộ chi quan sát được các trầm  tích C reta phủ không 
chinh hợp lên trên hệ tầng Đá Mài.

Ọua những tài liệu trình bày trên đây, có thể nhận định chung là hệ tầng Dá Mài được giới 
hạn ờ bên dưới bằng một gián đoạn địa tầng cục bộ và ở  bên trên bang một gián đoạn địa tầng 
có tính khu vực.

Các đới Trùng lỗ đã nêu của hệ tầng Đá Mài cho tuổi Carbon sớm (V ise) - Permi giữa 
(Capitan), những hoá thạch khác trong hệ tầng cũng phù hợp với việc dịnh tuổi này.

Nhận xét. Trong các mặt cắt của hệ tầng Đá Mài có thể nhận thấy sự vắng mặt cùa trầm 
tích chứa hoá thạch Carbon thượng ỡ nhiều nơi, đặc biệt là ở  Bắc Trung Bộ, và sự pluì lan tràn 
của các trầm tích Permi hạ Sakmari. Điều này có thể là biểu hiện của một trong những gián 
đoạn nhỏ. Tuy nhiên, hiện tượng đó chi có thể nhận biết bằng phân tích vi cổ sinh chi tiết và có 
thể phân định các trầm tích c 2 và các trầm tích P| như trường hợp “ hệ tầng Sông Nan - C |-2 sn” 
và “hệ tầng Huổi Ren - P| hr” (Lê Hùng in Vũ Khúc 1984).

Hệ tầng Đá Mài là một loạt trầm tích dày, phân bố rộng rãi ờ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ 
tầng ứng với một chu kỳ trầm tích lớn từ Carbon sớm đến Permi giữa, được hình thành trong 
thời đoạn mà “chế độ san bằng kiến tạo đã bao trùm những diện tích rộng lớn” (Nguyễn Xuân 
Tùng và nnk. 1992). Trầm tích hình thành hệ tầng Dá Mài được lắng đọng trong một "bồn cận 
lục địa" (Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992) hoặc "bồn nội lục Bắc Bộ - Hoa Nam" (Tống Duy 
Thanh và nnk. 1995). Có thể cho rằng các hệ tầng Bản Diệt, La Khê là những biến dị trong nội 
bộ chu kỳ trầm tích đề cập ở trên. N hư vậy, các hệ tầng Đá M ài, Bản Diệt, La Khê là một loạt 

trầm tích nối tiếp nhau và có thể hình thành một loạt - loạt Đá Mài.
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PERMI 

Hệ tầng  B ản D iệ t (P| bd)

- Diệp Bán D iệt: Phan Cự Tiến và nnk. 1977 (C3).
- Các thống Carbon trung, thượng và hệ Permi (part.): Dovjikov vổ nnk. 1965.
- Tầng lợ n  Yên: Neuyễn Văn Liêm 1968 (P|).
- Thống dưới hự Permi'. Nguyễn Xuân Bao vò nnk. 1970: L.ê Mùng 1969. 1973. 1975; Lê Hùng (in Trần Văn Trị

và nnk.) 1977.
- Hệ Permi (part ): Bùi Phủ Mỹ và nnk. 1971.
- Hệ C arbon thong trên - hệ Perm i thống d ư ớ i: Trần Dăng Tuyết và nnk. 1977.

- //<? tầng MưùníỊ Lang (part.): Lê Hùng, rống Duy Thanh và nnk. 1987 (C 3 - I*i).
- Hệ tầng Ban Diệt (part.): Vù Khúc. Rùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (C - P); Lê Hùng. I ran Thị Ninh. 1990 (Cj - P,J;

Ooản Nhật Trưởng (in Tổng Duy Thanh chù bien) 1995.
- Hệ lằng Si Phay: Tô Văn Tlụi và nnk. (1997); Nguyền Văn Hoành và nnk. 2001 (P |.2).

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt theo suối nhô từ Mường Lang (Bản Mỏ) chày về sông 
Mua, đông nam Bản Diệt 200 m (Phù Yên, Sơn La) (x = 21° 15'; y = 104°44'30").

Điểm đặc trưng cùa hệ tầng là gồm trầm tích lục nguyên, lục nguyên xen phun trào mafic, lục 
nguyên xen carbonat, phân biệt rõ với trầm tích carbonat cùa hệ tầng Đá Mài nằm trên và dưới. Hệ 
tầng lộ thành dải hẹp từ Phong Thổ, Nậm Muội đến Vạn Yên.

Theo Phan Cự tiến ( 1977), trật tự địa tầng cùa mặt cắt chuẩn từ dưới lên gồm:
/. Dá phiến sét màu đen có vảy mica nhỏ, đá phiến sét xen cát kết. Dày 50 m.
2. Cát kết xen đá phiến sét, đá phiến vôi, thấu kính phun trào mafic. Dày 160 m.

Phủ chình hợp lên trên là đá vôi màu xám hạt mịn, dạng khối chứa Verbeekina cx gr. 
verbeeki, Neoschwagerina craliculifera, N. sp. thuộc phần cao của hệ tầng Đá Mài.

Dá cùa hệ tầng có sự biến đổi tướng khá rõ rệt, ở  vùng Bản Cải - Suối Bàng, phần dưới hệ 
tầng là bột kết chứa hoá thạch Chân rìu, Huệ biển, thực vật bảo tồn xấu. Chuyển lên là sét vôi 
màu xám chứa nhiều Fiisulinid bảo tồn xấu xen một vài lớp vôi chứa hóa thạch tuổi Permi sớm 
như Pseudofusulina  sp., Parafusulina  sp. N hững trầm tích lục nguyên nói trên rất giống với các 
trầm tích cùng loại của hệ tầng Suối Bàng, chỉ khác ở chỗ chúng clúra nhiều đai mạch xâm nhập 
và clúra Fiisulinid trong sét vôi.

Tại phía bác Phong Thổ (trên đường Phong Thổ - Dao San M èo, đoạn từ bản N a Vang đến 
Bản Lang), theo Bùi Phú Mỹ vỏ nnk: (1971) từ dưới lên, hệ tầng có hai phần như sau:

- Phần dưới gồm đá phiến sét xám đen. đôi khi có vật chất than, quarzit hạt nhỏ xen ít lcýp mòng
đá phun trào mafic màu lục đen và đá vôi màu xám đen phân lớp mỏng. Dày khoảng 300 m.

- Phần trên - đá phiến silic phân lớp mỏng màu xám sáng, giòn dỗ vỡ. Dày khoảng 100 - 200 m.

Pliù chỉnh hợp lên trên là đá vôi dạng khối đôi khi phân lóp màu xám sáng chứa hóa thạch 
Permi trung như Afghanella sp., Ncoschwagerinidae, thuộc phần cao cùa hệ tầng Đá Mài mà Tô Văn 
Thụ và nnk. ( 1997) đã mô tả dưới tên gọi là hệ tầng Na Vang (P |.2 nv).

Q uan  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Theo Phan Cự Tiến (1977) hộ tầng “ Bản Diệt có quan hệ chỉnh 
hợp với các phân vị kề trên và dưới nó”, trong .thực tế hệ lầng là một thể địa tầng dạng nêm 
nằm chen giữa đá của hệ tầng Dá Mài. Vị trí địa tầng của hệ tầng Bàn Diệt là chen trong hệ tầng 
Đá Mài từ trên mức chứa hoá thạch Permi hạ (đới Schwagerinà) và dưới mức lioá thạch Permi 
trung (đới Neoschwagerina). Hoá thạch Trùng thoi Parafusulina  sp., Pseitdofusulina  sp. v.v...
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lim thấy trong sét vôi cùa hộ tầng Bàn Diệt ờ vùng Bàn Cải cũng cho tuổi Pcrmi sớm. N hững tài 
liệu trên cho phép địnli tuổi của hệ tầng Bả» Diệt là Permi sớm (P |).

Nhận xét. Tên phân vị Bàn Diệt đã được sử dụng với những khái niệm khác nhau, Phan Cự 
Tiến (1977) mô tả điệp Bản Diệt gồm hai loại trầm tích lục nguyên và carbonat ờ  hai mặt cắt khác 
nhau. Lê Hùng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990) mô tả hệ tầng  Bản Diệt với mặt cắt gồm hai phần 

-phần dưới ứng với tướng lục nguyên trong mô tả gốc điệp Bản Diệt, còn phần trên ứng với “Hệ 

Permi thống dưới” cùa Phan Cự Tiến (1977). Tô Văn Thụ và nnk. (1997) lập loạt Bản Diệt với 

khối lượng ứng với hệ tầng  Bản Diệt của Lê Hùng. Như vậy cả ‘7 /ệ  tầng Bản D iệ r  do Lê Hùng 

mô tả (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990) và “loạt Bán Diệt” do Tô Văn Thụ và nnk. (1997) mô tá 

đều không hợp thức vì có khối lượng thay đổi quá lớn so với khái niệm mô tã gốc của hệ tầng.

Mặt cất Xóm Tháu (Hoà Bình) đã từng được mô tà trong thành phần hệ tầng Bản Diệt (Vũ 

Khúc, Bùi PỈ1Ú Mỹ Ví) nnk. 1990) có thể thuộc nhiều hệ tầng khác nhau.

Trong công trình này hệ tầng Bản Diệt ứng đúng với phần trầm tích thuộc tướng lục 

nguyên trong mô tả ban đầu của Phan Cự tiến (1977).

Hệ tầng Bản Diệt được thành tạo khi bắt đầu có sự phân dị, xuất hiện các dứt gãy tách dãn 
chuẩn bị cho một thời kỳ hoạt động mới để hình thành võng Sông Đà.

Hệ tầng Đồng Đăng (P3 dđ)

- Tầng chứa bauxit Dồng Đăng : Nguyễn Văn I.iêm 1966 (P2).
• Diệp D ồng D ă n g : Phan C ự  T iến  1978 (P2). N guyễn Văn L iêm . Lc H ùng ( in  D ương  Xuân Háo và nnk) 1980 

(P2). Nguyền Văn Liêm 1985 (P2); Lê 1 lùng. Tống Duy Thanh và tmk 1987 (P->); Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và 
nnk 1990 (part.) (P).

- Calcaires noir de Lang Mac à Palaeofusulina prisca  (D inantien): D eprat 1913.
- Kazanien phần dưới (part.), plum  trên (part.): Saurin 1956.
- Latérites anciennes (part.): Patte 1927.
- Le fac iès schisto-gréseux term inai du Perm ien : Patte 1927.
- Roche ferrugineuse de m a ss if  O uralo - Perntien: Bourret. 1922.
• Tầng silic - lục nguyên Permi ơ đ ớ i Sông Hiến: Dovjikov và nnk 1965.
- Tằng Palaeo/usiilina: Nguyền Văn I.iêm 1966, 1978.
- Tầng than Phó Bang'. Lê Hùng 1971 (P2).
- Tầng chứa bauxit Táp Nả\ Nguyễn Anh Tuấn 1971, 1974 (P2).
- Tầng Nhị Tào (part.): Phạm Đình I.ong 1976 (P2).
-Hệ Permi, thống thượng: Đoàn Kỳ Thụy 1976; Lô Hùng, (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977; Lê Hùng (in Trần 

Văn Trị và nnk) 1977.
-Non Diệp Đằng Dăng  ớ  Miền Dông Bắc Bộ: Lê Hùng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk.) 1989 (P) (= hệ 

tầng Bãi Cháy).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp) - Mặt cất Bản Lỏng, dọc theo quốc lộ số 1 cũ, đoạn cách thị 
xã Lạng Sơn từ  2 đến 5km ( X = 21°50’; y = 106°54’), thuộc huyện Cao Lộc, tinh Lạng Sơn. 
Hypos trai otyp - Do mặt cắt Bản Lỏng lộ không đầy đù nên mặt cắt Ba Xã được đề nghị làm mặt
cất chuẩn phụ trợ (hypostratotyp); mặt cắt Ba Xã nằm dọc theo đường mòn qua làng Pliia Én (=
Khưa Thum) (x = 21° 4 8 ’ ; y = 106° 37 ’). thuộc huyện Văn Ọuan, tỉnh Lạng Sơn.

Hệ tầng Đồng Đăng do Phan Cự Tiến (1978) mô tả trên cơ sở “tầng chứa bauxit Đồng 
Đăng” và “tầng chứa Palaeofusiilina” của Nguyễn Văn Liêm (1966), tên của hệ tầng được đặt
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theo tên thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn). Nguyễn Văn Liêm (1966) mô tả mặt cất ờ Bản Lòng 
từ dưới lên như sau:

1. Đá vôi chứa Fusulinida phân hóa cao như Verbeekina, Neoschwagerina, SumalrinQ 
Pseudodoliolina v.v...

2. Đá silic vỡ vụn, nguồn gốc sinh hóa.
3. Bauxit gốc và bột kết.
4. Đá silic vỡ vụn nguồn gốc sinh hóa nằm thành via không liên tục có Nankinelỉa. Slaffelki 

Reichelina  và hoá thạch Chân bụng.
5. Đá vôi chứa Palaeofusulina  dày gần 60 m.

Theo sự hiểu biết hiện nay, trong mặt cất trên đây, tập I thuộc hệ tầng Đá Mài (tức hệ tầng 
Bắc Sơn trước đây), chi các tập 2 - 5 thuộc hệ tầng Đồng Đăng. Bề dày chung khoảng từ 110 m 
đến 160 m. Theo qửan sát của Đoàn Nhật Trưởng, có sự nhầm lẫn trong mô tả trật tự địa tầng 
trên đây, thực tế tập 2 và tập 4 chi là một tập chứa vỉa quặng bauxit nhưng đã bị mô tả nhầm 
thành hai tập và via quặng thành một tập chen vào giữa.

M ặt cắt Ba X ã  với bề dày khoảng 1 10 - 120 m, được Đoàn Kỳ Thụy và nnk (1976) mô tà từ 
dưới lên như sau:

/. Vỉa quặng bauxit, alit. Be dày 20 m.
2. Đá phiến sét, đá vôi, silic xen bột kết xám nâu, phong hoá có màu vàng nâu. Dày 4 - 5 IT1.
3. Đá vôi sét, silic (dạng thấu kính, ổ), màu xám đen, phân lớp 1 5 - 3 0  cm, chứa phong phú 

Trùng lỗ Nankineiỉa inflata, Reichelina  sp. Dày 38 - 40 m.
4. Đá vôi xám sáng, loang lổ, phân lớp dày đến dạng khối, chứa Codonofitsiella Sp., Neoendoihyra 

dongdangensis, Palaeofusulina sp., Reichelina Sp., Pachyphloia sp. Dày 16 - 20 m.
5. Đá phiến sét silic màu xám lục, giòn. Dày 28 - 30 m.

Hệ tầng  Đ ồng Đ ăng có bề dày không lớn và phân bố rộng rãi ở  Bắc Bắc Bộ trong khối 

các đá vôi Đ ồng V ăn, Đ ồng Mu và Bắc Sơn. T rong văn liệu đ ịa chất xuất bàn vào những 

năm đầu cùa thập niên 70 cùa thế kỳ 20, một tập đá vôi xám đen, phân lớp m ỏng, dày đến 

500 - 600 m đã được xếp nhầm  vào hệ tầng  Dồng Đ ăng, chính ra đó là trầm  tích Trias 

thuộc hệ tầng H ồng N gài. Hệ tầng Đ ồng Đ ăng có cấu trúc mặt cắt tương  đối ổn định, tuy 

nhiên, theo không gian có thể phân thành hai kiểu mặt cắt như trình bày dưới đây.

K iểu m ặt cắt th ứ  nhất. Kiểu mặt cắt này đặc trưng bằng tầng đá vôi màu xám sáng, phân 
lớp dày và dạng khối, phong phủ hoá thạch tảo vôi và phức hệ fusulinid chứa Palaeofusulim. 
Phần dưới cùng của hệ tầng có thể có hoặc không có tập silic - lục nguyên với vỉa quặng bauxit 
có bề dày thay đổi, tiếp theo là đá vôi, vôi silic chứa 0 và lớp kẹp silic mỏng, màu xám, đen 
phân lớp mỏng. Phần trên của hệ tầng là đá vôi màu xám sáng, phân lớp dày, chứa phong phú 
hoá thạch tảo vôi, mặt cắt kết thúc bằng tập sét silic, vôi silic phân lớp mỏng. Phủ không chinh 
hợp lên trên là hệ tầng Lạng Sơn. Be dày chung khoảng 100 - 120 m. Thuộc kiểu mặt cắt này lả 
trầm tích Permi thượng phân bố ở Lạng Sơn, lộ ra ờ bờ sông Kỳ Cùng, Ba Xã, Đèo Lăn, Lạng 
Nắc, phía đông nhà máy xi m ăng Lạng Sơn, Chùa Tiên v .v ... Theo thành phần trầm tích và hoá 
thạch có thể cho rằng kiểu mặt cắt này được hình thành trong môi trường thềm carbonat nước 
nông. Tùy thuộc vào bề mặt karst, ở chân hệ tầng có thể có quặng bauxit như mặt cắt Ba Xã mô 
tả ở trên đây, hoặc không có quặng bauxit như mặt cắt Lạng Nắc mô tả dưới đây.
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Mặt cắt Lạng Nắc có bề dày 55 m, nằm ở phía tây bắc cầu Lạng Nắc 370 m (x = 21° 41 ’20”, 
y= 106° 36’40”), từ dưới lên mặt cắt gồm:
1. Chinh hợp trên đá vôi của hệ tầng Đá Mài (chứa Neoschwagerina và Cancelỉinà) là đá vôi 

đen, phân lớp mỏng và vừa chứa Trùng lỗ Palaeojüsulina prisca, Colanielỉa parva, 
Colaniella ex gr. lepiíỉa, Reicheỉina pulchra, Codonofusiella kwangsiana, Neoendothyra 
compressa. Pachyphloia sp., Lasiodiscus sp., Neodiscus sp. và nhiều quần thể Rugosa thuộc 
giống Waagenophylumm. Dày 10 m.

2. Đá vôi chứa nhiều tảo vôi, màu xám sáng, hạt mịn, mặt vỡ loang lổ, phân lớp dày, chứa 
Trùng lỗ Palaeofusulina prisca, p. pseudoprisca, Codonofusiella  sp., Colanìella  sp., 
Reichelina pulchra, Climacatnmina longissimoides. Dày 20 m.

ĩ. Đá phiến sét silic, silic, silic vôi chứa Trùng lỗ Reichelina minuta, Codonofusiella  sp., 
Colaniella sp., Pachyphloia  sp. Trong tập này Patte (1927) đã tìm được Tay cuộn 
Productus aff. purdoni, Proboscidella kutorgcie, Strophalosia  cf. excavata, M artina  cf. 
triqueta, O rthoceras annulation. Dày 25 m.

Kiểu m ặt cắ t th ứ  hai. Kiểu mặt cắt này đặc trưng bằng đá vôi, đá vôi sét silic, màu xám 
sẫm, phân lớp mòng và trung bình chứa các phức hệ fusulinid Nankinella-Staffella. Mật cắt 
thường bắt đầu bằng vỉa quặng bauxit có bề dày thay đổi, tiếp lên trên là đá bột kết vôi, đá phiến 
sét. silic vôi, đôi nơi chỉ gặp đá phiến sét than. Phần trên hệ tầng hầu như chỉ gặp đá vôi, đá vôi 
sét silic, màu xám sẫm, phân lớp mỏng và trung bình. Phù không chỉnh hợp lên trên là hệ tầng 

Hồng Ngài tuổi Trias sớm. Bề dày các trầm tích của kiểu mặt cắt thứ hai chi trong khoảng 10 - 
40 m. Thuộc kiểu mặt cắt thứ hai này là trầm tích Permi thượng phân bố ở  Hà Giang, Tây Cao 
Bằna, lộ ra tại các mặt cắt ở  Hồng Ngài, Lũng cẩm , Lũng M ốc, Nhị Tảo, Phố Bảng v .v ... Phần 
chân hệ tầng ờ kiểu mặt cắt này cũng có thể có quặng bauxit (mặt cắt Nhị Tảo) hoặc không có 
quặng bauxit (mặt cắt Lũng cẩm ). Theo thành phần trầm tích và đặc điểm hoá thạch có thể cho 
rằng trầm tích của kiểu mặt cắt thứ hai được hình thành trong môi trường bồn nội thềm. Dưới 
đây là đặc điểm của mặt cắt Nhị Tảo và mặt cắt Lũng cẩm , đặc trưng cho kiểu mặt cắt thứ hai.

Mặt cắt Nhị Tào (x = 22° 55’ 30”; y =106° 12’35”)
/. Nằm trên mặt bào mòn của đá vôi màu xám sáng, phân lớp dày của hộ tầng Đá Mài là tàn 

tích quặng bauxit. Dày khoảng 5 - 10 m.
2. Sét, bột kết vôi phong hoá có màu vàng xen silic vôi phân lớp mỏng. Dày 4 - 5 m. 
ĩ. Đá vôi, vôi sét, vôi silic màu xám sẫm, hạt thô, xen các lớp kẹp silic mòng, chứa phong 

phú hoá thạch Nankinella. Dày 12 m.
Be dày chung cùa mặt cắt khoảng 25 - 30 m. Chỉnh hợp giả lên trên là đá vôi màu xám, 

phân lớp mỏng xen kẹp các lớp sét silic rất mỏng (lem ) màu nâu đỏ của hệ tầng Hồng Ngài.

Mặt cắí Lũng Cấm  (x = 23° 14’ 30”; y = 105° 13’ 20”).
1. Nằm trên mặt bào mòn cùa đá vôi màu xám sáng cùa hệ tầng Đá Mài là lớp sét than, sét 

vôi phong hoá có màu tím, dày 0,6 m.
2. Đá vôi, vôi sét, vôi silic, màu xám đen, phân lớp mỏng và vừa, xen kẹp các lớp sét vôi mỏng 

màu tím hoặc màu vàng sẫm chứa nhiều di tích Tay cuộn và Chân rìu, dày 9 m. Trong các 
lớp vôi, ngoài hoá thạch Trùng thoi (Fusulinida) Nankinella  phong phủ còn có Trùng lỗ nhỏ 
Frondina perrmica, Baisalina pulchra, Giobivalvulina sp.

213



Như vậy ở mặt cắt này hệ tầng Đồng Đăng chỉ có bề dày khoảng 10 m. Giả chỉnh hợp lên trê» 
là hệ tầng Hồng Ngài bắt đầu bằng lớp sét vôi màu tím dày 1 lem , sau đó là vôi sét, sét vôi xen đi 

vôi, phân lóp mỏng, có những lớp mòng sét màu nâu đò, chứa phong phú hoá thạch Claraia.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Ọuan hệ không chinh hợp của hệ tầng Đ ồng Đăng trên hệ tầng 
Đá Mài quan sát được ờ hầu hết các mặt cắt. Ranh giới giữa hai hệ tầng nằm giữa đá vôi xán 

sáng, phân lớp dày của hệ lang Đá Mài và đá silic lục nguyên hoặc sét than, sét vôi cùa hệ tầng 
Dồng Đăng. Ranh giới không chinh hợp song song của hệ tầng Đồng Đăng nằm dưới trầm tích 
Trias thuộc các lìệ tầng Lạng Sơn, Sông Hiến và n ồ n g  Ngài quan sát rõ lại nhiều mặt cắt. Tại 
phía đông nhà máy xi măng Lạng Sơn, ranh giới được vạch giữa đá vôi và cát kết hạt mịn,à 
mật cắt I lồng Ngài - giữa đá vôi, vôi silic và sét vôi. Tại các mặt cắt Lũng c ẩ m  và Lũng PÌI, 
ranh giới này đượonhận biết nhò' các tập hợp hoá thạch.

Hệ tầng Đồng Đăng chứa phong phú hóa thạch Trùng lỗ, San hô, Tay cuộn, Chân rìu, Chân 
bụng, Cúc đá, Bọ ba thuỳ và Rôu động vật. Hệ tầng được định tuổi chù yếu dựa trôn hoá thạch 
Trùng lỗ thuộc các giống Reichellina, Codonofusiella, Colanielỉa  và quan trọng hơn cà là giống! 
Palaeofusulina. Tại mặt cẳt Lạng Nắc, hoá thạch Palaeofusulina  dược Deprat (1913) tìm thấv 
đầu tiên trong tập đá vôi xám đen nằm ở chân hệ tầng. Neu cho rằng thời điểm bắt đầu lẳng 
đọng trầm tích cùa hệ tầng Đồng Đăng giữa các mặt cắt chênh lệch không nhiều thì thời gian 
tích đọng hệ tầng Đ ồng Đăng tương ứng với thời Palaeofusulina, tương ứng phần trên thống 
Permi thượng, bậc Changhsing.

N hận xét. Quặng bauxit ờ  Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà G iang thuộc loại bauxit được thành 
tạo do hoạt động karst. Xét về diều kiện thành tạo thì quặng bauxit và các trầm tích của hệ tầng 
Đồng Đăng như cách hiểu hiện nay gồm hai thành phần được thành tạo trong hai môi trường 
khác nhau. Q uặng bauxit dược hình thành trong môi trường lục địa, vào giai đoạn đầu tiên bào 

mòn đá vôi của hệ tầng Đá Mài, có thể ứng với đầu kỳ W uchiaping. Ngoài quặng bauxit ra, các 
trầm tích khác cùa hệ tầng Đồng Đăng được hình thành trong môi trường biển, vào giai (loạn 
biển tiến, ứng với kỳ Changhsing. Hợp lý hơn cả là nên coi những lớp quặng bauxit là một thề 

địa tầng riêng biệt được hình thành trong điều kiện lục địa vào đầu thời W uchiaping, khi đá vôi 
cùa hệ tầng Đá Mài bị bào mòn và bị tác động của hoạt động karst trước khi biển tiến để hình 
thành trầm tích tướng biển cùa hệ tầng Dồng Đăng.

Hệ tầng Bãi Cháy (Pj bc)

- T ầ n g silic  B ãi Cháy. N guyễn Văn Liêm 1970 (P2).
- Hệ tầng Bãi Cháy. Nguyễn Văn Liêm, Lê Hùng (in Dương Xuân Hào Vứ nnk. (1980); Nguyễn Văn I.ièm

1985. (P2)
- Grès et quarzites de Hongay. Lantenois 1907; Colani 1919 (Ouralo-Permien).
- Le fa c iè s  sch islo -gréseux term inal du Per mien: Patte 1927.
- Tập silic lục nguyên và silic Permi thượng: Dovjikov và nnk. 1965.
- Hệ tầng llạ  Long: Phạm Văn Q uang và nnk. 1969 (P 2  - T |).
- Tầng Bãi Chảy: Phạm Dộng Điệt. N guyền Trung Châu 1973 (P2).
- Diệp D ồng D õng  (ở Đông Bấc Bộ): Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (P 2).
- Hệ tầng Dá Trắng-. Lô Hùng và rtnk. 1994 (C |).
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Lectostratotyp: M ặt cắt đồi Yên Ngựa, Bãi Cháy ờ  phía tây thị xã Hòn Gai, nằm ờ giữa 

bưu điện Bãi Cháy và bến phà Bãi Cháy, giáp với bờ biển, thành phố Hạ Long, (x = 20 0 2' 40"; 

y = 1070 57' 30"). Tên của hệ tầng đặt theo địa danh Bãi Cháy ở phía tây thị xã Hòn Gai.

Hệ tầng Bãi Cháy gồm đá silic, phiến silic silic-vôi và cát kết quarzit. Thành phần mặt cắt 
gồm bên dưới là đá silic, phiến silic xen các lớp kẹp mỏng cát kết; bên trên là quarzit xen các lớp 
kẹpsilic. Với thành phần như vậy, hệ tầng phân biệt rõ với hệ tầng đá vôi Đá Mài nằm bên dưới. 
Hệ tầng phân biệt với phần đáy hệ tầng Hòn Gai nằm phủ trên bằng sự có mặt cùa thành phần silic 
và bầng sự váng mặt của cuội kết. Ngoài ra, tuy cả hai hệ tầng đều có cát kết nhưng cát kết cùa hệ 
tầng Bãi Cháy là cát kết dạng quarzit còn cát kết của hệ tầng Hòn Gai chửa nhiều mica.

Hệ tầng Bãi Cháy phân bố ở Ọuảng Ninh và lộ thành nliũng dải hẹp theo phương á vĩ tuyến 
nằm triing’vao hai cánh ven rìa cùa nếp võng cẩm  Phả - Hòn Gai. Dải phía bắc chạy từ Quảng La 
dọc theo đường 18B đi Vũ Oai. Dải phía nam dọc theo các đồi thấp ở nam Bãi Cháy và dọc đường ô 
tô Quang Hanh - cẩm  Phả.

Mặt cắt đồi Yên N gựa được khảo sát theo hướng đông bắc - tây nam gồm: 
ì. Silic màu xám phân lớp m ỏng và dạng khối xen các lớp silic vôi màu xám sẫm và các lớp 

quarzit màu nâu vàng. Dày 100 m.Trong các lớp silic - vôi có nhiều Chân rìu và Tay cuộn 
bảo ton tot Guizhoupecten regularis, G. sp., Stutchburia aff. dianensis, Euchondria sinensis, 
Barkevellia sp. tuổi Permi muộn, Wuchiaping.

2. Cát kết quar7.it hạt thô đến mịn, màu xám, phong hoá có màu trắng đục, phân lớp dày và khối, 
bị vỡ vụn xen các lớp kẹp mỏng silic, sét silic màu xám. Dày khoảng 100 m.

Phù không chinh hợp lên trên là cuội kết, cát kết của hệ tầng ! lòn Gai. Trong mặt cắt này 
quan hệ dưới của hệ tầng Bãi Cháy không quan sát được, nhưng ờ phía tây mặt cắt khoảng 500 m, 
trong lỗ khoan cùa Tổng công ty Sông Đà đặt cạnh bưu điện Bãi Cháy, đã gặp đá vôi khi khoan 
qua 20 m silic.

Dọc theo đường ô tô Quang Hanh - cẩm  Phả, hệ tầng Bãi Cháy nằm trùng vào vùng địa 
hình thấp theo phương á vĩ tuyến, phía bắc giáp các đồi thấp cùa các trầm tích chứa than, phía 
nam là các khối đá vôi. Phạm Vãn Quang vờ nnk. (1969) đã mô tả hệ tầng Bãi Cháy ờ vùng này, 
từ dưới lên như dưới đây:

/. Chinh hợp trên đá vôi Permi là đá phiến silic màu xám đen, xen kẽ các lớp mòng đá vôi 

hoặc thấu kính đá vôi màu xám đen, xám tro, đá phiến sét silic màu xám lục, đôi nơi có lớp 
kẹp đá phiến sét than màu đen. Be dày 160 m.

2. Đá phiến silic nhiều màu hoặc màu hồng, màu xám, xám đen, phân lớp mỏng. Bề dày 90 m. 
j. Dá phiến silic màu xám đen, xám sẫm phân lớp mỏng, xen kẽ các lớp sạn kết dạng quarzit 

màu xám, xám xanh. Be dày 120 m.
Bề dày chung khoảng 350 - 400 m.

Theo Phạm Văn Ọ uang vờ nnk. (1969) trong vùng Hòn Gai lộ chủ yếu đá cát kết, bột kết, 

màu vàng, xám tro, với các lớp kẹp si lie bị vụn nát, thuộc phần trên mặt cắt.

Tại khu vực Đá Trắng (Hoành Bồ), trầm tích hệ tầng Bãi Cháy lộ ra dưới dạng những đồi 
thấp, bị đứt gãy chia cắt, có quan hệ kiến tạo với đá vôi cùa hệ tầng Đ á Mài. Hệ tầng gồm đá 
phiến sét - silic, phiến sét than, chuyển lên trên là cát kết chứa vôi, cát kết dạng quarzit, bột kết.
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Trong văn liệu địa chất, ngoài những khu vực kể trên, đá silic thuộc “tầng Thán Phún” 
(Phạm Văn Quang VÖ nnk. 1969), và “tầng Phù Lăng” (Nguyễn Q uang Hạp 1967) cũng từng 
được xem là thành phần cùa hệ tầng Bãi Cháy. Hiện nay, các đá silic ờ Thán Phún được xếp vào 
hệ tầng Khôn Làng (tức hệ tầng Pò Hèn theo Trần Thanh Tuyền 1995, 2001). Các đá silic thuộc 
tầng Phù Lãng lộ ra ở  Pháp c ổ  thuộc hệ tầng Tràng Kcnh.

Q uan  hệ d ịa  tần g  và  tuổi. Theo Phạm Văn Quang và nnk. (1969) và Pliạin Động Diệt, 
Nguyễn Trung Châu (1973) hệ tầng Bãi Cháy nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Đá Mài. Hiện nay 
không tìm lại được vết lộ có quan hệ chinh hợp nêu trên nhưng những tư liệu quan sát dưới đây 
cũng thuận theo ý kiến này. Trong đá vôi thuộc phần cao hệ tầng Đá Mài ờ  ngã ba Quang Hanh 
gặp tập silic và nhiều lớp kẹp, 0 silic. Sự có mặt cùa các đá silic ở  phần trên hệ tầng Đá Mài và 
phần đáy hệ tầng Bãi Cháy chứng tỏ trầm tích phần trên của hệ tầng Đá Mài và phần dưới hệ 
tầng Bãi Cháy có quan hệ gắn bó với nliau. Lượng cát kết tăng dần ở phần cao hệ tầng Bãi Cháy 
chứng tỏ biển thoái mới bắt đầu vào Permi muộn, khi hình thành phần trầm tích này. Hệ tầng 
Bãi Cháy bị hệ tầng Hòn Gai phù không chỉnh họp lên trên.

Trước đây tuổi Permi muộn của hệ tầng Bãi Cháy được xác định dựa vào so sánh với hệ 
tầng Đồng Đ ăng và Patte (1927) là người đầu tiên so sánh hai thành tạo này với nhau. Tuy 
nhiên, Patte so sánh trầm tích silic - lục nguyên ở Bãi Cháy, Hòn Gai với tập silic, phiến silic. 
vôi silic nằm ở  phần cao nhất mặt cắt hệ tầng Dồng Đăng, còn các tác giả sau đó so sánh với lập 
silic - lục nguyên chứa bauxit nằm ở đáy hệ tầng Đồng Đăng. Cũng vì được so sánh với hệ tầng 
Đồng Đăng nên hệ tầng Bãi Cháy được xem là phủ không chinh hợp trên hệ tầng Đá Mài. Hiện 
tại không có dẫn liệu nào về quan hệ không chinh hợp giữa hệ tầng Bãi Cháy và Đá Mài.

Lantenois (1907) nghiên cứu cát kết và quarzit Hòn Gai đã tìm được hoá thạch 'Fay cuộn vả 
Rêu động vật ở  cạnh văn phòng sở mỏ ở thị xã I ỉòn Gai. Các hoá thạch trên được M. Colani (1919) 
xác định và cho tuổi Permi, gồm Meekella cf. Itfensis, Lyttonia Sp., Spiriferina cf. cambocigiensừ, 
Proứuctus gratiosus, Martiniopsis aff’, orientalis, Pseudomonotis cf.. garforthemis, Orthoceras cf. 
cyclophorum, Pseudophillipsia cf. acuminata. Trong các lát mỏng mài từ đá silic do Phạm Vãn 
Quang thu thập gần cẩm  Phả, Nguyễn Văn Liêm (1970) đã phát hiện Nankineỉla ?, Neoenciothyra ? 
là những dạng phổ biến trong hệ tầng Đồng Đăng. Tuy nhiên, tác giả này nhận xét đây là những 

dạng rộng sinh tướng, thường gặp trong tướng có nhiều silic nên các di tích hoá thạch nêu trên clura 
đù để khẳng định tuổi Permi muộn cho các trầm tích chứa chúng.

Mới đây, lioá thạch Chân rìII Guizhoupecten regularis, G. sp., Stutchburia  aff. dianensis, 
Euchondria sinensis, Barkevellia  sp. th u ộ c  đớ i G uizhoupecten regularis, bậc Wuchiaping, 
Permi thượng được các nhà địa chất cùa Phòng c ổ  sinli - Đ ịa tầng (Viện Địa chất & Khoáng 
sản) p h á t h iện  tro n g  cá c  lớp  kẹp s i l ic -v ô i  ở m ặt cắ t đ ồ i Y ên  N g ự a .

Với tài liệu hiện nay, theo chúng tôi tuổi các thành tạo cùa hệ tầng Bãi Cháy là Permi muộn 
W uchiaping. Hệ tầng Bãi Cháy được thành tạo vào giai đoạn biển thoái cuối Perrni giữa - dầu 
Permi muộn.

N hận xét. N guyễn Công Lượng đã mô tả mặt cắt Khe Thấm - Q uang Hanh (in Vù Khúc, 
Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) như mặt cắt chuẩn của hệ tầng Bãi Cháy, gồm có 3 tập -  cuội kết, đá 
silic và đá vôi màu xám sáng phân lớp dày và khối. Thực chất, tập cuội kết thuộc đáy tầng than,
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còn tập đá vôi thuộc hệ tầng Đá Mài. Vì vậy, mặt cắt Khe Thắm - Q uang Hanh không thể là mặt 
cắt của hệ tầng Bãi Cháy.

Hệ tầng Bãi Cháy được Lantenois (1907), Colani (1919) mô tả đầu tiên dưới tên cát kết và 
quarát Hòn Gai, Phạm văn Quang và nnk. (1969) mô tả dưới tên gọi Mạ Long. Tuy nhiên, tên gọi 
Bài Cháy đã được sử dụng rộng rãi mang tính truyền thống, đồng thời các tên gọi Hòn Gai, Hạ Long 
cùng lại được thông dụng cho những phân vị quen biết khác nên trong công trình này tên Bãi jCháy 
được giữ trong tên gọi liệ tầng Bãi Cháy.

H ệ tầng  C ẩm  T hủv  (Pj ct)

■ Hệ lầnịị Cắm Thuy: Dinh Minh Mộng VÀ nnk. 1976 (P2); Phan Cự Tiến VÀ nnk. 1977 (P2); Dặng Trần Quân và 
mủ. 1980: Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (P2); Trần Xuyên Víì nnk. 1984: Phạm Xuân Anh và nnk. 1989; Trần 
Đăng Tuyết V« m k. 1989; Nguyễn Công Lượng và nnk. 1992; Đồ Văn Chi và nnk. 1992; I,ê Văn Độ. Nguyễn Dinh 
llợp và nnk. 1994; Phạm Dinh Trướng VÀ nnk. 1999; Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk.) 2000.

- Mylonites de gabbros et de péridotites: Deprat 1914.
- Porphynites andésites: L. Dussault. 1921 (Cartìi).
-Andésites: Fromaget 1941 (Anthracolitiliquc): Saurin 1956 (Post - Hcrcyn).
- Spilii: Dovjikov và nnk. 1965 (Crela).
■ Hệ Icing ;VÚ/ Ông: Nguyễn Xuân Rao VÀ nnk. 1969 (P2).
- Hệ Permi. thốnẹ thượng (part.): Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1971: Phan Sơn 1974; Lc Hùng (in Trần Víln Trị và nnk. ) 

1977: Trần Dỉĩrm Tuyếl và nnk. 1977.

Mặl cắt chuẩn  (Holostratotyp): Dọc đường ô tô từ thị trấn cẩm  Thủy đi Xóm Thổ và Thạch 
Yến, bắt đầu từ bến phà Cẩm Thủy, Thanh Hóa (x = 20°15', y = 105°30'). Tên hệ tầng được dặt theo 
thị trấn Cẩm Thuỳ (huyện cẩm  Thuỷ, Thanh Hoá).

Đặc trirng của hệ tầng c ẩ m  Thủy là gồm đá trầm tích, phun trào mafic phân bố rộng rãi ở 
Tây Bắc Bộ. Diện phân bố của hệ tầng gắn liền với diện phân bố cùa hệ tầng Yên Duyệt. Các 
mặt cắt cùa hệ tầng phân bố rộng rãi ờ phần đông nam phức nếp lồi Sông Mã, thuộc các tinh 
Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, ngoài ra còn gặp ở Sơn La và Lào Cai.

Mặt cắt Xóm Thổ - Chòm Danh được Đinh Minh Mộng (1976) mô tả chi tiết gồm 4 tập, với 
tổng bề dày 1554 m. Tuy nhiên, mặt cắt này thuộc thể phun trào không xen trầm tích, do đó trong 
công trình này giới thiệu mô tả của Phan Cự Tiến và nnk. ( 1977), hệ tầng gồm hai phần:

• Phần dưới', porphyrit basalt màu xám đen phớt lục, hạt mịn, cấu tạo hạnh nhân không đều 
và cấu tạo cầu, xen tuf, tu f dăm kết; dày 300 m.

- Phần trẽn : porphyrit basalt xen tuf, cát bột kết tuf; dày 150-200 m.

Thành phần đá của hệ tầng cẩm  Thuỷ khá phức tạp, Đinh Minh M ộng và nnk. (1976), sau 
đó Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. ( 1990) đã phân chúng ra các tướng trầm  tích - phun trào, phun 
trào và phun trào - á xâm nhập:

Tướng trầm tích - phun trào  có khối lượng hạn chế và thường gặp ờ  phần thấp hệ tầng. Đá 
có màu xám, xám lục, thành phần mảnh là đá vôi, hiếm khi là phun trào, cát kết dạng quarzit, xi 
mảng gắn kết là cát kết tuf, tu f màu xám tro, xám đcn phớt lục.

Tướng phtm  trào thực sự  gồm đá cùa hai phụ tướng -  phụ tướng dung nham chảy và phụ 
tướng dung nham nổ. Phụ tướng dung nham chảy chiếm khối lượng cơ bản trong các mặt cắt 
của hệ tầng với các nhóm đá porphyrit basalt, porphyrit hyalobasalt, spilit (?) và các đá bị biến
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đổi của chúng. Trong phụ tướng phun nổ thường gặp tu f aglom erat, dăm kết dung nham, tuf xen 
các lớp mỏng, thường phân bố ờ giữa mặt cát hệ tầng, xen trong phụ tướng dung nham chày; 
dày vài chục mét đến trên 100 m.

Tướng phun  trào - á xâm  nhập  gồm porphyrit diabas, albitophyr thạch anh, felsit porphyr, 
porphyrit diabas thường có dạng via một vài chục mét đến 50 m.

Mặt cắt Cẩm Thủy chủ yếu là đá phun trào, ở một số vùng trong phần dưới hệ tầng cỏ thấu 
kính đá vôi.

Trong hệ tầng Cẩm Thủy, hóa thạch chỉ gặp một vài dạng trong các thấu kính đá vôi thuộc 
phần dưới cùa hệ tầng, ờ  vùng lân cận cẩm  Thủy đã gặp Pachyphloia, Textularia , Staffelia (?), 
Geinitzina. Tại bản Háng Xùa, đông nam Pa Tỷ Lèng 500 m cũng đã gặp di tích Pachỵphloia, 
Geinitzina, Nodosaria, M iliolida (Phan Cự Tiến 1977). N hững hóa thạch này cho khoảng tuồi 
Permi giữa - muộn.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng cẩm  Thủy phủ không chinh hợp trên các trầm tíclì có 
tuồi khác nhau, như trên đá phiến sét, đá vôi phân lớp mỏng Devon trung ở làng Thanh Xá, 
sườn tây bắc núi Ác Sơn (Phan C ự Tiến 1977), trên đá phiến silic của hệ tầng Bản Cải (Phạm 
Xuân Anh 1989) và trên đá vôi Carbon - Permi gần bản Pa Tỷ Lèng, Tủa Chùa. Quan hệ chinh 
hợp của hệ tầng Cẩm Thủy với hệ tầng Yên Duyệt nằm trên quan sát được tại Pa Tỳ Lèng. Yên 
Duyệt, Cẩm Thuỷ. Theo quan hệ địa tầng, hệ tầng c ẩ m  Thủy bị chặn dưới bởi hệ tầng Đá Mài 
(C-P2) và chặn trên bời hệ tầng Yên Duyệt (P3, phần trên), nên hệ tầng c ầ m  Thủy được định 
tuổi Permi muộn (P3, phần thấp) và được đối sánh với phần dưới của hệ tầng Đ ồng Đăng. Hoá 
thạch tuổi Permi giữa-m uộn thu thập trong các thấu kính đá vôi của hệ tầng như Pachyphloia, 
Textularia, Staffella  (?), Geinitzina, Nodosaria, M iliolida không mâu tliuẫn với việc định tuổi 
Permi muộn cùa hệ tầng.

N hận xét. Hệ tầng Cẩm Thủy do Đinh Minh Mộng và nnk. (1976) mô tả lần đầu, nhưng các
thành tạo của hệ tầng trước đó đã được Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1969) mô tả dưới tên gọi là "hệ
tầng Núi Ông” . Ten này không được các tác giả của chú giải địa tầng loạt bản đồ địa chất Tây Bắc 
sử đụng và được lý giải là do “hệ tầng được xác lập trên cơ sở những đá phun trào không rõ tuổi”. 
Tuy cách lý giải này chưa đù sức thuyết phục, nhưng tên hệ tầng cẩm  Thủy từ  lâu đã trở nên quen 
thuộc trong văn liệu địa chất nên tên cẩm  Thủy được giữ cho hệ tầng trầm tích, phun trào này.

Hệ tầng Viên Nam' (P3 V«)

- Hệ tầng Viên Nam: Phan Cự Tiến (in Phan Cự Tiến và nnk.) 1977; Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978: Đinh Minh Mộng 
và nnk. 1978; Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978; Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978; Phan Sơn và nnk. 1978 
(Pcrmi thượng - Trias hạ); Nguyễn Dức Thắng 1994 (Trias hạ); Vũ Khúc. Dăng Trần Huyên 1995: Vũ Khúc (in 
Vũ Khúc và nnk.2ữữữ) (Indi): Trần Trọng Hoà 2001 (Trias hạ).

- Hệ Trias gần như  không xác đ ịnh; Hệ Jura không phân chia: Jam oida A., Phạm Văn Q uang ị in Dovjikov 
A.E. và n n k .) 1965.

- Permi thượng : I.ê Hùng (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977.
- Hệ tầng Câm Thuỷ (part ): Nguvễn Kinh Quốc (in Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk.) 1990.

1 Chú biên (TDT) cảm ơn các nhà địa chất Nguyền Xuân Bao, Phan Cự Tiến và Đào Đình Thục đã thông báo và cho 
phép sừ dụng tài liệu quan sát cùa các ông về những vấn đề địa chất liên quan với hệ tầng Viên Nam và các thế địa 
tầng cận kề nó.
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Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): theo đường đất từ núi Viên Nam đến làng c ổ  Đông, huyện 

Ba Vì, tinh Hà Tây (x = 20°59’; y = 105°26’). Hồ Trọng Tý 1990.

Hệ tầng đá phun trào ít nhiều phân lớp, có thành phần tương phản từ mafic đến kiềm, xen trầm 

tích chứa tuf mà trước đây thường được mô tả chung trong hệ tầng cẩm  Thủy gồm đá phun trào 
malìc Permi thượng (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), nay đã có tài liệu đổ phân biệt thành hệ 

tầng mang tên vùng mặt cắt chuẩn là Vicn Nam. Việc định rõ đặc trưng thạch học và thạch hoá 

cùng các vùng phân bố cùa hệ tầng này nhằm tách biệt với các thành tạo phun trào mafic Permi 

thượng được làm rõ trong nghiên cứu cùa Trần Trọng Hoà (2001).

Hệ tầng Viên Nam phân bố khá rộng rãi trong các đới Sông Đà và Ninh Bình, từ vùng có mặt 

cắt chuẩn là Viên Nam - Ba Vì, qua Kim Bôi lên phía tây bắc đến các vùng Vạn Yên, nam Tạ Khoa 

và vùng Nậm So, và rải rác ở  một số nơi khác như nam Hà Tây, mỏ than Ninh Son, v.v...

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được chi định là mặt cắt từ núi Viên Nam đến làng c ổ  Đông do 

Hồ Trọng Tý mô tả, gồm 4 tập:
1. Basalt, basalt porphyr màu xám lục sẫm và tu f cùa chúng; dày 250 m. Basalt thường có cấu 

tạo hạnh nhân lấp đầy chlorit, calcit và thạch anh.
2. Basalt porphyr, tu f aglom erat màu xám lục nhạt; dày 170-200 m. Mánh tu f trong aglomerat 

có kích thước khác nliau gắn kết lại bằng tu f hạt mịn.
3. Basalt olivin, basalt porphyr xen với tu f màu lục, xám lục có cấu trúc hạnh nhân không 

đều; dày 1 50 m.
4. Basalt porphyr xám lục sẫm xen cát kết chứa tu f phân lớp dày, màu xám sáng; dày 200 m. 

Tập này có các dấu hiệu chuyển tiếp lên các lớp chứa hóa thạch Olenec cùa hệ tầng Cò Nòi, 
quan sát được ở bến phà Phương Lâm đi sang thị xã Hoà Bình.
Bề dày chung của hệ tầng đạt khoảng 770-800 m.

Nguyễn Đức Thắng (1994) tiến hành khảo sát chi tiết ở  điểm vàng Vai Đào - Cao Răm 
nẳm trong dải phun trào Viên Nam - Ba Vì đã mô tả mặt cắt theo suối Cao Rãm với 4 tập có 
thành phần thạch học được nghicn cứu chi tiết hơn. 

ì. Basalt hạt mịn màu xám lục, dạng khối xen với basalt hạnh nhân có nhiều lỗ rỗng lấp đầy 
epidot, chlorit, calcit, basalt porphyr và plagiobasalt màu xám đen phớt lục; dày 400 m.

2. Basalt hạnh nhân như loại đã gặp ở tập 1 xen với ít basalt đặc sít màu xám đcn phớt lục và 
basalt porphyr; dày 400-450 m. 

ỉ. Trachyt, trachyt porphyr hạt nhỏ màu xám đến xám nâu cliứa ban tinh felspat kali hồng 
nhạt, xen với ryotrachyt, ryolit porphyr màu xám nhạt, phân lớp dày đến dạng khối; dày 
150-200 m.

4. Tuf aglomerat thuộc tướng phun nổ với mảnh vụn là trachyt porphyr và ryolit, kích thước từ 
2-3 đến 20-40 cm xen với tu f felsic hạt thô màu nâu hồng; dày 80-100 m.
Bồ dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này đạt khoảng 950-1100 m.

Tài liệu nghiên cứu thạch học và thạch hoá, Trần Trọng Hoà (2001) đã chứng minh đá phun 
trào ở các vùng Viên Nam - Ba Vì, Hoà Bình - Kim Bôi và Vạn Yên - Bắc Yên thuộc kiểu tổ hợp 
basalt (tracliybasalt) -  trachyandesit - trachydacit, loại basalttoid á kiềm loạt tương phản. Chúng 
thuộc loại cao titan, rất cao kiềm (T 1O2 = 2,6 - 4,0%; N ajO  + K2O = 4,3 - 6%; K2O = 1 ,1 -  3,2%),
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phân biệt với basalt Permi muộn là loại basalt aphanit với ít andesitobasalt hoặc andesit cao titan 
và thấp kiềm hơn.

Q u an  hệ đ ịa  tầ n g  và tu ổ i.  Hiện nay có những ý kiến khác nhau về quan hệ giữa hệ 
tầng V iên Nam  và các trầm  tích cận kề.

Hai đồng tác giả công trinh này, Đặng Trần Huyên và Đoàn Nhật Trường đã quan sát: I) Hệ 
tầng Viên Nam không nằm trực tiếp dưới các trầm tích Trias hạ màu nâu đỏ mà luôn chuyển lẻn 
các lớp màu vàng chứa hoá thạch thực vật tuổi Permi muộn; 2) Ở vùng Ninh Sơn các lớp chúa 
than của hệ tầng Yên Duyệt nằm trực tiếp lên các lớp dá phun trào felsic của hệ tầng Viên Nam.

Theo quan sát của Đào Đinh Thục và Nguyễn Xuân Bao thì quan hệ giữa hệ tầng Viên 
Nam và hệ tầng Yên Duyệt ở  mặt cắt Ninh Sơn là quan hệ đứt gãy dạng vảy, trầm tích chứa 
than Yên Duyệt cliờm lêr» đá của hệ tầng Viên Nam. I lơn nữa, Dào Đinh Thục đã quan sát được 
mạch đá từ  nguồn phun trào Viên Nam xuyên vào tầng chứa than Yên Duyệt tại moong khai 
thác than ờ Ninh Sơn, và hệ tầng Viên 'Nam nằm dưới đá của hệ tầng Tân Lạc (tức hệ tầng Cò 
Nòi trong công trình này). Ông cũng cho biết tuổi đồng vị của đá phun trào Vicn Nam cho giá 
trị 250-260 triệu năm. Cũng trong mỏ Ninh Sơn một số di tích thực vật đã được Nguyễn Chí 
Hưởng xác định là Stìẹmaria ficoides, Equisetites sp. tuổi Permi muộn.

Trên cơ sờ những tài liệu vừa nêu trên đây ta có thổ đề nghị định tuổi Permi muộn cho hệ 
tầng Viên Nam.

N hận xét. Phan Cự Tiến (1977) mô tả hệ tầng Viên Nam có xen trầm tích lục nguyên và có 
khi là những thấu kính vôi. Nhưng một số các tác giả khác lại chỉ nói đến thành phần phun trào 
(Hồ Trọng Tý in Plian C ự Tiến 1977, Nguyễn Đức Thắng 1994). Ban đầu hệ tầng Viên Nam được 
coi là có thành phần tương tự  hệ tầng cẩm  Thủy nhưng do phân bố ở đơn vị cấu trúc địa chất khác 
nên trâm tích - phun trào ở vùng Viên Nam, Kim Bôi, dọc lưu vực sông Đà từ suối Rút đến Nậm 
Muội và ở  Tam Đường được mô tả thành hệ tầng Viên Nam (Phan C ự Tiến và nnk. 1977). Sau đó 
đá phun trào Viên Nam lại thường được mô tả trong thành phần cùa hệ tầng cẩm  Thủy (Vũ Khúc. 
Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990). Những kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy liệ tầng Viên Nam phân 
biệt với hệ tầng Cẩm Thủy ở tính chất thạch địa tầng, trong khi hệ tầng cầm  Thủy chù vếu có 
thành phẩn mafic thì trong hệ tầng Viên Nam lại phổ biến thành phần trachyt (Nguyễn Đức Thẳng 
1994) hoặc thuộc kiểu tổ hợp basalt (trachybasalt) -  trachyandesit - trachydacit, loại basalttoidá 
kiềm loạt tương phản (Trần Trọng Hoà 2001). Như vậy theo đặc tính thạch học, hệ tầng Viên Nam 
và hệ tầng Cẩm Thủy có thành phần đá không giống nhau và là những thể địa tầng khác nhau. 
Trong lúc chưa có thêm tài liệu nghiên cứu mới về thạch hóa cùa đá phun trào ở hệ tầng cầm 
Thủy, không nên coi hai loại phun trào Viên Nam và cẩm  Thủy chỉ thuộc một hệ tầng.

Hệ tầng Yên Duyệt (Piyd)

- Diệp Yên Duyệt: Đinh Minh Mộng và nnk. 1976; Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Đặng Trần Quân và nnk. 1980: 
Trần Xuyên và nnk. 1984; Phạm Xuân Anh và nnk. 1989; Ngô Quang Toàn vờ nnk. 1989; Trần Đăng Tuyết 
và nnk. 1989; Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (P2); Đồ Văn Chi VÀ nnk. 1992.

- Hệ Permi (part.): Dovjikov và nnk. 1965.
- Hệ Trias (pari.): Dovjikov và nnk. 1965.
- Hệ Permi, thống trẽn (part.): Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971; Phan Sơn vờ nnk. 1974; Lê Hùng (in Trần Văn Trị vả 

nnk. 1977).
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- Hệ tầng Bàn Có: Phan Cự Tiến và nnk. 1977 (P2).
• Hệ tầng Chiềng Khủa: Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969 (P2  - T |)
- Hệ lang Đèo Sơn La: Nguyễn Văn Hoành vò nnk. 2001 (Pj)
■Hệtang Yên D uyệt Lê Văn Đệ, Nguyễn Đình Hợp và nnk. 1994; Phạm Đình Trưởng và nnk. 1999.

Mặt cắt chuẩn  (Lectostratotyp): Mặt cắt Thiên Linh (Xóm  Bùi, cẩm  Thuỷ, Thanh Hoá), 
dọc đường ô tô từ Xóm Bùi đến nông trường Phúc Do, khoảng 4 km đông nam mỏ than Yên 
Duyệt (x = 20° 09', y = 105° 33'. Trước đây mật cắt chuẩn chưa được chi định nên trong công 
trinh này mặt cắt vừa nêu được đề nghị là chuẩn chọn (Lectostratotyp).

Hệ tầng Yên Duyệt gồm đá phiến sét, đá phiến than silic, đá vôi xen vỉa than dạng thấu 
kính, lớp mỏng quặng sắt sialit, bauxit tuổi Permi muộn nằm trên phun trào hệ tầng cầm  Thuỷ 
và dưới trầm tích lục nguyên của hệ tầng Cò Nòi. Tên hệ tầng được đặt theo tên mỏ than Yên 
Duvệt là nồri hệ tầng được xác lập.

Tại mặt cắt chuẩn Thiên Linh thành phần đá của hệ tầng lộ ra như sau:
1. Đá phiến sét, đá phiến silic màu đen, ờ  phần dưới có những lớp quặng sẳt nghèo, màu nâu 

đò dày từ vài milim ét đến 5 cm. Phần trên có lớp than chỉ dày mấy milimét đến 10 cm cùng 
vết in thực vật bảo tồn xấu. Dày 16 m.

2. Đá phiến sét silic, đá phiến vôi, màu vàng, phong hóa mềm bờ chứa Leptodus sp., Oldhamina
cf. discipiens, Squamnlaria sp., Schellwienella sp., Actinodesma sp., spiriferella ex gr.
Mojnowskii, Chonetes sp., Neophricodothyris cf. asiatica. Dày 20 1Ĩ1.

j. Đá vôi, đá vôi silic màu đen phân lớp không rõ, hạt mịn, vết vỡ gồ ghề, lòng máng, này  
10-20 m. Trong đá vôi có Nankinelỉa, Frondicularia. Colanielỉa  cùng các di tích Tay cuộn 
và Huệ biển không xác định được.

4. Đá phiến vôi, đá phiến si lie màu xám phớt lục, phong hóa có màu vàng, màu nâu đỏ. Trong 
đá phiến có ít Tay cuộn bảo tồn xấu và Huệ biển. Dày 8 m.

Nằm chỉnh hợp lên trên là cát kết, bột kết màu vàng, phớt lục, phân lớp dạng nhịp chứa hóa 
thạch Trias Claraia aurita, c . oribicularis (Phan Cự Tiến 1974, 1977).

Hệ tầng Yên Duyệt có diện lộ gắn liền với hệ tầng cẩm  Thủy, phân bố ờ phần đông nam 

của phức nếp lồi Sông Mã và phần phía tây phức nếp lõm Sông Đà thuộc các tinh Thanh Hóa, 

Hòa Bình, Lai Châu, Hà Tây, Sơn La và Lào Cai.

Khối lượng và hợp phần của hệ tầng Yên Duyệt thay đổi theo từng khu vực, ở  rìa đông 
nam phức nếp lồi Sông Mã trầm tích lục nguyên chiếm ưu thế với các thấu kính hoặc các lớp set 
than và than, bề dày chung khoảng 70 m đến 200 m. Tại vùng Ninh Sơn (C hương Mỹ, ỉ là Tây) 
trong mặt cắt hệ tầng vắng mặt trầm tích carbonat, các lớp silic giảm đi còn các lớp than tăng 
lên. Mặt cắt đồi Ninh Sơn theo mô tả của Ngô Quang Toàn (1989) gồm: 

ì. Đá phiến sét mặt sần đốm, đá phiến sét than màu xám đen, tách phiến mỏng 0,2 - 0,4 cm. 
Dày > 100 m.

2. Đá phiến sét than cỏ các thấu kính than đá dày 0,5 - 1 m, dài 5 - 10 m. Trong sét than và 
than đá cỏ chứa hoá thạch thực vật được Nguyễn Chí Hường xác định, gồm Equisetites sp., 
Stigmaria jico ides, G igantonoclea mira. Dày 20 m.

ờ  Xóm Trẹo (Ọuỳ Hậu), hệ tầng gồm sét kết xen cát kết, đá phiến sét màu đen phân lớp, 
bột kết màu xám sáng cấu tạo dải nhỏ song song và các thấu kính đá phun trào mafic. Trong sét
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kết màu đen và bột kết dạng dải dã tìm được nhiều hóa thạch thực vật bảo tồn tốt, gồm 
Lobatannularia m ultifolia , L. cf. holaensis, Pecopteris anderssoni, Taeniopteris mullinervia, 
Tinjia kam aguchii, G igantopteris nicotinafolia  (Trần Xuyên 1981).

v ề  phía tây bắc, trầm tích lục nguyên giảm dần, trầm tích carbonat tăng lên, không có các thầu 
kính sét than và than. Hệ tầng lộ tốt tại các mặt cắt như theo đưòng mòn từ sông Đà đến Kin Chu 
Chải - Can Hồ, dọc theo suối nhò liần bản Pa Ti Lòng và đèo Sơn La. Mặt cắt đòo Sơn La được Phan 
Sơn và Phan Cự Tiến (Phan Cự Tiến 1977) mô tả như sau:

/. Tuf, cát kết, bột kết tu f màu xám xanh, nâu đỏ xen lớp mỏng phun trào. Dày 50 m.
2. Đá phiến sét, đá phiến vôi, bột kết tuf, có nơi có thấu kính sialit sắt. Dày 50 m.
3. Đá vôi màu xám sẫm, đá phiến silic màu xám sẫm chứa Palaeoflisulina p risca , Colaniella 

parva. Dày 5 m. y
4. Đá phiến sét, bột kết, đá phiến silic, đá phiến vôi màu xám. xám đen, phong hoá có màu vàng, 

’['rong đá phiến có Leptodus nobilis, Pseudophiỉỉipsia sp., Pseudomonotis sp. Dày 15 -20 m.
5. Đá vôi xám đen, đá vôi silic phân lớp mỏng hoặc trung bình xcn thấu kính silic, chúa 

Colaniella parva, Nankinella ex gr. inflatci, Codonofusiella sp., Reichellina  sp.
Phù chinh hợp lên trên là trầm tích lục nguyên Trias.

Riêng ờ núi Bền gần Hà Trung (Thanh Hóa) mặt cắt chỉ thuần đá vôi, phân cách với đà 
phun trào bằng tập đá phiến tu f  và vỉa quặng sat sialic dày 2 m. T rong đá vôi có Palaeofusulina 
prisca, C ndonofusiella  sp. (Plian C ụ Tiến 1977).

Ở phần tây phức nếp lõm Sông Đà trầm tích carbonat chiếm ưu thế với bề dày khoáng 50- 
250 m. Tại Bàn Có (đông nam thị xã Sơn La), mật cắt được Phan Cự Tiến (1977) mô tả như sau:

ì. Dá vôi màu xám, xám sẫm, kết tinh yếu, phân lớp mỏng đến trung bình chuyển lên đá vôi 
dạng khối, có Tay Cuộn và Huệ biển bảo tồn xấu. Dày 50 m.

2. Dá vôi sét xcn đá phiến, sét vôi, đá phiến sét, cát kết nhiều khoáng, màu xám, xám tro, xám 
đen có Kuchondria cùng nhiều di tích sinh vật không xác định. Dày 50 111.

3. Đá phiến sét, bột kết xen cát kết có Punstospirifer sp., Aviculopecten  sp. và di tích
Strophomenida bảo tồn xấu. Dày 70 m.

4. Đá vôi dạng thấu kính màu xám đen có Huệ biển và Tay cuộn bào tồn xấu. Dày 6 m.
5. Đá phiến sét, cát kết chứa vôi màu xám vàng, xám sẫm, cát kết nhiều khoáng, có lioá thạch

bào tồn xấu. Dày 40 m.
6. Đá vôi xám, xám vàng, pliân lớp không rõ, chứa Colaniella ex gr. parva, ReicheUim  sp„ 

Pachyphloia sp. Dày 50 in.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Ọuan hệ chỉnh hợp của hệ tầng Yên Duyệt trên hệ tầng cẩm 
Thùy quan sát được tại xã Yên Duyệt, đèo Sơn La, Thanh Xá, Huổi Xó, Pa Tỷ Lèng, Kin Chu 
Chải. Quan hệ dường như chinh hợp của hệ tầng Yên Duyệt dưới hệ tầng Cò Nòi có thể quan 
sát được tại mặt cắt Cò Nòi. Tại đây ranh giới phân chia hai hệ tầng là ranh giới giữa tập đá vôi 
màu đen hoặc đá phiến sét silic chứa Trùng lỗ Permi muộn (hệ tầng Yên Duyệt) với cát bột kết 
có Claraiơ, Eumorphotis, Anodotophora  v .v ... tuổi Trias sớm của hệ tầng Cò Nòi.

Hệ tầng Yên Duyệt được định tuổi Permi muộn chù yếu dựa trên hóa thạch Trùng lỗ thuộc các 

giống Reichellina, Codonofusiella và Palaeofusulina. Hệ tầng Yên Duyệt được đối sánh với hệ tầng 

Đồng Đãng và tương ứng với các bậc Wuchiaping, Changhsing.
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Nhận xét. Hệ tầng Yên Duyệt có sự phân dị về thành phần thạch học, do sự phân dị đó mà 
một số thể địa tầng dã từng được mô tả như những hệ tầng độc lập, như các hệ tầng Bản Có, Đèo 
Sơn La. Trong thực tế các hệ tầng Bản Có, Đèo Sơn La chỉ là đồng nghĩa của hệ tầng Yên Duyệt. 
Riêng trường hợp các trầm tích chứa thực vật ờ  Xóm Trẹo và các đá vôi ở mặt cắt Núi Bền cần 
được lưu ý xem xét thêm. Hệ tầng Yên Duyệt được thành tạo trong thời đoạn có sự phân dị cao 
nhất về thành phần các thành tạo magma và trầm tích, bối cảnh địa động chủ đạo là rift nội lục.

KHU v ự c  VIỆT - LÀO
(Cực tây bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ)

CARBON HẠ 

Hệ tầng La Khê (Ci Ik)

■ Hệ lằng La Khê: Mareichev, Trần Đức Lương (in Dovịikov el a i  1965); Lẻ Hùng 1973, 1975; Trần Tính và nnk 1979 
(part ); Phạm Huy Thông. Nguyễn Văn Hoành 1980 (part.); Đoàn Nhật Trưởng (in Phạm Kim Ngân chú biên 1990): 
Đoàn Nhật Trướng (in Tổng Duy Thanh vò nnk. 1995).

- Schisles marneux de Bai Due à Philìipsia propinqua: Deprat 1914.
- Schisles de La Khé à Phillipxia gemmulifera et Chonetes comoides: Fromaget 1927.
■Điệp La Khê (part.): Nguyễn Xuân Dương và nnk 1977; Nguyễn Văn Hoành và nnk 1978; Nguyễn Quang 

Trung và nnk 1984; Nguyễn Văn Hoành và rtnk 1985.

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): mặt cắt ga La Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (x = 105° 
48' 30", y =18° 4' 30"); tên của hệ tầng đặt theo ga xe lửa cùng tên.

Đặc trưng của hệ tầng La Khê là gồm trầm tích lục nguyên, lục nguyên - carbonat tuổi 
Carbon sớm pliân bố ở khu vực Bắc Trung Bộ. Mặt cất chuẩn (H olostratotyp) được Mareichev, 
Trần Đức Lương (in  Dovjikov VÀ nnk. 1965) mô tả như sau:

1. Cát kết thạch anh hạt thô sáng màu có độ lựa chọn tốt.
2. Đá phiến sét, sét than, màu tím và đen, cát kết đa khoáng màu xám phớt hồng, nhiều di tích 

Huệ biển Pentagonocyclicus circumvalỉatus, Antinocrinus ex gr. carbonicus, Platycrinus sp.
j. Đá vôi San hô màu đen với di tích San hô bốn tia bảo tồn xấu dạng Carbon hạ và các di 

tích Trùng lỗ tuổi Carbon hạ Tuberitina, Globivalvulina, P lectogyra  (?), Textulariiíia.

Tại mặt cắt chuẩn ranh giới dưới của hệ tầng chưa được xác định, ranh giới trên là ranh giới 
kiến tạo. Trên toàn vùng, hệ tầng phủ không chỉnh hợp trên các trầm tích Devon trung - thượng và 
nằm không chỉnh hợp dưới các đá vôi Carbon trung - Permi hạ.

Cũng trong vùng La Khê, Trần Tính và nnk  (1979) đã mô tả mặt cắt Đ ộng Công ngược khe 
Động Tia (tây hắc ga La Khê khoảng 10 km) như sau:

1. Cát kết hạt thô, cát kết dạng quarzit xen đá phiến sét, bột kết màu xám đen, phong hoá màu tím, 
đò nhạt, dày 30 m. Hoá thạch được sưu tập cách mặt cắt 2 km về phía tây nam gồm Tay cuộn 
Megachonetes cf. zimmermani, Rugosochonetes cf. hardrensis, Rugosochonetes sp., Chonetes 
sp., Plicochonetes ex gr. elegam, Plicochonetes sp..

2. Đá phiến sét màu xám đen, xám tím xen kẽ không đều có đá phiến sét than, đá phiến silic. 
Dày 100-150 m.

3. Đá vôi, đá sét vôi - silic, đá vôi silic xen kẽ nhau, dày 80-100 m.
Be dày chung cùa hệ tầng là từ  250 đến 300 in.
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Hệ tầng La Khê phân bố rộng rãi trong miền uốn nếp Trường Sơn với sự phân dị ít nhiều, ò 
đới phức nếp lõm Sông Cả, hệ tầng La Khê lộ ra ở  vùng Mường Xén và Con Cuông. Ở vùng Mường 
Xén, mặt cẳt Huổi Thù được Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Hoành (1980) mô tả như sau:

Ị. Nam trên hệ tầng Huổi Lôi là cuội kết cơ sờ, chuyển lên trên là bột kết màu xám đen, xám 
tro, cát kết hạt trung bình, kẹp các lớp mỏng cuội kết giữa tầng (15 - 20 cm). Dày 10 m.

2. Dá phiến sét màu đen, phân lớp mỏng, đôi chỗ chứa vật chất than chứa Chân rìu Posidonia 
(Posidonia) sp. Dày 100 - 120 m. Ở mặt cắt Huổi Viềng - Pung Khen đã tìm được Posidonia\
(Posidonia) protobecherỉ, Archegonus (Phillibole) priscus.

3. Đá phiến sét-silic màu xám đen, xám tro. Dày 40 - 60 m.
4. Đá vôi si lie màu xám, xám đen phân lớp mỏng xen ít lớp m ỏng vôi-sét hoặc sét vôi chứa 

Trùng lỗ tuổi Carbon sớm phần cao Peudoendothyra pow owensis, Mediocris ovaỉis 
cupellaeformis. Dày 80 -100  ITI.
Bc dày chung khoảng 240 đến 260 m. Cuội kết cơ sở ở đáy của mặt cắt không gặp lại trong 

các đợt khảo sát của chúng tôi.

Theo quan sát của chúng tôi hệ tầng I,a Khê lộ khá tốt tại mặt cắt bản Kim Đan, dọc đường 
Pa Khảo đi M ường Xén, đoạn phía trên bản Kim Đan khoảng 200 m; mặt cắt gồm:

/. Nằm chinh hợp trên đá vôi, vôi sét màu xám đen tuổi Tournai là đá phiến, bột kết xen các 
lớp cát kết hạt mịn. Dày 10 m.

2. Cát kết màu xám, hạt trung bình, rắn chắc, phong hoá có màu vàng bẩn, xen ít lớp sét bột 
kết mỏng. Dày 40 m.

ỉ .  Đá vôi, vôi sét màu xám sẫm, phân lớp mỏng và trung bình chứa Trùng lỗ Endothyra sp. 
Dày 12 m.

4. Đá phiến sét phong hoá có màu xám sẫm, nâu đỏ. Dày 15 m.
Phù chỉnh hợp lên trên là đá vôi xám chửa đốt thân Huệ biển cùa hệ tầng Đá Mài (trước 
đây gọi là hệ tầng Bẳc Sơn).

Ờ vùng Quy Đạt, hộ tầng La Khê phân bố khá rộng rãi, tuy vậy chưa phát hiện được mặt cất 
đầy đù cùa hệ tầng. Theo Mareichev, Trần Đức Lương (Dovjikov vờ nnk. 1965) trong sét kết màu 
dỏ nhạt thuộc phần dưới mặt cắt của hệ tầng, cách Đồng Cao 5 kin về phía đông nam đã tìm thấy 
Posicionia cx gr. venusta  và trong sét kết đỏ nhạt trên bờ sông Rào Nậy, tây làng Đồng Cao I km
-  Schellwienella  sp., Chonetes aff. papillionaceaa, c .  ex gr. laguessianus, Plicochonetes sp., 
Gigantoproductus sp., Punctospirifera aff. similis. Sét kết màu tím, đỏ nhạt chứa Chonetes và 
nhiều di tích Bọ ba thuỳ còn lộ tại sườn nam dốc Lèn Bạc ờ bắc Ọuy Đạt. Theo các tác giả nêu 
trên, ở Ọuy Đạt, hộ tầng có bề dày 500-800 111.

Ờ nam Q uảng Bình (M ỹ Đức), mặt cắt của hệ tầng La Khê không điển hình, có bề dày 
khoảng 50 đến 100 m, gồm chù yếu sét vôi xen đá phiến sét, đá vôi Huệ biển chứa San hô tuồi 
Vise Kueichouphyỉlum  sp., Siphonodendron  sp..

Q uan  hệ địa tầng và tuổi. Dovjikov A. E. và nnk. (1965) dựa trên sự vắng mặt cùa các trầm 
tích Devon thượng và Carbon hạ Tournai, cho rằng có một gián đoạn địa tầng lớn xảy ra vào đầu 
Carbon. Vì vậy, hệ tầng La Khê được mô tả nằm phủ không chinh hợp trên các trầm tích cổ hơn có 
tuổi khác nhau. Tài liệu hiện nay cho thấy trầm tích Devon thượng và Carbon hạ (Tournai) phát triển 
đầy đù. Tại mặt cắt Kim Đan, hệ tầng La Khê phủ chỉnh hợp trên đá vôi tuổi Tournai. Tuy nhiên, ờ
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những mặt cắt khác, ranh giới dưới của hệ tầng có thể là không chinh hợp song song vì quá trình 
trầm tích của hệ tầng La Khê ứng với khoảng thời gian mực nước biển hạ thấp nhất. Minh chứng 
cho gián đoạn địa tầng là sự có mặt cùa hoá thạch thực vật Archaeocalamites sp. tuổi Carbon sớm 
tim thấy trong vùng Mường Xén (Nguyễn Hữu Hùng vờ rink 1995).

Hệ tầng La Khê nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng Đá Mài, ranh giới giữa hai hệ tầng ứng với 
ranh giới giữa tập đá phiến sét, sét vôi với tập đá vôi màu xám sẫm.

Hoá thạch trong hệ tầng La Khê khá phong phú, From aget J. (1927) đã tìm thấy trong đá 
phiến nhiều hoá thạch tuổi Vise như Phillipsia gemmulifera. p . cf. dubia. Productifs cf. 
sphaericus, Productus  cf. cora, C honetes comoides, Relicularia  cf. lineata  và Schellw ienella  
crenistriata. Tác giả người Pháp này cho rằng đá phiến chứa hoá thạch trên tương ứng với 
trầm tích V ise chứa P roductus giganteus  ờ nếp lồi Nậm Hin Boun (Lào). Trong các nghiên 
cứu về sau nhiều nhóm hoá thạch khác cũng đã được tìm thấy. Trong đá vôi xen đá phiến sét, 
đá phiến sét than, si lie, lên trên xen cát kết lộ ra dọc theo con suối cạn ờ phía bắc Yên Dức Xã 
(Ọuy Đạt) đã tìm thấy Trùng lồ tuồi Vise như Eostaffella ikensis, Pseudoendothyra  sp., 
Mediocris m ediocris, H ow chinia g ibba , Viseidiscus kumirkensis, P lanoarchaediscus sp., 
Archaedisus sp., E ndothyranopsis com pressus, Endostaffella parva  v .v ... N hư vậy, tuồi của 
hệ tầng là Carbon sớm  Vise.

Nhận xét. Đã từng có sự nhầm lẫn, coi Fromaget J. (1927) là tác giả của phân vị La Khê, 
nhưna như đã dẫn trong bảng đồng nghĩa, Deprat J. (1914) là người đầu tiên mô tả các phân vị 
này dưới tên gọi đá phiến sét vôi Bái Đức (Schistes marneux de Bai Duc). Trong đá phiến vôi 
sét màu tím ở Bái Đức (thôn Bái Đức nằm cách La Khê 3 km về phía đông nam) Deprat đã tìm 
thấy hoá thạch Bọ ba thuỳ Phillipsia propinqua. v ề  sau Fromaget (1927) cũng tìm lại được các 
hoá thạch Bọ ba thuỳ mà Deprat đã dẫn tại La Khê, nhưng ông cho rằng hoá thạch đó thuộc một 
loài Châu Au là Phillipsia gem m ulifera  và gọi đá phiến chứa hoá thạch là "đá phiến La Khê". 
Tuy tên gọi "đá phiến Bái Đức" có trước, nhưng đã hơn 50 năm sau 1927 tên gọi này không 
được nhắc đến, mặt khác tên gọi "La Khê" đã đi vào văn liệu địa chất rộng rãi, nên tên "hộ tầng 
La Khê" vẫn được sử dụng.

CARBON HẠ - PERMI

Hệ tầng Đá Mài (C - P2 dm)

Chinh hợp trên đá vôi của hệ tầng La Khê là hệ tầng đá vôi đã từng được mô tà dưới nhiều 
tên gọi khác nhau như Calcaire de Minh Cam à  Fusulina alpina, Schwagerrina prlnceps (Deprat 
1915); Permien (From aget 1927), hệ tầng đá vôi Carbon hạ (M areichev, Trần Đức Lương in 
Dovjikov và nnk. 1965), Quidat limestone  (Nguyễn Văn Liêm 1967), hệ tầng Sông Nan, hệ tầng 
Muồi Ren, (Lê Hùng và nnk. 1981), Carbon trung - thượng và hệ Permi (Nguyễn Quang Trung 
và nnk. 1984), hệ tầng Lưỡng Kỳ (Vũ Khúc, Bùi Phù Mỹ và nnk. 1990), hệ tầng M ường Lống 
(Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1985; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Hệ tầng đá vôi tuổi C arbon - Perm i sớm m àu xám  sáng, phân lớp từ  dày đến rất dày, 
dạng khối, phân bố rấ t rộng rãi ở  Bắc Trung Bộ. Hệ tầng  đá vôi tư ơng  tự  phân bố rộng rãi 
không những Bắc T rung  Bộ, Bắc Bộ mà cả ờ  Lào, N am  T rung  Ọ uốc. Tuy nơi này nơi khác.
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mật cắt của hệ tầng  có thể có chút ít thay đổi, song đặc điểm  chung về thạch học và tính 
chất phân lớp cùa hệ tầng này đều có thể nhận biết dễ dàng  trên toàn bộ diện lộ của hệ 
tầng. T rong công  trình này dặc điểm  của hệ tầng Đ á M ài trên toàn  bộ diện phân bố cùa nó 
dã được trình bày đầy đủ trong  mô tả địa tầng C arbon - Perm i Bắc Bộ.

Trong phạm  vi Bắc T rung Bộ hệ tầng Dá M ài phân bố rộng rãi ờ  tây Nghệ An. Há 
Tĩnh và Q uảng Bình, mặt cẳt của chúng thường licn quan chặt chẽ với hệ tầng La Khê tuồi 
Carbon sớm nằm dưới nỏ.

Hệ tần g  C am  Lộ (P-Ị cl)

- Permien de Cam Lô: 'ự ầ n  Thị Chí Thuần 1962.
- Hệ tầng Cam Lộ: N guyễn Xuân Dương và nnk. 1977 fP 2  - T|ý; Đoàn N hật T rưởng (Phạm  Kim Kcản vò 

nnk.). 1994 (P2).
- Hệ tầng Cam Lộ (part.): N guyễn Văn lloành và nnk. 1985; Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1989 (Pị).
- Loợt Bắc Sơn, phần  trên: N guyễn Vâm Liêm , 1978.
- Diệp Khe Giữa: Lê Mùng in Vũ Khúc và nnk. 1984, Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Hệ lớp đá ph iến  Cam Lộ chứa tập hợp Leptodus: Phan Cự Tiến vá nnk. 1986 (P2)

M ặt Cắt c h u ẩ n  (H olostra to typ ) -  mặt cắt Cam Lộ - khe M ỏ Hai, huyện Cam Lộ, tinh
Q uảng Trị (x = 16° 47 ’; y = 1 06°58’).

Hệ tầng  Cam  I-ộ gồm  các trầm  tích lục nguỵên xen carbonat, lần đầu được Trần Thị 
Chí Thuần (1962) mô tả với tên gọi “ Perm ien de Cam  Lô”, sau đó N guyễn Xuân Dương VÀ 
nnk. (1977) mô tả  hệ tầng  Cam Lộ với trật tự địa tầng của m ặt cắt chuẩn như dưới đây:

1. Dá phiến sét than , đá phiến sét xen lớp mỏng cát kết, bột kết màu xám  vàng, tím nhạt.
T rong sét than có di lích tlụrc vật không xác định. Dày 140 m.

2. Dá phiến sct vôi xám sẫm , thấu kính m ỏng đá vôi xám  đen xen các lớp kẹp đá phiến 
sét xám lục, vàng nhạt chứa lim onit thứ sinh và kết hạch sắt, chứa hóa thạch Bọ ba 
tlmỳ P seudophyllip sia  sp. và Tay cuộn P licochonetes  sp. Dày 60 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng  khoảng 200 m.

Hệ tầng  phân bố hạn chế dọc đường 9 từ  Cam Lộ đến Tân Lâm (Q uàng  Trị). Tại mặt
cắt cầu Dầu M ầu, trậ t tự  địa tầng như sau:

1. Cuội dăm  thạch anh - silic màu trắng xám , phân lớp dày (0,5 - 1 m), gắn kết khá rắn 
chắc trên nền x im ăng là cát, sét - silic. Dày 45 m.

2. Cát kết, bột kết, đá phiến sét màu xám lục nhạt - xám đen nhạt, xám phớt tím, phân 
lớp m ỏng, mặt lớp láng bóng. Dày khoảng 25 m.

3. Đá phiến sét. đá phiến sét vôi, phân lớp mỏng, màu lục, xám sẫm, xám phớt tím nhạt, dôi khi 
xen kẹp thấu kính đá vôi nhỏ (5 - 10 m X 0,5 - 1 m) màu xám, xám xanh nhạt, chứa hoá thạch 
thực vật dạng thân đốt, gồm Neuropteris sp., Taeniopteris sp. Dày khoảng 60 m.
Bề dày chung cùa mặt cắt khoảng 130 m.

Q uan hệ địa tầng  và tuổi. Tại mặt cắt vùng Cam Lộ hệ tầng phù không chỉnh hợp lên hệ tầng 
Đại Giang (S2), trong các mặt cắt không quan sát được quan hệ của hệ tầng với các trầm tích trẻ hơn. 
Hóa thạch Tay cuộn được Trần Thị Chí Thuần (1962, 1968) và Nguyễn Đình Hồng (1978) thu thập 
gồm Waagenites wongiana, w. soochowemis. Transermcitia graciosa, T. cf. Leptodus nobilis.
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ãữrgaritala, Uncinunellina jabiensis, Spinomarginifera kueichowensis. Tập hợp hoá thạch này được 
G. R. Shi, Shu - zhong Shen (1998) định tuổi Permi muộn, bậc Wuchiaping.

Nhận xét của chủ bicn. Trong một điểm lộ (60 X 100 m) ở vùng Đại Lộc (Q uảng Nam), 
khi thực hiện đề tài nghiên cứu do Phạm Kim Ngân chủ trì, các nhà địa chất của Viện Địa chất 
& Khoáng sản đã phát hiện lioá thạch tuổi Carbon - Permi trong đá phiến sét sericit màu xám, 
đôi chỗ màu gụ. Hóa thạch gồm Tay cuộn Eomarginifera  sp., Sinospirifer sp., Brachỵíhyrina  sp. 
nFenestella sp., cùng với một số dạng Chân bụng, Huệ biển bảo tồn xấu (Dương Xuân Hảo 
xác định). Tuổi cùa những hoá thạch này có thể so sánh với tuổi cùa hệ tầng Cam Lộ. Tuy vậy, 
với thành phần đá khác nhau lại ở những vị trí địa lý xa nhau thuộc những cấu trúc địa chất khác 
nhau khó có thổ coi đá phiến sét sericit chứa hoá thạch ở Đại Lộc (Quảng Nam) thuộc hệ tầng 
Cam Lộ (phạm Kim Ngân và nnk. 1994). Chúng tôi coi đây là vấn đề tồn nghi trong địa tầng 
Miền Trung Trung Bộ cần được tiếp tục nghiên cứu đề làm sáng tỏ.

PERM I-TRIAS 

P h ứ c  hệ S ô n g  Đ à  ( P -T 2 sd)

- Hệ tầng Sông Đà: Dovjikov VÀ nnk. 1965 (P - T |); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (C 3 - Pj); Trần năng
Tuyết và nnk. 1994; Nguyễn Văn Hoành và nnk. 2001 (C 3 - P|).

■ Indosinias hạ (part.): Fromaget 1934, 1952 (C 2  - T).
- Hệ Permi (part.): Bùi Phủ MỸ và nnk. 1971.
- Điệp Sông Dà (part.): Nguyền Văn Liêm 1985 (P - T|).
- Hệ tằng Bo Lếch: Tràn Đăng Tuyết vỏ nnk. 1994 (P 3 - TO

Phức hệ Sông Dà do A. Dovjikov và rmk. (1965) mô tả là hệ tầng Sông Đà theo diện phân 
bốờthirợng lưu sông Đà. Phức hệ Sông Đà là một phân vị địa tầng của các trầm tích - nguồn 
núi lửa gồm cát kết, đá phiến, porphyrit đôi khi có ryolit, tuf, cuội kết, tufit và đá vôi lộ chù yếu 
dọc thung lũng thượng lưu sông Đà và trong thung lũng của những nhánh phải sông Đà, bên 
trên thị xã Lai Châu ở  vùng cực Tây Bấc Bắc Bộ.

Theo Dovjikov và nnk. (1965), phức hệ Sông Đà phân bố thành hai dải chính, một dái chạy 
dọc sông Đà và dải kia ở  phía tây nam sông Đà. Phức hệ thay đổi thành phần vật chất theo chiều 
ngang khá rõ. Tại dải dọc sông Đà, phức hệ chứa nhiều thành phần nguồn núi lửa, còn ở dải phía 
lây nam sông Đà trong mặt cắt các đá trầm tích hạt thô và nguồn núi lửa giảm xuống mạnh, còn 
cát kết và đá phiến lại tăng lên. Do có bề dày lớn, sự thay đổi thành phần vật chất theo chiều 
ngang, lại bị nhiều đút gãy chia cắt phức tạp nên mặt cắt đầy đù của phức hệ đến nay vẫn chưa 
được xác định chính xác.

Trong dài chạy dọc theo thượng lưu sông Đà, có lẽ phần thấp nhất của phức hệ lộ ra trong 
vùng bản Nậm Khao, gồm đá phiến sét silic dạng tẩm bị sừng hoá màu phớt lục xen các lớp kẹp 
đá vôi (50 - 60 m). T iếp lên trên là cát kết và đá phiến xen porphyrit, ryolit, tuf, cuội kết màu 
đen chứa các mảnh vụn ryolit. Tại cửa Nậm Khao, mặt cắt kết thúc bằng một tầng ryolit phân 
phiến màu xám lục dày gần 100 m. Be dày chung của phần dưới gần 600 ITI. Phần cao nhất của 
phức hệ Sông Đà có !ẽ là phần mặt cắt lộ ra giữa các cửa Nậm Pô và Nậm Bun, gồm đá phiến 
màu lục và đen xen các lóp kẹp đá vôi màu xám, porphyrit và cát kết tu f  màu lục.
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Ở phía tây nam thượng lưu sông Đà, phần dưới cùa phức hệ lộ ra ở  thượng lưu Nậm Ma 
Hô, gồm cuội kết với cuội là thạch anh, đá vôi và đá phiến đen; xi m ăng tuf. Chuyển lên trên 
là cát kết chặt sít hạt thô, xám sẫm và xám lục, cao hơn là đá phiến màu đen. Be dày chung 
của phần này là 600 - 700 m. Phần tiếp theo cùa mặt cắt là đá vôi phân lớp và đá phiến màu 
đen xen một ít lớp kẹp cát kết màu xám thẫm, chứa hoá thạch dạng Permi - Trias nhu 
Anodontophora  Sp., N eoschizodus sp.(?), dày gần 400 m. Phần trên cùng gồm đá phiến tuf 
màu tím đỏ và xám  lục, cát kết và đá phiến.

Trong thung lũng Nậm Pô, cách cửa suối 4 km, phức hệ gồm đá phiến sét - silic - vôi dạng tấm 
màu xám nâu bị vò nhàu mạnh, xen các lóp kẹp cát kết màu xám lục và một ít lóp kẹp đá vôi vỡ vụn 
màu xám sẫm (1 - 2 m) nằm ở  đáy các nhịp lớn (100 - 200 m). Bề dày dự đoán khoảng 1000 m. 

Theo Bùi Phú Mỹ Vữ nnk. (1971) m ặt cắt suối Nậm  Keng, tây nam  Lai Châu như sau:
1. Cuội kết màu xám tím, phân lóp dày từ 0.5 đến 1 m, với cuội là cát kết, quarzit, thạch anh kích 

thước 5 - 1 0  mm, khá tròn, xi măng là cát kết màu nâu tím, dày khoảng 100 m. Cao hơn có 
xen đá phiến silic màu xám, hạt mịn, giòn và ít phun trào mafic. Bề dày cliung 300 - 350 m.

2. Dá phun trào mafic hạt mịn, màu xám tím và tu f  của chúng, xen ít đá phiến silic màu xám; 
dày 200 - 300 m.

3. Bột kết, cát kết, đá phiến chứa vôi và những lớp đá vôi màu xám sáng hạt mịn, dày khoảng 
50 m. Các lớp đá vôi chứa hóa thạch Trùng lồ tuổi Permi sớm: Pseudofusulina sp„ 
Nodosaria  sp., Eotuberìtina  sp.; bột kết và đá phiến chứa Tay cuộn do Dương Xuân Hào 
xác định và cho tuổi Carbon - Permi, gồm Dictyoclostus sp., Chonetes sp., Orthida.
Tổng bề dày khoảng 600 - 700 m.

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Phức hệ Sông Đà phủ không chỉnh hợp trên phức hệ Nậm Cười và 
bị hệ tầng Suối Bàng phù không chỉnh hợp (Trần Đăng Tuyết vờ nnk. 1994).

Hóa thạch chủ yếu được tìm thấy trong các lớp kẹp vôi ở  phần trên của phức hệ. Tại vùng bà 
Ma Ký đã tìm thấy Mísellìna ovalis, M. minor, M. termieri, Pseudofusulina sp., Pseudoschwagerim sp. 
(Trần Đăng Tuyết và nnk. 1994). Tại phía dưới cửa Nậm Pô 5 km đã thu thập được Fusulinida 
Pseudofusulina cf. complicata, Parafusulina ex gr. japonica, M isellina ovalis, M. cf. aliciae, 
Cancellina (?) sp. Tại phía bac Mường Tòng 7 km (thượng lưu Nậm Nưa) cũng tìm thấy 
Pseudofusulina cf. com plicata , p. sp., Parafusulina aff. gigantea, p . ex gr. japonca, Pachyphloia 
sp., v.v... (Dovjikov A. và nnk. 1965). Các hóa thạch nêu trên thuộc đới M isellina  và Cancelỉim 
tuổi Permi sớm phần cao và Permi giữa phần thấp, không có yếu to Carbon muộn.

Ngoài các hoá thạch tuổi Permi sớm - Permi giữa, gần đây trong phức hệ còn tìm được hoá 
thạch Trùng lỗ tuổi Permi muộn như Codono/usiella minuta , Coỉaniella minima, Sichotenella sp., 
Nankinella  sp., Frondicularia  sp. và Pachyphloia  sp. Trong đá sét vôi, đá vôi ờ  vùng bàn Gò Cứ 
đã gặp hoá thạch tuổi Trias sớm-giữa như Agathammina  ex gr. fudicariensis, Ophthaỉmidium  sp., 
Arenovidalina  sp., Glomospira sp. Hoá thạch Trias sớm - giữa cũng được tìm thấy trong đá vôi 
màu xám trắng phân lớp dày ở vùng bản Nậm Chà gồm Glomospira tenuifisnela, G. articulosa. 
Ophthalmidium  sp., Ammodiscus sp. (Trần Đăng Tuyết vổ nnk. 1994).

Với những dẫn liệu địa tầng và hoá thạch nêu trên, phức hệ được định tuổi Permi - Trias giữa.

N hận  xét. Khi mô tả hệ tầng Sông Đà trong mục “Hệ Perm i - thong hạ hệ Trias" cùa đới 
Điện Biên Phủ, Dovjikov và nnk. (1965) đã nhận xét rằng do tài liệu thu thập còn rời rạc ờ
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một vùng hiểm trờ nên còn nhiều vấn đề chưa rõ về khối lượng, về trật tự  địa tầng và quan hệ 
địa tầng cùa hệ tầng Sông Đà với các hệ tầng khác được nghiên cứu trong vùng. N hư vậy hệ 
tầng Sông Đà được mô tả trong Dovjikov và nnk. (1965) ứng với khái niệm về phức hệ theo 
“Ọuy phạm địa tầng V iệt N am ” (1994). Cho đến nay hiểu biết về phức hệ Sông Đà vẫn còn 
nhiều hạn chế, Trần Đăng Tuyết và nnk. (1994) đã tách một phần của phức hệ để xác lập hệ 
lầng Bô Lecli nhưng do thiếu những cơ sở địa chất cần thiết nên hệ tầng Bô Lếch không có 
sức thuyết phục. Vì vậy, trong công trình này chúng tôi sử  dụng mô tả ban đầu của A. 
Dovjikov và nnk. (1965) về phân vị với tên gọi phức hệ Sông Đà.

KHU v ự c  NAM TRUNG Bộ VÀ NAM BỢ
CARBON THƯ ỢNG - PERM!

H ệ  tầ n g  Đ ắ k  L in  (С з  -  P| d l)

- Hệ tầng Dắk Lin (pari.): Nguyền Xuân Bao 1979; Nguyễn Kinh Quốc. Tạ Hoàng Tinh, Trần Tỵ (1982); Vũ Khúc, 
Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (Carbon muộn - Permi sớm); Nguyễn Xuân Bao vá nnk. 1994. 1998; Trần Tính 1994 
(Carbon muộn - Permi sớm); Nguyễn Kinh Quốc 1988 (Carbon muộn - Permi sớm); Tống Duy Thanh. Vù Khúc 
và nnk. 1995 (Permi sớm - giữa)

- ìndosinias(part.): Fromaget J. 1952.

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp). Suối Đắk Lin, Đắk N ao (tây bẳc Buôn Ma Thuột), cánh 
phía nam của nếp lồi Đắk Lin ở phía nam đông nam huyện lỵ Ea Sup (tinh Đắk Lắk) khoảng 
10 km (x = 12° 57’25” ; у = 107°49’55”).

Hệ tầng Đắk Lin là phân vị địa tầng của đá trầm tích xen phun trào trung tính, gồm 
andesitobasalt, andesit (islandit), dacit; trong đó andesit chiếm tỷ lệ chù yếu. Hệ tầng lộ chù yếu 
trên diện tích thuộc tờ  bản đồ Bản Đôn (D - 48 - XXX), ngoài ra còn gặp ở tây bắc tờ  Buôn Ma 
Thuột (D - 49 - XXV). Trần Tính và nnk. (1998) cũng mô tả hệ tầng này trên điện tích bản đồ 
địa chất loạt tờ Kon Tum - Buôn Ma Thuột tỷ lệ 1: 200.000. Ngoài ra hệ tầng còn phân bố trên 
các diện nhỏ ở vùng Suối Cao (tây nam cao nguyên Vân Hoà) và bán đảo Hòn Gốm.

Mặt cắt theo suối Đắk Lin và Đắk Nao được Trần Tính và nnk. (1998) mô tả dày 350 - 630 m 
và từ dưới lên gồm:

1. Đá phiến sét, bột kết, cát kết, đá silic và phun trào andesitobasalt, andesit porphyr và tu f của 
chúng, cuội kết, aglomerat; các lớp phun trào dày 5 -1 5  m. Dày 200 m.

2. Andesit porphyr và tu f  hạt mịn, ít đá silic , silic dạng ngọc bích xanh, sét kết, bột kết, 
sét vôi chứa hoá thạch Tay cuộn, Rêu động vật và Huệ biển. Dày 150 - 170 m.

ĩ. Các lớp mỏng andesit porphyr, andesitobasalt, dacit, ryodacit, đá vôi, sét vôi và ngọc bích 
đỏ xen kẽ nhau. Trong tu f  cùa andesit có Schwagerina  Sp., Pseudofusulina  sp., Verbeckina 
sp., Parafusulina  sp., Bradyina  sp. Dày 200 - 250 m.

Trong thành phần của hệ tầng có thể phân biệt các tướng phun trào thực sự, phun nổ, tướng 
họng và á núi lửa diorit porphyr. Tổ hợp khoáng vật đặc trưng là plagioclas (andesin), pyroxen 
xiên (pigionit, augit), magnetit, hypersthen.

về thạch hóa, các đá của hệ tầng thuộc thành hệ chuyển tiếp basalt - andesit - dacit, loạt 
tholeit, cao sắt, thấp kali. Các nhóm trên đều bão hoà silic (S 1O 2 = 42,8 64,8% ), tổng sắt cao
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(Fe20 3 + FcO = 5,41 - 10,47%), hàm lượng kiềm thấp, đặc biệt là hàm lượng kali thấp (K)0/ 
Na20  = 0,17 - 0,63). v ề  địa hoá, hệ tầng chứa hàm lượng cao các nguyên tố đồng, chi, thiếc, 
vàng và thủy ngân. Các điểm  quặng, điểm khoáng hoá vàng, bạc liên quan chặt chẽ với các quá 
trình biến đổi propylit hoá của thành phần đá trong hệ tầng.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Quan hệ dưới cùa hệ tầng chưa quan sát thấy; về phía trên, hệ 
tầng nằm không chỉnh hợp dưới hệ tầng Đắk Bùng tuổi Jura sớm. Trong mặt cắt Đấk Lin và 
Đắk Nao đã thu thập được hoá thạch Trùng lỗ gồm Schw agerina  Sp., Pseudofusulina sp., 
Verbeckina Sp., Parafusidina  sp., Bradyina  sp. cho tuổi Carbon muộn - Permi sớm. Ngoài ra ờ 
ngọn suối Đắk Bùng, trên cánh phía bắc của nếp lồi Đắk Lin, trong đá vôi sét silic và andesil 
cùa hệ tầng Đắk Lin nằm dưới lớp cuội kết cơ sở hệ tầng Đắk Bùng ( J |db), cũng đã phát hiện 
hoá thạch Chân rìu tuổi Çermi Astartella lutungini, D eltopecten  sp. (Vũ Khúc và Bùi Phú Mỹ 
và nnk.1990). Với quan hệ địa tầng và hoá thạch nêu trên, hoàn toàn có cơ sờ vững chắc đề định 
tuổi Carbon muộn - Permi sớm cho hệ tầng Đắk Lin.

PERMI 

H ệ  tầ n g  H à  T iê n  (Pị_2 ht)

- Les calcaires de Ha Tiên  (Nui Trâu, nui Xa - N gach, nui Lo Vôi, nui 93): Lê Thị V iên 1959 (Permicn).
. - Hệ tầng Hà Tiên: Nguyễn Xuân Bao 1978 (Penni); Lê Hùng (Vũ Khúc V í) nnk.) 1984 (Permi hạ - thượng); Vù

Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (Permi); Nguyễn Ngọc Hoa vờ nnk. 1991 (Penni); Nguyền Xuân Bao 1994
(Pcrmi: Artinski - Guadalup); Nguyễn Xuân Bao. Vũ Nhir Hùng 2000.

- Loại Bắc Sơn (part): Nguyền Văn Liêm, 1979.
- Carbonatolil, Bắc Sơn trung - phần trên: Nguyễn Vãn Liêm 1985 (Permi).
- Hệ tầng Hòn Chông  (part): Nguyễn Xuân Bao VÖ nnk. 1994.
- Hệ tằng Chùa Hang'. Trương cỏ n g  Đượng vổ nnk. 1998.

M ặt cắ t ch u ẩn  (Lectostratotyp): M ặt cắt núi Còm ở  gần Hà T iên , tình K iên G iang (x =
10° 16'; y = 104°35'). Tên của hệ tầng được Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1978) đặt theo tên thị 
xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Do trước đây chưa có mặt cắt được chỉ định là chuẩn của hệ tầng 
nên trong công trình này mặt cắt núi Còm được đề nghị là chuẩn chọn (Lectostratotyp).

Hệ tầng  Hà T iên chủ yếu gồm đá vôi, đôi khi là sét vôi xen vôi hoặc không xen vôi. 
Đá vôi cùa hệ tầng  thư ờng  là đá vụn sinh v ậ t1, đá vụn bùn sinh vật2 hay đá kết hạt vi toàn 
tinh3 được thành tạo trong  môi trư ờ ng  biển nông thuộc thềm  lục địa, có động năng CO' học 
trung bình hoặc m ạnh. Hệ tầng  Hà Tiên phân bố dọc theo bờ biển Hà T iên từ  biên giói với 
C am puchia đến mũi Hòn C hông trên  chiều dài 30 km. Hệ tầng  lộ ra thành  nhũng  núi đá vôi 
nhỏ, độ cao đến trên 100 m. Tại Hòn Chông, sét vôi tương ứng với phần trên của hệ tầng Hà 
Tiên được mô tả là “Tập sét vôi Chùa Hang” trong  công trình này.

Theo Nguyễn Đức Tiến (1970), mặt cắt núi Còm gồm hai tập, từ  dưới lên như sạu:

ì . Đá vôi đen hạt mịn phân lớp trung bình, chứa nhiều hoá thạch Trùng lỗ, Tảo và San hô. Dày
30 - 40 m. Hoá thạch Trùng lỗ gồm Pseudöfusulina margheritti, Parafusulina giganlea.

1 b ioclastic packstone
bioclastic w ackstone

3 m icrosparry grainstonc
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Chusenella crassa padangensis , Chuseneỉla tingi, Verbeekina nuicomensin, V. verbeeki, 
Pseiidodoỉiolina pseudolepina, Neoschwagerina toriyamai, N. margaritae, N. douvilỉei. 
Afghanella sumatrinaeformis, Sumatrina annae. Trong tập này đã phát hiện San hô bốn tia 
Parcrwentzella reguỉaris, Multimurinus homanhlrungi, Multimurinus comensis (H. Fontaine 
1961, 1967); Tảo - Mizzia velebitana, Anthraporella spectabilis, Gymnocoảỉum grandis v.v... 
(Nguyễn Thị Lan Tú 1970).

2. Đá vôi xám sẫm hoặc xám sáng phân lớp dày, chứa nhiều đốt thân Huệ biển. Dày 80-90 m. 
Hoá thạcli Trùng lỗ gồm Pseitdoschwagerina m argheriưi, C husenella crassa, Chusenella 
aỉpinơ, Chuseneỉỉa tingi, Verbeekina verheeki, Verbeekina douvillei, Pseudodoliolina  
pseudolepida. N eoschw agerina bullcita, Neoschwagerina megasphaerica, Neoschwagerina  
margaritae, N eoschw ayerina doitvillei, Sumatrina annae, Kahlerina kienluongensis, 
Nanlíinella sp., Schubertella oval is, Bữultonia saarini (=  Codonofusiella saurìni). 
Codonofusiella minor, Codonofiisiella distincta, v.v...
Tồng bề dày khoảng 110-130 m. Quan hệ dưới và trên không quan sát được.

Từ nhiều mặt cắt trong vùng, có thể khái quát trật tự địa tầng của hệ tầng Hà Tiên như sau:
- Phần dưới: Đá vôi hạt mịn, màu xám sáng hoặc xám sẫm, phân lớp dày hoặc dạng khối, 

chứa phong phú hoá thạch Trùng lồ và San hô. Dày 100 m - 150 m.
- Phần trên : Đá vôi hạt thô, chứa nhiều đốt thân Huệ biển (m ột số tác giả gọi là đá vôi Huệ 

biển), màu đen hoặc xám sáng. Đá vôi này chứa ít hoá thạch Trùng lỗ và không chứa hoá 
thạch San hô. Dày 100 m - 200 1Ĩ1.

Ranh giới dưới và trên cùa hệ tầng chưa được xác định; hệ tầng có quan hệ với các thành
[ạo cồ hơn và trẻ hơn bằng tiếp xúc kiến tạo.

Hệ tầng Hà Tiên phong phú hoá thạch Trùng lỗ, San hô và Tảo; ngoài núi Còm được
nghiên cửu đầy đù hơn cả, hoá thạch Trùng lỗ được tìm thấy ở nhiều nơi như:

- Núi Xà Ngách: Sum atrina annae, Reichelina xangachem is, R. lam arem iform is. v.v... (Lê 
Thị Viên 1959)7

- Núi hang Cây Ốt: Codonofusiella distincta, C odonofusiella saurini, c .  cf. minor, C. 
distincta, Pseudofusulina margaritae, Pseudofusulina sp., Pseudodoliolina pseudolepia, 
Neoschwcigrina sp., Verbeekinct c f  douvillei, A fghanella  sum atrinaeform is, Schubertella 
sp., ParafusuUna gigantea, Chusenella sp.,. Lasiodiscus Sp., Geinitzina tcherdynzevi, Padcmgia 
inculta, Frondinodosaria pyrula, Neoendothyra  sp., Frondicularia  sp., Nodosaria  sp., 
Pachyphloia sp.

- Núi Khoe Lá: K ahlerina  sp., Afghanella siimatrinaeformis, Cancellina  cf. primigena, 
Verbeekina douvillei, Parafusulina gigantean, v .v ...

- Núi Hòn Chông: Codonofusiella scmrinì, Schuberteỉla  Sp., N eoendothyra  Sp., Pachyphloia  
sp., Nankinella  cf. hunanem is , Nankinella  sp., v.v...

Hoá thạch San hô được tìm thấy tại núi Xà Ngách, núi Ba Hòn gồm Psendohuangia aberram, 
p. hatiemnsis, Ipciphyllum irreguläre, Waagenophyllum (Liangshanophyllum) sinense, Ipciphyllum  

bahonense, Ị. aff. flexuosam  (H. Fontaine 1961, 1969; Nguyễn Đức Khoa 1984, 1991).

Hoá thạch Trùng lỗ trong hệ tầng được phân thành ba phức hệ, liai phức hệ trong phần dưới 
và một trong phần trên:
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- Phức hệ M iseỉlina  đặc trưng bằng sự có mặt cùa giống M isellina, tuổi Kunguri (P|).

- Phức hệ Afghanella  đặc trưng bằng sự có mặt của giống Afghanella , tuổi Roadi - Wordi (Pị).

- Phức hệ C odonofusiella  đặc trưng bằng sự có mặt của giống Codonofusiella. Phức hệ
Codonofusiella  có tuổi Wordi - Capitan (P2).

T ậ p  sét v ô i C h ù a  H a n g

Tập sét vôi Chùa Hang là trầm tích lục nguyên xen carbonat ỏ- núi Hòn Chông và được 

Trương Công Đượng mô tả như là thuộc phần trên của hệ tầng Hòn C hông tuổi Devon - Carbon1 

sớm (Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996). Sau đó, được tách ra thành hệ tầng Chùa Hang tuổi 
Devon muộn - Carbon sớm (Trương Công Đượng và nnk. 1997).

Tập sét vôi Chùa I fang phân bố ven theo bờ biển ở phía tây nam Chùa Hang khoảng 200 m 
và ờ chân Hòn Bà. Tại đây, sát mép nước lộ ra các lớp sét kết, bột kết, sét vôi phân lớp mỏng 10
- 15 cm chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn, Rêu động vật xen với các lớp vôi hoặc vôi sét dày 
từ 10 - 20 cm chứa phong phú hoá thạch Trùng lỗ. Toàn bộ bề dày quan sát được của tập
kh n án ơ  ^0  ITI - 4 0  m

sét vôi Chùa Hang là đá vôi vụn giàu fusulinid, điều này chứng tò đá 

đ u y t uam  uụng uung môi trường nước nông thềm lục địa, có nguồn cung cấp vật liệu lục 

nguyên. Quan hệ dưới của tập chưa quan sát được. Bên trên, tập chuyển lên đá vôi phân lớp dày 
và dạng khối của hệ tầng Hà Tiên.

Hoá thạch trong tập phong phú gồm Trùng lỗ, Tay cuộn, Huệ biển và Rêu động vật. Khác 

với Trùng lỗ trong đá vôi của hệ tầng Hà Tiên, phức hệ Trùng lỗ ờ  đây rất phong phú về cá thề 

nhưng rất nghèo nàn về thành phần giống loài, chỉ gồm các đại biểu Parafusulina  với các loài 

Parafusulina loeyensis, Parafnsulina  aff. methikuli, Yangchinia  sp., Codonofnsiella  sp. v.v... và 

các đại biểu thuộc giống Codonofusiella. Điều này chứng tỏ phức hệ Trùng lỗ trong sét vôi 

Chùa Hang tương đồng với phức hệ Trùng lỗ trong đá vôi núi Hòn C hông thuộc phần trên của 

hệ tầng Hà Tiên và tập sét vôi Chùa Hang là một biến tướng của phần trên hệ tầng Hà Tiên.

Hoá thạch Tay cuộn do Nguyễn Hữu Hùng xác định gồm ưncinulus sp., Orthoíetes sp., 

Hustedia cf. radialis, Derbyra sp., Tapajoiia sp., Megousia sp., Pulsia sp., Parenteletes sp., Verneuilia 

sp., Dielasma sp., Ectochoristites sp., Pectenoproductiis sp., Notothyris sp., Streptorhynchus cf. 

sisophonensis, M artiniopsis sp. [Trịnh Dánh (Chủ biên) 1998].

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. N hư trên đã trình bày, hệ tầng Hà Tiên có tiếp xúc kiến tạo với 

các thành tạo cổ hơn và trẻ hơn trong vùng phân bố. Các phức hệ Trùng lỗ đã dẫn định tuổi từ 

Permi sớm, Kunguri (P |) đến Permi trung (Roadi - Wordi - Capitan). H oá thạch San hô và Tay 

cuộn cũng cho tuổi phù hợp với tuổi Permi sớm - giũa dựa trên cơ  sở  hoá thạch Trùng lỗ.

H ệ tầ ng  T a  N ố t (P3 tn)

- Hệ tầng Ta Nốt: Nguvễn Xuân Bao (in Nguyễn Ngọc Hoa và nnk 1996); Ma Công Cọ vá nnk 2001 (Permi muộn).
- Hệ tầng Tà Thiết (part): Bùi Phú Mỹ và nnk 1986 (Pcrmi muộn); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk, 1990 (Permi

muộn); Nguyễn Ngọc Hoa và nnk 1991; Nguyễn Xuân Bao và nnk, 1994 (Pcrmi muộn).
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Mặt cắt ch u ấn  (Lectostratotyp): Mặt cắt Prek Lovia, dọc thượng nguồn sông Sài Gòn, 

đoạn cách cửa suối Prek Lovia khoảng 1 km về phía hạ lưu (x = 1 1 °5 0 \ y = 106°28’), huyện 
Lộc Ninh, tỉnh B inh Phước.

Hệ tầng Tà Nốt được thành lập trong quá trinh hiệu đính bản đồ địa chất 1/200.000 miền

Nam Việt Nam, trên cơ sở tách phần đá lục nguyên, tức phần dưới của “hệ tầng Tà Thiết” . Hệ

tầng có diện lộ hạn chế, phân bố rải rác ở thượng lưu sông Sài Gòn trong các vùng Tà Nốt, Tà

Thiết và Tông Lê Tru. Trong mô tả lần đầu hệ tầng Tà N ốt, mặt cắt chuẩn không được chỉ định,

do đó trong công trình này mặt cắt Prek Lovia được chọn làm lectostratotyp. Tên của hệ tầng

đặt theo bản Tà N ốt - một bản ở  thượng nguồn sông Sài Gòn, phía nam diện lộ của mặt cắt
chuẩn, thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Binh Phước.

», , x , \ t ,
Tại mặt cắt chuẩn hệ tầng lộ ra như sau: Phần dưới gồm cát kết, sạn kết xen lớp m ỏng hoặc

thấu kính cuội kết nhiều thành phần; kích thước cuội trung bình 1 - 2 cm, độ chọn lọc và mài 

tròn kém. Xen kẽ trong trầm tích hạt thô này là các lớp mỏng phiến sét than, Phần trên chủ yếu 

là đá phiến sét, bột kết xen kẽ cát kết hạt nhỏ đến vừa, màu xám, xám đen. Bề dày toàn bộ mặt 

cắt 300 m (Nguyễn Ngọc Hoa và nnk  1991).

Hóa thạch trong  hệ tầng  phong phú, được tìm  thấy trong  đá phiến m àu xám đen, gồm 

Tav cuộn Streptorhynchus cf. pelargonatiis, ƯneinuneUina aff. timorensis, Choneminella sp., 

Waagenoconcha cf. monpellieremis, Waagenites (?) sp., và Chân rìu Gyrtypecten sp., Perdopecten 

s p Palaeolima sp..

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Tại mặt cắt chuẩn, quan hệ địa tầng không lộ rõ. Ranh giới dưới 

của hệ tầng chưa được xác định, ranh giới trên là chỉnh hợp dưới hệ tầng Hớn Quản. Hoá thạch đã 

dẫn của hệ tầng gồm chủ yếu là những loài Permi muộn, đã từng tim  thấy trong trầm tích Perrni 

muộn ở Nam Trung Quốc, Campuchia, Lào và những nơi khác của Việt Nam, do đó tuổi cùa hệ 

tầng được xác định là Permi muộn.

Nhận xét: Trong Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vổ nnk. (1990) hệ tầng Tà Thiết gồm hai phần rõ 

rệt; phần dưới là cuội kết, cát kết, bột kết và đá phiến (dày 300 m) chứa hoá thạch Tay cuộn tuổi 

Permi muộn; phần trên là đá vôi đã từng được Saurin (1962) mô tả là đá vôi Hớn Ọuản (Calcaires 

de Hon Quan). Theo nguyên tắc phân chia thạch địa tầng, hai thành phần trầm tích khác nhau (lục 

nguyên và carbonat) nên thuộc hai hệ tầng khác nhau. Hơn nữa “Đá vôi Hớn Quản” do Saurin 

(1962) IĨ1Ô tả cũng đã là một hệ tầng độc lập, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một phân vị cơ bản của 

thạch địa tầng. Do đó trong công trình này hệ tầng Hớn Quản được khôi phục và mô tả dưới đây, 

còn thành phần lục nguyên mô tả trên đây, chứa hoá thạch Permi và nằm dưới hệ tầng Hớn Quản 

thuộc hệ tầng Tà N ốt do Nguyễn Xuân Bao xác lập (in Nguyễn Ngọc Hoa vò nnk  1996).

H ệ tầ ng  H<ýn Q u ản  (P3 hq)

- Calcaires de Hon Ouan (Đá vôi Hớn Quản): Saurin E. 1962 (Uralo - Perm ien/
- Hệ tầng Hớn Quàn'. Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk. 2000).
- Hệ tầng Tà Thiết: N guyễn N gọc Hoa và nnk. 1996 (Permi muộn).
- Loạt Bắc Sơn, phần trẽn : Nguyễn Văn Liêm 1979.
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- Đá vôi Tồ Thiết có Reichelina tuổi Permi muộn: Nguyền Xuân Bao. Nguyền Đóa 1979.
- Hệ tảng Tà Thiết: Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978; Lê Mùng (Vũ Khúc vả nnk. 1984) (Permi muộn).
- Hệ lang Tà Thiel (part.): Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (Permi muộn); Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1991:

Nguyền Xuân Bao và nnk. 1994 (Permi muộn).
- Cacbonatolừ, Bắc Sơn thượng (pari): Nguvền Vân Liêm 1985 (Pcrmi muộn).
- Hệ tầng Tà Vợt: Ma Công Cọ vổ nnk. 2001.

M ặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt gần cầu Tà Thiết, huyện Bình Long, tỉnh Bình 

Phước (x = 11° 4 5 ’; y = 106° 2 6 ’). Tên của 'hệ tầng do Saurin (1962) dùng đầu tiên đề môtả 
“Đá vói Hớn Quàn'’’’ (Calcaires de Hon Quan) theo tên Hớn Quàn, huyện lỵ cùa Bình Long.

Hệ tầng Hớn Ọuản lộ ra trên diện tích hẹp ở thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc địa phận hai 

tỉnh Bình Phước và Tây N inh. M ặt cắt chuẩn của hệ tầng gồm ba tập, từ  dưới lên như sau (Vù 

Khúc, Bùi Phú Mỹ vữnnk. 1990):

1. Đá vôi xen sét vôi màu xám đen; dày 50-80 m. Hóa thạch Trùng !ỗ gồm Nankinelìad

inflata , Reichelina  cf. pulchra , Neoendothyra dongdangen,sis, Pachyphloía ovata.

2. Đá vôi xám trang chứa hoá thạch Tảo; dày 8-10 m.

3. Đá vôi xám đen chứa hoá thạch Trùng lỗ Palaeofusulina prisca, Colaniella parva,.

Reichelina pulchra, R. m edia , Codonofusiella  Sp.; dày 40-60 m.

Ngoài Trùng lỗ, trong tập 1 và tập 3 Bùi Phú Mỹ đã sưu tập được một số San hô gồm 

Waagenophyllum  ( W aagenophyllum) akasakense , w. ( Waagenophyllum ) aff. kueichoweme,W.

( W aagenophyllum ) sp. (xác định của Nguyễn Đức Khoa).

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Hớn Quản nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Tà Nốt và 

không chinh hợp dưới hệ tầng Sông Sài Gòn tuổi Trias sớm, quan hệ này quan sát được ỜSroc 

Tâm. Tập hợp hoá thạch của hệ tầng gồm những loài điển hình cho trầm  tích Permi thượng bậc

Changshing ở Nam  Trung Quốc {Palaeofusulina prisca, Colanieỉỉa parva, Reichelina pulchra)

cho phép xác định tuổi cùa hệ tầng là Permi muộn, Changshing.

N hận  xét: N hư đã trình bày trong mô tả hệ tầng Tà N ốt trên đây, hệ tầng Hớn Quản đà

từng được mô tả là thành phần vôi, nửa trên cùa hệ tầng Tà Thiết (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và

nnk. 1990). N hưng “Đ á vôi Hớn Q uản” được Saurin (1962) mô tả đã ỉà một hệ tầng hợp thức, 

do đó trong công trình này hệ tầng Hớn Quản được khôi phục. Hệ tầng Tà Vạt do Ma Công Cọ 

và nnk. (2001) mô tả cũng là đồng nghĩa của hệ tầng Hóm Quản.

H ệ tầ ng  Đ ấ t Đ ỏ  1 (P3 dt)

- Hệ tầng Đắt Dỏ: Nguvễn Hữu Mùng (ìn Trịnh Dánh và nnk. 1998); Tống Duy Thanh, Vũ Khúc 2000: Nguyền
Hĩru Húng, Trần Minh Khang 2001 (Permi muộn).

- Hệ tầng Nam Du (part.): Nguyễn Kinh Quốc vỏ nnk. 1981 (S - D); Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk.. 1990 (PZ|.2).
- Hệ tầng Hồn Ngang (part.): Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1991 (C?).
- Hệ lầng Hòn Chông (part.): Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996 (D - C]).

1 Nguyễn Hữu Hùng mô tả hệ tầng Đất Đỏ với ký hiệu (P 3 dd), nhằm tránh sự nhầm lẫn với ký hiệu cúa hệ tầng Đồng 
Đăng cùng tuổi (Pj dd), ký hiệu của hệ tầng Đất Đò là (Pj dì). Ghi chứ của chù biên TDT.
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Mặt cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp) - Bãi Đất Đỏ, bờ tây đảo Nam  Du, vịnh Thái Lan, tình 
Kiên Giang (x = 9°4Г; у = 104°22'). Hệ tầng mang tên một xóm chài nhỏ nằm trên bờ tây đảo 
Nam Dll trong quần đảo cùng tên, vịnh Thái Lan. Hệ tầng được Nguyễn Hữu Hùng mô tả lần 
đẩuírong "Địa tầng Phanerozoi khu vực Tây Nam Việt Nam" (Trịnli Dánh và nnk. 1988).

Đặc trưng cùa hệ tầng Đất Đò là gồm các loại bột kết, cát kết và sét kết chứa hoá thạch tuổi 
Permi, phân bố ở một sổ các đảo thuộc quần đảo Nam Du, vịnh Thái Lan (tỉnh Kiên Giang). 
Ngoài ra đá của hệ tầng còn gặp trên nhiều đảo nhỏ khác thuộc các quần đảo Bà Lụa, í lải Tặc 
và các mỏm núi ven biển từ thị xã Hà Tiên đến Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trưóc đây các nhà nghiên cứu quan niệm rất khác nhau cả về tuổi và về cơ chế hình thành 
cùa hệ tầng Đất Đỏ. G ubler J. (1935) xếp chúng vào Devon - Carbon và xem như cùng tuổi vói 

các đá lục nguyên và phun trào ở các quân đảo Bà Lụa, Hải Tặc và ven bò' biên Hà Tiên. 

Nguyễn Kinh Quốc (in  Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ VÖ nnk. 1990) xác lập hệ tầng Nam Du gồm các 

đá lục nguyên xen phun trào axit bị biến đổi, tuổi Paleozoi sớm - giữa (P Z ].2 nd). Nguyễn Ngọc 

Hoa và nnk. (1995) cũng coi các đá tạo nên quần đảo Nam Du thuộc các thành tạo lục nguyên 

xen phun trào và xếp chúng vào hệ tầng Hòn Ngang tuổi Carbon giả định. T iếp sau đó, trong 

“Địa chất và K hoáng sản tờ Phú Quốc - Hà T iên”, Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. (1996) gộp các đá 

lục nguyên chứa Tay cuộn và Huệ biển của hệ tầng Nam Du trưó'c đây lộ ra trên đảo Nam Du 

cùng với cát kết chứa thực vật Đevon thuộc hệ tầng Hòn C hông và đá phiến vôi chứa Tay cuộn, 

Huệ biển của hệ tầng Chùa Hang (Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1995) thành hệ tầng Hòn Chông 

tuổi Devon - Carbon sớm (D  - C |), còn các phun trào axit lộ ra trên đảo Nam Du được xếp vào 

liệtầng Hòn Ngang, tuổi Trias.

Tài liệu khảo sát của chúng tôi qua 21 đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Nam Du cho thấy chỉ 

có một diện tích rất nhỏ trên bò' tây đảo Nam Du lộ ra cát kết, bột kết, đá phiến sét cliứa Tay 

cuộn, Huệ biển, Rêu động vật, Bọ ba thuỳ và Tảo. N goài trầm  tích lực nguyên này ở bờ tây 

đào Nam Du, các dào đều được hình thành từ các đá phun trào ryolit, ryolit porphyr và tu f  cùa 

chúng. Một vài nơi trong  tu f  có các tàng cuội vôi chứa F usulina  và Tảo tuổi Permi của hệ 

tầng Hà Tiên.

Theo đặc điểm thành phần vật chất và hoá thạch, các đá trầm tích đang nói đến không ứng 

với bất kỳ một phân vị địa tầng nào đã biết ở vùng quần đảo Nam Du nói riêng và khu vực Tây 

Nam Bộ, bao gồm các đảo ở vịnh Thái Lan nói chưng; do đó Nguyễn Hữu Hùng (Trịnh Dánh và 

nnk. 1988) đã xác lập hệ tầng Đất Đỏ. Tại mặt cắt bãi Đất Đỏ, hệ tầng lộ ra liên tục, cắm đơn 

nghiêng về phía đông, góc dốc từ  50 - 60°. Riêng nơi tiếp xúc với tập cuội, dăm kết của hệ tầng 

Núi Cọp đá có thể nằm dốc hơn đến 75°. Trật tự địa tầng từ dưới lên trên như sau:

/. Bột kết màu xám đen, phong hoá có màu tím gụ loang lổ. Thành phần hạt vụn chiếm 60%, 

trong đó thạch anh 55 - 57%, thường có dạng mảnh nhỏ (0,05 - 0,08 mm) mài tròn khá tốt, 

phân bố không đều. Mảnh đá sét và silic từ 3 - 5%, mài tròn tốt, kích thước khoảng 0,1 mm. 

Ngoài ra, trong thành phần hạt vụn còn gặp turmalin màu xanh lục, sắc cạnh, giao thoa cao. 

Xi măng chiếm 40%, thường có kiến trúc kiểu lấp đầy và cơ sở, thành phần chủ yếu là sét 

dạng vi vẩy, vẩy nhỏ, tạo đám xen với sericit, clorit và hydroxit sắt. Be dày 60 in.
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Hoá thạch thu thập được gồm Rêu động vật Fenestella  cf. laosensis tương tự  với dạng đà 

gặp trong Permi ở Lào và Cam puchia; Tay cuộn Compressoproductus sp., Beecheria sp., 

N eospirifer sp.; Huệ biển Cycỉicycỉicus sp., Pentagonocyclicus sp. Di tích Bọ ba thuỳ gồm 

các khiên đầu, khiên giữa bảo tồn không đầy đủ, ngoài ra còn một số di tích có thể là Tảo?
2. Cát kết hạt nhỏ và trung bình, màu vàng nâu, bị nén ép m ạnh, xen kẽ luân phiên với bộl 

kết, bề dày các lớp thay đổi 1 - 2 dm. Thành phần hạt vụn 65% , trong đó thạch anh chiếm 
vai trò chủ yếu, kích thước từ  0,25-0,35 mm, độ mài tròn tốt, phân bố đều, có định 
hướng. Xi m ăng 35%  gồm tập hợp vi vẩy sericit clorit và ít silic ẩn tinh không màu cùng 
carbonat nhiễm oxit sắt màu nâu bẩn ở ranh giới tiếp xúc, lấp đầy khoảng trống và bị ép 
ncn, sắp xếp định hướng. Bề dày 120 m.
Trong các lớp cát kết,gặp khá nhiều lioá thạch đốt Huệ biển Permi, gồm Cycỉicyclicus sp., 
Pentagonocyclicus sp. Trong bột kết gặp Tay cuộn Permundaria cf. asiatica; Rêu động vật 
Fenestella sp.; Chân rìu Sanguinolites cf. modiomorphoides.

3. Sét kết màu vàng nhạt, hạt mịn, kết cấu rắn chắc. Thành phần chù yếu là khoáng vật sót dạng 
bùn, vi vảy, bị nén ép thể hiện tính định hướng. Sericit dạng vi vảy dài, có chiết xuất và 
lưỡng chiết cao hơn sét, với chiều dài định hướng xen lẫn với sét dạng thay thế cho sét. Bột 
kết thạch anh hạt nhỏ 0,01 - 0,05 ram, tròn cạnh, rải rác trong đá, turmalin dạng trụ nhỏ, màu 
xanh lục. Quặng dạng bụi, vi hạt lấm tấm, rải rác, dạng vi mạch lấp đầy thó' nứt. Quặng 
không thấu quang, dưới ánh sáng pliản chiếu có màu trắng hoặc màu nâu đỏ do bị hydroxit 
sắt hoá, không chứa hoá thạch. Bề dày 60 m.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuối. Quan hệ dưới cùa hệ tầng Đất Đỏ với các trầm tích cồ hơn 

không quan sát được. Hệ tầng có quan liệ kiến tạo với hệ tầng Núi Cọp tuổi Trias trung, quan sát 

rõ ở cánh phía tây, tại đó trượt trên hệ tầng là tập cuội sạn, dăm kết tlniộc chân cùa hệ tầng Núi 

Cọp, ờ cánh phía đông phủ đè lên hệ tầng là ryolit porphyr phân dải mỏng.

Tuổi cùa hệ tầng Đất Đỏ được xác định trên cơ sở kết quả nghiên cứu đồng bộ các nhóm Tay 

cuộn, Rêu động vật, Huệ biền, Chân rìu. Trong số hoá thạch Tay cuộn thu thập được có 

Permundaria  cf. asiatica  là loài đã gặp trong phần thấp của loạt Kanakura ở  Nhật Bản (Permi 

thượng) và trong đá vôi xen sét vôi Permi thượng ờ Sisophon của Campucliia, tương ứng với phần 

dưới cùa đới Yabeina của thang đới Trùng lỗ. Các đại biểu thuộc các giống Compressoproduclm 
sp., Neospirifer, Beecheria  và các giống thuộc họ Productidae không cổ hơn Carbon và không trè 

hơn Permi. Các hoá thạch Huệ biển Cyclicydicus sp., Pentagonocyclicus sp.; Chân rìu 

Sanguiiĩữlites cf. modìomorphoides; Rêu động vật Fenestella cf. laosensis Cling cho tuồi Permi. 

Trên cơ sờ những điều vừa phân tích, hệ tầng Đất Đỏ được xếp vào Permi thượng và được liên hệ 

với Permi thượng ở Tây Campuchia.

PERM I-TRIAS 

Hệ tầng Chư Prông (P3 - TI cp)

- Hệ tầng Chư Prông: Nguyễn Kinh Quốc 1988 (Permi). Trần Tính và nnk. 1994 (Permi): Tống Duy Thanh. Vù 

Khúc và nnk. 1995 (Pcrmi muộn - Trias sớm); Trần Tính và nnk.. 1998 (Permi muộn - Trias sớm).
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■ Hệ tầng Dắk Lin (part.): Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978 (Carbon muộn - Permi sớm).

Mặt cắ t ch u ẩn . M ặt cắt ở vùng núi Chư Prông ở tây nam thành phố Pleiku, tỉnh G ia Lai 

(x= 13° 15’30”; y = 107° 58 ’30”). Hệ tầng Chư Prông phân bố ở các vùng C hư Prông, Đắk 

Nao, Tiêu Teo, C hư A M ưng, C hư  Kết, Chư Klin, Pleiklang và m ột số nơi khác, thuộc tờ bản 

đồ Bản Đôn ( D - 4 8 -X X X ).

Mặt cắt ở Chư Prông, Chư A M ưng được Trần Tính và nnk. (1998) mô tả gồm những thành 

phần như sau:
/. Cuội tảng kết tuf, cuội sạn kết tuf, tu f dăm, tu f dung nham. Thành phần cuội là các đá biến 

chất cổ, granitoid, andesit, thạch anh; xi măng gắn kết là tro bụi núi lửa thành phần dacit, 

ryolit biỹn đổi. Dày 200 m.
2. Dacit, ryodacit và tu f  của chúng, xen các tập mỏng hoặc thấu kính aglomerat, íelsit dạng 

dải. Dày 200 - 250 m. 

ỉ. Ryolit, felsit và tu f  của chúng. Dày 180 - 200 m.

Bề dày tổng cộng của mặt cắt 580 - 620 m.

Các thành tạo á núi lửa đi kèm có các đai mạch diorit porphyr, andesit porphyr. Đá phun 

trào của hệ tầng Chư Prông có thành phần biến thiên từ andesitobasalt, andesitpyroxen (andesit 

augit), andesitodacit có pyroxen - horblend - biotit, dacit biotit tói ryodacit, ryolit. Khoáng vật 

đặc trưng là hypersthen trong andesitobasalt, andesit và horblend, biotit trong các đá felsic hơn 

(sáng màu hơn) và thường có apatit, zircon, granat trong phun trào felsic.

v ề  thạch hoá, các đá kể trên thuộc loạt kiềm vôi, phân tích silicat cho kết quả S 1O2 = 56,67 

-72,05%, N aỉO  + K2O = 4,65 - 7,1%. Kết quả phân tích này phù hợp với thành phần thạch học 

của đá nằm trong các tướng chuyển tiếp từ andesitobasalt- andesit - dacit tới ryolit. Chúng có độ 

kiềm bình thường, kiểu kiềm N a (70%  số mẫu phân tích cho kết quả N a2Ü / K2O > 1). Kết quả 

phân tích quang phổ hấp phụ nguyên tử  clio thấy các nguyên tố Cu, Au, Ag, Pb - Z 11 có hàm

lượng cao trong đá. Các biểu hiện khoáng hoá Au, Ag có liên quan với hệ tầng là do các quá

trình biến đổi sau m agm a -  epidot lioá, chorit hoá, sericit hoá, thạch anh hoá, carbonat hoá.

Ngoài diện ]ộ chủ yếu vừa mô tả trên đây, một số diện lộ nhỏ của hệ tầng cũng gặp ờ phía 

đông dãy núi Chư Kah (tờ  Buôn Ma Thuột. D - 49 - XXV) và quanh huyện lỵ Sa Thầy (tờ bản 

đồKon Tum D - 48 - XVIII).

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Trong hệ tầng Chư Prông chưa phát hiện được hoá thạch, song hệ 

tầng phù không chỉnh hợp trên các thành tạo cổ hơn và ở Chư A M ưng quan sát được trầm tích 

Jura hạ thuộc hệ tầng Đắk Bùng phủ trên hệ tầng Chư Prông, ở  một số nơi cũng quan sát được 

ganitoid của phức hệ Vân Canh xuyên cắt hệ tầng Chư Prông. Do đó, tuổi của hệ tầng được xếp 

già định vào Permi muộn - Trias sớm.
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Chương 6

ĐỊA TÀNG MESOZOI
Trong M esozoi ỏ' các khu vực khác nhau trên lãnh thổ V iệt Nam sự hình thành địa tầng diễn 

ra trong 3 giai đoạn rõ rệt: Trias trước Nori, Nori-Ret - Jura giữa và Jura m uộn - Creta. Sự phân 
chia 3 giai đoạn này dựa trên tính chất mặt cắt địa chất M esozoi ở các khu vực đó do hoạt động 
kiến tạo tại các khu vực này khống chế. Quan sát mặt cắt M esozoi ở  các võng khác nhau từ 
miền Bắc vào trong N am „ta thấy trong giai đoạn Trias trước Nori đã hình thành các thành tạo 
trầm tích biển, trong giai đoạn N ori-Ret - Jura giữa chủ yếu hình thành các thành tạo iục địa 
màu đỏ, trừ ở hai võng N ông Sơn và Đ à Lạt, và trong giai đoạn Jura m uộn - C reta nơi thì hình 
thành các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa, nơi thì tạo các trầm tích lục địa màu đỏ xen thành 
tạo nguồn núi lửa. Dưới đây, việc mô tả địa tầng Mesozoi được tien hành theo 3 giai đoạn đó.

TRIAS TRƯỚC NORI
KHU V ực BẮC Bộ

Trầm tích Trias trước Nori phân bố khá rộng rãi trong các võng M esozoi ở  khu vực Bắc 
Bộ, trong cả hai miền Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, gồm chủ yếu các trầm tích biển, ở  Đôna 
Bắc Bộ, chúng chiếm hầu hết diện tích các võng An Châu và Sông Hiến, nhưng ờ cấu trúc 
Quảng Ninh và vùng nâng Lô-Gâm chúng chỉ lộ ra trong những diện hẹp. Ở Tây Bắc Bộ, chúng 
phổ biến trên hầu hết diện tích võng Sông Đà, nhưng không gặp trong cấu trúc M ường Tè (Lai 
Châu) và các cấu trúc nâng. M ặt cắt Trias trước Nori ỏ' hai miền kể trên có sự  phát triển khác 
nhau, ví dụ như ở Đông Bắc Bộ, khoảng Anisi được đặc trưng bằng một hệ tầng trầm tích - 
nguồn núi lửa thì ở  Tây Bắc Bộ khoảng này gồm một hệ tầng đá vôi dày; hay khoảng Carni ờ 
Đông Bắc Bộ gồm các lớp lục địa màu đỏ, thì ở Tây Bắc Bộ lại gồm các lớp đá phiến sét chứa 
hoá thạch biển sâu.

ĐÔNG BẮC B ộ

Miền Đông Bắc Bộ có 4 kiểu mặt cắt Trias trước Nori là An Châu, Sông Hiến, Quảng Ninh 
và Lô-Gâm. Kiểu mặt cẳt A n Châu  đầy đủ hơn cả, gồm loạt trầm tích Trias hạ (các hệ tầng Lạng 
Sơn, Bắc Thuỷ); loạt trầm  tích Trias trung - thượng (các hệ tầng Khôn Làng tuổi Anisi, Điềm 
He tuổi Anisi muộn, N à Khuất tuổi Trias giữa và Mầu Sơn tuổi C arni); loạt Nori-Ret với hệ 
tầng chứa than Văn Lãng. K iểu m ặt cắt Sông H iến  cũng có 3 loạt như vậy nhưng rất rút gọn, 
loạt Trias hạ với hệ tầng Sông Hiến có đặc trưng là các hệ lớp nguồn núi lửa nằm ở  phần dưới 
của mặt cắt, riêng ở vùng Đ ồng Văn (Hà Giang) hệ tầng Hồng N gài có mặt trầm tích carbonat; 
loạt thứ hai cũng chỉ gồm hệ tầng Lân Pảng tuổi Anisi; cuối cùng là loạt N ori-R et với hệ tầng 
chứa than Văn Lãng ở cấu trúc An Châu phủ tràn sang. Ở cấu trúc Q uàng Ninh, chỉ thấy những 
diện lộ lẻ tẻ của hệ tầng N à Khuất, nhưng phủ trên nó phân bố rất rộng rãi loạt Nori-Ret thuộc 
hộ tầng chứa than Hòn Gai. Còn trên cấu trúc nâng Lô-Gâm , chỉ thấy ít diện lộ nhỏ cùa hệ tầng 
Yên Bình có tuổi Anisi.
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TRIAS HẠ 

H ệ tần g  Sông H icn (T ! sh )

- Schistes de Song-hiem  (part.): Bourret R. 1922 (Anthracolithique moyen - Triasiquc moyen).
- Diệp Sông Hiến'. Vasilevskaia E. 1962, (in Dovjikov A.F., và nnk. 1965); Vũ Khúc 1989, 1990 (Trias hạ-trungỊ,

Vũ Khúc và nnk. 1965. 1986 (Trias Irung-thượng); Nguyễn Kinh Quốc {in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ vỏ mmA. 1990). 
(Trias hạ-trung).

- Hệ lồng Sông Hiến: Vũ Khúc. Đặng Trần Huycn 1995; Đặng Trần Huyên 1996; Vũ Khúc và nnk. 2000 (Trias hạ).
- Điệp Sông Hiến (part.): Phạm Đình l.ong 1975 (Anisi); Trịnh Thọ (in Trần Van Tri và nnk. 1977) (Trias trune).
- Các trầm tích A nisi: Vũ Khúc (in Dương Xuân Háo và nnk. 1980).
- Diệp Bình G ia: Nguyễn Kinh Quốc, Đặng Trần Huyên (in Nguvễn Kinh Quốc vò nnk. 1991 ).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): Irên đường từ Pác Giài đi Mã Phục trên bò' trái sông I liến, 
phía tây thị xã Cao Bằng (x’= 22°35’; y = 106° 14’). Nguyễn Kinh Quốc 1990.

Theo mô tả ban đầu (Bourret R. 1922), phân vị này gồm một khối lượng đá phiến sét dày, 
phân bố trong lưu vực sông Miến, phần dưới mặt cắt có xen đá phun trào và phần trên là các “Dăm 
kết đỉnh”. Sau đó, Fromaget (1934) đã tách các “Dăm kết đỉnh” ra để mô tả chung với trầm tích 
lục địa màu đỏ trong một phân vị tên là “ỉndosinias thượng”. Tuy nhiên, khối lượng của hệ tầng 
clii được trinh bày gần với quan niệm hiện nay trong công trình của Vasilevskaia E. (1962).

Hệ tầng Sông Hiến phân bố rấl rộng rãi và chiếm gần hết diện tích võng Sông Hiến, kéo dài 
từ vùng Phó Bảng, Yên M inh, Cao Bằng ở phía bắc tlieo hướng đông nam xuống vùng Bình 
Gia, Diềm He, Thất Khê, tinh Lạng Sơn.

Trong mô tả hệ tầng, Vasilevskaia E. (1962) không chi định rõ ràng mặt cắt chuẩn mà chi 
nói dọc theo sông Miến khoảng gần bản Pác Giài. Mặt cẳt cũng không được mô tà chi tiết và bề

dày phần đá phun trào được đánh giá quá lớn, lên tới 1500 111. Ngay cả trong công trình tiếp sau
đó (Dovjikov và nnk. 1965), mặt cắt chuẩn của hệ tầng cũng không được mô tà rõ ràng hơn. 
Nguyễn Kinh Quốc (in Vũ KIÚIC, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) đã cung cấp cho người đọc tư liệu 
rõ ràng hơn về hộ tầng tlieo mặt cắt Pác Giài đi Mã Phục, do đó m ặt cắt này được đề nghị là 
lectostratotyp với trật tự địa tầng như sau:

1. Ryolit porphyr, felsit xám, variolit, spilit hạnh nhân xám lục sẫm xen cát kết, bột kết tuf và 
đá phiến sét, nằm không chỉnh hợp trên đá vôi Paleozoi thượng hệ tầng Đá Mài (tức Bắc 
Sơn trong những ấn phẩm trước đây), dày 100-250 m.

2. Cát kết tu f xen đá phiến sét, bột kết xám đến xám sẫm, dày 300 m.
3. Bột kết xen đá phiến sét xám vàng, dày 100 in.
4. T uf ryolit, cát kết tu f xám phớt lục xen đá phiến sét, dày 125 m.
5. Bột kết xám đến xám sẫm, phong lioá loang lổ, pliân lớp mỏng xen đá phiến sét, dày 75 m.
6. Cát kết, bột kết xám xen ít lóp kẹp cuội kết (1-2 m) cỏ thành phần hạt là cát kết, đá phiến 

sét, silic và đá phun trào, xi m ăng sét có vật liệu núi lửa, dày 150 m.
7. Dá phiến sét, bột kết xám, cát kết với ít thấu kính cuội kết, cát kết chứa cuội, dày 120 m.
8. Sỏi kết, cát kết xám sáng, tu f  xen với ít bột kết và đá phiến sét xám đến xám vàng, dạng 

dải, dày 190 m; chứa Cúc đá Anasibirites cf. multiformis, Anakashmirites sp., Dieneroceras 
sp., Paraceltites sp. tuổi Olenek.

9. Đá phiến sét, bột kết xám vàng, xám lục nhạt xen cát kết hạt nhỏ, dày 110 m.
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10.Cát kết, cát kết tu f màu xám, phân lớp mỏng đến trung bình xen bột kết, đá phiến sét và ít 
thấu kính cuội kết, dày 180 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này khoảng 1450-1600 m.

Vasilevskaia E. (Dovjikov và nnk. 1965) đã nhận xét là các lớp đá phun trào ở  phần chân 
của mặt cắt có khối lượng tăng dần từ tây sang đông. Điều này thấy rõ ở  một số mặt cắt phía tâv 
của võng Sông Hiển, như C háng Lẻ - Nậm Ban, Sùng Sử - Bạch Đích, hoàn toàn không có đá 
phun trào mà chì có ít lớp tu f và đá chứa tuf. Trong khi đó ở phía đông nam, ví dụ như vùng 
Bình Gia, các lớp đá phun trào dày tới 300 in. Mặt cắt Sùng Sử - Bạch Đích nằm ỏ' phía nam 
Phó Bảng do Đặng Trần Huyên (1996) đo vẽ nhu' sau:

ì. Đá phiến sét xám sẫm , phân lớp rất mỏng, xen ít lớp kẹp bột kết, đôi khi có sét vôi, dày 
75 rrr; chứa khá phong phú Cúc đá và ít Chân rìu tuổi Indi, như Lytophìceras cf. sakuntala  
và Claraia  cf. aurita. Tại điểm này, trước đây Hoàng Xuân Tình và nnk. (1978) cũng đã 
tìm được Lytophiceras Sp., C laraiđ  ex gr. stachei. Tập này có quan hệ kiến tạo với đá 
phiến sét vôi chứa Productidae tuổi Permi muộn cùa hệ tầng Đ ồng Đăng.

2. Đá phiến sét vôi, bột kết vôi, cát kết vôi và cát kết tuf, thường phân lớp mỏng (một vài cm 
đến 10 cm); dày 155 m.

3. Đá phiến sét, sét bột kết, bột kết chứa ít lóp kẹp cát kết hạt nhỏ, đá có màu xám đến xám 
vàng, phân lớp mỏng (m ột vài cm đến 7-8 cm), dày 165 m.

4. Cál kết tuf, tu f ryolit màu xám, phân lớp trung bình đen dày, bột kết và đá phiến sét phân 
lớp mỏng, dày 90 m.

5. Đá phiến sét vôi xen đá phiến sét, ít bột kết và cát kết; đá phân lớp m ỏng và bị vò nhàu 
mạnh; dày 120  m.

Bề dày chung cùa hệ tầng đạt khoảng 605 m.

Như trên đã nói, ở  vùng Bỉnh G ia thuộc rìa nam cùa võng Sông Hiến đặc trưng của hệ tầng 
là có những lớp đá phun trào dày ỏ' phần chân của mặt cắt, đồng thời cũng chứa hoá thạch Indi ỏ' 
khoáng đó như ỏ' mặt cắt vừa mô lả. Theo Đặng Trần Huyên (1996), mặt cắt đi từ Bình Gia đến 
Bản Huấn có trật tự  địa tầng như sau:

1. Nằm không chỉnh hợp trên đá vôi của hệ tầng Đá Mài là cuội sạn kết hỗn tạp chứa vài tảng 
lớn đá vôi (3-20 cm ), sạn kết tuf, các lớp kẹp sét vôi, sét silic chứa ít vật chất than; lớp CO' 
sở này nhanh chóng được thay thế bằng cát kết, đá phiến sét và đá phiến sét vôi xám; dày 
100 m. Trong đá phiến sét ỏ' gần thị trấn Bỉnh Gia, các nhà địa chất Pháp (in Mansuy H. 
1908) và gần đây các nhà địa chất Việt Nam cũng đã tìm thấy Pseudom onoíis griesbachi 
(= Claraia gervilliaeform is).

2. Dacit, ryodacit cùng với các lớp kẹp tu f  ryolit và thấu kính andesitobasalt, basalt xám lục 
sẫm, có chỗ bị phong hoá, dày 300 in.

3. T uf ryolit, cát kết và sạn kết tuf, cát bột kết tuf; đá có màu xám vàng đến xám lục nhạt, 
phân lớp trung bình, dày 150 m.

4. Ryodacit, dacit và tu f cùa chúng, đày 100 m.

5. Cát kết hạt mịn, bột kết và đá phiến sét xám nhạt đến xám vàng, phân lớp mỏng; dày 110 m. 
Đá phiến sét và bột kết ở sát Bản Huấn chứa Claraia  sp..
Bề dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này đạt khoảng 760 m.
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Q u an  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. N hìn chung, trong hệ tầng Sông H iến hoá thạch khá hiếm. 
Trong diện tích phân bố rộng lớn của hệ tầng, mới gặp m ột số điểm  trong  các mặt cắt kể trên.
Chúng có thể chia làm hai mức: ỉ )  mức chứa Lytophiceras  và Claraia, thu thập được ở phần
dưới của hệ tầng, thuộc phức hệ Claraia-Eum orphotis tuổi Indi quen b iết ở nước ta; 2) mức 
chứa A nakashm irites  và D ieneroceras  tuổi O lenek, tìm thấy ở  phần trên của hệ tầng. Hệ tầng 
Sông Hiến nằm không chỉnh hợp trên đá vôi Paleozoi thượng như đã thấy ở  phía tây thị xã 
Cao Bằng cũng như ờ vùng Bình G ia và không chỉnh hợp dưới hệ tầng  Lân Páng tuồi Anisi 
như ờ ngay vùng Lân Páng.

Một số tác giả đã xếp nhầm mặt cắt của hệ lang Khôn Làng tuổi Anisi vào hệ tầng Sông 
Hiến, ví dụ như Phạm Đình Long và nnk. (in Trần Văn Trị và nnk. 1977; in Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ và nnk. 1990) xếp mặl^cắt Đèo Khách, phía đông N a sầm  1 km, chứa các Costatoria  cỡ nhò 
cùng với G ervillia costa ta , Cassianella ecki có tuổi Anisi, vào hệ tầng Sông Hiến, do đó có một 
thời gian hệ tầng này được định tuổi là Trias sớm - giữa. Sau khi xác lập hệ tầng Khôn Làng và 
khoanh định hộ tầng Sông Hiến chỉ phân bố trong võng Sông Hiến với hai mức hoá thạch thu 
thập được kề trên, hệ tầng Sông Hiến được định tuổi Trias sớm.

H ệ tầ n g  H ồ n g  N gà i (T I hn)

- Hệ tầng Hằng Ngài (part.): Tạ Thành Trung 1972 (1'ermi thượng - Trias hạ).
- Hệ tầng Hồng Ngài'. Vũ Khúc, Dặng Trần Huvên 1995; Đặng Trần Huycn 1996; Vũ Khúc và nnk. 2000.
- tìiệp  :V/j/ Tào (part.): Phạm Đình Long 1975 (Permi thượng).
- Diệp Lạng Sơn: Hoàng Xuân Tình (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): vùng Hồng Ngài - Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tinh Hà 
Ciiang, từ bản Tà Lùng đi về phía đông bắc đến bản Sín Thầu (x = 23°15’; y = 105°12’). Hoàng 
Xuân Tình 1978.

Hệ tầng Hồng Ngài được Tạ Thành Trung (1972) mô tả với khối lượng bao gồm cả đá vôi 
chứa bauxit ỏ' phần dưới và đá sét vôi, vôi sét chứa Claraia  thuộc phần trên. Đá vôi chứa bauxit 
Permi thượng đã được Nguyễn Văn Liêm mô tả trước đó (1966) là hệ tầng Đ ồng Đăng, nên ten 
“hệ tầng Hồng N gài” được Hoàng Xuân Tình (1978) giũ’ lại cho phần đá sét vôi, vôi sét nằm 
trên. Theo tác giả này mặt cắt đặc trưng cho hệ tầng như sau:

Ị. Đá vôi sét xám đen, hạt mịn, phân lớp mỏng, dày 20 m; chứa Claraia  aff. wangi, C. sp., Spi- 
rorbis valvala, Pleria  sp. tuổi Inđi. Tập này có thế nằm chỉnh hợp trên đá vôi Permi thượng.

2. Đá vôi sét xám đen, phân lớp m ỏng xen đá vôi xám nhạt, phân lớp trung bình, dày 100 m; 
chứa Claraia  aff. wangi, C. ex gr. stachei.

3. Đá vôi xám sẫm, xám đen, phân lớp không đều, dày 50 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này đạt khoảng 170 m.

Mô tả trên đây không phản ảnh đầy đủ phần trên của mặt cắt, do đó có thể dẫn thêm mô tả mặt 
cắt này do Đặng 'I ran Huyên và Vũ Châu (in Đặng Trần Huyên 1998) tiến hành như dưới đây: 

ì. Cliỉnh hợp trên đá vôi Permi thượng của hệ tầng Đồng Đăng là đá sét vôi xám, phân lớp 
mỏng xen đá vôi sét xám đen, cũng phân lớp mỏng (vài cm đến 10-15 cm), dày 47 m; chứa 2 
mức hoá thạch: 1) Claraia wangi, c . grìesbachi, c . yunnanensis, Lỉngula sp.; 2) Claraia au- 
riia , C. phobangensis, c . hunanica, c . stachei, Pteria ussurica, Eumorphotis cf. multiformis.
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2. Đá vôi xám sẫm, xám đen, phân lóp mỏng (dưới 15-20 cm) xen đá vôi sét cùng màu, dày 67 m. 
j. Đá vôi xám đến xám đen, phân lớp mỏng (dưới 20-25 cm, đôi khi đến 30 cm), thỉnh thoảng 

xen đá vôi sét, dày 92 m.
4. Đá vôi trứng cá, đá vôi dolomit xám sáng, xám sẫm, phân lớp mỏng (8-20 cm); dày 36 m.
5. Đá vôi xám đến xám đen, phân lóp mỏng (15-20 cm) đến trung bình (30cm - 50 cm); dày 83 m. 

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 325 m.

Một mặt cắt khác cũng do Đặng Trần Huyên và Vũ Châu nghiên cứu ở phía đông mặt cắt 

chuẩn, từ Lũng Pù đến Luông Le, thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang, có bề dày lớn và lioá thạch 

dưọc phát hiện trong đá vôi thuộc pliần trên của mặt cắt. Nằm chỉnh họp  trên đá vôi chứa Trìme. 

lỗ Permi muộn Nankinella orienlalis, Reichelina  sp., v.v... của hệ tầng Đồng Đăng, mặt cắt có 

trật tự ctịả tầng nliư sau:
/. Đá vôi sét xám, phong hoá xám vàng hoặc xám hồng, xen vói đá vôi xám sẫm, đôi khi là 

sét vôi phân lớp mỏng (vài cm đến 25-30 cm), dày 302 m. Trong mặt cắt clura thấy lioá 
thạch, song ỏ' phía tây Lũng Pù khoảng 1 km đã tìm được Cỉaraìa  sp. và Eumorphotis sp.

2. Dá vôi xám, xám sáng, phân lớp mỏng (20-30 cm) đôi khi xen đá vôi sét cùng màu, dày 105 111.
3. Đá vôi xám đến xám trắng, chủ yếu phân lớp trung bình (30-40 cm), đôi khi phân lớp mòng 

(8-10 cm) hoặc dày (đến 80 cm), xen đá vôi trứng cá và ít lớp đá vôi sét mỏng, dày 195 m.
■ị. Đá vôi xám, xám sáng, phân lóp trung bình đến dày (30-40 cm, đôi khi 80-150 cm), dày 40 m.
5. Đá vôi trứng cá, đá vôi dolom it hoá xám trắng, xám phót hồng, phân lóp trung bình (30-40 

cm), dày 70 m; chứa Trùng lỗ Glomospirella irregularis, G lomospira sinensis, G. articu- 
losa, Ammodiscus incertus, Trochammina  sp. thuộc đới M eandrospira pusilla  tuổi Olenek 
và Huệ biển Pentacrínus sp..
Bề dàv chung cùa hệ tầng ỏ' mặt cắt này đạt 712 m.

Gần mặt cắt này, ờ vùng Lũng Mốc, đá vôi sét thuộc phần chân của hệ tầng (dày 4 in) cũng 
chứa phong phú lioá thạch quen biết như Claraia wangi, c .  griesbachi, c .  yunnanem ìs.

v ề  phía đông, ờ vùng Nhị Tào (tây Cao Bằng) trước đây chưa phát hiện được hoá thạch 
Trias sớm nên đá vôi chứa bauxit và đá vôi sét trong vùng đều được gộp chung trong một hệ 
tầng (điệp Nhị Tảo). Các khảo sát về sau cùa Đặng Trần Huyên (1996) đã cho thấy sự có mặt 
cùa hệ tầng Hồng Ngài ỏ' vùng này. Theo mặt cắt từ làng Nhị Tảo men sườn núi đi về phía 
đông, những lớp cơ sở cùa hệ tầng nằm với thế nằm chình hợp trên đá vôi chửa Trùng lỗ Permi 
muộn, như Reichelina  cf. taipingensis, Codonofusiella  sp., v.v... M ặt cắt tiếp tục với trật tự địa 
tầng như sau:

1. Đá vôi sét màu xám sáng đến xám đen, phân lớp m ỏng xen đá vôi, dày 35 m; chứa Claraia 
sp., Eumorphotis multiform is, E. nhitaoensis.

2. Đá vôi xám, xám phớt hồng, phân lớp mỏng, đôi khi có các lớp kẹp m ỏng đá vôi sét, dày 45 m.
3. 'Đá vôi xám, xám sáng, pliân lớp mòng ( 10-20 cm) đến trung binh (35 cm ), dày ] 40 m.
4. Đá vôi xám, xám phớt hồng, đá vôi trứng cá, đá vôi doloinit hoá, dày 90 m.

Bề dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này đạt khoảng 310 m.

v ề  mặt sinh địa tầng, hệ tầng Hồng Ngài có hai mức hoá thạch đặc trưng, mức dưới gồm
phức hệ Chân rìu C laraia-Eum orphotis tuổi Indi gặp trong phần đá vôi sét với ít sét vôi nằm
dưới; mức trên gồm pliírc hệ Trùng lỗ Meandrospira pusilla  tuổi O lenek gặp trong phần đá vôi
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nằm trên. Hoá tliạch Chân rill được Đặng Trần Huyên (1996) phân ra làm hai đới: i) đới
Claraia wangi, và 2) đới Claraia aurita - c . stachei, cùng có tuồi Indi sớm.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi, v ề  ranh giới dưới của hệ tầng Hồng Ngài, như đã mô tả trong 
các mặt cắt, ta đều thấy các lớp đá vôi sét thuộc chân của hệ tầng đều nằm với thế nằm chinh 
hợp trên đá vôi Perini thượng chứa Trùng lỗ thuộc đới Palaeofusiilina  là đới cao nhất cùa Permi 
thượng. Tuy nhiên, ở khoảng ranh giới này, cho đến nay chưa tìm thấy hoá thạch thuộc đới 
Răng nón parva  ự sa rc id la  parva  = Hindeodits parvus), là đới hoá thạcli được Nhóm công tác 
về ranh giới Perm i/Trias thuộc Uỷ ban Địa tầng quốc tế coi là đới thấp nhất của hệ Trias, do đó 
hiện lượng chình hợp kể trên có thể chi là chỉnh hợp giả, vì giũa Permi và Trias ở  vừnti nghiên 
cứu có thể có một gián đoạn nhỏ trong tích tụ trầm tích, v ấ n  đề này vẫn cần có những ngliicn 
cứu chuyên sâu trong thời gian tới. v ề  ranh giới trên, hệ tầng Hồng Ngài nằm không chinh hợp 
dưới hệ tầng Khôn Làng (T2a kl). Dựa vào các tài liệu kể trên, hệ tầng được xếp vào Trias hạ.

Hộ tần g  L ạng  Son (TI i Is)

- Diệp l.ạng Sơn: Jatnoida A.. Phạm Văn Quang (ìn Dovjikov A.E. và nnk. 1965); v ti Khúc 1984, 1990. Vù
Khúc và nnk. 1965. 1986; Vũ Khúc. Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nnk. 1977), (in Dương Xuân Háo và trnk.
1980): Đặng Trần Huyên (in Neuvền Kinh Quốc và nnk. 1991); Diệp Lạm ĩ Sơn (part.): Nguvcn Dinh Hữu
1977; Neuyền Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (Trias hạ).

- Hệ tầng Lạng Sơn: Vũ Khúc 2000; Dặng Trần Huyên, Nguyền Kinh Quốc 2000.
- Schistes à Pseudomonolis griesbachi’. Mansuy H. 1908.
- Verfénien\ Patte E. 1927; Saurin E. 1949.
- Non Diệp LạnạSơn: Hoàng Xuân Tình (in Vũ Khúc. Bùi Phú Mv và nnlc. 1990) (= Hệ iầng Hồng Ngài).

M ặt Cắt ch u ẩn  (I lolostratotyp): trên đường từ Phai Xé đi đến Quốc lộ 1A, đoạn từ bản Bắc 
Ca đến bản Còn Sáng, tình Lạng Sơn (x = 21°47’; y = 106°42’). Jam oida A., Phạm Văn Ọuang 
(in Dovjikov A.E. rà  nnk. 1965).

Nét đặc trưng của hệ tầng Lạng Sơn là gồm các trầm tích lục nguyên chủ yếu hạt mịn, 
thường có cấu trúc dạng flysh ở một vài tập trong mặt cắt. Hệ tầng phân bố trọn trong cấu trúc 
An Châu, tạo liên hai dải - một dải bắt đầu từ Tam Lung kéo qua thành phổ Lạng Sơn, tlico 
hướng đông nam qua Đồng Mỏ đến Hữu Lũng; dải thứ hai từ thành phố Lạng Sơn vòng qua 
vùng Ba Xã đến Chọ' Bãi.

Theo Jam oida A. và Pliạm Văn Quang {in Dovjikov A.E. và rtnk. 1965), mặt cắt chuẩn của
hệ tầng được xác lập trên đường từ bản Phai Xé đến Quốc lộ ] từ Lạng Sơn đi I.ạng Nác, có trật
tự địa tầng như sau:

ì. Đá phiến sét phân lớp mỏng, bột kết và cát kết phân lớp trung bình, đôi chỗ có silic, alit
và bauxit ỏ' lớp cơ sở, dày 100-200 m. Phần trên cùa tập chứa Claraia aurita.

2. Cát kết xen với bột kết phân lớp mỏng và đá phiến sét, dày tới 400 m.
Be dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 500-600 m.

Trong mô tả trên đây các lớp alit và bauxit thuộc hệ tầng Đồng Đăng (P3 dd) nằm dưói đã bị 
ghép vào đáy của hệ tầng Lạng Sơn. Trong quá trình đo vê bản đồ địa cliất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ 
Bình Gia. Đặng Trần Huyên và Nguvễn Kinh Quốc đã khảo sát và mô tà lại mặt cắt này với sự 
giới hạn chi tiết hơn đoan mặt cắt là từ bàn Bắc Ca dến bản Còn Sáng trên đoạn đường kể trên. Tại 
mặt cắt này, gần Bắc Ca, các lớp đá phiến sèt, sét silic thuộc tập cơ sở của hệ tầng Lạng Sơn nằm
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không chinh hợp trên mặt bào mòn của đá vôi thuộc hệ tầng Đồng Đăng chứa hoá thạch Permi 
muộn Reichelina pulchra  và Paraorbuloides sp. Mặt cẳt có trật tự địa lang như mô tả dưới đây:
1. Đá phiến sét, đá phiến sét silic, silic phân lớp mỏng (1 đến 2-4 cm) xen với ít lóp kẹp bột 

kết, dày 20-25 m. Đá có màu sắc thay đồi từ hồng nhạt, tím nhạt đến xám vàng xen kẽ luân 
phiên tạo nên dạng dải sặc sỡ, chứa hoá thạch Cúc đá Lytophiceras sp. và Chân rìu Claraia  
kiparisovae, c . vietnamica, c . aurita  tuối Indi.

2. Đá phiến sét xen với ít đá phiến sét vôi xám lục nhạt ỏ' phần dưới và với đá phiến sét-bột kết, 
bột kết ở phần trên, dày 45-50 m. Các đá kể trcn phân lớp mỏng tới vừa (3-4 đến 8-12 cm).

J. Chù yếu là cát kết phân lớp dày (30-50 cm), bột kết phân lớp mỏng (10-20 cm) xen kẽ đều 
đặn dạng flysh với đá phiến sét, dày 130 m; cliứa Cúc đá Lyíophiceras sp. và Chân rìu 
Claraia aurita, c .  cf. gervilliaeformis, c . kiparisovae, c . stachei thuộc cùng phức hệ với lioá 
thạch thu thập ở tập 1. Tập này có quan hệ không rõ ràng với hệ tầng Bắc Thuỷ nằm trên.

Bề dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này đạt klioảng 200 m.

Tại vùng Chợ Bãi, theo mặt cắt Đèo Lăn - Chợ Bãi (Đặng Trần Huyên, Nguyễn Kinh Quốc 

2000) hệ tầng gồm các trầm tích mịn hơn, nhưng cũng có những lóp sặc sỡ dạng dải đặc trưng 

và chứa những hoá thạch thuộc cùng phức hệ với hoá thạch ở vùng mặt cắt chuẩn. Tại chân đèo 

Lăn, các lớp cơ sở cúa hệ tầng cũng nằm không chỉnh họp trên mặt bào mòn không bang phẳng 

của đá vôi Permi thượng hệ tầng Đồng Đăng chứa Trùng thoi Ctìlaniella parva, Palaeofusidina  

sp.. Đặc trưng cùa mặt cắt được mô tả như sau:

I. Đá phiến sét, đá phiến sét-silic, silic vôi, bột kết và rất ít cát kết, dày khoảng 58 m. Các đá 
kể trên có màu hồng nhạt, tím vàng nhạt, xám trắng, phân lớp rất m ỏng (0,5 - 4 cm) xen kẽ 
đều đặn với nhau dạng dải và chứa hoá thạch Koninckites cf. vìdarbha  và Claraia aurita. 

ì. Chù yếu đá phiến sét màu xám, xám vàng xen bột kết và ít lớp kẹp cát kết hạt mịn phân lớp 
mỏng (8-14 cm), dày gần 100 m; chứa phong phú Claraia stachei, C. gervilliaeformis, c . 
aurila và Cúc đá Koninckites cf. vidơrbha.

3. Đá phiến sét xen ít lớp kẹp sét vôi hoặc đá phiến sét vôi màu xám, xám ỉục nhạt, phân lớp 
mòng (8-20 cm), dày 25-28 m; cliứa Cỉaraia  sp..

4. Đá phiến sét xen ít bột kết phân lớp mỏng (5-8 cm) chuyển lên bột kết xen ít đá phiến sét 
phân lớp mỏng, dày 82-85 m; chứa khá phong phú Cỉaraìa desquam ata, c .  cf. stachei và 
Cúc đá Lytophiceras sp. thuộc cùng phức hệ với lioá thạch trong tập 1. Tập này bị phun 
trào felsic của hộ tầng Khôn Làng (Tia kỉ) pluì không chỉnh hợp lên.
Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 268 m.

ở  vùng Bản Thí, mặt cắt Tam Danh - Nà Moòne. - Nà Liu cùng với mặt cắt phụ trợ Pắc Khánh
- Tòng Han chạ)' song song cho thấy hệ tầng Lạng Son có bề dày khá lớn, nhưng chi' gồm 2 tập:

1. Cát kết xám vàng, hạt nhỏ đến vừa, phân lóp trung bình (20-30 cm ), bột kết và đá phiến 
sét xám đến xám vàng, phân lớp mỏng (10-15 cm) xen kẽ đều đặn vói nhau dạng flysli, với 
lượng đá hạt mịn tăng dần từ dưới lên, dày 250 m; chứa Cúc đá Indi Glyptophiceras sp., 
Kaninckites sp. cùng các Chân rìu Claraia aurita, c . gervilliaeform is , c . stachei.

2. Chủ yếu gồm bột kết và đá phiến sét xám vàng, phân lớp m ỏng với rất ít lớp kẹp mỏng cát 
kết hạt nhỏ, dày 280-300 m. Bột kết chứa hoá thạch bảo tồn xấu, gồm Cúc đá Gyronitidae, 
Koninckites sp. và Chân riu Cỉaraia  sp., Eum orphoús sp., Posidonia  sp.. Nằm  trên tập này
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là đá vôi sét và sét vôi thuộc hệ tầng Bắc Thuỷ với thế nằm phù hợp, nhưng tiếp xúc trực 
tiếp không quan sát được.
Be dày chung cùa hệ tầng ỏ' mặt cắt này đạt khoảng 530-550 m.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Các mặt cắt mô tả trên đây cho thấy những lớp ở phần dưới cùa 
hệ tầng thường phân dải m ỏng và các trầm tích có dạng flysh. Ngoài những hoá thạch đã tltu 
thập được trong các m ặt cắt đã mô tả, còn thấy một số dạng đáng chú ý ở  các địa điểm khác nhu 
C la ra ia  wangi thấy ở gần ga Bản Thí, cùng với C. wangi, và một vài loài thuộc Eumorphotis, 
các Cúc đá Ophiceras sp. thấy ờ gần Lạng Nác, Glyptophiceras langsonense  thấy ở gần Bàn 
Lỏng là những dạng đặc trưng clio trầm tích Indi. Tuy vậy, trong các mặt cắt chua gặp được 
những dạng Indi sớm nhất thuộc đới Otoceras, điều này cho thấy có gián đoạn trầm tích giữa hệ 
tầng Lạng Sơn với hệ tầng Đ ồng Đăng nằm dưới. N hư trên đã trình bày, hệ tầng Lạng Sơn nằm 
không chỉnh hợp trên đá vôi Permi thượng thuộc hệ tầng Đồng Đăng, và cliỉnh hợp dưới hệ tầng 
Bắc Thuỷ, quan sát được ở ga Bắc Thuỷ và gần Bản Rù. Tuổi của hệ tầng được xác định là Indi. 
Trias sớm, dựa vào hoá thạch và vào quan hệ địa tầng kể trên.

Hệ tầng Bắc Thuỷ (T|0 bi)

- Hệ tầng Bắc Thuỳ: Vũ Khúc và nnk. 2000; Đặng Trần Huyên, Nguyễn Kinh Quốc 2000.
- Diệp Bắc Thuỳ: Vũ Khúc 1980, 1989. 1990.
- Couches à M eekoceras: Hoffet J. 1940.
- Diệp Lạng Sơn (part.): Nguyền Đình Hữu 1977; Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Dương Xuân Hảo vò nnk. 1980): Vù 

Khúc và nnk. 1986; Đoàn Kỳ Thuỵ {in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).
- Điệp Kỳ Cùng'. Đặng Trần Huyên (in Nguyễn Kinh Quốc vờ nnk. 1991).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Hypostratotyp): từ ga đường sắt Bắc Thuỷ đến núi Pò Khèn, phía đông 
nam thành phố Lạng Sơn 12 km (x = 21°42’; y = 1 0 6 °4 r). Đặng Trần Huyên, Nguyễn Kinh 
Quốc 2000.

Hệ tầng Bắc Thuỷ bao gồm các trầm tích lục nguyên - carbonat chửa phong phú Cúc đá 
Olenek, phân bố trong cấu trúc An Châu thành một đài hẹp ờ phía tây thành phố Lạng Sơn và 
một dải khác ở giữa Bản Thí và Quốc ]ộ 1A kéo về phía nam đến Lạng Giai.

Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng được Vũ Khúc (1980) mô tả ỏ' ngay taluy đường sắt tại ga Bắc Thuỷ 
chi gồm phần dưói của hệ tầng, do đó đã được Đặng Trần Huyên và Nguyễn Kinh Ọuốc (2000) mô 
tả lại theo mặt cắt cũng từ ga Bắc Thuỷ theo đường kéo lên núi Pò Khèn, bao gồm 4 tập: 

ì. Đá vôi sét, sét vôi, đá vôi và đá vôi dolom it màu xám, xám sáng, phân lớp mỏng (3-4 cm 
đến 20-30 cm) xen ít lớp kẹp bột kết và đá phiến sét xám sẫm, chứa phong phú hoá thạch 
gồm tới 17 dạng Cúc đá (Vũ Khúc 1984) và 30 dạng Răng nón (Bùi Đức Thắng 1989). Cúc 
đá gồm Flem ingites  aff. flem ingiam ts, Paranorites praestans, M eekoceras cf. yukiangense, 
Owenites carinatus, Pseudowenites oxỵnotus v.v..., các Răng nón gồm Neospathodus 
dieneri, N. waageni, N. homeri, N. triangularis v.v...; chúng đều đặc trưng cho những lớp 
thấp nhất của bậc Olenek. Đ á của tập 1 nằm chỉnh họp trên đá phiến sét và bột kết màu 
xám đen, phân lớp mỏng cùa hệ tầng Lạng Sơn. Dày 16 m.

2. Đá phiến sét màu xám xen bột kết phân lớp mỏng, đôi khi có các lớp kẹp cát kết xám nhạt 
hạt mịn. Dày 320-330 m.
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3. Đá vôi và vôi sét xám bị calcit hoá mạnh, chứa Cúc đá Prosphingites sp., Pseudowenites 
sp. cùng phức hệ với hoá thạch tập 1. Dày 2 m.

4. Dá phiến sét, bột kết và cát kết hạt mịn màu xám, phân lớp mỏng. Bột kết trong một mặt
cắt nằm sát phía nam mặt cắt này chứa Cúc đá Columbites cf. parisiam is, Preflorianiies sp. 
tuổi Olenek muộn. Tập này bị phun trào felsic của hệ tầng Khôn Làng (T ỉa kl) phủ không 
chinh hợp lên. Dày 35-40 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 373-388 m.

Một mặt cắt khác đã được Đặng Trần Huyên và Nguyễn Kinh Quốc khảo sát đi từ Bản RÌI 
đến Phác Lập gồm 4 tập:
1. Đá vôi, vôi sét xám, phân lớp mỏng đến trung bình, lớp kẹp mỏng đá vôi silic, dày 80 m.

2. Đá plỹến sét xám sẫm xen bột kết xám vàng, phân lớp mỏng, dày 110-120 m.

3. Đá vôi, đá vôi sét và sét vôi màu xám tro, pliân lớp m ỏng xen kẽ nhau, đá vôi chứa Răng
nón Pachycỉadina sym m etrica , Lonchodina  sp., dày 15 m.

I  Đá phiến sét xám xen bột kết xám vàng, phân lớp mỏng. Ở N à Tình, nằm gần mặt cắt, đã 
tìm được Cúc đá Preflorianites sp. tuổi Olenek muộn. Tập này bị các lớp cơ sờ của hệ tầng 
nguồn núi lửa Tam Lung tuổi Jura phủ lên nhưng tiếp xúc trực tiếp không quan sát được. 

Dày 100 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 305-315 m.

Một mặt cắt có phần trên chứa nhiều hoá thạch đã được phát hiện ở  ngoại vi thành phố 
Lạng Sơn, từ  đường ngầm vượt qua sông Kỳ Cùng đến N à Me. Mặt cắt này được mô tả với sự 
bồ sung tài liệu từ  mặt cắt ở gần Kỳ Lừa, từ Tam Thanh đến N à Trang, gồm 4 tập:

1. Đá phiến sét vôi, đá vôi sét xám, phân lớp mỏng (5-8 cm đến 15-20 cm ) chuyển lên đá vôi 
bị calcit hoá mạnh, dày 65-70 m.

2. Đá vôi xám, phân lớp mỏng (3-15 cm) xen đá vôi sét, sét vôi, ít đá phiến sét và 6 lớp kẹp 
(?) basalt hạnh nhân đày từ  25 đến 120 cm. Các lớp đá vôi ở  phần trên thường có cấu tạo 
kết vón. Bề dày của tập: 45-50 m. Đá phiến sét vôi ơ  phần dưới tập chứa Cúc đá 
Kashmirites sp„ Preflorianites sp., Columbites sp.. Cũng ở tập này, gần N à Trang, Nguyễn 
Đình Hữu đã tìm được các Cúc đá Columbites cf. parisianus, Tirolites aff. armatus, 

Prenkites Sp., Preflorianites sp., Nordophiceras kycungensis cùng Chân rìu Entolium  
disciíes microtis, Velopecten aỉbertii, Gervillia modiola. Tập hợp hoá thạch này cho tuổi 
Olenek muộn.

3. Đá phiến sét và bột kết xám xen các lớp cát kết mỏng xám nhạt, dày 25 m. Bột kết chứa 
Cúc đá Preflorianites sp..

4. Plagioryoỉit và albitophyr thạch anh xám lục nhạt, dày khoảng 50 m; bị cuội kết, sạn kết 
thạch anh, bột kết và ryolit porphyr của hệ tầng Khôn Làng (T 2a kỉ) phủ không chỉnh hợp, 
quan sát thấy ở  phía đông sát bản N à Me, gần bờ phải sông Kỳ Cùng.
Bề dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này đạt khoảng 185-195 m.

Nhìn chung trên diện phân bố, hệ tầng Bắc Thuỷ có sự biến đổi tướng khá rõ. Ở vùng mặt cắt 
chuẩn các tập carbonat có bề đày nhỏ, chỉ khoảng 16-17 m, trong khi ở  vùng Bản Rù, cách đó chỉ 
khoảng 8 km về phía bắc - đông bắc, các tập carbonat dày tới 95 m, và ở vùng thành phố Lạng 
Sơn, chúng cũng dày xấp xỉ 95 m. Ngoài ra, đáng chú ý là ở  vùng thành phố Lạng Sơn, trong mặt
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cắt do Đặng Trần Huyên và Nguyễn Kinh Quốc mô tả (2000), xuất hiện các lớp phun trào mafic ờ 
phần dưới và felsic ỏ' phần trên. Đây là lần đầu tiên và ở  mặt cắt duy nhất cho đến nay các đá phun 
trào được mô tà trong mặt cắt Trias hạ ờ cấu trúc An Châu, nên cần kiểm tra kỹ lại.

Mặc dù hệ tầng Bắc Thuỷ nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Lạng Sơn tạo nên một mặt cắt hoàn 
chinh của Trias hạ ở cấu trúc An Châu, tương ứng với hệ tầng Sông Hiến ỏ' cấu trúc Sông Hiến 
liền kề, nhưng diện phân bố của hệ tầng Bắc Thuỷ hạn chế hon nhiều so với hệ tầng nằm dưới 
nó. Một số vùng Ba Xã, Chợ Bãi, Hữu Lũng, v.v... không thấy có mặt các trầm tícli Olenek.

Q u an  hệ đ ịa  tầ n g  v à  tuổi. Hệ tầng Bắc Thuỷ chứa phong phú lioá thạch, đặc biệt là Cúc 
đá và Răng nón. Cúc đá có thể chia làm 2 phức hệ: 1) phức hệ Flem ingites-O wenites tuồi 
O lenek sóm và 2) phức hệ Tiroliíes-C olum bỉtes  tuổi O lenek m uộn (V u Khúc 1984). Răng nón 
chỉ được tìm thấy ở những lớp thấp nhất của hệ tầng, trong đó có N eospathodus dieneri và N. 
waageni đưọc coi là những loài thuộc đới Răng nón thấp nhất của bậc O lenek (Bùi Đức 
Thắng 1989). T rong số Chân rìu, đáng chú ý có Entoỉium  discites m icrotis  là loài đã được tìm 
thấy trong trầm tích O lenek ở Tây Bắc Bộ.

Ranh giới dirói của hệ tầng Bắc Thuỷ được đánh dấu bằng sự xuất hiện các lớp carbonat 
trong mặt cắt Trias hạ nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Lạng Sơn, quan sát thấy ờ ga Bắc Thuỷ và 
vùng Bản Rù. v ề  phía trên, hệ tầng bị các đá nguồn núi lửa của hệ tầng Khôn Làng phủ không 
chỉnh hợp. Dựa vào hoá thạch thu thập được và vào quan hệ địa tầng nói trên, hệ tầng Bắc Thuý 
được xếp vào Olenek, Trias hạ.

TRIAS TRƯNG 

H ệ tần g  K hôn L àn g ' (T2a kĩ)

- Diệp Khôn Lằng: Nguyễn Kinh Quốc, Đặng Trần Huyên (in Nguyền Kinh Quổc và nnk. 1991).
- Hệ tầng Khôn Làng: Vũ Khúc 2000, (in Vũ Khúc và nnk. 2000).
- Rhvoliie: Bourret R. 1922 (Trias); Patte E. 1927 (Virglori-Carni).
- Hệ Jura không phân chia (part.): Jamoida A., Phạm Văn Quang (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965).
- Tầng ryolit Tam Dào : Nguyễn Nghiêm Minh 1968 (Trias trung-thượng).
- Điệp ;Vứ Sầm  (part.): Phạm Đình Long 1975.
- Hệ tầng Lũng Trâu: Trịnh Thọ (in Vũ Klnìc, Trịnh Thọ 1975); Vũ Khúc 1990.
- Điệp Sông Hiến (part.): Phạm Đình Long 1975; Nguyễn Kinh Quốc (in Vìi Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ ««A. 1990)

(Trias hạ-trung).

1 Trong công trình này Vũ Khúc và Đặng Trần Huyên phân biệt hai loạt phun trào felsic ờ Đông Iỉác Bộ /)  hệ tầng 
Khôn Làng tuổi Trias Irung gồm đá phun trào felsic ở Lạng Sơn, Tam Đáo và Bình Liêu (Quáng Ninh): 2) hệ tằna 
Tam Lung tuổi Jura muộn gồm đá phun trào felsic ờ  vùne núi Khau Mạ - Tam Lung, ờ phía nam thành phố l,ạne 
Sơn và những diện nhò nằm dọc các đứt gẫy ở hai bên sườn dăy núi Tam Đáo. Tên Tam Lang đã dược Nguyền 
Cônu Lượng (1984) sừ đụng để mô tà loại đá phun trào thứ nhất (khi đó định tuổi Jura muộn - Crcta sởm). với mặt 
cẩl duv nhất dọc suối Tam Lang và dĩ nhiên mặt cắt này là holostratotyp cùa hệ tầng. Dù cho tuồi cùa hệ tầng được 
thav đối thi việc chinh tuổi cùng không ánh hường đến tên gọi đã được Nguyễn Công Lượng đưa ra (Nguyễn Công 
Lượng vờ nnk. 1984, Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Các tên gọi khác đều dược đề nghị về sau như Khôn 
Làng (Nguyễn Kinh Quốc và nnk. 1991), Bình Liêu (Trần Thanh Tuyền và nnk. 1992), Pò Hèn, Tiên Yên (Trần 
Thanh Tuyền 2001). Theo thể thức thông thường cùa dịa tầng học, quyền ưu tiên thuộc về tên gọi Tam Lang và tên 
này cần được tôn trọng (ngay cà trường hợp nếu tất cà loạt đá phun trào felsic Mesozoi ở  Đông Bãc Bộ đều thuộc 
một phân vị), nhất là khi Việt Nam đã tham gia Công ước Berne (Chủ biên TDT).
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•Bậc Anisr. Phạm Đức Lương (in Trần Văn Trị và nnk. 1977); Vù Khúc, Trịnh Thọ (in Dương Xuân Hảo và 
mk. 1980).

- Hệ tầng Tam Lang: Nguyễn Công Lượng (in Vũ Khúc, Bùi Phủ Mỹ và nnk. 1990), (Jura thượng - Creta hạ).
- Hệ tầng Tam Đào: Ngô Quang Toàn 1994 (Jura thượng - Creta hạ?).
- Hệ tầng Bình Liêu: Trần Thanh Tuyền và nnk. 1992; Vũ Khúc, Đặng Trần Huyên 1995.
- Hệ tầng Pồ Hèn: Trần Thanh Tuvcn 2001.
- Hệ tầng Tiên Yên: Trần Thanh Tuyền 2001.

Mặt cắt chuẩn  (Holosừatotyp): từ Lũng Khoang qua bản Khôn Làng đến bản Cườm Dưới, 
huyện Văn Ọuan, Lạng Sơn (x = 21°50’; y = 106°33’). Nguyễn Kinh Quốc, Đặng Trần Huyên 1991.

Loại trầm tích nguồn núi lửa xen đá phun trào felsic trước đây bị xếp nhầm vào các hệ tầng 
tuồi Trias sớm, hoặc Jura muộn - C reta sớm (?), hiện nay được tách thành một hệ tầng độc lập 
mang tên »Khôn Làng là nơi có mặt cắt chuẩn của hệ tầng. Hệ tầng Khôn Làng phân bố trong 
võng An Châu, lộ ra rộng rãi trong các vùng Chợ Bãi - Khôn Làng và đông Đ ồng Mỏ thuộc tỉnh 
Lạng Sơn, vùng Bình Liêu - T iên Yên ở  Q uảng Ninh và tạo nên dãy Tam Đảo quen thuộc nằm 
giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng bắt đầu từ  đông bắc bản Lũng K hoang 1 km theo hướng đông 
nam qua bản Khôn Làng đến bản Cườm Dưới. Tài liệu thu thập ở các đoạn mặt cắt lân cận tại 
Nà Hấy, Nà Lò đã được bổ sung để mặt cắt chính được đầy đủ hơn. M ặt cắt Lũng Khoang - 

Cườm Dưới gồm 3 tập:

/. Cuội kết, sạn kết, cát kết hạt vừa xen các thấu kính sét vôi xám và lớp kẹp đá phiến sét 
phân lớp m ỏng bị ép m ạnh. Thành phần hạt của cuội kết gồm đá vôi, thạch anh, đá phiến 
sét, hạt có độ mài tròn vừa phải, với kích thước từ  1-2 cm đến 3 cm. T rong thấu kính sét 
vôi đã tìm được Cúc đá G ymnites cf. incuỉtus tuổi Anisi và C eratites aff. nodosus. Dày 3- 
5 m. Tập này nằm không chỉnh hợp trên bề mặt bào mòn gồ ghề của đá vôi Permi thượng 

hệ tầng Đ ồng Đăng.
2. Ryolit porphyr, ryodacit, dacit xám nhạt, phân lớp dày xen các thấu kính tuf, vụn kết núi 

lửa, dày 250-300 m.
3. Cát bột kết tu f  xám sẫm xen bột kết và đá phiến sét xám đen, xám vàng, phân lớp mỏng (4- 

9 cm). Ở N à Lò và gần Hồ Mơ, bột kết và đá phiến sét thuộc tập này chứa phong phú hoá 
thạch Chân rìu N eoschizodus laevigatus, Costatoria praenapengensis, c .  sp., Hoernesia  
chobaìensỉs, ưnionites  sp.. Tập này chỉnh hợp dưới đá vôi đen phân lớp mỏng của hệ tầng 
Điềm He (T 2a dh). Dày 25-30 m.
Be dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này đạt khoảng 280-335 m.

Phía tây nam thành phố Lạng Sơn, ở vùng Ba Xã, hệ tầng Khôn Làng nằm không chỉnh 
hợp trên các 'lớp  đá phiến sét dạng dải mỏng của hệ tầng Lạng Sơn. M ặt cắt Ba Xã - N à 0  ở 
vùng này cũng có thể chia làm 3 tập:

/. Cuội kết, sạn kết, sạn cát kết tuf, dày 4 m; hạt cuội trong cuội kết có thành phần thạch anh, 
silic,,đá vôi, cát kết và ít đá phiến sét, có độ mài tròn tốt, kích thước từ  1-2 đến 5 cm.

2. RyoỊiỊ, ryolit porphyr màu xám lục nhạt, dày 350-400 m.

3. Cát kết tuf, bột kết tuf, bột kết xen ít đá phiến sét bột; đá có màu xám, xám nâu, phân lóp 
mốnig đến trung bình, dày 60 m. Bột kết tại Nà Ỏ  chứa khá phong phú hoá thạch Chân rìu 
như C ostatoriapraenapengensis, Plagiostoma langsonensis, Entolium  sp., Palaeonucula  sp..
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Bề dày chung của hệ tầng ả  mặt cắt này đạt khoảng 400-450 m.
Qua các mặt cắt trên đây ta thấy ờ vùng Lạng Sơn hệ tầng Khôn Làng được đặc trưng bằng 

các trầm tích biển tlụrc sự, và ngay từ những lớp cơ sở ờ gần bản Khôn Làng đã tìm được hoá 
thạch Cúc đá thuộc hệ động vật bơi lội ở môi trường biển. Nhưng ờ vùng Bình Liêu, Quảng Ninh, 
nằm ở vùng ria nam võng An Châu, đù rằng hệ tầng vẫn gồm trầm tích lục nguyên chứa những tập 
trầm tích nguồn núi lửa felsic, nhưng hoá thạch thu thập được thuộc loại nước ngọt - nước lợ. Mặt 
cắt Pò Hèn - Bảo Lâm ở nam Bình Liêu, theo Trần Thanh Tuyền (2001), gồm 5 tập:

ỉ. Cát sạn kết chứa cuội xen cát kết hạt vừa đến thô và ít bột kết, dày 30 m; hạt cuội có kích 
thước từ 5-7 cm đôi khi đến 10 cm, mài tròn không đều.

2. Bột kết xám nâu, xám vàng loang lổ, phân lóp trung bình đến dày xen cát kết, cát kết dạng 
quarzit phân lớp trung bình đến dày, màu xám sáng, dày 570 m. Trong bôt kết ở phần dưới và 
phần trên cùa tập đã thu thập được di tích thực vật Thân đốt và ít mảnh vỏ Chân lá bảo tồn xấu.

3. Cuội tảng kết núi lửa, cuội kết tuf, tu fit xen các lớp dày hoặc thấu kính ryolit xám lục 
nhạt, dày 100  m.

4. Ryolit, ryoiit porphyr ít nhiều bị biến đổi, phân lớp dày, xen tuf, tufit, dày 60 m.

5. Cát kết tuf, bột kết tu f xám, phân lớp trung bỉnh đến dày xen ryolit và tu f  ryolit, dày 70 m. 

Be dày chung cùa hệ tầng ờ mặt cắt này đạt khoảng 830 111. M ặt cắt này chuyển tiếp lên
ryolit dạng khối và các đá á núi lừa được xếp vào phức hệ đá núi lửa Bình Liêu.

M ột mặt cắt khác ở vùng Bình Liêu có đặc điểm là các đá phun trào nằm ở phần dưới cũng 
được xếp vào hệ tầng Khôn Làng. M ặt cắt đi từ bò' sông Tiên Yên, cạnh thị trấn Bình Liêu, đến 
Pa Cliim Ai ở phía biên giới Việt-Trung, theo Trần Thanh Tuyền và nnk. (1992), gồm 4 tập:

1. Ryolit porphyr phân lớp dày đến dạng khối với nền xám lục nhạt và các ban tinh felspat 
xám trắng, hồng nhạt, đôi chỗ gặp ryodacit porphyr và tu f  ryolit, dày 400 m.

2. T » f ryolit xám, phân lớp dày, đôi chỗ gặp dăm núi lửa xen sạn kết tu f ryolit, dày 50-70 m.

3. Bột kết tu f cát kết tu f  xám, phân lớp trung bình đến mỏng xen ít lớp kẹp ryolit, 120-150m.

4. Bột kết tuf, sét bột kết tu f xám lục nhạt, phân lớp mỏng xen bột kết, đá phiến sét dạng dài 
mỏng và đá phiến sét đen kiều pelit cliứa nhiều mùn hữu cơ, dày 150 m. Bột kết và đá 
phiến sét đen chứa hoá thạch Chân lá Euestheria dactylis, E. lepida, là những dạng thường 
gặp trong trầm tích Anisi ở  Trung Quốc.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 670-770 m. Tập trcn cùng của mặt cắt 
nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng N à Khuất (T2 nk). M ặt cắt này có lẽ tư ơng 'ứ ng  với phần trên cùa 
mặt cắt Pò Hèn - Bảo Lâm mô tả  ỏ' trên.

Ở vùng Tam Đảo, các tập đá pluin trào felsic và tu f cùa chúng tạo nên dãy núi Tam Đảo, 
nằm dọc đứt gãy rìa tây nam của võng An Châu. Nguyễn Nghiêm  Minh đã mô tả  “tầng ryolit 
Tam Đảo” (1968) nhưng không chỉ ra mặt cắt cụ thể. Theo ông, hệ tầng gồm 4 tập:

1. Cuội kết, sạn kết tuf, tufit chuyển lên ryolit porphyr thạch anh màu xám xen một số lớp đá 
phiến sét xám sẫm, cát bột kết, đày 350 m.

2. Ryolit porphyr xám, phân lớp dày, 150 m.

3. Ryolit phân dải, felsit thạch anh và tu f ryolit bị ép, dày 350 m. Trong phần dưới của tập 
này đôi chỗ gặp thấu kính cuội kết.
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4. Porphyr thạch anh xám sáng, tu f  ryolit, tu f dacit bị ép mạnh, 200-300 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 1050-1150 m. Trong mặt cắt cho đến

nay chưa tìm được hoá thạch.

Trong hệ tầng Khôn Làng, hoá thạch thu thập được ở vùng Lạng Sơn có ý nghĩa địa tầng hơn 

cá. Ngoài Cúc đá Anisi Gymnites cf. incultits tìm thấy ở ngay gần bản Khôn Làng, Đoàn Kỳ Thuỵ 
(1979, 2001) còn tìm thấy trong mặt cắt của hệ tầng iộ ra theo sông Kỳ Cùng, đoạn chảy qua 
thành phố Lạng Sơn, Cúc đá Anisi giữa Balatonites cf. balatonicus và Đặng Trần Huycn tìm thấy 
Cúc đá Anisi Danubìles sp. {in Nguyễn Kinh Quốc và nnk. 1992). Hoá thạch tìm thấy ỏ' vùng Bình 
Liêu chù yếu gồm Chân rìu và Chần lá với những dạng Anisi như Mytilns eduliformis praecursor 
(mặt cắt Co Khang - Mộc Pai), Euestheria lepida, E. cf. shizibctoensis (mặt cắt Bình Liêu - Tiên 
Yên). Các ĩài liệu cổ sinh nói trên giúp định tuổi hệ tầng Khôn Làng là Anisi.

Khi đo vẽ địa chất tỷ ]ệ lớn thành pliố Hà Nội, Ngô Quang Toàn đã khảo sát đầu đông nam 
dãy Tam Đảo, và đã mô tả một loại ryolit porphvr có ban tinh lớn nằm không chỉnh hợp trên hệ 
tầng Nà Khuất, và ở vùng Đạo Cày rỵolit này chứa những thể tù gồm cát kết cùa hệ tầng nói 
(rên (1994). Do đó, ông đã xếp “hệ tầng Tam Đảo” vào Jura thượng - Crcta hạ (?). Tuy nhiên, 
các quan sát của Phạm Đình Long (1976) ở vùng đèo Nhe cho thấy đá phun trào Tam Đảo nam 
dưới “hệ tầng Đèo N he” (= hệ tầng Nà Khuất). Trong công trình hiệu đính loạt tờ  bản đồ địa 
chất tỷ lệ 1:200.000 Đ ông Bắc Bộ, Nguyễn Văn Hoành (2001) đã cho rằng về cơ bản phun trào 
Tam Đảo tlniộc Anisi, và trong vùng phân bố của chúng có những diện tích nhỏ phun trào felsic 
á kiềm có ban tinh to thuộc hệ tầng Tam Lung tuổi Jura muộn nằm phủ không chỉnh hợp lên,
nlnrNgô Quang Toàn đã thấy ở vùng Đạo Cày.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Khôn Làng nằm không chính hợp trên đá vôi Permi 
thượng và trầm tích Trias hạ, quan sát thấy ở vùng.Lạng Sơn, trcn trầm tích Paleozoi hạ hệ tầng 
Tấn Mài quan sát thấy ở vùng Tam Lang, Bình Liêu. Nó nằm chỉnh hợp dưới đá vôi đen hệ tầng 
Điềm He, quan sát thấy ờ vùng Lạng Sơn, và dưới hệ tầng N à Khuất, quan sát thấy ở  các vùng 
Bình Liêu và Tam Đảo. Dựa vào hóa thạch thu thập được ở mặt cắt chuẩn cũng như ỏ' các mặt 
cắt khác, hệ tầng được xếp vào Anisi.

H ệ tần g  L ân  P án g  (T2a Ip)

- Diệp Lân Páng : Nguyền Kinh Quốc, Dăng Trần Huyên (in Nguyễn Kinh Quốc và nnk. 1991).
- Hệ tầng Lân Páng: Vũ Khúc (in Vũ Khúc và nnk. 2000).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): dọc theo suối Lân Páng, đoạn gần bản Lân Páng nằm gần 
quốc lộ 1A, cách thị trấn Bắc Sơn 5 km về phía tây bắc, huyện Bắc Sơn, Lạng Son (x = 21°54’; 
y= 106°18’). Nguyễn Kinh Quốc, Đặng Trần Huyên 1991.

Trong các bản đồ địa chất tỷ lệ nhỏ và trung bình trước đâv thành phần đá cùa hệ tầng Lân 
Páng bị ghép chung với hệ tầng Sông Hiến. Hệ tầng Lân Páng gồm các trầm tích lục nguyên bắt 
đầu bằng cuội kết cơ sở, chuyển lên sét vôi, đá vôi ỏ' phần trên của mặt cắt, phân bố trong võng 
Sông Hiến. Hệ tầng thường phân bố thành những diện tích nhỏ trong vùng phân bố của hệ tầng 
Sông Hiến, trong nhân các nếp lõm nhỏ mà cánh là trầm tích Trias hạ, hoặc bám theo đứt gãy. Do
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mới được tách ra khi đo vẽ tỳ lệ lớn nhóm tờ Bình Gia (Nguyễn Kinh Quốc và nnk. 1992), nên 
diện phân bố cùa hệ tầng chưa được vạch ra đầy đủ mà chỉ được xác định rõ trong diện tích nhóm 
tờ nói trên. Hệ tầng lộ ra ở  các vùng Lân Páng, Bản Chúc thuộc các huyện Bình G ia và Bắc Sơn. 

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Lân Páng có trật tự địa tầng như sau:

Ị. Sạn kết thạch anh xám sáng, cát kết thạch anh chứa ít felspat chuyển lên bột kết và đá 
phiến sét xám sẫm, phân lớp m ỏng xen ít sét vôi, dày khoảng 50 m.

2. Đá vôi sét phân lớp mỏng, đá phiến sét và sét vôi xám sẫm  phân lớp mỏng (vài cm đến 
12cm) xen cát kết tuf, cuội sạn kết tu f xám, dày 40 m. Ở Khuổi Đậu, trong sét vôi ihuộc 
tập này đã thu thập được Langsonella  sp. tuổi Trias giữa.

3. Đá vôi xám  đen, xám  nhạt, phân lớp trung bình đến dày; bề dày 80 m; chứa Trùng lỗ 
A m m odiscus  cf. sem icontractus, Earỉandia  m esozoica, G ỉom osp irella  sp., Glomospira 
sp. tuổi Anisi.

4. Đá phiến vôi xám, phân lớp m ỏng xen ít sét vôi và đá phiến sét xám, dày khoảng 50 m; đá 
bị vò nhàu mạnh do ờ gần đứt gãy.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 220 m.

Cũng ờ vùng Lân Páng, mặt cắt ở điểm cao 386 m, gần bản Thuỷ Hội, bắt đầu bằng cuội 
sạn kết đáy có thành phần hỗn tạp dày 6 m, nằm không chỉnh hợp trên đá phiến sét và bột kết 
cùa hệ tầng Sông Hiến. Thành pliần hạt cuội gồm đá phun trào felsic, đá vôi, đá phiến sét cỡ vài 
cm đến 5-8 cm, chuyển lên sét vôi, đá vôi phân lớp trung bình đến dày.

Ờ vùng Bản Chúc - Cốc Lào, hệ tầng Lân Páng chiếm vị trí các đinh núi cao và cũng nằm 
không chinh hợp trên đá phiến sét cùa hệ tầng Sông Hiến. M ặt cắt chỉ gồm 2 tập.

1. Cuội sạn kết thạch anh, cát kết đa khoáng phân lớp trung bình chuyển lên sét bột kết, đá 
phiến chứa vôi, dày khoảng 30 m.

2. Đá vôi phân lớp dày, màu xám đến xám đen, dày khoảng 90 m; chứa Trùng lỗ Glomospira 
sp., N odosaria  sp..

Bề dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này chỉ đạt khoảng 120 m.

Trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ lệ lớn nhóm tờ Yên M inh, Lê Văn G iang (1998) đã mô tà 
hệ tầng Lân Páng ở  vùng đông Hà Giang này, bao gồm sạn kết, cát kết tuf, bột kết, đá phiến sét 
xen các thấu kính cuội kết đa khoáng, nằm không chỉnh hợp trên các hệ tầng Đ ồng Đăng và 
Hồng Ngài, v ề  mặt thạch học, mặt cắt kể trên rất xa lạ với mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng Lân Páng, 
nên thể địa tầng kể trên cần có các nghiên cứu tiếp.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Ngoài các hoá thạch Trùng lỗ thu thập trong đá vôi ỏ' các mặt 
cắt IĨ1Ô tả bên trên, đáng chú ý có điểm hoá thạch thu thập trong cát kết thuộc tập cơ sờ cùa hệ 
tầng lộ ra ở  đèo Vĩnh Yên, trên con đường cũ đi từ Đình Cả đến Bắc Sơn ở gần ngay thị trấn 
Bắc Sơn. Tập này nằm không chinh hợp trên đá vôi Paleozoi thượng (hệ tầng Đá Mài). Điềm 
hoá thạch đã được E. Patte thu thập (1927) và gần đây được thu thập lại. Sưu tập mới gồm các 
Cúc đá Leiophyỉlites sp., Phyllocladiscites sp. hay Sturia  sp., Norites sp. và Chân rìu Pleuromya 
cf. muscuỉoides cho tuổi Anisi (Nguyễn Kinh Quốc và nnk. 1991).

Hệ tầng Lân Páng nằm  không chỉnh hợp trên đá phiến sét cùa hệ tầng Sông Hiến hoặc trên 
đá vôi Paleozoi thượng, quan sát thấy ờ vùng Lân Páng và trên đèo Vĩnh Yên. Hệ tầng được xếp 
vào Anisi dựa vào hoá thạch và vào quan hệ địa tầng nói trên.
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■ Hệ tầng Yên Hình'. Lưu Hữu Hùng VV7 nnk. 2000: Vũ Khúc và nnk.2000).
- Trias trung-thượng'. Vasilevskaia Ë.D. (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965).
- Diệp Sônç Hiến (pari.)-. Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nrtk. 1977); Nguyễn Kinh Quốc (in Vũ Khúc, nùi Phú

M ỹvànnk. 1990).

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp): trên đường từ xóm Kim Cang đến Làng Kim thuộc xã Yên 
Binh, huyện Bắc Quang, Hà G iang (x = 22°25’; y = 104°38’). Lưu Hữu Hùng 2000.

Hệ tầng Yên Bình phân bố trong hai diện tích rất nhỏ ở vùng có mặt cắt chuẩn, trong một 
cấu trúc nâng gồm chủ yếu các trầm tích Paleozoi. Theo Lưu Hữu Hùng và nnk. (2000) mặt cắt 
chuẩn của hệ tầng được chia làm 3 tập từ dưới lên như sau:

1. Cuội4cết, cát kết xám sáng, phân lớp trung bình xen ít bột kết xám, dày 20 m.
2. Bột kết xám, phong hoá xám vàng, phân lớp mỏng, dày 40 m.
3. Cát kết xám vàng nhạt, phân lớp trung bình xen bột kết xám và ít thấu kính cuội kết, dày

230 m; bột kết chứa Cúc đá Acrochordiceras cf. fischeri tuổi Anisi giữa.
Bề dày chung của hệ tầng đạt khoảng 290 m.

Tuy hệ tầng Yên Binh có diện tích phân bố rất hạn chế, nhưng nó đã được phát hiện từ 
thời lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 miền Bắc V iệt N am  ( 1965). Khi đó, V asilevskaia và 
đồng nghiệp V iệt N am  đã phát hiện được các Cúc đá được xác định là “M argarites” sp. tuổi 
Carni (= K ellnerites  sp. tuổi A nisi, Vũ Khúc 1984) và H elictites  (?) sp., A crochordiceras  (?) 
sp. tuồi Anisi, do đó đã được định .tuổi là T rias giữa-m uộn. T rên bản đồ địa chất phần miền 
Bắc nước V iệt N am  tỷ lệ 1 :1.000.000 thành lập sau đó (Trần Văn Trị và nnk. 1977) các trầm 
tích này lại được xếp vào hệ tầng  Sông Hiến (khi đó được định tuổi là T rias g iữa) có lẽ do 
có cùng tuổi và diện tích phân bố gần nhau. Tuy nhiên, với m ột m ặt cắt trong  đó trầm  tícli 
hạt thô chiếm tỷ lệ khá lớn thể hiện tướng biển ven bò' và m ột phức hệ Cúc đá không hẳn 
giống hoá thạch của m ột hệ tầng  Anisi nào ờ các vùng lân cận, việc xếp các trầm  tícli mô tả 
vào một hệ tầng  độc lập là xác đáng.

Hệ tầng Yên Bình nằm không chỉnh hợp với cuội kết cơ sở trên đá biến chất yếu của hệ 

tầng Hà Giang (£2 h ị) ,  quan sát thấy ỏ' Áng Luông, cũng thuộc xã Yên Bình, v ề  phía trên, nó 
nằm không chỉnh hợp dưới trầm tích màu đỏ cùa hệ tầng Bản Hang (K bh). Dựa chù yếu vào 
hoá thạch, hệ tầng được định tuổi là Anisi, Trias giữa.

H ệ tần g  Điềm  H e (T?a dh)

- Hệ tầng Diềm He: Dặng Trần Huyên 2002.
-Hệ lảng Nà Khuắl (part.)-. Jamoida A.. Phạm Văn Quang (in Dovjikov A.F,, r à  nnk. 1965): Vũ Khúc, vá lìùi

Phú Mỹ vổ nnk. 1990).

M ặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp): Theo taluy đường ôtô từ  chân qua đỉnh đèo Lũng Pa đi về 
phía Pò Càng, huyện Văn Quan, tinh Lạng Sơn (x = 21° 53'; y = 1 0 6 0 35'), tên của hệ tầng đặt 
theo địa danh thị trấn Điềm He (tỉnh Lạng Sơn) là nơi có mặt cắt chuẩn của hệ tầng.

Trước đây khi chưa áp dụng quy chế thạch địa tầng nhũng lớp đá vôi đen tuổi Trias trung ở 
vùng Tu Đồn - Điềm He và các vùng lân cận khác ở Lạng Sơn đã được coi là thành phần của 
phàn dưới hệ tầng N à Khuất (xem bảng đồng danh). Nay trên cơ sở Quy phạm địa tầng hiện

Hệ tầng Yên Bình (Тга yb)
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hành (1994), các lớp đá vôi màu đen đó (kể cả ở mặt cắt Mai Pha - N à Khuất) cần đirợc tách 
khỏi hệ tầng Nà Khuất và hình thành một hệ tầng độc lập - hệ tầng Điềm He. Tên của hệ làng 
Nà Khuất từ lâu đã quen biết trong địa chất khu vực, sau khi điều chỉnh hệ tầng vẫn giữ phần 
khối lượng cơ bân của nó nên tên N à Khuất vẫn được bảo lưu.

Điểm đặc trưng của hệ tầng Điềm He là gồm thuần các lớp đá carbonat (đá vôi và vôi sél ■ 
màu đcn) phân lớp từ  mỏng đến trung bình, xen kẽ luân phiên khá đều đặn, mặt phân lớp có cấu 
tạo stylolit dạng răng cưa. Hệ tầng Điềm He phân biệt với hệ tầng Khôn Làng (T2a kỉ) nằm dưói 
do hệ lang Khôn Làng là thể trầm tích - nguồn núi lửa, nó cũng phân biệt vói hệ tầng Nà Khùắl 
nằm trên do Nà Khuất là một hệ tầng trầm tích lục nguyên.

Hệ tầng Điềm He phân bố chủ yểu ở các vùng Tu Đồn, Điềm He, thành phố Lạng Sơn,
Chợ Bãi và phía đông thị trấn N a sầm .

Tại mặt cắt chuẩn, hệ tầng gồm chù yếu các lớp đá vôi màu đen đến xám đen, hãn hữu có 

các lớp đá vôi - sét xen kẹp. Các lớp đá vôi và vôi sét phân lớp m ỏng (5-10-15 cm) đến trung 

bình (20-30-40 cm); hiếm  khi có các lớp dày hơn (60-80-100 cm) phân bố ỏ' phần aiữaciia 

mặt cắt. Sự đồng nhất cùa các lớp dá vôi màu đen từ  chân đến đỉnh của m ặt cắt, cũng nhtrsự 

xen kẽ đơn điệu chủ yếu của các lớp đá vôi phân lớp từ  mỏng đến trung binh, là lý do để tác 

giả không phân cliia hệ tầng tại mặt cắt chuẩn thành các tập. M ột nét đặc trưng nữa của hệ 

tầng là các bề mặt phân lớp có cấu tạo stylolit, trông giống răng của các mép con tem. Bề dày
cùa hệ tầng  tại mặt cắt này xấp  xỉ 145-1 50 ITI.

Ranh giới dưới cùa hệ tầng được thể hiện ở sự xuất hiện các lớp carbonat (đá vôi và đá vòi 

chứa sét) nằm chinh hợp trên các lớp đá phiến sét, bột kết và cát kết, cát kết chứa tu f của hệ tầng 

Khôn Làng. Quan hệ này quan sát được trên taluy đường ô tô cách đỉnh đèo Lũng Pa 400 mvề 

phía đông bắc. Tại mặt cắt chuẩn không quan sát được ranh giới trên cùa hệ tầng.

Các lớp đá vôi cùa hệ tầng chứa khá phong phú Trùng lỗ đựơc xác định bở ngỏ thuộc các 
giống M eandrospira , D iplotremina, Frondicularia, Endotella, Amm odisciis, Glomospira và loài 
chỉ thị mang tên đới Pilammina ảensa, tuồi Anisi muộn.

Mặt cắt Nà Ô - N à Chỏn theo đường ô tô từ  Ba Xã đi Điềm He cũng là một mặt cắt tốt cùa 
hệ tầng. Ở đây trong hệ tầng xuất hiện các lớp đá vôi, đá vôi clúra sét màu xám đen, nằm chinh 

hợp trên các lớp cát kết tuf, bột kết và đá phiến sét-bột của hệ tầng Khôn Làng. Thành phần của 

mặt cắt chủ yếu gồm đá vôi với các lớp kẹp đá vôi-sét. Các lớp đá vôi và đá vôi-sét phân lớp từ 

mỏng đến trung bình (5-10-15 cm đến 20-30-40 cm), rất hãn liữu có lớp dày 50 cm. Bề mặt 
phân lớp cũng có dạng răng cưa tròn.

Cũng giống như ở mặt cắt chuẩn, sự đồng nhất về mặt thạch học và tính chất xen kẽ luân 

phiên cùa các lớp dày m ỏng khác nhau làm ta không thể phân chia mặt cắt thành tập. Tuy vậy,ờ 

mặt cắt này số lượng các lớp đá vôi-sét nhiều hơn so với ờ mặt cắt chuẩn. Trong hệ tầng cũng 

đã phát hiện được Trùng lỗ thuộc các giống Glomospira, Am m odiscus, Diplotrenùna. Bề dày 

cùa mặt cắt xấp xỉ 160 m. Tại mặt cắt này cũng không quan sát dược ranh giới trên cùa hệ tầng, 

song ờ vùng gần mặt cắt, chếch về phía bắc N à Chỏn 1 km, đã quan sát được quan hệ chỉnh hợp 

của các lớp bột kết thuộc hệ tầng N à Khuất nằm trên các lớp đá vôi của hệ tầng Điềm He.

254



Các mặt cắt vừa mô tả bên trên và các mặt cắt ở  các vùng phía tây Bản Giềng, Mai Pha - Nà 
Khuất cho thấy sự biến đổi bề dày của hệ tầng Điềm He là đáng kể. Tại inặt cắt chuẩn và mặt cắt Nà 
ỏ - Nà Chỏn bề dày đạt đến 150 - 160 m, đến phía tây Bản Giềng bề dày các lớp đá vôi chỉ còn 15 - 
20 m, còn ỏ' mặt cắt Mai Pha - N à Khuất, các lớp carbonat của hệ .tầng Điềm He xấp xỉ 25 - 30 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. N hư đã trình bày bên trên, hệ tầng Điềm He nằm chỉnh hợp Irên 
hệ tầng Khôn Làng nằm dưới nó và dưới hệ tầng N à Khuất nằm trên nó.

Ngoài hoá thạch Trùng lỗ dẫn ra bên trên, tại N à Lò vùng Chọ' Bãi, Lê H ùng đã phát hiện 
Trùng lỗ thuộc đới P ilam m ina densa  (tuổi Anisi muộn) trong các lớp đá vôi đen nằm ngay 
trên các lóp đá chửa tu f  cùa hệ tầng Khôn Làng, gồm p. densa , Trocham m ina ja unensis , Dip- 
lolremina ex gr. astro fim bria la , Gỉom ospirella sem iplana, Endothyranella  sp. (Nguyễn Kinh 
Ọuốc và rink. 1992). T rước đây, trong hệ tầng Điềm He, tại mặtocắt Mai Pha - N à Khuất cũng 
đã phát hiện được Cúc đá K elỉnerites satnneuaensis, tuổi Anisi muộn (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 
vànnk. 1990). Hoá thạch Trùng lỗ trong hệ tầng Điềm He cùng với hoá thạch nằm sát dưới và 
sát trên cùa các hệ tầng  Khôn Làng (T2a kl) và N à Khuất (T 2a nk) là những tài liệu xác định 
tuổi Anisi muộn của hệ tầng Điềm He.

Hệ tầng Nà Khuất (T2 nk)

- Hệ tầng Nà Khuất: .lamoida A. và Phạm Văn Quang (in Dovjikov A.E. và nnk. Ì965)\ Vũ Khúc (in Vù Khúc và 
nnk. 1965), (Ladin-Carni); Vù Khúc 2000, (in Vũ Khúc và nnk. 2000), (Trias trung).

- Điệp Nà Khaầt: Hoàng Ngọc Ký và nnk. 1978; Vũ Khúc 1980, 1989, 1990, (in Vũ Khúc và nnk, ) 1986, (in Vũ 
Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990); Đặng Trần Huyên (in Nguyền Kinh Quốc và nnk. 1991 ), (Trias trung).

-Schistes à Margarites sanmeuaensis: Patte E. 1927 (Cami).
- Diệp Sơn Dương, điệp Dương Hưu, diệp Trại S im : Phạm Văn Quang và nnk. 1966.
- Bậc Ladin: Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Vàn Trị vò nnk. 1977).

Mặt Cắt ch u ẩn  (hypostratotyp): theo đường mòn từ Mai Plia đi N à Khuất, đông nam thành 
phố Lạng Sơn 5 km (x = 21 °48’; y = 106°45’). Vũ Châu ] 975.

Hệ tầng Nà Khuất gồm trầm tícli lục nguyên xen ít lớp kẹp chứa carbonat có hoá thạch 

động vật Trias giữa, phân bố chủ yếu trong võng An Châu và một ít ở  giữa các đứt gãy thuộc rìa 

bắc của cấu trúc Q uảng Ninh. Hệ tầng lộ ra thành nhiều dải hẹp xen kẽ với các trầm tích Trias 

khác, trong đó dải rộng nhất kéo từ phía đông thành phố Lạng Sơn theo hướng tây nam xuống 

Hữu Lũng, Yên Thế đến pliía nam thành phố Thái Nguyên. Dải lớn thứ  hai nằm ở phía nam 
võng An Châu, bắt đầu từ  vùng Bình Liêu - Tiên Yên, kéo qua Ba Chẽ, vùng núi Yên Tử, vùng 

phía đông Bắc Ninh đến đầu đông nam dãy Tam Đảo. Ngoài ra còn có nhiều vùng lộ lè tỏ khác.

Trong mô tả ban đầu, Jam oida A. và Phạm Văn Quang (1965) không mô lả mặt cắt chi tiết, 
thêm vào đó tập “đá vôi hữu cơ màu đen” nằm ở chân của mặt cắt nay đã thuộc hệ tầng Điềm 
He, do đó mặt cắt dưới đây do Vũ Châu mô tả (1975) đi từ Mai Pha đến Nà Khuất thể hiện rõ 
khối lượng hệ tầng Nà Khuất và được coi là hypostratotyp của hệ tầng.

1. Bột kết chứa vôi và ít vật liệu núi lửa màu xám sẫm, phong hóa vàng hồng, phân lớp mỏng, 
dày 90 m; chứa các Chân rìu Neoschizodus orbicularis, Pteria sturi, Langsonella elongata, 
Costatorỉa sp.. Tập này nằm chỉnh hợp trên đá vôi clúra sél xám đen cliứa Cúc đá Anisi 
muộn Kellneriles samneuaensis thuộc hệ tầng Điềm He.
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2. Cát kết thạch anh hạt nhỏ đến vừa, màu xám lục nhạt, phân lớp không đều, dày 45 m.
3. Bột kết xám lục, nâu tím, phân lớp trung binh, đôi khi xen cát kết hạt nhỏ, dày 160 m; chứa 

hoá thạch Chân rìu Costatoria proharpa, c . singaporensis, P teria slitri, Pleuromya 
prosogyra, N eoschizodus laevigatus, N. ovaíus, Cercomya thachoensis.

4. Cát kết xám sáng, hạt nhỏ đến vừa xen ít bột kết, dày 40 m; chứa C ostatoria pahcmgensh, 
c . vananensis.

5. Bột kết phong hoá xám trắng chuyển lên tím nhạt, phần dưói xen ít cát kết hạt nhỏ, dày 300 
in; chửa Trigonodus sandbergeri, T. tonkinensis, Gervillia  sp., C ostatoria  sp.

6. Cát kết hồng nhạt, phân lớp dày xen íl lớp bột kết tím nhạt, dày 130 m.
7. Bột kết tím nhạt, phân lớp dày, phong hoá dạng cầu, dày 180 m. Tập này nằm chinh liợp 

dưới cát kết dạng quarzit của hệ tầng Mầu Son tuổi Carni.
>>

Bê dày chung cùa hệ tâng ỏ' mặt căt này đạt khoảng 950 m.

Một mặt cắt khác ở phía tâv nam thành phổ Lạng Sơn, phía lây Lạng Giai, đi từ làng Bình 

Tinh đến Phác Phiềng và đoạn mặt cắt bổ sung từ đèo Trùng Khin đi Hợp Đường do Đặng Trần 

Huyên đo vẽ clio thấy hệ tầng N à Khuất ở vùng này cũng có nhiều lớp chứa carbonat như ở mặt 

cát chuẩn. Mật cắt được chia làm 7 tập:

ì. BỘI kết màu xám, xám vàng, phân lớp mỏng xen cát kết cliứa mica, nằm chỉnh hợp trên (lá 
vôi đen của hộ tầng Diềm He (T2a dh), dày 35 m.

2. Sét vôi xám lục nhạt, pliân lớp mỏng xen đá phiến sét phân lóp rất mỏng (0,5-4 cm), dày 7 111.

3. Cát kết xám hồng sáng, hạt từ nhỏ đến mịn, phân lớp m ỏng (4-8 cm) chứa vảy inica xen 
bột kết xám vàng, dày 430 m.

4. Bột kết xen đá phiến sét cùng màu xám, đôi khi có các lớp kẹp cát kết hạt mịn, phân lóp mỏng 
(2-12 cm), dày 75 m; clúra khá phong pluì các Chân rìu Costatoria goldfussi mcmsiiỊÌ 
Trigonodus tonkinensis, T. trapezoidaiis, Neoschhochts sp..

5 . Sét vôi xcn ít lớp kẹp đá phiến sét màu xám, phân lớp mỏng vừa (1 5-20 cm), dày 35 ITI.

6. Bột kết xám vàng, xám hồng nhạt, phân lớp m ỏng (8-12 cm) xen vài lớp kẹp cát kết hạt 
mịn, dày 220  m.

7. Cát kết vàng sáng, phớt hồng, phân lớp m ỏna (12-17 cm) xcn kẽ luân phiên vói bột kết 
xám tím, dày 275 m; cliíra khá phong phú các Chán rìu Coslatoria goldfussi, c . cf. radìata. 
Trigonochis lonkinem is, T. trapezoiikdis. Tập này nằm chỉnh hợp dưới cát kết thạch anil hạt 
vừa đến thô ciìa hệ tầng Mầu Sơn (Tjc ms).

Be dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này đạt khoảng 1077 m.

Ở rìa đông nam võng An Châu, vùng tây nam Ba Chẽ, tỉnh Q uảng N inh, hệ tầníì N à Khuất 
lộ ra với một mặt cắt khá giống mặt cắt chuẩn với sự xen kẽ ít lớp chứa carbonat, nhưng có nét 
khác là xen ít lớp kẹp có nhiều di tích hữu cơ. Theo Nguyễn Đình Hữu {xem  Lê Mùng và rmk. 
1996), mặt cắt Tân Ốc - Lương M ông lộ ra với 9 tập. 

ì. Chinh hợp trên hệ tầng Khôn Làng (T 2a kl) là bột kết xám lục, phong hoá vàng lục, ít nhiều 
cliíra vôi đôi chỗ xen ít lớp kẹp cát kết hạt mịn màu vàng nâu nhạt, dày 60 m.

2. Cát kết hạt vừa màu nâu nhạt phới tím xen bột kết vàng nâu nhạt, phân lớp trung bình, 
dày 120 m; bột kết chứa khá phong phú Chân rill Costatoria proharpa multiformis, 
Trigonocìus tonkinensis, T. trapezoidalis.

256



J. Bột kết xám lục nhạt, phân lớp mỏng xen ít lớp cát kết hạt mịn và sét bột kết xám vàng, 
dàv 40 m; chửa Costatoria  sp..

4. Bột kết, bột kết chứa vôi màu xám lục nhạt, xám nâu nhạt, phân lóp trung bình đến dày xcn 
ít lớp kẹp cál bột kết, cát kết hạt mịn, dày 110 m; chứa khá phong phú hoá thạch Chân rìu 
Costatoria goldfussi, C. goldfussi mansuyi, c . radiata hsuei, Trigonodus trapezoidalis, T. 
tonkinensis, Unionites khonvensis.

5. Cát kết xám vàng, xám nâu nhạt, hạt mịn đền vừa xen ít lớp kẹp bột kết xám lục nhạt, vàng 
nâu nhạt, dày 80 111.

6. Cát kết hạt mịn xen bột kết, bột kết chứa vôi màu xám, xám lục, có chỗ chứa nhiều vật chất 
hữu cơ xám đen, dày 60 in; chứa hoá thạch Chân rìu Trigonodits trapezoidalis, T. 
tonkinensis, T. cf. keuperinus.

7. Bột kết xám vàng, loang lổ, phân lớp trung bìnli xen các lớp kẹp cát kết hạt mịn, dày 70 m; 
chứa Trigonodus trapezoidal is, T. keuperinus, T. zham oidai, Costatoria  sp..

8. Bột kết, bột kết vôi xám lục nhạt, xám đen xen cát kết xám vàng nhại, phân lớp trung binh, 
đôi chỗ chừa các ổ sét than đen, dày 80 m; chứa Costatorici radiata hsuei, c .  sp..

9. Bột kết, bột kết vôi, sét vôi, vôi sét màu xám iục, vàng lục xen ít cát kết nâu đỏ nhạt, dày 90 m; 
chứa Chân rìu Trigonodus trapezoidal is, Costatoria paucicostata , C. aff. inaequicostala, 
Chlamys sp., Modiolus sp. và Chân lá Euestheria hubeiemis. ứng với tập này, ở  ngọn Khe Lào, 
Khe Áng gần đó cũng tìm thấy nhiều hoá thạch, như Trigonodw trapezoidalis, T. tonkinensis, 
T. viikhnci, Costatoria radiata hsuei, C. goldfussi mansuyi, Hoernesia ìnlata, Pỉagiostoma sp.. 
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 690 m.

ở  rìa tây cùa võng An Châu, hệ tầng Nà Khuất cũng có mặt cắt tương tự  mặt cắt chuẩn và 
đà được Phạm Đình Long và nnk. (1969) mô tả là “hệ tầng Đèo N he” tuổi Ladin, gồm 2 phần: 

Phần dưới: cát bột kết xen cát kết và đá phiến sét, các lớp hoặc thấu kính sạn kết, thấu kính 
sét vôi, dày 500 m.

Phần trên: sét kết, bột kết xám lục, đôi khi chứa vôi, xen các lớp kẹp cát kết đỏ nhạt với vai 
trò cùa cát kết tăng dần khi đi lên phía trên của mặt cắt, dày khoảng 1000 m. Bột kết cliíra các 
Chân rì II Costatoria  cf. goldfussi, Trigonodus sandbergeri, T. cf. trapezoidalis.

Như vậy, bề dày chung của hệ tầng ô' vùng này khoảng 1500 m. Theo các tác giả trên, ỏ' 

đâv những lớp cơ sở của hệ tầng cũng nam chỉnh hợp trên các lớp trầm lích nguồn núi lửa của 

dãy Tam Đảo, mà hiện nay được xếp vào hệ tầng Khôn Làng (T2a kl). Đáng chú ý là tại vùng 

này, theo tài iiệu của Nguyễn Huy Mạc (xem  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), khoảng phía 

tây thành phố Thái Nguyên, ờ các vùng Hạ Ket và Bầu Chám phần dưới cùa hệ tầng còn chứa 

các lớp sét than và thấu kính than mỏng. Sét than cũng chứa C ostatoria goldfitssi.

Nhìn chung, lĩiặt cắt của hệ tầng N à Khuất ở các vùng khác nhau tương đối ổn định về mặt 
thạch học và các đặc trưng cổ sinh. Riêng ờ các vùng rìa của võng, thấy xuất hiện các lớp chứa 

nhiều vật chất hữu cơ, có chỗ đến mức tạo than; đồng thời cũng có những lớp chứa hoá thạch 
Chân lá, là những hoá thạch động vật nước ngọt, nước lợ.

Q uan hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng N à Khuất nằm chỉnh hợp trên các trầm tích Anisi thuộc 
các hệ tầng Điềm He và Khôn Làng, và dưới các trầm tích Carni thuộc hệ tầng Mầu Sơn. Dựa 
theo hoá thạch và các quan hệ địa tầng trcn, hệ tầng, nhìn chung, được xếp vào Trias giữa gồm
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phần trên của bậc Anisi và toàn bộ bậc Ladin, trong khi ở  vùng rìa võng An Châu mặt cắt có thề 
chỉ gồm những lớp Ladin.

Hệ tầng Nà Khuất chứa 2 phức hệ Chân rìu: ỉ )  phức hệ Pteria-Costatoria  cỡ nhò, với những 
dạng đặc trưng như: Pteria sluri, Costatoria proharpa, c . pahangensis, Velopecten alberíii, 
Neoschizodiis orbicularis là những dạng Anisi; 2) phức hệ Costatoria-Trigonodus, với nhìmg 
dạng đặc trưng như: Costatoria goldfussi, c. inaếquicostata, Trigonodus sandbergeri, T. 
Irapezoidalis là những dạng Ladin quen thuộc ờ nước ta. Tuy nhiên, ờ  các vùng ria của võng An 
Cliâu không thấy phức hệ Anisi, thể hiện rõ nhất ỏ' vùng Ba Chẽ.

TRIAS THƯỢNG 

H ệ  tầ n g  M ẩ u  S o n  (T3C m s)

- Hệ tầng Mầu Sơn: .ỉatnoida A., Phạm Văn Quang (in Dovjikov A.E. và nrtk.) 1965; Vù Khúc (in Vũ Khúc và 
nnk. 1965), 2000; Nguvỗn Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. 1990).

- Diệp Mau San : Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nnk. 1977); Hoàng Ngọc Kỷ và nnk. 1978; Vù Khúc 
1980, 1984. 1989. 1990, (in Vù Khúc và nnk. 1986).

- Terrains rouges inférieurs (part.): Patte E. 1927; Saurin H. 1956 (Trias).
- Diệp Giao Liêm: Phạm Vãn Quang 1973.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): sườn bắc dãy Mầu Sơn, tỉnh Lạng Son, trên đường từ bàn 
Nà Bó đi bàn Khiiổi Hái (x = 2 1°36’; y = 107°04’). Jam oida A., Phạm Văn Quang 1965.

Hệ tầng Mầu Sơn gồm các trầm tích lục địa màu đỏ chứa hoá thạch động vật nước naọt
thuộc cùng một loạt trầm tích với các trầm tích Trias trung nằm dưới. Hộ tầng phân bố trong 
võng An Châu và lộ ra rộng rãi ờ các vùng Mầu Sơn, An Châu; ngoài ra còn thấy rải rác ờ các 
vùng Chí Linh, Ba Chẽ, Lục Nam, Đáp cầ u , v.v...

Khi xác lập hệ tầng, các tác giả không chỉ định rõ mặt cắt chuẩn mà chỉ nêu là những mặt 
cắt đầy đủ nhất của hệ tầng có thể thấy ỏ' sườn bắc dãy Mau Sơn và phía đông nam dãy Tam
Đào. Ờ các vùng này, theo các nhà địa chất nói trên, có thể chia hệ tầng làm hai phân hệ tầng:

Phân hệ tầng dưới', cát kết xám hạt vừa đến thô, đôi chỗ chứa cuội thạch anh, xen các lớp 
kẹp mỏng sét kết phớt vàng và nâu đỏ cùng các thấu kính sét vôi, dày 600-800 m.

Phân hệ tầng trên : sét kết, bột kết nâu đỏ nhạt, đá phiến sét xám sẫm , xám lục nhạt xen các
lớp kẹp cát kết hạt nhỏ và thấu kính sét vôi màu xám sáng, dày 500-700 m.

Bề dày chung của hệ tầng đạt khoảng 1100-1500 m.

Trong quá trinh do vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Lạng Sơn, Đoàn Kỳ Tliuỵ và nnk. 
{xem  Vũ Khúc, Bùi Phú M ỹ và nnk. 1990) đã nghiên cứu chi tiết hệ tầng  và mô tả lại mặt 
cắt ờ sườn bắc dãy M ầu Sơn, trên đường từ  N à Bó đi Khuổi Hái, do đó m ặt cắt này được đề 
nghị là lectostrato typ của hệ tầng:

1. Cát kết dạng quarzit phân lớp trung bình (30-40 cm), bột kết xám tím, nâu đỏ xen các lớp 
sỏi kết, dày 100 m.

2. Cát kết, cát kết dạng quarzit màu tím nhạt, nâu đỏ nhạt, cỡ hạt rất khác nhau, phân lớp dày 
đến dạng khối, dày 150 m.

3. Cát kết hạt nhỏ, màu nâu đỏ, tím nhạt, phân lớp dày, phong hoá dạng bóc vỏ xen các thấu 
kính sỏi kết, dày 70 m.
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4. Cát kết hạt vừa, màu nâu đỏ, phân lớp trung bình (20-30 cm), chứa nhiều vụn felspat, dày 80 m.
5. Cuội kết, sạn kết màu nâu đỏ nhạt, với hạt cuội chủ yếu là ryolit porphyr, mài tròn tốt, cỗ' 

hạt không đều, trung bình 5-10 cm. Dày 30 m.
6. Cát kết hạt nhỏ, màu nâu đỏ phớt tím, đôi nơi phân dải, phân lớp trung bình (30-50 cm),

chứa nhiều vụn íèlspat và vảy mica, đôi nơi chứa vôi, dày 30 m.
7. BỘI kết xám tím, nâu đỏ xen cát kết sáng màu hơn, dày 40 m.
8. Bột kết xen bột kết vôi màu xám tím , nâu đỏ, thường phân dải song song hoặc phân lớp

xiên thoải, bị ép mạnh, dày 400 m.

9. Bột kết vôi xám đến xám lục, có nhiều lỗ hổng lấp đầy khoáng vật đồng thứ sinh, dày 80 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 980 m.

Hoá>thạch Chân rìu nước ngọt đã phát hiện được ỏ' vùng núi Hoan Sen (nam  Lục Nam )
và gần Trại Lái (nam  An C hâu) trong  bột kết, bột kết vôi ứng với khoảng các tập 8-9 gồm 
Utschamỉella e llip tica , ư. cf. opinatơ, ư. perlongơ , Tutaella  nuculiform is  từng gặp trong 

Trias thượng ở Nam T rung Q uốc.

ở  rìa phía nam của võng An Châu, phần dưới của mặt cắt trầm  tích hạt mịn hơn. Như ở 
vùng đông bắc Chí Linh, mặt cắt theo đường mòn từ  Vu Bà đi c ầ u  Giầy đã được Hoàng Ngọc 
Kỷ và nnk. mô tả (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990):

ì. Đá phiến sét và bột kết màu xám tím, nâu đỏ xen ít cát kết hạt vừa sáng mầu hơn, dày 80m.
Tập này nằm chinh hợp trên hệ tầng N à Khuất.

2. Bột kết xám tím bị phân phiến mạnh, xen ít cát kết, dày 120 in.

ĩ. Bột kết xám tím có nhiều lỗ hổng (0,1 đến vài cm) do các bao thể chứa vôi bị phong hoá
(?) đề lại, xen đá phiến sét cùng màu, dày 700 m.

4. BỘI kết xám tím chứa nhiều vảy mica, dày 60 m.

5. Cát kết phân lớp trung bình (20-40 cm) xen những lớp kẹp bột kết xám tím, dày 40 m.

6. Bột kết xám tím , phân lớp mỏng bị ép mạnh xen íl lớp kẹp cát kết, dày 40 m.

7. Cát kết ít khoáng, phân lớp trung bình đến dày (40-60 cm) xen ít bột kết và đá phiến sét 
màu xám tím đến nâu đỏ, dày 40 m.

8. Sỏi kết xen ít cát kết hạt thô màu nâu đỏ nhạt, phớt tím, và các thấu kính hoặc lớp kẹp cuội kết 
ít khoáng với kích thước hạt từ  vài mm đến 20 cm, hạt mài tròn tốt, gắn kết chắc, dày 160 m.

9. Cát kết xen ít bột kết màu xám tím, nâu đỏ, phân lớp trung bình đến dày (40-60 cm), dày 300m. 
Bề dày chung của hệ tầng ở vùng này đạt khoảng 1540 m.

Theo đường phương, có nơi như ờ Dương Hưu, khối lượng cuội kết, sỏi kết ở phần trên cùa 

mặt cắt giảm đi rõ rệt, nhưng ở vùng núi Huyền Dinh, nam thị xã Bắc G iang, và ở  tây nam Đình 

Lập các lớp hạt thô này có chỗ dàv đến 200-300 m.

Theo một số tác giả, hệ tầng Mau Sơn còn có một phần trên cùng lộ ra ở  giữa võng An Châu, 

như ở Giao Liêm, bao gồm sét vôi, đá vôi sét xám lục nhạt, phân lớp mỏng đến trung bình chuyển 

lên cát kết chứa vôi, nhiều hạt pyrit, mặt lớp thường có dấu vết gợn sóng và khe nút mất mrớc 

nguyên sinh, có thể thuộc tướng hồ, đầm lầy. Các tập trầm tích này có bề dày lên đến khoảng 600 

m. Tuy nhiên, cũng không loại trừ là chúng chi chuyển tướng ngang với các tập 8, 9 của mặt cắl 

vừa mô tả. Vấn đề này cần quan tâm nghiên cứu thêm.

259



N hư ta đã thấy ở các mặt cắt, hệ tầng Mầu Sơn thuộc tướng lục địa màu đỏ, đôi nơi có thể 
thuộc tướng hồ - đầm lầy. Hệ tầng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng N à Khuất. Còn ranh giới Irên 
chưa quan sát được rõ ràng, Iilurng theo cấu trúc là nằm không chỉnh hợp dưới hệ tầng chứa 
than Văn Lãng. Dựa vào quan hệ địa tầng, hệ tầng được xếp vào Carni.

T Â Y  B Ấ C  B ộ

Trcn miền Tây Bắc Bộ và M ường Tè (Lai Châu), trầm tích Trias trước Nori phát triền đầy (tủ 
nhất trong cấu trúc Sông Đà. Tại đây, mặt cắt gồm loạt trầm tích Trias hạ - trung với hệ tầng Cò 
Nòi tuổi Trias sớm, hộ tầng>Đồng Giao tuổi Anisi và hệ tầng Nậm Thẳm tuổi Ladin sớm. Sail một 
gián đoạn ngắn, xuất hiện loạt trầm tích Trias trung-tlnrợng với hệ tầng M ường Trai tuổi Ladin 
muộn, hệ tầng Nậm Mu tuổi Carni và hệ tầng Pác Ma tuổi Carpi muộn. Riêng ở đầu đông nam 
võng Sông Đà (nơi dã đưọc Dovjikov A. và nnk. 1965 phân ra là phụ đới Ninh Binh) không tách 
riêng được các trầm tích Ladin muộn và Carni và chúng đã được mô tã chung trong một phân vị là 
hệ tầng Sông Bôi. Tình hình cũng tương tự ở một địa hào hẹp chạy dọc theo đứt gãy Lai Châu - 
Điện Biên, tại đó các trầm tích Ladin muộn - Carni đã đưọc phân ra là hệ tầng Lai Châu. Như vậy, 
so với các Sơ dồ phân chia địa tang Trias đã có trước đây hệ tầng Tân Lạc tuổi Olenek đã bị loại 
bỏ (Vũ Khúc Vớ nnk. 2002), và gần đây hệ tầng Viên Nam vẫn được coi là tuổi Indi đã được 
chứng minh là một thể biến đổi tướng của hệ tầng cẩm  Thủy tuổi Permi muộn.

Ngoài ra, ở cấu trúc nâng Phan Si Pan có một mặt cắt rút gọn của loạt trầm tích Trias hạ - 
trung gần với các trầm tích tưong tự ở võng Sông Đà. Ở huyện Sông M ã thuộc tỉnh Sơn La có 
các mặt cắt của hệ tầng Đồng Trầu tuổi Anisi và hệ tầng Hoàng Mai tuổi Anisi muộn, đó là 
những hệ tầng đặc trưng cho võng sầm  Nưa, sẽ được mô tả ờ khu vực Bắc Trung Bộ. ở  võng 
Tú Lệ và cấu trúc M ường Tè, cũng như trên các cấu trúc nâng ở  miền Tây Bắc Bộ, cho đến iiay 
chưa phát hiện được các trầm tích Trias trước Nori.

TRIAS HẠ 

Hệ tầng Cò Nòi (Ti cn)

- Hệ tầng Cò Nồi: Ivanov G. (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965). (Trias hạ-trung); Vũ Khúc và nnk. 1965 (Trias hạ-
Irung); Vũ Khúc 2000. Vũ Khúc và nnk. 2000 (Trias hạ).

- Diệp Cỏ .Vòi': Vũ Khúc. 1980, 1989. 1990, Vũ Khúc và nnk. 1986), Vù Khúc, lĩùi Phú Mỹ vá nnk. 1990.
- Grès à Hoernesia socialis: Deprat J. 1914.
- Điệp Làng B ai: Nguyền Trí Vát 1964.
- Diệp Bái Dằng: Vũ Khúc, Trịnh Thọ, Lê Tựu 1972; Vũ Khúc 1980.
- Trias hạ: Phan Cự Tiến (in Phan Cự Tiến và nnk. 1977); Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978; Đinh Minh Mộng và nnk.

1978: Nguyền Xuân Bao vổ nnk. 1978; Phan Sơn VÀ nnk. 1978.
- Diệp Tân Lạc\ Phan Cự Tiến (in Phan Cự Tiến vò nnk.) 1977: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978; Dinh Minh Mộng và

rrnk. 1978; Nguyền Xuân Bao và link. 1978; Phan Sơn vá nnk. 1978.
- Hệ l ầ n T á n  Lạc. Vũ Khúc 2000, (í'n Vũ Khúc và nnk. 2000).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): ngã ba Cò Nòi trên Quốc lộ 6 , đoạn từ ngã ba đến gần bản 
Cò Nòi, tỉnh Son L a (x  = 21°08’; y =  104o10’). Dovjikov 1965.
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Hệ tầng Cò Nòi bao gồm trầm tích - nguồn núi lửa khi phong hoá có màu nâu đỏ đặc trưng, 

chuvển lên các lớp đá chứa carbonat màu xám lục nhạt đến sặc sỡ, lục nhạt, vàng nhạt, hồng 

nhạt, thường chửa các kết vón hình giun.

Hệ tầng phân bố thành những dải hẹp không liên tục ở cấu trúc Sơn La, trên các cao 

nguyên Tà Phin, Sơn La, M ộc Châu kéo xuống các vùng Hòa Bình, Vụ Bản, Rịa và cả ở Thanh 

!ỉoá (Vũ Khúc và nnk. 1972) như vùng Thạch Thành, Kiểu (Vĩnh Lộc). Trên quan điểm thạch 

địa tầng, hệ tầng Tân Lạc phân bố trong cấu trúc Sông Đà cũng được coi là đồng nghĩa của hệ 

tầng Cò Nòi, do đó diện phân bố của hệ tầng mở rộng ra các vùng Viên Nam, Kim Bôi, Hà 

Nam, dốc Phả Lý - Bo Bón đi lên Mộc Châu và các vùng Tam Đường, Nậm Muội.

Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng nằm trên Ọuốc lộ 6 theo Dovjikov A.E. và nnk. (1965) gồm 3 tập:

1. Đá phiến sét bột chứa vôi xám nâu plìân lóp m ỏng xen ít lớp kẹp đá vôi sét xám, xám vàng, 

dày 50-70 m. T rong sét bột ỏ' gần ngã ba Cò Nòi đã tìm được Chân rìu Eumorphotis 

spinicosta, E. venetiana, Entolium discites microtis, C laraia  (?) sp. tuổi Olenek.

2. Cát kết arkos nâu đỏ sẫm xen các lớp kẹp đá phiến sét và bột kết cùng màu; dày 100-150 m.

ì. Đá phiến sét nâu đỏ nhạt xen sét vôi và ít lớp kẹp m ỏng đá vôi xám  phân lớp mỏng; 

dày 30-50 m. T ập này chuyền liên tục lên đá vôi Đ ồng Giao.

Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này chỉ khoảng 200-270 m.

Cũng ỏ' ngã ba Cò Nòi, nhung mặt cắt theo đường 13A đi ra sông Đà được Phan Cự Tiến

(1977) mô tả như sau:
1. Đá phiến sét và bột kết màu vàng, phân lớp mỏng xen cát kết, dày 30 m; bột kết chứa 

Linguỉa tenuissima  và Chân rìu bảo tồn xấu Pteria  sp. indet.

2. Bột kết, sét kết nâu đỏ xen cát kết vàng nhạt, ít thấu kính đá vôi sét và phun trào mafic, 

dày 30 in. Bột kết chứa Chân rìu Eumorphotis cf. inaequicoslata , Entolium dìscites, 

Pteriaựì) sp. và Sao biển kích thước nhỏ cỡ 2 cm.

3. Cát kết hạt nhỏ phân lớp xiên thoải có bột kết nâu đỏ xen ỏ' phần trên tập, dày 100 in; bột 

kết cliíra Lingula  sp. cỡ nhỏ.

4. Cát kết phân lớp xiên với biên độ nhò, màu xám vàng, bột kết nâu đỏ, dày 150 m.

5. Bột kết, đá phiến sét màu xám vàng, nâu nhạt xen ít cát kết có đặc điểm như trên, dày 35m; 

bột kết chứa Eumorphotis sp..

6. Bột kết, đá phiến sét màu xám vàng, nâu nhạt, đá phiến sét vôi, vôi sét xám, trên mặt các 

lớp sét vôi thường có cấu tạo kết vón hình giun, dày 110 m; chứa Enmorphotis reticulata , 

E. inaequicostata , Posidonia  sp.; trong một tảng lăn đá phiến vôi ở  vết lộ này còn gặp 

Tirolites cf. idrianus tuổi Olenek. Tập này chuyển liên tục lên đá vôi Đ ồng Giao.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 455 m.

Trong các mặt cắt trên tuy có khá nhiều hoá thạch Trias sớm nhưng chưa gặp Claraia là giống 
Chân rìu đặc trưng cho bậc Indi. Những mặt cắt chứa hoá thạch Cỉaraia đã thấy ờ một số vùng, như 
đèo Sơn La, gần sân bay Nà Sản, Huổi Xó và ở Vĩnh Lộc, Thạch Thành (Thanh Hoá).

Mặt cắt ở  đèo Sơn La, từ bản Nà Có đến thị xã Sơn La, do Nguyễn Văn Tình và Nguyễn 

Đình Họp (1995) mô tả như sau:
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1. Cát kết, bột kết tu f  xen đá phiến sét xám tro, phân lớp m ỏng, phong hoá nâu đỏ, dày 
25-30 m; chứa C laraia  aurita , c . griesbachi, c .  yu n n a m n sis , c .  gervilliaeformis,C. 
stachei, E um orphotis  sp..

2. Bột kết và đá phiến sét màu nâu đỏ, đá phiến sét vôi xám phân lớp mỏng, cát kết, bột kết 
tu f  xám tro đến xám lục phân dải, phong hoá nâu vàng, nâu tím, thỉnh thoảng xen ít lóp kẹp 
đá vôi sét và cát kết arkos, dày 90-130 m; bột kết trong tập này vẫn chứa các loài cùa 
giống Claraia, như C. cf. stachei, c . hubeỉensis, c .  cf. griesbachi.

3. Bột kết vôi, đá phiến sét vôi, đá vôi sét xám tro, phân lớp mỏng, đôi nơi xen đá vôi sét, trên 
mặt lớp có kết vón hình giun, dày 120 m; chứa ưnionites canalensis tuổi Olenek. Tập này 
chuyển tiếp lên đá vôi Đ ồng Giao.

Be dày chung của hệ tầng Cò Nòi ở  mặt cắt này là 230-280 m. Đáng chú ý là ở một đôi nơi, 
các tập chứa carbonat nam ở phần trên của hệ tầng chuyển thành thuần đá vôi sét sặc sỡ màu 

hồng nhạt, lục nhạt, vàng nhạt phân lớp mỏng, xen kẽ nhau dạng dải, mà điển hình nhất là ờ 

quãng đèo Phả Lý - Bo Bón trên Ọuốc lộ 6, khoảng từ Suối Rút lên Mộc Châu, có bề dàv tới 
200 m (Dovjikov A. và nnk. 1965).

Mặt cắt ở  vùng Vĩnh Lộc - Thạch Thành (Thanh Hóa) trên đường từ  Chòm Móng đi Bái 
Đằng do Vũ Khúc, Trịnh Thọ và Lê Tựu (1972) mô tả như sau:

1. Đá phiến sét pliân lớp m ỏng màu xám và lục nhạt, dày 50 in; chứa C laraia stachei cùng 
với Cúc đá bảo tồn xấu Lytophiceras (?) sp. và Lingula  sp..

2. Đá phiến sét xám, xám phót lục, đôi chỗ có dạng dải mỏng màu từ sẫm đến nhạt xen ít lớp 
kẹp bột kết chứa vật liệu núi lửa màu xám lục, dày 310 m; trong tập đá dạng dái này, ờ 
ngoài mặt cắt đã tìm được Claraia intermedia, c . tridentina, c . kiparisovae  f. brevis, c. 
aff. c . painkhadana  và Cúc đá Lyíophiceras sp..

3. Hệ xen kẽ bột kết xám lục, phân lớp m ỏng, thỉnh thoảng có những lớp tím  nhạt chứa 
tuf, với cát kết hạt mịn chứa tu f  màu xám lục nhạt, phân lớp m ỏng và vừa, chuyển lên 
phần trên có nhiều lớp kẹp đá phiến sét và các đá ít nhiều chứa vôi, dày 150 m. Trong 
bột kết ở  phần g iữa của tập này còn tìm được hoá thạch cùng phức hệ với tập 2 , như 
C laraia gerv illiaeform is, c .  ca th a r im e .

4. Đá vôi sặc sõ' xám lục, vàng nhạt, lục nhạt, phân lớp mỏng nên có dạng dải, mặt lóp thường 
tráng clorit màu lục sẫm, dày 120-150 m. Trong tập này ỏ' mặt cắt không tìm được hoá thạch, 
song ờ bến đò Kiểu, bên bò’ trái sông Mã, trong một lóp thấp nhất cùa tập đã gặp Neoschi:odus 
laevigatus elongatus cùng với Chân bụng Pseudomurchisonia ktìkeni tuổi Olenek.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 630-660 m.

Ở vùng trung tâm cùa vống Sông Đà những mặt cắt tương tự các mặt cắt mô tả bên trên, cũng 

gồm trầm tích lục nguyên chứa vật liệu núi lửa ở phần dưó'i và chuyển lên các lớp sét vôi, đá vôi sét 

xám chứa các kết vón hình giun đã được mô tả là hệ tầng Tân Lạc (Phan Cự Tiến và nnk. 1997). Hệ 

tầng Tân Lạc được mô tả là nằm chỉnh hợp trên “hệ tầng Viên Nam” và chỉ chứa lioá thạch Olenek. 

Dựa trên nguyên tắc thạch địa tầng của Quy phạm địa tầng Việt Nam (1994) Vũ Khúc đã đề nghị coi 

hệ tầng Tân Lạc là một đồng nghĩa của hệ tầng Cò Nòi (Vũ Khúc và nnk. 2002).

Mặt cắt được coi là đặc trưng cho “hệ tầng Tân Lạc” cũ ]ộ ra ở  vùng Làng Bai, theo Đinh 
Minh M ộng (1977), gồm 5 tập:
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ì. Bột kết phân lớp m ỏng màu xám lục, xám nâu đỏ, xen các lớp kẹp cat kết hạt nhỏ chứa tuf, 
dày 100 m; chứa Chân rìu Gervilliơ mytiìoicles, Pecten volseckhofensis tuổi Olenek.

2. Bột kết xen cát kết màu tím đỏ, dày 80 m.
ĩ. Đá vôi sét xám phớt nâu, sét vôi phân lớp mỏng, trên mặt lóp có kết vón hình giun, dày 60 m.
4. Đá vôi xám nâu phân lớp dày, chuyển lên sét vôi phân lóp m ỏng màu xám  sáng, phót vàng 

nâu xen các lớp kẹp m ỏng đá vôi sét, dày 16 m.
5. Đá vôi sét chứa silic xám, xám sẫm, phân lớp không đều xen ít lớp kẹp sét vôi, silic vôi và 

bộl kết, dày 24 m; chứa Hoernesia socialis, Velopecten albertii, thường đặc trưng cho những 
lớp Olenek cao nhất ở  Việt Nam. Tập này chuyển liên tục lên đá vôi Đồng Giao nằm trên.
Bề dày chung của hệ tầng ỏ' mặt cắt này khoảng 280 m.

Như vậy, ta thấy là ở  ngay mặt cắt đặc trưng này “hệ tầng Tân Lạc” cũng gồm 2 phần rõ 
rệt: phần trầm tích lục nguyên chứa vật liệu nguồn núi lửa (dày 180 m) và phần đá carbonat 
chứa kết vón hình giun (dày 100 m), không khác gì mặt cắt thường thấy của hệ tầng Cò Nòi. 
Nhất là gần đây các nghiên cứu chuyên đề về địa tầng đã cho thấy không có một hệ tầng nguồn 
núi lửa Trias hạ, thì ta càng thấy không còn lí do gì để phân ra “hệ tầng Tân Lạc” .

Trên cao nguyên đá vôi Lan Nhị Thăng, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1978) đã quan sát thấy hệ tầng 
Cò Nòi lộ ra trong nhân một nếp lồi mà hai cánh là đá vôi Đồng Giao. Tại đây, cát kết, bột kết và 
đá phiến sét của hệ tầng ít nhiều bị biến chất và có màu xám lục nhạt trông hơi lạ so với màu nâu 
đỏ thường thấy, nhưng vẫn chứa Costatoria cf. costata, Entolium  sp. như đã thấy ờ các vùng khác.

Quan hệ đ ịa  tầ n g  và tuổi. Tổng hợp tài liệu cổ sinh ở các mặt cắt, ta thấy trong hệ tầng 
Cò Nòi có 2 phức hệ hoá thạch đặc trưng: /)  phức hệ C laraia-Eum orphotis tuổi Indi, với các 
dạng đặc trưng như Cúc đá Lytophiceras sp. và các Chân rìu C laraia griesbachi, c .  
gervilliaeformis, c .  stachei, Eum orphotis sp.; 2) phức hệ Tirolites - ư nion ites fassaensis  tuổi 
Olenek với các dạng đặc trưng như Cúc đá Anơkashm irites n iva lis , Tirolites cf. idrianus và 
các Chân rìu Unionites fa ssa en sis , H oernesia socialis. Ở các m ặt cắt kể trên không thấy rõ 
một lớp cơ sờ, nên một số tác già đã coi ranh giới dưới của hệ tầng  Cò Nòi là chỉnh hợp trên 
các trầm tích Permi thượng. Tuy nhiên, nhiều nhà địa chất đã quan sát thấy lớp CO' sở đó, như 

Trần Xuyên trong quá trinh đo vẽ 1:50.000 nhóm tò' Kỳ Sơn - Vụ Bản (1981) đã bắt gặp tập 

cuội kết này khi thì nằm trên hệ tầng c ẩ m  Thuỷ, khi thì trên đá phiến sét thuộc hệ tầng Yên 
Duyệt (P3 y<Ạ N guyễn Văn Hoành (in  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) cũng đã quan sát 
thấy ỏ' Kiện Thượng, nam Hoà Bình một tập cuội kết dày khoảng 50 m, với thành phần hạt 
cuội là đá phun trào m afic, đá vôi xám sáng, silic, nằm không chỉnh hợp trên đá phun trào của 

hệ tầng Cẩm Thuý (P7.3 củ). N hư  đã mô tả trong các mặt cắt trên đây, hệ tầng  Cò Nòi chỉnh 
hợp dưới hệ tầng Đ ồng G iao Ợ ĩâ  dg). Dựa vào tài liệu cổ sinh đã thu thập được và vào quan 
hệ địa tầng nói trên, hệ tầng Cò Nòi được xác định là có tuổi Trias sớm.

TRIAS TRUNG 

H ệ tần g  Đ ồng G iao (T2a dg)

- Hệ tầng Đồng Giao'. Jamoida A., Phạm Văn Quang (in Dovịikov A.E. và nnk. 1965), (Ladin); Vũ Khúc và nnk. 
1965 (Ladin); Vũ Khúc vả nnk. 2000 (Anisi).
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- Diệp Đồng Giao: Phan Cự Tiến (in Phan Cự Tiến và nnk. 1977); Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978; Đinh Minh Mộng 
và nnk. 1978; Nguyễn Vĩnh vổ nnk. 1978; Nguyền Xuân Bao và nnk. 1978; Phan Sơn vá nnk. 1978 (Trias 
trung); Vũ Khúc 1989. 1990, Vũ Khúc, nùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990) (Anisi).

- Calcaires à Cuccocerasyoga: Deprat J. 1915.
- Calcaires Anthracolitiques: Dussault L. 1929; Fromaget J. 1937.
- Hệ tầng Nghĩa Lộ: Dovjikov A.E. (in Dovjikov và nnk. 1965).
- Bậc Anisi: Vũ Khúc, Trịnh Thợ, Lc Tựu 1972; Vù Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977. Vũ Khúc. 

Trịnh Thọ (in Dươne Xuân Hào vỏ nnk. 1980).
- Diệp Vĩnh Lộc. Vũ Khúc, Trịnh Thụ. Lỗ Tựu 1972; Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Dương Xuân I lão và nnk. 1980).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): mặt cắt từ  c ổ  Đam vượt qua dãy Tam Điệp đến Dồng 
Giao, vùng Tam Điệp, Ninh Bỉnh (x = 20°10!; y = 105°52’). VĨI Khúc và nnk. 1972.

Hệ tầng Đồng Giao chủ yếu gồm đá vôi phân lớp dày đến dạng khối đã từng được gọi là 
“Đá vôi chứa Cuccoceras ỳo g a ” , hoặc có khi là “Đá vôi A ntliracolit” nằm địa di lên trầm tích 
Trias như trong bản đồ địa chất vùng Vạn Yên tỷ lệ 1:100.000 do Dussault (1929) thực hiện. 
Trong công trình Bàn đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.00 (Dovjikov A. vờ nnk. 1965) 
những loại đá vôi vừa nêu được là mô tả là hệ tầng Đ ồng Giao, một hợp phần trong loạt trầm 
tích liên tục của Trias hạ-trung ở các cấu trúc Sơn La và Sông Đà.

Hệ tầng phân bố thành những dải núi đá vôi theo hướng tây bắc - đông nam, từ vùng 
Đồng Giao - Tam Đ iệp là nơi hệ tầng mang tên, qua vùng rừng Cúc Phương, Vụ Bản lên cao 
nguyên Mộc Châu, Mai Châu, thị xã Sơn La, Thuận Châu. Ngoài ra còn những vùng rộng núi 
đá vôi ở Hoa Lư, Bích Động, Clùia Hương kéo xuống Chi N ê, Kim Bôi. Trên địa phận Thanh 
Hoá đá vôi Đ ồng G iao gặp ỏ' Kiểu - Vĩnh Lộc, ở  Lai Châu đá vôi cao nguyên Lan Nhị Thăng 
cũng thuộc hệ tầng này. Hệ tầng N ghĩa Lộ do Dovjikov A.E. xác lập (1965) trong cấu trúc 
Fan Si Pan cũng được coi !à thành phần của hệ tầng Đ ồng G iao; đó là vôi xám sáng dạng khối 
nằm không chỉnh hợp dưới hệ tầng chứa than Suối Bàng.

Mặt cắt chuấn của hệ tầng không được chỉ định rõ khi xác lập hệ tầng, và theo mô tả ban đầu 
thì phần dưới của hệ tầng gồm đá vôi dạng dải hạt mịn, chặt sít, dạng men sứ hoặc đường kính, 
vết vỡ vỏ trai, thường sáng màu (trắng, vàng nhạt, hồng, xám phớt lam và xám sáng). Có cả đá vôi 
bitum đen và đá vôi si lie sáng màu. Phần giữa mặt cắt cùa hệ tầng chủ yếu là đá vôi dạng khối...” 
(Dovjikov A. và nnk. bản tiếng Việt, 1971, tr. 128). Ở đây đã có sụ' nhầm lẫn quan trọng, tập đá 
vôi sặc sỡ, dạng dải như ở  đèo Phả Lý - Bo Bón (nay gọi là đèo Mua Tát) đi lên Mộc Châu là phần 
trên của hệ tầng Cò Nòi chứ không phải là phần dưới của hệ tầng Đồng Giao. Chính trong các lớp 

đá phiến sét xen kẽ đá vôi dạng dải này Nguyễn Xuân Bao (1970) đã tìm được Cúc đá Olenek 

“Tirolites cf. seminudus” (= T. cf. idrianus). Hệ tầng Đồng Giao chỉ gồm đá vôi thuần màu xám, 

không chứa silic và có hoá thạch Anisi, kể từ phần giữa trờ lên tlieo mô tả đầu tiên.

Do mặt cắt chuẩn không được chi định nên xẩy ra sự hiểu khác nhau về khối lượng cùa 
phân vị như trên; trong công trình này mặt cắt c ổ  Đam - Đồng Giao đi từ đầu làng c ổ  Đam cắt 
qua dãy núi Tam Điệp và chấm dứt ở chân phía bắc dãy núi đá vôi vùng Đ ồng Giao được đề 

nghị là chuẩn chọn (lectostratotyp) của hệ tầng. Mặt cắt này nằm ở chính vị trí mà hệ tầng mang 
tên và đã được Vũ Khúc, Trịnh Thọ và Lê Tựu (1972) mô tả như dưới đây:

1. Chỉnh hợp trên trầm tích Tcias hạ thuộc hệ tầng Cò Nòi là đá vôi màu xám, phân lớp mỏng 
và rất mỏng (1-10 mm), mặt lớp thường có tráng sét vàng, dày 350 m.
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2. Đá vôi phân lóp dày đến dạng khối màu xám, xám loang xám sẫm, vàng ngà, giòn, vết vỡ 
vỏ sò, đôi chỗ có dạng hạt đường hơi trong, dày 1500 in. Tập này chuyển liên tục lên các 
lớp lục nguyên chứa carbonat có hoá thạch Ladin thuộc hệ tầng Nậm  Thẳm.
Be dày chung của hệ tầng đạt khoảng 1850 ni.

MỘI mặt cắt khác của hệ tầng có chúa di lích cố sinh đã được Nguyễn Văn Hoành khảo sát, 
đi từ Xóm Triềng đến M ường Thung ở vùng Chợ Bờ, gồm 2 phần:

Phần dưới'. Chình hợp trên hệ tầng Cò Nòi là đá vôi xám sẫm phớt lục phân lớp mỏng, hạt 
mịn, giòn, dễ tách theo mặt lớp, đôi lớp chứa sét, chuvển lên đá vôi xám, xám đen, có lớp chứa 
silic, hạt mịn, phân lớp mỏng đến trung bình (10-40 cm). Hoá thạch gồm Tay cuộn M entzelia  
menlzelii (loài thường gặp trong đá vôi Anisi ỏ' Việt Nam), Chân rìu Pseudomonotis(?) 
Iiỉichaeli, Ẹnantioslreon  cf. dijforme. Dày 400-450m.

Phần trên: đá vôi xám sáng, xám trắng, đôi khi clúra silic hoặc bị đolomit hoá, phân lớp dày 
đến dạng khối, giòn, dễ vỡ chuyển lên đá vôi xám trang xen vài lớp dăm kết vôi mà các hạt là đá 
vôi cliứa silic, xi măng carbonat. Dày 250-350 m. Không quan sát được ranh giới trên cùa hệ tầng. 

Bề dày chung của hệ tầng ỏ' mặt cắt này đạt khoảng 650-800 m.

ở  vùng Vĩnh Lộc (Thanh Hoá), hệ tầng Đồng Giao cũng nằm chỉnh hợp trên trầm tích 
Trias hạ và gồm đá vôi xám sẫm chuyển dần lên màu xám, phân lớp từ mỏng đến trung bình rất 
rõ, dày 150-200 m (Vũ Khúc, Trịnh Thọ và Lê Tựu 1972).

Hệ tầng Đ ồng Giao có bề dày rất hạn chế ở vùng Tùa Chùa, theo kết quả khảo sát của Vũ 
Khúc, Phan Cự Tiến và N guyễn Xuân Hãn, hệ tầng gồm đá vôi xám sáng đến xám đen, hạt mịn, 
phân lớp dày đến dạng khối, ch! dày khoảng 120-180 111, chứa Daonelia laluensis, D. 
ỉindstroemi, C ostatoria  sp. tuổi Anisi.

Khác với các mặt cắt trên dây, theo khảo sát của Nguyễn Vĩnh và Vũ Khúc ỏ' mặt cắt Nà Tong 
qua Bố Lý đến Bản Có, ngoài đá vôi liệ tầng còn có một tập trầm tích lục nguyên chứa carbonal.

1. Đá vôi hạt nhò và mịn, màu xám, xám sáng, phân lớp đày đến dạng khối, xen đá vôi xám 
dến xám đen, phân lớp mỏng, dày 600-800 m.

2. Đá vôi set xám, xám đen, sét vôi, bột kết vôi xám, xám vàng xen đá vôi hạt mịn, phân lớp 
mỏng và thấu kính vôi silic, dày 900-1000 m; bột kết vôi chứa Cúc đá Anisi muộn 
Paraceratites suktrinodosus, Chân rìu Daoneỉla sluri, Costatoria proharpa, c . chegarperahensis. 
Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này đạt khoảng 1500-1800 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuối. N hư trên đã mô tả, hệ tầng Đ ồng Giao nằm chỉnh hợp trên hệ 
tầng Cò Nòi tuổi Trias sớm và chinh hợp dưới hệ tầng Nậm Thắm tuổi Ladin, quan sát thấy rõ ỏ' 
cấu trúc Sơn La và cấu trúc Ninh Bình.

Ngoài các lioá thạch tìm thấy ờ các mặt cắt kể trên, đáng chú ý là ở  gần bản Mai Sơn, trên 
đường từ Sơn La đi huyện Sông Mã, Phan Sơn (1978) đã tìm thấy Cúc đá Cuccoceras cucceme  
Irong một tập đá vôi xám đen ở phần giữa của hệ tầng, và gần Bản Búc, phía íây bắc ngã ba Cò Nòi, 
Nguyễn Xuân Bao ( 1978) đã thu thập được Chân rìu Daoneỉla elongata trong đá vôi sét xám ở phần 
trên của hệ tầng; đó đều là những dạng chi đạo cho Anisi. Gần đây, Trịnh Dánh và nnk. (2000) thông 
báo về việc tìm thấy hóa thạch động vật Có xương sống trong đá vôi phân lớp mỏng thuộc tập 1 hệ 
tầnsì Đồng Giao tại Rừng quốc gia Cúc Phương; hóa thạch được xác định là Placodontia.

Dựa vào hoá thạch và các quan hệ địa tầng đã nêu trên đây, hệ tầng được định tuổi Anisi.

265



Hệ tầng Nậm Thẳm (T2I nt)

- Điệp Nặm Thăm: Nguyền Xuân Bao 1970; Phan Cự Tiến {in Phan Cự Tiến và nnk. 1977); Vũ Khúc, Trịnh Thọ 
(in Trần Vãn Trị và nnk. 1977), (in Dương Xuân Hảo và nnk. 1980); Bùi Phú Mỹ vò nnk. 1978; Đinh Minh 
Mộng và nnk. 1978; Nguyền Vĩnh và nnk. 1978; Nguyền Xuân Bao VÀ nnk. 1978; Phan Sơn và nnk. 1978; Vù 
Khúc 1989, 1990.

- Hệ tầng Nậm Thăm : V ũ  K húc vò nnk. 2000.

- Hệ tầng  Phá Lý  (part.): D o v jik o v  A .E ., B ù i Phú M ỹ  (in  D o v jik o v  A .E . và nnk. 1965).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): dọc theo suối Nậm Thẳm, đoạn từ bản Nà Há ngược suối 
về phía tây nam, tình Sơn La (x = 21°ỉ 1’; y = 104°05’). Nguyễn Xuân Bao 1978.

Trong cấu trúc Sơn La, trầm tích lục nguyên ít nhiều chứa carbonat, nằm chỉnh hợp trên hệ 
tầng Đồng Giao đã từng được mô tả cùng với đá vôi sặc sỡ dạng dải tuổi Trias sớm (Olenec) 
trong thành phần cùa hệ tầng Phả Lý (Dovjikov A. vá nnk. 1965). Khi đo vẽ địa chất tỷ lệ 
1:200.000 loạt trầm tích này được Nguyễn Xuân Bao (1970) tách ra là hệ tầng Nậm Thẳm.

Hệ tầng phân bố thành những dải hẹp có liên quan chặt chẽ với những dải đá vôi Dồng 
Giao kéo dài từ vùng suối Nậm Mạ (Lai Châu) qua Sơn La, Nậm Thẳm, Mộc Châu, Vụ Bàn, 
Hoà Bình, rừng Cúc Phương đến các vùng Ba Sao (Phủ Lý) và Bỉm Sơn (Thanh Hoá). Nguyễn 
Xuân Bao (1978) mô tả mặt cắt chuẩn của hệ tầng theo suối Nậm Thẳm gồm:

1. Đá phiến sét xám đen xen đá vôi sét phân lớp mỏng, cùng màu, dày gần 100 m.
2. Đá phiến sét xám đen xen các lớp kẹp cát kết xám, phân lớp trung bình và bột kết xám

sẫm phân lớp mỏng, dày 200 m.
3. Đá vôi xám trắng, dạng khối chuyển lên sét vôi xám sẫm, dày ] 00 m.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này đạt khoảng 400 m.

Một mặt cắt khá dày của hệ tầng do Đinh Minh Mộng đo vẽ dọc theo Quốc lộ 1, ỏ' đoạn tây 
nam ga Đồng Giao 2 km, bao gồm 4 tập:

ỉ. Đá phiến sét vôi xám lục phân lớp mỏng xen ít lớp kẹp đá vôi xám sẫm, dày khoảng 100m, 
nằm chỉnh hợp rõ ràng trên đá vôi Đồng Giao.

2. Bột kết xám sẫm xen ít lớp kẹp mỏng đá vôi sét xám, dày 180 m.
3. Đá phiến sét vôi xám, phân lớp mỏng xen ít lớp kẹp đá vôi cùng màu hạt mịn, dày 120 tn.
4. Bột kết xám tro phong hoá vàng nhạt, phân lớp mỏng, xen ít lớp cát kết hạt mịn, dày 420 m. 

Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 750-820 m.

Tại vùng Đồng Giao này, trong đá phiến sét và bột kết xám ở dãy đồi phía bắc làng cồ 

Đam và ờ nhân một nếp lõm nhỏ nằm giữa đá vôi thuộc dãy Tam Điệp đã tìm được Cúc đá 
Protrachyceras villanovae và các Chân rìu Daonella lommeli, D. paucicostata, D. cf. 
bulogensis, D. cf. moussoni, D. cf. bockhi, Posidonia wengensis, p. idriana  (Vũ Khúc, Trịnh 
Thọ, Lê Tựu 1972) định tuổi chắc chắn cho Ladin.

Ở vùng Tủa Chùa, hệ tầng Nậm Thẳm cũng có một mặt cẳt rút gọn như hệ tầng Đồng Giao 
nằm dưới với thành phần nhir ỏ' các noi khác, gồm bột kết xám sẫm, sét vôi, cát kết chứa vôi 
xám và ít lớp kẹp đá vôi, nhưng bề dày chỉ khoảng dưới 150 m. Tại đây, Bùi Phú Mỹ và nnk. 
(1978) đã thu thập được D aonella moussoni, D. bockhi, Entolium  discites, Costatoria 
curvirostris. Tập hợp này cũng thuộc phức hệ kể trên. Tại đây, cũng quan sát thấy những lớp cơ 
sở của hệ tầng nằm chinh hợp trên đá vôi Đồng Giao.
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Quan hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. N hư đã mô tả ở bên trên, hệ tầng Nậm Thẳm nằm chỉnh hợp 
Irên hệ tầng Đồng Giao. Cùng với tài liệu cổ sinh kể trên, hệ tầng được xác định có tuổi Ladin, 
có thề là Ladin sớm do mặt cắt gắn bó chặt chẽ với đá vôi Anisi.

H ệ tầng  M ư ờ n g  T ra i (T 2I mt)

-Hệ tảng Mường Trai'. Trần Đãng Tuyết ịin Phan Cự Tiến và nnk. 1977); Trần Đăng Tuyết và nnk. 1978; Iìùi 
Phú Mỳ vổ nnk. 1978; N guyễn V ĩnh và nnk. 1978; Vũ Khúc và nnk. 2000.

-Điệp Mường Trai: Bùi Phú Mỹ ịin Vũ Khúc. Bùi Phú Mv và nnk. 1990); Vũ Khúc 1989, 1990.
- Hệ tầng Bàn Tang (part.): Dovjikov A., Bùi Phú Mỹ (in Dovjikov A.B. vờ nnk. 1965); Vũ Khúc 1965.
-Đ iệp Sin Cao: Bù i Phủ M ỹ, V ũ  Khúc, T rịn h  Thọ (in  Trần Văn T rị và nnk. 1977); V ũ  Khúc, T rịnh  Thọ (in  

Dirơng»Xuân Hào vổ nnk. 1980); Vũ Khúc 1984.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): dọc các suối Mường Trai và Bản He, gần bản Mường Trai,
huyện Thuận Châu, Sơn La (x = 21°32’; y = 103°42’). Trần Đăng Tuyết 1978.

Trầm tích lục nguyên xen đá vôi và đá phun trào mafic có quan hệ không gian chặt chẽ với 
đá phiến Nậm Mu nằm trên, phân bố ỏ' võng Sông Đà, đã được phân ra là hệ tầng Mường Trai 
trong quá trình biên tập loạt tờ bản đồ địa chất 1:200.000 Sông Đà. Hệ tầng phân bố thành 
những dải hẹp ỏ' vùng Tam Đường kéo qua Sin Cao xuống Than Uyên, ở  các vùng M ường Trai, 
Nậm Mu và dọc sông Đà, từ  Quỳnh Nhai xuống đến gần Vạn Yên. Theo Trần Đăng Tuyết
(1978) mặt cắt chuẩn của hệ tầng dọc các suối Mường Trai và Bản He gồm:

1. Cát kết tuf, đá phun trào mafic màu xanh lục bị ép có dạng phân phiến, cấu tạo hạnh nhân 
gồm epidot và clilorit, dày gần 100 m.

2. Sét vôi xám đcn phân lớp dày xen cát kết đa khoáng hạt nhỏ, các lớp kẹp đá phiến sét và 
bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng; dày 400-450 m. Chứa C ostatoria goldfussi, Trigonodus 
zhamoidai, T. trapezoidalis myophorioides tuổi Ladin.

3. Đá phiến sét và bột kết màu xám đen, phân lớp mỏng xen các lớp kẹp bộl kết vôi, cát kết 
hạt vừa màu vàng nhạt; dày 200-250 m. Chứa Daonelỉa flu xa , D. lom meli, D. bulogensis, 
Posidonia wengensis, H alobia  cf. comata, H. striatissim a  tuổi Ladin.

4. Đá vôi xám đến xám đen, phân lớp mỏng đến trung bình xen đá vôi bị cà nát màu vàng bẩn
và đá vôi chứa nhiều mạch calcit; dày 300 m.
Bột kết xám, cát kết xen đá phiến sét màu xám sẫm, tuf, tufit và ít lóp kẹp đá phun trào 
mafic xám đen; dày 600-700 m. Đã thu thập được hoá thạch H alobia com ata, H. aff. H. 
austriaca, Posidonìa wengensis tuổi Ladin.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1600-1800 m.

ở  vùng Sin Cao, phía đông Tam Đường 8 km, trong mặt cắt không thấy các lớp phun trào
mafic mà thay vào đó là những lớp chứa tuf. Theo mô tả của Bùi Phú Mỹ (in  Trần Văn Trị và 
nnk. 1977), mặt cắt ở  đây gồm phần  dưới là sỏi kết đáy chuyển lên cát kết tuf, bột kết tuf, sét 
vôi màu xám, phong hóa xám vàng, dày chừng 400 m; phần trên  gồm đá vôi xám sẫm, phân lớp 
mòng đến trung bình, đá vôi xám sáng phân lớp dày đến dạng khối, thỉnh thoảng xen các lớp 
kẹp mỏng sét vôi và đá phiến sét, dày chừng 200 m. Bột kết tu f  thường chứa các Chân rìu 
Costatoria goldfussi, c . m ulticostaía, Trigonodus sandbergeri, T. (onkinensis trapezoidalis,
Cassicmella gryphaeata. Be dày chung của hệ tầng ờ vùng này là 600 m.
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Như vậy, sự xen kẽ của đá vôi trong hệ tầng Mường Trai thấy ỏ' nhiều vùng khá giống nhau 

và thường nam ở phần trôn của mặt cắt. Những tập đá vôi xen kẹp này gặp ở nhiều nơi, ở vùng 

Bỉnh Lư - Than Uyên chúng là những chỏm núi dài 100-200 m nổi lên giữa vùng đá phiến sét, 
trên đường Quỳnh Nhai đi Khao Purn đá vôi lộ thành dải dài vài kilomet.

Vấn đề hiện nay đối với hệ tầng Mường Trai là có các lớp phun trào mafic xen kẽ trong hệ 
tầng hay không. Tác giả cùa hệ tầng dẫn ra tài liệu là trong một vết lộ ờ  gần bản Hua Non trên bò 
sông Đà đã gặp đá basalt nằm trực tiếp trôn cát kết, bột kết xám chứa Daoneỉla  cf. indica, nhưng 
không mô tả rõ bản chất của tiếp xúc đó (Trần Đăng Tuyết và nnk. 1978). Các tác già sau đó 
không đưa ra tài liệu thực tế gì đóng góp cho việc giải quyết vấn đề này, như Nguyen Đình Hợp 
Vớ nnk. (1997) khi lập Bản đồ địa chất nhóm tờ Thuận Châu tỷ lệ 1:50.000 đã xếp các diện lộ đá 
basalt dọc sông Đà vào phần cfưới hệ tầng Mường Trai, nhưng một sổ diện tích ở  vùng Pi Toong 
và lân cận lại xếp vào hệ tầng Suối Bé tuối Jura - Creta, nhưng không có tài liệu CO' sỏ' xác đáng.

Theo khảo sát trong khuôn khổ nghiên cửu chọn tuyến cho đập thùy điện Sơn La, I.cTiến 
Dũng và nnk. (2000) dã nhận xét các tập đá basalt ờ vùng Tạ Bú - Pá Vinh (trong đó có cà điềm 
Hua Non kể trên của Trần Đăng Tuyết) không thuộc mặt cắt hệ tầng M ường Trai mà thuộc một 
hệ tầng trẻ hơn nằm phù không chỉnh hợp trên trầm tích lục nguyên và đá vôi của hệ tầng 
Mường Trai. Chúng có thể thuộc phức hệ đá núi lửa Suối Bé tuổi Jura muộn. Bằng chứng cùa 
nhận định này là ở  khoảng ranh giới, đá basalt bắt tù những tảng và khối lớn trầm tích lục 
nguyên và đá vôi bị hoa hóa của hệ tầng Mường Trai; ỏ' nhiều hố khảo sát cũng như vết lộ tự 
nhiên, tliấy rõ ranh giới tiếp xúc giữa basalt và trầm tích lục nguyên cắt chéo đường phương cùa 
các lớp trầm tích. Tuy nhiên, các khảo sát khi đo vẽ 1:50.000 nhóm tờ Quỳnh Nhai do Bùi Cône 

Hóa chù biên cho thấy ờ một số vùng tập đá phun trào mafic luôn có một vị trí ổn định trong 
mặt cắt hệ tầng Mường Trai, chứng tỏ tính xen kẽ của nó trong hệ tầng này (thông báo miệng, 
2003). Do đó, sự tồn tại hay không lồn tại của đá phun trào trong hệ tầng M ường Trai vẫn cần 
được tiếp tục nghiên cứu thêm.

Q u a n  hộ địa tần g  và tu ổ i  Hóa thạch thu thập được trong hệ tầng Mường Trai hiện mới 

chỉ thấy các Chân rìu, nhưng phân biệt rõ thành hai phức hệ: phức hệ biển ven bò' quen biết ờ 

Bắc Việt Nam với tên gọi là phức hệ Costatoria-Trỉgonodus và pliức hệ biển sâu được gọi là 

phức hệ Dơonella-Posidonia. Phức hệ đầu thấy chủ yếu ỏ' phần dưới cùa mặt cắt, và phức hệ thứ 

hai - ờ các phần giữa và trên; chúng đều cho tuổi Ladin.

Trong mô tà đầu tiên, ranh giới trên cùa hệ tầng đã được xác định rõ là chỉnh hợp dưới hệ 
tầng Nậm Mu tuổi Carni, nhưng ranh giới dưới chưa được xác định rõ. Riêng ở dải Sin Cao 
kéo xuống vùng Than Uycn, theo mô tả của Bùi Phú Mỹ (1971) mặt cắt bắt đầu bằng sòi kết 
được coi là lớp cơ sờ của hệ tầng mà hồi đó ông đặt tên là Sin Cao, nằm trên đá phun trào 

mafic mà ông xếp vào hệ tầng Vạn Yên tuổi Trias giữa, cho nên ranh giới đó được coi là 
chỉnh hợp. Sau đó, trong quá trình biên tập để xuất bản loạt tò’ bản đồ địa chất Sông Đà tỳ lệ 

1:200.000 do Phan Cự Tiến chủ biên (1977), hệ tầng Vạn Yên bị bãi bở và những diện tích vê 
vào hệ tầng này được xếp xuống Trias hạ hệ tầng Viên Nam. Việc này kéo theo SỊI' xếp các 
trầm tích nằm chinh hợp trên đá phun trào mafic vào liệ tầng Tân Lạc (tức hệ tầng Cò Nòi 
theo quan điểm mới), do đó hệ tầng Sin Cao cũng bị bãi bỏ và những diện tích phân bố cùa nó
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dược xếp vào hệ tầng Tân Lạc bất kể là trong các dài trầm tích này Bùi Phú Mỹ đã tim được 
nhiều điểm hóa thạch thuộc phức hệ Costatoria-Trigonodus  tuổi Ladin. Gần đây, trong khuôn 
khổ công việc hiệu đính để tái bản loạt tờ bàn đồ địa chất Tây Bắc Bộ 1:200.000 Nguyễn Văn 
Hoành đã kliảo sát lại vùng Sin Cao và khẳng định sự có mặt của tập sỏi kết cơ sở kể trên và 
cho ràng nó nằm không chỉnh hợp trên đá phun trào mafic thuộc hệ tầng c ẩ m  Thủy. Tài liệu 
này phù hợp với quan sát cùa Nguyễn Vĩnh, Vũ Khúc và N guyễn Xuân Bao {in Vũ Kliúc, 
Trịnh Thọ 1977) ỏ' suối Bản Có, phía đông thị xã Sơn La 15 km, tại đó cuội kết cơ sở cùa hệ 
tằng Mường Trai với thành phần hạt cuội gồm quartzit và đá vôi từ móng đưa vào nam không 
chinh hợp trên đá vôi Paleozoi thượng chứa Tay cuộn Permi sớm.

Dựa trên tài liệu cổ sinh và quan hệ địa tầng nói trên, hệ tầng M ường Trai được xác định có 
tuồi Ladin, ’Trias giữa.

TRIAS TRUNG-THƯỢNG 

Hệ tầng Sông Bôi (T2I-T3C sb)

-Hệ tầng Sông Bôi: Jamoida A. & Phạm Văn Quang (in Dovjikov A. E. vò nnk. 1965), (Cami); Vũ Khúc 1965 
(Carni), (in  T rần V ăn Trị và nnk. 19 7 7 ); Vù Khúc và nnk. 2000 (L adin-C arni).

■Diệp Sông Bôi: Vũ Khúc 1990. •
- Bộc Carni (part.): Phan Cự Tiến (in Phan Cự Tiến VÀ nnk. 1977).
-Điệp M ường T ra i (part.): N guyền Văn Hoành (in  Vù Khúc, Bùi Phú M ỹ  vồ nnk. 1990).

-Diệp Nậm Mu (part.): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Mặt cắt c h u ẩ n  (Lectostratotyp): vùng c ố t  Bài thuộc lưu vực sông Bôi, huyện Kim Bôi, 
phía đông thị xã Hòa Bình (x = 20°39’; y = 105°35’).Nguyễn Văn Hoành (in  Vũ Khúc, Bùi 
Phú Mỹ và nnk. 1990).

Hệ tầng gồm trầm tích thuần lục nguyên chứa hóa thạch Thân mềm tuổi Ladin và Carni, 
phân bố ở đầu đông nam võng Sông Đà, đã được mô tả là hệ tầng Sông Bôi. Các diện lộ của hệ 
tầng gặp chủ yếu ờ thung lũng sông Bôi, gần Kim Bôi, và thành nhiều khoảnh nhỏ ở phía nam 
quốc lộ 6, đoạn Lương Sơn - Hoà Bình, và gần các vùng Chi Nê, Suối Rút.

Khi hệ tầng được xác lập, mặt cắt chuẩn không được chỉ định và hệ tầng được mô tả là 
gồm cát kết hạt nhỏ màu lục nhạt đến xám sẫm, bột kết phớt hồng, xám sẫm chứa các lớp kẹp 
đá phiến sét màu hồng đến đen, phân lớp mỏng, cát kết thạch anh màu vàng nhạt, hạt vừa, cát 
kết tuf nâu lục và các lớp kẹp đá phiến sét than đen; dày 200-600 in (Jamoida & Phạm Văn 
Ọuang in Dovjikov và nnk. 1965). Hóa thạch tìm được ở lưu vực sông Bôi thời đó chỉ gồm 
những dạng Carni như Halobia austriaca, H. cordiỉỉerana vietnamica, H. com ata , Discolropites 
sp.,Sagenites sp. v.v..., do đó hệ tầng được xác định có tuổi Carni.

về sau, mặt cắt do Nguyễn Văn Hoành mô tả ờ  vùng c ố t  Bài, nằm ờ lưu vực sông Bôi, 
phía tây nam thị trấn Lương Sơn 7 km (in  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) thường được 
chọn là mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng; mặt cắt này gồm:

I. Cuội kết cơ sở dày 4 m, chuyển lên cát kết hạt thô xen ít bột kết xám, dày 100 m. Tập trầm 
tích cơ sỏ' này nam không chỉnh hợp trên đá vôi Anisi của hệ tầng Đồng Giao.
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2. Bột kết xen cát kết màu xám đến xám đen, dạng dải và đá phiến sét đen, dày 100-150 nv 
chứa Halobia com ata  tuổi Ladin-Carni.

3. Cát kết xám vàng, hạt nhỏ đến vừa, phân lớp trung bình, dày ЮО m; chứa Daonella uđ- 
variensỉs, Posidonia w engem is  tuổi Ladin.

4. Đá phiến sét xám đen, phân lớp mòng xen bột kết và sét than đen, dày 400 m; chứa Haỉo- 
bia superba, H. autriaca, tì. cf. charỉycmci tuổi Carni.

5. Cát bột kết hạt nhỏ, hạt vừa màu xám vàng xen ít lớp bột kết xám sẫm, dày ] 00 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 800-850 m.

Theo mặt cat này ta thấy hệ tầng không chỉ chứa hóa thạch Carni như mô tả ban đầu, ìnàcố 
hai mức hóa thạch - Ladin ỏ' phần dưới mặt cắt và Carni ở  phần trên; thêm vào đó rõ ràng là tập 
cơ sở của hệ tầng nằm không chỉnh hợp trên đá cổ liơn. Như vậy, về mặt địa tầng hệ tầng Sông 
Bôi tương đương về khối lượng và quan hệ địa tầng với 2 hệ tầng Mường Trai và Nậm Mu phân 
bố ờ giữa võng Sông Đà. Hệ tầng Sông Bôi là một thể thống nhất không có phân dị về tướng 
trầm tích, ở  phần Ladin không có đá vôi dày và phun trào mafic xen kẽ như ờ hệ tầng Mường 
Trai, ờ phần Carni không có tướng đá phiến sét nước sâu như ỏ' hệ tầng Nậm Mu.

Dira theo hóa thạch thu thập được, hệ tầng Sông Bôi được xác định tuổi Ladin-Carni.

Hệ tầng Lai Châu (T2I-T3C lc)

- Hệ tầng L a i Châu: D o v jik o v  Л .Б . và nnk. 1965; Vũ Khúc, Bùi Phú M v  và nnk. 1990; V ũ  Khúc và nnk. 2000.

- Hộc Garni'. Trịnh Thợ (in Trần Văn Trị vứ nnk. 1977); Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1978.

M ặt Cắt chuẩn  (lectotratotyp): vùng thị xã Lai Châu, dọc sông Đà (x = 22°04’; ỵ = 
103° 10’). Bùi Phú Mỹ 1990.

Đặc trưng của hệ tầng Lai Châu là gồm trầm tích lục nguyên hạt mịn chủ yếu thuộc tướng 
biển sâu, phân bố trong một dải hẹp chạy dọc đứt gãy sâu Lai Châu - Điện Biên có phương kinh 
tuyến, kéo dài từ thung lũng Nậm Na qua thị xã Lai Châu, đến đầu bắc cùa cánh đồng Điện 
Biên. Khi xác lập hệ tầng, mặt cắt chuẩn không được chỉ định rõ ràng. Trong các nghiên cửu về 
sau, mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng đã được chọn ở vùng gần thị xã Lai Châu, dọc theo sông Đà. 
Theo Bùi Phú Mỹ, mặt cắt này gồm ba phần:

/. Phần dưới-, đá phiến sét xám đen, phân lớp mỏng, chứa nhiều kết hạch pyrit xen sét kết 
xám sẫm, bột kết xám phân lớp trung bình và ít lớp kẹp cát kết hạt nhỏ, chửa nhiều felspat 
và muscovit, thỉnh thoảng có vài lớp chửa vật chất than đen; dày 400 m.

2. Phần g iữ a : cát kết xám sáng, hạt nhỏ, plìân lớp mỏng đến trung binh (0,1 - 0,5 m) xen bột 
kết và đá phiến sét xám sẫm, phần lớp mỏng, dày 100 m.

3. Phần trên : đá phiến sét xám đen, phân lớp mỏng xen bột kết cùng màu và ít cát kết hạt 
nhỏ, dày 700 m. Dôi nơi, như ở Nậm Tần, có lẽ do tác dụng hoạt động lâu dài của đứt gãy 
nên đá phiến sét bị ép mạnh và trở thành đá bảng có thể dùng làm đá lợp.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1200 m.

Trong mặt cắt trên đây không tìm thấy hóa thạch, nhưng ở ngay thị xã Lai Châu, trên vách 
đường ven đồi gần sông Đà cũng như ở phía nam thị xã, bắc bản Chiềng N ưa đã tìm thấy hoá 
thạch Ladin Zittelihalobia  cf. comơla, z . ex gr. snperba, Daonella  sp.. Phía bắc Điện Biên 
khoảng 18 km, gần làng Pa Heng, đã tìm được Halobia dạng Carni.
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ở  những vùng phân bố khác, hệ tầng không có biến đối lớn về thành phần đá, trừ trường 
hợp những lớp chứa vật chất than ờ phần dưới chuyển thành bột kết than, sét tlian đen.

Quan hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Ranh giới dưới của hệ tầng Lai Châu không quan sát được, v ề  
ranh giói trên - ở  phía bắc Điện Biên hệ tầng Suối Bàng phù không chỉnh hợp trên hệ tầng Lai 
Châu. Dựa vào quan hệ địa tầng và hóa thạch thu thập được, hệ tầng Lai Châu dược xếp vào 
Ladin-Carni, ứng với chu kỳ trầm tích Ladin muộn - Carni ở võng Sông Đà.

TRIAS THƯỢNG 

H ệ  tầ n g  N ậ m  M u  (T3C nm )

■ Hệ tang'Näm Mu\ D ovjikov A.E. và nnk. 1965; Vũ Khúc in  Tống Duv Thanh vờ nnk. 1995 ; V ù Khúc và nnk. 2000.

- Diệp Nậm Mu: Vũ Khúc 1980. 1984. 1990; Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).
- Schistes carniens: Fromaget J. 1941.
-Bậc Carni: Vũ Khúc. Trịnh Thọ {in Trần Văn Trị vứ nnk. 1977); Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Bùi Phú Mỹ và 

nnk. 1978; Nguyễn Xuân Bao vờ nnk. 1978: Phan Sơn và nnk. 1978; Trần Đăng Tuvết và nnk. 1978.

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Lectostratotyp): dọc theo suối Nậm Mít, đoạn gần cửa đổ vào Nậm Mu (x 
= 21°51 y = 103°42 ). Bùi Phí) Mỹ 1978.

Hệ tầng Nậm Mu có thành phần đon điệu, chủ yếu là đá phiến sét đen tướng biển sâu, 
nhiều nơi bị ép thành đá bảng, phân bố ỏ' phần giö'a võng Sông Đà. Hệ tầng lộ ra thành những 
dài rộng hướng tây bắc - đông nam ờ lưu vực Nậm Mu, Nậm Giôn, phía tây Quỳnh Nliai và 
nhiều dải hẹp hơn ỏ' phía tây Vạn Yên, bắc Phong Thổ.

Trong mô tả đầu tiên cùa hệ tầng, mặt cắt chuẩn không được chỉ địnli rõ và hệ tầng được 
coi là gồm đá phiến sét xám đến đen, bột kết xen các lớp kẹp thưa thớt cát kết thạch anh và đá 
phun trào mafic. N hư vậy đã có sự lầm lẫn trong việc xếp các lớp đá phun trào thuộc hệ tầng 
Mường Trai vào hệ tầng này. v ề  sau mặt cắt do Bùi Phú Mỹ mô tả dọc theo Nậm Mít, đoạn gần 
cừa đổ vào Nậm Mu được dùng làm lectostratotyp cùa hệ tầng. Mặt cắt này gồm ba phần:

1. Phần dưới: đá phiến sét thường có kết hạch pyrit, màu xám đến xám sẫm, bột kết phân lớp 
mỏng xen ít lớp kẹp mỏng cát kết xám, dày 400 m; clúra H alobia austriaca, H. taỉauana, 
Zittelihalobia superba, z . com ata  tuổi Carni.

2. Phần giữa: cát kết xám nhạt, hạt nhỏ đến vừa, phân lớp mỏng đến trung bình (0,1 - 0,5 m) 
xen bột kết xám, phân lớp mỏng (0,5 - 1 cm) và ít đá phiến sét xám đen, dày 100 m.

ỉ. Phần trên : chủ yếu đá phiến sét thường bị ép mạnh thành đá bảng, màu xám đen, xen bột 
kết và ít cát kết xám sáng, dày 700 ni; chứa H alobia  cf. austriaca, Z ittelihalobia superba , 
Z. cf. comata  tuổi Carni.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1200 m.

Mặt cắt như mô tả trên tương đối ổn định ở các vùng khác nhau với thành phần đá phiến 
sét xám đen là chù yếu. Hóa thạch thu thập được ngoài các dạng kể trên còn một số Cúc đá 
như M argaritropites fongthoensis, Juvavites  cf. edgari, D iscotropites  sp. tuổi Carni. Theo đặc 
điểm lioá thạch, những lớp cao nhất của hệ tầng Nậm Mu do Bùi Phú Mỹ vồ nnk. {in Vũ 
Khúc, Trịnh Thọ 1977) quan sát được trong một dải kéo từ  tây bắc xuống đông nam Phong 
Thổ bao gồm đá phiến sét và bột kết chứa hoá thạch Carni nhưng cũng đã có những yếu tố 
Nori như Burm esia phongthoensis, Palaeocardita  cf. globiform is, Z itte lihalobia  posterolaevis
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(tây bắc bản Mứn 3 km), L eda tim orensis, Z ittelihalobia rugosa, z . posterolaevis và Cúc đả 
.ỉuvavites sp. (Nậm Phe, đông bắc Phong Thổ). Phần đá phiến - bột kểt này được so sánh 
ngang với “ Đá vôi Pác M a” tuổi Carni muộn.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Nậm Mu nằm chỉnh họp trên hệ tầng Mường Trai; 
quan hệ này quan sát được ở một số vùng, như ở bàn Nậm Lúc, nơi mà đá phiến sét vôi chứa 
Entoỉium discites và C ostatoria  sp. tuổi Trias giữa chuyển lên đá phiến sét láng xen ít cát kằ 
chứa Halobia  sp. tuổi Trias muộn; ở Nậm Giôn, noi đá vôi, sét vôi chửa hóa thạch thuộc phức 
hệ Costatoria-Trigonodus tuổi Ladin chuyển lên đá phiến sét láng xen ít cát kết chứa Malobia 
taỉauana  tuồi Carni (Bùi Pliú Mỹ, in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Như vậy, có thề coi 
hệ tầng Nậm Mu gồm một khối lượng địa tầng đầy đủ 'của bậc Carni, từ những lớp thấp nhất 
giáp bậc Ladin đến những lớp cao nhất giáp kề bậc Nori. Tuy nhiên, vì hệ tầng nằm ờ phầnkềt 
thúc cùa loạt trầm tích Ladin muộn - Cami ỏ' Tây Bắc Bộ nên có thể có những vùng mặt cắt bị 
bào mòn mất phần mái.

Dựa vào hoá thạch và quan hệ địa tầng nói trên, hệ tầng Nậm Mu được định tuổi Carni.

Hệ tầng Pác M a (T3C pm)

- Hệ tầng Pác Met'. Vũ Khúc VÀ nnk. 2000: Vù Khúc và nnk. 2002.
- Calcaire rouge de Pa-m a: Mansuv H. 1912 (Calovi); Saurin E. 1956 (Nori hạ).
- Đá vôi dó Pác Ma: Vũ Khúc 1967 (Cami-Nori), 1984 (Cami), Vũ Khúc in Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1995 (Cami).
- Hệ tanç Suối Bànç (part.): Dovjikov A.F., và nnk, 1965: Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1970.
- Tâng dá vôi chu liêu màu đo: Phan Cự Tien và nnk. 1977 (Carni-Nori).
- Hậc Carni (part.): Vù Khúc. Trịnh Thụ (in Trần Văn Trị vổ nnk. 1977), (in Dương Xuân Háo và nnk. 1980).
- Diệp Nộm Mu (part.): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): bờ trái sông Đà, gần bản Pác Ma, huyện Quỳnh Nhai, tình 
Sơn La (X = 21 ° 5 6 ’; y = 103°50’). Vũ Khúc 1967.

Trong một thời gian dài đá của hệ tầng Pác Ma ch! thấy ờ vùng mặt cắt chuẩn, chủ yếu gồm đá 
vôi ám tiêu màu đỏ nhạt, nhưng gần đây còn thấy ở những nơi khác với những dải đá vôi xám sáng 
xen ít đá vôi ám tiêu màu đò nhạt' ở phần dưới của mặt cắt. Trước đây, do tính chất thạch học đặc 
biệt - đá vôi ám tiêu màu đỏ nhạt, phân bố rất hạn hẹp ở vùng chuẩn khó thể hiện được trên bản đồ, 
nên đá vôi này thường được mô tả trong khuôn khổ một phân vị địa tầng khác. Ngay trong quá trình 
đo vẽ địa cliất tỷ lệ 1:200.000 (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978), dù rằng đã phát hiện được những 
diện iộ mới của hệ tầng ở vùng Yên Châu với hóa thạch Carni, nhưng đá vôi Pác Ma vẫn bị ghép 
chung vào hệ tầng Suối Bàng.Trật tự địa tầng ở mặt cắt chuẩn lộ ra khá rõ như sau (Vũ Khúc 1967): 

/. Chỉnh hợp trên đá phiến sét chứa lioá thạch Zittelihalobia  cf. ruẹosa  của hệ tầng Nậm Mu 
tuổi Carni là đá vôi ám tiêu san hô màu đỏ nhạt, phân lớp dày; chứa san hô Thecosmilia 
sp., Isastrea  sp., Tay cuộn Aulacothyropsis inflata, A. bisim taía, Rhaetina bamaemis, R. 
complanata, H olcorhynchia? vietnamica, Gnseriplia songdae, Laballa  cf. suessi và Chân 
rìu Chỉamys cf. vaỉoniensis', dày 80 m.

2. Sét vôi và bột kết xám lục, phân lớp mỏng, dày 20 m; chứa hoá thạch bảo tồn kém. Dovịikov 
A.E. và nnk. (1965) cũng đã tìm được trong tập này Chân rìu bảo tồn xấu Halobia sp. và Cúc 
đá Noridiscites sp. (tuổi Carni - Nori), Megaphylliles sp. (tuổi Anisi - Ret).
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 80 m.
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Diện lộ thử hai cùa hệ tầng Pác Ma được phát hiện trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ lệ 
1:200.000 tờ Vạn Yên, nằm thành một dải ở  phía bắc thị trấn Yên Châu, kéo dài từ bản Tắt Héo (bản 
Phô cũ) về phía đông qua Nậm Sập, bàn Mường Thượng đến vùng chứa than Mường Lựm. Theo Hà 
Toàn Dũng (in Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978) ở  vùng bản Tắt Héo, hệ tầng Pác Ma bao gồm:

I. Đá vôi sét màu xám sáng, phân lớp trung bình, dày 20 m; tập này nằm chỉnh hợp trên đá 
phiến sét xám chứa H alobiapacm aensis, H. pluriradiata, H. styriaca. 

ì. Đá vôi đỏ nhạt, phân lớp trung bình, dày 20 m; chứa Tay cuộn Rhaetina bam aensis, R. cf. 
complanata, Aulacothyropsis bisimiata, Holcorhynchia vietnamica  v.v..., Chân rìu Halobia  
pacmaensis và san hô bảo tồn xấu. 

ĩ. Đá vôi xám sáng, hạt mịn, phân lớp trung bình, dày 130 m.
4. Đá phiện sét vôi và bột kết vôi màu xám, phân lớp mỏng, dày 50 m; trong tập này đã tìm 

được Cúc đá Tornquỉstites sp. tuổi Carni (Vũ Khúc, Trịnh Thọ 1977), nhưng rất tiếc mẫu 
đã bị thất lạc trong thời kỳ sơ tán của chiến tranh chống Mỹ.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cất này đạt khoảng 220 m.

Gần đây, mặt cắt Tắt Héo đã được nghiên cứu chi tiết lại. Trật tự  địa tầng ta vẫn thấy như 
trên, nhưng bề dày của đá vôi (tương ứng với các tập 2 và 3 đã mô tả trên đây) được đo vẽ lại 
khoảng 220 m. Phần đá phiến sét vôi, bột kết vôi trên cùng (ứng với tập 4 trên đây) dày khoảng 
50-70 m. Chính tại đây Lê Thanh Ilựu (in Vũ Khúc vồ nnk. 2002) tìm thấy Cúc đá Paratropites 
sp. tuổi Carni. Bề dày chung cùa hệ tầng theo kết quả đo vẽ mói là 270-290 m.

Đi về phía đông, ở  khoảng Nậm Sập, dải pliân bố của hệ tầng bị khống chế hai bên bời đứt 
gẫy, do đó không còn quan sát được tiếp xúc cùa hệ tầng với đá phiến Nậm Mu nằm dưới, cũng 
như phần đá phiến sét vôi, bột kết vôi nằm trên cùng. Đáng chú ý là ở gần bản M ường Thượng 
nằm ờ phía đông Nậm Sập 4 km, trong đá vôi xám sáng hạt mịn đã tìm được Zittelihalobia  aff. 
superbescens tuổi Carni (Lê Thanh Hưu, in Vũ Khúc và nnk. 2002).

Quan hệ địa tần g  và tuổi. Ở các mặt cắt Pác Ma và Tắt Héo, đá vôi thuộc hệ tầng Pác Ma 
nằm chỉnh hợp trên đá phiến sét và bột kết xám chứa H alobia  Carni, chắc thuộc hệ tầng Nậm 
Mu. Ranh giới trên không quan sát được.

Mansuy H. dựa vào Tay cuộn do ông mô tả gồm nhũng dạng đặc hữu và xếp đá của hệ 
tầng Pác Ma vào Calovi. Sau đó, Fromaget J. (1952) đã so sánh hóa thạch Tay cuộn ở Pác Ma 
với phức hệ Tay cuộn ở đá vôi Bản o  (Thượng Lào) khi đó được xếp vào Ret. Trong báo cáo 
đọc tại Hội nghị Địa chất quốc tế lần thứ 17 tại Moskva (1940) Fromaget J. phủ nhận bậc Ret 
do thấy ỏ' Bắc Việt Nam  và Hoa Nam những dạng hóa thạch Ret thường gặp chung với các 
Cúc đá Nori. Do đó Fromaget đã xếp đá vôi này vào Nori. Saurin (1956) xếp đá vôi Pác Ma 
vào Nori hạ, nhưng không có lập luận rõ ràng.

Dovjikov A.E. và nnk. (1965) thu thập được nhiều hóa thạch trong đá vôi đỏ nhại gần bản 
Pác Ma. Dựa vào hoá thạch Tay cuộn do A. Dagys nghiên cứu cho tuổi Nori đến Nori - Ret, nên 
“Đá vôi Pác Ma” được xếp vào phần dưới hệ tầng chứa than Suối Bàng. Vũ Khúc (1967) đã quan 
sát ngay tại Pác Ma thấy đá vôi Pác Ma nằm chỉnh hợp với những biểu hiện chuyển tiếp liên tục từ 
đá phiến chứa Zittelihalobia cf. rugosa  tuổi Carni, do đó ông cho rằng đá vôi Pác Ma thuộc chu kỳ 
trầm tích Ladin - Carni và tướng ám tiêu của nó đánh dấu giai đoạn biển lùi cuối chu kỳ này, mà 
không thuộc hệ tầng Suối Bàng, vì thế đá vôi này thuộc khoảng ranh giới Carni-Nori.
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Trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Vạn Yên, ỏ' gần bản Tắt Hco (bàn Phô 
cũ), Hà Toàn Dũng (in Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978) cũng thấy đá vôi Pác Ma nằm chinh 
hợp trên đá phiến sét và bột kết xám chứa Hulobia  tuổi Carni, trong đó có H. pacmaemis,và 
ngay trong đá vôi thuộc phần tliấp của mặt cắt lại cũng tìm thấy loài hoá thạch này. Đồng thời, 
Vũ Klnìc và Trịnh Thọ lại cũng tìm được Cúc đá Tornquislites sp. tuối Carni trong tập đá phiến 
sét vôi và bột kết vôi ở  phần trên cùng của mặt cắt. Dựa vào các tài liệu đó hai tác giả này đà 
xếp hẳn “Đá vôi Pác M a” vào Carni. Những tài liệu thư thập được gần đây nhất trong quá trinh 
đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:50.00() (xem  Vũ Khúc và nnk. 2002) đã giúp khẳng định sự cần thiết tách 
“Đá vôi Pác M a” thành một hệ tầng độc lập và có tuổi Carni.

KHU v ụ c  TRUNG Bộ

Theo cấu trúc dịa chất, khu vực Trung Bộ có thể phân ra miền Việt-Lào gồm vùng cấu trúc 
Mường Tè ở Cực Tây Bắc Bộ và phần Bắc Trung Bộ, tính từ phía nam cấu trúc Sông Mã đến 
rìa bắc địa khối Kon rum, miền Trung Trung Bộ là nơi lộ ra của địa khối Kon Tum và miền 
Nam Trung Bộ. Ớ đới Mường Tè, cho đến nay không thấy có mặt các trầm tícli Trias trước Nori, 
còn ở Bac Trung Bộ, mặt cắt Trias trước Nori rất rút gọn, và chỉ gồm có các trầm tích Trias 
tiling, bắt đầu bằng các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa chuyển lên các trầm tích lục nguyên 
và carbonat. Ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mặt cắt Trias trước Nori còn gọn hơn và chì 
gồm các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa Anisi.

MIỀN VIỆT-LÀO

Ở miền Việt-Lào, trầm tích Trias trước Nori chỉ lộ ra ở  Bắc Trung Bộ, trong võng sầm 
N ua mà đầu lây bắc kéo lên tận vùng huyện Sông Mã thuộc Tay Bắc Bộ. Mặt cắt Trias trước 
Nori gồm ba hệ tầng, kể từ dưới lên là hệ tầng Đồng Trầu tuổi Anisi sớm-giữa, hệ tầng Hoàng 
Mai Anisi muộn và hệ tầng Quy Lăng tuổi Ladin. Ngoài ra, ở  võng N ông Sơn cũng gặp một hệ 
tầng trầm tícli - nguồn núi lửa Anisi có thành phần phun trào nhiều hơn hệ tầng Đồng Trầu nên 
dã được gliép với hệ tầng tương tự ở Trung Trung Bộ.

TRIAS TRUNG 

Hệ tầng Đồng Trầu (T2a ảỉ)

-H ệ  tầng Dồng Trầu: Jamoida A.I., Mareitsev A.M. (in Dovjikov A.E. vổ nnk. 1965); Vũ Khúc (in Vù Khúc vá 
nnk. 1965, 2000) ; Vũ Khúc (in Tống Duy Thanh và nnk. 1995); Vũ Khúc, Trịnh Thọ 1969; I-ê Duy Bách, Đặng 
Trần Quân và nnk. 1996; Dặng Trần Quân, Lê Duy Bâch, Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1996; Nguyền Quang 
Trung và nnk. 1996; Nguyễn Văn l loànli và nnk. 1996; Trẩn Nghĩa và nnk. 1996; Trần Tính và nnk. 1996.

- Diệp Dồng Trầu (part.): Vù Khúc 1980, 1990; và nnk. 1996; Vũ Khúc (ỉn Vù Khúc, Hùi Phú Mỹ vồ nnk. 1990).
-.Schisles tnask fues : Jacob C. 1921
- Bậc A nisi: Vũ Khúc (in Trần Văn Trị và nnk. 1977); (in Dương Xuân Mào và nnk. 1980).
- Hệ lầng Dộng Mà (part.): Vũ Mạnh Đién và nnk. 1999.

M ặ t  Cắt c h u ẩ n  (Lectostratotyp): Mặt cắt Mường Sai - Bản Mọt ở  vùng Mường Sai, huyện 
Quan Hóa (x = 19°42’; y = 105°27’).
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Khi mới được xác lập. hệ tầng Đồng Trầu được coi là chí pliân bố ở vùng nam Thanh Hóa 
vả bắc Nghệ An, kéo dài từ thượng nguồn sông Luồng - sông Lò ở phía tây bắc, qua Nhu' Xuân, 
Ọuvnh Lưu xuống các vùng Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò ở ven biển. Khi đó, mặt cắt chuẩn 
cua hộ tầng không được chi ra cụ thể mà chỉ được nêu ' ‘Các mặt cắt tốt nhất có thể quan sát thấy 
ớđoạn đường sắt phía bắc Quỳnh Lưu 10 kin và trên đường từ Quỳnh Lưu đi Phủ Quỳ”. Theo 

các mặt cắt này, hệ tầng gồm chủ yếu cuội kết, sạn kết, tu f  axit, cát kết tu f  xen các lớp kẹp silic 
dạng dải, bột kết, đá phiến sét, sét vôi, ryolit, felsit porphyr và dacit; chuyển lên phần trên của 
mặt cắt là các lớp đá vôi. Be dày chung của hệ tầng là 1000-1500 m. Dựa trên hoá thạch Cúc đá 
và Chân rìu, trong đó có các dạng đặc trưng như: Balatonites cf. balatonicus, Leiophyllites cf. 
laevis, Beyrichiles sp., Cuccoceras sp., Acrochordiceras sp. và Gymnotoceras sp., tuổi cùa hệ 
tầng dược \ á c  định là Anisi.

Khối lượng của hệ tầng Đồng Trầu đã được chính xác hóa trong đo vẽ địa chất tý lệ 
1:200.000. Trước hết, diện phân bố của hệ tầng đã được mở rộng ra nhiều, một số dải trầm 
tích Trias ở nam Hà Tĩnh và bắc Quàng Binh trước đây xếp vào hệ tầng Quy Lăng, nay do 
phát hiện được hoá thạch Anisi nên thuộc liệ tầng Đồng Trầu. Các dải này kéo dài từ vùng 
Hươntí Khê ở  phía tây bắc xuống Kỳ Anh và dọc theo Rào Nậy xuống các vùng Dèo Ngang, 
Ọuàng Trạch ở ven biển. Tiếp đến là phù hợp với Quy phạm địa tầng Việt Nam (1994), phần 
đá vôi nằm ờ phần trên cĩia mặt cắt được nhập vào hệ tầng Hoàng Mai. N hư  vậy, hệ tầng 
Đồng Trầu chỉ còn gồm đá trầm tích - nguồn núi lửa có xen ít silic dạng dải. Tại vùng Mường 
Sai đã quan sát thấy lớp cuội kết cơ sở của hệ tầng nằm không chỉnh hợp trên trầm tích Paleo- 
zoi cùa hệ tầng Tây Trang (tức hệ tầng Huổi Nhị trưóc đây).

Do holostratotyp không được chỉ địnli, hơn nữa khối lượng của hệ tầng có một số thay đổi 
quan trọng so vói trước nên mặt cắt Đồng Nông - Làng M ơ ở  huyện N hư Xuân (Thanh Hoá) 
được đề nghị là lectostratotyp của hệ tầng Đồng Trầu. Mặt cắt này gồm dủ các thành phần đặc 
trưng theo quan niệm liiện nay của hệ tầng và có trật tự địa tầng như sail.

1. Cuội kết thạch anh với xi măng là cát kết tu f  chuyển lên cát kết tuf, bột kết màu tím nâu, đá 
phun trào felsic xen các lóp kẹp cát kết, bột kết màu xám. Dày 170 m.

2. Cát kết hạt nhỏ xen bột kết, đá phiến sét. Dày 190 m.

ỉ. Cát kết thạch anh hạt thô phong hóa màu đỏ nâu xen kẹp một số lớp cuội kết hạt nhỏ, hạt cuội 
chủ yếu là thạch anh, xi măng là cát bột kết, cùng vói các lớp bột kết, đá phiến sét. Dày 200 m.

4. Bột kết xen cát kết thạch anli hạt nhò đến trung binh, dá phiến silic đen phân dải và ít tuf. 
Trong bột kết và đá phiến sét đã tìm được Cúc đá và Chân rìu: Balơtonites cf. balatonicus, 
Acrochordiceras sp., Posidonia  sp., Costaíoria  sp. và ít di tích thực vật Plerophyllnm  sp. 
và Podozam ites sp.. Dày 490 m.

Be dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 1050 111 (Nguyễn Văn Đào, in Vũ Khúc & Bùi 

Phú Mỹ và nnk. 1990).

Như nliận xét của các tác giả phân vị, tướng đá cùa hệ tầng Đồng Trầu thay dổi nhanh theo 

đường phương, thể hiện ở sự thay khối lượng các lớp đá phun trào. N hư ỏ’ vùng đường 15C 

trong các đoạn từ núi Khê ra Đồng Cao và tiếp theo, từ Đồng Hông dến Bát Văn hệ tầng chỉ 

gồm thuần trầm tích lục nguyên với trật tự như sau:
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/. Cát kết tuf chứa ít cuội thạch anh, cát kết tuf màu xám vàng nhạt xen ít lớp silic xámđenó 
phần trên, dày 500 m.

2. Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh - felspat hạt nhỏ đến hạt vừa xen ít lớp mòng bột két 
màu xám chứa di tích thực vật bảo tồn xấu và các lớp cát bột kết chứa hóa thạch dộng vịt 
bảo tồn xấu, dày 350 m.

3. Cát bột. kết phân lớp mỏng xen cát kết hạt nhỏ đến vừa, cát bột kết chứa vật chất than, dày 
700-800 m; chứa Cúc đá Balatonites sp., Acrochordiceras sp. và Chân rìu Cosíaíoria cur- 
virostris, Posidonia  sp.. Cúc đá cho tuổi Anisi giữa.

4. Cát bột kết xen đá phiến sét màu xám, xám vàng, dày 450 m; chứa Chân rìu Posidonia mimer.
Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này là 2000-2100 m (Lê Duy Bách, Đặng Trằn

Quân vò nnk. 1996).
>

Khác với mặt cắt vừa nêu, ờ  vùng Nậm Ban (huyện Sông Mã, Sơn La) mặt cắt của hệ tầng 
dày tới 2900m, trong đó thành phần phun trào chiếm ưu thế với trật tự địa tầng như dưới dây 
(Phan Sơn, Trần Đức Giang 1971):

ỉ. Cát kết, sỏi kết, bột kết phong hoá màu vàng nhạt xen nhiều lớp ryolit porphyr và tuf, dày 
700 m. Bột kết chứa lioá thạch tuổi A nisi, có thổ là Anisi sớm như Beyrichites sp., Dam- 
bites sp., Leiophyllites sp. (aff. L. pitam aha), Nucula strigiỉlata  và Posidonia mimer.

2. Felsit, felsit porpliyr thạch anh và tu f  màu xanh lục nhạt, đôi chỗ có cấu tạo dòng chảy xcn 
vài lớp bột kết, cát kết, cát kết tuf màu vàng nhạt chứa Paraceratites sp., Paradambites 
palm atus, C ostatoria curvirostris, Plagiostoma convexa. Dày khoảng 1600 m.

3. Ryolit porphyr, porphyr thạch anh và tu f màu xanh lục nhạt, xen các lớp bột kết, cát kết tuf 
và ít đá phiến sét chứa Cúc đá Amphipopanoceras aff. A. dzeginense, Parađanubites sp. và 
Leiophyllites aff. visendus. Dày khoảng 600 m.

Những mặt cắt tốt của hệ tầng cũng gặp ở nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Bình, như các mặt cắt 
Sông Rác - núi Cúc Thào, Tiên Lạng - Kim Trạch - Đất Đỏ, v.v... Tại những mặt cắt này phần dưới 
gồm những tập đá phun trào dày xen cuội kết, chuyển lên trên là trầm tích lục nguyên hạt vừa, hạt 
mịn với bề dày cluing khoảng 1500-1700 m. Hóa thạch thu thập ở vùng này chỉ gồm Chân riu kích 
thước nhỏ quen thuộc ở nhiều hệ tầng tuổi Anisi ở  nước ta như Costatoria curvirostrìs, c. 
chegarperahemis, Entoỉium liscaviensis, Neoschizodiis cf. ovatus (Trần Tính và nnk. 1996).

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới dưới của hệ tầng Đồng Trầu đã quan sát được ở một 
số nơi, như ờ vìing Nậm Chơn (Tri Lễ, Nghệ All) và ỏ' chợ Gay (Nghệ An) hệ tầng nằm bất 
chinh hợp trên hệ tầng Sông Cả tuổi Ordovic-Silur, và ỏ' vùng M ường Sai bất chinh hợp trên hệ 
tầng Tây Trang (= Huổi Nhị trước đây) tuổi Devon sớm. Quan hệ chinh hợp cùa hệ tầng Đồng 
Trầu dưới đá vôi Hoàng Mai quan sát được ở gần làng Hoàng Mai (Nghệ An) và nhiều nơi 
khác, v ề  mặt cổ sinh, hoá thạch Cúc đá phát hiện trong các mặt cắt ỏ' vùng Nậm Ban ứng với 
các mức tuổi sau đây: 1) Paracrochordiceras - Anisi sớm; 2) Acrochordiceras, Balatoniles, 
Cuccoceras - Anisi giữa; 3) Amphipopanocercts - Anisi muộn. Dựa trên tài liệu cổ sinh, nhất là 
Cúc đá, hệ tầng Đồng Trầu được định tuổi Anisi.

Hệ tầng Hoàng Mai (T2a hìrí)

- Hệ tầng Hoàng Mai: Jamoida A.I., Mareichev A.M. (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965 - Nori); Vũ Khúc (in VÙ 
Khúc và nnk, 1965 - Nori), (in Tống Duy Thanh và nnk. 1995 - Anisi), (in Vũ Khúc và nnk. 2000 - Anisi).
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-Calcaire (riasique: Jacob c .  1921.
- Calcaire de Khoa Truong: Jacob c .  1921 (Trias).
- Bâc Anisi (part.): Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Vãn Trị và nnk. 1977); Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Dương Xuân 

Máo rà nnk. 1980).
• Diệp Đồng Trầu (part.): Vũ Khúc 1980,1990 (Anisi); Đặng Trần Ọuân và nnk. 1996 (Anisi); Vũ Khúc, Bùi Phú 

Mỹ và rrnk.. 1989 (Anisi).
- Hệ tầng Dồng Trầu (part.): Đặng Trần Quân, Lê Duy Bách, Nguyền Văn 1 loành và nnk. 1996; Lê Duy Bách, 

Đặn? Trần Quân và nnk. 1996; Nguyền Quang Trung và imk. 1996; Trần Nghĩa và nnk. 1996.

Mặt cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): khối đá vôi gần làng Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An (x = 19°35'; y = 105°43'). Hệ tầng được đặt tên theo tên làng này.

Jamoida АЛ. và Mareichev A.M. (in Dovjikov và nnk. 1965) xác lập hệ tầng Hoàng Mai để 
chi các lớp đá vôi phân lớp màu xám sáng, màu xám tro và đen, hạt nhỏ, đôi khi chứa các lớp 
kẹp sét vôi và cát kết chứa vôi hạt nhỏ, được định tuổi Nori trên CO' sỏ' hoá thạch Chân riu mà 
khi đó xác định là G ervillia praecarsor, M ysidioptera  sp., Cardium cloacinum  và Tay cuộn 
Retzia aff. hungarica. Khi định tuồi Nori cho một hệ tầng đá vôi như vậy ở Việt Nam các tác 
già trên cũng đã nhận thấy khó lập luận về cổ địa lí vì Nori là giai đoạn thành tạo than chính của 
khu vực. Những nghiên cứu chi tiết về sau cho thấy các lớp đá vôi này hằm chinh hợp trên hệ 
tần? Đồng Trầu, hơn nữa trước đây đã có sự nhầm lẫn trong xác định cổ sinh, nên tuổi cùa đá 
vôi Hoàng Mai đã điều chinh lại !à Anisi và được xếp vào phần trên của hệ tầng Đồng Trầu. 
Gần đây, theo hướng thạch địa tầng của Quy phạm địa tầng Việt Nam (1994), hệ tầng đá vôi 

Hoàng Mai được khôi phục và định tuổi Trias giữa, Anisi.

Hệ tầng Hoàng Mai phân bố ở Bắc Trung Bộ, phần lớn dọc quốc lộ ] A, tạo nên các dãy núi 
đá vôi thấp ở các vùng lân cận Khoa Trường, Bái Thượng (tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Mai, Quỳnh 
Lưu, Diễn Châu, An Sơn, Võ Kỳ (tỉnh Nghệ An), v.v...

Mặl cắt chuẩn của hệ tầng đã được Vũ Khúc (1977) mô tả chi tiết lại như sau:
1. Sét vôi xám xen bột kết vôi, dày 80 m, chứa Costatoria curvirostris, c . proharpa.

2. Đá vôi xám, xám sẫm chứa bitum, phân lớp trung bình, có chỗ chứa silic, dày 400-450 m, 
chứa Cúc đá Leiophyllites sp., Chân rìu Gervillia aff. praecitrsor), và Tay cuộn Adygella  
hoangmaiensis, Coenoỉhyris angusta.

Bề dày chung cùa mặt cắt đạt khoảng 480-530 m. Quan hệ chỉnh hợp cùa hệ tầng Hoàng 
Mai quan sát được ở ven quốc lộ 1A, gần làng Hoàng Mai.

Tại mặt cắt Làng Nước - núi Bao Tre, cách thành phố Thanh Hoá 60 km về phía tây nam, theo
khảo sát các Đặng Trần Huyên và Nguyễn Đình Hữu ( 1992), trật tự địa tầng của hệ tầng như sau:

/. Sét vôi, đá phiến vôi màu xám, xám đen, phân lớp trung bình (5-15 cm) xen những thấu kính 
mỏng đá vôi sét màu xám đen hoặc đá vôi bị calcit hoá ở phần trên của tập. Dày hơn 30 m. 
Trong sét vôi màu xám xanh đã tìm thấy Chân rìu Costatoria aff. c . curvirostris, c .  sp. (dạng 
kích thước nhỏ), Bakevellia sp., Entolium  sp. và Tay cuộn Mentzelia mentzeli. Trên đường 15, 
nơi cắt qua suối cách Làng Nước khoảng 0,6 km về phía tây bắc lộ ra đá sét vôi, bột kết chứa 
vôi màu xám, lục vàng nhạt chứa các di tích Costatoria sp. và Cúc đá Gymnotoceras sp..

2. Sét vôi màu nâu vàng, vàng phớt lục, phân lớp mỏng (5-9 cm) xen các lớp kẹp đá vôi, hiếm hơn 
có đá phiến sét, những lóp phía trên chuyển dần sang bột kết vôi; dày khoảng 120 irt. Trong sét 
vôi gặp Chân rìu Costaloriaproharpa, c .  cf. с . proharpa, Neoschizodus sp., Avicuỉopecten sp..
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3. Đá vôi sét màu xám, xám lục nhạt, phân lớp mỏng, xen kẽ với một số lớp mỏng hay thấu 
kính đá vôi màu xám lục, phân lớp dày hơn (15-20 cm). Bề dày khoảng 60 m.
Be dày chung của mặt cắt khoảng 220 m. Tại mặt cắt này ranh giới dưới của hệ tầng không 

quan sát được, v ề  phía trên, hệ tầng nằm chỉnh hợp dưới tập trầm tích lục nguyên màu nâu, tím 
đỏ chứa Trigonodus trapezoidalis tuổi Ladin của hệ tầng Quy Lăng.

Như vậy, từ phía đông (Hoàng Mai) sang phía tây (Làng Nước - núi Bao Tre) bề dày cùa hệ 
tầng giảm đi rõ rệt, các lớp thuần carbonat phân bố ờ phía đông cũng kém thuần hon về phía tây.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Những lớp cơ sờ của hệ tầng Hoàng Mai nằm chỉnh họp trên hệ 
tầng Đồng Trầu (mặt cắt chuẩn), còn tập đá vôi ở phần trên cũng chuyển liên tục lên hệ tầng Quy 
Lăng (mặt cắt Làng Nước - núi Bao Tre). Ở vùng Khoa Trường, gần làng Hoàng Mai, có những 
lớp đá vôi chứa dày đặc Tay cuộn thuộc họ Terebratulidae như Coenothyris vulgaris, Auỉacothyris 
angusta, Adygella hoangmaiensis, Holcorhynchia bogumilorum , M entzelia mentzelii. Ở các vùng 
khác đã tim được hoá thạch thuộc các nhóm khác như Chân rìu Costatoria curvirostris, c. 
proharpa, Cúc đá Leiophyllites sp., và Trùng lỗ Endothyranella hocmgmaiensis, Dipỉotremina 
baoi v.v... Các hoá thạch trên là cơ sở để định tuổi Anisi cho hệ tầng Hoàng Mai.

Hệ tầng Quy Lăng (T2I ql)

-H ệ  tầng Quy Lăng: Jamoida A.I., Mareichev A.M. (in Dovjikov A.E. vờ nnk. 1965 - Ladin-Carni); Vũ Khúc (in 
Vũ Khúc V« nnk. 1965 - Ladin-Carni), (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vả nnk. 1990 - Trias giữa), (in Vũ Khúc rà 
nnk. 2000 - Ladin); Đặng Trần Huyên {in Tống Duy Thanh và nnk. 1995 - Ladin); I.ê Duy Bách, Đặng Trần 
Quân và nnk. 1996; Đặng Trần Quân. Lê Duy Bách, Nguyễn Văn Hoành vờ nnk. 1996.

- Điệp Quy Lăng (part.): Vũ Khúc, Trịnh Thọ 1969 (Ladin); Vũ Khúc, 1980, 1984, 1990 (Ladin).
-Schistes Iriasiques (part.): Jacob C., 1921.
- Bậc Ladin'. Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nnk. 1977).

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotyp): trên đường từ làng Tri Lễ qua làng Quy Lăng (cũ) ra quốc 
lộ 1A, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (x = 19°00’; y = 105°25'). Hypostratotyp: mặt cắt Làng 
Nước - núi Bao Tre ờ  huyện N hư Xuân, nam Thanh Hóa (x = 19°29’; y = 105°24’). Hệ tầng 
mang tên làng Quy Lăng, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi có mặt cắt chuẩn.

Hệ tầng Quy Lăng gồm trầm tích lục nguyên xen ít carbonat, phong phú hoá thạch Chân rìu, do 
A.I. Jamoida, A.M. Mareichev (in Dovjikov và nnk. 1965) xác lập và định tuổi Ladin - Cami. Kết 
quả nghiên cứu chuyên đề cùa Vũ Khúc, Trịnh Thọ (1967-1969) và đo vẽ địa chất 1:200.000 tờ 
Quỳ Châu của Lê Duy Bách và đồng nghiệp, đã chia “điệp” Quy Lăng làm hai phụ điệp - phụ 
điệp dưới gồm trầm tích lục nguyên xen carbonat chứa Costaloria curvirostris, c . proharpa, 
Entolium discites, Hoernesia  cf. socialis v.v... (Ladin sớm), dày khoảng 1200-1400 m. Phụ điệp 
trên gồm trầm tích lục nguyên chứa Trigonodus sandbergeri, T. tonkinem is  var. trapezoidalis, 
Cercomya tnagna, H oem esia  magnissima  v.v... (Ladin muộn), dày 400-1200 m.

Theo khảo sát chi tiết của Đặng Trần Huyên và Nguyễn Đình Hữu (1992) mặt cắt chuẩn bị 
đứt gãy cắt xén nhiều, các vết [ộ kliông liên tục, nên mặt cắt Làng Nước - núi Bao Tre ở  nam 
Thanh Hoá được đề nghị dùng làm hypostratotyp cùa hệ tầng với trật tự địa tầng như sau:

1. Đá phiến sét, bột kết màu nâu đỏ, tím đỏ, phần trên xen các lớp cát kết hạt nhỏ, bột kết 
phân lớp mỏng (5-10 cm) và có nhiều vảy mica trên mặt lớp. Bề dày khoảng 50 m. Trong 
đá phiến và bột kết tìm được Chân rìu Trìgonodus trapezoidalis, Schạ/hauetlìap lana , s. sp.
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ì. Đá phiến sét vôi, đá vôi sét, bột kết chứa vôi màu vàng, vàng phớt lục, xám vàng, đôi khi xen 
kẽ với những lớp bột kết, cát kết và cát kết hạt nhỏ chứa mica. Đá phân lóp mỏng đến trung 
bình. Bề dày khoảng 110 m. Hoá thạch Chân rìu trong bột kết chứa vôi và đá phiến sét phong 
phú và bảo tồn tốt, gồm Trigonodus tonkinensis, T. trapezoidalis, T. keuperinus, T. zhamoidai, 
Hoernesia magnissima, Costatoria goldfussi, c . ngeanensis, c . aff. c . proharpa, Langsonella 
cf. minima, Aviculopecten sp., Entolium  sp. và ít di tích Chân bụng. 

ĩ. Sét vôi, đá phiến vôi, bột kết chứa vôi màu xám xanh, vàng lục, phân lớp mỏng (3-5 cm 
đến 10-15 cm) xen với cát kết hạt nhỏ. Lên phía trên lượng bột kết và cát kết tăng hơn và 
đá chuyển dần sang màu tím đỏ. Bề dày: 120 m. Hoá thạch gồm Trigonodus tonkinensis đã 
tìm thấy trong bột kết chứa vôi bị phong hoá.

4. Bột kết chứa vôi, cát kết hạt nhỏ đến vừa, màu nâu đỏ, tím đò, thinh thoảng xen vài lớp đá 
phiến sét, lên phía trên đá chuyển dần sang màu nâu vàng. Bột kết phân lớp mỏng (5-10 
cm), cát kết phân lớp dày hơn (20-25, thậm chí đến 50-60 cm). Bề dày khoảng 90 m.

5. Bột kết chứa vôi và cát kết hạt mịn màu vàng, vàng'xám, ở phần trcn cùa tập có các lớp cát 
kết hạt vừa và đá phiến sét. Đá phân lớp mỏng đến trung bình (3-5 cm đến 10-15 cm). Bề 
dày khoảng 100 m. Hoá thạch Chân rìu khá phong phú trong các lớp bột kết chứa vôi và 
gồm Costatoria ngeanensis, c . cf. harpa, c . crassicosta, H oernesia magnissima, 
Trigonodns tonkinensis, T. zhamoidai, Promyalina sp..

6. Bột kết, đá phiến sét màu đô, đỏ tím, phân lớp từ mỏng đến trung bình, xen cát kết hạt nhỏ
và có hiện tượng phân lớp xiên. Be dày khoảng 130 m.
Trong mặt cắt này hệ tầng Quy Lăng chỉnh hợp trên hệ tầng Hoàng Mai, ranh giới trên 

không quan sát được. Tổng bề dày cùa hệ tầng ở mặt cắt này khoảng 600 m.

Mặt cắt từ Khe Cùng qua Làng Nước đến Làng Hận (Như Xuân, nam Thanh I lóa) khá đầy 
đủ, theo mô tả cùa Vũ Khúc và Nguyễn Văn Đào (in Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) gồm:

1. Sét vôi xám lục, phân lớp mỏng xen cát kết chứa vôi, bột kết và ít thấu kính đá vôi xám đen, 
phân lớp mỏng đến vừa, dày 140 m. Sét vôi chứa các Chân rìu tuổi Ladin Costatoria gold/ùssi, 
c. nakhuatensis, Trigonodus cf. sandbergerï), Cercomya magna, Hoernesia sp.

2. Cát kết hạt nhỏ nâu nhạt, bột kết vàng bẩn, sét kết xám lục xen sét vôi, bột kết nâu đỏ, dày 200 m.

3. Sét kết xám lục nhạt đôi chỗ chứa kết hạch carbonat xen bột kết xám lục chuyển lên sét kết 
xám vàng phân lớp mỏng, dày 320 m. Chứa các Chân rìu tuổi Ladin Cosiatoria goldfussi, 
Hoernesia magnissima, Cercomya magna.

Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 660 m.

Nhin chung, hệ tầng Quy Lăng ít biến đổi về thành phần đá, các thấu kính đá vôi ở  phần dưới 
của mặt cắt có lẽ chỉ thể hiện sự chuyển tiếp của hệ tầng Hoàng Mai lên trầm tích Ladin.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Quy Lăng nằm chinh hợp trên đá vôi của hệ tầng
Hoàng Mai. Quan hệ này có thể quan sát được ở  mặt cắt chuẩn của hệ tầng, cũng như ở 
hypostratotyp. Ranh giới trên của hệ tầng không quan sát được.

Khi xác lập hệ tầng Quy Lăng, A.I. Jamoida, A.M. Mareichev {in Dovjikov và nnk. 1965) 
dựa vào hoá thạch Chân rìu C ostatoria inaequicostata, c. ngeanensis, Trigonodus tonkinensis, 
Mysidioptera incurvostriata  và so sánh chúng với hóa thạch cùa hệ tầng N à Khuất ở  Đông Bắc 
Bộ chứa Cúc đá “M argarites” samneuaensis; do đó tuổi của hệ tầng được xác định là Ladin -

279



Carni. v ề  sau dạng Cúc đá trên được xác định [ại [à thuộc giống Kellnerites tuổi Anisi, nên hệ 
tầng không còn yếu tố tuổi Carni nữa.

Các hoá thạch cùa hệ tầng Quy Lăng đã dẫn trên đây thuộc phức hộ Costatoria-Trigonodus 
rất đặc trưng cho các trầm tích Ladin phân bố ờ Bắc Bộ và Trung Bộ nước ta, do đó tuổi Ladin 
của hệ tầng Quy Lăng là đáng tin cậy.

MIỀN TRUNG VÀ NAM TRUNG B ộ

Miền Trung và Nam Trung Bộ có chung mặt cắt Trias trước Nori, và chỉ gồm các thành tạo 
nguồn núi lửa tuổi Anisi mà trước đây đã được phân ra là các hệ tầng Sông Bung và Mang Yang. 
Nhưng do tính chất thạch học giống nhau, trong công trình này hệ tầng Sông Bung đã được coi là 
đồng nghĩa của hệ tầng Mang Yang.

TRIAS TRƯNG 

H ệ tầng  M ang Y ang (T2a mg)

- Hệ tầng Mang Giang: Nguyễn Kinh Quốc 1985 (T,.2); Vũ Khúc và nnk. 1986; Vũ Khúc 1990, Vũ Khúc vànnk. 2000.
- Hệ tầng Mang Yang: Trần Tính và nnk. 1998.
- Hệ tằng Măng Giang (part.): Nguvền Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).
- Rhyolile: Lacroix 1937; Saurin E. 1956.
- Hệ tầng Chư Klin: N guyền Kinh Ọuốc 1985.
- Hệ tầng Sông Bung: Nguyễn Văn Trang và nnk. 1995; Vũ Khúc 1990. Vũ Khúc và nnk. 2000.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): đèo Mang Yang trên quốc lộ 14, tinh Gia Lai (x = 13°58’; 
y = 108°47’). Nguyễn Kinh Quốc 1985.

Trầm tích - nguồn núi lửa thành phần felsic ở  Trung Trung  Bộ trước kia được các nhà 
địa chất Pháp gọi chung là Ryolit và Nguyễn Kinh Quốc mô tả dưới tên các hệ tầng Măng 
Giang (Trias hạ-trung), Chư Klin (Trias trung), Nguyễn Văn Trang mô tả là hệ tầng Sông 
Bung (Trias trung). Nay chúng được rà xét lại và mô tả chung trong hệ tầng M ang Yang; tên 
của hệ tầng được chỉnh biên theo đúng chính tả là M ang Y ang thay vì M ăng Giang.

*

Hệ tầng Mang Yang phân bố ỏ' ven biển miền Trung Trung Bộ từ vùng thung lũng sông 
Bung, hạ lưu sông A Vương ở tây Quảng Nam đến các vùng đèo Cù Mông, đèo Mang Yang, 
đèo An Khê xuống bắc Ninh Hoà. Ngoài ra, hệ tầng còn phân bố rải rác ỏ' Tây Nguyên, tử vùng 
Piêi Breng ờ biên giới Việt-Lào xuống vùng ngã ba Đông Dương và Chư Klin, gần Bản Đôn.

Mặt cắt chuẩn do Nguyễn Kinh Quốc (1985) mô tả dọc đèo Mang Yang (đường 14) như sau:
Ị. Cuội kết, tảng kết, sỏi kết cơ sở xen ít lớp kẹp mỏng đá phiến sét - silic, dày 80 m; các đá 

hạt thô có thành phần hỗn tạp với các hạt gồm granitogneis, đá phiến kết tinh, thạch anh, 
silic, granitoid, v.v... Phần trầm tích đáy này nằm không chỉnh hợp trên đá phiến kết tinh 
thuộc loạt Kan Nack tuổi Archei.

2. Felsit porphyr, porphyr thạch anh xen ít lớp kẹp sét kết xám, sét silic xám sẫm và ít cuội 
kết, sạn kết thạch anh, đày 25 m.

3. Đá phiến sét, cát kết, bột kết xám đến xám sẫm xen ít lớp kẹp sét vôi chứa vật chất than, 
dày 25 m; đá phiến sét chứa hóa thạch ít ý nghĩa địa tầng gồm Chân rìu biển Entolium  sp. 
và di tích thực vật Yuccỉtes sp., Cycadolepis sp. và Podozamitaceae.
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4. Cát kết, sỏi kết, cuội kết, sét kết phân lớp dày, sỏi kết tuf, tu f  ryolit cùng ít lớp kẹp felsit, 
ryolit porphyr màu xám hồng nhạt, dày 185 in. 

ỉ. Ryolit porphyr và tu f  ryolit, dày 50 m.

Mặt cẳt ]ộ tiếp ờ các suối Đắk Ca Tung, Đắk Sa Vong ở bắc đèo Mang Yang như sau:

6. Đá phiến sét vôi chứa sericit, chlorit màu xám xen bột kết và ít cát kết thạch anh, dày 80 m. 
?. Albitophyr thạch anh, porphyr vi khảm, dày 50 m.
8. Đá phiến sét sericit, sét vôi phân lớp mỏng xám đen chứa nhiều vật chất hữu cơ, dày 165 m.
9. Cát kết thạch anh hạt mịn màu xám sáng chứa felspat và chlorit bị sừng hóa yếu, dày 120 m. 

Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 780 m.

ờ  vùng sông Bung, tinh Quàng Nam, mặt cat của hệ tầng cũng gồm trầm tích lục nguyên 
xen đá phun trào felsic, nhưng tại đây đã tìm được hóa thạch động vật định tuổi cho hệ tầng. 
Dưới ctây là trật tự địa tầng của mặt cắt theo Đặng Trần Huyên:

/. Sạn kết đa khoáng, cát kết xen đá pliiến sét và bột kết xám sẫm; dày 80 m; chứa phấn hoa
Dictyophyllidicites sp., Peltoidespora  sp., Monoculcites sp., Lophotriletes sp..

2. Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, bột kết vôi xám, xám lục nhạt, dày 310 m, chửa di tích 
thực vật bảo tồn kém.

1 Cát kết hạt vừa và nhỏ xen bột kết, bột kết vôi xám, xám phớt tím, dày 300 m; bột kết vôi chứa 
Chân rìu biển tuổi Anisi Palaeoneilo yanjiemis, Neoschizodus sp. và di tích thực vật Rhodea sp.

4. Cuội kết, sạn kết thạch anh - silic, cát kết hạt thô đến vừa, bột kết xám tím, dày 680 in; bột 
kết chứa di tích thực vật Calamités sp..

5. Cát kết vụn núi lửa, cát kết tliạch anh, bột kết, bột kết vôi xám đến xám sẫm, dày 275 m.
6. Ryolit porphyr, cát kết tu f  xen bột kết xám đến xám lục, dày 180 m.

Be dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1825 m.

Tại Chư Klin, lớp cuội kết cơ sỏ' của hệ tầng Mang Yang nằm không chỉnh hợp trên trầm 
tích Carbon-Permi bị biến chất yếu. Mặt cắt từ chân lên đỉnh Chư Klin có bo Sling tài liệu của 
mặt cắt từ suối Đắk Cliùa đi Chư Keh có trật tự địa tầng như sau:

1. Cuội kết, tảng kết hỗn tạp, dày 70 m; thành phần hạt gồm thạch anh, granodiorit biotit,
gneis diorit, granit biotit hạt nhỏ, granit porphyr liai mica bị cà nát, gneis biotit, đá phiến
thạch anh - felspat, quartzit felspat-epidot, v.v..., kích tlnrớc hạt từ vài cm*dến vài chục cm,
cá biệt có tàng đạt 80 cm, độ mài tròn khá tốt; xi măng là cát kết arkos.

2. Ryolit porphyr, ryodacit porphyr màu xám nhạt, đôi khi có cấu tạo hạnh nhân, nền hạt mịn 
xen với ít porphyr thạch anh, dày 30 m.

3. Cuội kết, sỏi kết (1-6 cm), tảng kết (1-3 m), cát kết hỗn tạp xen với cát kết arkos, dày 250 m.
4. Cát kết, bột kết giàu thạch anh - felspat màu xám hồng xen ít sét kết xám vàng, thấu kính đá vôi 

trứng cá, sét vôi phân lớp mỏng, dày 50 m. Di tích thực vật bảo tồn xấu và phấn hoa trong bột 
kết Classopollis, Protopicea tuổi Trias-Jura, còn đá vôi chứa Trùng lỗ Meandrospira sp., 
Glomospiranella ex gr. G. spirillinoides, Trochamminoides planispiralis, Ammodiscus ex gr. A. 
muỉtivolutus tuổi Trias giữa.

5. Cuội kết, sỏi kết hỗn tạp, cát kết arkos, phần trên là tu f  ryolit, xen các lớp kẹp ryodacit 
porphyr xám lục nhạt, ryolit porphyr tím nâu và ít felsit porphyr dạng dòng chày, dày ] 80 m.

Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 630 m.

281



Nhìn chung cả ba mặt cắt dẫn trên đây đều có các lớp đá phun trào xen kẽ, hoặc ờ cà 
phần dưó'i và phần trên của mặt cắt, như ở các vùng đèo M ang Yang và Chư Klin, hoặc chi 
ờ  phần trên của mặt cắt, như ở vùng Sông Bung. Khi mô tả hệ tầng này, các tác giá tờ Bán 
đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Trần Đức Lương, N guyễn Xuân Bao và nnk. 1988; 
Vũ Khúc, Bùi Phú M ỹ và nnk. 1990) đã gộp cả hệ tầng Châu Thới phân bố ở Nam Bộ vào 
hệ tầng M ang Yang. N hưng  hệ tầng Châu Thới không chứa đá phun trào và có một phức hệ 
hóa thạch với nhiều Cúc đá khác lihau, do đó không nên coi I1Ó là hợp phần cùa hệ tầng 
Mang Yang mà là#một hệ tầng độc lập.

v ề  thạch hóa, đá phun trào hệ tầng Mang Yang thuộc kiểu thành hệ đồng nhất ryolit-dacit 
loạt kiềm vôi cao kali (á kiềm). Đá thường sáng màu, bão hoà đến quá bão hoà silic (S 1O2 > 70%).

Q u an  hệ đ ịa  tầng  v à  tuổi. Hệ tầrig Mang Yang phù không chỉnh hợp trên nhiều hệ tầng 
cổ, như ở chính vùng Mang Yang cuội kết đáy cùa hệ tầng nằm không chỉnh hợp trên đá phiến 
kết tinh thuộc phức hệ Kan Nack tuổi Arkei, hay ỏ' vùng Chư Klin hệ'tầng nằm không chỉnh hợp 
trên andesit cùa hệ tầng Đak Lin tuổi Carbon muộn - Permi sớm. Còn ở vùng đèo Cù Mông hệ 
tầng bị granit biotit của phức hệ Vân Canh có tuổi đồng vị 210 ± 1 tr.n. (Trias muộn) xuyên cắt 
và gây sừng hóa. Dựa vào các tư liệu trên và vào hóa thạch Chân rìu thu thập được ở vùng sông 
Bung, hệ tầng Mang Yang được định tuổi Anisi, Trias trung.

KHU v ự c  NAM Bộ

Dựa trên sự pliát triển địa tang Mesozoi nói chung và Trias trước Nori nói riêng, có thể 
chia khu vực Nam Bộ làm hai miền: Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Ở Đông Nam Bộ, mặt cất 
Trias trước Nori thuộc phần móng của võng Jura Đà Lạt, bắt đầu bằng trầm tích biển Trias hạ 
không phân chia và kết thúc bàng một hệ tầng trầm tích biển Anisi. Cho đến nay chưa thấy dấu 
hiệu nào về sự có mặt của trầm tích Trias thượng ở khu vực này. Trong khi đó, ở Tây Nam Bộ 
và vùng vịnh Thái Lan mặt cắt Trias phân dị hon và gồm hai kiểu mặt cắt - kiểu mặt cắt trên đất 
liền chỉ gồm một hệ tầng trầm tích - nguồn núi lửa thành phần felsic tuổi Anisi, còn mặt cắt 
ngoài vịnh Thái Lan là thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa Trias hạ (?), một hệ tầng carbonat và 
một hệ tầng trầm tích - nguồn núi lửa cùng có tuổi Anisi, tiếp trên đó là một hệ tầng trầm tích 
biển tuổi Ladin. N hư  vậy, ở  khu vực này cho đến nay chưa thấy trầm tích Trias thượng.

ĐÔNG NAM B ộ

Ở miền Đông Nam Bộ các trầm tích “Trias hạ không phân chia ” đã được phân ra là hệ tầng 
Sông Sài Gòn, trên đó các trầm tích Anisi phân ra là hệ tầng Châu Thới.

TRIAS HẠ 

H ệ tầng  Sông Sài G òn (TI sg )

- Diệp Sông Sài G òn: Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 1979,1980; Vũ Khúc 1986. 1987, Vũ Khúc và nnk. 1984; Vũ Khúc.
Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990.

- Hệ tầng Sóng Sài Gòn: Nguyền Ngọc Hoa VÀ nnk. 1996; Vù Khúc và nnk. 2000; Ma Công Cọ và link. 2001.
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Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): dọc sông Tông Lê Chàm, ngọn sông Sài Gòn, từ cầu Tà 

Thiết đến nông trường Tống Lê Chân (x = 11 °39’; y = 106°30’). Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 1980.

Hệ tầng Sông Sài Gòn được Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc (1979) mô tả gồm trầm tích lục nguyên 

chứa hóa thạch Thân mềm Trias sớm ở Dông Nam Bộ, lộ ra trong những diện nhỏ ở  vùng thượng 

lưu sông Sài Gòn và ỏ' vùng Lộc Ninh, chủ yếu nằm dưới các lớp phủ Jura-Creta và Kainozoi.

Mặt cắt chuẩn dọc sông Tông Lê Chàm, từ phía nam cầu Tà Thiết 1,2 km đến vùng nông 

trường Tông Lê Chân với trật tự địa tầng như sau:

ì. Sét vôi, bột kết vôi màu xám sẫm, xám tro, phân lớp mỏng đến trung bình, xen ít lớp kẹp 
cát kết chứa vôi hạt vừa ở  phần dưới và sét kết cùng màu ờ phần trên, dày 200 m. Ngay 
trong,, lớp sét vôi ở những lớp đáy đã thu thập được Cúc đá tuổi Inđi sớm, gồm Otoceras 
(Metotoceras) phum yi, Ophiceras cf. com mune , Chân rìu Claraia stachei, c .  ex gr. aurita, 
Evmorphotis inaequicostata, P teria  cf. ussurica  và Chân bụng Beỉlerophon  sp.

2. Bột kểt xám đến xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bình, nhiều chỗ phân dải thanh, thinh 
thoảng xen các lớp kẹp cát kết, cát kết vôi và sét vôi, dày 300 m. 

ĩ. Cát kết hạt nhỏ đến trung bình, màu xám, phân lớp dày xen bột kết và ít sét kết, dày 250 m; 
bột kết chứa Anasibirites sp. tuổi Olenek.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 750 m.

Cũng ở đoạn sông này, nhưng từ cầu Tà Thiết đi ngược dòng Tông Lê Chàm, sau khi qua 
lớp đá chứa carbonat thuộc phần đáy hệ tầng, Bùi Phú Mỹ đã thu thập được trong bột kết màu 
xám của phần giữa hệ tầng hoá thạch Gyronites sp. tuổi Inđi muộn.

Trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ ]ệ 1:50.000 vùng Lộc Ninh, Ma Công Cọ và nnk. (2001) 
đà phát hiện nhiều diện phân bố nhỏ của hệ tầng Sông Sài Gòn ở vùng tây bắc thị trấn Lộc 
Ninh. Như ở hạ lưu sông Tông Lê Tru, mặt cắt cũng gồm ba phần gần như mặt cắt chuẩn và 
trong phần giữa mặt cắt đã tìm được Entoỉìum điscites m icrotis tuổi Trias sớm; trong phần đáy 
mặt cắt ỏ' bắc Lộc Thành đã thu thập được Eumorphotis inaequicostata, Neoschizodus 
orbicularis tuổi Inđi.

Quan hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Sông Sài Gòn nàm không chỉnh hợp trên đá vôi của hệ 
tầng Tà Thiết tuổi Permi muộn, nhưng thể hiện không được rõ ràng lắm trong các mặt cắt cũng 
như qua một số lỗ khoan tìm kiếm đá vôi ở vùng Sróc Con Trăng (Tây Ninh). Nó cũng nằm 
không chinh hợp dưới hệ tầng Châu Thới tuổi Anisi. Tuổi của Trias sớm cùa hệ tầng được xác 
minh nhờ Cúc đá tuổi Inđi ỏ' phần dưới và Olenek ở phần trên.

TRIAS TRUNG 

H ệ tầng  C h âu  T hó i  (T2a ct)

- Complexe érup tif du Nui Chau Thoi: Saurill E., Tạ Trần Tấn 1962 (Permi); Tạ Trần Tấn 1963 (IV T |).
- Complexe volcano-sédimentaire du Chau Thoi'. Tạ Trần Tấn, Nguyễn Văn Vân 1967 (Jura).
-H ệ tầng Châu Thởi\ Bùi Phú Mỹ, Vù Khúc 1980; Vũ Khúc 1980, 1986, 1990, Vũ Khúc và nnk. 1986, 2000; 

Bùi Phú Mỹ và nnk. 1994; Nguyên Ngọc Hoa và nnk. 1996; Ma Công Cọ vá nnk. 2000.
- Hệ tầng Măng Giang  (part.): Nguyễn Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vả nnk. 1990).
- Hệ tầng Bìm Long: Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996.
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M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotyp): Núi Châu Thới và đồi Bửu Long đi về phía sân bay Biên 
Hoà (x = 10°50’, y = 106°50’). Hypostratotyp-. đồi Bửu Long đi về phía sân bay Biên Hoà(x = 
10°50’; y = 106°50’). Bùi Phú Mỹ và nnk. 1994. Tên của hệ tầng do E. Saurin và Tạ Trần Tấn 
(1962) đặt theo tên núi Châu Thới gần thành phố Biên Hoà (Đồng Nai).

Hệ tầng Cliâu Thới gồm trầm tích - nguồn núi lửa chứa Cúc đá Trias giữa phân bố ờ Dông 
Nam Bộ (Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 1980). Trước đây đá của hệ tầng được mô tả là “ Phức hệ phun 
trào Núi Châu Thới” và xếp lầm vào Permi (Saurin, Tạ Trần Tấn 1962) hoặc Jura (Tạ Trần Tấn, 
Nguyễn Văn Vân 1967), song đã được mô tả lại là hệ tầng Châu Thói trong quá trình đo vẽ địa 
chất tỷ lệ ] :500.000 miền Nam Việt Nam (1975-1978).

Ban đầu hệ tầng chỉ lộ ra trong những diện nhỏ ở vùng núi Châu Tliới, đồi Bửu Long, gần 
thành phố Biên Hoà, về sau trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Lộc Ninh, Ma 
Công Cọ và nnk. (2001) đã phát hiện những diện lộ khác cùa hệ tầng ở vùng tây bắc qua tây 
nam xuống phía nam thị trấn Lộc Ninh.

Mặt cắt chuẩn (Holostratotyp) là mặt cắt tổng hợp trên cơ sờ những điểm lộ ít ỏi mà phần 
dưới lộ ỏ’ đồi Bửu Long, và phần trên - ở  núi Châu Thói, được mô tả như dưới đây:

ỉ. Cuội kết hỗn tạp xen ít lớp kẹp cát kết, sỏi kết arkos, dày 37 m. Thành phần hạt cuội gồm 
diorit, plagiogranit biotit, ryolit, ryodacit porphyr, đá sừng thạch anh - felspat, gneis, silic, 
đá phiến thạch anh - mica, ít đá hoa; chúng có kích thước không đều, từ 2-3 đến 30-40 cm, 
cá biệt có hạt đến 70 cm, mài tròn kém, xi măng cơ sở với thành phần là cát kết.

2. Cát kết arkos màu xám lục nhạt, hạt vừa, phân lớp dày đến dạng khối, cát kết arkos màu xám, 
hạt thô chứa nhiều mảnh dăm tuf núi lửa felsic, xen ít lớp kẹp cuội kết hỗn tạp, dày 140 m.

3. Bột kết phân lớp mỏng xen thấu kính sét vôi xám sẫm, dày 33 in, sét vôi chứa Cúc đá Balatơnites 
cf. balatonìcm, Chân rill Daonella lindstroemi, Posìdonia sp., di tích thực vật Podozamites sp., 
Ferganiella sp., Asterotheca sp., Pecopteris sp., phấn hoa Classopollis sp., Hymenozonolriletes 
sp., Cyclogranisporites sp. v.v... Tuổi Anisi chù yếu dựa vào Cúc đá và Chân rìu.

4. Cát kết thạch anh hạt mịn, màu xám sáng, dày 18 m.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này là 228 m.

Khảo sát chi tiết ở vùng đồi Bửu Long cùa Bùi Phú Mỹ và nnk. (1994) cho thấy ỏ' vùng này 
có mặt cắt liên tục từ những lớp cơ sờ ờ vùng đồi Bửu Long và đi tiếp về phía sân bay Biên 
Hoà. Mặt cắt này có tliể dùng làm hypostratotyp cho hệ tầng và có trật tự địa tầng như sau:

1. Cuội kết hỗn tạp như đã mô tả trên đây, bề dày lộ ra là 37 m, nhưng theo tài liệu khoan bề 
dày tập này có thể lên đến 150 m.

2. Cát kết arkos màu xám lục nhạt, hạt vừa, dày khoảng 100 m.
3. Cát kết xám, bột kết, sét kết xám sẫm, phân lớp mỏng có lớp chứa carbonat; bề dày khoảng 

150 m; trong sét kết và bột kết đã thu thập được Cúc đá Bulogiíes multinodosus, 
G ymnotoceras cf. blakei tuổi Anisi giữa, giống như hóa thạch ở núi Cliâu Thới.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 400 m.

Ở Lộc Ninh hệ tầng Châu Thới lộ ra ờ các vùng cầ u  Hai, Ba Nghi, Lộc Thành, suối cần  Lê và 
tày nam Tà Nốt. Mặt cắt theo suối cầ n  Lê, theo Ma Công Cọ và nnk. (2001), cũng gồm ba phần:

1. Cuội tảng kết hỗn tạp, phân lớp dày đến dạng khối, dày 50-150 m, thành phần hạt cuội và 
tảng đa dạng như đã thấy ở vùng Bửu Long, kích thước hạt từ vài cm đến vài chục cm, mài
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tròn và chọn lọc kém, xi măng là cát kết arkos, sạn kết gắn rất chắc. Dọc đường đi ra Tà 
Thiết, đôi nơi vẫn gặp những tảng cuội kết lớn cao hon 2 m nằm trên mặt địa hình hiện tại.

2. Cát kết arkos xám, phân lớp dày xen cát sạn kết chứa tu f  xám sáng, dày 250 m. 
j. Bột kết, bột kết vôi và đá phiến sét cùng màu xám sẫm, phân lớp mỏng, đôi nơi gặp thấu kính 

cuội kết, dày 200 m, chứa Cúc đá Acrochordiceras sp., Arctohungarites aff. A. triformis. 
Cũng trong mức địa tầng này, ở  một số noi khác thuộc vùng Lộc Ninlì, như Lộc Thành, suối 
Chiu Riu, đã tìm được Cúc đá tuổi Anisi, gồm Balatonites baỉaíonicus, Gymnotoceras sp., 
Leiophylliles aff. L. sues.si, Cladiscỉtes sp. và Chân rìu Daonella cf. stur ì.
Bề dày chung cùa hộ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 500-600 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Châu Thới nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Sông Sài 
Gòn, quan^át thấy ở vùng suối c ầ n  Lê, huyện Lộc Ninh. Nó cũng nằm không chỉnh hợp dưới 
các trầm tích Jura hạ, quan sát thấy ờ vùng núi Châu Thới.

Cúc đá trong hệ tầng Châu Thới ở  những vùng khác nhau gồm những dạng thuộc cùng một 
phức hệ có tuổi Anisi giữa, với những giống như Balatonites, Bulogites, Gymnotoceras, 
Ẳrctohungarites. Ngoài Cúc đá còn Chân rìu Daonella lindstroem i và D. sturi cũng là nhũng 
dạng đặc trưng cho Anisi. Dựa vào hóa thạch và quan hệ địa tầng, hệ tầng Châu Thới được xếp 
vào Anisi, Trias trung. Đây là khoảng tuổi của một pha phun trào felsic phổ biến ở Việt Nam.

T Â Y  N A M  B ộ  V À  V ỊN H  T H Á I L A N

Trong miền này, Trias trước Nori bắt đầu bằng trầm tích - nguồn núi lửa Trias hạ (?) của 
hệ tầng Hòn Đước, trên đó là hai hệ tầng cùng có tuổi Anisi, hệ tầng trầm tích - nguồn núi lửa 
Hòn Ngang có mặt cả trên đất liền và ngoài hải đảo và hệ tầng đá vôi Minh Hòa lộ ra ở  ngoài 
đảo, trcn cùng là hệ tầng trầm tích biển Tây Hòn Nghệ tuổi Ladin.

TRIAS HẠ 

H ệ tầng  H òn Đước (T ,Ih d )

■ Hệ tầng Hòn Đước: Bùi Minh Tâm, Đặng Trần Huyên {in Trịnh Dánh và nnk. 1997 - Trias sớm): Trương Công 
Đượng và nnk. 1997 (P 2 -T |); Vũ Khúc (in Vũ Khúc và nnk. 2000 - Trias sớm)

- Hệ tầng Nam Du (part.): Nguyễn Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 - PZ,.2)
- Hệ tầng Hòn Ngang (part.): Nguyền Ngọc Hoa và nnk. 1995 (T|); Nguyễn Xuân Bao và nnk., 1994, 2000 (Anisi)

Mặt cắt ch u ẩ n  (Molostratotyp): phía đông và nam cùa đảo Mòn Đước (x = 10° 18’; y = 
I04°20'). Hệ tầng được đặt tên theo đảo Hòn Đước thuộc quần đảo Hài Tặc, tinh Kiên Giang, 
trong vịnh Thái Lan.

Hệ tầng Hòn Đước được xác lập trong quá trình nghiên cứu chuyên đề về “ Địa tầng 
Phanerozoi miền Tây Nam  Bộ” (Trịnh Dánh và nnk. 1997) để mô tả trầm tích - nguồn núi lửa 
thành phần từ trung tính đến felsic, phân bố gần theo phương á kinh tuyến ở một số đảo thuộc 
quần đảo Hải Tặc.

Trên các đảo Hòn Đước, Hòn Dốc và Hòn Ngang các mặt cắt cũng như quan hệ địa tầng 
cùa hệ tầng Hòn Đước thường không lộ đầy đủ. Dưới đây là các mặt cắt của hệ tầng do Bùi 
Minh Tâm và Đặng Trần Huyên khảo sát, mô tà trong các năm 1995-1996.
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Mặt cắt chuẩn của hệ tầng lộ ra trên đảo Hòn Đước - một hòn đảo nhỏ (~0,3 km2) nằm ở 
phía nam đảo Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre Lớn khoảng 3 km. Mặt cắt này gồm đá phiến 
si lie phân lớp mỏng, dạng dải có nhiều màu khác nhau - trắng hồng, trắng xám và xám sẫm, lộ 
ra ở gần sát mép phía đông và phía nam của đảo. Đá phiến silic có kiến trúc vi hạt biến tinh - sét 
biến dư, cấu tạo phân phiến. Silic bị thạch anh hoá ~70-80%, sét bị sericit hoá 20-22%. Be dày 
lộ ra của hệ tầng ờ Hòn Đước xấp xi 300 m.

Nliìn chung, ở  Hòn Đước các lớp silic có thế nằm 290-295° < 20-60°. Quan hệ cùa chúng
với thế xâm nhập diorit ở  gần đó không xác định được.

Mặt cắt Hòn Dốc được xác định nlur mặt cắt phụ trợ (hypostratotyp) của hệ tầng. Đảo Ilòn 
Đốc rộng khoảng 1,2 km2, cách thị trấn Hà Tiên khoảng 20 km về phía tây nam. Mặt cắt dược 
khảo sát từ mép biển phhi đông nam đến phía tây bấc cùa đảo. Theo đặc điểm thạch học, mặt cắt 
có trật tự từ dưói lên trên nliư sau:

/. Andesitodacit và dacit-andesit màu xám lục sẫm đến xám đen, dạng khối hoặc phân iớp 
không rõ, phân bố cliủ yếu ở phần đông nam của đảo; bề dày xấp xỉ 250 m. Đá có kiến trúc 
porphyr với nền ẩn tinh; các ban tinh chiếm khoảng 25% (plagioclas ~  20-25%, felspat ~ I- 
2%), nền chiếm khoảng 75% (felspat ~ 35-40%, thạch anh ~  15-20%).

2. Các đá tuf, chù yếu là tu f  andesitodacit, cùng với ít tu f  ryolit và tu f  ryodacit; đá thường có 
màu nâu đỏ, tím nâu, tím sẫm, phân lớp dày (50-60 cm hoặc hơn). Be dày xấp xỉ 300 111. 
T u f  andesitodacit có cấu tạo khối, kiến trúc vụn tinh thể - đá vụn; các mành vụn chiếm ~ 
30-40% (plagioclas ~  30-35%, một ít felspat kali, thạch anh, mảnh đá silic, mảnh đá phun 
trào), nền chiếm ~  60-65% (silic ~  50%, carbonat ~  2-3%, một ít epidot, chlorit, seriell, 
apatit và khoáng vật quặng). T u f  ryolit có cấu tạo khối, kiến trúc vụn tinh thể với nền vi 
khảm - ẩn tinh; các mảnh vụn chiếm 30-35% (thạch anh ~  10%, felspat kali ~ 10%, 
plagioclas ~ 10-14%, một ít amphibol và biotit); nền chiếm 60-70% (felspat ~  35%, thạch 
anh và silic ẩn tinh ~ 20-25%, ít carbonat, clilorit, sericit và khoáng vật quặng).

Be dày chung của mặt cắt này khoảng 550 m.

Theo hướng phân bố từ bắc đến nam, hệ tầng Hòn Đước có sự phân dị về thành phần đá 
phun trào, từ andesitodacit đến ryolit. Các đá phun trào cùa hệ tầng thường đi kèm theo các lớp 
đá silic trầm tích, có lẽ ứng với tướng nưóc sâu.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  v à  tuổi. Tuy ranh giới dưới và trên của hệ tầng không quan sát được 
trực tiếp trên các hòn đảo phân bố của hệ tầng, nhưng ở rìa phía tây của Hòn Đốc đã thấy 
các tảng đá vôi chứa Trùng  thoi Permi được các đá phun trào trung tính - axit gắn lại với 
nhau. Do đó có thể giả thiết hệ tầng Hòn Đước nằm không chỉnh hợp trên đá vôi Permi cùa 
hệ tầng Hà Tiên (P |_2 hí). Cho tới nay chưa phát hiện được hoá thạch trong hệ tầng, tuổi 
Trias sóm được giả định trên cơ sờ quan sát ỏ' Hòn Đốc, đá phun trào hình thành sau đã gắn 
kết các tảng đá vôi chứa Trùng thoi Permi.

Đá phun trào của hệ tang I lòn Đước có các đặc điểm khác biệt so với các phun trào 
andesitoid của hệ tầng Đèo Bảo Lộc tuổi Jura - Creta. Đây là loạt đá có thành phần phân dị khá 
rõ từ trung tính tới felsic, trong đó thành phần trung tính ưu trội hơn. Tuy có tính trội natri so 
với kali (loạt sodic), song chúng vẫn thuộc vào loạt magma kiềm-vôi trung bình kali, rất đặc 
trưng cho kiểu andesit tạo núi trong bối cảnh cung đảo ven rìa lục địa. Điểm khác biệt thứ hai là
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hệ tầng đá phun trào này đi kèm các trầm tích biền đặc trưng cho giai đoạn Trias trước Nori, 
trong khi hệ tầng Đèo Bảo Lộc đi kèm các lớp trầm tích lục địa màu đỏ.

Đặc điểm phân dị thành phần tù' mafic đến felsic nằm xen với các trầm tích lục nguyên cùa 
hệ tầng Mòn Đước rất gần gũi với hệ tầng Sông Hiến (TI sh) ở Đông Bắc Bộ cũng là một hệ tầng 
(tá núi lửa có thành phần phân dị tương tự và chứa hoá thạch tuổi Trias sớm.

TRIAS TRUNG 

Hệ tầng  H òn Ngang (T2a hrí)

■ Formation de Hon N gang : Fontaine H. 1969. 1970 (trước Permi); Nguyễn Ngọc Hoa VÀ nnk. 1991 (hộ tầng. 
Trias sớm); Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1994. 2000 (hệ tầng, Anisi).

• Hệ tầng Nam Du (part.): Nguyền Kinh Quốc (in Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (PZ].->).
■Hệ tầng Núi Cọp-. Trương Công Dượng và nnk. 1997 (Anisi); Vũ Khúc (in Vũ Khúc và nnk. 2000 - Anisi)

Mặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): mặt cắt từ Bãi Ớt đến Tô Châu, vùng Hà Tiên, tinh Kiên 
Giang (x = 10°l 5'; y = 104°32'). Tên hệ tầng được đặt theo đảo Hòn Ngang - lĩìột đảo nhỏ trong 
vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Kiên Giang.

Fontaine H. (1969) xác lập hệ tầng Hòn Ngang (Formation de Hon Ngang) để mô tả các đá 
chứa silic nguồn núi lửa trên đảo Hòn Ngang với quan hệ địa tầng trên và dii'ó'i không xác định. 
Sau đó, trong quá trình đo vẽ địa chất tỷ ]ệ l :500.000 miền Nam Việt Nam Nguyễn Kinh Quốc 
xác lập hệ tầng Nam Du (PZi_2 nd), mà hiện tại đã được chia ra thành nhiều hệ tầng có tuổi khác 
nhau, trong đó có hệ tầng Hòn Ngang.

Hệ tầng Hòn Ngang phân bố khá rộng rãi ở  tinh Kiên Giang, trên đất liền từ Hà Tiên đến 
Bài ớt và trên các quần đảo Nam Du, Bà Lụa và Hải Tặc trong vịnh Thái Lan.

Do trước đây Fontaine không chỉ định stratotyp nên mặt cắt Bãi Ớt - Tô Châu được đề nghị 
là lectostratotyp cùa hệ tầng. Theo khảo sát cùa Đặng Trần Huyên (1993-1994), mặt cắt này 
gồm hai phần từ dưới iên trên như sau:

ì. Cuội kết, sạn kết, tảng kết chứa tuf, chuyển lên đá phun trào ryolit porphyr xám nhạt và tuf 
các loại của chúng. Các lớp vụn thô lót đáy này có độ dày không ổn định, lừ một vài mét 
đến vài chục mét. Thành phần cuội, tàng và sạn là đá vôi, cát kết, si lie với kích thước từ vài 
milimét đến vài centimét, đến các tảng đá vôi cỡ ] m3; xi măng là cát kết, sạn kết tuf. Ryolit 
và tuf tạo nên lớp phủ dạng khối khá đồng nhất. Bề dày khoảng 350 m.

2. Cát kết, sạn kết tuf, cát kết, bột kết tuf, tuf ryolit màu xám, đá phiến sét - silic xám sẫm, cát kết, 
bột kết và đá phiến sét, felsit và felsit pophyr xám nhạt. Chúng thường xen kẽ nhau, phân lớp từ 
mỏng đến trung bình. Bề dày khoảng 400 m. Trong các lớp bột kết đã phát hiện được vết in lá 
bào tồn tương đối tốt gồm Cordaites sp., Taeniopteris {Anomozamites) sp., Pecopteris sp..
Be dày chung của mặt cắt khoảng 750 m.

Ở mặt cắt Bãi Ớt - Tô Châu hiện tại chưa xác định được ranh giới dưới của hệ tầng. Tuy 
nhiên, tại moong Katara trong tập cuội sạn tảng kết chứa tu f  ứng với lớp thấp nhất của mặt cắt 
có nhiều tảng đá vôi cỡ xấp xỉ 1 m 1 giống với đá vôi của hệ tầng Hà Tiên, do đó có thể suy luận 
nằm dưới chúng là đá vôi của hệ tầng Hà Tiên (P ).2 ht).

Truong Công Dượng và nnk. (1997) mô tả đá cùa hệ tầng Hòn Ngang dưới tên gọi "hệ tầng 
Núi Cọp" và coi hệ tầng này nằm không chỉnh hợp trên cát kết của hệ tầng Hòn Heo ở vùng Bãi
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Ớt, nhung theo quan sát của Đặng Trần Huyên ở chính vùng Bãi Ớt giữa đá phun trào cùa hệ 
tầng I lòn Ngang và cát kết cùa hệ tầng Hòn Heo có tiếp xúc kiến tạo.

Một mặt cắl khác của hệ tầng Hòn Ngang đưọc nghiên cứu là mặt cắt Mũi Nai - núi Tà 
Pana từ xóm Giữa ỏ' Mũi Nai đến núi Tà Pang ở phía tây tliị trấn Mà Tiên 4 kin. Từ dirói lên trẽn 
mặt cắt có trật tự địa tầng như sau:

1. Ven theo bờ biển ở xóm Giữa đi về phía Mũi Nai lộ ra cuội kết, sạn kết tuf. Cuội có kich 
thước từ vài centimét đến hàng chục centimét; thành phần cuội gồm cát kết và cát kết dạng 
quarzit, xi măng gan kết là tu f  ryolit. Be dày xấp xỉ 100 m.

2. Ryolit porphyr xám lục nhạt, có cấu tạo dòng chảy và bị nén ép mạnh. Bề dày xấp xi 350 m.
3. Cát kết tuf, bột kết tu f  màu xám vàng xen các lớp cát kết, bột kết và ít đá phiến sét-silic 

xám sẫm, pliâi> lớp từ mỏng đến vừa (từ vài cm den vài chục cm). Be dày khoảng 100 IU. 
Trong các lớp bột kết màu xám vàng, xám liồng ở chân núi Tà Pang, Vũ Kliúc đã thu thập 
được Cúc đá Paraceratites cf. e ỉegam , Beyrichites sp., Frechites sp., Chân rìu Unionizes 
sp., Palaeonucula  sp. và hóa thạch Chân bụng bảo tồn xấu.
Mặt cắi này có bề dày chung khoảng 550 IĨ1.

Ở Nam Du - Hòn Mấu trong vịnh Thái Lan gặp mặt cắt chính chạy theo phương gần bắc-nam 
ỏ’ đảo Nam Du và mặt cắt phụ trợ ỏ' đảo Hòn Mấu, có thể chia thành hai phần từ dưới lên nhu sau:

ì. Cliiếm phần chủ yếu của đảo Nam Du là ryolit porphyr, porphyr thạch anh xám lục nhạt, 
tu f  ryolit và tu f vụn núi lửa, dày 450 m.

2. Bò' đông và đông bắc của đảo Nam Du và bờ nam cùa đảo Hòn Mấu là một hệ xen kẽcúa 
ryolit, các lớp tuf, cát kết, bột kết và silic. Đá phân lớp với bề dày của các lớp từ vài cen- 
tiinét đến vài chục centimét. Be dày 150 m.
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này đạt khoảng 600 m.

Ngoài các mặt cắt kể trên, hệ tầng Hòn Ngang còn có mặt trên một số đảo cùa các quằn 

đảo Bà Lụa và Nam Du.

Ờ Hòn Ngang (còn có tên là Hòn Đội Trưởng) đá của hệ tầng Hòn Ngang !ộ chù yếu ờ bờ 

đông của hòn đảo này và có quan hệ kiến tạo với cát kết của hệ tầng Hòn Heo (D? hh). Chủng 

bao gồm đá phiến sét-silic bị vò nhàu mạnh, đi về phía đông bắc lộ ra ryolit, ryolit porphyr. Các 

vết lộ ỏ' đảo này không liên -tục để có the xây dựng mặt cắt địa tầng. Cũng giống như vậy, liệ 

tầng Hòn Ngang còn lộ ra trên đảo Hòn Heo (cách Hòn Ngang 3 km về phía bắc), dưới dạng các 
vết lộ của ryolit, rỵolit porphyr và đá phiến silic.

Q uan  hệ địa tầng  và  tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng Hòn Ngang ở các mặt cắt mô tá trcn 

dây cliưa được xác định rõ. Nhưng tại lỗ khoan 823 ở vùng Hà Tiên, ở  độ sâu 87 m đã gặp trầm 

tích - phun trào cùa hệ tầng Hòn Ngang nằm trên đá vôi hệ tầng Hà Tiên (P |_2 hí). Ranh giới trên 

của hệ tầng Hòn Ngang quan sát được tại Hòn Mấu (thuộc quần đảo Nam Du). Tại đây cuội kết cơ 

sở của hệ tầng Đèo Bảo Lộc phù bất chỉnh hợp trên đá phiến silic của hệ tầng Hòn Ngang.

Tuổi Trias giữa, Anisi của hệ tầng Hòn Ngang được xác định trên cơ sở hoá thạch Cúc đá 

thu ihập được ở phần trên cùa mặt cắt Mũi Nai - núi Tà Pang gồm Paraceratiles cf. eiegans, 

Beyrichites sp., Frechiles sp., Cliân rill ưnionites sp., Palaeonucula  sp. v.v... Theo Vũ Khúc, 

các Cúc đá vừa nêu thuộc đới Paraceratites binodosits thuộc phần muộn của Anisi giữa.
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Theo thành phần đá và hoá thạch đã thu thập được, có thể đối sánh hộ tầng Hòn Ngang 
với nhiều hệ tầng trầm tích - nguồn núi lửa (chù yếu là phun trào felsic) chứa lioá thạch An- 
ísi biển, như hệ tầng Khôn Làng ờ Đông Bắc Bộ, hệ tầng Đồng Trầu ở Bắc Trung Bộ, hộ 
lầng Mang Yang ở Nam  Trung Bộ. Có thể nói, giai đoạn Anisi ở  nhiều vùng tại Việt Nam 
và các nước lân cận là giai đoạn có hoạt động núi lửa mạnh mẽ và rộng rãi, phát triển trong 
các cấu trúc rift nội lục riêng biệt.

Hệ tầng  M inh H oà (T2a mh)

- Hệ tầng Minh Hòa: Nguyễn Ngọc Hoa VÀ nnk. 1996 (Anisi): Vũ Khúc (in Vũ Khúc vồ nnk. 2000 (Anisi).
■Calcaire ?Permien\ Fontaine II.. 1968.
- Hệ tầng Hòn Nghệ (part.): Bùi Phú Mỳ, Vù Khúc 1979 (Tị); Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (T2).
- Đá vôi Hòn ,\!ghệ: Vù Khúc (in Tống Duy Thanh và nnk. 1995 - Anisi).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotvp): mặt cắt duy nhất của hệ tầng lộ ra ở  bờ bắc Hòn Nghệ (tên 
hành chính là xã Minh Hòa, huyện Châu Thành), vịnh Thái Lan, tỉnh Kiên Giang (x = 10°02'; y 
= 104°34'). Tên hệ tầng đặt theo tên xã nói trên.

Đá vôi và đá phiến sét trên đảo Hòn Nghệ đã đưọc Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc mô tả (1979) là 
hệ tầng Hòn Nghệ (T2 hri) gồm liai phần: 1) Phần dưới là các lóp đá vôi chứa Trùng lỗ tuổi An- 
isi (Trias giữa) kiểu Hoàng Mai gồm Diplotremina astrofim briata , D. cf. bao ì và Endothyra- 
nelỉa ex gr. hoangm aiem is) (xác dịnh của Nguyễn Văn Liêm); 2) Phần trên là các lớp đá phiến 
sét chứa phức hệ Chân rìu D aonella - Posidonia  tuồi Ladin.

Theo hướng thạch địa tầng, Nguyễn Xuân Bao và Ban hiệu đính Bản đồ địa chất và khoáng 
sàn Việt Nam tỷ lệ 1/200.000 (1991) đã tách “hệ tầng Hòn Nghệ” ra làm hai hệ tầng, trong đó 
thành tạo carbonat ứng với phần dưới của hệ tầng nói trên được mô tả là hệ tầng Minh Hoà theo 
lên hành chính cùa đảo Hòn Nghệ. Hệ tầng này chỉ cỏ một mặt cắt duy nhất cat qua khối đá vôi 
ờ phần bắc cùa đảo, từ mép đảo theo phương tây nam đi về phía trong đảo, với thế nam đon 
nghiêng 220 z  40°. Mặt cắt gồm thuần dá vôi màu xám sáng, phân lớp dày đến dạng khối, dày 
xấp xỉ 200 111. Dưới kính hiển vi đá cùa hệ tầng Minh Hoà là đá vôi hạt mịn, vi hạt, chửa các di 
tích sinh vật, cấu tạo khối, kiến trúc vi hạt và hạt mịn; thành phần khoáng vật gồm calcil: 95- 
100%, dolomit: 3-5%, một ít vật chất hữu cơ và hydroxyl sắt.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng không quan sát được, ờ  phía bờ bắc 
đào Mòn Ngliệ hệ tầng Minli Hoà và hệ tầng Tà Pa tiếp xúc nhau qua một đứt gãy phương tây 
bắc - đông nam vói đói dăm kết kiến tạo mỏng. Hoá thạch do nhóm Vũ Khúc, Đặng Trần 
Huyên và đồng nghiệp thu thập (in Trịnh Dánh và nnk. 1997) gồm San hô sáu tia (clura xác 
định) và Trùng lỗ do Đoàn Nhật Trưởng xác định gồm Endoieỉỉa  controversa, E. ex gr. 
bithynica, E. badouxi, D iplotremina astrofimbriata, D. sp., Duostrom a  sp., Pilciminella fal- 
sofriedli, M alayspira fon ta ine i tuổi Anisi-Ladin. Với tài l i ệ u  liiện có, hệ tầng Minh Hoà được 
định tuổi là Anisi, có khả năng là Anisi muộn.

Hệ tầng  T ây  H òn Nghệ (T2I trì)

- Hệ tầng Tây Hỏn Nghệ-. Vũ Khúc (ìn Vũ Khúc và nnk. 2000).
- S trie schisiogréseuse: Fontaine H., 1964 (Permi và ?Trias).
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- Hệ tầng Hòn Nghệ (pari.): Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 1979; Bùi Phú Mỹ. Nguyễn Xuân Bao 1979 (Ladin): Vù 
Khúc, Bùi Phú Mì' và nnk. 1990 (Ladin);

- Hệ tầng Hòn Nghệ: Nguyền Ngọc I loa và nnk. 19% (Ladin): Vù Khúc (ìn Tonç Duy Thanh và nnk. 1995 • Ladin).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): nằm ở bờ tây đảo Hòn Nghệ, vịnh Thái Lan, tỉnh Kiên 
Giang (x = 10°02'; y = 104°34'). Tên hệ tầng được đặt theo vị trí phía tây của hòn đào nói trôn.

Như đã trình bày trong phần mô tả hệ tầng Minh Hòa, trầm tích lục nguyên nằm trên đá vôi Irên 
đảo Hòn Nghệ đã được Nguyễn Xuân Bao và Ban hiệu đính Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt 
Nam tỷ lệ 1/200.000 (1991) tách ra nhưng vẫn I11Ô tả là “hệ tầng Hòn Nghệ” (Nguyễn Ngọc Hoa và 
rmk. 1996). Điều đó không phù hợp với quy chế gọi tên các phân vị địa tầng, do đó khối lượng trầm 
tích lục nguyên này đã được 111Ô tả lại là hệ tầng Tây Hòn Nghệ (Vũ Khúc và nnk. 2000).

Hệ tầng Tây Hòn Nghệ tạo nên cấu trúc của một nếp lồi trên đảo Hòn Nghệ, cánh phía nam 

lộ ra đầy dù hơn, có cấu trúc đơn nghiêng với độ dốc rất lớn ở  phần nhân (40-70°) và thoải dần 

ra phía ngoài (20-30°), cánh phía bắc nằm thoải hơn và bị uốn nếp nhẹ hơn.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng có trật tự địa tầng từ dưới lên trên như sau:
1. Đá phiến sét màu xám, xám sẫm xen các lớp bột kết phân lớp mỏng đến trung bình (10-40 

cm), clnra hoá thạch Chân rill Daonella  cf. moussoni, Posidonia wengensis cùng ít di tích 
Huệ biển báo tồn xấu. Bề dày 20 m.

2. Bột kết xen kc đáp h iến  sét màu xám sẫm, xen ít lớp cát kết. Dá bị vò nhàu và xiết ép mạnh 
làm cho chúng bị phân dải. Be dày 55 m.

3. Cát kết hạt nhỏ đến vừa màu xám, phân lớp không đều (30-60 cm), xen một số lớp mòng 
bột kết, đá phiến sét. Bề dày 75-80 m.

4. Đá phiến sét màu xám lục nhạt, lên phía trên có màu tím nhạt, nâu tím, dạng dải với các dài 
mỏng (0,5 cm), xen ít lớp bột kết, dày 30-40 cm. Bề dày xấp xỉ 50 m.
Bề dày chung của mặt cắt khoảng 220 m.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Tây Hòn Nghệ nàm chinh hợp trên hệ tầng Minh lloà 

(T>a mh), còn ranh giới trên của hệ tầng không thể hiện rõ trên đảo Hòn Nghệ. Tuổi Ladin của hệ 

tầng được xác định dựa vào hóa thạch đã thu thập được trong hệ tầng gồin Daonella  cf. mouxsoni, 

Posidonia wengensis và vào quan hệ chinh hợp với hệ tầng Minh Hòa tuổi Anisi nằm dưới.

NORI - JURA TRƯNG

KHU V ự c BẮC Bộ

Trong giai doạn từ Nori-Ret đến Jura giữa mặt cắt địa chất ở  hai miền Đông và Tây Bắc Bộ 

rất giống nhau. Trong Nori-Ret, ở  cả hai miền này đều liình thành một hệ tầng chứa than, cung cấp 

lượng than chủ yếu cho sự  phát triển công nghiệp ờ  nước ta. Trong Jura sớm-giữa, trong cà hai 

miền đều hình thành các hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ. Tuy nhiên, ta có thể nhận thấy các khác 

biệt nhỏ; ví dụ trong khi hệ tầng chứa than Nori-Ret ờ  Đông Bắc Bộ chù yếu gồm các trầm tích á 

lục địa thì ở  Tây Bắc Bộ lại gồm các trầm tích biển chuyển lên các lớp á lục địa chứa than.
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ĐÔNG BẮC B ộ

ở  Đông Bắc Bộ, các trầm tích chứa than Nori-Ret được phân ra làm 2 hệ tầng: hệ tầng 
Văn Lãng ỏ' võng An Châu và hệ tầng Hòn Gai ỏ' cấu trúc Quàng Ninh. Nhưng sang dến 
Jura sớm-giữa, ỏ' miền này ch ĩ có các trầm tích lục địa màu đỏ được phân ra là hệ tầng llà  
Cối tuồi Jura sớm-giữa.

NORI - RET 

H ệ tầng  Văn Lãng (T3n-r vl)

- Diệp Văn Lãng-. Tạ Hoàng Tinh, Phạm Đình Long 1966; Vũ Khúc (i/1 Trần Văn Trị vò nnk. 1977); (in Dương 
Xiían Háo và rtnk. 1980); Vũ Khúc 1980, 1989, 1990; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

- Hệ tầng Văn Lăng : Vũ Khúc và nnk. 2000.
• Couches à charbon rhétiennes: Bourret R. 1922.
- Hệ tầng Hà Cối (part.): Jamoida A., Phạm Văn Quang (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965) (Jura hạ).
- Điệp An Châu : Phạm Văn Quang, Nguyền Văn Trang 1966.
- Diệp Đèo Chinh: Phạm Vãn Quang 1969.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mỏ than Văn Lãng, tây tây bắc thành phố Thái Nguyên 15 
km (x = 21°40’; y = 105°37’). Tạ Hoàng Tinh, Phạm Đình Long 1966.

Hệ tầng Văn Lãng từng được coi là phần dưới của hệ tầng Hà c ố i  (Jamoida A., Phạm Văn 
Quang 1965), nhưng trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.00 đã phát hiện cuội kết CO' 
sở của hệ tầng trầm tích màu đỏ Jura Hà cố i  nằm không chỉnh hợp trên trầm tích clúra than nên 
mặt cắt chứa than đã được tách ra thành một hệ tầng độc lập mang tên mỏ than, nơi có mặt cắt 
chuẩn cùa hệ tầng; hệ tầng phân bố ở nhiều nơi trong võng An Châu. Các vùng phân bố có nhiều 
via than có giá trị công nghiệp, chửa loại than luyện cốc duy nhất ở  nước ta nằm ở gần thành phố 
Thái Nguyên, gồm: Quán Triều, Làng cẩm , Ba Sơn, Phấn Mễ, Văn Lãng; ngoài ra còn thấy ở 
sườn tây nam dãy Tam Đảo: Vĩnh Ninh, Đạo Trù, Sơn Đình; ỏ- Tuyên Quang: Linh Đức; và ở Bắc 
Giang: Bố Hạ, Clìũ, Đèo Chinh.

Nét đặc trưng của hệ tầng Văn Lãng là trầm tích chứa than limnic ỏ' phía đông chuyển sang 
tướng paralic ỏ- phía tây. Mặt cắt chuẩn của liệ tầng ở vùng mỏ than Văn Lãng dược mô tả với 
sự kết hợp với các tài liệu klioan gồm 4 tập:

1. Cuội kết CO' sờ với thành phần cuội gồm thạch anh, quarzit, silic mài tròn vừa, xi măng là 
cát kết, dày 20-80 m, nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Phú N gữ (O-S pn).

2. Cát kết, bột kết vôi xám đen, đá vôi xám sẫm phân lớp mỏng xen các lớp kẹp sét than và 
vỉa than ỏ- phần trên của tập, dày 100 m. Các vỉa than từ 10-30 cm đến 8-10 m, dày nhất 
đến 16 m. Bột kết nằm dưới các vỉa than chửa lioá thạch Clìân rìu Unionites damdunensis,
u. convexa  và Chân bụng Chemnitzia  sp.; sét tlian chứa hoá thạch thực vật Taeniopteris 
ịourdyi, C lathropteris sp., Chladophlebis sp., Pterophyllnm  sp..

3. Cát kết thạch anh hạt vừa đến thô, màu xám sáng, cuội kết, sạn kết với tliành phần hạt chù
yếu là thạch anh và ít silic, dày 40 m.

4. Bột kết xám sẫm, cát kết arkos hạt vừa phân lớp trung bình xen ít lớp kẹp sét than, dày 15 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này là 170-230 m. Hoá thạch trong tập 2 đều là những

dạng thường gặp trong phần trên của hệ tầng chứa than Suối Bàng ở Tây Bắc Bộ mà hiện nay 

được coi là có tuổi Ret.
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Ở vùng IT1Ỏ than Làng c ẩ m , mặt cắt của hệ tầng có cấu trúc giống như ở Văn Lãng, nlnrne 

bề dày các tập thường lớn hơn và các lớp chứa nhiều lioá thạch hơn. Ở vùng này, sét than và 
than cũng nằm chủ yếu ở tập 2 và tập bột kết, cát kết trên cùng ít bị bào mòn hơn. Bề dày chung 
của hệ tầng ờ Làng c ẩ m  đạt tới 600 m. Trong bột kết vôi nằm dưới than đã tìm được Chân riu 
biển như Bakewellia  cf. magnissim a, D. aff. trigona , Songdaella  cf. graciosa, Gervillia cf. 
inflata. Trong sét than và bột kết, ngoài những dạng quen thuộc của hệ thực vật Hòn Gai như 
Clathropteris meniscioides, Taeniopteris jourdyi, D iciyophyỉỉum  sp. còn gặp những loài thường 
thấy trong trầm tích Ret ờ  nhiều nơi trên thế giới như Nilssonia polym orpha, Lonchopteris cf. 
virginem is , Pterophyllum  cf. interm edium , v.v...

Trầm tích chứa than ờ vùng xung quanh thành phố Thái Nguyên thường bị trầm tích màu 
đỏ cùa hệ tầng Hà Cối phủ không chỉnh hợp lên.

v ề  phía đông, ở  vùng Bố Hạ, theo tnô tả của Hà Dương C ơ (1964), mặt cắt của hệ tầng 
Văn Lãng gồm 3 tập:

ỉ. Cát kết hạt nhỏ xen sỏi kết thạch anh, ít lớp kẹp cuội kết thạch anh xám sáng, dày 400 m.
2. Hệ xen kẽ cát kết thạch anh xám sáng, đá phiến sét xám sẫm, các thấu kính đá vôi sét và lớp 

kẹp bột kết xám sẫm, xám đcn, xen các vỉa than có ý nghĩa công nghiệp, dày 450 m. Bột kết 
than tlurờng chứa nhiều hoá thạch tliực vật gồm nlũrng dạng quen biết của hệ thực vật I lòn Gai, 
như Clathropteris memoria watanabei, Equisetites sarrcmi, Cladophlehis shensiensis, v.v... cùng 
với ít loài cho đến nay chỉ thấy ở Văn Lãng, nhtr Bongamaia vietnamica, Lepidoptera ottonis.

3. Cát kết xám sáng chứa mica, dày 250 m.
Be dày chung cùa hệ tầng ở vùng Bố Hạ đạt khoảng 1100 111.

Ở vùng Chù (Bắc Giang), mặt cắt bị phủ nhiều, qua các vết lộ lẻ tẻ còn thấy bột kết chứa hoá
thạch thực vật và những thấu kính than mỏng xen kẽ. x ế  nữa vồ phía đông, độ chứa than của hệ tầng 
giảm đi rõ rệt. Như ở vùng An Châu, trong một mặt cắt rất dày từ Khe c ố  đến Nà Ca, theo Nguyễn 
Công Lượng và Yink. (1980) không gặp than mà chi có sét than. Mặt cắt ở đây gồm 3 phần:

Phần dưới', cát kết dạng quarzil xám sáng, phía dưói xen bột kết, cuội kết, sạn kết thạch 
anh và cát kết tím nâu nhạt, phía trên xen đá phiến sét và sét than xám đen, bột kết vôi xám, 
dày 750-800 m. Bột kết chứa G ervillia  angeỉini, G. aff. m ytilo ides, E stherỉa  sp. là những 
dạng biển và nước lợ, nước ngọt.

Phần giữa: chủ yếu bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bình, cát kết dạng quarzit 
xám sáng xen ít bột kết nâu tím, xám sẫm, dày 600-900 m.

Phần trên: chú yếu bột kết xám, phân lớp dày, chứà nhiều kết hạch vôi xcn cát kết hạt nhỏ 
màu hồng nhạt, phân lớp dày, đôi khi là cát kết hạt thô xám sáng, pliân lớp dày cùng ít sét bột 
kết nâu nhạt, phân lớp dày, chứa nhiều kết hạch vôi; dày gần 800 m.

Bề dày chung của hệ tầng ờ vùng này khoảng 2150-2450 m. Tại đây hệ tầng nằm không chinh
họp trên hệ tầng Nà Khuất và bị trầm tích màu đỏ của hệ tầng Hà cố i  phủ không chỉnh hợp lên.

Nhìn chung hoá thạch động vật và thực vật tìm thấv trong hệ tầng Văn Lãng đều là nhũng 
dạng thuộc phần chứa than, về tướng đá ứng vói phần trên của hệ tầng Suối Bàng ở Tây Bắc Bộ. 
Nhưng ở hệ tầng Văn Lãng, cùng với than lại thấy lioá thạch ở những tập nằm khá thấp trong 
mặt cắt và về tuổi (cả động vật và thực vật) đều ngả về phía Ret. Tuy nhiên, trong khung cảnh 
chung của miền Bắc Việt Nam hệ tầng Văn Lãng được coi là thành tạo trong cùng một giai đoạn
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với các hệ tầng chứa than Trias khác ở khu vực, bắt đầu có thể sớm muộn khác nhau chút ít 
trong Nori và kết thúc vào khoảng cuối Ret. Hệ tầng thuộc tướng vũng vịnh - đầm lầy ven biển.

Quan hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. N hư đã mô tả trong các mặt cắt, hệ tầng Văn Lãng nằm không 
chinh hợp trên các trầm tích cổ hơn, như ở mỏ than Văn Lãng, trên hệ tầng Phú N gữ và ở vùng 
An Châu, trên hệ tầng N à Khuất. Tại nhiều nơi, hệ tầng bị trầm tích màu đỏ hệ tầng Hà c ố i  phù 
không chinh hợp lên. Nó được xếp vào Nori-Ret.

H ệ tầng  H òn G ai (Tjn-r hg)

■ Điệp Hòn Gai: Pavlov A., 1960 (Ret); Jamoida A. 1962 (Nori), (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965), (Nori); Vũ Khúc
1965 Q^ori), 1989 (Nori-Ret). 1990; Nguyền Quang Hạp 1967 (Nori): Phạm Văn Quang 1969 (I.adin-Nori); Phan
•Cự Tiến 1970 (Trias thượng); Vũ Khúc. Trịnh Thọ 1975 (Nori-Ret), 1989 (Nori-Ret); Trịnh Thọ (in Trần Vãn Trị
vànnk. 1977) (Nori-Ret); N suyễn Chí Hướng, Nghiêm Nhật Mai 1982 (Nori-Ret); Nghiêm Nhật Mai 1985. 1986
(Nori-Rct); Nguvễn Cône Lượng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (Nori-Ret); Tống Duy Thanh vá nnk.
1995 (Hộ tầng - Nori-Ret); Vũ Khúc 2000; (in Vũ Khúc và nnk.) 2000 (Hệ tầng - Nori-Ret).

■Système Kébao. Système Hatou, Système Nagotna : Zeiller R. 1903 (Ret).
- Diệp Yên Từ: Phạm Vãn Quang, Phạm Trịnh Phúc 1969 (Carni - Jura hạ).

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): vùng mỏ Hòn Gai, tình Quảng Ninh (x = 21°; y = 

I07°20 ). Pavlov A. 1960.

Các nghiên cứu về hoá thạch thực vật thuộc hệ tầng Hòn Gai xuất hiện tử cuối thế kỷ 19 
(Zeiller 1882), nhưng chỉ tới khoảng giữa thế kỷ 20 thành tạo chứa than này mới được mô tà 
thành một hệ tầng thống nhất. Hệ tầng phân bố rộng rãi ở  vùng duyên hải Quảng Ninh, kéo dài 
từ đảo Cái Bầu, các vùng mò Mông Dương, c ẩ m  Phả qua Hoành Bồ, Yên Lập, Tràng Bạch, 
Mạo Khê, Đông Triều đến Phả Lại, và ờ phía bắc các vùng mỏ này có dài Bảo Đài - Yên Tử.

Tuy có diện phân bố rộng như vậy, nhưng ở' các vùng này không thấy một mặt cắt tự nhiên 

đầy đủ của hệ tầng, vì vậy mặt cắt chuẩn của hệ tầng là một mặt cất tổng hợp dẫn đến những 

quan niệm khác nhau về khối lượng của hệ tầng.

Khi xác lập hệ tầng, Pavlov (1960) đã mô tả “điệp” Hòn Gai với 3 phụ điệp: Dưới than, 
bao gồm các trầm tích hạt thô xen ít thấu kính than mỏng, Chứa than, gồm các trầm tích hạt mịn 
xen các via than công nghiệp, và Trên than, gồm các trầm tích hạt thô. Sau đó, trong quá trình 
đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 miền Bắc Việt Nam Jamoida {in Dovjikov và nnk. 1965) 
đã chấp nhận việc phân chia các trầm tích chứa than ở bể than Quảng Ninh thành một điệp, 
nhưng ông cho rằng chỉ nên chia nhỏ nó thành 2 “phụ điệp” : p hụ  điệp dưới phân bố ở phần 
đông cùa bể than, từ đảo Cái Bầu về thị xã Hòn Gai (thành phố Hạ Long hiện nay), gồm trầm 
tích hạt thô, tương ứng với “phụ điệp Dưới than” của Pavlov; còn ph ụ  điệp trên  phân bố chủ yếu 
ó'pliía tây của bể than là nơi có những mỏ than quan trọng nhất của bể, tương ứng với hai “ phụ 
điệp Chứa than và Trên than” của Pavlov. Bề dày của hệ tầng khoảng 800-1300 m. Nguyễn 
Công Lượng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) cũng chia “điệp Hòn Gai” thành 2 phụ 
điệp: phụ điệp dưới chứa than, do các tập hạt thô nằm ờ phần dưới của mặt cắt thường không 
duy trì ồn định trên diện tích phân bố làm cho các vỉa than công nghiệp có khi xuất hiện ngay ỏ' 
phần dưới của mặt cắt, và phụ  điệp trên gồm trầm tích hạt thô chứa ít 0 hay thấu kính than. Be 
dàv của hệ tầng biến động trong khoảng 1000-1800 m.
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Trong công trình nghiên cứu địa tầng chi tiết hệ tầng Hòn Gai nhằm đồng danh các via than ở 
bể than Quảng Ninh, Nguyễn Chí Hường đã mô tả hệ tầng với ba phần (ỉn Nguyễn Chí Hường, 
Đặng Trần Huyên 1990). Đây là mô tả chứa đựng nhiều tài liệu cổ sinh nhất từ trước đến nay.

• Phần dư ớ i lộ ra ỏ' đảo Cái Bầu, theo quan sát trên mặt và tài liệu khoan, gồm:

ì. Cát kết hạt thô màu xám sáng, xám vàng, phân lớp dày xen các lớp cuội kết, sạn kết cùng 
màu, phân lớp dày, ít bột kết xám và những thấu kính nhỏ sét kết xám đen, dày khoànu 200 
m. Chứa các hoá thạch thực vật Clathropteris meniscioides, Taeniopíens joitnfyi, 
Podozamites lanceolatus, Thaumaíopteris sp., Neocalamites sp..

2. Hệ xen kẽ cát kết và bột kết màu xám, phân lớp không đều xen ít lớp cuội kết và sạn kết thạch 
anh sáng màu, các lớp kẹp sét kết, sét than xám đen và 11 vỉa than ít giá trị công nghiệp, dày 
400-500 m. Chứa các di tích thực vật Dictyophyllum naíhorsíi, Taeniopteris nilssonioides, 
Clenis xuanbaoi, Thaumatopteris remauryi, Cycadites saLadini, Yuccites vietnamemis.

3. Bột kết xám xen cát kết xám sáng và ít lớp kẹp cuội kết, sạn kết sáng màu, phân lớp trung 
bìnli đến dày, ít lớp đá phiến sét và sét than xám đen cùng 16 vỉa than phần lớn có giá trị 
công nghiệp, dày 650-800 m. Hoá thạch gồm Chân rìu nước ngọt Utschamiella sp., cánh 
gián Eoblattina obscura  và thực vật Clathropteris meniscioicỉes, D ictyophyllum nathorsli, 
Taeniopteris nilssonioides, T. jourdyi, Glossopteris indica , Ctenis japon ica , Pterophylhim 
tietzei, Pt. porta li, Pt. incontans, Cycadolepis granulata, Palaeovittaria kurzi.

Bề dày chung của phần dưới đạt khoảng 1250-1500 m.

• Phần g iữa  lộ ra ờ  phần lớn diện tích bể than. Dựa tlieo mặt cắt Cao Xanh - Giáp Khẩu và 
tài liệu khoan, có thể chia phần này làm 2 tập:

/. Cuội kết, sạn kết xám sáng, phân lớp dày đến dạng khối, có nơi là cuội kết có lỗ hổng xen 
cát kết hạt thô màu xám, chuyển lên trên có nhiều bột kết xám xen với ít sét kết, sét than 
xám đen và 2 vỉa than mỏng, đôi nơi còn gặp quặng sắt nâu; Chứa Cycadocarpidhm 
erdmani, Taeniopteris jonrdyi, Thaumatopterìs fuchsi, Asterotheca cottoni, Sphenopteris 
cf. princeps, v.v... Dày 240-500 m.

2. Cát kết xám, bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng đến dày xen cuội kết, sạn kết thạch anh xám 
sáng, ít lớp kẹp sét kết và sét than xám đen hay bị ép phiến với 19-23 vỉa than ỏ’ vùng Hòn 
Gai - Cẩm Phả, nlnrng phân nhánh tới 58 vỉa ở  vùng Mạo Khê - Tràng Bạch. Chứa các di 
tích thực vật Cỉathropterỉs meniscioides, Cl. obovata, Dictyophyllum nathorstii, Taeniopteris 
spathulata, T. jourdyi, Macrotaeniopteris hongayìca, Pecopteris tonquinensis, p. adumbrata, 
Bernoullia zeilleri, Otozamites ìndosinensis, o . obtusus, o . rarinervis, Neocalamiles 
carrerei, N. hoerensis, Annulariopsis inopinata, Pterophyllum  aequale, Pt. bavieri, Pt. 
portalii, Pt. longifolium, Nilssonia muensleri, Baiera guilhaumati, B. gracilis, Thaumalopteris 
remauryi, Th. fitchsi, Ctenis khechamensìs, Goeppertella micoloba, Danaeopsis fècunda, 
Lonchopteris virginensis, Drepanozamites nilssoni, Lobifolia lobifolia , Squamifolim  
dictyonervum  ; hoá thạch Chân rìu nước lợ Ưnioniles damdunensis, Songdaella  sp., Modiolus 
sp., Mytilus (Falcimytilus) sp., Bakevellia maokheensis. Đây là tập chứa than có giá trị nhất 
cùa hệ tầng Hòn Gai. Dày 220-930 m.

Bề dày cluing của phần giũa đạt khoảng 460-1430 m.
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• Phần trên  gồm:
1. Cuội kết, sạn kết thạch anh xám sáng, pliân lớp dày chuyển lên trên cát kết hạt thô chiếm 

ưu thế, chủ yếu phân lớp dày, xen bột kết xám sẫm. Bột kết nhiều nơi chứa 1-5 vỉa than 
phần lớn đều mỏng và duv trì kém. Chứa di tích thực vật Clathropteris meniscioides, 
Dictyophyllum nathorstii, Taeniopteris jo u rd yi, Pseudoctenis sp., Anom ozam ites gracilis và 
Chân lá Estheria  Sp.. Dày 250-300 m.

2. Cuội kết và sạn kết xám sáng, thường phân lớp dày xen ít cát kết hạt thô, bột kết xám với các 
thấu kính sét kết, sét than xám sẫm. Chứa di tích thực vật Clathropteris meniscioides, 
Dictyophyllum nathorstìi, Podozamites lanceolatus, Pterophylỉum incomtam. Dày 150-200 m. 
Bề dày chung của phần trên khoảng 400-500 m. Như vậy, theo mô tả này bề dày clnmg của

hệ tầng Hòn Gai đạt khoảng 2110-3430 m.

ờ  dải Yên Tử, Nguyễn Công Lượng (1990) mô tả mặt cắt hệ tầng Hòn Gai gồm 2 phần.

• Pliần dưới lộ ra ỏ- hai cánh nếp lõm chạy dài hai bên dãy Yên Tử, gồm 3 tập:
1. Cuội kết cơ sở hỗn tạp, cát kết, bột kết và đá phiến sét xám xen các thấu kính hay lớp kẹp 

sét than và than chất lirợng xấu, dày 200-300 m, có nơi đến 600 m.
2. Cát kết, bột kết xám xen sét kết, cuội kết, sỏi kết và khoảng 10 vỉa than công nghiệp có bề 

dày thay đổi từ 1 đến 12 m, có nơi tới 25-28m. Trầm tích nói trên có tính phân nhịp rõ với 
đặc điểm bồi tích, tam giác châu. Chúng chứa các di tích thực vật Taeniopteris jourciyi, 
Poclozamites lcmceolatus, Neocalamites hoerensis, Pterophyỉlum contigmtm , Goeppertella  
microlobci, v.v... Bề dày: 400-500 m.

3. Cuội kết và sạn kết thạch anh sáng màu xen cát kết cỡ hạt khác nhau, sét than xám đcn, các 
thấu kính than, clúra ít hoá thạch thực vật. Dày 100-200 m.
Bề dày chung của phần dưới đạt khoảng 700-1200 m.

• Phần trên  lộ ra chủ yếu ở đỉnh dãy Yên Tử, trong phần trục của nếp lõm, bao gồm cuội kết 
và sỏi kết thạch anh, cát kết hạt thô xen bột kết xám sẫm, sét than xám đen và ít ổ hoặc thấu kính 
than, dày 600-700 m. Các đá kể trên thường phân nhịp không rõ, hoặc tạo thành các nhịp không 
hoàn chinh của lũ tích. Hạt của cuội kết, sỏi kết thường mài tròn và lựa chọn kém.

Như vậy, bề dày chung cùa hệ tầng ở vùng Yên Tử đạt khoảng 1300-1900 m.

Than ở hệ tầng Hòn Gai có ý nghĩa công nghiệp lớn nhất nước ta. Ở mỏ Vàng Danh có tới 

7 via than dày, trong đó vỉa Trụ 1 dày 10 m, vỉa 16 dày 27 m và vỉa Dày đạt tói 60 m với 30-40 

m thuần than. Ở mỏ c ẩ m  Phả có via dày tới 40-50 m.

Q uan hệ địa tầng  và tuổi. Hoá thạch thực vật thu thập trong hệ tầng Hòn Gai đã được biết 
tới từ lâu dưói tên gọi là “Thực vật Hòn Gai” gồm tới 195 loài, trong đó có 62 loài đặc hữu và 50 
dạng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Những loài thường liay gặp trong các vết lộ của hệ tầng, cũng 
như ở nhiều hệ tầng chứa than khác ờ nước ta, như Văn Lãng (võng An Châu), Suối Bàng (võng 
Sông Đà), Đồng Đỏ (võng sầm  Nưa) và Nông Sơn (võng Nông Sơn), gồm Clathropteris 
meniscioides, Dictyophyllum nathorstii, Taeniopteris ịourdyi, Equisetites sarrani, Yuccites 
vietnamensis, Podozamites lanceolatiis, Goepperíella microloba , Neocalamites cơrrerei, N. 
hoerensis, Cycadites saLadini, Asterotheca cottoni. Còn các loài đặc trưng cho hệ tầng I lòn Gai 
có khoảng 65 loài, phổ biến hơn cả có Glossopteris indica, M aokheopteris vieínamica, Clenis 
japonicum, Ct. xuanbaoi, Taeniopteris nilssonioides, Nilssonia plicata, Asterocarpus virgìnemis.
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Hoá thạch thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc định tuổi cho hệ tầng Hòn Gai. Phức 
hệ này chứa nhiều di tích Thân đốt (Equisetales), Dương xỉ (Filicales), Tuế (Cycadopliyta), 
Tùng bách (Coniferales) và Bạcli quả (Ginkgoales), trong đó phong phú nhất có Tuế và Dương 
xỉ, và trong Dương xỉ có nhiều đại biểu của họ Dipteridaceae. Một số nhà cổ thực vật đã so sánli 
hệ Thực vật Hòn Gai vói phức hệ Dictyophyllum-Clathropteris thường gặp ở Đông Á. Zeiller 
(1882) xếp Thực vật Hòn Gai vào Ret, sau đó Srebrodolskaja {in Dovjikov và nnk. 1965) so 
sánh phức hệ cổ thực vật này với thực vật Nori vùng Primorie và định tuổi cho hệ tầng Hòn Gai 
là Nori. Trong nghiên cứu chi tiết địa tầng hệ tầng chứa than sứối Bàng ở Tây Bắc Bộ, Vũ Khúc 
và Nguyễn Vĩnh (1967) chỉ ra rằng hai “phụ điệp dưới và giữa” chứa các hoá thạch động vặt 
biển Nori, trong khi “ phụ điệp trên” chứa một phức hệ khác có những yếu tố trẻ hon cùng với 
Thực vật Hòn Gai và than, do đó phụ điệp trên cùng vói hoá thạch thực vật phải có tuổi Ret. 
Trên quan điểm các hệ tầng chửa than Trias ở  nước ta được thành tạo Irong cùng một giai doạn, 
hệ tầng Hòn Gai cùng với hệ thực vật tìm thấy trong các trầm tích này được xếp vào Nori-Ret.

Hệ tầng Hòn Gai được thành tạo ở một địa hào trong hoàn cảnh đồng thời vói hoạt động 
sụt lún lạo địa hào, cho nên hệ tầng nói chung, và các vỉa than nói riêng có bề dày khá lớn. 
Những lớp cơ sở của hệ tầng nằm không chình hợp trên hệ tầng Paleozoi hạ Tấn Mài quan sát 
thấy ờ dải Yên Tử, hoặc trên đá vôi Paleozoi thượng quan sát thấy ờ vùng mỏ Hòn Gai. Như 
trên đã phân tích, hệ tầng có tuổi Nori-Ret.

JURA HẠ - TRUNG 

Hệ tầng Hà Cối (J|.2 hc)

- Nham tầng Hà c ố i  (part.): Jamoida A.I. 1962. Jamoida A.I. in Dovjikov A.E. vànnk. 1965; Cao Thế Long 1965 (Jị).
- Hệ tầng Hà Cối: Tạ Hoàng Tinh. Phạm Đình Long 1966 (Jura hạ); Neuyễn Công Lượng (in Vũ Khúc, lỉùi Phú 

Mỹ và rìnk. 1990); Vũ Khúc và nnk. 1986, 2000 (Jura hạ-trung).
- Diệp Hà C oi: (iV nần Vãn Trị và nnk. 1977) (Jura).
- Série de Luc-ra: Dussault L. 1922 (Ret).
- Système X (part.) : Zeil G. 1907 (Dcvon-Ret)
- Non Hệ tầng Hà C ố i: Trần Dức Lương. Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988 (Tây Bắc Bộ và Mường Tè = hệ 

tầng Nậm Pô).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): vùng ven vịnh Hà cố i ,  trên đường ô tô từ Hà cố i  đi Tấn 
Mài, tỉnh Quảng Ninh (x = 21°32’; y = 107°45’). Nguyễn Công Lượng 1990.

Theo những mô tả ban đầu (Jamoida A.I. 1962, 1965), phần dưới của hệ tầng Hà cối là 
trầm tích chứa than, phân bố ở các vùng Làng cẩm , Phấn Mễ, Ọuán Triều, Chíí, Bố Hạ, v.v... 
Trong quá trình đo vẽ địa chất tờ bản đồ Tuyên Quang tỷ lệ 1:200.000, Tạ Hoàng Tinh và Phạm 
Đình Long (1966) đã phát hiện trầm tích màu đỏ của hệ tầng Hà c ố i  nằm không chỉnh hợp trên 
trầm tích chứa than tuổi Nori-Rel. Từ đó phần trầm tích cliứa than được mô tả là hệ tầng Văn 
Lãng và hệ tầng Hà c ố i  chì gồm các trầm tích lục địa màu đỏ nằm trên như mô tả dưới đây.

Trong mô tả hệ tầng lần đầu, Jamoida A.I. (1962) không chỉ định mặt cắt chuẩn hoặc mặt cắt 
điển hình của hệ tầng, v ề  sau, trong Dovjikov vờ nnk. (1965), tác giả phân vị nêu: “Các mặt cắt 
đầy đù nhất của hệ tầng thấy ở vùng ven bờ bắc vịnh Hà cố i ,  giữa các làng Đầm Hà và Đại Lãi”. 
Tuy vậy mặt cắt điển hình cũng chỉ đưọc mô tả sơ lược với 2 phân hệ tầng - phân hệ tầng dưới 
chứa than và phân hệ tầng trên gồm thuần trầm tích lục địa màu đỏ. Theo quan niệm hiện nay hệ
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tầng Hà Cối chi gồm phân hệ tầng trên trong mô tả của Jamoida (1962, 1965) và mặt cắt trên 
dường ô tô Hà Cối di Tấn Mài do Nguyễn Công Lượng (1990) mô tả được đề nghị là chuẩn chọn 
(lectostratotyp) của hệ tầng. Mặt cắt này được chia làm 3 phần, trong đó hai phần dưới và trên 
gồm trầm tích hạt thô và hạt mịn xen kẽ nhau, phần giữa chủ yếu gồm trầm tích hạt mịn.

Hệ tầng Hà Cối pliân bố trên những diện tích rộng lớn ở Quảng Ninli, ven vịnh Hà c ố i  từ 
Móng Cái đến Mông Dương, qua Đông Triều và trên các đảo Cái Bầu, Vĩnh Thực, Cái Chiên; 
ngoài ra còn ]ộ ở Đình Lập, An Châu, Thái Nguyên và rải rác ỏ' một số nơi khác.

Mặt cắt chuẩn chọn (lectostratotyp) theo mô tả của Nguyễn Công Lượng (in Vũ Khúc, Bùi 
Phú Mv vờ nnk. 1990), gồm 3 phần:

• Phần dưới chù vểu là trầm tích hạt thô:
/. Cuội kết tliạch anh phân lớp dày đến dạng khối xen ít lớp kẹp bột kết màu tím nhạt; dày 50 m.
2. Cát kết tliạcli anh hạt thô màu trắng xen ít lớp kẹp cát kết dạng quarzit xám trắng, xám lục

nhạt và rất ít bột kết nâu đỏ; dày 200 m.
J. Bột kết nâu đỏ xen ít cát kết màu xám chứa vật chất than đen, nâu đcn; dày 30 m.
■i. Cát kết thạch anil, cát kết dạng quarzit xám trắng, hồng nhạt cliứa hoá thạch Chân bụng 

bảo tồn xấu xen ít lớp kẹp bột kết nâu đò, nâu tím; dày 110 m.
Bề dày chung của phần dưới đạl khoảng 390 m. Trong những lớp sét than, bột kết than ở 

vùng Thác Than, bắc Tiên Yên, tương đương tập 3 vừa mô tả, Nguyễn Trí Vát phát hiện được di 
lích thực vật Anom ozam ites sp., Equisetum  sp. dạng Mesozoi.

• Phần g iữ a  chủ yếu gồm trầm tích hạt mịn chứa ít nhiều lớp kẹp cát kết:
/. Bột kết nâu đỏ xen cát kết hạt nhỏ đến trung bình màu tím hồng và ít thấu kính vôi sét màu 

vàng lục nhạt; dày ] 20 m.
2. Bột kết nâu đỏ, xám phớt liồng xen cát kết hạt nhỏ màu nâu đỏ nhạt có cấu tạo phân lớp 

xiên; dày 82 m.
1 Bột kết nâu vàng, phân lớp xiên do sóng, xen cát kết nâu đỏ nhạt; dày 120 m.
4. Bột kết nâu tím xen cát kết đỏ nhạt; dày ] 60 m.

Be dày chung của pliần giữa đạt khoảng 480 m.

Gần Cái Lầm, trong phần giữa Jamoida đã ihu thập các vết in lá của Coniopteris sp., 
Equisetites sp., Podozamites sp. và động vật Chân lá Amussia  sp., Bairdestheria sp. Trong bột kết 
xám ỏ' tập 2 còn tìm được phấn hoa Ginkgo sp., Bennettites sp., Protoconiferns sp., Chomotriletes 
sp., Laeviạatotriletes sp. Trong các hoá thạch trên, Coniopteris thường đặc trưng cho Jura hạ.

• Phần trên  là hệ xen kẽ giữa các trầm tích hạt thô và hạt mịn:
/. Cát kết, cát kết dạng quarzit màu nâu tím nhạt xen bột kết sẫm màu hơn có cấu tạo phân 

lớp xiên; dày ] 16 m.
2. Bột kết nâu đò, nâu tím chứa nhiều vảy mica trên mặt lớp xen ít cát kết hạt nhỏ phân lớp 

mỏng; dày 190 111.
Be dày chung của phần trên đạt khoảng 306 m. Như vậy, bề dày chung cùa hệ tầng là 1186 111.

ở  các vùng kliác nhau mặt cắt của hệ tầng Hà c ố i  có thay đổi ít nhiều về thạch học, chù 
yếu là về độ hạt, và tựu trung vẫn chỉ là các trầm tích lục địa màu đỏ. N hư ỏ' vùng xung quanh 
thị xã Thái Nguyên, hệ tầng gồm trầm tích hạt thô hầu như nằm ngang trên đỉnli các dãy núi thấp, 
ncn đã được các nhà địa chất Pháp xếp vào “Sêri Lục Rã” tluiộc “Cát kết thượng” (Dussault L.

297



1922). Theo Tạ Hoàng Tinh và Phạm Đinh Long (1966), trật tự địa tầng của liệ tầng Hà cối trẽn 
đường mòn từ Phúc Thuận đi Lưu Xá như dưới đây:

1. Cát kết hạt nhỏ phân lớp dày xen bột kết và sét kết cùng màu nâu đỏ nhạt phân lớp trung 
bình; dày 50 m.

2. Cát kết thạch anh trắng xám phân lớp dày chứa ít hạt silic; dày 50 IT1.
3. Sòi kết chứa cuội thạch anh trắng dạng khối; dày 100 m.
4. Cát kết hạt vừa, phân lớp dày xen bột kết nâu đỏ; dày 150 m.
5. Cát kết hạt thô dạng khối xen cuội kết, sỏi kết chứa kết hạch siderit hay kết hạch vôi chứa 

ít vụn thực vật; dày 200 m.
6. Sét kết xám phân lớp mỏng, bột kết nâu đỏ, nâu tím xen cát kết; dày 800 m.
7. Cuội kết thạch anh, cát kết hạt thô xen ít sét kết, dày 500 m; sét kết chứa lioá thạch thực vật 

Jura gồm Czekanowsha  cf. rigida, Cladophlebis haiburnensis, Sagenopteris sp., Phoenicopsis sp. 
Bề dày clning của hệ tầng ở  vùng Thái Nguyên đạt khoảng 1850 m.

Tại riêng vùng An Châu, theo Vũ Khúc {in Trần Văn Trị và fmk. 1977) mặt cắt phần dưới 
của hệ tầng Hà Cối có đôi chút khác biệt là bắt đầu bằng trầm tích đầm hồ hạt mịn màu xám đen 
chuyển iên trầm tích hạt thô màu đỏ như các nơi khác. Từ phía đông thị trấn An Châu (huyện lỵ 
Sơn Động) đi về phía Đèo Chinh, mặt cắt gồm 2 phần:

Phần dưới: đá phiến sét đen hơi láng mặt xen bột kết và ít cát kết xám đều phân lớp inỏng, 
dày 300 m; trong đá phiến sét ỏ' gần thị trấn An Châu đã tìm được hoá thạch cá nước ngọt thuộc 
bộ Pliolidophorida gần gũi với giống Baleiichthys có trong Jura hạ ở vùng gần hồ Baikal thuộc 
Viễn Đông Nga, cùng các động vật Chân lá Euestheria minuta, Eslherites ex gr. kawasakii.

Phần trên: cuội kết, sỏi kết xen các lớp bột kết, sét kết màu xám nâu nhạt với ít lớp sét 
than đen, dày 500-800 m. Cuội kết và sỏi kết có thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, có chỗ 
có thành phần hỗn tạp, xi m ăng có chồ có vôi và có nhiều lỗ hổng đặc trưng. Trong cát kết 
phổ biến sự phân lớp xiên và trên mặt lớp thỉnh thoảng quan sát thấy vết gạn  sóng và dấu 
vết các khe nứt khô nước nguyên sinh.

Như vậy, mặt cắt ở vùng An Châu có bề dày chung khoảng 800-1100 m.

Trầm tích thuộc hệ tầng Hà c ố i  được coi là thuộc tướng lục địa dựa vào màu đỏ cùa đá và 
dấu hiệu trầm tích như vết nứt khô nước nguyên sinh. Chúng chù yếu có nguồn gốc sông, riêng 
ở An Châu có một vùng trầm tích đầm hồ.

Q uan  hệ địa tầng và tu ổ i  Cho đến gần đây trong trầm tích màu đỏ hệ tầng Hà cố i  mới chi tìm 
được các di tích cổ thực vật, trong đó có Coniopteris thường được coi là đặc trưng cho Jura hạ. 
Ngoài ra, trong đá phiến sét đen tướng đầm hồ ờ vùng An Châu tìm thấy hoá thạch cá gần gũi với 
Baleiichthys tuổi Jura sớm. Lần đầu tiên, Chân rìu nước ngọt được phát hiện trong phần dưới cùa 
mặt cắt ờ các vùng Tràng Vinh (Móng Cái) và Đình Lập (Nguyễn Xuân Khiển 2002) và Đặng Trần 
Huyên xác định gồm Cuneopsis (Eocuneopsis) dehuaensis, c .  sp., Pseudocardinia sp. tuổi Jura sớm.

Hệ tầng Hà Cối có ranh giới dưới quan sát được khá rõ ở ngay vùng Hà c ố i ,  tại đó những 

lớp cơ sở của hệ tầng phủ không chình hợp góc rõ rệt lên trầm tích Paleozoi hạ thuộc hệ tầng 
Tấn Mài. Còn ở vùng thành phố Thái Nguyên, chúng nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Văn 
Lãng chứa than tuổi Nori-Ret. Dựa vào hoá thạch thực vật, động vật thu thập được và vào-quan 
hệ nằm trên hệ tầng Văn Lãng, hệ tầng Hà cố i  được xếp vào Jura, có lẽ là Jura hạ-trung.
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TÂY BẮC B ộ

ở Tây Bắc Bộ và M ường Tè (thuộc miền Việt-Lào), trầm tích N ori-Ret cũng là thành 
tạo chứa than và được mô tả là hệ tầng Suối Bàng. Tiếp trên hệ tầng này là hệ tầng Nậm Pô 
gồm trẩm tích lục địa màu đỏ tuổi Jura sớm-giữa, phân bố rất rộng rãi ỏ' võng Sông Đà và 
miền Việt-Lào. Ngoài ra, trước đây hệ tầng Nậm Thếp được coi là khác biệt hệ tầng Nậm 
rôờquan hệ chỉnh hợp với hệ tầng chứa than Suối Bàng nằm dưới; nhưng gần đây qua đo 
vẽ 1:200.000 vùng M ường Tò (Lai Châu) đã xác định được là hệ tầng Nậm  Pô cũng nằm 
cliinh hợp trên hệ tầng chứa than Trias thượng, nên hệ tầng Nậm Thếp được coi là đồng 
nghĩa của hệ tầng Nậm  Pô.

NORI - RET 

Hệ tầng  Suối Bàng (T3n-r sb)

■Hệ tầng Suối Bàng: Dovjikov A.E. và nnk. 1965; Vũ Khúc 1965, Vũ Khúc và nrtk. 2000.
-Diệp Suối Bàng: Vũ Khúc. Nguyễn Vĩnh 1967; Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Vãn Trị và nnk. 1977), (in Dương
Xuân Háo và nnk. 1980); Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978; Nguyễn Vĩnh vò nnk. 1978;
Nguvễn Xuân Bao vồ nnk. 1978; Phan Sơn và nnk. 1978; Trần Đăng Tuyết và nnk. 1978; Vù Khúc 1978. 1980,
1984. Vũ Khúc và nnk. 1986; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Nguyễn Chí Hưởng và nnk. 1982.

■Couches à faitne de Napenẹ: Dcprat .1. 1915: Fromaget J. 1952.
-Couches à Myophoria napengensis: Dussault L. 1925; Fromaget J. 1935.
- Hệ lầng Mường Lèo: Dovjikov A.E. và nnk. 1965.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): suối Láo, một nhánh trái của suối Bàng, nằm ỏ' vùng chứa 
than Suối Bàng bên bờ phải sông Đà, đông nam thị trấn Vạn Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) 
khoảng 10 km (x = 20°59’; y = 104°48’). Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh (1967).

Trầm tích chứa than Trias thượng gồm hai phần rõ rệt - phần dưới là trầm tích lục nguyên 
chứa ít lớp kẹp đá carbonat và hóa thạch động vật biển tuổi Nori, chuyển lên phần trên là trầm 
lích á lục địa chứa than và hóa thạch thực vật trên cạn tuổi Ret phân bố ở  Tây Bắc Bộ đã được 
mô tả là hệ tầng Suối Bàng. Chúng phân bố thành nhiều dải hoặc vùng rộng có tên gọi đã quen 
biết do gắn liền với các mỏ, tụ khoáng hay điểm than như Đầm Đùn (Ninh Bình), Mường Vọ, 
Suối Hoa (Hòa Bình), Suối Bàng - Suối Lúa - Núi Tọ, Quỳnh Nhai, N à  Sung (Sơn La), Nậm 
Than (Lai Cliâu), Điện Biên - N à Sang - sốp  Cộp - M ường Lạn và Huổi Sáy (Điện Biên) cùng 
với nhiều khoảnh nhỏ lẻ tẻ khác.

Khi xác lập hệ tầng, mặt cắt chuẩn đã không được chỉ định và mô tả rõ ràng mà chỉ có vùng 
chuấn được chỉ định là vùng Suối Bàng, nơi có mặt cắt của hệ tầng đầy đủ hơn cả...” 
(Dovjikov A.E. và nnk. 1965, tr. 149), từ đó ta thấy tên vùng đã được lấy để đặt tên cho hệ tầng. 
Sau đó, khi nghiên cứu chi tiết địa tầng hệ tầng chứa than này Vũ Khúc và Nguyễn Vĩnh (1967) 
đã chọn mặl cắt điển hình cho hệ tầng là mặt cắt theo suối Láo nằm trong vùng chuẩn trên bò' 
phải sông Đà. Mặt cắt này được chia làm 3 phần, trong đó hai phần dưới gồm trầm tích biển, 
phần trên là trầm tích lục địa xen những lớp trầm tích chứa hóa thạch biển.

• Phần dưới: Bột kết và đá phiến sét màu xám sẫm, phân lóp mỏng, đôi khi chứa vôi, xen 
các lớp kẹp đá vôi sét xám, đá vôi vỏ sò, cát két vôi vỏ sò hến (30-50 cm) chứa các mảnh của 
loại vỏ dày thuộc tướng biển ven bờ (sò, hàu), các lớp kẹp cát kết hạt nhỏ, sáng mầu hơn, ít
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nhiều chứa vôi, dày 212 m. Trong phần này có rất nhiều lớp chứa hóa thạch động vật biển, như 
Chân rìu Halobia distincta, Z ittelihalobia sublaevis, Gerviỉlỉa shaniorum. Anom ia napengensis, 
Palaeocardita singularis, M esoneilo from ageti, v.v... và Cúc đá D iscotropites noricus. Tại mặt 
cắt này, những lớp cơ sở của hệ tầng không lộ, nhung ở khoảng 4 km theo đường phương về 
phía tây bắc của chân mặt cắt, ngay ở bờ phải sông Đà ngang bản Đá Mài, có thể thấy chúng 
phũ không chỉnh hợp trên đá vôi Paleozoi thượng. Ở vết lộ này lớp cơ  sỏ' là sét vôi xám đen 
không phân lớp, trong đó đã tim được hoá thạch Chân riu Zittelihalobia obriíchevi, Costatoria 
(Napengocosta) napengem is. Burmesia lirata. Gervillia shaniorum, ưnionites griesbachi, 
Cassianella dovịikovi và Tay cuộn không khớp Lingula nanimensis.

• Phần giữa: Cát kết xám nhạt, phần dưới là cát kết thạch anil hạt vừa đến hạt thô, phân lớp 
trung bình chứa các vảy mica xen vài lớp kẹp bột kết xám sẫm, trên đó là cát kết đa khoáng xám 
sáng, hạt vừa xen ít lớp cát kết chứa vụn thực vật và những vảy mica lớn nằm trên mặt lớp, rồi 
đến cát kết thạch anh hạt thô xen cát kết chứa cuội, cuội kết, sỏi kết. Đặc biệt ở  đây còn gặp 
những lớp kẹp dăm kết trầm tích mà dăm là bột kết xám sẫm rất sắc cạnh nằm trong nền xi 
măng cát kết hạt vừa sáng màu; bề dày chung là 425 m. Các lớp kẹp bột kết ở  phần này vẫn 
chứa hóa thạch thuộc cùng phức hệ với hóa thạch của phần 1, gồm Zitlelihalobia tenuicostata, 
Burmesia lirata, C ostatoria (Napengocosta) napengensis, Palaeocardita singularis, Proỉaria 
sollasi, D entilucina mona, Triaphorus angulatus, Langvophorus garandi.

• Phần trên  : Bột kết xám đến xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bình, thường chứa vụn thực 
vật xen cát kết xám, hạt nhỏ đến vừa, phân lớp trung binh, ít lớp kẹp sét kết, sét than xám đen và 
vài vỉa than gày, chuyển lên trên cát kết giữ vai trò chủ yếu, dày 270 m. Hóa thạch động vật trong 
tập này gồm những dạng biển và nước lợ, như Gervillia  cf. inflata, Isocyprina ewaldi, 
Vietnamicardium nequam, ưnionừes damdunensis v .v ... đi cùng với thực vật trên cạn Clathmpterh 
meniscioides, Diclyophyllum nalhorstii, “Glossopteris” indica. Yuccìtes vietnamem is, Neocalamiles 
hoerensis, Goeppertella microloba, v.v...

Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 937 in.

Kiểu mặt cắt 3 phần nói trên phổ biến rộng rãi ờ dải Suối Bàng - Suối Lúa - Núi Tọ. Đặc 
biệt ở  vùng Núi Tọ, trong những lớp trên của phần 2 (cát kết) phổ biến sỏi kết, cuội kết thạch 
anh có độ dày tới 155 m (Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh 1967). Kiểu mặt cắt này còn thấy ỏ' các vùng 
Quỳnh Nhai, số p  Cộp với bề dày tập 2 nhỏ hơn.

Tại vùng Nậm Than có một kiểu mặt cắt khác, trong đó phần hạt thô ỏ' giữa thể hiện không rõ 
ràng, do vậy phần trầm tích biển gồm chủ yếu trầm tích hạt mịn. Theo Trương Văn Xuân, mặt cắt 
dọc theo suối nhánh Hát Nậm đổ vào Nậm Than gồm 4 tập, trong đó 3 tập dưới là trầm tích biền: 

ì. Đá phiến sét xám đen chứa các kết hạch pyrit, phân lớp mỏng xen các lớp kẹp bột kết xám 
sẫm và ít hơn là cát kết thạch anh hạt nhỏ; dày 255 m. Hoá thạch Chân rìu vỏ gồm Halobici 
distincta, H. norica, Z ittelihalobia tìbruchevi, Palaeocardita m ansuyi, ưnionites griesbachi 
là những dạng quen thuộc trong 2 phần dưới của mặt cắt vùng Suối Bàng.

2. Bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng clúra các vảy mica mịn, đày 170 m; chứa Halobia 
distincta, Paỉaeocardila mansuyi, p. singularis, ưnionites griesbachi, Entoiium quotidiamim, 
Cassianella norica.

3. Hệ xen kẽ bột kết, đá phiến sét, màu xám sẫm và cát kết xám sáng, hạt vừa và nhỏ, 
trong đó cát kết giữ vai trò chủ yếu, dày 505 m. Hoá thạch gồm Iỉa lo b ia  distincta.
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Zittelihalobia  cf. breuningiana, P alaeocardita  singu laris , G ervillia  praecursor. O strea  
haidingeriana, V ietnam icardium  nequam, V. vỉetnam icum  v.v... thuộc cùng phức hệ với 
hóa thạch ở' hai phần trên.

4. Bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bình, xen đá phiến sét cùng màu, cát kết xám 
sáng, hạt vừa và sét than đen, ít vỉa than mỏng, dày 370 m. Hoá thạch biển gồm Cardinia 
ovoidea, Vietnamicardium nequam, Thracia prisca, và hoá thạch nước lợ Unionites 
damdunemis, M odiolus cf. mimttiiS, xen với những lớp chứa hóa thạch thực vật trên cạn 
Claíhropteris meniscioides. Anomozamites gracilis, A. minor, N ilssonia  sp..

Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 1300 m. Kiểu mặt cắt này còn thay ỏ' các 
vùng Mường Vọ, Suối Hoa, N à Sang.

ở  vùng Mường Tè, cực Tây Bắc Bộ, vẫn Ihấy mặt cắt có cấu trúc 3 phần với than (vỉa lioặc 
thấu kính) nằm ở  phần trên tưong tự mặt cắt ở  vùng Suối Bàng, lộ ra ở  vùng Huổi Sáy (Vũ 
Khúc 1978), nhưng ở phần dưới cuội kết cơ sở thể hiện khá rõ ràng (15 m) nàm không chinh 
hợp trên granit phức hệ Điện Biên tuổi Perini muộn - Trias sớm. Riêng mặt cắt ờ vùng Pu Plia 
Vát, nằm ờ phía đông thành phố Điện Biên, có tập cơ sở khá dày, gồm cuội kết, sỏi kết, cát kết 
chứa cuội với bề dày lên tới 370 m. Hạt cuội và sỏi trong các đá trên có tliành phần hỗn tạp gồm 
thạch anh, quarzit, silic, đá phun trào, ít granit, độ chọn hạt kém (từ 1-2 cm đến 20-30 cm). Xi 
măng loại tiếp xúc, chuyển lên trên là xi măng cơ sở (Vũ Khúc 1978).

Như ta đã thấy, than thường nằm ỏ' phần trên cùa mặt cắt, nghĩa là phần á lục địa, như ỏ' 
Suối Bàng, Quỳnh Nhai, Điện Biên, nhưng còn thấy cả những vỉa than có ý nghĩa công nghiệp ở 
phần chân của mặt cắt vùng M ường Vọ (theo Nguyễn Chí Hưởng và nnk. 1982).

Quan hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Suối Bàng phù không chỉnh hợp trên nhiều hệ tầng cồ 

hơn, từ Proterozoi (hệ tầng Sinh Quyền tại Ba Khe và hệ tầng Nậm Cô ở đông bắc Điện Bien) 
đến Trias trung Anisi (hệ tầng Đồng Giao, tại suối Hoa, Chợ Bờ) và ngay cả Trias thượng Carni 
(hệ tầng Nậm Mu, tại Nậm Mít, bên dưới cửa Nậm Than 1 km, theo quan sát của Bùi Phú Mỹ 
và Trương Văn Xuân), v ề  ranh giới trên, hệ tầng chuyển liên tục lên các trầm tích màu đỏ lục 

địa thuộc hệ tầng Nậm Pô, quan sát thấy ở vùng Mường Vọ, Hòa Bình, vùng Nà Sang - Huổi 
Xa, gần Điện Biên, các vùng Bản Pheo, huyện Mường Lay và Huổi Sáy, huyện Mường Nhé 

(Điện Biên).

Ban đầu hệ tầng Suối Bàng được xếp vào Rct (Deprat 1915) do các nhà địa chất Pháp 
tìm thấy ờ đó những dạng  quen thuộc trong trầm tích chứa “y4v/c«/ứ” con forta  điển hình cho 
bậc Ret ỏ' Tây Âu, như G ervillia  praecưrsor, ỉsocyprina  ew ald i v.v... đi cùng với những 
dạng quen thuộc của hệ tầng N apeng tuổi Ret ở  M yanm ar như B nrm esia  lira ta , 
“Myophoria” napengensis, P ro laria  so lỉasì v.v... Đ ồng thời, gần các lớp chứa than đã tìm 
thấy di tích thực vật thuộc “hệ thực vật Hòn G ai” tuổi Ret (Zeiller 1903). v ề  sau Fromaget 

(1935) dựa vào Cúc đá Nori tìm thấy ở vùng Đầm Đùn như P a ra tib ed tes  sp., A nalibetites  
sp. và các loài khác nhau cùa giống H alobia, một giống coi như đã tuyệt chùng vào cuối 
Nori để xếp hệ tầng Suối Bàng vào Nori. Việc nghiên cứu địa tầng chi tiết gần đây cho thấy 
hệ động vật Cúc đá Nori và H alobia  mà các nhà địa chất Pháp gọi là “hệ động vật N apeng” 
chi' phân bố trong phần dưới, tức phần trầm tích biển của hệ tầng. Hóa thạch thuộc “ hệ thực
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vật Hòn Gai” phân bố chủ yếu trong phần trên, tức phần trầm tích á lục địa cùa hệ tầng. Do 
dó ngàv nay hệ tầng Suối Bàng được địníi tuổi là Nori - Ret.

v ề  sinh địa tầng, ở  dãi phân bố Điện Biên - Nà Sang - số p  Cộp - M ường Lạn, là nơi có 
cấu trúc mặt cắt 3 phần, đã phân biệt được trong phần 1 của hệ tầng 3 mức Cúc đá sau: I) 
Juvavites m agnus, là đới Cúc đá dưới của Nori trung, tỉm thấy bên trên lớp cơ sờ chút ít; 2) 
C yrtopleurites b icrenatus  (đi cùng với P aratibetites tornquistĩ), là đới Cúc đá giữa của Nori 
Irung; và 3 ) P arath isb ites so p co p em is , là đới Cúc đá trên của Nori trung, tìm thấy những 
lóp trên cùng của phần ]. N h ư  vậy, có thể nói là kiểu mặt cắt 3 phần của hộ tầng Suối Bàng 
bắt đầu hình thành từ  dầu Nori giữa, và phần 1 ứng gần với Nori trung, phần 2 - gần với 
Nori thượng và phần 3 - gần với Ret.

JURA HẠ 

Hệ tầng  Nậm  Pô (J| nộ)

- Hệ lầng Nậm Pô: Dovjikov vil nnk. 1965; Bùi Phí) Mv và nnk. 1978; Vũ Khúc in Tổng Duy Thanh vò imk.
1995. Vũ Khúc và nnk. 2000 (J|).

- hìdosinias supérieur: F-'romaget J. 1934; Fromaget J., Saurin E. 1952: Saurin E. 1956 (J-K).
-Jura  không phân chia: Vũ Khúc in Trần Văn Trị và nnk. 1977 (J).
- Diệp Nậm Thếp: Nguyền Vĩnh in Phan Cự Tiến v<7 Ịipk. 1977 (T 3 r-JI): Nguyễn Vĩnh và nnk. 1978 (JI).
- Hệ tầng Hà Cối (part.): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc, lìui Phú Mỹ và nnk. 1990) (J 1-2 )-
- //ệ  tầng Núi Xước: Nguyền Chí Hirởng 1998 (J I-2 )-

M ặ t Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): dọc Nậm Pô, trên đoạn suối cắt qua đường Xi Pa Phin đi 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (x = 21°02’; y = 102°55’). Dovjikov A. E. et al. (1965).

Khi mô tả hệ tầng này, tác giả của liệ tầng coi nó chi gồm trầm tích lục địa Jura màu đỏ 

phân bố ở cấu trúc M ường Tè thuộc miền cực Tâv Bắc Bộ. Trên cơ  sở thạch địa tầng, chúng 

tôi mô tả hệ tầng Nậm Pô gồm tất cả các thành tạo lục địa màu đỏ Jura nằm chỉnh hợp trcn hệ 

tầng cliứa than Trias thượng Suối Bàng, phân bố rộng rãi ở  Tây Bắc Bộ và cả miền Việt-Lào 

(Bắc Trung Bộ), ngoài ra còn có một số diện phân bố nhỏ của trầm tích lục địa Jura màu đò 

nằm không chình hợp trên đá cổ hơn ở Bắc Trung Bộ.

Hệ tầng Nậm Pô phân bố thành những diện nhỏ nằm ở nhân các nếp lõm giữa các trầm

tícli chửa than Suối Bàng như ở các vùng Đầm Đùn (Ninh Bình), M ường Vọ (Hòa Bình),

Núi Tọ, Nậm Thếp, Nậm Muội (Sơn La), và trong những diện lớn hơn ở Huổi Xa, Nậm Pô,

Nậm Ma Ilô (Điện Biên) và Núi Xước (bắc Nghệ An). Mặt cắt ở  Nậm  Pô do Dovjikov A. E.

eí al. (1965) mô tả như sau:

Ị. Bột kết xám sẫm xen sét bột kết nâu đỏ chứa các vảy nhỏ rnica trên mặt phân lớp, dày 30-50 m.

2. Cát kết thạch anh xám sáng, hạt mịn đến vừa, chứa vụn thực vật xám đen xen các lớp kẹp bột
kết xám, chuyển lên bột kết nâu đỏ và cát kết cũng có màu đỏ nhạt, dày 250-300 m.

3. Cát kết đa khoáng đỏ nhạt, hạt nhỏ đến hạt vừa, phân lóp xiên xen bột kết và sét kết nâu
đỏ, dày 300-350 m.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 580-700 m.

Theo Phan Sơn (1978) mặt cắt hệ tầng Nậm Pô ở Ĩ Iuổi Xa có trật tự địa tầng như sau:
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1. Cát kết hạt thô màu xám trắng, phân lớp dày, thường có phân lớp xiên xen bộl kếl xám đỏ 
nhạt, dày 150 m.

2. Cát kết thạch anh màu hồng, hạt thô xen ít thấu kính sạn kết cùng màu, dày 60 m.
5. Bột kết nâu dỏ, phân lớp dày hoặc dạng kliối xen đá phiến sét lục nhạt hoặc cát kết dỏ nhạt 

hạt nhỏ đến hạt vừa, dày 100 m.
I  Cát kết thạch anh hạt thô chứa felspat xen bột kết nâu đỏ nhạt, dày 150 m.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 460 m.

Mặt cắt Núi Xước, bắc Nghệ An, theo Nguyễn Chí Hường ( 1998) có trật tự địa tầng như sau:
ì. Cát kết xám sáng hạt vừa đến thô, phân lớp trung bình đến dày xen sạn kết, cuội kết, 

dày 230-270 m.
2. Cát k |t  xám sáng, hạt thô, phân lớp dày xen các thấu kính bột kết nâu đỏ và sạn kết, cuội 

kết xám nhạt, đày 100-130 m.
1 Cát kết xám sáng hạt vừa đến thô, thường phân lớp dày, có lớp chứa thân cây hóa thạch hoặc 

vết in lá bảo tồn xấu, xen ít sạn kết xám trắng hoặc bột kết nâu tím sẫm, dày 250-300 m.
4. Cát kết nâu đỏ nhạt, hạt vừa đến thô, phân lớp dày đến dạng khối xen bột kết, sét kết nâu 

đỏ, nâu tím, chứa một thấu kính sét than mỏng (0,2 m) có nhiều vết in lá Coniopteris sp., 
Radiâtes Sp., PodozamUes sp., Equisetites sp.; dày 180-220 m.

5. Sạn kết, cuội kết màu nâu hồng, cát kết hạt vừa đến thô chứa cuội thạch anh hồng nhạt, phân 
lóp dày, dôi chỗ có phân lớp xiên, ỏ' phần trên có xen ít bột kết, sét kếl nâu đỏ, dày 110-130 m. 
Bề dày chung cua hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 870-1050 in.

Các mặt cắt mô tả trên đây phân bố ỏ' ba cấu trúc Mường Tè, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 
mặc dù chúng có khác nhau đôi chút ở độ hạt (thô hay mịn hơn), bề dày lớn nhỏ khác nhau, 
nhưng đều giống nhau ở chỗ đều là trầm tích lục địa màu đỏ, đều bắt đầu bằng những lớp có dấu 
hiệu chuyển tiếp lừ hệ tầng chứa than lên.

Quan hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Trong mô tả đầu tiên của hệ tang, Dovjikov và nnk. (1965) cho 
rằng hệ tầng Nậm Pô nằm biển tiến lên trầm tích Nori (hệ tầng Suối Bàng) và các trầm tích cổ 
hơn. Nhưng kết quả những nghiên cứu chi tiết về sau đã cho thấy hệ tầng này nằm chỉnh hợp 
trên hệ tầng chứa than Trias thượng (các hệ tầng Suối Bàng và Đồng Đỏ), như quan sát của Bùi
Phú Mỹ ở vùng Huổi Sáy, Mường Tè (Lai Châu), của Vũ Khúc trên đường từ Bản Pheo (trên
đường Lai Châu - Điện Biên) đi Xi Pa Phin, Mường Tè, của Phan Son ờ vừng Huổi Xa, Tây 
Bắc Bộ, và của Nguyễn Chí Hưởng ở vùng Núi Xước, Bắc Trung Bộ.

Hệ tầng Nậm Pô hiếm hóa thạch, tập họp hoá thạch thực vật ờ vùng Núi Xước do Nguyễn Chí 
Hường (1998) thu thập là một tài liệu quý, trong đó Coniopteris sp. thường đặc trưng cho Jura hạ. 
Tuổi Jura sớm của hệ tầng được xác định trên cơ sở hóa thạch này và quan hệ địa tầng đã nêu trên.

KHU v ự c  TRUNG Bộ

Mặt cắt Nori-Ret - Jura trung khu vực Trung Bộ phân dị thành ba kiểu: / )  kiểu ở võng sầm  
Nưa thuộc miền Việt-Lào bắt đầu bằng hệ tầng chứa than Trias thượng như ờ Bắc Bộ, trên đó là 
các trầm tích lục địa màu đỏ hoặc á lục địa Jura hạ-trung, trừ một vùng nhỏ ở Mụ Giạ thuộc rìa 
phía đông cùa võng Mesozoi Nậm Thơn có ít trầm tích biển Jura hạ chuyển lên trầm tích lục địa
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màu đỏ Jura trung; 2) kiểu ờ võng Nông Sơn cũng gồm hệ tầng chứa than Trias thưọng, nhưng 
trên đó là các Irầm tích biển thực tlni Jura hạ, chuyển lên các trầm tích lục địa màu đò Jura 
trung; 3) còn trên địa khối Kon Tum thuộc Trung Trung Bộ chỉ thấy các trầm tích lục địa màu 
đô Jura hạ-trung, trừ một vài trũng hẹp theo đứt gãy lấn sâu vào địa khối này có thể có một inặt 
cắt Jura hạ biển. Riêng ỏ' Nam Trung Bộ là nơi lộ ra rộng rãi võng Dà Lạt, địa tầng khoảng Nori- 
Ret - Jura trung gắn bó chặt chẽ với miền Đông Nam Bộ. Tại đây, mặt cắt đặc trưng cùa võng 
Đà Lạt không bắt đầu bằng trầm tích chứa than Trias thượng mà bằng một loạt liên tục các trầm 
tích biển Jura hạ-tnmg, trừ ờ vùng rìa võng, cả phía nam và phía bắc, mặt cắt Jura trung gồm 
trầm tích lục địa màu đỏ.

MIỀN VIỆT-LÀO

Ở miền Việt-Lào, mặt cắt Nori-Ret - Jura trung bắt đầu bằng hệ tầng chứa than Trias 
thượng mà ở đới M ường Tè thuộc kiểu mặt cắt hệ tầng Suối Bàng đã được mô tả trong miền 
Tây Bắc Bộ, còn ở võng Sầm N ưa được phân ra là hệ tầng Đồng Đỏ tuổi Nori-Ret và ờ võng 
Nông Sơn được phân ra là loạt Nông Son vói hai hệ tầng: An Điềm tuổi Nori và Sườn Giữa 
tuổi Ret. Hệ tầng Đồng Đỏ chuyển rõ rệt lên các trầm tích lục địa màu đỏ tuổi Jura được so 
sánh với hệ tầng Nậm Pô ở  đói Mường Tè và Tây Bắc Bộ. Trong khi đó loạt Nông Sơn không 
chỉnh hợp dưới trầm tích biển thuộc loạt Thọ Lâm tuổi Jura sớm-giữa với ba hệ tầng: Bàn Cờ. 
Khe Rèn tuổi Jura sớm và Hữu Chánh tuồi Jura giữa. Ở vùng giữa các kiểu mặt cắt nói trên, 
tại Mụ Giạ là vùng rìa phía đông của võng Nậm Thơn thuộc Trung Lào mới phát hiện được 
các trầm tícli Jura biển được mô tả là hệ tầng Bãi Dinh tuổi Jura sớm-giữa. Còn ờ tây Thừa 
Thiên Huế lại thấy một mặt cắt á lục địa Jura hạ-trung được mô tả là hệ tầng A Ngo.

NORI - RET 

H ệ tầng  Đồng Đỏ OVi-r dd)

- Hệ tầng Dồng Dỏ: Mareichcv A. M. (in Dovjikov A.E. và nnk. 1965 - Jura sớm); Nguyễn Chí Hường (in Tống
Duy Thanh và nnk. 1995 - Nori-Ret); Lê Duy Bách, Dăng Trần Quân và rmk. 19% (Nori-Ret); Đặng Trẩn
Quân, l,ê Duy Bách. Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1996 (Nori-Ret); Lê Duy Bách, Nguyễn Văn Hoành và imk.
1996 (Nori-Ret); Nííuyễn Quang Trung và nnk. 1996 (Nori-Ret): Nguyền Văn Hoành và nnk. 1996 (Nori-Ret);
Trần Tính và nnk. 1996 (Nori-Ret); Vũ Khúc và nnk. 2000 - Nori-Ret.

- Grès supérieur (part.): Jacob c .  1921 (Ret).
- Diệp Dồng Do: Vũ Khúc, Trịnh Thọ (in Trần Văn Trị và nnk. 1977 - Nori-Ret), (in Dương Xuân Háo vá nnk.

1980 -N ori-R et); Vũ Khúc 1980, 1984, 1990, (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 - Nori-Ret).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Neostratotyp): theo sông Ngàn Sâu, đông bắc bến phà Đại Lợi 1,5 km (x = 
18° 13r, y = 105°46’). Hệ tầng mang tên ngọn núi Đồng Đỏ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi 
có mỏ than thuộc hệ tầng này.

Hệ tầng Đồng Đỏ do Mareichev A.M. xác lập (in Dovjikov và nnk. 1965) để mô tả các 
trầm tích chứa than ở Bắc Trung Bộ bao gồm cát kết đa khoáng xen bột kết, sét kết, cuội, sạn 
kết màu xám, chuyển sang màu đỏ, tím nâu và mận chín ờ phần trên của mặt cắt, chứa một số 
vỉa than cùng với các hoá thạch thực vật, phân bố rải rác từ vùng Tĩnh Gia ở nam Thanh Hóa 
đến vùng núi Xước ờ bắc Nghệ An và các vùng Hương Khê, Đức Thọ ở Hà Tình.
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Khi xác lập hệ tầng Đồng Đỏ, Mareichev A.M. định tuổi hệ tầng là Jura sớm, trẻ hơn các 
hệ tầng chứa than khác ỏ' Bắc Bộ do phần trên của hệ tầng gồm các lớp trầm tích lục địa màu đỏ 
làm cho hệ tầng có nét giống với hệ tầng Hà cố i  tuổi Jura ỏ' Đông Bắc Bộ. Hiện nay các lớp 
màu đỏ này đã được xếp vào hệ tầng Nậm Pô và hệ tầng Đồng Đỏ chỉ CÒ11 gồm trầm tích chứa 
than Trias thượng, giống như ở Bắc Bộ chỉ có một giai đoạn thành tạo than trong Mesozoi. Dù 
có sự thay đổi về khối lượng này tên gọi hệ tầng Đồng Đỏ vẫn nên giữ lại, vi dưới tên này vẫn 
quen được hiểu là một hệ tầng chứa than.

Năm ] 978, Nguyễn Văn Hoành mở rộng vùng phân bố cùa hệ tầng ra vùng Pu Sảng ở  vùng 
biên giới Việt-Lào thuộc lây Nghệ An. Ở vùng này cũng thấy nhũng vỉa và thấu kính than mỏng 
xcn giũa các lớp chứa hóa thạch thực vật cùng một điêm hóa thạch động vật chửa 'ÌDaíla 
miliaris. ,Ngoài ra, khi đo vẽ tờ bản đồ địa chất Mahaxay - Đồng Hới 1:200.000 Nguyễn 
Quang Trung và nnk. (1996) phát hiện thêm các diện tích nhỏ của hệ tầng ở các vùng Xuân Sơn 
-Cồ Cang và xóm Nương - Vĩnh Hội ven bò' bắc Rào Nậy. Ở những vùng này, ngoài các di tích 
tlụrc vật CÒI1 có hoá thạch động vật thuộc lớp Chân lá Euestheria minuta  và Eslherìa  sp.

Do có sự thay đổi về khối lượng so với mô tả ban đầu nên mặt cắt ở  vùng Đồng Đỏ không còn 
điển hình cho hệ tầnơ nữa, do đó mặt cắt theo thung lũng sông Ngàn Sâu, cách phà Đại Lợi 1,5 kin 
về phía đông bắc được đề nghị là neostratotyp của hệ tầng; trật tự địa tầng cùa mặt cắt này như sau: 

ì. Cuội kết hạt nhỏ, sạn kết, cuội chủ yếu là thạch anh màu trắng, ít silic màu đen, xám nhạt, 
độ mài tròn tốt; xi măng là cát kết hạt nhỏ chứa nhiều đốm felspat trắng đục. Xen trong 
cuội kết, sạn kết có ít lớp mỏng bột kết, sét kết dày 5-10cm. Dày 70 m.

2. Cát kết thạch anh hạt thô, màu xám trắng, xám nhạt, cát kết hỗn tạp xen các lớp mỏng bột 
kết, sét kết màu xám đen, xám. Dày 45 m.

3. Sạn kết, sỏi kết thạch anh sáng màu, xen các lớp mỏng bột kết, đá phiến sét xám nhạt. Dày 65m.

4. Bột kết, sét kết màu xám đen, đỏ nhạt, phân lớp mỏng, đá phiến sét than và các thấu kính 

than mỏng. Dàv 60 m. Bột kết chứa nhiều lioá thạch thực vật thuộc hệ thực vật Hòn Gai như 
Taeniopteris ịourdyi, Clalhropteris meniscioides. Cladophlebis raciborskii, PìerophyUum 
haỉìneme và ít hoá thạch động vậl bảo tồn xấu Gerviỉlial sp., S o n g d a d la l sp.

5. Bột kết, sét kết xám đen, đỏ nhạt, phân lớp mỏng xen cát kết hạt vừa, màu dỏ nhạt. Dày 35 m. 

ổ. Bột kết, sét kết xám phong hoá có màu đỏ nhạt, đá phiến sét than màu đen, xám đen, phân
lớp mỏng. Dày 50 IT1.

Bề dày chung của hệ tầng theo mặt cắt này khoảng 325 m.

ở  Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) hệ tầng Đồng Đỏ chủ yếu gồm trầm tích hạt thô, xếp sắp dạng 
nhịp, mỗi nhịp gồm sạn kết chứa cuội, sạn kết chuyển lên cát kết, bột kết, không thấy rõ biểu 
hiện chứa than. Bề dày chung tới 1500-2400 m.

Mặt cắt Pu Sảng dọc theo Huổi Pốc, tây bắc thị trấn M ường Xén, theo Nguyễn Văn Hoành 
(in Lê Duy Bách và nnk. 1996), có bề dày khoảng 300 m, gồm hai phần như sau:

/. Không chỉnh hợp trên trầm tích Paleozoi là cuội kết với hạt cuội chủ yếu là đá vôi chứa hóa 
thạch Permi, ớ  phần trên lượna hạt cuội vôi giảm, hạt silic và thạch anil tăng lên, dày 100 m.

2. Bột kết màu xám sẫm, đá phiến sét đen, phân lớp mòng chuyển lên oác lóp bột kết xen đá 
phiến sét than chứa các thấu kính than mòng, trên cùng là bột kết màu xám vàng, xám đen,

305



phân lớp trung bình, dày 200 in. Sau đó, mặt cắt chuyển licn tục lên bột kết, cát kết màu đò 
nâu cùa hệ tầng Nậm Pô nằm trên.

Q u a n  hệ đ ịa  ta n g  v à  tuối. Hệ tầng Đồng Đỏ nằm không chỉnh hợp trên dá phiến 
sẹricit cùa hệ tầng Sông Cả tuổi Ordovic-Silur, quan sát được ỏ' vùng Pu Sàng. Mộ tầng nằm 
chỉnh hợp dưới hệ tầng màu đỏ Nậm Pô tuổi Jura sớm, quan sát được ờ gần Hải Lễ thuộc 
vùng núi Xước và vùng Pu Sảng.

Hoá thạch cùa hệ tầng Đồng Đỏ chủ yếu là di tích tlụrc vật, tuy không pliong phú lắm 
nhưng vẫn thể hiện rõ tính chất của hệ thực vật Hòn Gai với các loài Clalhropteris 
meniscioides, Cladophlebis (Todìtes) shensiem is, Taeniopteris jo u rd y i, Cycadites saladini, 
Cladophlebis raciborskii, Pterophyllum halinense, Czekanowskia  cf. rigida), Equiseíites sp. 
Hoá thạch động vật không nhiều gồm Chân rìu biển như Gervillia  sp. (aff. G. praecursorịl 
Datta oscillaris, Chân rìu nước lợ Modiolus sp., và hoá thạch Chân lá nước ngọt, nước lợ 
Euestheria minuta, Eslheria  sp. Những tài liệu cồ sinh này cho phép định tuổi Nori-Ret cho hệ 
tầng Đồng Đỏ giống như các hệ tầng chửa than Trias thượng khác ỏ' miền Bắc Việt Nam.

Nói chung, với các đặc điểm trầm tích và cổ sinh như đã mô tà hệ tầng Đồng Đỏ chù yếu 
tlmộc tướng lục địa cliứa than, có chỗ có tướng á lục địa với sự có mặt hiếm hoi cùa hoá thạch 
động vật nước lợ - biển đi cùng với lioá thạch thục vậl. Có thể nói hệ tầng Đồng Dỏ là một biến 
thế lục địa của hệ tầng Suối Bàng ỏ' Tây Bắc Bộ.

JURA HẠ 

Hệ tầng  Nậm  Pô (Ji np)

Hệ tầng Nậm Pô đã được mô tả clii tiết ỏ' miền Tây Bắc Bộ (tr.302 - 303). Ở đâv, chi nhắc 
lại mặt cắt cùa hộ tầng lộ ra ỏ' võng sầm  Nưa. Theo Nguyễn Chí Hưởng (1998), trật tự địa tầng 
cũa hệ tầng ở mặt cắt Núi Xước, bắc Nghệ An, như sau:

ỉ .  Cát kểt xám sáng hạt vừa đến thô, phân lớp trung bình đến dày xen sạn kết, cuội kết, 
dày 230-270 m.

2. Cát kết xám sáng, hạt thô, phân lớp dày xen các thấu kính bột kết nâu đỏ và sạn kết, cuội 
kết xám nhạt, dày 100-130 m.

3. Cát kết xám sáng hạt vừa đến thô, thuồng phân lớp dày, có lớp cliứa thân cây hóa thạch hoặc 
vet ill lá bào lồn xấu, xen ít sạn kết xám trắng hoặc bột kếl nâu tím sẫm, dày 250-300 m.

4. Cát kết nâu đỏ nhạt, hạt vừa đến thô, phân lớp dày đến dạng khối xen bột kết, sét kết nâu 
đỏ, nâu tím, chứa một thấu kính sét than mỏng (0,2 m) có nhiều vết in lá Conìopteris sp., 
Radicites sp., Podozam ites sp., Equisetites sp.; dày 180-220 m.

5. Sạn kết, cuội kết màu nâu hồng, cát kết hạt vừa đến thô chứa cuội thạch anh hồng nhạt, phân 
lớp dày, đôi chỗ có phân lớp xiên, ở phần trên có xen ít bột kết, sét kết nâu đỏ, dày 110-130 m. 
Be dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 870-1050 m.

Mặt cắt^hệ tầng Nậm Pô ờ võng sầm  Nưa chỉ khác đôi chút với mặt cắt ở các cấu trúc 
Mường Tè và Tây Bắc Bộ về độ hạt (thô hay mịn hon), bề dày lớn nhò khác nhau, nhưng giốne 
nhau ở chỗ đều là trầm tích lục địa màu đò, và bắt đầu bằng những lớp có dấu hiệu chuyển tiếp 
từ hộ tầng chứa than lên.
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Quan hệ địa tần g  và  tuổi. Hệ tầng Nậm Pô hiếm hóa thạch, tập hợp hoá thạch thực vật ở 
vùng Núi Xước (Nguyễn Chí Hường 1998) là một tài liệu quý, trong đó Coniopteris sp. thường 
đặc trưng cho Jura hạ. Tuổi Jura sớm cùa hệ tầng Nậm Pô được xác định trên cơ sỏ' hóa thạch 
thực vật và quan hệ địa tầng nói trên.

T R U N G  T R U N G  B Ộ  

NORI - RET 

LOẠT NÔNG SƠN (T3n-r ns)

- Complexe de Nong-son'. Bourret R. 1925 (Ret).
- Loại ,'Vô«ẹ Sơn: Cát Nguvên Hùng và nnk. 1995 (in Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1995).
-Diệp Hông Sơn: Nguyền Chí Hướng 1983; Vũ Khúc 1984 (in Vũ Khúc vồ nnk. 1984). 1990 Ụn Vũ Khúc, Bùi
Phú Mỹ và nnk 1990).

- Diệp Nông Sơn (part ): Hoàng Đình Khám 1977.
- Hệ tầng Nông Sơn: Nguyễn Văn Trang vò nnk. 1995.

Bourret R. (1925) I11Ô tả “phức hệ Nông Sơn” (Complexe de Nong-son), hiện nay được coi 
là một loạt gồm hai hệ tầng An Điềm và Sườn Giữa. Nét đặc trưng của hệ tầng An Điềm là gồm 
trầm lích lục địa màu đỏ tuổi Nori, hệ tầng Sườn Giũa - trầm tích cliíra than tuổi Ret, vói nhiều
via than có ý nghĩa công nghiệp đã được khai thác từ cuối thế kỷ 19.

Hệ tầng  An Điềm (T3n ad)

■Hệ tầng An Diềm: Cát Nguyên Hùng, Vũ Khúc. Nguyễn Sơn 1995 (in Tống Duy Thanh và nnk. 1995): Vũ 
Khúc VÀ nnk. 2000.

- Complexe de Nong-son (part.): Bourret R. 1925 (Ret).
- Brèches ou poudinges: Bourret R. 1925.
- Diệp ;Vô«ẹ Sơn (part ): Hoàng Đình Khám 1977; Nguyền Chí Hưởng 1983; Vũ Khúc 1984 {in Vũ Khúc vò nnk. 

1984), 1990 Ụn Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990).
- Hệ tầng Nông Sơn (part.): Nguyễn Văn Trang VÀ nnk. 1995.

Mặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): trên đường đất từ làng An Điềm đi Khe Giữa, vùng mỏ 
than Sườn Giữa, Ọuảng Nam (x = 15°53’; y = 107°53’). Hệ tầng mang tên làng All Diềm nơi có 
mặt cắt chuẩn. Cát Nguyên Hùng và nnk. 1995.

Trầm tích lục địa màu đỏ nằm dưới các lớp chứa than Trias thượng ở vùng than Nông Sơn, 
trong hơn liai thập kỷ gần đây vẫn được mô tả chung với các trầm tích chứa than nằm trên đó 
trong “điệp” Nông Son. Trcn cơ sở thạch địa tầng, hệ tầng An Điềm được xác lập để chi các 
trầm tích lục địa màu đỏ này. Hệ tầng lộ hạn chế trong võng Nông Sơn với nhũng lĩiặt cắt đẹp 
gặp dọc sông Thu Bồn, quanh các mỏ than Nông Son, Ngọc Kinh, và bao quanh vùng núi Sườn 
Giữa. Mặt cắt chuẩn có trật tự địa tầng như sau:

1. Cuội kết đa khoáng nâu tím, dày 600 m; thành phần hạt cuội gồm đá phiến thạch anh - mica, 
thạch anh, silic, độ mài tròn kém, kích thước hạt từ 3-5 cm đến 6-8 cm, xi măng cơ sở hỗn tạp.

2. Cát kết hạt vừa, phân lớp dày xen ít bột kết nâu đỏ, dày 110 m.
ỉ. Dăm kết, sạn kết phân lớp dày xen cát kết màu hồng nhạt, nâu phớt tím, dày 160 in.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 870 m.
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Nguyễn Chí Hưởng mô tả một mặt cắt có nhiều hạt mịn hơn trên đường từ Thành Mỹ về 
vùng mỏ than Ngọc Kinh với trật tự địa tầng như sau:

ì. Sỏi kết đáy, thành phần hạt sỏi chủ yếu là quarzit và thạch anh, hạt mài tròn kém, xi mãns 
là cát kết nâu đỏ nhạt, dày 10-15 m.

2. Cát kết và bột kết nâu đỏ xen kẽ nhau, phân lớp dày đến dạng khối, chứa ít lớp kẹp sòi kết, 
thành phần hạt chù yếu là thạch anh và silic, xi măng cát kết dỏ nhạt, dày 1 80-200 111.

3. Sỏi kết, cuội kết phân lớp dày, thỉnh thoảng xen lớp kẹp cát kết, bột kết nâu đỏ, đò nhạt, 
dày 130 m; các hạt cuội, sỏi có thành phần chủ yếu là thạch anh, ít hạt silic, mài tròn vừa, 
kích thước khoảng 2-5 cm, xi măng là cát kết nâu dỏ, đỏ nhạt.

4. Cát kết hạt vừa và mịn xen bột kếl nâu đỏ, nâu tím nhạt, phân lóp dày và trung bình, dày ] 20 m. 
Bồ dày chung сца hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 450 m.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng An Điềm nằm không chỉnh hợp trcn đá phiến thạch anh
- mica của hệ tang A Vương tuổi Paleozoi sớm, quan sát thấy ờ An Điềm; còn ở Thành Mỹ nó 
nam trên đá vôi hoa hóa tuổi Paleozoi. Hệ tầng nam chỉnh hợp với hệ tầng chứa than Sườn Giữa 
nằm trên nó, quan sát được rõ ờ  nhiều nơi trong các mỏ than Nông Son và Sườn Giũa.

Từ trước đến nay, chưa tìm thấy lioá thạch trong hệ tầng An Điềm, nhưng trên CO' sỏ'quan 
hệ địa tầng cùa nó với hệ tầng Sườn Giữa nằm trên chứa hóa thạch thực vật tuổi Ret nên tuồi 
của hệ tầne; An Điềm được xác định là Nori.

Hệ tầng  Sưòn G iữa  (T3r sg)

- Hệ tầng Sườn Giữa: Cát Nguyên Hùng vànnk. 1995 (in rống Duy Thanh và nnk. 1995); Vũ Khúc vànnk. 2000.
- Terrains rhétiens: Counillon H., 1908.
- Complexe de Nong Son: Bourrret R., 1925; Fontaine H. 1964; Ngu ven Van Vinh 1966.
- Điệp Nông Sơn (part.): Hoàng Đình Khám 1977; Nguyễn Chí Hường 1983; Vũ Khúc và nnk. 1984. Vù Khúc, 

Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.
- Hệ tầng Nông Sơn (part.): Nguyễn Văn Trang và nnk. 1995.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp) - trên đường từ làng An Điềm vào vùng mò than Sườn 
Giữa, Quảng Nam (x = 15°52’; y = 107°52’). Hệ tâng mang tên mỏ than Sườn Giũa là nơi có 
mặt cắt chuẩn. Cát Nguyên Hùng và nnk. 1995.

Hệ tầng Trias thượng chứa than được biết và khai thác từ cuối thế kỷ 19 ờ vùng Nông Sơn, 
tỉnh Ọuàng Nam, được mô tả là hệ tầng Sườn Giữa thuộc phần trên của loạt Nông Sơn. Hệ tầng 
phân bố hạn chế ỏ' hai cánh của võng Nông Sơn, là nơi có các mỏ than Nông Sơn và Ngọc Kinh 
và ở vùng núi Sườn Giữa với các điểm than mới phát hiện gần đây ở các sườn núi.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được chỉ định trên đường từ làng An Điềm đi vào vùng núi Sườn 
Giữa, có trật tự địa tầng như sau:

/. Cuội kết, sạn kết xám sáng, phân lớp dày, thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, chuyển lên 
cát kết chứa cuội xen ít thấu kính bột kết chứa than, dày 250 m.

2. Cát kết thạch anh hạt vừa đến hạt thô, màu xám sáng đến gần trắng, phân lớp dày, thỉnh 
thoảng xen một lớp kẹp sét than đen, chuyển lên cát kết dạng arkos chứa nhiều felspat màu 
trắng và có các lớp kẹp bột kết than xám đen, thấu kính than đen, dày 400 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 650 m.
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Mặt cắt của hệ tầng Sườn Giữa ỏ' vùng Ngọc Kinh thể hiện khá rõ tính chứa than; Nguyễn 
Chí Hưởng đã mô tả mặt cắt trên đường từ Thành Mỹ đi Ngọc Kinh như sau:

1. Cát kết hạt vừa đến thô, màu xám sáng, phân lớp mỏng đến trung bình, đôi chỗ có phân lớp 
xiên, xen với bột kết và đá phiến sét xám sẫm, ít thấu kính sỏi kết, cát kết thạch anh hạt thô; ỏ' 
phần trên cùng của tập có các thấu kính sét than đen và từ 3 đến 5 vỉa than công nghiệp, trong 
đó vỉa dày nhất đạt tới 30 m. Be dày chung 350 m. Các lớp sét than nằm gần các vỉa than 
thường chứa di tích thực vật thuộc “Hệ thực vật Hòn Gai” được Nguyễn Chí Hưởng xác định 
và cho tuối Ret gồm Clathropteris obovata, Dictyophylhnn nathorslii. Podozamites distans. 
P. lanceolatus, Ptilozamites tenuis. Goeppertella vietnamica, Cycadocarpidium erdmcmrii, 
Cladophlebis raciborskii, v .v ...

2. Hệ xtyi kẽ cát kết hạt vừa và thô, phân lớp trung bình đến dày với bột kết xám đen phân lớp 
mỏng, cuội kếl và sỏi kết chứa cuội thạch anh, ít via than và sét than đen, dày 510 m. Hai 
via than đã được phát hiện, một via ở  đáy và một vỉa ỏ' gần đỉnh của phần trầm tích đang 
mô là. Phần lớn hóa thạch thực vật giống với hoá thạch đã gặp ở phần dưới của mặt cắt như 
đã nêu trên, ngoài ra còn gặp Baiera gnilhaum ati, Cladophlebis ngockinensis. Bùi Đức 
Thắng đã xác định phấn hoa trong một thấu kính sét than, gồm N éoraistrickia taylori. 
M attonia cf. triassica, Leiotriletes elegans, Cỉassopoỉlis sp., C onìopteris sp.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt 860 m.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Sườn Giữa nằm chình hợp trên hệ tầng An Điềm, quan 
sát thấv ở cả vùng Sườn Giữa và vùne Ngọc Kinh, v ề  ranh giới trên, hệ tầng nằm không chỉnh 
hợp dưới hệ tầng Bàn Cờ, nhưng có chỗ quan sát không được rõ ràng lắm do những lớp ở 
khoảng ranh giới giữa hai hệ tầng có đặc điểm thạch học gần nhau.

Phức hệ cổ thực vật do Nguyễn Chí Hường và Trần Kim Phượng thu thập ở vùng Ngọc 
Kinh lên tới 43 loài, trong đó có 23 loài đã thấy ở hệ tầng Hòn Gai (Đông Bắc Bộ). Những loài 
đặc trưng cho vùng này có Sphenozamites marioni. Podozamites rarinervis, Palỉssya brauni, 
Cỉadophlebìs ngoe ki ne m is, Goeppertella vieínamica. Theo Nguyễn Chí Hưởng, phức hệ thực 
vật cùa hệ tầng Sườn Giữa vẫn có thể coi là thuộc “Hệ thực vật Hòn Gai” , còn gọi là phức hệ 
Clathropteris - D ictyophyllum  có tuổi Ret, có đặc điểm là họ Dipteriđaceae chiếm ưu thế. Dựa 
vào hóa thạch này và vào quan hệ địa tầng, hệ tầng Sườn Giữa được định tuổi Ret.

JURA HẠ-TRUNG 

Hệ tầng  A Ngo (J].2 ng)

- Hệ tầng A Ngo: Đặng Trần Huyên. Nguyễn Chí Hướng (in Vũ Khúc. Đặng Trần Huyên 1995: in Tống Duy 
Thanh và nnk. 1995): Nguyền Văn Trang và nnk. 1996; Nguyễn Xuân Dương rà  nnk. 1996; Vù Mạnh Điển và 
nnk. 1998; Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Grès et terrains rouges non séparés'. Bourret R. 1925.
- Điệp Thọ Lâm: Vũ Khúc (in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nrìk. 1990).
- Hệ tảng Dộng Trúc. Phạm Dinh Trướng. Lê Thanh Hựu 1994; Trần Tính và nnk. 1996.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): dọc đường ô tô Hướng Hóa đi A Lưới, từ  tây bản A Pát 
đến cửa suối La Hót và tiếp tục theo suối La Hót (x = 16°28’; y = 106°59’). Tên hệ tầng đặt theo 
địa danh một vùng phân bố rộng của hệ tầng. Đặng Trần Huyên, Nguyễn Chí Hường 1995.
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Trầm tích lục địa màu đỏ xen một số lớp chứa hóa thạch Chân rìu biển tuổi Jura, phân bố 
trong cấu trúc nâng Trường Sơn, được mô tả là hệ tầng A N go khi tiến hành nghiên cửu 
chuyên đề về địa tầng (Tống Duy Thanh và nnk. 1995). Trước đây, trong đo vẽ bàn đồ địa 
chất tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam chúng được xếp vào “diệp” Thọ Lâm, nhung mặt 
cắt A Ngo chủ yếu gồm trầm tích lục địa màu đỏ và có cấu trúc khác hẳn hệ tầng Thọ Lâm. 
Hệ tầng A Ngo phân bố ỏ' phía tâv tỉnh Quảng Trị thành hai dải - một dải ỏ' phía tây huyện 
Hướng Hóa kéo qua làng Lìa sang đất Lào; một dải hẹp ỏ' đông đông bắc huyện này chạy ven 
sông Đa Krông qua Tà Rụt, A Ngo rồi cũng chạy sang Lào.

Mặt cắt chuẩn theo mô tả của Đặng Trần Huyên và Nguyễn Chí Hưởng như sau:

ỉ. Cuội kết phân lóp dày xen sạn kết chứa cuội và sạn kết với ihành phần hạt chủ yếu là thạch 
anh xám trắng, dày 90 m; chứa Langvophorus angoensis.

2. Cát kết đa khoáng màu xám đến xám trắng, hạt thô, phân lớp trung bình xen ít lớp cát bội 
kết xám, dày 120 m.

3. Bột kết nâu đỏ, phân lớp trung bình xen ít cát kết và cát bột kết, dày 90 m.
4. Cát kết xám sáng, hạt vừa đến nhỏ, phân lớp trung bình xen bột kết có lớp chứa carbonat 

xám vàng và cát bột kết nâu đỏ, dày 215 m.
5. Đá phiến sét và sét bột kết nâu nhạt xen ít lớp kẹp sét vôi và bột kết vôi màu lục nhạt, dày 

125 m; trong tập này Vũ Mạnh Điển và nnk. (1998) đã thu thập được Cardinia cf. 
indochinensis, P leurom ya  cf. ohlonga, Hiatella  cf. arenicola, Ostrea  sp..

6. Bột kết đỏ nâu xen các lớp kẹp cát kết hạt nhỏ và ít lớp kẹp bột kết vôi và set vôi xám đến 
xám lục nhạt, dày 230 m.

7. Đá vôi sét, sét vôi, bột kết vôi màu xám, xám lục nhạt, phân lớp mỏng đến trung binh, ít 
lớp kẹp dá vôi và đá vôi vỏ sò ốc xám, dày 40 m; chứa Cardinia indochinemis, c. 
orỉentalis. C. aff. latitruncaía, Langvophorus vukhuci, Iỉia tella  arenicola.

8. Bột kết nâu đò xen cát kết đa khoáng xám vàng nhạt, phân lớp xiên, cát kết thạch anh hạt 
vừa đến thô, phân lớp trung bình đến dày, chứa nhiều vảy mica, dày 305 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắl này đạt 1215 m. Nhìn chung thành phần thạch học 

cùa hệ tầng ít biến đổi theo các mặt cắt khác nhau.

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ  Hoành Sơn, Phạm Đình 
Trưởng (in Trần Tính vồ nnk. 1996) xác lập hệ tầng Động Trúc tuổi Jura sớm-giữa, gồm trầm 
tích lục địa màu đỏ nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Trầu ờ vùng núi Động Trúc, tây 
bắc huyện Kỳ Anh, tinh Hà Tĩnh. Hệ tầng này có sự phân bố không gian nhỏ hẹp, có thể chi là 
phần trầm tích lục địa thuộc phần dưới của hệ tầng A Ngo sót lại trong những trũng hẹp ở 
vùng núi, do đó hệ tầng Động Trúc chỉ nên coi là đồng nghĩa cùa hệ tầng A Ngo. Mặt cắt 
vùng núi Dộng Trúc được mô tả như sau:

ì. Cuội kết, sạn kết đa khoáng màu nâu đỏ với thành, phần hạt cuội là cát kết tuf, silic, đá 
phun trào felsic, bột kết; hạt cuội có độ mài tròn kém đến trung bình, xi măng là vật liệu 
phá hủy từ các thành tạo phun trào ỏ' dãy Hoành Sơn. Be dày 10 m.

2. Sạn kết xen cát kết thạch anh nâu đỏ nhạt, hạt vừa đến hạt thô, phân lớp dày. Bồ dày 20 m.

3. BỘI kết, cát kết, sét bột kết màu nâu đỏ, phân lớp dày, chứa các phấn hoa Myrica sp„ 
Classopollis sp., Hamam elis sp., Picea  aff. latens, Ficus sp., M yrtm  sp., Podozamites sp.,
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và Fagaceae gen. indet. cho khoảng tuổi trổ hơn Trias. Bề dày: 150-200 m. Bề dày chung
cùa hệ tầng A Ngo ở vùng này chỉ khoảng ] 80-230 m.

Quan hộ đ ịa  tầng  v à  tuổi. Hệ tầng A Ngo nằm không chỉnh hợp trên đá biến chất của hệ 
tana, A Vương tuổi Cambri-Ordovic, trên hệ tầng Cam Lộ tuổi Permi muộn và trên gabro cùa 
phức hệ Chà Van luoi Trias muộn. Hóa thạch thu thập được trong hệ tầng nằm trong các lớp kẹp 
trầm tích biển cùa hệ tầng, bao gồm một số loài Chân rìu quen thuộc trong Jura hạ ở nước ta 
như Cardinia indochinem is . c . orientalis, Pìeuromya aff. ohlonga. Do đó, hệ tầng A Ngo được 
coi là một biến thể lục địa, á lục địa cùa loạt Thọ Lâm, hình thành trong quá trình biển lấn vào 
từnơdợt theo các rãnh hẹp trên các cấu trúc nâng, nên cũng có tuổi Jura sớm - giữa.

LOẠT THỌ LÂM (J,.2 tl)

■ Série de Tho-tam: Bourret R. 1925.
- Loạt Thọ Lâm: Vũ Khúc 1983, Vũ Khúc vờ nnk. 1984; Nguyễn Văn Trang vỏ link. 1995.
- Diệp Thọ Lâm: Bùi Phú Mỹ 1990 (in Vũ Khúc, Bùi Phú MỸ VÀ nnk. 1990).
- Terrains Hasiques'. Counillon H. 1908.
- Poudingue siliceux à galets de quartz'. Bourret R. 1925.

Loạt Thọ Lâm lúc đầu được xác lập (Bourret 1925) để mô tả các trầm tích biển hạt mịn chứa 
Cúc đá Jura sớm chuyển lên trầm tích lục địa chứa hóa thạch gỗ Jura giữa hình thành trong võng 
Nông Sơn ở miền Trung Trung Bộ. Trong bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam 
(Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) phân vị 
“Pucting silic dura  cuội thạch anh” cùa Bourret (] 925) đã được ghép vào chân của loạt này.

Loạt Thọ Lâm gồm ba hệ tầng là Bàn Cờ tuổi Sineimir, Khe Rèn tuổi Pliensbach - Toar và 
Hữu Chánh tuổi Jura giữa.

Hệ tầng  Bàn C(V (J,s bc)

- Diệp Bàn Cờ: Vũ Khúc 1983. (in Vũ Khúc vồ nnk. 1984), 1986, 1991; Vũ Khúc, Vù Châu 1985.
- Hệ tầng Bàn Cờ: Nauyễn Văn Trang và nnk. 1995: Vũ Khúc và nnk. 1998. 2000; Bùi Phú Mỹ vànnk. 1999.
- Terrains liasiques (part.): Counillon H. 1908.
- Poudingue siliceux à galets de quartz: Bourret R. 1925.
- Diệp A'ôntj Sơn (pari.): I loàng Đình Khám 1977.
- Diệp Thọ Lâm (part.): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): mặt cắt theo suối Bàn Cờ trên sườn đông nam dãy núi An 
Bang, tây bắc hồ chứa nước Thọ Lâm, Quảng Nam (x = 15°46’; y = 107°57’). Hệ tầng gọi tôn 
theo suối Bàn Cờ, nơi có mặt cắt chuẩn. Vũ Khúc 1983.

Hệ tầng Bàn Cờ được xác lập để chỉ trầm tích lục nguyên hạt thô mở đầu chu kỳ trầm lích 
biển - lục địa Jura sứm-giữa ở  võng Mesozoi Nông Sơn. Hệ tầng phân bố thành dải hẹp dọc theo 
nếp lõm Nông Sơn và bao quanh vùng núi Sườn Giữa ở tây tinh Quảng Nam. Mặt cắt chuẩn cùa 
hệ tầng có trật tự địa tầng như sau: 

ì. Sạn kết thạch anh, silic màu xám sáng, phân lớp dày, có chỗ là cuội kết thạch anh xen các
lớp mỏng sỏi kết chửa cuội, dày 150 m.

2. Cuội kết, sạn kết thạch anh, silic xám sáng, phân lớp dày, đôi khi chửa hạt cuội vôi, dày 70 m.
3. Sạn kết thạch anh, silic xám sáng, phân lớp dày xen cát kết thạch anh, dày 130 m.
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4. Cát kết thạch anh xám sáng, bột kết xám, phân lớp mỏng, dày 90 m.
5. Cuội kết thạch anh, silic xám sáng, phân lớp dày hav dạng khối, với ít lớp kẹp sạn kếl chứa 

cuội, dày 150 m.
6. Sạn kết, cát kết thạch anh xám sáng, xám vàng nhạt xen ít cuội kết, dày 150 m.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 740 m.

Dọc theo Khe Tre ở  sườn đổi diện của dãy An Bang cũng iộ một mặt cắt cùa hệ tầng Bàn 
Cờ. Theo Bùi Phú Mỹ và nnk. (1999), ở mặt cắt này ranh giới giữa hai hệ tầng Sườn Giữa 
(loạt Nông Sơn) và Bàn Cờ trước đó đã được vạch ra không chính xác do các lóp ỏ' khoàng 
ranh giới giữa hai hệ tầng khá gần nhau; và các tác giả này đã đề nghị những lóp trầm tích hạt 
thô xen bột kết than chứa hóa thạch thực vật và các thấu kính than nhỏ nên xếp xuống loạt 
Nông Sơn. Đe nghị đó hợp, lý, vì ở  sườn phía sông Thu Bồn của dãy An Bang, nơi có mặt cắt 
chuẩn của hệ tầng Bàn Cờ, Bùi Phú Mỹ và Vũ Kluìc đã quan sát được ranh giới bất chinh hợp 
giữa hai liệ tầng, và từ bất chinh hợp đó trở lên không quan sát thấy các lớp kẹp chứa hóa 
thạch thực vật và thấu kính than nữa. Trên cơ sỏ' nhận định này, hệ tầng Bàn Cò' ở mặt cắt khe 
Tre có trật tự địa tầng như sau:

1. Sạn kết thạch anh xám sáng, phân lớp dày, cát kết hạt thô chứa cuội dạng puđing xám trắng 
đến nâu nhạt cũng phân lớp dày xen ít lớp kẹp cuội kết, dày 210 m. Tập này lộ ra ờ ngọn 
khe Tre theo hướng đi lên đường phân thủy cùa dãy All Bang.

2. Cát kết xám sáng đến nâu nhạt, hạt vừa đến nhỏ chuyển lôn hai mươi mét trên cùng là sét 
bột kết xám đến nâu xám, dày 160 m.

3. Cát kết thạch anh hạt thô chứa sạn và cuội hạt nhỏ chuyển lên cát két, bột kết xám nâu xen 
cát sạn kếl chứa cuội và trên cùng là cát kết hạt vừa màu xám lục, dày 200 m. Mặt cắt này 
kết thúc ở chân núi đi xuống thung lũng Thọ Lâm.
Bề đày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 570 m.

Theo Cát Nguyên Hùng, Nguyễn Sơn và nnk. (1995) ở vùng Sườn Giữa mặt cắt bắt đầu 
bằng tập cuội kết, sỏi kết chứa cuội dày đến 800 m tạo nên những vách đá rất cao; dá màu xám 
trắng, phân lớp dày đến dạng khối, thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, ít silic, cát kết. kích 
thước hạt từ 2-3 cm đến 4-8 cm, cliứa các lớp kẹp sạn kết, sỏi kết ở  phần trên của tập. Phần trên 
của mặt cắl gồm sạn kết, cát kết thạch anh hạt thô chứa nhiều felspat phong hóa trắng dạng cát 
kết arkos. Bề đày chung khoảng 1520 m.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Bàn Cò' nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng chứa than 
Sườn Giữa tuổi Ret, quan sát thấy ở bò' trái sông Thu Bồn và ven đường ô tô từ Trà Kiệu cỉi 
Phước Son, gần Phước Trung. Góc bất chỉnh hợp nhỏ (khoảng 10°) nên klió nhận ra ở các vùng 
khác, v ề  phía trên, hệ tầng Bàn C ờ nằm chinh hợp dưới hệ tầng Khe Ròn chứa Cúc đá Sinemur 
sớm ở ngay lớp cơ sở. Trong hệ tầng, cho đến nay chưa tìm được hóa thạch, nhung dựa vào 
quan hệ địa tầng nêu trên, hệ tầng được xếp vào Hettang thuộc Jura hạ, có lẽ là Hettang thượng.

Hệ tầng  K he Rèn (J|S-t kr)

- Diệp Khe Rèn: Vũ Khúc. 1983. 1986, 1991; Vũ Khúc, Vũ Châu 1985, Vũ Khúc và nnk. 1984.
- Hệ tầng Khe Rèn: Nguyễn Văn Trang và nnk. 1995; Vũ Khúc và nnk. 1998, Vụ Khúc in M eister c .  et aĩ. 2000
- Terrains liasiqites'. Counillon I I. 1908.
- Série de Tho-iam (part.): Bourret R. 1925.
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- Hệ lang Thọ Lâm  (pari.): Hoàng Đình Khám 1977.
• Diệp Thọ Lãm (part ): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Kliúc. Bùi Phú Mỹ vổ nnk. 1990).

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): đoạn khe Rèn gần cửa đổ vào hồ chứa nước Thợ Lâm, Quảng 
Nam (x = 15°46’; y = ] 07°59’). Hệ tầng mang tên khe Rèn, nơi có mặt cắt chuẩn. Vũ Khúc 1983.

Trầm tích lục nguyên chứa nhiều Cúc đá Jura sớm ở ngay phần chân của mặt cắt, phân bố 
ờ võng Nông Sơn được mô tả là hệ tầng Khe Rèn. Trước đây chúng cùng với trầm tích lục địa 
màu dỏ Jura trung nằm trên chúng thường được mô tả dưới tên gọi “Thọ Lâm”. Hệ tầng phân bố 
thành dải hẹp khuôn theo cấu trúc nếp lõm Nông Sơn, với nhiều vết lộ tốt ở vùng chân dãy núi 
An Bang, ngay chỗ dãy núi này tiếp với hồ chứa nước Thọ Lâm, và thành dải hẹp ôm lấy núi 
Sườn Giữa, với nhiều vết lộ tốt ở  vùng bẳn Ba Dấu trên đường từ huyện Giằng đi sông Bung. 
Dưới đây lậ trật tự địa tầng của mặt cắt chuẩn iộ ra dọc khe Rèn:

1. Bột kết xám sẫm đến xám đen do chứa nhiều mùn hữu cơ, phân lớp mỏng, chứa tinh thể 
pvrit xen ít lớp kẹp cát kết hạt mịn và sét vôi xám, dày 23 m; chứa Cúc đá Tongdznyites 
rtüngsonemis (= Psiloceras longipontinum - Counillon 1908; ỈMqueoceras sp. - Repin in Vũ 
Khúc vànnk. 1991; Jam esonites sp. - Vũ Khúc và E. Cariou 1998), Tên đá Atractites sp., và 
Chân rìu Cardinia indosinensis. Cultriopsis counilỉoni, Goniomya fontainei, Protocardium  
philippiamim, M odiolus saurini, Astarte (Nicaniella) sp., Thracia  sp.. Dựa theo Cúc đá, 
phức hệ này cho tuổi Sinemur.

2. Bột kết xám đcn, phân lớp mỏng xen đá phiến sét cùng màu ở phần dưói và cát kết hạt vừa 
xám sáng ở phần trên, dày 20 in; chứa cùng phức hệ hóa thạch nêu trên, gồm Tongdzuyites 
nongsonensis, Culiriopsis counilloni, Goniomya fontainei, Protocardium philippianum, Astarte 
(Nicaniella) sp., Entolium  sp.

3. Sét vôi xám đến xám sẫm, phân lớp trung bình đến dày xen đá phiến sét xám sẫm, cát kết 
vôi xám và ít đá vôi sét, dày 50 m, chứa Gervillia sp. bảo tồn xấu.

4. Hệ xen kẽ dạng nhịp của cát kết xám và bột kết dạng dải xám sẫm và xám sáng, dày 5 m.

5. Sét vôi, đá vôi sét xám, cát kết hạt vừa, xám [ục nhạt, phân lớp trung bình, dày 34 111.

6. Bột kết xen cát kết xám cliuvển lên cát kết hạt vừa màu xám, dày 15 m, chứa hoá thạch Chân 
rìu bảo tồn xấu.

Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt 147 m.

Thành phần thạch học của hệ tầng Khe Rèn khá ổn định, đó là một hệ tầng trầm tích lục 
nguyên màu xám xen một số lớp đá chứa carbonat ở  phần giữa mặt cắt với bề dày thay đối trong 
khoảng 120-150 m. Các lớp chứa hóa thạch biển, trong đó có Cúc đá, thường nằm dưới các lớp 
chứa carbonat. Thành phần hóa thạch ở các mặt cắt có khác nhau đôi chút, như ở khe Rúc, phía 
bắc khe Rèn, có Ectocentrites kherucem is  đi cùng với Tongdzuyites nongsonensis-, ở khe Dụ, 
phía nam khe Rèn, lại chỉ gặp T. nongsonensis; ở vùng Hố Nước ngay ven bờ trái sông Thu Bồn 
chi có Chân rìu, chủ yếu là Carảỉnia indosinensis, trong khi đó ờ vùng Ba Dấu có nhiều 
Ectocentrites dom m erguesi kích thước khá lớn mà không thấy các loài khác.

Quan hệ địa tầng và tuổi. Hệ tầng Khe Rèn nằm chỉnh họp trcn hệ tầng Bàn Cờ, quan sát thấy 
ở khe Rèn, khe Rúc, khe Dụ và nhiều nơi khác. Nó cũng nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng Hữu Chánh.

Hoá thạch để định tuổi cho hệ tầng đã được phát hiện ngay từ hồi đầu thế kỷ 20 và là phát 
hiện rất sớm Cúc đá Jura ỏ' miền Viễn Đông châu Á, nên chúng nổi tiếng với tên gọi là “hệ động
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vật Hữu Niên” . Hệ động vật này, ngoài Chân rìu và Chân bụng, có một Cúc đá mà Counillonđâ 
xác định là Psiloceras (A egoceras) longipontinum  tuổi Hettang, do đó trầm tích chứa chúng 
được xếp vào tuổi này. Trong công trình tổng hợp “Địa chất hệ Jura toàn cầu” (Jurassic geology 
o f  the world. 1956) Arkell w .  đã điểm tới “hệ động vật Hữu Niên” , theo ông Cúc đá ở đó nên 
xác định là Waehneroceras, nhưng tuổi Hettang cùa hoá thạch không tiiay đổi. Trong khuôn khổ 
đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000, năm 1976 Bùi Phú Mỹ và Vũ Khúc đã khảo sát mặt cắl 
khe Rèn cũng như vùng bàn Ba Dấu và thu thập được ỏ- đó các Cúc đá mà Yu. Repin đã xác 
định là Laqueoceras sp. (ở khe Rèn) và Saxoceras sp. (ờ khe Rúc và Ba Dấu) đều có tuồi 
Hettang như các xác định cũ. Chì đến năm 1995, trong khuôn khổ đo vẽ bản đồ địa chất tý lệ 
1:50.000 nhóm tờ N ông Sơn, VĨI Khúc và Nguyễn Sơn đã thu thập được ở ngay khe Rèn những 
mẫu Cúc đá bảo tồn tốt có tô điểm gờ và mấu, không có trong những dạng Hettang, nên chúng 
đã được Vũ Khúc và nnk. (1998) xác định lại là Jam esonites sp. tuổi Pliensbacli. Để khẳng định 
tuổi của hệ động vật Hữu Niên, năm 1997 C. Meister đã cùng với Vũ Khúc, Đặng Trần Huyên 
khảo sát các mặt cat Jura vùng Nông Son và nghiên cứu lại hóa thạch. Cúc đá ờ khe Rèn mà 
trước đây đã đirợc mô tả là Psiloceras, Laqueoceras, Jcimesonites đã được xác định lại là một 
giống inới - Tongdzuyites, còn Cúc đá ở khe Rúc và vùng Ba Dấu được xếp vào giống Ectocentrites, 
có tuổi Sinemur. N hư  vậy, tuổi của “hệ động vật Hữu Niên” đã được xem xét lại và xếp vào 
Sinemur sớm. Dựa vào hóa thạch và vị trí của chúng trong mặt cắt, cũng như quan hệ dịa tầng, 
hệ tầng Khe Rèn được xếp vào Sinemur-Toar, Jura hạ.

Hệ tầng Hữu Chánh (J2 hc)

- Điệp Hĩm Chánh: Vũ Khúc, 1983, 1986, 1991, Vũ Khúc, Vũ Châu 1985, Vũ Khúc và nnk. 1984
- Hệ tầng Hĩru Chánh: Nguvcn Văn Trang và nnk. 1995; Vũ Khúc VÀ nnk. 2000.
- Terrains rouges'. Counillon H. 1908.
- Série de Tho Lam  (part.): B o u n d  R. 1925.
- iìệ  tầng Thọ Lâm (part.): Hoàng Đinh Khảm 1977; nùi Phú Mỹ (in Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. 1990 - Diệp).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): từ cửa khe Rèn theo đường đất qua cánh đồng Thọ Lâm 
đến làng Hữu Chánh (x = 15°47’; y = 108°00’). Hệ tầng mang tên làng Hữu Chánh, noi có mặt 
cắt chuẩn. Nguyễn Văn Trang 1996.

Trầm tích lục địa màu đỏ chứa hóa thạch gỗ silic hóa phân bố ỏ' võng Nông Sơn, trước kia 
thường được mô tả chung vói trầm tích biển nằm dưó'i, nay đã được tách ra thành liệ tầng Hữu 
Chánh. Hệ tầng có diện phân bố hạn chế ờ vùng làng Hữu Chánh và núi Sườn Giữa, trong nhân 
các nếp lõm mà cánh là trầm tích Trias thượng và Jura hạ. Mặt cắt chuẩn của hệ tầng kéo dài từ 
cửa khe Rèn, tức là nối tiếp với hệ tầng Khe Rèn nằm dưới, đi về làng Hữu Chánh được Nguyễn 
Văn Trang mô tả theo trật tự địa tầng như dưói đây:

1. Bột kết đò nâu xen cát kết hạt nhỏ đỏ nhạt, phân lớp vừa, dày 170 m.
2. Cát kết đỏ nhạt, thường phân lớp xiên xen bột kết vôi xám nhạt, dày 50 m.
3. Cát kết thạch anh hạt nhỏ màu xám hồng nhạt, phân lớp mỏng, dày 40 m.
4. Bột kết và sét kết nâu đỏ, phân lớp dày xen cát kết thạch anh xám lục nhạt chứa các vảy 

nhỏ muscovit, dày 40 m.
5. Cát kết hạt vừa màu đỏ nhạt, nâu nhạt xen cát kết hạt thô xám vàng, thường phân lớp xiên, dày 

200 m. Trong tập này ở vùng Hữu Chánh đã gặp nhiều thân gỗ silic hóa mà trước đây đã được

314



Serra c .  nghiên cứu và 1Ĩ1Ô tả (1967, 1968) là Phylloclađoxyỉon vietnamense, Brachioxylon sp., 
Protophyllocladoxylon thylloides, Arancarioxyỉon sp. và cho tuổi Jura giữa.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 500 m.

Hệ tầng Hữu Chánh khá ổn định về thành phần dá, đó là một hệ tầng trầm tích lục địa màu đò, 
phần dưới có nhiều lớp hạt mịn hơn, chuyển lên phần trên chủ yếu gồm cál kết chứa gỗ silic hóa.

Quan hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Hữu Chánh nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Khe Rèn, quan 
sál thấy ờ nhiều khe đổ từ núi Bàn Cò' xuống hồ chứa nước Thọ Lâm. Tuồi Jura giữa của hệ 
tầng được xác định dựa trên hóa thạch thân gỗ và quan hệ địa tầng.

Hệ tầng Bãi Dinh (J|_2 bđ)

- Hệ tầng Bãi Dinh: Phạm Huy Thông và nnk. 2000.
-Crela không phân chia: Mareitchcv A. 1965 (in Dovjikov và nnk. 1965); Vũ Khúc (/«Trần Văn Trị vànnk. 1977).
-Hệ tầng Mụ Giạ (part.): Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988; Vũ Khúc, Lc Thị Nghinh 1996; Vũ 

Khúc vử nnk. 2000.

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): khe Cao Ai, vùng Bãi Dinh - Y Leng gần cửa khẩu Mụ 
Giạ trên biên giới Việt - Lào (x = 17°45’; y = 105°46’)- Tên hệ tầng đặt theo nơi có mặt cắt 
cliuần; Phạm Huy Thông và nnk. 2000.

Trầm tích biển Jura hạ ở phía bắc vĩ tuyến 17 được Phạm Huy Thông và nnk. (2000) phát 
hiện trong diện tích trước đây được coi là nơi phân bố của trầm tích Creta thuộc hệ tầng Mụ 
Giạ, chúng dã được mô tả là hệ tầng Bãi Dinh, gồm trầm tích biển chuyển lên lục địa màu đỏ 
cliíra hóa thạch Jura ở  phần trên cùa mặt cắt. Hệ tầng phân bố hạn chế ở vùng biên giới Việt-Lào 
(Quáng Bình) và chi là vùng rìa phía đông của bồn Nậm Thon - một bồn Mesozoi rộng lớn ờ 
vùng Trung Lào. Mặt cắt chuẩn của hệ tầng có trật tự địa tầng như sau:

1. Cuội kết vôi, chuyển lên bột kết vôi xám đến xám sẫm, cát kết với ít lớp kẹp đá vôi sét xám 
lục, dày 80 m. Cuội kết có thành phần hạt cuội chù yếu là đá vôi, mài tròn kém, kích thước 
từ một đến vài centimet, xi măng là cát sạn kết chứa vôi; trong các hạt cuội đá vôi đã tìm 
thấy Trùng thoi Paleozoi muộn.

2. Bột kết màu xám tím nhạt, cát kết ít khoáng xen đá vôi xám, đá vôi trứng cá phân lớp 
mỏng và ít sét kết xám đen, dày 180-200 m.

J. Bột kết nâu đỏ, xám tím, nâu nhạt, dày 100-150 m. Bột kết chứa Chân rìu nước ngọt 
Nakamuranaia sp., Peregrỉnoconcha sp. và phấn hoa Coniopteris aff. divaricata, Lycopodiiim 
snbrotundum, Davalỉỉa aspera, Lcievigatosporites sp., Protoquercus sp. cho tuối Jura.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 360-430 m.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Bãi Dinh nằm không chỉnh hợp trên đá vôi Paleozoi 
thượng quan sát được ở ngay vùng mặt cắt chuẩn. Trầm tích chứa carbonat màu xám của các tập 
] và 2 mô tả trên đây thuộc tướng biển; tuy chưa tìm được hóa thạch động vật biển trong phần 
trầm tích này, nhưng trong những trầm tích tương tự ở bên kia biên giới Việt-Lào đã thu thập 
được nhiều Chân rìu biển thuộc các giống Pleuromya, Goniomya, C uspidaria  thường gặp trong 
Jura hạ ở nước ta. Đặc điểm trầm tích bien Jura hạ chuyển lên trầm tích lục địa màu đỏ có thế 
Jura trung cùa hệ tầng Bãi Dinh giúp ta đối sánh hệ tầng này với loạt Thọ Lâm ở  võng Nông 
Sơn và định tuổi hệ tầng Bãi Dinh là Jura sớm-giữa.
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Hệ tàng Bình Sơn (JỊ .2 bs)

- Hệ tầng Bình Sơn : Bùi Phú Mỹ và nnk. 1999; Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Điệp Thọ Lảm  (part.): Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1989.
- Hệ tầng Dắk Rium : Nguyền Văn Trang và nnk. 1995.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): taluy đường sắt ga Bình Son (Quảng Ngãi), từ cột km 
908,8 đến cột km 912 (x = 15°16’; y = 108°43’). Hệ tầng mang tên ga Bình Sơn, nơi mặt cắt 
chuẩn được mô tả. Bùi Phú Mỹ và nnk. ] 999.

Trầm tích lục địa màu đỏ chứa hóa thạch gỗ silic hóa ở phần trên, phủ trên đá của khối 
nâng Kon Tum được mô tả là hệ tầng Bình Sơn trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
] :50.000 nhóm tờ Quảng Ngãi (Thân Đức Duyện chủ biên). Hệ tầng có diện tích phân bố hạn 
chế ở vùng huyện Bình Sơn, vùng đồi 82 Phú Hậu và vùng An Điềm, Quàng Ngãi. Mặt cắt 
chuẩn của hệ tầng ở ga Bình Sơn được các tác giả của hệ tầng mô tả như sau:

1. Cuội kết cơ sở, hạt cuội thạch anh và silic mài tròn tốt, xen cát sạn kết màu nâu đò, hạt thô,
phân lớp xiên, dày 28 m.

2. Cát kết đỏ nhạt, hạt vừa xen ít bột kết và sét bột kết nâu đỏ, ít sét kết xám vàng, dày 151 111.

3. Bột sét kết và bột kết nâu đỏ xen cát kết hạt vừa xám lục nhạt, nâu nhạt, dày 117 m.

4. Cuội kết, sạn kết, cát kết hạt thô xám sáng xen ít lớp kẹp bột kết nâu, dày 20 m.

5. Cát kết hạt mịn, hạt vừa xám lục (thường dùng để tạc tượng), bột kết nâu, ít lớp kẹp sét kết
xám đen chứa hóa thạch thực vật Equisetites vukhuci, E. sp., dày 33-41 m.

6. Bột kết nâu đỏ chứa hóa thạch gỗ siiic hóa chưa được xác định, dày trên 60 m.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 410-418 m.

Hệ tầng Bình Sơn thuộc kiểu mặt cắt Jura ở  cấu trúc nâng, khác với kiểu ở các võng 
Mesozoi gần đó là không có các trầm tích biển, mà chỉ có các trầm tích lục địa màu đỏ. So 
với kiểu mặt cat Jura ờ các vùng ria võng, nơi cliì có các trầm tích Jura hạ thuộc tướng biển, 
Jura trung thuộc tướng lục địa màu đỏ, thì chúng cùng có phần trên giống nhau về tướng đá 
và cùng chứa hóa thạch gỗ silic hóa.

Q u a n  hệ đ ịa  tàn g  và tuổi. Hệ tầng Bình Sơn nằm không chỉnh hợp trên các đá biến chất 
tuổi Proterozoi, ranh giới trên không quan sát được. Dựa trên đối sánh địa tầng trình bày bên 
trên, hệ tầng được xếp vào Jura hạ - trung.

KHU v ự c  NAM TRUNG B ộ VÀ ĐÔNG NAM B ộ

Mặt cắt Nori-Ret - Jura trung ở miền Nam Trung Bộ gắn rất chặt chẽ với mặt cắt tương tự 

ờ Đông Nam Bộ do cùng thuộc cấu trúc võng Đà Lạt. Tại các miền đó ta không thấy hệ tầng 

chứa than Trias thượng, mà mặt cẳt ỏ' vùng giữa võng bắt đầu bằng loạt trầm tích biển Jura hạ- 

trung Bản ĐÔI1 với các hệ tầng Đắk Bùng và Đắk Krông tuổi Jura sớm, Mã Đà và Sông Phan 

tuổi Jura giữa. Trong khi đó, ỏ' các vùng rìa võng, phần Jura trung tương ứng với các hệ tầng Mã 

Đà và Sông Phan là các trầm tích lục địa màu đỏ được gộp vào một hệ tầng là Ea Súp.
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JURA HẠ - JURA TRUNG

LOẠT BẢN ĐÔN (J ,.2 bcỉ)
-Điệp Bàn Dôn : Nguyễn Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh 1979; Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1985; Tạ Hoàng Tinh (in Vũ 
Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

-Loạt Bàn Đôn: Vũ Khúc và nnk. 1983, 1981; Vũ Khúc 1983, Vũ Khúc và nnk. 2000, 2001; Trần Tính VÀ nnk. 
1998; Nguyền Dírc Thắng vờ nnk. 1999; Bùi Phú Mỹ 2001.

■ Schistes de Trian: Mansuy H. 1914.

Loạt Bản Đôn gồm trầm tích Jura hạ - trung tướng biển, hình thành trong võng Đà Lạt 
ờ các miền Nam  Trung  Bộ và Dông Nam Bộ. Quy mô phân bố rộng lớn của loạt này kể từ 
lưu vực các sông Cà Lúi và Ya Hleo ờ phía bắc kéo qua các vùng Ea Súp, Bản Đôn, Đray 
Linh, Krông Ana, N inh Hoà xuống tận lưu vực sông Đồng Nai, sông Phan, sông Bé ở phía 
nam, được khoanh định rõ ràng trong các công trinli đo vẽ địa chất liến hành trong nhũng 
Ihập kỷ gần đây. Loạt Bản Đôn trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tý lệ 1:200.000 được 
chia làm hai hệ tầng Đray Linli thuộc Jura hạ và La Ngà thuộc Jura trung. Trong do vẽ bản 
đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 loạt Bản Đôn được chia thành bốn hệ tầng - Đắk Bùng, Dắk 
Krông, Mã Đà và Sông Phan. Ngoài ra, ở vùng rìa cùa võng Đà Lạt phần trầm tích Jura 
trung mang tính chất lục địa màu đỏ và được mô tả là hệ tầng Ea Súp.

Hệ tầng  Đ ắk  Bùng (J,s db)

■ Hệ tầng Dak Bùng: Nguvễn Xuân Bao, Nguvễn Ngọc Hoa và nnk. 1996: Trần Tính và nnk. 1998; Nguyễn Đức 
Thắng vỏ nnk. 1999; Vũ Khúc và nnk. 2000; Ma Công Cọ và nnk. 2001.

- Điệp Dray Linh (pan  ): Vũ Khúc và nnk. 1983; Vù Khúc và nnk. 1984. 1986.
- Hệ tầng Đray Linh (part.): Vũ Khúc 1993
-Non Hệ tầng fìắk  Bùng : Bùi Phú Mĩ' 2000 (= hộ tầng Đray Linh).

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): ngọn suối Đắk Bùng chảy từ đỉnli 350 Chư Bíine xuống 
phía bắc (x = 13°08’; y = 107°56’). Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh, Đỗ Công Dự 1998 (in Vũ Khúc el 
ai 2000). Hệ tầng mang tên con suối nhỏ nằm ỏ' sườn bắc dãy núi Chư Klin, vùng Bản Đôn - F.a 
Súp (Đắk Lắk), nơi có mặt cắt chuẩn.

Trầm tích lục nguyên hạt thô nằm ờ chân mặt cắt loạt trầm tích Jura hạ - trung ở võng Đà Lạt 
được phân chia thành hệ tầng Đắk Bùng. Hệ tầng phân bố thành dải hẹp ở vùng này cũng nhu ờ 
sườn nam dãy Chư Klin, từ Đắk Hua đến Đắk Nao kéo về phía tây đến biên giới Việt Nam - 
Campuchia, ở vùng sông Cà Lúi và vùng Ea Púk, Buôn Hồ. Còn ở Đông Nam Bộ, dã gặp các vết 
lộ của hệ tầng tại vùng mỏ đá Bình An, gần núi Châu Tliới, và các vùng Sông Bé và Lộc Ninh.

Mặt cắt phuẩn của hệ tầng lộ ra ờ ngọn suối Đắk Bùng, lúc đầu do Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 
và Phan Văn Thuận khảo sát khi đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1 -.200.000 nhóm tờ Kon Tum (Vũ 
Kluìc 1993, Bùi Phú Mỹ 2000), sau đó năm 1998 đã được Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh và Đỗ Công 
Dự đo vẽ chi tiết và mô tả trật tự địa tầng nhu' dưới đây:

1. Sạn kết cliíra cuội, hạt cuội thạch anh và ít silic xám đen, dày 8 m. Tuy không quan sát được 
tiếp xúc trực tiếp giữa lớp cơ sở này với đá cổ hơn, nhưng dưới nó là đá phiến silic xám đen 
chứa Chân rìu Aslarteỉla  sp., Deltopecten sp. tuổi Permi thuộc hệ tầng Đắk U n  và có thể cho 
rằng lóp cơ sở này nằm không chỉnh hợp trên đá chứa hoá thạch Permi vừa nói đến.

2. Sạn kết thạch anh xám sáng, dạng khối, độ chọn lọc của hạt không đều, dày 10 m.
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3. Cát kết thạch anh hạt vừa, màu xám vàng nhạt chứa ít vôi, dạng khối, dày 100 111, nằm 
chỉnh hợp dưới bột kết xám sẫm thuộc hệ tầng Đắk Krông. Ờ phần chân của những lớp này 
đã phát hiện được Cúc đá bảo tồn xấu thuộc họ Arietitidae tuồi Sinemur, và ở phần trên 
Bùi Phú Mỹ đã tìm được Chân rìu Cardinia concinna, c . aff. c . orbicularis. Be dày Chuns 
của liệ tầng tại mặt cắt này là 11 8 m.

Tại chân phía nam dãy Chư Klin, hệ tầng Đắk Bùng có bề dày lớn hơn. Dọc suối Đắk llua, 
Vũ Khúc và Nguyễn Vĩnh, Đỗ Công Dự đã mô tả mặt cắt ở  đoạn suối từ dãy núi nàv đi ra cánh 
đồng vùng Bản Đôn như sau:

1. Cuội kết cơ sở, hạt cuội chù yếu thạch anh mài tròn tốt, xi măng lấp đầy, dày 0,80 m, nằm 
không chình họp trên cát kết đa khoáng của hệ tầng Đắk Lin.

2. Sạn kết chứa cuội xám vàng nhạt, dạng khối, thành phần hạt chủ yếu là thạch anh với íl 
silic, dày 7 m.

3. Sạn kết thạch anh xám sáng, dạng khối, dày 40 m.
4. Cát kết thạch anh dạng quarzit màu xám sáng, rất rắn cliắc, phân lớp dày đến dạna khối, 

dày 272 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này là 320 m.

Bề dày của hệ tầng thay đổi khá nhiều, như ỏ' Ill’ll vực suối Ea Púk, phía đông Buôn Mồ. 
theo Nguyễn Văn Trang và nnk. (1998) mặt cắt cũng gồm các trầm tích hạt thô bắt đầu bằng 
cuội kết, sạn kết phân lóp dày chửa cuội thạch anh chuyển lên cát kết thạch anh chứa ít felspat, 
với bề dày chung chi khoảng 26 m. Sạn kết chứa Chân riu có vỏ dày Cardinia  sp. như đã thấy ờ 
các mặt cắt trên.

Mặt cắt của hệ tầng Đắk Bùng trên khối nâng Kon Turn, ví dụ ở vùng sông Cà Lúi, rất 
đáng chú ý. Tlieo nghiên cứu của Bùi Phú Mv, Vũ Khúc và Phan Văn Thuận, trầm tích Jura 
hạ ở đó phù không chỉnh hợp trên eranosyenit của phírc hộ Vân Canh tuổi Trias giữa. Mặt cắt 
bát đầu bằng một lóp cuội kết dày 1 m, hạt cuội gồm granosyenit, thạch anh cùng với ít đá 
phun trào felsic và silic đen. Lớp này chuyển lên sạn kết thạch anh, cát kết thạch anh hạt thô 
và cát kết vôi, dày khoảng 70 m. Sau đó mặt cắt bị granodiorit phức hộ Đèo Cả tuồi Creta 
xuyên cắt. Cát kết nói trên chứa Chân riu M yophorella saurini, Parvam ussium  donaiense. 
Cardinỉa  sp., P licatula  sp.; hai loài đầu hay gặp trong trầm tích tuối Toar ở nước ta. Như vậv, 
biển tiến Jura đã xảy ra khá muộn trên khối nâng Kon Tum.

Ở phía nam, hệ tầng Đắk Bùng lộ ra ở vùng Bình All - Châu Thới, nơi loạt Bản Đôn nằm 
khôna chinh hợp trên móng Trias. Trên sườn nùi Châu Thới đã quan sát thấy lóp cuội kết cơ sờ 
cùa hệ tầng nằm không chinh hợp trên cát kết chứa tuf của hệ tầng Châu Thới ( l \ a  ct), và trong 
mò đá đầu làng Bình An cũng lộ ra pliần chù yếu của hệ tầng. Theo Nguyễn Ngọc Hoa VÀ nnk. 
(1996) trật tự địa tầng cùa mặt cắt ở  đây gồm:

ỉ. Cuội kết hỗn tạp phân lớp dày, phần trên xen ít lớp kẹp cát kết hạt thô, dày 25 m; hạt cuội 
mài tròn tốt nhưng chọn lọc kém, thành phần gồm granit biotit, granitogneis, plagiogneis, 
ryolit, thạch anh, silic, đá phiến mica, v.v...

2. Cát kết hạt vừa, cát bột kết dạng dãi có vảy mica xen ít lớp kẹp sỏi kết, dày 30 m.
3. Cát kết chứa vôi hạt vừa xám sáng và cát kết xám trắng hạt nhỏ, dày 70 m. Đâu đó troiie 

tập cát kết này Tạ Trần Tấn (1968) đã phát hiện Cúc đá Coroniceras rotiforme, Arietiles
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sp. tuổi Sinemur sớm. Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 Nguyễn Kinh 
Ọuốc đã tìm được Cúc đá Pseudasteroceras sp. cùng với nhiều Chân rìu Entolium  sp. 
TroniỊ phần trên cùng, nơi các lớp cát kết lộ ra ngav trên mặt, năm 1999 Vũ Khúc và 
Meister c .  đã tìm được Cúc đá Arnioceras aff. A. semicostatum  tuổi Sinemur.
Bồ dàv chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 125 m. v ề  điểm hóa thạch Châu Thới, 

Tạ Trần Tấn (1968) viết là đã thu thập trong vài lần mà không nói rõ là thu thập trong vết lộ hay 
trong đá đã khai thác, nhung ngoài hai loài kể trên còn có Asteroceras stellare  và Oxynoticeras 
cf. oxynotinn tuổi Sinemur muộn. Chúng tôi cho rằng ở đây có hai khả năng: I)  hóa thạch thu 
thập trong đá đã khai thác hoặc trong những lớp khác nhau, trong trường hợp này trầm tích chứa 
Cúc đá Sinemur muộn không thuộc hệ tầng Đak Bùng mà thuộc chân hệ tầng Đắk Krông; 2) 
hóa thạch till! thập trong cùng một thứ cát kết thuộc cùng một mức địa tầng, trong trường hợp 
này ranh giới trên của hệ tầng Đắk Bùng là ranh giới chéo, cụ thể là ỏ' dải pliía bắc ranh giới trên 
của hệ tầng tương ứng với cuối Hettang, còn ỏ' phía nam - vói khoảng Sinemur sớm.

Ma Công Cọ và nrìk. (2001), trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ ] :50.000 nlióm tờ Lộc Ninh, 
đã khoanh vẽ được những dải phân bố hẹp của hệ tầng Đắk Bùng ở vùng Lộc Ninh. Theo các 
tác giá này mặt cắt của hệ tầng lộ tốt ờ dọc nhánh trái suối Kleou với trật tự địa tầng như sau:

/. Cuội kết thạch anh xám sáng chuyển lên sạn kết thạch anh, dày gần 3 m; nằm không chỉnh 
hợp trên bột kết xám cùa hệ tầng Sông Sài Gòn tuổi Trias sớm.

2. Cát sạn kết chứa vôi màu xám, cát kết thạch anh phân lớp dày và lớp kẹp bột kết vôi xám, dày 
gần 60 m; chứa Chân rìu Nicaniella sp., Entolium sp., Venericarđia sp. thường gặp ỏ' Jura hạ.
Bồ dày chung của hộ tầng tại mặt cắt này đạt 63 m. Những lớp tiếp theo bị basalt Kainozoi phủ. 

Ọuan hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. N hư đã mô tà ở  các mặt cắt, hệ tầng Đak Bùng nằm không 
chinh hợp trên hệ tầng Đắk Lin tuổi Paleozoi muộn ở vùng Bản Đôn - Ea Súp, trên hệ tầng 
Châu Thới tuổi Trias giữa ỏ' vùng núi Châu Thới và trên hệ tầng Sông Sài Gòn tuổi Trias sớm ờ 
vùng Lộc Ninh, v ề  phía trên, hệ tầng nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng Đắk Krông. Dựa vào hóa 
thạch và quan hệ địa tầng, hộ tầng Đắk Bùng được xếp vào Hettang, có lẽ là I ỉcttang thượng.

Hệ tầng  Đ ắ k  K rô n g  (J |S-t dk)

■ Hệ tầng Dẳk Krông: Vũ Khúc, Nguvền Vĩnh. Đỗ Cônii Dự in Vũ Khúc và nnk. 2000; Ma Côníĩ Cọ và nnk. 2001.
- Schisíes de Trian : Mansuy H. 1914.
- Hệ lằng Dray Linh : Nguyễn Xuân Bao, Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1990; Trần Tính và nnk. 1998; Nguyễn Đức 

Tháng và nnk. 1999.
- Diệp Đrciy Linh (part.): Vũ Khúc và nnk. 1983; Vũ Khúc và nnk. 1984. 1986.
- Hệ tầng Dray Lình (part.): Vũ Khúc 1993.

M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): Hạ lưu đập thuỷ điện Đray Linh trên sông Đắc Krông (x = 
]2°39’, y = 107°55’). ỉĩypostra to typ : dọc suối Đắk Mua, một nhánh phải cùa sông Đắk Krông, 
nơi suối này rời khỏi dãy Chư Klin và chảy vào phía bắc cánh đồng vùng Bản Đôn (12°54’, y = 
I07°52’). Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh, Đỗ Công Dự (1998).

Trầm tích lục nguyên chủ yếu hạt mịn, ít nhiều chứa vôi, nhiều lớp có kết hạch carbonat và 
chứa hóa thạch Jura sớm, phân bố rộng rãi ở  võng Đà Lạt, được mô tả là hệ tầng Đắk Krông. Hệ 
tầng phân bố thành hai dải chủ yếu, một dải ở  rìa bắc của võng, kéo dài từ vùng Buôn Ea Súp, 
Bản Đôn, Đray Linh, đông Buôn Hồ qua Krông Pách xuống Ninh Hoà, Hoa Huỳnh, Đá Bàn; dải
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thứ hai ờ rìa nam, trải từ vùng Lộc Ninh, Sông Bé qua Châu Thới, theo sông Đồng Nai ở vùng 
Đại All, Trị All, Cây Gáo đến vùng Lộ Đức rồi chìm xuống dưới lớp phù Đệ tứ ở vùng Bà Rịa.

Mặt cắt chuấn (holostratotyp) của hệ tầng lộ ra ở  hạ lưu đập thuỷ điện Đray Linh trên sông 
Đắc Krông. Kết quà nghiên cứu mới cho thấy ở mặt cắt Đray Linh không có các lớp chứa hóa 
thạch tuổi Pliensbach và Toar, tức là mặt cắt không phản ảnh đầy dủ khối lượng của hệ tầng, 
đồng thòi ở  mặt cắt này cũng không có tiếp xúc giữa các trầm tích nam dưới và nằm trên. Do 
đó, chúng tôi đề nah ị lấy mặt cắt dọc Đắk Hùa, đoạn nó rời khỏi sườn nam dãv Chư Klin và đi 
vào phía bắc cánh đồng vùng Bản Đôn làm chuẩn bổ sung (hypostratotyp) của hệ lang. Mặt cất 
này do Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh và Đỗ Công Dự đo vẽ năm 1998 gồm 3 tập như sau:

1. Bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng, bột kết vôi xám, thỉnh thoảng có lớp clúra kết hạch vôi. Do 
trầm tích hạt mịn, độ bền vững kém nên các lớp bị nước suối phá hủy nhiều, nhưng vẫn thấy 
được ranh giới chỉnh hợp cùa trầm tích này trên cát kết của hệ tầng Đắk Bùng. Be dày 244 m.

2. Bột kết vôi xám đen, phân lớp mỏng chứa nhiều kết hạch vôi nhỏ, thỉnh thoảng xen ít lớp kẹp 
cát bột kết xám, dày 250 m. Đã thu thập được Cúc đá bảo tồn xấu, chỉ xác định được là 
Dactylioceratidae, đi cùng vó'i Chân rìu Cultriopsis counilloni, Gonìomya fontainei. Theo tài 
liệu của Trần Tỵ tại đây có Cúc đá Dactylioceras sp. tuổi Pliensbach (xem  Vũ Khúc etal. 
1991, pl. 64, fig. 3, 4) đi cùng với Chân rìu Entolium  cf. partitum. Chlamys cf. textoriơ,v.\...

3. Bột kết vôi xám đen chứa kết hạch vôi nhỏ xen các lớp kẹp cál kết vôi thường dày khoáng 
2-4 m; Be dày 586 m. Hoá thạch Chân rìu M yophorella saurinỉ, Parvam ussium  donaiense 
tuổi Toar, Cúc đá D um ortieria lantenoisi tuồi Toar muộn do Tạ Hoàng Tinh thu thập.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng ] 080 m. Tại mặt cắt này đã quan sát được 
quan hệ chinh hợp của hệ tầng Đắk Krông trên cát kết của hệ tầng Đắk Bùng và dưới cát kết 
xám hồng, bột kết nâu đỏ của hệ tầng Ea Súp.

Như đã trình bày trên đây, phần thấp của mặt cắt bảo tồn không tốt, không có hóa thạch 
nên ranh giới dưới cùa hệ tầng không được định tuổi rõ ràng. Một mặt cất có thể bổ sung cho 
nhược điểm này là mặt cắt ở sườn bắc dãy Chư Klin, dọc theo suối nhỏ Đắk Bùng (nơi có mặt 
cắt chuẩn của hệ tầng Đắk Bùng). Năm 1998 Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh và Đỗ Công Dự đã đo vẽ 
mặt cắt này và quan sát được hệ tầng Đắk Krông nằm chinh hợp trên cát kết của hệ tầng Đắk 
Bùng. Hệ tầng Đắk Krông ỏ' đây lộ ra như sau:

1. Bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng, dày 54 m. Ngay ỏ' nhũng lớp dưới cùng Bùi Phú Mỹ đã 
thu thập được Cúc đá kích thước nhỏ Eolytoceras aff. guexi có tuổi Sinemur, đi cùng với 
Chân rill Cullriopsis couniỉỉoni, Goniomya fontainei, Niccmiella sp. đã từng thấy ỏ' Khe 
Rèn. Còn Vũ Khúc và Meister c .  thu thập được Cúc đá Dỉscam phiceras asiaticum  tuồi 
Sinemur sớm ở  khoảng giữa tập trầm tích này (Meister c .  et al. 2002).

2. Bột kết vôi xám sam chứa kếl hạch vôi, thinh thoảng xen lớp kẹp cát bột kết hay cát kết hạt 
nhỏ, bề dày lộ ra 140 111. Bùi Phú Mỹ và Vũ Khúc đã thu thập đưọc Ectocentrites kherucemia 
tuổi Sinemur, còn Vũ Khúc và C. Meister thu thập được Vermiceras sp. tuổi Sinemur. Phần 
tiếp trên của mặt cắt không quan sát được do suối Đắk Bùng chảy vào vùng bằng pliẳng, đá 
gốc lộ kém nên không thấy mức Toar và ranh giới trên của hệ tầng (Meister c .  et aỉ. 2002). 

Bề dày lộ ra của hệ tầng tại mặt cắt này chỉ khoảng 194 m.
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Mặt cắt trên sông Đắk Krông, đoạn hạ lưu đập thủy điện Đray Linh, có sự lặp đi lặp lại cùa 
các lớp chứa hóa thạch Sinemur. Nhưng ở đó đã thu thập được một sưu tập Cúc đá kích thước 
rất lớn, trong đó có cá thể đường kính đến 42,6 cm (Bảo tàng Địa chất, Hà Nội), cá thể khác có 
đoạn vòng cuộn bề ngang tới 14 cm, bán kính tới 29,5 cm (Bảo tàng Địa chất TP Hồ Chí Minh). 
Ilóa thạch thu thập được ở  đây gồm Discamphiceras tongdzuyi, D alaticeras ịlexuosum. D. aff. 
ßexuosum, D. krongü, Vermiceras sp. tuoi Sinemur (Meister C. et ai. 2002).

Một so vùng ờ rìa bắc võng Đà Lạt có thể có những mặt cắt tốt của hệ tầng Đắk Krông, nlur ỏ' 
các vùng nam Krông Pách, Ninh Hoà - Dá Bàn - Hoa Huỳnh. Trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
nhỏ đã thu thập được nhiều hóa thạch tốt, nhưng mặt cắt chưa được nghiên cứu chi tiết. Ở vùng 
sông Cà Lúi có lẽ chi có một mặt cắt rất hạn chế của hệ tầng Đắk Krông với các lớp có tuổi Toar 
muộn lộ ra ỏ' đầu cầu Cà Lúi, giữa hệ tầng Đắk Bùng và trầm tích màu đỏ ciia hệ tầng Ea Súp.

Nhiều tài liệu khảo sát cho thấy có mức trầm tích chứa Cúc đá Sinemur muộn ỏ' vùng Binh 
An - Châu Thói (lớp chứa Oxynoticeras oxynotum) và mức Cúc đá Toar muộn ỏ' nhiều noi, như 
Lộ Đức, Trị An, Cây Gáo (hệ lớp Dumortieria laníenoisi), nhưng không thấy mức hóa thạch 
Pliensbach. Do đó những mặt cắt đã mô tả về hệ tầng trước đây đều là những mặt cắt không đầy 
đú. Ọua đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Lộc Ninh, Ma Công Cọ và nnk. (2001) đã 
gặp những mặt cắt khá đầy đủ của hệ tầng dọc thung lũng sông Bc đến cửa Đắk Huýt với trật tự 
địa tầng như sau:

1. Cát kết, bột kết màu xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bình chứa kết hạch vôi silic, cát kết
xám sáng xen ít sét kết xám, dày 300-350 m; chứa Chân rìu Cardinia rolunda , Entoliwn  Sp..

2. Cát kết, bột kết vôi xám, phân lóp trung bình xen bột kết vôi, phiến sét xám sẫm, dày 250-300 m.
3. Đá phiến sét xám, bột kết vôi và cát kết phân dải chứa vôi, dày 100-150 m; chứa Chân rìu

Myophorella saurini. Parvam usshim  donaiense, Entolium partitum  tuổi Toar.
Bề dày của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 650-800 m. Tuy mặt cắt ở vùng này không 

có Cúc đá, nhưng các dạng Chân rìu kể trcn đây có thể cho thấy tuổi của hệ tầng là Jura sớm.

Quan hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. N hư  đã trình bày trên đây, ở các mặt cắt hệ tầng Đắk Krông có 
quan hệ chỉnh hợp trên hệ tầng Đắk Bùng và chỉnh hợp dưới hệ tầng Ea Súp ờ các vùng ria 
võng Đà Lạl hoặc dưới hệ tầng Mã Đà ờ các vùng giữa võng này.

Ngoài Cúc đá đã kể trong các mặt cắt, từ trước tới nay ờ dải phân bổ phía bắc của hệ tầng 
đâ thấy nhiều điểm chứa Cúc đá thuộc nhiều mức tuổi khác nhau thuộc Jura hạ. Tại Chư Ebur, 
gần Buôn Ma Thuột, Saurin (1956) thông báo đã tìm tlìấy Coroniceras cf. mulíỉcoslatum  thuộc 
Sinemur. Còn trong quá trình đo vẽ bàn đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam (1975- 
1978) ở gần Buôn Klát, phía đông Buôn Hồ, Tạ Hoàng Tinh tim được Arieticeras  cf. crassitesta  
tuồi Pliensbach, ỏ' Đấk Pét ông tìm được Paítarpites toyoranus tuồi Plicnsbach, còn ở Krông 
Pha Tạ Hoàng Tinh đã tìm được Peronoceras sp. tuổi Toar sớm.

Trong dài phân bố phía nam của hộ tầng còn có điểm hóa thạch Trị An do Mansuy H. mô 
tả (1914) gồm D um ortieria lantenoisi tuổi Toar, điểm Lộ Đức do Fontaine H. phát hiện (1969) 
và Sato T. mô tả (1972) gồm Dum oriieria laníenoisi, Pseudogram m oceras loducensis, 
Hammaíoceras molukkanum, H. sp. tuổi Toar muộn.

Từ nhũng tư liệu về quan hệ địa tầng và lioá thạch Cúc đá đã dẫn trên đây, hệ tầng Đắk 
Krông được xếp vào Jura hạ, khoảng từ Sinemur hạ đến hết Toar.

321



- Hệ tầng Mõ Đà: Vũ Khúc. Nguyễn Đức Thắng 1996; Vũ Khúc vò nnk. 2000; Ma Công Cọ và nnk. 2001.
- Diệp Bàn Đôn (part.): Nguyền Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh 1979; Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1985; Tạ Hoàng Tinh 

(in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).
- Diệp La Ngà (part.): Vũ Khúc và link. 1983; Vũ Khúc và nnk. 1984, 1986; Trần Tính và nnk. 1998 (Hộ tầng); 

Nguyền Dức Thắng và nnk. 1999 (Hệ tầng).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): dọc theo suối Bà Hào, vùng Mã Đà, phía bắc đập thìiỵ 
điện Trị All (x = 1 l°2 3 ’; y = 107°04’). Vũ Khúc, Nguyễn Dức Thắng 1996.

Hệ tầng mang tên vùng có mặt cắt clniẩn, được xác lập trên CO' sỏ' trầm tích lực nguyên hạt 
mịn, chứa Cúc đá Jura giữa (trước dây dược coi là thuộc phàn dưói hệ tầng La Ngà) phân bố rộng 
rãi ờ vùng giữa võng Đà Lat. Trầm tích dạng dải đặc trưng của hệ tầng kéo dài từ vùng Krông Ana 
xuống phía nam qua Đắk Nông, Đắk Mill, một mặt qua Đà Lạt xuống Gia Nghĩa, Đức Trọng, Tà 
Lài, Mã Đà xuống vùng sông La Ngà qua vùng sông Phan đến Hàm Tân ỏ' ven biển. Đáng chú ý 
là ỏ' nhiều vùng đá của hệ lang bị biến chất nên từng bị xếp nhầm vào Paleozoi liạ-trung, như ờ Đà 
Lạt, Dức Trọng, Tà Lài, Định Quán v.v... các lớp của hộ tầng chịu tác động cũa biến chất nhiệt do 
bị dá xâm nhập Creta xuyên cắt làm cho có chỗ bị sừng hóa (Định Quán), có chồ biến đối thành 
đá phiến sericit (Tà Lài), có chỗ biến chất đến mức đá phiến sần đốm (Đức Trọng, Đà Lạt). Nhờ 
phái hiện được hóa thạch Thân mềm trong các đá biến chất đó nên chúng được xác định tuồi Jura. 
Ở tây của Đông Nam Bộ, hệ tầng lộ ra ỏ' tilling lũng sông Bc, suối Đắk Huýt, Đắk Mun, Phú 
Riềng. Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng ở vùng Mã Đà có trật tự địa tầng nhu' sau:

1. Đá phiến sét xám đen, phân lớp mỏng xen bột kết xám sẫm, dày 80 m.
2. Bột kết dạng dải thanh, phân lớp mỏng, những lớp sẫm màu chứa nhiều mùn hữu cơ, xen ít 

lớp kẹp đá phiến sét xám sẫm, dày 140 m; trong tập có hai lớp đá phiến sét chứa nhiều di 
tích cùa Chân rìu Pseudomytiioides aff. marchaensis.

3. Dá phiến sét xám đen, phân lớp mỏng, nhiều lớp chứa pyrit tinh thể kích thước thav đồi từ 
2-3 mm đến 6-8 mm, xen bột kết xám sẫm, phân lớp mỏng đến trung bỉnh, dày 70 m.

4. Cát kết hạt mịn đến vừa, màu xám thỉnh thoảng xcn một lớp kẹp bột kết xám sẫm, phân lớp 
mỏng, dày 40 m.

5. Bột kết và đá phiến sét phân dải thanh rất đặc trưng, các dải có độ đậm nhạt khác nhau lừ 
xám sáng, xám den xám sẫm, thường chứa pyrit tinh thể như ở tập 3, xen ít lớp kẹp cát kết 
hạt vừa, dày 120 m; phần dưới của tập chứa Cúc đá Euhoplocẹras  cf. crescenticostala. 
phần trên - Fontannesia  sp. 1, F. sp. 2 cùng các dạng Chân rìu Posidonia hronni, Bosilra 
buchi, B. opalina, M odiolus imbricatits và Cúc đá cho tuổi Bajoci.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 410 m.

Như vậy, trong mặt cắt này ta không thấy Cúc đá ờ mức Aalen. Chúng đã thường gặp ven 
đường 20, từ cầu La Ngà đến Định Quán, cũng như ở vùng Nông trường Tà Lài. Tại các vùng 
này, trong quá trình đo vẽ bản dồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai 
(Nguyễn Đức Thắng và rtnk. 1999) đã thu thập được Pỉanam matoceras p lan im ỉgne, Pleycleỉlia 
aalensis. Tmetoceras sp., Polỵplectus sp. trong những lớp tương ứng với 2 và 3 trong mặt cắt 
chuẩn vừa mô tà trên đây. Trong các mặt cắt khác ở vùng Mã Đà, ở  khoảng địa tầng nàv cũng 
thu thập được Cúc dá tuổi Aalen Tmetoceras Sp., Polyplectus sp., Phym aloceras cf. binodaia. 
Chúng thường hay gặp cùng với Chân rìu cỡ nhỏ Posidonỉa bronni nằm dày trcn mặt lớp.

Hệ tầng Mã Đà (J2a-bj md)
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ở  vùng Sông Bó, Ma Công Cọ và nnk. (2001) đã mô tả hệ tầng Mã Đà theo mặt cắt dọc 
suối Đắk Mun, gồm:

1. Bột kết phân dải thanh xen đá phiến sét xám sẫm, phân lớp mỏng, sét bộl kết chửa ít vôi, đá 
phiến sét đen chứa nhiều mùn hữu cơ và pyrit tinh thể, dày khoảng 200 m; cliứa Cúc đá 
Polyplectus sp. và các Chân rìu Posidonia bronni, Bositra opalina, B. buchi.

2. Cát bột kết xám, phân lớp mỏng, cát kết hạt vừa màu xám xen ít lớp kẹp đá phiến sét màu 
xám đến xám sẫm, phân lớp mỏng, dày 300 m.
Bề dàv chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 500 m.

Quan hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Tuy tiếp xúc trực tiếp giữa hai hệ tầng Mã Đà và Đắk Krông 
không quan sát được, nhưng dựa vào thế nằm các lớp ở vùng ranh giới và vào sự liên tục của 
hóa thạch ỗó thể nhận định hệ tầng Mã Đà nằm chỉnh liọp trên hệ tầng Đak Krông. Hệ tầng Mã 
Đà cũng chỉnh hợp dưới hệ tầng Sông Phan. Tuổi của hệ tầng được xác định là Jura giữa, ở 
khoảng Aalen - Bajoci dựa vào Cúc đá và quan hệ địa tầng kể trên.

Hệ tầng  Sông P h an  (J2bj-bt sp)

- Hệ tầng Sông Phan: Vù Khúc, Nguyễn Đức Thắng 1996; Vũ Khúc và nnk. 2000; Búi Thế Vinh vò nnk. 2005.
- Diệp Ban Đôn (part.): Nguvễn Xuân Bao. Tạ Hoàng Tinh 1979; Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1985; Tạ Hoàníí 'rinh 

(in Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).
- Diệp La A'gà (part.): Vũ Khúc và nnk. 1983, 1984; Vũ Khúc và nnk. 1986).
- Hệ tầng I.a Ngà (part.): Trần Tính vờ nnk. 1998; Nguyễn Đức Thắng VÀ nnk. 1999.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): dọc sông Phan, đoạn từ gần ga đường sắl Sông Phan đi lên 

phía bắc ( x =  10°54’; y  = 107°55’).

Hệ tầng Sông Phan đã được Vũ Khúc, Nguyễn Đức Thắng (1996) xác lập, nhưng mặt cắt 
chuẩn cùa hệ tầng cùng các mặt cắt phụ mới được nghiên cứu chi tiết trong quá trình đo vẽ bản đồ 
địa chất tý lệ 1:50.000 nhóm tờ Tánh Linli do Bùi Thế Vinh chủ bicn (Bùi Thế Vinh và nnk 2005).

Theo các nhà địa chất nói trên, tại mặt cắt chuẩn hệ tầng bao gồm một hệ xen kẽ dạng nhịp 
đều đặn cùa cát kết và bột kết, đôi khi có vài lớp kẹp đá phiến sét xen kẽ. Cát kết bắt đầu một 
nhịp thường là loại hạt nhò, màu xám, xám tro đến xám sẫm, phân lớp trung bình đến dày (0,4 - 
I - 2 111), bề dày chung từ 4 đến 6 m, thường thấy chứa các vụn thực vật. Bột kết xám sẫm đến 
xám đen, đôi khi chứa các tinh thể pyrit lập phương cỡ 2-5 mm, phân lớp trung bình (0,25 - 0,50 
in), bề dày chung từ 3 đến 4 m. Đá phiến sét thinh thoảng gặp dưới dạng lớp kẹp, màu xám đen, 
phân lớp mỏng (0,1 - 0,15 m). Nhìn chung, trong hệ xen kẽ dạng nhịp kể trên cát kết thường 
chiếm khoảng 60-70% khối lượng của hệ tầng. Be dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 850 
m. Tại mặt cắt này, không quan sát được ranh giới dưói và ranh giới trên của hệ tầng.

Một mặt cắt tốt của hệ tầng lộ ra tại vùng núi Bong, nằm cách ga Sông Phan khoảng 8 km 
về phía bắc đông bắc. Tại đây, các lớp trong mặt cắt nằm đơn tà và quan sát được quan hệ dưới 
của hệ tầng thể hiện bằng một ranh giới chỉnh hợp, trong đó lớp cơ sờ của hệ tầng Sông Phan là 
cát kết hạt nhỏ màu xáin nằm trực tiếp trên một lớp đá phiến sét than đen được coi là lớp mái 
cùa hệ tầng Mã Đà nằm dưói. Mặt cắt núi Bong cũng là một hệ xen kẽ dạng nhịp giữa cát kết và 
bột kết, thỉnh thoảng xen một lớp kẹp đá phiến sét có dạng dải, với cát kết giữ vai trò ưu thế 
giống như mặt cắt dọc sông Phan. Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 750 m.
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Mặt cắt ở  vùng núi Giai nằm cách ga Sông Phan khoảng 5 km về phía tây bắc cũng (hề 
hiện một hệ xen kẽ như mô tả bên trên, và tại đó cũng quan sát dược ranh giới dưới của hệ tầng 
với lớp cơ sở của hệ tầng nam chỉnh hợp trên lớp đá phiến sét than đen của hệ tầng Mã Đà nằm 
dưới. Nhưng mặt cắt lộ ra tại đây chi có bề dày khoảng 250 m.

Q uan  hệ địa tầng  và tuối. Hệ tầng Sông Phan nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Mã Đà chứa Cúc 
đá Aãlen và Bajoci, nhưng cho đến nay, trong hệ tầng Sông Phan chưa tìm thấy hoá thạch. Tuồi 
cùa hệ tầng hiện được giả thiết là Bạịoci-Bathon dựa vào quan hệ địa tầng đã quan sát dược.

H ệ tầng  Ea Súp (Ja sp)

- !Iệ tầng Ea Súp: Vũ Khúc,’ Bùi Phú Mỹ, Trần Tính (in Vũ Khúc 1993); Trần Tính và nnk. 1998: Nguyền Dúc 
Tháng vò nnk. 1999; Bùi Phú Mỹ 2000; Vũ Khúc và nnk. 2000. 2001.

- Diệp Ban Đôn (parl.): Nguyễn Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh 1979; Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1985; Tạ 1 loàng Tinh 
(in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

- Hệ tầng Chiu Riu: Ma Công Cọ và nnk. 1999.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): theo các suối Ea Súp và Ya Hleo ở vùng Buôn Ea Súp (x
= 13° 10’; y = 107°56’). Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ, Phan Văn Thuận 1992. Hệ tầng được đặt tên
theo suối Ra Súp, nơi có mặt cắt chuẩn.

Hệ tầng Ea Súp bao gồm trầm tích lục địa màu đỏ nằm chỉnh hợp trên trầm tích lục nguyên 

chứa Cúc đá Jura sớm, phân bố hạn ché ở các rìa bắc và nam ciia võng Đà Lạt. Đã quan sát thấy 

những diện lộ rộng rãi của hệ tầng ở các vùng Buôn Ea Súp, đông nam Bản Đôn, ngoài ra còn 

những diện lộ nhỏ ở các vùng Buôn Hồ, sông Cà Lúi và cả ỏ' phía nam tại vùng Lộc Thành 

thuộc Lộc Ninh mà Ma Công Cọ và nnk. đã mô tả là hệ tầng Chiu Riu.

Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng ở  vùng Ea Súp có trật tự địa tầng như sau:

ỉ. Cát kết hạt vừa, xám sáng, xám nâu, phân lớp trung bình đến dày, nhiều chỗ phân lóp xiên bicn 
độ lớn, thỉnh thoảng xen ít lóp kẹp bột kết nâu đỏ, xám lục, phân lóp trung bình. Dày 80 m.

2. Bột kết nâu đỏ, xám lục nhạt, phân lớp trung bình xen các lớp cát kết vàng nhạt, hạt nhỏ và 
sét kết nâu đỏ hơi loang lổ, phong hóa võ' vụn. Trong sét kết đã gặp Chân rìu vỏ mỏng, kích 
thước nhỏ dạng đầm hồ nước ngọt Tutuella rotunda, T. sp. tuổi Jura giữa. Dày 40 m.

3. Cát kết hạt nhỏ, hạt vừa xen kẽ nhau, thường màu xanh lục nhạt, màu hồng, phân lớp mỏng 
đến trung bình, nhiều chỗ thấy phân lớp xiên biên độ lớn kiểu có nguồn gốc dòng chày, 
thỉnh thoảng xen lớp kẹp bột kết nâu dỏ chứa vảy mica mịn. Dày 60 m.

4. Bột kết nâu đỏ, xám lục nhạt, phân lớp trung bình xen kẽ dạng nhịp với cát kết hạt nhỏ 
chứa vảy mica mịn, phân lóp mỏng đến trung binh. Dày 280 m.

Do sông đi ra vùng biên giói với Campuchia nên không quan sát được những lớp tiếp theo 
của hệ tầng. Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 460 m.

Ở chân núi phía nam dãy Chư Klin, theo suối Đắk Hua, sau khi đi qua những lớp chứa hóa 

thạch tuổi Toar đã mô tả ờ  hệ tầng Đắk Krông, ta cũng gặp những lóp cát kết xám sáng, hồng nhạt, 

bột kết nâu đỏ và sét kết cùng màu, thường phong hóa vỡ vụn. Như vậy, ngay tại vùng Bản Đôn loạt 

Bản Đôn gồm trầm tích lục nguyên cluiyen lên trầm tích lục địa màu đỏ thuộc hệ tầng Ea Súp này.
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ở  vùng sông Cà Lúi phần trên của mặt cắt Jura hạ - trung cũng gồm trầm tích lục địa màu 
đỏ, lộ ra ở vùng đầu cầu Cà Lúi. Tại đây nằm chỉnh hợp trên cát kết vôi xám, ít bột kết xám sẫm 
Jura hạ cũng gặp cát kết hạt vừa màu hồng nhạt, bột kết nâu đỏ với bề dày khoảng 300 m. Mặt 
cắt này bị trầm tích Neogen thuộc hệ tầng Sông Ba phù không chỉnh hợp bên trên.

Trong khuôn khổ đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Lộc Ninh, Ma Công Cọ và 
mk. (1999) đã phát hiện trầm tích lục địa màu đỏ Jura trung ở Đông Nam Bộ, tại nơi mà trầm 
tích Jura lấp đầy võng Đà Lạt nằm gối lên móng Trias hạ-trung. Tại vùng này ta cũng thấy 
những lớp bột kết màu xám chứa các Chân riu biển quen biết trong Toar ở  nhiều vùng khác, như 
Trị An, Lộ Đức, gồm Parvam ussium  donaiem e. M yophorella saurini, chuyển lên ít lớp sét than, 
bột kết chứa nhiều vụn thực vật kiểu tướng đầm lầy ven biển, tiếp lên là cát kết xám lục nhạt, 
cát kết nâw nhạt xen bột kết, sét kết nâu đỏ thuộc tướng lục địa thực thụ. Mặt cắt trầm tích lục 
địa màu đỏ ở đây dày khoảng 400 m. Trong cát kết xám lục ở phần dưới của hệ tầng đã thu thập 
được hóa thạch gỗ silic hóa.

Ma Công Cọ và nnk. (1999) xác lập một phân vị mới là hệ tầng Chiu Riu cho những trầm 
tích đang nói đến ở Lộc Ninh, với lý do là có sự khác nhau giữa hai mặt cắt - mặt cắt vùng Ea 
Súp “có những tập dày trầm tích đầm hồ xen kẽ”, còn ở vùng Lộc Ninh có nhiều hóa thạch gỗ 
silic hóa. Thực ra, ỏ' rìa bắc võng Đà Lạt các tập trầm tích đầm hồ chỉ thấy ở  cầu Đắk Bùng đi 
vào Buôn Ea Súp, mà không thấy ở các suối Ea Súp, Ya Hleo, cũng như ở suối Đắk Hua, vùng 
Ea Púk và sông Cà Lúi. Chúng tôi muốn dựa vào những đặc điểm khái quát hơn trong phân định 
hệ tầng, đó là tướng lục địa màu đỏ, để gộp các trầm tích ờ tất cả các vùng nói trên, kể cả ở Lộc 
Ninh tức là vùng rìa nam cùa võng Đà Lạt, vào hệ tầng Ea Súp. Tại vùng Lộc Ninh, hệ tầng Ea 
Súp bị andesit Jura thượng phủ không chỉnh hợp bên trên.

Quan hệ địa tầng và tu ổ i  Hệ tầng Ea Súp nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Đắk Krông như đã mô 
tà ờ các mặt cắt. Nó bị đá phun trào Jura thượng hay trầm tích Neogen phủ bên trên. Do tướng lục 
địa màu đỏ, hệ tầng rất hiếm hóa thạch, đến nay mới chỉ thấy ít Chân riu nước ngọt Jura giữa và hóa 
thạch gỗ silic hóa chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, dira vào quan hệ địa tầng với hệ tầng nằm dưới 
và vào đối sánh với mặt cắt Jura của võng Nông Son, có thể xếp hệ tầng Ea Súp vào Jura trung.

KHU v ự c  TÂY NAM B ộ  VÀ VỊNH THÁI LAN

ở  miền Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan mặt cắt Nori-Ret - Jura trung chỉ gồm có các trầm 
tích lục địa, á lục địa được mô tả là hệ tầng Tà Pa tuổi giả thiết là Jura sớm-giữa, phân bố trên 
đất liền. N hư vậy, cho đến nay ở các miền này ta chưa gặp các trầm tích Trias thượng.

JURA HẠ - JURA TRUNG 

Hệ tầng  T à  P a  (J Ị_2 tp)

- Hệ tầnẹ Tà Pa\ Vũ Khúc, Đặne Trần Huvên, Trương Công Đượng (in Trương Công Dượng và nnk. 1997); Vũ
Khúc, Dặng Trần Huyên (in Trịnh Dánh vờ nnk. 1997); Vũ Khúc và rrnk. 2000.

- Hệ lẳng Dơn D ương: Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.
- Hệ tầng Dầu Tiếng'. Phan Doân Thích (in Nguyễn Ngọc Hoa vá nnk. 1991 ).
- Hệ lầng Phú O uốc: Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1995.
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M ặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp): dãy núi Tà Pa ở vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tinh An 
Giang (x = 10°2Г; у = 105°00). Tên cùa hệ tầng đặt theo tên của dãy núi nói trên. Vũ Khúc, 
Đặng Trần Huyên, Trương Công Đượng 1997.

Hệ tầng Tà Pa được xác lập để chỉ các trầm tích lục địa, á lục địa phân bố ỏ' các vùng dãv 
núi Tà Pa, Nam Quy, tỉnh An Giang và trên đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang mà trước đây đà 
được xếp vào nhiều hệ tầng khác nhau do hầu như không có di tích hoá thạch và tuổi hệ tầng 
được xác định chỉ mang tính giả định.

Hệ tầng Tà Pa lộ tốt hơn cả ỏ' vùng có mặt cắt chuẩn ở  dãy núi Tà Ra bắt đầu từ phum 
Choeng Plinoum theo đườne mòn lên đình núi, được bổ sung bằng các vết lộ nhân tạo do công 
trường khai thác đá tạo nên ở sườn đông nam của dãy núi. Đá của mặt cắt sắp xếp đơn nghiêng, 
cắm về hướng tây bắc với thế nằm thay đổi trong khoảng 330-335° z  10-15°. Mặt cắt không lộ 
hết phần chân và không có quan hệ với trầm tích trẻ hơn ờ phần mái, có trật tự địa tầng như sau:

ỉ. Bột kết màu xám đến nâu tím, dạng khối (thường mỗi lớp dày 2,2 - 2,5 m), xen một số lớp 
sét kết, cát kết, sạn kết; dày 30-50 m. Dưới kính hiển vi các hạt vụn chủ yếu là thạch anh 
và ít felspat bị sericit hoá. Xi măng gồm felspat bị sericit hoá, chiếm tới 97-98% và vài vi 
hạt quặng. Cát kết và sạn kết có thành phần hạt chù yếu là thạch anh, mài tròn khá tốt.

2. Hệ xen kẽ của cát kết xám nhạt, xám hồng, dạng khối (1,5 - 2 m) với bột kết màu xám tới 
nâu đỏ nhạt, dạng khối cùng một số lớp sét kết xám lục nhạt; đày 40-45 m. Dưới kính hiển 
vi cát kết và bột kết có thành phần hạt chủ yếu là thạch anh. Tại công trường khai thác đá 
phía nam núi quan sát đuợc một mạch đá granit của phức hệ Định Quán tuổi Jura muộn - 
Creta sớm xuyên qua đá của hệ tầng.

3. Cát kết đa khoáng xám sáng, xám nâu nhạt, hạt từ nhỏ đến thô, đôi chỗ chứa các hạt sạn, sỏi, 
phân lớp không đều (0,3 - 1,5 m), xen một số lớp sạn kết thạch anh và bột kết. Dày 40-55 m.

4. Cát kết xám sáng, vàng nhạt phớt nâu, phân lớp dày, nhiều lớp có cấu tạo phân lớp xiên, 
phần lớn hạt vừa đến thô, chuyển lên phần trên là hạt nhỏ, xen với ít lớp kẹp sạn kếl phân 
lớp xiên, hạt thạch anh và ít bột kết; dày 50-70 m. Dưới kính cát kết và sạn kết có thành 
phần hạt chủ yếu là thạch anh. Cát kết chứa bào tử Selaginella  aff. media.
Bề dày chung cùa hệ tầng ỏ- mặt cắt Tà Pa là 160-220 m.

Theo tài liệu của Trương Công Đượng (1997) tại lỗ khoan 5 ỏ' vùng X a Lon hệ tầng Tà Pa
ờ độ sâu từ 88,5 m đến 200 m (đáy lỗ khoan), vói thành phần như sau:

1. Cát kết ít khoáng màu xám, xám lục, dạng khối xen bột kết, sét bột kết màu tím, dày 80 m.
2. Cát kết đa khoáng chứa cuội xen bột kết, sét bột kết màu tím; dày 31,5 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt theo lõi khoan này là 111,5 m. Có thể lỗ khoan này 
chưa khoan đến những lớp cơ sở của hệ tầng.

Dọc theo ven bờ đông của đảo Hòn Nghệ các lớp của hệ tầng Tà Pa có cấu trúc đơn 
nghiêng, nhưng bị một số đút gãy nhỏ chia cắt nên bắt đầu cắm về phía đông nam, sau đó mới 
chủ yếu là tây nam. T ừ  bắc xuống nam đường phương thay đổi từ 140, 210 đến 245°, độ dốc các 
lớp thoải dần từ 50 đến 20°. Trật tự địa tầng của mặt cắt như sau:

1. Mặt cắt bắt đầu bằng lớp cuội kết dày 9m, phân lớp dày 2 - 2,5 m, màu xám xanh nhạt,
thành phần cuội gồm thạch anh, quarzit, đá phiến, đá vôi. Hạt cuội được mài tròn khá tốt, 
tập trung không đều, xi măng là cát kết, bột kểt chứa tuf, cố kết rắn chắc. Chuyển lên trên
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là cát kết arkos hạt vừa đến thô, màu xám lục, phân lớp dày và có cấu tạo phân lớp xiên ờ 
phần trên, một số lớp có chứa cuội sạn thạch anh, xếp liàng thưa song song vó'i mặt lóp, ít 
hơn có bột kết, bột cát kết chù yếu màu tím nâu đỏ; dày 145 m. Dưới kính hiền vi thạch 
anh chỉ chiếm 50-57% cùa thành phần hạt vụn cát kết và bột kết, ngoài ra còn có 
plagioclas (albit), felspat kali (orthoclas) và các khoáng vật phụ; nhiều mẫu còn có 
carbonat (3-10%), một số mẫu tới 25%.

2. Cát kết hạt nhỏ đến vừa, màu xám vàng đến xám lục, ít khi màu xám tím, thường phân lớp 
dày xen bột kết phần lớn màu tím, dạn2 khối; dày 250 m. Cát kết chứa những di tích giống 
như Huệ biển bảo tồn xấu không xác định được.

Quan hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng Tà Pa rất nghèo lioá thạch, đến nay chỉ mới phát hiện 
được bào tử Seỉaẹinella  tuổi Mesozoi ở  mặt cắt Tà Pa và dấu vết Huệ biển ở Hòn Nghệ.

Quan hệ địa tầng của hệ tầng Tà Pa vói các trầm tích cổ và trẻ hơn nó đều chưa quan sát 
được một cácli rõ ràng mà chỉ có tliể nhận định là có sự không chinh hợp qua yếu tố thế nằm 
cùa đá ngoài vết lộ cũng như trong lỗ khoan. Nằm không chỉnh hợp trực tiếp trên hệ tầng Tà Pa 
là các lớp đá phun trào của hệ tầng Dèo Bảo Lộc (gặp ỏ' lỗ khoan 5 tại Xa Lon). Hệ tầng Tà Pa 
bị granit thuộc phức hệ Định Quán xuyên cắt. Trong thành phần trầm tích của hệ tầng có các 
mành vụn đá vôi hoặc của hệ tầng I là Tiên tuổi Permi, lioặc của hệ tầng Minh Hoà tuổi Anisi và 
vật liệu phun trào felsic của hệ tầng Hòn Ngang (T2a).

Dựa vào các tài liệu trên, có thể giới hạn tuổi của hệ tầng trong khoảng từ Trias muộn đến 
Jura (T3 - J). Tuy nhiên, vì nhìn cluing ờ Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong giai đoạn Trias muộn 
tác dụng bào mòn giữ vai trò Ihống trị, do đó có thể loại trừ yếu tố Trias muộn trong tuổi của hệ 
tầng Tà Pa. Có lẽ hệ tầng Tà Pa là một biến thể á lục địa của loạt Bàn Đôn ở Tây Nam Bộ, 
tương đương kiểu mặt cắt Bình Sơn là một biến thể thuần lục địa của loạt này ở Nam Trung Bộ. 
Vì vậy tuổi của hệ tầng hiện được giả thiết là Jura sỏm - giữa.

JURA THƯỢNG - CRETA

KHU Vự c BẮC Bộ

ở  khu vực Bắc Bộ, mặt cắt Jura thượng - Crcta ở hai miền Đông và Tây Bắc Bộ có đôi chút 
khác nhau. Nếu ở Đông Bắc Bộ trong thế Jura muộn đã hình thành một hệ tầng trầm tích - nguồn 
núi lửa thành phần felsic, và trong Creta hình thành một hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ tuổi 
Creta không phân chia, thì ở  Tây Bắc Bộ chỉ thấy một hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ chứa 
khoáng sản evaporit tuổi Creta muộn, trừ võng núi lửa Tú Lệ là nơi phổ biến các thành tạo nguồn 
núi lửa có tuổi từ Jura muộn tới Creta mà hiện nay đã được phân ra là các pliức hệ đá núi lửa, và ờ 
cấu trúc Mường Tè chỉ có một hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ cỏ tuổi Creta không phân chia.

Đ Ô N G  B Ắ C  B ộ

Ờ Đông Bắc Bộ các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa Jura thượng đã được phân ra là hệ tầng 
Tam Lung. Phủ trên nó là hệ tầng trầm tích lục địa mà» đỏ Bản Hang tuổi Creta không phân chia.
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JURA THƯỢNG

Hệ tầng Tam Lung (J3 tl)

- Hệ tầng Tam Lung: Vũ Khúc, Đặng Trần Huyên 1995; Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Rhyolite: Bourrct R. 1922; Patte E. 1927 (Trias hạ-trung).
- Jura  không p h â n  c h ia : Jam oida A., Phạm  Văn Q uang (in  D ovjikov và nnk. 1965).
- Bậc A n is i: Phạm Đ ức L ư ơ ng  (in  Trần Văn T rị vổ nnk. 1977).

- Hệ tầng Tam Lang (part.): Nguyễn Công Lượng (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (Jura thượng - Creta hạ).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): vùng Tam Lung, bắc tây bắc thị xã Lạng Sơn 3 km, trên 
đường ô tô từ Phai Môn theo hướng đông bắc lên núi Pò Khau Tư (đỉnh 61 1) (x = 20°55’; y = 
106°44’). Đặng Trần Huyên 1995.

Các đá phun trào felsic ở Đông Bắc Bộ trước đây đã được xếp chung vào một hệ tầng, 
thoạt tiên được định tuổi là Trias sớm-giữa, sau đó là Jura. Trong các quá trình đo vẽ băn đồ 
địa chất tỷ lệ trung bình và lớn về sau, chúng đã được tách ra làm 2 loại: một thuộc Trias 
trung, Anisi, một thuộc Jura thượng - Creta hạ. Loại sau được mô tả là hệ tầng Tam Lang dựa 
vào mặt cắt chuẩn ỏ' vùng Tam Lang (tỉnh Quảng Ninh), nhưng khi đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:50.000 nhóm tờ Bình Liêu, Trần Thanh Tuyền, Vũ Khúc, Lưu Lân (1992) iại phát hiện 
ryolit ờ  mặt cắt Tam Lang thuộc hệ tầng Khôn Làng tuổi Anisi, nên hệ tầng đã được lấy tên 
theo mặt cắt chuẩn ở  vùng Tam Lung, nằm ở phía tây bắc thị xã Lạng Son.

Hệ tầng Tam Lung hiện nay mới chì thấy phân bố ỏ' hai nơi: một trong địa phận tinh Lạng 
Sơn nằm thành hai dải, ở  vùng núi Khau Mạ - Tam Lung tới dốc Quýt (đông nam Đồng Đăng), 
và từ Kéo Gà đến Nà Tình ở phía nam thị xã Lạng Sơn; một trong dãy núi Tam Đảo, tạo thành 
những diện nhỏ nằm dọc các đứt gãy ỏ' hai bên sườn dãy núi.

Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng đưọ'c xác lập ở vùng Tam Lung, từ Phai Môn theo phương đông 
bắc lên núi Pò Khau Tư, theo Đặng Trần Huyên gồm 2 tập: 

ì. Cuội kết đáy, sạn kết, cát kết, đá phiến sét và bộl kết màu từ xám đến nâu đỏ; dày 50 111.
Cuội kết có thành phần hạt [à cát kết thạch anh, cát kết tuf, ryolit porphyr, silic, độ mài tròn
khá tốt, xi măng cát kết.

2. Tuf ryolit, ryolit porphyr á kiềm cao kali giàu ban tinh felspat kali hồng, ryotrachyt xen với
cuội sạn kết tu f  ryolit chứa các mảnli dăm núi lửa; dày 500-550 m.
Bề dày chung của hệ tầng đạt khoảng 550-600 m.

Mặt cắt ở  phía nam thị xã Lạng Sơn, vùng Bình Tinh cũng gồm 2 tập với thành phần rất 
giống mặt cắt chuẩn, nghĩa là tập dưới gồm chủ yếu trầm tích hạt thô đóng vai trò lớp cơ sở, dày 
55-60 m; tập trên chù yếu gồm đá phun trào ryolit, ryolit porphyr, phần cao chứa các thấu kính 
cát kết tuf, nhưng chỉ dày khoảng 300 m; bề dày cluing chỉ khoảng 360 m.

Ở vùng Tam Đảo, Ngô Quang Toàn đã phát hiện những diện đá nguồn núi lửa felsic gồm 
ryolit porphyr có ban tinh lớn là felspat kali và plagioclas chiếm khoảng 5-14% khối lượng 
chung, xen với những đá thuộc tướng phun nổ như tu f  cliứa các mảnh dăm núi lửa, bom núi lửa 
và ít ignimbrit, vói thành phần bom là ryolit porphyr có ban tinh lớn và felsit. Trong vùng này, ở 
Đạo Cày đã gặp những thể tù cùa cát kết hệ tầng Nà Khuất nằm trong ryolit hạt nhỏ. Những đá 
mô tả trên đã được tách ra khỏi hệ tầng Khôn Làng và xếp vào hệ tầng Tam Lung, phân bố
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thành nhũng diện nhỏ nằm dọc theo các đứt gãy rìa của dãy Tam Đảo phủ không chỉnh hợp trên 
cả liai hệ tầng Khôn Làng (T2a kỉ) và Nà Khuất (T2 nk).

Q uan hệ địa tần g  và  tuổi. Hệ tầng Tam Lung về mặt thạch học khác với pha phun trào 
Trias giữa là các đá mang tính kiềm hơn, thể hiện ở sự có mặt của ryolit á kiềm, ryotrachyt, 
ignimbrit. Hệ tầng phù không chỉnh hợp trên các lớp đá lục nguyên Trias hạ thuộc hệ tầng Lạng 
Sơn quan sát được ở ngay Tam Lung, và trên hệ tầng Khôn Làng tuổi Anisi quan sát được ở sát 
bàn Nhàng, ven sông Kỳ Cùng, cũng như trên các hệ tầng Trias trung thấy ỏ' đầu đông nam dãy 
Tam Đảo. Tuổi của hệ tầng là Jura muộn được giả định dira trên quan hệ nằm không chỉnh hợp 
cùa nó trên các hệ tầng tuổi Trias và dựa vào đối sánh với giai đoạn Mesozoi muộn của phun 
trào felsic ở  Bắc Việt Nam.

CRETA 

H ệ tầ ng  Bản H an g  (K  bh)

- Hệ tầng Bàn Hang'. N guyễn C ông  Lượng (in Vũ Khúc và nnk. 2000).
- Hệ Crela: Jamoida Л.. Phạm Văn Quang (in Dovjikov vứ nnk. 1965); Vù Khúc (in Trần Vàn Trị và nnk. 1977).
- Hệ lồng  M ụ G iạ: Trần D úc Lương. Nguvễn Xuân Bao vỏ nnk. 1988.

M ặt cắt ch u ẩ n  (Holostxatotyp): vùng gần Bản Hang, huyện Đình Lập, Lạng Sơn, dọc sông 
Kỳ Cùng (x = 21°38’; y = 107°08’). Nguyễn Công Lượng 2000.

Hệ tầng Bản Hang gồm trầm tích lục địa màu đỏ Creta phân biệt rõ ràng với trầm tích màu đò 

Jura trong công trình “Địa chất miền Bắc Việt Nam” (1965) trên cơ sỏ' quan sát thấy dạng địa hình 

cuesta ở vùng Đình Lập phủ không chỉnh hợp lên các hệ tầng Mesozoi cổ hơn. Hệ tầng Bản Hang 

phân bố chủ yếu trong phạm vi phức nếp lõm An Châu, tại các vùng Bản Hang, Tiên Phi, Bản 

Tân, Đình Lập, Khon Quan và Khau Sam Chom. Ngoài ra, còn thấy một số diện tích nhỏ ở vùng 

xung quanh TP Thái Nguyên, như núi Pháo, dọc sông c ầ u  từ Soil c ẩ m  về khu Gang thép, và một 

diện tích nhỏ ở  vùng xã Yên Bình, Tuyên Quang cũng được tạm xếp vào hệ tầng này.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được xác lập ỏ' gần Bản Hang, dọc sông Kỳ Cùng, theo Nguyễn 
Công Lượng gồm 2 tập:

1. Cuội kết, sạn kết xen cát kết đa khoáng màu đỏ nâu, nâu tím, phân lớp dày chuyển lên cát
kết hạt thô, hạt vừa màu hồng nhạt; dày 200 m.

2. Bột kết, cát kết nâu đỏ, xám tím chứa kết hạch vôi xen bột kết vôi; dày 400 in.
Be dày chung của hệ tầng khoảng 600 m.

Ở vùng Bản Hung, mặt cắt, nhìn chung, giống mặt cắt chuẩn song cát kết và bột kết ở  phần 
trên thường chứa kết hạch vôi, cát kết có cấu tạo phân lớp xiên, và bề đày chung cùa mặt cắt 
đạt tới 600 m. Ồ vùng lân cận TP Thái Nguyên, gần cầu Gia Bẩy trên sông cầ u ,  mặt cắt gồm 

chủ yếu trầm tích hạt thô, như cuội kết, puđing, sạn kết, cát kết phân lớp xiên và sét kết nâu đỏ, 
nâu tím, dày 250-300 m. Những lớp cơ sở của mặt cắt này nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Hà 
Cối, nên mặt cắt đã được xếp vào hệ tầng Bản Hang. Còn ở vùng xã Yên Bình, huyện Bắc 

Quang, Hà Giang, theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất 1:50.000 nhóm tờ Bảo Yên (Lưu Hữu 
Hùng và nnk. 2000), mặt cắt dọc theo Khuổi Phay lộ ra như sau:
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1. Cuội kết đa khoáng phân lớp dày (1-2 m) xen sạn kết, sạn kết vôi, dày 170 m. Hạt cuội 
trong cuội kết có độ mài tròn kém đến trung bình, thành phần gồm thạch anh, quarát, 
granit, đá vôi; xi măng là sét bột màu nâu tím.

2. Sạn kết xen lớp mỏng cát kết nâu tím nhạt, dày 80 m.
3. Cát kết đa khoáng màu tím nâu, phân lớp dày (0,4 - 0,5 m), dày 50 m.
4. Sạn kết xen lớp kẹp cát kết nâu nhạt, dày 90 m.
5. Bột kết, sét kết nâu đỏ, cát kết, bột kết chứa vôi xen thấu kính sạn kết, dày 120-160 m.

Bề dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này khoảng 500-550 m. Trầm tích có thế nằm thoải (20-
30°) và phủ không chỉnh hợp trên hệ tầng Yên Bình tuổi Trias giữa. Dựa vào tính chất lục địa màu 
đỏ và thế nằm thoải kể trên, các diện lộ trầm tích màu đỏ ở  vùng Yên Bình đã được xếp giả định 
vào hệ tầng Bản Haụg, nhưng không loại trừ khả năng chúng thuộc hệ tầng Jura Hà cối.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Bản Hang nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng màu đò 
Jura Hà Cối, quan sát được trên đường ô tô Đình Lập - An Châu, cách Đìnli Lập 1 km, cĩina,như 
ờ vùng cầu Gia Bẩy ỏ' Thái Nguyên, còn ờ vùng xã Yên Bình - không chỉnh hợp trên hệ tầng 
Trias Yên Bình. Trước đây chưa tìm được hoá thạch trong hệ tầng Bản Hang, nhưng gần đày 
Nsuyễn Xuân Kliiển và nnk. (2002) đã tìm được Cliân rìu nưóc ngọt - nước lọ' trong các trầm 
tích màu đỏ này do Đặng Trần Huyên xác định là Cyotrigonioides aff. c . longus tuồi Crelasớm 
ờ vùng Pò Háng, Đình Lập. Tuổi Creta cùa hệ tầng được xác định dira trên hoá thạch kề trên và 
trên cơ sở vị trí nằm trên hệ tầng Hà c ố i  cũng như đối sánh với các hệ tầng màu đỏ nằm trên 
cùng mặt cắt Mesozoi ở vùng giáp giới với tỉnh Lạng Sơn thuộc Nam Trung Quốc.

TÂY BẮC B ộ

Ở Tây Bắc Bộ và M ường Tè (Lai Chầu) chỉ gặp trầm tích Creta mà không có trầm tích Jura 
thượng. Ở võng Sông Đà hệ tầng Yên Châu tuổi Creta muộn chứa các biểu hiện khoáng sàn 
evaporit, còn ỏ' vùng M ường Tè (Lai Châu) là hệ tầng Nậm Ma tuổi Crcta không phân chia. Chì 
riêng ờ võng núi lửa Tú Lệ phổ biến rộng rãi các thành tạo nguồn núi lửa Jura-Creta mà trước 
đây được mô tà là các hệ tầng Văn Chấn và Ngòi Thia, song gần đây các lớp đá phiến sét đen
từng được mô tả là xen trong hệ tầng thứ nhất đã đưọc chứng minh ià có tuổi Permi muộn dựa
vào hoá thạch thực vật (Nguyễn Đắc Đồng 2001 ). Do đó hệ tầng được mô tả với tên gọi là hệ 
tầng Tú Lệ, và hệ tầng thứ hai được coi là những thể á xâm nhập, cho nên hệ tầng này đã được 
inô tả là phức hệ đá núi lửa.

JURA TH Ư Ợ NG  - CRETA HẠ

H ệ tầng  T ú  Lệ  (Jr K , tỉ)

- Hệ tầng  Tú Lệ: N guyên Vĩnh (in  Phan C ự Tiến vá nnk. 1977), N guyền V ĩnh vá nnk. 1978.
- Phức hệ Văn Chấn (part.): Nguyễn Vĩnh (in Phan Cự Tiến và nnk. 1977).
- Hệ tầng Văn Chấn (part.): Nguyền Vĩnh 1978, (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), Vũ Khúc và nnk. 1998.
- Série de Phu Sa Phin  (part.): Dusault L., 1921.
- Các trầm  tích  Jura hầu như không phân chia: Đ o v ịik o v  A . ( in  D o v jik o v  A . vờ nnk. 1965).

- Hệ Jurer. Phạm Đức Lương (in Trần Văn Trị và nnk. 1977).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): trên đường ô tô Tú Lệ - Gia Hội, bờ phải thượng nguồn 
Ngòi Hút (x = 21°44’; y = 104°22’). Nguyễn Vĩnh và nnk. 1978.
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Khi thành lập phân vị này, Nguyễn Vĩnh (in Phan Cự Tiến và nnk. 1977) coi nó là một hợp 
phần của một “phức hệ” gồm 3 hệ tầng là Nậm Qua, Tú Lệ và Bản Hál. Các hệ tầng này đều có 
cấu trúc hai phần, phần dưới là đá phiến sét, bột kết màu xám tới xám đen chứa tu f  xen ít cát kết 
tuf, chuyển lên phần trên chủ yếu là dá phun trào axit (orthophyr thạch anh, felsit, ryolit 
porphyr). Do cliíing có cùng một loại đá phun trào nên trên Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 
1:500.000 (Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988) chúng đã được gộp chung cùng 
với hộ tầng Suối Bé vào một hệ tầng mang tên là hệ tầng Văn Chấn gồm 4 pha phun trào, mỗi 
pha là một hệ tầng xếp theo trật tự kể trên, có bề dày chung lên tới 3000-5000 m.

Cách phân chia này được giữ cho đến khi đo vẽ bản đồ địa chất 1:50.000 nhóm lờ Trạm Tấu 
do Nguyễn Đắc Đồng chủ biên (2000) thì có sự thay đổi rất cơ bản: trong đá phiến sét giàu vật 
chất hữu cơ thuộc phần dưới các pha của “hệ tầng Văn Chấn” đã tìm được hóa thạch thực vật 
Pcrtni, do đó phần trầm tích lục nguyên màu xám tới xám đen thuộc phần dưới các pha này đã 
được coi là cùng một mức địa tầng và tách ra thành một hệ tầng độc lập, và phần đá phun trào nằm 
trên còn lại của các pha cũng được coi là thuộc một mức địa tầng, mà nhóm tác giả bản đồ nói trên 
mô tả là phức hệ núi lửa Tú Lệ. Gần đây, các tác giả Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ 
Ọuvnh Nhai (chủ biên: Bùi Công Hóa 2004) lại mô tả các đá phun trào này là phức hệ Nậm Kim.

Để phù hợp với Ọuy phạm địa tầng (1994) và Quy chế tạm thòi về lập bàn đồ địa chất và 
diều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (2001) hiện hành của ngành Địa chất nên mô tả các đá phun 
trào trên là một phân vị địa tầng, vì đó là một thể đá phân tầng, chịu sự chi phối của luật cơ bán 
cùa địa tầng học là: lớp hình thành trước nằm dưới, lớp hình thành sau nằm trên và cũng có các 

quan hệ địa tầng như các thế đá trầm tích. Tuy nhiên, điều rất khó hiện nay là chưa có một mô tả 
cluiẩn xác nào về thành tạo này ở dạng địa tầng học, do đó dựa vào mô tà cùa Nguyễn Vĩnli và 
nnk. (1978) chúng tôi tạm chọn mặt cắt chuẩn cho hệ tầng ờ vùng Tú Lệ, từ đó giữ lại tên gọi Tú 
Lệ cho hệ tầng trong khi chờ đợi một nghiên cứu đầy đù về thể địa tầng này.

Do chưa có một mô tả đầy đủ về hệ tầng Tú Lệ, ta chưa thể nói chính xác về sự phân bố 

của nó. Nhưng dựa vào các công trình đo vẽ bản 4Ồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 đã tiến hành trong 

phạm vi võng núi lửa Tú Lệ, ta có thể thấy là hệ tầng này chiếm phần lớn diện tích cùa võng 

cùng tên. Theo nhóm địa chất Nguyễn Vĩnh, mặt cắt của hệ tầng trên đường ô tô Tú Lệ - Gia 
Hội, đoạn nằm bên phải thượng nguồn ngòi Hút, gồm hai phần:

• Phần dưới

1. Felsit trắng xám, xám đen, phân lớp mỏng xen thấu kính ryolit porpliyr (10 m) xám 
trắng; dày 1 50 111.

2. Felsit trắng đục xen thấu kính bột kết tu f  (2 m) xám nhạt, phân dải; dày 120  m.

• Phần trên

ỉ. Orthophyr xám đến xám sáng, cấu trúc dòng chảy xen thấu kính ryolit porphyr (] m) sáng 
màu; dày 250 111.

4. Orthophyr thạch anh sáng màu, phân phiến, ở  giữa xen thấu kính bột kết tuf xám sáng bị 
sericit hóa mạnh; dày 70 m.

5. Orthophyr xám, xám đen, đôi chỗ phân dải, phân lớp dày; dày 120 m.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 710 m.
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Hiện nay, thuật ngữ thạch học “orthophyr” không còn được dùng, theo mô tả cùa các tác 
giả nhóm tờ Trạm Tấu nằm ờ  phía đông võng Tú Lệ, “phức hệ núi lửa Tú Lệ” gồm các đá tướng 
phun trào như ryotrachyt porphyr, trachyryolit porphyr xen với một khối lượng ít hơn cùa ryolit 
porphyr. Theo các tác giả nhóm tò' Quỳnh Nhai nằm ở phía tây võng Tú Lệ, “phức hệ núi lừa 
Nậm Kim” gồm các đá ryolit porphyr, comendit-ryolit porphyr, porphyr thạch anh. Các đá này 
thuộc loại á kiềm chuyển sang kiềm, trội kali, tưong ứng với kiểu A-granit. Chúng thuộc nauồn 
vỏ lục địa và là kiểu đá phun trào nội mảng.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Tú Lệ hình thành trong bối cành rift nội lục. Cho đến 

nay, chưa có công trinh nào trình bày rõ các ranli giới dưới và trên của hệ tầng. Theo Nguyễn 

Đắc Đồng vờ nnk. (2000) tuổi đồng vị Rb-Sr cùa mẫu đá phun trào Tú Lệ cho giá trị là 128 + 3 

tr.il., ứng với Creta sớm. Do đó, nhóm tác giả này cho rằng tuổi của thành tạo này có thể là Jura 

muộn - Creta sớm. Nhóm Bùi Công Hóa cho rằng tuổi của thành tạo này là Creta sớm. Đối sánh 

với các pha hoạt động phun trào đầu tiên trong Mesozoi muộn ở các khu vực khác của Việt 

Nam, định tuổi Jura muộn - Creta sớm cho hệ tầng là hợp lý.

CRETA 

Hệ tầng Yen Châu (K.2 yc)

- Điệp Yên Châu: Nguyền Xuân Bao, Từ Lê 1964; Nguyễn Xuân Bao 1970, Nguyễn Xuân Bao {in Phan Cự Tiến 
vỏ nnk. 1977); Nguvền Xuân Bao và nnk. 1978; Vũ Khúc (in Trần Văn Trị và nnk. 1977), Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ vả nnk. 1990; Nguyễn Vĩnh và nnk, 1978; Bùi Phú Mỹ và nnk. 1978.

- Hệ tầng Yên Châu: Vũ Khúc, Lê Thị Nghinh 1996; Trần Nghĩa VÀ nnk. 1996; Vũ Khúc vổ nrìk. 2000.
- Indosinias supérieur. Fromaget J. 1934: Saurin E. 1956.
-Jura không phân chia: Dovjikov A.E. và nnk. 1965.
- Hệ Crela (?): Dovjikov A.E. vổ nnk. 1965.

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotyp): trong dải phân bố Yên Châu - Mộc Châu (Sơn La), đoạn 

từ Tô Bang đến So Lườn (x = 20°57’; y = 104°21 ’). Nguyễn Xuân Bao 1969.

Trầm tích lục địa màu đỏ chứa ít muối mỏ và thạch cao phân bố rộng rãi ở  Tây Bắc Bộ đã 

được phân định thành hệ tầng Yên Châu. Hệ tầng phân bố thành dải rộng không liên tục, không 

hoàn toàn theo hướng đông bắc - tây nam như các hệ tầng cổ hơn nó ở Tây Bắc Bộ, như các dải ờ 

Pu Sam Cáp, từ bản Nậm Cúm xuống Nậm sổ, từ Ọuỳnh Nhai xuống Ta Chan, từ Chiềng Đông 

qua Yên Châu xuống Mộc Châu qua Pa Háng kéo sang Lào và Mộc Châu kéo đến Mai Châu.

Trong mô tả đầu tiên của hệ tầng, Nguyễn Xuân Bao và T ừ  Lê (1964) không dẫn mặt cắt 

chuẩn, nhưng trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Vạn Yên, Nguyễn Xuân Bao (1969) 

đã mô tả mặt cắt đặc trưng cho hệ tầng Yên Châu, từ Tô Bang đến So Lườn trong thung lũng 

Yên Châu. Có thể coi đó là mặt cắt chuẩn của hệ tầng với trật tự địa tầng như sau:

ỉ. Không chỉnh hợp trên trầm tích Devon là cuội kết, sạn kết phân lớp dày, hạt cuội gồm thạch 

anh, si lie, cát kết dạng quarzit và phun trào mafic, xi măng là cát kết, bột kết nâu đỏ, dày 20 m.

2. Cát kết nâu hồng, bột kết và sét kết màu nâu đỏ sẫm, phân lớp dày xen ít lớp kẹp cuội kết 

và sạn kết ở  phần dưới, dày 400 m.
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j. Cuội kết và cát kết màu nâu hồng, phân lớp dày, hạt cuội gồm đá pliun trào mafic từ hệ 
tầng Cẩm Thủy (P3 ct) nằm gần đó đưa vào và ít cát kết dạng quarzit, độ mài tròn và chọn 
lọc kém, xi măng là cát kết, bột kết nâu đò, dày 50 m.

4. Cát kết nâu hồng, bột kết và ít sét kết phân lớp dày, màu nâu đỏ sẫm, dày 300 m.

5. Cuội kết phân lớp dày xen ít lớp kẹp cát kết hạt thô cùng màu nâu nhạt, dày 200 m; hạt 
cuội gồm đá vôi xám, phun trào mafic và ít cát kết dạng quarzit, kích thước hạt cuội từ vài 
đến vài chục cm, mài tròn kém.

6. Cuội kết xen cát kết phân lớp dày, màu nâu nhạt, dày 250 m; hạt cuội gồm cát kết dạng 
quarzit, ít phun trào mafic, không có đá vôi.

7. Cát kết hạt vừa den thô màu nâu nhạt, phân lớp dày, bột kết nâu đỏ phân lớp dày đến vừa
xen ít íớp kẹp cuội kết với hạt cuội chù yếu là cát kết, dày 400 m.

BỒ dày chung của hệ tầng ỏ’ mặt cắt này là 1620 m. Theo Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1969) bề 
dày cùa hệ tầng thay đổi khá lớn, ở Chiềng Ve trong tò’ bản đồ Vạn Yên chỉ dày khoảng 500 m.

Khi lập bàn đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500,000, Dovjikov và nnk. (1965) đã 
mô tà hai hệ tầng màu đỏ ở Tây Bắc Bộ nói chung và ở vùng này nói riêng - một hệ tầng tuổi 
Jura có cuội kết chứa cuội cát kết; một hệ tầng tuổi Creta (?) có cuội kết chửa cuội đá vôi. Theo 

mặt cắt vừa mô tả trên đây thì không có hai hệ tầng màu đỏ ỏ' vùng này, mà trong mặt cắt hai 
loại cuội kết đó nằm xen nhau. Không những thế, theo các tài liệu đo VC bản đồ địa chất tỷ lộ 

1:50.000 gần đây của Lê Thanh Hưu (nhóm tờ Yên Châu) cuội kết chứa hạt cuội đá vôi không 
chỉ nằm ờ phần trên cùa mặt cắt, mà đôi chỗ ngay lớp cuội kết CO' sỏ' của hệ tầng cũng chứa các 

hạt cuội vôi; còn theo Nguyễn Công Hóa (nhóm tờ Quỳnh Nhai) ở  vùng Quỳnh Nhai cuội kết 
chứa hạt cuội vôi thường nằm ở phần trên của mặt cắt (thông báo miệng, 2003).

Trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990), mặt cắt từ Pa Há đi Pu Sam Cáp do Bùi Phú 
Mỹ đo vẽ được dẫn để mô tả hệ tầng Yên Châu. Mặt cắt này gồm 3 phần, trong đó phần dưới, 
ngoài những lớp trầm tích hạt thô, còn có “sét kết xám vàng có ít vật liệu than {tập ỉ ) , ... bột kết, 
set kết xám đen (tập 2), ... bột kết đôi khi màu xám sẫm (tập 3 Ỵ \ Và trong phần này đã tìm được 

khá nhiều hóa thạch, nliư Thân mềm Unìo sp. và thực vật Ficus aff. F. beauveriei. Ulmits 
longifolia, ư lm us cf. carpinoides, Betula  cf. cuspidens, Laurus cf. similis. Phức hệ tlụrc vật này 
được Trịnh Dánh xếp vào Kainophyta, đó là những dạng khá quen biết trong trầm tích Đệ tam ở 
nước ta. Vói nhũng lớp màu xám có chỗ chứa vật liệu than và hóa thạch thực vật vừa kể trên thì 
phần dưới cùa mặt cắt vùng Pa Há không thể đặc trưng cho hệ tầng Yên Cliâu. Có lẽ ở  đây đã có 
một sự lầm lẫn, giống nlur trường hợp lầm lẫn ở vùng Sài Lương thuộc tờ Vạn Yên (tỷ lệ 
1:200.000) đã xếp một mặt cắt màu xám chứa đá dầu và hóa thạch thực vật Đệ tam vào hệ tầng 
Yên Châu. Mặt cắt này mói đây đã được tách ra thành một hệ tầng độc lâp có tuổi Oligocen.

Gần đây, trong đo vẽ bản đồ địa chất ti lệ 1:50.000 Lê Thanh Hựu vứ nnk. (2003) đã phát 
hiện được nhiều hoá thạch thực vật và íl hoá thạch động vật trong hệ tầng YỖ11 Châu ở vùng Yên 
Châu. Hoá thạch thực vật chi được xác định là Thực vật hạt kín, còn động vật - Chân rìu nước 
ngọt Fulpioicles sp. tuổi Creta muộn và Chân bụng Helix sp..

Trong hệ tầng Yên Châu, gần đây ngày càng nhiều điểm có thạch cao được phát hiện, đây 
là loại khoáng sản thường phổ biến trong trầm tích Creta thượng ở Lào và Thái Lan.
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Q u an  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Yên Châu nằm không chỉnh hợp ở dạng phù chồng trên 
nhiều loại đá cổ và bị trầm tích Oligocen phủ không chỉnh hợp lên trên, quan hệ này gặp được ờ 
vùng Suối Phát, gần Sài Lương. Dựa trên các quan hệ địa tầng và đặc trưng chứa thạch cao, hệ 
tầng đã được xếp vào Creta thượng.

Hệ tầng  Nậm  M a (K nrrì)

- Hệ tầng Nậm Ma: Trần Đăng Tuyết vò nnk. 1994.
- i ìệ  Crela: Dovjikov Л. (in Dovjikov Л.Е. và nnk. 1965).
- Hệ tầng Mụ Giạ (part ): Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk, 1990).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Molostratotyp): dọc theo Nậm Ma, liuyện M ường Tè, Lai Châu (x = 
21°52’; y = 101 °52’). Tíần Đăng Tuyết và nnk. 1994.

Trầm tích lục địa màu đỏ với thế nằm gần nằm ngang phủ chồng trên tất cả các trầm tích cổ 
hơn, phổ biến rộng rãi ở  vìmg biên giới Việt - Lào thuộc huyện M ưòng Tè đã dược Trần Đăng 
Tuyết và nnk. phân định thành hệ tầng Nậm Ma trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:200.000 vùng M ường Tè (] 994). Hệ tang cliii yếu lộ thành dải rộng dọc dãy núi Pu Den Đinh 
ở biên giới Việt - Lào, ngoài ra còn một số diện phân bố lẻ tẻ khác ở các vùng Nậm Cang, 
Mường Toong, Quảng Lâm và Nậm Bay.

Mặt cắt chuẩn tlieo Trần Đăng Tuyết và nnk. (1994) gồm 3 phần:
1. Cuội kết, sạn kết phân lớp dày đến dạng khối chuyển lên cát kết hạt thô, sạn kết và cuội kết 

xen ít lớp kẹp bột kết và sét kết nâu đỏ, nằm không chỉnh hợp trên trầm tích Paleozoi. Dày 
1500-1600 m. Mạt cuội và sỏi chủ yếu là thạch anh, cát kết, silic và silic vôi xám đen; kích 
thước hạt khoảng 2-3 cm đến 5 cm.

2. Cuội kết phân lớp dày đến dạng khối xen ít cát kết, cát kết và bột kết nâu đò, dày 600-700 in.
3. Cát kết hạt Ihô, sạn kết xen bột kết và sét kết nâu đỏ phân lớp dày đến trung bình, dày 300- 

400 m; chứa phấn hoa Camptotriletes sp.( Latipollis sp., Tricolpites sp., Classopolỉis sp„ 
Coniopteris sp., Gleicheniidỉtes sp. tuổi Jura - Creta.
Be dày chung của hộ tầng tại mặt cắt này được đánh giá tới 2400-2700 m, có lẽ hoi lớn so với 

thực tế, kết quả của các công tác đo vẽ về sau không thấy mặt cắt nào có bề dày lớn như vậy.

Trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Tuần Giáo, Dương Bình Soạn VÀ rmk. 
(2002) mô tả mặt cắt lừ bản Long Dạo đi Nậm Chim có thế nằm gần như nằm ngang gồm:

ỉ. Cuội kết, sạn kết hạt chủ yếu thạch anh và quarzit, ít silic, mài tròn tốt, ximăng cát kết nâu 
đỏ, chuyển lên cát kết hạt vừa đến thô, phân lớp dày và ít bột kết nâu đỏ, dày 280 m.

2. Cát kết hạt vừa đến thô, nâu nhạt đến xám sáng, phân lớp dày xen bột kết nâu đỏ, dày 60-80 m.
3. Cuội kết, sạn kết thạch anh đỏ nhạt, phân lớp dày xen bột kết nâu đỏ, phong hóa đỏ son, 

dày 230 m. Phần trầm tích này nằm trên các sườn núi cao gần biên giới Việt - Lào thường 
tạo thành các vách đá dốc đứng.

4. Bột kết, cát bột kết nâu đò, phong hóa đỏ son, phân lớp dày, xen cuội kết, sạn kết phân lớp 
mỏng ở  phần trên, dày 180 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 760 Itt.

Q u a n  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng Nậm Ma với thế nằm rất thoải, phù không chỉnh hợp 
trên nhiều đá Paleozoi. Cho đến nay chưa tìm thấy hóa thạch lớn trong hệ tầng mà chỉ có phấn
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hoa tuồi Jura-Creta. Tuổi cùa hệ tầng được giả định là Creta trên cơ sờ quan hệ địa tầng và thế 
nằm phù chồng trên hệ tầng Nậm Pô.

KHU v ự c  TRUNG B ộ

Mặt cắt Jura thượng - Creta chỉ gặp ờ một số ít cấu trúc thuộc khu vực Trung Bộ. Ở miền 
Việt-Lào ta chỉ gặp thành tạo trầm tích - nguồn núi lừa Jura thượng và ờ vùng cực tây một hệ 
tầng trầm tích lục địa màu đỏ Jura thượng - Creta hạ phân bố hạn chế ỏ' rìa một võng Mesozoi 
chủ yếu ở  Trung Lào. Trầm tích Jura thượng - Creta không gặp ỏ’ Trung Trung Bộ, nhưng chúng 
lại phân bố kliá rộng rãi ỏ' Nam Trung Bộ, nơi mà chúng liên quan chặt chẽ với mặt cắt miền 
Đông NaiTỊ Bộ do cùng thuộc võng Mesozoi Đà Lạt.

MIỀN VIỆT-LÀO

ờ  miền Việt-Lào, đoạn mặt cắt Jura thượng - Creta gồm các thành tạo trầm tích - nguồn 
núi lửa được mô tả trong hệ tầng M ường Hinh. Ớ tây Q uảng  Bình thuộc vùng rìa phía đông 
cùa võng Mesozoi Nậm Thon (Trung Lào), trầm tích lục địa màu đỏ của hệ tầng Mụ Giạ 
trước đây định tuổi Creta, nay đối sánh với các mặt cắt tương tự ỏ' T rung  Lào đã được định 
tuồi lại là Jura muộn - Creta sớtn.

JURA THƯỢNG - CRETA HẠ 

H ệ tầng  M ư ò n g  H inh  (J3 mh)

- Hệ tầng Mường Hình'. Lc Duy Bách và nnk. 1969 (Carni); Nguyễn Văn Hoành (in VÜ Khúc, Bùi Phú Mỹ và
nnk. 1990) (J3-K |); Lê Duy Bách. Nguyễn Văn Hoành 1996 (J); Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Trầm tích Jura khống xác định'. Jamoida A.. Marcitchev A. (in Dovjikov A.E. et ai. 1965); Phạm Dức Lương
(in Trần Vãn Trị và nnk. 1977).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): sườn đông bắc dãy núi Bù Quắm, phía tây Tlianli Hóa (x = 
19°48’; y = 105°04’). Lê Duy Bách 1969.

Đá nguồn núi lửa felsic, ỏ' phần dưới của mặt cắt có xen trầm tích lục địa màu đỏ, phân 
bố ở võng Sầm N ưa, đã dược Lê Duy Bách (1969) mô tà là hệ tầng M ường Hinh trong quá 
trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Quỳ Châu. Hệ tầng có diện lộ rộng rãi ở các 
huyện Thường Xuân, N hư  Xuân (Thanh Hóa); ngoài ra còn gặp ở tây N ghệ An (dài Vinh - 
Thanh Chương, N ghĩa  Đàn) và tây Hà Tĩnh.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được xác lập ở sườn đông bắc dãy núi Bù Ọuắm (tây Thanh 
Hóa) gồm hai phần:

Phần dưới gồm cuội kết nâu nhạt, vàng phớt hồng, phân lớp dày, có bề dày từ vài mét đến 
vài chục mét, với hạt cuội chù yếu là thạch anh, ít silic và cát kết, mài tròn trung bình, xi măng 
gắn kết là cát kết lục nhạt, chuyển lên cát kết, bột kết nâu đỏ, vàng lục, tu f  xám lục và đá pliun 
trào ryolit porphyr, ryodacit porphyr; dày khoảng 1000 m.

Phần trên  gồm đá phun trào ryolit porphyr xám lục nhạt, dạng khối, chứa các ban tinh 
felspat và thạch anh, thình thoảng xen ít lớp kẹp cát kết tu f  tím nhạt; dày khoảng 1000 m.

Bề dày chung cùa hệ tầng lại mặt cắt này lên tới 2000 m.
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Tỷ lệ giữa các đá trầm tích và phun trào trong các mặt cắt của hệ tầng Mường Hinh ở các 
vùng khác nhau không ổn định. Ở vùng Bù Me, phần dưới cùa hệ tầng hầu như không chứa đá 
phun trào mà chù yếu gồm cát kết và bột kết màu nâu tím, phân lớp trung bình đến dày. Ngược 
lại, ờ các vùng Nậm sầm  (ngọn sông Chu), Huổi Cam, Bản Chiềng (lây Thanh Hóa), hay tây 
Yên Thành (Nghệ An), mặt cắt lại hầu như chỉ có đá phun trào, và đặc biệt, có nhiều đá á núi 
lửa. Có nơi bề dày hệ tầng chỉ khoảng 500-700 m.

Các đá phun trào hay gặp nhất là dacit porphyr thạch anh màu xanh lục sẫm, dạng khối, 
kiến trúc nối ban, ban linh là thạch anh và felspat, nền kiến trúc vi felsit, felsit. Ngoài ra còn có 
ryodacit porphyr, bề ngoài rất giống dacit porphyr từ màu sắc đến cấu tạo và kiến trúc, chi khác 
nhau ở chỗ rvodacit chứa felspat kali. Hiếm hơn có dacit và porphyr thạch anlì dưới dạng lớp 
kẹp trong các đá kề trên, ngoài ra còn có các lớp kẹp tuf.

Dá á núi lửa thường xuất hiện dưới dạng thể tường hay mạch xuyên cắt các đá phun trào. 
Chúng gồm có granit porphyr và granophyr màu xám trắng, ban tinh felspat và thạch anh. Đá có 
kiến trúc nổi ban với các hạt ban tinh lớn, nền kiến trúc vi pcgmatil, có khi ẩn tinh.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Cho đến nay chưa tìm được hoá thạch trong hệ tầng. Hệ tầng 
Mường Hinh nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Quy Lăng tuồi Ladin, quan sát thấy ở tây Nghệ 
An. Ban đầu Lê Duy Bách xếp hệ tầng vào Carni dựa trên mối quan hệ địa tầng này, nhưng khi 
tổng hợp tài liệu đế vẽ tờ Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, Trần Đức Lương, Nguyễn 
Xuân Bao và nnk. ( 1988) đã xếp hệ tầng vào Jura thượng - Creta hạ trên cơ sở đối sánh với các 
pha phun trào felsic trẻ ờ  miền Bắc Việt Nam, nằm phủ trên hệ tầng chứa than Nori-Ret và hình 
thành trong môi trường lục địa.

Hệ tầng Mụ Giạ (J3-K1 mg)

- Hệ tầng Mụ Giạ-. Trần Đức Lươnẹ. Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988; Vũ Khúc. Lc Thị Nghinh 1996: Niỉuyền
Quang Trung vá nnk. 1996: Nguyền Xuân Dương VÀ nnk. 1996; Vũ Mạnh Đicn và nnk. 1998; Vù Khúc và imk.
2000 (Crela); Phạm Huy Thông vồ nnk. 2001 (J3-K 1 ).

- Terrains rouges supérieurs'. Hoffet J. 1937.
- Creta không phân chia: Mareitchev A. (in Dovjikov A.E. elai.) 1965: Vũ Khúc (in Trần Vfm Trị và nnk. 1977).
- Hệ lang Nước Rụng: Phạm Huy Thông 2000 và nnk. (J3).
- Hệ tầng Phu Co Pi: Phạm lluv  Thông 2000 và rrnk. (K|).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): từ đèo Mụ Giạ đi Y Lanh (tây Quảng Bình) (x = 17°45’; V 
= 105°46’). Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Hệ tầng Mụ Giạ ỏ' Trung Bộ được mô tả lần đầu trong quá trình lập tờ Bản đồ địa chất Việt 
Nam tý lệ 1:500.000 (Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988 ; Vũ Khúc. Bùi Phú 
Mỹ và nnk. 1990) ứng vói trầm tích lục địa màu đỏ có thế nằm rất thoải, phù chồng trcn các 
thành tạo cố hơn mà trước kia các nhà địa chất Pháp gọi là “Cát kết thượng” (Grès supérieurs). 
Hệ tầng phân bố rộng rãi ở  miền tây Quàng Bình, nhất là ờ  vùng núi Cà Roòng. Trong mô tà 
đầu tiên, mặt cắt chuẩn ở  vùng đèo Mụ Giạ được chia làm hai phần:

Phần dưới-, cuội kết, cát kết xám lục nhạt, đỏ nhạt, chủ yếu hạt thô, đôi khi hạt vừa, phân 
lớp dày đến dạng khối, chứa nhiều vảy mica, dày 600-700 ITI. Cuội mài tròn kém, chọn lọc kém, 
xi măng cát bột kết nâu đỏ; thành phần cuội khá đa dạng, gồm quarzit, thạch anh, đá vôi xám 
sáng, cát kết, có khi có cả sét kết xám sẫm.
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Phần trên : chủ yếu là bột kết nâu đỏ xen cát kết nâu nhạt, ít sét kết nâu đỏ, dày khoảng 500 m. 
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1100-1200 m.

Mặt cắt từ Co Ru Pan đến Co Te Riên ở vùng Cà Roòng đã được Hồ Trọng Tý {in Vũ 
Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) mô tả như sau:

/. Cuội dăm kết, sạn kết phân lớp dày, cuội mài tròn kém, chọn lọc kém, xi măng cát kết nâu 
đò, thành phần hạt gồm thạch anh, đá vôi, silic, đày 200 m.

2. Sạn kết, cát kết hạt thô màu xám nhạt, nâu nhạt, phân lớp dày chuyển lên cát kết hạt vừa 
đến hạt nhỏ cùng màu, dày 250-300 m.

1. Bột kết nâu đỏ, phân lớp Irung bình xen cát kết hạt vừa, hạt nhỏ và ít sét kết nâu đỏ, dày 200 in.
4. Bột kết xen sét kết cùng màu nâu đỏ sẫm, nâu tím, phân lớp dày, thỉnh thoảng có lớp kẹp

cát kất hạt nhỏ chứa vảy mica trắng, dày khoảng 250 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 950-1000 m.

Trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tò' Minh Hóa, Phạm Huy Thông (2000) đã 
liên hệ mặt cắt hệ tầng Mụ Giạ ỏ' chính vùng Mụ Giạ với mặt cắt Jura - Creta ở  võng Mesozoi 
Nậm Thon miền Trung Lào và chia nó thành hai hệ tầng là Nước Rụng tuổi Jura muộn, đặc 
trưng bằng những tập đá hạt thô chứa đồng (Cu), và Phu Co Pi tuổi Creta sớm, đặc trưng bằng 
những lớp trầm tích lục địa màu đỏ thực sự. Hai hệ tầng này tạo nên loạt Mụ Giạ. Nhưng sau đó 
(2001), ông lại trở lại quan niệm cũ và mô tả hệ tầng Mụ Giạ với mặt cắt như sau:

ì. Cuội kết đa khoáng màu tím nhạt (dày 2 m) chuyển lên cát kết đa khoáng màu xám tím, hạt 
thô đến vừa, phân lớp đày xen ít bột kết xám tím; hạt cuội gồm đá vôi, silic, cát kết, mài 
tròn, độ chọn lọc trung bình, kích thước từ 0,5 đến 3-4 cm, dày 100-250 m. Xi măng có 
hàm lượng đồng (Cu) khá cao (170 ppm) giúp ta đối sánh các trầm tích này với hệ tầng 
Nậm Phouan tuổi Jura muộn ở  bồn Nậm Tliơn thuộc Trung Lào. Bột kểt chứa ít phấn hoa 
thực vật trên cạn, gồm Cycadopỉtes minutus, Bacutricolpites centricus, Classopollis sp..

2. Cát kết đa khoáng màu xám phớt tím, phân lớp dày xen ít lớp bột kết, dày 80 ni.

3. Cát kết xám tím, hạt vừa, phân lớp dày, ít thấu kính sạn kết đa khoáng hạt thô, dày 150-200 m.

4. Cuội kết và sạn kết thạch anh màu tím nhạt (dày 5-6 m), chuyển lên cát kết đỏ nhạt, phân 
lớp xiên, dày 35-45 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 365-570 m. Phần trên cùa mặt cắt này lộ

trên các đinh cao dọc biên giới Việt - Lào, đo đó các phần tiếp của hệ tầng, cũng như ranh giói
trên cùa hệ tầng không quan sát được.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Mụ Giạ nằm không chỉnh hợp với thế nằm rất thoải 
trên các trầm tích cổ hơn, ranh giới trên của hệ tầng không quan sát được.

Mareitchev A. (Dovjikov et ai. 1965) mô tả trầm tích thuộc phân vị này ỏ' vùng Mụ Giạ là 
Creta không phân chia và cho biết đã thu thập được nhân cùa các Chân rìu nước lợ ở một khuỷu 
đường phía bắc thị trấn Bãi Dinh 2 km. Chúng gồm Plicatoiinio  sp. và Trigonioides sp., là 
những hóa thạch đã tìm thấy trong trầm tích Creta hạ ở M ường Phalan, Hạ Lào (Hoffet 1937). 
Đáng tiếc là sưu tập này không được lưu ở Bảo tàng Địa chất và trong các công trình nghiên 
cứu chi tiết gần đây cũng không gặp lại được những dạng hoá thạch này. Do đó, chứng cứ cổ 
sinh cho việc định tuổi hệ tầng Mụ Giạ cần phải xem xét thêm, vì theo mô tả của Phạm Huy 
Thông và nnk. (2000, 2001) khối lượng Creta hạ trong mặt cắt Jura - Creta ỏ' vùng Mụ Giạ rất
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nhỏ (tập 4 của mặt cắt - 35-45 m) và các trầm tích này chù yếu phân bố trên các đỉnh cao trên 
dưÒTig biên giới. Hiện nay việc địnli tuoi Jura muộn - Creta sớm cho hệ tầng Mụ Giạ chù yếu 

dựa vào quan hệ địa tầng và vào đối sánh với mặt cắt Jura - Creta ỏ' vùng Trung Lào.

KIỈU v ự c  NAM TRUNG B ộ  VÀ ĐÔNG NAM  B ộ

[ lai miền này cùng có chung một mặt cat Jura thượng - Creta do cùng thuộc võng Mesozoi 
Đà Lạt. Tại đây, khoảng mặt cắt này được đặc trưng chủ yếu bằng các thành tạo trầm tích - 
nguồn núi lửa hình thành trong môi trường lục địa xen các thành tạo trầm tích lục địa màu đò, 
với hệ tầng Đèo Bảo Lộc tuổi Jura muộn, hệ tầng Đắk Rium tuổi Creta sớm và hệ tầng Dơn 
Dương tuổi Crcta không phân chia.

JURA

Hệ tầng  Đèo Bảo Lộc (J3 bỉ)

- Hệ tầng Đèo Bao Lộc: Nguyền Xuân Bao 1977; Nguyền Kinh Quốc (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và mk. 1990); 
Nguyền Niíọc 1 loa và nnk. 1996; Trần Tính vá nnk. 1998: Nguvền Dírc Thắng và nnk. 1999; Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Hệ tầng Ca 7(5: Belousov A. và nnk. 1984.
- Hệ tầng Long Bình-. Bùi Phú ÌVlỳ. Dương Văn cầu  1991; Nguyền Ngọc Hoa và nnk. 1996; Vũ Khúc và nnk. 

2000: Via Công Cọ và nnk. 2 0 0 1.
-H ệ  tầng Xa l.orr. T rương C ông Đ ượníỉ và nnk. 1997.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectostratotyp): dọc sông Bi Ô, vùng Gia Ray (x = 11 ° 12’; y = 108°06!). 
Nguyễn Đức Thắng và nnk. 1999. Hệ tầng được đặt tên theo địa danh đèo Bảo Lộc, nơi phổ 
biến các loại đá của hệ tầng.

Trầm tích lục địa màu đỏ chuyển đá phun trào trung tính phân bố rộng rãi ờ Nam Trung Bộ 
và Nam Bộ được phân định là hệ tầng Đèo Bảo Lộc trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:500.000 miền Nam Việt Nam. Hệ tầng lộ thành những diện rộng ở các vùng đèo Bảo Lộc, 
nguồn sông Bi Ô và sông Lèn ở vùng Gia Ray, nguồn sông Cà Tót ở  tây bắc Plian Thiết. Ngoài 
ra còn những diện nhỏ ở các vùng quanh Di Linh, đông Giá Bạc, nam núi Tà Dùng, tây đèo Cậu 
và núi Giác Lan ờ tây nam Cam Ranh, vùng Long Bình ở gần TP Hồ Chí Minh và vùng Bù Núi, 
suối Chiu Riu ở tây Lộc Ninh. Một số diện phân bố nhỏ của hệ tầng cũng còn được phát hiện ở 
núi Xa Lon, núi Giài, vùng Bảy Núi và ỏ’ đảo Hòn Mấu trong vịnh Thái Lan.

Khi hệ tầng được xác lập, mặt cắt chuẩn không được chi định rõ mà chỉ nêu lên các mặt cắl đèo 
Bào Lộc - Santa Maria, mặt cắt dọc sông Bi 0  và mặt cắt sông Cà Tót (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vó 
rmk. 1990). Mặt cắt được coi là đầy đủ nhất của hệ tầng nằm dọc sông Bi Ô và được mô tả chi tiết 
hơn cà, nên trong công trình này dược đề nghị làm mặt cắt chuần chọn (lectostratotyp) của hệ tầng.

Mặt cắt chuẩn chọn cùa hệ tầng ban đầu được Nguyễn Kinh Quốc và Nguyễn Xuân Bao mô 
tà (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990), sau đó khi đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 loạt tờ 
Bến Khế - Đồng Nai, Trần Tính và nnk. (1998) mô tả lại chi tiết hon, gồm hai phần như sau: 

ỉ. Cuội kết cơ sở, sạn kết tu f  xám nhạt, nâu phớt tím, phân lớp không đều, đôi khi xen cát kết, 
bột kết nâu đỏ, andesit, andesitodacit và tuf của chúng, dày 350 m. Bệt kết chửa phấn hoa 
Lygodium  sp. Ổ  nguồn suối Đắk Rium quan sát được cuội kết cơ sở nằm không chỉnh hợp 
trên bột kết phân dải của hệ tầng Mă Đà.
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2. Andesit, andesit porphyrit, andesitobasalt, andesitodacit, dacit, ryodacit và tu f  của chúng,
thinh thoảng gặp lớp kẹp mỏng cát kết chứa vật liệu núi lừa, dày 400 m.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 750 m.

Mặt cát ở nguồn sông Cà TÓI, tây bắc Phan Thiết do Belousov A.p. và nrìk. (1984) mô tả là
“hệ tầng Ca Tô” với những dặc điểm như sau:

1. Cuội kết, sạn kết hỗn tạp, đá phiến sét silic xám sẫm, đá phiến sét đen xen andesitodacit, 
dày 300 m; hạt cuội trong cuội kết gồm đá sừng, ryolit, thạch anli, granit, mài tròn tốt 
nhưns chọn lọc không tốt, kích tlurớc hạt từ vài cm đen vài chục cm; đá phiến sét đen chứa 
Estheria và vet ill lá của Lycopodites cf. tenerimus.

2. Andesitodacit xám lục sẫm, andesit xám nâu tới xám lục, dạng khối, nhiều ban tinh xen ít 
lớp kẹp tu f  andesit, dày 205 m.

3. Cát kết tuf, bột kết tu f  xám nâu, phân lớp dày xen andesit giàu ban tinh plagioclas, andesit
hạnh nhân xám lục dày 220  m.

4. Dacit, rvodacit xám, phân lớp dày xen ít tu f  của clúmg, phân dải yểu, dày 1 50 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này là 875 in.

Tại vùng Long Bình, gần TP Hồ Chí Minh, cũng gặp một mặt cắt trầm tích - nguồn núi lửa 
thành phần trung tính đến felsic mà Bùi Phú Mỹ và Dương Văn c ầ u  (1991) đã mô tà là “hệ tầng 
Long Bình” . Mặt cắt này được mô tả theo tài liệu khoan (LK 818) kết hợp vói tài liệu trên mặt, gồm:

ì. Andesitobasall đen lục, dacit xám đen xen ít lớp kẹp đá phiến silic-sét chuyển lên là đá
phiến sét vôi chứa ít hạt cuội và silic vôi; theo tài liệu khoan dày 1 1 7 m.

2. T u f  dung nham, phần trên xen silic-sét than, đá vôi-silic than; theo tài liệu khoan vói bề 
dày 120 m; đá phiến tu f  chứa hóa thạch nước ngọt - nước lợ Estheria  sp..

3. Tuf aglonierat thành phần andesitobasalt, andesit, dacit, ryodacit chuyển lên dá phiến sét
xám, sét than đen phân lớp mỏng, bề dày 115 m. T uf thấy trong lỗ khoan, còn các lớp đá
phiến lộ ra trên ở sườn đồi Long Bình, tại đó đã phát hiện được hóa thạch cá nước ngọt
Pholidophorus?  sp. và Actinopterygii dạng Jura muộn (Filleul A., Vũ Khúc 2001) và thực 
vật Zamites aff. haufmani, Pagiophyllum  sp., Dicksonia  sp..

4. T u f  bột kết nâu đỏ chuyển lên dacit, ryođacit và ryolit, dày 65-75 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 420 m.

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Tiên - Pliú Quốc (Tây 
Nam Bộ) tliànli phần của hệ tầng Dèo Bảo Lộc cũng được Trương Công Đượng và nnk. (1997) 
mô tá là “hệ tầng Xa Lon” với thành phần mặt cat như sau: 

ỉ. Cuội kết, cát kết chứa cuội phân lóp dày, pliần trên xen nhiều lớp bột kết nâu đỏ, phân lóp trung 
bình, dày khoảng 100 ni; hạt cuội trong cuội kết gồm dá phun trào felsic, cát kết và ít bột kết.

2. Andesit và rỵolit màu xám lục nhạt, dày khoảng 800 m.
Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 900 111.

Một mặt cát gồm các trầm tích - nguồn núi lửa thành pliần trung tính lộ ra trên đảo Hòn 

Mấu thuộc quần đảo Nam Du (vịnh Thái Lan), chúng từng được xếp vào các hệ tầng khác nhau

như hệ tầng Đắk Lin tuổi Paleozoi muộn (Nguyễn Kinh Ọuốc và nnk. 1982), hệ tầng Hòn

Ngang tuổi Trias (Nguyễn Ngọc Hoa và m k .  1996) và hệ tầng Hòn Mấu tuổi Jura muộn - Creta 

(Trịnh Dánh và nnk. 1998). Mặt cắt ở  phía đông đảo Hòn Mấu nằm gồm:
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1. Cuội kết và ít tảng kết, dày 5 m; thành phần hạt cuội và tảng là iyolit và ít thạch anh, xi măng
gắn kết là tuf. Tập này nằm không chinh hợp trên ryolit hệ tầng Hòn Ngang tuổi Trias giữa.

2. Andesitobasalt có ban tinh chủ yếu là plagioclas xen tu f  thủy tinh thành phần mafic đến
trung tính và ít đá silic, dày 40 m.

3. Andesitobasalt có cấu tạo hạnh nhân, basalt, dày 50 m.
Be dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này là 95 m.

Các “hệ tầng” nói trên thực chất là các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa thành phần trung 
tính hình thành trong môi trường lục địa có cùng khoảng tuổi với hệ tầng Đèo Bảo Lộc. Điều 
khác nhau là noi này có các lóp kẹp trầm tích đầm hồ chứa hóa thạch cá (tình trạng địa phương), 
nơi khác lại có lớp kẹp đá ngả về mafic hoặc nhiều felsic hơn. Tuy nhiên, về mặt thạch hóa 
cliúng có nhiều đặc điếm gần nhau.

v ề  thạch hóa, đá phun trào ở vùng đèo Bảo Lộc có sự phân dị thành phần từ andesitobasalt- 
andesit-andesitodacit đến dacit-ryodacit. Hàm lượng SÌƠ2 = 53,86 - 61,86%; Na20  /  K20  = 1,05 - 
3,17, thuộc loạt vôi-kiềm với natri trội hơn kali. Đá phun trào vùng Chiu Riu và Bù Núi, tây Lộc 
Ninh mà Ma Công Cọ xếp vào hệ tầng Long Bình thuộc nhóm andesitobasalt-andesit có hàm lượng 
S 1O2 = 51,42 - 59,62%; Na2Ơ / K20  > 1, thuộc loạt vôi-kiềm với natri trội hơn kali (loạt tholeit). Còn 
đá phun trào vùng Hòn Mấu theo Bùi Minh Tâm thuộc loại andesitobasalt-trachyandesit, với natri 
trội hơn kali, tluiộc loạt tholeit và kiểu andesit không tạo núi. Dựa trên các đặc điểm gần nhau này 
chúng tôi coi tất cả các mặt cắt mô tả bên trên đều thuộc hệ tầng Đèo Bảo Lộc.

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Đèo Bảo Lộc nằm không chỉnh hợp trên nhiều hộ tầng cồ 
hơn, như trên hệ tầng Mã Đà quan sát thấy ở vùng Ma Nới; trên hệ tầng Đắk Bùng ở gần mỏ đá 
Bình An; trên hệ tầng Ea Súp ở vùng tây Lộc Ninh. Đồng thời, hệ tầng bị granodiorit phức hệ 
Định Quán có tuổi đồng vị 121-140 tr.n. (J3-K 1) xuyên cắt. Theo tài liệu của Nguyễn Xuân Bao và 
nnk. (2000) tuổi đồng vị của andesit hệ tầng Đèo Bảo Lộc dao động trong khoảng từ 100 ± 3 đến 
128 ± 5,4 tr.n. (khoảng Creta sớm). Tuy nhiên, hệ tầng Đèo Bảo Lộc được xếp vào Jura thượng 
dựa trên cơ sở hóa thạch cá thu thập được ở vùng Long Bình và các quan hệ địa tầng đã nêu trên.

CRETA 

Hệ tầng Đắk Rium (K| dr)

- Hệ tầng Đắk R ium : Abramov N. và nnk. 1984; Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996; Nguyên Đírc Thẳng và nnk.
1999; Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Non Hệ tầng Dắk Riunr. Trần Tính và nnk. 1998 (= Hệ tầng Bình Sơn).

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): dọc ngọn suối Đắk Rium, đoạn ở gần đường 20 (x = 11°35’; y 
= 108°07’). Hệ tầng mang tên suối Đắk Rium, nơi có mặt cắt chuẩn. Abramov N. và nnk. 1984.

Hệ tầng Đắk Rium gồm trầm tích lục địa màu đỏ nằm phủ trên đá phun trào andesit của hệ 
tầng Đèo Bảo Lộc đã được Abramov N. và nnk. (1984) mô tả trong quá trình đo vẽ bản đồ địa 
chất tỷ ]ệ 1:200.000 loạt tò' Bến Khế - Đồng Nai. Ngoài vùng ngọn suối Đắk Rium, hệ tầng còn 
lộ ra ở các vùng cầu Đại Ninh - Liên Khương, Nam Ban - Thanh Trì, Định An - Đa Lợi, thị trấn 
Lâm Hà, Phú Hiệp (tinh Lâm Đồng), vùng Hòn Một (tây bắc N ha Trang), chân núi Châu Thới 
và ven sông Lá Buông (gần Biên Hoà). Mặt cắt chuẩn theo suối Đắk Rium gồm:
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/. Cuội kết phân lớp dày (] -2 m) xen cát kết hạt thô, cát kết, bột kết nâu đỏ phân lớp xiên, dày 
70 m; hạt cuội mài tròn tốt, thành phần cliìi yếu thạch anh, đi cùng với cát kết, sét kết bị 
sừng hóa, xi măng là sạn kết, cát kết hạt thô màu nâu đỏ.

2. Bột kết nâu đỏ, cát bột kết cùng màu, đôi khi xám lục nhạt, phần trên xen ít lớp kẹp 
cuội kết, dày 50 m; trong một lớp kẹp bột kết xám lục nhạt ở  phần thấp đã tìm được 
hoá thạch thực vật L ycopodites  cf. tenerium, E la tocladus  sp., P agiophyllum  cf. 
crassifolium  tuổi Jura giữa-m uộn đến Creta.
Be dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này là 120 m.

Theo một suối cạn ờ phía đông thị trấn Tùng Nghĩa hệ tầng cũng lộ như sau:
1. Cuội kết, tảng kết, sạn kết, cát kết hạt thô, nâu tím, phân lóp dày (]-2  cm đến 5-7 m), dày 60 

m; cuội và tàng là cát kết, đá sừng sail đốm, thạch anh, granit biotit, dacit, kích thước từ 1-2  

cm đến 10-15 cm, có tảng đến 60 cm; độ mài tròn và chọn lọc kém; xi măng là cát, bột kết.
2. Bột kết nâu đò, phân lớp trung bình, cát kết nâu nhạt chứa các hạt felspat trắng, có lớp chứa 

vôi, dày 40 m. Bột kết chứa Chân lá tuổi Crela sóm Nemestheria sp. và phấn hoa tuổi Creta- 
Paleogen Polvpodiaceae, Schizeaceae, Pinaceae, Poaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, 
Rhizophoraceae, Chenopođiaceae, Lagerstroemia sp., Fagaceae, Picea sp., vkA lb izia  sp.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 100 m.

Tại các vùng khác, cấu trúc mặt cắt cũng như đặc điểm thạch học cùa hệ tầng không có gì 
khác biệt so vói hai mặt cắt trên, nhưng bề dày thay đổi khá lớn, như ỏ' vùng Thanh Trì - Thác 
Voi bề dày mặt cắt đạt tới hơn 200 m, còn ở Đa Lợi - Nam Ban mặt cắt dày tới hơn 500 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và  tuối. Hệ tầng Đắk Rium nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Mã Đà 
(hmd), quan hệ này quan sát được ở ngọn suối Đắk Rium và gần cầu Đại Ninh, Tùng Nghĩa; hệ 
tầng cũng nằm không chinh hợp dưói hệ tầng Đơn Dương (K.2 dg), quan sát thấy ở chân đèo 
Pren và vùng Thanh Trì. Dựa vào hóa thạch thu thập được và vào quan hệ địa tầng kể trên hệ 
tầng Đắk Rium được xếp vào Creta sớm.

Hệ tầng Đơn Dưong (K2 dd)

-Hệ tầng Dơn Dương'. VQ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Vũ Như Hùng 1987; Trần Tính và nnk. 1998; 
Nguyễn Đức Thẳng và nnk. 1999; Vũ Khúc VÀ nnk. 2000; Nguyền Xuân Bao, Vũ Như Hùng và nnk. 2002.

- Hệ tầng Đa Pren: Belousov A. và nnk. 1984.
- Hệ lồng Lạc Lâm: Belousov A. và nnk. 1984.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): vùng Đơn Dương, trên đường từ  Phim Nôn đi Nha Trang
(x = 11°46’; y = 108°28’). Nguyễn Đức Thắng và nnk. 1988. Hệ tầng mang tên vùng Đơn
Dương, nơi có mặt cắt chuẩn.

Trầm tích - nguồn núi lửa thành phần chủ yếu felsic thành tạo trong điều kiện lục địa, thế 
nằm rất thoải phủ chồng trên trầm tích Jura hạ - trung của loạt Bản Đôn ờ võng Đà Lạt đã được 
phân ra là hệ tầng Đơn Dương trong quá trình đo vẽ tò' Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1:500.000 
(1988). Hệ tầng phân bố khá rộng rãi ờ các vùng Đơn Dương, núi Tà Đùng, thượng nguồn sông 
Lù, Krông Knô và sông Tô Hạp, bắc Đà Lạt, Phan Dũng, núi Át (tây đèo Cậu), núi Rát (đông 
bẳc cầu Tân Mỹ) và rải rác ờ  tây bắc Cam Ranh, tây nam Ninh Hoà, bắc Vũng Tàu và vùng 
Long Hải. Mặt cắt chuẩn đã được Nguyễn Đức Thắng đo vẽ chi tiết có trật tự địa tầng dưới đây:
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/. Cuội kết và sạn kết hỗn tạp, sạn kết arkos chuyển lên sạn kết tuf, tufit, thinh thoảng xen các 
lớp kẹp sét kết hoặc bột kết nâu đỏ, ryolit và felsit porphyr, dày 250 m; tập này phú không 
chỉnh hợp trên granitoid phức hệ Định Quán tuổi Jura muộn và phức hệ Đèo Cà tuổi Creta.

2. Dacit porphyr màu xám tro, xám lục nhạt, ít ryolit và felsit porphyr xám đến xám sángxcn 
ít lớp kẹp cát kết, bột kết tuf, sạn kết hạt không đều và ít lớp kẹp hoặc thấu kính andesit. tuf 
andesit, dày 350-450 m.

3. Cát kết và bột kết tuf, sét kết nâu đỏ, nâu nhạt, phân lớp trung bình, dày 150 m; cát kết tuf 
chửa Bào tử phấn hoa Lygodium  sp., Schizosporites sp., Picea  sp., Cedrits sp.,

4. Dacit porphyr xám lục nhạt, tu f  dacit, ryodacit porphyr, ryolit màu xám đến xám sáng, 
dày 300 m; tu f  dacit có kiến trúc mảnh vụn, cấu tạo khối, mảnh vụn chiếm 19-34%. nền 
là thủy tinh núi lựa.

5. Ryolit porpliyr giàu ban tinh felspat kali hồng và tu f của chúng, dày 200 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này đạt khoảng 1250-1350 111.

v ề  mặt thạch hóa, các đá của hệ tầng thể hiện một dãy phân dị liên tục từ andesit, dacit, 
ryodacit đến ryolit với hàm lượng SĨƠ2 khoảng 58,04 - 78,34%, tổng kiềm: 3,60 - 9,97% và 
natri xấp XI ngang kali; đa số mẫu thuộc loạt kiềm-vôi, bão hoà nhôm, một ít thuộc loạt tlioleit.

Khối lượng các lớp trầm tích và trầm tích - nguồn núi lửa trong hệ tầng thường không ổn định, 
có lẽ phụ thuộc vào vị trí và hoạt động núi lửa ở từng vùng. Clúing khá phát triển ở các vùng Đơn 
Dương, Đức Trọng, núi Tà Đùng, núi Dang, nhung lại có dạng các lóp kẹp với khối lượng khôn? 
đáng kể ờ một số nơi khác như đèo Pren, thượng nguồn sông Lũy, Phan Dũng và tây Cam Ranh. Vì 
vậy, có tác giả khi nghiên cứu mặt cắt của hệ tầng ỏ' vùng Đơn Dương - Lạc Lâm đã chia mặt cắt 
làm hai hệ tầng; một hệ tầng gồm thuần đá phun trào (hệ tầng Đa Pren) và một hệ tầng chù yếu gồm 
đá trầm tích (hệ tầng Lạc Lâm), nhưng khi nghiên cứu rộng cả vùng thì sơ đồ này không thích hợp.

Q u a n  hệ địa tần g  VÌ1 tuổi. Hệ tầng Đơn Dương nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Mã Đà 
tuổi Jura giữa ở  núi Tà Đùng và vùng Phan Dũng, trên hệ tầng Đèo Bảo Lộc tuổi Jura muộn ờ 
ngã ba Phim Nôn và trên hệ tầng Đắk Rium tuổi Creta sớm ờ vùng Thanh Trì và chân đèo Prcn. 
Theo Nguyễn Xuân Bao và nnk. (2000), kết quả phân lích luối đồng vị phóng xạ mẫu đá dacit 
và ryolit (phương pháp K/Ar) thực hiện ờ Hoa Kỳ cho tuổi 76 ± 1 tr.n. và mẫu đá dacit (phương 
pháp Rb/Sr) thực hiện ỏ' Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất Hà Nội cho tuổi 100 ± 1 tr.n. 
Các tuổi này tương ứng chủ yếu với Creta muộn.

Hệ tầng  N ha T ra n g  (K nl)

-H ệ  tầng Nha Trang-. Belouxov A ., N guyễn Đức Tháng, Bùi Phú Mỹ, Vũ N hư  H ùng 1984; Vũ Khúc vá 
nnk. 1998; N euyễn Đ ức Thắng và nnk. 1999; Trần Tính vờ nnk. 2000.

- Hệ tầng Đơn D ương  (part.): N guyền Kinh Q uốc {in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): vùng lân cận thành phố Nha Trang (x = 12° 15’; y = 
109°08’)- Belouxov A. vànnk . 1984.

Đá phun trào thuộc hệ tầng Nha Trang từng được xếp chung với thành tạo trầm tích - nguồn núi 
lửa của hệ tầng Đơn Dương nằm dưới (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Khi đo vẽ bản đồ địa 
chất tỷ lệ 1:200.000 chúng đã được tách ra thành một hệ tầng Nha Trang trên cơ sở phân tích các dãy 
hoạt động magma phun trào trong võng Đà Lạt và dựa vào sự có mặt các đá kiềm. Hệ tầng Nha
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Trang được xếp vào vị trí cao nhất trong dãy các thành tạo phun trào này. Các lớp đá trầm tích - 
nauồn núi lửa của hệ tầng phân bố trong võng Đà Lạt, ngoài ra còn thấy lộ ra lẻ tẻ tại vùng Hòn 
Chông ở Tây Nam Bộ. Mặt cắt chuẩn quan sát ờ vùng Nha Trang được chia ra làm hai phần:

Phần dưới. Chủ yếu là andesit, andesitodacit, dacit và tuf cùa chúng; đôi nơi có cuội kết, sạn 
kết tuf, aglomerat nguồn tuf xen ít lớp cát kết, bột kết màu đỏ nâu, phân lớp trung bình, dày 250 m.

Phần trên. Ryolit, trachyryolit, felsit porphyr xen ít lớp kẹp ryodacit porphyr và một khối 
lượng khá lớn cát kết tu f  hạt mịn, bột kết tuf và dá phiến sét, dày 250-350 m. Đá phiến sét xen 
trong phần dưới của tập chứa bào tử phấn hoa Selaginella  sp., Taxodium  sp., Lygodium  sp. và 
Seitotylns sp. dạng Kainophyta.

Bề dày chung của hệ tầng tại mặt cắt này là 500-600 m.

Dọc tlfeo quốc lộ IA, đoạn từ Phan Thiết đến Vĩnh Hảo, hệ tầng cũng có cấu trúc hai phần 
như sau (Nguyễn Đức Thắng và nnk. 1999):

Phần dưới. Andcsit, tu f  andesit, đôi nơi có dăm kết tuf thành phần trung tính màu xám lục 
chứa các mảnh đá cỡ từ vài mill đến vài cm, thành phần là andesit, dacit, ryolit, felsit, v .v ... cùng 

vói các vụn tinh thể felspat, nền là tuf andesit hay andesit hạt nhỏ, cấu tạo khối; dày 50-100 m.

Phần trên. Dacit, ryodacit, ryolit, trachyrvolit và tu f  của chúng, màu xám sáng, xám nâu, 

cấu tạo dòníĩ chảv hay dạng khối đặc sít; dày 450-500 m.

về thạch hóa, đá cùa hệ tầng có sự phân dị, chuyển đổi từ andesit, dacit tới ryolit và 

trachvryolit, trong đó các đá có thành phần felsic, felsic á kiềm chiếm ưu thế rõ rệt. Trong các đá 

thuộc loạt kiềm vôi, kali thường trội hon natri (KọO / N a 20  = 1,14 - 1,47%). Clnĩng có cùng nguồn 

magma với các tliành tạo xâm nhập granodiorit, granit và granosyenit thuộc phức hệ Đèo Cà.

Quan hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Nha Trang nằm không chỉnh hợp trên các lớp trầm tích 

Jura liạ cùa hệ tầng Đắk Krong. Belouxov A. và nnk. (1984) định tuổi Creta cho hệ tầng vì cho 

rằng trong aglomerat ở  phần dưới của hệ tầng chứa dăm và tảng granodiorit biotit-hornblend 

tlmộc phức hệ Định Quán tuổi Jura muộn (ờ núi Tà Lương, Cam Ranh và ở bán đảo Ninh Hòa), 

về sau lại gặp đá của hệ tầng Nha Trang bị granit thuộc phức hệ Đèo Cả tuồi Creta xuyên cắt (ờ 

đập Ba Ra, sône Lòng Sông). Do đó có thể tuổi của hệ tầng nằm trong khoảng Jura muộn - 

Creta sớm; trong khi chò' đợi các kết quả khảo sát chi tiết hon, hệ tầng được tạm xếp vào Crcta1.

KHU v ự c  TÂY NAM B ộ  VÀ VỊNH THÁI LAN

Trong giai đoạn Jura muộn - Creta, ở miền Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan thoạt tiên phát 

riển một hệ tầng trầm tích - nguồn núi lửa thành phần trung tính được mô tả là hệ tầng Đèo Bào 

Lộc tuối Jura muộn. Sau đó, trên vịnh Thái Lan, ta thấy lộ ra các trầm tícli lực địa chửa gỗ silic 

hóa được mô tả là hệ tầng Phú Quốc tuổi Creta không xác định, có lẽ là Creta sớm.

1 Gần đáy, Vũ Như Hùng (thông bâo miệng) tiến hành nehiên círu thạch hóa các đá andesit thuộc phần dưới hệ lẩng 
Nha '[’rang và thây ràng chúng có các đặc điếm giống hệt andesit của hệ làng Đồo Bào Lộc. Do đó, nhà (lịa chất này 
cho ràng hệ tầng Nha Trang chi gồm các đá axit và á kiềm thuộc phần trên cúa hệ tầng theo mô tá bên trên với bề 
dày khoáng 350-500 m (BT).
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CRETA 

H ệ  t ầ n g  P h ú  Q u ố c  (K  p q )

- Hệ tầng Phú Quốc'. Trần Đức Lương. Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988 (.I3-K 1 ). Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 
(.1); 1'rịnh Dánh (in Phan Cự riến và nnk.) 1989 (J3-K,); Trịnh Dánh và nnk. 1998 (Miocen giữa-muộn): Vù Khúc rà 
nnk. 2000 (Miocen giữa-muộn); Nguyền Ngọc Hoa và nnk. 1991 (K2); Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2003 (K).

- Grès supérieur. Saurin E. 1935 (J-K).
- Hệ tầng Thô Chu: Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2002 (K-ì).
- Hệ tầng An Thới: Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2005 (Miocen).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Lectostratotyp): trên đảo Phú Quốc, từ Ghềnh Dầu đến Rạch Vẹm (x =
10°20’; y = 104°). Trịnh Dánli và nnk. 1998.

Hệ tầng Phú Quốc phân bố chủ yếu trên các đào và quần đào trong vịnh Thái Lan, như Phú 
Quốc, An Tliới và Thổ Chu, trong đó các mặt cắt của đảo Phú Quốc và quần đảo An Tliới khá 
giống nhau. Trước đây chưa có mặt cắt nào được chì định làm chuẩn nên trong công trình này 
mặt cắt Ghềnh Dầu - Rạch Vẹm đưọc chọn làm chuẩn chọn (lectostratotyp) của hệ tầng.

Theo mô tả của Trịnh Dánh và nnk. (1997), mặt cắt chuẩn chọn (lectostratotyp) có tương 
đối đầy đủ các phần của hệ tầng và có trật tự địa tầng như sau: 

ì. Cuội kết thành phần hỗn tạp, phân lớp dày, với các hạt cuội là thạch anh, silic, đá vôi, ryolit 
và felsit, độ mài tròn tốt nhưng chọn lọc không đều, cỡ hạt từ 2-3 cm đến 10 cm; xi măng là
cát kết thấm oxyt sắt. Dày khoảng 10 m. Không quan sát được ranh giới dưới của hệ tầng.

2. Bột kết, cát kết và cát bột kết xen kẽ với nhau, dày 90 m. Đá thường xám nhạt, xám phớt 
tím hay xám lục nhạt, có lớp có các mạch mỏng than nâu đen. Pliấn hoa thu thập được 
trong tập này gồm Polypodium  sp., Lygodium microphyỉlum, M agnastriatites sp., Pteris 
sp., C yathea  sp., Síenochlaena palustris, Echiperiporites sp., Dacrydium  Sp., Rhizophora 
sp., Avicennia  sp., Florschuetzia trilobata, Fl. levipoli. Ngoài ra, trong một bãi khai thác 
liuyền là Bãi Vòng đã thu thập đưọ'c các vết in lá Laurus sim ilis , Phragm ìtes oeningensix, 
Sabal sp. theo Trịnh Dánli có tuổi Miocen giữa-muộn, và phù hợp vói kết quả xác định 
phấn hoa do Nguyễn Đức Tùng xác định.

3. Cát kết hạt thô, sạn kết, cuội kết, cát sạn kết chứa cuội, dày khoảng 240 m. Đá thường xám 
trắng, phân lớp dày, nhiều chỗ phân lớp xiên. Thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, 
quartzit, ít silic, hạt có độ lựa chọn và mài tròn kém. Phấn hoa thu tliập được, ngoài các 
dạng đã thấy ỏ' tập 2 còn có Dicksonia  sp., Cystopleris sp., Tsuga  sp., Castanopsis sp., 
Hamm amelis sp. v.v..., nhưng không thấy các loài của Florschuetzia  và Echiperìposìtes. 
Tập này vẫn còn chứa huyền, thấy ở Rạch Vẹm cùng với thân cây silic hoá khá lớn.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này khoảng 340 m.
Ngoài mặt cắt này, nhóm nghiên cứu nói trên đã khảo sát 4 mặt cắt kliác trên đảo Phú Quốc 

là các mặt cắt đảo An Đông - An Thới, Dương Tơ - Bãi Vòng, Dương Đông - Hàm Ninh và Cây 
Dừa - mũi Ông Đội. Các mặt cắt này cũng có cấu trúc 3 phần với thành phần đá rất giống mặt cắt 
Gliềnli Dầu - Rạch Vẹm, chi có bề dày các tập khác nhau cluìt ít, ví dụ ở  mặt cẳt đảo An Đông - 
An Thới tập hạt thô dưới cùng có bề dày quan sát được là 20 m và tập hạt mịn xen hạt thô ở giữa 
có bề dày là ] 00 m. Như vậy, bề dày tối đa của hệ tầng nhóm này quan sát được là 360 m.

Ngoài nhũng lioá thạch đã nêu trên đây theo tài liệu của Trịnh Dánh vànnk. (1998), những hoá 
thạch gỗ silic lioá thạch gần đây được C. Vozenin-Serra và D. Dupons (Bảo tàng Lịch sử Thiên 
Nhiên, Paris) xác định gồm Protophyllocladoxylon xenoxyloides, Protopodocarpoxylon orientale.
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Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh (2003B) đã nghiên cứu hệ tầng Phú Quốc, theo các mũi 
khoan ở độ sâu tối đa khoảng 60-80 m. Theo mô tả của các tác giả này thành phần đá chủ yếu 
gồm trầm tích hạt mịn xen hạt thô (sét kết, sét bột kết xen cát kết) có thổ so sánh với tập 2 ờ 
lectostratotyp mô tả trên dây, nhưng với nhiều sét kết hơn. Trong số 44 mẫu phân tích từ các lõi 
khoan có tới 24 mẫu chứa hoá thạch bào tử phấn hoa, cho ta một sưu tập phong phú mà kết quả 
phàn tích có thể có độ tin cậy cao hơn các tài liệu trước. Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức 
Tùng, trong sưu tập này có những dạng cổ hơn Miocen như Cicatrỉcosisporites laesuratus. Cic. 
mmutaestriatiis, Cic. dorogemi.s, Cỉassopoỉlis sp., Brachyphylỉum  sp., đồng thời lại vắng mặt 
nlũrng dạng trẻ như Florschuetzia  và Echiperisporiles.

Bùi Phú Mỹ và nnk. (2002) đề nghị xác lập hệ tầng Thổ Chu tuổi Creta muộn cho trầm tích 

tướng lục địa, chứa hoá thạch gỗ silic hoá trên đảo Thồ Chu. Thực chất hệ tầng Thổ Chu cũng có 

cùng thành phần với hệ tầng Phú Ọuốc, nhưng khi đó hệ tầng Phú Ọuốc được coi là tuổi Miocen 

theo Trịnh Dánh vờ rmk. (1998). Mặt cắt theo các giếng khoan của “ liệ tầng Thổ Chu” như sau:

/. Cát kết xám nhạt, hạt vừa đến thô, dày 10,5 m; không có dấu hiệu gì cho thấy đây là chân 
cùa mặt cắt.

ì. Cát kết xám nhạt, hạt mịn xen bột kết nâu nhạt, phân lớp xiên thanh, chứa vụn thực vật hóa 
than, dày 29,8 m.

3. Bột kết xám lục xen ít 1Ó’P kẹp cát kết hạt mịn (đá mài), phân lớp trung bình, dày 12,2 m; ở lỗ 
khoan TK.1 đã gặp một phức hệ bào tử phấn hoa gồm с icatricosisporites sp„ Dictyophyllidites 
sp„ Coupersisporites sp., Sphagmnnsporites sp., Lycopodiumsporites sp„ Leitìtriletes sp., 
Cyathidites sp., Polypodiites sp„ Laevigatosporites sp., Nevisisporiles sp., Osmundasporites 
sp., Gleicheniacidites sp.. Cheiropleura sp., Myoporumpollenừes sp., Monocolpopollenites sp., 
Brachyphyllum sp„ Hymenophyllum  sp.. Tricolpopollenites sp. ở  Hòn Từ, tại độ sâu 17 m cũng 
phát hiện được nhiều bào tử phấn hoa bị ép dẹp mạnh và than hóa; ngoài các dạng trên còn có 
Klukisporites sp.. Classopollis sp.. Staplinisporites sp., Quercidites sp., Araucariacites sp., 
Schbaeơcites sp., Taurocusporites sp„ Cupressaciles sp„ Eucommiidites sp..

4. Cát kết xám nâu, hạt vừa đến thô, phân lớp dày, thường có phân lớp xiên thanh, chứa ít sạn 
sỏi thạch anh ờ phần dưới tập, dày 31,2 m; trong những lớp trên cùng ỏ' đảo Thổ Chu và Hòn 
Xanh đã phát hiện được hóa thạch thân gỗ silic hóa. Kiểu hóa thạch này Irước đây Fontaine
H. đã thu thập và được Vozenin-Serra (1969) xác định là Protopoảocarpoxylon orientale, p. 
paraorientale, Prototaxoxyỉon asiaticum.

5. Cát kết hạt mịn xen bột kết đỏ nâu, phân lớp mỏng đến vừa, chứa nhiều vụn thực vật nâu 
đen, dày 25,5 m; chứa phấn hoa Cicatricosìsporites sp., Brachyphyllum  sp., Taurocusporites 
sp., Tricolpopollenites sp., Eucommiidites sp., Lygtìdiumsporites sp., Lycopocỉiumsporiles 
sp„ Ginkgocycadophytus sp., Cibotium  sp., Gleicheniacídites sp., Araucariacỉtes sp.. Ngoài 
ra còn có tảo Veryhachium  sp., Metaleiofusa  Sp., Leiofusa  sp.

6. Bột kết nâu đỏ đến loang lổ, phân lớp mỏng, có chỗ xen lớp kẹp cát kết hạt nhò xám lục 

nhạt, dày 32,3 m, chứa pliấn hoa Cicatricosisporites sp., Cupressacites sp„ Taurocusporites 
sp.. Tricolpopoỉlenites sp„ Monocoỉpopoỉỉenites sp„ Lygodiumsporites sp„ Eucommiidites 
sp.. Laevigatosporites sp., Gleicheniacidites sp., Lycopodiumsporites sp. Ngoài ra còn gặp ít 
Dinoflagcllata và tảo Chlorophyceae không xác định được.
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7. Cát kết nâu nhạt hạt nhỏ đến vừa xen ít bột kết xám, chuyển lên trên cùng là 2 m bột kết 
xám lẫn ít đá phiến sét phân lớp mỏng, dày 29,7 m.

8. Cát sạn kết nâu nhạt chứa cuội, cát kết xám nâu, hạt thô chuyển lên cát kết hạt vừa xám 
trắng phớt vàng, dày 18,7 m.

9. Lộ trên mặt, gồm cát kết nâu nhạt, hạt vừa, phân lớp dày xen ít lớp kẹp bột kết và sét bột 
kết xám trắng, dày 40 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng tại mặt cắt này là 230 m.

Như vậy, mặt cắt trên đảo Thổ Chu cũng gồm một hệ xen kẽ trầm tích hạt mịn và hạt thô, 
trong đó có cả những lớp cát kết màu xám trắng như thường thấy trên đảo Phú Quốc. Các trầm 
tích lộ ra trên đảo Thổ Chu có thể so sánh với tập 2 của mặt cắt trên đảo Phú Quốc, bên cạnh đó 
sự giống nhau cùa lioá thạch bào tử phấn hoa cùng với sự phù liợp về tuổi của chúng cho phép 
coi “hệ tầng Thổ Chu” là đồng nghĩa cùa hệ tầng Phú Quốc.

Q u a n  hệ địa tầng  và tuổi. Trcn cả đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu quan hệ địa tầng cùa hệ 
tầng với các trầm tích cổ hơn và trẻ hơn đều không quan sát được. Có giả thiết cho rằng các lớp 
màu đỏ lục địa ở  đảo Hòn Nghệ là thuộc hệ tầng Phú Quốc, nếu giả thiết này đúng thì hệ tầng 
Phú Quốc nằm bất chỉnh họp trên đá vôi Trias giữa của hệ tầng Minh Hoà.

Trịnh Dánh và nnk. (1998) định tuổi Miocen giữa-muộn cho hệ tầng Phú Quốc chù yếu 
dựa trên hoá thạch vết in lá và bào tử phấn trong tập 2 và 3 cùa mặt cắt Ghềnh Dầu - Rạch 
Vẹm đã dẫn trên đây. N hững  tài liệu mới thu thập được theo các lỗ khoan trên đào Phú 
Ọuốc và đảo Thổ Chu (Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2002, 2003) cho ta lliấy cần xem xél 
lại tuổi Miocen của hệ tầng Phú Quốc.

Trước hết là tại đảo Phú Ọuốc, hoá thạch bào tử phấn do Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh thu 
thập và Nguyễn Đức Tùng xác định (2003) có những dạng cổ hơn Miocen như Cicatricosisporites 
laesuratus, Cic. minutaesiriatus, Cic. dorogensis, Classopoỉỉis sp„ Brachyphyllum  sp., đồng thòi 
lại vắng mặt những dạng trẻ nliư Florschuetzia và Echiperisporites. Từ đó, Nguyen Đức Tùng cho 
rầng trầm tích chứa chúng có tuổi Creta. Những hoá thạch gỗ silíc hóa do Bùi Phú Mỹ sưu tập đã 
được C. Vozenin-Serra và Denise Pons (Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên, Paris) xác định là 
Protophyllocladoxylon xenoxyỉoides, Protopodocarpoxylon orientale. Các nhà cổ thực vật này so 
sánh dạng hoá thạch vừa nêu với nhũng dạng tương tự ở Nông Sơn (Quảng Nam), Rovieng, Phom 
Ker (Campưchia), Tang vay (Savanakhet - Lào) và đảo Thổ Chu (vịnli Thái Lan) và kết luận tuổi 
Creta sớm cho trầm tích chứa chúng ở Phú Quốc.

Hoá thạch trên đảo Thổ Chu cũng gồm bào tử phấn do Bùi Phú Mỹ Vớ nnk. (2002) sưu tập và 
Nguyễn Đức Tùng xác định có nhũng dạng thuộc các giống đã gặp ở Phú Quốc như 
Cicatricosisporis brevilaesuratus, Cic. dorogemis, Cic. angicanalis, Cic. australiensis. Classopoỉiis 
sp., Brachyphyllum  sp. Ngoài ra còn có Coniopteris sp. là giống không còn thay ở Creta muộn nữa. 
Hoá thạcli gỗ silic hóa ở Thổ Chu, như đã dẫn trên đây, đã được Fontaine H. thu thập và được c. 
Vozenin-Serra (1969) xác định cho tuổi Mesozoi. Sưu tập mới cùa Bùi Phú Mỹ được C. Vozenin- 
Serra và Denise Dupons xác định là Cycadeanoxylon sp. (Gymnosperme Cycadeoideae). Liên hệ 
với những dạng ỏ' Thổ Chu trước đây đã đuợc C. Vozenin-Serra 1969 xác định gồm Prototaxoxylon 
asiaticum, Protopodocarpoxylon orientale, P. paraorientale, C. Vozenin-Serra và D. Dupons cho 
rằng trầm tích chứa chúng có tuổi Creta sớm.
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Trên cơ sở tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới vừa nêu trên của Bùi Phú Mỹ và nnk. 
(2002,2003A, 2003B), cùng với kết quả xác định bào lử phấn của Nguyễn Đức Tùng, két quả xác 
định gỗ silic hóa của c .  Vozenin-Serra và D. Dupons, hệ tầng Phú Quốc được định tuổi Crcta.

Thảo luận. Như ta đã thấy trong phần đồng nghĩa, hệ tầng Phú Quốc đã được mô tả với 
những tuổi rất khác nhau. Điều này chù yếu do hệ tầng Phú Quốc gồm các trầm tích lục địa rất 
hiếm hoá thạch, những sưu tập hoá thạch có lúc được phát hiện chưa đủ phong phú để có thể xác 
định tuổi chắc chắn cho trầm tích. Gần đây, nhóm Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh (2005) đưa ra tài 
liệu ỏ' quần đảo An Thới, cho rang mặt cắt ở  đó có màu đỏ khác với mặt cắt ỏ’ đảo Phú Quốc chủ 
yếu có màu trắng, thế nằm các lớp khác với thế nằm chủ yếu trên đảo Phú Quốc và có thể là nằm 
không chinh hợp lên hệ tầng Phú Quốc và sưu tập bào tử phấn hoa, cũng do Nguyễn Đức Tùng 
xác định, cộ tuổi Miocen. Do đó, nhóm này đề nghị thành lập hệ tầng An Thới tuổi Miocen. Như 
vậy, trên các đảo và quần đảo Phú Quốc, An Thới và Thổ Chu, ngoài hệ tầng Phú Quốc, đã có đề 
nghị xác lập thêm các liệ tầng Thổ Chu tuổi Creta muộn và An Thới tuổi Miocen. Theo cliúng tôi, 
cơ sờ để thành lập 2 hệ tầng sau chưa được chắc chắn và không phù hợp với tài liệu thực tế, cũng 
nlnr không phù hợp với tài liệu chung trong khu vực, cụ thể như sau:

/. Màu sắc cùa đá không phải là một chuẩn chắc cliắn để xác lập một phân vị, vì có màu 
nguyên sinh và màu thứ sinh. Rất khó nói mặt cắt ở Thổ Chu có tuổi Creta muộn, vì hỏa 
thạch gỗ silic hóa cho tuổi Creta sớm; thêm vào đó, tình hình tài liệu khu vực cho thấy thế 
Creta muộn là thế có điều kiện khí hậu khô nóng, đặc trưng bỏi sự thành tạo các khoáng 
vật evaporit (muối khoáng, thạch cao, anhyđrit) nằm dưới dạng 0 hay vỉa trong mặt cắt, 
như ta đã thấy ở Nam Lào (Đong Hcn), Trung Lào (Nam Theun), Bắc Lào (Vientiane), 
Đông Bắc Thái Lan (Kliorat) và Tây Bắc Bộ (Yên Cliâu). Đặc trưng đó không thấy ỏ' Thổ 
Chu. Do đó, mặt cắt ở  Thổ Chu, theo chúng tôi, cũng thuộc hộ tầng Phú Quổc.

2. Sưu tập bào tử phấn hoa thu thập ỏ' An Thới, nliư chính Nguyễn Đức Tùng đã nhận xét, CÒ11 

nghèo nàn (Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2005). Nên cluì ý là ở  đó cũng thu thập được hóa 
thạch gỗ silic hóa, tuy chưa được gửi đi xác định, nhưng cũng giúp ta một tài liệu để so sánh 
vói các mặt cắt ở Phú Quốc và Thổ Chu. Thêm vào đó, quan hệ không chỉnh hợp giữa các 
lớp được xếp vào hệ tầng An Thói trên các lớp được xếp vào hệ tầng Phú Quốc chưa được 
quan sát ở  một vết lộ cụ thể, mà được nliận định dựa trên thế nằm của chúng. Thế nằm đó 
liệu có còn là nguyên sinh không ? Thêm vào đó, so sánh vói tài liệu đo vẽ địa chất 1 : 
200.000 ở vùng ven biển Campucliia thuộc các tỉnh Kampot và Kohkong (Naif 1973) ta chỉ 
thấy mô tả ở  đó một hệ tầng Cát kết thượng chứa Cicatricosisporừes và Classopollis được 
xếp vào Creta hạ. Do đó, chúng tôi thấy việc xác lập hệ tầng An Thới là chưa đủ mức tin cậy.

Hiện nay không thể tách phần nào trong các mặt cắt đã nghiên cứu ra thành một hệ tầng thứ 
hai tuổi Miocen, bỏ'i vì các vết in lá mà Trịnh Dánh cho là Miocen được thu thập trong những 
lớp nằm rất thấp trong mặt cắt (trong phần dưới của tập 2) như đã thấy ờ Ghềnh Dầu - Rạch 
Vẹm cũng như ở  Dương Tơ - Bãi Vòng. Có thể là sưu tập các vết in lá chưa phong phú nên việc 
xác định chưa thể chính xác.

Sự có mặt của phấn hoa trẻ như Flonchnetzia  có thể giả thiết là rơi sau và được bảo tồn trong 
các khe nứt cùa các lớp đá đã hình thành và lộ ra trên mặt trong gián đoạn giữa Neogen và Creta.
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Chuo'ng 7

ĐỊA TẦNG KAINOZOI «

ĐỆ TAM
(PALEOGEN VÀ NEOGEN)

Địa tầng Kainozoi trong chuyên khảo này chỉ đề cập đến các trầm tícli Độ tam và trầm tích 
Neogen thượng-Đệ tứ hạ. Trầm tích Đệ tứ ỏ' Việt Nam phân bố khá rộng rãi, có những đặc thù 
riêng và giĩra các nhà nghiên cứu cũng có những điều chira thống nhất về phân chia khoảng dịa 
tầng này, số lượng các phân vị địa tầng Đệ tử đã được mô tả lại rất IỚ11. Do đó, việc xem xét lại 
các phân vị địa tầng Đệ tứ nên giành cho một công trình khác.

Các phân vị địa tầng Đệ tam được trình bày theo hai phần - phần trên đất liền và phần trên 
thềm lục địa. Các phân vị địa tầng Đệ tam trên đất liền cũng được phân biệt hai loại - loại lộ trên 
mặt và loại dưới sâu theo các vùng phân bố Đông Bắc Bộ, trũng Sông Hồng, võng Hà Nội, Tây 
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Các phân vị cùa thềm 
lục địa được mô tả theo cấu trúc các bồn - Bắc vịnh Bắc Bộ, trũng Huế - Quảng Ngãi (Nam bồn 
vịnh Bắc Bộ), bồn Cửu Long, bồn Nam Côn Sơn và bồn Mã Lai - Thổ Chu.

Theo các công trình nghiên cứu trước đây, trầm tích Đệ tam lộ trên đất liền chỉ gồm các 
phân vị địa tầng Neogen, trong khi ờ võng Hà Nội trầm tích Đệ tam dưới sâu lại bắt đầu bằng 
các trầm tích Paleogcn (Nguyễn Địch Dỹ vỏ nnk  1985). Điều này đã lôi cuốn sự chú ý của nhiều 
nhà nghiên cứu nên trong nhũng năm qua nhiều công tác nghiên cứu về cổ sinh, thạch học trầm 
tích, kiến tạo và tuổi đồng vị đã được tiến hành đối vói trầm tích Đệ tam trên đất liền, nhiều kết 
quả nghiên cứu mới được công bố (Nguyễn Địch Dỹ 1987; Phạm Quang Trung, 1998; Nguyễn 
Quốc Cường, Wysocka A. và nnk. 2002). Những tài liệu mới này, nhất là nhũng kết quả nghicn 
cứu về bào tử phấn hoa, về trầm tích học đối vói các trầm tích Đệ tam ở dọc sông Hồng, sông 
Lô, từ hệ tầng Tiêu Giao, ở các hộ tầng của bồn trũng Nà Dương, v.v... cho phép cáe nhà địa 
chất có cơ sở để rà xét lại tuổi và lịch sử địa chất của các bồn trũng Đệ tam trên lục địa.

Cập nhật những tài liệu mới, xem xét lại những tài liệu trước đây và đối sánh với kết 
quả nghiên cứu trầm tích cùng tuổi ờ thềm lục địa Việt Nam  và Đông Nam  Á nói cluing nhờ 
công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí; các nhà địa chất có đủ cơ sỏ' để chinh lý tuổi cùa nhiều 
phân vị địa tầng Đệ tam trên lục địa. Nhiều phân vị được định tuổi [ại ở mức cổ hơn như 
lĩiột số phân vị trước đây định tuổi là Neogen nay được chinh lại là Paleogen, hoặc từ 
Pliocen thành Miocen giữa-muộn.

Cùng với việc chỉnh lý tuổi các phân vị, danh mục các hệ tầng cũng được chỉnh biên trên 
CO' sở Quy phạm địa tầng Việt Nam. Từ  đó sơ đồ địa tầng cùa Đệ tam có những thay đồi lớn sẽ 
được trình bày trong công trình này.
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HÌNH 12.  C Á C  P H Â N  VỊ DỊA  T Ấ N G  Đ Ệ  TAM Ở  VIỆT  NAM
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ĐỆ TAM TRÊN ĐẤT LIÈN

KHU v ự c  BẮC B ộ

Đ Ô N G  B Ắ C  B ộ

Trầm tích Đệ tam ở Đông Bắc Bộ thường có tướnu hồ, phân bố trong những trũng giữa núi 
như ở thung lũng sông Lô, ỏ' lân cận thị xã Cao Bằng; ở  Thất Khê, Lộc Bình (Lạng Sơn) và Hoành 
Bồ (Qụảng,Ninh). Trong vặn liệu địa chất chúng đã được mô tả ở  thung lũng sông Lô là hộ .tầng 
Tuyên. Quang, hệ’tầng Pha’n Lương, ở  dải Cao Bằng - Lạng Son tù' cổ đến trỏ gồm các hệ tầng Cao 
Bằng, Nà Dương, Rinh Chùa và ỏ' Quảng Ninh là các hệ tầng Đồng Ho, Tiêu Giao.

Những loạt trầm tích Đệ tam vừa nêu, trôn đất liền ở Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói 
chung, ứng vói kiếu thành hệ molas. Trong mỗi loạt trầm tích dạng molas thường có 3 phần rõ 
rệt - phều7 dưới là trầm tích.thô (cuội kết, sạn kết), phần ẹiữa  thường là trầm tích chứa than (các 
nhịp cát kết, các vỉa than và phần trện  - trầm tích mịn (đá phiến sét). Có thể gặp dãy trầm tích 
như vậy trong mô tả các hệ tầng Tuyên Quang, Plian Lương, Đình Cao, Tiên Hung, Khe Bố, Di 
Linh v.v... Nguyễn Xuân Huyên vò nnk. (2004) đã tái hiện một trật tự trầm tích thể hiện rất rõ 
loạt trầm tích dạng molas trong thung lũng Sông Lô. Trong hỉnh 5 (tr. 437) của công trình vừa 
nêu của các tác giả này có thể thấy rõ các tập 1 , 2 ứng với giai doạn trầm tích thô (cuội kết), tập 
3 cliíra than và tập 4 - trầm tích mịn kết thúc quá trình trầm tích.

Trong các trũng nhỏ đọc đứt gãy Cao Bằng - Lạng Sơn tính chất của loạt molas gồm 3 
phần như vừa nêu cũng thể hiện 'rất rõ, nhất là trong trũng N à Dương. Ở thung lũng sông Lô các 
thành phần cùa loạt trầm tích molas thể hiện rỗ trong các phân vị được mô tả trước đây như hệ 
tầng Tuyên Quang, hệ tầng Phan Lương.'Đê thế hiện tính liên tục của ba phân vị Cao Bằng, Nà 
Dương và Rinh Chùa như là một đãy của thành' hệ molas chứa than, trong công trình này ba hệ 
tầng này được mô tả trong khung:của loạt Cao Lạng. Trong mối quan hệ về bối cảnh kiến tạo 
chung và theo thành phần trầm tích, trong phạm vi Đông Bắc Bộ những trầm tích Đệ tam ờ các 
trũng:dọc đứt gãy Sông Lô .cũng được liên hệ với các thành phần cùa loạt Cao Lạng.

PALEOGEN 

H ệ tầng  Đồng H o (E2 dh)

- Diệp Dồng Ho: Phạm Văn Quang VÀ nnk. 1969; Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánh 1979, 1985,
1903, Trịrih Dánh in Dương Xuân Hào vồ nnk. 1980; Hoàng Ngộc Ký vá rink. 1979 (part.)

- Hệ tầng Dồng Ho: Phạm Quang Trung vỏ nnk. Ĩ999; Trịnh Dánh in Vũ Khúc VÀ nnk. 2000; Nguyễn CônE
Lượng và nnk. 20.0Í; Hoàng Ngộc Kỷ Vữ nnk. 2001.

- Oitcưemaire (part. ) 1 Patte E. 1927.
- Neogen (part.): Dovjikov A. E. v<í nnk. 1965.
- Miocen: Trần Đình Nhân in Trần Văn Trị vò nnk. 1977.
- Hệ tầng Nà Dương : Trịnh Dánh ‘ìn Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990.

M ặ t Cắt ch u ẩ n  (Lectọstratotyp):. Theo suối Đồng Ho và đường Trới - Bàng Bê, huyện 
Hoành Bồ, tỉnh Q uảngN inh  (x = 21°03’; y = 107°01 ’). Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975).
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Hệ tầng Đồng Ho gồm trầm tích Đệ tam tướng lục địa chứa than và chứa bitum phân bổ hạn 
chế ở Quảng Ninh. Đá phiến chứa than và chứa bitum ở Đồng Ho đã được các nhà địa chất Pháp 
phát hiện từ những năm 20 của thế kỷ trước. Khi lập bản đồ địa chất dải than Quàng Ninh (Phạm
Ván Ọuang chù biên 1969), “điệp Đồng Ho” được xác lập, điệp phân bố ỏ’ Đồng Ho và Trói
(huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ngoài mặt cắt do Phạm Văn Quang mô tả, Trần Đình Nhân, 
Trịnh Dánli (1975) còn coi các thể trầm tích khác cũng thuộc phân vị địa tầng Đồng Ho, đó là 
trầm tích tướng hồ sâu, màu sặc sỡ phân bố Ờ ven Cửa Lục (vịnh Cuốc Bê = Courbet) và các trầm 
lích màu tím đỏ ở Đông Triều (Quảng Ninh). Theo Trần Đinh Nhân, Trịnh Dánh (1975), và Trịnh 
Dánh {in Tống Duy Thanh và nnk. 1995) lectostratotyp của hệ tầng Đồng Ho gồm:

1. Cuội kết màu xám, phân lớp dày, gắn kết tốt. Thành phần cuội gồm thạch anh, cát kết đỏ 
(im, ít đá vôi xám sẫm, kích thước 3-12 cm, độ mài tròn khá tốt; xi măng thường là cát kết, 
sỏi kết. Bề dày thay đổi nhanh từ 25 đến 130 ITI.

2. Sạn kết và cát kết màu xám; sạn kết gồm hạt thạch anh, cát kết, ít đá phiến và đá vôi ; cát
kết hạt thô; bề dày thay đổi 10 -10 0  m.

j. Bột kết, đá phiến chứa dầu màu đỏ tím, bã cà phê; ở  Đồng Ho CÒ11 gặp những lớp chứa 
asphalt và ở gần Bãi Cháy còn có những lớp than mỏng; bề dày thay đổi từ 18 đến 70 m. 
Các vết in lá thuộc phức hệ thực vật rừng ẩm cận nhiệt đới (phức hệ Q. cf. lobbi - 
Artocarpus) gồm những dạng đặc trưng như Quercus cf. lobbi, Pecopíeris totangensis, 
Dryophyllum yunnanense, D iospyros brachysepala, Laurus nobilis, M agnolia jansch in ii, 
Cỉnnamomum glanduliferum , Artocarpus sp., v.v... gần gũi với hệ thực vật N à Dương.

4. Cát kết hạt vừa, màu xám sẫm, gắn kết tốt, chứa các di tích thực vật bào tồn xấu bị than 
hóa yếu; dày 10-30 m.

Phần mô tả trên đây được Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) coi là “ phụ điệp dưói” của 
“điệp Đồng Ho” , trôn đó là các tập 5-7 của “phụ điệp trên” .

5. Cát kết thạch anh hạt nhỏ màu sặc sỡ, phân lớp yếu, gắn kết kém, có xen một số lớp mỏng 
cuội kết và sạn kết; dày 8 in.

6. Sét phân lớp dày hoặc dạng khối, gắn kết yếu, vỡ  dạng vỏ chai; phần dưới và trên của 
tập có các thấu kính cuội kết, sạn kết bào tử  và cát kết; dày 60-70 m. Trong sét có các 
(li tích bào tử phấn hoa, các vết in lá bảo tồn xấu thuộc phức hệ tlụrc vật savan bụi gồm 
Pecopteris to tangensis , M agnolia  ja n sch in ii, Laurus n o b ilis , và bào tử phấn hoa 
Quercus sp., Liqu idam bar  sp., Rhus sp., Equisetum  sp., G leichenia  sp. là những dạng 
quen biết ở hệ tầng N à  Dương.

7. Cát kết và bột kết màu nâu đỏ; dày 10 m.

8. Cát kết, bột kết màu xám xen kẽ nhau, đôi nơi có những lớp mỏng sét kết, phong phú hoá 
. thạch thực vật, dày 15 m. Trước đây từng được coi là đáy của hệ tầng Tiêu Giao (Trịnh

Dánli, Trần Đình Nhân 1975).

Bề dày cùa hệ tầng Đồng Ho biến thiên khá nhiều, trong khoảng 140-430 m.

Trong bột kết, đá phiến sét chứa than và asphalt (tương ứng với các tập từ 3 trở lên mô tả 
trên đây) Phạm Quang Trung và nnk. (1999) đã thu thập và xác định được tập hợp bào tử phấn 
hoa phong phú gồm C icatricosisporites dorogensis, Lycopodium sporites neogenicns, Taxodium  
sp., Crassoretitriletes nanhaiensis, Acrostichum  sp., Pinuspollenites sp., Ephedripites sp..
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Pentapollenites m aom m gensis, Gothanipolỉis bassensis, Verrutricolporites pachydermus, 
Liquidambarpollenìtes minutus, Corilopsis princeps, Tricolpites sp., Monosporites sp., 
Quercidites sp., M om m ipites sp., M yrica  sp., Iỉexpollenìtes sp.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng Đồng Ho nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Hà cối 
tuổi Jura sớm. Trước đây, hệ tầng này được định tuổi Miocen muộn theo kết quả phân tích bào 
tử phấn do Trần Đình Nhân tiến hành và kết quả nghiên cứu vết in lá thực vật của Trịnh Dánh. 
Mặt khác Trần Đinh Nhân, Trịnh Dánh (1975) xác lập hệ tầng Tiêu Giao và định tuổi Pliocen 
nằm chỉnh hợp trực liếp trên trầm tích tướng hồ màu sặc sỡ ờ ven vịnh Cuốc Bê mà các tác già 
này coi là thành phần của hệ tầng Đồng Ho.

Tlieo Phạm Quang Trung và nnk. (1999) trong phức hệ bào tử phấn trích dẫn trên đây có 
nhiều dạng đặc trưng chđ Oligocen ở thềm lục địa Việt Nam và Đông Nam Ả. Ví dụ như 
Pentapollenites m aom ingem is , Cicatricosisporites dorogensis không trẻ hơn Oligocen và chính 
Cicatricüsisporites dorogensis là dạng định danh cùa đới mang tên nó tuối Oligocen. Các dạni> 
phấn Verrutricolporiles pachyderm us, Gothanipollis bassem is, Liquidambarpollenites mimilus, 
Lycopocliumsporites neogenicus cũng !à những dạng mới chỉ gặp trong Oligocen; đặc biệt 
Verrutricolporites pachyderm ns  là dạng định danh cùa đới mang tên nó trong Oligocen ờ bẳc 
vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra Phạm Quang Trung và nnk. (1999) cũng nêu sự phát triển cực thịnh của 
phấn Pinaceae trong Oligocen trcn thế giới, còn ở Việt Nam thì phấn Pinuspollenites sp. cũng là 
dạng cực thịnh trong trầm tích Oligocen ở Biển Đông.

Trên cơ sở phân tích những tài liệu nêu trên và đối sánh với nhũng trầm tích tương tự ỏ' bồn 
Bien Đông cũng ở Đông Nam Á nói chung, việc định tuổi Oligocen cho hệ tầng Đồng Ho là 
đáng tin cậy. Việc định tuổi này cùng với những dẫn liệu về tuổi của hệ tầng Rinh Chùa dưới 
dây tạo cơ sở đầu tiên cho sự cliỉnli biên tuổi của các hệ tầng Dệ tam trong Sơ đồ đối sánh địa 
tầng các trầm tích Đệ tam trên vùng đất liền ở Việt Nam.

LOẠT CAO LẠNG (E2 - E3 cỉ)

Loạt Cao Lạng tập hợp trầm tích Đệ tam dạng thành hệ molas chứa tlian được hình thành 
trong các trũng dạng hồ cổ giữa núi dọc theo đút gãy Cao Bằng-Lạng Sơn và các trũng dọc đứt 
gãy Sông Lô. Phần dưới của trầm tích Đệ tam trong các trũng này bắt đầu bằng cuội kết đôi khi 
chứa tảng, độ mài tròn kém, nhiều tảng sắc cạnh, tiếp theo là cuội kết, sạn kết xen cát kết hạt 
mài tròn tốt hơn như ờ hệ tầng Cao Bằng, phần thấp cùa “hệ tầng Tuyên Ọuang” (Trần Đình 
Nhân, Trịnh Dánli 1975) và “tập s l l ,  SỈ2” của Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004). Phần giữa 
của mặt cắt gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét và các vỉa than ứng với hệ tầng Nà Dương và tập
2, 3 cùa “ hệ tầng Tuyên Quang” (Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975) và “tập sl3” cùa Nguyễn 
Xuân Huyên và nnk. (2004), lộ ra ở Phan Lương, Trị Quận, Xóm Dợm, Phú Mỹ. Phần trên 
cùng  cùa mặt cắt gồm trầm tícli hạt mịn như bột kết, sét kết ứng với hệ tầng Rinh Chùa (Trần 
Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975) và “tập sl4” theo Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004) lộ ra ở 
Pliưong Ọuan, Tam Sơn, Bạch Lưu, Hải Lựu (Tuycn Quang).

Từ dưới lên trên, loạt Cao Lạng gồm ba hệ tầng Cao Bằng, N à Dương, Rinh Chùa và 
những thể địa tầng tương đưong ở trũng dọc đứt gãy Sông Lô. Trong trũng Nà Dương (Lộc
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Bình, Lạng Sơn) có mặt đầy đủ cả ba hợp phần của loạt Cao Lạng, còn ở những trũng khác có 
thề vắng mặt hệ tầng Rinh Chùa - hợp phần trẻ nhất của loạt, như ở lân cận thị xã Cao Bằng, 
Thất Khê; còn ở N à Giao (gần TP Lạng Sơn) lại không gặp thành phần cuội kết cơ sớ của 
loạt, tức hệ tầng Cao Bằng. N hư đã trình bày trên đây, loạt Cao Lạng được xác lập để phản 
ành một giai đoạn phát triển liên tục của thành hệ molas chứa than Đệ tam ở Đ ông Bắc Bộ, 
đồng thời cũng để thống nhất quan niệm về tính chất thành hệ molas chứa than của các phân 
vị địa tầng trong sơ đồ địa tầng của Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Sau này, khi 
một mặt cắt liên tục cùa loạt gồm ba hệ tầng này ở trũng N à Dương được nghiên cứu đầy đủ 
hon để có thể coi như một neotyp thì hợp lý hơn nên chuyển loạt Cao Lạng thành hệ tầng Cao 
Lạng thay vì ba hệ tầng Cao Bằng, Nà Dương và Rinh Chùa.

Phát biện bào tử phấn tuổi Oligocen trong hệ tầng Nà Dương (Phạm Quang Trung và rmk. 
2000) và hệ tầng Rinh Chùa (Nguyễn Địch Dỹ và nnk. 1996) có ý nghĩa quan trọng đối với việc 
cliỉnh lý tuồi của loạt Cao Lạng và các hệ tầng hợp phần của loạt này.

Loạt Cao Lạng phân bố trong các trũne giữa núi ở lân cận thị xã Cao Bằng, Thất Khê, lân 
cận TP Lạng Sơn và trũng N à Dương (Lộc Bình, Lạng Sơn). Trên cơ sở xem xét bối cảnh kiến 
tạo chung của Đông Bắc Bộ trong Đệ tam, đối sánh thành phần và trật tự trầm tích theo những 
kết quà nghiên cứu mới của Nguyễn Địch Dỹ và nnk. (1996), Nguyễn Xuân Huyên (1996, 
2004); Phạm Quang Trung và nnk. (1997, 1999, 2000), có thể coi những trầm tích Đệ tam từng 
được mô tả là các hệ tầng Phan Lương và Tuyên Quang cũng thuộc loạt Cao Lạng; chi tiết về 
vấn đề này sẽ được thảo luận trong mô tả các hệ tầng hợp phần của loạt.

Tuổi của loạt Cao Lạng cũng tức là tuổi của ba hệ tầng Cao Bằng, N à Dương và Rinh Chùa 
(hay vì Miocen-Pliocen như lâu nay thường quan niệm trong nhiều ấn phẩm địa chất, nay được 
chinh lý lại là Eocen - Oligocen trên cơ sở cập nhật kết quả nghiên cứu mới về bào tử phấn cùa 
Nguyễn Địch Dỹ và n n k ị  1996) trong hệ tầng Rinh Chùa, của Phạm Quang Trung và nnk. 
(1999, 2000) trong hệ tầng Nà Dương và hệ tầng Đồng Mo. Cùng với kết quả mới về nghiên cứu 
bào lử phấn vừa nêu, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Huyên (1996), Nguyễn Xuân Huyên 
vỏ nnk. (2004) về các thành tạo trầm tích Đệ tam trong các thung lũng sông Hồng, sông Lô, 
sông Chảy cũng cung cấp những dữ liệu quan trọng để nhìn nhận lại sự phát triển trầm tích Đệ 
tam trên phần đất liền của Bắc Bộ.

Hộ tầng  Cao B ằng (E2 cb)

- Tầng Cao Bang (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1969 (Miocen)
- Hệ tầng Cao Bằng'. Trịnh Dánh (in Vũ Khúc vá nnk. 2000 -  (Miocen trung)
- Neogen (part.): Kitovani s . K. 1961; Dovịikov A. E. và nnk. 1965.
- Diệp Cao Bằng: Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánli 1979, 1980, 1993, 1985 (Miocen trung)
- Miocen (part.): Trần Đình Nhân in Trần Văn Trị và nnk. 1977.
- Hệ tầng Nà Dương  (part.): Trịnh Dímh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990;

Phạm Đình Long và nnk. 2001.
- Hệ lằng Phan Lương  (part.): Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. (2000), Phạm Đình Long và nnk. 1969, 2001.
- Hệ tầng Tuyên Oucmg (part.): Trần Dinh Nhân, Trịnh Dánh 1975.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Lectostratotyp): xác lập theo đường ô tô ở tây bắc và tây nam thị xã Cao 
Bằng (x = 22°39’; y = 106°15’). Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975.
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Hệ tầng Cao Bằng là họp phần CO' sờ của loạt Cao Lạng, phân bố khá rộng rãi ờ các 
trũng Đệ tam nằm dọc đứt gãy Quốc lộ 4. Thành tạo trầm tích Đệ tam hạt thô (chù yếu là 
cuội kết, cát kết) ở  lân cận thị xã Cao Bằng đã được nhiều nhà địa chất đề cập đến (Saurin 
E. 1956; Dovjikov và nnk. 1965). Phạm Đình Long vò ппк . { \ 91Л)  đã mô tà chúng dưới tên 
gọi “tầng Cao Bằng” , còn Trần Đình Nliân và Trịnh Dánh (1975) mô tả “tầng Cao Bằng" và 
“điệp Cao Bằng” . Trong  các công trình về sau, Trịnh Dánh (in Plian Cự Tiến và nnk. 1989; 
in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) cũng coi nhũng lớp cuội kết Đệ tam ỏ' Thất Khê, Nà 
Dương (Lạng Sơn) thuộc hệ tầng Cao Bằng.

Theo mô tả của Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) mặt cắt chuẩn của hệ tầng theo đường 
ô tô ờ  tây bắc và tây nam thị xã Cao Bằng gồm:

1. Cuội kết hỗn tạp, độ mài tròn và chọn lọc kém, gắn kết yếu. Thành phần cuội chủ yếu là 
thạch anh có kích thước vài cm, bên cạnh đó còn có cuội ryolit và đá phiến với kích thước 
từ 3-4 cm den 6-7 cm. Xi măng gắn kết thường là cát kết và sét. Dày 180 - 230 m.

2. Cuội kết hạt nhỏ, ở phần dưới tập có các thấu kính hoặc lớp mỏng sạn kết và cát kết hạt 
vừa (kích thước một vài cm) phân lớp xiên; thành phần cuội chủ yếu là thạch anil và silic, 
hiếm hơn là các loại cuội cát kết màu đò tím, đá phiến sét và ryolit. Dày 150-290 m.

3. Sạn kết xen các lớp mỏng cát kết hạt thô và hạt vừa, phân lớp xiên hay gạn sóng, thành 
phần cuội gồm cát kết màu đỏ, độ mài tròn kém; dày 50-1 50 m.
Be dày tổng cộng của hệ tầng khoảng 280-620 m.

Ngoài những khối lượng đã nêu trên, theo thành phần trầm tích và trong bối cảnh kiến 
tạo chung cùa Đông Bắc Bộ, có thể coi thành phần cuội kết phân bố trong các trũng dọc đứt 
gãy Sông Lô cũng thuộc hệ tầng Cao Bằng. Trước hết, đó là tập cơ  sở của “ hệ tầng Tuyên 
Q uang” gồm cuội kết có độ mài tròn trung bình và sỏi kết mài tròn kém, dày 14 m (Trần 
Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975), hoặc cuội kết, sạn kết, cát két hạt thô xen các lớp mòng cát 
bột kết, dày 200-300 m cùa “ hệ tầng Phan Lương” (Phạm Đình Long và nnk. 1969, 2001)1, 
và utập s l l ,  s l2 ” gồm dăm tảng kết chuyển lên cuội kết, sạn kết, dày 300-500 in cùa Nguyễn 
Xuân Huyên vờ nnk. (2004).

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Cao Bằng phù không chỉnh hợp trên hệ tầng Sông 
Hiến tuổi Trias sớm, quan sát được ở Nà Roát, Cao Bằng và trên trầm tích Creta màu đỏ nâu 
(Lộc Bình, Lạng Sơn). Chỉnh hợp trên sạn kết của hệ tầng Cao Bằng là cát kết thuộc hệ tầng 
Nà Dương, quan hệ chỉnh hợp này quan sát được rõ gần thị xã Cao Bằng, trên đường đi 
Ngân Sơn. Tại mặt cắt này theo Trần Dinh Nhân, Trịnh Dánh (1975) cát kết của hệ tầng Nà 
Dương (Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh mô tả là hệ tầng Nà Cáp) nằm chỉnh hợp trực tiếp trên 
liệ tầng cuội kết Cao Bằng. Trong  hệ tầng Cao Bằng chưa tìm được hoá thạch, do đó tuổi 
cùa hệ tầng được xác định dựa trên cơ sở quan hệ địa tầng với hệ tầng N à  Dương chỉnh hợp 
trên nó. Hệ tầng từng được định tuổi là Miocen - Pliocen sớm (Jam oida & Phạm Văn Ọuang

1 Phạm Dinh Long và nnk. (1969, 2001) mô tà hệ tầng Phan Lương gồm: Phần dưới -  Trầm tích hạt mịn, gồm đá phiến 
sét, sét than, thấu kính và những lớp than móng, xen ít cát bột kết chứa Ficus lantenoisi, Ficus beauveriei. Almts 
smcdhauseni, dày 400-500m; Phần trên -  Cuội kết, sạn kết, cát kết hạt thô xcn các lớp mỏng cát bột kết. Dàv 200- 
300m. Có thê nhận ra trật lự  mặt cắt nàv đã được mô tá ngược, đúng ra mặt cắt bắt đầu bằng trầm lích thô (cuội kct. 
sạn kết. cát kết xen bột kết), lên phan trên thành phần trầm tích mịn dần và chứa than.

354



in Dovjikov và nnk. 1965); Miocen giữa (Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánh 
1985; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000).

Trên cơ sỏ' những phát hiện bào tử phấn tuổi Oligocen trong hệ tầng Nà Dương (Phạm 
Quang Trung và nnk. 2000), có thể giả định tuổi Eocen cho hệ'tầng Cao Bằng. Khả năng tuổi 
Eocen còn do liên hệ với trầm tích hạt thô ỏ' đáy các mặt cắt ở thung lũng Sông Lô chửa bào tử 
phấn hoa tuổi Eocen (Nguyễn Xuân Huyên và nnk. 2004).

Hệ tầng Nà Dương (E31 nđ)

- Diệp Mà Dương : Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánh 1979, 1980, 1985, 1986, 1993.
- Diệp K'à Cáp: Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975.
- Hệ tầng Nà Dương : Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk.2000; Đoàn Kỳ Thụv và nnlc. 2001.
- Neogen (part.): Dovjikov A.E. và nnk. 1965.
- Miocen: Trần Đình Nhân in Trần Vãn Trị vá nnk. 1977.
- Hệ tầng Nà Dương (part.): Trịnh Dánli in Phan Cự Tiến và rtnk. 1989; in Vũ Khúc: Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. 1990:

Phạm Đình Long 2001.
- Hệ tầng Phan Lương (part.): Trịnh Dánh in Vù Khúc và nnk. 2000, Phạm Đình Long và nnk., 1969, 2001.
- Hệ íầng Tuyên O uanẹ (part.): Trần Đinh Nhân, Trịnh Dánh 1975.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Lectostratotyp): phía nam Nà Dương, theo suối Tòng Da và các moong 
khai thác cùa mỏ than Nà Dương (Lộc Bình, Lạng Sơn) (x = 21°42’; y = 106°58’).

Hệ tầng N à Dương là họp phần giữa cùa loạt Cao Lạng và phân bố rộng rãi trong các 

trũng Đệ tam ở Cao Bằng, Thất Khê, Nà Giao và N à Dương. Hệ tầng này do Trần Đình Nhân, 

Trịnh Dánh (1975) mô tả; sau đó Trịnh Dánh (1986) đã chỉnh lý liợp nhất “điệp Nà Dương” 

và “điệp N à Cáp” do Trần Đình Nhân và Trịnh Dánh xác lập năm 1975 thành hệ tầng Nà 

Dương. Việc hợp nhất như vậy không phù hợp với thể thức của công tác địa tầng, tuy vậy 

trong thực tiễn có thể coi hệ tầng N à  Dưong (Trịnh Dánh 1986) là hợp thức. Thứ nhất - trong 

công trình của Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) hệ tầng N à Dương (tr. 246 -253) được mô 

tả trước hệ tầng Nà Cáp (tr. 254-257); thứ  hai - đặc điểm thạch học cùa hệ tầng Nà Cáp tương 

ứng với hệ tầng N à Dương. N hư  vậy hệ tầng N à Cáp là đồng nghĩa (synonym) của hệ tầng Nà 

Dương. Ngoài ra, khi được ITIÔ tả lần đầu hệ tầng có tên gọi là Nà Dương (Trần Đình Nhân, 

Trịnh Dánh 1975), do đó tên của hệ tầng cần được chỉnh biên là Nà Dương thay vì N a Dương 

như quen gọi trong một số các ấn phẩm khác, tuy về chính tả trong gốc tiếng Tày-Nùng từ tố 

Na và Nà  đều có nghĩa !à ruộng. Hệ tầng phân bố ở Lạng Sơn (Nà Dương, N à Giao - Hợp 

Thành, Thất Khê) và lân cận thị xã Cao Bằng.

Mặt cắt của hệ tầng ở vùng Nà Dương gồm 2 phần:

- Phần dưới lộ đầy đủ trong mặt cắt tlieo suối Khôn Chè, từ cầu Khôn Chè đến bản Tòng 
Danh, gồm hệ xen kẽ dạng nhịp của cál kết, bột kết, sét kết than và 4 vỉa than (vỉa 1 - vỉa 4); dày 
130 m. Chứa Chân rìu nước ngọt Ưnỉo sp., Anodonta  sp., phấn hoa, các vết in lá thuộc phức hệ 
thực vật Quercns aff. parceserrata - Laurophyllum  hoặc Quercus - C astanea  gồm những dạng 
đặc trưng như Quercns aff. parceserrata, Fagus antipofi, Laurophylỉum  sp., Cinnamomum  
polymorphum, Phoebe pseudolanceolata, D ryophylỉum  reỉongtanense, v.v...
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- Phần trẽn  lộ tốt theo suối Khôn Chè từ bản Tòng Danh hướng về bản Nà Dương, gồm các 
dá mịn hơn phần dưới và hình thành hệ xen kẽ dạng nhịp của cát kết, bột kết, sét kết và 5 via 
than (vỉa 5 - vỉa 9); dày 120 m. Chứa vết in lá của các phức hệ thực vật: Graminiphyỉỉum ■ 
Phragmites oeningem is, Quercus cf. lobbii - Diospyros brachysepala, Nelumbo proíospeciosa - 
Graminiphylỉum  gồm nhũng dạng đặc trưng như Quercus cf. lobbii, Qu. glauca, Phragmiies 
oeningem is, Beíula prisca, Lìtsea  cf. pontica , Acer trilobatum , M agnolia mirabilis, Ainus 
smalhauseni, Arbutus elegans, D iospyros brachysepala, P terocarya ezoana , và các phức hệ 
phấn hoa cùng đặc trưng sinh thái, gồm những dạng như: Sabal, Phoenix, Salix , Jugions, Carya, 
Corylus, Quercus, Fagus, Castơnea, Liquìdambar, Rhus, Aralìa, v.v...

Bề dày chung của hệ tầng ỏ' mặt cắt này khoảng 250 m.

Ở mặt cắt Nà Gáp, tây bắc thị xã Cao Bằng, dọc đường đi Ngân Sơn, hệ tầng Nà 
Dương cũng gồm hai phần và Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) mô tả là 2 tập cùa hệ 
tầng Nà Cáp như sau:

ì . Hệ xen kẽ dạng nhịp của cát kết màu xám tro, xám trắng, xám xanh, phong hóa có màu nâu 
đỏ, bột kết xám nâu hoặc xám nhạt, bột kết than và than Iignit. Cát kết thường đa khoáng, 
hạt lớn đến nhỏ, độ mài tròn kém, đôi nơi trên mặt lớp có vết gọn sóng. Hoá thạch gồm 
Chân rìu và Chân bụng. Be dày 220 m.

2. Ilệ xen kẽ dạng nhịp của bột kết xám, xám phớt lục và cát kết đa khoáng hạt nhỏ; chứa 
phong phú hoá thạch thực vật. Be dày 1 80 m. Hoá thạch thực vật gồm những dạng quen 
biết như Lcnirus mansuyi, L. cf. vetusta, Cinnamomun poỉym orphum , Liísea  cf. magnified, 

L. doumeri, Phoebe pseudoỉanceolata , UI mus longifolia , Ficus beauveriei, Dryophyilum 
relongtctnense, D. yunnanensis, Quercus lantenoisi, Q. neriifolia, Q. bonnieri, Q. lobbii, Q. 
parceserrata, Betula  cf. cuspidens, B. cf. alnoides, Carpim ts vim ina fossilis, Diospyros 
brachysepala , Rham nus goepperti.

1-Ioá thạch bào tử phấn cũng rất pliong phú và rất gần gũi vói sưu tập ở Nà Dương, 
nhiều nhất là các dạng thuộc các giống Q uercus, C astanea, C arya, Jug ions, Platycarya, 

A cer, Ilex  và nhiều giống khác như Sabal, Phoenix, Sa lix , G inkgo, Castanopsis, 
M enisperm um , M agnolia , A r  alia , A inus, v.v...

Phạm Quang Trung và nnk. (2000) đã thu ihập theo mặt cắt và xác định một phức hệ 
phong phú bào tử phấn trong mặt cắt gần moong khai thác than của hệ tầng N à Dương, bao 
gồm Cicatricosisporites dorogensis , Lycopodiumsporites neogenicm , Crassữretilriỉetes 
nanhaiem is, Verrncatosporites usmensis, Cyclophorus sp., Distaltrianạulisporites sp„ 
Gemmamonoletes sp., Pteris sp., Jcmduforia sp., M agnastriatites sp., Taxodium  sp., 
Pinm pollenites sp., Ephedripites sp., Tsiigapollenites sp., Picea  sp., Polypodiaceoisporites sp., 
Ligoứiumsporites sp., Quercidites sp., Extrapunctatosporites sp., Verruíricoỉporiỉes 
pachyderm us, G othanipollis bassensis, Alnipollenites sp., Liquidam barpollenites minutus, 
Tricolporopollenites sp., C aryapollenites sp., M onoporites sp., Tricolporopollenìtes sp., 
Retricolpollenites sp., Jugions sp., Psilatricolporites operculatus, Cycas sp., Acrostichum  sp., 
Percicarioipollenites sp., ỉỉexpolỉenites sp., M agnocolporites sp., Randiapollenites sp., 
Corsìnipollenites sp., C asíanea  sp., R etim ultiporopollenites Sp., B etula  sp.

356



Trong bối cảnh kiến tạo chung và trên cơ sỏ' thành phần trầm tích cũng như thành phần hoá 
thạch thực vật, có thế liên hệ các trầm tích tương tự ở mặt cắt Sông Lô vào hệ tầng Nà Dương. 
Đó là tập 2 và tập 3 của “hệ tầng Tuyên Quang” (Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975) với thành 
phần chủ yếu gồm cát kết, bột kết, sét kết và những vỉa than nâu. Phân tích thành phần của phức 
hệ thực vật chứa trong “ hệ tầng Tuyên Quang”, Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) cũng cho 
rằng hệ tầng này có tuổi tương đương với hệ tầng Nà Dương. Ngoài ra, theo Nguyễn Xuân 
Huyên vờ nnk. (2004) trầm tích chứa than ở  thung lũng sông Lô (~ hệ tầng Nà Dương) nằm 
chinh hợp trên hệ lớp cuội kết chứa bào tử phấn tuổi Eocen tương tự như bối cảnh hệ lang Nà 
Dương chứa bào tử phấn tuổi Oligocen nằm chinh hợp trên cuội kết cùa hệ tầng Cao Bằng.

Thuộc hệ tầng Nà Dương còn có phần trầm tích hạt mịn chứa than trong các trũng Sông Lô 
đã được Phạm Đình Long và nnk. (1969, 2001) mô tả “hệ tầng Phan Lương”, gồm đá phiến sét, 
sét than, thấu kính và những lớp than mỏng, xen ít cát bột kết chứa Ficus lantenoisỉ, Ficus 
beanveriei, Alnus sm alhauseni, dày 400-500m. Ngoài ra “Tập sl3” trong mô tả của Nguyễn 
Xuân Huyên và nnk. (2004) gồm cát kết, bột kết, sét kết và những vỉa than lộ ra ở Xóm Dơm, 
Phú Mỹ, Phan Lương, Trị Quận cũng được coi là thành phần cùa hệ tầng N à Dương.

Trong vùng N à Dương, các vỉa than trong cả hai phần của mặt cắt ít nhiều đều có ý nghĩa 
công nghiệp và đã được khai thác từ đầu thế kỷ trước và cho đến nay việc khai thác vẫn tiếp tục. 
Than Nà Dương có thể dùng làm nguyên liệu làm đất đèn và làm nhiên liệu.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Quan hệ chỉnh hợp của hệ tầng N à Dương trên hộ tầng Cao 
Bằng thể hiện rõ nét trong mặt cắt Nà Cáp, tây bắc thị xã Cao Bằng, đọc đường đi Ngân Sơn. 
Trong mặt cắt này thành phần của hệ tầng Nà Dương được Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) 
mô tả là hệ tầng N à Cáp (xem bảng đồng danh).

Tuổi cùa hệ tầng N à Dương được Trần Đình Nhân, Trịnh Dánlì (1975); Trịnh Dánh 1979, 
1980, 1985, 1986, 1993, Trịnh Dánh (in Vũ Khúc và nnk. 2000) xác định là Miocen muộn. 
Trước đây, các nhà địa chất Pháp xác định tuổi Pliocen cho trầm tích Đệ lam ờ Nà Dương (Lộc 
Bình) cũng như ở  Cao Bằng, Thất Khê, trừ trầm tích tương tự ở N à Giao được coi là Oligocen 
(Colani 1920; Saurin 1956). Jamoida & Phạm Văn Ọuang (in  Dovjikov và nnk. 1965) mô tả 
(rầm tích Đệ tani ỏ' N à  Dương là Neogen và nêu có lẽ tuổi của chúng là Miocen - Pliocen sớm.

Phạm Quang Trung và nnk. (2000) cho biết trong số bào tử phấn hoa mà các tác giả này thu 
thập trong hệ tầng N à Dương thì Golhanipollis basserìsis, Cìcaíricosisporites dorogensis là những 
dạng không trẻ hon Oligocen ở  Đông Nam Á và chính Cicatricosisporites dorogem is  là dạng định 
danh cho đới mang tên nó, đặc trưng cho Oligocen ở khu vực Đại Tây Dương. Cũng theo Phạm 
Quang Trung và nnk. (2000) thì nghiên cứu của Iĩou (BP 1981) cho thấy ở  vùng bán đảo Lôi 
Châu và bồn bắc vịnh Bắc Bộ Liquidambarpollenites minutus, Lycopodiumsporites neogeniciis, 
Gothanipollis bassensis chỉ gặp trong Oligocen và Corsinipollenites sp., Randiapollenites sp. chỉ 
gặp trong Eocen và Oligocen.

Trên cơ sở phân tích phức hệ bào tử phấn phong phú như vừa nêu và liên hệ đối sánh với 
sự phân bố của những dạng đặc trưng trong trầm tích Đệ tam ở thềm lục địa Việt Nam và vịnh 
Thái Lan, Bắc vịnh Bắc Bộ, Phạm Quang Trung và nnk. (2000) đã kết luận hệ tầng Nà Dương 
có tuổi Oligocen. Kết luận cùa nhóm nghiên cứu này cũng phù hợp với phân tích lịch sử phát 
triển địa chất Kainozoi đã trình bày trong Chương 1 và lời nói đầu về trầm tích Kainozoi.
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- Diệp Rinh Chùa: Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Trần Dinh Nhân ựn  Trần Văn Trị và nnk. 1977); Trịnh 
Dánh 1979, 1980, 1985, 1993; Nguyễn Địch Dỹ 1987.

- Hệ tầng Rinh Chùa: Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc, Bùi Phủ Mỹ và nnk. 1990, in Vũ 
Khúc VÖ nnk. 2000; Đoàn Kỳ Thụy vổ nnk. 2001.

- Neogen (part.): Dovjikov A .E. và nnk. 1965.
- Miocen (part.): Tran Đình Nhân in Tran Văn Trị và nnk.\977.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Dọc theo bò' trái sông Kỳ Cùng, từ nam Pò Mơ đến Rinh 
Chùa, huyện Lộc Bình, Lạng Son (x = 2 I°44’; у = 106°59’). Ngoài ra có thể tham khảo thêm 
mặt cắt suối Lục Đầu, từ Bản Be đến sông Kỳ Cùng, xã Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Son. (Trần 
Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975).

Hệ tầng Rinh Chùa ỉà hợp phần trôn cùng của loạt Cao Lạng và phân bố hạn chế trong 
trũng Nà Dương (Lộc Bình, Lạng Sơn), ứng với phần trên cùng các trầm tích trong một hồ cồ 
Đệ tam. Ban đầu hệ tầng được Trần Đình Nhân và Trịnh Dánh (1975) mô tả dưới tên gọi “điệp 
Rinh Chùa” với nét đặc trưng là gồm trầm tích hạt mịn (sét kết, bột kết, cát kết), từ dưới lên 
gồm 2 phần (“phụ điệp” theo các tác giả cùa hệ tầng):

- Phần dướ i: cát kết hạt nhỏ và vừa, phân lớp ngang, gợn sóng xen bột kết rắn chắc và các 
lớp mỏng siderit; dày 140 m. Di tích thực vật phong phú gồm M agnolia  sp., Laurus 
mansuyi, L. sim ilis, Cinnamomum  cf. obovatum, Litsea  cf. magnifolia, N elum bo  sp., Ficus 
beauveriei, Fagus antipofi, Dryophylỉum relongtanense, Quercus lantenoisi, Qu. neriifolia, 
Betula prisca, Juglans acuminata, Salix elongata, Arundo  Sp.. Phức hệ bào tử phấn gồm 
đại biểu của Sabal, Phoenix, Salix, Jugions, Quercus, Castanea, Castanopsis, Rhus và 
Acer. Hoá thạch Thân mềm nước ngọt phong phú gồm Tiílotoma  sp., Viviparus cf. 
m argaryaeform is, Cuneopsis sp., Chamberlainỉa  sp., Sinanodonta  ex gr. wodiana.

- Phần trên', sự xen kẽ cùa sét kết, bột kết màu nâu, thường vỡ dạng vỡ của vò chai và với 
các lớp mỏng siderit chứa nhiều hoá thạch vết in lá và một số động vật Thân mềm và 
mảnh vụn của bọ cánh cứng, v ế  in thực vật có thể kể đến Phoebe pseudolanceolata , 
Ficus beauveriei, N elum bo  sp., Fagns antipofi, Quercus lantenoisi, Qu. zeilleri, Qu. 
nerii/olia, N elum bo  sp., Qu. cf. ỉobbi, A inus kefersteini, B etula  cf. prisca , M yrtus minor, 
Juglans acum inata, Eugenia  sp., Gram iniphylỉum  sp., v .v... Bào tử  phấn hoa đa dạng và 
gồm các đại biểu của Sabal, Phoenix, Sa lix , Jugions, Q uercus, C arya , F agus , Castanea, 
Castanopsis, P latanus, Rhus, Acer, Sterculia. Di tích bọ Cánh cứng thuộc các họ Dityscidae, 
Cerambicidae và Hydrophyllidae. Dày 160 m.

Phức hệ bào tử phấn từ  các mẫu đá bột kết của hệ tầng được thu thập tại Rinh Chùa gồm 

Lycopodìumsporites neogenicus, Cicatricosisporites dorogensis, Liquidambarpollenites minutas, 
Crassoretitriletes nanhaiem is , Cr. sp., Pinuspollenites Sp., Ephedripites sp., Verruíricolporites 

pachydermns, Tsugapollenites sp., Corsinipollenites sp., Caryapoỉỉenites sp., Gothanipollis bassensis, 
Momipừes triletipollenites, Pentapollenites maomingensis, Oculopollis sp., Alnipollenites sp., 
Alcmgiopoỉlis sp., v.v.. .  (Nguyễn Địch Dỹ và rrnk. 1996).

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng Rinh Chùa nằm chinh hợp trên hệ tầng N à D ương. 
Tuổi của hệ tầng từng được Trần Đình Nhân và Trịnh Dánli (1975), Trịnh Dánh (in Vũ Khúc,

Hệ tàng Rinh Chùa (E32 rc)
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Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) xác định là Pliocen theo hoá thạch thực vật và Thân mềm. Trước 
đây, Colani M. (1920), Saurin E. (1956), Jamoida & Phạm Văn Quang (in  Dovjikov và nnk. 
1965) đều coi tuổi của các trầm tích ở trũng Nà Dương (trong đó có khối lưọng trầm tích thuộc 
hệ tầng Rinh Chùa) là Pliocen hoặc Miocen-Pliocen sớm.

Phức hệ bào tử phấn do Nguyễn Địch Dỹ VÀ nnk. (1996) phân tích và được trích dẫn trên 
đây có ý nghĩa quan trọng đối với việc định lại tuổi của hệ tầng Rinh Chùa. Theo các tác giả 
này, trong phức hệ đó các đại biểu cùa Cicatricosisporites, L ỉquidam barpoỉlenites, 
Tsugapollenites, P inuspollenites, Ephedripites, Caryapollenites, A langiopollis, G othanipollis, 
Alnipollenites có diện phân bố rộng, nhưng thường có mặt trong trầm tích Eocen và Oligocen 
ờ Đông Nam Á và trên thế giới nói chung. Đặc biệt, các dạng C icatricosisporites dorogensis, 
Lycopodiitmsporites neogenicus, G othanipollis bassensis, Verrutricolporites pachyderm us, 
Momipites triletipollenites, L iquidam barpollenites m inutus, cho phép định tuổi Oligocen cho 
đá chứa chúng. N hũng dạng Bào tử phấn hoa vừa nêu trên chắc chấn thuộc hệ tầng Rinh 
Chùa, vì ở điểm lộ bến nước Rinh Chùa không có loại trầm tích nào khác ngoài trầm tích hiện 
đại và dá cùa hệ tầng Rinh Chùa, không có cuội kết của hệ tầng Cao Bằng (tức phần thấp của 
trầm tích trong trũng N à Dương), cũng không có đá màu xám đen và chứa than của hệ tầng 
Nà Dương.

Trên cơ sò' kết quả nghiên cứu bào tử phấn của Nguyễn Địch Dỹ vỏ nnk. (1996) và đối sánh 
các hệ tầng trầm tích Đệ tam ở Bắc Bộ, phân tích lịch sử phát triển địa chất Việt Nam đã trình 
bày trong Chương 1, việc định tuổi Oligocen cho hệ tầng Rinh Chùa là hợp lý.

NEOGEN 

Hệ tầng  Tiêu Giao (N |''2 tg )

- Diệp Tiêu Giao: Trần Đình Nhân. Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánh 1979, 1980, 1985, 1993,
- Hệ tầng Tiêu Giao'. Trịnh Dánlì in Vù Khúc và nnk. 2000; Nguyễn Công Lượng và nnk. 2001; Hoàng Ngọc Ký

và nnk. 2001.
- Đệ /tr (part.): Patte E. 1927.
- Neogen (part.): Dovịikov A. E. VÀ nnk. 1965.
- Diệp Đồng Ho (part.): Phạm Vãn Quang 1969; Hoàng Ngọc Kỷ và nnk. 1979.
- Điệp Rinh Chùa : Trần Đình Nhân (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977.
- Hệ tầng Rinh Chùa : Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Vùng Tiêu Giao - Giếng Đáy, huyện Hoành Bồ, tinh 
ỌuảngNinh (x = 20°59’; y =  106°58’). Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975.

Nét đặc trưng của hệ tầng Tiêu Giao là chỉ gồm trầm tích lục địa hạt thô như cuội kết, cát 
kết dày nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Ho và chỉ phân bố giới hạn trong một vài trũng 

thuộc địa phận huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) xác lập hệ tầng Tiêu Giao để mô tả các trầm tích lục 
địa phân bố ở Tiêu Giao, Xích Thổ, Trới (gần Cửa Lục) huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Theo 
mô tả của Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh (1975) và Trịnh Dánli {in T ống Duy Thanh và nnk. 

1995), hệ tầng Tiêu Giao gồm hai tập như dưới đây:
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1. Chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Ho là cát kết, bột kết màu xám nằm xen kẽ nhau, đôi nơi có 
những lớp mỏng sét kết xen kê. Trong những lớp sét kết ở Tiêu Giao đã xác định các dạng 
vết in lá gồm Pecopteris totangensis, Laurus sim ilis, Cỉnnamomnm polymorphum, c. 
lanceolatum , Phoebe pseudolcmceolata, A cer trilobatum, Qnercus lineata, Q. neriifolia, Q. 
cf. haugi, Fagus antipofi, Ficus beauveriei, Ulmus longifolia , Zelkova Itngeri, Diospym 
brachysepala, Salix elongata, v.v... Ngoài ra còn có lioá thạch Thân mềm Viviparus cf. 
m argaryaeform  is, A nodont a  Sp., Unio Sp., Tulotoma sp.. Be dày 15 m.

2. Iiệ xen kẽ ciia cuội kết, sạn kết, cát kết gắn kết yếu; dày 100-180 in. Chứa các di tích tliực 
vật thuộc pliức hệ rừng cận nhiệt đới ôn hoà với sự ưu thế của Fagus và Phoebe (phức liệ 
Fagus stuxbergii - Phoebe pseudolanceolatà).

Tháo luận. Trong mô tả trên đây của Trần Đinh Nhân và Trịnh Dánh về hệ tầng Tiêu Giao 
có ba chi tiết quan trọng cần lưu ý: 1) hệ tầng Tiêu Giao nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Ho; 
2) phần dưới gồm cát kết, bột kết màu xám và chỉ dày 15 m; 5) phần trên gồm cuội kết, hạt mài 
tròn kém và trung bình, cát kết với bề dày có thể tới 1 80 m.

Đối sánh vói các hệ tầng khác của trầm tích Đệ tam ỏ' Bắc Bộ, chú ý đến lịch sử phát 
triển địa chất khu vực trong Kainozoi, có thể nhận ra sự đánh giá không chính xác về nội 
dung phân vị thạch địa tầng khi xác lập hệ tầng Tiêu Giao. Trước hết, một hệ các lớp cuội 
kết với độ mài tròn kém và trung bình đã nói lên sự bắt đầu một giai đoạn mới trong quá 
trinh trầm tích sau hoạt động tạo núi, vi vậy không thể ghép hệ các lớp cuội kết này cùng 
với nhũng lớp nằm dưới nó trong một hệ tầng. Thứ hai, các lớp cát kết, bột kết màu xám 
(dày 15 m) nằm chinh hợp trên hệ tầng Đồng Ho, tức là chỉnh liợp trên tập 7 của hệ tầng 
này (gồm cát kết và bột kết màu nâu đỏ, dày 10  m); như vậy 15 m cát kết, bột kết màu xám 
này chính là thành phần của hệ tầng Đồng Ho.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng danh pháp theo “Quy phạm địa tầng” , chúng tôi giữ 
lại hệ tầng Tiêu Giao với sự chỉnh ]ý thành phần của hệ tầng chỉ gồm cuội kết, cál kết, tức là tập
2 của mặt cắt mô tả bên trên. Còn phần bột kết, cát kết thuộc tập 1 cần được tách ra và nhập vào 
hệ tầng Đồng Ho nằm dưới.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Sau khi chinh lý khối lượng, hệ tầng Tiêu Giao chỉ còn gồm 
cuội kết cơ sở có độ mài tròn kém chuyển lên cuội kết và cát kết. N hư vậy, hệ tầng nằm không 
chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng I ỉo và vì đây là phần trên cùng của mặt cắt Đệ tam ở Quảng Ninh 
nên hệ tầng không có quan hệ với các trầm tích Đệ tam trẻ hơn.

Trong mô tả ban đầu, Trần Đình Nhân, Trịnh Dánli (1975) không nói đến hoá thạch trong 
hệ lớp cuội kết của hệ tầng Tiên Giao, nhưng trong các công trình sau đó Trịnh Dánh (in Vũ 
Khúc và nnk. 2000) cho biết trong các lớp sét kết xen trong hệ lớp cuội kết này có chứa các di 
tích thực vật thuộc phức hệ thực vật sinh thái - tuổi Quer eus cf. neriifolia - A cer trilobatum - 
Zelkova zelkovifolia, Phragmites oeingensis - Typha latissima, Fagus cf. stuxbergii - Phoebe 
pseudolanceolata. Tuổi của hệ tầng Tiêu Giao từng được xác định là Pliocen (Trần Đình Nhân, 
Trịnh Dánh 1975; Trịnh Dánh 1995; Trịnh Dánh ỉn Vũ Khúc vồ nnk. 2000).

Sau khi đã chỉnh lý khối lượng của hệ tầng như trên đã trình bày, để luận tuổi của hệ tầng 
Tiêu Giao có thể chú ý đến những tư liệu sau đây: ỉ )  Hệ tầng Tiêu Giao gồm trầm tích vụn thô 
bắt đầu bàng cuội kết cơ sở độ mài tròn kém, nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Đồng Ho tuổi
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Oligocen. Như vậy, hệ tầng này bắt đầu một giai đoạn trầm tích sau tạo núi Oligocen/Miocen nên 
có thể đối sánh nó với các hệ tầng tương ứng ở Bắc Bộ như các hệ tầng Phong Châu (N ]1 pc)  và 
Âu Lâu (N i' '2 tf/) có thế nằm biển tiến trên các trầm tích Oligocen. 2) Các hệ tầng Phong Châu 
và Âu Lâu đều được định tuổi Miocen, hình thành sau tạo núi Oligocen/Miocen. 3) Hệ tầng 
Tiêu Giao trẻ hơn Đồng Ho và tương đương với các hệ tầng Phong Châu, Tuyên Quang nên có 
thể coi hệ tầng Tiêu Giao cùng tuổi Miocen như các hệ tầng vừa nêu.

TRŨNG SÔNG HỒNG 

PALEOGEN

H ệ  tầ n g  V ă n  Y ê n  (E2 v n )

- Diệp Văn Yên: Trịnh Dánh in Dương Xuân Hảo vờ nnk. 1980 - Miocen giữa.
- Hệ tầng Văn Yên: Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000 - Miocen giữa).
- Tập sh ì : Nguyễn Xuân Huyên và nnk. 2004 (Eocen).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Dọc đường 13A chạy qua vùng Văn Yên - Văn Chấn (x = 
2I°53’; y = 104°40!). Trịnh Dánh 1980.

Hệ tầng Văn Yên được thành lập (1980) để mô tả các trầm tích hạt thô nằm ở chân mặt cắt 
Đệ tam thuộc trũng chạy dọc theo đút gãy Sông Hồng, tương đương với hệ tầng Cao Bằng ờ 
vùng Việt Bắc mà thời đó được định tuổi là Miocen giữa. Hệ tầng phân bố chủ yếu ỏ' bò' phài 
sông Hồng từ Văn Yên đến Văn Chấn và ờ các vùng Đoan Hùng, Ngòi Lũ, Ngòi Thia và Chí 
Chù. Theo Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004) về phía bắc còn quan sát thấy hệ tầng ở Phố 

Mói, cầu Phố Mới ỏ' vùng thị xã Lào Cai và về phía nam - ở  vùng Trung Hà.

Mặt cắt đầy đủ của hệ tầng lộ ra dọc đường 13A Văn Yên đi Văn Chấn, theo Trịnh Dánh 
gồm cuội tảng kết, cuội kết xen các thấu kínli cát kết hạt vừa và hạt thô, với các hạt cuội đa 
thành phần, gắn kết chắc bằng cát kết, kích thước hạt cuội giảm dần theo chiều đi lên mặt cắt; 
dày 320 m. Hệ tầng nghèo di tích sinh vật. Trong một thấu kính sét xen trong cát kết ở An 
Thịnh (Văn Yên) đã thu thập được các vết in lá Prunus sp. và Equisetum  sp. Theo Trịnh Dánli 
những dạng này mang dáng vẻ thực vật Miocen giữa ỏ' Thái Lan.

Theo mô tả của Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004), trầm tích chủ yếu của hệ tầng Văn 
Yên được gọi là dăm tảng kết có kích thước hạt phổ biến là 15-35 cm, có chỗ tới 170 cm, đặc 
biệt ờ Trái Hút đạl tới 200-220 cm. Các hạt chủ yếu góc cạnh và mài tròn kém với nhiều hình 
dạng khác nhau, thành phần hạt chù yếu là đá biến chất cổ của loạt Sông Mồng, trong đỏ gneis 
và đá phiến kết tinh chiếm tới 80-90%, ngoài ra còn có granođiorit, granit, quarzit; xi măng phổ 
biến là cát sạn kết đa khoáng. Bề dày chung của hệ tầng khoảng 55-250 m.

Trầm tích của hệ tầng Văn Yên mô tả trên thường được gọi là cuội kết kiến tạo, hình thành 

trong giai đoạn đầu của hoạt động đứt gãy tạo trũng, mà ở đây là đứt gãy Sông Hồng. Chúng 

thuộc tướng sườn-lũ.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi: Hệ tầng Văn Yên nằm không chỉnh hợp trên móng cổ quan sát 
tlìấy ở Phố Mới và Trái Hút. Nó nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng c ổ  Phúc tuổi Oligocen, nên được
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giả định tuổi Eocen. Tuổi Eocen cũng ứng với tuổi của pha đầu hoạt động đứt gãy Sông Hồng 
có giá trị tuổi đồng vị 40 tr.n. (Phan Trọng Trịnh và nnk. 1995, 1996).

Hệ tầng  Cổ Phúc (E3 cp)

- Điệp Cô Phúc: Trần Dinh Nhân. Trịnh Dánh 1975; 1979, 1985, 1993; Trịnh Dánh in Dương Xuân Háo vàimk. 
1980; Trịnh Dánh 1985,1993 (Miocen muộn).

- Hệ tầng Cổ Phúc: Trịnh Dánh in Vũ Khúc và rmk. 2000 (Miocen muộn).
- Neogen (part.): Dovịikov và nnk. 1965
- Miocen: Trần Đình Nhân in Trần Văn Trị VÀ nnk. 1977
- Hệ tầng Nà Dương (part.): Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 

(Mioccn muộn).
- Tập sh2 : Nguyễn Xuân Ụuyên vổ nnk. 2004 (Oligocen)

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): trên đường ô tô Yên Bái đi Ngòi Hóp (x = 21°46’; y =
104°48’); Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975.

Hệ tầng phân bố ở các vùng Trái Hút, c ổ  Phúc, Yên Bái và Trung Hà gồm chủ yếu các 
trầm tích hạt mịn nằm chinh hợp trên dăm tảng kết liệ tầng Văn Yên. Theo Trần Đinh Nhân và 
Trịnh Dánh (1975) trên đường ô tô Yên Bái đi Ngòi Hóp, hệ tầng lộ ra với 2 tập:

ỉ .  Cát kết hạt nhỏ màu xám vàng tới xám sáng và cát kết hạt vừa chứa muscovit xám lục nhạt, 
đày 130-240 m; chứa các vết in lá gồm Ficus beauveriei, Typha latissim a, Cornus buchii, 
Oreodaphne heeri, D albergia  sp. đi cùng với Thân mềm Tulotoma  cf. sturi và Ưnio sp..

2. Hệ xen kẽ dạng nhịp cùa bột kết, sét kết màu xám nâu, xám sẫm và cát kết hạt mịn xám lục 
nhạt cliíra ít thấu kính than mỏng; dày 130-260 m. Hóa thạch thực vật thu thập trong tập 
này gồm có Ficus beauverỉei, Quercus neriifolia, Qu. glauca, Alnus smalhauseni, Fagus 
antipofii, Diospyros brachysepala, Carpinus viminea, Salvinia form osa , Machilus nathorsti, 
Magnolia ịanchin ii, thuộc hệ thực vật Nà Dương.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này là 260-500 m.

Theo quan sát cùa Nguyễn Xuân Huyên Vứ nnk., trong tập 2 của hệ tầng không có than và 
bề dày chung của hệ tầng chì khoảng 50-150 m. Phạm Quang Trung (1998) đã thu thập bào từ 

phấn hoa ở vùng c ổ  Phúc với các dạng Cicatricosisporites dorogensis, Verrutricolporiies 
pachyderm us, Pinuspollenỉtes sp. và ông định tuổi Oligocen.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi: Hệ tầng c ổ  Phúc nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Văn Yên và được 
giả định không chỉnh hợp dưới hệ tầng Âu Lâu. Tuổi Oligocen cùa hệ tầng được xác định dựa 
vào hóa thạch thực vật và bào tử phấn hoa.

NEOGEN 

H ệ tầng  Âu L âu  (N| aỉ)

-H ệ tầng Ầ u L âu : trong công trình nàv.
-T ập  s h ì  + Tập sh4  + Tập sh 5 : N guyễn Xuân Huyên vờ nnk., 2004.

M ặ t Cắt c h u ẩ n  (Holostra totyp) lộ ra ở  vùng cầu Âu Lâu, Yên Bái (x = 21°42’; y = 
104°50 ).
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Trong công trình nghiên cứu về các thành tạo trầm tích Đệ tam ở đói đứt gãy Sông Hồng, 
Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004) đã mô tả loạt trầm tích này theo hai chu kỳ - chu kỳ dưới 
có tuổi Eocen-Oligocen, gồm 2 tập (ứng với 2 hệ tầng Văn Yên và c ổ  Phúc mô tả trcn đây); chu 
kỳ trên có tuối Miocen - Pliocen sớm, gồm 3 tập. Nguyễn Xuân Huyên và nnk. (2004) không 
phân chia trầm tích được nghiên cứu theo phân vị địa tầng, trong chuyên khảo này chúng được 
tập hợp trong liệ tầng Âu Lâu.

Hệ tầng Âu Lâu gồm trầm tích sông-lũ ỡ phần dưới và trầm tích sông-hồ chứa than ở phần 
trên, phổ biến ờ các vùng cầu Ầu Lâu, Bát Xát, Duyên Hải, cầu Phố Mới, Trái Hút, thành phố 
Yên Bái, Cổ Tiết, Thanh Ba và Trung Hà. Theo mô tả cùa Nguyễn Xuân Huyên và nnk. 3 tập 
tạo thành hệ tầng Âu Lâu gồm:

1. Cuội’sạn kết chứa tảng vói sự ưu thế của cuội sạn ở phần dưói và cát kết ở phần trên; dày 
lừ 100-130 m ở các vùng cầu Phố Mới, Trái Hút, v.v... đến 350 m ỏ' vùng cầu Âu Lâu. 
Trầm tích thường có màu xám trắng, xám lục nhạt đến xám nâu, phân lớp xiên thô một 
hướng kiểu dòng chảy. Thành phần hạt cuội chủ yếu là thạch anh (75-85%), ngoài ra còn 
có felspat và mảnh vụn đá; hạt cuội và tảng có độ mài tròn tốt, khác biệt hắn với cuội dăm 
kết cùa hệ tầng Văn Yên. Cát kết đôi khi chứa các ổ và thấu kính than nhỏ từ vài cm đến 
40-50 cm. Không quan sát được ranh giới dưới của tập này.

2. Cát kết xám sáng, phân lớp trung bình đến dày, hạt mịn đến hạt thô, xen với bột kết 
xám nâu thường phân lớp mỏng, đôi khi xen bột sét kết và sét than; dày 120-1 50 m. Đá 
phân lớp dạng nhịp, bắt đầu bằng cát kết chuyển lên bột kết, bột sét kết, bề dày mỗi 
nhịp 011 định ở khoảng 8 - 1 2  m.

3. Cát kết, bột kết màu xám, phân lớp dày; bột kết, sét kết xám nâu, xám đen phân lớp 
mỏng thường xen sét than và vỉa than nâu; dày 60-120 m. Đây là tập có triển vọng than 
nâu trong mặt cắt Đệ tam dọc sông Hồng. Cát kết thường có thành phần chù yếu là 
lliạch anh và thạch anil - silic; bột kết, sét kết chứa nhiều di tích thực vật, kết hạch 
siderit hoặc tinh thể pyrit.

Bề dày chung của hệ tầng là 310-620 m.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi: Ranh giới dưới của hệ tầng Âu Lâu chưa quan sát được, nhưng 
dựa vào tínli chất chứa tảng cùa cuội kết ở tập 1 , có thể giả định đó là cuội kết cơ sở và hệ tầng 
Âu Lâu nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng c ổ  Phúc. Hóa thạch đã thu thập chưa được nghiên 
cứu kỹ, Mtchedlishvili P.A. (1960) thu thập và nghiên cứu hoá thạch thực vật ở  vùng Âu Lâu 
cũng chỉ cho tuổi chung là Dệ tam. Dựa vào vị trí địa tầng nằm trên trầm tích Oligocen, hệ tầng 
được xếp vào Miocen; có thể Miocen sớm-giữa dựa trên đối sánh với chu kỳ Phong Châu - Phù 
Cừ ở võng Hà Nội. Nhóm tác giả Nguyễn Xuân Huyên coi tập 3 có yếu tố Pliocen sóin, nhưng 
trong các bồn trầm tích ở nước ta không có sự liên tục giữa Miocen và Pliocen.

VÕNG HÀ NỘI

Trong võng Hà Nội trầm tích Đệ tam cũng bao gồm cả trầm tích Paleogen và Neogen. Mặt 
cắt Đệ tam ờ võng này bắt đầu bằng hệ tầng Phù Tiên tuổi Eocen, tiếp lên trên là hệ tầng Đình 
Cao tuổi Oligocen, hệ tầng Phong Châu tuổi Miocen sớm, hệ tầng Phù Cừ tuổi Mioccn giữa, hệ
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tầng Tiên Hưng tuổi Miocen muộn và hệ tầng Vĩnh Bảo tuổi Pliocen. Hệ tầng Thái Thụy được 
Hoàng Ngọc Kỷ xếp vào Pliocen muộn - Pleistocen sớm đã được coi là đồng nghĩa của hệ tầng 
I lải Dương tuổi Pleistocen và không được mô tả ở  đây.

PALEOGEN 

Hệ tầng  Phù  Tiên (E2 p i)

- Hệ tầng Phù Tiên: Lê Vãn Cự và nnk. 1982; Trịnh Dánh 1989, 1995, in v o  Khúc và nnk. 2000; Phan Trung
Điền 2000.

- Diệp Phù Tiên: Đỗ Bạt, Phan Huy Quynh 1982, 1985, 1997, 2000.
- Diệp Xuân ĩloà: Phạm Hồng Quế 198!: Skorduli V.D. 1983.
- Eocen\ TOTAL 1991.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hung Yên (x = 20°42’; 
y =  106°05’). Phạm Hồng Quế, 1981.

Hệ tầng Phù Tiên được phát hiện trong các giếng khoan GK] 04 ờ võng Hà Nội và 107-PA 
ờ vịnh Bắc Bộ, phân bố ỏ' phần đáy các địa hào hẹp nằm dọc theo các đút gãy sâu. Tên cùa hệ 
tầng được lấy theo địa danh huyện Phù Tiên (nay là huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lũ’), noi (là 
phát hiện ra hệ tầng trong GK. 104.

Mặt cắt chuẩn được Phạm Hồng Quế mô tả tại GK.104 từ độ sâu 3544 đến 3860 m, bao
gồm các lớp cuội kết có độ hạt rất khác nhau, từ vài cm đến vài chục cm, xen cát kết, sét kết, bột
kết màu nâu tím, màu xám. Thành phần hạt cuội thường là thạch anh, ryolit, đá phiến sericit. đá 
phiến clorit và quarzit. Cát kết có thành phần đa khoáng, độ mài tròn và chọn lọc kém, xi măng 
calcit-sericit. Bột kết rắn chắc thường màu tím, chứa sericit và oxyt sắt. Trên cùng là lớp cuội 
kết hỗn tạp màu tím, màu đỏ xen các sét kết với nhiều vết trượt láng bóng. I’rong lát mòng cát 
kết, quan sát thấy các hạt thạch anh bị ép, uốn cong, hoặc hạt felspat bị gặm mòn. Bề dày cùa hệ 
tầng tại giếng khoan này là 316 m.

Ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, đã pliál hiện được đá cùa hệ tầng Phù Tiên ả  GK 107 PA (3050- 
3535 m) với cuội sạn kết có kích thước nhô, thành phần chủ yếu là các mảnh đá granit và đá 
biến chất xen với cát kết, sét kết màu xám, màu nâu, có các mặt trượt láng hoặc bị phân phiến. 
Các đá kể trên bị biến đổi thứ sinh mạnh. Bề dày hệ tầng ở đây khoảng 485 m.

Trong bột kết và sét kết của hệ tầng Phù Tiên đã phát hiện bào tử phấn hoa thuộc các giống 
Trudopollis, Klukisporites, Cicatricosisporites, Tricolporopollenites, Trudopollenites, Araucarya, 
Ephedripites, tập hợp thành đới Trudopollis đặc trưng cho hệ tầng. Hiện di tích cồ sinli cùa hệ 
tầng này mới chỉ thấy rõ ở  GK. 104.

Có thể thấy khối lượng hệ tầng Phù Tiên, theo quan niệm hiện nay, chỉ gồm phần trầm tích 
như mô tả bên trên. Tập argilit màu đen bóng, rắn chắc, có độ dày khoảng 30-40 m nằm ở đáy 
GK. 104 có đặc điểm khác hẳn các đá mô tả trên đây về thành phần, màu sắc và không chứa bào 
tử phấn hoa, có lẽ thuộc các đá trước Đệ tam.

Trên các mặt cắt địa chấn, hệ tầng Phù Tiên được thể hiện bàng tập địa chấn nằm 
ngang phủ bất chỉnh hợp ngay trên mặt đá móng trước Đệ tam. Tuy nhiêii, nó chỉ được theo 
dõi tốt ở  vịnh Bắc Bộ. Tập địa chấn này có các phản xạ biên độ cao, tần sổ thấp, độ liên tục
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từ trung bình đến kém ở võng Hà Nội và chuyển sang dạng phản xạ song song, độ liên tục 
lốt, biên độ cao ở vịnh Bắc Bộ.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo tài liệu giếng khoan ở võng Hà Nội, hệ tầng Phù Tiên phủ 
không chinh hợp trên ryolit Tam Đảo tuổi Trias giữa và trên đá vôi Carbon-Permi. v ề  phía trên, 
nó lại bị hệ tầng Đình Cao phủ không chỉnh hợp. Tuổi Eocen của hệ tầng được xác định dựa 
theo các dạng bào tử phấn hoa kể trên, đặc biệt là Trudopolỉis và Ephedripites: Nguyễn Địch Dỹ 
(1981) cho tuổi Paleogen còn Phạm Quang Trung (1998) cho chúng có tuổi Creta-Paleogen, có 
nhiều khả năng là Eocen. Tuy nhiên, dựa vào quan hệ nằm dưới các trầm tích Oligocen (hệ tầng 
Dinh Cao), có thể việc xếp hệ tầng Phù Tiên vào Eocen là hợp lý hon cả. Hệ tầng được thành 
lạo Irong môi trường sườn tích - sông hồ. Đó là các trầm tích lấp đầy các địa hào sụt lún nhanh.

Hệ tầng Đình Cao (E3 dc)

- Diệp Dinh Cao-. Phạm Hồng Quế 1981: Skorduli V.D. 1983; IDEMITSU 1994.
- Hệ tầng Dinh Cao: Lê Văn Cự và nnk. 1982: Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Hệ tầng Thụy Anh: Lc Văn Cự 1987.
- Diệp Đình Cao - Phong Châu: Đỗ »ạt, Phan Huy Quynh 1984, 1986, 1993, 2000.
- Oligocen: TOTAL 1991.
- Hệ tầng Đình Cao, líệ  tần% Thụy Anh: Phan Trung Điền 2000.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): GK. 104 đặt tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên (x 

= 20°42’; y =  106°05’). Phạm Hồng Quế 1981.

Hệ tầng m ang tên xã Đình Cao, nơi GK. 104 đã khoan qua mặl cắt chuẩn cùa hệ tầng. 

Tại đây, từ độ sâu 2396 đến 3544 m, mặt cắt chủ yếu gồm cát kết màu xám sáng, xám sẫm 

đôi chỗ phớt tím, xen các lớp kẹp cuội kết dạng puđing, sạn kết chuyển lên phần là các lớp 

bột kết, sét kết màu xám, xám đen, rắn chắc xen ít lớp cuội sạn kết. Các đường cong đo địa 

vật lý giếng khoan phân dị rõ với giá trị điện trở cao. Trong  các trầm tích này đã gặp hoá 

thạch bào tử phấn hoa như Verrucatosporites usm ensis, F lorschaetzia  triỉobata , C astanea  

sp., Subtriporopollen ites  sp., Tricolporopollenites sp., R etíitrico lporopollen ites  sp. v.v... Be 

dày của hệ tầng ở mặt cắt này là 1148 m.

Hệ tầng Đình Cao phân bố ở Đông Quan, Thái Thụy, Tiền Hải và vùng vịnh Bắc Bộ, bao 

gồm cát kết xám sáng đến xám sẫm, hạt nhỏ đến vừa, ít hạt thô, đôi khi gặp cuội kết, sạn kết có 

độ chọn lọc trung bình đến tốt. Đá gắn kết chắc bàng xi măng carbonat, sét và ít oxit sắt. Cát kết 

đôi khi chửa glauconit (GK. 104-QN, 107-PA). Sét kết xám sáng, xám sẫm, xám nâu, có các 

mặt trượt láng bóng, đôi chỗ có các thấu kính than (GK. 200) hoặc các lớp kẹp mỏng sét vôi, 

chứa hoá thạch động vật. Bề dày hệ tầng thay đổi từ 300 đến 1148 m.

Trên mặt cắt địa chấn, đặc trưng của hệ tầng Đình Cao là các phản xạ mạnh, biên độ cao, 

độ liên tục trung bình, nằm xiên, gián đoạn xâm thực, thể hiện các trầm tích vụn thô chân núi và 

aluvi. Phần dưới của mặt cắt có các phản xạ không liên tục, biên độ trung bình, thể hiện các 

trầm tích vùng châu thổ. Đặc biệt trên mặt cắt địa chấn còn nhận thấy phần đáy của hệ tầng 

được thể hiện bằng một mặt biển tiến, một pha, độ liên tục kém, biên độ cao. Đây chính là mặt
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bất chỉnh hợp giữa hệ tầng Đinh Cao và Phù Tiên. Ở các GK 203, 81, 204, 200, 106 các trầm 

tích bị vò nhàu và dốc đứng đến 80° với chiều giếng khoan.

Trong hệ tầng Đinh Cao đã tìm thấy các vết in lá thực vật, bào tử phấn hoa, tảo silic và 
động vật nước ngọt. Các hóa thạch thực vật gồm Quercus neriifolia, Laurus cubebơ, Ficus 
beauveriei, Pisiacia m iocenica, Cercidiphyllum, A cer hilgendorfi, Zelkova ungeri, Launts 
similis, Diospyros brachycepala , Platanus, Eucalyptus, Juglans, Uỉmus và Litsea  thuộc các họ 
thực vật ôn đới điển liìnli của Fagaceae, Lauraceae, Betulaceae, Ulmaceae và các dạng đầm lầy 
vói tỷ lệ nhỏ hơn của G raminiphyllum, Phragm ites, Arimdo. Phức hệ thực vật kiểu này đirợc 
Trịnh Dánh (1986) gọi là phức hệ cận nhiệt đới - nóng ấm.

Phức hệ bào tử phấn hoa thuộc hệ tầng gồm những dạng chính sau: Alnipollenites, 
Quercidites, Liquidambarpolỉenites, Tricolpites longicolpus, Triletes, Pinuspollemtes, 
M agnastriatites howardi, Verrucatosporites usmensis, Triporocolpites, Corsinìpollenites, 
Tricolporopollenites, Lycopodiumsporites neogenicus, C icatricosisporites dorogensis,
Florschuerzia trìỉobata , Verrucatopollenites pachyderm us, Gothcmopollis bassemis, 
T.s ugap oil e ni tes, Dacrydium  (rất ít) thuộc phức hệ C icatricosisporites - Verrucatopolleniles 
pachyderm us - Gothanopollis bassensis - Florchuetzia irilobata. Các tảo nước ngọt Pediaslrum 
cũng tliấy ở GK 200, 204, 81, 203, 106 có thể ở  cả 107, 103. Tuổi Oligocen của phức hệ nói 
trên dựa theo: C icatrícosisporiles dorogensis (LAD trong Oligocen muộn), Lycopodiumsporites 
neogenicus (chỉ có trong Oligocen), Gothanopollis bassensis (chỉ có trong Oligocen muộn), 
Florschuetzia trilobata  (FAD trong Eocen/Oligocen).

Ngoài ra trong hệ tầng Đình Cao còn hoá thạch Thân mềm nước ngọt Viviparus kích thước 
nhỏ (nhỏ hơn 1 cm). Tuy hóa thạch này có khoảng phân bố địa tầng rất rộng (Creta-Neogen), 
nhưng rất có ý nghĩa trong việc đánh dấu dối với trầm tích Oligocen miền võng Hà Nội, nên 
được dùng để nhận biết hệ tầng Đình Cao là “Các lớp chứa Viviparus nhỏ” . Với nhũng đặc 
điểm trầm tích và cổ sinh nêu trên, có thể thấy hệ tầng Đình Cao thành tạo trong môi trường 
đầm hồ - aluvi. Điều đáng lưu ý là các tập bột két và sét kết màu xám đen phổ biến ờ trũng 
Đông Quan và vịnh Bắc Bộ chứa lượng vật chất hữu cơ ở mức độ trung bình (0,54%). Chúng 
được xem là đá mẹ sinh dầu ở trũng Sông Hồng.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Đỉnh Cao nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Phù Tiên 
và dưới hệ tầng Phong Châu. Tuổi Oligocen cùa hệ tầng chủ yếu dựa theo Cicatricosisporites 
dorogem is  (LAD trong Oligocen muộn), Lycopodiumsporites neogenicus (chỉ có trong 
Oligocen), Gothcmopollìs bassensis (chỉ có trong Oligocen muộn) và Florschuetzia trilobata 
(FAD trong Eocen/Oligocen).

NEOGEN

Hệ tầng  Phong  C h âu  (N i'pc/î)

- Hệ tầng Phong Châu: Palustovitch, Nguyễn Ngọc Cư 1972; Trịnh Dánh 1985, 1989, 1993, in Vũ Khúc và nnk.
2000; Phan Trung Điền 2000.

- Điệp Phong Châu: Scvostianov K. M. 1977; Skorduli 1982; Lê Văn Cự 1987; Phan Huy Quynh 1984; Đỗ Bạt,
Phan Huy Quynh 1986, 1993, 2000; IDEMITSU 1994.

- Điệp Phong Châu: TOTAL 1991.
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M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): Giếng khoan GK 110 tại xã Phong Châu, huyện Đông 

Hưng (Thái Bình) từ độ sâu 1820 đến 3000 171 (x = 20°35’; y = 106°14’). Palustovitch B. và 
Nguyễn Ngọc Cư 1972.

Tại mặt cắt chuẩn của hệ tầng  đo Palustovitch B. và Nguyễn N gọc C ư  mô tả, đặc 

trưng của hệ tầng Phong Châu là sir xen kẽ liên tục giữa những lớp cát kết hạt vừa, hạt 

nhỏ màu xám trắng, xám lục nhạt gắn kết rắn chắc với những lớp cát bột kết phân lóp rất 

mỏng lừ cỡ mm đến cm tạo thành các cấu tạo dạng mắt, thấu kính, gợn sóng và được gọi 

là các đá “ dạng  sọ c” . Cát kết có xi măng chủ yếu là carbonat với hàm lượng cao (25%). 
Khoáng vật phụ gồm nhiều glauconil và pyrit. Be dày cùa hệ tầng tại g iếng khoan này đạt 

tới 11 80 rp.

Hệ tầng Phong Châu phân bố chủ yếu trong dải Khoái Châu - Tiền Hải (GK. 100) và có thể 

lan ra vịnh Bắc Bộ (GK. 103-TH) với sự xen kẽ giữa các lớp cát kết, bột kết và sét kết chứa dấu 

vết than hoặc những lớp kẹp đá vôi mòng (GK. 103-TH, 103-HOL). Cát kết màu xám đến xám 
sẫm, hạt nhỏ đến vừa, ít hạt thô, chọn lọc trung bình đến tốt, xi măng carbonat, ít sét. Sét kết 

màu xám sáng đến xám sẫm và nâu đỏ nhạt, phân lớp song song, lượn sóng, với thành phần chủ 

yếu là kaolinit và ilit. Bề dày của hệ tầng thay đổi từ 400 đến 1400 m. Hệ tầng Phong Châu phủ 

bất chỉnh hợp trên hệ tầng Đình Cao và các đá cổ hơn.

Trên các băng địa chấn, hệ tầng Phong Châu thể hiện bằng các tập phản xạ song song, 

độ liên tục tốt, thế nằm biển tiến trên các khối nâng ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Trong  đồng 

bằng Bắc Bộ, các phản xạ có biên độ cao, gồm 1-2 pha phản xạ mạnh có thể liên quan đến 
các lớp sét than.

Trong các lớp bột kết đen, hóa thạch thực vật phát hiện được bao gồm Q uercus lobb ii, 

Q. neriifo lia , Q. lam ellosa, F icus beauverìei, F. lanceolata , D iospyros brachysepa la , Litsea  

cubeba, Laurus sim ilis , L. princeps, ư lm us long ifo lia , A cer h ilgendorfl, Phragm ites 

oeningensis, v.v... Trịnh Dánh (1985) cho rằng các vết in lá thu thập được thuộc phức hộ 

Ficus beaiiveriei - Ulmus longifo lia  có tuổi Miocen giữa-muộn. Tuy nhiên, sau đó cũng 

trong các lớp đá này Phan Huy Ọuynh, Đỗ Bạt (1985, 1993, 1995) đã thu thập được nhiều 

dạng bào tử  phấn hoa mà đặc trưng là B etulapollenites, P inuspo llen ites, Q uercidites , 

Selaginelỉa, P oỉypod iaceaeiosporites, A crosiichum , T sugapollenites, A ln ip o llen ites , P teris, 

Florschuetzia lev ipo li giúp xác lập phức hệ B etu la-A ln ipollen ites  và đới F lorschuetzia  
levipoli tuổi M iocen sớm.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Phong Châu được thành tạo trong môi trường đồng 
bằng châu thổ (GK. 104) có xen nhiều pha biển (GK. 10Ö) với các trầm tích biển tăng lên rõ rệt 
từ miền võng Hà Nội ra vịnh Bắc Bộ. Như trên đã trình bày, hệ tầng nằm không chỉnh hợp trên 

hệ tầng Đình Cao cũng như các đá cồ hơn. Tuổi Miocen sớm của hệ tầng Phong Châu được xác 
định chủ yếu trên cơ sở hóa thạch bào tử phấn hoa gồm Betulapoỉlenites, P inuspoỉleniles, 
Quercidites, Selaginella , Poỉypodiaceaeìỡsporites, Acrostichum , Pteris, Tsugcipoỉlenites, 
Alnipollenites, Florschuetzia levipoli giúp xác lập phức hệ Betula-Alnipollenites và đới 
Florschuetzia levipoli tuổi Miocen sớm.
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Hệ tầng Phù Cừ (N]2pc)

- Hệ tầng Phù Cừ: Golovcnok V. K., Lê Văn Chăn 1966; Golovcnok V. K., Kisljakov V. N. 1970; Phan Trung
Diền 2000; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Diệp Phù Cừ: Scvostianov K. M. 1977; Trịnh Dánh 1975, 1979, 1995; Phạm nồng  Quế 1981; Lê Văn Cự vò
nnk. 1985, 1987; Đồ Bạt, Phan Huy Quynh 1984, 1986, 1992, 2000; IDEMITSU 1994.

- Điệp Phù Cừ: TOTAL 1991.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Hoiostratotyp): 2 tại thị trấn Trần Cao (huyện lỵ cùa huyện Phù Cừ, Hưng 
Yên, từ độ sâu 960 đến 1 180 in (x = 20°44’; y = 106°12’).

Hệ tầng Phù Cừ do Golovenok V. K. và Lê Văn Chân mô tả lần đầu tại GK. 2 (960 -1180 
m) trên cấu tạo Phù Cừ của võng Hà Nội. Tuy nhiên, khi đó chưa gặp được phần chân cùa hệ 
tầng và mặt cắt eilige mô tả bao gồm trầm tích có tính chu kỳ rõ rệt với các lớp cát kết hạt vừa. 
bột kết phân lớp mỏng (dạng sóng, thấu kính, phân lớp xiên), bột kết, sét kết cấu tạo khối cliíra 
nhiều hóa thạch thực vật, dấu vết động vật ăn bùn, Trùng lỗ và các vỉa than nâu. Cát kết có 
thành phần ít khoáng, độ lựa chọn và mài tròn tốt, khoáng vật phụ ngoài tourmalin, zircon, dôi 
nơi còn gặp glauconit và granat là nhũng khoáng vật không thấy trong hệ tầng Phong Châu.

Xem xét lại toàn bộ các mặt cắt của hệ tầng Phù Cù' tại các giếng khoan sâu xuyên qua toàn 
bộ hệ tầng (GK. 100, 101, 102, 204) và quan hệ của chúng với hệ tầng Phong Châu nằm dưới, 
Phan Huy Quy nil, Đỗ Bạt (1983) và Lê Văn Cự (1985) theo quan điểm về nhịp và chu kỳ trầm 
tích đã cilia hệ tầng Phù Cừ thành 3 phần, mỗi phần là một nhịp trầm tích bao gồm cát kết, bột 
kết, sét kết có chứa than và hóa thạch thực vật. Một vài noi gặp Trùng lỗ và Thân mềm nước lợ. 
Để giới hạn phần trên cùng của hệ tầng Pliù Cừ với đáy hệ tầng Tiên Hưng các tác giả này đà 
chọn đáy lóp cát kết hạt thô rắn chắc chứa vết in lá cây (đới Quercus-Ziziphns) phân bố rộng rãi 
trong vùng làm ranh giới giữa hai hệ tầng.

'Những nghiên cứu tiếp theo cho thấy hệ tầng Phù Cừ phân bố rộng khắp trong võng Hà 
Nội, có bề dày mỏng ờ vùng Đông Quan và phổ biến ở vịnh Bắc Bộ với thành phần trầm tícl) 
gồm cát kết, sét bột kết, tlian và đôi nơi gặp các lớp mỏng carbonat. Cát kết có màu xám sáng 
den xám lục nhạt, thường hạt nhỏ đến vừa, đôi khi hạt thô (GK. 104-ỌN), độ chọn lọc trung 
bình đến tốt, phổ biến cấu tạo phân lớp mỏng, thấu kính, lượn sóng, đôi khi dạng khối chứa 
nhiều kết hạcli siderit, đôi nơi có glauconit (các GK. 100, 102, 110, 104, 204, 107-PA ). Cát kết 
có xi măng gắn kết nhiều carbonat, ít sét. Sét kết xám sáng đến xám sẫm, chứa rất ít carbonat, ít 
vụn tlnrc vật và than nâu (GK. 103-TH) có ít lớp đá carbonat mòng (GK. 103-TH, 107-PA). Bề 
dày chung cùa hộ tầng thay đổi từ 1500 đến 2000 m.

Trcn mặt cắt địa chấn, hệ tầng Phù Cừ thể hiện bằng các pha sóng phản xạ có dạng song 
song hay hỗn độn, biên độ lớn, tần số cao, thường liên quan đến các tập chứa than. Ranh giới 
cùa hệ tầng với hệ tầng Phong Châu nằm dưới có đặc trưng sóng gồm 1 đến 2 pha phàn xạ 
mạnh, biên độ cao, độ liên tục tốt.

So với hoá thạch của hệ tầng Phong Châu nằm dưói, phức hệ hoá thạch thuộc hệ tầng Phù 
Cừ phong phú hơn rất nhiều với nhiều dạng từ cổ thực vật (vết ill lá cây), bào tử phấn hoa, 
Trùng lỗ, Thân mềm và Ostracoda. Trong phức hệ bào tử phấn hoa của hệ tầng Phù Cừ phổ biến 
các dạng như Florschuetzia trilobata, Fl. levipoH, Fl. semilohata, Tsugapollenites, Acrostichum, 
Pteris, P inuspollenites, Dacrydium, Quercidiles, Carya , Ilex, L iquìdam bar, Alnipollenites,
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Lygodium, M agnastriatites howardi, Jugions thuộc phức hệ Tsuga - Fl. sem ilobata - 
Álnipollenites - Fl. trilobata  tuổi Miocen giữa.

Phírc hệ Trùng lỗ cùa hệ tầng Phù Cừ có trong những lớp cát kết chứa Balamis gồm 
Elphidium, A m m onia , Cibicides, G loborotalia mayerii, Orbulina universa. Trong sét bột kết 
xen với cát kết tliấy chù yếu là Trùng lỗ bám đáy Ammonia, Trochammina, Cyclammina, 
Elphidium và Globorotalia. Chúng đi cùng với nhiều Dinoflagellata.

Mầu phân tích ở các giếng khoan lô 103 là mẫu vụn khoan nên không thấy được đặc điểm 
thạch học của trầm tích chứa hoá thạch vi cổ sinh. Tuy nhiên, ở mẫu lõi sâu của giếng khoan 
103-TG thấy hóa thạch Balanus và các Trùng lỗ Elphidium, Am monia, Cibicides, G loborotaỉia , 
tương tự các dạng đã gặp trong lớp cát kết chứa Balanus ờ các giếng khoan cấu tạo trên miền 
võng Hà Nọi. Đến độ sâu hơn 3000 m vẫn gặp các dạng Miocen giữa (không cổ hơn N9) hoặc 
trè hơn như Orbulina universa  (N 9-N 21 ), Globorotaỉia fo h s i  (N 10-N 12).

Các hóa thạch lớn đã được tìm thấy trong bột kết màu nâu nhạt, xám đcn. Các lớp đá chứa 
hóa thạch này nằm ở phần trên cùa hệ tầng, chứa Corbula, Corbicuỉa, Cardium , M actra, Arca  
v.v... là những hoá thạch Chân rìu nước lọ' - nước mặn. Các lớp cát kết, bột kết màu xám đen 
phớt nâu, xen các lớp sét bột kết phân lớp mỏng hay dạng khối chứa hoá thạch thực vật lioá 
than. Các lớp này ở các giếng khoan nằm trên cát kết có Balanus. Các hoá thạch động vật kể 
Irên tạo nên phức hệ Trochammỉna-Ammonia-Corbula-Balanus.

Hóa thạch thực vật trong hệ tầng Phù Cừ rất phong phú gồm các dạng của Quercus, Laurus, 
Alnus, Juglans, Ficus, Artocarpidhim, Alangium, Sapindus (cận nhiệt đới) với rất nhiều thực vật đầm 
lầy nước lợ của Phragmites, Graminiphyỉlum, Arundo, Acrostichum. Đáng tiếc, các giếng khoan ỏ- 
vịnh Bắc Bộ không lấy mẫu lõi, nên không thu thập được hoá thạch thực vật ỏ' vùng này.

Hệ tầng Phù Cừ đưọ'c hình thành trong môi trường đồng bằng châu thổ quan sát thấy ở các 
giếng khoan trong các vùng Kiến Xương, Xuân Thuỷ, Tiền Hải, nhưng xen các pha biển chuyển 
dần sang châu thổ, châu thổ ngập nước - tiền châu thổ, tlieo liướng tăng dần ra vịnh Bắc Bộ.

Điều đáng lưu ý là sét kết của hệ tầng thường có tổng hàm lượng vật chất hữu cơ bằng
0,86%, đạt tiêu chuẩn của đá mẹ sinh dầu. Đồng thời cũng chính trong hệ tầng này đã gặp 
những lớp đá có độ rỗng 14-16% và độ thấm khoảng vài chục mD. Trên tlụrc tế trong hệ tầng đã 
có những vỉa dầu và condensât đã và đang được khai thác (mỏ dầu Tiền Hải c ,  Thái Binh).

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Phù Cừ nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Phong Châu. Tuổi 
Miocen giữa của hệ tầng chù vếu dựa theo lioá thạch bào tử phấn hoa Florschuetzia trilobata  đi 
với Fl. sem ilobata  và theo Gỉoborotalìa mayerii, không cổ hơn đới N9 theo Orbulina universa.

H ệ tầ ng  T iê n  H ư n g  ( N i3 th)

- Hệ tầnẹ Tiên Hưng'. Golovenok V. K., Lê Văn Chân 1966; Golovenok V. K., Kisljakov V. N. 1970; Phan
Trung Điền, 2000; Trịnh Dánh, 1995, ( in Vũ Khúc và nnk. 2000); Hoàng Ngọc Ký và nnk. 2001.

- Điệp Tiên H ưng : Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975; Sevostianov K. 1977; Phạm Hồng Quế 1981; Lê Văn Cự
1987; Đồ Bạt, Phan Huy Quynh 1984, 1986, 1993, 2000; IDEMITSU 1994.

- Điệp Đóng Hoànẹ: Lê Văn Cự 1987.
- Miocen thượng: TOTAL 1992.
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M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Giếng khoan GK..4 tại Tiên Hưng (Thái Bình), từ độ sâu 
250 đến 1010 m (x = 20°34’; 106°18’).

Theo tài liệu khoan, mặt cắt chuẩn hệ tầng Tiên Hưng bao gồm các trầm tích có tính phân 
nhịp rõ ràng, phần thô thường dày hơn phần mịn, các nhịp bắt đầu bằng sạn kết, cát kết chuyền 
lên bột kết, sét kết, sét Ihan và nhiều vỉa than nâu. số lượng nhịp thấy được trong hệ tầng lên tới 
15-18 nhịp. Cát kết, sạn kết thường gắn kết yếu hoặc chưa gắn kết, chứa nhiều granat, các hạt có 
độ lựa chọn và mài tròn kém. Trong phần dưới của hệ tầng, các lớp thường bị nén chặt hơn và 
gặp cát kết xám trang chứa kết hạch siderit, xi măng carbonat. Bề dày cùa hệ tầng trong giếng 
khoan này !à 760 m.

Nghiên cứu các mặt cắt theo tài liệu địa vật lý giếng khoan ở  GK. 200 tại Đông Hoàng 
trong đoạn từ 440 đến 820 m và theo mặt cắt địa chấn, Lê Văn Cự (1987) cho rằng trầm tích ờ 
đoạn này nằm giả chỉnh hợp trên nóc “điệp” Tiên Hưng ở các phần thấp cùa trũng Phượng Ngãi 
và bất chỉnh hợp góc trên cánh tây nam của cấu tạo Tiền Hải c .  Tập trầm tích này gồm cát kết 
xen sét kết tướng biển nông, thỉnh thoảng có một lớp than và kết tliúc bằng trầm tích lục địa 
biểu hiện bằng đường cong Ps gần như không phân dị, dạng khối hộp và có điện trở suất cao 
vọt. Do đó, ông đã thành lập “điệp” Đông Hoàng tuổi Miocen muộn. Tuy nhiên, theo nhận xét 
cùa chúng tôi, phù hợp với ý kiến của Golovenok V.K. và Kisljakov V.N., thì phần này cũng 
thuộc hệ tầng Tiên Hưng có xen các tập trầm tích biển.

Việc xác định ranh giới giữa hệ tầng Tiên Hưng và hệ tầng Phù Cừ nằm dưới thường gặp 
nhiều khó khăn do có sự thay đổi tướng đá như đã nêu trên. Phạn Huy Quynh, Đỗ Bạt (1985) đã 
phát hiện ở phần dưới cùa hệ tầng một tập cát kết rất rắn chắc màu xám chứa các vết in lá thực 
vật pliân bố tương đối rộng trong các giếng khoan ở võng Hà Nội. Các tác giả này coi đây là dấu 
hiệu chuyển sang giai đoạn trầm tích lục địa sau hệ tầng Phù Cừ và đáy của tập cát kết này cỏ 
thể coi là ranh giới dưới của hệ tầng Tiên Hưng.

Hệ tầng Tiên Mưng có mặt trong hầu hết các giếng klioan ở võng Hà Nội và ngoài khơi 
vịnh Bắc Bộ với thành phần chù yếu íà cát kết, ở phần trên thường là cát kết hạt thô và sạn sòi 
kết, sét kết, bột kết, xen các vỉa than nâu. Tuy nhiên, ở  hệ tầng Tiên Hưng than ít hơn trong hệ 
tầng Phù Cừ nằm dưới, mức độ chứa than giảm đi rõ rệt do trầm tích tam giác châu ngập nước, 
với tính biển tăng theo hướng tiến ra vịnh Bắc Bộ. Các lớp cát kết phân lớp dày đến dạng khối, 
màu xám nhạt, mờ đục hoặc xám xanh, hạt nhỏ đến thô, độ chọn lọc trung bình đến kém, chứa 
hoá thạcli động vật và vụn than nâu, gắn kết trung bình đến kém bằng xi măng carbonat và sét. 
Sét bột kết màu xám lục nhạt, xám sáng có chỗ xám nâu, xám đen (GK.104, 102-HD) chứa vụn 
than và các hóa thạch, đôi khi có glauconit, pyrit (GK.100, 103-TH). Bề dày của hệ tầng thay 
đổi trong khoảng 760-3000 m.

Trên mặt cắt địa chấn, hệ tầng Tiên Hưng biểu hiện bằng tập địa chấn có độ phân lớp kém 
và phản xạ yếu, trục đồng pha ngắn, biên độ cao, uốn nếp và có nhiều lớp có biểu hiện của than. 
Hệ tầng Tiên Hưng tiếp xúc với hệ tầng Phù Cừ nằm dưới bằng mặt bất chinh hợp có dấu hiệu 
biển lùi ờ đới nâng cao, với 2  pha phản xạ mạnh không liên tục.

Hoá thạch tìm thấy trong hệ tầng Tiên Hưng gồm các vết in lá thực vật, bào tử phấn hoa, 
Trùng lỗ và Nannoplankton, đặc biệt có một phức hệ thực vật đặc trưng gồm Quercus lobbii,

370



Ziziphux thấy trong một lớp cát kết hạt vừa dày khoảng 10 m, gặp trong tất cả các giếng khoan 
lấy mẫu ờ miền võng Hà Nội (trừ GK. 203/81). Dạng bảo tồn cùa các vết in lá trong cát kết này 
khác với hóa thạch thực vật thường thấy; chúng ở  dạng vết in trên đá không còn dấu vết cùa vật 
chất tạo lá. Lớp cát kết này còn thấy ở nhiều nơi ở  Bắc Bộ như Tầm Cliả (Nà Dương, Lạng 
Sơn), Bạch Long Vĩ, Trị Quận (Phù Ninh, Phú Thọ). Thành phần.của pliức hệ thực vật này gồm 
cây thân cỏ sống ở vùng đầm lầy của Graminae, như Aruncỉo, Phragmites oeningensis, 
Acrostichum, vết in lá cây thân gồ của Libocedrus, Thea, Cycas, Quercus, Laurophyllum  với (ỷ 
lệ rất nhỏ, tản mạn. Trịnh Dánh (1985) đặt tên phức hệ này là Graminiphylỉum-Arundo  (thân có
• câv bụi) và cho tuổi Miocen muộn.

Trong thành phần bào tử phấn lioa của hệ tầng phong phú phấn D acrydium , Quercus, 
ilex, Castanea, P inus, ngoài ra còn thấy L iquidam bar , Tsuga , F lorschuetzia  trilobata , Fl. 
levipoli, Leguminosae, Euphorbiaceae, Carya, A lnus  và rất nhiều bào tử cùa Cyaihea, 
Magnastriatites how ardi, A crostichum , G leichenia, Slenochlaena  thuộc pliửc hệ D acrydium  
■Ilex - Q uercus - Fl. trilobata.

Hoá thạcli Trùng  lỗ không nhiều; các lớp chứa hóa thạch nằm tản mạn trong khoảng 
622-664 m ờ giếng khoan 6 Tiền Hài và gồm P seudorotalia  papuanensis, Px. gaim ardi, Ps. 
schroeteriana, ngoài ra CÒI1 có ít G lobigerinoides irilobus, Gỉ. im m aturus , Q uinqiielocuỉinci, 
Eỉphidium, Texíularia, A m m onia  v .v .. .  thuộc phức hệ P seudorota lia-A steroro ta lia . Những 
dạng hóa thạch này có khoảng phân bổ địa tầng rộng trong Miocen - Đệ tứ. T rong  các giếng 
khoan ờ  vịnh Bắc Bộ, phức hệ Trùng lỗ thuộc hệ tầng Tiên Hung phong phú hơn, nhưng đặc 
trirng vẫn là P sendorota lia .

Môi trường trầm tích của hệ tầng Tiên Hưng chủ yếu là đồng bàng châu thổ (dải dồng bằng 
châu thổ) xen nhũng pha biển ven bờ (trũng Đông Ọuan) và tam giác châu ngập nước phát triển 
theo hướng đi ra vịnh Bắc Bộ. Hoàn cảnli trầm tích này tạo nên những lớp cát kết có độ rỗng 
14-16% và độ thấm hàng trăm mD, là những lớp có khả năng chứa dầu khí tốt, như ở giếng 
khoan phun khí nông 10.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Tiên Hưng nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Phù Cừ 
và dưới hệ tầng Vĩnh Bảo. Trong thành phần bào tử phấn hoa của hệ tầng Tiên Hưng phong phú 
phấn Dacrydium , Ilex, Quercns, Castanea, Pinus, Liquidambar, Tsuga, F lorschuetzia trilobata, 
Fi. levipoli, Leguminosae, Euphorbiaceae, Carya , Alnus và bào tử của Cyathea, M agnastriatites 
hoxvardi, Acrostichum, Gleichenia, Stenochlaena  thuộc phức hệ Dacrydiitm-Ilex-Qiiercits - Fl. 
trilobata. Tuổi Miocen muộn của phức hộ này được xác định, chù yếu theo LAD của Fl. 
Irilobata và sự phát triển cực thịnh cùa ỉlex.

H ệ tầng  Vĩnh Bảo (N2 vb)

- Hệ tầng Vĩnh Báo: Golovenok V. K., Lê Văn Chân 1966; Golovenok V. K., Kislịakov V. N. 1970; Trịnh Dánh 
in V ũ Khúc và nnk. 2000; Hoàng Ngọc Kỷ và nnk. 2001.

- Diệp Vĩnh Bao : Skorduli V. D. 1983; Trịnh Dánh 1975, 1979. 1995; Phạm Hồng Ọuế 1981; Lê Văn Cự 1987: 
Dỗ Bạt, Phan Huy Quynh 1984. 1986. 1993, 2000; IDEMITSU 1994.

-Pỉiocen: TOTAL 1991.
- Hệ tầng Biến Dông: Phan Trung Diền 2000.
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M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): GK.3 tại Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, từ độ sâu 240 đến 510 
m (x  = 20°40’; y =  106°38’).

Nằm bất chỉnh hợp trên trầm lích Miocen, hệ tầng Vĩnh Bảo đánh dấu giai doạn phát triền 
cuối cùng của trầm tícli Đệ tam trong võng Hà Nội - vịnh Bắc Bộ, cũng như trên toàn thềm lục 

địa Biển Đông. Tại mặt cắt trong GK.3 ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hệ tầng Vĩnh Bảo gồm 2 phần - 

phần dưới cliù yếu là cát hạt mịn màu xám, vàng chanh, phân lớp dày, có độ lựa chọn tốt, (lôi 

nơi có những thấu kính hay lớp kẹp cuội, sạn hạt nhỏ xen kẽ; phần trên có thành phần bột tăng 
dần. Be dày chung của hệ tầng tại giếng khoan này khoảng 270 m. Trong đá gặp nhiều hóa 

thạch động vật biển như Thân mềm, San hô, Trùng lỗ.

Hệ lang Vĩnh Bảo đã được phát hiện trong tất cả các giếng khoan; từ GK.3 (ven biển) tiến 

vào đất liền tính chất lục địa của trầm tích tăng lên và hệ tầng mang đặc điểm châu thồ chứa 

than (GK.2, Pliìi Cừ). Ngược lại, tiến ra phía biển trầm tích mang tính thềm lục địa rõ: cát bờ rời 

xám sáng đến xám sẫm, hạt nhỏ đến vừa, đôi khi thô đến rất thô, chọn lọc trung bình đến tốt xen 

với set màu xám, xám xanh, mềm, chứa mica, nhiều pyrit, glanconit và phong phú các mành vò 

động vật biển, tliấv ỏ' tất cà các giếng khoan (GK. 104-QN, 103-TH, 107-PA). Hệ tầng Vĩnh Bào 

có bề dày từ 200 đến 500 m và tăng dần ra phía biển.

Trên mặt cắt địa chấn, hệ tầng thể hiện bằng các phản xạ song song hoặc gần song sona, 
nằm ngang, tần số cao, biên độ trung bình, độ liên tục tốt. Ngoài vịnh Bắc Bộ, các phàn xạ song 
song thể hiện rõ, biên độ lớn, độ liên tục tốt hơn. Ở phần dáy của hệ tầng, nơi tiếp xúc với hệ 
tầng Tiên Hưng, thấy rõ mặt bất chinh hợp lừ các mặt gián đoạn bào mòn ỏ' võng Hà Nội đến 
các dạng biến tiến ở phần trung tâm vịnh Bắc Bộ.

Trong hoá thạch bào tử phấn hoa thu thập từ hệ tầng phong phú Liqnidam bar đi cùng với 
Quercus, C astanea, Ilex , Florschuetzia meridionalis, Fl. levipoli, A lm is  và rất nhiều bào từ cùa 
Polypodiaceae, P terừ , Acrostichnm , Cyathea  thuộc phức hệ Liquidam bar - Ilex - Florschuetzia 
levipoỉi, đặc biệt có Stenochỉanae laurifoUa (không trẻ hơn Pliocen).

Hoá thạch Trùng lỗ gồm các dạng bám đáy như Am m onia beccari, A. papillosa, A. 
japonica, rất phong phú các đại biểu của Pseudorotalia-Asterorotalia , ngoài ra còn có 
Sphaeroidinella dehiscens, Qitinqueỉoculina; Trùng lỗ trôi nổi gồm G lobigerina buỉloides, Gi. 
nepenthes, Gỉ. margaritae, G lobigerinoides trilobus, Giles, ruber , Gdes. conglobatus, Gdes. 
obliquus. Hóa thạch Thân mềm biển bình thường gồm Dosina (Phacosoma) cf. íroscheli, 
Mactra cf. sukularia, Corbuỉa  cf. ebiirnea , c .  cf. manilis, Lentỉdium  sp., Turritella 
(Neohaustator) otukai, Ccirdium sp., Nuciiỉa (.Zionuciila) aff. mitralis, B roda  cf. variabìlis, v.v...

Q u a n  hệ địa tần g  và  tuổi. Ở phần đáy của hộ tầng thấy rõ mặt bất chỉnh hợp với hệ tầng 
Tiên Hưng. Tuổi của hệ tầng Vĩnh Bảo được xác định là Pliocen trong khoảng N18-N20 dựa 
theo Trùng lỗ G lobigerina balloides (N5-N20), Gl. nepenthes ( N 14-N19), Globigerinoides 
ruher (N18-N23), Gdes conglobatus (N18-N23). Phức hệ bào tử phấn hoa Liquidambar với sự 
có mặt của Florschuetzia levipoli, Fl. meridionalis và sự vắng mặt cùa Florschuetzia írilobata, 
Fl. semilobata  cũng cho tuổi Pliocen. Hệ tầng Vĩnli Bảo hình thành trong môi trường lliềm biển. 
Riêng ở khu vực rìa tây bắc và tây nam cùa võng Hà Nội, hệ tầng tích tụ trong điều kiện đồng 
bằng châu thổ có ảnh hưởng của biển.
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TÂY BẮC B ộ

ở  Tây Bắc Bộ trầm tích Đệ tam có hai kiểu mặt cắt. Kiểu ở võng Sông Đà bao gồm ở 
dưới cùng là các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa thành phần kiềm được mô tả là hệ tầng
Pu Tra tuổi Eocen, trên dó là hệ tầng Nậm Ún chứa đá dầu có tuổi Oligocen, và hệ tầng
Hang Mon chứa than tuổi Oligocen - Miocen sóm-giữa. Kiểu mặt cắt ở  vùng M ường Tè 
(Lai Châu) chỉ có hệ tầng Nậm Bay tuổi Oligocen, nhưng sụ' tồn tại thực sự của hệ tầng này 
đòi hòi các nghiên cứu tiếp.

PALEOGEN

Hệ tầng Pu Tra (E2 pt)

- Hệ tầng Pu Tra: Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1988, Trịnh Dánh (in Phan Cự Tiến và nnk. 1989). (in
Vũ Khúc và nnk. 2000); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

- Tectonogène form ation de syéniíe norien: Lacroix A. 1933; Fromaget 1952.
- Paleogen-. Bùi Phú Mỹ vổ nnk. 1971. 1978; Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Phạm Đức Lương in Trần Vãn Trị và

nnk. 1977.

M ặt cắ t ch u ẩ n  (Holostratotyp): dọc con suối ở đông nam bản Nậm Cong 2,6 km, vùng núi 
Pu Tra, Pu Sam Cáp (Lai Châu) (x = 22° 10’; y = 103°35’). Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

Thành tạo trầm tích - nguồn núi lừa trẻ này đã được các nhà địa chất Pháp phát hiện khá 
sớm, nhưng được định tuổi là Trias muộn, Nori. Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:200.000 tờ Lào Cai - Kim Bình (1971), Bùi Phú Mỹ và đồng nghiệp đã phát hiện mối quan hệ 
cùa chúng với các thành tạo xâm nhập kiềm trẻ, do đó đã mô tả chúng là “ liệ Paleogen” . Sau đó, 
nội dung mô tả phân vị địa tầng “hệ Paleogen” này được Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Bao 
đưa vào chú giải của tờ Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ ]ệ 1: 500.000 dưới tên gọi hệ tầng Pu Tra 
theo tên ngọn núi Pu Tra ỏ' vùng Pu Sam Cáp, Lai Châu. Hệ tầng phân bố hạn chế ở vìing núi Pu 
Sam Cáp và vùng Tam Đường (Lai Châu), nên các nghiên cứu về sau đã không có đóng góp gì 
chi tiết hơn mô tả ban đầu của hệ tầng.

Hệ tầng Pu Tra gồm các đá trầm tích - phun trào kiềm, như tu f  tảng kết và tu f  trachyt màu 
nâu đỏ với thế nằm thoải 20-30°. T u f  tảng kết gồm các mảnh vụn góc cạnh, nửa góc cạnh có
thành phần là trachyt, trachyt porphyr, Syenit porphyr, felspat, leucitophyr, đá phiến sét đen và
cát kết, trong đó các mảnh trachyt chiếm ưu thế. Be dày cùa hệ tầng đạt tới 300-400 m. Ở vùng 
Tam Đường, liệ tầng lộ ra cũng vói các đá tương tụ' mặt cắt vùng Pu Tra.

Q uan  hệ địa tầng và tuổi. Hệ tầng Pu Tra nằm không chỉnh hợp trôn các trầm tích Creta 
thượng (hệ tầng Yên Châu ở Nậm Cong) và trầm tích Trias thượng (hệ tầng Suối Bàng ờ thượng 
nguồn Nậm Cha). Tuổi Eocen cùa hệ tầng được xác định theo tương quan chặt chẽ cùa nó với các 
thể xâm nhập Syenit, syenit porphyr, mà các phân tích tuổi đồng vị cho kết quả 29-56 tr.11..

H ệ  tầ n g  N ậ m  Ú n  (E3 nrì)

- Điệp Nậm ủn: Đỗ Văn Hãn và nnk. 1981 (Trias thượng).
- Hệ tầng Suối Phái. Vũ Khúc, Phạm Đình Trưởng, Lê Thanh Hựu 2002 (Oligocen)
- Hệ tầng Sài Lương: Lê Thanh Hựu, Vũ Xuân Lực 2004 (Oligocen)
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M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): vùng đá dầu Nậm Ún, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (x = 
21°]7’;y  = 104°07’). Đỗ Văn Hãn và nnk. 1981.

Thành tạo đá phiến chứa dầu này đã được phát hiện ờ cạnh bản Sài Lương trong quá trình 
đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 miền Bắc Việt Nam (1965), nhung vì diện phân bố quá 
nhỏ nên đã không được vẽ lên bản đồ và mô tả trong thuyết minh. Sau đó, trong quá trình tìm 
kiếm dầu mò Dỗ Văn Hãn và đồng nghiệp đã đến vùng Nậm Ún cùng nam trong một dài với 
vùng Sài Lương để khảo sát và đã mô tả các trầm tích này là “điệp Nậm Ún” .

Hệ tầng Nậm Ún có diện phân bố hẹp ở các vùng Nậm Ún, Sài Lương thuộc huyện Mai 
Sơn, tuy nhiên không loại trừ khả năng còn có những vùng khác chưa phát hiện được do chưa 
có do võ địa chất chi tiết. Theo mô tả ban đầu cùa Đỗ Văn Hãn và đồng nghiệp, hệ tầng gồm bột 
kết và đá phiến sét màu *ám  sẫm, phân lớp mỏng xen với ít cát kết xám nhạt và sét vôi chứa 
asphalt, chuyển lên đá phiến sét chứa dầu xám đen, sét vôi cliứa bitum cùng màu, dày 74 m.

Mặt cắt vừa mô tả trên đây nằm không chinh hợp trên đá phun trào basalt Permi thượng; 
ranh giới trên không quan sát được rõ, có lê là hệ tầng nằm không chỉnh hợp dưới hệ tầng Yên 
Châu tuổi Creta. Do không tìm được hóa thạch, các tác giả nói trên đã giả định tuổi Trias muộn 
cho hệ tầng dựa vào đổi sánh với hệ tầng Suối Bàng. Sau đó Phan Huy Quynh (1992) đã thu 
thập được bào tử phấn hoa gồm Verrucatosporites sp., Nothofagidiles sp., Polypodiaceisporìtea 
sp., Piceapolỉenites sp., Quercidites sp., và định tuối Oligocen cho phức hệ hoá thạch này.

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất và khoáng sản nhóm tò' Yên Châu tỷ lệ 1:50.000 do 
Lê Thanh Hựu chủ biên, Vũ Khúc, Phạm Đình Trưởng, Lê Thanh Hựu (2002) đã quan sát được 
một mặt cắt khá đầy đủ của hệ tầng đá phiến chứa dầu ỏ' vùng Sài Lương trên con đường ô tô 
mới mở từ xã Chiềng Chăn đi dọc theo suối Phát ra sông Đà ỏ' khoảng bản Ta Chan. Theo các 
tác giả trôn, mặt cắt này gồm 4 tập như sau:

1. Sạn kết màu xám vàng chứa cuội và sỏi xen ít lớp kẹp cát kết hạt thô, dày 4-5 m. Hạt cuội 
và sỏi thường mài tròn tổt, với thành phần ià đá phun trào mafic có lẽ thuộc hệ tầng cẩm 
Thủy nằm gần đó, và cát kết đỏ nhạt cùa hệ tầng Yên Châu. Tập này nằm không chỉnh hợp 
trên hộ tầng Yên Châu. Quan hệ không chỉnh hợp này không quan sát được trực tiếp mà 
thông qua một lớp dày 3 m đất màu vàng có nhiều tảng vụn, có thể là đói phong hóa trên bề 
mặt hệ tầng Yên Châu.

2. BỘI kết, đá phiến sét cùng màu xám đen chứa nhiều mùn thực vật bốc mùi dầu mỏ, khi 
phong hóa tạo ra một thứ bột trắng bám trên mặt đá, xen những lớp kẹp sạn kết và cát kết 
xám vàng, dày 4 m.

3. Bột kết và sét kết màu xám, phong hóa xám vàng, phân lớp mỏng đến trung bình, thinh 
thoảng xen ít lớp kẹp cát kết hạt nhỏ, dày 60 m.

4. Cát kết hạt vừa, hạt nhỏ màu xám vàng, phân lớp trung bình xen ít lớp kẹp bột kết xám 
sẫm, dày 30 m.
Be dày chung của liệ tầng ở  mặt cắt này là 98 m.

Ở vùng Sài Lương, dọc Nậm Ta Chan đổ ra sông Đà cííng đã quan sát được lớp sạn kết cơ 
sở của hệ tầng Nậm Ún nằm bất chỉnh hợp trên đá phun trào mafic của hệ tầng c ẳ m  Thủy. Lớp 
sạn kết chứa cuội này chỉ dày chừng 2 IT1, chuyển lên bột kết xám đen chứa vụn thực vật, đá 
phiến sét và bột kết chứa dầu. Sau đó mặt cắt bị gián đoạn do suối đi vào một dải ruộng lúa.
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Ngay gần bản Sài Lương cũng lộ ra các lớp đá phiến chứa dầu, tại đó đã thu thập được các vết 
in lá của Laurus cf. sim ilis, Arundo  spp., Graminiphyllum  sp., Phragm ites sp., Ficus sp., theo 
Trịnh Dánh, có tuổi Oligocen.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Nậm Ún phủ bất chỉnh họp trên móng Paleo-Mesozoi. 
Tuổi Oligocen cùa hệ tầng được xác định trên cơ sỏ' bào tử phấn hoa Verrucatosporites sp., 
Mothofagidites sp., Polypodiaceisporites sp., Piceapollenites sp., Quercidites sp., tuổi Oligocen 
và thực vật gồm Laurus cf. sim ilis, Arundo  spp., Graminiphylliim  sp., Phragm ites sp., Ficus sp.

Hệ tầng Nậm Bay (E3 nb)

- Hệ tầựg Nậm Bay. Trần Đăng Tuyết và nnk. 1994; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nrtk. 2000.
- Hệ Creta (part.): Dovịikov A. và nnk. 1965.
- Hệ tầng Mụ Giạ (part.): Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): theo đường ô tô tù 'Nà Pheo đi Xi Pa Phin, Mường Lay, Điện 
Biên, chạy song song vói Nậm Bay (x = 21°48’; y = 102°56’). Trần Đăng Tuyết và nnk. 1994.

Hệ tầng Nậm Bay do Trần Đăng Tuyết xác lập để mô tả các trầm tích lục địa lộ ra ỏ' nam 
Mường Tè (Lai Châu), trước đây bị xếp lẫn vào các thành tạo màu đỏ Creta, tên hệ tầng được 
đặt theo tên con suối Nậm Bay. Hệ tầng phân bố trong những diện lộ nhỏ ở phía nam huyện 
Mường Tè (Lai Châu). Mặt cắt có trật tự địa tầng như mô tả dưới đây:

1. Cuội kết cơ sở dạng dăm, giữa có xen một lớp mỏng cát kết hạt thô phong hoá gần trắng; 
dàv 2  m; thành phần cuội là cát kết xám đen chứa nhiều mùn thực vật, rất góc cạnh và kém 
lựa chọn, xi măng cát kêt xám.

2. Sạn kết thạch anh, chalcedon, silic, phong hoá bở rời; dày 6 m.

3. Cát kết hạt vừa màu xám lục, dạng khối, rắn chắc, phong hoá vòng cầu bỏ' rời, màu trắng 
xám; dày 18 m.

4. Sét kết và bột kết màu nâu đỏ sẫm, đôi khi có một lớp màu trắng xen kẽ, phân lớp d à y , , 
phong hoá vỡ vụn; dày 55 m.

5. Bột kết, sét kết và cát kết hạt nhỏ, hạt vừa xen kẽ nhau, màu nâu đỏ, đôi khi có màu lục và 
phong hoá màu hồng; dày 140 m. Bột kết chứa phong phú bào tử  và phấn hoa tụổi 
Oligocen Pinuspollenites sp., Podocarpidites sp., Tsugapollenites sp., Piceapollenites sp., 
Gỉeichenicidites sp., Cyathecidites sp, Osmundacidites sp., Lygodium sporites sp., 
Pterisisporites sp., v.v...

Be dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này là 221 m.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Nậm Bay nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Nậm Ma 
tuổi Creta. Ọuan hệ này quan sát đưọc ở ngay mặt cắt chuẩn. Tuổi Oligocen của hệ tầng được 
xác định theo các bào tử và phấn hoa nêu trên.

N hận xét. Trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ  Tuần Giáo do Dương Bình 
Soạn chủ biên (2002) không phát hiện mặt cẳt nào thuộc trầm tích Oligocen nằm trên Creta. 
Theo một số nhà nghiên cứu, có thể bào tử  phấn hoa do Trần Đăng Tuyết dẫn ra đã tích tụ trong 
các khe nứt đá Creta, hoặc thuộc một hệ tầng có tuổi Oligocen mỏng đã bị bào mòn gần hết và 
chì còn một khối lượng không đáng kể trong các trũng hẹp không thể mô tả là một hệ tầng. Hiện
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tượng hệ tầng Nậm Bay không có biểu hiện chứa dầu hay than nâu, trong khi các hệ tầng trầm 
tích Oligocen ở nhiều vùng khác đều có biểu hiện này có lẽ phù hợp với nhận định trên. Xem 
xét kỹ lớp “cuội kết cơ sở dạng dăm” của hệ tầng Nậm Bay, ta có thể thấy là những mảnh góc 
cạnh cát kết chứa nhiều mùn thực vật khó có thể coi là các hạt cuội, mà đó có thể chi là một 
thành tạo đồng trầm tích. Trong khi chưa có những nghiên cứu mới, mô tà trên đây của Trần
Đăng Tuyết về hệ tầng Nậm Bay được giới thiệu để tham khảo.

P A L E O G E N - NEOGEN

Hệ tầng Hang Mon (E3 - N 112 hm)

- Diệp Hang M on: NguyễrvXuân Bao và nnk. 1969; Trịnh Dánh 1979, 1980, 1985, 1993 -  (Neogen).
- Hệ tầng Hang Mon: Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in VÛ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990, in Vù 

Khúc và nnk. 2000 (Neogen).
- Neogen: Dovjikov A. E. và nnk. 1965; Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978.
- Miocen: Trần Đình Nhàn in Trần Vãn Trị vá nnk. 1977).
- Hệ tầng Phu Ốc. Trịnh Dánh 1993 (Neogen).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): ở  khu mỏ than Hang Mon, xã Lóng Phiêng, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La (x = 21°00; y = 104°14’). Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978.

Hệ tầng Hang Mon do Nguyễn Xuân Bao xác lập năm 1969 ỏ' mỏ than cùng tên. Trịnh 
Dánh (1979) đã mở rộng diện phân bố của hệ tầng sang vùng Đồng Giao (Ninh Bình). Tên hệ 
tầng lấy theo tên mỏ than Hang Mon, nơi có mặt cắt chuẩn. Theo mô tả ban đầu của Nguyễn 
Xuân Bao vờ nnk. ( 1978), hệ tầng Hang Mon ở mỏ cùng tên gồm 3 phần:

- Dưới than: đá phiến sét xám, bột kết xám sẫm xen các thấu kính cuội-sạn kết và lớp kẹp 
travertin mỏng; dày 7-16 m.

- Chứa than: các vỉa than (khoảng 10 vỉa, trong đó có 4 vỉa có giá trị khai thác) xen vói sét 
than, bột kết và đá phiến sét xám sẫm; dày 20-30 m.

- Trên than : đá phiến sét và bột kết xám đến xám sẫm chứa ít ổ than và hóa thạch thực vật, 
dày 60-70 m.
Bề dày chung của hệ tầng là 90-116 m.
Hóa thạch thu thập được gồm bào tử phấn hoa Lycopodium  sp., Asplénium  sp., Pinus sp., 

Tsuga sp., chỉ cho tuổi chung là Neogen.

Những nghiên cứu về sau cùa Trịnh Dánh đã giúp đưa ra mặt cắt của hệ tầng với hóa thạch 
thực vật và động vật khá đầy đù như sau:

ì.  Cuội kết, sỏi kết, cát kết thành phần thạch anh xen bột kết thấm vôi, các thấu kính cát kết 
vôi và cuội kết, sạn kết puđing; đá có màu xám đến xám sẫm, dạng khối, dày khoảng 25 m. 
Lớp CO' sỏ' này nằm không chỉnh hợp trên đá vôi Đồng Giao thuộc Trias trung.

2. Bột kết và sét kết xen kẽ với than nâu và các lớp kẹp sét than; dày 60-90 m. Chứa hóa 
thạch thực vật và Thân mềm nước ngọt Sinotalia  sp., Rivuỉaria  sp..

3. Bột kết, cát kết vôi và sét kết xen kẽ nhau, dày 20 m, chứa hóa thạch thực vật cùng với 
nhiều di tích Chân bụng như Tulotom a  sp., Viviparus cf. m argaryaeform is, V. aff. 
quadratus, v.v... Các hóa thạch Chân bụng này đã gặp nhiều trong hệ tầng Rinh Chùa 
tuổi Oligocen.
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Bề dày chung của hệ tầng khoảng 100-130 m. Hóa thạch thực vật thu thập được trong các 
lập 2 và 3 gồm Quercus neriifolia, Fagus antipofi, D ryophyỉỉum  yunnanen.se, Phoebe 
ìanceolata, Litsea  cf. m agnified, M etasequoia distơcha, Castanea castaneifolia, Clethra 
vietnamica, Taxus baccata, G ỉyptostrobus Sp.. Bào tử phấn hoa đặc trưng cho hệ tầng, ngoài các 
dạng đã kể bên trên, còn có Polypodium, Taxodium, Sequoia, Ọuercus, Fagus, Carya, M yrtus, 
Liquidambar, Eugenia, Alarìgium , Sapindus, Sterculia.

Trong tập 3 của inặl cắt mỏ than Hang Mon, lần đầu tiên Phạm Văn Hải dã tim tliấv hoá 
thạch hàm dưới của tê giác Chilotherium  (1978), sau đó L. Ginsburg (1992) đã sưu tập thêm 
đirợc hoá thạch một loài tê giác khác là Protocerathium  cf. minutum  tuổi có thể là Miocen sớm.

Gần Phủ Ốc, vùng Đồng Giao (Ninh Bình) mặt cắt của hệ tầng Hang Mon gồm 2 tập:

1. Cuội kết bcn trên xen cát kết thạch anh hạt thô màu xám sáng, thành phần của cuội chủ yếu 
là thạch anh và silic mài tròn tốt, dày 100 m. Tập cơ sờ này nằm không chỉnh hợp trên đá 
vôi Đồng Giao tuổi Trias giũa.

2. Bột kết xám sẫm xen cát kết và sét vôi xám sáng cùng với 4 vỉa than nâu (dày 0,1 - 2,5 m), 
dày 50-150 m.
Be dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 150-250 111.
Hóa thạch thực vật tìm thấy trong tập 2 ở mặt cắt này gồm có Quercus aff. liboni, Clethra 

Vietnamica, P h y ỉ l i te s  sp..

Phạm Quang Trung (2001) đã thu thập và xác định bào tử phấn hoa tại mỏ than Hang Mon. 
Trong các lớp của tập 2 đã phát hiện những dạng điển hình để định tuổi trầm tích như 
Cicatricosỉsporites dorogensis, Gothanipollis bassensis, Liquìdam barpolỉem les minutus, 
Ephedripites sp., Proteacidites sp.. Trong tập 3 cũng có những dạng tương tự, đồng thời có 
thêm một số dạng khác, đó là Cicatricosisporites dorogem is , Liquidam barpollenites m imitus, 
Verrutricolporites pachvderm us , Lycopodìumsporites neogenicus, Verrucatosporites us mens is, 
Proteacidites sp., Ephedra  sp., Corsinipollenites sp.. Các bào từ phấn hoa kể trên giúp xác định 
tuổi Oligoccn cho trầm tích chứa chúng.

Quail hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. N hư trên đã mô tả, hệ tầng Hang Mon nằm không chỉnh hợp 
trên hệ tầng Đồng Giao tuổi Trias giữa. Phức hệ bào tử phấn hoa với các dạng dặc trưng như 
Cìcatricosisporites ciorogensis, Gothanipollis bassensis, Verrntricolporites pachyderm us, v.v... 
đặc trưng cho tuổi Oligocen; lioá thạch vết in lá thực vật và hoá thạch động vật có xương sống 
cho tuổi Miocen sớm-giữa. Trên cơ sở nlũrng hoá thạch này có thể định tuổi Oligocen - Miocen 
sớm-giừa cho hệ tầng Hang Mon. Tuy nhiên, không nên loại trừ yếu tố Eocen vì hóa thạch bào 
tử pliấn hoa và Chân bụng Oligocen cùng hóa thạch tê giác Miocen sớm đều nằm khá cao trong 
mặt cắt chuẩn tại mỏ than Hang Moil.

KHU v ự c  BẮC TRUNG B ộ

Ở miền Bắc Trung Bộ, tại lưu vục sông Cả, trầm tích Đệ tam bao gồm hệ tầng chửa than 
Khe Bố tuổi Oligoccn - Miocen sớm-giữa, và ờ  vùng ven biển có các hệ tầng Dồng Mới tuổi 
Miocen muộn và sầm  Sơn tuổi Pliocen. Còn xế vào phía nam, ở  vùng ven biển có hệ tầng 
Thạch Mãn cũng có tuổi Pliocen.
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PALEOGEN - NEOGEN 

H ệ tầng  K he  Bố (E3 - N ,'-2 kb)

- Hệ tầng Khe Bổ: Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978, 1996; Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao vồ nnk. 1988' 
Trịnh Dánh (in Phan Cự Tiến và nnk. 1989); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; Vũ Khúc và nnk. 2000; Lê 
Duy Bách và nnk. 1996; Lê Duy Bách. Đặng Trần Quân và nnk. 1996.

- Diệp Khe Bố: Trịnh Dánh 1979, 1985.
- Neogen'. Dovjikov A.E. và nnk. 1965; Lê Duy Bách vá nnk. 1969.
- Miocen: Trần Đình Nhân (in Trần Văn Trị và nnk. 1977).

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): mỏ than Khe Bố, huyện Tương Dương, tình Nghệ All (x =
19°16 ’; y = 104°29’). Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978.

Hệ tầng mang tên mỏ than Khe Bố, gồm trầm tích Đệ tam phân bố trong các trũng dọc sông 
Cả, sông Hiếu, sông Dinh và sông Ngàn Sâu. Theo Nguyễn Văn Hoành và nnk. (1978) mặt cắt 
của hệ tầng ở khe Tam Bông vùng Khe Bố có trật tự địa tầng như sau:

ỉ .  Cuội dăm kết cơ sở dạng khối, cuội kết, sỏi kết chuyển lên hệ xen kẽ của sạn kết, cát kết hạt 
thô, phân lớp dày; bề dày 40-50 m. Cuội kết màu xám nâu, cỡ hạt 5-20 cm gồm thạch anh, 
quarzit, cát kết, đá phiến sericit, silic, độ chọn [ọc và mài tròn kém; xi măng cát kết hạt thô.

2. Cát kết hạt thô màu xám nâu chuyển lên bột kết tnàu xám xen ít cát kết, sét kết xám nâu đôi 
nơi có sét than chứa các tinh thể pyrit; dày 80-100 m.

3. Bột kết xám sẫm phân lớp không đều, xen ít cát kết, sét kết chứa vật chất than và ít vỉa than 
đen, óng ánh (dày từ 0,4 đến 13 m), dày 45 m. Than có giá trị công nghiệp và có thể dùng 
để luyện cốc. Hóa thạch tlụrc vật bảo tồn tốt, như Laurus sim ilis, Pecopteris totangensis, 
Phoebe ỉanceolata, Quercits lobbii, Taxus cf. baccata, Ficus beauveriei, Salix elongata, 
Sapirtdus linearyfolius, Daphne sp., Cinnamomum  sp..

4. Hệ xen kẽ cùa cát kết hạt thô, hạt vừa màu xám sẫm, xám nâu và bột kết xám nâu, phân lớp
không đều cùng ít lớp sạn kết hạt nhỏ xám vàng; dày 15-35 m.

5. Chủ yếu là cuội kết và sạn kết xen cát kết hạt thô; cuội kết màu xám nâu, hạt cuội ngoài 
thành phần đã gặp ờ tập 1 còn có đá vôi, ryolit, đá phiến sét nâu tím, độ chọn lọc và mài 
tròn không tốt; xi măng là cát kết hạt thô; dày 250 in.
Bề dày chung của hệ tầng khoảng 500-550 m.

Mặt cắt của hệ tầng ở các vùng khác thuộc tỉnh Nghệ An cũng tương tự mặt cắt vùng Khe 
Bố. Hoá thạch thực vật thu thập trong các lớp lộ ra ở vùng Đôn Phục gồm Ficus beauveriei, 
Qnercus lobbii, Persea vietnamica. Trong tập 5 của mặt cắt ở  vùng Chà Lạp cũng thu thập được 
Perseapliocenica, C innamomum lanceolatum.

Ở vùng Chợ Trúc tỉnh Hà Tĩnh, hệ tầng [ộ ra như sau: 
ỉ .  Hệ xen kẽ lần lượt trầm tích hạt thô và hạt mịn gồm 3 nhịp với cuội kết, cuội sỏi và ít cát

kết ở dưới và bột kết, sét kết xám tro, xám sẫm phân lớp mỏng ở trên, dày 84,8 m.

2. Sét bột kết xám xen ít lớp mỏng sét than, dày 39 m; chứa hoá thạch thực vật Ficus 
beauveriei, Cinnamomum  sp., Dìcotylophyllum  sp. và bào tử phấn hoa.

Be dày chung của hệ tầng ở  mặt cắl này là 124 m.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi: Hệ tầng Khe Bố nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Sông Cả 
tuổi Orđovic-Silur, hoặc trên hệ tầng Quy Lăng tuổi Trias giữa, Ladin. Cho đến nay, trong hệ
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tầng không thu thập được hóa thạch gì khác ngoài các di tích thực vật kể trên, v ề  thành phần, 
các hóa thạch này rất gần với phức hệ thực vật thu thập được ở Nà Dương và Rinh Chùa mà 
hiện nay đirợc xếp vào Oligocen. Đối sánh với các hệ tầng chứa than nâu ở Bắc Bộ, hệ tầng 
được giả thiết có tuổi Oligocen - Miocen sớm-giữa. Do than và hóa thạch thực vật nằm khá 
cao trong mặt cắt (tập 3), có lẽ không nên loại trừ khả năng tuổi Eocen của tập cuội dăm kết 
cơ sở.

NEOGEN 

H ệ tầng  Đồng Hói (N |3 dh)

- D iệýĐ ồng Hởi : Komarova N.I., Phạm Văn Hải 1980; Trịnh Dánh 1984, 1985, 1993.
- Hệ lang Đồng H ới: Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến vờ nnk. 1989; in Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990, in Vù 

Khúc và nnk. 2000; Nguyễn Quang Trung rà  nnk. 1996.
- Hệ tầng Ải N ghĩa: Nguyễn Văn Trang VÀ nnk. 1985.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt theo GK. 273 ở vùng mỏ kaolin Bắc Lý gần thị xã 
Đồng Hới (x = 17°30’; y = 106°35’). Komarova N.I., Phạm Văn Hải 1980. Hệ tầng mang tên thị 
xã Đồng Mới (tỉnh Quảng Bình), nơi có mặt cắt chuẩn. Hệ tầng phân bố ở các vùng Đồng Hới, 
Lệ Ninh, Ba Đồn (Quảng Bình), đồng bằng Huế và vùng Ái Nghĩa (Quảng Nam).

Tại mặt cắt chuẩn ở vùng mỏ kaolin Bắc Lý, hệ tầng có trật tự địa tầng như mô tả dưới đây:

1. Cuội kết, sạn kết phân lớp dày, xen một số lớp cát kết màu sặc sỡ; dày 30-160 m. Thành 
phần hạt cùa cuội kết gồm chủ yếu là thạch anh, silic, cát kết dạng quarzit. Phức hệ bào tử 
phấn hoa trong tập này gồm Cystopteris sp., Ginkgo  sp., Pinus sp., M agnolia  sp., 
Araliaceae gen. indet., Castanea  sp., Polypodiaceae gen. indet., Rhus sp., Castanopsis sp., 
Myrtus cf. com munis và vết in lá Ficus ungeri.

2. Sét kết, bột kết chứa kaolin; dày 50-120 m. Di tích thực vật gồm D iospyros brachysepala, 
Phragmites oeningensis, Ficus aff. liliaeformis, Benzoin  sp. và phức hệ bào tử phấn hoa 
phong phú và đa dạng, gồm 10% Dương xi, 85-90% thực vật Hạt kín với nhũng dạng đặc 
trưng như Selciginella selaginoides, Lygodium japoniciform is, Polypodium  serratum, Cycas 
sp., Ginkgo  sp., Podocarpus sp., Dacrydium  sp., M agnolia  sp., Ham am elis sp., Moras 
sp., Liquidam bar spCastanea  Sp., Castanopsis sp., M ỵrica carolinem iform is, Carya  sp.

3. Sét kết, bột kết xen kẽ với các lớp cuội kết, sét kết; dày 50-100 m. Phức hệ bào tử phấn hoa 
nghèo và dơn điệu, gồm Cycas sp., Taxodium  sp., Quercus sp., Castanea  sp., Carya  sp., v.v... 
Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 130-380 m.

Ngoài vùng mặt cắt chuẩn kể trên, còn thấy phần dưới của hệ tầng lộ ra dọc bờ biển gần 
làng Quang Phú, vùng Đồng Hới và các vùng Lệ Ninh, Ba Đồn ở Quảng Bình. Bề dày chung 
cùa hệ tầng quan sát được khoảng 200-400 m.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  v à  tuổi.  Hệ tầng Đồng Hới nằm không ch ỉnh hợp trên hệ tầng  Đại 
Giang tuổi Silur muộn, hệ tầng  c ổ  Bi tuổi Devon hoặc hệ tầng  Phong Sơn tuổi Devon 
muộn - Carbon sớm. Tuổi M ioccn muộn của hệ tầng được xác định theo tài liệu bào tử 
phấn hoa và hóa thạch thực vật như liệt kê trên đây (K om arova ,  Phạm Văn Hải 1980; 
Trịnh Dánh 1984).
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Hệ tầng Sầm Sơn (N2 ss)

- Tầng Sầm Sơn: Nguyễn Đức Tâm 1976 (Đệ tứ); 1980, 1981, 1982 (Neogen).
- Hệ tầng Sầm Sơn: Phạm Vãn Hài in Trịnh Dánh (Vũ Khúc và nnk. 2000) Pliocen - Pleistocen.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Lectostratotyp): Giếng khoan GK15 ở gần cầu Hàm Rồng (phường Nam 
Ngạn, thành phố Thanh Hoá) (x = 19°44’; y = 105°54’). Phạm Văn Hải 1996.

Hộ tầng Sầm Son gồm trầm tích chứa bào tử phấn hoa Pliocen, phân bố ở các đồng bằng 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Nguyễn Đức Tâm (1976) lần đầu đề cập đến “tầng 
Sam Sari" tuổi Đệ tứ trong một sơ đồ nhưng không mô tả và cũng không chỉ định mặt cắt chuẩn, 
v ề  sau Nguyen Đức Tâm (1980,1981,1982) định tuổi Neogen “t ầ n g Phạm Văn Hải in Trịnli 
Dánh (Vũ Khúc và nnk. 2000) mô tả lỗ khoan 15 gần cầu Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) làm 
mặt cắt chuẩn chọn (Lecfostratotyp) của hệ tầng sầm  Sơn với những đặc điểm như dưới đây.

1. (73,7-72 m): Cát, bột màu xám đen gắn kết yếu, phân lớp mỏng; dày 1,7 m. Chứa các di
tích lá cây bảo tồn dưới dạng mảnh vụn gồm Plerocarya  sp., Carya  sp., v.v...

2. (72-71 m): Sét bột màu xám xanh, xám đen, phân lóp mỏng; dày ] m.
3. (71-67,8 m): Cát sạn hạt thô, thành phần chù yếu thạch anh; dày 3,2 m.
4. (6,78-53 m): Sét bột vàng nhạt, bị Iaterit hoá yếu, phía trên có màu xám xanh; dày 14,8 m.

Bề dày chung của hệ tầng khoảng 20,7 m.

Trong giếng khoan GK.14 (Hậu Lộc, Thanh Hoá) hệ tầng ở độ sâu khoảng 106-96 m (dày 
10 m), gồm 2 tập, chứa phức hệ bào tử phấn hoa gồm 33 dạng, trong đó có Acrostichum sp„ 
Nymphaeaceae gen. indet., cùng với các Tảo si lie Actinella sp., Flagillaria sp. Ở đồng bằng ven biền 
Hà Tĩnh - Kỳ Anh, hệ tầng sầm  Sơn gồm các trầm tích tướng biển ven bò’, dày 5-6 đến - 50 m, chứa 
Trùng lỗ Ammonia beccarỉ, Eỉphidium  cf. advenum, Quinqaeỉoculma sp.

Tại lỗ khoan LK1 do Đoàn 47 thực hiện ở sầm  Sơn, ở độ sâu từ -] 15,5 đến -89 m, với bề 
dày 26,5 m hệ tầng sầm  Sơn có thành phần trầm tích từ dưới lên như sau:

- Cuội, sạn, cát. Cuội thạch anh là chủ yếu, có kích tlurớc nhỏ 1 -2 cm độ mài tròn cấp 2-3.
Tập này dày 14,5 m (từ -115,5 đến -101 ni) và phù bất chỉnh hợp trên đá granit.

- Sét màu xám đen, không phân lớp, dẻo quánh; dày 12 m (từ -101 đến -89 m) và bị trầm tích
Pleistocen phủ bất chỉnh hợp.

Ở các vùng khác nhau, bề dày cìia hệ tầng thay đổi từ 6 đến 50 IT1.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. I lệ tầng sầm  Sơn nằm không chỉnh hợp trên các trầm tích 
Devon (?) và các thành tạo cổ khác. Hệ tầng đã được Nguyễn Đức Tâm ( 1980, 1981, 1982) định 
tuổi Neogen và Phạm Văn Hải xác định có khoảng tuổi Pliocen-Pleistocen dựa trên bào tử phấn 
hoa, nhưng hệ tầng này nằm dưới trầm tích Pleistocen nên có lẽ chỉ có tuổi Pliocen.

H ệ tầng  T hạch  H ãn  (N2 th)

- Hệ tảng Thạch Hãn: Phạm Văn Hái in Vũ Khúc VÀ nnk. 2000.

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotyp): theo GK. 424, tại An Phú, Triệu Phong, Quảng Trị, ờ phía 
nam sông Thạch Hãn, cách thành cổ Quảng Trị 10 km về phía đông bắc (x = 16°51; y = 
107° 13’). Phạm Văn Hải 1994.
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Hệ tầng mang tên sông Thạch Hãn, phân bố ở vùng đồng bằng Quảng Trị và một số vùng ở 
nam đèo Ngang. Mặt cắt tại GK. 424 từ độ sâu 72,2 đến 160 m gồm 5 tập.

/. (160-112 111): Cát kết màu xám đen, xám tro, chứa nhiều di tích hữu cơ; dày 48 m.

2. (112-93,4 m): Cát kết bở rời, màu xám tro, giàu chất hữu cơ; dày 18,6 m.

3. (93,4-89 m): Cát lẫn sét màu xám đen; dày 4,4 m.

4. (89-86 m): Sét xám đen, chứa di tích thực vật dạng gần như than bùn; dày 3 m.

5. (89-72,2 m): Cát - sét màu xám tro, giàu chất hữu cơ; dày 13,8 m.

Be đày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 87,8 m.

Hệ tầng Thạch Hãn chứa một pliức hệ bào tử phấn hoa phong phú và đa dạng với 40,9% 
bào tử, 10,5% phấn hoa thực vật Hạt trần và 48,6 % phấn hoa thực vật Hạt kín, trong đó có các 
dạng ngập mặn Rhizophora  (5,1%), Sonneratia  (4,6%) bên cạnh các dạng khác, chứng tỏ hệ 
tầng được thành tạo trong môi trường đầm lầy ven biến.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng Thạch Mãn gồm những trầm tích chủ yếu hạt thô và 
hầu như tập nào trong mặt cắt cũng chứa vật chất hữu cơ, thể hiện rõ tướng đầm lay veil biển,
khác hẳn hệ tầng sầm  Sơn ở vùng đồng bằng Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Ranh giới dưó'i cùa hệ
tầng chưa quan sát được. Tuổi Pliocen của hệ tầng Thạch Hãn được xác định theo sự gần gũi 
cùa hoá tliạcli bào tử phấn hoa vói phức hệ đã thu thập được ở hệ tầng sầm  Sơn.

KHU v ụ c  NAM TRUNG Bộ

Ở Nam Trung Bộ trầm tích Đệ tam gồm ba kiểu mặt cắt -  mặt cắt Tây Nguyên đi về phía 
biển có các hệ tầng Sông Ba tuổi Oligocen và hệ tầng Kon Tum chứa diatomit tuối Miocen; mặt 
cắt ờ vùng Lâm Đồng có hệ tầng Di Linh tuổi Oligocen - Miocen sớm - giữa và mặt cắt ở vùng 
ven biển có hệ tầng Sông Lũy có tuổi Pliocen. Như vậy, trong công trinh này sẽ không mô tả 
các thành tạo đá núi lửa basalt vẫn được mô tả là các hệ tầng Đại N ga và Túc Trưng; chúng 
được coi là các phức hệ đá núi lửa; đồng thời đã sáp nhập các hệ tầng Mộ Tháp, Mavieck vào hệ 
tầng Sông Lũy, do chúng có đặc điểm thạch học giống nhau và được xếp cùng tuổi.

PALEOGEN 

Hệ tầng  Sông Ba (E-ị sb)

- Diệp Sông Bơ: Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 1984; Trịnh Dánh 1985. 1993 (Miocen muộn).
- Hệ tầng Sông Ba: Trần Tính và nnk. 1998; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và link. 2000 (Miocen muộn).
- Hệ tầng Sông Ba (part.): Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989: in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990

(Miocen muộn).

M ặ t cắ t ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập dọc theo thung lững sông Ba, đoạn từ cầu Lệ Bắc 
đến thị trấn Phú Túc, tỉnh Gia Lai (x = 13°12’; y = 108°42’). Trịnh Dánh 1984.

Hệ tầng có diện phân bố trong các vùng Cheo Reo và Phú Túc thuộc thung lũng sông 
Ba, do đó hệ tầng m ang tên Sông Ba, nơi lộ ra mặt cắt chuẩn. Dọc theo thung lũng sông Ba, 
đoạn từ cầu Lệ Bắc đến thị trấn Phú Túc, Trịnh Dánh đã mô tả mặt cắt chuẩn của hệ tầng 
bao gồm 2 tập:
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1. Hệ xen kẽ cùa cuội kết, sỏi kết màu xám trắng, phân lớp dày, phần trên có các lớp mòng 
cát kết; dày 8-100 m. Trong cát kết ở  phần trên tập thường có các thấu kính mỏng bột kết 
xám nâu chứa phong phú di tích thực vật như Laurus vetusta, Ocotea foetens, Ficus 
beauveriei, Phragmites oeningem is, Persea sp., Quercus sp., Dipterocarpus sp..

2. Cát kết, cát bột kết và bột kết xám trắng, [oang lổ vàng nâu, không hoặc phân lớp yếu, sét 
kết xám trắng chứa các kết hạch sắt và kết hạch silic-vôi; dày 4-145 m. Clúra các di tích 
thực vật như Laurus sim ilis, Ocotea foetens, Ulmus carpinoides, Ficus beauveriei, Cassia 
phaseolites, Zyziphus miojujuba, Phragmites oeningensis, D ipterocarpus sp., Hopea sp. và 
phức hệ bào tử phấn hoa với 10-16,5% Dương xỉ gồm Lygodium, Polypodium, 
Lycopodium , G leichenia ; 79-80% phấn hoa cây Hạt kín gồm các đại biểu của Sapotaceae, 
Apocynaceae, Diçterocarpaceae, Juglandaceae (với Platycarya , Carya), Fagaceae (với 
Quercus, Castanea, Castanopsis) v.v...; 2-4,5% phấn hoa cây Hạt trần gồm Dacrydium, 
C ycas, Ginkgo, Pinus v.v...
Bề dày chung của hệ tầng là 12-245 m.

Mặt cắt do Đỗ Công Dự đo vẽ dọc theo suối Ea Hleo, một nhánh của sông Ba ở vùng Phú 
Túc, gồm 4 tập:

1. Chủ yểu là cuội kết, tàng kết với thành phần hạt chủ yếu là đá granit và ryolit, hạt cuội mài 
tròn tốt, xi măng không được chắc, xen ít lớp kẹp cát kết; dày 300-400 m.

2. Sạn kết thạch anh - felspat xám trắng, phân lớp đày hay dạng khối xen các lớp kẹp hay thấu 
kính mỏng (5-10 cm) cát bột kết xám trắng; dày 40-50 m.

3. Cuội kết với thành phần hạt gồm thạch anh, ryolit, ít đá biến chất, hạt mài tròn tốt; dày 20 m.
4. Cát kết, sạn kết xám trắng, cỡ hạt tù' nhò đến vừa tăng lên hạt thô ờ phần trên, phân lớp dày 

1 -2  m, phần trên có phân lớp xiên, gắn kết yếu, phong hóa bở vụn; dày 10-15 m.

Bề dày chung của hệ tầng ỏ' mặt cắt này là 370-485 m.

Hoá thạch thu thập được gồm có các vết in lá của Diospyros brachysepala, Sapindus 
linearyfolius, Phoebe pseudolanceolata, Phragmites oeningensis, D ipterocarpus Sp., Laurus sp., 
Castanopsis sp. v.v...

Ở vùng trũng giữa núi Cheo Reo và Phú Túc, Lê Thị Nghinh và nnk. (1996) đã mô tà một 
mặt cắt hệ tầng Sông Ba gồm 3 tập như sau:

ỉ. Hệ xen kẽ cuội tảng kết, cuội kết đa khoáng với các lớp mỏng cát-sạn kết, cát kết arkos, 
arkos-grauwack xám sáng, dày ] 00-200 m. Tập này mang tính chất trầm tích sông miền núi.

2. Sự xen kẽ dạng nhịp giữa cát-sạn kết chứa các thấu kính cuội kết mỏng vói cát kết, bột kết 
và sét kết màu xám sáng và xám lục nhạt xen kẽ; càng lên phía trên các lóp hạt mịn trong 
nhịp càng dày, nhiều nơi gặp sét than và via than nâu mỏng; bề dày khoảng 200-300 m. 
Đây là các cliu kỳ sông điển liình cho thung lũng sông giữa núi với tướng bãi bồi bị lầy hóa 
phát triển dần. Mặt cắt ở  một số nơi gồm khoảng 10 nhịp (Phú Túc), có nơi tới 15-20 nhịp 
(buôn Ma Núc).

3. Hệ xen kẽ giữa cát kết, bột sét kết và sét kết xám lục nhạt, đôi khi đốm vàng-nâu nhạt, 
phân lớp mỏng hoặc phân lóp không rõ ràng, thường chửa kết hạch nhỏ silic-vôi và tàn tích 
sinh vật, đôi nơi gặp những thấu kính bentonit; bề dày 40-60 m. Trầm tích thể hiện các chu 
kỳ hồ, mà trong trầm tích có sự tham gia đáng kể của vật liệu núi lửa.
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Be dày chung của hệ tầng ỏ' vùng này thay đổi từ 340 đến 450 in.

Quan hệ đ ịa  tầ n g  và tuổi. Hệ tầng Sông Ba nằm không chỉnh hợp trên loạt Bản Đôn 
tuổi Jura sớm-giữa, trên ryolit hệ tầng Mang Yang tuổi Trias giữa, hoặc trên granit tuổi 
Jura-Creta. Tuổi Oligocen của hệ tầng được xác định theo hóa thạch thực vật rất gần gũi với 
hệ thực vật N à Dương .

H ệ tầ ng  K o n  T u m  (N ] kí)

■ Diệp Kon Turn: Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 1984; Trịnh Dánh 1985. 1993 (Plioccn).
- Hệ tằng Kon Tum : Trịnh Dánh in Phan Cự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990, in Vũ 

Khúc và nnk. 2000; Trần Tính vồ nnk. 1998 (Pliocen).
*

Mặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập tại suối Đắk cấm , ngoại vi thị xã Kon Tum (x = 
I4°20’; y =  108°01 ’). Trịnh Dánh 1984.

Hệ tầng mang tên thị xã Kon Tum, lần đầu được ITÌÔ tả hệ tầng chỉ mới xác định vùng phân 
bố của nó ở vùng lân cận thị xã Kon Tum. Sau này, điện phân bố đã được mờ ra rộng rãi ờ  Plei 
Ku (Gia Lai), Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk) và dọc thung lũng Sông Ba.

Mặt cắt ở suối Đắk Cấm, ngoại vi thị xã Kon Tum do Trịnh Dánh mô tả gồm 3 tập:

1. Sạn kết đa khoáng chuyển lên cát kết thạch anh, trên cùng là cát-bột kết và sét kết diatomit 
xen nhiều lớp basalt đặc sít, basalt lỗ hổng màu xám đen và tuf; dày 60-80 m. Đã thu thập 
được di lích thực vật Arbutus elegans, Punica planchoni và di tích Chân bụng Viviparus 
aff. quadraius.

2. Cát kết thạch anh chuyển lên bột kết xen các lớp basalt đặc sít và basalt lỗ hổng; dày 30- 
50 in. Trong bột kết chứa các di tích thực vật hóa than.

3. Sạn sỏi kết, sét bột kết bờ rời và diatomit xen các lớp basalt đang bị phong hoá; dày 20-35 m. 

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 110-160 m.

Mặt cắt ở  ngay thị xã Kon Tum được xây dựng trên cơ sở tài liệu khoan của giếng khoan
tìm nước dưới đất tại Trại giống ở thị xã, gồm 3 tập:

/. Cát kết hạt thô đến nhỏ, bột kết xám lục nhạt, sét kết xám nâu, loang lổ, diatomit, dày 40
m. Dialomit chứa một lượng Tảo silic đến 85-90%.

2. Bột kết, sét kết xám, diatomit và ít lớp kẹp cát kết hạt mịn, gắn kết yếu ở phần dưó'i của 
lập; dày 16 m. Diatomit có chất lượng nlur ở tập 1.

3. Bột cát kết, bột sét kết và sét kết mịn màu xám nâu đến xám, dày 20 m. Các đá đều chửa 
Tảo silic, nhưng không tạo thành những lớp diatomit như ở các tập dưới.

Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 76 m.

Ở Gia Lai và Buôn Ma Thuột, trong tập 1 có cuội sỏi kết thành phần hạt là thạch anh, 
silic, đá phiến có độ chọn lọc tốt nhưng mài tròn kém, chuyển lên cát kết thạch anh chứa 
íl thấu kính sét trắng  mịn và dẻo và trên cùng  là cát bột kết, sét kết. Sự có mặt của cuội 
sỏi kết ở  chân tập này thể hiện rõ tính chất cơ sở cùa tập trong  hệ tầng. T rong  các tập 2 và
3 có xen ít lớp basalt  đặc sít, basalt lỗ hổng và tu f  basalt, như  đã thấy ở hệ tầng  Di Linli ờ 
vùng Lâm Đồng.
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Hoá thạch Tào silic, theo Đặng Đức Nga, có thể chia làm 3 phức hệ: 1) Melosira 
praedìstans, M. praeisỉandica, M. praegranulata, M. talica, Stephanodiscus astrea asìrea, s. 
astrea minutulus, Cyclotelỉa antiqua, Synedra  Sp., Nitzschia  sp. tnang tên là phức hệ Melosira, 
2) Stephanođiscus astrea astrea, s . asírea m inutulus, M elosira praedistans , M. praeislandica, 
M. praegram data, Sỷnedra  Sp., Nitzschia  sp. với sự phát triển cực thịnh của Stephanodiscus, do 
đó mang tên là phức hệ Stephcmodiscus-Melosirư, 3) có sự ưu thế cùa M elosira  và Nitzschia nên 
mang tên là plúrc hệ Melosira-Nitzschia.

Q u a n  hệ địa tầng  và tuối. Hệ tầng Kon Tum nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Sông Ba 
tuồi Oligocen và bị các thành tạo thềm sông Pleislocen trung-tlurợng hoặc đá basait Pleistocen 
phủ không chinh hợp bên trên. Tuổi Miocen cùa hệ tầng được xác định theo quan hệ địa tầng kề 
trên và dựa vào sự đối sánh đá basait trong các tập 2 và 3 với basait có trong hệ tầng Di Linh, 
mà sự phân tích tuổi đồng vị đã cho giá trị khoảng Miocen giữa-muộn.

VÙNG LÂM ĐỒNG 

PALEOGEN -N E O G E N  

Hệ tầng  Di Linh (Er N, dĩ)

- Hệ tầng Di Linh'. Trịnh Dánh in Phan Gự Tiến và nnk. 1989; in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ vù nnk. 1990: in Vù 
Khúc và nnk. 2000; Nguyễn Đức Thắng vò nnk. 1999.

- Diệp Báo Lộc - điệp Di Linh: Trịnh Dánh 1985, 1993, in Vũ Khúc và nnk. 1984.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập theo trục quốc iộ 20 ở vùng Bảo Lộc - Di Linh, 
tinh Lâm Đồng (x = 11°37’; y = 108°08). Trịnh Dánh 1984.

Hệ tầng thoạt tiên được mô tả làm hai “điệp” là Bảo Lộc và Di Linh nằm chỉnh hợp với 
nhau, mang tên các thị tran thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, trong thực tế đo vẽ bản đồ địa chất 
các nhà địa chất thấy không thể phân biệt được hai hệ tầng này, nên trên tờ Bản đồ địa chất Việt 
Nam tỷ lệ 1:500.000 chúng được gộp chung vào một hệ tầng Di Linh (Trần Đức Lương, 
Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1988). Việc sát nhập liai hệ tầng (“í?/ẹ/?”) Bảo Lộc và Di Linh thành 
một hệ tầng cũng mang tên Di Linh không phù hợp với thể thức thông thường của công tác địa 
tầng. Tuy vậy, do tên hệ tầng Di Linh đã được sử dụng khá quen thuộc trong văn liệu địa chất 
nên tên hệ tầng Di Linh được bảo lưu trong công trình này.

Có thể gặp các mặt cắt của hệ tầng ờ Di Linh, Bảo Lộc, thung lũng sông Đa Dung, Đơn 
Dương, Dức Trọng và Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hệ tầng Di Linh do Trịnh Dánh mô tà (1989) 
quan sát được ở vùng Đại Hiệp, Di Linh gồm 4 tập:

/. Cát kết thạch anh hạt từ vừa đến nhỏ màu xám tro và bột kết xám tro, có 2 lớp basait đặc sít 
xen kẽ, dày 6-20 m; chứa hóa thạch thực vật Cinnamomum polym orphum , Laurus similis, 
Persea inciica, Litsea  sp.

2. Tập chứa than (ở Bảo Lộc) hoặc chứa bentonit (ở Di Linh) gồm cát kết xám nhạt, bột kết 
xám, sét than và than, hoặc bentonit; dày -50-60 m. Bentonit tập trung thành 2 lớp ở độ sâu 
50 và 70 m. Di tích thực vật phong phú gồm những dạng đặc trưng như Ficus beaiiveriei, 
Diospyros brachysepala, Quercus cf. haugi, Qu. cf. incana, Phragmites oeningensis,
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Dipierocarpus sym m etriaefolius, Typha latissima , Shorea  aff. cochinchinensis, Anacolosa  
sp., một phức hệ bào tử phấn hoa pliong phú với 52 dạng, Chân bụng Viviparus aff. 
quadratus và Tảo silic, với những dạng chủ yếu như M elosirapraegranulata, M. italica. 

ì, Sạn kết thạch anh chứa ít hạt silic chuyển lên cát kết xám lục nhạt, dạng khối, chọn lọc tốt 
nhưng mài tròn kém, chứa một lớp kẹp bentonit; dày 4-5 m.

4. Sét kết màu xám lục nhạt, loang lổ vàng, rất dẻo khi thấm nước xen vài lớp mỏng cát kết hạt 
nhỏ chuyển lên sét xám trắng xen các lớp bentonit xám đến xám sáng, dày 50-60 m. Hóa 
thạch thực vật gồm Quercus cf. haugi, Qu. cf. incana, Diospyros brachysepala, Shorea aff. 
cochinchinensis, Anacolosa. Hóa thạch động vật chỉ có Chân bụng Viviparus aff. quadratus. 

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 110-145 m.

Từ tài liệu khoan ở giếng khoan 564 vùng Tam Bô, Di Linh, Nguyễn Địch Dỹ đã xây dựng 
mặt cắt cùa hệ tầng với 5 tập.

1. Cát kết chứa cuội, bột kết và sét kết chứa vật chất hữu cơ xen với andcsitobasalt, basalt 
tholeiit và dăm núi lửa, dày 30 m.

2. Cát kết hạt vừa đến thô lần sét xám xanh đốm trắng, dày 14 m.

3. Cát kết lẫn sét xám lục nhạt dạng khối chuyển lên sét chứa vật chất hữu cơ màu nâu đen, 
đôi chỗ xen sét than và vỉa mỏng than nâu, dày 10 ITI.

4. Sét kết xen cát kết hạt mịn chuyển lên sét kết xám xanh đốm vàng, dày 18 m.

5. Cát kết chứa sét màu xám xanh, xám tro, sét kết màu xám trắng chuyến lên trên cùng là 
basalt xám đen, dày 34 m.

Be dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 105 m.

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Di Linh phù không chỉnh hợp trên hệ tầng Đơn Dương 
tuồi Creta. Phức hệ hóa thạch thực vật và Thân mềm thu thập trong hệ tầng gần gũi với hệ thực 
vật và động vật thuộc các hệ tầng N à Dương và Rinh Chùa ở Đông Bắc Bộ tuổi Oligocen. 
Ngoài ra, việc phân tích tuổi đồng vị K/Ar của đá basalt trong hệ tầng cho giá trị 9-16 tr.n. ứng 
với khoảng Miocen giữa-muộn. Do đó, tuổi của hệ tầng đã được xác định là Oligocen - Miocen.

VÙNG VEN BIÊN

NEOGEN 

Hệ tầng  Sông Lũy (N2 sl)

- Hệ lầng Sông Lũy: Lê Đức An 1982; Nguyễn Đức Thắng và nnk. 1999; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.
- ỉ  lệ. tầng Mộ Tháp: Lê Đức An 1982; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Thềm Mavieck'. Saurin E. 1962.
- Hệ tầng Phan Thiết (part.): Nguvễn Ngọc 1982.
- Hệ tầng Mavieck: Vũ Văn Vĩnh và nnk. 1988; Nguyễn Đức Tháng và nnk. 1999.
- Các trầm tích Pliocen thuợng - Pleistocen hạ (part.): Hà Toàn Dũng. Phạm Hùng ìn Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và 

nnk. 1990.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập ở thung lũng sông Lũy, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận (x = \ 1°12 ’; y = 108°24’). Lê Đức An 1982.
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Hệ tầng mang tên con sông Lũy, nơi có mặt cắt chuẩn. Do có đặc điểm thạch học, tuồi và 
vùng phân bố gần với hệ tầng này, các hệ tầng Mavieck và Mộ Tháp được coi là đồng nghĩa cùa 

hệ tầng Sông Lũy. Hệ tầng phân bố ỏ' vùng Thanh Châu (bắc Lương Sơn 3 km) trong thung lũng 

sông Lũy, đồng bằng sông Mao và vùng Mộ Tháp, phía nam núi Mavieck. Cũng quan sát được 
các lớp cùa hệ tầng này trong các giếng khoan ở vùng Lương Sơn.

Mặt cắt của hệ tầng ở vùng sông Lũy, theo Lê Đức An, gồm 3 tập:

/. Cát pha sét màu xám trắng, gắn kết chặt chẽ; dày 3-4 m. Ở độ sâu 10 và 20 m trong giếng 
khoan 1 phát hiện được phức hệ bào tử phấn hoa phong phú và đa dạng gồm Adiantum sp., 
Polypodiaceae gen. indel., Lygodium  sp., M icrolepia  sp., O smunda  sp., Cystopteris sp., 
Pteris sp., Polygodium  sp., Poaceae gen.indet., Lithocarpus sp., M agnolia  sp., Juglam  sp., 
Rubiaceae gen. indểt., Carya  sp., Larix  sp., Tiliaceae gen. indet., Castcmopsis sp., 
Rhizophora  sp., v.v... tuổi Pliocen-Pleistocen.

2. Cát-cuội, sỏi kết màu xám trang, gắn kết tổt; dày 2 m.

3. Sét kết, cát kết màu xám trắng đến xám sẫm lẫn mùn thực vật, phân lớp vừa, đôi nơi chứa
tectit nguyên dạng; dày 8 111.

Be dày chung cùa hệ tầng thay đổi từ 10 đến 20 m.

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất 1:200.000, Nguyễn Đức Thắng mô tá mặt cắt ờ vùng 

sông Lũy cũng với 3 tập như sau:

1. Cuội-sôi kết màu xám, loang lổ vàng xen ít thấu kính cát sạn, dày khoảng 1,5 m.

2. Sét pha cát xen các thau kính cát màu loang lổ nâu đỏ kết cấu khá rắn chắc, dày 2,5 m.

3. Cát kết xám trắng, hạt vừa, khá rắn chắc, độ chọn lọc tốt, cliứa tectit nguyên dạng, dày 7 m.

Be dày chung của hệ tầng ở vùng sông Lũy thay đổi từ 5-6 đến 11 m.

Theo Nguyễn Đức Thắng, trong giếng khoan 1 ở Phan Lý Chàm đã thu thập được bào từ
phấn hoa Pteris, Adiantnm , Lygodhim, M icrolepia, Osmunda, Cystopteris, Cyathea, Sphagmim, 
Ceratopteris, Lithocarpus, M agnolia, Castanea, Sormeratia, Juglcms, G leìchenia, v.v... Xác 
định những hoá thạch này Nguyễn Địch Dỹ cho tuổi trong khoảng Plioccn - Pleistocen sớm.

Mặt cắt ở vùng Mộ Tháp gồm 3 tập.

1. Cát, sạn vôi gắn chắc, phân lớp trung bình, nằm thoải; dày 2,6 m.

2. Cát kết xám xanh, hồng nhạt chứa nhiều mảnh vụn san hô; dày 2 m.

3. Cát kết xám xanh, xanh nhạt, chứa tectit nguyên dạng (giá trị tuổi K/Ar 0,6 tr.n., Lê Đức 
An (1982); dày 5,4 m.

Be dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này là 10 m.

Trong hệ tầng Sông Lũy, ngoài bào tử phấn hoa, đã phát hiện được một phức hệ Tảo silic 
biển ven bờ gồm Flagillaria japonica , F. contusía, Thalassiothrix sp., Th. fram enflii, Eunotia 
monodon, Nitzschia pacifica, v.v... tuổi Pliocen muộn.

Q u an  hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng Sông Lũy phủ không chỉnh hợp trên mặt bào mòn cùa 

các thể xâm nhập và phun trào Mesozoi. Tuổi Pliocen cùa hệ tầng được xác định theo hóa thạch 
Tảo và bào tử phấn hoa.

386



KHU vực ĐÔNG NAM Bộ
ở  khu vực Đông Nam Bộ cho đến nay chưa phát hiện được các trầm tích Paleogen trong 

mặt cắt Đệ tam. Thấp nhất trong mặt cắt này có hệ tầng Bình Trưng tuổi Miocen muộn, trên đó 
là hệ tầng Nhà Bè tuổi Pliocen sớm và hệ tầng Bà Miêu tuổi Pliocen muộn.

NEOGEN 

H ệ tầng  Bình T rư n g  (N ]3 bg)

- Hệ tầng Bình Trưng: Hà Quang Hải, Ma Công Cọ, Nguyễn Đức Tùng 1991, 1993; Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 
1996; Trịnh Dánh in Vũ Khúc vò nnk. 2000.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratọtyp): xác lập theo tài liệu GK. 820 tại Bình Trưng, Quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh (x = 10°47’; y = 106°46’). Hà Quang Hải, Ma Công Cọ, Nguyễn Đức 
Tùng 1991. Hệ tầng mang tên xã Bình Trưng (nay là phường Bình Trưng Đông và phường Bình 
Trưng Tây), nơi đặt GK. 820. Hệ tầng Bình Trưng chỉ được phát hiện theo các giếng khoan và ở 
độ sâu từ 100 m trở xuống ở Đông Nam Bộ.

Theo tài liệu khoan từ GK. 820, hệ tầng phân bố ờ độ sâu 108-127,4 m gồm 3 tập:

ì. Không chinh hợp trên andesit của hệ tầng Long Bình là cật, sạn sỏi thạch anh độ lựa 
chọn và mài tròn kém, gắn kết yếu, chứa các mảnh đá, chuyển lên sét-bột kết màu xám 
nâu; dày 3,8 m.

2. Cát kết, bột kết màu xám; dày 7,6 m.

3. Sét-bột kết màu xám phân lớp mỏng; dày 8m, chứa di tích thực vật hoá than và bào tỉr phấn 
hoa với các dạng đặc trưng Microlepia  sp., Schizeaceae gen. indet., Aneim ia  sp., Ginkgo sp., 
Picea sp., Tsuga Sp., Larix Sp., Juglans Sp., Castanea  sp., Castanopsis sp., Querem  sp., 
Fagus sp., v.v... theo Nguyễn Đức Tùng thường gặp trong Miocen thượng ờ trũng Cửu Long.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 19,4 m.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Bình Trưng nằm không chỉnh hợp trên đá móng 
Mesozoi và về phía trên, nó bị hệ tầng Bà Miêu phủ không chỉnh hợp lên. Tuổi Miocen muộn 
của hệ tầng được xác định theo hóa thạch bào tử phấn hoa.

H ệ tầng  N hà Bè (N2‘ nb)

- Hệ tầng Nhà Bè: Bùi Phủ Mỹ 1986, 1992; Trịnh Dánh 1985, 1993, Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000; 
Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập theo tài liệu giếng khoan 12 gần kênh Động Điểm, 
huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (x = 10°42’; y = 106°45’). Bùi Phú Mỹ 1986.

Hệ tầng Nhà Bè phân bố ở Đông Nam Bộ mới chỉ được phát hiện qua các giếng khoan. 
Theo tài liệu từ GK 12 ở Nhà Bè (độ sâu 198-235 m), mặt cắt hệ tầng gồm 2 tập:

1. Cuội kết, cát kết xám trắng, dày khoảng 20 m.
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2. Cát kết, bột kết xám trắng, xám nâu sẫm; dày 17 m. Chứa các di tích thực vật Dalbergia 
bella, D. cf. rectinervis, Pistacia donzaoensis, v.v... và phức hệ bào tử phấn hoa với các 
dạng đặc trưng như Cystopteris sp., Polypodiaceae gen. indet., Gleỉchenia  sp., Ginkgo sp., 
Castanopsis Sp., Rubiaceae gen. indet., Rhizophora  sp., Sabal sp., Calamus sp..
Be dày chung CLÌa hệ tầng ờ  giếng khoan này là 37 m.

Hệ tầng Nhà Bò còn quan sát được trong một số giếng khoan ở Đông Nam Bộ như: LK.23 
(48-123 m), LK.224 (65-104 m), LK.229 (89-138 in), LK.827 (185-221,8 m). Như vậy, bề dày 
cùa hệ tầng Nhà Bè khoảng 30-80 m, tăng dần từ đông bắc xuống tây nam. Ở giếng khoan 224 
(độ sâu 1 10 m) đã thấy một tập hợp Trùng lỗ biển nông ven bò' khá phong phú mà Mai Văn Lạc 
cho là có tuổi Pliocen.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  và>tuổi. Trong một số giếng khoan đã quan sát được quan hệ không 
chỉnh hợp cùa hệ tầng N hà Bè trên andesit của hệ tầng Long Bình hoặc trên hệ tầng Bình 
Trưng, v ề  ranh giới trên, gần đây đã quan sát được hệ tầng N hà Bè nằm chỉnh hợp dưới hệ 
tầng Bà Miêu. Tuổi Pliocen sớm của hệ tầng N hà  Bè được xác định Iheo tài liệu thực vật, 
bào tử phấn hoa và Trùng lỗ.

Hệ tầng Bà Miêu (N22 bm)

- Hệ tầng Bà Miêu: Lê Đức An và nnk. 1981, 1984, 1985. 1993; Bùi Phú Mỹ 1986; T rịnh Dánh in Phan Cự Tiến 
và nnk. 1989, in  V ũ  Khúc, Bùi Phú MỸ và nnk. 1990, in V ũ  Khúc VÀ nnk. 2000 (P liocen-P lcislocen): Nguyền 

Ngọc Hoa vồ nnk. 1996 (Pliocen).
- Diệp Bà Miêu: Hà Quang Hài, Ma Công Cọ 1988; Nguyễn Ngọc Hoa vá nnk. 1991; Nguyễn Địch Dỹ 1987.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): xác lập ờ xóm Bà Miêu, gần thành phố Biên Iỉoà, tinh 
Đồng Nai (x = 10°52’; y = 106°55’). Lê Đức An và nnk. 1981.

Hệ tầng mang tên làng Bà Miêu, nơi có mặt cắt chuẩn. Hệ tầng phân bố rộng rãi ở Đông Nam 
Bộ dưới dạng các đồi gò sót (ờ Bà Miêu, Long Bình, Thủ Đức, ấp Tinh Thương), sườn xâm thực 
bóc mòn (ở Tân Ba, Tân Uyên, Bến Cát, Rạch Sơn, Thủ Dầu Một, Nhơn Trạch, v.v... Ngoài ra 
còn gặp các trầm tích này trong các giếng khoan ở các độ sâu khác nhau. Hệ tầng gồm 3 tập:

1. Cát kết đa khoáng, hạt thô đến vừa chứa cuội sỏi; dày 37-45 m. Chứa Tảo silic Melosira 
ilalica, M. praegranulata , M. sp.

2. Cát kết đa khoáng hạt thô với các lớp mỏng bột kết; dày 60-70 m. Clúra các di tích thực vật 
và bào tử phan hoa thuộc phức hệ Calophyllum - Rhizophora - M elaleuca.

3. Cát kết, bột kết, sét kết; dày 27-33 m. Chứa các di tích thực vật thuộc phức hệ Calophyllum - 
Dalbergia - Rhizophora  với những dạng đặc trưng như Callophyllum d o m ỉem e , Persea 
conchica, Dalbergia belỉa , Vatica aff. V. dyeri, Arundo  sp.. Ngoài ra còn có bào tử phấn hoa.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 125-150 m, nhưng có nơi chỉ dày hơn 10 m.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Bà Miêu nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Nhà Bè tuổi 
Pliocen sớm vừa mô tả trên đây. v ề  tuổi của hệ tầng, trong các công trình nghiên cứu trước đây, 
nhất là trong quá trình đo vẽ địa chất 1:500.000 hệ tầng Bà Miêu thường được xác định tuổi là 
Pliocen-Pleistocen. Tuy nhiên, đối sánh với các thể trầm tích Đệ tam tương tự của Việt Nam và 
dựa vào phức hệ thực vật thu thập trong tập 3 ta thấy phức hệ này gồm những dạng vẫn thường
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gặp trong các trầm tích Pliocen ở nước ta, do đó trong công trình này hệ tầng Bà Miêu được 
định tuổi Pliocen muộn.

KHU v ự c  TÂY NAM B ộ

Trong khu vực Tây Nam Bộ, mặt cắt Đệ tam bắt đầu bằng các trầm tích Eocen thuộc hệ tầng 
Cà Cối, các trầm tích Oligocen thuộc các hệ tầng Trà Cú và Trà Tân, sau đó là hệ tầng Ben Tre 
tuồi Miocen giữa, hệ tầng Phụng Hiệp tuổi Miocen muộn, hệ tầng c ầ n  Thơ tuổi Pliocen sớm và hệ 
tầng Năm Căn tuổi Pliocen muộn. Các hệ tầng Paleogen kể trên chỉ đưọc phát hiện trong các lỗ 
khoan và thuộc bồn Cửu Long sẽ được mô tả trong phần bồn này trên thềm lục địa. Do đó trong 
khu vực Tây Nam Bộ chỉ mô tả các trầm tích Neogen, kể từ hệ tầng Ben Tre trỏ’ lên.

NEOGEN 

H ệ tầ n g  Bến T re  (N [2 bt)

-H ệ tầng  Bến Tre: Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1990, 1996.

Mặt Cắt chuẩn (Holostratotyp): theo tài liệu từ GK. 218 đặt tại Bệnh viện đa khoa thị xã 
Bến Tre (x = 11°15’; y = 106°23’). Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1990.

Hệ tầng Bến Tre mới được xác lập trong quá trinh đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 
nhóm tờ đồng bằng Nam Bộ. Các mặt cắt của hệ tầng thường nằm dưói lớp phủ Đệ tứ ờ độ sâu 
khoảng 600-900 m tăng dần về phía nam, và mới được phát hiện trong các vùng Ben Tre, Trà 
Cú, Phụng Hiệp.

ở  vùng Bến Tre, theo tài liệu ỏ' GK. 218 từ độ sâu 584 đến 654,5 m, hệ tầng bắt đầu bằng 
cát kết hạt mịn màu xám sáng xen các tập sét kết, bột kết xám lục nhạt, xám nâu chuyển lên trên 
là cát kết hạt vừa tới mịn màu xám vàng, dày 70,5 m. Trong các lớp trầm tích trcn đã phát hiện 
được bào tử phấn hoa gồm Florschuetzia levipoli, Picea sp., Juglans sp., ỉlex  sp., Betula  sp..

Gần huyện lỵ Trà Cú, hệ tầng Bến Tre được phát hiện trong giếng khoan Cửu Long 1 từ độ 
sâu 722 đến 1000 m với 3 tập: 

ỉ. (1000-960 m): cuội sỏi kết với thành phần hạt cuội là granit, thạch anh, silic, đá phun trào 
felsic và bột kết màu nâu đỏ, xi măng là cát, ít bột; dày 40 m.

2. (960-905 m): cát bở rời màu xám, hạt mịn, ở  độ sâu 920 m có xen một lớp đá vôi vi hạt 
màu xám dày khoảng 7 m, có kiến trúc ẩn tinh; dày 55 m.

3. (905-722 m): chủ yếu là sét kết, bột kết xen các lớp cát kết hạt mịn, đá vôi vi hạt xám nhạt, 
dày 183 m.

Bề đày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 278 m. Rải rác trong mặt cắt này (trong khoảng 
độ sâu 700-800 m) đã thu thập được bào tử phấn hoa với các dạng ưu thế là , Pinus , Myrica, 
TrudopollisErỉca, Quercus và Lygodium.

Quan hệ địa tầng và tuổi. Hệ tầng Bến Tre nằm trên mặt bào mòn của hệ tầng Trà Cú và 
bị hệ tầng Phụng Hiệp tuổi Miocen muộn phủ bất chỉnh hợp bên trên. Tuổi Miocen giữa của hệ 
tầng được xác định dựa theo bào tử phấn hoa.
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- Hệ tầng Phụng Hiệp: Lê Văn Cự 1983; Trịnh Dánh 1985, 1993; Vũ Khúc vá nnk. 1984, Phan Cự Tiến và nnk.
1989, Vũ Khúc, Bùi Phú M ỹ và nnk. 1990, Vũ Khúc và nnk. 2000; N guyễn N gọc H oa và nnk. 1996. (part.).

- Hệ tầng Cẩn Thơ (part.): Lê Đức An và nnk. 1981.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập theo tài liệu từ  giếng khoan Hậu Giang 1, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (x = 9°48’; y = 105°50’), ở độ sâu từ 361 đến 602 m (Lê Văn Cự 
1983). Hệ tầng mang tên huyện Phụng Hiệp, nơi đặt giếng khoan Hậu Giang I. Hệ tầng phân bố 
ở đồng bằng Tây Nam Bộ, nhưng chỉ quan sát được qua các giếng khoan.

Ở giếng khoan Hậu Giang 1, từ độ sâu 361 đến 602 m mặt cắt hệ tầng được chia làm 3 tập:

/. (602-508 m): sét pha bột kết và cát kết hạt mịn màu vàng nhạt phớt hồng, phân lớp trung 
bình tới dày. Tại độ sâu 602-588 m đã thu thập được hoá thạch Trùng lỗ Globigerinidae 
gen. indet.. Tập này nằm bất chỉnh hợp trên mặt bào mòn của hệ tầng Ben Tre. Dày 94 m.

2. (508-419 m): sét pha bột kết màu xám sẫm xen các thấu kính sét vôi phân lớp mòng 
chuyển iên cát kết hạt mịn. Dày 89 m.

3. (419-361 m): sét dẻo, mịn, màu nâu vàng loang lổ trắng chứa kết vón laterit dạng hạt đậu, 
cấu tạo khối gắn kết. Tập này bị hệ tầng c ầ n  Thơ nằm bất chinh họp lên trên. Dày 58 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 241 m.

Trong GK 10 ở Sóc Trăng, hệ tầng gồm 5 tập:
1. Cát kết hạt nhỏ đến thô, màu vàng đến trắng, dày khoảng 13 m.

2. Hệ xen kẽ bột kết và cát kết, thỉnh thoảng có xen lớp m ỏng cuội kết; dày 22,5 m.

3. Cát kết hạt vừa, gắn kết yếu, đôi khi gặp các lớp kẹp sạn kết, dày 28,5 m. Chứa di tích thực 
vật hoá than và bào tử  Polypodiaceae.

4. Hệ xen kẽ của sét kết, bột kết, cát kết gắn kết yếu, phân lớp xiên, màu loang lổ; dày 28 m.
Chứa các di tích thực vật bảo tồn xấu. Phức hệ bào tử phấn hoa gồm 8,4 - 22,8% bào tử,
50,4 - 63,6% phấn hoa thực vật thân gỗ, 1,5 - 2,4% phấn hoa thực vật thâh cỏ.

5. Cát kết xen sạn kết và cuội kết ít khi có các lớp mỏng bột kết; dày 79,5 m. Chứa các di tích thực 
vật như Diospyros brachysepala, Quercus cf. lobbii, Zyziphus miojujuba và phức hệ bào tử 
phấn hoa vói 27% bào tử, 53% phấn hoa thực vật thân gỗ và 10% phấn hoa thực vật thân cỏ.

Be dày chung của hệ tầng ờ  mặt cắt này là 172 m.

Trong GK. 17 ở ngã ba Cái Tắc, mặt cắt tương tự gặp ở độ sâu 376-500 m chứa không liên 
tục các phấn hoa thuộc các giống Ginkgo, Pinus, Betula, Jugions , M yrtus, v.v... và bào từ: 
Lygodium, D icksonia , Polypodiaceae, v.v... Ngoài ra còn gặp một số hoá thạch Tảo nước mặn, 
như Coscinodiscus donahue, Lepcilindricus danicus. Theo Nguyễn Đức Tùng, các bào tử phấn 
hoa trên thường gặp trong Miocen thượng.

Nhìn chung, mặt cắt hệ tầng Phụng Hiệp có đặc điểm chung là phần dưới hạt thô, chuyển 
lên trên hạt mịn dần, hình thành trong điều kiện vùng cửa sông tam giác châu có dòng chảy 
không ổn định. Bề đày của hệ tầng tăng dần về phía bắc và đông bắc, hướng tới Hậu Giang.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  v à  tuổi. Như trên đã trình bày, hệ tầng Phụng Hiệp nằm bất chỉnh hợp 
trên hệ tầng Ben Tre và dưới hệ tầng c ầ n  Thơ. Tuổi của hệ tầng là Miocen muộn được xác định 
dựa vào bào tử phấn hoa và quan hệ địa tầng.

Hệ tầng Phụng Hiệp (N |3/?A)
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Hệ tầng Cần Thơ (N2' ct)

- Hệ tảng Cần Thơ: Lê Đức An và rmk. 1981; Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.

Mặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp): Giếng khoan LK 8 tại thành phố c ầ n  Thơ (x = 1 ]°1 Г ;  y = 
105°47’). Lê Đức An và nnk. 1981.

Hầu hết các mặt cắt của hệ tầng c ầ n  Thơ ở vùng ven biển đều được phát hiện ở độ sâu 220- 
350 m, chỉ đôi nơi ở  độ sâu lớn hơn. Mặt cắt trong giếng khoan LK .8 tại thành phố cầ n  Thơ ở độ 
sâu 228-300 m, gồm cát kết, cuội-sỏi kết xen các lớp sét bột kết chứa các bào tử phấn hoa tuổi 
Pliocen, trong đó có nhiều yếu tố thực vật rừng ngập mặn như Sonneratia sp., Rhizophora sp.; 
nhóm thực vật thân gỗ với các dạng ưu thế của Pinus sp., M agritia  sp.; nhóm thân cỏ với các dạng 
ưu thế сна Poaceae, và nhóm bào tử với sự ưu thế của Polypodiaceae và Cystopteris sp. Ngoài ra 
còn có di tích Tảo nước ngọt. Be dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 72 m.

Mặt cắt trong Giếng khoan IIG-] tại huyện Phụng Hiệp chiếm độ sâu 275-361 in được chia 
làm 2 tập:

/. (361-317 m): cát sạn kết thạch anh màu xám vàng, xám nâu; ở  độ sâu 340-331 m, hạt nhỏ
dần tới mịn, trong đó gặp di tích Trùng lỗ Globigerinidae gen. sp.. Dày 44 m.

2. (317-275 m): cát kết hạt nhỏ chứa bột, sét lẫn ít cuội sạn, màu vàng tới nâu nhạt, với thành 
phần chủ yếu thạch anh, ít silic.

Be dày chung cùa hệ tầng ở mặt cắt này là 76 m.

Ờ vùng Châu Đốc, hệ tầng c ầ n  Thơ nằm ở độ sâu nhỏ hon đôi chút, khoảng 150-250 m. 
Tại vùng này, mặt cắt của hệ tầng cũng được chia làm 2 tập:

1. Chủ yếu là cát kết xen vói ít sạn-cuội kết xám nhạt; bề dày thay đổi từ 20-30 m đến 50-60 m.

2. Bột kết, sét kết và cát bột kết cùng màu xám, dày 10-20 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 30-80 m.

Trong giếng khoan LK.30 ờ vùng Châu Đốc, ở độ sâu 157 m đã phát hiện Tảo nước ngọt 
Synedra alta, Cymbella  sp., M elosira  sp., Coscinodisciis sp., Eunotìa gracilis, Achncmthes sp., 
Pinnularia sp., H antzschia amphyoxis. Đen độ sâu 179 m cũng gặp Tảo nước ngọt Eunotia 
monodon, Cyclotella notata, Paralia varenarum, Auỉacosỉra granulata, N avicula cuspidata. 
Theo Đào Thị Miên dạng cuối cùng thường đặc trưng cho trầm tích Pliocen.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  v à  tuổi. Hệ tầng c ầ n  Thơ có nơi phủ không chinh hợp lên các trầm 
tích Paleozoi (hệ tầng Hòn Chông), song thường thấy nó nằm bất chỉnh hợp trên hệ tầng 
Phụng Hiệp mô tả trên đây. Hệ tầng c ầ n  Thơ lại bị hệ tầng Năm  Căn phủ bất chỉnh hợp bên 
trên. Tuổi của hệ tầng được xác định là Pliocen sớm dựa vào quan hệ địa tầng, cũng như 
vào hoá thạch thu thập được đã nêu trên đây, nhất là Tảo nước ngọt E unotia  monodon, 
Cycloteỉla notata, P aralia  varenarum , A ulacosira  granu la ta , N avicu la  cuspidata  do Đào 
Thị Miên xác định đặc trưng cho trầm tích Pliocen.

H ệ  tầ n g  N ă m  C ă n  (N 22 n c)

- Hệ tầng Năm C ăn : Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996; Trịnh Dánh in Vù Khúc và nnk. 2000.
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M ặt cắt chuẩn  (Holostratotyp): xác iập tại GK.216 từ độ sâu 165 đến 255 m, tại thị trấn 
Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, tinh Cà Mau (x = 8°45’; y = 105°). Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. 1996.

Hệ tầng Năm Căn mới được xác lập trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 
miền Tây Nam Bộ. Tại vùng có mặt cắt chuẩn hệ tầng được chia ra làm 4 tập:

1. (255-243,5 m): cát (chiếm 70-80%), sạn-sỏi (5-7%), bột (5-10%), sét (4-5 %) chứa ít vó 
sinh vật biển. Dày 11,5 m. Cát có độ chọn lọc khá tốt (So = 1-2), đường kính trung bình 
Md = 0,1 - 0,3 mm, độ mài tròn tốt (khoảng 2,50).

2. (243,5-232,5 m): sét (chiếm 70-80%), bột (20-30%) cùng với ít cát. Trầm tícli thường màu 
xám phớt vàng, chứa Tảo nước mặn. Dày 11 m.

3. (232,5-190 m): cát hạt mịn xám tro phớt vàng xen ít lớp bột xám nâu phót hồng. Phần dưới 
của tập chứa nhiều thực ívật thân cỏ hóa than, ít mảnh vỏ sinh vật biển bị vôi hóa. Cát có 
thành phần chủ yếu là thạch anh (70-80%), ít mảnh sét. Khoáng vật nặng có ilmenit, 
chuyển lên trên có tourmalin và các mảnh laterit. Dày 42,5 m.

4. (190-165 m): chủ yếu là trầm tích hạt mịn gồm sét (50-60%), bột (10-20%), cát (5-10%). 
Trầm tích có màu xám phớt xanh, phân lớp mỏng (1-2 mm), trên mặt lớp tập trung nhiều 
cát hạt mịn. Dày 25 m.
Be dày chung của hệ tầng ờ mặt cắt này là 90 m.

Hệ tầng Năm Căn chi xuất hiện trong các lỗ khoan thường trong khoảng từ 100 đến 150 m, 
có nơi xuất hiện nông từ 30 m, song cũng có nơi đến 150 m mới gặp. Nhìn chung hệ tầng 
thường chia ra làm 2 phần, dưới là cát kết hạt mịn đến hạt vừa lẫn ít sỏi, sạn, chuyển lên trên bột 
kết, bột-sét kết phân lớp trung bình tới mỏng.

Mặt cắt trong giếng khoan 898 (từ 145 đến 210 m) tại Chi cục Thú y thị xã Vĩnh Long cho 
thấy hệ tầng gồm 2  tập:

ì. (210-178 m); sét (50-60%), bột (20-30%), cát (5-10%). Ti ]ệ giữa các cấp hạt tương đối ổn 
định. Trầm tích có màu xám tro, xám sáng, phân lớp trung bình tới mỏng. Dày 32 m.

2. (178-145 m): sét (40-50%), còn lại là bột và cát. So với tập dưới, thành phần mặt cắt không 
ổn định, nhất là ở  phần giáp mái, hàm krợng cát tăng lên thành 50-60%, tạo thành tập dày 
6-7 m. Trầm tích có màu xám sáng, xám vàng, phân lớp mỏng. Trong mặt cắt, rải rác trong 
các lớp có nhiều mảnh gỗ hóa than và một vài mảnh vỏ sò vôi hóa. Dày 33 m.
Be dày chung cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 65 m.

Trong hệ tầng Năm Căn đã thu thập được hoá thạch Trùng lỗ và Tảo si lie. Trùng lỗ có mặt 
trong suốt mặt cắt với số lượng tương đối nhiều, như ở giếng khoan LK.215A và đã được Ma 
Văn Lạc xác định, gồm Globoquadrina dutertrei, Globogerina bulloides, GI. nepenthes, Gỉ. 
parabuỉỉoides, G lobigerinoides trilocularis, Eponides umbonatus, Elphidum crispum, Ammonia 
annectens, v.v... .Tảo silic tập trung ờ phần trên cùa mặt cắt (đoạn 165-190 m), trong tập hợp 
Tảo có số lượng lớn của nhóm Chrysophyta với sự phong phú và đa dạng giống loài, trong đó 
đáng chú ý có các loài thuộc đới Discoaster broweri (xác định của Đặng Đức Nga).

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuổi. Hệ tầng Năm Căn nằm bất chỉnh hợp trên hệ tầng c ầ n  Thơ bị 
các trầm tích Đệ tứ phủ bất chỉnh hợp bên trên. Tuổi Pliocen được xác định trên cơ sở hoá thạch 
Trùng lỗ và Tảo silic. Trùng lỗ Globoquadrina dutertrei, G lobogerina buỉloides, Gl. nepenthes, 
Gỉ. parabulloides, G lobỉgerinoides trilocularis, Eponides umbonatus, Elphidum crispum,
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Ẳmmonia annectens, v.v... có tuổi Pliocen. Tảo silic thuộc đới D iscoaster broweri, phát triển 
cực thịnh vào cuối Pliocen muộn và sau đó nhanh chóng bị tuyệt chủng.

ĐỆ TAM TRÊN THỀM LỤC ĐỊA 
•  •  •

BẮC VỊNH BẮC B ộ

PALEOGEN

H ệ tầ ng  B ạch  L o n g  V ĩ  (E j bv)

- Hệ tầng Bạch Long Vĩ: Trần Văn Trị và nnk. 1977; Trịnh Dánh 1979, 1980, 1985, 1993, Trịnh Dánh in Vũ 
Khúc và nnk. 2000: Hoảng Ngọc Ký vờ nnk. 2001.

- Hệ tầng Phù Thủy Châu: Phạm Quang Trung và nnk. 1999.
- Hệ tầng Họa Mi: Phạm Quang Trung và nnk. 1999.

Mặt Cắt chuẩn (Holostratotyp): xác lập trên đảo Bạch Long Vĩ, vịnh Bắc Bộ (x = 20°08’; y 

= 107°43’), Trần Văn Trị vồ nnk. 1977.

Trong vùng Bắc vịnh Bắc Bộ, trầm tích Đệ tam lộ ra hạn chế trên đảo Bạch Long Vĩ, được 

tập hợp trong một hệ tầng mang tên hòn đảo mà trước đây được định tuổi là Neogen không phân 

chia. Tuy nhiên, dựa theo tài liệu bào tử phấn hoa mói thu thập được trong thời gian gần đây, hệ 

tầng này đã được định tuổi lại là Oligocen.

Hệ tầng Bạch Long Vĩ được xác lập để mô tả các trầm tích Đệ tam phân bố trên hòn đảo 

cùng tên. Cho đến nay, mới quan sát thấy hệ tầng phân bố khu biệt trên hòn đào này. Theo mô 

tả ban đầu, hệ tầng gồm 2 phần. Phần dưới là hệ xen kẽ giữa bột kết và sét kết màu xám, chuyển 

lên phần trên có xen cát kết; dày 45 m. Chứa phức hệ bào tử phấn hoa do Trần Đinh Nhân xác 

định, gồm Quercus sp., Castanea  sp., M agnolia sp., UI mus sp., H am am elừ  sp., M yrtns sp., ỉlex  

sp., Carya sp., Liquidam bar sp., v.v... được định tuổi Miocen muộn. Phần trên gồm 5 tập:

1. Hệ xen kẽ không đều giữa bột kết, sét kết và cát kết hạt mịn chứa kết hạch siderit, Chứa hóa 
thạch thực vật, gồm Quercus bonnieri, Qu. neriifolia, Qu. ỉantenoisì, Persea indica Fagus 
antipofii, Phragmites oeningensis, Litsea m agnifica ,, Sapindus cf. linearyfolius Dày 40 m.

2. Cát kết arkos xen bột kết và sét kết phân lớp xiên, chứa hóa thạch thực vật Qnercus neriifolis, 
Qu. cf. lantenoisi, Qu. bonnieri, Cinnamomum  cf. polymorphum, c .  cf. lanceolatum, Litsea 
sp., Sapindus linearyfolias, Pistacia domaoensis, Populus americana. Dày gần 50 m.

3. Sét kết phân lớp mỏng xen các lớp mỏng cáí kết hạt mịn và bột kết, chứa hóa thạch thực 
vật, gồm Quercus neriifolia, L itsea  sp. Dày 30-40 m

4. Cát kết hạt vừa và thô xen bột kết và sét kết, chứa di tích thực vật thuộc phức hệ 
Phragmites oeningensis. Dày 20-25 m.

5. Sét kết xám sáng  xen bột kết và đá phiến silic chứa vật chất hữu cơ  phân lớp mỏng, 
chứa hóa thạch thực vật Q uercus neriifo lia , Qu. bonnieri, C ỉnnam om um  lanceolatum , 
Phragm ites oeningensis. Dày 35 m.
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Hóa thạch thực vật ở  phần trên của hệ tầng gồm những dạng quen thuộc trong hệ tầng Nà 
Dương, vì thế trầm tích chứa chúng trước đây từng được định tuổi là Miocen muộn như hệ tầng 

Nà Dương. Phạm Quang Trung cùng đồng nghiệp (1999) đã sử dụng thiết bị lặn khảo sát phần 

chân của đảo chìm dưới mặt nước biển và mô tả một mặt cắt khá đầy đủ của hệ tầng, gồm 4 tập:

ỉ. Đá phiến sét, bột kết màu xám đen, xám nâu, phân lớp mỏng xen kẽ với bột kết phân dài 
mỏng và cát kết hạt nhỏ tới hạt vừa; dày 25 m. Chứa phức hệ bào tử phấn hoa gồm 
Cicatricosisporites dorogensis, Verrutricolporites pachyderm us, Liquidambarpolleniles 
minutus, Gothanipollis bassensis, Lycopodiumsporites neogenicus, Crassoretitriletes 
nanhaiensis, Tricolpites longicolpus, Pentapollenites m aom ingem is , Verrucatosporiíes 
usmensis, Corsinipollenites sp., Ephedripites sp., Alnipollenites sp., Tsugapollenites sp. 
v.v... cho tuổi Oligocen, cùng với màng vỏ Trùng lỗ cỡ nhỏ.

2. Sét kết và bột kết màu xám tro, xám đen xen ít cát kết arkos, chứa vật chất hữu cơ, ít thấu 
kính than mỏng và vết in thực vật; dày 175 m. Đáng lưu ý là nhiều lớp cát kết, bột kết trong 
tập này chứa kết hạch siderit cỡ từ vài cm đến hàng chục cm. Nghiên cứu địa hóa hữu cơ cho 
thấy vật chất hữu cơ trong tập này có khả năng sinh dầu. Bào tử phấn hoa thu thập trong tập 
này gồm nhiều dạng thuộc phức hệ đã thu thập được trong tập 1, cũng có tuổi Oligocen.

3. Cát kết hạt vừa và thô, phân lớp dày, chứa vật liệu than và vết in bảo tồn xấu của thực vật, 
xen các lớp mỏng sét kết và bột kết; đày 20-25 m.

4. Sét kết xám sáng, bột kết xám chứa vật chất than, các lớp mỏng đá silic trắng xám, dày 35 
m; chứa các vết in thực vật bảo tồn xấu và bào tử phấn hoa Florschuetzia meridiomlis, 
Compiostemon  sp., Canthium  sp., Tsugapollenites sp., Dacrydium  sp., Dryopteris sp., 
Pteris critica , Acrostichum  sp., v.v... đặc trưng cho khoảng tuổi Miocen giữa - Pliocen, đi 
cùng với màng vỏ Trùng lỗ nhỏ.

Be dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 255-260 m.

Khi mô tả mặt cắt trên Phạm Quang Trung và rmk. (1999) đã phân 2 tập dưới thành hệ tầng 

Phủ Thủy Châu tuổi Oligocen, và 2 tập trên thành hệ tầng Họa Mi tuổi Miocen giữa - Pliocen và 

cho rằng 2 hệ tầng này có quan hệ không chình hợp với nhau. Tuy nhiên, tiếp xúc bất chỉnh hợp 

đã không quan sát được và việc phân chia cùng định tuổi đó hoàn toàn dựa trên tuổi của bào tử 

phấn hoa thu thập được ở các tập.

Việc dựa vào phức hệ bào tử phấn hoa ở tập 4 có tuổi Miocen giữa - Pliocen để kết luận 

thiếu mức Miocen hạ, từ đó xác định có gián đoạn trầm tích giữa mặt cất Đệ tam trên đảo và 

chia các trầm tích này thành 2 hệ tầng là không đủ cơ sở. Vả lại, phân ra một hệ tầng có tuổi 

Miocen giữa - Pliocen ờ vịnh Bắc Bộ [ại càng không thích hợp, vì ở  bồn nào thuộc Biển Đông 

các trầm tích Pliocen cũng đánh dấu một biển tiến phủ không chinh hợp trên các trầm tích Đệ 

tam cổ hơn, kể cả trong võng Hà Nội, trong khi các lớp thuộc “ hệ tầng Họa M i”  lại có sự liên 

tục giữa Miocen và Pliocen và thuộc tướng hồ - đầm lầy ven biển. Vì những lý do đó chúng tôi 

cho rằng mặt cắt Đệ tam trên đảo Bạch Long Vĩ chỉ thuộc một hệ tầng, không có yếu tố Pliocen 

và vẫn mang tên của đảo cùng tên.

Theo Phạm Văn Hải (thông báo miệng, 7/2005), mới đây ảnh chụp của tập họp bào tử phấn 
hoa do Trịnh Dánh và Đặng Trần Huyên thu thập đã được gửi xác định tại Viện Địa chất và cổ
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sinh Nam Kinh (Trung Quốc). Tập hợp hoá thạch phong phú này có mặt Gothanipollis kassensis 
là dạng được định tuổi Oligocen.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Do hệ tầng Bạch Long Vĩ phân bố hạn chế trên đảo nhò cùng 
tên, ranh giới dưới và trên của hệ tầng đều không quan sát được. Dựa theo hóa thạch bào tử 
phấn hoa và thực vật, hệ tầng được định tuổi là Oligocen.

T R Ũ N G  H U Ế  - Q U Ả N G  N G Ã I

Ở trũng Huế - Quảng Ngãi (Nam võng Sông Hồng theo một số tác giả), mặt cắt trầm tích 
Đệ tam bắt đầu bằng hệ tầng Bạch Trĩ tuổi Oligocen, tiếp lên trên là các hệ tầng Sông Hương 
tuổi Miocen sớm, Tri Tôn tuổi Miocen giữa, Quảng Ngãi tuổi Miocen muộn và hệ tầng Biển 
Đông tuổi Pliocen.

PALEOGEN 

H ệ tầng  Bạch T r ĩ  (E3 bt)

- Hệ tầng Bạch Trĩ: Đồ Bạt, 2002
- Dá lục nguyên Oligocen: BP 1991, 1995.
- Loại ỉluế , loạt Đà biẵng'. J. Moris 1993; E. Lamers 1993; Sladen, Hoàng Ngọc Đang 1997; Phan Tning Điền 2000
- Loại Đà Nằng: Lê Đình Thám 1988; Đồ Bạt 1993.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): GK Bạch Trĩ (K.112-BT) trong địa hào Huế, từ độ sâu 
3667 m đến 3936 m (x = 17°15’0 ” ; y = 107°19’ 12” ).

Trầm tích lục nguyên phủ trên móng trước Đệ tam, nằm lót đáy các địa hào Huế và Quảng 
Ngãi đã từng được một số tác giả gọi là loạt hay hệ tầng Huế. Tuy nhiên, địa danh Huế đã được 
Nguyễn Ngọc dùng để gọi tên cho trầm tích Đệ tứ (1983). Do vậy, GK. Bạch Trĩ (K.l 12-BT), 
nơi Lê Đình Thám đã mô tả mặt cắt đặc trưng của hệ tầng, được chọn để thay tên kể trên. Tại 
đây, từ độ sâu 3667 m đến 3936 m hệ tầng phủ không chỉnh hợp trên dolomit tuổi Devon. Mặt 
cắt chủ yếu gồm sét kết, bột kết xen cát kết hạt nhỏ đến vừa, màu xám, xám nâu và ít lớp kẹp 
mỏng than nâu. Đá sét rất rắn chắc, phân lớp mỏng đến trung bình màu xám, xám sẫm, chứa 
những mảnh vụn than hoặc vật chất hữu cơ. Cát kết hạt nhỏ đến trung bình, nửa góc cạnh đến 
nửa tròn cạnh, chọn lọc trung bình đến tốt, màu xám sáng, xám nâu nhạt gắn kết rắn chắc bằng 
xi măng sét, carbonat. Bề dày chung của hệ tầng là 269 m. Đây là trầm tích được thành tạo trong 
môi trường aluvi, đầm hồ và đồng bằng châu thổ.

Xuống phía nam, ở  lô 114 (GK. 114-KT) thành phần cát kết nhiều hơn và xen các lớp sét 
kết. Chuyển sang địa hào Quảng Ngãi, tại các lô 118 và 119 gặp những lớp đá hạt thô tương đối 
dày (>200  m) gồm cát kết hạt vừa, thô đến rất thô hoặc đôi khi gặp sạn và cuội kết, xen ít lớp sét 
bột kết và những vỉa than nâu (GK. 118-CVX). Trong cát kết, hạt vụn thường nửa góc cạnh đến 

nửa tròn cạnh, độ lựa chọn và mài tròn kém đến trung binh, gắn kết chắc bằng xi măng sét- 

carbonat. Bề dày của hệ tầng thay đổi trong khoảng 100-300 m. Chúng được hình thành trong 
điều kiện nón bồi tích, đồng bằng tam giác châu ven biển ảnh hưởng của các dòng chảy. Hệ tầng 
nằm không chỉnh hợp dưới đá vôi và dolomit tuổi Miocen.
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Theo các tài liệu địa chấn, hệ tầng Bạch Trĩ tương ứng vói tập địa chấn gồm các phản xạ 
không liên tục, biên độ cao, tần số thấp đến trung bình ở phần dưới chuyển lên trên phán xạ khá 
liên tục, biên độ cao, tần số trung bình. Ở địa luỹ Tri Tôn, trầm tích này rất mòng, chù yếu tồn 
tại ở một vài lõm địa phương nhỏ, đặc trưng bởi các phản xạ hỗn độn, tần số thấp liên quail chù 
yếu đến tính lục địa của trầm tích.

Bào từ phấn hoa thu thập được gồm Cicatricosisporites do ro g em is , Lycopodiumsporìtes 
neogenicus, F lorschuetzia Irilobata, Verrutricolporites pachyderm us, Alnipollenites, Pteris, 
Quercidites, Triletes, Baringtonia, Rhizophora, Verrucatosporites usmensis, Mơgnastriatites 
howardi, Acrostichum , Crassoretitriletes nanhaiensis, thuộc phức hệ Cicatricosisporites - 
Lycopodiumsporites neogenicus.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Bạch Trĩ được lhành tạo trong môi trường đầm hồ - 
vũng vịnh, giàu vật chất hữu cơ nên có khả năng sinh dầu khí. Nó nằm không chỉnh hợp trên 
đá móng như dolomit Devon, quan sát thấy ở giếng khoan Bạch Trĩ, và không chinh hợp dưới 
hệ tầng Sông Hưong, quan sát thấy ở nhiều nơi. Tuổi Oligocen của hệ tầng được xác định 
theo sự xuất hiện cuối cùng (LAD) cùa Cicalricosisporites dorogensis , Lycopodiumsporitẹs 
neogenicus, Vernilricoỉporites pachyderm us  và theo sự xuất hiện đầu tiên (FAD) của 
Florschuetzia triỉobata  trong khi vắng mặt các dạng trẻ hơn cùa giống Florschnetzia  như Fl. 

sem ilobata, Fl. levipoli.

NEOGEN 

H ệ tầng  Sông H ương  ( N i 1 sh)

- Hệ tầng Sông Hưong (party. Lê Đình Thám 1992, 1994; Phan Trung Điền 2000.
- Loạt Đà Nằng (part.): BP 1991, 1995: J. Moris 1993.
- Miocen hạ'. E. Lamers 1992; Đỗ Bạt 1993.
- Hệ tầng Huế (part.): c. Sladen, Hoàng Ngọc Đang 1997; E. Lamers 1993.

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): GK. 112-BT trong địa hào Huế, từ độ sâu 2437 đến 3667 m 
( x =  17°'l 5 ’; y = I07°19’12” ).

Hệ tầng Sông Hương được Lê Đình Thám thành lập để mô tả các trầm tích lục nguyên tuổi 
Miocen phân bố trong trũng Huế - Quảng Ngãi. Tuy nhiên những nghiên cứu tổng hợp về sau 

đã dựa vào đặc điểm trầm tích để giới hạn khối lượng của hệ tầng chỉ gồm các trầm tích lục 
nguyên, đá vôi và dolomit hình thành trong Miocen sớm.

Hệ tầng Sông Hương phân bố khá rộng rãi trong các địa hào Huế và Quảng Ngãi. Theo tài 
liệu khoan ở mặt cắt chuẩn (GK.l 12-BT) tại địa hào Huế, hệ tầng chủ yếu gồm sét kết, bột kết 
màu xám, xám sáng, xám nâu cứng chắc chứa vôi, vụn than nâu và đôi khi chứa vò Trùng lỗ, 
xen các lớp cát kết rất mỏng, màu xám sáng; đặc biệt thỉnh thoảng có xen kẽ các lớp kẹp đá vôi, 
nhất là ở  phần trên của mặt cắt (trong khoảng 2437-2925 m) với bề dày đạt tới 25 IT1. Bề dày 
chung cùa hệ tầng ở giếng khoan này đạt 1230 m.

Trầm tích lục nguyên xen đá vôi cũng gặp trong địa hào Quảng Ngãi, tại đây còn thấy 
những lớp basalt dày, thậm clií rất dày như ở GK. 121-CM (1645-2200 m). Trên địa luỹ Tri
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Tôn hệ tầng lại chủ yếu gồm đá vôi và dolomit (GK. 118-CVX, 119-CH); đá có màu xám nhạt, 
xám xanh và rắn chắc; chúng thường liên quan đến các trầm tích thềm biển, nhưng rất ít di 
tích sinh vật, tỷ lệ dolomit tăng dần theo chiều sâu. Be dày của hệ tầng Sông Hương theo tài 
liệu khoan từ 100 đến 1230 m, nhưng theo tài liệu địa chấn có thể dày hơn. Tập địa chấn 
tương ứng với hệ tầng Sông Hương gồm các lớp phản xạ khá đều, song độ liên tục giảm, đôi 
chỗ có phản xạ mang đặc trưng của trầm tích đồng bằng ven biến xen các via than, còn các 
phản xạ liên quan dến đá vôi và dolomit thường không liên tục và trắng. Hệ tầng nằm không 
chỉnh hợp trên hệ tầng Bạch Trĩ.

Bào tử phấn hoa gồin nhiều dạng đặc trưng như Echiperisporites estelae, Crassoretitriletes 
nanhaiensis, Magnastriatites howardi, Verrucatosporites usmensis, Florschuetzia levipoii, Fl. 
semiỉobatđ, Fl. trilobata, Barringtoniơ  sp., Alnipollenites sp., Rhizophora  sp., Pinuspolleniles, 
ĩriỉetes thuộc phức hệ Echiperisporites - Florschuetzia levipoli đi cùng với nhiều Dinoflagellata.

Trong Trùng lỗ phong phú các dạng bám đáy của A m m onia , E ponides, O percuỉìna\ 
trong đá vôi ở  các giếng khoan khu vực này có Lepidocyclina, A m phisteg ina , cùng các dạng 
trôi nổi như G lobigerina bullo ides, G lobigerinoides sacculifer, GI. trilọbus, G loborotalia  
obesa, Gl. ob liquus , G loboquadrina altispira, Gl. dehiscens  thuộc các đới N5-N8 tuổi 
Miocen sớm.

Trong số Naunoplankton có Discoaster druggii, H elicosphaera am pliaperla, Sphenolìthus 
belemos, Ilelicosphaera  sp., Thoracosphaera  sp.

Quan hệ địa tầng và tuổi. Môi trường trầm tích của hệ tầng Sông Hương chủ yếu thuộc vùng 

đồng bằng ven biền và thềm biển. Hệ tầng nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Bạcli Trĩ và được định

tuổi là Miocen sớm dựa vào hoá thạch đã thu thập được. Tuổi Miocen sớm của hệ tầng đuợc xác

định theo sự phong phú của Echiperisporites estelae và vắng mặt Floschnetzia meridionalis trong 

phức hệ bào tử phấn hoa, theo các đới Trùng lỗ N5-N8 với Praeorbulina, Catapxydrax và các đới 

Nannoplankton NN2-NN4 với Discoaster đruggii, Helicosphaera ampỉiaperta.

Hệ tầng  T ri  T ôn  (N |2 tỉ)

- Loạt Tri Tôn (part ): J. Moris 1993.
- 1.0(11 Dà Nằnẹ  (part.): BP 1991. 1995.
- Miocen trung: E. Lamers 1992
- Miocen hạ: Đồ Bạt 1993.
- Hệ tầng Sông Hương (part.): Hệ tầng Đà Ncmg (part.): Lê Đình Thám 1992, 1994, 1998.
- Hệ tầng Dà Nơng (part.): c .  Sladen, Hoàng Ngọc Đang 1997.
- Hệ tầnừ. Dà Mang: Phan Trung Điền 2000.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): GK. ] 19-CIỈ trên địa luỹ Tri Tôn, từ độ sâu 1454 đến 
2165 m (x = 15°17’ 15 ; y = 109°3 r 4 0 ” ).

Hệ tầng đá vôi phân bố trên địa luỹ Tri Tôn đã từng được mô tả là loạt hay hệ tầng Đà 
Nằng, nhưng địa danh Đà Nang đã được Saurin (1952) sử dụng để mô tả hệ tầng cát vàng tuổi 
Pleistocen phổ biến ở  miền duyên hải Trung Trung Bộ, tên đới nâng Tri Tôn được đùng để đặt 
tên lại hệ tầng này. Mặt cắt chuẩn được chọn ở GK. 119-CH từ độ sâu 1454 đến 2165 m, bao
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gồm thuần đá vôi màu xám sáng, vàng, xám nâu, xám sẫm chứa rong tảo, Trùng lỗ kích thước 
lớn và San hô. Đá có kiến trúc từ hạt vi tinh, hạt nhỏ đến ẩn tinh, ít nơi tái kết tinh; cấu trúc 
thường dạng khối, ít phân lớp, với đặc tính độ rỗng và độ thấm rất tốt. Chúng có độ cứng trung 
bình, đôi chỗ rắn chắc. Bề dày cùa hệ tầng ờ giếng khoan này là 711 m.

Xuống các trũng Huế và Ọuảng Ngãi, hệ tầng Tri Tôn chuyển sang trầm tích lục nguyên, 
trong đó sét bột kết chiếm ưu thế, xen ít cát kết. Chúng có màu xám, xám sáng, chứa vôi. gắn 
kết trung binh đến cứng. Bề dày của hệ tầng thay đổi trong khoảng 300-1000 m. Các trầm tích 
trên thuộc tướng biển nông, ven bờ.

Trên mặt cắt địa chấn, đặc trưng của hệ tầng là có sóng địa chấn phản xạ song song, biên 

độ cao đối với các tập đá vôi ở  địa luỹ Tri TÔ11, còn ở các trũng Huế và Quảng Ngãi thường thấy 

sóng có biên độ lớn, tàrĩ số cao thể hiện các đá lục nguyên. Tín hiệu địa chấn thay đồi từ tây 

sang đông, liên quan đến trầm tích môi trường thềm và sườn thềm khá rõ.

Hệ tầng Tri Tôn chứa bào tử phấn hoa Florschuetzia levipoli, Fl. trilobata, Pinuspollenites, 
Dacrydium , Liquidambar, Rhizophora, Caryapollenites, Compiostemon , PolypodiaceisporUes, 
Triletes, Echiperisporites esteỉae, Crassoretitriletes vanraadshooveni thuộc phức hệ Florchuetzia 
levipoli - Fl. trỉlobata. Trong những lớp đá vôi biển gặp rất nhiều dạng Tảo không xác định nhưng 
thường chỉ gặp trong đá vôi Miocen và có khi đóng vai trò tạo đá cùng với San hô.

Hoá thạch Trùng lỗ gồm nhiều dạng trôi nối như Gỉobigerinoides trilohus, Globoroíalia 
fohsi, G ỉoboquadrina dehiscens, Orbuỉina universa và các dạng bám đáy Siphonodosaria, 
Haplophragmoides, Cyclammina, Eponides, Cibicides, A m phistegina  thuộc các đới N9-N14. 
Trong các lớp đá vôi đã thu thập được Lepidocyclina, M iogypsina. Nannoplankton gồm 
c.astinaster coalitus, Coccolithus miopelagicus, Cyclococcolithus macintyrei, Discoaster 
broweri, D. bolli, D. exilis, D. hamatus, Helicosphaera  thuộc các đới NN5-NN9.

Như mô tả ở trên, hệ tầng Tri Tôn có hai kiểu mặt cắt khác nhau - mặt cắt carbonat lộ ra ớ 

đới nâng Tri Tôn và mặt cắt lục nguyên ở các trũng Huế - Quảng Ngãi. Dựa trên đặc điểm thạch 

học đó, lẽ ra có thể mô tả thành hai hệ tầng, nhưng trong công trình này chúng tôi tạm giữ cách 

phân chia đang sử dụng của ngành Dầu khí1.

Q u a n  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Tri Tôn nằm chinh hợp trên hệ tầng Sông Hương, hệ 

tầng được thành tạo trong môi trường biển nông, thềm biển và đồng bằng ven biển. Tuổi 

Miocen trung của hệ tầng dựa vào hoá thạch bào từ phấn hoa và Trùng lỗ đã kể trên đây. Các 

phức hệ hoá thạch trong khu vực có sự khác biệt, phức hệ M iogypsina-Lepidocyclina  với các 

Tảo không xác định chi gặp trong đá vôi ở các giếng khoan của lô 118-121; bào tử phấn hoa và 

Nannoplankton chỉ gặp trong trầm tích lục nguyên ở các trũng Huế và Ọuảng Ngãi.

Trong đá vôi thuộc các lô 118, 119 đã phát hiện các vỉa khí có hàm lượng khí C Ơ 2 cao.

1 Hệ tầng Tri Tôn với mặt cắt chuẩn ở địa luỹ Tri Tôn gồm thuần trầm tích carbonat, trong khi đó ờ trũng Huế - 
Q uàng Ngãi là trầm  tích lục nguyên, hai thể trầm  tích carbonat và lục nguyên này được hình thành trong hai môi 
trường địa chát khác nhau. Theo nguyên lý thạch địa tầng, trầm tích lục nguycn ở trũng Huế - Quáng Ngăi không 
thể thuộc hệ tầng Tri Tôn mà ứng với một hệ tầng khác và có thế dùng địa danh khác, ví dụ Thừa Thiên cháng hạn, 
để đặt tên cho hệ tầng lục nguyên tuổi Miocen trung này. Không nên vì lý do đang quen dùng đề bỏ qua những quy 
định khoa học có tính chất nguyên lý phố biến quốc tế (Chú biên TDT).
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■ Hệ tầng Quàng Ngãi: Lê Đình Thám 1992, 1994, 1998; c .  Sladcn, Hoàng Ngọc Dang 1997; Phan Trung Điền - 2000.
- Sét vôi Miocen: BP 1991.
- Miocen thượng: E. Lamers 1992; Đỗ Bạt 1993.
- Loạt Bắc Bộ: J. Moris 1993.

Mặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): GK. 119-CH ở địa hào Quảng Ngãi, từ độ sâu 790 đến 
1454 m ( x =  15°17’ 15 ; y = 109°31’4 0 ” ). Lê Đình Thám 1992.

Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng Quảng Ngãi được Lê Đình Thám mô tả trên cơ sở tài liệu 

khoan tại GK.l 19-CH nằm ngay ven rìa địa hào Quảng Ngãi, từ dộ sâu 790 m đến 1454 ITI. 

Tại đây, hệ tầng bao gồm chủ yếu là sét kết xen kẽ các lớp mỏng bột kết, cát kết và ít đá vôi, 

chứa vật c+iất than, pyrit, glauconit. Sét kết màu từ xám sáng đến xám sẫm, độ cứng trung 

bình, đôi chỗ rắn chắc, dạng khối. Bột kết màu xám, xám sẫm, nâu, phân lớp dày đến dạng 

khối, xi măng là sét và carbonat. Cát kết màu xám trắng, xám nâu, hạt thường mịn, nửa tròn 

cạnh, độ lựa chọn từ  vừa đến tốt. Thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, xi măng là sét, 
carbonat. Đá vôi ở  các lớp kẹp mỏng màu xám sáng, xám vàng, cứng vừa đến chắc, dạng 

khối, có chỗ dày 0,5-2 m (GK. 120-CS) chứa sét bột và phong phú hoá thạch động vật biển. Bề 

dày của hệ tầng ở giếng khoan này là 664 m.

Hệ tầng Quảng Ngãi phân bổ tương đối đều khắp toàn vùng trũng, cỏ chiều dày thay đổi 
trong khoảng 500-800 m.

Trên mặt cắt địa chấn, đây là tập địa chấn có các phản xạ song song, độ liên tục tốt, biên 
độ trung bình đến lớn, tần số cao. Môi Irường thành tạo của hệ tầng thay đổi từ  đồng bằng 
châu thổ đến biển ven bờ, biển sâu. Quan hệ với hệ tầng Tri Tôn được thể hiện là mặt bất 
chỉnh hợp biển tiến với hai pha phản xạ mạnh không liên tục và có gián đoạn bào mòn ờ gần 
các đứt gãy chính.

Bào tử phấn hoa thu thập được trong hệ tầng gồm Florschuetzia meridionalis, Fl. ỉevipoli, 
Ilex, Rhizophora, D ipterocarpidites, Dacrydium , Chenopodium, Liquidambar, Graminae, 
Loranthus, Stenochlaena laurifolia, Acrostichum, Pteris, Carya, Alnipoỉlenites thuộc phức hệ 
Liqiúdambar - Florschuetzia merìdionalis - Ilex. Trùng lỗ rất phong phú, khác với hệ tầng nằm 
dưới bởi sự phổ biến của Pseudorotalia và Asterorotalia  (các dạng này ít có trong Miocen trung, 
tương tự như ở bắc bồn Sông Hồng); ngoài ra còn có các dạng của Quinqueloculina, Textularia, 
Haplophragmoides, Cyclammina, Operculina và các dạng trôi nổi thuộc Globigerina, 
Globigerinoides, Globorotalia, Globoquadrina, Orbulỉna và Sphaeroidinella. Phức hệ này có 
khoảng phân bố dài từ Miocen giữa đến Miocen muộn hơn (N9-N18 theo Orbuỉina unỉversa và 
Globigerinoides obliquus).

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Quảng Ngãi được thành tạo trong môi trường đồng 
bằng ven biển, biển nông, thềm lục địa và biển sâu, hệ tầng nằm không chình hợp trên hệ tầng 

Tri Tôn. Sự phong phú của Dacrydỉum  và FAD của Stenochlaena laurifolia  cùng với LAD của 

Fl. trilobala  giúp xác định tuổi Miocen muộn của hệ tầng Quảng Ngãi. Thêm vào đó, 

Nannoplankton gồm các dạng của Discoaster, Ceratholithus, Reticulofenestra  thuộc các đới 

NN10-NN11 tuổi Miocen muộn được xác định theo D iscoaster quinqueramus.

Hệ tầng Q uảng Ngãi (N iĩ gn)
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Hệ tầng Biển Đông (N 2 bđ)

- Diệp Biến Dông: Lc Vàn Cự, 1982.
- Hệ tầng Biên Dông: Lê Đình Thám, 1992, 1994, 1998; c .  Sladen, Hoàng Ngọc Đang (BP), 1995, 1977; Phan

Trung Điển. 2000; Trịnh Dánh in Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Pliocen: E. Lamers (Shell), 1992; Đỗ Bạt, 1993.
- Loạt Bắc Bộ (part): .1. Moris, 1993.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): bồn Cửu Long, GK. 15G-1X, ở  độ sâu từ 250 đến 650111 

( x =  10 25’; y = 108°21 ’).

Hệ tầng được thành lập với tên gọi “điệp’' Biển Đông, dựa vào sự liên kết các trầm tích 

phần bố trên toàn bộ thềm lục địa Biển Đông trong Pliocen do Lê Văn Cự phát hiện và mô tà 

đầu tiên (1982) ở  các trững Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Ồ kliu vực Nam bồn Sông Hồng mặt cắt đặc trưng cho hệ tầng được chọn tại GK. 114-KT 

từ độ sâu 759 m đến 1084 m. Hệ tầng có thành phần chủ yếu là sét, bột kết xám, ít sét vôi màu 

xám sáng đến xám đỏ, mềm bở và cát bờ rời, màu xám đến xám sẫm, hạt mịn đến trung bình, (tộ 
lụa chọn trung bình, nửa sắc cạnh đến tròn cạnh, thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, chứa các 

ổ vôi. Trong sét kết và cát có nhiều vỏ Trùng lỗ, Thân mềm, Rêu động vật, v.v... Bề dày cùa hệ 

tầng ở giếng khoan này đạt 325 in.

IIỘ tầng Biển Đông phủ kill toàn khu vực Nam bồn Sông Mồng. Nhìn chung, mặt cắt ờ các 

nơi có nét tương tự với mặt cắt đặc trưng của hệ tầng mô tả bên trên, thể hiện một giai đoạn phát 

triển trầm tích giống nhau trong khu vực này.

Mặt cắt địa chấn của hệ tầng đễ dàng liên hệ với khu vực phía bắc (vịnh Bắc Bộ) và phía 

nam (các bồn Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn). Đó là các tập pliản xạ song song hoặc gần 

song song, nằm ngang, biên độ lớn, độ liên tục tốt, liên quan đến các trầm tích sét, bột của vùng 
biển khơi nông đến biển sâu. Ờ dáy của tập này thấy rõ mặt gián đoạn bào mòn và thế nằm dạng 

biển tiến liên quan đến mặt bất chỉnh hợp giữa các hệ tầng Biền Đông và Quảng Ngãi.

Bào tử phấn hoa trong hệ lang gồm Florschuetzia meridionalis, Fl. levipoli (không có FI. 

triỉobata  là dạng tiêu chuẩn của đới Florschuetzia meridionalis tuổi Pliocen), Dacrydium, 

Caryơ, D ỉpterocarpidỉtes, Stenochlaena, Chenopodìum, Rhizophora, phong phú Pinus, Pteris 

thuộc phức hệ D acrydium  - F lorschuetzia meridionalis. Ngoài ra còn thấy nhiều Dinoflagellcila.

Trùng lỗ khá phong phú và gồm các loài của Pseiidorotalia , A ster or otalia, ngoài ra còn có 
Am m onia , Q uinqueloculina, Operculina, Lenticulina, Eponides, E lphidium , Nonion, 
Globigerinoides trilobus, Gl. n iber  (N18-N23), Gỉ. obliquus (N17-N21), Globorotalia margaritae 
(N 18-N20) thuộc các đới N 18-N20 tuổi Pliocen. Nhiều nơi còn thấy các di tích màng ngoài của vỏ 
Trùng lỗ. Nannoplankton gồm Ceratholithns rugosus, Cyclococcoìithus [ormosus, Dừcoaster 
argulas, D. broweri, Calcidiscus macintyrei, Reticulofenestra pseitdoum bilica  thuộc các đới 
NNI2-NN15 tuổi Pliocen.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Môi trường trầm tích cùa hệ tầng Biển Đông ở khu vực nàv 
thuộc tướng biển nông đến sâu, liên quan đến sự phát triển cùa thềm lục địa Biển Đông. Hệ tầng 
nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Quảng Ngãi. Tuổi Pliocen của hệ tầng Biển Đông đưọc xác
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định trên cơ sở cùa đới Florschuetzia meridionalis của bào tử phấn hoa, các đới N 1 8-N20 cùa 
Trùng lỗ, các đới NN 12 -N N 15 của Nannoplankton.

B Ò N  C Ử U  L O N G

Bồn Cửu Long nằm trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam, giữa hai hệ thống đứt gãy 
thuận Hòn Khoai - Cà c ố i  (tây bắc) và Nam Côn Sơn - Phú Quốc (đông nam), phía tây nam bị 
đút gãy Sông Hậu cắt xén và dịch trượt. Đây là một bồn nguồn rift Kainozoi sớm có chiều dài 
trên 400 km (theo hướng đông bắc-tây nam) và chiều rộng 50-75 km.

Tron^bồn Cửu Long, trầm tích Đệ tam đã được phân chia thành các hệ tầng Cà c ố i  tuồi 
Eocen, Trà Cú tuổi Oligocen sớm, Trà Tân tuổi Oligocen giữa-muộn, Bạch Hổ tuổi Miocen 
sớm, Côn Sơn tuổi Miocen giữa, Đồng Nai tuổi Miocen muộn và Biển Đông tuổi Pliocen.

PALEOGEN 

H ệ tầng  C à Cối (Eỉcc)

- Hệ tầng Cà Cối: Nguvễn Giao 1982; Đỗ Bạt 1985, 1993, 2000.
- Hệ tầnẹ Cù Lao Dung'. Lê Văn Cự và nnk. 1985.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): xác lập tại GK. Cửu Long 1, làng Cà c ố i ,  huyện Trà Cú, 
Trà Vinh ở đồng bàng Nam Bộ trong khoảng độ sầu 1220-2 ] 00 m (x = 9 0 33’; y = 106° 22’). Tại 
đâv hệ tầng chủ yếu gồm các đá vụn thô màu xám trắng, nâu đỏ, đỏ tím, như cuội kết, sạn kết, 
cát kết hạt vừa và thô đến rất thô chứa cuội sạn và ít lớp sét kết. Các trầm tích này nằm bất 
chỉnh hợp trên móng là đá phun trào (andesit và tuf andesit) có tuổi trước Kainozoi.

Cuội kết, sạn kết và cát kết thường có cấu tạo dạng khối hoặc phân lớp rất dày, độ lựa chọn 
kém, gắn kết yếu. Thành phần chính của cuội và sạn là các đá phun trào (andesit, tuí' andesit, 
dacit, ryolit), đá biến chất (quarzit, đá phiến mica), đá vôi và ít mảnh granitoid. Đây là các trầm 
tích thành tạo trong môi trường lục địa (sườn tích, lũ tích, bồi tích) trong điều kiện năng lượng 
cao của thời kỳ đầu sụt lún, tách giãn hình thành các địa hào, do vậy diện phân bố cùa chúng có 
lẽ chỉ giới hạn ở sườn của một số hố sụt sâu cùa bồn Cừu Long. Be dày cùa hệ tầng tại giếng 

khoan Cửu Long là 880 m.

Nhìn chung mặt cắt địa chấn từ đất liền ra phía đông cùa bồn gồm 2 phần: phần trên có phản 
xạ hỗn độn hoặc dạng vòm, biên độ cao, tần số thấp, độ liên tục kém đến tốt; phần dưói phản xạ 
không phân dị, lộn xộn, biên độ cao, tần số thấp, độ liên tục kém, trầm tích aluvi - đầm hồ.

Tại một số nơi, như ở cấu tạo Sói cũng phát hiện được một tập cuội kết, sạn kết và cál kết 
hạt thô dạng khối, dày tới 339 m, phủ bất chỉnh hợp trực tiếp trên đá móng granitoid tuổi Jura. 
Cuội sạn kết có độ lựa chọn và mài tròn kém, tuy nhiên chúng có độ gắn kết tốt liơn do nằm ờ 
độ sâu lớn hơn và thành phần cuội sạn chù yếu gồm granitoid có thành phần gần tương tự các đá 
móng nằm duới nó. Theo thành phần và tướng đá, có lẽ các tập trầm tích hạt thô có nguồn gốc 
từ sản phẩm của vỏ phong hoá granitoid nằm cách không xa, trong điều kiện năng lượng rất cao 
ở thời kỳ đầu của quá trình tách giãn và sụt lún.
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Theo tài liệu địa chấn, hệ tầng Cà cố i  phủ bất chỉnh hợp trên các thành tạo trước Đệ tam. Bề 
dày hệ tầng ờ vùng cửa sông Hậu khoảng 1000 m, ở trung tâm của bồn có thể dày hơn. Hệ tầng 
chỉ phân bố hạn chế trong các trũng sụt sâu nên ít khi bắt gặp ở các giếng khoan. Đá cùa hệ tầng 
nghèo hoá thạch, chỉ có bào từ phấn thuộc phức hệ Trudopollis - Plicapollis. Hiện phức hệ này 
mới tìm thấy ở GK. Cửu Long 1 (trong khoảng 1255-2100 in). Thành phần chính gồm Pteris, 
Enica, Polypodiaceiosporites, Pìnuspollenites, Gleicheniacidites, Podocarpidites, Myricacidites, 
Triporopollenites, Betulaceiosporites, Cỉcatricosisporites, đặc biệt có Trudopollis và Plicapollis là 
những dạng định tuổi Eocen cho trầm tích chứa chúng.

Q u a n  hệ địa tần g  và tuối. Hệ tầng Cà c ố i  nằm không chỉnh hợp trcn đá móng. Tuổi 
Eocen của hộ tầng được xác định theo bào tử phấn hoa với những dạng thuộc phức hệ 
Trudopollis - Plicapolỉisyâặc trưng cho Eocen.

Hệ tầng  T rà  C ú (E j1 tc)

- Hệ tầng Trà Cú: Nguyễn Giao 1982; Lc Vãn Cự 1982; Ngô Thường San 1988.
- Diệp Trà Cú fp a rụ . Đồ Bạt, 1985. 1993

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): xác lập tại GK. CL-1 thuộc vùng Cà c ố i ,  huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh, trong khoảng độ sâu 1082-1220 m (x = 9°33’; y = 106°22’).

Nét đặc trưng của hệ tầng Trà Cú là sự xen kẽ giữa cát kết, sỏi kết với những lóp bột sét 
chứa cuội, sạn, sỏi. Hạt cuội sạn có thành phần thạch học khác nhau, chủ yếu là andesit và 
granit. Bề dày của hệ tầng ở  GK. CL-1 đạt 138 m.

Vào vùng trung tâm bồn Cửu Long, các lớp trầm tích của hệ tầng Trà Cú trở nên mịn dần 

và lúc đầu chúng bị xếp nhầm vào phân hệ tầng dưới của hệ tầng Trà Tân. Phần lớn chúng là sét 
kểt giàu vật chất hữu cơ, sét kết chứa nhiều vụn thực vật và sét kết chứa than (chiếm khoảng 60- 
90% mặt cắt), đôi khi có các lớp than màu đen, tương đối rắn chắc. Thường đá sét bị biến đổi 
thứ sinh và nén ép mạnh thành đá phiến sét màu xám sẫm, xám lục hoặc xám nâu, xen với các 
lớp mỏng bột kết và cát kết, đôi khi có các lớp sét vôi. Thành phần của tập sét kết này gồm 

kaolinit, ilit và clorit, nhiều nơi chúng phù trực tiếp lên móng (vòm trung tâm mỏ Bạch Hổ, 
Rạng Đông) và đóng vai trò là một tang chấn tốt mang tính địa phương cho các vỉa chứa dầu 
trong đá móng ở mỏ Bạch Hổ, tây nam Rồng, Rạng Đông, Sư Tử Đen v .v . ..

Cát kết, bột kết có thành phần đa khoáng thuộc loại arkos, hạt từ nhỏ đến thô, đôi khi rất 
thô hoặc cát chứa cuội và sạn (thường gặp ờ phần dưới). Hạt vụn có độ lựa chọn và mài tròn 
trung bình đến kém, nửa góc cạnh đến nửa tròn cạnh, thành phần giàu felspat, thạch anh và 
mảnh đá (chù yếu các mảnh granitoid, ít mảnh đá phun trào và biến chất). Điều này chứng tò 
nguồn cung cấp vật liệu để tạo nên hệ tầng Trà Cú chủ yếu là các sản phẩm phong hoá, bóc mòn 
của móng granitoid. Cát kết nhìn chung rất rắn chắc do được gắn kết bởi một lượng lớn xi măng 
sét, carbonat, thạch anh, zeolit đôi khi có anhydrit, albit và epidot. Chúng là kết quả của quá 
trình biến đổi thứ sinh mạnh từ giai đoạn catagen muộn (phần muộn) cho tói giai đoạn biến chất 
sớm (cho phần lớn trầm tích nằm sâu dưới 4200 m như ở GK. BH-9, 10, 02-C-1X, v.v...). Kết 
quả cùa quá trình biển đổi thứ sinh cao đã làm giảm phần lớn độ rỗng và độ thấm nguyên sinh, 
tuy nhiên quá trình biến đổi này lại làm cho cát kết, bột kết của tầng có đặc tính chứa thứ sinh
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vào loại trung binh (lỗ rỗng dạng hoà tan, hang hốc và khe nút). Trên thực tế, cát kết, bột kết có 
chứa dầu ở các mức độ khác nhau thuộc hệ lang Trà Cú đã được phát hiện trong các mỏ Bạch 
Hổ, Rồng và một số cấu tạo khác.

Hệ tầng Trà Cú hình thành trong các điều kiện môi trường trầm tích khác nhau từ sườn 
tích, lũ tích, bồi tích, sông, kênh lạch đến đầm hồ, vũng vịnh. Sét kết màu xám đen giàu vật chất 
hữu cơ và các lớp chứa vụn thực vật thuộc tướng đầm hồ, vũng vịnh xen kẽ ít cát kết, bột kết 
tướng bồi tích đồng bằng châu thổ phân bố chủ yếu tại các trũng sâu, đặc biệt là ở hai bên cánh 
phía tây bắc và đông nam của các đới nâng Rồng, Bạch Hổ và phần lớn lô 15. Các tập trầm tích 
này là các tầng sinh dầu rất có ý nghĩa cùa bồn Cửu Long. Trong khi đó tại đới nâng trung tâm 
và phần lớn các vùng phía tây nam (tây nam cấu tạo Rồng, Bà Đen, Tam Đảo, Ba Vì và phần 
lớn lô 17) và phần phía nam, nơi tiếp giáp với đới nâng Côn Sơn, phổ biến các tướng đá cát xen 
kẽ sét thuộc môi trường có năng lượng từ cao đến rất cao bao gồm sườn tích, lũ tích, bồi tích, 
sông, đồng bằng châu thổ.

Hệ tầng Trà Cú có bề đày đo được trong giếng khoan thay đổi từ 100 đến 500 m ở các vòm 
nâng, còn ở các trũng địa hào bề dày đạt tới trên 1000 m. Theo tài liệu địa chấn, hệ tầng thể hiện 
bằng tập địa chấn mà Công ty liên doanh Vietsovpetro thường gọi là tập E. Nó ứng với phần 
dưới tập địa chấn rất ít phân dị, độ liên tục kém, biên độ khá lớn, tần số thấp, không có quy luật 
phân lớp, thường phủ bất chỉnh hợp trực tiếp trên các đá móng.

Q uan  hệ địa tần g  và  tuổi. Hệ tầng Trà Cú nằm không chỉnh họp có nơi trên hệ tầng Cà 
Cối, có nơi trên đá móng. Hoá thạch trong hệ tầng rất nghèo, mới chỉ phát hiện thấy ít bào từ 
phấn hoa trong các mẫu vụn, chúng thuộc phức hệ Oculopollis -  Magnastriatites howardi. Phức 
hệ này chủ yếu gồm M agnastriatites howardi, Verrucatosporites, Triletes, Pinuspollenites, 
Oculopollis tuổi Eocen-Oligocen, xác định theo Oculopollis (LAD trong Eocen muộn) và 
Maẹnasữiatites howardi (FAD trong Eocen muộn). Tuy nhiên, dựa trên quan hệ địa tầng nam 
trên hệ tầng C à Cối (Eocen), hệ tầng Trà Cú được coi là có tuổi Oligocen sớm.

H ệ tầ n g  T r à  T â n  (E32'3 tt)

- ỉỉệ tầng Trà Tân : Ngô Thường San 1981, 1993; Lê Văn Cự 1982; Phan Trung Điền 1985; Đỗ Bạt 2000.
- Điệp Trà Tân (part): Đồ Bạt 1986, 1993.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): được mô tả tại GK. 15A-IX đặt trong cấu tạo Trà Tân ở 
khoảng độ sâu 2535 - 3038 m (x =  10°4’ ; y =  107°58’).

Tại GK. ! 5A-IX trong cấu tạo Trà Tân, hệ tầng chủ yếu gồm cát kết hạt nhỏ đến vừa màu 
xám trắng, xi măng carbonat, chuyển dần lên trên có nhiều lớp bột kết, sét kết màu nâu và đen, 
xen các lớp mông tlian, có chỗ chứa glauconit. Đá biến đổi ở giai đoạn catagen muộn. Đường 
cong địa vật lý lỗ khoan có điện trở rất cao ở phần dưới và thấp ở phần trên, đường gamma lại 
ngược lại. Bề dày của hệ tầng ở giếng khoan này đạt 503 m.

Hệ tầng Trà Tân phân bố rộng rãi hơn so với hệ tầng Trà Cú và có bề dày thay đổi khá 
mạnh ở các vùng khác nhau của bồn. Nhìn chung, có lẽ vào thời kỳ thành tạo hệ tầng này địa 
hình cổ cùa móng trước Đệ tam ít nhiều đã được san bằng hơn so với thời kỳ trước. Trong điều 
kiện cổ địa lý như vậy, mặt cắt hệ tầng Trà Tân có sự xen kẽ giữa sét kết (chiếm 40-70% mặt
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cắt, đặc biệt là các lô ờ phần đông bắc của bồn), bột kết, cát kết và ở nhiều nơi thấy xuất hiện 
các lớp đá phun trào có thành phần khác nhau.

Sét kết ran chắc, thường có màu xám sáng, xám đen đến xám xanh, đôi khi có màu nâu 
nhạt (các GK. Rồng 8, 15-B, 15-G v.v...), thường có cấu tạo khối, phân lớp mỏng, phân lớp xiên 
hoặc gợn sóng. Nhiều lớp sét chứa vôi, vật chất hữu cơ, vụn than hoặc xen kẽ các lớp than 
lignit, đóng vai trò của tầng sinh dầu tốt. Thành phần sét kết chủ yểu là kaolinit, ilit, clorit, phần 
trên đôi khi vẫn còn chứa khoáng vật sét thuộc nhóm lớp hỗn hợp ilit-monmorilonit.

Cát kết, bột kết thường có màu xám sáng đến xám xanh, đôi khi xám phớt nâu hoặc tím 
phót đỏ (các GK. Rồng 6 , 9, 1 5-G), phần nhiều là arkos hạt nhỏ đến trung bình, nửa góc cạnh 
đến nửa tròn cạnh, xi măng carbonat, sét, thạch anh và đôi khi có anhyđrit. Cát kết ở phần trên 
cùa mặt cắt đôi nơi có glauconit (các GK. RD-3X, Sư Tử  Đen, BH-10, BH-12). Tỷ lệ cát kết/sét 
kết tăng dần khi đi từ phía trung tâm CLÌa bồn (cấu tạo Ruby, Rạng Đông, Bạch Hổ) về phía tây 

nam (lô 16, 17), nơi mà cát kết chiếm 45-65%. Các tập cát kết, bột kết thuộc hệ tầng Trà Tân ờ 
nhiều nơi là tầng chứa sản phẩm rất có ý nghĩa, với độ rỗng 5-15% và dộ thấm hơn 50 mD.

Nhìn chung hệ tầng Trà Tân đã chịu tác động của các quá trình biến dổi thử sinh không 

giống nhau từ giai đoạn catagen sớm (cho các trầm tích nằm nông hơn 3200 m) đến catagen 
muộn cho phần lớn trầm tích nằm sâu hơn 3500 m.

Đá phun trào thường chi xuất hiện tại một số vùng chủ yếu liên quan đến hoạt động của các 
đứt gãy phân bố tại các lô 16 và 17 (các GK. BV, BĐ, 17-N), cấu tạo Rồng (các GK. R-3, 4, 6,
5, 9..) và các lô 01, 02 (các GK. Ruby, Emerald, 15-1-STD) và một vài nơi khác. Chúng có mặt 
dưới dạng các lớp xen kẹp giữa đá trầm tích, bao gồm diabas, basalt (GK. BD, các GK. ở mò 
Rồng), hoặc andesit, tu f  andesit (GK. Ba Vi, các giếng khoan ỏ' lô 01 và 02), vói bề dày từ vài 

mét đến hàng trăm mét (GK. 16-BV có tổng chiều dày các đá phun trào lên tới 474 in). Hoạt 
động núi lửa xảy ra trong nhiều thời gian khác nliau (GK. 16-BD từ  2621 m đến đáy giếng có tới 
12 lớp đá núi lửa với tổng chiều dày tới 394 m).

Hệ tầng Trà Tân được tạo thành trong điều kiện môi trường không giống nhau giữa các khu 

vực, từ môi trường sông bồi tích, đồng bằng châu thổ, đầm lầy - vũng vịnh đến xen kẽ các pha 

biển nông. Thành phần trầm tích chù yếu là sét giàu vật chất hữu cơ và các tàn tích thực vật 
thuộc tướng đầm hồ, đầm lầy vũng vịnh chịu ảnh hường của biển ở các mức độ khác nhau, phân 
bố tương đối rộng rãi trong hầu hết khu vực, đặc biệt là từ phần trung tâm của bồn kéo dài về 

phía đông bắc, nơi ảnh hường của môi trường biển ngày một tăng lên. Trong khi đó, tỷ lệ cát 

chiếm ưu thế, xen kẽ sét, bột thuộc môi trường bồi tích, sông, đồng bằng châu thổ gặp tương đối 

phố biến tại đới nâng trung tâm (cấu tạo Bạch Hổ và đông nam Rồng) và phần lớn lô 16, 17 ờ 
rìa bắc và phần tây bắc của bồn.

Nhìn chung, theo giếng khoan hệ tầng Trà Tân có bề dày thay đổi từ 400 đến 800 m, còn ở 
các nơi khac trong trũng có thể đạt đến 1500 m. Trên mặt cắt địa chấn, nét đặc trưng cùa hệ tầng 

là có tập địa chấn mà phần dưới là nhũng vùng phản xạ gần như trắng, biên độ thấp với tần số 
trung bình đến cao, còn ở phía trên phản xạ có biên độ liên tục tốt, tần số trung bình, biên độ 
khá, phân lớp tốt. Phần phía tây, ở  các lô 16, 17 tập địa chấn có phản xạ song song, biên độ vừa 
đến mạnh, độ liên tục trung bình đến tốt, tần số thấp. Phần trung tâm cỏ phản xạ song song,
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phân kỳ, vắng mặt ờ các đới nâng (như ở  mỏ Rồng), vận tốc lớp đạt 3100-3600 m/s, tỷ lệ cát/sét 
thấp, đường điện trỏ' cao. Các đặc trưng trên thể hiện các trầm tícli đầm hồ.

Bào tử phấn hoa thuộc 1) Phức hệ Cicatricosisporites - Verrutricolporừes pachydermus\ 2) 
Đới Florschuetzia trilobata và 3) Tầng sét “tướng sapropel” . Thành phần khá phong phú, gồm 
Magnastriatites howardi, Crassoretitriletes nanhaìemis, Potamogeton , Pinuspollenìtes, Triletes, 
Vemicatosporiíes, Tsuga, Florschuetzia trilobata, Onagranaceaẹ với Jussiena , Alnipollenites, 
Carya, Tricolpites, Cicatricosisporites, Verrutricolporites pachyđermits. Đặc biệt, hệ tầng chứa 
nhiều vật liệu hữu cơ dạng sapropel vô định hình, dạng vật liệu hữu cơ hình thành trong điều kiện 
hồ hiếm oxi. Tính chất này trong khi phân tích các giếng khoan trên lô ] 5 Morley gọi là “tướng 
sapropel” . Ngoài ra còn gặp nhiều Tảo nước ngọt như Pediastrum, Bosidinia.

Q uan’ hê đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Trà Tân nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Trà Cú và không 
chỉnh hợp dưới hệ tầng Bạch Hổ. Tuổi Oligocen giữa-muộn cùa hệ tầng Trà Tân được xác 
định dựa trên sự có mặt của Cicatrỉcosisporites, Verrutricolporites pachyderm us  và 
Florschuetzia (rilobata  (vắng các dạng trẻ hon cùa giống F lorschuetzia  tiêu chuẩn của đới 
Florschuetzia trilobata  Oligocen).

NEOGEN 

H ệ tầng  Bạch HỔ ( N | ‘ Wi)

- Hệ tầng Bạch Hô I- Hệ tầng Côn Sơn (part.): Ngô Thường San 1981, 1988: Đỗ lỉạt 1986, 1993. 2000.
- Hệ lắng Bạch Hô + Hệ tầng Tiền Giang: Lê Văn Cự 1982.

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp) được mô tả tại giếng khoan Bí II, từ độ sâu 2037 đến 2960 m 
(x = 9°46’; y = : 108"). Hệ tầng được xác lập tại GK. Bạch Hổ 1 do Công ty Mobil khoan năm 1974.

Mặt cắt gồm 2 phần - Phần dưới chủ yếu là sét kết, cát kết phân lớp mỏng, màu xám đen, 
xám xanh, chuyển lên trên hàm lượng cát kết tăng dần và xen các lớp bột kết màu xám đến nâu. 
Phần trên chù yếu là sét kết màu xám nâu chuyển dần lên sét kết màu xám xanh, đồng nhất, 
chứa hoá thạch động vật biển thuộc nhóm Rotalia  nên gọi là sét Rotalia  (chủ yếu là Am m onia  
kích thước 1/10 mm). Bề dày cùa hệ tầng ở GK. BH1 đạt khoảng 923 m.

Do ranh giới trên của hệ tầng là ranh giới giữa 2 tập sét kết: tập sét dưới thuộc hệ tầng 
Bạch Hổ và tập sét trên, còn gọi là tập sét Rotalia  thuộc hệ tầng Côn Sơn rất khó xác định nên 
Lê Văn Cự đã ghép 2 tập sét kết này lại để lập hệ tầng Tiền Giang. Tuy nhiên, những nghiên 
cứu gần đây về chu kỳ trầm tích và thời gian thành tạo cho thấy nếu kết hợp hệ tầng Bạch I ỉổ 
(theo Ngô Thường San) với sét của “hệ tầng Tiền Giang” sẽ cho một chu kỳ trầm tích hoàn 
chinh (thô - mịn). Đồng thời, tài liệu cổ sinh mới được thu thập cũng cho thấy Rotalia  phân bố 
từ cuối Miocen sớm đến đầu Miocen giữa, cũng có thể xếp vào phần trên cùng của Miocen sớm, 
do đó việc ghép tập sét Rolalia  vào phần trên cùng của hệ tầng Bạch Hổ là hợp lý hơn cả.

Hệ tầng Bạcli Hỗ phân bố khá rộng trong toàn khu vực và mặt cắt gồm 2 phần rõ rệt.

I. Phần dưới gồm cát kết kích thước hạt khác nhau xen kẽ bột kết và sét kết, đôi nơi có du ra
vụn than hình thành trong môi trường aluvi đến đồng bằng châu thổ ngập nước trong điều
kiện năng lượng thay đổi khá mạnh từ vùng này đến vùng khác.
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2. Phần trên ở  hầu hết mọi nơi Phân bố sét kết tương đối sạch, chứa nhiều hoá thạch biền 
nông Rotalia  xen kẽ các lớp bột kết, ít lớp cát kết hạt nhỏ, màu xám lục chứa nhiều 
glauconit. Nhìn chung, hệ tầng được thành tạo trong môi trường biển, biển nông có xu 
hướng tăng dần khi đi từ  rìa tây nam của bồn (lô 16, 17, ria tây nam cấu tạo Rồng) qua 
phần trung tâm đến khu vực phía đông bắc bồn (các lô 01 và 15).
Toàn bộ trầm tích Miocen hạ hệ tầng Bạch Hổ phản ánh một quá trình biển tiến.

Phần trên của mặt cắt ở nhiều nơi (đặc biệt ở  khu vực trung tâm thuộc các cấu tạo Bạch 
Hổ ,  Rồng, ở  một s ố  phần của lô 01 và 15 -1)  phần trên CLÌa h ệ tầng thường chứa những lớp kẹp 

cát kết hạt nhỏ và trung bình, phần lớn nửa góc cạnh hoặc hơi tròn cạnh và độ chọn lọc trung 
bình đến tốt (So = 1,6 - 2,1). Loại cát kết này thường chứa nhiều glauconit, pyrit và siderit cùng 
với hoá thạch Trùng lỗ. Ở những nơi gần khối nâng hoặc gần nguồn cung cấp vật liệu (phần 
dưới tầng chứa B 1.9 thuộc mỏ Rồng, Sói, GK. RD-4X, Ruby-3P, RD-2X v.v) các lớp cát kết hạt 
thô đến rất thô (Md: 0,5-2,0 mm), có độ lựa chọn và mài tròn rất kém, đô'i nơi còn xuất hiện các 
lớp sạn kết hoặc cát kết chứa cuội sỏi.

Cấu tạo phân lớp ngang, phân lớp ngang gợn sóng, phân lớp xiên và xiên mỏng rất phổ 
biến trong sir phân lớp cùa hệ tầng. Tương tự hệ tầng Trà Tân, cát kết thường rất đa khoáng, 
phần lớn là loại arkos mảnh vụn với sự cỏ mặt cao của felspat, thạch anil và mành đá (granitoid, 
phun trào, ít mảnh đá biến chất). Xi măng gắn kết gồm khoáng vật sét, carbonat, đôi nơi có 
anhydrit (các GK. 15-1-RD, lô 16 và một số GK. ở Bạch Hổ). Đá của hệ tầng Bạch Hổ mới bị 
biến đổi thứ sinh ở giai đoạn catagen sớm, do vậy ảnh hưởng không đáng kể đến độ rỗng và độ 
thấm nguyên sinh của đá. Với đặc tính trầm tích và thạch học kể trên, ở phần lớn các cấu tạo dã 
phát hiện được một số tập cát kết của hệ tầng, với độ rỗng 15-30% và độ thấm thường >100 
mD, có chứa sản phẩm dầu khí chất lượng tốt.

Tập sét kết chứa Rotalia  màu lục, xám lục, phân lớp mỏng, xiên và song song, dạng khối. 
Tuy nhiên, màu sắc và bề dày của tập này cũng thay đổi nhiều trong các vùng nằm ở phần rìa 
tây nam, của bồn (cấu tạo Rồng, GK. 17-VT, 17-DD v.v...)- Tại các vùng này, sét kết lại 
chuyển sang màu tím phớt đò hoặc xám nâu, nâu đò và bề dày của tập cũng mỏng đi nhiều, 
chỉ khoảng trên dưó'i 10  m so với bề dày cực đại vài chục mét (các giếng khoan ở phần đông 
bắc của bồn ở các lô 15-1, 01). Nliìn chung, tập sét kết có thành phần tương đối đồng nhất 
gồm kaolinit, clorit và một lượng đáng kể monmorilonit. Thực tế, tập này được coi như một 
tầng đánh dấu và là một tầng chắn dầu khí tốt mang tính khu vực cho toàn vùng trung tâm và 
phía đông của bồn.

Tại nhiều giếng khoan ở các lô 01, 02, 15-1 và 15-2 và tại giếng khoan 16-BĐ thường xuất 

hiện các đá núi lừa dày từ vài mét đến hàng trăm mét (các giếng khoan 01, Tourquois-lX) chù 
yếu gồm basalt, thường gặp xen kẽ nhiều lớp (chửng tỏ hoạt động núi lửa xảy ra nhiều lần) với 
diện phân bố rộng và ở một số vùng có thể liên kết được giữa các giếng khoan với nhai).

Hệ tầng Bạch Hổ có bề dày thay đổi từ 400 đến 800 in. Trên mặt cắt địa chấn, ở  phía trung 
tâm hệ tầng Bạch Hố (ương ứng với tập địa chấn có các phản xạ dạng song song, biên độ trung 
bình, độ liên tục kém, thể hiện môi trường đồng bằng ven bờ, biển nông. Vận tốc lớp đạt 3000- 
3100 m/s, năng lượng trung bình đến cao, tỷ lệ cát sét thấp, phân lớp mỏng. Đường gamma thay 
đổi từ thấp đến cao, điện trở ờ mức độ trung bình. Ở phần phía tây tập địa chấn có phản xạ lộn
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xộn đến song song, biên độ trung bình đến khá, độ liên tục kém đến trung bình, tần số trung 
bình đến cao, biểu hiện sự thay đổi tướng thô dần về phía tây.

Hoá thạch tương đối phong phú bao gồm bào tử phấn hoa, Nannoplankton và Trùng lỗ 
thuộc pliửc hệ M agnastriatites howardi - Pediastnim  - Botryococcus; đới Florschuetzia levipoli; 
và đới Roíaiia.

Bào tử phấn hoa rất phong phú và thường gặp ở phần trên cùa hệ tầng, trong các trầm 
tích chù yếu là sét kết, bột kết. Những dạng đặc trưng gồm F lorschuetzia  levipoli, Fl. 
trilobơta (rất phong phú), Retim onocolpites, M agnastriatites how ardi, E chiperisporites  
estaela, Tảo nước ngọt Pediastrum . Ngoài ra còn có Tripollenites, Crucỉia, C rassoretitriletes 
nanhaiemis, Alnipollenites, Carya, Dipterocarpidites, Browlowia, Durìo, Pterospermum, ỉllexpollenites, 
Lycopíxliuih, Gemmamonoles, Perfotricolpites digitatus, Retitrícolpites, Tricolporopollenừes, Palmae, 
Leguminosae v.v... và rất nhiều Tảo nước ngọt, hơi lợ - nước ngọt Botryococcus. Phần dưới 
cùa hệ tầng Bạch Hổ chứa nhiều cát, nên ít bào tử phấn hoa, chỉ gặp ít M agnastriatites  
howardi, Tảo Botryococcus.

Các loại hoá thạch khác ít gặp, chỉ chù yếu gồm Am m onia, Ostracoda cùng vói nhiều 
Dinoflagellata, màng vỏ Trùng lỗ và vật liệu vô định hình biển trong lớp sét kết xanh nằm 
trên cùng của hệ tầng Bạch Hồ. Trong toàn bộ hệ tầng, ngoài lớp chứa Rotalia, các vi cổ sinh 
gặp lác đác xen kẽ với Ostracoda đầm lầy - nirớc lợ và Am m onia. Ó lô 15-1 (GK. 15/1 
STD3X, độ sâu 1795-1835 m) đã gặp một tập hợp chứa Trùng lỗ trôi nổi có Praeorbuỉina  
thuộc đới N 8 tuổi Miocen sớm.

Q uan  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Hệ tầng Bạch Mổ nằm không chỉnh họp trên hệ tầng Trà Tân và 
chinh hợp dưói hệ tầng Côn Sơn. Tuổi Miocen sớm của hệ tầng Bạch Hổ dựa trên Trùng lỗ trôi 
nổi Praeorbulina  thuộc đới N 8 và tập hợp bào tử phấn hoa đã nêu trên đây.

H ệ tầ n g  C ôn Sơn (N [2 c í)

-Hệ tầng Côn Sơn (part.): Ngô Thưởng San 1981. 1988, Phan Trung Điền 2000.
-Điệp Côn San  (part.): Đồ Bạt 1986. 1993, 2000.
-H ệ tầng Vàm Có (part.): Lê Văn Cự 1992.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập tại GK. 15B-1X trên cấu tạo Côn Sơn từ độ sâu 
1583 đen 2248 m (x = 10°4’; y  = 107°58’).

Tại GK. 15B-1X, hệ tầng Côn Sơn chủ yếu gồm cát kết thạch anh hạt nhỏ, xen 1-2 lớp hạt 

thô, độ lựa chọn từ trung bình đến kém, xi măng là sét và ít carbonat, ở phần trên có xen ít lớp 

sét và bột kết màu nâu, màu xám và thấu kính than. Be dày chung đạt 665 m.

Hệ tầng phân bố tương đối rộng khắp trong toàn bồn Cừu Long, hình thành trong điều kiện 

môi trường từ sông, đồng bằng châu thổ (các lô 16, 17 và tây nam Rồng) đến đồng bằng châu 

thổ, đầm lầy ven biển và biển nông (các lô 9, 1-2, 15-1, 15-2). Tính chất biển tăng dần khi đi từ 

phía dưói lên trên mặt cắt. Trầm tích bị biến đổi thứ sinh yếu (giai đoạn catagen sớm đến giai 

đoạn thành đá), thể hiện ở cát kết gắn kết rất yếu hoặc bở rời, sét kết thường mềm, dẻo và còn 

khả năng hoà tan trong nước. Mặt cắt hệ tầng có thể phân thành hai phần chính như sau.
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Phần dưới của hệ tầng chù yếu gồm cát kết hạt từ mịn đến thô đôi khi chứa cuội và sạn 
(GK. 17-ĐĐ, R-4, R-6 , Só i-1, 15-G), màu xám, xám trắng, phân lớp dày tới dạng khối, độ chọn 
[ọc và mài tròn thay đổi từ trung bình đến kém. Cát kết thường chứa các mảnh vụn Trùng lỗ và 
đôi khi có glauconit cùng nhiều các vụn than. Đá gắn kết yếu tới bờ rời bằng xi măng sét và 
carbonat. Phần lớn cát kết cùa hệ tầng có độ rỗng và độ thấm thuộc loại rất tốt và có khả năng là 
những tầng chứa dầu khí có chất lượng tốt.

Phần trên chuyển dần sang cát kết hạt mịn, hạt nhỏ xen kẽ các lớp sét kết, sét chứa vôi hoặc 

đôi khi là các lớp đá vôi mỏng màu xám xanh đến xám lục, nâu đỏ, vàng nâu loang lổ (GK. Sói- 

1, 15-G, Rồng-6), các lớp sét chứa than, các thấu kính hoặc các lớp than nâu mỏng màu đen.

Hệ tầng Côn Sơn có bề dày thay đổi từ 660 đến 1000 m. Trên mặt cắt địa chấn quan sát 

thấy các phản xạ song song, biên độ lớn, độ liên tục tốt, tần số cao. Ở phần phía đông các phàn 

xạ có độ liên tục kém hơn, biên độ lớn hơn, tần số trung bình đặc trưng cho trầm tích đầm lầy, 

đồng bằng ven biển, năng lượng cao, tỷ lệ cát/sét trung bình đến cao. Cát kết có xu hướng hạt 

mịn hướng lên trên. Đường gamma và điện trở thường có giá trị trung bình. Các đường phản xạ 
thể hiện quan hệ chinh họp với hệ tầng Bạch Hổ nằm dưới.

Trong hệ tầng Côn Sơn đã phát hiện được bào tử phấn hoa và các hoá thạch biển như 
Trùng lỗ và Nannoplankton tuổi Miocen giữa gồm phức hệ Florchuetzia meridionaỉis và phức 
hệ TỈ2 Lepidocyclina - O rbuỉina universa  thuộc đới N9-N14.

Những dạng bào tử  phấn hoa đặc trưng gồm D acrydium , F lorschuetzia  levipoii, Fl. 
m eridionalis, FI. tr ilo b a ta , Fl. sem ilobata , M agnastria tites how ardi, Stenochỉaena 
palustris, A crostichum , AlnipolleniteSy E ugeisonia  insignis, C alophylliim , Triletes, Carya, 
Brow lowia, A lting ia , P olypodiaceiosporites, rất nhiều D inoflagella ta  và màng vỏ Trùng lỗ. 
Hoá thạch vi động vật khác gồm O perculina, M yogypsina  (Tf2), các dạng  của Ammonia 
beccarii, P seudorotalia , L ep idocyclina , Elphidium  không cổ hơn N9 theo FAD và N14 cùa 
G loborotalia  siakensis.

Các hóa thạch Nannoplankton ít gặp dạng có khoảng phân bố địa tầng rộng, như 
Calcidiscus m arcintyrei (NN4-NN19), C. leptopus (NN4-NN21), ưm bilicosphaera sibogae 
fo liosa , Thoracosphaera tuberosa  (NN9-NN21).

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Côn Sơn nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bạch Hổ và 
không chỉnh hợp dưới hệ tầng Đồng Nai. Tuổi Miocen giũa của hệ tầng đưọc xác định theo 
LAD của Fl. trilobata  và Fl. semilohata, FAD của Eugeisonia insignis và FAD cùa Myogypsina 
(Tf2) và không cổ hơn NN 9 của ưm bilicosphaera sibogae fo liosa .

Môi trường của hệ tầng chuyển tiếp từ bồi tích - đồng bằng ven biển sang tam giác châu 
(tướng Rhizophora) đến biển nông (tưóng O perculina-Lepidocyclina-M yogypsina).

H ệ tầ ng  Đ ồn g  N a i (N |3 í/w)

- Hệ tầng Đ ồng Nai: N gô T hường San 1981, 1988; Đồ Bạt 1993, 2000.
- Hệ tầng Vàm Cỏ: Lê Văn C ự 1982.
- Đ iệp Côn Sơn: Đ ỗ B ạt 1986.
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Mặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp): Hệ tầng Đồng Nai được xác lập tại GK. 15G-1X trên cấu 
tạo Đồng Nai, nơi hệ tầng mang tên (x = 10°25’; y = 108°21 ’).

Tại vùng mặt cắt chuẩn, từ độ sâu 650 đến 1330 m hệ tầng gồm những lớp cát kết hạt nhỏ
đến vừa, cát sạn kết, chuyển dần lên là cát kết xen bột kết, sét kết và than. Có nơi cát kết chứa 
pyrit và glauconit. Đường cong địa vật lý lỗ khoan phân dị rõ, thể hiện thành phần hạt thô là chủ 
yếu. Be dày cùa hệ tầng ở giếng khoan này là 680 m.

Hệ tầng Đồng Nai có mặt trong toàn bồn Cửu Long, bao gồm các trầm tích được hình 
thành trong môi trường sông, đồng bằng châu thổ, đầm lầy ven biển. Trầm tích đang ở giai đoạn 
thành đá sớm; đá mới chỉ được gắn kết yếu hoặc còn bờ rời và dễ hoà tan trong nước. Hệ tầng 
có thể phân thành hai phần chính như mô tả dưới đây:

Phần 'dưới chủ yếu gồm trầm tích hạt thô như cát hạt vừa đến thô lẫn sạn, sỏi đôi khi chứa 
cuội, phân lớp dày hoặc dạng khối, độ chọn lọc và mài tròn trung bình đến kém, thường chứa 
nhiều mảnh vụn hoá thạch động vật, pyrit và đôi khi có glauconit. Chuyển lên trên là cát - cát 
kết chủ yếu là hạt nhỏ, màu xám, xám sáng, xám phớt nâu, bột - bột kết, sét - sét kết xen kẽ 
những vỉa than nâu hoặc sét cliứa phong phú các di tích thực vật hoá than. Than gặp khá phổ 
biến tại các giếng khoan thuộc các lô 15, 16 và một số nơi khác.

Phần trên là các đá hạt mịn, gồm cát hạt nhỏ, bột và sét có màu khác nhau chứa nhiều hoá
thạch động vật.

Bề dày hệ tầng Đồng Nai thay đổi từ 500 đến 700 m và được thể hiện trên một tập địa chấn 
chù yếu có độ phản xạ song song, biên độ cao, độ liên tục tốt, tần số cao phản ánh trầm tích ven 
bờ ở phía tây, biển nông ở phía bắc, vận tốc trong các lớp đạt khoảng 2200-3000 m/s. Năng 
lượng cao đến thấp, tỷ lệ cát/sét cao đến trung bình. Các lớp có xu thế hạt mịn hướng lên trên, 
đirờng gamma và điện trờ giá trị thấp. Các đường phản xạ cho thấy hệ tầng Đồng Nai nằm bất 
chỉnh hợp lên hệ tầng Côn Sơn theo kiểu phù chờm biển tiến với 2 pha phản xạ không liên tục.

Khác với hệ tầng Côn Sơn, trong hệ tầng Đồng Nai đã phát hiện nhiều hoá thạch Trùng lỗ, 
Nannoplankton và bào tử phấn hoa. Chúng thuộc đới Stenochlaena laurifolia, phức hệ 

Amphistegina (TÍ3), đới N 17 -N 18; và đới NN 11.

Khác hẳn với phức hệ cổ sinh nằm dưới, các phức hệ này chứa rất nhiều hoá thạch Trùng lỗ 

và nhiều hoá thạch sinh vật biển khác. Trong thành phần Trùng lỗ các dạng phát triển trong 

Miocen muộn chiếm vai trò chủ yếu như Pseudorotalia, cùng nhiều dạng của Opercitlina  và 

Amphistegina, Lepidocycỉina  (TO ) trong đá vôi rất đặc trưng. Trùng lỗ trôi nổi phong phú, như 

Orbuỉìna u niversa, G lobigerinoides sacculifer, G des. imm aturus, G des. trilobus.

Đới N18 dira theo LAD cùa Globigerina Venezuela không cổ hơn đới N16 theo FAD của 
Globorotalia acostaensis. Hóa thạch Nannoplankton gồm Am autholithus delicatus, Calcidiscus 
leptoporus, Calc. m arcintyrei, Coccolithus miopeỉagicus, Cocc. pliopeỉagicus, D iscoaster 
broweri, Disc, variabilis, Helicosphaera careiry, H. kam ptneri, Pontosphaera japon ica , 
Reticulofenestra pseudoum bilica  thuộc đới N N 10-N N 11 dựa theo D iscoaster quinqueram us, 
Disc, bergrenii và LAD trong NN 10 của Coccolithus miopelagicus.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Đồng Nai nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Côn Sơn 
và bất chỉnh hợp dưới hệ tầng Biển Đông. Dấu hiệu xác định Miocen muộn của hệ tầng là FAD
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của bào tử Stenochlaena laurỉfolia. Ngoài ra rất phong phú các dạng khác, như Florschuetzia 
levipoli, Fl. meridionalis (vắng mặt Fl. trilobatà), Rhizophora, Carya, Pinus, Dacrydium, nhiều 
Polypodiaceisporites, Acrostichum  cùng với nhiều di tích màng vỏ Trùng lỗ và Dinofỉơgellata.
Ở phía đông cửa bồn các hoá thạch biển kể trên gặp nhiều hơn.

Hệ tầng Biển Đông (N2 bd)

- Hệ tầng Biên Dông'. Lê Văn Cự 1982: Đồ Bạt 1983, 2000.
- Hệ tầng Cứu Long: Ngô Thường San 1981, 1988.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Giếng khoan GK. 15G-1X, ờ độ sâu 250 - 650 m (x = 
10°25’; y = 108°21 ’). ,

Hệ tầng được mô tả lần đầu tại GK. 15G-1X, mà lúc đầu được gọi là “hệ tầng Cửu Long”, 
nhưng khi nghiên cứu và liên hệ với các trầm tích Pliocen được thành tạo khắp Biển Đông, Lê 
Văn Cự (1982) đã đề nghị một tên có khái niệm bao quát hơn là “hệ tầng Biển Đông”. Tuy việc 
đổi tên đó là không phù hợp với luật ưu tiên, nhưng tên Biển Đông đã được dùng rộng rãi và 
hiện nay đã trờ thành rất quen thuộc đối với những nhà địa chất trong và ngoài nước nghiên cứu 
khu vực này nên chúng tôi đề nghị vẫn giũ' lại tên hệ tầng Biển Đông. Trong khoảng 250-650 m 
tại GK. 15G-1X hệ tầng có thể chia làm 2 phần - phần dưới là cát thạch anh thô, xám trắng chứa 
nhiều hoá thạch Trùng lỗ thuộc nhóm Operculina. Phần trên chủ yếu là sét, bột phong phú 
Trùng lỗ đa dạng và Nannoplankton. Be dày cùa hệ tầng ờ giếng khoan này là 400 m.

Hệ tầng Biển Đông Phân bố rộng kliắp trong vùng, với đặc điểm chung nhất là được hình 

thành trong môi trường biển nông và trầm tích còn bở rời. Mặt cắt của hệ tầng chủ yếu gồm cát 
thạch anh màu xám, xám sáng, xám lục hoặc xám phớt nâu, hạt từ vừa đến thô, xen kẽ ít lớp sét, 
bột. Cát phân lớp dày hoặc dạng khối, hạt vụn có độ chọn lọc và mài tròn trung bình đến tốt, 
thường chứa nhiều mảnh vụn hoá thạch động vật biển, pyrit, đôi khi có .các mảnh vụn than. Bề 
dày của hệ tầng thay đổi từ 400 đến 700 m.

Trên băng địa chấn hệ tầng rất dễ nhận biết bằng đặc trưng là phản xạ song song, độ 
liên tục tốt, biên độ trung bình đến cao, tần số cao. Vận tốc lớp đạt khoảng 1500-2000 m/s. 
Các đặc trưng trên phản ánh tướng thềm biển năng lượng cao, tỷ lệ cát/sét cao, phân lớp tốt. 
Đường gam m a và điện trở  có giá trị cao, xu thế hạt mịn hướng lên trên. Mặt bất chỉnh hợp 
với hệ tầng Đồng Nai thể hiện rõ theo kiểu phủ chờm biển tiến với 2 pha phản xạ mạnh, 
biên độ lớn.

Trong các lớp cùa hệ tầng Biển Đông đã phát hiện phong phú hoá thạch động vật biển có ý 
nghĩa định tầng thuộc nhóm Trùng lỗ trôi nổi và Nannoplankton. Ngoài ra cĩing thấy bào tử 
phấn hoa. Chúng được xếp vào các đới Dacrydỉum-Pseudoroỉaỉia\ N19; và đới NN12.

Trong số Trùng lỗ phong phú các dạng bám đáy thuộc các giống Pseudorotalia, Ammoniơ, 
Asterorotalia , Bigeneriana , Elphidium  và ít dạng trôi nổi thuộc G ỉoborotalia , Grobigerinoides, 
trong đó các dạng có LAD trong N19 gồm Globigerinoides obliquus, Gdes. extremus, 
Globoquadrina altispira, G loborotalia miocenica  đi với Sphaeroidinelỉa subdehiscens có FAD 
trong N19 cùa Pliocen. Nannoplankton cũng rất phong phú, dạng xác định đới NN12 Pliocen là 
Discoaster intercalcaris khi vắng các dạng của N N 1 1.
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Bào tử phấn hoa rất đa dạng, nhưng phong phú hơn cả có Dacrỵdium, Stenochlaena  
laurifolia và A ltingia  (không trẻ hơn Pliocen), vắng các dạng cổ hơn (Fl. trilobata  chẳng hạn) 
và nhiều D inoflagellala  biển khác.

Quan h ệ  địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Biển Đông được hình thành trong môi trường trầm tích 
biển nông, nằm bất chình hợp trên hệ tầng Đồng Nai. Tuổi Pliocen của hệ tầng được xác định trên 
CO' sở bào tử phấn hoa thuộc các đới Dacrydium-Pseudorotaỉia, N19 và NN12; Nannoplankton 
thuộc đới NN12 của Pliocen. Trùng lỗ dạng bám đáy thuộc các giống Pseudorotalia, 
Ammonia, A sterorotalia , B igeneriana, E lphidium  và dạng trôi nổi thuộc Globorotalia, 
Grobigerinoides, trong đó các dạng có LAD trong N 19 gồm Globoquadrìna altispira, 
Globigerinoides obliquus, Gdes. extremus, G loborotalia m iocenica  đi với Sphaeroidinella  
subdehiscens có FAD trong N 19 của Pliocen.

B Ò N  N A M  C Ô N  S Ơ N

Bồn Nam Côn Son chiếm một diện tích khá lớn ở phía đông - đông nam đảo Côn Sơn, phía 
tây tiếp giáp địa lũy Nam Côn Sơn qua đứt gãy Hòn Khoai. Phía đông giới hạn bởi đứt gãy kinh 
tuyến Hải Nam - N atuna và tiếp giáp với địa luỹ Đá Lát - Chữ Thập, bồn Tư Chính - Vũng Mây. 
Phía nam - tây nam là khối nâng Natuna và bồn tây Natuna. Bồn có chiều rộng trên 400 km ở 
phía nam và thắt lại về phía đông bắc còn khoảng 50 km.

Bồn hình thành do tách giãn, có cấu trúc phức tạp bởi hệ thống đứt gãy chủ yếu là á kinh 
tuyến, á vĩ tuyến và đông bẳc-tây nam và được chia thành 2 phần chính - phần phía tây và phần 
phía đông. Phần pliía tây có đặc trưng cấu trúc là sụt lún dạng bậc và nghịch đảo; phần phía 
đông chịu ảnh hường của đứt gãy kinh tuyến, có cấu trúc khối tảng rõ nét tạo nên sự phân cắt xê 
dịch cùa 3 hệ thống đứt gãy đông bắc-tây nam, á kinh tuyến và á vĩ tuyến.

Trầm tích Đệ tam phủ chồng trên các đá móng có nơi đạt chiều dày trên 10.000 m và được 
phân chia thành các hệ tầng Can tuổi Oligocen, Dừa tuổi Miocen sớm, Thông - Mãng c ầ u  tuổi 
Miocen giữa, Nam Côn Sơn tuổi Miocen muộn và Biển Đông tuổi Pliocen.

PALEOGEN 

Hệ tầng  C au  (E3c)

- Hệ tầng Cau : Lê Vãn Cự 1982, 1985.
- Điệp Caw. Đỗ Bạt 1986, 1993, 2000.
- Hệ tầng Trà Tân: Ngô Thường San 1981; Võ Dương 1982.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Giếng khoan GK. Dừa-ỈX (lô 12), từ độ sâu 3680 đến 
4038 m (x = 7°36’; y = 109°5’). Hệ tầng đưọc đặt tên là Cau theo truyền thống gọi tên các hệ 
tầng trầm tích giữa biển khơi.

Tại GK. Dừa-IX mặt cắt đặc trưng cùa hệ tầng Cau bao chủ yếu gồm cát kết màu xám xen 

các lớp sét kết, bột kết màu nâu. Cát kết thạch anh hạt thô đến mịn, độ lựa chọn kém, xi măng 

sét, carbonat. Bề dày chung đạt 358 m.
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Hệ tầng Cau có thể xem tương đương với các hệ tầng Bawah, Keras, Gabus và Barat 
(Agip 1980) thuộc trũng Đông N atuna ở phía nam của bồn Nam Côn Sơn. Hệ tầng vắng mặt 
trong phần lớn các đới nâng (mỏ Đại Hùng, phần tây lô 04 cũ, phần lớn lô 10, 28, 29 và các 
lô khác ờ phía tây-tây nam của vùng trũng). Mặt cắt đầy đủ được tổng hợp thành 3 phần 
chính như dưới đây.

Phần dưới chứa nhiều cát kết từ hạt mịn đến thô, đôi khi rất thô hoặc sạn kết, cát kết chứa 
cuội, sạn và cuội kết (GK. 21S: 3920-3925 m; GK. 06-HDB: 3848-3851 m), màu xám sáng, xám 
phớt nâu hoặc nâu đỏ, tím đỏ, phân lớp dày hoặc dạng khối, xen kẽ một khối lượng nhỏ các lớp 
bột kết hoặc sét kết màu xám tới xám tro, nâu đỏ, hồng (GK. 21S) chứa các mảnh vụn than hoặc 
các lớp kẹp than. Giống như ở bồn Cửu Long, ở một số giếng khoan cũng đã phát hiện dược sự 
có mặt cùa các lớp đá phun trào xen kẽ (andesit, basalt ở  các GK. 12W Hồng Hạc và Hài Âu,
11-1-CDP và 12C-IX), diabas (GK. 20-PH-IX).

Phần giữa  có thành phần hạt mịn chiếm ưu thế gồm các tập sét kết phân lớp dày đến dạng 
khối màu xám sẫm tói xám tro, xám đen xen kẽ ít bột kết, cát kết hạt từ mịn đến thô màu xám 
sáng, xám sẫm đôi khi phớt nâu đỏ hoặc tím đỏ (GK. 21S), khá giàu vôi và vật chất hữu cừ cùng 
các lớp sét kết chứa than và than.

Phần trên  gồm cát kết hạt nhỏ đến vừa xen kẽ nhau, màu xám tro, xám sáng đôi chỗ 
chứa glauconit và Trùng lỗ (GK. 12C, Dừa) và bột kết, sét kết xám tro đến xám xanh hoặc 
nâu do (GK 2 1 S).

Be dày trầm tích, đặc điểm phân tập nói trên cũng như các đặc tính của mỗi tập thay đổi 
nhiều giữa các lô trong bồn. Chẳng hạn ở GK. 06-HDB vắng mặt các trầm tích phần trên, hoặc 
mức độ chứa than tăng lên rất nhiều trong các giếng khoan thuộc cấu tạo Thanh Long.

v ề  màu sắc phần lớn các lớp trong mặt cắt có màu xám, xám sáng đến xám sẫm, tuy nhiên 
màu xám nâu, nâu đỏ thậm chí màu hồng đỏ cũng thường gặp trong các giếng khoan nằm ở phía 
tây (đặc biệt là GK. 21S). Bề dày trầm tích cũng biến đổi từ 100 đến 700 m trong các lô ờ phía 
tây tăng lên tới hàng nghìn mét tại các lô phía đông.

Sét kết của hệ tầng có cấu tạo phân lớp dày hoặc dạng khối, rắn chắc. Ở pliần dưới tại 
nhũng vùng bị chôn vùi sâu khoáng vật sét bị biến đổi khá mạnh do một phần bị kết linh. Sét kết 
thường chứa hàm lượng vật chất Inru cơ cao và được coi là tầng sinh dầu, đồng thời nhiều nơi 
cũng được coi là tầng chắn tốt. Thành phần chính của khoáng vật sét chù yếu là hydromica và 
kaolinit cùng một lượng nhỏ clorit, còn nhóm khoáng vật dễ trương nở (monmorilonit và sét 
hỗn hợp) hầu như inất hẳn.

Cát kết có độ hạt từ mịn đến nhỏ (ở phần trên) hoặc hạt vừa đến thô, đôi khi rất thô (ờ phần 
dưới), độ lựa chọn từ trung bình đến kém, hạt nửa tròn cạnh đến góc cạnh. Phần lớn có thành 
phần rất đa khoáng, giàu felspat, thạch anh và mảnh đá thuộc loại cát kết thạch anh - felspat và 
cát kết thạch anh (GK. 06-HDB), đôi khi cát kết chứa mảnh vụn đá.

Đặc biệt, trong thành phần các mảnh đá rất giàu đá biến chất (đá phiến sericit và quarzit) và đá 
magma. Điều đó chứng tỏ nguồn cung cấp vật liệu chính cho hệ tầng Cau là từ các tầng đá biến chất 
và đá magma cồ của đá móng. Hàm lượng xi măng trong cát kết chiếm tỷ lệ cao, thường > 10%, đôi 
khi tới 30% (GK. TL-2X) và bao gồm nhiều carbonat (calcit, siderit) với một lượng đáng kể xi măng
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thạch anh và sét, lấp đầy phần lớn các lỗ rỗng giữa hạt, làm giảm tính chất chứa và thấm nguyên sinh 
của đá, đặc biệt là các trầm tích nằm sâu hơn 4000 m trong các lô ờ phía đông.

Cát kết cùa hệ tầng Cau ở nhiều giếng khoan được coi là có khả năng chứa trung bình. 
Tuy nhiên, tính chất chứa của đá cũng biến đổi mạnh theo độ sâu và theo khu vực tuỳ thuộc 
vào đặc tính trầm tích và mức độ biến đổi thứ sinh của đá. Phần lớn đá bị biến đổi thứ sinh 
từ giai đoạn catagcn muộn đến đầu metagen sớm khi ở  độ sâu lớn (như ở độ sâu > 4600 m 
tạiGK. 05-1B-TL-2X).

Trên các mặt cắt địa chấn hộ tầng Cau ỏ' phần phía tây thể hiện các phản xạ dạng lộn xộn, 
vắng mặt trầm tích trên diện rộng. Phía đông có các đường phản xạ song song, biên độ thấp đến 
trung bình dần dần chuyển sang phản xạ không liên tục, biên độ thay đổi, năng lượng cao, tỷ lệ 
cáưsét caỗ, phân lớp dày. Cát hạt mịn hướng lên trên, có mặt các lớp than và sét than.

Bào tử phấn hoa đặc trưng có Florschnetzia triỉobata  đi cùng với M agnastriatites howardi, 
Pimispollenites, Verrucatosporites, Osmimda, Cyclophorns, G emmamonoles, Retitricolpites, 
Crudia và các dạng vùng đồng bằng tam giác châu như Barringtonia, Caỉophyỉỉum , Calamus, 
Verrutricolpites pachyderm us  và M ayeripollis (GK. 11/2 RD).Tào mrợc ngọt Pediastrum, 
Bosedìnia lẫn với màng vỏ Trùng lỗ.

Hệ tầng Call được thành tạo vào thời kỳ đầu hình thành bồn trong điều kiện môi trường 
(hay đổi nhanh giữa các khu vực. Lúc đầu ỏ' rìa phía bắc-tây bắc, tây-tây nam của bồn hình 
thành trầm tích tướng lục địa bao gồm lũ tích, trầm tích sông, quạt bồi tích, đồng bằng châu 
thổ xen kẽ trầm tích đầm hồ, trong khi phần phía đông các lô 05, 06 và cả vùng Tư Chính - 
Vũng Mây các trầm tích kiểu tam giác châu, đầm hồ vũng vịnh lại chiếm ưu thể, biểu hiện 
bằng sự phổ biến các lớp sét chứa than và than (các GK. Thanh Long, HDB-1X). Trong thời 
kỳ đầu, ở nhiều vùng đã xảy ra các hoạt động núi lửa, tạo nên một số lớp phun trào andesit, 
basalt, diabas và tu f  gần tương tự các đá phun trào đã thấy ở  bồn Cửu Long. Vào giai đoạn 
sau, ở  phần lớn khu vực các trầm tích lắng đọng trong môi trường tam giác châu, đầm hồ, 
vũng vịnh chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố biển ven bờ đến biển nông, đặc biệt là ờ các lô 
phía đông-đông bắc của bồn. Nhận định này được chứng minh bằng xu hướng mịn dần cùa 
trầm tích hướng lên phía trên và cát kết ờ nhiều vùng đôi khi chứa glauconit cùng các hoá 
thạch biển (các GK. TL-2X, Dừa IX, 12C-1X v.v...).

Q u a n  hệ địa tần g  và tuổi. Hệ tầng Cau phủ không chình hợp các đá móng và không chỉnh 
hợp dưới hệ tầng Dừa. Hệ tầng Cau được thành tạo trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh 
giữa các khu vực. Tướng lục địa ở rìa phía bắc-tây bắc, tây-tây nam của bồn, tướng tam giác 
châu, đầm hồ vũng vịnh ỏ' phần phía đông của bồn. Tuổi của hệ tầng được xác định trên cơ sở 
đới bào tử phấn hoa Florschuetzia Irilobata tuổi Oligocen với sự có mặt cùa Fl. triỉobata  trong 
khi vắng các dạng khác của giống Florschuetzia. Tuổi Oligocen còn được xác định bằng 
Verrutricolpites pachyderm us và Mayeripollis (GK. 11/2 RD).

NEOGEN 

H ệ tầng  D ừa (N | ' d)

- Hệ tầng Dừa : Ngô Thường San 1981; Võ Dương 1982; Lê Văn Cự 1982; Đô Bạl 1985, 1993, 2000.
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M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập ở Giếng khoan GK. Dừa-lX (x = 7°36’; y = 
109°5’). Ngô Thường San 1981.

Tại mặt cắt chuẩn GK. Dừa-IX, từ độ sâu 2852 đến 3680 hệ tầng gồm sét kết màu đen, bột 
kết màu xám cùng với cát kết hạt nhỏ và thấu kính than nâu. Phần giữa của hệ tầng chứa nhiều 

cát kết hơn, với độ chọn [ọc trung bình tới tốt, đôi nơi chứa glauconit, pyrit, xi măng sét và 
carbonat. Bề dày cùa hệ tầng ở  giếng khoan này là 828 m.

Phân bố rộng rãi trong vùng, hệ tầng Dừa chủ yếu gồm cát kết, bột kết màu xám sáng, xám 

lục xen kẽ với sét kết màu xám, xám đen đến xám xanh, các lớp sét chứa vôi, các lớp sét giàu 
vật chất hữu CO' có chứa than hoặc các lớp than mỏng. Đôi khi có những lớp đá vôi mỏng chứa 

nhiều hạt vụn hoặc đá vôi màu trắng xen kẽ trong hệ tầng. Tỷ lệ cát/sét trong toàn bộ mặt cắt 
gần tương đương nhau, tuy nhiên đi về phía đông của bồn (lô 5, 6) tỷ lệ đá hạt mịn có xu hướng 

tăng dần lên. Ngược lại, ờ  phần rìa phía tây của bồn (lô 10, 11-1) và ở  phía tây các lô 11-2,28 

và 29 tỷ lệ cát kết tăng hơn nhiều so vói các đá hạt mịn và tại đó môi trường tam giác châu có 

ảnh hưởng đáng kể. Nhìn chung, trầm tích trong toàn khu vực có xu hướng mịn dần ở phía trên 

cùa mặt cắt và tính chất biển cũng tăng lên rõ rệt từ phần rỉa bắc-tây bắc, nam-tây nam vào 

trung tâm và về phía đông của bồn.

Cát kết hạt nhỏ đến hạt vừa, đôi khi loại hạt thô khá phổ biến ở phần dưó'i trong các 

giếng khoan ở phần bắc - tây bắc, tây - t ây nam của bồn (các GK. 1 1-CDP, 11-CC, 28-A, 

29-A, 20-PH, 21-S v.v...). Nhìn chung hạt vụn có độ lựa chọn và màj tròn tốt, nửa góc cạnh 

đến nửa tròn cạnh. Ngoài ra cũng thường gặp nhiều tập cát kết chứa các thấu kính hoặc xen 

kẽ khá nhịp nhàng với các lớp sét, bột kết mỏng. Đá phổ biến chứa khoáng vật glauconit, 

siderit và nhiều hoá thạch biển, đặc biệt là Trùng lỗ. Cát kết phần lớn thuộc loại thạch anh - 

felspat, arkos mảnh vụn đá và ít cát kết thạch anh với thành phần chù yếu thạch anh, felspat, 

các mảnh vụn đá được gắn kết khá chặt bởi xi măng rất giàu carbonat và khoáng vật sét kiều 

cơ sở và lấp đầy.

Thành phần trầm tích hầu như mới bị biến đổi thứ sinh ở mức độ thấp, phần lớn ờ giai đoạn 
catagen sớm. Quá trình biển đổi này chưa ảnh hưởng hoặc mới chỉ ảnh hưởng rất ít đến đặc tính 
thấm và chứa nguyên sinh cùa đá, do vậy một số tập cát kết của hệ tầng được coi là các tầng 
chứa dầu thuộc loại trung bình tốt đến tốt (vùng rìa tây-tây nam).

Trong số khoáng vật sét, ngoài thành phần chính là hai nhóm hydrom ica và kaolinit dá 
còn có một hàm lượng đáng kể nhóm khoáng vật hỗn hợp của m onm orilonit-hydromica (5- 
10%). Đây là các khoáng vật có tính trương nở mạnh, do vậy tính chất chắn của CẶC lớp đá 
sét trở nên tốt hơn rất nhiều nên một số tập sét hoàn toàn có khả năng là một tầng chắn 
mang tính địa phương.

Nhìn chung các lớp của hệ tầng Dừa có các đường cong điện trỏ' và gam m a phân dị tốt. 

Đường gamma thay đổi trong phạm vi rộng từ 35 tới 130 API, chủ yếu trong khoảng 65-90 

API - đạt giá trị trung bình. Phân lớp trung bình tới dày, tỷ ]ệ cát/sét thường cao (55-80%). 

Hướng lên trên của mặt cắt thành phần trầm tích hạt mịn có xu thế tăng dần và chiếm vai trò 

chủ yếu. Điện trở thay đổi trong khoảng 0,5-15 ohm, trung bình khoảng 2,5-5 ohm - giá trị
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trung bình thấp. Trầm tích được thành tạo chù yếu trong điều kiện năng lượng cao và giảm 

dần lên phần trên cùa hệ tầng.

Trên mặt cắt địa chấn, hệ tầng Dừa được thể hiện bằng tập địa chấn có đặc trưng chủ yếu là 
các phản xạ song song, biên độ trung bình, độ liên tục kém. Ở phần phía đông mặt cắt có thể 
chia thành hai phần, phần dưới có phản xạ song song, độ liên tục kém, phần trên cũng có phản 
xạ song song, nhưng độ liên tục tốt, biên độ trung bình đến cao. .Hệ tầng có bề dày thay đối từ 
100 đến hơn 1000 m. Hóa thạch trong hệ tầng Dừa tương đối phong phú gồm bào tử phấn hoa, 
Trùng lỗ và Nannoplankton. Cliúng được phân ra theo đới Florchuetzia levipoli\ đới cực thịnh 
Magnastriatites how ardi; các đới N7-N8, TF1 và đới NN4.

Bào tử phấn hoa rất phong phú, có nhiều bào tử phấn của thực vật trên cạn như 
Magnastriatites howardii (tạo nên đới cực thịnh) đi cùng với Florschuetzia levipoli, Fỉ. 
irilobata, Fl. sem ilobata, vang mặt Fl. meridionalis (tiêu chuẩn của đới Florchuetzia levipolì)', 
ngoài ra còn có Echiperiporitẹs estaela (FAD trong Miocen só'm) Crudia, Alnipollenites, 
Poiamogeton, Tsugapoỉỉenites, Acrostichum. Ở các lô ria phía đông cùa bồn (05b, 05a, 04) 
thường vắng mặt M agnastriatites howardi.

Hoá thạch Trùng lỗ ở  các lô 10, 11, 12 chỉ gồm các dạng bám đáy của Am m onia, 
Trochammina, G lobigerinoides obliquus, Gds. trilobus, Gds. immaturus, Gds. saccilifer. Đới 
N7-N8 được xác định theo các dạng của Praeorbulina (Pr. transitoria, Pr. glom erosa) đồng 
thời với SỊ1' vắng mặt của Orbulina universa. Đới Tfl thuộc Miocen sớm của Trùng lỗ lớn được 
xác định theo M iogypsina  tìm thấy nhiều trong các lớp đá vôi ở  các lô 04, 05, 06.

Nannoplankton thuộc đới NN4 tuổi Miocen sớm được xác định theo Heỉicosphaera  
ampliaperta, D iscoaster druggili. Cũng như Trùng lỗ, chúng chỉ thấy ở các giếng khoan nằm ờ 
phần phía đông của bồn.

Vào thời kỳ thành tạo hệ tầng Dừa, địa hình cổ gần như đã được san bằng hoặc sự phân 
cắt không đáng kể. Tuy nhiên càng đi về phía đông (các lô 04, 05, 06) tính chất biển của 
trầm tích Miocen càng tăng lên rõ rệt trong phần lớn thời gian hình thành hệ tầng. Điều này 
được biểu hiện ờ tỷ lệ cát kết giảm đi, sét kết tăng lên và trong thành phần của đá thường 
phong phú hoá thạch biển cũng  như thường xuyên có mặt g lauconit - khoáng vật chi thị cho 
môi trường biển. Có lẽ hệ tầng được hình thành trong môi trường biển với năng lượng thấp 
đến rất thấp, vì thế phần lớn các lóp cát kết ở  những vùng kể trên có kích thước hạt nhỏ đến 
rất nhỏ và chứa một lượng khá cao của sét lấp đầy và xi măng carbonat. Tinh hình có phần 
ngược lại trong các lô ở  phần phía tây. Tại đây có thể gặp được các trầm tích thuộc các môi 
trường giữa tam giác châu (sông, đồng bằng châu thổ đến rìa trước châu thổ) xen kẽ với môi 
trường biển nông.

Q u a n  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Dừa nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Cau và chỉnh 
hợp dưới hệ tầng Thông - Mãng cầu .  Tuổi Miocen sớm của hệ tầng Dừa được xác định trên cơ 
sờ bào tử phấn hoa với đới cực thịnh M agnastriatites howardii và đới Florschuetzia levipoli, 
Echiperiporites estaela  (FAD trong Miocen sớm); Nannoplankton thuộc đới NN4 tuổi Miocen 
với Helicosphaera ơm pliaperta, D iscoaster druggiỉi; đới Trùng lỗ Tfl thuộc Miocen sớm với 
Miogypsina. Hệ tầng có thể tương đương với phần chủ yếu cùa hệ tầng Arang (Agip 1980) 
thuộc trũng Đông Natuna.
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- Hệ tầng Thông - Mãng Cầu : Đồ Bạt 2000.
- Hệ tầng Thông, hệ tầng Mãng cầu: Lê Văn Cự 1982.
- Hệ tầní> Thông - hệ lẳng Mãng cầu: Dỗ Bạt 1985, 1993.
- Hệ tầng Vũng Tàu: Ngô Thường San 1982.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): xác lập tại GK. Dừa-IX, trong khoảng độ sâu từ 2170 đến 
2852 m (x = 7°36’; y = 109°5’).

Ket quả nghiên cứu trong những năm 1995-2001 cho thấy rất khó vạch ranh giới giữa 
các lớp trầm tích lục nguyên của hai hệ tầng Thông và M ãng c ầ u  nlur Lê Văn Cự (1982) dà 
phân chia đầu tiên. Do vậy, hầu hết các nhà địa chất, các công ty trong và ngoài nước khi 
nghiên cửu địa tầng nói lỹêng, và địa chất bồn Nam Côn Sem nói cliung, đã mô tả mặt cắt 
Thông - M ãng Cầu nlur một thể địa tầng tương ứng với các hệ tầng T hông và Mãng cầu 
nhưng không thể phân tách nhau được. Điều này cũng phù hợp với quy chế địa tầng nói 
chuna và thạch địa tầng nói riêng.

Mặt cắt đặc trưng cùa “hệ tầng” Thema - Mãng c ầ u  được mô tà ở  GK Dừa IX trong 
khoảng độ sâu lừ 2170 đến 2852 m gồm phần dưới chủ yếu là cát kết chứa glauconit và xi măng 
carbonat xen những lớp mỏng sét kết, sét vôi, chuyển lên phần trên là sir xen kẽ giữa trầm tích 
lục nguyên chứa vôi, với đá vôi thành các tập dày màu xám trắng. Be dày của hệ tầng ỏ' giếng 
khoan này đạt 682 m.

Trầm tích lục nguyên, lục nguyên chửa vôi phát triển mạnh khi đi dần về phía rìa bắc 
(các lô 10, 11-1, 11-2) và phía tây - tây nam (các lô 20, 21, 22, 28, 29) cùa bồn, chù yếu 
gồm cát kết, bột kết và sét kết, sét vôi và các thấu kính hoặc những lớp đá vôi mỏng xen kẽ. 
Các lớp trầm tích lục nguyên này thường chứa nhiều glauconit,  hoá thạch động vật biển, đặc 
biệl nhiều Trùng lỗ.

Sét kết có màu xám Iro, xám lục đến xám xanh, gắn kết trung bình yếu, còn có khà năng 
lioà tan trong nước do ngoài thành phần chính là liydromica và kaolinit đá còn chứa một lượng 
nhất định (10-20%) các khoáng vật sét hỗn hợp (ilit-monmorilonil). Vì thế thành giếng khoan 
thường hay bị sập lở khi khoan qua các lớp trầm tích này.

Cát kết màu xám lục đến xám xanh, phần nhiều hạt nhỏ, đôi khi hạt vừa (các CiK. 28A, 
20PH và 21S), phân lớp dày đến dạng khối, độ lựa chọn và mài tròn trung bình đến tốt. Phần 
lớn cát kểt đều chứa glauconit, pyrit, siderit và nhiều lioá thạch biển. Trong các giếng khoan ở 
phần rìa hoặc các khu vực nâng cao, đôi lớp cát có chứa các vụn than (GK. 11-1-CC và 11-2- 
RD) và các khoáng vật sét. Nhìn chung, trầm tích của hệ tầng Thông - Mãng c ầ u  mới bị biến 
đổi thứ sinh ở giai đoạn catagen sớm nên các tập cát kết có khả năng chứa vào loại tốt.

Đá carbonat phân bố khá rộng rãi tại các vùng nâng ở trung tâm bồn, và đặc biệt tại các lô 
thuộc phàn pliía đông của bồn (các lô 04 và 05). Đá có màu trắng, trắng sữa, dạng khối chứa 
phong phú sail hô và lioá thạch động vật khác được thành tạo trong môi trường biển mờ của 
thềm lục địa, bao gồm đá vôi ám tiêu (tại các phần nhô cao ở các lô 04-A, Mía, 05-TL-Bắc, 06- 
LT và LĐ) và các lớp đá vôi dạng thềm Pliân bố tại những phần sườn thấp cùa các đới nâng (các 
lô 05-TL-B-1X, 06-DH, 12A v.v...). Ngoài ra, trong tập đá carbonat cũng gặp sự xen kẽ của các 
lớp đá vôi dolomit hoặc dolomit dạng hạt nhỏ do quá trình dolomit hoá một phần hoặc hoàn

Hệ tầng Thông - M ãng Cầu (N |2 //mc)
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toàn cùa cả 2 loại đá vôi kể trên. Đá carbonat hệ tầng Thông - Mãng c ầ u  bị tái kết tinh và 
dolomit hoá mạnh hơn so với đá carbonat cùa hệ tầng Nam Côn Sơn nằm trên. Ngoài đặc điểm 
khác biệt về các đới cổ sinh thì mức độ dolomit hoá và tái kết tinh là điểm khác biệt duy nhất về 
mặt thạch học để có thể phân biệt được giũa các tập đá carbonat.

Khả năng chứa của tập đá carbonat đã được khẳng định thuộc loại tốt tới rất tốt với độ 

rỗng trung bình thay đổi từ 10 đến 20%. Kiểu độ rỗng chủ yếu là các loại giữa các hạt do quá 

trình dolomit lioá và lỗ rỗng dạng hang hốc do hoà tan, rửa lũa các khoáng vật carbonat. 

Trong các GK. TLB-1X, 06-LT và 06-LĐ đã gặp nhiều tập chứa có độ rỗng trung bình có thể 
đạt từ 15 đến 32% và tỷ lệ bề dày cùa các tập chứa cao với tổng bề dày thay đổi từ 40 đến 

90% bề dày chung.

Đá carbonat của hệ tầng có thành phần vụn chính là tàn tích sinh vật, ít hơn có các hạt cát 
nhò, hạt sét và các vật liệu khác. Mảnh vụn sinh vật chiếm tỷ lệ 10 đến 85% với thành phần rất 
đa dạng và phong phú cả về chủng loại lẫn kích thước của sinh vật. Phổ biển nhất là San hô, Tảo 
đò, Trùng lỗ và Da gai. Ngoài ra, trong đá cũng thường có một tỷ lệ calcit tinh thể nhỏ (micrit) 
và những vật liệu vụn có nguồn gốc lục nguyên khác nhiv thạch anh, felspat, mảnh đá v.v... Sự 
có mặt của các loại mảnh vụn sinh vật và các thành phần khác nói trên cho phép xác định các đá 
carbonat cùa hệ tầng được hình thành trong môi trường biển nông, biển năng lượng thấp, thuộc 
phần ngoài khơi của thềm lục địa (tạo đá carbonat dạng thềm). Đồng thời vùng trầm tích cũng 
còn chịu ảnh hưởng tương đối mạnh của các nguồn cung cấp vật liệu từ lục địa.

Trên đường cong địa vật lý lỗ khoan cũng dễ dàng quan sát thấy sự thay đối và phân bố 
cùa các trầm tích lục nguyên và carbonat. Tỷ lệ cát/sét dao động từ 40 đến 65%. Độ hạt chủ 
yếu có xu thế thô dần lên phía trên. Đường điện trở có giá trị thay đổi mạnh (2-20 olim) và 
cao hơn ờ phía đông. Điều này có thể giải thích bằng mối liên quan giữa đường điện trờ và 
gamma với các tập đá vôi tương đối đày ỏ' phía đông. Đặc điểm này cũng thấy rõ trên mặt cắt 
địa chấn của hệ tầng Tliông - M ãng cầu : ỏ’ phần phía đông các đường phản xạ song song, độ 
liên tục tốt, biên độ trung bình đến cao đặc trưng cho trầm tích carbonat biển nông, còn phần 
phía tây là các phản xạ song song, biên độ Irung bình, độ liên tục tốt liên quan đến các trầm 
tích lục nguyên thềm biển.

Bào tử phấn tương đối phong phú đặc trưng cho trầm tích Miocen giữa, thuộc đới 
Florschuetzia m erìdìonaỉìs\ phụ đói Florschuetzia triỉobata\ các đới N9-N 13, Tf2-Tf3 và đới 
NN7-NN9. Các phức hệ bào tử phấn hoa của đới Florschuetzia  m eridionalis  tuổi Miocen giữa 
được xác định do sự có mặt của phấn Fỉ. m erìdionalis. Các phấn phổ biến của phức hệ này 
gồm Fl. trilobata , Fl. levipoỉi, Com plostem on, A crostichum , Tsugapoỉlenites, P inuspollenites, 
Stenochlaena, nhiều R hizophora, M agnatria tiíes how ardii. Tuy nhiên, ờ  phần phía đông cùa 
bồn, các dá trầm tích vôi rất nghèo bào tử pliấn hoa, nhưng hoá thạch Nannoplankton và 
Trùng lỗ lại tương đối phong phú.

Hoá thạch Trùng lỗ chỉ gồm dạng bám đáy thuộc các giống A m m onia , E lphidium , 
Cibicides ở phía tây của bồn, sinh vật trôi nổi có giá trị định tầng phổ biến ở các lô phía đông. 
Đới N9-N13 tuổi Miocen giữa được xác định theo Orbuỉina universa  để phân biệt với các đới 
cổ liơn N9 và G loborotalia  mayeri, G l./o h si. Các dạng phân bố rộng khác trong Miocen cũng 
thấy nhiều như G lobigerinoides Irilobus, Gds. obỉiquus, Gds. im m aturus, Gds. sacculifer
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v.v... Trong các lô 04, 05, 06 các lớp đá vôi chứa nhóm Tf2 gồm Lepidocyclina, Amphistegina 
và nhiều Operculina.

Cũng giống như Trùng lỗ, Nannoplankton chỉ thấy phổ biến ở rìa phía đông cùa bồn, với 
đói NN7-NN9 tuổi Miocen giữa được xác định theo Discoaster ham atus , Disc. kugleri và nhiều 
dạng phân bố địa tầng rộng khác như Reticulofenestra pseudoum bilica.

Môi trường trầm tích ở phía tây chủ yếu là đồng bằng cliâu thổ đến rìa trước châu thổ, còn 
ở phía đông clnì yếu là biển nông.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  và  tuối. Hệ tầng Thông - Mãng c ầ u  nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Dừa và 
không chỉnh hợp dưới hệ tầng Nam Côn Sơn. Hệ tầng có thể tương đương với một phần hệ tầng 
Arang cộng với một phần hệ tầng Terembu (Agip 1980) ở  trũng Đông Natuna. Tuổi Miocen 
trung cùa hệ tầng được xẫc định trên cơ sỏ' bào tử phấn hoa cùa đới Florschuelzia meridionalis: 
phụ đới Florschuetzia trilobata\ Trùng lỗ cùa đới N9-N13 được xác định theo Orbulina 
universa  và Nannoplankton được xác định theo Discoaster hamatns, Disc. kugleri.

Hệ tầng Nam Côn Son (N|3m)

- Hệ tầng Nam Côn Sơn: Lê Văn Cự 1982; Đồ Bạl 1985, 1993.2001.
- Hệ tầng Cuv Long: Ngô Thưởng San 1982.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Giếng khoan GK. Dừa-IX (x = 7 0 36’; y = 109° 5’). Hệ 
tầng Nam Côn Sơn mang tên cùa bồn trầm tícli và có mặt cắt đặc trưng tại GK. Dừa-IX, ờ độ 
sâu từ 1868 đến 2170 m. Tại mặt cắt chuẩn, hệ tầng chủ yếu gồm cát kết hạt mịn, xám trắng xen 
các lớp bột kết, sét kết giàu carbonat và các lớp đá vôi. Các trầm tích này chứa nhiều hoá thạch 
sinh vật biển (Trùng lỗ). Be dày của hệ tầng ở mặt cắt này là 302 m.

Phân bố rộng rãi trong bồn, hệ tầng Nam Côn Sơn có sự biến đổi tướng đá rõ rệt giữa các 
khu vực khác nhau của bồn. Ở rìa phía bắc (các lô 10 , 1 1 - 1 ) và phía tây-tây nam (các lô 20, 21, 
22 , 28 v.v...) trầm tích chủ yếu là lục nguyên gồm sét kết, sét vôi màu xám lục đến xám xanh, 
gắn kết yếu cùng các lớp cát bột kết chứa vôi đôi khi gặp một số thấu kính hoặc những lớp đá 
vôi mỏng chứa nhiều mảnh vụn lục nguyên. Cát kết ở đây hạt từ nhỏ đến vừa gặp nhiều trong 
các GK. 10-BM, 11-1 -CC, 20-PH, độ lựa chọn và mài tròn tốt, chứa hoá thạch động vật biền và 
glauconit, độ gắn kết trung binh bởi xi măng có tỷ lệ carbonat cao. Ở các lô phía trung tâm nơi 
đặt các GK. Dừa-IX, 2X, 12A, 12-W-HA (mỏ Đại Hùng, lô 04-3 v.v...) mặt cắt gồm các trầm 
tích carbonat và lục nguyên xen kẽ nhau khá rõ rệt. Tại một số vùng nâng ở phía đông-đông 
nam (theo các GK. 05-TLB, 06-LT, 06-LĐ v.v...) đá carbonat lại chiếm hầu hết trong mặt cắt 
cùa hệ tầng. Bề dày của hệ tầng biến đổi từ 200 m đến 600 m.

Hệ tầng có giá trị điện trờ thấp tới trung bình (0,8 - 2 ohm), còn đường điện thế có giá trị 

cao liơn trong khoảng 120-130 ms/f. Mặt cắt địa chấn thể hiện rõ với các phản xạ song song, 

độ liên tục trung bình đến tot, biên độ trung bình, tần số cao đặc trưng cho trầm tích thềm và 

có các tập đá vôi ờ  phần đông của bồn. Hệ tầng nằm bất chình hợp trên hệ tầng Thông - Mãng 

Cầu với các sóng địa chấn thể hiện dưới dạng cắt lớp và phủ nóc các đá carbonat Thông - 

Mãng Cầu với phản xạ biên độ cao.
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Theo thành phần đá, đặc điểm môi trường thành tạo và các đặc tính khác, đá carbonat cùa 
hệ tầng Nam Côn Sơn gần tương tự đá carbonat của hệ tầng Thông - Mãng c ầ u  đã được mô tả 
chi tiết ở  phần trên, trừ mức độ tái kết tinh và quá trình dolomit hoá của đá có phần yếu hơn. 
ớ phần lớn các khu vực khả năng chứa cùa đá carbonat và cát kết, bột kết của hệ tầng thuộc 
loại trung bình, tốt tới rất tốt.

Hoá thạch trong hệ tầng gồm Bào tử phấn hoa, Trùng lỗ và Nannoplankton thuộc đới 
Florschuetzia meridionalìs', đới Stenochlaena laurifolia\ các đới N 1 6-N 18, TO  và N1 1.

Đặc trưng của tập hợp bào tử phấn hoa là sự có mặt của Stenochlaena laitrifolia (xuất hiện 
lừ Miocen sớm) và Anthocerisporites. Ngoài ra còn thấy Florschuetzia levipoli, Fl. meridionalis 
(vắng các dạng khác của Florschuetzia), Carya, Pinus, A ltingia , Acrostichum , Rhizophora, gần 
như khôụg thấy M agnastriatites howardi. D inoflagellata  cũng gặp nhiều trong phức hệ này.

Các đới N16-N18 được xác định do sự có mặt đồng thời của Globigerinoides ruber, Gds. 
obliquus, Gds. immaíuriiS, Globorotalia đutertrei, Gi. acostaensis (FAD từ N16), Sphaeroidinella 
dehiscem  (FAD từ N19), Sph. subdehiscens, G loborotalia dehiscens.

Trong toàn bồn từ lô 28 ra phía đông ở các giếng khoan gặp những lớp đá vôi đầu tiên, 
mỏng ở phía đông và dày hơn ỏ' phía tây, trong đá gặp những dạng đầu tiên của 
Lepidocyclina  thuộc đới T O  xác định tuổi Miocen muộn. Đới N1 8 đã được xếp vào Miocen 
thượng, tương ứng với 5,2 - 5,5 tr.n. Ở bồn Nam Côn Sơn đới N18 cũng đã thấy ờ phần trên 
cùng của Miocen thượng, phù liợp với tài liệu phân tích bào tử phấn hoa và Nannoplankton 
trong cùng khoảng (FA D  Stenoch laena  lanrifo lia  và A nthocerisporites  trong Miocen thượng 
và N1 1 của D iscoaster qu inqueram us). Nannopiankton cũng chỉ thấy nhiều ở phía đông cùa 
bồn, gồm các dạng đế xác định đới N I I tuối Miocen thượng là D iscoaster quinqueram us  và 

Disc. beggreni.

Q u an  hệ địa tầng  và  tuổi. Hệ tầng Nam Côn Sơn nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng 

Thông - Mãng Cầu và không chỉnh hợp dưới hệ tầng Biển Đông. Tuổi Miocen muộn của hệ 

tầng Nam Côn Sơn được xác định trên cơ sở Bào tử phấn hoa, Trùng lỗ và Nannoplankton 

thuộc đới Florschuetzia m eridionalis\ đới Stenochlaena laurifolia; các đới N 16-N18, Tf3 và 

N 11 đặc trung cho Miocen thượng đã trình bày trên đây. Theo các đặc điểm về trầm tích và cổ 

sinh, hệ tầng Nam Côn Sơn được hình thành trong môi trường biển nông thuộc đói trong của 

thềm ở khu vực phía tây, còn thuộc đói giữa - ngoài thềm ở khu vực phía đông. Hệ tầng có thể 

tương đương với pliần trên hệ tầng Terembu (Agip 1980) ở trũng Đông Natuna.

Hệ tầng Biển Đông (N2 bd)

- Hệ tầng Biến Đông-. Lê Văn Cự 1982; Đồ Bạt 1985, 1993, 2000.
- Hệ tầng Cửu Long (part.): Ngô Thường San 1982.

M ặ t Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): bồn Cửu Long, Giếng khoan GK. 15 G -1X, ờ  độ sâu từ 250 

đến 650 m (x = 10°25’; y = 108°21 ’).

Trong bồn Nam Côn Sơn, mặt cắt đặc trưng của hệ tầng quan sát được tại giếng khoan 

12A-IX (x = 7°24’; y = 108°26’) từ độ sâu 600 đến 1900 m, chủ yếu gồm cát, bột, sét màu xám,
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xám trắng, vàng nhạt, chứa nhiều glauconit và hoá thạch động vật biển như Trùng lỗ, Thân 
mềm, Rêu động vật, v.v..., với bề dày khoảng 1300 m.

Hệ tầng Biển Đông phân bố rộng khắp trên toàn khu vực và có bề dày rất lớn, đặc biệt tại 
các lô thuộc phía đông cùa bồn (>1500 m). Đá của hệ tầng chủ yếu là sét - sét kết, sét vôi màu 
xám trắng, xám xanh đến xám lục, bở rời hoặc gắn kết yếu, chứa nhiều glauconit, pyrit và 
phong phú hóa thạch biển. Phần dưới mặt cắt có xen các lớp mỏng cát - cát kết, bột hoặc cát 
chứa sét (ở các lô 10, 1 ]-l và 12). Tại các vùng nâng nằm ở phía đông lô 06 đá carbonat ám tiêu 
phát triển một cách liên tục cho đến đáy biển hiện nay.

Cát - cát kết màu xám trang, hạt nhỏ đến mịn, độ lựa chọn mài tròn tốt, chứa nhiều 
glauconit, Trùng lỗ, với xi măng giàu carbonat và sét. Cát kết dạng turbidit trầm đọng ờ phần 
sườn cĩia thềm lục địa dã’ dược phát hiện trong giếng khoan TL-IX (dày 1 - 1 ,5  m), tại đây cát có 
độ rỗng khoảng 20% và chứa dầu.

Các lớp sét - sét kết có thành phần khá đồng nhất, thành tạo trong môi trường biển nông 
đến biển sâu. Phần lớn các đá này chỉ chứa một tỷ lệ rất nhỏ (thường không quá 10%) các hạt có 
kích thước cỡ bột và cát. Mặc dầu mức độ gắn kết của đá còn kém, nhưng với bề dày các lớp rất 
lớn, đặc biệt tại các lô phía đông, và phân bố khá ổn định trong toàn khu vực, với thành phần sét 
có một lượng dáng kể khoáng vật monmorilonit có tính trương I1Ở mạnh, nên các tập trầm tích 
này được coi là tập chắn dầu và khí trung bình tốt có lính chất toàn khu vực.

Hệ tầng Biển Đông ở bồn Nam Côn Sơn bao gồm các trầm tích thềm và có điểm đặc trưng 
là có tập địa chấn NCS-1 vói sóng phản xạ song song, độ liên tục kém đến trung bình, biên độ 
cao. Ở phần phía đông quan sát thấy các tập nêm lấn thể liiện sự phát triển của trầm tích thềm, 
sườn thềm. Các tập trầm tích lấn dần ra phía trung tâm Biển Đông, phản ánh sườn lục địa 
chuyển dần từ tây sang đông.

Trong hệ tầng Biển Đông đã pliát hiện phong phú hoá thạch động vật biển và bào tử phấn 
hoa thuộc đói Dacrydiunr, đới Pseudorotalia-Asterorotaiia, N19-N21; và đới NN12-NN18. 
Trong đới bào tử phấn hoa D acrydium  có mặt Dacrydhim, F lorschuetzia m eridìonaỉis và vắng 

các dạng cổ hơn của giống này. Ngoài ra còn thấy Anthocerisporites, Podocarpus, Pinus, 
Rhizophora, Verrncatosporites. Phức hệ kiểu này được xác định là Pliocen cho toàn khu vực.

Trong các mẫu gặp nhiều D inoflagellata  và màng vỏ Trùng lỗ. Khác với trầm tích nằm 
dưới, Trùng lỗ cùa hệ tầng này chủ yếu gồm các dạng bám đáy cùa các gống Pseudorotalia  và 
Asterorotaỉia  cùng với ít C ibicides, E lphidiưm , Q uinqueloculina  v.v... Trừ  lô 120/121 ờ khu 
vực Miền Trung, hiện tượng này khá phổ biển ở thềm lục địa Việt Nam kể cả trong võng Hà 
Nội, và có thể coi là đặc trưng của Pliocen, kể cả khi vắng các dạng trôi nổi có tuổi xác định. 
Ờ một số giếng khoan (GK. 5/TT, 5/MT, 4/BS) đã gặp H astingerina aequiiateris, Gỉoborotalia 
truncatulinoides, Grt. pleisiotum ida  (LAD trong N19) đi cùng. Nannoplankton cũng phong phú; 
đới N N I2-N N I8  được xác định theo các LAD của D iscoaster broweri, Disc. asymmetricus, 
Disc. challengeri, Sphenolithus abies, trong khi vắng các dạng cổ hơn, đặc biệt là Disc. 
quinqueramus của đới NN 11.

Trong khi vị trí của đới NN18 còn có ý kiến khác nhau thì nhóm bám đáy Pseudorotalia- 
Asterorotalia  trong trầm tích Pliocen có vai trò quan trọng cho việc phân chia địa tầng, xác
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định ranh giới Miocen/Pliocen ở thềm lục địa Việt Nam. Qua tư liệu này, ta thấy tập hợp 
Globigerinoỉdes obliquus, Gds. trilobus, Gds. immalurus v.v... nằm dưới cùng với các dạng 
trôi nổi có khoảng phân bố địa tầng rộng, trong khi các dạng bám đáy giảm, thì việc xếp 
chúng vào Miocen thượng là hợp lý.

Đặc điểm trầm tích và cổ sinh của hệ tầng Biển Đông cho thấy môi trường trầm tích là biển 
nông thềm trong ở  phần phía tây, đến thềm ngoài chủ yếu ờ phần phía đông của bồn.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Biển Đông ở bồn Nam Côn Sơn hình thành trong môi 
trường trầm tích thềm biển liên quan đến đợt biển tiến Pliocen trong toàn khu vực Biển Đông . 
Hệ tầng nằm bất chỉnh hợp trên hệ tầng Nam Côn Son và tương đương với hệ tầng Muda (Agip 
1980) ỏ' trũng Đông Natuna.

B Ồ N  M Ả  L A I  - T H Ố  C H U

(Thềm lục địa Tây Nam Việt Nam)

Bồn Mã Lai - Thổ Chu nằm trên thềm lục địa tây nam Việt Nam, ở phía đông nam vịnh 
Thái Lan, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam với chiều dài khoảng 300 km và chiều rộng 
100 km. Cùng với trũng Pattani, bồn Mã Lai - Thổ Chu hình thành dưới dạng một bồn kéo tácli 
do tác động của đứt gãy Ba Chùa (Three Pagodas Fault). Hệ thống đứt gãy ỏ' phía bắc bồn chủ 
yếu có phương kinh tuyến, còn ở phía nam chủ yếu có phương tây bắc-đông nam.

Dựa trên sự tổng hợp các tài liệu về thạch địa tầng, sinh địa tầng và địa chấn địa tầng các 
phân vị địa tầng ở khu vực này đã được Đỗ Bạt và nnk. (2002) ITIÔ tả và đặt tên có hệ thống. 

Chúng gồm hệ tầng Kim Long tuổi Oligocen, hệ tầng Ngọc Hiển - Miocen sớm, hệ tầng Đầm 
Dơi - Miocen giũa, hệ tầng Minh Hải - Miocen muộn và hệ tầng Biển Đông - Pliocen.

PALEOGEN 

H ệ tầng  Kim Long (E ì kĩ)

- Hệ tầng Kim Long: Đỗ Bạt 2002.

M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp) và tên của hệ tầng được lấy tại giếng khoan Kim Long - IX 

(x = 8°32’; y = 112°46’). Đỗ Bạt 2002.

Tại giếng khoan Kim Long mặt cắt chuẩn từ độ sâu 3140 đến 3534 m chủ yếu gồm sét 
kết xám, xám nâu chứa bột và carbonat, xen các lớp cát kết hạt mịn đến vừa, đôi khi hạt thô, 
có nơi kẹp các lớp than. Bề dày của hệ tầng ở giếng khoan này là 394 m. Tuy nhiên, do 
chưa khoan đến m óng nên chưa xác định được những lớp cơ  sỏ' của hệ tầng cũng như bề dày 
thực của nó.

Các mặt cắt của hệ tầng trong bồn chủ yếu gồm sét kết xen kẽ với nhũng  lớp mỏng bột 
kết, cát kết và các lớp than nâu, đôi chỗ có các lớp đá carbonat màu trắng, cứng chẳc dạng 
vi hạt (52-CV-2X; 50-TV -1X). Tại một số vùng nâng (ở  các GK. 51-M H , 46-CN, 46-KM ) 
trong phần dưới của mặt cắt tỷ lệ cát kết với kích thước hạt khác nhau tăng rất nhiều so với
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các khu vực khác. Phần lớn các trầm tích kể trên được thành tạo trong  môi trường đồng 
bằng châu thổ đến hồ - đầm lầy và ở phần trên của mặt cắt có chịu ảnh hưởng của các yếu 
tố biển.

Sét kết màu xám, xám lục, xám đen, xám nâu hoặc nâu sẫm, gắn kết trung bình đến tốt, 
phân lớp dày đến dạng khối, nhiều nơi có chứa vôi, pyrit, vật chất hữu cơ hóa than hoặc xen các 
lóp than màu đen đến nâu đen. Thành phần khoáng vật sét chủ yếu là kaolinit và hydromica và 
một lượng nhỏ clorit. Tập đá sét giàu vật chất hữu cơ có chứa than được coi là tầng sinh dầu và 
đôi chỗ còn đóng vai trò là các tầng chắn mang tính địa phương.

Cát kết chù yếu hạt nhỏ đến hạt vừa, đôi khi hạt thô (các GK. B-KL-3X, B-AỌ-1X và 2X) 
hoặc sạn kết (GK. 48/95-TDD, 52-CV) màu xám nhạt đến xám nâu. Hạt vụn nửa góc cạnh đến 
nừa tròn cạnh, độ lựa chọn mài tròn của hạt từ kém đến trung bình lốt hoặc tốt, gắn kết bởi xi 
măng giàu carbonat (gồm dolomit và calcit), sct và thạch anh. Xi măng thạch anh khá phổ biến 
trong cát kết ở độ sâu hơn 3300 m. Thành phần chính cùa cát kết gồm thạch anh, felspat và 
mảnh đá (gồm các đá phun trào, biến chất và Carbonat) (GK. ở các lô B, 48/95 và 52). ờ  phần 
dưới của hệ tầng có cát kết thạch anh tương đối sạch và đơn khoáng vói tỷ lệ thạch anh đôi khi 
trên 80%. Điều đó chửng tỏ neuồn cung cấp vật liệu trầm tích là từ các thành tạo đá cổ, dá phun 
trào, đá biển chất và carbonat khá phổ biến tại các phần rìa của bồn. Phần lớn cát kết của hệ tầng 
được coi là các tầng chứa sản phẩm íhuộc loại trung bình đến tốt.

Do bị chôn vùi ở  các độ sâu khác nhau nên trầm tích cùa hệ tầng chịu tác động của các quá 
trình biến đổi thứ sinh từ giai đoạn catagen sớm (cho các đá nằm ờ độ sâu hơn 2700 tn) đến giai 
đoạn catagen giữa-muộn (đối với đá nằm ở độ sâu 2700-3350 m) và catagen muộn (cho các đá 
nam sâu hơn 3350 m).

Hệ tầng Kim Long phân bố chủ yếu trong các địa hào và sườn của các cấu tạo với chiều 
dày thay đổi từ 500 đến 1000 m và thường bị các đứt gãy có hướng đông bắc-tây nam và bắc 
nam khống chế. Trên mặt cắt địa chấn, các pha sóng phàn xạ cùa hệ tầng được thể hiện bằng tập 
địa chấn ML-TC 5 có độ phản xạ không liên tục, biên độ tương đối cao và tốc độ lớp trong 
khoảng 3500-5000 m/s. Đi vào trung tâm của bồn các phản xạ phân lớp song song yếu, độ liên 
tục vừa đến tốt và biên độ tương đối cao.

Hoá thạch trong hệ tầng khá hiếm, chỉ có bào tử phấn hoa thuộc đới Florschuetzia trilobata 
và một vài dạng khác nliư Cicatricosisporites ciorogemis, M agnatriatites howardii, 
Mayeripollis nahakoteris, v.v... là những dạng thường thấy trong Oligocen. Tuy nhiên, trong đợt 
phân tích kiểm tra mới tiến hành tại các giếng khoan 50CM, 51MH, 46NC đã không thấy lại 
những dạng này, vì thế tuổi Oligocen của hệ tầng cần phải quan tâm nghiên cửu ihêm. Môi 
truờng trầm tích đầm hồ.

Q u an  hệ đ ịa  tầng  v à  tuổi. Hệ tầng Kim Long nằm không chỉnh hợp trên đá móng và 

không chỉnh hợp dưới hệ tầng Ngọc Hiển. Tuổi Oligocen của hệ tầng được xác định trên cơ sờ 

bào tử phấn hoa thuộc đới Florschnetzia trilobata  và các dạng Cicatricosisporìtes dorogemis, 
Magnatriatites howardii, M ayeripoỉlis nahakoteris, v.v... là nhũng dạng thường thấy trong 
Oligocen. Tuy vậy do các dạng hoá thạch này lại không gặp trong một số phân tích mới, do đó 
tuổi của hộ tầng cần được nghicn cứu thêm.
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NEOGEN 

Hệ tầng  Ngọc Hiển (N 11 nh)

M ặt cắ t  ch u ẩ n  (Holostratotyp): giếng khoan Ngọc Hiển (GK. 46-NH-1X) tỉnh Cà Mau, từ 

độ sâu 1750 đến 2526 m (x = 7°08’; y = 104°03’). Tên cùa hệ tầng đặt theo tên giếng khoan 

Ngọc Hiển (GK. 46-NH-1X), nơi xác lập mặt cắt chuẩn của hệ tầng. Tại mặt cắt chuẩn hệ tầng 

chù yếu gồm cát kết xen kẽ sét kết ở  phần dưới chuyển dần lên trên là sét kết xen kẽ các lớp 

mỏng cát kết và các lớp than nâu. Bề dày cùa hệ tầng ở giếng khoan này là 776 m.

Nhìn chung trong toàn vùng, hệ tầng chù yếu gồm sét kết, sét kết chứa ít vôi, sét kết chứa 

than, các lớp than xen kẽ các lớp mông bột kết, cát kết. Đôi khi có các lớp đá vôi dạng vi hạt hoặc 

đá vôi chửa nhiều mảnh vụn lục nguyên màu trắng, xám trắng cứng chắc (các GK. 46-CN, 46- 

NH, 50-TV, v.v...). Hệ tầng được thành tạo trong điều kiện môi trường phần dưới của đồng bằng 
châu thổ ngập nước với sự phong pliíi của các lớp than bùn, xen kẽ các pha biển nông, biển ven bò' 

biểu hiện cùa sự có mặt ở  mức độ khác nhau cùa glauconit, hoá thạch Trùng lỗ và nhiều dạng 

động vật biển khác. Mức độ ảnh huờng cỉia các yếu tố biển tăng lên rõ rệt ở  phần trên của mặt cắt. 

Đá của hệ tầng mới bị biển đổi thứ sinh ở giai đoạn catagen sớm, đối vói các trầm tích nằm sâu 

hơn 2800 m có thể ở  đầu giai đoạn catagen muộn (các GK. B-KL, B-AQ, 52-CV v.v...).

Sét kết màu xám lục, xám đen tói xám nâu, đôi khi đỏ nâu (GK. 50-TV) gắn kết trung bình 

đến kém, phân lóp rất dày đến dạng khối, nhiều nơi chứa ít thành phần carbonat (dolomit và 

calcit), các mảnh vụn than hoặc xen kẽ các lớp than nâu màu đen hoặc đen phớt nâu, giòn và 

cứng. Các vỉa than tăng lên nhiều cả về bề dày và số lượng vỉa so vói hệ tầng Kim Long nằm 

dưới. Ngoài kaolinit và hydromica là thành phần khoáng vật chính còn có một lượng đáng kể 

cùa nhóm khoáng vật sét hỗn hợp hydromica -monmorilonit. Trong một số giếng khoan (B-KL, 

46-PT v.v...) phát hiện tập sét kết dày xen kẽ nhiều lớp than có khả năng chắn được các vỉa dầu 

khí. Ngoài ra, sét kết của hệ tầng thường khá giàu vật chất hữu cơ nên đã được xác định là mộl 

tầng có khả năng sinh, chủ yểu là sinh khí và khí ngưng tụ.

Cát kết mầu xám nhạt đến xám lục hoặc xám nâu, phần nhiều hạt nhỏ đến hạt vừa, hiếm 

khi hạt thô (các GK. B-AQ-1X, 52-CV-1X, KL-2X, v.v...) hoặc sạn kết (GK. 48/95-TDD, 52- 

CV). Hạt vụn nửa góc cạnh đến tròn cạnh, có độ lựa chọn và mài tròn thay đổi từ trung bình đến 

rất tốt. Một số lớp cát kết cliứa glauconit (GK. 51-MH), hoá thạch Trùng lỗ và động vật biển 

khác. Xi măng giàu carbonat (dolomit và calcit), sét và một lượng ít thạch anh. Cát kết chủ yếu 

thuộc loại cát kết thạch anh và thạch anh - felspat, ít cát kết arkos mảnh vụn gần giống với cát 
của hệ tầng Kim Long. Điều đó chứng tỏ nguồn cung cấp vật liệu cho trầm tích của hệ tầng ít 

thay đổi so với giai đoạn trước, có nghĩa là vẫn từ những thành tạo đá cổ, phun trào, đá biến 

chất và carbonat. Cát kết cùa hệ tầng được xác định là các tầng chứa tốt tới rất tốt với độ rỗng 

khoảng 15-30% và độ thấm thường vượt quá 100 mD.

Tỷ lệ cát/sét trong hệ tầng ở mức trung bình, độ hạt của cát kết có mịn dần về phía trên. 

Đường gamma và điện trở có giá trị trung bình đến cao. Quan sát trên tài liệu địa chấn thấy rõ

- Hệ tầng Ngọc Hiên: Đỗ Bạt 2002.
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hệ tầng phân bố rộng rãi, có chiều sâu thay đổi từ 900 đến 1500 m, tương ứng với tập địa chấn 

ML-TC 4 gồm các phản xạ song song, phần dưới có độ liên tục trung bình đến yếu và biên độ 
nhỏ, còn phần trên độ liên tục và biên độ lớn hơn. Quan hệ với hệ tầng Kim Long theo kiều 

phù chờm biển tiến, phủ vát biển lùi và một số nơi là phũ mái phản ánh một mặt bất chỉnh hợp 
khá rõ.

Các phức hệ cổ sinh đã được phát hiện trong hệ tầng gồm phức hệ Magnastriatites howardi - 

Echiperisporites estaelcr, đới Florschuetzia levipoli và NN4. Phức hệ bào tử phấn hoa được thu 
thập và xác định tuổi Miocen sớm trong hệ tầng rất phong phú, gồm M agnastriatites howardi, 

Echiperisporites estaela, Verrucatosporites, Calamus, Barringtonia, F lorschuetzia trilobata, Fl. 

levipoli, Fl. sem ilobata , Retim onocolpites, Pinus, Rhizophora , ít D inoflagellata, Tảo nưóc ngọt 

Pediastrum , A crostichum , v.v... Nannoplankton gồm các dạng H elicosphaera  ampliaperta. 
Discoaster drugii có LAD trong NN4 (Miocen sớm) nhưng chỉ gặp ở một số giếng khoan.

Q u a n  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Ngọc Hiển nằm không chinh hợp trên hệ tầng Kim 

Long và chỉnh hợp dưới hệ tầng Đầm Dơi. Hệ tầng được thành tạo trong môi trường đầm lầy, 

tam giác châu ven biển và được định tuổi Miocen sớm chù yếu dựa theo hóa thạch bào tử phấn 

hoa - phức hệ M agnastriatites howardi - Echiperisporites estaela ; đới Florschuetzia levipoli và 
NN4, ngoài ra còn có Nannoplankton như đã trình bày trong mô tả trên đây.

H ệ tầ ng  Đ ầm  D o i (N | 2 dd)

- Hệ tầng Dầm Dơi'. Đồ Bạt 2002.

M ặt cắ t  c h u ẩ n  (Holostratotyp): tại GK. Đầm Doi do Công ty Fina khoan tại lô 46, từ độ 
sâu 1000 đến 1465 m (x = 7 ° ]2 ’; y = 104°0’). Hệ tầng Dầm Dơi được thành lập và lấy tên 
theo giếng khoan Đầm Dơi do Công ty Fina khoan tại lô 46. Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng chù 
yếu gồm các lớp cát kết xám sáng, hạt nhỏ đến trung binh, chứa vôi hoặc các lớp sét vôi mỏng 
xen các lớp sét kết xám trắng, xám xanh cùng một vài lớp than nâu. Bề dày của hệ tầng ờ 
giếng khoan này là 465 m.

Hệ tầng Đầm Dơi phân bố rộng rãi trong bồn Mã Lai - Thổ Chu, ngoài những trầm tích lục 
nguyên đã mô tả trong mặt cắt chuẩn, đôi khi có cả những lớp mỏng dolomit hoặc đá vôi vi hạt 
chứa các mảnh vụn đá lục nguyên màu xám trắng đến nâu vàng (giếng khoan 46-NH và 46- 
K.M). Những trầm tích này được thành tạo chủ yếu trong điều kiện môi trường tam giác châu 

ngập nước ven biển chịu ảnh hường rất mạnh hoặc xen kẽ nhiều giai đoạn biển nông, biển ven 
bờ. Chúng mới bị biến đổi thứ sinh ỏ’ giai đoạn catagen sớm với đặc tính sét kết và cát kết gắn 
kết yếu với xi măng sét hoặc gắn kết trung bình với xi măng carbonat.

Sét kết màu xám sáng, xám lục, xám xanh tới xám nâu gắn kết yếu. Đá phân lớp dày hoặc 

dạng khối, thành phần chính là kaolinit và hydromica cùng một lượng đáng kể hỗn hợp của 

hydromica - monmorilonit. Các tập đá sét dày xen kẽ của hệ tầng hoàn toàn có khả năng là một 

tầng chắn có chất lượng tốt cho các vỉa chứa dầu khí của hệ tầng Ngọc Hiển nằm dưới đã được 

phát hiện trong khá nhiều giếng khoan trong vùng.
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Cát kết màu xám nhạt đến xám trắng, xám phót nâu gắn kết yểu đến trung bình với độ 
rỗng và độ thấm phần nhiều thuộc loại tốt đến rất tốt. Cát kết chủ yếu thuộc loại cát kết thạch 
anh và thạch anh - felspat với thành phần không phân biệt nhiều so với cát kết của các hệ tầng 
nằm dưới.

Theo dõi trên đường cong địa vật lý lỗ khoan, tỷ lệ cát/sét thường trung bình đến cao. Cát 

có xu thế thô dần lên phía trên là chủ yếu, giá trị gamma thấp, còn điện trở ở mức trung bình.

Hệ tầng Đầm Dơi phân bố trong toàn bồn Mã Lai - Thổ Chu, có bề dày thay đổi 300-1200 m 

và được phản ánh khá tốt bàng tài liệu địa chấn. Tập địa chấn ML-TC 3 có nét đặc trưng là các 

phàn xạ song song, độ liên tục vừa đến tốt, biên độ trung bình đến lớn, tần số cao. Phần dưới có 

độ liên tục kém hơn và đôi nơi thể hiện trường sóng hỗn hợp. Nơi tiếp xúc với hệ tầng Ngọc 

Hiển thường là chỉnh hợp, song đôi nơi cũng phát hiện các dấu hiệu phủ chờm biển tiến, phủ vát 

biển lùi và phủ mái liên quan đến các mặt bất chỉnh hợp địa phương hẹp.

Hoá thạch trong hệ tầng gồm các dạng thuộc phức hệ Florschuetzia meridionalis - Fl. 
levipoli; đới N9-N13; và đới NN6-NN9. Thành phần bào tử phấn hoa khác biệt với phức hệ cổ 
hơn ở sự có mặt của Fỉ. merỉdionaỉis, Eugeisonia insignis, Com ptostem on  là những dạng có 
FAD trong Miocen giữa. Giống như ờ phía tây của bồn Nam Côn Sơn bào tử M agnastriatites 
howardi vẫn còn gặp thường xuyên. Ngoài ra, còn có nhiều Pinus, A lnipollenites, Stenochlaena , 
Acroslichnm, Fl. trilobata  cùng với Dinoflagellata. Tảo Pedỉastrum  gần như không gặp.

Trong phức hệ Trùng lỗ các dạng bám đáy vẫn chiếm thành phần chủ yếu, tuy nhiên trong 

các giếng khoan đều gặp các dạng của Miocen giữa thuộc các đới N9-N13 như Orbulina 

universa, Globorotalia mayerii, Gỉ. fo h si, GI. contimiosa. Nannoplankton đặc trưng cho đới 

NN6-NN9 có D iscoaster deflandres, Disc, hamatus. Disc, kngleri.

Q u a n  hệ đ ịa  tầng  và tuổi. Đặc điểm trầm tích và cổ sinh nêu trên chứng tỏ hệ tầng Đầm 

Dơi hình thành trong môi tnrờng tam giác châu chịu nhiều ảnh hưởng của biển nông ven bờ. Hệ 

tầng nằm chinh hợp trên hệ tầng Ngọc Hiển và được xếp vào Miocen trung trên cơ sở hóa thạch 

đã nêu. Tuổi Miocen giữa của hệ tầng được xác định bàng các tập hợp cổ sinh thuộc phức hệ 

bào tử phấn hoa Florschuetzia meridionalis - Fl. levipoli; Trùng lỗ bám đáy của đới N 9 -N 13; và 

Nannoplankton của đới NN6-NN9.

H ệ tầng  M in h  H ả i ( N | 3 mh)

- Hệ tảng Minh Hài: Đỗ Bạt 2002.

M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): GK. Minh Hải (51-MH-1X), từ độ sâu 690 đến 1097 m (x 
= 7°28 , y = 103°40’).

Hệ tầng Minh Hải được mô tả tại giếng khoan Minh Hài (GK. 51-MH-1X), từ độ sâu 690 

đến 1097 m, mặt cắt chù yếu gồm sét kết xám xanh, xám sáng xen các lớp cát kết hạt mịn đến 

thô màu xám sáng, mờ đục và xen ít than nâu. Be dày của hệ tầng ở  đây này đạt 407 in.

Các mặt cắt khác cùa hệ tầng gồm nhiều sét - sét kết xám sáng, xám lục, xám xanh tới xám 

nâu, mem, bở xen kẽ với một tỷ iệ ít hơn các lớp bột - bột kết và cát - cát kết (cát kết gặp nhiều
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trong các GK. 51-MH-1X và 46-DD-IX). Cát kết màu xám nhạt đến xám trắng, xám phớt nâu 

gắn kết yếu hoặc còn bờ rời, phần lớn là cát kết hạt nhỏ đôi chỗ hạt vừa đến thô (GK. 51-MH và 

50-CM), nửa góc cạnh đến nửa tròn cạnh, độ lựa chọn trung bình đến tốt. Trầm tích thường 

chứa phong phú lioá thạch biển (đặc biệt là Trùng lỗ), đôi khi có chứa glauconit (GK. 51-MH 

46-PT v.v...). Đôi khi cũng có mặt các lớp mỏng dolomit và đá vôi vi hạt (GK. 50-TV, B-KL 

v.v...). Sét chứa than và các vỉa than nâu thường xuất hiện ở phần dưới của mặt cắt. Nhìn chung 

tỷ lệ cát/sét thấp, cát thường có xu thế hạt thô ở phần trên. Đường gam m a có giá trị trung bình 
còn đường điện trở có giá trị thấp.

Trên mặt cắt địa chấn điểm đặc trưng của hệ tầng Minh Hải là tập địa chấn ML-TC 2 có 
đặc điểm là các phản xạ song song, độ liên tục kém, biên độ và tần số trung bình phản ánh 
tướng đầm lầy ven biển. Phần đăy nơi tiếp xúc với hệ tầng Đầm Dơi có kiểu phủ vát biển lùi thể 
hiện quan hệ bất chỉnh hợp giữa hai hệ tầng. Bề dày của hệ tầng thay đổi từ 30 đến 500 m.

Trong hệ tầng đã phát hiện bào tử phấn hoa, Trùng lỗ và Nannoplankton thuộc phức hệ Fỉ. 
meriứừmalis - Síenochlaena laurifolia - Anthocerisporites; đới N16-N18; và đói NNI0-NN1I. 
Cũng giống như các khu vực khác ở thềm lục địa phía nam, trong thành phần bào tử phấn hoa 
có nhiều Carya, A ltingia  cùng thành phần núi cao cùa Pinus, Podocarpus. Trong số Trùng lỗ, 
bên cạnh các dạng bám đáy của nhóm Pseudorotalia, Asterolalia  còn có nhiều Ammonia, 
Trochammina  và phức hộ trôi nổi của Gỉobigerinoides immaturus, Gds. ruber, Gds. acostaensis, 
Sphaeroidìnellopsis semilitna. Phức hệ sinh vật trôi nổi này thấy ở khắp thềm lục địa Việt Nam 
với dạng đặc trưng là G loborotaỉia acostaensis thuộc Miocen muộn (N16), theo mối quan liệ 
lịch sử giữa các dạng thì có thể thuộc đới N16-N18 tuổi Miocen muộn.

Nannoplankton với dạng đặc trưng của các đới N N 10-N N 11 Miocen muộn là Discoaster 

quinqneramus và Disc, bergreni.

Quan hệ địa tầng và tuồi. Hệ tầng Minh Hải được thành tạo trong môi trường biển nông chịu 

nhiều ảnh hưởng của nguồn lục địa. Hệ tầng nằm không chỉnh họp trên hệ tầng Đầm Dơi và không 

chỉnh hợp dưới hệ tầng Biển Đông. Tuổi Miocen muộn của hệ tầng được xác định theo bào từ phấn 

hoa - FAD của Anthocerisporìtes, Stenochlaena laurifolia bên cạnh Florschuetzia meridionalis, Fl. 

levipoli, Fl. trỉlobata. Cùng với bào tử phấn hoa là Trùng lỗ trôi nổi Globigerinoides immaturus, 

Gds. ruber, Gds. acostaensis, Sphaeroidinellopsis semiluna là nhũng dạng Miocen muộn (N16) ỏ' 

khắp thềm lục địa Việt Nam. Nannoplankton với dạng đặc trưng cùa các đới NN10-NN11 với 

Discoaster quinqueramus và Disc. Bergreni cũng là những dạng điển hình của Miocen muộn.

H ệ tầ n g  B iển  Đ ông  (N 2 bd)

- Hệ tầng Biến Dông: Lê Văn Cự 1982; Đỗ Bạt 1985, 1993; Đồ Bạt và nnk. 2000.
- Hệ tầng Cim Long  (part.): Ngô Thường San 1982.

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): Bồn Cửu Long, GK.15G-1X, ờ  độ sâu từ 250 đến 650 m. 
( x =  10°25’; y  = 108°21 ’).

Hệ tầng Biển Đông cũng gặp ở bồn Mã Lai - Thổ Chu, điều đó gắn liền với quá trình 
hình thành thềm lục địa Biển Đông như đã được đề cập trong các bồn Cửu Long, Nam Côn
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Sơn và Sông Hồng. Ở đây thành phần đặc trưng của hệ tầng là sét, bột xám, xám xanh mềm 
dẻo xen các lớp cát bở rời, cliìi yếu hạt nhỏ, đôi chỗ hạt vừa đến thô, nửa góc cạnh, nửa tròn 
cạnh, chọn lọc tốt chứa nhiều hoá thạch động vật biển (Trùng lỗ, Thân mềm, rêu động vật, 
v.v...). Các mặt cắt của hệ tầng Biển Đông ở các vùng khác nhau cùa bồn, từ ngoài rìa đến 
vùng trung tâm có thể liên hệ khá dễ dàng với nhau, cũng như vói các bồn lân cận qua tài liệu 
dịa chấn. Trong bồn Mã Lai - Thổ Chu hệ tầng được đánh dấu bằng tập địa chấn ML-TC 1 và 
có điểm đặc trưng là các phản xạ song song có độ liên tục, biên độ và tốc độ trung bình đến 
cao. Theo các đường phàn xạ này, hệ tầng phủ bất chinh hợp theo kiểu phủ chờm biển tiến, 
phủ vát biển lùi và cắt lớp trên hệ tầng Minh Hải.

Hệ tầng Biển Đông phân bố rộng khắp trong bồn và có bề dày tương đối ổn định ờ độ sâu 
khoảng 400-600 m. Hoá thạch thu thập được thuộc phức hệ Dacrydium\ đới N19-N21 và đới 
NN12-NN15. Điển hình nhất trong phức hệ bào tử phấn hoa của tuổi này là Dacrydium  và sự 
vẳng mặt của hầu hết các dạng cổ cùa Florchuetzia (Fl. triỉobata, Fl. semilobata). Ngoài ra, còn 
có Graminae, Anthocerisporites, Stenochlaena laurifolia, Rhizophora, nhiều Dinoflagellata  và 
hầu như không có M agnastriatites howardi.

Phức hệ Trùng lỗ chủ yếu gồm P sendoro ta lia , A steroro ta lia , ngoấi ra còn có ít dạng 
Cibicides, E lphid ium , Eponicles, B igeriana, Textularia. Nhóm  sinh vật trôi nổi của đới N19- 
N21 thuộc Pliocen có mặt lác đác với tỷ ]ệ không nhiều. T rong  thành phần Nannoplankton 
gặp nhiều dạng của D ìscoaster, H elicosphaera, Sphenoỉithus  thuộc đới N N 12-N N 15, nhưng 
vắng D iscoaster quinqueram us.

Những dẫn liệu trên đây chứng tỏ hệ tầng Biển Đông được thành tạo trong môi trường trầm 
tích biển.

Q u a n  hệ đ ịa  tàn g  và  tuổi. Hệ tầng Biển Đông ở bồn Mã Lai - Thổ Chu phủ không chỉnh 
hợp trên hệ tầng Minh Hải. Dựa theo hóa thạch đã nêu trong mô tả hệ tầng và sự đối sánh 
chung, hệ tầng được xếp vào Pliocen.

427



VĂN LIỆU THAM KHẢO

Abramov N.R., Belouxov A.P., Nguyễn Đức Thắng 1984. Các trầm tích Jura mầu đò trên diện tích loạt 
tờ Đà Lạt. Bản đồ Địa chất. 61: 51-52. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Arkell w .  1956. Jurassic geology of the world. Edinburgh. 806 p.
Belouxov A.P., Nguyễn Đức Thăn£, Bùi Phú Mỹ, Vũ Hùng 1984. về sự phân chia các thành tạo nguồn 

núi lửa Mezozoi muộn Nam Trung Bộ. Địa chất Khóang sản Việt Nam. II: 92-100. Liên đoàn Bẳn 
đồ Địa chất. I là Nội.

Blondel F. 1929. La carte géologique de rindochine française et des pays de l’ouest du Pacifique. 
Comptes Rendus du 4e Congrès Scientifique Pacifique. Java. IIB: 535-539. Batavia.

Boucot A. J. 2002. Some thoughts about the Shan-Thai Terrane. Proceedings of Symposium on 
Geology of Thailand: 4-13. Bangkok.

Bourret R. 1922. Etudes géologiques sur le Nord-Est du Tonkin (Feuilles de Baolac, Caobang, 
Backan, That Khe et Loung-Tcheou). Bulletin du Service Géologique de l ’ Indochinhe. Xl/1: 
326 p. Hanoi.

Bourret R. 1925. Feuille de Halang au 100.000 (Tonkin) avec notice explicative. Service Géologique de 
Indochine. Hanoi.

Bourret R. 1925. La chaîne annamitique et le plateau du Bas Laos à l’Ouest de Huê. Bulletin dll Service 
Géologique de l’Indochinhe. XIV/5: 110p. Hanoi.

Brady S. J., Selden p. A., Doan Nhat Truong 2002. A new Carcinosomatid Eurypterid from the Upper 
Silurian of Northern Vietnam. Palaeontology. 45/5: 897-915.

Briais A. , Patriat p., Tapponier p. 1993. Updated interpretation of magnetic anomalies and seafloor 
spreading stages in South China Sea : Implications for Tertiary tectonics of Southeast Asia. Journal of 
Geophysics Researches. 98 : 6299-6328.

Bùi Đức Thắng 1988. Konodonty i mikroflora z triasu polnocnego Wienamu i ich znaczenia 
stratigraficzne. Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ. 32 tr. Thu' viện Quốc gia. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ (Chù biên) 1978. Địa chất tò’ Lào Cai - Kim Bình. Thuyết minh tờ bán đồ địa chất Lào Cai - 
Kim Bình tý lệ 1:200.000. Tổng cục Địa chất. Hà Nội. Báo cáo: 1971. Trung tâm Thông tin - Luu 
trữ  địa chất. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ 1986. Những thành tựu mới trong nghiên cứu địa tầng miền Đông Nam Bộ. Địa chất. 
173: 1-8. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ 1992. Hệ tầng Nhà Bè. Địa lý, Địa chất, Môi trường. 3: 13-15. Hội Địa lý - Địa chất. TP
Hồ Chí Minh.

Bùi Phú Mỹ, Duong Văn cầu 1991. Hệ tầng Long Bình. Địa lý, Địa chất, Môi truòng. 1: 58-61. Hội 
Địa lý-Địa chất. TP Hồ Chí Minh.

Bùi Phú Mỹ, Nguyễn Xuân Bao 1979. Tài liệu mới về địa tầng Mesozoi ờ đảo Hòn Nghệ, Tây Nam Bộ. 
Bán đồ Địa chất. 43: 3-8. Liên đoàn Băn đồ Địa chất. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Nguyễn Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh, Nguyễn Kinh Quốc 1979. Tài liệu mới về dịa tầng 
Mesozoi ớ khu vực Bửu Long - Châu Thới, Đông Nam Bộ. Bản đồ Địa chất. 41: 3-14. Liên đoàn Bản 
đồ Địa chất. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Thân Đức Duyện, Hoàng Đình Khám, Nguyễn Quý Ba 1999. Các trầm tích màu đò khu 
vực ga đường sắt Bình Sơn, tinh Quàng Ngãi. Tạp chí Địa chất. A/254 : 1-3. Hà Nội.

428



Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh, Khiếu Văn Giáp, Hoàng Đình Khảm 2002. Các trầm tích màu đó ở 
quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang. Tạp chí Địa chất. A/268: 9-14. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2003. Tài liệu mới về các trầm tích lục địa ở đảo Phú Quốc, tinh Kiên 
Giang. Tạp chí Địa chất. A/276: 10-18. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh 2005. Các trầm tích lục địa màu đỏ ờ quần dão An Thới. Tạp chí Địa 
chất. A /287: 1-7. H à N ọ i.

Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc 1979. về các trầm tích Trias mới phát hiện ở Nam Việt Nam. Địa chất và 
Khoáng sàn Việt Nam. 1: 27-32; 1980 - Tạp chí Các khoa học về Trá i đất. 2/2: 3-7. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc, Hoàng Đình Khăm, Nguyễn Chí Huỏng, Bùi Đức Thắng 1999. Tài liệu mới
về hệ tầng Bàn Cờ thuộc loạt Thọ Lâm ờ Quăng Ngãi. Tạp chí Địa chất. A/250 : 1 -6. Hà Nội.

Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc, Truong Công Đuọng, Ma Công Cọ 1994. Hệ tầng Châu Thới. Địa lý, Địa
chất Môi truửng 4: 56-62. Hội Địa lý-Địa chất. Thành phố Hồ Chí Minh., y x . '  .

Bùi T hê V in h , N g u y ên  Đ ú c  T h ă n g , P h a n  V ă n  T h u ậ n  2 005 . T ài liệu m ới vê hệ tân g  S ông  Phan tuôi
Trias giữa. Tạp chí Địa chất. A/286: 11-14. Hà Nội.

Busby C.J., Ingersoll R .v. (Ed.) 1995. Tectonics of Sedimntary Basins. Blackwell Sciences. 579p.
Carter A., Roques D., Bristow c ., Kinny p. 2001. Understanding Mesozoic accretion in Southeast 

Asia: Significance of Triassic thermotectonism (Indosinian orogeny) in Vietnam. Geology. 29 (3): 
211-214.

Cát Nguyên Hùng (Chủ biên) 1995. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Nông Sơn, kèm theo 
Bán dồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Nông Sơn tý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Liru 
trữ địa chất. Hà Nội.

Chung S.L., Lee T .Y , Lo C  H., Wang P.L., Chen C.Y., Nguyễn Trọng Yêm, Trần Trọng Hòa, Wu 
G.Y. 1997. Intraplate extension prior to Continental extrusion along the Ailao Shan - Red River shear 
zone. Geology. 25/4: 311-314. Washington.

Colani M. 1924. Nouvelle contribution à l’étude des Fusulinidés de l’Extrême-Orient. Mémoires du 
Service Géologique de l’Indochine. XI/1: 192 p.. Hanoi.

Condie K.c. 2001. Continental growth during formation of Rodinia at 1.35 - 0.9 Ga in Gondwana.
Gondwana Researches. 4.1: 5-16.

Counillon H. 1903. Note sur la géologie de la région de Nôngson (Annam). Bulletin Économique de 
Plndochinc. 6e année. 19: 478-490. Hanoi.

Counillon H. 1908. Sur le gisement liasique de Huu-nien, province de Quang-nam (Annam). Bulletin 
Société Géologique de France. 4esérie. VIII/7-8: 524-532. Paris.

Dasgupta S., Scngupta p., Fukuoka M., Bhattacharya p. K. 1991. Mafic granulites from the 
Eastern Ghats, India: Further evidence for extremely high temperature crusta! metamorphism. 
Journal of Geology.99: 124-133.

Deprat J. 1913. I. Note sur les terrains primaires dans le Nord Annam et dans le bassin de la Rivière 
Noire (Tonkin) et sur la classification des terrains primaires en Indochine. III. Les charriages de la 
région de la Rivière Noire sur les feuilles de Thanhba et de Vanyen. IV. Les séries stratigraphiques en 
Indochine et au Yunnan. Mémoires du Service Géologique de l’Indochine. 11/2; 81p. Hanoi.

Deprat J. 1913. La succession des horizons paléozoiques dans la région de Hoabinh et de Chobo. 
Bulletin du Service Géologique de l’Indochinhc. I I / l : 14 p. Hanoi.

Deprat J. 1914a. Etude des plissements et des zones d’écrasement de la moyenne et de la basse Rivière 
Noire. Mémoires du Service Géologique de l’ Indochine., III/4: 59 p. Hanoi.

Deprat J. 1914. Les terrains paléozoiques et le Trias dans la région de Hoabinh et Chobo, Tonkin.
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de France. 158/26: 2024 -2027. Paris.

Deprat J. 1915a. Etudes géologiques sur la région septentrional du Haut Tonkin (feuilles géologiques de 
Pakha, Hagiang, Malipo et Yenminh au 100.000e). Mémoires du Service Géologique de l’Indochine., 
IV /4: 176 p. H anoi.

429



Deprat J. 1915b. Le Trias et le Lias sur les feuilles de Son Tay et de Phu Nho Quan. Bulletin du Service 
Géologique de l’Indochinhe. II/2. Hanoi.

Deprat J. 1916. La série stratigraphique dans le Nord Tonkin. Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences de France. 162: 254-256. Paris.

Dickinson W.R. 1976. Plate tectonic evolution of sedimentary basins. American Association Petroleum 
Geologists Continuing Education Course. Notes Series. 62 p.

Do Bat, Ngo Xuan Vinh, Nguyen Quy Hung, Do Viet Hieu, Nguyen Trung Hieu 2003. Tertiary 
sedimentary stratigraphy correlation of Vietnam East Sea. PetroVietnam Review. 3: 5-7. Hà Nội.

Do Bat, Phan Huy Quynh, Tran Hong Que, Phan Le Dong 1992. Tertiary stratigraphy of 
continental shelf of Viet Nam. 1st International Seminar on S tratigraphy of the Southern shelf 
of Vietnam: 1-16. Ho Chi Minh City.

Douvillé H. 1906. Calcaires à Fusulines du Tonkin. Comptes Rendus de la Société Géologique de 
France. 15: 113-116. Paris. *

Dovjikov A. E., Jamoida A. I. 1961. Những nét cơ bản về cấu tạo địa chất của quần đảo Cô Tô. Tập san 
Sinh vật - Địa học, IV: 29-33. Hà Nội.

Dovjikov A.E. (Chũ biên) 1965. Geologia Severnogo Vietnama. Tổng cục Địa chất. Hà Nội (Tiếng Nga). 
584p. 1971: Địa chẩt miền Bắc Việt Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội (tiếng Việt). 582tr.

Duong Bình Soạn (Chủ biên) 2002. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Tuần Giáo, kèm theo 
B ản đồ Đ ịa  c h ấ t và  K h o á n g  săn  n h ó m  tờ  T u ần  G iáo  tỷ  lệ 1 :5 0 .0 0 0 . T r u n g  tâ m  T h ô n g  tin  - Liru 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Dương Xuân Hảo 1965. Sơ đồ liên hệ các cột địa tầng Đevon ở miền Bắc Việt Nam. Địa chất. 48: 
23-25. Hà Nội.

Duong Xuân Hảo (Chủ biên) 1980. Hoá thạch đặc trưng ở miền Bấc Việt Nam: 600 tr. Nhà xuất bán 
Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Duong Xuân Hảo, Nguyễn Thơm, Nguyễn Đức Khoa 1973. Tài liệu mới về địa tầng Đevon ở miền 
Bắc Việt Nam. Địa chất. 108: 15-19. Hà Nội.

Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm, Nguyễn Đức Khoa 1975. Tài liệu mới về sinh địa tầng các trầm tích 
Paleozoi trung (từ năm 1964 đến năm 1973). Tuyển tập Công trình nghiên cứu về Địa tầng: 66-105. 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Duong Xuân Hảo, Rjonxnitxkaia M.A., Bunvanke E.Z., Kulikova V.F., Makximova Z.A., Tống Duy 
Thanh 1968. Những hoá thạch đặc trưng cho địa tầng Đevon ở miền Bắc Việt Nam. Tổng cục Địa 
chất. Hà Nội. 123 tr.

Dussault L. 1929. Contribution à l’étude géologique la feuille de Vanyen (Tonkin). Bulletin du Service 
Géologique de I’Indochinhe. XVIII/2: 120 p. Hanoi.

Đào Đình Thục, Huỳnh Trung (Đồng chủ biên) 1995. Địa chất Việt Nam. Tập II. Các thành tạo magma: 
360 tr. Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội.

Đặng Trần Huyên 1976. Tài liệu cổ sinh về điệp Tốc Tát. Địa chất. 128: 17. Hà Nội.
Đặng Trần Huyên 1979. Dần liộu mới về địa tầng Đevon vùng Đồng Văn. Địa chất. 142:22-24. Hà Nội.
Đặng Trần Huyên 1981. Các lớp chứa Posidonia trong các trầm tích Đevon thượng và Cacbon hạ ỡ Việt 

Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 3/4: 123-126. Hà Nội.
Đặng Trần Huyên 1996. Địa tầng và hóa thạch Chân rìu Triat hạ - Triat trung ờ đới Sông Hiến và đới 

An Châu (Đông Bắc Bộ). Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ Địa ly-Địa chất: 25 tr. Thư viện Quốc gia. 
Hà Nội.

Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đình Hồng, Vương Văn ích, Lương Hồng Huọc 1980. Các trầm tích Đevon 
vùng Tân Lâm - Cù Bai, Bình Trị Thiên. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 3/2 : 26-28. Hà Nội.

Đặng Trần Huyên, Nguyễn Kinh Quốc 2000. Các tài liệu về địa tầng và cồ sinh các trầm tích Trias 
hạ ở đới tướng - cấu trúc An Châu. Địa chất và khoáng săn. 7: 9-24. Viện nghiên cứu Địa chất 
và Khoáng sản. Hà Nội.

430



Đặng Trần Quân (Chú biên) 1980. Báo cáo Địa chất tờ Thanh Hoá, kèm theo Bản đồ địa chất tờ Thanh 
Hóa tỷ lệ 1:200.000. Trung tâm Thông tin - Luu trữ địa chất. Hà Nội.

Đinh Công Hùng (Chù biên) 2001. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Mường Lát, kèm theo Bán đồ 
Địa chất và Khoáng sàn tờ Mường Lát tý lệ 1 :50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trừ địa chất. Hà Nội.

Đinh M inh  M ộng  (C hủ biên) 1978. Đ ịa chất tờ  N inh Bình. Thuyết m inh Bán đồ địa chất tờ  N inh Bình tỷ lệ 
1:200.000. T ổng  cục Đ ịa ch ấ t. Hà Nội. B áo cáo: 1976. T ru n g  tâm  T h ô n g  tin  - L iru t r ữ  đ ịa  ch ấ t. Hà Nội.

Đinh Minh Mộng 1979. Trầm tích Ocdovic - Silua miền Bắc Việt Nam. Địa chất và Khoáng san Việt 
Nam. I: 59-71. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Đinh Minh Mộng, Nguyễn Cận, Phạm Trịnh Phúc, Phan Xuân Thắng 1976. Trầm tích Paleozoi sớm 
tờ Ninh Bình. Bản đồ Địa chất. 29: 1-13. Liên đoàn Bán đồ Địa chất. Hà Nội.

Đỗ Bạt 1987. Địa tầng trầm tích Kainozoi bề Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam. Luu t rữ  Viện Dầu 
khí. Hà Nội.

Đỗ Bạt 20Ổ0. Địa tầng và quá trình phát triển trầm tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam. Hội nghị Khoa 
học Kỹ thuật ngành Dầu khí truóc thềm thế kỷ 21: 92-100. Viện Dầu khí. Hà Nội.

Đỗ Bạt 2002. Định danh và liên kết địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Miền Nam Việt Nam. Liru 
trữ Viện Dầu khí.

Đỗ Bạt, Nguyễn Quốc An, Nguyễn Quý Hùng, Ngô Xuân Vinh, Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Viết Hiếu, 
Nguyễn Trung Hiếu 2001. Địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa tây nam Việt Nam. Tạp chí Địa 
chất. A/273: 11-20. Hà Nội.

Đỗ Bạt, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Ngọc 1978. Địa tầng tổng hợp trầm tích Neogen vùng Kiến Xương - 
Tiền Hài. Địa chất Dầu khí, số đặc biệt: 9-13. Mà Nội.

Đỗ Bạt, Phan Huy Quynh 1983. Liên hệ địa tầng trầm tích Đệ tam miền trũng Hà Nội. Luu trữ Viện 
Dầu khí. Hà Nội.

Đỗ Bạt, Phan Huy Quynh 1986. Địa tầng và liên hệ địa tầng trầm tích Đệ tam các bể dầu khí Việt Nam. 
Liru trữ  Viện Dầu khí. Hà Nội.

Đỗ Bạt, Phan Huy Quynh 1993. Địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam. Lu'u trù' Viện 
Dầu khí. Hà Nội.

Đỗ Văn Chi (Chú biên) 1992. Địa chất nhóm tờ Quan Hoá - Vụ Bàn, kèm theo Bản đồ địa chất nhóm tờ 
Quan Hoá - Vụ Bàn tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Đỗ Văn Hãn (Chủ biên) 1981. Báo cáo nghiên cứu đá phiến dầu Nậm Ún - Sài Lương. Lưu trữ  Tổng 
công ty Dầu khí, Hà Nội.

Đoàn Kỳ Thuỵ (Chú biên) 2001. Địa chất và khoáng săn tờ Lạng Sơn. Thuyết minh tóm tắt Bản đồ địa 
chất tờ Lạng Sơn) tỷ lệ 1:200 000. 100 tr. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội. Ráo cáo:
1979. Trung tâm Thông tin - Luu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Đoàn Nhật Trưởng, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Xuân Khiển, Tạ Hòa Phuong 2004. On the 
Permian/Triassic boundary in Việt Nam. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of 
Viet Nam). B/24: 1-9. Hà Nội.

Đoàn Nhật Truông, Nguyễn Đức Khoa 1994. Sinh địa tầng và các trầm tích carbonat Devon thượng - 
Carbon hạ vùng Quàng Bình và Hải Phòng. Tạp chí Địa chất. A/220: 1-13. Hà Nội.

Đ oàn  N h ậ t T r u o n g ,  N g u y ễn  H ữ u  H ù n g  1983. Phát hiện T rù n g  lỗ (F o ram in ife ra ) F am en  m uộn trong  đá 
vôi đường 10 ớ Kiến An, Hái Phòng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 5/3: 92-93. Hà Nội.

Đoàn Nhật Trưởng,, Tạ Hoà Phuong 1998. Outlines of the Upper Devonian in Việt Nam. Journal of 
Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/l 1-12: 46-56. Hà Nội.

Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hoà Phương 1999. Tài liệu mới về trầm tích Đevon thượng - Carbon hạ vùng 
Trà Lĩnh, Cao Bằng. Tạp chí Địa chất. A/253: 1-9. Hà Nội.

Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hoà Phuong 2003. Một số tài liệu mới về trầm tích Devon thượng vùng Vạn 
Yên (Sơn La). Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 25/3: 269-274. Hà Nội.

431



Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hoà Phirơng, Nguyễn Minh Phưong 2003. về việc phân chia địa tầng các 
trầm tích D3-C1 ở vùng duyên hải Đông Bắc Bộ. Tạp chí Địa chất. A/276 : 1-9. Hà Nội.

Filleul A., Vu Khuc 2001. A new fish fauna from the Jurasssic of Vietnam. Journal of Asian Earth 
Sciences. 19: 641-647.

Findlay P.M., Phan Trong Trinh 1977. The structural setting of the Song Ma region, Vietnam and the 
Indochina plate boundary problem. Gondwana Researches. 1 (1): 11-33.

Fontaine H. 1954. Etude et revision des Tabulés et Héliolitidés du Dévonien d’Indochine et du Yunnan.
Việt Nam Địa chất kháo lục. 2: 86 p. Sài Gòn.

Fontaine H. 1967. Note sur l’Archipel de Tho Chau. Việt Nam Địa chất Khảo lục. 10: 17-22. Sài Gòn.
F o n ta in e  H. 1968. N otes sur le G olfe de Thaïlande. V iệt N ain Đ ịa c h ấ t K hảo  lục. I I :  119-147. Sài Gòn.

Fontaine H. 1969. Découverte de gisements fossilifères clans la région de Bien Hoa, Vict Nam. Comptes 
Rendus de la Société Géologique de France. 3: 68-69. Paris.

Fontaine H. 1969. Note sur les îles Ba Lua, Da Lua, Re, Hon Mong Tay et Hon Son, golfe de Thaïlande. 
Việt Nam Địa chất Khảo lục. 12: 157-175. Sài Gòn.

Fontaine H. 1969. Note sur quelques Tétracoralliaires du Permien supérieur de Núi Còm (Région de 
Hatien, Sud Vietnam). Việt Nam Địa chất Khảo lục. 12: 43-48. Sài Gòn.

Fontaine H. 1970. Note sur les régions de Hà Tien et de Hòn Chông. Việt Nam Địa chất Khảo lục. 
13/2: 113-129. Sai Gon.

Fontaine H., Bin Amnan and Tansathien w. 2002. An overview of the Devonian of Malaysia and a 
comparision ofThailand. Journal of Geology ofThailand. I: 21-34. Bangkok.

Fromaget J. 1927. Etudes géologiques dans le Nord de l’Indochine centrale. Bulletin du Service 
Géologique de rindochinhe. XVI/2: 368 p. Hanoi.

Fromaget J. 1928. Nouvelles observations sur la stratigraphie des formations primaires et secondaires 
du Nord de l’Indochine centrale. Bulletin de la Société Géologique de France. 4esérie. 28/1-2: 85- 
91. Paris.

Fromaget J. 1929. Note préliminaire sur la stratigraphie des formations secondaires et sur l’âge des 
mouvements majeurs en Indochine. Bulletin du Service Géologique de rindochinhe. XVIII/5: 36 p. Hà 
Nôi.; Comptes Rendus du 4e Congrès Sciientifique de Pacifique. Bandoeng. 2: 483-512. Batavia.

Fromaget J. 1931. L’Anthracolithique en Indochine après la régression moscovienne, ses trangressions et 
sa stratigraphie. Bulletin du Service Géologique de rindochinhe. X IX /2: 44 p. Hanoi.

Fromaget J. 1932. Sur les plissements calédoniens du massif du Fansipan (Tonkin). Comptes Rendus 
de l’Académie des Sciences de France. 195: 552-554. Paris.

Fromaget J. 1934. Note au sujet de la classification du Permien à Fusulinides. Bulletin de la Société 
Géologique de France. 5e série. IV: 385-388. Paris.

Fromaget J. 1935. Nouvelles observations sur le Trias supérieur du Tonkin Occidental et sur l’âge norien 
des couches à Myophoria napengensis. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de France. 
201: 843-845. Paris.

Fromaget J. 1937. Carte géologique de l’Indochine au 2.000.000e, avec la collaboration de MM. F. 
Bonelli, J. Hoffet et E. Saurin. Service Géologique de l’îndochine. Hanoi.

Fromagct J. 1940. Problema retskogo jarusa. Rezjume Mezhdunarodnogo Geologicheskogo Kongresa. 
XVII/5:417-423. Moskva.

Fromaget J. 1941. L’Indochine française, sa structure géologique, ses roches, ses mines et leur 
relation possible avec la tectonique. Bulletin du Service Géologique de l ’Indochine. XXVI/2: 
140 p. Hanoi.

Fromaget J. 1942. La question des grès supérieurs de l’Indochine. Comptes Rendus du Conseil de 
Recherches Scientifiques de l ’ Indochine. Année 1942: 167-190. Hanoi.

Fromaget J. 1952. Etudes géologiques sur le Nord-Ouest du Tonkin et le Nord du Haut Laos (2e et 3e 
parties). Bulletin du Service Géologique de rindochinhe. XXIX/6: 198 p. Hanoi.

432



Gatinski Iu.G. 1986. Geodynamics of Southeast Asia in relation to the evolution of oceanic basins. 
Paleogeography, Paleoclimatology and Paleoecology. 55: 55-127.

Gatinsky Yu. G., Kudryavtsev G.A., Mishina A.v. 1972. о  mezozoidakh Jugovostotchnoi Azii. 
Bjulletin MOIP. Otdclenie Gcologicheskie. X LVI/4 : 62-70. Moskva.

Giraud J. 1918. Notes géologiqucs sur la partie Nord-Est du Tonkin (Feuilles de Thatkhe, Phobinhgia, 
Langson). Bulletin du Service Géologiquc dc I’Indochinhe. v / l :  65 p.. Hanoi.

Golovenok V. K., Lê Văn Chân 1966. Trầm tích và điều kiện thành tạo trầm tích Neogen - Đệ tứ miền 
trũng Hà Nội. Luu t rữ  Viện Dầu khí. Hà Nội.

Gubler J. 1935. Etudes géologiques dans le Cambodge Occidental. Bulletin du Service Géologique de 
Plndochinhe. XXI1/2. Hanoi.

H ada S., T r ầ n  V ă n  T r ị ,  Đ o à n  N h ậ t T r u o n g  2004 . O n the age and  g eo lo g ica l se ttings o f  T hien  N han 
Formation in North Trung Bo, Viet Nam. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of 
Viet Nam). B/24: 10-15. Hà Nội.

Hall R. 2002. Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the s w  Pacific: Computer- 
based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth Sciences 20: 253-431.

Hayami I. 1964. Some Lower Jurassic pelecypods from South Vietnam collected by Dr. H. Fontaine. 
Geology and Paleontology of Southeast Asia. 1: 253-264. Tokyo.

Hayami I. 1972. Lower Jurassic Bivalvia from the environs of Sai-gon. Geology and Paleontology 
of Southeast Asia. 10: 179-230. Tokyo.

Hoang Ngoc Dang, Cl. Sladen 1997. Petroleum geology of offshore Danang, Central Vietnam. 
Petroleum system of Southeast Asia and Australia: 449-460. Jakarta.

Hoàng Đình Khảm 1977. Điểm than Nông Sơn. Địa chất. 133: 18-22. Hà Nội.
Hoàng Ngọc Kỷ (Chù biên) 2001. Địa chất và khoáng sản tờ Hải Phòng. Thuyết minh tờ Băn đồ địa chất 

và khoáng sản Hái Phòng tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sán Việt Nam. Hà Nội. Háo cáo: 
1978. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Hoàng Ngọc Kỷ (Chủ biên) 2001. Địa chất và khoáng sản tờ Nam Định. Thuyết minh tò' bàn đồ địa chất 
và khoáng sản Nam Định tỷ lệ 1 :200.000. Cục Địa chất và Khoáng sãn Việt Nam. Hà Nội. Báo cáo: 
1978. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Hoàng Ngọc Kỷ 1991. Hệ tầng loess Thù Đức - trầm tích nguồn gốc gió điển hình của vùng nhiệt đới. 
Địa lý, Địa chất, Môi truòng. 1: 33-42. Hội Địa lý -  Địa chất. Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Thái Son (Chú biên) 1997. Báo cáo Địa chất và khoáng săn nhóm tờ Đoan Hùng - Yên Bình, kèm 
theo Bản đồ Địa chất và Khoáng sàn nhóm tờ Đoan Mùng - Yên Bình tý lệ 1:50.000. Trung tâm 
Thông tin - Lưu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Hoàng Thái Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thế Trung, Chu Hồng Phong, Nguyễn Ngọc Dũng, 
Phạm Xuân Doanh 2000. Bàn về tướng biến chất của loạt Sông Hồng (AR ? sh). Tóm tắt báo cáo 
Hội nghị khoa học Địa chất - Khoáng sản năm 2000: 15-16. Hà Nội.

Hoàng Xuân Tình (Chú biên) 2001. Địa chất và khoáng sàn tờ Bảo Lạc. Thuyết minh tờ Bản đồ địa chất 
và khoáng sán tờ Bào Lạc tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội. Báo cáo: 
1976. Trung tâm Thông tin - Lưu trũ địa chất. Hà Nội.

Hoffct J.H. 1933. Etudes géologiques sur le Centre de I’Indochine cntre Tourane et le Mekong (Annam 
Central et Bas Laos). Bulletin du Service Gcologique de 1’índochinhe. XX/2. 154p. Hanoi.

Hoffet J.H. 1935. Carte géologique de I’lndochine au 500.000е : Feuille de Huê. N. II. avec notice 
explicative d’apres les travaux de MM. R. Bourret et J.H. Hoffet. Service Géologique de 
I’Indochinhe. Hà Nội.

Hoffct J.H. 1936. Découverte du Crétacé en Indochine. Comptes Rendus de 1’Académie des Sciences de 
France. 202/22 : 1867-1869. Paris.

Hoffet J.H. 1940. Sur une faune de céphalopodes werféniens de Na Canh (Tonkin). Comptes Rendus du 
Conseil de Recherches Scientifiques de 1’ Indochine. 1940/1: 17-23. Hanoi.

433



Hurley P.M., Faibrain H.w. 1972. Sb-Sr ages in Vietnam: 530 M.y. event. Bulletin of Geological 
Society of America. 83; 3523-3528, Boulder, Colorado.

Hutchison c .s .  1994. Gondwanaland and Cathaysian blocks, Palaeotethys structure and Cenozoictectonics in 
Southeast Asia. Geologische Rundschau 82: 388-405.

Hutchon P., Nguyen Thi Ngoc Hai, Rooke 1998. Finite extension across the South Vietnam basins from 
2D gravimetric modelling ralation to South China Sea kinematics. Marine and Petroleum Geology. 
15: 619-634 .

Huỳnh Trung, Nguyễn Xuân Bao 1980. Các giai đoạn hoạt động macma kiến tạo chú yếu ở miền Nam 
V iệt N am  dựa trên  cơ  sở  tổng  hợp các số liệu về tuối tuyệ t đối. T ó m  t ắ t  b á o  c á o  H ội n g h ị khoa  học 
Đ ịa c h ấ t  kỷ n iệm  25 n ă m  n g à n h  Đ ịa  c h ấ t  V iệ t N am : 30-31. H à Nội.

Iacuscp V., Lê Tòng, Lê Công Son 1978. Các thành hệ chứa bauxit ở Việt Nam. Địa chất. 139 : 1- 
7. Hà Nội

Izokh E. P., Dovjikov A. E. 1981. Sơ đồ magma tổng quát của Việt Nam. Bản đồ Địa chất. 50 : 13-32. 
Liên đoàn Bản đồ Địa chất, Hấ Nội

Jacob c .  1921. Etudes géologiques dans le Nord Annam et le Tonkin. Bulletin du Service Géologique de 
rindochinhe. x / l :  204 p. Hanoi.

Jacob c . ,  Bourret R. 1920. Intinéraire géologique dans le nord du. Bulletin du Service Géologique 
de rinđochinhe . IX/1: 49 p. Hanoi.

Jamoida A. I. 1962. Bàn về hai tầng Trung sinh chứa than ỡ tà ngạn sông Hồng. Nội san Địa chất. 
9 :  2-3. Hà Nội.

Janvier Ph., Racheboeuf p., Nguyen Huu H., Doan Nhat T. 2003. Devonian fish (Placodermi, Antiarcha) 
from Tra Ban Island (Bai Tu Long Bay, Quang Ninh Province, Vietnam) and the question of the age of 
the Do Son Formation. Journal of Asian Earth Sciences. 21: 795-801.

Janvier Ph., Ta Hoa Phuong 1999. Les Vertébrés (Placodermi, Galeaspida) du Dévonien inférieur de la 
coupe de L ung C o - M ia Le, p rov ince  de  Ha G iang , V ie tnam . G e o d iv e rs ita s . 21 /1 : 33-67 .

J a n v ie r  P h ., T ố n g  D uy  T h a n h  1998. T he  S ilu rian  and D evon ian  V erteb ra te s  o f  V iệ t N am : A review. 
Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/l 1-12:18-28. Hà Nội.

Jin Y.G., Shang Q.H. 2000. The Permian of China and its interregional correlation. In Yin H.F., Dickins J.M., 
Shi G.R. (Eds) 2000: Permian-Triassic evolution ofTthys and Western Circum-Pacific: 71-98. Elsevier.

Kalmucov A.F. (Chú biên) 1959. Báo cáo Thăm dò địa chất ờ Lào Cai. Trung tâm Thông tin - Luu trữ 
địa chất. Hà Nội.

Kalmucov A. F.. 1970. Bể apatit Lào Cai. Địa chất. 89-90: 42-45. Hà Nội.
Kalmykov A.F. 1962. Apatitovye mestorozhdenija Moko vo Vietnama. Geologia Mestorozhdenyi 

Fosforitov. 7: 139-141. Gosgortekhizdat. Moskva. (Tiếng Nga)
Katili I. A. 1986. On understanding the geologic environment of the Southeast Asian mineral and 

hydrocarbon deposits in relation to the progressive development of plate tectonic concept. Memoirs of 
the Geological Society of China. 7: 45-68. Beijing.

Katz M.B. 1993. The Kannak complex of the Vietnam Kontum massif of the Indochina block: An exotic 
fragment of Precambrian Gondwanaland. In Gondwana Eight: 161-169. (Edited by Findlay P.M., 
Unrug R., Banks M.R., Veevers J.J). Balkema.

Kitovani S.K. 1965. Kiến tạo miền Bắc Việt Nam. Địa chất. 44: 3-6. Hà Nội.
Kobayashi T. 1944. On the Cambrian formation in Yunnan and Haut Tonkin and Trilobites contained. 

Japanese Journal of Geology, Geography. 19/1-4: 107-138. Tokyo.
Koliada A. A. (Chú biên) 1991. Báo cáo Tổng kết đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sàn 

1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.
Lan c .  Y., Chung s. L., Lo c .  H., Lee T. Y. and T V. Long. 2000. Crustal evolution of the Indochina 

block ; Sm-Nd isotopic evidence from the Kontum massif, Central Viet Nam. EOS. Transaction of 
American Annale Geophysics. Union Fall Meeting, p. FI 110.

434



Lan C. Y., Chung s. L., Trinh Van Long, Lo C. H., Lee T. Y., Mertzman s. A., Shen J. J. s. 2003. 
Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints from the Kontum Massif, Central Vietnam on the crustal 
evolution of the Indochina block. Precambrian Researches. 122: p. 7-27.

Lan C.Y., Chung s .L., Lee T .Y , Lo C.H., Wang p.L., L i H., Dinh Van Toan 2001. First evidence for 
Archean continental crust in North Viet Nam and its implications for crustal and tectonic evolution in 
Southeast Asia. Geology. 29/3: 219-222. Geological Society of America.

Lantenois H. 1907. Note sur la géologie de [’Indochine. Mémoires de la Société Géologique de France. 
4/1: 56 p.. Paris.

Lasserre м . ,  Fontaine H., Saurin E. 1974. Géochronologie du Sud Viet Nam. Archives Géologiques 
du Viet Nam. 17.

Le Dinh Tham 1998. Stratigraphy in the South of Red River basin and its hydrocarbon indications. 
PetroVietnam Review 1: 24-41. Hà Nội.

Lê Duy BáỄh (Chù biên) 1969. Báo cáo Địa chất tờ Quỳ Châu, Thuyết minh kèm theo Bán đồ địa chất tờ 
Quỳ Châu tý lệ 1:200.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất. Hà Nội.

Lê Duy Bách, Đặng Trần Quân (Đồng chú biên) 1995. Địa chất và khoáng sàn tờ Thanh Hóa. Thuyết 
m inh tờ  B án đồ đ ịa  ch ấ t v à  k h o án g  sán  T h an h  H ó a  tỷ  lệ 1:20 0 .0 0 0 . C ụ c  Đ ịa  c h ấ t  V iệ t N am . H à N ội.

Lc Duy Bách, Nguyễn Văn Hoành (Đồng chú biên) 1995. Địa chất và khoáng sán tờ Khang Khay - 
Mường Xén. Thuyết minh tờ Bàn đồ địa chất Khang Khay - Mường Xén tỳ lệ. 1:200.000. Cục Địa 
chất Việt Nam. Hà Nội.

Lê Duy Bách, Nguyễn Vãn Hoành, Đặng Trần Quân (Đồng chủ biên) 1995. Địa chất và khoáng 
sản tờ Vinh. Thuyết minh tờ Bản đồ địa chất và khoáng sán Vinh tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất 
Việt Nam. Hà Nội.

Lê Hùng 1975. Tài liệu mới về sinh địa tầng các trầm tích Paleozoi thượng ở miền Bắc Việt Nam. Tuyển 
tập Công trình nghiên cứu về địa tầng: 142-183. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Lê Hùng (Chủ biên) 1981. Báo cáo Sinh địa tầng các trầm tích Paleozoi khu vực Trường Sơn. Trung 
tâm Thông tin - Luu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Lê Hùng (Chủ biên) 1996. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ cẩm Phá, kèm theo Bản đồ Địa chất và 
Khoáng sàn nhóm tờ cấm Phả tý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Lê Hùng (Chủ biên) 2001. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Mường Tè, kèm theo Bản đồ Dịa chất 
và K hoáng sản nhóm  tờ  M ư ờng T è tỉ lệ 1:50.000. T ru n g  tâ m  T h ô n g  tin  - L ư u  t r ữ  đ ịa  c h ấ t. H à N ội.

Lê Hùng, Tống Duy Thanh và nnk. 1987. Báo cáo Sinh địa tầng các trầm tích Paleozoi miền Bắc Việt 
Nam. Trung tâm Thông tin - Lưu trũ’ địa chất. Hà Nội.

Lê Thạc Xinh, Hoàng Trí Nghị 1964. cấu tạo địa chất vùng Tạ Khoa. Tập san Địa chất. 33: 9-12. Hà Nội.
Lc Thanh Huu 2004. A new oil-shale bearing formation established within the distributive area of Cretaceous 

red beds in Northwest Việt Nam. Proceedings of 6th Symposium of IGCP 434: 53-56. Hà Nội.
Lê Thanh Hựu, Vũ Xuân Lực 2003. Phát hiện mới hóa thạch động vật và thực vật trong hệ tầng màu đỗ 

ờ Yên Châu, Sơn La. Tạp chí Địa chất. A/279: 65-67. Hà Nội.
Lê Tiến Dũng, Phùng Văn Hoài, Lê Thanh Mẽ, Phạm Vân Anh, Trần Trọng Phát, Nguyễn Thanh 

Tùng 2000. v ề  vị trí địa tầng cùa thành tạo phun trào bazan dọc sông Đà đoạn Tạ Bú - Pá Vinh. Tạp 
chí Địa chất. A/261: 1-15. Hà Nội.

Lê Văn Cự 1985. cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng Thuận Hải - Minh Hải. Lưu trữ  Viện 
Dầu khí. Hà Nội.

Lê Văn Cự 1987. Góp phần hoàn thiện cột địa tầng tồng hợp võng Hà Nội. Tạp chí Dầu khí. 3-4: 1 - 
9. Hà Nội.

Lê Văn Cự 1987. Paleogen ở võng Cửu Long. Tạp chí Dầu khí. 2: 1-7. Hà Nội.
Lê Văn Cự, Nguyễn Địch Dỹ, Phan Huy Quynh, Đỗ Bạt, Lê Đình Thám 1985. Sơ đồ liên hệ địa tầng 

Đệ tam một số bồn trũng Kainozoi ở Việt Nam. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Địa 
chất Việt Nam lần II. 2: 75-80. Hà Nội.

435



Lê Văn Đệ, Nguyễn Thom 1974. về trầm tích Đevon muộn ở vùng Đồng Văn. Địa chất. ĩ 15: 13- 
15. Hà Nội.

Lê Văn Giang (Chù biên) 1998. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Yên Minh, kèm theo Bán đồ Địa 
chất và K hoáng sàn nhóm  tờ Y ên M inh tỉ lệ 1:50.000. T ru n g  tâm  T h ô n g  tin  - L u ’1 1  t r ũ c l ịa  chất. Hà Nội.

Lee T. Y., Lo c . H., Chung S.L., Chen C.Y., Wang P.L., Lin W.P., Nguyen Hoang, Cung Thuong 
Chi, Nguyen Trong Yem 1998.40Ar/39Ar dating result of Neogene basalt in Việt Nam and its tcctonic 
implication. Geodynamics. 27: 317-330. American Geophysics Union.

Leloup P. H., N. Arnaud , R. Lacassin, J. Kienast, T. Harrison, T. Phan Trong, A. Replumaz, and 
P. Tapponicr 2001. New constraints on the structure, thermochronology and timing of the Ailao Shan - 
Red River shear zone. Journal of Asian Earth Sciences. 106/B4: 6657-6671.

Lepvrier c., Maluski H., Van Vuong N.. Roques D„ Axente V., Rangin c . 1997. Indosinian NW 
trending shear zones within the Truong Son Belt (Vietnam): 40Ar-39Ar Triassic ages and Cretaceous to 
Cenozoic overprints. Tectonophỹsics. 283: 105-128.

Li Z.X., L i X.H., Wang J., Evans D.A., Kinny P.D., Zhang s., Zhou H. and Ling w . 2001. South 
China in Rodinia: An update. Gondwana Researches. 4.4: 685-686.

Long J., Burrett c . ,  Phạm Kim Ngân, Janvier Ph. 1990. A new botriolepid antiarch (Pisces, 
Placodermi) from the Devonian of Do Son peninsula, Northern Viet Nam. Alcheringa. 14: 181-194.

Luo H.L, Jang Z.W., Wu X.C., Song X L .,  Ouyang L., Xing Y .s., Liu G.Z., Zhang S.S., Tao Y.G. 
1984. Sinian-Cambrian boundary stratotype section at Meishucun, Jinning, Yunnan, China. People’s 
Publishing House. Yunnan China. I64p.

Luong Hồng Huoc (Chù biên) 1993. Báo cáo Địa tầng Proterozoi thượng - Paleozoi hạ đới Lô-Gâm. 
Trung lâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Lưong Hồng Huọc 1980. Các tài liệu địa tầng và cổ sinh Paleozoi hạ vùng Sơn La. Tạp chí Các khoa 
học về Trái đất. 2/2: 23-26. Hà Nội.

Lương Hồng Hược 1982. On the presence of Ordovician and Silurian Graptolite Zones in Viet Nam. 
Add. Proceedings of 4th Regional Conference GeoSEA: 7-17. Hà Nội.

Lương Hồng Hưọc, Trần HiTu Dần, Đàm Ngọc 1996. Phân chia và liên hệ địa tầng Proterozoi thượng - 
Palcozoi hạ ở các vùng Hà Giang và VỊ Xuyên. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 18/1: 44-49. Hà Nội.

Lương Hồng Huọc, Trần Hữu Dần, Nguyễn Đình Họp 1996. Phân chia địa tầng Cambri - Ordovic 
vùng Thuận Châu, Sơn La dựa trên tài liệu mới. Tạp chí Địa chất. A/233: 1-8. Hà Nội.

Luu Hữu llùng (Chủ biên) 2000. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Bào Yên, kèm theo Bản đồ Địa 
chất và Khoáng sán nhóm tờ Báo Yên ti lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Liru trữ  địa chất. Hà Nội.

Ma Công Cọ (Chú biên) 2001. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tò' Lộc Ninh, kèm theo Bàn đồ Địa chất 
và Khoáng sán nhóm tờ Lộc Ninh tý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lu u trữ  Địa chất. Hà Nội.

Ma Công Cọ, Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc, Lê Minh Thủy, Truong Công Đuọng 2000. Tài liệu mới về hệ 
tầng Châu Thới ở Lộc Ninh, Bình Phước. Tạp chí Địa chất. A/257: 1-4. Hà Nội.

Ma Công Cọ, Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ, Lê Minh Thủy, Truong Công Đưọng 1999. Trầm tích Jura mới 
phát hiện ở Lộc Ninh, Bình Phước. Tạp chí Địa chất. A/255: 1-6. Hà Nội.

Mai Văn Lạc, Đỗ Thị Bích Thưọ'c, Trịnh Hồng Hiệp 1995. Các phức hệ Foraminifera trong trầm tích 
Pliocen - Đệ tứ ở đồng bằng Nam Bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 15/4: 108-114. Hà Nội.

Maluski H., Lepvricr c . ,  Ta Trong Thang, Nguyen Duc Thang 1999. Effect of up-doming process in 
the Song Chay Massif (Vietnam) on Ar-Ar ages. EUG 10. Strasbourg Terra Nova 4: 57 (Abstract).

Mansuy H. 1908. Contribution à la carte géologique de l’Indochine. Paléontologie. Mémoires du 
Service Géologique de l’Indochine: 73 pp. Hanoi.

Mansuy H. 1912. I. Mission du Laos. 1. Géologie des environs de Luang Prabang. 2- Mission Zeil dans 
le Laos septentrional. Résultats paleontologiques. II. Contribution à la Géologie du Tonkin. 
Paléontologie. Mémoires du Service Géologique de l'Indochine. 1/4: 82p.. Hanoi.

436



Mansuy H. 1913. Paléontologie de I' Annam et du Tonkin. Mémoires du Service Géologique de 
l’Indochine. 11/3: 48p.. Hanoi.

Mansuy H. 1914. II - Description d’espèces nouvelles des terrains paléozoiques et triasiques du Tonkin. 
IV. Gisement liasique des schistes de Trian (Cochinchine). VI. Etudes des faunes paléozoiques des 
feuilles de Phu Nho Quan et de Son Tay (Tonkin). Mémoires du Service Géologique de l’Indochine. 
111/2:91 p. Hanoi.

Mansuy H. 1919. Catalogue général par terrains et par localités des fossiles recueillis en Indochine et au 
Yunnan par les géologues du Service Géologiques et par les officier du Service Géographique de l ' Indochine 
au cours des années 1903 - 1918. Bulletin du Service Géologique de l’Indochinhe. Vl/6: 226p. Hanoi.

Mansuy H. 1925. Nouvelles découvertes dans les cavernes du massif calcaire de Bac Son. Mémoires du 
Service Géologique de l’Indochine. XII/1. Hanoi.

Meister C.Ị Vu Khuc, Dang Tran Huyen, Doyle p. 2000. Les ammonites et les bélemnites du 
Jurassique inférieur de Huu Nien, Quang Nam. GEOBIOS. 33/1: 79-96. Villeurbanne.

Meister c . ,  Vu Khuc, Dang Tran Huyen 2002. Les ammonites du Jurassique de Dak Lak, Viet Nam du 
Sud. Revue Paléobiologique. 21/1: 439-483. Genève.

Metcalfe I. 1999. Gondwana dispersion and Asian accretion : An overview. In Metcalfe I. (Ed.) 
Gondwana dispersion and Asian accretion. IGCP 321. Bakkema: 9-28. Rotterdam. Netherland.

Mial A.D. 1990. Principles of sedimentary basin analysis. Second edition. Springer-Vcrlag. 668 p.
Miyashiro A. 1994. Metamorphic petrology. U CL Press. 404 p.
Mtchedlishvili p.A. I960. Novye dannye o tretitchnoi flore Severnogo Vietnama (Tài liệu mới về thực 

vật Đệ tam miền Bắc Việt Nam; New data on Tertiary flora from North Việt Nam). Doklad. AN 
SSSR, 135/3 : 694-697. Moskva.

Nagy E. A., Maluski H., Lepvrier c., Scharer u., Phan Truong Thi, Leyreloup A. and Vu Van Tich 
2001. Geodynamic Significance of the Kontum Massif in Central Vietnam : Composite 40Ar/39Ar and u - 
Pb Ages from Paleozoic to Triassic. Journal of Geology. 109: 755-770. The University of Chicago.

Naif R. 1973. Carte géologique de reconnaissance à 1:200.000: Feuille de Kampot. BRGM. Paris.
Nghiêm Nhật Mai 1986. The Hon Gai Flora and its stratigraphie significance. Proceedings of the 1st 

Conference on Geology of Indochina: 127-136. Ho Chi Minh City.
Ngô Quang Toàn (Chü biên) 1993. Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Hái Phòng, kèm theo Bán đồ Địa chất 

và Khoáng sản nhóm tờ Hải Phòng lý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất. Hà Nội.
Ngô Quang Toàn 1994. Địa chất và khoáng sán thành phố Hải Phòng. Bản đồ Địa chất (Số kỷ niệm 35 

năm  C huyên  ngành  Bán đồ  Đ ịa  chất): 57-66 . L iên  đ o à n  B án  đồ  Đ ịa  c h ấ t  M iền  B ắc. H à N ội.

Ngô Thị Phuọng, Trần Trọng Hòa, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh 1999. Các đặc điểm thạch 
địa hóa của đá magma Paleozoi đới Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 
21/1: 51-56. HàNọi.

Ngô Thuòng San 1975. cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí thềm lục địa Việt Nam. Liru trữ  Viện 
Dầu khí. Hà Nội.

Ngô Thuòng San 1986. Tertiary basins in Southeast Asia, the tectonic feature and hydrocarbon 
distribution. Proceedings of the Is* Conference on Geology of Indochina. 3: 1119-1144. General 
Department, of Geology of Viêt Nam. Ha Noi.

Nguyễn Bá Minh (Chủ biên) 2004. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhỏm tờ Mường Xén, kèm theo 
Bán đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Mường Xén tí lệ 1: 50.000 Trung  tâm Thông tin - Lưu 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Biểu 1969. v ề  việc phát hiện đá spongolit ờ Cao Bằng. Địa chất. 3: 58. Hà Nội.
Nguyễn Chí Huỏng 1983. Góp thêm tài liệu thực vật cho điệp chứa than Nông Sơn. Địa chất. 159: 

22-26. Hà Nội.

437



Nguyễn Chí Huöng 1984. Một phức hệ thực vật Pecmi muộn mới được phát hiện trong điệp Yên Duyệt 
ở Xóm Trạo, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 6/3: 72-79. Hà Nội.

Nguyễn Chí Hưỏng 1998. Stratigraphy of Jurassic sediments of Núi Xước area, North of Central Việt Nam. 
Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B / ll-1 2 : 121-122. Hà Nội.

N guyễn  C h i H u o n g , Đ ặ n g  T r ầ n  H u y ê n  1990. c ố  sinh và đ ịa  tần g  bế than  Q u án g  N inh . Đ ịa chất và 
K h o á n g  sá n . 3: 167-180. V iện  n g h ic n  c ứ u  Đ ịa  c h ấ t  và  K h o á n g  sả n . H à N ội.

Nguyễn Chí Huỏng, Nghiêm Nhật Mai 1982. Hệ thực vật Trias muộn Miền Bắc Việt Nam và ý nghĩa 
địa tầng cùa chúng. Địa chất và Khoáng sản. 1: 18 - 23. Viện Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Nguyễn Chí Hưởng, Nghicm Nhật Mai 1982. Thực vật Trias muộn trong các trầm tích chứa than điệp 
Hòn Gai và điệp Suối Bàng. Tuyển tập Công trình nghiên cứu c ổ  sinh vật. 1: 107-112. Tổng cục 
Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Chí Huỏng, Nghiêm Nhật Mai, Nguyễn Thế v ấn  1982. Tài liệu mới về thực vật ở điệp chứa 
than Suối Bàng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 4/4: 120-125. Hà Nội.

Nguyễn Công Luọng 1983. v ề  tuối cùa hệ tầng Tấn Mài. Bán đồ địa chất. 57: 5-7. Liên đoàn Bàn 
đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Công Lưọng (Chú biên) 1992. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Vạn Yên, kèm theo 
Bản đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Vạn Yên tí lệ 1:50.000. Trung  tâm Thông tin - Lưu trữ 
địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Công Luọng (Chú biên) 2001. Địa chất và khoáne sản tờ Hạ Long. Thuyết minh tờ Bán đồ địa 
chất và khoáng sản Hạ Long tý lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Báo cáo: 1987. 
Trung tâm Thông tin - Ltru trũ' địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Công Luọng (Chù biên) 2001. Địa chất và khoáng sản tờ Móng Cái. Thuyết minh tờ Bàn đồ địa 
chất và khoáng săn Móng Cái tý lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sán Việt Nam. Báo cáo: 
1984. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Công Thuận, Đỗ Văn Thanli, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Thuật 2004. Features of manganese- 
bearing Stratigraphie units in Trùng Khánh area (Cao Bằng Province). Journal of Geology (Department 
of Geology and Minerals of Viet Nam). B/24: 77-84. Hà Nội.

Nguyen Công Thuận, Tạ Hoà Phuo'ng 2002. Tài liệu mới về tuổi của phần chân hệ tầng Tốc Tát ở vùng 
Hạ Lang (Cao Bằng). Tạp chí Khoa học. XVIII/3: 87-91. Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hà Nội.

Nguyễn Đắc Đồng (Chù biên) 2000. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Trạm Tấu, kèm theo 
Bán đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Trạm Tấu tỷ lệ 1:50.000. Trung  tâm Thông tin - Lưu 
trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận 1985. Những phức hệ Bào tứ - phấn hoa của trầm tích Paleogen ở Việt 
Nam. Tuyến tập báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Địa chất Việt Nam lần 2 . 81-85. Hà Nội.

Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận 1985. Những phức hệ Bào tử - phấn hoa của trầm tích Paleogen ở Việt 
Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Địa chất Việt Nam lần II. 2: 81-85. Hà Nội.

N guyễn  Đ ịch D ỹ, N g u y ễn  Q u ố c  A n , P h ạ m  Q u a n g  T r u n g  1996. N h ữ n g  tài liệu m ới về cồ sinh trong 
trầm tích Kainozoi vùng trũng Nà Dương. Địa chất Tài nguyên: 287-295. Viện Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Đình Cần (Chủ biên) 1994. Dịa chất và khoáng sân nhóm tờ Bắc Quang - Vĩnh Tuy, kèm theo 
Bán đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Bác Quang - Vĩnh Tuy tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - 
Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Đình Hòe 1977. Trầm tích Silur - Đevon ỡ thị xã Kiến An. Địa chấl. 133: 26-29. Hà Nội.
Nguyễn Đình Hồng 1979. Nhóm hoá thạch Răng nón (Conodonta) mới phát hiện trong đá vôi chứa 

quặng mangan Cao Bằng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 1/4:127-128. Hà Nội.
Nguyễn Đình Hồng, Đoàn Nhật Trưởng 1982. Dần liệu cổ sinh tuổi Famen (Đevon thượng) trong đá 

vôi C ù Bai, B ình T rị T h iên . T ạ p  c h í C á c  k h o a  học  về T r á i  Đ ấ t. 3 /4 :126 . H à N ội.

438



Nguyễn Đình Họp (Chủ biên) 1997. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Bắc Tú Lệ - Văn Bàn, 
kèm theo Bản đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Bắc Tú Lệ - Văn Bàn tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm 
Thông tin - Lu u trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Đình Hữu 1998. Hệ tầng Nà Khuẩt ở bồn trũng An Châu. Địa chất và Khoáng sản. 6: 13-20. 
Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Nguyễn Đoá, Nguyễn Đình Hồng 1977. v ề  vị trí và tuồi tầng đá vôi chứa quặng mangan vùng đông bắc 
thị xã Cao Bằng. Tập san Sinh vật - Địa học. 3/2: 57-60. Hà Nội.

Nguyễn Đức Khoa 1996. The Upper Famcnnian and Toumaisian Rugosa and stratigraphy of Việt Nam. 
Geologos. 1/1996: 19-27. Warszawa.

N guyễn Đ ức T â m  1976. Bàn thêm  về địa m ạo đồng bằng Bắc V iệt N am . Đ ịa ch ấ t. 125: 14-16. H à Nội.

Nguyễn Đức Tâm 1980. Trầm tích Kainozoi ở các đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Địa chất. 
147: 8 -13 . H à N ộ i.

Nguyễn Đức Tâm 1981. Lịch sử hình thành các đồng bằng Việt Nam và mối quan hệ với kháo cổ học. 
Những phát hiện mói về khảo cổ học năm 1981: 26-27. Viện Khảo cổ. Hà Nội.

Nguyễn Đức Tâm 1982. Trầm tích Kainozoi và lịch sử hình thành đồng bằng Việt Nam. Địa chất và 
Khoáng săn. 1: 33-46. Viện nghicn cứu Địa chất và Khoáng săn. Hà Nội.

N g u y ễn  Đ ứ c  T h ắ n g  (C h ủ  b iê n )  1999. B áo cáo  Đ ịa  c h ấ t và k h o á n g  sản  n h ó m  tờ  V ĩn h  A n , kèm  theo  

Bàn đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Vĩnh An tỷ lệ 1:50.000. T rung  tâm Thông tin - Liru trữ 
địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Đức Thắng (Chú biên) 1999. Địa chất và khoáng sàn loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai: tờ Bù Prang, 
tờ Bến Khế, tờ Nha Trang, tờ B’Lao, tờ Đà Lạt - Cam Ranh, tờ Gia Ray - Bà Rịa, tờ Phan Thiết. Thuyết 
minh Bản đồ địa chất và khoảng sán loạt tờ Ben Khế - Đồng Nai tỷ lệ ] :200.000. Cục Địa chất và 
Khoáng sàn Việt Nam. Hà Nội.

Nguyễn Giao 1983. cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí trầm tích Đệ tam đồng bằng sông Cửu Long. 
Lu u trữ Viện Dầu khí. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng 1981. Ý nghĩa địa tầng của Stromatoporoidea trong các trầm tích Givet và Frasni ở 
khu vực Trường Sơn. Địa chất. 153: 17-21. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đình Phirơng 2003. Hệ tầng Băn Coóng trong đới 
tướng - cấu trúc Hạ Lang. Địa chất. A/274 : 1-10. Hà Nội:

Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Truong, Đặng Trần Huyên 1991. Tài liệu mới về trầm tích Đcvon 
trong khối Bắc Sơn. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 3/2: 33-39. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Truỏng, Nguyễn Đức Khoa 1995. Địa tầng các trầm tích Đevon và 
Đevon thượng - Carbon hạ ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Địa chất và Khoáng sản. 4: 17-30. Viện 
nghiên cứu Địa chất và Khoáng sàn. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Đình Hồng, Nguyễn Đức Khoa 1985. Hệ tầng Xê Băng Hiêng - phân vị 
địa tầng mới ớ Bắc Trung Bộ. Thông tin Khoa học Kỹ thuật Địa chất. 6: 10-15. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Kim Ngân, Nguyễn Đình Hồng, Nguyễn Đức Khoa, Đoàn Nhật Trưởng
1980. Phát hiện đá vôi Frasni-Famen (Đevon thượng) trong vùng Quy Đạt (Bình Trị Thiên). Tạp chí 
Các khoa học về Trái đất. 4/2: 27-28. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hùng, Trần Minh Khang 2001 .Tài liệu mới về địa tầng Permi ở vùng quần đào Nam Du, 
tinh Kiên Giang. Địa chất. A/263: 1-5. Hà Nội.

Nguyễn Huy Mạc, Phạm Thế Hiện 1972. Một số vần đề địa chất ở quần đăo Cô Tô và lân cận trong 
vịnh Bắc Bộ. Tập san Sinh vật - Địa học. X/1-4: 37-42. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc 1977. Trầm tích phun trào chứa mangan trong tờ Bắc Cạn. Địa chất. 129:4-10. Hà Nội.

439



Nguyễn Kinh Quốc 1985. Hoạt động núi lửa Mezozoi sớm ở miền Nam Việt Nam. Tóm tắt báo cáo Hội 
nghị Khoa học Kỹ thuật Địa chất Việt Nam lần II. 3: 183-200. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc 1990. Các thành tạo núi lứa Paleozoi muộn - Mezozoi và khoáng sán liên quan 
ở rìa nam khối nâng Kon Tum. Địa chất và Khoáng sán. 3: 123-135. Viện nghiên cứu Địa chất 
và Khoáng sán. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc (Chù biên) 1990. Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Bỉnh Gia, kèm theo Bản đồ Địa chất và 
Khoáng sản nhóm tờ Bình Gia tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc (Chù biên) 2001. Địa chất và khoáng sản tờ Bắc Cạn. Thuyết minh tờ Bàn đồ địa 
chất và khoáng sàn Bắc Cạn tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội. Báo 
cáo: 1974. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

N guyễn K inh  Q uốc , B ùi P h ú  M ỹ, N guyễn  X u ân  B ao 1980. N hững tài liệu m ới về đ ịa  chất ờ  vịnh Thái Lan. 
Tóm tắt báo cáoHội nghị Khoa học Địa chất kỷ niệm 25 năm ngành Địa chất Việt Nam: 17-18. Tổng 
cục Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc, Tạ Hoàng Tinh, Trần Tỵ 1982. về  thành tạo trầm tích phun trào trung tính hệ tầng 
Đak Un. Địa chất. 156: 16-22. Hà Nội.

Nguyễn Kinh Quốc, Trần Hữu Dần, Lê Hùng, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Văn Ngoẫn 1991. New 
data on geology of Binh Gia map sheet group. Proceedings of the 2nd Conference on Geology of 
Indochina. I: 71-78. Hà Nội.

Nguyen Nghiêm Minh 1968. Địa tầng Mezozoi vùng Tam Đào. Địa chất. 81-82: 33-45. Hà Nội.
Nguyễn Ngọc Hoa (Chủ biên) 1995. Địa chất và khoáng sản loạt tờ Đồng bằng Nam Bộ: tờ Công Pông 

Chàm - Lộc Ninh, tờ TP Hồ Chí Minh, tờ Châu Đốc, tờ Mỹ Tho, tờ Long Xuyên, tờ Phú Quốc - Hà 
Tiên, tờ Trà Vinh - Côn Đáo, tờ An Biên - Sóc Trăng, tờ Cà Mau - Bạc Liêu. Thuyết minh Bản đồ địa 
chất và khoáng sán loạt tờ Đồng bàng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất Việt Nam. Hà Nội. Báo 
cáo: 1991. Trung tâm Thông tin - Luu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Liên 1981. Tipizatsiya metamorfïtcheskikh formatsii Severnogo Vietnama. Trudy 
Instituta Gcologii i Gcofiziki 488: 103-110. Novosibirsk. (Tiếng Nga).

Nguyễn Quang Hạp 1967. Các trầm tích vùng rìa đông bắc Hà Nội và dự đoán sự phát triển cùa chúng 
vào miền trũng. Địa chất. 69-70: 9-21. Hà Nội.

Nguyễn Quang Trung (Chủ biên) 1995. Địa chất và khoáng sán tờ Mahaxay - Đồng Hới. Thuyết minh 
tờ Bản đồ Địa chất và Khoáng sân tờ Mahaxay - Đồng Hới tỳ lệ 1:200.000. Cục Địa chất Việt Nam. 
Hà Nội. Báo cáo: 1983. Trung tâm Thông tin - Lưu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Quốc Cường, Tokarski A. k., Swierezewska A., Oliwkiewicz-Miklasinska M. 2002. An 
approch to the structural history during Cenozoic of the Lo River Fault (North Viet Nam). Journal of 
Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/17-18: 46-53. Hà Nội.

Nguyễn Son (Chú biên) 2000. Báo cáo Kết quả đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ, 
kèm theo Bản đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Phù Mỹ ti [ệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu 
trũ'địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Thi Lan Tu 1970. Some Permian fossil algae fom Vietnam. Archives Géologiques du Viet 
Nam. 13. 2: 1-42. Saigon.

Nguyen Trí Vát 1964. Những tài liệu mới về tầng Cò Nòi và tầng Đồng Giao tuổi Trias. Địa chất. 
38: 4-7. Hà Nội.

Nguyễn Trí Vát (Chù biên) 1993. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Lang Chánh, kèm theo 
Bản đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Lang Chánh tý lệ 1:50.000. Trung  tâm Thông tin - Luu 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Trí Vát (Chủ biên) 1997. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thanh Mọi, kèm theo 
Bản đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Thanh Mọi tỷ lệ 1:50.000. T rung  tâm Thông tin - Liru 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

440



Nguyễn Văn Hoành (Chú biên) 1978. Báo cáo lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sán vùng Sông Cà 
tý lệ 1/200.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoành (Chú biên) 1995. Địa chất và khoáng sán tờ Xiêng Khoảng - Tương Dương. 
Thuyết minh tờ Bản đồ địa chất và khoáng sán Xiêng Khoáng - Tương Dương tý lệ 1:200.000. Cục 
Địa chất Việt Nam. ỉ là Nội.

Nguyễn Văn Hoành (Chú biên) 2000. Báo cáo kết quả hiệu đính lần thứ hai bán đồ địa chất và khoáng 
san tý lệ 1:200000 loạt Tây Bắc. Trung tâm Thông tin - Lu u trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Đoá, Phạm Huy Thông 1985. Các trầm tích Paleozoi thượng ớ Bắc 
Trung Bộ. Tóm tát báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Địa chất Việt Nam lần II. 2: 41-47. 
Tổng cục Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoành, Phạm Huy Thông, Lê Đình Khôi 1983. Phát hiện tầng đá vôi vân đó Đevon 
thượng ở khu vực Mường Xén. Bản đồ địa chất. 58: 10-12. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoành, Phạm Huy Thông 1984. Trầm tích Paleozoi giữa ở Bắc Trung Bộ. Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam. II: 5-25. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoành, Phan Viết Kỷ, Hoàng Ngọc Kỷ, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Tưòng Tri, Hồ 
Trọng Tý 1978. Địa chất tờ Hà Nội. Thuyết minh tờ Bán đồ địa chất Hà Nội tỷ lệ 1:200.000. Tổng 
cục Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Hội 1999. Biostratigraphy of the Nam Con Son basin. PetroVielnam Review. 
1 /1 9 9 9 :1 8 -2 4 . H à N ộ i.

Nguyễn Văn Liêm 1966. Địa tầng Paleozoi muộn và vấn đề tuổi cùa bauxit ờ vùng Đồng Đăng, Lạng 
Sơn. Địa chất. 57: 25-32. Hà Nội.

Nguyễn Văn Liêm 1966. Some Triassic foraminifers from Hoangmai limestone, Nghean Province, North 
Vietnam. Acta Scientiarum Vietnamicarum. Sectio ßiologia, Geographia, Geologia. 1: 37-44. Hà Nội.

Nguyễn Văn Liêm 1967. v ề  vấn đề phân chia địa tầng Paleozoi thượng ờ Bản đồ địa chất miền Bác Việt 
Nam 1:500.000. Địa chất. 74: 6-8. Hà Nội.

Nguyễn Văn Liêm 1968. Lại bàn về việc phân chia địa tầng Paleozoi thượng trong công tác lập bán đồ 
địa chất miền Bắc Việt Nam. Địa chất. 79-80: 42-45. Hà Nội.

Nguyễn Văn Liêm 1974. Nizhnjaja granitsa Permsko-Kamennougolnykh izvestnjakov na poluostrove 
Indokitaja. Sovetskaya Gcologia. 8: 140-145. Moskva.

Nguyễn Văn Liêm 1978. v ề  hệ Cacbon ở miền Bắc Việt Nam. Tập san Sinh vật - Địa học. XVI/3: 78- 
85. Hà Nội.

Nguyễn Văn Liêm 1985. Paleodoi thượng ở Việt Nam: 532 tr. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 
thuật. Hà Nội.

Nguyễn Văn Phúc 1977. Bàn về tuổi cùa trầm tích lục nguyên chứa Bút đá ở miền Bấc nước ta. Địa 
chất. 129: 18-21. Hà Nội.

Nguyễn Văn Phúc 1981. Graptolite faunas in Vietnam. Add. Proceedings of Regional Conference of 
GeoSEA: 18-31. GDG Việt Nam, Hà Nội; Add. Proceedings of 4lh Regional Conference GeoSEA: 
347-455. Manila, 1982.

Nguyễn Văn Phúc 1991. Vài nét khái quát về điều kiện thành tạo trầm tích và cồ địa lý trong các kỹ 
Orđovic và Silur Trường Sơn . Tạp chí Địa chất. A/206-207: 20-23. Hà Nội.

Nguyễn Văn Phúc 1998. Lower Devonian Graptolites from Muong Xen area (Nothwest part of Central Viet 
Nam. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/l 1-12: 29-40. Hà Nội.

Nguyễn Văn Thế (Chủ biên) 1999. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Lục Yên Châu, kèm 
theo Bản đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Lục Yên Châu tì lệ 1:50.000. T rung  tâm Thông tin
- Lưu t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Đình Họp 1995. Mặt cắt Permi thượng - Trias hạ ở tây thị xã Sơn La. Địa 
chất. A/229: 421 -43 Hà Nội.

441



Nguyễn Văn Trang (Chú biên) 1975. Báo cáo Địa chất và khoáng sản tờ Sơn Dương - Văn Lãng, kềm 
theo Bàn đồ Địa chất và Khoáng sàn nhóm tờ Sơn Dương - Văn Lãng ti lệ 1:50.000. Trung tâm Thông 
tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Trang (Chú biên) 1996. Địa chất và khoáng sản loạt tờ Huế - Ọuàng Ngãi: tờ Hướng Hóa- 
Huế - Đà Năng, tờ Hội An, tờ Bà Nà, tờ Quáng Ngãi, tờ Đắc Tô. Thuyết minh Bán đồ địa chất và 
khoáng sán loạt tờ Huế - Quảng Ngãi 1:200.000. Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội. Báo cáo: 1984. 
Trung tâm Thông tin - Lu u trô’ địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn Trang, Thái Quang 2001. V ị trí địa tầng và một số đặc điểm thành phần đặc trưng cua các 
khoáng vật trong tồ hợp cộng sinh khoáng vật của đá biến chất khu vực Trà My - Tắc Pò. Địa chất, Tài 
nguyên, Môi truòng Nam Việt Nam: 11-17. Liên đoàn Bán đồ Địa chất Miền Nam, Tp Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Trang, Trần Tuệ, Phan Truòng Thị, Phạm Huy Long, Phan Văn Thuận. Nguyễn 
Văn Quyến, Nguyễn Đúc Thäjig, Nguyễn Quang Lộc 1984. Những đặc điêm cơ bàn cấu trúc địa 
chất và khoáng sản khu vực Huế - Quảng Ngãi. Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. II: 107-137. 
Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Văn T ruậ t  (Chủ biên) 1999. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Điện Biên, kèm theo 
Bản đồ Dịa chất và Khoáng sản nhóm tờ Điện Biên tì lệ 1:50.000. T rung  tâm Thông tin - Lưu 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh 1977. Trầm tích Silua muộn - Đevon ờ Tây Băc Việt Nam. Trong Những vấn đề địa chất 
Tây Bắc Việt Nam: 82-108. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh (Chủ biên) 1978. Địa chất tờ Yên Bái. Thuyết minh Bản đồ địa chất tờ Yên Bái tý lệ 1.200.000. 
Tống cục Địa chất. Hà Nội. Báo cáo: 1970. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh, Đoàn Kỳ Thuỵ 1980. Những tài liệu mới về các phun trào ở võng chồng Tú Lệ. Tóm 
tát báo cáo Hội nghị Khoa học Địa chất kỷ niệm 25 năm ngành Địa chất Việt Nam: 124-125. 
Tống cục Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao 1970. Tài liệu mới về cấu trúc địa chất vùng Vạn Yên. Địa chất. 91-92: 63-67. Hà Nội.
Nguyễn Xuân Bao 1977. Những tài liệu mới về địa chất ờ Nam Việt Nam. Bán đồ Địa chất. 34: 3-11. 

Liên đoàn Bán đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao (Chú biên) 1978. Địa chất tờ Vạn Yên. Thuyết minh Bán đồ địa chất tờ Vạn Yên tý lệ 
1:200.000. Tổng cục Địa chất. Hà Nội. Báo cáo: 1969. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao (Chù biên) 1983. Báo cáo Bàn đồ địa chất miền Nam Việt Nam tỳ lệ 1:500.000. 
Trung tâm Thông tin - Lưu trũ' địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao (Chú biên) 1995. Báo cáo Hiệu đính Bán đồ địa chất và khoáng sản miền Nam Việt 
Nam tý lệ 1:200.000. Trung tâm Thông tin - Liru trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh, Bùi Phú Mỹ, Trần Văn Tỵ, Đỗ Công Dự, Nguyễn Huy Tâm 1978. 
Địa chất miền Nam Việt Nam. Bản đồ Địa chất. 39: 3-15. Liên đoàn Bản đồ Địa chất, Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao, Tạ Hoàng Tinh 1979. Trầm tích Jura ở Nam Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về 
Trái đất. 1/1:9-13. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979. Địa tầng trước Cambri ờ Việt Nam. Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam. I: 9-16. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao, Từ Lê 1964. Báo cáo Địa chất vùng Nậm Muội. Trung tâm Thông tin - Liru trữ 
địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao, Vũ Như Hùng 2000. Địa tầng trước Kainozoi ở Tây Nam Bộ. Địa chất, Tài nguyên, 
Môi truồng Nam Việt Nam: 8-15. Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam. Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Bao, Vũ Như Hùng, Trịnh Long 2000. Hiệu chinh tuồi một số phân vị địa tầng Mesozoi 
ở Nam Việt Nam. Địa chất, Tài nguyên, Môi truòng Nam Việt Nam: 16-19. Liên đoàn Bản đồ Địa 
chất Miền Nam. Tp Hồ Chí Minh.

442



Nguyễn Xuân Duong (Chú biên) 1996. Địa chất và khoáng sản tờ Lệ Thuỷ - Quàng Trị. Thuyết minh 
Ban đồ địa chất và khoáng sản tờ Lệ Thuý - Quáng Trị tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất Việt Nam. Hà 
Nội. Báo cáo. 1976. Trung tâm Thông tin - Liru trữ  địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Huyên 1996. Đặc điềm trầm tích và điều kiện tích tụ trầm tích Kainozoi hạ thung lũng 
Sông Hồng-Lô-Cháy. Địa chất Tài nguyên (Công trình kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Địa chất). 1: 
239-251. Viện Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quang Hưng 2004. Lịch sử phát triến các thành tạo 
trầm tích Paleogen-Neogen trong mối quan hệ với đứt gãy Sông Hồng. Trong Đói đứt gẫy Sông Hồng. 
Đặc điếm địa động lục. sinh khoáng và tai biến thiên nhicn: 413-462. Viện Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Khiến 2000. Một số kết quá nghiên cứu mới về các trầm tích quần đáo Cô Tô (Quáng 
Ninh). Địa chất và Khoáng sản. 7: 55-60. Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

N guyễn X u â n  K h iế n . N g u y ễn  X u â n  Q u a n g  2002 . Phát h iện hóa thạch  H ai m ánh  C re ta  sớm  ớ Đ ông Bẩc 

Bộ. T ạ p  ch í Đ ịa c h ấ t.  A /271 : 42 -4 3 . H à N ội.

Nguyễn X u ân  T ù n g , T rầ n  V ăn  T r ị  1986. M agm atism  and plate tectonics o f  Indichina and n e ig h b o u rin g  
regions. Proceedings of 1st Conference on Geology of Indochina. 3 : 1145 - 1163. General 
Department of Geology. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị (Chú biên) 1992. Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam. Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 274 tr.

Osika R.1962. Tổ chức và phương pháp các công tác thăm dò tìm kiếm địa chất vùng Báo Hà. Nội san 
Địa chất. 4: 3-10. Hà Nội.

Patte E. 1927. Etudes géologiques dans l’Est du Tonkin. Bulletin du Service Géologique de l’Indochinhe. 
XVI/1: 314 p. Hanoi.

Patte E. 1929. Description des fossiles paléozoiques recueillis par MM. L.. Dussault et J. Fromaget en 
Extrême-Orient. Bulletin du Service Géologique de PIndochinhe. XVII1/1: 112p. Hanoi.

Petersen H.I., Andersen C., Nielsen. L.H. 2000. Hydrocarbon potential of the North-East Song Hong 
Basin: Implication from immature terrestrial source rocks. Conference on “The Vietnam Oil and Gas 
Industry on the Eve of the 21s1 Century”: 196-204. Hà Nội.

P hạm  B ình  (C hú  b iên ) 1997. B áo cáo  N gh iên  cứu các đá  siêu  m afic  k iềm , xác đ ịnh  tiền  đề và dấu hiệu 
tìm  kiếm  kim  cư ơ n g  ở  T ây  N guyên . T ru n g  tâ m  T h ô n g  tin  - L iru  t r ữ  đ ịa  c h ấ t. H à N ội.

P h ạm  Đ ìn h  L o n g  1968. T ài liệu m ới về trầm  tích  P aleozoi hạ ở  T uyên  Ọ u an g  và T hái N guyên . Đ ịa ch ấ t. 
79-80. Hà Nội.

Phạm Đình Long 1973. Các trầm tích Đevon muộn chứa mangan ờ vùng Hạ Lang - Tốc Tát. Tin Bản đồ 
Địa chất. 9: 9-15. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Đình Long 1973. Tìm hiéu địa tầng Đevon trong đới Hạ Lang, Cao Bằng. Địa chất. 106: 1-7. Hà Nội.
Phạm Đình Long 1973. Tìm thấy hỏa đá Ammonoidea trong điệp Sông Hiếm. Tin Bán đồ Địa chất. 9: 

19-22. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.
Phạm Đình Long 1974. Vài sứa đối về điệp Sông Hiến, hệ tầng Nà Khuất và lớp phú trầm tích phun trào 

Tam Lang. Địa chất. 111: 23-24. Hà Nội.
Phạm Đình Long 1975. Địa chất tờ Chinh Si - Long Tân. Tin Bản đồ Địa chất. 21. 1-16. Liên đoàn 

Băn đồ Địa chất. I là Nội.
Phạm Đình Long (Chũ biên) 2001. Địa chất và khoáng sán tờ Long Tân - Chinh Xi. Thuyết minh Eián đồ 

địa chất và khoáng san tờ Long Tân - Chinh Xi ty lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sán Việt 
Nam. Hà Nội. Báo cáo: 1974. Trung tâm Thông tin - Luu trũ địa chất. Hà Nội.

Phạm Đình Long (Chủ biên) 2002. Địa chất và khoáng sán tờ Tuyên Quang. Thuyết minh Bản đồ địa 
chất và khoáng sân tờ Tuyên Ọuang tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội. 
Báo cáo: 1968. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

443



Phạm Đình Long, Hoàng Văn Quang, Nguyễn Kinh Quốc, Đỗ Văn Doanh, Trần Tính. Hoàng 
Xuân Tình 1980. Địa tầng chứa mangan miền Bắc Việt Nam. Bản đồ Địa chất. 47: 3-11. Liên 
đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Đình Long, Hoàng Xuân Tình, Phan Viết Kỳ 1981. Một số nét chính về địa chất khu vực Dông 
Bắc Bắc Độ. Bán đồ Địa chất. 48: 4-19. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Đình Truỏng (Chú biên) 1996. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Hoành Sơn, kèm theo 
Bản đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Hoành Sơn tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Luu trữ 
địa chất. Hà Nội.

Phạm Đình Truỏng (Chù biên) 1999. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Sơn La, kèm theo Bán đồ Dịa 
chất và Khoáng sản nhóm tờ Sơn La tý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lun trữ  địa chất. Hà Nội.

Phạm Hồng Quế, Đỗ Bạt 1981. Địa tầng tống hợp trầm tích Đệ tam miền trũng Hà Nội. Luu trữ Viện 
Dầu khí Hà Nội. ,

Phạm Hùng, Cù Đình Hai, Đỗ Văn Long 1979. Các trầm tích tré đồng bằng Tây Nam Bộ. Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam. 1: 364-377. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông 1980. Phát hiện bước đầu về các vi hoá thạch Conodonta trong điệp Tốc Tát và ý 
nghĩa địa tầng cùa nó. Bản đồ Địa chất. 46: 12-20. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông 1983. Phát hiện hoá thạch Conodonta trong điệp La Khê và hệ tầng Mường Lống ờ 
khu vực bác Trường Sơn. Bản đồ Địa chất. 57: 34-39. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông (Chủ biên) 2001. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Minh Hóa, kèm theo Ban 
đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Minh Hoá tý lệ 1:50.000. Trung tẩm Thông tin - Lưu trừ địa 
chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Văn Quang, Phạm Quang Phúc 2000. Phát hiện mới về địa 
tầng Jura-Creta vùng Mụ Giạ. Bản đồ Địa chất. 98: 33-41. Liên đoàn Bản đồ Địa chất MB. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Nguyễn Thế Dân 1984. V ị trí địa tầng và tuối của tầng silic Băng Ca. Địa chất. 166: 
6-9. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Hoành 1980. Những dẫn liệu mới về cổ sinh địa tầng của hệ tầng La 
Khê (vùng tây bấc Nghệ Tĩnh). Bản đồ Địa chất. 45: 23-29. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Tạ Hoà Phirơng, Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Truỏng 1999. Một số tài liệu 
mới về Paleozoi trung - thượng vùng Quy Đạt - Lý Hoà và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Địa 
chất - Khoáng sản Việt Nam. 111:15-24. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Tạ Hoà Phưong, Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Trưỏng, Nguyễn Văn Quang 
2000. Trầm tích Đevon thượng - Carbon hạ ớ Bắc Trung Bộ. Bản đồ Địa chất. 98: 5-23. Liên đoàn 
Bản đồ Địa chất Miền Bắc. Hà Nội.

Phạm Huy Thông, Vũ Mạnh Điển, Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Văn Quang 2000. Các tài liệu mới về 
địa tầng Paleozoi-Mesozoi phần phía nam Bắc Trung Bộ. Tóm tát báo cáo Hội nghị khoa học Địa 
chất - Khoáng sán năm 2000: 11-12. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1975. Một số mặt cát sinh địa tầng Paleozoi hạ ờ miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập Công 
trình nghiên cứu Địa tầng: 40-54. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1982. Phát hiện hoá thạch Conodonta tuồi Famen trong đá vôi Mường Xén (Nghệ An). 
Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 4/1: 31. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1982. v ề  sự có mặt cúa trầm tích Famen ở Việt Nam. Địa chất. Í54: 5-8. Hà Nội.
Phạm Kim Ngân 1983. Trầm tích Đevon thượng ớ vùng Mường Xén (Nghệ Tĩnh). Tạp chí Các khoa 

học về Trái đất. 5/2: 62-64. Hà Nội.
Phạm Kim Ngân 1984. Conodonta Cacbon hạ ở vùng Ọuy Đạt (Binh Trị Thiên). Tạp chí Các khoa học 

về Trái đất. 6/1: 29-30. Hà Nội.
Phạm Kim Ngân 1984. v ề  trầm tích Đevon thượng ờ Việt Nam qua nghiên cứu Conodonta. Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam. II: 32-37. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

444



Phạm Kim Ngân 1984. Vi hoá thạch Condonta trong đá vôi chứa quặng mangan ở Cao Bằng. Địa chất. 
167: 20-21. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1985. Tìm thấy Conodonta trong đá vôi Văn Xá (Huế). Tạp chí Các khoa học về Trái 
đất. 7/3: 113. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1985. về  tầng đá vôi vân đỏ vùng Đồng Văn. Thông tin Khoa học Kỹ thuật Địa 
chất. 6: 16-20. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1986. v ề  ranh giới Frasni - Famen (Đevon thượng) ở vùng Quy Đạt (Bình Trị Thiên).
Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 8/1: 28-30. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân 1998. On the Hàm Rồng Formation in the neighbourhood of Thanh Hoá City. Journal 
of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/l 1-12: 13 - 17. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân (Chú biên) 1994. Báo cáo “Hoàn thiện sự phân chia địa tầng Phanerozoi Bắc Trung
Bộ”. Trling tâm Thông tin - Lưu trù' địa chất. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Lirơng Hồng Hưọc 1995. Trầm tích Cambri và Orđovic ở Việt Nam. Địa chất. 
Khoáng sàn, Dầu khí Việt Nam.1: 41-58. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hưọc, Phạm Đình Long 1986. Địa tầng Paleozoi hạ (Cambri, 
Ocdovic và Silua) ở Đông Dương. Địa chất Campuchia, Lào, Việt Nam: 31-35. Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Lưong Hồng Hưọc 2003. về hộ tầng Hà Giang. Tạp chí Địa chất. 
Â/275: 1 - 1 1. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Lirơng Hồng Hưọc, Trần Văn Trị 2004. Xem xét lại mặt cẳt chuẩn 
hệ tầng Chang Pung ớ Hà Giang. Địa chất. A/284: 10-16. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Nguyễn Thế vấn  1998. Sự có mặt cúa các hệ tầng Ben Khế và Bó 
Hiềng ở thượng nguồn sông Đà (Lai Châu). Địa chất và Khoáng sản. 6: 35-44. Viện nghiên cứu Địa 
chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Nguyễn Thế vấn 2003. Trầm tích Cambri ớ vùng Tuần Giáo (Lai 
Châu). Địa chất và Khoáng sán. 8: 1-8. Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Nguyễn Thị Kim Thoa 2000. Tài liệu mới bồ sung về hệ tầng Hàm 
Rồng. Địa chất và Khoáng sản. 7: 25-38. Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần, Nguyễn Thị Kim Thoa, Bùi Minh Tâm 2000. về  hệ tầng Sông Mã ở 
dái tây nam Bắc Bộ (Thanh Hoá - Sơn La - Lai Châu). Tạp chí Địa chất. A/258: 1-15. Hà Nội.

Phạm Quang Trung, Đỗ Bạt, Nguyên Quốc An, Đặng Vũ Khỏi, Đỗ Việt Hiếu 1999. Tài liệu bào tử 
phấn hoa mới trong hệ tầng Đồng Ho. Tạp chí Dầu khí. 3: 2-8. Hà Nội.

Phạm Quang Trung, Đỗ Bạt, Nguyên Quốc An, Đặng Vũ Khỏi, Đỗ Việt Hiếu, Nguyễn Địch Dỹ 
1999. Tài liệu bào tứ phấn hoa mới trong phân chia địa tầng trầm tích Paleogen khoan 104 trên cấu tạo 
Phú Cừ miền võng Hà Nội. Tạp chí Dầu khí. 4: 2-10. Hà Nội.

Phạm Quang Trung, Đỗ Bạt, Nguyên Ọuốc An, Đặng Vũ Khỏi, Đỗ Việt Hiếu, Ngô Xuân Vinh, Lê 
Như Tiêu, Nguyễn Địch Dỹ 1999. Bàn về địa tầng đáo Bạch Long Vĩ. Tạp chí Dầu khí. 6: 4-18. Hà Nội.

Phạm Quang Trung, Nguyễn Quốc An, Đỗ Bạt, Đặng Vũ Khỏi 1997. Tài liệu mới về tuổi trầm tích Đệ tam 
ớ đào Bạch Long Vĩ. Tài nguyên và Môi truòng biển. IV: 81-87. Viện Hái dirong học. Hà Nội.

Phạm Quang Trung, Phan Huy Quynh, Đỗ Bạt, Nguyên Quốc An, Đặng Vũ Khỏi, Đỗ Việt 
Hiếu, Nguyễn Ngọc 2000. Tài liệu bào tử phấn hoa mới trong hệ tầng Nà Dương. Tạp chí Dầu 
khí. 7: 18-27. Hà Nội.

Phạm Thanh Bình, Nguyễn Công Lưọng 1999. Kiểu mặt cắt cơ bản hệ tầng Cô Tô - đào Thanh Lân. 
Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. III: 9-14. Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc. Hà Nội.

Phạm Văn Hoàn (Chù biên) 1983. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Nguyên Bình, Ngân Sơn, 
Phủ Thông, kèm theo Bản đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Nguyên Bình, Ngân Sơn, Phủ Thông ti 
lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Liru trữ  địa chất. Hà Nội.

445



Phạm Văn Quang 1969. Tuối của trầm tích chứa than Hồng Gai và vấn đề địa chất khu vực phát triên 
trong Mezozoi. Địa chất. 87- 88: 13-39. Hà Nội.

Phạm Văn Quang 1971. Kiến tạo bé than Đông bẩc Bắc Bộ. Địa chất. 97: 1-15. Hà Nội.
Phạm Văn Quang, Nguyễn Văn Trang 1966. Những vấn đề địa chất cơ bàn và phương hirớne lìm 

kiếm than cùa các trầm tích chứa than Mesozoi thuộc bê than ĐB Bắc Bộ. Địa chất. 55: 10-19; 56: 
6-17. Hà Nội.

Phạm Văn Quang (Chu biên) 1969. Báo cáo Địa chất bế than Đông Bắc Bắc Bộ, kèm theo Bàn đồ địa 
chất bề than Đông Bắc Bắc Bộ tý lệ 1/200.000. Trung tâm Thông tin - Luu trũ địa chất. Hà Nội.

Phạm Văn Quang, Trần Văn Toàn, Phạm Kim Ngân, Phạm Trịnh Phúc 1973. Địa tầng Paleozoi 
sớm-giữa vùng cấm Thuỷ - Bá Thước. Địa chất. 110: 1-9. Hà Nội.

Phạm Xuân Anh (Chú biên) 1989. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Thanh Hóa, kèm theo 
Bàn đồ Địa chất và Khoáng sán nhóm tờ Thanh Hóa tý lệ 1:50.000. T rung  tâm Thông tin - Liru 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Phan Cự Tiến 1970. v ề  trầm tích chứa than và trầm tích màu đỏ ở Đông Bắc Băc Bộ và giai đoạn Trias
muộn ớ Việt Nam. Địa chất. 91-92: 20-30. Hà Nội.

Phan Cự Tiến 1977. Trầm tích Pecmi muộn - Trias sớm ớ Tây Bắc Việt Nam. Trong Nhũng vấn đc địa 
chất Tây Bắc Việt Nam: 109-151. Nhà xuất bán Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Phan Cự Tiến 1978. Những nét chú yếu về địa chất Tây Bắc Việt Nam. Băn đồ Địa chất. 37: 2-13. Liên 
đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Phan Cụ- Tiến (Chú biên) 1989. Địa chất Campuchia. Lào, Việt Nam. Thuyết minh Bàn đồ địa chất 
Campuchia, Lào, Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000. Tổng cục Mỏ-Địa chất. Hà Nội.

Phan Cự Tiến, Trần Quốc Hải, Lê Đình Hữu, Phan Viết Kỷ, Bùi Phú Mỹ, Nguyễn Vĩnh 1977. Chú 
giái Bán đồ địa chất rây bắc Việt Nam, loạt tờ bán đồ Sông Đà tý lệ 1: 200.000. Trong Nhũng vấn đề
địa chất Tây Bắc Việt Nam: 9-64. Nhà xuất bán Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Phan Huy Quynh 1982. Những quan điếm hiện nay về địa tầng miền võng Hà Nội. Nội san Dầu khí. 2:
2-6. Hà Nội.

Phan Sơn (Chù biên) 1978. Địa chất tờ Sơn La. Thuyết minh Bàn đồ địa chất tờ Sơn La tý lệ 1:200000. 
Tống cục Địa chất. Hà Nội. Báo cáo: 1974. Trung tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Phan Sơn, Trần Đức Giang 1971. Tuồi cúa trầm tích núi lứa Nậm Ban. Địa chất. 100: 21-22. Hà Nội.

Phan Trọng Trịnh, Lacassin R., Lcloup R.H., Tapponier p., Nguyễn Trọng Ycm 1995. Evidence of 
strike-slip deep displacement along the Red River metamorphic zone in Tertiary. Journal of Geology 
(Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/5-6: 3-16. Hà Nội.

Phan Trong Trinh, Leloup R.H., Tapponier p., Nguyen Trong Yem, Findlay R. H. 1996. Ceno/oic 
geodynamics in North Việt Nam. Proceedings IGCP 383, 7 : 25-26. Beijing.

Phan Trọng Trịnh, Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đăng Túc 1996. Biến dạng sâu của đới biến chất Sông 
Hồng và lân cận. Địa chất. A/237: 52-58. Hà Nội.

Phan Truòng Thị 1975. Địa tầng Tiền Cambri miền Bắc Việt Nam. Tuyến tập công trình nghiên cứu 
khoa học Đại học Mỏ - Địa chất 1971-1974: 1-14. Triròng Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội.

Phan Trưòng Thị 1978. Stratigraphia i petrologia dokembriiskih obrazovanii SRV. Geologia i 
Geofizika. 1: 129-163. Novosibirsk (Tiếng Nga).

Phan Trirờng Thị 1984. Điều kiện hóa lý cúa các quá trình biến chất khu vực trong lịch sứ tiến hóa vó lục địa 
ờ Việt Nam. Địa chất và khoáng sản Việt Nam. II: 101-106. Liên đoàn Bán đồ Địa chất. Hà Nội.

Phan Truong Thi, Trinh Long, Nguyen Ngoe Lien 1986. Metamorphic formations and facies series 
map of S.R. Viet Nam at the 1:1,000,000 scale. Proceedings of the 1st Conference on Geology of 
Indochina. 1: 191-200. General Department of Geology of Viêt Nam. Ho Chi Minh City.

446



Poliakov G.V., Balykin p.A., Trần Trọng Hòa, Hoàng Hữu Thành, Trần Quốc Hùng, Ngô Thị 
Phượng, Petrova T.E., Vũ Văn vấn, Bùi Án Niên, Trần Tuấn Anh, Hoàng Việt Hằng 1996. Các 
thành tạo mafic - siêu mafic Pecmi-Triat miền Bắc Việt Nam: 172 tr. Viện Địa chất. Hà Nội.

Racheboeuf p. R., Tong-Dzuy Thanh 2000. Lower Devonian Chonetoidean brachiopods from Bac Bo, 
North Viet Nam. Paleontology. 43/6: 1039-1068.

Racheboeuf p. R., Janvier Ph., Ta Hoa Phuong, Vannier J., Wang S.Q. 2005. Lower Devonian 
vertebrates, arthropods and brachiopods from northern Vietnam. Geobios. 38 (2005): 533-551.

Rangin c ., Klein M., Roques D., Le Pichon X., Le Van Trong 1995. The Red River fault system in the 
Tonkin Gulf, Việt Nam. Tectonophysics. 243: 209-222. Elsevier. London.

Rankin L.R., Benbow M.c. 1993. Middle Palaeozoic to Cainozoic basins of South Australia. 
Geological Survey of South Australia.

Remane J. 3000. Inttenational stratigraphie chart. 31s' IGS. Rio de Janeiro.
Sato T. 1972. Ammonites du Toarcien au Nord de Sai Gon, Sud Viet Nam. Geology and Paleontology 

of Southeast Asia. 10: 231-242. Tokyo.
Sato T. 1975. Marine Jurassic formations and faunas in Southeast Asia and New Guinea. Geology and 

Paleontology of Southeast Asia. 15: 151-189. Tokyo.
Saurin E. 1935. Etudes géologiques sur l’Indochine du Sud Est (Sud Annam, Cochinchine, Cambodge 

Oriental). Bulletin du Service Géologique de rindochinhe. XXII/1: 419 p. Hanoi.
Saurin E. 1941. Lamellibranches du Trias supérieur de Hoa Huynh (Sud Annam). Bulletin du Service 

Géologique de l’Indochinhe. XXV1/3: 16 p. Hanoi.
Saurin E. 1952. Sur quelques points de la stratigraphie et de la structure de l’Anthracolithique dans la 

zone maritime du Nord Vietnam. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de France. 235/25: 
1667-1669. Paris.

Saurỉn E. 1956. Indochine. In “Lexique stratigraphique International” . IIl/6a: 140 p. Centre National de 
la Recherche Scientifique. Paris.

Saurin E. 1958. Le Dévonien en Indochine. Stratigraphie et corrélation. Annales de la Faculté des 
Sciences : 193-221. Saigon.

Saurin E., Ta Tran Tan 1962. Le complex éruptif du Nui Chauthoi, près de Bienhoa (Sud Vietnam). 
Annales de la Faculté des Sciences: 477-484. Saigon.

Scngupta P., Dasgupta s., Bhui u. K„ Ehl J., Fukuoka M. 1996. Magmatic evolution of mafic 
granulites from Anakapalle, Eastern Ghats, India: Implications for tectonic setting of a Precambrian 
high- grade terrain. Journal of Southeast Asia Earth Science. 14/3-4: 185-198.

Serra c .  1968. Sur quelques végétaux mésozoiques de la région de Vung Rua (province de Quang Nam). 
Việt Nam Địa chất Khảo lục. 11: 1-19. Sài Gòn.

Serra c .  1969. Sur les bois fossiles de l’Archipel de Thô Châu (Golfe de Thaïlande). Việt Nam Địa chất 
Khảo lục. 12: 1-15. Sài Gòn.

Shcgold J. H. 1995. Correlation of the Cambrian biostratigraphy of Northern and Central Australia with 
that of Southern and Eastern Asia. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet 
Nam). B/5-6: 48-61. Hà Nội.

Shu L.S., Zhou X.M. 2002. Late Mesozoic tectonism of Southeast China. Geological Revew. 48. 3: 249- 
260 (in Chinese with English Summary).

Spear Fr. s. 1993. Metamorphic phase equilibria and pressure - temperature - time path. Miner. Soc. of 
America, 799 p. Washington DC.

Stauffer P. H. 1985. Continental terrane in Southeast Asia: Pieces of which Puzzle? In Tectono- 
stratigraphic terranes of the Circum-Pacific region. Howell D.G. (Ed.): 529-539. CPCEIMR. 
Houston. Texas. USA.

447



Tạ Hoà Phuong 1994. New data on Devonian deposits in Ham Rong area (Thanh Hoá province) . 
Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/3-4: 47-48. Hà Nội.

Tạ Hoà Phương 1994. New discovery of Devonian and Lower Carboniferous pelagic fossils in Đồng Văn 
area, Hà Giang province, Vietnam. Proceedings of the International Symposium on Stratigraphie 
Correlation of Southeast Asia: 62-68. Bangkok.

Tạ Hoà Phương 1998. Upper Devonian conodont biostratigraphy in Việt Nam. Journal of Geology 
(Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/l 1-12: 76-84. Hà Nội.

Tạ Hoà Phutrng, Đoàn Nhật Truửng 1995. Preliminary studies on the boundaries of Famennian stage in Việt 
Nam. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/5-6: 94-104. Hà Nội.

Tạ Hoà Phương, Đoàn Nhật Truong 1998. Tồng quan về trầm tích Famen ở Việt Nam. Tạp chí Địa 
chất. A/245: 1-9. HàNội.

Tạ Hoà Phirong, Lê Văn G iang ,1996. Tài liệu mới về địa tầng Đevon hạ vùng Yên Minh - Mậu Duệ. 
Hà Giang. Tạp chí Địa chất. A/237: 6-13. Hà Nội.

Tạ Hoà Phuong, Nguyễn Hữu Hùng 1997. Ranh giới Frasni/Famen, Đevon thượng trong khối đá vôi 
Xóm Nha, vùng Quy Đạt, Ọuáng Bình. Tạp chí Địa chất. A/238: 5-12. Hà Nội.

Tạ Hoà Phương. Nguyễn Thế Dân, Nguyễn HiTu Hùng, Đoàn Nhật Truong 1984. Phát hiện hoá thạch 
Đevon trong đá vôi Núi Voi. Bán đồ Địa chất. 59: 8-9. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh 1964. Giới thiệu trầm tích Đevon trong vùng Thần Sa, Thái Nguyên. Địa chất. 39:
3-10. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh 1968. về  trầm tích biến chất trước Cambri trong tờ bản đồ địa chất 1:200.000 Tuyên 
Quang. Địa chất. 81-82: 13-22. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh 1970. Đicm qua tình hình địa chất dài quặng sát Tòng Bá - Bắc Mê. Địa chất. 89-90: 51- 
53. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh 1971. Một kiếu mặt cắt mới cùa địa tầng Đevon ở dài quặng Tòng Bá - Bắc Mê. Địa 
chất. 100: 1-13. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh, Bùi Phú Mỹ 1979. Tài liệu mới về seri Đà Lạt. Tạp chí Các khoa học về Trái đẩt. 
2/2: 32. Hà Nội.

Tạ Hoàng Tinh, Phạm Đình Long 1966. Nhừng tài liệu mới về trầm tích chứa than và tầng Hà cối vùng 
Thái Nguyên. Địa chất. 53: 20-25. Hà Nội.

Tạ Thành Trung 1977. Dần liệu mới về trầm tích chứa bauxit ở vùng Phó Bàng. Địa chất. 133: 14- 
17. Hà Nội.

Ta Tran Tan 1968. Ammonites sinémuriennes à Châu Thoi, province de Bien Hoa. Việt Nam Địa chất 
Khảo lục. 11: 103-112. Sài Gòn.

Ta Tran Tan 1973. Découverte d’un gisement d’Estheria dans la série de La-Nga (province de Long 
Khánh). Việt Nam Địa chất Kháo lục. 17. Sài Gòn.

Ta Tran Tan, Nguyen Van Van 1967. Nouvelles observations sur le complexe volcano-sédimentaire de 
Chau Thoi (Bien Hoà). Annales de la Faculté des Sciences 1966-1967: 7-26. Sài Gòn.

Tạ Việt Dũng 1962. Giới thiệu những nét sơ bộ tình hình đồng khu vực Lào Cai. Nội san Địa chất. 5: 
17-19. Hà Nội.

Tapponnier p. R., Lacassin R.( Leloup p. H., Scharer u., Zhong D., Liu X., Ji s., Zhang I., Zhong J.
1990. The Ailao Shan - Red River metamorphic belt: Tertiary left-lateral shear between Indochina and 
South China. Nature. 343: 431-437.

Taylor B., Hayes D. 1983. Origin and history of the South China Basin. In Hayes D. (Ed.) The tectonic 
and geologic evolution of Southeast Asia seas and islands. Part 2. American Geophysics Union 
Monograph 27: 23-36.

Thân Đức Duyện (Chù biên) 1999. Báo cáo Kết quà đo vẽ bán đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm 
tờ Quảng Ngãi, kèm theo Bán đồ Địa chất và Khoáng sàn nhóm tờ Quàng Ngãi tý iệ 1/50.000. Trung 
tâm Thông tin - Luu trữ  địa chất. I là Nội.

448



Thân Đức Duyện 2003. Phát hiện đá vôi Devon ở Kon Turn. Tap chi Dia chat A. 287: 72. Hà Nội.
Thân Đức Duyện, Bùi Phú Mỹ, Tổng Duy Thanh 2004. Hệ tầng Cư Brei tuổi Devon sớm ớ Kon Tum, 

Nam Việt Nam. Tạp chí Địa chất. A. 284 (5 -6/2004).
Tô Văn Thụ (Chủ biên) 1977. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Phong Thổ, kèm theo Bản 

đồ Địa chất và Khoáng sán nhóm tờ Phong Thổ tý lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trử 
địa chất. Hà Nội.

Tổng Duy Thanh 1965. Kết quả bước đầu về nghiên cứu sinh vật địa tầng Devon ỡ miền Bắc Việt Nam 
theo san hô dạng vách đáy (Tabulata, Heliolithida và Chaetetida). Tập san Sinh vật - Địa học. IV/2: 
65-71. Hà Nội.

Tống D uy  T h a n h  1976. M ột số nội du n g  cùa  việc nghiên  cứu Đ evon  ở  V iệt N am . T ậ p  san  S inh  v ậ t  - 

Địa học. X IV /3 : 65-73 . Hà Nội.

Tống Duy Thanh 1979. Địa tầng Đevon ờ khu vực Bắc Bộ. Bàn đồ Địa chát. 42: 32-52. Liên đoàn Bản 
đồ Địa chất. Hà Nội.

Tống Duy Thanh 1979. Địa tầng Đevon trung - Devon thượng ở khu vực Bắc Bộ. Tạp chí Các khoa 
học về Trái đất. 1/3: 65-68. Hà Nội.

Tống Duy Thanh (Chủ biên) 1995. Địa tầng Việt Nam (Kết quà nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện 
thang địa tầng Việt Nam” (KT 01.05). Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Đặng Trần Huycn, Nguyễn Đình Hồng, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Hữu Hùng, 
Tạ Hoà Phuong, Nguyễn Thế Dân, Phạm Kim Ngân 1986. Hệ Devon ờ Việt Nam. Nhà xuất bán 
Khoa học và Kỹ thuật: 141 tr. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Janvier Ph. 1991. Hoá thạch cá Đevon ở Việt Nam và ý nghĩa của chúng. Địa chất. 
206-207: 1-11. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Đình Hồng 1986. Tống quan về hệ Đevon ờ bán đáo Đông 
Dương. Địa chất Campuchia, Lào, Việt Nam: 46-52. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Trần Văn Trị, Tạ Hoà Phương, Nguyễn Hũu Hùng 2001. Dần liệu về các phân vị 
địa tầng Paleozoi trung ờ khu vực Lô-Gâm. Địa chất. A/265: 1-11. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Vũ Khúc 2002. New stratigraphie schema of Paleozoic and Mesozoic in Bac Bo 
(North Viet Nam). Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/19- 
20: 1-13. Hà Nội.

Tống Duy Thanh, Vũ Khúc, Phan Cự Tiến 1994. Quy phạm địa tầng Việt Nam. Cục Địa chất Việt 
Nam: 76 tr.. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh 1967. Les Coelentérés du Dévonien au Vietnam. Part 1. Les coraux tabulatomorphes 
du Dévonien au Nord Vietnam. Acta Scientiarum Vietnamicarum Sectio Biologia, Geographia, 
Geologia. 3: 1-304. Hà Nôi.

Tong-Dzuy Thanh 1993. Major features of Devonian stratigraphy in Việt Nam with remarks on 
paleobiogeography. Jo u rn a l of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/Ĩ- 
2: 3-18. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh, A. J. Boucot, Rong Jia-yu, Fang Zong-jie 2001. Late Silurian marine shelly fauna 
of Central and Northern Vietnam. GEOBIOS. 34/3: 315-338.

Tong-Dzuy Thanh, Cai Chong-yang 1995. Devonian flora in Việt Nam. Journal of Geology 
(Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/5-6: 105-1 13. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh, Hou H.F., Ta Hoa Phuong, Nguyễn HQu Hùng, Đoàn Nhật Truong 1996. 
Outline of stratigraphy and remark on paleogeography of Devonian in Southeast Asia. Journal of 
Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). B/7-8: 10-34. Hà Nội.

449



Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph. 1990. Les Vertébrés du Dévonien inférieur du Bac Bo oriental 
(Province de Bac Thai et Lang Son, Viet Nam). Bulletin Mus. Nat. d'Hist. Nat.. C .12: 143-223. Paris.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph. 1994. Early Devonian fishes from Trang Xa (Bac Thai, Vietnam) 
with remarks on the distribution of the Vertebrata in the Song Cau Group. Jou rna l of Southeast 
Asian Earth Sciences. 10/3-4: 235-243.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph., Doan Nhal Truong 1994. Première découverte d'un Placoderme 
(Vertebrata) dans le Dévonien du bloc Indochinois (Trung Bo, Viet Nam). Bulletin du Museum 
(l’Histoire Naturelle, c/16: 259-279. Paris.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph., Doan Nhat Truong, Braddy s. 1994. Phát hiện mới về hoá thạch động vặt 
có xương sống cùng với hoá thạch Eurypterids trong hệ tầng Đồ Sơn. Địa chất. A/224: I -11. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph., Doàn Nhat Truong, Brady s. 1994. New vertebrate remains associated 
w ith  E u ry p te r id s  fro m  th e  D e v o n ian  D o S o n  F o rm a tio n , V ie t N a m . J o u r n a l  o f  G e o lo g y  (D epartm en t of
Geology and Minerals of Viet Nam). B/3-4: 1-11. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph., Ta Hoa Phuong, Doan Nhat Truong 1996. The Devonian vertebrates 
(Placodermi, Sarcopterygii) from Central Viet Nam and their bearing on the Devonian paleogeography 
of Southeast Asia. Journal of Asian Earth Sciences. 15/4-5: 393-406.

Tong-Dzuy Thanh, Janvier Ph., Ta Hoa Phuong and Doàn Nhat Truong 1995. Lower Devonian 
biostratigraphy and vertebrates of the Tong Vai Valley, Vietnam. Palaeontology. 38/1: 169-186.

Tong-Dzuy Thanh, Vũ Khúc, Nguyễn Văn Vuçng 2000. The possible relationship between 
Phanerozoic volcano-sedimentary formations of the two sides of the Red River zone and the activity 
history of this fault zone. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam). 
B/15-16: 1-18. Hà Nội.

Tong-Dzuy Thanh, Vu Khuc, Trinh Dzanh 1998. New contribution to paleontological and 
stratigraphical study in Central Việt Nam. Journal of Geology (Department of Geology and Minerals 
of Viet Nam). B/10-11: 3-12. Hà Nội.

Trần Đăng Tuyết (Chủ biên) 1978. Địa chất tờ Điện Biên Phủ. Thuyết minh Bàn đồ địa chất tờ Điện
Biên Phủ tỷ lệ 1:200000. Tổng cục Địa chất. Hà Nội.

Trần Đăng Tuyết (Chú biên) 1994. Báo cáo Địa chất và khoáng sán nhóm tờ Mường Tè, kèm theo Bàn 
đồ địa chất và khoáng sán nhóm tờ Mường Tè tỳ lệ 1:200.000. Trung tâm Thông tin - Liru trữ địa 
chất. Hà Nội.

Trần Đăng Tuyết 1994. Kiến trúc địa chất Mường Tè. Bàn đồ Địa chất (Số ĐB chào mừng 35 năm 
chuyên ngành Ban đồ Địa chất, 1989-1994): 207-212. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Trần Đình Nhân, Trịnh Dánh 1975. Những kết quá mới về nghiên cứu sinh địa tầng các trầm tích 
Neogen miền Đông Bắc Bộ. Tuyển tập Công trình nghiên cúu địa tầng: 244-283. Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Đức Luong, Nguyễn Xuân Bao (Đồng chù biên) 1988. Bàn đồ địa chất Việt Nam tỳ lệ 1:500.000. 
T ổ n g  cục  IMỎ và  Đ ịa  c h ấ t .  Hà Nội.

Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1980. Giới thiệu tờ Bản đồ địa chất Việt Nam 1: 500.000. Bản đồ 
Địa chất. 46: 4-11. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao, Đào Đình Thục, Trần Tất Thắng, Nguyễn Văn Quý 1985. về 
tờ bán đồ kiến tạo Việt Nam 1:1.500.000 mới được thành lập. Bản đồ Địa chất. 63: 5-11. Liên đoàn 
Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Trần Hữu Dần 1983. Tìm thấy Acritarcha trong trầm tích Cambri thượng - Ordovic hạ ở Điền Lư 
(Thanh Hoá). Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 5/2: 58-60. Hà Nội.

Trần Nghĩa (Chủ biên) 1996. Địa chất và khoáng sán tờ sầm Nưa. Thuyết minh Bản đồ Địa chất và 
Khoáng sán tờ Sầm Nưa tỷ lệ 1:200 000. Cục Địa chất Việt Nam. Hà Nội. Báo cáo: 1980. Trung tâm 
Thông tin - Lưu trữ địa chất. Hà Nội.

450



Trần Ngọc Nam 2001. Tuổi của các phức hệ Ca Vịnh và Xóm Giấu: Chứng liệu tin cậy đầu tiên từ phân 
tích SHRIMP U-Pb zircon. Địa chất. A/262 : 1-11. Hà Nội.

Tran Ngoe Nam, Y. Sano, K. Terada, M. Toriumi, Phan Van Quynh, Le Tien Dung 2001. First 
SHRIMP U-Pb zircon dating of granulites from the Kon Turn Massif (Vietnam) and tectonothermal 
implications. Journal of Asian Earth Sciences. 19: 77-84. Elsevier.

Trần Quốc Hài 1986. Địa tầng Tiền Cambri ở Đông Dương. Địa chất Campuchia, Lào, Việt Nam: 20- 
29. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Quốc Hãi, Nguyễn Xuân Bao, Nguyễn Biểu, Đinh Công Hùng, Nguyễn Ngọc Liên, Trần Tất 
Thắng 1985. Các phức hệ đá biến chất ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 
Địa chất Việt Nam iần 2. 3: 201 -209. Tổng cục Địa chất. Hà Nộị

Trần Quốc Hải, Nguyễn Xuân Bao, Nguyễn Xuân Tùng 1980. Địa tầng Tiền Cambri Việt Nam. Tóm 
tắt báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật kỷ niệm 25 năm ngành Địa chất Việt Nam: 5-7. Tổng cục 
Địa chất, Hà Nội.

Trần Tất Thắng 1987. Các chu kỳ, giai đoạn biến chất của loạt Kannak (AR kri). Bản đồ địa chất. 71: 
15-24. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Trần Tất Thắng, Trần Tuấn Anh 2000. Những dấu hiệu về tướng granulit trong đới Sông nồng. Tạp 
chí Các khoa học về Trái đất. 22/4: 410-419. Hà Nội.

Trần Thanh Tuyền (Chù biên) 1995. Báo cáo Địa chất nhóm tờ Bình Liêu - Móng Cái, kèm theo Bàn đồ 
Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Bình Liêu - Móng Cái tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu 
trũ’ địa chất. Hà Nội.

Trần Thanh Tuyền 2001. Mặt cắt Trias trung đặc trung cùa võng An Châu qua tài liệu mới về cổ sinh và 
địa tầng thành tạo trầm tích - núi lửa ở vùng Bình Liêu - Hà Quảng. Địa chất. A/266: 7-12. Hà Nội.

Trần Thanh Tuyền, Vũ Khúc, Luu Lân 1992. Tài liệu mới về điệp Sông Hiến ở vùng Bình Liêu, Tiên 
Yên. Địa chất. 212-213: 68-70. Mà Nội.

Tran Thi Chi Thuan, Fontaine H. 1968. Note sur la province de Quang Tri et description de quelques 
brachiopodes. Việt Nam Địa chất Khảo lục. 11: 59-81. Sài Gòn.

Trần Tính (Chù biên) 1996. Địa chất và khoáng sản tờ Hà Tĩnh - Kỳ Anh. Thuyết minh Bản đồ Địa chất 
và Khoáng sản tờ Hà Tĩnh - Kỳ Anh tỷ lệ 1:200.000. Cục Địa chất Việt Nam. Hà Nội. Báo cáo: 1978. 
Trung tâm Thông tin - Liru trữ  địa chất. Hà Nội.

Trần Tính (Chủ biên) 1997. Địa chất và khoáng sản loạt tờ Kon Tum - Buôn Ma Thuột: tờ Măng Đen - Bồng 
Sơn, tờ Kon Tuin, tờ Quy Nhơn, tờ An Khê, tờ Plei Ku, tờ Tuy Hòa, tờ Buôn Ma Thuột, tờ Bản Đôn. Thuyết 
minh loạt tờ Bán đồ Địa chất và Khoáng sán Kon Turn - Buôn Ma Thuột tý lệ 1: 200.000. Cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội. Báo cáo. 1993. Trung tâm Thông tin - Luu trũ địa chất. Hà Nội.

Trần Toàn (Chủ biên) 1998. Báo cáo Dịa chất và khoáng sản nhóm tờ Tương Dương, kèm theo Bản 
đồ Địa chất và Khoáng săn nhóm tờ Tương Dương tỳ lệ 1: 50.000. T rung tâm Thông tin - Lưu 
trũ ' địa chất. Mà Nội.

Trần Trọng Hoà 2001. Phân chia và đối sánh các tổ hợp bazantoid Permi-Trias đới Sông Đà. Địa chất. 
A/265: 12-!9. Hà Nội.

Trần Văn Bạn, Bounthcung p., Vũ Khúc, Vũ Châu, Inpong Homsombath 2001. Bồn trũng Nậm 
Theun, Trung Lào: Địa tầng và lịch sử phát triển. Địa chất. A/226: . Hà Nội.

Trần Văn Trị 1970. Nhận xét về các chu kỳ láng đọng trầm tích Paleozoi hạ ờ miền Băc Việt Nam. 
Thông báo các truòng Đại học: 45-54. Bộ Đại học và Trung học chuycn nghiệp. Hà Nội.

Trần Văn Trị 1967. v ề  địa tầng trầm lích chứa photphorit biến chất (apatit) ở Cam Dường. Địa chất. 66: 
12-19. Hà Nội.

Trần Văn T r i Nguyễn Đình Uy 1975. Trầm tích Silua-Đevon ờ rìa tây bác vịnh Bấc Bộ và điều 
kiện thành tạo chúng. Trung tâm Công trinh nghiên cứu Địa tầng: 55-65. Nhà xuât bản Khoa 
học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Văn T r ị Nguyễn Đình Uy, Hoàng Hữu Quý, Lâm Thanh 1980. Tài liệu mới về tuồi của một số 
thành tạo macma ớ Nam Việt Nam và ý nghĩa thành tạo của chúng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 
4/2 : 31-32. Hà Nọi.

451



Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy, Nguyễn Hiệp, Hồ Đắc Hoài, Hoàng Hữu Quý, Ngô Thường San, 
Nguyễn San, Lâm Thanh, Cù Xuân Thuận, Phạm Văn Thục, Đỗ Tuyết 1976. v ề  sơ đồ kiến tạo 
miền Bẳc Việt Nam 1:1.000.000. Địa chất. 123: 1-22. Hà Nội.

Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy, Trần Đình Nhân, Đỗ Tuyết 1972. Tài liệu mới về cấu tạo địa chất 
quần đào Cô Tô. Địa chất. 105: 1-4. Hà Nội.

Trần Văn T r ị, Nguyễn Văn Chien, Lê Văn Cự, Dương Xuân Hảo, Lê Hùng, Vũ Khúc, Phạm 
Đức Lirong, Phạm Kim Ngân, T rần  Đình Nhân, Hoàng Hữu Quý, Tống Duy Thanh, Phan 
Truòng Thị, Trịnh Thọ, Nguyễn Thơm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đình Uy 1977. Địa chất 
Việt Nam - Phần Miền Bắc. Thuyết minh kèm theo bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 1 000 000. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật Mà Nội. 355 tr.

Trần Văn Trị, Tạ Hoàng Tinh, Phan Son, Lc Đức An 1964. Ý kiến về trầm tích Paleozoi hạ trong 
vùng Thần Sa, Thái Nguyên. Địa chất. 37: 6-11. Hà Nội.

Trần Xuyên (Chủ biên) 1981. Báơ cáo Địa chất nhóm tờ Kỳ Sơn - Vụ Bản, kèm theo Bản đồ địa chất 
nhóm tờ Kỳ Sơn - Vụ Bản tỳ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Trần Xuyên (Chủ biên) 2001. Địa chất và khoáng sản tờ Bắc Quang - Mã Quan. Thuyết minh Bản đồ 
Địa chất và Khoáng sản tờ Bắc Quang - Mã Quan tỉ lệ 1:200.000. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam. Hà Nội. Báo cáo: 1988. Trung tâm Thông tin - Lưu trữ  địa chất. Hà Nội.

Trinh Dzanh 1995. Stratigraphie correlation of Neogene sequences of Việt Nam and adjacent areas. 
Journal of Geology (Department of Geology and Minerals of Viet Nam), B/5-6: 114-120. Hà Nội.

Trinh Dzanh 1996. Chronoecological vegetative assemblages and historical development of Neogene 
and Neogene-Quaternary floras of Việt Nam. Palcobotanist. 45: 430-439.

Trịnh Dánh 1979. Sơ đồ so sánh sinh địa tầng các trầm tích Neogen ờ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt 
Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 1/4: 106-114. Hà Nội.

Trịnh Dánli 1981. Tài liệu mới về tlụrc vật Neogen vùng Di Linh - Bảo Lộc. Tạp chí Các khoa học về 
Trái đất. 3/3: 65-72. Hà Nội.

Trịnh Dánh 1985. Những nét cơ bản về trầm tích Đệ tam ở Việt Nam. Địa chất và Khoáng săn. 2: 43- 
59. Viện nghicn cứu Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Trịnh Dánh, Đặng Văn Khuong, Lê Văn Tấc, Lê Trọng Đạt, Nguyễn Việt Hung, Nguyễn Mạnh Phi 
2000. Phát hiện lần đầu tiên hóa thạch Động vật có xương sống trong đá vôi Trias trung ở Việt Nam. 
Địa chất. A/259: 43-45. Hà Nội.

Trịnh Dánh (Chủ biên) 1998. Báo cáo “Địa tầng Phanerozoi khu vực Tây Nam Việt Nam”. Trung lâm 
Thông tin - Luu trữ  địa chất. 1 ỉà Nội.

T ruong Công Đuọng (Chủ biên) 1997. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Ọuốc, 
kèm theo Bàn đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc tỳ lệ 1:50.000. Trung (âm 
Thông tin - Luu trữ  địa chất. Hà Nội.

Vasilevskaia E.D. 1962. vấn đề diệp thạch Sông Hiến. Địa chất. 5: 24-28. Hà Nội.
Võ Năng Lạc 1974. Khái quát về kiến tạo vùng Ngòi Bo - Bát Xát và mối tương quan giữa các hình thái 

cấu tạo. Tập san Sinh vật - Địa học. XII: 91-99. Hà Nội.
Vũ Châu 1975. v ề  tuổi của tầng Nà Khuất. Bàn đồ Địa chất. 22: 12-21. Hà Nội.
Vũ Khúc 1967. Bàn lại về tuổi của dá vôi đỏ Pác Ma. Địa chất. 73: 9. 13. Hà Nội.
Vũ Khúc 1980. Stratigrafija Triasa Vietnama. Geologia i poleznye iskopacmye stran Azii, Afriki i 

Latinskoi Ameriki: 34-44. Univcrsitet Lumumby. Moskva
Vũ Khúc 1983. Địa tầng các trầm tích Mesozoi ở miền Nam Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái 

đất. V/1: 1-9. Ha Nội.
Vũ Khúc 1984. Cúc đá Triat Việt Nam. 136 tr.. Tổng cục Địa chất. Hà Nội.
Vũ Khúc 1990. The Triassic in Vietnam and adjacent areas. ESCAP Atlas of Stratigraphy. 9: 48-53. 

United Nations. New York.
Vũ Khúc 1993. Địa tầng các trầm tích Jura biển ở Nam Việt Nam dưới ánh sáng các tài liệu mới. Tạp chí 

Các khoa học về Trái đất. 15/2: 56-64. Hà Nội.
Vũ Khúc 2001. Tài liệu mới về địa tầng các trầm tích Jura ở Nam Việt Nam thu thập trong 6 năm gân 

đây (1994 - 1999) và ý nghĩa cùa chủng. Tạp chí Địa chât. A/263: 6-22. Hà Nội.

452



Vũ Khúc (Chù biên) 1984. Hoá thạch đặc trưng ở miền Nam Việt Nam. 288 tr.. Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật. Hà Nội.

Vũ Khúc (Chủ biên) 2000. Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam. 430 tr.. Cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội.

Vũ Khúc, A. X.Dagyx, L.D.Kiparisova, Nguyễn Bá Nguyên, Trương Cam Bảo, I. N. Xrebrodonxkaia 
1965. Hoá thạch chi đạo địa tầng Trias miền Bẳc Việt Nam. 118 tr.. Tổng cục Địa chất. Hà Nội.

Vũ Khúc, Abramov N.B., Vũ Châu, Bùi Phú Mỹ, Nguyễn Đức Thắng 1983. về sự phân chia chi tiết 
trầm tích Jura biển ờ phía nam khối Kon Tum. Bản đồ Địa chất. 56: 59-66; Địa chát và Khoáng sản 
Việt Nam. II: 44-51. Liên đoàn Bản đồ Địa chất. Hà Nội.

Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ (Đồng chủ biên) 1990. Địa chất Việt Nam. Tập I. Địa tầng. 378 tr.. Tổng cục Mỏ 
- Địa chất. Hà Nội. (in xong 31/5 /1990, nộp lưa chiểu 6/1990. Bìa ghi: Hà Nội 1989 và 1988).

Vũ Khúc, Đặng Trần Huyên 1995. Một số Thân mềm Hai mảnh (Bivalvia) Jura mới thu thập ờ Trung 
Trung Bệ Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 17/3: 97-105. Hà Nội.

Vũ Khúc Đặng Trần Huyên 1998. Triassic correlation of the Southeast Asian mainland. 
Palaeogcography, Palacoclimatology, Palaeoecology. 143 : 285-291.

Vũ Khúc, Lê Thị Nghinh 1996. Cretaceous in Viet Nam and adjacent areas. In The Cretaceous System 
in East and South Asia. Newsletter Spécial Issue 3: 5-14. IGCP 350. Kyushu University. Japan.

va Khúc, Nguyễn Đức Thắng 1996. Cúc đá Bajoci mới phát hiện ở Việt Nam. Tạp chí Các khoa học 
về Trái đất. XVIII / 4: 375-378. Hà Nội.

Vũ Khúc, Nguyễn Vĩnh 1967. về một vài mặt cắt địa chất và sự phân chia chi tiết tầng chứa than Suối 
Bàng ở Tây Bắc Bấc Bộ. Địa chất. 71-72: 27-36. Hà Nội.

Vũ Khúc, Phạm Đình Trưỏng, Lê Thanh Hựu 2002. Một số vấn đề về địa tầng Mesozoi ở Tây Bắc Bộ. 
Địa chất. A/269: 1-8. Hà Nội.

Vũ Khúc, Tống Duy Thanh, Trần Văn T r ị 2005. Sơ đồ mới về phân chia và đối sánh các trầm tích Đệ 
tam phần đất liền ờ Việt Nam. Tạp chí Địa chất. A/288: 1-6. Mà Nội.

Vũ Khúc, Trịnh Thọ 1975. Những tài liệu cổ sinh và địa tầng Trias thu thập được trong 10 năm gần đây 
(19963-1972) và ý nghĩa của chúng. Tuyển tập Công trình nghicn cứu về Địa tầng: 185-243. Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Vũ Khúc, Trịnh Thọ 1979. Cơ sờ cổ sinh của sự phân chia chi tiết điệp Ọuy Lăng Trias trung ờ Bắc 
Nghệ An. Địa chất. 83-84. 49-57. Hà Nội.

Vũ Khúc, Trịnh Thọ, Lc Tựu 1972. Tài liệu mới về địa tầng Triat dưới-giữa vùng Thanh Hoá, Ninh
Bình, Hoà Bình. Địa chất. 102: 5-23. Hà Nội.

Vũ M ạnh Điển (Chủ biên) 1998. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Hướng Hoá, kèm theo 
Bàn đồ Địa chất và Khoáng sản nhóm tờ Hướng Hóa tỷ lệ 1:50.000. T rung tâm Thông tin - Lưu 
t rữ  địa chất. Hà Nội.

Vũ Như Hùng, Trịnh Văn Long, Huỳnh Thị Minh Hằng 2003. Đặc điểm các thành tạo magma cung 
rìa lục địa tích cực Mesozoi muộn đới Dà Lạt. Địa chất, Tài nguyên, Môi truửng Nam Việt Nam: 31- 
43. Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam. Thành phố Hồ Chí Minh.

Vương Mạnh Son (Chú biên) 2001. Báo cáo Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Phúc Hạ - Hà Giang, kèm 
theo Bản đô Địa chât và Khoáng sàn nhóm tờ Phúc Hạ - Hà Giang tỷ lệ 1:50.000. Trung tâm Thông 
tin - Liru trữ  địa chât. Hà Nội.

W ang p .L., Lo C. H., Chung s. L., Lan C. Y., Lee T. Y., Lee H. 1999. Early Tertiary uplifting of the 
Tibet plateau: Evidence from 40Ar/MAr theromochronological data for granitoid in Northern Vietnam 
EOS. 80 : F 1043-1044.

Wu Yi, Zhou Huailing, Jiang Tingcan, Fang Dannian, Huang Wusheng et al. 1987. Sedimentary 
facies, paleogeography and relatively mineral deposits of Devonian in Guangxi. Guangxi Poeples 
Publishing House. 292 p. Guangxi.

Yang Si-pu, Pan Kiang, Hou Hong-fei 1981. Devonian System in China. Geological Magazine. 118/2: 
113- 138. Beijing.

Zeiller R. 1903. Sur la flore fossile des gites de charbon du Tonkin. In: Etude des gites minéraux de la
France. 1. Ministère des Travaux Publics. 328 p. Paris.

453



VĂN LIỆU THAM KHẢO BÓ SUNG

B arber A.J., Crow  M .J., C harlton  T.R. 2002. The transfer of crustal block from Gondwana to 
Southeast Asia in Late Paleozoic to Mesozoic times. In Geodynamic processes of Gondwanaland -  
derived terranes in East & Southeast Asia. IGCP Project № 411: 2-4. Phitsanulok. Thailand.

B urret c . ,  Long J. S ta it B. 1990. Early-Middle Paleozoic biogeography o f Asia terranes derived 
from Gondwana. In McKerro W.S., Scottese C.R. (Eds.). Palaeogeography and Biogeography. 
Geol. Society. Mem. 12: 163-174.

Flower H. Nguyen, T.Y. Nguyen, X.B.Nguyen, McCabe R.J., Harder S.H. 1993.
Cenozoic magmatism in Indochina and Southeast Asia: Lithosphere extension and mantle potential 
temperature. Geological Socicty M alaysia Bulletin. 33: 211-222.

Fontaine 2002. Permian of Southeast Asia -  an overview. Jo u rn a l of Asian E arth  Sciences. 20: 
567-588.

Lê Đình Hữu 1977. Các thành tạo magma trước Cambri ờ Tây Bắc Việt Nam (in Phan Cự Tiến 1977. Nhừng 
vấn đề địa chất Tây Băc Việt Nam). NXB Khoa học và Kỹthuật: 152-167.

Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đình T ruong, Bùi Công Hoá 1999. Thành phần vật chất của tồ hợp 
magma ophiolit vùng Sông Mã. Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ill: 117-142. Liên Đoàn Địa 
chất Miền Băc.

Nguyễn Khắc Vinh 1982. v ề  tuổi và nguồn gốc của các granitoit Sông Chảy trên cơ sờ các tài liệu 
đồng vị địa hoá. Địa chất và Khoáng sản 1: 160-166. Viện Địa chất và Khoáng sản. Hà Nội.

Nguyễn Trưòng Giang, Nguyễn Đắc Đồng, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thanh Hải, Đặng Trần 
Huyên, Phạm Nguyên Phương 2003. Những phát hiện mới và đặc điềm cùa trầm tích phun trào 
ở vùng Trạm Tấu đới Tú Lệ. Địa chất và Khoáng sản 8: 93-104. Viện Nghiên cứu Địa chất và 
Khoáng sàn. Hà Nội.

Nguyễn Xuân Bao (Chú biên) 2001. Kiến tạo và Sinh khoáng Miền Nam Việt Nam. Trung tâm 
Thông tin - Lu u trữ  địa chất. Hà Nội.

Osanai Y., Nakano N., Owada M., T.N. Nam, Toyoshima T., Tsunogae T., p. Binh 2004. Permo- 
Triassic ultrahigh-temperature metamorphism in the Kontum Massif, Centra! Vietnam. Journal of 
Mineralogical and Petrological Sciences. Vol. 99. Special Issue: 225-241.

Phan Cu Tien 2000. The Permian of Vietnam, Laos and Cambodia and its interregional correlation. 
In Yin H .F., Dickins J.M ., Shi G.R., Tong J. (Eds). Permian-Triassic evolution of Tethys and 
Western Circum-Pacific: 99-109.

T rần  Văn T rị 1995. Vietnam’s tectonic framwork and mineral potential. Journal of Geology 
(Geological Geology o f Viet Nam) B. 5-6: 275-281.

T rần Văn T rị (Chủ biên) 2000. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sàn Việt 
Nam. 215 tr. Hà Nội

Yin H.F., Zang K.X., Feng Q.L. 2004. The archipelagic ocean system of the Eastern Eurasian 
Tethys. Acta Gcologica Sinica. 78. 1: 230-236.

Yoshida K., Sugaw ara M., Hada s. 2002. A preliminary study of the provenance change of the 
Middle-Upper Paleozoic clastic rocks in the Truong Son region, Central Vietnam. In Geodynamic 
processes of Gondwanaland -  derived terranes in East and Southeast Asia. IGCP Project No 411: 
26-29. Phitsanulok. Thailand.

454



BẢNG TRA CỨU PHÂN VI ĐIA TẦNG• •

C h ữ  đậm : Phân vị hợp thức 
C h ữ  số: Số trang  tro n g  sách. C hữ  số đậm: T rang  m ô tả phân v ị.
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45



Ban Giang (Formation): 168.
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Brèches ou pouddinges: Xem An Điềm 307.
Bù Khạng (Hệ tầng): 22, 33,35-36.
Bứu Long (Hệ tầng): Xem Châu Thới 283.
Ca T ô  (H ệ  tầ n g ): 338 .

Cà Cối (Hệ tầng): 389, 401-402, 403.
Cacbonatolit Bẩc Sơn thượng: 234.
Calcaire ? Permien: 289.
Calcaire moyen: 205.
Calcaire triasique: 277.
Calcaires de la montagne de l’Eléphant): Xem Con Voi 196.
Calcaires du Dévonien moyen: 181.
Calcaires eiféliens: 137.
Calcaires griotte: Xem Tốc Tát 154.
Calédonien (Schiste lustrés): 29, 32.
Cam Đưòng (Hệ tầng): 63, 86-87.
Cam Đường (Trầm tích chứa phosphorit): 86.
Cam Lộ (Hệ tầng): 196, 226-227.
Cẩm Thủy (Hệ tầng): 209, 217-218, 219-222.
Cần Tho-(Hệ tầng): 389,390,391,392.
Cao Băng (Đá vôi chứa quặng mangan): 154
Cao Bằng (Hệ tầng): 350,352, 353-355, 357, 359, 361.
Cao Lạng (Loạt): 352-353.
Cao Vinh (Điệp): Xem Mia Lé 124.
Carbonatolit Bẳc Sơn: 230
Cát Bà (Hệ tầng): Xem Con Voi 196; Phố Hàn 199.
Cát Đằng (Hệ tầng, Loạt). Xem Nậm cắn 174; Xóm Nha 181.
Cau (Hệ tầng): 411-413,315.
Cha Pả (Hệ tầng): 22, 30, 31, 32.
Chạm Chu (Hệ tầng): Xem Hà Giang 65.
Chang Poung (Série de ...): Xem Chang Pung 71.
Chang Pung (Hệ tầng): 62, 63, 66-68, 7 1 - 7 3 ,7 5 ,  91,102.
Chapa -  Cốc Xan: Xem Sa Pa, Đá Đinh, Cam Đường.
Châu Thói (Hệ tầng): 262, 282, 283-285.
Chi Phai = Si Phai (Điệp, Hệ tầng): Xem Bán Páp.
Chiêm Hóa (Hệ tầng): Xem Suối Chiềng 27; Sin Ọuyền 28; Nậm Sư Lư 29; Cha Pả, Đá Đinh 31;

Sông Chảy 34.
Chiềng Đông (Hệ tầng): Xem Cò Nòi 260.
Chiềng Khứa (Hệ tầng): Xem Yên Duyệt 221.
Chiu Riu (Hệ tầng): Xem Ea Súp 324, 325.
Chư Klin (Hệ tầng): Xem Mang Yang 280.
Chir Prông (Hệ tầng): 236-237.
Chu- Sê (Hệ tầng): 22,50, 51-52.
Chùa Hang (Tập): Xem Hà Tiên 230, 232, 235.
Cò Bai (Hệ tầng): 188.
Cò Mi (Hệ tầng): Xem Nậm Pia 123.
Cò Nòi (Hệ tầng): 260-263, 264,265, 268.
Cỗ Bi (Hệ tầng): 163,188, 190-191.
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c ổ  Phúc (Hệ tầng): 361, 362-363.
Cô Tô (Hệ tầng): 63,77, 80-82, 83.
Coc San (Điệp): Xem Cam Đường 86.
Cốc Pài (Série de Coc Pai): Xem Hà Giang 65.
Cốc Xan (Séries de ...): Xem Cha Pà 31 ; Cam Đường 86.
Cốc Xô (Hệ tầng): Xem Mia Lé 124.
Col de partisans (Lame du ...): Xem Đá Mài 205.
Con Voi (Hệ tầng, Điệp): 196-199, 200, 208, 209.
Côn Sơn (Hệ tầng, Điệp): 405, 407-408, 409,
Couches à charbon rhétiennes: 291.
Couches à faune de Napeng: 299.
Creta không phân chia: 315,336.
Cù Bai = Cò Bai (Hệ tầng): Xem Tan Lâm 163, 183, 185, 187; Phong Sơn 188.
Cù Lao Dung (Hệ tầng): Xem Cà cối 401.
Cúc Đường (Hệ tầng): Xem Văn Lãng.
Cuccocerasyoga (Calcaires à ...): Xem Đồng Giao 264.
C ir Brei (Hệ tầng): 191-193.
Cứa Rào (Hệ tầng): Xem Khe Bố 378-379.
Cứu Long (Hệ tầng): 4 10, 418, 419, 426.
Da May (Calcaires de ...): Xem Đá Mài 204, 205.
Dầu Tiếng (Hệ tầng): Xem Tà Pa 325.
Devon không phân chia: 13.4.
Di Linh (Hệ tầng): 350, 381, 383, 384-385.
Doliolina et Neoschwagerina eraticuUfera (Calcaires à ...): Xem Đá Mài 205.
Dong - son (Grès de ...): 95.
Do-Son (Grès de ...): 147.
Dốc Cun (Điệp): Xem Viên Nam.
Dừa (Hệ tầng) 411, 413-415, 418.
Dương Hưu (Điệp): Xem Nà Khuất 255.
Duõng Động (Hệ tầng) 134-136, 157, 158, 160.
Đa Niêng (Hệ tầng); 130, 150, 152, 156, 202-204, 205, 206, 208.
Đa Pren (Hệ tầng): Xem Đơn Dương 341, 342.
Đá Đinh (Hệ tầng): 22,30,31-32.
Đà Lạt (Série de ...): Xem Đắk Krong.
Đá Mài (Điệp): 204.
Đá Mài (Hệ tầng): 62, 69, 165, 196-200, 202, 202, 203, 204-209, 210, 212-218, 225-226. 
Đà Năng (Hệ tầng): 397.
Đá phiến kết tinh Proterozoi (Osika 1961): Xem Sin Quyền 28.
Đá Trắng (Hệ tầng): Xem Bãi Cháy 214.
Đại Giang (Hệ tầng): 85, 106, 108-110, 162, 163,168, 183-185, 188,226.
Đại Thị (Hệ tầng): Xem Bản Thăng 119; Mia Lé 124, 127.
Đăk Bùng (Hệ tầng): 316, 317-319, 320, 321,340.
Đăk Krông (Hệ tầng): 316-318, 319-321,323-325.
Đăk Lin (Hệ tầng): 196, 229-230, 237.
Đăk Lô (Hệ tầng): 22,36,37,40-42,43.
Đắk Long (Hệ tầng): 22, 50-51, 52.
Đắk Mi (Hệ tầng): 22,44, 48-50, 52-56.
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Đắk Rium (Hệ tầng): 316, 338, 340-341, 342.
Đắk Ui (Hệ tầng): Xem Đắk Long 50,51.
Đầm Dơi (Hệ tầng): 421, 424-425, 426.
Đáp Cầu: Xem Hà cối.
Đất Đỏ (Hệ tầng): 234-236.
Đèo Bảo Lộc (Hệ tầng): 286, 287, 288, 327, 338-340, 342, 343.
Đèo Bụt (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205.
Đèo Chinh (Điệp): Xem Văn Lãng 291.
Đèo Nhe (Điệp): Xem Nà Khuất 251, 257.
Đèo Sen (Hệ tầng): Xem Bù Khạng 36.
Đèo Sơn La (Hệ tầng): Xem Yên Duyệt 221, 223.
Điềm He (fiệ tầng): 238, 249, 251, 253-255, 256, 257.
Điền Lư: Xem Sông Mâ 88; Hàm Rồng 91.
Đình Cao (Hệ tầng): 350, 363, 365-366, 367.
Đồ Son (Hệ tầng): 81,83, 135, 136, 146, 147-150, 160.
Đồn Sơn (Tầng): Xem Đá Mài 205.
Đơn Dưo'ng (Hệ tầng): 325, 338, 341-342.
Đông Hoàng (Điệp): Xem Tiên Hưng 369.
Đông Sơn (Cát kết dạng quarzit): 95.
Đông Son (Hệ tầng): 63, 75, 88, 91, 93, 95-97.
Đồng Tâm (Hệ tầng): Xem Nậm Pìa.
Đồng Đăng (Hệ tầng): 196, 209, 211-214,216, 218,222, 234.
Đồng Đỏ (Hệ tầng): 304-306.
Đồng Giao (Hệ tầng): 260-262, 263-265, 266,267, 269, 301.
Động Hà (Hệ tầng): Xem Đồng Trầu 274.
Đồng Ho (Hệ tầng): 350-352, 353, 359, 360.
Đồng Hói (Hệ tầng): 377, 379.
Đồng Nai (Hệ tầng): 401, 408-410, 411.
Động Thò'(Hệ tầng): 147, 172, 173, 176-179, 180-182.
Đ ô n g  T h ọ  (H ệ  tầng): X em  Đ ộ n g  T h ờ  176, 180.

Đồng Trầu (Hệ tầng): 179, 260, 274-276, 277,278, 289.
Động Trúc (Hệ tầng): Xem A Ngo 309, 310.
Đray Linh Xem Đắk Bùng: 317; Đắk Krông 319.
Ea Súp (Hệ tầng): 316, 317, 320, 321,324-325, 340.
Fusulina (Calcaires à): Xem Đá Mài 204.
Fusulines (Calcaires à ...): 204.
Grès et terrains rouges non séparés: Xem A Ngô 309.
Grès supérieur: Xem Văn Lãng, Hà cối, Đồng Đỏ, Núi Xước 304,336,344. 
Ha Giang (Lame de...): 65.
Ha Tiên (Calcaires de ...): 230.
Hà Cối (Hệ tầng): 291, 292, 293, 296-298, 302, 305, 329, 330.
Hà Giang (Hệ tầng): 63, 65-67, 73, 75, 77, 88.
Hạ Lang (Série de Ha Lang, bậc khu vực): Xem Bản Páp 136.
Hạ Long (Hệ tầng): Xem Con Voi 196, 2 14, 217.
Hà Tiên (Hệ tầng): 230-232, 235.
Hải Dương (Hệ tầng): 363.
Ham-rong (Calcaires du Pont ...): 91.



Hàm Rồng (Hệ tầng): 62, 63, 88, 89, 90, 91-93, 95, 96, 102.
Hang Ga (Formation): Xem Con Voi 201.
Hang Mieng (Pudingue de .. ): 97.
Hang Mon (Hệ tầng): 372, 376-377.
Hatou = Hà Tu (Système de ... ): Xem Hòn Gai 293.
Hiền An (Tập): 188, 189, 190.
Hồ Tam Hoa: Xem Tân Lập 145.
Hòa Bình (Điệp): Xem Đá Mài 205.
Họa Mi (Hệ tầng): Xem Bạch Long Vĩ 393, 294.
Hoàng Mai (Hệ tầng): 260, 274, 275, 276-278, 279, 289.
Hoernesia socialis (Grès à ...): 260.
Hon Quan (Calcaires de ...): 233. ,
Hòn Chông (Hệ tầng): Xem Hòn Heo 193; Đất Đỏ 234, 235.
Hòn Đước (Hệ tầng): 285-287.
Hòn Gai (Hệ tầng): 238,291, 293-296.
Hòn Heo (Hệ tầng): 193-195.
Hòn Mấu (Hệ tầng): Xcm Đèo Bảo Lộc 339.
Hòn Ngang (Hệ tầng): 234, 235, 285, 287-289, 327, 339, 340.
Hòn Nghệ (Hệ tầng): Xem Minh Hoà, Tây Hòn Nghệ 289, 290.
Hón Quản (Hệ tầng): 233-234
Hồng Ngài (Hệ tầng): 238, 242-244, 252.
Hongay (Grès et quarzites de ...): Xem Bãi Cháy 214.
Hue (Calcaires de ...): 188.
Huế (Hệ tầng): Xem Sông Hương 394, 395.
Huế (Loạt): 395.
Huổi Căng (Tập): Xem Nậm cắn 174.
Huổi Lôi (Hệ tầng): 166, 170-171, 174, 175, 176.
Huối Nhị (Hệ tầng): Xem Tây Trang 106, 164, 165, 166, 168.
Huồi Ren (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205.
Huổi Xa (Hệ tầng): Xem Nậm Pô 302.
Hương Cần (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205.
Huronien (Matériel Huronien - Algonkien): Xem Bù Khạng 35.
Hữu Chánh (Hệ tầng) Jura trung: 304, 311,313, 314-315.
Ia Ban (Hệ tầng): Xem Sơn Kỳ 44.
Indosinias (Hệ tầng): Xem Đăk Lin 229; Nậm Pô 302; Yên Châu 332.
Jura không phân chia: 248, 302, 328, 332 
Kan Nack (Hệ tầng): 39.
Kan Nack (Loạt): 22, 24, 25,36-37, 43, 45, 52.
Kan Nack (Phức hệ, Hệ tầng): Xem Kan Nack (Loạt) 36, 37, 39, 40, 43, 52. 
Kébao =Kế Bào (Système de ...): Xem Hòn Gai 293.
Khâm Đức (Hệ tầng): Xem Sông Re; Trà Dơn 43, 52, 53, 56, 57, 64.
Khao Hô (Hệ tầng): Xem Sông cầu.
Khao Lộc (Hệ tầng): 120, 132-134, 193.
Khe Áng (Hệ tầng): Xem La Khê.
Khe Bố (Hệ tầng): 350, 378-379.
Khe Giữa (Hệ tầng): Xem Cam Lộ 226.
Khe Lau (Hệ tầng): Xem Bán Páp 127, 137, 141, 143.
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Khe Rèn (Hệ tầng): 304,311, 312-314, 315.
Khoa Truong (Calcaires de ...): Xem Hoàng Mai 277.
Khôn Làng (Hệ tầng): 238, 242, 244, 245, 247, 248-251, 254-257, 259.
Kiến An (Hệ tầng): 62, 63, 83-86, 102.
Kim Bôi (Hệ tầng): Xem Viên Nam.
Kim Hì (Hộ tầng): Xem Đá Mài.
Kim Long (Hệ tầng): 421-422,423.
Kim Lũ (Série schisto-calcaire supérieure de Kim Lu): Xem Mia Lé 
Kim Son (Hệ tầng): 22,37,40, 42-43, 52.
Kon Cot (Hệ tầng): 22, 36, 37-39, 40.
Kon Ro (Hệ tầng): Xem Kon Cot 37, 39, 40.
Kon Tum,(Hệ tầng): 380, 383-384.
Kỳ Cùng (Điệp): Xcm Bắc Thuỷ 246.
Kỳ Sơn (Hệ tầng): Xcm Nậm cắn 174.
La Khê (Hệ tầng): 109, 165, 174, 179, 182-185, 187, 188,209,223-225,226. 
La Khé (Schistes à Phillipsia gemmulifera et Choneles comoidesỴ. 223 
La Ngà (Hệ tầng): Xcm Băn Đôn 3 ] 7; Mã Đà 322; Sông Phan 323.
La Trọng (Hệ tầng): Xem Bán Giàng 168.
Lạc Lâm (Hệ tầng): Xem Đơn Dương 341, 342.
Lai Châu (Hệ tầng): 260, 270-271.
Lân Páng (Hệ tầng): 238, 242, 251-252.
Lang Ca Phu (Lame de ...): Xem Bản Páp 137.
Làng Bai (Hệ tầng): Xem Cò Nòi 260.
Làng Bùng (Hệ tầng). Xem A Vương.
Làne Đán (Hệ tầng): Xem Khao Lộc, Bản Thăng.
Làng Hang (Hệ tầng): Xem Tốc Tát.
Làng Khuông (Điệp): Xem Sông Mã 88.
Lạng Son (Hệ tầng): 238, 242, 244-246, 248,249.
Làng Vạc (Hệ tầng): Xem Đông Sơn 91, 95.
Latérites anciennes: 211.
Lepidolina muìtiseptata (Calcaires à ...): Xem Đá Mài 205.
Li Ô (Hệ tầng): Xem Sinh Vinh, Bó Hiềng, Đông Sơn.
Lỗ Sơn (Điệp): Xem Tràng Kênh 136, 157, 158.
Loạt Dà Năng (Loạt): 395, 396, 397.
Long Bình (Hệ tầng): Xem Đèo Báo Lộc 338, 340.
Long Đại (Hệ tầng): Ordovic -  Silur. 102, 103, 106-108, 109, 110.
Loutcia (Série de...): 74.
Luc ra (Lục Rã) (Série de ...): Xem Hà cối 296.
Lục Liêu (Hệ tầng): Xem Núi Con Voi 24; Xem Ngòi Chi 25,26.
I.ũng Cố (Série de ...): Xem Chang Pung, Lutxia 115.
Lũng Khí Cháo (Đá vôi): 137, 151.
Lũng Nậm (Hệ tầng): 144, 145, 150, 156, 164, 196,201-202,204,208,228. 
Lũng Pô (Hệ tầng): Xem Suối Chiềng 27.
Lũng Trâu (Điệp): Xem Khôn Làng 248.
Lutxia (Hệ tầng): 63,73, 74-75, 102.
Lược Khiêu (Hệ tầng): Xem Mia Lé 124.
Lưỡng Kỳ (Điệp): Xem Đá Mài 205.



Lý Hoà (Hệ tầng): Xem Bản Giàng.
Lydienne: 150.
Ma La (Hệ tầng): Xem Bằng Ca 151, 152, 154.
Ma Pi Leun (Mã Pí Lèn): Xem Bản Páp 136; Tốc Tát (154).
Mă Đà (Hệ tầng): 316, 317, 321, 322-323, 324, 340-342.
Mang Giang (Hệ tầng): Xem Mang Yang 280, 283.
Mang Yang (Hệ tầng): 280-282, 289.
Mãng Cầu (Hệ tầng): Xem Thông - Mãng cầu  416.
Margarites samneuaensis{Schistes à...): Xem Nà Khuất 255.
Matériels Archéens et Huroniens: Xem Bù Khạng 35.
Mậu Duệ (Hệ tầng): Xem Si Ka, Băc Bun.
Mầu Son (Hệ tầng); 238, 256, 257,258-260..
Mavieck (Thềm): 385.
Mavieck (Thềm, Hệ tầng): Xem Sông Lũy 381, 385.
Meekoceras (Couches à ...): Xem Bắc Thuỳ 246.
Mia Lé (Hệ tầng, Bậc khu vực): 62, 118, 124-128, 129, 131, 138, 139, 145, 150, 193. 
Miduc Limestone: Xem Tân Lâm 183.
Minh Cam = Minh cầm  (Calcaires de ...): Xem Đá Mài 204.
Minh Hải (Hệ tầng): 421, 423, 425-426, 427.
Minh Hoà (Hệ tầng): 285, 289, 290.
Mo Tom = Mó Tôm (Calcaires de ...): Xem Bản Páp 137.
Mỏ Đồng (Hệ tầng): Xem Thần Sa 67, 68, 70.
Mò Nhài (Hệ tầng): Xem Bản Páp 145, 146.
Mộ Tháp (Hệ tầng): Xem Sông Lũy 381, 385.
Mon Cay (Móng Cáy) (Terrains anciens de Mon Cay): Xem Tấn Mài 82.
Mụ Giạ (Hệ tầng): 315, 329, 334, 335, 336-338, 375.
Mục Băi (Hệ tầng): 169,171-174, 176,178.
Mường Chà (Điệp): Xem Mia Lé 124, 132.
Muòng Hinh (Hệ tầng): 335-336.
Mường Lang (Hệ tầng): Xem Bàn Diệt 210.
Mường Lèo (Hệ tầng): Xem Suối Bàng 299.
Mường Long (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205, 207, 225.
Muong Thé (Mường Thế): Xem Đá Mài 204.
Mường Trai (Hệ tầng): 260, 267-269, 270-272.
Mường Xén (Hệ tầng): Xem Nậm cắn.
Mỹ Đức (Hệ tầng, Loạt): Xem Tân Lâm 183.
Mylonites de gabbros et de péridotites: 217
Myophoria napengensis (Couches à ): Xem Suối Bàng 299.
Na Bo (Série de schiste et de calcaire de ...): Xem Mia Lé.
Na Ca (Série de schiste et de calcaire): Xem Mia Lé.
Na Ché (Série de schiste et de calcaire): Xem Mia Lé.
Na Man (Série de ... ): Xem Mia Lé 124, 127.
Na Sầm (Hệ tầng): Xem Khôn Làng 248.
Na Sat (Schistes ferreux et calcaires de ...): Xem Mia Lé, Bán Páp.
Na Vang (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205, 207, 210.
Na Yan (Série de ... ): Xem Nà Mọ.
Nà Cáp (Hệ tầng): Xem Nà Dương: 354-357.
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Nà Dương (Hệ tầng): 350, 351- 354, 355-357, 358, 359, 362, 385, 394.
Nà Hang (Hệ tầng): Xem Sinh Quyền 28; Thác Bà 34; An Phú, Bù Khạng 35; Hà Giang 65; Phú Ní>ữ 77' 

Bán Páp 141.
Nà Khuất (Hệ tầng): 238, 250, 251, 253, 254, 255-258, 259, 260, 279, 292, 293.
Nà Mọ (Hệ tầng): 63,75-77.
Nà Ngần (Điệp): Xcm Sông cầu  113, 115-118, 126.
Nà Quàn (Hệ tầng): Xem Bản Páp 126, 137, 138, 143-145, 151.
Nagotna (Faisceau de ...): Xem Hòn Gai 293.
Nam Côn Sơn (Hệ tầng): 417, 418-419, 421
Nam Du (Hệ tầng): Xem Hòn Heo 193, Hòn Ngang 287, Đất Đó 234, 235, Hòn Đước 285.
Nam Ho = Nam Mô (Série ou Schistes de ...): Xem Nà Mọ 76.
Nậm Bay {Hệ tầng): 373, 375-376.
Nậm Cắn (Hệ tầng): 170,171,174-176.
Năm Căn (Hệ tầng): 389, 391-393.
Nậm Cô (Hệ tầng): 22,30, 32-33, 36.
Nậm Ciròĩ (Phức hệ): 160-162, 228.
Nậm Lệ (Hệ tầng): Xem Nậm Cô 32.
Nậm Ma (Hệ tầng): 330, 334-335.
Nậm Mu (Hệ tầng): 260-270, 271-272, 273, 301.
Nậm Muội (Hệ tầng): Xem Bàn Diệt.
Nậm Pìa (Hệ tầng): 113, 123-124.
Nậm Pô (Hệ tầng): 299, 302-303; 305-307.
Nậm Sập (Hệ tầng): Xem Tạ Khoa 130, 131.
Nậm Sư Lư (Hệ tầng): 22, 29-30.
Nậm Tầm (Hệ tầng): Xem Tây Trang 164.
Nậm Tát (Bậc khu vực): Xem Băn Páp.
Nậm Thăm (Hệ tầng): 260, 265, 266-267.
Nậm Thếp (Hệ tầng): Xem Nậm Pô 299, 302.
Nậm Ty (Hệ tầng): Xem Nậm Cô.
Nậm ủ n  (Hệ tầng): 372, 373-374.
Napeng (Couches à faune de ...): Xem Suối Bàng 299.
Nghĩa Lộ (Hệ tầng): Xem Đồng Giao 264.
Ngọc Hiển (Hệ tầng): 421, 422, 423-424, 425.
Ngọc Lâm (Hệ tầnt>): 177,178, 180-181, 182.
Ngọc Linh (Loạt, Phức hệ): Xem Kim Sơn. Sông Re, Đắk Mi 42-44, 48, 50, 52.
Ngòi Chi (Hệ tầng): 22, 23, 24, 25-26.
Ngòi Hút (Hệ tầng): Xem Sin Quyền 28.
Ngòi Thia (Phức hệ đá núi lửa): 330.
Nha Trang (Hệ tầng): 342-343.
Nhà Bè (Hệ tầng): 387-388.
Nhị Táo (Điệp): Xem Đồng Đăng 211; Hồng Ngài 242, 243.
Nong Son (Complexe de): 307, 308.
Nông Sơn (Điệp, Hệ tầng): Xcm Nông Sơn (Loạt) 295, 307, 308, 311.
Nông Son (Loạt): 304, 307, 308, 312, 346.
Noọng Dịa (Đá vôi): Xem Nậm cắn 174.
Nui Chau Thoi (Complexe éruptif du): 283.
Núi Con Voi (Hệ tầng): 22, 23, 24-25, 26.

463



Núi Cọp (Hệ tầng): Xem Hon Ngang 287; Đất Đỏ 235,236.
Núi Ông (Hệ tầng): Xem cấm  Thuy 217, 218.
Núi Voi (Ilệ tầng): 196.
Núi Vú (Loạt): 22, 57, 58-60, 102, 103.
Núi Xước (H ệ tầng): X em  N ậ m  Pô 302, 306.

Niró-C Lah (Hệ tầng): 22, 52, 53, 56-57.
Nước Lay (Hệ tầng): 22, 57, 58, 60-61, 104.
Nước Mỹ (Hệ tầng): Xem Đak Mi 43, 48, 52.
Nước Rụng (Hệ tầng): Xem Mụ Giạ 336.
Ô Lin (Hệ tầng): Xem Hà cối 296.
Orthogneiss de Fansipan: Xem Suối Chiềng 27.
Pa Ham (Hệ tầng): Xem Devon và Câm Thúy.
Pa Pei (Calcaire dc ...): Xem Mia Lé.
Pác Ma (Hệ tầng): 260, 272-274.
Pắc Nậm (Bậc khu vực): Xem Bán Páp.
Pakha (Série de Pakha): Xem Sông Chảy, Hà Giang.
Palaeofusulina (Tầng): 211.
Palaeofmuiina prisca (Calcaires noir de Lang Nac à ...): 211.
Partizan (Lame du Col de ...): Xcm Đá Mài 205.
Pha Long (I lệ tầng): Xem 1 là Giang 65.
Phá Lý (1 lệ tầng): Xem Cò Nòi, Nậm Thăm. 266.
Phan Lương (Hệ tầng): Xem Cao Lang (Loạt). 353, 355.
Phan Thiết (Hệ tầng): 385.
Phia Khao (Hệ tầng): Xem Bàn Páp. 137, 140, 143.
Phiềng Dia: Xem Mia Lé.
Phó Bang (Tầng than): Xcm Đồng Đăng 211.
Phố Hàn (lỉệ tầng): 150,196,197, 199-200,208.
Phong Châu (Hệ tầng): 360, 363, 366-367, 368, 369.
Phong Hanh (Hệ tầng): 63, 110-111.
Phong Nha (Hệ tầng): Xem Tân Lâm 182-183, 185 
Phong Nha (Tập): 185, 186-187, 188.
Phong Son (Hệ tầng): 182, 188-190, 19].
Phu Co Pi (hệ tầng): Xcm Mụ Giạ 336.
Phu Sa Phin (Série dc ...): Xem Tú Lệ 330.
Phù Cù (Hệ tầng): 363, 368-369, 370, 371.
Phù Lãng (Hệ tầng): Xem Bãi Cháy. 216.
Phù Tiên (Hệ tầng): 33, 364-365, 366.
Phú Ngữ (Hệ tầng): 63, 77-80, 82, 120.
Phú Quốc (Hệ tầng): 325, 343, 344-347.
Phú Ỏc (Hệ tầng): Xem Hang Mon. 376.
Phú Thúy Châu (Hộ tầng): Xem Bạch Long Vĩ 393.
Phụng Hiệp (Hệ tầng): 389, 390, 391.
Pia Phương (Hệ tầng): 77; Xem Mia Lé 124, 127, 128, 137.
Pô Cô (Loạt): 22, 33, 50, 51,52, 110.
Pò Hèn (Hệ tầng): Xcm Bãi Cháy 216, 249.
Porphyrites andésites: 2 17.
Port Courbet (Schistes satinés de...., Série lustrée de...): Xem Tấn Mài 82.
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Poudingue siliceux à galets de quartz: 311.
Poudingue siliceux à ealets de quartz: Xem Bàn CỜ. 311.
Productus (Calcaires à ... ): Xem Đá Mài. 204.
Proterozoi không phân chia: 29.
Pseudomonotis griesbachi (Schistes à ...): 244.
Pu Tra (Hệ tầng): 373.
Q u ang  H anh  (H ệ  tầng): X em  Đ á  Mài.

Quảng Ngãi (Hệ tầng): 399, 400.
Qui Đạt (Hệ tầng): Xem Mục Bãi. 171.
Quy Lăng (Hệ tầng): 274, 275, 278-280.
Quydat (Limestone): Xem Đá Mài 205.
Rào Chan (Hệ tầng): 167-168, 169.
Rhyolite’ 248,280, 328.
Rinh Chùa (Hệ tầng): 350, 352, 353, 358-359, 376, 385.
Rivière Claire (Schistes ou Complexe de ...): Xem Sông Cháy, Chiêm Hoá, Hà Giang. 
Sa Pa (Hệ tầng. Série de). Xem Đá Đinh 31; (Série de ...): Xem Sa Pã (Loạt) 31.
Sa Pa (Loạt): 22, 30, 33-36.
Sà Piệt (Hệ tầng): Xem Tạ Khoa. 130.
Sài Lương (Hệ tầng): Xem Nậm Ún. 373.
Sẩm Sơn (Hệ tầng): 380, 381.
Sàng Thần (Điệp): Xem Khao Lộc, Pia Phương, Bán Thăng.
Schiste lustrés (Calédonien): Xem Nậm Sư Lư. 29.
Schistes carniens: 271.
Schistes en plaquettes: 151.
Schistes triasiques: 274, 278.
Schwagerinaprinceps (Calcaires à ...): Xem Đá Mài. 205.
Sebanghieng (Formation): Xem Tân Lâm 183.
Seo Thèn Pá (Hệ tầng): Xem Lutxia. 74.
Série schistogréseuse: 289.
Si Ka (Hệ tầng): 75, 113, 115-116, 117-119, 122-124, 134, 147.
Si Phai = Chi Phai (Hệ tầng): Xem Bán Páp. 137, 143, 144.
Si Phay (Hệ tầng): Xem Bán Diệt 2 10.
Silic lục nguyên và silic Permi thượng (Tập): 214.
Sin Cao (Điệp): Xem Mường Trai. 267, 268.
Sin Quyền (Hệ tầng): 22, 26, 27, 28-29, 30, 3 1.
Sinh Vinh (Hệ tầng): 63,94, 95,97-99, 100, 101, 123.
Sơn Dương (Điệp): Xem Nà Khuất 255.
Son Kỳ (Hệ tầng): 22, 43, 44-46, 47, 48.
Sơn Liêu (Điệp): Xem Con Voi 196; Đá Mài 205.
Sơn Thành (Hệ tầng): 22, 57, 58-60, 61.
Song Do Len (Sông Đò Lèn = Zone des quarzites du): Xem Đông Sơn. 95.
Song Gam (Zone du Bas Song Gam): Xem Ha Giang, Lutxia, Mia Le.
Song-hiem (Schistes de): 240 
Sông Ba (Hệ tầng): 381-383, 284.
Sông Bôi (Hệ tầng): 260, 269-270.
Sông Bung (Hệ tầng): Xem Mang Yang 280.
Sông Cả (Hệ tầng): 104-ĩ 06, 164-166, 170, 175, 179,224.
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Sông cầu (Điệp): 84, 113, 115, 117. 124, 135, 136, 147.
Sông Cầu (Loạt): 70,76, 113, 116, 117, 118, 124, 126.
Sông Cháy (Hệ tầng): 34, 35, 65, 66.
Sông Cháy (Loạt): 22, 23, 33, 34, 66.
Sông Đà (Phức hệ): 227-229.
Sông Giá (Điệp): Xem Dưỡng Động, Tràng Kênh.
Sông Hiến (Diệp thạch): Xem Phú Ngữ 77.
Sông Miến (Hệ tầng): 238, 240-242, 248, 251-253, 287.
Sông Hiến (silic - lục nguyên Permi): 211.
Sông Hồng (Loạt, Phức hệ): 22, 23-24, 25-29.
Sông Huong (Hệ tầng): 395, 396-397, 398.
Sông Lô (Schistes de Rivière Claire = Đá phiến Sông Lô): 65.
Sông Lũy (Hệ tầng): 385-386. »
Sông Mă (Hệ tầng): 33, 63, 88-90, 91, 93.
Sông Mua (Hệ tầng): 88,99, 101, 112, 117, 118, 121-123, 124, 128, 129, 131, 182.
Sông Nan (Hệ tầng): Xem Đá Mài 205, 209, 225.
Sông Phan (Hệ tầng): 316, 3 ] 7, 323-324.
Sông Re (Loạt): 22, 42, 43-44, 46, 48, 50, 52, 53.
Sông Sài Gòn (Hệ tầng): Trias hạ. 282-283, 285.
Sông Tranh (Hệ tầng): Xem Loạt Sông Re 43-44; Hệ tầng Sơn Kỳ 44; Hệ tầng Ba Điền 46; Loạt Sông

Tranh 52, 53; I lệ tầng Trà Dơn 53; Hệ tầng Trà tập 54; Hệ tầng Nước Lah 56
Sông Tranh (Loạt): 22, 49, 52-53, 54 56-58, 60.
Spilit: 217.
Sumatrina annae et Neoschwagerinaglobosa (Calcaires à Xem Đá Mài 205.
Suối Bàng (Hệ tầng): 264, 271-273, 291, 292, 295, 296, 299-302, 303.
Suối Bé (Hệ tầng,Phức hệ đá ní lứa): 268.
Suối Chiềng (Hệ tầng) 22,26, 27-28, 29, 30.
Suối Làng (Hệ tầng): Xem Xuân Đài, Sin Quyền 28.
Suối Mai (Hệ tầng): Xem Sông Cá 105.
Suối Nánh (Hệ tầng): Xem Nậm Pìa, Bản Nguồn.
Suối Phát (Hệ tầng): 373.
Suối Tra (Hệ tầng): Xem Sông Mua 121,123.
Sưò-n Giữa (Hệ tầng): 304,307, 308-309, 312.
Système X: 296.
Tà Nốt (Hệ tầng): 232-233, 234.
Tà Pa (llệ tầng): 325-327.
Tà Thiết (Loạt): Xem Tà Nốt, Hớn Ọuản 232, 233, 234.
Tà Vạt (Hệ tầng): 234.
Tạ Khoa (Hệ tầng): 130-132.
Tắc pỏ (Hệ tầng): Xem Đắk Mi 44, 48, 54-58.
Tam Đao (Hệ tầng): Xem Khôn Làng 249; 251.
Tam Đáo (ryolit): Xem Khôn Làng 248; 250, 251.
Tam Hoa (Hệ tầng): Xcm Tân Lập 145.
Tam Lang (Hệ tầng): Xem Khôn Làng 249; Tam Lung 328.
Tam Lung (Hệ tầng): 247, 248, 251, 327, 328-329.
Tân Lạc (Hệ tầng): Xem Cò Nòi 260, 261-263,268.
Tân Lâm (Hệ tầng): 112, 162, 163, 182-188, 190.
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Tân Lập (Hệ tầng): 145-147.
Tấn Mài (Hệ tầng): 63, 67, 80, 8 1, 82-83.
Tầng đá vôi ám tiêu màu đò: 272
Tầng đá vôi vân đỏ dạng dái: 154
Táp Ná (Tầng chứa bauxit): Xem Đồng Đăng 2 11
Tập sh l: 361.
Tập sh2: 362.
Tập sh3+Tập sh4+Tập sh5: 362.
Tasang (Limestone): Xem Tân Lâm 183.
Tây Chang (Hệ tầng): 164.
Tây Cốc (Hệ tầng): Xem Sông Hồng (Loạt), Ngòi Chi (Hệ tầng) 23, 25, 26.
Tây Hòn Nghệ (Hệ tầng): 289-290
Tây Trang (Hệ tầng): 106, 164-166, 168, 176.
Tectonogène formation de syénite norien: 373 
Terrains anciens de Mon Cay: Xem Tấn Mài 82.
Terrains liasiques: Xem Thọ Lâm (Loạt) 311,312.
Terrains rouges inférieurs: Xem Mầu Sơn 258.
Terrains rouues supérieurs: Xem Mụ Giạ 336.
Terrains rouses: Xem Hữu Chánh 314.
Thác Bà (Hệ tầng): 22, 34-35.
Thạch Hãn (Hệ tầng): 377, 380-381.
Thạch Khoán (Hệ tầng): Xem Sin Ọuyền.
Thạch Yến (Hệ tầng): Xem Yên Duyệt.
Thái Ninh (Hệ tầng): Xem Sông Chày (Loạt) 23, 26, 35.
Thâm Hốc (Hệ tầng): 164.
Thần Sa (Hệ tầng): Cambri trung - thượng. 63, 67-71, 76.
Thanh Lạng (Hệ tầng): Xem Mục Bãi 171, 174.
Thiên Nhẫn (Hệ tầng): 179-180, 181.
Thọ Lâm (Hệ tầng, Diệp, Série de ...): Xem A Ngo 309, 310; Thọ Lâm (Loạt) 311; Khe Rèn 313;

Hữu Chánh 314; Bình Sơn 316.
Thố Chu (Hệ tầng): Xem Phú Quốc 344, 345, 346, 347.
Thông - Mãng Cầu (Hệ tầng): 415, 416-418, 419.
Thôní» (Hệ tầng): Xem Thône - Mãng cầu 416.
Thụy Anh (Hệ tầníỉ): 365.
Tiền Giang (Hệ tầng): Xem Bạch Hố.
Tiên Hung (Hệ tầng): 369-37Ĩ.
Tiên Yên (Hệ tầng); Xem Khôn Làng 249.
Tiêu An (Hệ tầng): Xem Sông Tranh.
Tiêu Giao (Hệ tầng): 359-361 
I~ĩnh Túc (Hệ tầng); Xem Đồng Đăng.
Toc Tat (Formation): 137, 154.
Tốc Tát (Điệp): 151, 154.
Tốc Tát (Hệ tầng): 112, 137, 138, 142, 144, 145, 150-153, 154-157.
Tòng Bá (Loạt): Xem Phú Ngữ 77, 120.
Trà Cú (Hệ tầng): 402-403.
Trà Don (Hệ tầng): 22, 53-54, 56.
Trà Tân (Hệ tầng): 403-405, 411.
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Trà Tập (Hệ tầng); 22, 52, 53, 54-56, 57.
Trại Sưu (Điệp): Xem Nà Khuất 255.
Trạm Tấu (Hệ tầng): Xem Tú Lệ.
T r à n g  K ên h  (H ệ  tầng): 8 5 ,1 35 ,1 36 ,14 8 -1 50 ,  157-160.

Trị An (Schiste de Trian): Xem Bán Đôn (Loạt) 317; Đắk Krông (Hệ tầng) 319. 
Tri Tôn (Hệ tầng): 397-398.
Trian (Schistes de): 317.
Trùng Khánh (Loạt): 150, 153.
Trung Sơn (Hệ tầng): Xem Nậm Pìa 123.
Tú Lẹ (Hệ tầng): 330-332.
Túc Trưng (Hệ tầng): Phức hệ đá núi lửa (basait).
Tuyên Ọuang (ílệ tầng): Xem Cao Lạng 350, 352, 353, 354, 355, 357. 
Uralo-Permiens (Calcaires): 136. ’
Vàm Có (Hệ tầng): 407, 408.
Vạn Linh (Série de schiste et calcaire de ...): Xem Mia Lé.
Vạn Yên (Nguyễn Xuân Bao 1969 -  Hệ tầng): Xem Viên Nam.
Vạn Yên (Hệ tầng): Xem Bán Diệt 2 10.
Văn Chấn (Hệ tầng, Phức hệ): Xem Tú Lệ 330, 331.
Văn Lang (Hệ tầng): 238, 260, 291-293, 295, 296, 298.
Văn Xá (Tập). 188-190.
Văn Yên (Hệ tầng): 361-362 
Vicn Nam (Hệ tầng): 218-220.
Vieux cristallin du Fleuve Rouge: 24, 25.
Vieux cristallin du Fleuve Rouge: Xem Núi Con Voi 24; Ngòi Chi 25.
Vĩnh Bảo (Hệ tầng): 371-372.
Vĩnh Lộc (Điệp): Xem Đồng Giao 264.
Vũng Tàu (Hệ tầng): Xem Thông - Mãng cầu 416.
Xa Lam Cô (Hệ tầng): 22, 36-38, 39-40, 42, 43.
Xa Lon (Hệ tầng): Xem Đèo Bào Lộc 338, 339.
Xê Băng Hiêng (Hệ tầng): Xem Tân Lâm 183.
Xê Băng Hicng (Tập của hệ tầng Tân Lâm): 184, 185, 188;.
Xom Con Giau (=Xóm Con Giầu): Xem Mục Bài 171.
Xóm Nha (Hệ tầng): 181-182.
Xuân Đài (Loạt): 22, 26-27.
Xuân Hoà (Hệ tầng): Xem Phù Tiên 364.
Xuân Sơn (Hệ tầng): Xem Kiến An 84.
Yên Bình (Hệ tầng): 238, 253, 330.
Yen Châu (Hệ tầng): 330, 332-334
Yên Duyệt (Hệ tầng): 196,209,217,218,220-223.
Yên Khánh (Tầng): Xem Bắc Sơn 205.
Yên Lạc (Schistes de ... ; Hệ lớp): Xem Mia Lé 124, 127.
Yên Phụ (Điệp). Xem Dưỡng Động: 134.
Yên Tử (Diệp). Xem Hòn Gai: 293.
Yuimanellina (Hệ lớp, Tập): Xem Tân Lâm 183.
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BẢNG TRA CỬU ĐỊA DANH VÀ TÊN NGƯỜI
(Chữ số: Số trang trong sách)

A Chóc (bán -  h. Hướng Hóa, Ọuáng Trị) 162, 163, 183, 185.
A Luói (huyện -  Thừa Thiên - Huế) 102, 103, 108.
A Ngo (h. Đa Krông, Quáng Trị) 310.
A p ỏ t  (bản -  h. Đa Krông, Ọuảng Trị) 309.
A Rếch (thữợng nguồn A Vương, h. Đông Giang, Quãng Nam) 102, 108.
A Tép (bán -  h. A Lưới, Thừa Thiên-Huế) 191.
A Vương (sông -  h. Đông Giang, Ọuăng Nam) 102.
Abramov N. 340.
Ác Son (núi -  Thanh Xá, xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa) 218.
Ái Nghĩa (thị trấn -  h. Đại Lộc, Quáng Nam) 379.
An Bang (dãy núi -  Quáng Nam) 311-313.
An Châu (huyện Sơn Động, Bắc Giang) 238, 258, 259, 292, 293, 297, 298, 330. 
An Điềm (làng -  h. Bình Sơn, Ọuáng Ngãi) 316.
An Điềm (làng -  h. Đông Giang, Quáng Nam) 307, 308.
An Đông (làng -  h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344 
An K h ê  (đèo -  thị xã An Khê, G ia  Lai) 280.

An L áo  (huyện  -  Bình Đ ịnh) 36, 37, 40-42.

An Lão (sông -  h. An Lão, h. Hoài Ân, Bình Định) 39, 40, 4 1.
An Mã (núi -  tây ga Mỹ Đức, Quảng Bình) 109, 110.
An Phú (làng -  h. Triệu Phong, Quáng Trị) 380.
An Phú (xâ -  h. Lục Yên, Yên Bái) 35.
An Thói (đào -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 344, 347.
Áng Luông (làng -  xã Yên Bình, h. Ọuang Bỉnh, Hà Giang) 253.
Âu Lâu (cầu -  Yên Bái) 361,362.
Ba Chẽ (huyện -  Quáng Ninh) 255, 256, 258.
Ba Chùa = 3 Pagodas Fault (đứt gãy -  vịnh Thái Lan) 422.
Ba Dấu (bàn -  h. Nam Giang, Quáng Nam) 313,314.
Ba Điền (xã -  h. Ba Tơ, Quáng Ngãi) 46, 47.
Ba Đồn (thị trấn -  h. Ọuáng Trạch, Quàng Bình) 379.
Ba Khe (h. Trấn Yên, Yên Bái) 301.
Ba Lc (xã -  h. Ba Tơ, Quảng Ngãi) 40,41- 
Ba Nghi (h. Lộc Ninh, Bình Phước) 284.
Ba Ra (đập nước, sông Lòng Sông, h. Tuy Phong, Bình Thuận) 343.
Ba Son (núi -  h. Phú Lương, Thái Nguyên) 291.
Ba To' (huyện -  Quáng Ngãi) 37, 39, 40, 42, 46, 58.
Ba Vì (cấu tạo dầu khí -  bế Cửu Long, thềm lục địa Nam Việt Nam) 403, 404. 
Ba Vì (núi, huyện -  Hà Tây, Phú Thọ) 219.
Ba Xã (bán -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 211,212, 244, 248, 249, 254.
Bà Đen (cấu tạo dầu khí -  bế Cửu Long, thềm lục địa Nam Việt Nam). 403.
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Bà Hào (suối -  h. Vĩnh Cứu, Đồng Nai) 322.
Bà Lụa (đáo -  vịnh Thái Lan, Kicn Giang) 287, 288.
Bà Miêu (xóm -  tp Biên Hòa, Đồng Nai) 388.
Bà Nà (núi -  h. Hòa Vang, tp Đà Năng) 48, 49.
Bá Thưóc (huyện-Thanh Hóa) 91-93, 96.
Bactelemi (= đèo Noọng Dè -  đường 7, h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 176.
Băc Bun (bán -  h. Đồng Vãn, Hà Giane) 74, 117, 118.
Băc Ca (bán -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 244.
Bắc Hà (huyện -  l.ào Cai) 66, 67, 73.
Bắc Mê (huyện -  Hà Giang) 77-79.
Băc Quang (huyện -  Hà Giang) 35, 65, 66, 73, 253.
Bắc Son (huyện, thị trấn -  Lạng Sơn) 145, 207, 212.
Bắc Thuỷ (ga -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 246, 248.
Bạch Đích (h. Yen Minh, Hà Giang) 241.
Bạch Hổ (giếng khoan, mó dầu, cấu tạo dầu khí -  nam biến Đông) 403, 404, 405.
Bạch Long Vĩ (đáo -  vịnh Bẩc Bộ) 371, 393, 394.
Bạch Lưu (Tuyên Ọuang) 352.
Bạch Trĩ (giếng khoan -  địa hào Huế, Biền Đông) 395, 396.
Bái Đẳng (làng -  h. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) 262.
Bái Đức (làng -  gần ga La Khê, I là Tĩnh) 225.
Bái Thirọng (h. Thọ Xuân, Thanh Hóa) 277.
Bãi Cháy (thị trấn -  tp Hạ Long, Ọuảng Ninh) 215, 351.
Băi Dinh (h. Minh Móa, Ọuãng Binh) 315, 337.
Băi ơ t  (thôn -  vùnỉỊ Hòn Chông - Hà Tiên, Kiên Giane) 194, 195, 287, 288.
Băi Vòng (h. Phủ Quốc, Kiên Giang) 344, 347.
Bàn Cò’ (núi, suối -  h. Đại Lộc, Quáng Nam) 311,315.
Bán Ban (huyện Mộc Châu, Sơn La) 95, 98.
Bán Bán (bán -  vùn« Cam Đường, Lào Cai) 87.
Bản Bế (bán -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 358.
Bán Béng (tây thành phố Điện Bicn) 164.
Bán Bó (hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 99, 100.
Bản Cái (vùng Thần Sa, h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 69.
Bản Cải (bán -  xã Tân Lang, h. Phù Yên, Sơn La) 68, 130, 142-144, 152, 153, 203, 210, 211.
Bán Chanh (bờ sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 93, 94.
Bản Chấu (vùng Thần Sa, h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 68, 69.
Bàn Chiềng (Tây Thanh Hóa) 336.
Bản Chúc (h. Bình Gia, Lạng Sơn) 252.
Bản Cố (đông nam thị xã Sơn La) 222, 265, 269.
Bán Diệt (h. Phù Yên, Sơn La) 210.
Bán Đôn (h. Buôn Đôn, Đăk Lẩk) 280, 317-320, 324.
Bản Giàng (h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 167, 168.
Bán Giềng (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 255.
Bản Giốc (thác nước -  h. Trùng Khánh, Cao Băng) 68, 69.
Bản Hang (h. Dinh Lập, Lạng Sơn) 329.
Bán He (h. Thuận Châu, Sơn La) 267.
Bản Hình (h. Ọuản Bạ, Hà Giang) 119, 132.
Bản Ho (nguồn sông Long Đại, h. Lệ Thuỹ, Quáng Bình) 106, 108.
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Bản Huấn (h. Bình Gia, Lạng Sơn) 24].
Bán Hung (h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 329.
Bán Khòng = Bản Khoòng (h. Hạ Lang, Cao Bằng) 144.
Bán Khiía (bờ sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 93, 94.
Bán Lang (bán -  h. Phong Thồ, Lai Châu) 2 10.
Bản Loà (xâ Sinh Lontĩ, h. Nà Haníỉ, Tuyên Quang) 75.
Bán Lỏng (tây nam thị xã Lạng Sơn) 211,212, 246.
Bản Lung (h. Hạ Lang, Cao Băng) 139, 144.
Bán Mạc (tây thành phố Điện Biên) 164.
Bán Mó (h. Phù Yên, Sơn La) 210.
Bán Mỏ (h. Thuận Châu, Sơn La) 89, 90, 92-94, 96, 97.
Bán Mỏ (xã Tân Lập, h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 209, 210.
Bản Mong (ửung lưu Sông Đà, Sơn La) 131.
Bán Nam (xã Mường Chanh, h. Mai Sơn, Sơn La) 88-90, 92, 93, 96, 97.
Bán Nâu (h. A Lưới, Thừa Thiên - Huế) 102.
Bán Ngắn (h. Trà Lĩnh, Cao Bằng) 154.
Bán Ngậm (h. Đà Bắc, Hòa Binh) 98.
Bán Nguồn (nguồn sông Mua, h. Phù Yên. Sơn La) 128, 137, 203.
Bản N h u ầ n  (h. Phú L ương, T há i N g u y ê n )  134.

Bản Non (hạ lưu sông Đà) 98.
Bán o  (tinh Hủa Phăn, Thượng Lào) 273.
Bán Phạ (bán, suối -  xã Chiềng Pấc, h. Thuận Châu, Sơn La) 89, 90. 92, 93, 96, 97.
Bản P h e o  (h. M ư ờ n g  Lay, Đ iện B iên) 301, 303.

Bán Phô = Bản Tát Héo (h. Yên Châu, Sơn La) 273, 274.
Bản Rịa (Na Rì, Bắc Cạn) 69.
Ban Rù (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 246-248.
Bản Sà (h. Hạ Lang, Cao Bằng) 143.
B án  S ao  (h. H ạ Lang, C ao  B ằng) 145.

Bản Sập (h. Hạ Lang, Cao Băng) 143 
Bán Tân (h. Đình Lập, Lạng Sơn) 329.
Bản Thăng (h. Quân Bạ, Hà Giang) 119, 133
Bản Thầng = Nà Quản (xã Minh Long, h. Hạ Lang, Cao Bằng) 143.
Bán Thạy (xã Mường Chanh, h. Mai Sơn, Sơn La) 88, 92, 96, 97.
Bán Thí (ga -  h. Chi Lăng. Lạng Sơn) 245, 246.
Bản Thọc (hạ lưu Sông Đà, Sơn La) 128.
Bân Thuộc (h. Hạ Lang, Cao Bằng) 143.
Bán Vược (h. Bát Xát, Lào Cai) 28
Bàng Bê (thôn -  h. Hoành Bồ, Quáng Ninh) 350.
Bàng Ca (xã Lý Quốc, h. Hạ Lang, Cao Bằng) 68, 69, 125, 138, 139, 142, 143, 145., 151-153. 
B ao  T r e  (núi -  h. Y ên  T hàn h ,  N g h ệ  An) 277 ,  278.

Bảo Đài (h. Hoành Bồ, Ọuăng Ninh) 293.
Bảo Hà (xã -  h. Báo Yên, Lào Cai) 24, 25.
Báo Lâm (h. Đầm Hà. Ọuáng Ninh) 250 
Báo Lộc (thị xã -  h. Báo Lâm, Lâm Đồng) 384.
Bảo Yên (huyện -  Lào Cai) 24, 25, 329.
Barber A.J. 1,8.
Bát Văn (h. Như Xuân, Thanh Hóa) 275.
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Baudu-Suirc 116, 119, 124, 126, 132, 136, 137, 154.
Bầu Chám (phường Phúc Xuân, tp Thái Nguyên) 257.
Bảy Núi (h. Tri Tôn, An Giang) 326, 338.
BeĩousovA.P. 338,339,341.
Bến Bèo (thị trấn Cát Bà, h. Cát Hái, Hái Phòng) 199.
Ben Khế (h. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) 322, 338, 340.
Bến Khế (làng -  hạ lưu sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 93, 94.
Bến Tre (tinh -  Tây Nam Bộ) 380.
Bi Ô (sông -  h. Xuân Lộc, Đồng Nai) 338.
Bích Động (h. Hoa Lư, Ninh Bình) 264.
Bình An (quận 9, tp Hồ Chí Minh) 317, 318, 321, 340.
Bình Gia (huyện -  Lạng Sơn) 78, 240, 241, 242, 244, 251, 252.
Bình Khưong (xã -  h. Bình Sơn, Quàng Ngãi) 58.
Bình Liêu (huyện -  Ọuáng Ninh) 249-251, 255, 328.
Bình Lư (thị tứ, h. Phong Thố, Lai Châu) 268.
Bình Nghi (xã -  h. Tây Sơn, Bình Định) 39,40.
Bình Son (ga, huyện -  Quáng Ngãi) 53, 54, 316, 327.
Bình Thạch (núi -  tây Quy Nhơn, Bình Định) 111.
Bình Tinh (h. Cao Lộc, nam tp Lạng Sơn) 256.
Bình Trung (quận Thú Đức, tp Hồ Chí Minh) 387.
Bình Xa Tẩu (bán -  h. Trà Lĩnh, Cao Bằng) 151.
Bo Bón (bàn -  h. Mộc Châu, Sơn La) 261, 262, 264.
Bo Tao (bán -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 99, 100.
Bó Hiềng (bán -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 98-101.
Bồ Cu (núi -  h. Đồng Hý, Thái Nguyên) 69.
Bố Hạ (h. Tân Yên, Bắc Giang) 291, 292, 296.
Bố Lý (h. Bắc Yên, Sơn La) 265.
Bố Trạch (huyện -  Quảng Bình) 169, 171.
Bok Tỏi (xã -  h. Hoài Ân, Bình Định) 42.
Bồng Bụt (suối -  h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 172.
Bồng Son (núi -  h. Hạ Lang, h. Trùng Khánh, Cao Bằng) 69.
Bồng Son (thị trấn -  h. Hoài Nhơn, Bình Định) 37, 42.
Boucot A.J. 8, 85, 102, 110, 147, 163.
B o u r r e t  R. 10, 65, 67, 69, 70, 72, 77, 115, 116, 124, 127, 136, 137, 150, 151,154, 190, 191,

201, 205, 211, 240, 248, 291, 307, 309, 311, 312, 314, 328.
Briais A. 13.
Bù Khạng (núi -  h. Quỳ Châu, Nghệ An) 36.
Bù Quắm (núi -  tây Thanh Hóa) 335.
Bùi Công Hóa 331, 332.
Bùi Đức Thắng 246, 248.
Bùi Hữu Lạc 93, 97.
Bùi Minh Tâm 340.
Bùi Phú Mỹ 10, 27, 31, 32, 48, 65-68, 70, 71, 74, 75, 77, 80-82, 84-86, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99-106, 

113, 115, 116, 119, 121, 123, 124, 129, 130, 134-137, 140, 144, 147, 148, 154, 157, 158, 160-168, 170, 
176-178, 183, 184, 190, 193, 196, 201, 204, 205, 207, 208,210,211,214,216-220, 225-230, 232-235, 
240, 242, 244, 246, 248, 249, 253, 255, 257-260, 263, 264, 266- 272, 274, 275, 277-280, 282-285, 287, 
289-291, 293, 296, 297, 299, 301 -303, 304, 307- 309, 311- 314,316-318, 320, 322- 325, 328, 330, 332- 
339,341,342,344-347.
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Bùi Thể Vinh 323.
Bùng Ố (băn -  xã Ọuang Trung, h. Trà Lĩnh, Cao Băng) 144.
Buôn Hồ 317-319,321, 324.
Buôn Klát (h. Krông Búk, Đắk Lẩk) 321.
Buôn Ma Thuột (thành phố -  Đăk Lắk) 229, 237, 321, 383.
Burrctt c . 3.
Busby C.J. 1.
Bửu Long (đồi -  thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) 284.
Cà Cối (làng -  h. Trà Cu, Trà Vinh) 401.
Cà Lúi (sông -  h. Sơn Hòa, Phú Yên, h. Krông Pa, Gia Lai) 317, 318, 321, 324, 325.
Cà Roòng (bản -  h. Bố Trạch, Ọuàng Bình) 336, 337.
Cà Tang (buôn -  h. Hoài Ân, Binh Định) 42, 43.
Cà Tỏt (sôn | -  h. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 338, 339.
Cà Trang (vùng Ọuy Đạt, h. Minh Hóa, Quàng Bình) 173.
Cai Chong-yang 146-149,177,178.
Cái Bầu (đáo -  h. Vân Đồn, vịnh Bắc Bộ, Quàng Ninh) 159, 198, 199, 293, 294, 297.
Cái Chiên (đảo -  h. Hải Hà, vịnh Bẳc Bộ, Quáng Ninh) 82, 83, 297.
Cái Lầm (đào -  h. Vân Đồn, Quáng Ninh) 297.
Cái Tắc (h. Châu Thành, Hậu Giang) 390.
Cam Đưòng 87.
Cam Lộ (huyện, thị trấn -  Quáng Trị) 226.
Cam Ranh (thị x ã -  Khánh Hòa) 338, 341-343.
Cẩm Phả (thị trấn, mỏ than -  Quáng Ninh) 215, 216, 293-295.
Cấm Thuỳ (huyện -  Thanh Hóa) 217, 218,221.
Can Hồ (bán -  gần Pa Ti Lèng, h. Túa Chùa, Điện Biên) 222.
Cần Lê (suối -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 284, 285.
Cao Ai (khe -  h. Minh Hóa, Quáng Bình) 315.
Cao Bằng (tình, thị xã) 62, 63, 68, 69, 112, 113, 116-119, 125,137, 138, 140, 143-145, 150, 151, 153- 

155, 157, 196, 201, 207, 213,214, 240, 242, 243, 350-354.
Cao Quảng (x ã -h . Tuyên Hóa, Quảng Bình) 112, 173, 178, 180.
Cao Răm (suối -  h. Lương Sơn, Hòa Binh) 219.
Cao Xanh (thị xã cẩm  Phả, Ọuáng Ninh) 294.
C arter A. 6, 10.
Cát Bà (đào -  h. Cát Hãi, tp Hái Phòng) 199, 208.
Cát Cò (bãi tắm -  đào Cát Bà, tp Hái Phòng) 199, 200.
Cát Đẳng (h. Minh Hóa, Quáng Bình) 178, 180, 182.
Cát Hải (huyện -  tp Hải Phòng) 199.
Cát Nguyên Hùng 307,308,312.
Cầu Hai (h. Lộc Ninh, Bình Phước) 284.
Cầu Rồng (h. Minh Hóa, Quáng Bình) 173, 177, 178.
Cây Dừa (bãi -  h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344.
Cây Gáo (h. Thống Nhất, Đồng Nai) 320, 321.
Cây Sung (xóm -  tây ga Mỹ Đức, Quảng Bình) 185, 187.
Cha Pả (xã -  h. Sa Pa, Lào Cai) 31.
Chang Pung = Thượng Phùng (băn -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 71, 73, 74.
Cháng Lẻ (h. Đồng Văn, Hà Giang) 241.
Châu Đốc (thị xã -  An Giang) 392.
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Châu Đốp (đáo -  vịnh Hạ Long, Ọuàng Ninh) 135.
Châu Quế (xã -  h. Văn Yên, Yên Bái) 29.
Châu Thói (núi -  quận 9, tp Hồ Chí Minh) 284, 285.
Cheo Reo (buôn -  h. A Yun Pa, Gia Lai) 381, 382.
Chi Nê (h. Lạc Thủy, Hòa Bình) 264, 269.
Chí Chú (ga, làng -  h. Thanh Ba, Phú Thọ) 361.
Chí Linh (huyện -  Hãi Dương) 136,258, 259.
Chiêm Hóa (huyện -  Tuyên Ọuang) 140, 144.
Chiềng Đông (bán -  h. Yên Châu, Sơn La) 209, 332.
Chiềng Khuông (ban. xã -  h. Sông Mã, Sơn La) 32, 33, 89, 90, 92, 93, 97. 
Chiu Riu (suối -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 285, 338, 340.
Chọ Bãi (h. Văn Quan, Lạng Sơn) 244, 245, 248, 249, 254, 255.
Chọ Chu (h. Định Hóa, Thái Nguyêtị) 77.
Chọ Điền (vùng mó, h. Chợ Đồn, Bắc Kạn) 140.
Chợ Đồn (huyện -  Bắc Kạn) 78, 140.
Chọ' Gay (chợ -  h. Yên Thành, Nghệ An) 276.
Chọ Mói (Bắc Kạn) 76, 79.
Chợ Ră (thị trấn -  h. Ba Be, Bắc Kạn) 77, 78.
Chọ' Trúc (h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 379.
Chòm Danh (xóm -  h. cẩm  Thuỷ, Thanh Hóa) 217.
Chóp Chài (núi -  h. Phù Mỹ, Bình Định) 42, 43.
Chũ (thị trấn -  h. Lục Ngạn, Bắc Giang) 291, 292, 296.
Chùa Hang (núi -  vùng Hòn Chông, Kiên Giang) 193, 232.
Chùa Hirong (chùa -  h. Mỹ Đức, Mà Tây) 264.
Chùa Tiên (h an g -tp  Lạng Sơn) 212.
Chúc A (lâm trường -  h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 167-169, 171, 172, 182. 
Chung S.L. 9.
Chư Bùng (h. Ea Súp, Đấk Lắk) 317.
Chư Ebur (tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) 321.
Chư Kah (dãy núi -  tờ bàn đồ Buôn Ma Thuột) 237.
Chư Kết = Chư Keh (h. Buôn Đôn, Đăk Lắk) 237, 281.
Chư Klin (núi -  h. Ia Grai, Gia Lai) 237, 317-320, 324.
Chu- Prông (núi -  tây nam tp Pleiku, Gia Lai) 237.
Chư Sê (huyện -  Gia Lai) 51,52.
Co Ru Pan (núi -  h. Bố Trạch, Quàng Bình) 337.
Co Te Riên (núi -  h. Bố Trạch, Ọuáng Bình) 337.
Cò Mạ (bản -  h. Thuận Châu, Sơn La) 89, 90, 92, 93, 96, 97.
Cồ Nòi (bàn -  h. Mai Sơn, Sơn La) 260, 265.
Cò Sận (bản -  xã Liên Hòa, h. Mộc Châu, Sơn La) 98.
Cô Tô (đáo -  vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh) 80, 81.
Cổ Bi (làng, sô n g -h . Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) 190, 191.
Cố Đam (gần thị xã Tam Điệp, Ninh Binh) 264, 266.
Cổ Đông (làng -  h. Ba Vì, Hà Tây) 219.
Cổ Phúc (thị trấn -  h. Trấn Yên, Yên Bái) 361, 362.
Cố Văn (bán -  xã Bằng Giang, h. Bắc Ọuang, Hà Giang) 78.
Còn Sáng (bản -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 244.
Cốc Lào (h. Bình Gia, Lạng Sơn) 252.
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Cốc San (làng -  h. Bát Xát, Lào Cai) 86.
Con Tôm (suối -  h. A Lưới, Thừa Thiên - Huế) 103, 108.
Con Voi (núí -  h. Văn Yên, Yên Bái) 24.
Con Voi (núi -  quận Kiến An, Hái Phòng) 197-199, 209.
Côn Son (= Côn Đáo, huyện, đới nâng -  Bà Rịa - Vũng Tàu) 403, 407,411.
Condie K .c. 3.
Cốt Bài (h. Kim Bôi, Hòa Bình) 269.
Cù Bai (bàn, suối -  h. Hướng Hóa, Quãng Trị) 163, 183-185, 188.
Cù Mông (đèo -  ranh giới Binh Định, Phú Yên) 280, 282.
Cúc Phương (rừng -  h. Nho Quan, Ninh Bình; h. Thạch Thành, Thanh Hóa) 264-266.
Cúc Thảo (núi -  h. Cấm Xuyên, Hà Tĩnh) 276.
Cúc Tiền (núi -  h. Kinh Môn, Hái Dương) 136, 160.
Cuốc Bê = Gourbet (= Cứa Lục, vịnh -  tp Hạ Long, tinh Ọuáng Ninh). 351, 359.
Cư Brci (núi -  xã Yaly, h. Sa Thầy, Kon Tum) 191-193.
Cứa Lò (h. Nghi Xuân, Nghệ An) 275.
Cứa Lục (= Courbet = Courbet, vịnh -  tp Hạ Long, tinh Quáng Ninh). 351, 359.
Cúa Rào (thị trấn -  h. Tương Dương, Nghệ An) 170.
Cưòm Dưói (bán -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249.
Cửu Long (bồn, trũng, giếng khoan -  thềm lục địa Nam Việt Nam) 389, 400, 401,402.
Dao San Mèo (bản -  h. Phong Thổ, Lai Châu) 210.
Deprat J. 65, 71, 73, 74, 99, 100, 115-119, 124, 125, 127, 128, 130, 136, 154, 196,204,205,211,214, 
217,223, 225, 260, 264, 299, 301.

Di Linh (huyện, thị trấn -  Lâm Đồng) 338, 384, 385.
Dỉckinson W.R. I .
Diễn Châu (huyện -  Nghệ An) 275, 277.
Diễn Điền (xã -  h. Diên Khánh, Khánh Hòa) 110, 111.
Dốc Quýt (tp Lạng Sơn) 328.
Dovjikov A.E. 4, 6-12, 24, 25, 27-29, 31-35, 65, 67-71, 73, 74, 76, 77, 80-82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 

99, 100, 104-106, 108, 109, 113, 115-117, 119, 121, 123, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 
143-145, 147, 151, 154, 157, 160-162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 174, 176-181, 183, 196,205,210, 
2 11, 2 14, 218, 220, 223-225, 227-229, 240, 241, 244, 248, 253, 255, 258, 260, 261 - 264, 266, 267, 269- 
274, 276-279, 291, 293, 296, 299, 302, 303.

Dussault L. 264, 296, 299.
Dừa (Giếng khoan -  bồn Nam Côn Sơn, nam biển Đông) 413,416,
Dương Bình Soạn 334, 375.
Dương Đông (thị trấn -  h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344.
Dưong Hưu (h. Sơn Động, Bắc Giang) 259.
Duong To' (h. Phú Ọuốc, Kiên Giang) 344, 347.
Dương Văn Cầu 338,339.
Duong Xuân (làng -  h. Thủy Nguyên, Hải Phòng 198.
Dưong Xuân Háo 7, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 95, 99-101, 103, 109, 110, 113, 115-117, 121, 123, 124, 

126-129, 134-137, 144, 145, 150-152, 154, 157, 158, 167-169, 171, 176, 183,240,244, 246, 248, 264, 
266. 267, 272, 274, 277, 291, 299, 304, 350, 361, 362.

Dưỡng Động (h. Thúy Nguyên, Hài Phòng) 134, 135, 160.
Đa Krông (huyện -  Quảng Trị) 310.
Đa Lọi (h. Đa Huoai, Lâm Đồng) 340, 341.
Đa Niêng (bán -  trung lưu sông Đà, Sơn La) 142-144, 203.
Đà Lạt (thành phố -  Lâm Đồng) 322, 341, 385.
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Đà Năng (thành phố) 58.
Đá Bàn (hồ -  h. N inh Hòa, Khánh Hòa) 319,321.
Đá Đinh (núi, bán -  h. Bát Xát, Lào Cai) 31.
Đá Lát - Chữ Thập (địa lũy -  bồn TU' Chính, nam biến Dông) 411.
Đá Mài (bán -  bờ sông Đà, h. Phù Yên, Sơn La) 205-208, 300.
Đá Tráng (vùng -  h. Hoành Bồ, Quảng N inh) 215.
Đá Vách (núi -  h. Minh Long, Quáng Ngãi) 46.
Đại Đủ (h. Tuyên Hỏa, Quáng Bình) 167-169,171.
Đại Giang (sông -  h. Lệ Thuý, Quáng Bình) 108- 110.
Đại Hùng (cấu trúc, mó dầu khí -  bồn Nam Côn Sơn) 412, 418.
Đại Hoàng (núi -  Kiến An, Hái Phòng) 84, 85.
Đại Lăi (h. Đầm Hà, Quáng Ninh) 296.
Đại Lạn (suối -  xã Điền Lư, h. Bỷ Thước, Thanh Hóa) 91,92,97.
Đại Lộc (huyện -  Quáng Nam) 103.
Đại Lọi (h. Mương Khê, Hà Tĩnh) 304, 305.
Đại Ninh (cầu -  h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 340, 341.
Đại Từ (huyện -  Thái Nguyên) 77.
Đắk Bùng (suối -  h. lìa Súp, Đắk Lắk) 317, 320, 325.
Đắk Ca Tung (suối -  bẳc dèo Mang Yang, Gia Lai) 281. 
f)ắk Cấm (suối -  thị xã Kon Turn) 383.
Đăk Choong (xã -  h. Đấk Glei, Kon Tum) 48.
Đắk Glei (suối -  h. Đắk Glei, Kon Tum) 48,51, 56.
Đắk Honiang (suối -  h. Ngọc Hồi, Kon Turn) 51.
Đăk Hua (suối -  h. Buôn Đôn, Đăk Lắk) 317-319, 324, 325.
Đăk Huýt (suối -  h. Bù Đăng, Bình Phước) 321, 322.
Đấk К rin (suối -  hợp lưu Đăk Mi, h. Phước Sơn, Quảng Nam) 48, 50.
Đắk Krông (sông -  Dẳk Lắk) 3 19-321.
Đắk Lin (suối -  tây bắc Buôn Ma Thuột, Đắk Lấk) 229, 230.
Đắk Lô (suối -  xã K’ Rong, h. K'Bang, Gia Lai) 40,41.
Đăk Long (suối -  h. Đăk Glei, Kon Tum) 51.
Đắk Mi (sông -  h. Phước Sơn, Quáng Nam) 43, 48, 49, 53, 54, 55, 56.
Đắk Min (huyện -  Đăk Nông) 322.
Đắk Mun (suối -  h. Bù Đăng, Bình Phước) 322.
Đắk Nao (h. Buôn Đôn, Đẳk Lắk) 229, 230, 237, 317.
Đắk Pét (suối -  h. Ea Súp, Đắk Lắk) 321.
Đắk Psi (suối -  h. Đăk Tô, Kon Tum) 48, 49.
Đắk Rium (suối -  h. Di Linh, Lâm Đồng) 338, 340, 341.
Đăk Sa (làng - xã Phước Đức, h. Phước Sơn, Quảng Nam) 58.
Đắk Sa Vong (suối -  h. Mang Yang, Gia Lai) 281.
Đắk Ta Kan (suối -  h. Đắk Tô, Kon Tum) 49.
Đắk Tô (huyện -  Kon Turn) 48, 49, 50.
Đăk Uy = Đắk Ui (xã -  h. Đắk Hà, Kon Tum) 51, 52.
Đầm Doi (giếng khoan -  xã -  h. Đầm Dơi, Cà Mau 424.
Đầm Đùn (h. Nho Quan, Ninh Bỉnh) 299, 301, 302.
Đặng Trần Huyên 9, 103, 116, 124, 137, 143, 145, 152, 154, 156, 162, 163, 166, 171, 174, 183, 190,

218, 220, 240-249, 251, 253, 255, 256, 277, 278, 281, 285, 287-289, 294, 298, 309, 310, 314, 325, 326,
328,330,394.
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Đặng Trần Quân 88, 91, 95, 205, 217, 220, 274, 276-278.
Đào Đình T h ụ c  8 , 1 1, 218, 220.

Đào Thị Miên 391.
Đạo Trù (h. Lập Thạch. Vĩnh Phúc) 291.
Đạo Cày (h. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 251, 328.
Đáo Chó (vịnh Hạ Long, Ọuáng Ninh) 159.
Đáo Sứa (đào -  vịnh Hạ Long, Ọuáng Ninh) 198.
Đặng Đức Nga 384, 392.
Đáp Cầu (thị trấn, thị xã Bắc Ninh) 258.
Đất Đó (xóm chài -  đảo Nam Du, vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 235.
Đầu Mầu (cầu -  đường 9, Quảng Trị) 183.
Đèo Báo Lộc (h. Báo Lộc, Lâm Đồng) 338, 340.
Đèo Cậu (tây nam thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) 338, 341.
Đco Chinh (h. Sơn Động, Bắc Giang) 291, 298.
Đèo Khách (đèo -  h. Vãn Lãng, Lạng Sơn) 242.
Đèo Lăn (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 245.
Đco Ngang (Hà Tĩnh - Ọuăng Bình) 275.
Đèo N he (T am  Đ áo)  251.

Đco Pren (tp Dà Lạt, Lâm Đồng) 341, 342.
Điềm He (thị trấn -  h. Văn Quan. Lạng Sơn) 240, 253, 254.
Điền Lir ( làne -  h. Bá Thước, Thanh Hóa) 91-93.
Điền Quang (xã -  h. Bá Thước, Thanh Hóa) 96.
Đinh Công Hùng 88,91,95.
Đinh Minh Mộng 80,82,84,88,91,95, 106, 154, 163,217,218,220,260,262,264,266.
Đình Cá (thị trấn -  h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 76, 208.
Đinh Thế Tân 65.
Đình Cao (xã -  h. Phù Tiên, nay thuộc h. Phù Cừ, Hưng Yên) 364, 365.
Đình Lập (huyện -  Sơn) 259, 297, 298, 329, 330.
Định An (h. Da Huoai, Lâm Đồng) 340.
Định Quán (huyện -  Đồng Nai) 322.
Đỏ Bạt 364- 371, 396- 400, 402- 404, 406, 408, 409, 4 11, 412, 415, 4 17, 4 19, 420, 422, 424- 426, 428. 
Đỗ Công Dự 317,318-320.
Dỗ Hoàng Lương 86.
Đồ Son (bán đáo, thị xã -  Hái Phòng) 147-149.
Đỗ Văn Chi 88,91,217,220.
Đỗ Văn Hãn 373 
Đỗ Văn Long 106, 107.
Đoan Hùng (huyện -  Phú Thọ) 361.
»oàn Kỳ Thụy I 13, 1 15-117, 124, 127, 137, 14 5,20 5 ,211,212, ,246, 251, 258 .
Đoàn NhậtTruỏng 7, 116, 137, 145, 151-157, 162,163, 165, 174, 183, 186, 196,201-206,210,212,220, 

223,226,289.
Độc Lập (xã -  h. Ọuáng Uyên, Cao Bằng) 153.
Đông Hà (thị xã -  Quáng Trị) 108, 163.
Đông Khê (thị trấn -  h. Thạch An, Cao Bằng) 125.
Đông Sơn (làng -  phường Hàm Rồng, tp Thanh Hóa) 95, 96.
Đông Triều (huyện -  Ọuãng Ninh) 134.
Đồng Cao (gần Ọuy Đạt -  h. Minh Hóa, Ọuáng Bình) 224.
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Động Công (tây bắc La Khê, h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 223.
Đồng Đăng (thị trấn -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 212, 328.
Đồng Đăng (thôn -  h. Hoành Bồ, Ọuàng Ninh) 83.
Đồng Đỏ (h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 304, 305.
Đồng Giao (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) 261- 264, 266.
Đồng Ho (suối -  Hoành Bồ, Quáng Ninh) 350, 351.
Đồng Hòa (suối -  h. Tuyên Hóa, Quàng Bình) 180.
Đông Hoàng (xã -  h. Tiền Hải, Thái Bình) 370.
Đồng Hói (thị x ã - tỉn h  Quáng Bình) 106, 107, 177, 379.
Đồng Hông (h. Nam Đàn, Nghệ An) 275.
Đồng Lê (thị trấn -  h. Tuyên Hóa, Quáng Bình) 173, 177, 178, 182.
Đồng Mỏ (thị trấn -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 113, 116, 117, 134, 145, 244, 249.
Đồng Mu (khối đá vôi -  Tây Cao Bằng) 207, 212.
Đồng Nai (cấu tạo dầu khí, thềm lục địa, bồn Cừu Long) 409.
Đồng Nai (tinh -  Đông Nam Bộ) 284, 317, 320, 322, 338, 340, 388.
Đồng Nông (h. Như Xuân, Thanh Hóa) 274, 275.
Đông Quan (huyện -  nay là huyện Đông Hưng, Thái Bình) 365, 366, 368, 371,
Đồng Quặng = Đồng Quang (làng -  h. Hoàng Bồ, Quáng Ninh) 83.
Đồng Văn (thị trấn, h uyện-H à Giang) 73-75, 112, 115-117, 120, 124-126, 139, 142, 143, 151, 154-157,

177, 178, 196, 207,212.
Động Điểm (kênh -  h. Nhà Bè, tp nồ Chí Minh) 387.
Động Thò' (khe núi -  vùng Chúc A, h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 177, 178.
Động Tĩa (tây bắc La Khê, h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 223.
Động Trúc (núi -  h. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 310.
Đon Dương (huyện -  Lâm Đồng) 341, 342.
Đray Linh (thác, h. Cư Jút, Đắk Lắk) 317,319-321.
Đức Bố (làng -  xã Tam Xuân I, h. Núi Thành, Quáng Nam) 58, 60, 61.
Đức Chánh (xã -  h. Mộ Đức, Quàng Ngãi) 53, 54.
Đức Phú (xã Tam Xuân I, h. Núi Thành, Quảng Nam) 58.
Đức Thọ (huyện -  Hà Tĩnh) 179.
Đức Trọng (huyện -  Lâm Đồng) 322, 342.
Ea Hleo (suối -  nhánh sông Ba, h. Krông Pa, Gia Lai) 382.
Ea Púk (h. KrôngPăk. Đấk Lẳk) 317,318,325.
Ea Súp (sối, huyện -  Đăk Lấk) 317, 319, 324, 325.
Faibrain H.W. 4.
Fang Zhong-Jie 149.
Filleul A. 339.
Flower M.J. 13.
Fontaine H. 8, 137, 162, 182, 183, 188, 193, 195,231.
From aget J. 9, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 104, 106, 1 15, 164, 170, 171, 181, 205, 217, 223, 225, 

227,229.
Gatinski lu.G. 7, 8.
Ghcnh Dầu (h. Phú Ọuốc, Kiên Giang) 344, 346, 347.
Gia Hội (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) 330, 331.
Gia Nghĩa (h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 322.
Gia Bảy (tp Thái Nguyên) 329, 330.
Gia Ray (h. Xuân Lộc, Đồng Nai) 338.
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Gia Tòng (bàn -  Xã Yên Đồ, h. Phú Lương, Thái Nguyên 77.
Gia Vực (h. Ba Tơ, Quáng Ngãi) 36, 39, 42, 46, 47.?
Giác Lan (núi -  thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) 338.
Giài (núi -  h. Tri Tôn, An Giang) 338.
Giao Liêm (h. Sơn Động, Bắc Giang) 259.
Giáp Khẩu (đồn biên phòng -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 294.
Giáp Khẩu (thị xã cẩm  Phá, Quàng Ninh) 174.
Giăng Màn (dãy núi -  tây Hà Tĩnh, Ọuáng Bình) 171.
Giằng (thị trấn, h. Nam Giang -  Ọuáng Nam) 58, 313.
Giếng Đáy (mó sét -  h. Hoành Bồ, Ọuàng Ninh) 359.
Golovenok V.K. 368-371.
Gubler J. 205,235.
Hada s. 7.
Hà Cối (sông -  h. Hái Hà, Ọuảng Ninh) 296-298.
Hà Giang (tinh, thị xã) 62, 63, 65-67, 73, 75, 77-79.
Hà Nội (võng -  bắc bồn Sông Hồng) 348, 363, 364, 365-369, 370-372, 394, 420.
Hà Quang Hải 387,388.
Hà Tiên (thị xã -  Kiên Giang) 230, 235.
Hà Toàn Dũng 273, 274.
Hạ Kết (phường Phúc Xuân, tp Thái Nguyên) 257.
Hạ Lang (huyện -  Cao Bằng) 62,63,69, 112, 113, 118, 119, 125, 126, 138-140, 142-145, 150, 151, 154- 

157, 201, 202.
Hạ Long (thành phố, vịnh -  Quàng N inh, vịnh Bắc Bộ) 135, 136, 19 9 ,2 15,217,293.
Hạ Long (xã -  đáo Cái Bầu, h. Vân Đồn, Quáng Ninh) 159, 160.
Hai Dường 134-136, 157, 158, 160, 198.
Hải Tặc (quần đáo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 193, 235, 285, 287.
Hall R. 12.
Hàm Ninh (h. Phú Ọuốc, Kiên Giang) 344.
Hàm Rồng (cầu -  Thanh Hóa) 91-93,95-97, 124, 142, 152.
Hàm Tân (huyện -  Bình Thuận) 322.
Hang Miếng (bàn -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 101, 122.
Hang Mon (bán, mó than -  xã Lóng Phiêng, h. Yên Châu, Sơn La) 376, 377.
Hang Tôm (cầu -  đường 6 vượt Nậm Mức, Điện Biên) 94.
Háng Xùa (bàn -  ĐN Pa Tỷ Lèng, h. Tủa Chùa, Điện Biên) 218.
Hát Nậm (suối -  h. Than Uyên, Lai Châu) 300.
Hậu Lộc (huyện -  Thanh Hóa) 380.
Hayes D. 13.
Hiền An (làn g - h. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) 188-190.
Hiệp Đức (huyện -  Quãng Nam) 53, 57, 58, 60, 61.
Hiệp Sơn Hạ = Hiệp Hạ (làng -  xã Hiệp Sơn, h. Kinh Môn, Hải Dương) 134, 135.
Hồ Mơ (h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249.
Hồ Trọng Tý 81,84,219,220,337.
Hoa Huỳnh (ga xe lử a -h . Ninh Hòa, Khánh Hòa) 319,321.
Hoa Lu' (huyện -  Ninh Bình) 264.
Hoan Sen (núi -  h. Lục Nam, Bắc Giang) 259.
Hòa Bình (thị xã, tĩnh -  Hòa Bình) 62,63 ,94 , 97,98, 118, 121, 122, 128, 141, 142, 143,207,211,219,

263,266,269, 299,301,302.
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Hòa Mỹ (làng -  h. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) 188-191.
Hóa Sơn (h. Minh Hóa, Quáng Bình) 180.
Hoài Ân (huyện -  Bình Định) 37, 39, 41-43.
Hoàng Đình Khẳm 307, 311,313,314.
Hoàng Hoa Cưong 86.
Hoàng Mai (làng -  h. Quỳnh Lưu, Nghệ An) 276-278.
Hoàng Ngọc Đang 395-397, 399, 400.
Hoàng Ngọc Kỷ 84, 136, 148.
Hoàng Quang Chi 65-67,71,73.
Hoàng Sa (huyện đáo -  tp Đà Nằng; bồn -  biển Đông) 13.
Hoàng Su Phì (huyện -  Hà Giang) 34.
Hoàng Su Pìng (bản -  h. Quàn Bạ, Hà Giang) 119.
Hoàng Thạch (làng -  xã Minh Tận, h. Kinh Môn, Hái Dương) 136.
Hoàng Thái Son 2 ,34 ,35 .
Hoàng Thanh Cảnh 181.
Hoàng Trí Nghị 130,131.
Hoàng Xuân Tình 6, 65 ,71 ,74 ,77 , 113, 115, 116, 119, 124, 132, 137, 154,241,242,244. 
Hoành Bồ (huyện -  Quàng Ninh) 83,215,293.
Hoffet J.H. 8, 246, 336, 337.
Hói Đá (suối -  h. Quáng Trạch, Quáng Bình) 147-149, 173, 177, 178.
Hội An (thị xã -  Quáng Nam) 58.
Hồi Xuân (thị trấn -  h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 88, 89, 93.
Hòn Bà (núi -  vùng Hà Tiên, Kiên Giang) 232.
Hòn Chông (mũi đất -  h. Kiên Lương, Kiên Giang) 193-195, 230-232, 235, 343.
Hòn Cổ (đáo -  vịnh Hạ Long, Quáng Ninh) 198.
Hòn Dấu (đáo -  nam bán đáo Đồ Sơn, tp Hải Phòng) 147.
Hòn Đốc (đáo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 285, 286.
Hòn Đội T ruỏng = Hòn Ngang (đáo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 288.
Hòn Đước (đảo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 285, 286.
Hòn Gai (= tp Hạ Long, Quảng Ninh) 215-217, 293, 294, 296.
Hòn Heo (đáo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 193-195.
Hòn Khoai (đào -  h. Ngọc Hiến, Cà Mau) 401,411.
Hòn Mấu (quần đáo Nam Du, h. Kiên Hải, Kiên Giang) 288, 338-340.
Hòn IMỘt (bán đảo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) ] 94.
Hòn Một (đào -  h. Ninh Hòa, Khánh Hòa) 340.
Hòn Ngang (quần đáo Nam Du, h. Kiên Hài, Kiên Giang) 285, 287, 288.
Hòn Nghệ (đáo -  vịnh Thái Lan, h. Kiên Lương, Kiên Giang) 326, 327, 346.
Hòn Ré (đào -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 194.
Hòn Rồng (đảo -  vịnh Hạ Long, Ọuáng Ninh) 198.
Hòn Rồng Trên (đáo -  vịnh Hạ Long, Quáng Ninh) 198.
Hòn Tre Lỏn (đáo -  vịnh Thái Lan, Kiên Giang) 286.
Hòn Trẹm (h. Kiên Lương, Kiên Giang) 193-195.
Hòn Từ (quần đáo Thố Chu, h. Phú Quốc, Kiên Giang) 345.
Hòn Xanh (quần đáo Thồ Chu, h. Phú Quốc, Kiên Giang) 345.
Hồng Ngài (h. Đồng Văn, Hà Giang) 242, 252.
Hón Quán (thị trấn -  h. Bình Long, Bình Phước) 233, 234.
Họp Đường (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 256.
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Hu Bum (bàn -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161.
Hua Non (bản -  bờ sông Đà, Lai Châu) 268.
Huế (Thành phố -  Thừa Thiên-Huế) 103, 108, 163, 188-191.
Huế - Quảng Ngãi (trũng -  Biển Đông) 348, 395, 396, 398.
Huối Cam (suối -  h. Thường Xuân, Thanh Hóa) 336.
Huối Căng (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 174-176.
Huối Hàng (suối -  h. Tương Dương, Nghệ An) 104.
Huối Khô (suối -  h. Tương Dương, Nghệ An) 104.
Huối Lôi (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 170.
Huổi Nhị (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 164-166.
Iluổỉ Nhun (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 164.
Huổi Pha Nách (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 164.
Huổi Sáy (saối, h. Mường Nhé, Điện Biên) 299, 301, 303.
Huối Thù (gần Mường Xén, h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 104, 224.
Huổi Tụ (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 166.
Huổi Vi (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 165.
Huối Viềng (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 224.
Huổi Xa (suối -  h. Điện Biên Đông. Điện Biên) 301-303.
Huổi Xó (bán -  h. Tủa Chùa, Điện Biên) 222, 261.
Hurley P.M. 4.
Hutchison c . S. 1,7.
Hutchon P. 13.
Hưng Nhirọng (h. Sơn Tịnh, Ọuáng Ngãi) 53-55, 59.
Huong Hóa (xã -  h. Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) 107.
Huong Khê (huyện -  Hà Tĩnh) 167-169, 171, 223.
Huong Son (huyện -  Hà Tĩnh) 179.
Huong Son (xã -  h. Quang Bình, Hà Giang) 78.
Huóng Hóa (huyện -  Quáng Trị) 102.
Hữu Chánh (h. Đại Lộc, Quáng Nam) 314.
Hữu Lũng (huyện -  Lạng Sơn) 244, 248, 255.
Hữu Niên (h. Đại Lộc, Quảng Nam) 314.?
Huyền Dinh (núi -  h. Lục Nam, Bắc Giang) 259.
Huỳnh Trung 4, 11, 12.
la Ban (buôn -  h. Kon Plông, Kon Tum) 44, 46.
lacusep V. 9.
Ingersoll R .v . 1.
Ivanov G. 260.
Izokh E. P. 4, 11, 12.
Jacob Ch. 31 72, 86, 91, 95, 115, 116, 124,274,277,278,304.
Jamoida A. I. 80-82, 84, 88, 134, 147, 157, 179, 180, 218, 244, 248, 253, 255, 258, 263, 269, 274, 276- 

279, 291,293,296, 297.
Janvier Ph. 110, 115, 117, 118, 124, 125, 133, 134, 136, 137, 147-149, 177, 179.
Jin Y.G. 8.
Kalmykov A. F. = Kalmưkov 4, 86.
Kan Nack (Buôn làn g -G ia  Lai) 36,37,40.
Katz M.B. 2.
K’Bang (huyện -  Gia Lai) 37,39.
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Kcnh Khòng (đồo -  xã Lý Ọuốc, h. Hạ Lang, Cao Bằng) 144.
Keo IMiêng (bản -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 165.
Kéo Gà (dốc -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 328.
Kéo Quang (bán, đ è o -h . Trà Lĩnh, Cao Bằng) 201, 202.
Khao Lộc (bàn -  h. Quàn Bạ, Hà Giang) 120, 132, 133.
Khao Pum (núi -  h. Ọuỳnh Nhai, Sơn La) 268.
Khau Mạ (núi -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 248.
Khau Sam Chom (núi -  h. Đinh Lập, Lạng Sơn) 329.
Khâm Đức (thị trấn -  h. Phước Sơn, Quàng Nam) 53, 54, 56.
Khc Bố (mó than -  h. Tương Dương, Ní>hệ An) 378.
Khe Cố (bán -  h. Sơn Dộng, Bấc Giang) 292.
Khe Cùng (suối -  h. Nhir Xuân, Thanh Hóa) 279.
Khe Dụ (suối -  h. Đại Lộc, QuànịỹNam) 3 13.
Khe Đạt (suối -  Ọuy Đạt, h. Minh Hóa, Ọuáng Bình) 169, 172.
Khe Giũa (mó than -  h. Nam Giang, Ọuảng Nam) 307.
Khe Hu'0'ng (h. Hiệp Dức, Quáníỉ Nam) 103.
Khc Lào (suối -  h. Ba Chẽ. Ọuáng Ninh) 257.
Khe Lau (ban -  xã Thẩn!» Ọuân, h. Yên Sơn, Tuyên Quang) 127. 
Khe Lò (suối -  h. Hươne Khê, Hà Tĩnh) 172.
Khe Lóp (suối -  h. Minh Hóa, Quăng Bình) 167-169.
Khc Rèn (suối -  h. Đại Lộc, Quáng Nam) 313, 314, 320.
Khc Riềng (núi -  xã Minh Tân, h. Kinh Môn, Hải Dương) 136.
Khc Rúc (suối -  h. Đại Lộc, Quãng Nam) 313,314.
Khe Sanh (thị trấn -  dirờng 9, h. Hướng Hóa, Quáng Trị) 183.
Khc Thăm (gần Bãi Cháy, tp Hạ Long, Quáng Ninh) 216, 217.
Khe Thù (bán, suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 104.
Khe Trc (suối -  h. Dại Lộc, Quáng Nam) 312.
Khe Tre (suối -  h. Hoành Bồ, Ọuang Ninh) 83.
Khc Tre (thị trấn -  h. Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) 108, 191.
Khoa Truòng (h. Tĩnh Gia, Thanh I lỏa) 277, 278.
Khoái Châu (huyện -  Hưng Yên) 367.
Khon Quan (h. Đình Lập, Lạng Sơn) 329.
Khôn Làng (ban -  h. Văn Quan, I.ạng Sơn) 249-251.
Khuối Đậu (suối -  li. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 252.
Khuối Hái (bàn -  h. Lộc Bỉnh, Lạng Sơn) 258.
Khuổi Mè« (h. Na Rì, Bắc Kạn) 69.
Khua Thum (= Phia Én, bán -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 211.
Kiến An (quận -  tp Hái Phòng) 84.
Kiến Xương (huyện -  Thái Bình) 369.
Kiểu (bến đò, cầu -  h. Vĩnh Lộc, h. Yên Định, Thanh Hóa) 261, 262. 
Kim Bôi (huyện -  Hòa Bình) 219, 220, 261, 264, 269.
Kim Đan (bán -  gần Mường Xén, h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 224.
Kim Long (giếng khoan, bồn Mã Lai - Thố Chu) 421.
Kim Son (sông -  h. Hoài Ân, Bình Định) 36, 37, 40-43.
Kin Chu Chái (bàn -  h. Túa Chùa, Điện Biên) 222.
Kinh Môn (huyện -  Hải Dương). 134-136, 157, 159, 160, 198.
Kinh Thầy (sôn« -  chi lưu sông Thái Bình) 159.
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Kisljakov V. N. 368-371.
Kitovani S. K. 353.
Koliada A. A. 53, 54, 56-60.
Komarova N. 1. 379.
Kon Cot (làng cũ -  xã Lơ Ku, h. K’Bang. Gia Lai) 37, 38.
Kon Ro (làníỉ cũ -  xã Lơ Ku, h. K’Bang, Gia Lai) 39, 40.
Kon Tum (tinh, thị xã -  Tây Nguyên) 48, 49, 5 1, 56, 58, 383. 
Krông Ana (huyện -  Đắk I.ắk) 317, 322.
Krông Knô (suối - giáp ranh Dắk Lắk và Lâm Đồng) 341.
Krông Pha (suối -  h. Ea Kar, Đăk Lấk) 321.
Ku Kha (bàn -  h. Quán Bạ. Mà Giang) 119.
K ỳ A n h  (huyện  -  Hà T ĩnh)  1 0 4 ,1 7 7 ,1 7 9 .

Kỳ Cùng (Sône -  Lạng Sơn) 2 12, 247, 251, 358.
Kỳ Lừa (thị trấn, tp Lạng Sơn) 247.
Kỳ Son (huyện, Hòa Binh) 263,
K ỳ Soti (huyện  -  N g hệ  A n) 164 , 170, 174, 175, 186.

La Hót (suối -  h. A Lưới, Thừa Thiên - Huế) 309.
La Khc (ga đường sẳt -  h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 223, 225.
La Ngà (sông -  Đồng Nai) 322.
La Trọng (làníí -  h. Minh Hóa, Ọuáng Bình) 167, 169.
Lá Buông (sông -  h. Long Thành. Đồng Nai) 340.
Lacroix A. 280.
Lạc Lâm (h. Bào Lâm, Lâm Đồng) 342.
Lai Châu (thị xã, tinh) 260, 264, 266, 270, 299, 303.
Lamers E. 395, 396, 397, 399.
Lâm Hà (huyện -  Lâm Đồng) 340.
Lâm Tây (gần Bà Nà, Ọuáng Nam) 103.
Lâm Xuân (làng -  h. Minh Hóa. Quáng Bình) 167,171.
Lan c .  Y. 2.
Lan Nhị Thăng (núi -  Lai Châu) 263, 264.
Lân Hân (thung lũn? -  xã Tân Lập, h. Hữu Lũng, Lạng Sơn) 145. 
Lân Páng (suối, bản -  h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 242, 251, 252.
Lang Hít (ban -  thung lũng Sông cầu, Thái Nguyên) 76, 77.
Làng Bai (h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 88.
Làng Bai (h. Tân Lạc, Hòa Bình) 262.
Làng Bài (h. Chiêm I lóa, Tuyên Ọuang) 140.
Làng Cấm (mo than -  h. Phú Lương, Thái Nguyên) 291, 292, 296. 
Làng Chiên (xã Điền Lư, h. Bá Thước, Thanh Hóa) 92.
Làng Chum (h. Mộc Châu, Sơn La) 95.
Làng Đán (h. Quán Bạ, Hà Giang) 119.
Lạng Giai (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 246, 256.
Làng Giáp (h. Sơn Hà, Ọuáng Ngãi) 44, 45.
Làng Goong (h. Sơn Hà, Quáng Ngãi) 46, 47.
Làng Hận (h. Như Xuân, Thanh Hóa) 279.
Làng Hồi (làng -  xã Phước Hiệp, h. Phước Sơn, Quảng Nam) 58. 
Làng Kim (xã Yên Bình, h. Quang Bình, Hà Giang) 253 
Làng Lếch (h. Văn Bàn, Lào Cai) 28, 29.
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Làng Lìa (h. Hướng Hóa, ỌuảngTrị) 310.
Làng Lúc (mặt cát Làng Lúc - Hà Giang, Hà Giang) 66.
Làng Mơ (h. Như Xuân, Thanh Hóa) 274, 275.
Lạng Nác (h. Chi Lãng, Lạng Sơn) 213, 244, 246.
Làng Ngụ (h. Đà Bẳc, Hòa Bình) 97, 98.
Làng Nước (h. Như Xuân, Thanh Hóa) 277-279.
Làng Phổ (h. Sơn Hà, Ọuảng Ngãi) 46, 47.
Làng Phòi (gần núi Đá Đinh. h. Sa Pa, Lào Cai) 87.
Làng Rô (h. Phước Sơn, Quang Nam) 53.
Làng Sèo (h. Đà Bắc, Hòa Bình) 97, 98.
Làng Vưòĩig (huyện Phù Yên, Sơn La) 204.
Làng Sung (đường Đồng Lê - Ọuy Đạt, Quáng Bình) 177.
Làng Vạc (huyện cẩm  Thuỳ, Thanh Hóa) 93, 96.
Lạng Son (thành phố, tinh) 240, 244, 246, 247, 249,250, 251, 253-255, 258, 328, 330, 350, 352, 353, 354, 

355,358,371.
Lantenois H. 82, 147, 148,205,214,216,217.
Lao Báo (đèo -  biên giới Lào-Việt, Quảng Trị) 163.
Lào Cai (thành phố, tinh) 22, 23, 25-31, 66, 67, 73, 86, 87, 2 17, 221, 361, 373.
Laopuchian (bán -  h. Bắc Hà, Lào Cai) 66.
Lasserre M. 6.
Lê Chân (đền thờ, gần núi Con Voi, Kiến An, Hái Phòng) 197.
Lc Đình Hữu 3,4.
Lc Đình Thám 395-397,399,400.
Lê Đúc An 385, 386, 388, 390.
Lê Duy Bách 36,105,106,164,170,274,276-278.
Lê Hùng 77, 82, 83, 86, 88, 161, 162, 169, 181-183, 185, 186, 201, 204, 205, 207-211, 214, 217, 218, 

220, 223, 225, 226, 230, 234, 255, 256.
Lê Thạc Xinh 130, 131.
Lê Thanh Hụu 273, 309, 333. 373, 374.
Lê Thị Nghinh 12.
LỄ Th| Viên 230,231.
Lê Tiến Dũng 268.
Lê Tựu 260, 262, 264-266.
Lê Văn Chân 368, 369, 371.
Lê Văn Cụ- 13, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 390,400,401, 402,403, 405, 407, 408, 410, 411, 413,416 
418,419,426.

Lê Văn Đệ 154, 163,217,221.
Lê Văn Giang 65, 71, 73, 77, I 19, 132, 151, ] 54, 252.
Lê Văn Mạnh 99-101.
Lê Xá (làng -  h. Thúy Nguyên, Hái Phòng) 135.
Lệ Băc (cầu -  Phú Túc, h. Krông Pa, Gia Lai) 381.
Lệ Kỳ (suối -  tây nam Đồng Hới, Quảng Bình) 106-108.
Lee T. Y 13.
LeloupP. H. 12.
Lèn Bạc (khe núi -  h. Lệ Thủy, Quáng Bình) 184.
Lèn Bạc (khe núi -  h. Minh Hóa, Quáng Bình) 224.
Lepvrier c .  10.
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Li z.x . 3.
Liên Khưong (h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 340.
Linh Đức (h. Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 291.
Lò Chúc San (đảo -  vịnh Bắc Bộ, Ọuảng Ninh) 80, 81, 148.
Lộ Dicu (h. Hoài Ân, Bỉnh Định) 42.
Lộ Đức (h. Thống Nhất, Đồng Nai) 320, 321, 325.
Lỗ Son (núi -  h. Kinh Môn, Hái Dương) 136, 140, 157, 158, 160.
Lộc Bình (huyện -  Lạng Sơn) 350, 353, 354, 355, 355, 358.
Lộc Ninh (huyện -  Bình Phước) 283-285, 317, 319, 320, 321, 324, 325, 338, 340. 
Lộc Thành (h. Lộc Ninh, Bình Phước) 324.
Long Bình (quận 9, tp Hồ Chí Minh) 338-340.
Long Dạo (h. Mường Lay, Điện Biên) 334.
Long Đại (5опц -  h. Lệ Thuý, Quáng Bình) 106.
Long Hãi (h. Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) 341.
Lòng Sông (sông -  h. Tuy Phong, Bình Thuận) 343.
Lóng Phiêng (xã -  h. Yên Châu, Sơn La) 376, 377.
Lục Đầu (suối -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 358.
Lục Licu (h. Đoan Hùng, Phú Tho) 24, 26.
Lục Nam (huyện, sông -  Bắc Giang) 258, 259.
Lục Yên (huyện -  Yên Bái) 34, 35, 66.
Lũng Cẩm (bàn -  xã Súng Là, h. Đồng Văn, Hà Giang) 213,214.
LOng Cố (bàn -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 115, 117, 124, 125.
Lũng Khoang (bản -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249.
Lũng Lô (đèo -  đường 37 Yên Bái đi Vạn Yên, Sơn La) 155, 203, 204.
Lũng Mốc (h. Mèo Vạc, Hà Giang) 213, 243.
LOng Nậm (bản -  đông bán Tốc Tát, h. Trà Lĩnh, Cao Bằng) 201.
Lũng Pa (bản -  h. Văn Ọuan, Lạng Sơn) 253, 254.
Lũng Pô Hồ (làng -  vùng Cam Đường, Lào Cai) 87.
Lflng Pù (bán -  h. Mèo Vạc, Hà Giang) 243.
Lũng Thóang (bàn -  h. Hạ Lang, Cao Bằng) 151.
Luo Huilin 4.
Luông Le (bán -  h. Mèo Vạc, Hà Giang) 243.
Luồng Khố (xã Tùng Vài, h. Quán Bạ, Hà Giang) 119, 120, 132-134.
Lương Hồng Huọc 65-68, 71, 73- 77, 82, 86, 88, 91, 95, 102, 104-106, 108, 163. 
Lu'0'ng Mông (h. Ba Chẽ, Ọuảng Ninh) 256.
Lương Son (huyện -  Hòa Bình) 269.
Lược Khiêu (bán -  h. Hạ Lang, Cao Bằng) 124, 125.
Lưu Hữu Hùng 253.
Lưu Lân 328.
Lưu Xá (tp Thái Nguyên) 298.
Lý Hòa (đèo-quốc lộ 1, h. QuângTrạch, Quảng Bình) 177-179.
M’Đrăk (huyện -  Đák Lấk) 58,60,61.
Ma Công Cọ 282-284,317,319,321-340.
Ma Ký (bán -  Mường Tè, Lai Châu) 228
Ma Núc (buôn -  giữa núi Cheo Reo và Phú Túc, tinh Gia Lai) 382.
Mã Đà (h. Vĩnh Cứu, Đồng Nai) 322.
Mã Lai - Thổ Chu (bồn -  vùng biền tây nam) 348,421, 424, 425,427.
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Mã Phục (đèo -  tây thị xã Cao Băng) 240.
IMã Pi Lèng = Ma Pi Leun (đèo -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 125, 136, 154.
Mặc Động (h. Thúy Nguyên, Hài Phòng) 135.
Mai Châu (huyện -  Hòa Bình) 264, 332.
Mai Pha (phường -  tp Lạng Sơn) 254, 255.
Mai Son (huyện -  Sơn La) 88-90, 92, 96, 265.
M aluskiH. 10.
Mang Yang (đèo -  h. Mang Yang, Gia Lai) 280- 282.
Mansuy H. 73, 76, 77, 204, 205, 207, 241, 244, 272, 273, 317, 319, 321.
Mạo Khê (vùng m ỏ -h . Đông Triều, Quáng Ninh) 136.
Mareichev A.M. 104-106, 108-110, 167, 168, 171, 174, 176, 178, 181, 183,205,223-225 
IMavieck (núi -  h. Bấc Bỉnh, Bình Thuận) 386.
Maximova Z.A. 76, 79, 95. *
Mẫu Son (núi -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 258.
Mè Giằng (bán -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161.
Meister C. 3 12, 314,319, 320, 321.
Metcalfe I. 1 ,3 ,8 .
IMia Lé (b á n -h . Đồng Văn, Hà Giang) 115, 117- 119, 124, 125.
Mial A.D. I.
Minh Đức (thị trấn -  h. Thúy Nguyên, Hài Phòng) 159.
Minh Hải (giếng khoan dầu khí, bồn Mã Lai - Thổ Chu) 425.
Minh Hòa = đảo Hòn Nghệ (xã -  h. Kiên Lương, Kiên Giang) 285, 289, 290 
Minh Le (xã -  h. Quảng Trạch, Quáng Bình) 147-149, 177, 178, 180.
Minh Long (huyện -  Quáng Ngãi) 44,46.
Minh Long (xâ -  h. Hạ Lang, Cao Bằng) 151.
Minh Tân (xã -  h. Vị Xuyên. Hà Giang) 119,132.
Miyashiro A. 38,60.
Mỏ Đồng (suối -  huyện Na Rì, Bắc Cạn) 69, 70.
Mó Hai (khe -  h. Cam Lộ, Ọuáng Trị) 226.
Mó Nhài (thị trấn -  h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 145, 146.
IMỎ Pe (h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 146.
Mó Vịt (núi - gần Minh Đức, h. Thúy Nguyên, Hài Phòng) 159.
Mộ Tháp (núi -  h. Bắc Binh, Binh Thuận) 386.
Mộ Đúc (huyện -  Quáng Ngãi) 53, 54.
Mộc Châu (huyện -  Sơn La) 261, 262, 264, 266.
Mộc Pai (h. Bình Liêu, Ọuáng Ninh) 251.
Móng Cái (thị xã -  Quàng Ninh) 297, 298.
Mông Dương (phường -  thị xã cẩm  Phá, Quáng Ninh) 293, 297.
Moris J. 396-399.
Mụ Giạ (đèo -  h. Minh Hóa, Quáng Bình) 304,315,336,337.
Mục Bãi (suối -  vùng Chúc A, h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 169, 171-173, 178.
Mũi Nai (tây Hà Tiên, Kiên Giang) 288.
Miròng Bang (xã -  h. Phù Yên, Sơn La) 203.
Mưòng Hinh (h. Quế Phong, Nghệ An) 335?.
Muòng Hoong (xã -  h. Đẳk Glei, Kon Tum) 56.
Muông Khuong (huyện -  Lào Cai) 66, 67.
Muòng Lay (huyện -  Điện Biên) 32, 301.
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Mưòng Lang (bän -  h. Phù Yên, Sơn La) 210.
Muòng Lạn (h. Sông Mã, Sơn La) 166, 299, 302.
Muòng Lát (huyện -  tây Thanh Hóa) 89.
Muòng Lống (xã -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 105, 166,205.
Mưòng Lụm (bàn -  h. Yên Châu, Sơn La) 273.
Muòng Muon (xã -  h. Mường Lay, Điện Biên) 32.
Muòng Nhé (huyện -  Điện Biên) 301, 302.
Muòng Nho (bàn -  bờ phải hạ lưu sông Đà, Sơn La) 128, 130.
Muòng Phalan (Hạ Lào) 337.
Muòng Ron (suối -  xã Trà Dơn, h. Nam Trà My, Quáng Nam) 53.
Muòng Sai (h. Sông Mã, Sơn La) 275, 276.
Muòng Tè (bán, xã -  hạ luu Sông Dà, h. Mộc Châu, Sơn La) 99, 101, 122. 
Muòng T l (huyện -  Lai Châu) 112, 161,260,299,301,303.
Miròĩig Thù (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ Лп) 174.
Muòng Thung (bán -  h. Cao Phong, Hòa Bình) 265.
Muòng Thuọng (bán -  h. Yên Châu, Sơn La) 273.
Muòng Toong (bán -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 334.
Muờng Trai (suối, bán -  h. Thuận Châu, Sơn La) 267.
Muòng Vọ (h. Kim Bôi, I lòa Bình) 299, 301, 302.
Muòng Xén (thị trấn -  h. Kỳ Sơn, Nehệ An) 104-106, 166, 170, 171, 224, 225. 
Mỹ Đức (ga dường sắt -  Quáng Bình) 109, 110, 149, 184, 185, 187, 188.
Nagy E.A~ 10.
Na Phài (dèo -  vùnq Dinh Ca, h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 208.
Na Rì (bán, huyện Na Rì -  Bắc Kạn) 69, 78, 79, 150.
Na Sầm (thị trấn, huyện Văn Lãng -  Lạng Sơn) 242, 254.
Na Vang (bán -  h. Phong Thố, Lai Châu) 2 ] 0.
Nà Bai (b a n -h ạ  lưu Sôníỉ Dà, h. Mộc Châu, Sơn l.a) 99-101, 122.
Nà Bó (bán -  vùng núi Mầu Sơn, h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 258.
Nà Ca (h. Sơn Động, Bắc Gians) 292.
Nà Cáp (ban -  h. Hòa An, Cao Bằn«) 354, 356.
Nà Chỏn (bán -  h. Văn Quan, Lạn” Sơn) 254, 255.
Nà Dăm (bán -  h. Na Rì, Băc Kạn) 79.
Nà Duong (mò than -  h. Lộc Bình, Lạne Sơn) 354, 355, 356, 357, 371, 379. 
Nà Giao (bản -  h. Lộc Bình, Lạn« Sơn) 353, 255, 357.
Nà Há (bán -  h. Yên Châu, Sơn La) 266.
Nà Hấy (bán -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249.
Nà Hường (bán -  Km 18-21 đường Mai Sơn - Sông Mã, Sơn La) 90, 93.
Nà Khuất (bán -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 254, 255.
Nà Lìu (ban -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 245.
NA Lò (ban -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249, 255.
Nà IMc (bán -  gần tp Lạní> Sơn) 247.
Nà Mọ (bán -  h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 76, 77.
Nà Moòng (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 245.
Nà Nâin (thung lũng -  xã lan Lập, h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 145.
Nà Ố (bán -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 249,254, 255.
Nà Pheo (bán -  h. Mường Lay, Điện Biên) Xem Bán Pheo 301, 303.
Nà Quãn = Eìán Thầng (ban -  h. Hạ Lang, Cao Bằng) 125, 138, 139, 142, 143.
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Nà Roát (bản -  h. Hòa An, Cao Bằng) 354.
Nà Sản (b àn -h . Mai Sơn, Sơn La) 261.
Nà Sang (bán -  h. Điện Biên Đông, Điện Biên) 299, 301, 302.
Nà Sung (bán -  h. Quỳnh Nhai, Sơn La) 299.
Nà Tình (bán -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 247.
Nà Tong (bàn -  h. Bắc Yên, Sơn La) 265.
Nà Trang (bản -  gần thị trấn Kỳ Lừa, tp Lạng Sơn) 247.
Nà Tuồng (bản -  h. Na Rì, Bẩc Kạn) 78, 79.
Nà Viền (bản -  Km 18-21 đường Mai Sơn - Sông Mã, Sơn La) 89, 90, 92, 93.
Nam Ban (h. Lâm Hà, Lâm Đồng) 340, 341.
Nam Côn Son (bồn, trũng -  vùng biến Nam Việt Nam) 348, 400, 401, 411, 412, 416, 417, 419, 420, 421, 

425,427.
Nam Đàn (huyện -  Nghệ An) 17^.
Nam Du (quần đào -  h. Kiên Hải, Kiên Giang) 193,235, 339.
Nam Giang (= Giàng, huyện -  Quáng Nam) 56, 313.
Nam Hả (thôn -  xã Nam Sơn, h. Ba Chẽ, Quàng Ninh) 83.
Nam Quy (h. Tri Tôn, An Giang) 326.
Năm Căn (huyện -  Cà Mau) 392.
Nậm Ban (bàn -  h. Đồng Vãn, Hà Giang) 241.
Nậm Ban (bàn -  h. Sông Mã, Sơn La) 276.
Nậm Bay (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 334, 374.
Nậm Bun (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 227.
Nậm Cắn (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 174.
Nậm Cang (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu) 334.
Nậm Cáy (h. Sìn Hồ, Lai Châu) 94, 95.
Nậm Cha (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu -  h. Mường Lay, Điện Biên) 373.
Nậm Cha (suối -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 373.
Nậm Chim (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 334.
Nậm Chon (h. Quế Phong, Nghệ An) 276.
Nậm Cong (suối -  núi Pu Sam Cáp, h. Sìn Hồ, Lai Châu) 2, 373.
Nậm Cúm (bán -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 332.
Nậm Cuời (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161, 162.
Nậm Gia Hô (bán -  vùng Cam Đường, Lào Cai) 27, 28, 87.
Nậm Giôn (suối -  thượng lưu Sông Đà, Lai Châu) 144, 271, 272.
Nậm Hà (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161.
Nậm Hẳn (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161.
Nậm Keng (suối -  tây nam Lai Châu) 228.
Nậm Khao (bàn -  h. Mường Tè, Lai Châu) 227.
Nậm Khỏa (suối -  h. Mường Tè, Lai Châu) 161.
Nậm Kim (suối -  h. Mù Cang Chài, Yên Bái) 331.
Nậm Ma (= Nậm Mã -  h. Điện Biên Đông, Điện Biên) 29.
Nậm Ma (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 334.
Nậm Mạ (suối -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 266.
Nậm Ma Hô (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 228, 302.
Nậm Mít (suối -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 271, 301.
Nậm Mu (suối -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 267, 271.
Nậm Muội (suối -  h. Thuận Châu, Sơn La) 210, 220, 261, 302.
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Nậm Mức (suối -  h. Tuần Giáo, Điện Biên) 32, 94.
Nậm Na (suối -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 270.
Nậm Nhọ (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 161.
Nậm Nua (sông -  tây Điện Biên) 164, 165, 228.
Nậm Pìa (suối -  thượng lưu Sông Đà, Lai Châu) 113, 123, 141, 143.
Nậm Pô (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 161, 227, 228, 302.
Nậm Pông (suối -  h. Mường Nhé, Điện Biên) 161.
Nậm Qua (suối -  h. Văn Chấn, Yên Bái) 331?.
Nậm Rất (bán -  h. Chợ Mới, Bắc Cạn) 76.
Nậm Sầm (ngọn sông Chu -  h. Thường Xuân, Thanh Hóa) 336.
Nậm Sập (bàn -  h. Yên Châu, Sơn La) 130, 131.
Nậm Sập (suối -  trung lưu Sông Đà, Sơn La) 273.
Nậm Sổ (suổi -  h. Sìn Hồ, Lai Châu) 332.
Nam Sông Hồng (bồn -  biển Đông) 394.
Nậm Sir Lư (suối -  h. Điện Biên Đông, Điện Biên) 29, 30.
Nậm Ta Chan (suối -  h. Mai Sơn, Sơn La) 374.
Nậm Tầm (suối -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 165, 166.
Nậm Thẳm (suối -  h. Yên Châu, Sơn La) 266.
Nậm Than (suối -  h. Than Uyên, Lai Châu) 299-301.
Nậm Thếp (suối -  h. Bắc Yên, Sơn La) 302.
Nậm Thơn = Nậm Theun (sông -  Trung Lào) 304, 315, 335, 337?.
Nậm Ton (suối -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 97, 98.
Nậm Ún (bán -  xã Sài Lương, h. Mai Sơn, Sơn La) 374.
Ngàn Sâu (sông -  h. Hương Khê, Hà Tĩnh, Nghệ An) 176, 177.
Ngân Thủy (xã -  h. Lệ Thúy, Quáng Bình) 185.
Nghĩa Đàn (huyện -  Nghệ An) 335.
Nghĩa Điền (thung lũng -  h. Hoài Ân, Bình Định) 42.
Nghiêm Nhật Mai 293.
Ngô Quang Toàn 196, 197, 220, 221, 249, 251.
Ngô Thị Phưọng 5.
Ngọc Hiển (thị trấn -  huyện Năm Căn, Cà Mau) 392, 421.
Ngọc Hổi (huyện -  Kon Tum) 51,61.
Ngọc Kinh (mò than -  h. Đại Lộc, Ọuàng Nam) 307-309.
Ngọc Lâm (h. Tuyên Hóa, Ọuáng Bình) 173, 178, 180.
Ngọc Vừng (đáo -  vịnh Hạ Long, Quáng Ninh) 135, 136, 159, 160.
Ngọc Xuyên (phường- thị xã Đồ Sơn, tp Hài Phòng) 147-149.
Ngòi Chi (suối -  h. Lục Yên, Yên Bái) 25, 26.
Ngòi Đum (suối -  vùng Cam Đường, h. Sa Pa, h. Bát Xát, Lào Cai) 86, 87. 
Ngòi Hút (suối -  h. Văn Yên, Yên Bái) 28, 29, 330, 331.
Ngòi Lếch (gần Cam Đường, Lào Cai). 29.
Ngòi Tiến (suối -  Yên Bái) 24.
Ngòi L0 (suối -  h. Trấn Yên, h. Văn Yên, Yên Bái) 361.
Ngòi Mười (suối -  h. Văn Yên, Yên Bái) 24.
Ngòi Nắc (suối -xã Vĩnh Háo, h. Quang Bình, Hà Giang) 78, 79.
Ngòi Ốc (suối -xã Vĩnh Hào, h. Quang Bình, Hà Giang) 79.
Ngòi Phát (suối -  h. Bát Xát, Lào Cai) 27, 28.
Ngòi Thia (suối -  Yên Bái) 361.
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Ngok Hoi (buôn -  h. Ngọc Hồi, Kon Tum) 51.
Ngok Kon Kring (núi -  h. Ngọc Hồi, Kon Tum) 51.
Nguyễn Anh Tuấn 211.
Nguyễn Bá Minh 106, 166.
Nguyễn Chí Huỏng 9, 10, 101, 103, 146, 195,220,221,294,299,301,303,304,306-310.
Nguyễn Công Lưọng 80-82, 93, 95, 97, 99, 134, 147, 148, 196, 199, 203-205, 207, 216, 217, 249, 292, 

293, 295-297.
Nguyễn Công Thuận 126, 139, 144, 153, 157.
Nguyễn Đắc Đồng 330-332.
Nguyễn Địch Dỹ 13, 348, 353, 358, 359, 365, 385, 386, 388.
Nguyễn Đình Cần 65, 66, 73, 77.
Nguyễn Đình Đạt 67, 69.
Nguyễn Đình Hoè 7, 64, 84, 173, i 76, 178.
Nguyễn Đinh Hồng 152, 154, 156, 162, 163, 171, 174, 183, 190,226.
Nguyễn Đình Họp 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 205, 217, 221, 261, 268.
Nguyễn Đình llữu 244, 246, 247, 256, 277, 278.
Nguyễn Đình Uy 135, 136, 147.
Nguyễn Đóa 152,154,205,234.
Nguyễn Đức Khoa 85, 104, 108, 109, 110, 135-137, 145, 161-164, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176,

178, 181-183, 186, 188, 190, 193, 196, 201,231,234.
Nguyễn Đức Tâm 380.
Nguyễn Đúc Thăng 5, 218, 2 19, 220, 317, 319, 322, 323, 338, 340-343.
Nguyễn Đức Tùng 344-347,387,390.
Nguyễn Hữu Hùng 7, 99, 101, 103, 110, 116, 120, 131, 135-137, 144, 145, 148, 158, 162-165, 167-171, 

173-176, 178, 180-183, 185, 186, 188, 190, 193,209,225,232,234,235.
Nguyễn Huy Mạc 80,81,257.
Nguyễn Khắc Vinh 4.
Nguyễn Kinh Quốc 8, 74, 75, 77, 79, 124, 127, 128, 137, 140, 143, 145, 193, 218, 229, 234-236, 240, 

244-247, 249, 251-253, 255, 258, 280, 283, 285, 287, 319, 338, 339, 342.
Nguyễn Nghicm Minh 250.
Nguyễn Ngọc 385, 395.
Nguyễn Ngọc Cư 366, 367.
Nguyễn Ngọc Hoa 7, 193, 195,230,232-235,282, 283, 285, 287, 289,290, 3 17, 318, 325,338-340, 344, 

387,388, 389, 390,391,392.
Nguyễn Ngọc Liên 5.
Nguyễn Quang Hạp 83,94, 134-136, 157, 158, 196, 199,205,216,293.
Nguyễn Quang Lộc 50, 51.
Nguyễn Q uang T rung 106, 108, 167, 168, 171, 176-178, 180, 181, 205, 223, 225, 274, 277, 304, 

305,336.
Nguyễn Sơn 42,307,312,314.
Nguyễn Thể Dân 151,153.
Nguyễn Thị Lan Tú 231
Nguyễn Thom 109, 110, 133, 135, 137, 154.
Nguyễn Tiến Đạt 153.
Nguyễn Trí Vát 88, 91, 95, 260, 297.
Nguyễn Trung Châu 214,216.
Nguyễn Trưòng Giang 9, 188.
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Nguyễn Tiròng Tri 86.
Nguyễn Văn Đào 275, 279.
Nguyễn Văn Hoành 6, 7, 31, 77, 86, 88 ,91 ,93 ,95 , 97,99, 102-104, 106, 162-165, 168, 170, 171, 174, 

176, 178, 180, 181, 183, 190, 205, 210, 218, 221, 223-227, 251, 263, 265, 269, 274, 277, 278, 304, 305, 
335.

Nguyễn Văn Liêm 9. 154, 196,204, 205.207, 208,210-212, 214,216,225, 227, 230,233, 234, 242, 289. 
Nguyễn Văn Phúc 80, 106, 164-166.
Nguyễn Văn Thế 29, 66, 71.
Nguyễn Văn Trang 5, 6, 36, 43, 44, 46, 52-54, 56. 58, 60, 77, 102, 106, 108, 162, 163, 188, 190, 280, 

291. 307-309, 3117312, 314, 316, 318.
Nguyễn Văn T ruật 29, 33, 88, 9 1, 95.
Nguyễn Văn Vân 283, 284.
Nguyễn Vĩnh 12, 24, 25, 93, 98-101, 121-124, 128, 130, 131, 137, 151, 154, 202, 203, 264-267. 269. 

296. 299. 300, 3 17-320, 330. 331, 332.-
Nguyễn Xuân Bao 2-4, 6-8, 13, 27-29, 32, 35-37, 39, 40, 42-44, 46, 48, 50-54, 56, 58, 60, 93, 95, 97- 

102, 110. I I I ,  113, 121, 124, 128-130, 136-138, 143, 151, 154, 155, 163, 169, 193,202 207, 210,217, 
218, 220, 221, 229, 230, 232-234, 237, 264-266, 269, 271-274, 282, 285, 287, 289, 290, 296, 299, 311, 
315-317, 319, 32-324, 331-333, 336, 338, 340- 342, 344.

Nguyễn Xuân Dưong 106, 108-110.
Nguyễn Xuân Hăn 265,
Nguyễn Xuân Khiến 80,81.
Nguyễn Xuân Tùng 2, 3, 5, 7, 130, 209.
Nha Trang (tp -  Khánh Hòa) 340-343.
Nhị Tảo (h. Hòa An. Cao Bằng) 209, 2 ] 3, 243.
Nho Ọuế (sông -  h. Đồng Văn. h. Mèo Vạc, Hà Giang) 71,73,74, 116, 117, 120, 125, 126.
Nhơn Trạch (làng -  h. Bình Long, Bình Phước) 388.
Nhu- Xuân (huyện -  Thanh Hóa) 274, 275, 278, 279.
Ninh Hòa (bán đáo -  h. Ninh Hòa, Khánh Hòa) 343.
Ninh Hòa (huyện -  tinh Khánh Hòa) 3 17, 3 19, 321, 341.
Ninh Sơn (mó than, h. Chương Mỹ, Hà Tây) 219-221.
Nông Cống (huyện -  Thanh Hóa) 144, 209.
Nông Son (h. Ọuế Sơn, Quảng Nam) 238,274,295,307,308, 314,346.
Noọng Dẹ = Noọng Dịa = Nọng Già (bán, đèo -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 171.
Noọng Dịa = Nọng Dẹ = Nọng Giá (bán, đèo -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 174-176.
Núi Át (núi -  h. Lâm Mà, Lâm Đồng) 341.
Núi Ban (đền Bà Triệu, h. Hoàng Hóa, Thanh Hóa) 91, 93, 96, 97.
Núi Bcn (núi -  h. Hà Trung, Thanh Hóa) 222, 223.
Núi Chim (núi -  hạ lưu Sông Đà, Sơn La) 155.
Núi Còm (núi -  vùng Hà Ticn, Kiên Giang) 230, 231.
Núi Con Voi (h. An L3o, Hái Phòng) 160, 197-199, 209.
Núi Con Voi (h. Văn Ycn, Yên Bái) 24.
Núi Dang (h. Lâm Hà, Lâm Đồng) 342.
Núi Đào (núi -  xã Kết Vinh, h. Vân Canh, Bình Định) 110.
Núi Đầu (núi -  h. Sơn Tịnh, Ọuáng Ngẵi) 54, 55.
Núi Giai (h. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 324.
Núi Gôi (h. Vụ Ban, Nam Định) 24.
Núi Han (xã Minh Tân, h. Kinh Môn, Hái Dương) 159, 160.
Núi Hinh (núi -  h. Sơn Hà, Quàng Ngãi) 58.
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Núi Khê (núi -  h. Nam Đàn, Nghệ An) 275.
Núi Lam (núi -  Bồng Sơn, h. Hoài Nhơn, Bình Định) 42.
Núi Leo (h. Thủy Nguyên, Hài Phòng) 159.
Núi Lịch (h. Đoan Hùng, Phủ Thọ) 24.
Núi Luông (vùngVĩnh Tuy, h. Quang Bình, Hà Giang) 78, 79.
Núi Nhọn (đao-v ịnh  Bắc Bộ, Ọuáng Ninh) 81.
Núi Pàng (núi -  h. Sơn Hà, Ọuàng Ngãi) 46.
Núi Pháo (h. Phú Lương, Thái Nguyên) 329.
Núi Rát (h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 341.
Núi Tàu (Yên Lập, h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 101.
Núi Vú (núi -  xã Tiên cấm , h. Tiên Phước, Ọuảng Nam) 57, 58, 60, 61.
Núi Xuóc (h. Ọuỳnh Lưu, Nghệ An) 304, 306, 307.
Nuóc Doi (suối -  h. VTnh Thạnh, Bình Định) 39.
Nu-ớc Lah (suối -  nhánh Sông Tranh, h. Trà My, Quáng Nam) 56, 57.
Nưóc Lay (suối -  h. Sơn Hà, Ọuáng Ngãi) 60, 61.
Nưóc Lô (suối -  h. Ba Tơ, Quáng Ngãi) 47.
Nuóc Trang (suối -  h. An Lão, Bình Định) 40, 41.
Nuóc Tuoi (suối -  h. An Lão, Bình Định; h. Ba Tơ, Quáng Ngãi) 40,41.
Osanai Y. 4, 10.
Osika R. 28
Ông Đội (mũi đất -  h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344 
Ông Thoa (mũi đất, vùng Hà Tiên, Kiên Giang) 194.
Pa Chim Ai (h. Bình Liêu, Ọuáng Ninh) 250.
Pa Há (bán -  h. Sìn nồ. Lai Châu) 333.
Pa Ham (bán -  h. Tuần Giáo, Điện Bicn) 94.
Pa Háng (h. Mộc Châu, Sơn La) 332..
Pa Kháo (bàn -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 175, 176.
Pa Tần (h. Sin Hồ, Lai Châu) 94.
Pa Tỷ Lòng (bán -  gần Háng Xùa, h. Túa Chùa, Điện Biên) 2 18, 222.
Pá Vạt (bán -  h. Điện Biên Đông, Điện Biên) 29.
Pác Giài (h. Hòa An, Cao Bằng) 240.
Păc Khánh (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 245.
Pác Ma (bán -  h. Quỳnh Nhai, Sơn La) 272. 273.
Palustovitch B. 366, 367.
PatteE . 244,248,252,255,258.
Pavlov A. 293.
Pha Đin (đèo -  h. Tuần Giáo, Điện Biên) 89, 90, 92, 93, 96.
Pha Hán (bán -  h. Bắc Ọuang, Hà Giang) 65, 73.
Pha Long (bán, xã -  h. Mường Khương, Lào Cai) 67.
Phả Lại (li. Đông Triều, Quáng Ninh) 293.
Phả Lý - Bo Bón (đèo -  nay là đèo Hua Tát, h. Mộc Châu, Sơn La) 261, 262, 264. 
Phác Hôm (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 164.
Phác Lập (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 247.
Phác Phiềng (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 256.
Phai Môn (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 328.
Phai Xé (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 244.
Phạm Bình 38,40.
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P h ạ m  Đ ìn h  L o n g  5 , 6 , 2 3 - 2 6 , 3 5 , 6 7 , 6 8 - 7 1 , 7 5 - 7 7 , 7 9 - 8 1 ,  104, 106, 113, 116-118, 124, 126, 127, 137, 
138, 141, 143, 144, 150-154 ,  201, 205, 2 1 1, 240 242 ,251 , 257, 291, 296, 298.

P h ạ m  Đ ìn h  T r i r ỏ n g  33, 88, 91 ,95 , 217, 221, 309, 310.

P h ạ m  Đ ồ n g  Đ iệ t  2 1 4 ,2 1 6 .

P h ạ m  Đ ứ c  Lu'0 'ng  248, 328, 330, 335, 373.

Phạm Hồng Quế 364,365,368,369,371.
Phạm  H ùng  385.

P h ạ m  H u y  L o n g  8.
Phạm Huy Thông 102, 106, 108, 151, 153, 162-164, 167, 168, 170, 171, 174, 176-178, 180, 181, 183,

186. 188-190 . 205, 223 ,  224, 315, 336, 337.
Phạm Kim Ngân 5 ,6 5 ,6 7 -71 ,73 -77 ,80 ,82 ,86 ,88 ,91 ,92 ,93 ,95 ,97 ,99 , 102-106, 108, 154, 156, 163, 

167, 174, 190, 191, 203 ,  223, 226 ,  227.
P h ạ m  Q u a q g  T r u n g  13, 348, 351-353 ,  355-357 ,  362, 364, 367, 392, 393.

P h ạ m  T h a n h  B ìn h  8 0 ,8 1 .

Phạm Thế Hiện 81.
P h ạ m  T r ị n h  P h ú c  195.

Phạm Văn Hải 377, 379, 380, 395.
Phạm Văn Quang 80, 82, 88, 91, 95, 123, 134, 157, 158, 196, 205, 214-218, 244, 248, 253, 255, 258,

263,269, 291, 293, 328, 329.
P h ạ m  X u â n  A n 8 8 , 9 1 , 9 5 , 1 3 6 .

P h ạ m  X u â n  A n h  8 8 , 9 1 , 9 5 ,  1 3 6 , 2 1 7 , 2 1 8 ,2 2 0 .

Phan Cụ Tiến 3 ,4 , 8 ,9 ,7 7 ,8 0 ,8 1 ,8 8 ,9 1 ,9 3 ,9 5 ,9 7 -9 9 , 101, 102, 121, 128, 130, 137, 151, 154, 164,
202, 205, 2 0 9 - 2 1 1, 217, 218 ,  2 20-222 ,  226.

Phan Dũng (h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 341, 342.
P h a n  H u y  Q u y n h  364 ,  365 ,  366, 367, 368, 369, 370, 371, 374.

Phan Lương (h. Đoan Hùng, Phú Thọ) 352, 357.
Phan Lý Chàm (h. Bắc Bình, Binh Thuận) 386.
Phan Son 29 ,33 ,88 ,91 ,95 , 123, 164,217,218,220,265,276,302,303.
Phan Thiết (thành phố -  tỉnh Bình Thuận) 338, 339, 343.
P h a n  T r ư ò n g  T h ị  1 ,3 ,  24, 25, 28, 29, 36, 53.

P h a n  V ă n  T h u ậ n  3 1 7 , 3 1 8 , 3 2 4 .

Phấn Mễ (h. Phú Lương, Thái Nguyên) 291, 296.
Pháp Cỗ (núi -  h. Thúy Nguyên, Hái Phòng) 198, 216.
Phia Én (= Khưa Thum): (bàn -  h. Văn Quan, Lạng Sơn) 211.
Phia Khao (núi -  vùng Chợ Điền, h. Chợ Đồn, Bắc Cạn) 140, 144.
Phim Nôn (núi -  tp Nha Trang, Khánh Hòa) 341, 342.
Phó Báng (thị trấn -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 240-242.
Phố Hàn (thị trấn -  đao Cát Bà, h. Cát Hải, tp Hài Phòng) 199, 200
Phố Hoàng (tây Đồng Mó, h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 113, 116, 117, 145, 146.
Phong Châu (x ã -h . Đông Hưng, Thái Bình) 367.
Phong Dụ Hạ (h. Văn Yên, Yên Bái) 29.
Phong Hanh (làng, mó sắt -  xã An Ninh, h. Tuy An, Phú Yên) 110, 111.
Phong Nha (động -  khối đá vôi Kè Bàng, h. Bố Trạch, Quáng Bình) 185-188.
Phong Niên (làng -  tp Tuy Hòa, Phú Yên) 110, III.
Phong Quang (xâ -  h. Bẳc Quang, Hà Giang) 73.
Phong Son (xã -  h. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế 188-190).
P h o n g  T h ổ  (huyện -  Lai Châu) 210, 2 7 1 ,2 7 2 .
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Phu Chuột (bản -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 99, 122, 155. 
Phu Đa Niêng (núi, ban -  xã Tân Lang, h. Phù Yên, Sơn La) 203.
Phu Hoạt = Phu Hút (núi -  h. Quế Phong, Nghệ An) 105.
Phu Sam Som (núi -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 105.
Phu Sia (bản, núi -  h. Điện Biên Đông, Điện Biên) 29.
Phù Cừ (thị trấn -  h. Phù Cừ, Hưng Yên) 364, 368, 372.
Phù Mỹ (huyện -  Bình Định) 37, 42.
Phù Tiên (huyện -  nay là hai huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, Hưng Yên) 364. 
Phú Hiệp (h. Lâm Hà, Lâm Đồng) 340.
Phú Khánh (bồn -  biến Phú Yên, Khánh Hòa) 400,.
Phú Ngữ (bán -  xã Phú Tiến, h. Định Hóa, Thái Nguyên) 77, 78.
Phú Quốc (đáo, huyện -  Kiên Giang) 339, 344, 346, 347.
Phú Thứ (Bình Định) 43.
Phú Túc (thị trấn -  h. Krông Pa, Gia Lai) 381, 382.
Phủ Liễn (núi -  Kiến An, Hái Phòng) 84, 85.
Phú Niệm (núi -  Kiến An, Hái Phòng) 84.
Phủ Óc (khu đồi -  Đồng Giao, Ninh Binh) 377.
Phũ Quỳ (thị trấn -  h. Nghĩa Đàn, Nghệ An) 275.
Phủ Thông (thị trấn -  h. Bạch Thông, Bắc Kạn) 78, 79.
Phii Thiíy Châu (địa danh cũ -  đào Bạch Long Vĩ, tp Hải Phòng) 392. 
Phúc Do (nông trường -  h. cẩm  Thuỹ, Thanh Hóa) 221.
Phúc Son (làng -  vùng Hoàng Thạch, h. Kinh Môn, Hải Dương) 159. 
Phúc Son (núi -  gần cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa) 153.
Phục Hòa (h. Hòa An, Cao Băng) 69, 125.
Phụng Hiệp (huyện -  Hậu Giang) 389-391.
Phước Công (xã -  h. Phước Sơn, Quáng Nam) 54.
Phiróc Lập (làng -  xã Phước Thành -  h. Phuớc Sơn, Quáng Nam) 48. 
Phuóc Sơn (huyện -  Quáng Nam) 312.
PKuóc Thành (xã -  h. Phước Sơn, Quáng Nam) 48.
Phưóc Trung (xã -  h. Phước Sơn, Quáng Nam) 312.
Phuong Lâm (bến p h à - th ị xã Hòa Bình) 219.
Phuọng Hoàng (đáo -  vịnh Bấc Bộ, Ọuàng Ninh) 148.
Phirợng Ngãi (thôn -  xã Bỉnh Minh, h. Kiến Xương, Thái Bình) 370.
Pia Phồn (bản -  bờ sông Gâm, h. Nà Hang, Tuyên Ọuang) 140.
Plei Ku (thành phố -  Gia Lai) 383.
Plei Ueh = Plei Weh (buôn -  xã la Chim, thị xã Kon Tum) 58, 61. 
Plciklang (thuộc tờ bán đồ Bản Đôn) 237.
Pò Càng (băn -  h. Văn Ọuan, Lạng Sơn) 253.
Pò Háng (h. Đình Lập, Lạng Sơn) 330.
Pò Hèn (h. Đầm Hà, Quáng Ninh) 250.
Pò Khau Tư (núi -  h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 328.
Pò Khèn (núi -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 246.
Pò Mo’ (bán -  xã Tú Đoạn, h. I.ộc Bình, Lạng Sơn) 358.
Poliakov G. 9.
Pons D. 346.
Prck Lovia (suối -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 233.
Pu Đen Đinh (núi -  h. Mường Nhé, Diện Biên) 334.
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Pu Pha Vát (núi -  h. Điện Biên Đông. Điện Biên) 301.
Pu Sam Cáp (núi -  h. Sìn nồ, Lai Châu) 332, 333, 373.
Pu Sảng (h. Kỳ Sơn, Nahệ An) 305, 306.
Pu Sung (núi -  tây tp Điện Biên) 164.
Pu Tra (núi -  vùng Pu Sam Cáp, h. Sìn Hồ, Lai Châu) 373.
Pung Khen (ban -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 224.
Quan Lạn (đáo -  vịnh Bắc Bộ, Quáng Ninh) 148.
Quán Triều (tp Thái Nguyên) 291,296.
Quang Hanh (thị xã cẩm  Phá, ỌuángNinh) 215-217.
Quảng Cố (làng -  h. Phú Lương, Thái Nguyên) 125.
Quảng La (xã -  h. Hoành Bồ, Quàng Ninh) 215.
Quảng Lâm (h. Mường Nhé, Điện Biên) 334.
Quáng Ngăl (địa hào -  thềm lục địa Biền Đông) 395, 396, 397, 398, 399.
Quáng Ngãi (tinh -  Trung Bộ) 39, 44,46, 53, 54, 57, 58, 60.
Quáng Ninh (tinh -  Đông Bấc Bộ) 62, 63, 112, 134, 157, 158, 160, 198, 207, 215, 238, 249, 250, 256, 

293, 294, 296, 297, 328. 350, 351, 359, 360.
Quy Đạt (thị trấn, vùng -  h. Minh Hóa, Quang Bình) 168, 169, 171, 173, 177, 180, 181, 224, 225.
Quy Lăng (làng -  h. Yên Thành, Nghệ An) 278.
Ọuỳ Châu (huyện -  Nghệ An) 36. 104, 105, 278.
Quỳ Hậu (xóm, thôn -  xã Nam Phong, h. Cao Phong, Hòa Bình) 221.
Quỳnh Lưu (huyện -  Nghệ An) 275, 277.
Quỳnh Nhai (mỏ than -  h. Ọuỳnh Nhai, Sơn La) 267, 268, 271, 272, 299-301.
RacheboeufP. 118.
Kangin c .  13.
Rankin L.R. 1.
Rạch Vẹm (h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344, 346, 347.
Rạng Đông (mó dầu, cấu tạo dầu khí, bồn Cửu Long) 402, 404.
Rào Cái (sông -  h. Minh Hóa, Quáng Bình) 169.
Rào Chan (suối -  h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 167,168,172.
Rào Nậy (sông -  trung thượng lưu Sông Gianh, Quáng Binh) 171, 173, 224, 275.
Rào Trập (suối -  h. Minh Hỏa. Quáng Bình) 167, 168.
Rào Tróc (suối -  h. Bố Trạch, Ọuâng Bình) 169.
Remanc J. 4.
Rịa (nay là Phố Rịa, h. Nho Quan, Ninh Bình) 261.
Rinh Chùa (bán -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 358, 359, 379.
Rong Jia-yu 85, 102.
Rồng (mó dầu, cấu tạo dầu khí, bồn Cìru Long, thềm lục địa Nam Việt Nam) 402,403, 404,406, 407, 408. 
Ruby (cấu tạo dầu khí, bồn Cửu Long, thềm lục địa Nam Việt Nam) 404, 406.
Rú Khoai (h. Hương Khê, Hà Tĩnh) 167.
Sa Pa (thị trấn, huyện -  Lào Cai) 31,87.
Sa Thầy (huyện -  Kon Tum) 191, 193, 237.
Sà Piệt (suối -  phụ lưu ớ trung lưu Sông Đà, Sơn La) 130.
Sài Luong (bán -  h. Mai Sơn, Sơn La) 374, 375.
Sam sốm (bán -  vùng Mường Lống, h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 166.
Sạm Cọ (đòo -  Km 18-21 đường h. Mai Sơn đi h. Sông Mã, Sơn La) 90.
Sầm Nua (võng -  Bắc Trung Bộ) 260, 274, 295, 303, 304, 306, 335.
Sầm Son (thị xã -  Thanh Hóa) 380.
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Sảng Mộc (xã -  h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 69.
Santa Maria (thị xã Báo Lộc, Lâm Đồng) 338.
Sato T. 10.
SaurinE. 5 ,8 ,7 2 ,7 6 ,8 2 ,8 6 ,9 1 ,9 5 ,9 9 , 115, 116, 123, 124, 128, 134, 136, 139, 147, 154, 171, 190,207, 

211, 217, 231, 233, 234, 244, 258, 272, 273, 280, 284, 302, 321, 332, 344, 354, 357, 359, 385, 397.
Seo Thèn Pã (bản -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 71, 72-75.
Séo Lép (núi -  hạ lưu Sông Đà, Sơn La) 155.
Sevostianov K. M. 366, 368, 369.
ShangQ.H. 8.
Shcgold J.J. 5.
Si Ka (bán -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 115,117.
Sin Cao (h. Phong Thố, Lai Châu) 267-269.
Sin Quyền (bán -  h. Bát Xát, Lào Cai) 22, 27, 28.
Sìn Hồ (huyện -  Lai Châu) 94, 95.
Sín Thầu (bán -  h. Đồng Văn, ị là Giang) 242.
Sinh Vinh (suối -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn l.a) 95, 97-101.
Slỉidcn c  395-397, 399, 400~
So Luòn (h. Ycn Châu, Sơn La) 332.
Sóc Trăng (thị xã -  tinh Sóc Trăng) 390.
Sơn Cẩm (h. Đồng Hỷ, Thái Nguyên) 329.
Sơn Đình (h. Tam Duơng, Vĩnh Phúc) 291.
Son Động (huyện -  Bắc Giang) 298.
Son Hà (huyện -  Quáng Ngãi) 44, 46, 58, 60.
Son Kỳ (xã -  h. Sơn Hà, Quàng Ngãi) 44, 45.
Son Lập (xã -  h. Sơn Tây, Ọuàng Ngãi) 44, 46.
Son Linh (xã -  h. Sơn Hà, Quáng Níỉãi) 44.
Son Nham (làng -  h. Sơn Hà, Quàng Ngãi) 46.
Son Thành (xã -  h. Sơn Hà, Quání> Ngãi) 58-60.
Sơn Tịnh (huyện -  Ọuáng Ngãi) 53,54.
Sông Ba (sông-G ia  Lai, Phú Yên) 36, 37-40, 42, 381, 382, 383.
Sông Bé (sông -  Bình Dương) 317, 320, 321- 323.
Sông Biên (sông -  h. Hoài Ân, Bình Định) 40, 4 1.
Sông Bồ = sông Cổ Bi (h. Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) 190.
Sông Bung (sông -  h. Nam Giang, Quáng Nam) 61, 280-282.
Sông Cà Lúi (sông -  h. Sơn Hòa, Phú Yên) 317, 318, 321, 324, 325.
Sông Cả (sông -  Nghệ An) 104, 105.
Sông Cầu (sông -  Bẩc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh) 76, 113, 117, 119, 125.
Sông Chang (nhánh sông Tranh, h. Hiệp Đức, Quàng Nam) 58, 59.
Sông Cháy (sông -  Hà Giang, Tuyên Ọuang) 353.
Sông Côn (sông -  h. Vĩnh Thạnh, h. Tây Sơn, Bình Định) 36, 37, 39, 40-42.
Sông Dinh (sông -  h. Minh Long, Ọuang Ngãi) 46.
Sông Dinh (sông -  Nghệ An) 378.
Sông Đà (sông- Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) 62, 63, 93, 94, 97, 99-101, 122, 123, 128, 131, 137, 140, 

141, 143, 144, 150, 151, 152, 155, 161, 162,205,215,220, 222, 227, 228, 261 ’ 267, 268, 270, 272, 299, 
300,373,374.

Sông Đá (sôní> -  h. Lệ Thúy, Ọuáng Bình) 109,157.
Sông Gâm (sông -  Hà Giang, Tuyên Quang) 75, 140.
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Sông Giá (sông -  h. Thùy Nguyên, Hải Phòng; h. Kinh Môn, Hài Dương) 135,157.
Sông Gianh (sông -  Ọuang Bình) 106.
Sông Hiến (sông -  Cao Băng) 238, 240.
Sông Hiếu (sông -  h. Ọuế Phong - Quỳ Châu, Nghệ An) 378.
Sông Hồng (sông -  Bắc Bộ) 22, 28, 87, 353, 361, 363.
Sông Lèn (sông -  h. Xuân Lộc, Đồng Nai) 338.
Sông Liên (sông -  h. Ba Tơ, Quảng Ngãi) 39.
Sông Lò (sông -  h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 88, 89, 92, 93, 96, 97, 275.
Sông Lô (Tuyên Quang, Hà Giang) 34, 35 144, 350, 352, 353, 355, 357,.
Sông Lòng Sông (sông -  h. Tuy Phong, Bình Thuận) 343.
Sông Luồng (sông -  h. Quan Sơn, h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 89, 90, 92, 93, 96, 97.
Sông Lũy (sông -  h. Bắc Bình, Bình Thuận) 342, 385, 386.
Sông Mã 62*89, 90, 9 1, 92, 96.
Sông Mao (sông -  h. Bẳc Bình, Bình Thuận) 386.
Sông Mua (phụ lưu Sông Đà -  Sơn La, Phú Thọ) 121. 122, 128, 137, 142, 143, 152, 153, 155, 156,203, 

204, 210.
Sông Nan (sông -  h. Minh Hóa, Quáng Bình) 173.
Sông Phan (sông, ga đường sắt -  h. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 317, 322-324.
Sông Rác (sông -  h. Cầm Xuyên, Hà Tĩnh) 276.
Sông Re (sông -  h. Ba Tơ, h. Sơn Hà, Quáng Ngãi) 44-47, 52.
Sông Sài Gòn (sông -  Tây Ninh, tp Hồ Chí Minh) 283.
Sông Thái (vùng thị trấn Minh Đức, h. Thúy Nguyên, tp Hải Phòng) 159.
Sông Tranh = Sông Thu Bồn (h. Tiên Phuớc, h. Trà My, Quáng Nam) 43, 52-54, 56-60, 307, 312, 313. 
Sông Vàng (h. Đông Giang, Quảng Nam) 102.
Sông Vàng (Quàng Bình) 106.
sốp Cộp (h. Sông Mã, Sơn La) 299, 300, 302.
sốp Nhị (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 105.
Sróc Con Trăng (h. Tân Châu, Tây Ninh) 283.
Sroc Tâm (hệ tầng Hớn Ọuàn) 234.
Stauffer P.H 1.
Sun Lin Chung 38.
Sùng Sử (bán -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 241.
Suối Bàng (suối, mó than -  h. Mộc Châu, Sơn La) 299-301.
Suối Chiềng (h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 27.
Suối Đăm (suối -  Nghệ An) 24.
Suối Giá (h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 89.
Suối Hang (bàn, suối -  h. Phù Yên, Sơn La) 203.
Suối Hao (hạ lưu sông Đà, Sơn La) 130.
Suối Hoa (suối -  h. Tân Lạc, Hòa Bình) 299, 301.
Suối Khó (h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 92, 93.
Suối Khóang (hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 94, 97, 98.
Suối Làng (h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 27-29.
Suối Láo (suối -  h. Mộc Châu, Sơn La) 299.
Suối Lúa (suối, mỏ than -  h. Phù Yên, Sơn La) 299, 300.
Suối Mưỏp (h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 92.
Suối Nhạp (hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 95, 97, 98.
Suối Nho (suối -  hạ lưu sông Đà, Sơn La) 128, 129, 142.
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Suối Nùng (suối -  h. Minh Long, Quáng Ngãi) 146, 147.
Suối Phát (suối -  h. Mai Sơn, Sơn La) 334.
Suối Rút (thị tứ -  h. Mai Châu, Hòa Bình) 220.
Suối Tọi (h. Quan Hóa, Thanh Hóa) 98, 90.
Sư Lam (núi -  h. Phù Mỹ, Bình Định) 43.
Sir Tứ Đen (mó dầu, bồn Cứu Long, thềm lục địa nam biển Đông) 402, 404.
Suòn Giữa (mỏ than, núi -  h. Nam Giang, Quáng Nam) 307-309, 311, 312-314.
Ta Chan (bán -  h. Mai Sơn, Sơn La) 374.
Ta Kao (= bán Sí Mìn Ка, Hà Giang) I 15.
Ta Turn (làng -  vùng Cam Đường, Lào Cai) 86.
Tà Đùng (núi -  h. Lâm Hà, Lâm Đồng) 338, 341, 342.
Tà Lài (làng -  h. Tân Phủ, Đồng Nai) 322.
Tà Làng (bàn -  đường 217, h. Quan Sơn, Thanh Hóa) 89.
Tà Lùng (bán -  h. Đồng Văn, Hà Giang) 242.
Tà Luong (núi -  thị xã Cam Ranh, Khánh I lòa) 343.
Tà Ma (h. Sơn Hà, Ọuang Ngãi) 44, 45.
Tà Nam (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 164, 165.
Tà NỐI (làng -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 233, 284.
Tà Pa (dãy núi -  h. Tri Tôn, An Giang) 326, 327.
ТЙ Pang (núi -  h. Tri Tôn, An Giang) 288.
Tá Phin (ban, xã -  h. Sa Pa, Lào Cai) 30, 87.
Tà Phin (cao nguyên -  Lai Châu) 14 1, 261.
Tà Poi (ban -  biên giới Lào -  Việt, h. Hướng Hóa, Quáng Trị) 109.
Tà Puòng (bản -  h. Hướng Hóa, Quáng Trị) 162, 163.
Tà Rụt (h. Đa Krông, Ọuáng Trị) 310.
Tạ Hòa Phiroìig 7,99-101, 113, 115 117, 119, 122, 125, 126, 132, 136, 137, 139, 143, 145, 147, 151-157, 

174,177,182.
Tạ Hoàng Tinh 7 ,65 ,77 , 117, 124, 132,229,291,296,298,317,320- 324.
Tạ Khoa (cầu -  sôn« Đà, Sơn La) 62.
Tạ Thành Trung 116,132,205,242.
Tà Thiết (cầu -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 233, 234, 283, 285.
Tạ Trần Tấn 318, 319.
Tạ Việt Dũng 28.
Tă Gia Khâu (băn -  h. Bắc Hà, Lào Cai) 66, 67.
Tắc pỏ (h. Trà My, Quán« Nam) 54- 58.
Tam Bô (h. Di Linh, Lâm Đồng) 385.
Tam Bông (Khe Bè, h. Tương Dương, Nghệ An) 378.
Tam Danh (h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 245.
Tam Đảo (cấu tạo dầu khí -  bồn Cứu Long, Nam Biến Đông) 404.
Tam Đảo (dãy núi -  các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, tp Hà Nội) 249-251, 255, 257, 258, 291.
Tam Đường (làng -  h. Phong Thố, Lai Châu) 220.
Tam Hoa (hồ -  h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 146.
Tam Kỳ (thị xã -  Quáng Nam) 57. 58, 60.
Tam Lang (suối -  h. Tiên Yên, Quáne Ninh) 251.
Tam Lung (h. Cao Lộc, Lạng Sơn) 244, 247, 328, 329.
Tam Thanh (động -  gần thị tứ Kỳ Lừa, tp Lạng Sơn) 247.
Tầm Chả (làng -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 371.
Tân An (xã -  h. Văn Bàn, Lào Cai) 28.
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Tân Ba (làng -  h. Thống Nhất, Đồng Nai) 388.
Tân Hiệp (xã -  h. Phước Sơn, Quán? Nam) 53.
Tân Họp (h. Văn Yên, Yên Bái) 29.
Tân Lang (xã -  h. Phù Yên, Sơn La) 203.
Tân Lâm (mò đ á -  h. Cam Lộ, QuángTrị) 162, 163 164, 183, 188.
Tân Lập (xã -  h. Băc Sơn, Lạng Sơn) 145, 146.
Tân Lý (vùng Ọuy Đạt, h. Minh Hóa, Ọuáns Bình) 173.
Tân Óc (h. Ba Chẽ, Quáng Ninh) 256.
Tân Quang (xã -  h. Bắc Quang, Hà Giang) 34.
Tân Uyên (làng -  h. Thống Nhất. Đồng Nai) 388.
Tấn Mài (làng -  h. Đầm Hà, Quáng Ninh) 82, 83.
Tàng A (bán thuộc Lào, gần Cù Bai, h. Hướng Hóa, Quáng Trị) 184. 
Tăng Bạt Hp (thị trấn -  h. Hoài Ân, Bình Định) 42, 43.
Tăng Hóa = Cát Đằng Sách (làng -  h. Minh Hóa, Ọuáng Bỉnh) 182. 
Tánh Linh (h. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 323.
Tapponier p. 4.
Taylor B. 13.
Tắt Héo = Bẳn Phô (bán -  h. Yên Châu, Sơn La) 273, 274.
Tây Cốc (xã -  h. Đoan Hùng, Phú Thọ) 23.
Tây Trang (đèo -  biên giới Lào-Việt, Điện Biên) 164-166.
Tây Vục (h. Đoan Hùng, Phú Thọ) 24.
Thác Bà (hồ chứa, h. Lục Yên, h. Yên Bình, Yên Bái) 34.
Thác Than (h. Tiên Yên, Quáng Ninh) 297.
Thạch Hăn (sông -  Ọuáng Trị) 381.
Thạch Thành (huyện -  Thanh Hóa) 261, 262.
Thạch Yến (làng -  h. cẩm  Thuý, Thanh Hóa) 217.
Thái Quang 53, 54, 56.
Thái Thụy (huyện -  Thái Bình) 365.
Thấm Hốc (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 105, 165, 166.
Than Uyên (huyện -  Lai Châu) 267, 268.
Thán Phún (vùng Móng Cái, Quáng Ninh) 216.
Thân Đức Duyện 6,191,316.
Thần Sa (xã -  h. Võ Nhai, Thái Nguyên) 68-70, 76, 77.
Thắng Quận (xã -  h. Yên Sơn, Tuyên Quang) 127, 141.
Thanh Ba (huyện -  Phú Thọ) 23.
Thanh Châu (làng -  h. Bắc Bình, Bình Thuận) 386.
Thanh Chuong (huyện -  Nghệ An) 179.
Thanh Huong (làng -  h. Hương Sơn, Hà Tĩnh) 179.
Thanh Lân (đào -  vịnh Bắc Bộ, Quáng Ninh) 80, 81.
Thanh Lạng (làng -  Ọuáng Bình) 169, 171, 173, 181, 182.
Thanh Sơn (huyện, thị trán -  Phú Thọ) 27-29, 94, 97.
Thanh Tân (làng -  h. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) 188-190.
Thanh Thuỷ (bán -  h. Vị Xuyên, HàGianiỉ) 65,73,75.
Thanh Trà (làng -  xã Bình Nguyên, h. Bình Sơn, Quàng Ngãi) 58, 59. 
Thanh Trì (h. Lâm Hà, Lâm Đồng) 340-342.
Thanh Xá (làng, sườn tâv bắc núi Ác Sơn) 218, 222.
Thành Mỹ (thị trấn -  h. Nam Giang, Ọuáng Nam) 56, 308, 309.
Thất Khê (thị trấn -  h. Tràng Định, Lạng Sơn) 240.
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Thiên Linh (= Xóm Bùi, h. cẩm  Thuý, Thanh Hóa) 221.
Thiên Nhẫn (núi -  h. Hương Sơn, Hà Tĩnh) 179, 181.
Thổ Bình (làng -  h. Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 140, 144.
Thồ Chu (quần đảo -  vịnh Thái Lan, h. Phú Quốc, Kiên Giang) 344-347.
Thọ Lâm (hồ -  h. Đại Lộc, Ọuảng Nam) 311-315.
Thoi Xanh (đáo -  vịnh Bắc Bộ, Quáng Ninh) 148.
Thu Bồn (sông -  Quáng Nam) 57, 60, 61, 307, 312, 313.
Thù Nghệch (khe -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 166.
Thủ Dầu Một (thị xã -  Bình Dương) 388.
Thú Đức (quận -  tp Hồ Chí Minh) 388.
Thuận Châu (huyện -  Sơn La) 89, 90, 96.
Thùa T h iên -H u ế (Tinh) 163, 188-191.
Thuọng Lâm (bàn -  h. Quản Bạ, Hà Giang) 120, 133.
Tích Lan Hồ (suối -  h. Bát Xát, Lào Cai) 27, 28.
Tiên An (xã -  h. Tiên Phước, Quáng Nam) 54-56.
Tiên Ban (bán -  hạ lưu Sông Đà, h. Mộc Châu, Sơn La) 99, 100.
Tiên Hung (huyện cũ -  nay thuộc h. Đông Hưng, Thái Binh) 370.
Tiên Lạng (h. Quảng Trạch, Quăng Bình) 276.
Tiên Phi (h. Đình Lập, Lạng Sơn) 329.
Tiên Yên (huyện -  Ọuáng Ninh) 82.
Tiên Yên (xã -  h. Quang Bỉnh, Hà Giang) 78.
Tiền Hải (huyện-Thái Bình) 365,367,369,371.
Ticu Giao (làng -  h. Hoành Bồ, Quáng Ninh) 359, 360.
Tiêu Teo ( Đẳk Nông) 237.
Tình Thuong (ấp -  quận Long Binh, Biên Hòa, Đồng Nai) 388.
Tĩnh Gia (huyện -  Thanh Hóa) 304,305.
Tô Bang (bán -  h. Yên Châu, Sơn La) 332.
Tô Châu (h. Kiên Lương, Kiên Giang) 287.
Tô Hạp (sông -  bắc Đà Lạt, Lâm Đồng) 34].
Tô Văn Thụ 8,205,210,211.
Tốc Tát (bàn -  h. Trà Lĩnh, Cao Bằng) 151, 154.
Tong-Dzuy Thanh (Xem Tống Duy Thanh)
Tòng Bá = Tùng Bá (h. Bắc Mê, Hà Giang) 77-79.
Tòng Da (suối -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 355.
Tòng Han (bán -  h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 245.
Tòng Lọt (tây Đồng Mò, h. Chi Lăng, Lạng Sơn) 113, 116, 117.
Tòng Vài (xem Tùng Vài)
Tống Duy Thanh 6, 7, 65, 70, 74, 77, 82, 84-86, 88, 91, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 108, 113, 115-119, 

121, 123, 124, 126-129, 132-134, 136, 137, 139, 141-145, 147, 148, 150, 151, 154, 157, 158, 161-164, 
166-168, 170, 171, 173, 174, 176-183, 188, 190, 193, 196, 201-205, 209-211,217, 223, 229,233,234, 
236, 271, 272, 274, 276, 278, 289, 290, 293, 302, 304, 307- 310, 351, 359. (= Tong-Dzuy Thanh 116, 
I 18, 124, 126, 127, 132-134, 145, 147, 149, 177, 178).

Tống Lê Chàm (sông -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 283.
Tống Lê Chân (nông trường -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 283.
Tông Lê Tru (suối -  h. Lộc Ninh, Bình Phước) 133.
Trà Bàn (đảo -  xã Bán Sen, h. Vân Đồn, Quáng Ninh) 135, 148, 149, 160.
Trà Bồng (sông -  h. Trà Bồng, h. Bình Sơn, Quáng Ngãi) 53.
Trà Cú (huyện -  Trà Vinh) 389, 401, 402.
Trà Don (xã -  h. Nam Trà My, Quáng Nam) 53, 56.
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Trà Giác (xã -  h. Bắc Trà My, Quàng Nam) 56.
Trà Giáp (xã -  h. Bắc Trà My, Quáng Nam) 56.
Trà Kiệu (h. Hiệp Đức, Quáng Nam) 312.
Trà Leng (xã -  h. Nam Trà My, Quáng Nam) 54, 56.
Trà Lĩnh (huyện -  Cao Bằng) 69, 144, 154, 155, 157, 196.
Trà Tân (cấu tạo dầu khí, bồn Cứu Long, Nam Biển Đông) 403,.
Trà Tập (xã -  h. Nam Trà My, Quàng Nam) 54.
Trại Lái (h. Sơn Động, Bắc Giang) 259.
Trấn Đăng Tuyết 12, 88, 91, 93, 97, 160-162, 205, 210,217, 220, 227-229, 267, 268, 271, 299, 334. 
Trần Đình Nhan 350-354, 359-360, 362.
Trần Đức Lương 32, 35, 43, 48, 53, 54, 56, 99, 101, 102, 104-106, 108-110, 113, 124, 136, 154,167- 

171, 174, 176, 178, 181, 183,205,223-225,282,296.
Trần Hồng Lĩnh 344-347.
Trần Hữu Dần 6 7 ,7 1 ,7 4 ,7 5 ,8 6 ,8 8 ,9 1 ,9 2 ,9 5 , 145.
Trần Kim Phượng 309.
Trần Minh Khang 234.
Trần Nghĩa 88, 91, 95.
Trần Ngọc Nam 2-4, 10.
Trần Quốc Hải 36 ,42,43,52.
Trần Tất Tháng 2, 3, 23, 25, 36, 37, 39, 40, 42-44,46, 48, 50-54, 56.
Trần Thanh Tuyền 216,249,250.
Trần Thị Chí Thuần 162, 182,183,226.
Trần Thị Ninh 196.
Trần Tính 37,39 ,42 ,51 , 110, 111, 167, 168, 171, 176-179,205,223,229,236,237,274,276,280.
Trần Toàn 104,106.
Trần Trọng Hòa 9,218,219,220.
Trần Tuấn Anh 23,25.
Trần Tỵ 229.
Trần Văn Bạn 10.
Trần Văn Trị 2, 4, 5-8, 10, 11, 13, 31, 34, 35, 65-68, 70, 71, 76, 77, 80-82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97,

99, 100. 104-106, 108, 113, 115-117, 123, 124, 127, 130, 134-137, 145, 147, 151, 154, 164, 167, 168,
174, 176, 179, 181, 183, 193, 196,202,205,208,210,211,217,218, 220,240, 242,244,248,253,255, 
258, 264, 266, 267, 269-272, 274, 277, 278, 291, 293, 296,298, 299, 302.

Trần Xuyên 24-26, 34, 35, 71, 77, 86, 97,217, 220,222.
Tràng Bạch (thị xã Uông Bí, Ọuàng Ninh) 293, 294.
Tràng Kênh (vùng -  h. Thúy Nguyên, Hải Phòng) 134, 135, 140, 157, 159.
Tràng Vinh (thị xã Móng Cái, Quảng Ninh) 298.
Tràng Xá (x ã -h . Võ Nhai, Thái Nguyên) 76, 113, 116-119, 125, 134.
Tri Lễ (làng -  h. Yên Thành, Nghệ An) 276, 278.
Tri Tôn (địa lũy -  trũng Huế - Ọuáng Ngãi, thềm lục địa) 396-398.
Trị An (đập thủy điện -  h. Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 320-322, 325.
Trị Quận (làng -  h. Phù Ninh, Phú Thọ) 352, 357, 371.
TrỊnh Dánh 325, 333, 339, 344-347, 350-362, 364, 365-369, 371, 373, 375, 376, 378-381, 383-385, 387,

388,390,391,393,394,400.
Trịnh Thọ 253, 255, 258, 260, 262, 264-266, 267 269- 274,277, 278, 293, 299.
Trịnh Văn Long (= Trịnh Long) 2, 36-40, 42-44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56-58, 60, 104.
Trói (thị trấn -  h. Hoành Bồ, Quáng Ninh) 350, 351, 359.
Trúc Lâu (xã -  h. Lục Yên, Yên Bái) 23, 24.
Trùng Khánh (huyện-C ao Bằng) 68, 69, 125, 126, 144, 153-155, 157,201,202.
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Trùng Khin (đèo -  tây nam tp Lạng Sơn) 256.
Tnro-ng Công Đirọng 193, 230, 232, 285, 287, 325, 326, 338, 339.
Truong Văn Xuân 300,301.
Truòng Sa (huyện đáo -  Khánh Hòa) 13.
Triròng Thụ (thôn -  xã Nam Sơn, h. Ba Chẽ, Ọuàng Ninh) 83.
Tu Đồn (thị trấn -  h. Văn Ọuan, Lạng Sơn) 117, 253, 254.
Tu Lý (xã -  h. ĐàBẳc, Hòa Bình) 97-99, 101, 118, 121, 122, 128, 141-143.
Tu Mơ Rông (h. Kon Plông, Kon Tum) 48, 50.
Tú Đoạn (xã -  h. Lộc Bình, Lạng Sơn) 358.
Tu Chinh - Vũng Mây (bồn -  nam biển Đông) 411,413.
Tú Lệ (xã -  h. Văn Chấn, Yên Bái) 260, 330, 331.
Tủa Chùa (huyện -  Điện Biên) 123,218.
Tuần Giáo (huyện -  Điện Biên) 89y 90.
Tùng Bá (xem Tòng Bá)
Tùng Nghĩa (thị trấn -  h. Đức Trọng, Lâm Đồng) 341.
Tùng Vài = Tòng Vài (x ã -  h. Quán Bạ, Hà Giang) 119, 120, 132-134.
Túng Lùn (bán -  h. Ọuán Bạ, Hà Giang) 119.
Tử Lạc (làng -  xã Minh Tân, h. Kinh Môn, Hái Dương) 136.
Tương Dương (huyện -  Nghệ An) 104, 106,378.
Tỳ Nam (đáo, hòn -  vịnh Hạ Long, Quảne Ninh) 199.
Vai Đào (suối, h. Ba Vì, Hà Tây) 219.
Vạn Huong (bến -  Đồ Sơn, Hái Phòng) 147, 149.
Vạn Yên (thị tứ - h .  Phù Yên, Sơn La) 128-130, 137, 151, 152, 154, 156, 157,202,203,205,210,219.
Văn Chấn (huyện -  Yên Bái) 361.
Văn Lãng (mò than -  h. Đại Từ, Thái Nguyên) 291-293.
Văn Xá (làng -  h. Hương Thúy, Thừa Thiên - Huế) 188.
Văn Yên (huyện -  Yên Bái) 361.
Vân Canh (huyện -  Bình Định) 111.
Vàng Phan (làng -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 105.
Vasiìevskaia E. 69-71,76,77, 113, 115, 117,119, 124,126, 132,137,140, 141,144, 145, 154,240,241,253. 
Vi Hô Lak (đèo -  quốc lộ 24, h. Ba Tơ, Quàng Ngãi) 44-46.
Vị Xuyên (huyện, thị trấn -  Hà Giang) 65-67, 73, 75, 132.
Viên Nam (núi -  h. Ba Vì, I ỉà Tây) 219, 220.
Vinh (thành phố -  Nghệ An) 335.
Vịnh Bắc Bộ (vịnh -  bác bién Đông) 80, 348, 352, 357, 364. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

393,394,400.
Vĩnh Bảo (huyện -  tp Hải Phòng) 372.
Vĩnh Háo (xã -  h. Tuy Phong, Binh Thuận) 343.
Vĩnh Kim (xã -  h. Vĩnh Thạnh, Bình Định) 39-41.
Vĩnh Long (thị xã -  Vĩnh Long) 392.
Vĩnh Son (thôn, xã Vĩnh Kim, h. Vĩnh Thạnh, Bỉnh Định) 39, 41.
Vĩnh Thực (đáo -  Móng Cái, Quáng Ninh) 82, 83.
Vĩnh Tuy (h. Quang Bình, Hà Giang) 65, 66, 73, 78, 79.
Vĩnh Tuy (làng -  xã Tịnh Hiệp, h. Sơn Tịnh, Ọuáng Ngãi) 59.
Vĩnh Yên (đèo -  h. Bắc Sơn, Lạng Sơn) 252.
Vít Thu Lu (bán -  h. Lệ Thuý, Ọuàng Bình) 106.
Vô Điếm (bán -  h. Quang Bình, Hà Giang) 73.
Võ Duong 411,413.
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Võ Kỳ (h. Đô Lương, Nghệ An) 277.
Võ Năng Lạc 86.
Vozenin-Serra с .  344- 347.
Vụ Bản (thị trấn -  h. Lạc Sơn, Hòa Bình) 261, 263, 264, 266.
Vu Châu 242,243,255.
Vũ Khúc 9, 10, 12, 43, 48, 65-68, 70, 71, 74, 75, 77, 80-82, 84-86, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99-106, 113, 115, 

116, 119, 121, 123, 124, 130, 132, 134-137, 140, 144, 147, 148, 151, 154, 157, 158, 160 168, 170, 174, 176-
179, 181-185, 188, 190, 193, 196, 201, 204, 205, 207-2111,214, 216-220, 225-227, 229, 230, 232-236, 240, 
242, 244, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 257-267, 269-280, 282-285, 287-291, 293, 296-303, 304, 307- 309, 
311- 326, 328- 330, 332- 342, 344.

Vũ Mạnh Điển 103, 106-108, 309, 3 10, 336.
V ũN hirH ùng 11 , 230, 341-343.
Vũ Oai (xã -  h. Hoành Bồ, Quáng Ninh) 215.
Vũ Văn Vĩnh 385.
Vũng Mây - Tu- Chính (bồn -  nam biến Đông). Xem Tư Chính - Vũng Mây.
Vũng Tàu (thành phố -  Bà Rịa - Vũng Tàu) 341.
Viro'ng Văn ích 163.
VVangYi 149,178.
Xa Lam Cô (buôn -  xã Đăk Roong = Dân Chù, h. K’Bang, Gia Lai) 39.
Xa Lon (núi -  h. Tri Tôn, An Giang) 326, 327, 338.
Xã Điệu (suối -  xã Sơn Thành, h. Sơn Hà, Quáng Ngãi) 59.
Xê Băng Hiêng (sông -  h. Hướng Hóa, Quảng Trị) 184, 185, 188.
Xi Pa Phin (h. Mường Lay, Điện Biên) 302, 303, 375.
Xiêng Luông (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 175, 176.
Xin Kai (bán -  h. Ọuán Bạ, Hà Giang) 119.
Xóm Bùi (h. Cấm Thủy, Thanh Hóa) 221.
Xóm Con Giàu (h. Minh Hóa, Quảng Bình) 169, 172, 173.
Xóm Giường (h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 29.
Xóm Máy (làng -  đường Hòa Bỉnh - Tu Lý) 141, 143.
Xóm Nha (= xóm Cây Da -  h. Minh Hóa, Ọuảng Bình) 172, 178, 181, 182.
Xóm Sung (đường Tuyên Hóa - Minh Hóa, Quảng Bình) 182.
Xóm Thổ (h. Cấm Thuý, Thanh Hóa) 217.
Xóm Thom (vùng Quy Đạt, h. Minh Hóa, Quảng Bình) 173.
Xóm Trẹo (xã Nam Phong, h. Cao Phong, Hòa Bình) 221, 223.
Xóm Triềng (h. Đà Bẩc, Hòa Bình) 265.
Xóm Trong (vùng núi Lưỡi Hái, h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 94.
Xóm Vôn (vùng Ọuy Đạt, h. Minh Hỏa, Quảng Bình) 173.
Xóm Xè (vùng núi Lưỡi Hái, h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 94.
Xốp Nhị (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 175.
Xốp Thấp (bán -  h. Kỳ Sơn, Nghệ An) 175.
Xuân Canh (h. Tuyên Hóa, Quảng Bình) 182.
Xuân Sơn (làng, núi -  Kiến An, Hái Phòng) 84, 85.
Xuân Tầm (h. Văn Yên, Yên Bái) 29.
Y Leng (h. Minh Hóa, Quăng Bình) 315.
Ya Hleo (suối -  h. Ea Súp, Đắk Lắk) 317, 324, 325.
Yên Bình (xã -  h. Quang Bình, Hà Giang) 73, 78, 329, 330.
Yên Châu (huyện -  Sơn La) 272,273,332,333,347.
Yên Đức (làng -  Quy Đạt, h. Minh Hóa, Quàng Bình) 225.
Yên Duyệt (mỏ than -  h. cấm  Thuỷ, Thanh Hóa) 218, 220, 221, 222.
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Yên Họp (h. Minh Hóa, Quảng Bình) 178, 180.
Yên Lạc (thị trấn -  h. Na Rì, Bắc Cạn) 125, 150.
Yên Lập (h. Thanh Sơn, Phú Thọ) 99, 101.
Yên Lập (Quáng Ninh) 293.
Yen Minh (huyện -  Hà Giang) 116, 151, 154, 240, 252.
Yên Ngựa (đồi -  gần Bãi Cháy, tp Hạ Long, Quảng Ninh) 200,215, 216, 222. 
Yên Phụ (làng -  h. Đông Triều, Ọuáng Ninh) 135.
Yên Thành (huyện -  Nghệ An) 275,278.
Yên Thế (huyện -  Bẳc Giang) 255.
Yen Tứ (dãy núi -  Bắc Giang - Ọuáng Ninh) 255, 293, 295, 296.
Yên Vực (làng -  h. Hương Sơn, Hà Tĩnh) 179.
Yoshida K. 6.
Zeiller K. 10,293,296,301.
Zhong K. 7.
Zhou Zhiyi 163.
Zhuravleva z . A. 67.
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